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SỐ 1 
KINH TRƯỜNG A-HÀM 
+ Mmị â 4š 


Hán dịch: Phát-đà-da-xá và Trúc Phật Niệm 


PHẢNI 


KINH ĐẠI BẢN 
KINH DU HÀNH 
KINH ĐIÊN TÔN 
KINH XÀ-NI-SA 


1. KINH ĐẠI BẢN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở động Hoa lâm“ vườn cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi khất thực”, tụ 
họp ở Hoa lâm đường, cùng nhau bàn luận răng: 

“Các Hiện giả Tỳ-kheo, duy chỉ Đâng Vô 
Thượng Tôn, rất kỳ diệu, oai lực lớn lao, thân 
thông viễn đạt, mới biết rõ quá khứ vô sô Đức 
Phật nhập Niết-bàn, dứt sạch các kết sử, tiêu diệt 
các hý luận và cũng biết rõ kiếp số các Đức Phật 
ây dài hay ngắn, cho đến danh hiệu, dòng họ thác 
sinh, sự án uông, thọ mạng n ngắn, cảm thọ lạc 
và cảm thọ khô như thế nào: lại biết rõ các Đức 
Phật ấy có giới như vậy, có pháp như vậy, có trí 


1- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng Thỉ niên Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật 
Niệm dịch, “Đệ nhất phần sơ Đại Bản kinh Đệ nhất”, Đại I, tr.1a-10c. Tham chiếu: Phật Thuyết Thát 
Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, No. 2, tr. 150); Tỳ-bà-thi Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch 
(Đại I, tr.154); Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự kinh, vô danh dịch (Đại I, No.4, tr.159). Tăng Nhất A- 
hàm, “Phẩm 4 Thập Bát Thiện”, (Đại II, tr.790). Tương đương Päli: D.14 Mahãpadäna-suttanta 
(Deva. Dĩg. II. 1), Việt: Trường I, tr.431 “kinh Đại Bổn”. 

2: Hán: Hoa lâm quật (khốt) 3# ‡‡ #š; Pali, sđd.: Karerikuftika, am cốc Kareri, ở trong khu vườn của 
ông Cấp Cô Độc. 

3- Pãli, sđd.: pacchäbhattam pindapätapatipakkantänam: ăn trưa xong sau khi khất thực về. 

* Hán: Hoa lâm đường ## ‡‡ 2£; Pãli, sđd.: Karerimandalanäle: trong sảnh đường hình tròn Kareri, 


viên đường Kareri. 
5. Hán: sở canh khổ lạc Ffí # #£ ##. 
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tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, an trụ như 
vậy. Thê nào, này chư Hiển? Đó là do Đức Như 
Lai thông rõ các pháp tính mà biết được hay do 
chư Thiên kế lại?” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, 
băng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe rõ các Ty-kheo 
luận bàn như thê, bèn tử chỗ ngôi đứng dậy, đi 
đến Hoa lâm đường, ngôi vào chỗ ngồi dọn sẵn. 
Bây giờ, Đức Thê Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi: 

“Này chư Ty-kheo, các ngươi tụ tập nơi đây 
bàn luận chuyện gì?” 

Các Ty-kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại 
với Phật. Rôi thì, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Lành thay, lành thay! Các ngươi đã với tâm 
chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một 
là nói năng theo pháp Hiên thánh, hai là im lặng 
theo pháp Hiên thánh. Những điều các ngươi luận 
bàn phải nên như thế. Như Lai thần thông oai lực 
lớn lao, biết khắp mọi việc từ vô sô kiếp quá khứ, 
như thế là do thông rõ các pháp tính, đông thời 
cũng do chư Thiên nói lại.” 

Bây giờ Phật nói bài tụng: 


6: Nguyên văn: bình đẳng tín *2 #§ {>; Pãli: sammasadha, Skt.: samasraddha. 
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T)-kheo họp pháp đường 
Giảng luận pháp Hiền thánh. 
Như Lai từ am vắng 
Nghe rõ bằng thiên nhĩ. 
Mặt trời Phật rọi khắp, 
Phán tích nghĩa pháp giới. 
Cũng biết việc quá khứ, 
Chư Phật Bái-niễt-bàn, 
Tên, dòng họ, chủng tộc. 
Cũng biết thọ sanh phần. 
Vị ấy ở nơi nào, 
Ghi nhận bằng tịnh nhãn. 
Chư Thiên uy lực lớn, 
Dung mạo rất đoan nghiêm, 
Cũng đến bẩm báo Ta 
Chư Phật Bá-niễt-bàn, 
Chỗ sinh, tên, chủng tộc 
Âm thanh vì diệu tỏ Š. 
Đẳng Chí Tôn trong đời 
Biết rõ Phật quá khứ. 

Phật lại bảo các T-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Các ngươi có muôn Như 


7- Nguyên văn: Tam-phật —= ƒ#, tức Tam-phật-đà — 1# ÿÈ (Skt.: Sambuddha): Chánh Giác 1E #7. 


8- Nguyên văn: ai loan âm tận tri + #Ý # šf #iI; ai loan âm 1š #Ý 7: Ca-lăng-tần-già âm 3i # Z# fiI 
?ï tiếng chim Kalaviñka (một loại sáo). 
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Lai, bằng trí túc mạng biết nhân duyên của chư 
Phật quá khứ, nói cho nghe chăng?” 

Các Ty-kheo liên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay chính là lúc. Chúng 
con muỗn nghe. Lành thay, Thế Tôn, lúc này 
thích hợp để giảng thuyết. Chúng con phụng 
hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy gầm kỹ. Ta sẽ phân 
biệt giải thuyết cho các ngươi nghe.” 

Lúc bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo! Quá khứ cách đây chín 
mươi mốt kiếp có Đức Phật hiệu là Tỳ-bà-thỬ, 
Như Lai, Chí Chân, xuất hiện ở thế gian. 

“Lại nữa, T-kheo, trong quá khứ cách đây 
ba mươi mốt kiếp có Đức Phật hiệu là Thi- 
khí", Như Lai, Chí Chân, xuất hiện ở thê gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, cũng trong ba mươi mốt 
kiếp đó có Đức Phật hiệu là Tỳ-xá-bà!! Như Lai, 
Chí Chân, xuất hiện ở thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, trong hiển kiếp này có 


9. Tỳ-bà-thi Hịt 3# Ƒ'; Pãli: Vipassi. 
10. Thi-khí Ƒ! ấ§; Pãli: Sikkhin. 
11: Tỳ-xá-bà It 3 hay Tỳ-xá-phù Ift 2> 3#; Pãli: Vessabhũ. 
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Phật hiệu là Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp'”. 
Ta nay cũng ở trong hiên kiêp này mà thành Tôi 


chánh giác.” 


Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 


Qua chín mươi mốt kiếp 
Có Phát Tỳ-bà-thi. 

Ba mươi mốt kiếp kế 

Có Phát hiệu Tĩi-khí. 
Cũng ở trong kiếp này, 
Xuất hiện Phật T)-xá. 
Nay trong Hiền kiếp này, 
Vô số na-duy tuổi, 

Có bốn Đại Tiên Nhân, 
Xuất hiện vì thương đời: 
Câu-lưu-tôn, Na-hàm, 
Ca-diễp, Thích-ca Văm. 


“Các ngươi nên biết, thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, 
nhân loại sông đến tám vạn tuôi; thời Đức Phật 
Thi-khí, nhân loại sông đến bảy vạn tuổi; thời 
Đức Phật Ty-xá-bà, nhân loại sông đến sáu vạn 
tuổi; thời Đức Phật Câu-lưu-tôn, nhân loại sống 


12. Hiền kiếp Zš #J; Pali: Bhaddakappa. Câu-lưu-tôn #J §/ 74 hay Câu-lâu-tôn ‡#J £š 74; Pali: Kakusandha. 


Câu-na-hàm ŸfJ 7 


13: Na-duy 


° 
Hỗ á 


l :; Konägamana. Ca-diếp 3 #*: Pãli: Kassapa. 


; Pãli: nahuta; Skt.: niyuta; ni-do-đa nguyên jE Hị Ấ 7ú, na-do-tha 7š H ft, na- 


dữu-đa ? 


Hš Ji 4, na-do-đa J HỊ Z; số đếm, tương đương một triệu. 
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đên bôn vạn tuổi; thời Đức Phật Câu-na-hàm, 
nhân loại sông đến ba vạn tuôi; thời Đức Phật Ca- 
diễp, nhân loại sống đến hai vạn tuôi và nay Ta ra 
đời, nhân loại sống đến một trăm tuổi, tăng thì ít 
mà giảm thì nhiều.” 
Rôi Phật nói bài tụng: 

Người thời T)-bà-thi, 

Thọ tám vạn bốn ngàn, 

Người thời Phát Thi-khí 

Thọ mạng bảy vạn tuổi. 

Người thởi T)-xá-bà 

Thọ mạng sáu vạn tuổi. 

Người thời Câu-lưu-tôn 

Thọ mạng bốn vạn tuổi. 

Người thời Câu-na-hàm 

Thọ mạng ba vạn tuổi. 

Người thời Phật Ca-diễp 

Thọ mạng hai vạn tuổi. 

Người thời Ta hiện nay 

Tuổi thọ không quá trăm. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi sinh về dòng Sát-ly'”, họ 

Câu-ly-nhã !“. Phật Thi-khí và Phật Tỳ-xá-bà, 


14 Nguyên văn: thiểu xuất đa tiển giảm ⁄} tt; #Z: 3i 3; D.14. appam vã bhiyyo. 
15. Sát-ly, hoặc Sát-đé-ly *I| zÿ #l|; Pãli: Khattiya, Skt.: Kratriya. 
1: Câu-ly-nhã #J #lj #?; các bản Tống, Nguyên, Minh: Kiều-trần-như ‡§ J# 4; Pãli: Kondañña. 
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lãi 


dòng họ cũng vậy. Phật Câu-lưu-tôn sinh về dòng 

Bà-la-môn họ Ca-diếp!”. Phật Câu-na-hàm, Phật 

Ca-diếp, dòng họ cũng vậy. Còn nay Ta, Như Lai, 

Chí Chân thì sinh về dòng Sát-ly, họ Cù-đàm!3.” 
Phật lại nói bài tụng: 


T)-bà-thi Như Lai, 
Thi-khí, Tỳ-xá-bà, 

Ba vị Đăng Chánh Giác, 
Sinh họ Câu-Iy-nhã. 

Ba Đực Như Lai kia, 

Sinh vào họ Ca-diếp 

Ta nay, Bậc Võ Thượng, 
Dẫn dắt các chúng sanh, 
Bậc nhất trong trời người, 
Họ Cù-đàm dùng mãnh. 
Ba Đáng Chánh Giác đầu, 
Sinh vào dòng Sát-y. 

Ba Đực Như Lai sau 
Thuộc dòng Bà-la-môn. 
Ta nay Đẳng Tôi Tôn, 
Đòng Sát-l đùng mãnh. 


“Đức Phật Tỳ-bà-thi ngồi dưới cây Ba-ba-la' 


17: Ca-diếp 3i #š: Pali: Kassapa, Skt.: Kasyapa. 
18: Cù-đàm ÿE #; Pali: Gotama. 


19 Ba-ba-la 3# 3# § 


š; các bản Tống Nguyên Minh (sẽ viết tắt TNM): Ba-bà-la z¿ 3 #§; Pãlli: 
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chứng thành Bậc Tôi Chánh Giác. Phật Thi-khí 
ngôi dưới cây Phân-đà-ly?°, thành Bậc Tôi Chánh 
Giác. Phật Tỳ-xá-bà ngôi dưới cây Sa-la?! thành 
Bậc Tối Chánh Giác. Phật Câu-lưu-tôn ngồi dưới 
cây Thi-ly-sa” thành Bậc Chánh Giác. Phật Câu- 
na-hàm ngôi dưới cây Ô-tạm-bà-la” thành Bậc 
Chánh Giác. Phật Ca-diếp ngồi dưới cây Ni-câu- 
luật”! thành Bậc Chánh Giác. 
Ta nay, Như Lai, Chí Chân, ngôi dưới cây Bát- 
đa?” thành Bậc Chánh Giác.” 
Rôi Phật nói bài tụng: 

T)-bà-thi Nhự Lai 

Đi đến cây Ba-la 

Và ngay tại chỗ ấy 

Đắc thành Tối chánh giác. 

Thành đạo, dứt nguồn hữu. 

T)-xá-bà Như Lai 

Ngôi dưới gốc Sa-la 

Đắc giải thoát tri kiến. 


Pätali. 

20. Phân-đà-ly 2} Jt, #Ij; Pundarika, một loại sen. 

?!: Bà-|a 3 #§; các bản Tống, Nguyên, Minh: Bác-lạc-xoa †8 ;4 W; Päli: Sãla. 

Z2 Thi-ly-sa Ƒ' #I 3P, dịch là hoa Hợp hôn, Hợp hoan; Pãli: Sirisa. 

23. Bản Cao ly: Ô-tạm-bà-la E3 #ƒ 3# z#; TNM: Ưu-đàm-bà-la {# # 3 #š, dịch là hoa Linh thụy Z #; 
Pali: Udumbara. 

4 Ni-câu-luật ƑE ‡#J £#; TNM: Ni-câu-loại J6 ‡#J i4; Pãli: Nigrodha. 

25. Bát-đa $‡ Z; Pãli: Assattha, Skt.: Aévattha. 
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Thần túc không trở ngại, 
Câu-lưu-tôn Như Lai 
Ngôi gốc Thi-ly-sa 
Vô nhiễm, vô sở trước. 
Câu-na-hàm Mâu-mi 
Ngôi dưới gốc Ô-tạm 
Và ngay tại chỗ ấy 
Diệt các tham, tru não. 

Đức Ca-diếp Như Lai 
Ngôi dưới Ni-câu-luật 
Và ngay tại chỗ ấy 
Trừ diệt gốc rể hữu. 
Ta nay, Thích-ca Văn 
Ngôi dưới cây Bát-đa 
Đẳng Như Lai, mười lực, 
Đoạn diệt các kết sử, 
Hàng phục đám ma oän, 
Diễn ánh sáng giữa chúng. 
Bảy Phát, sực tĩnh tần, 
Phóng quang, diệt tăm tôi; 
Mỗi mỗi ngồi SỐC cây, 
Ở đó thành Chánh giác. 
“Đức Phật Tỳ-bà-thi có ba hội thuyết pháp: 
hội đầu có mười sáu vạn tám ngàn đệ tử; hội hai 
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có mười vạn đệ tử; hội ba có tám vạn đệ tử. Phật 
Thi-khí cũng có ba hội thuyết pháp: hội đầu có 
mười vạn đệ tử; hội thứ hai có tám vạn đệ tử; hội 
thứ ba có bảy vạn đệ tử. Phật Ty-xá-bà có hai hội 
thuyết pháp: hội đầu có bảy vạn đệ tử; hội thứ 
hai có sáu vạn đệ tử. Đức Câu-lưu-tôn Như LaI, 
một hội thuyết pháp, đệ tử bốn vạn người. Đức 
Câu-na-hàm Như Lai, một hội thuyết pháp, đệ tử 
ba vạn người. Đức Ca-diếp Như Lai, một hội 
thuyết pháp, đệ tử hai vạn người. Ta nay một hội 
thuyết pháp, đệ tử một ngàn hai trăm năm mươi 
người.” 
Bấy giờ Phật nói bài tụng răng: 

T)-bà-thi tên Quán, 

Trí tuệ không thể lường, 

Thấy khắp"5, không sợ hãi, 

Ba hội chúng đệ tử. 

Thi-khí, sáng, bắt động, 

Diệt trừ các kiết sử, 

Vô lượng đại oai đực, 

Không thể trắc lượng được, 

Ngài cũng có ba hội, 


2. Hán: biến kiến 3ã Bị, thấy khắp; do hiệu Phật Vipassin (Päli) hay Vipasyin (Skt.), cũng được dịch: 
quán, kiến, thắng quán, diệu quán sát, chủng chủng quán. 
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Tụ hội các đệ tử. 

Tỳ-xá-bà đoạn kết”, 

Đẳng Đại Tiên tụ hội, 
Tiếng tăm khắp các phương, 
Pháp mầu được tán thán; 
Chung để tử hai hội, 

Diễn rộng nghĩa thâm áo. 
Câu-lưu-tôn một hội, 
Thương xót trị các khó, 
Đạo Sư dạy chúng sanh, 
Chung đệ tử mỘt hội. 
Câu-na-hàm Như Lai, 

Bác Vô Thượng cũng vậy, 
Thân sắc vàng ròng tía, 
Dung mạo thảy toàn hảo, 
Chung đệ tử mỘt hội, 

Rộng diễn pháp nhiệm mâu: 
Ca- diễp, môi sợi lông”Š, 
Nhất tâm không loạn tưởng, 
Một lời không phiên trọng, 
Chung đệ tử một hội. 

Năng Nhân Ý Tịch Diệt,?? 


27. Kết hay kết sử 4£: {if, chỉ sự trói buộc hay thắt chặt của phiền não ô nhiễm; Päli: samyojana. 
?8. Hán: nhất nhất mao —- — 3: (không rõ nghĩa). 
2. Năng Nhân Ý Tịch Diệt §š {- 7š 3# 34, dịch nghĩa của Pãli: Sakya-muni hay Sakka-muni. 
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Ta, Sa-môn họ Thích, 
Chí Tôn, Trời trên Trời, 
Có một hội đệ tử; 
Hội ấy, Ta hiện nghĩa, 
Quảng diễn giáo thanh tịnh. 
Trong tâm thường hoan hỷ, 
Lậu tận”, không tái sinh, 
T)-bà, Thị-khí, ba; 
Phát Ty-xá-bà, hai; 
Bốn Phật mỗi vị một 
Hội Tiên nhân diễn thuyết. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi có hai đệ tử là Khiên- 
trà?! và Đề-xá??. Đức Phật Thi-khí có hai đệ tử là 
A-tỳ-phù và Tam-bà-bà””. Phật Tỳ-xá-bà có hai 
đệ tử là Phò-du và Uât-đa-ma”?. Phật Câu-lưu-tôn 
có hai đệ tử là Tát-ni và Tỳ-lâu”?. Đức Phật Câu- 
na-hàm có hai đệ tử là Thư-bàn-na và Uẫt-đa- 
lâu”. Đức Phật Ca-diếp có hai đệ tử là Đề-xá và 


30. 


© 


Lậu tận 3ã ãš: phiền não ô nhiễm đã cạn nguồn; Päãli: khinãsava. 

Bản Cao ly: Khiên-trà 3š Zš; TNM: Khiên-đồ #š 4š; Pãli: Khanda. 

Đề-xá ‡ ; TNM: Chất-sa ÿñ b; Pãli: Tissa. 

A-tỳ-phù j“ƒ ft ›#; Pãli: Abhibhũ (Thắng giả). Tam-bà-bà = 3 3#; Päli: Sambhava (Xuất Sanh). 
Phò (phù)-du ‡£ 3#; Pãli: Sona. Uất-đa-ma #Z Z Ƒ# (Uttama); Pãli: Uttara. 

Tát-ni j£ J6; Pãli: Sañjiva. Tỳ-lâu HỊt ‡š; Pali: Vidhũra. 

Thư-bàn-na $Ÿ 8š fl; Thất Phật phụ mẫu tánh tự kinh (Đại I, tr. 160a): Chuyển luân #§ tậ; Palli: 
Cakkavattì, Skt.: Cakravartin?); TNM: Ưu-ba-tư-đa {# 3 ifí Z4; Pali: Bhiyyosa. Uất-đa-lâu ## Z #8; 
Pali: Uttara. 


31. 


32. 


IS 


33. 


G 


34. 


` 


35. 


œ 


36. 


œ® 
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Bà-la-bà. Còn nay Ta có hai đệ tử là Xá-lợi-phất 
và Mục-kiên-liên””.” 
Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 
Khiên-trà và Đề-xá 
Đệ tứ T)-bà-thi. 
A-£-phù, Tam-bà, 
Đệ tử Phát Thi-khí. 
Phò-du, Uất-ẩa-ma, 
Bậc nhất hàng đệ tử. 
Cả hai hàng ma oán, 
Đệ tử T)ỳ-xá-bà. 
Tát-mi và T)-lâu, 
Để t†ứ Câu-lưu-tôn. 
Thư-bàn, Uất-đa-lâu, 
Để tử Câu-na-hàm. 
Đề-xá, Bà-la-bà, 
Đệ tử Phật Ca-diêp. 
Xá-lợi-phất, Mục-liên, 
Bậc nhất đệ tử Ta. 
“Đức Phật Tỳ-bà-thi có vị đệ tử chấp sự” là 
Vô Ưu”; Phật Thi-khí có vị đệ tử chấp sự là 


3”. Xá-ợi (ly)-phất £: #l| #š; Pali: Sariputta. Mục-kiền-liên EH ÿ# 3>§; Pali: Moggallana. 

38: Chấp sự đệ tử #\ SE # -7 tức đệ tử thị giả, Tỳ-kheo hầu cận; Päli: Bhikkhu upafthäka 
aggupatthaka. 

39. Vô Ưu $tt {š; Thất Phật phụ mẫu, sđd.: A-thâu-ca [“ị Bí 3l; Pãli: Asoka. 
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Nhẫn Hành'?: Phật Tỳ-xá-bà có vị đệ tử châp sự 
là Tịch Diệt"; Phật Câu-lưu-tôn có vị đệ tử chấp 
sự là Thiện Giác””; Phật Câu-na-hàm có vị đệ tử 
chấp sự là An Hòa”; Phật Ca-diếp có vị đệ tử 
chấp sự là Thiện Hữu“; còn Ta có vị đệ tử chấp 


sự là A-nan"®.” 


Vô Ưu và Nhân Hành, 
Tịch Diệt và Thiện Giác, 
An Hòa và Thiện Hữu 
Thư bảy là A-nan. 
Áy là thị giả Phật 
Đây đủ các nghĩa thú; 
Ngày đêm không buông lung. 
Bảy Thánh đệ tử ấy 
Hầu tả hữu bảy Phật 
Hoan hỷ và cúng đường, 
Tịch nhiên vào diệt độ. 
“Đức Phật Ty-bà-thi có con tên Phương 
Ưng”. Phật Thi-khí có con tên Vô Lượng. Tỳ-xá- 


40. 


= 


Nhẫn Hành z# ƒ7, Thát Phật phụ mẫu, sđd.: Sát-ma-ca-rô #š J# 3l iết; Päli: Khemamkara. 

Tịch Diệt 3x 3ï, Thát Phật, sđd.: Ô-ba-phiến-đỗ Fš 3 Eã lẽ; Päli: Upasanta. 

Thiện Giác ‡# ##, Thất Phật, sđd.: Một-đề-du 9 ‡š 3; Pali: Buddhija. 

An Hòa  ã1, Thất Phật, sđd.: Tô-rô-đế-lý-dã #§ I# zz :H #; Pali: Sotthija. 

44. Thiện Hữu 3$ 7#, Thát Phật, sđd.: Tát-lý-phạ-mi-đát-ra jš El ## lit †H IÉỆ; Pali: Sabbamitta. 

4. A-nan Jmƒ ##; Pali: Ananda. 

Tịch nhiên #7 Zã, TNM: tịch diệt #7 }Ä. 

Phương Ưng 7ÿ Ƒ#, Vô Lượng #t E, Diệu Giác #" Z?, Thượng Thắng _E- J#, Đạo Sư 3ð fiJ; không 


41. 


42. 


ID 


43. 


G 


œ 


4 


Đ 


4A7. 


Ä 
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bà có con tên Diệu Giác. Câu-lưu-tôn có con tên 
Thượng Thắng. Câu-na-hàm có con tên Đạo Sư. 
Ca-diếp có con tên Tập Quân”Š. Ta nay có con tên 
là La-hầu-la”?.” 

Phật lại nói bài tụng: 

Phương Ung và Vô Lượng, 
Diệu Giác và Thượng Thăng, 
Đạo Sư và Tập Quân, 

Thứ bảy La-hâu-la. 

Các con hào quý ấy 

Nói dõi hạt giống Phật; 

Yêu Pháp, ưa bồ thí, 

Trong Thánh pháp, vô úy. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi có cha tên Bàn-đầu?9, 
dòng vua Sát-ly; mẹ tên Bàn-đâu-bà-đề°!. Quốc 
thành của vua trị tên là Bàn-đầu-bà-đề”?.” 

Phật bèn nói bài tụng: 

Biến Nhãn`°, cha Bàn-đâu, 
Mẹ Bàn-đầu-bà-đề. 


tìm thấy Päli tương đương. 

Tập Quân # f, các bản TNM: Tiến Quân 3# 3F. 
La-hầu-la £§ {z #§; Päli: Rãhula. 

Bàn-đầu ## ð, các bản TNM: Bàn-đầu-ma-đa §# Di F# 4; Pali: Bandhumant. 
Bàn-đầu-bà-đề ## 7 3 ‡#; TNM: Bàn-đầu-ma-na §# Ø5 J# lý; Pali: Bandumaii. 
Xem cht. 51. 

Xem cht. 26. 


48. 


œ 


49. 


‹(O 


50. 


= 


51. 


52. 


53. 


Gœ 
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Thành Bàn-đâu-bà- đề, 
Phật thuyết pháp trong đó. 

“Đức Phật Thi-khí có cha tên Minh Tướng, 
dòng vua Sát-ly: mẹ tên Quang Diệu; quốc thành 
vua cai trị tên là Quang tướng ”.” 

Phật lại nói tụng: 

Thi-khí, cha Minh Tướng, 
Mẹ tên gọi Quang Diệu; 

Ở trong thành Quang tướng, 
Ủy đức dẹp ngoại địch. 

“Đức Phật T-xá-bà có cha tên Thiện Đăng, 
dòng vua Sát-ly; mẹ tên Xưng Giới, quốc thành 
vua cai trị tên Vô dụ ”.” 

Phật nói tụng: 

Cha Phát T)-xá-bà, 
Vụa Sát-ly Thiện Đăng; 
Mẹ tên gọi Xưng GIỚI; 
Quốc thành tên Vô dụ. 

“Đức Phật Câu-lưu-tôn có cha tên Tự Đắc”, 
dòng Bà-la-môn; mẹ tên Thiện Chi; vua tên An 
Hòa và quốc thành cũng theo đó mà có tên là An 


54“. Minh Tướng #J ‡8; Pãli: Aruna. Quang Diệu 3 ##; Pãli: Pabhävati. Quang Tướng >3 ‡R; Pãii: 

Arunavatfr. 
55: Thiện Đăng ‡# ##; Päli: Suppatita. Xưng giới ii øš; Pali: Yasavati. Vô Dụ ƒt£ ta; Pãli: Anopama. 
56. Tự Đắc + 8; Pali: Aggidatta, con cầu tự với thần Lửa. TNM: Lễ Đức 1# Í#. 


sở 
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hòa”7.” 


Bà-la-môn Tự Đắc, 
Mẹ tên gọi Thiện CH. 
Vua tên là An Hòa, 
Cai trị thành An hòa. 

“Đức Phật Câu-na-hàm có cha tên Đại Đức, 
dòng Bà-la-môn; mẹ tên Thiện Thắng, vua tên 
Thanh Tịnh và quốc thành này cũng theo đó mà 
có tên là Thanh tịnh”Š.” 

Bà-la-môn Đại Đực, 

Mẹ tên là Thiện Thắng; 
Vua tên là Thanh Tịnh, 

Ở trong thành Thanh tịnh. 

“Đức Phật Ca-diếp có cha tên Phạm Đức, 
dòng Bà-la-môn; mẹ tên Tài Chủ; vua thời đó tên 
Câp-tỳ””, trị vì quốc thành tên Ba-la-nại.” 

Bà-la-môn Phạm Đưực, 
Mẹ tên là Tài Chủ; 
Thời vua tên Cáp-tỳ, 
Trị thành Ba-la-nạti. 
“Còn Ta có thân phụ tên là Tịnh Phạn dòng 


5. An Hòa ? Ä#ï1; Pãli: Khema. Thiện Chỉ # ‡#: Visäkhã. An hòa thành: Khemavafi. 

58 Đại Đức 2 ?#: Yalladatta; Thiện Thắng ‡$ ƒ#: Uttarä; Thanh tịnh thành ;# ;# ÿ#: Sobhavati. 

59 Cáp-tỳ ;ÿ t; Pali: Kikin. TNM: Ba-la-tỳ 3 #§ HỊt; có lẽ nhầm tự dạng cấp và ba. Phạm Đức # f8; 
Pãli: Brahmadatta, Tài Chủ E4 3; Pãäli: Dhanavatf. 
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vua Sát-ly, mẹ tên Đại Thanh Tịnh Diệu ”: trị sở 
thành của vua là Ca-tỳ-la-vệ. ˆ 

Cha, Sát-ly Tịnh Phạn, 

Mẹ tên Đại Thanh Tịnh; 

Đất rộng, dân sung túc; 

Ta sinh ra ở đó. 

“Đó là nhân duyên, danh hiệu, chủng tộc và 
chỗ xuất sinh của chư Phật. Kẻ trí nào nghe đến 
nhân duyên đó mà không vui mừng sinh tâm ưa 
muốn!” 

Bây giò”!, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Nay Ta muôn, băng Túc 
mạng trí, sẽ nói về sự tích của chư Phật quá khứ. 
Các thầy muôn nghe không?” 

Các Ty-kheo trả lời: 

“Nay thật đúng lúc. Chúng con muôn nghe.” 

Phật nói: 

“Này các TIỷ-kheo, hãy nghe kỹ, hãy suy 
ngâm kỹ. Ta sẽ phân biệt giải thuyết cho các thây. 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết pháp thường của 
chư Phật. 


60. Đại Thanh Tịnh Diệu + 3Ÿ ?# #, TNM.: Đại Hóa + {L; Pãli: Mahämaäya. Tịnh Phạn }# 8y; Pãli: 
Sudhodana. Ca-tỳ-la-vệ 3 ft £š fï; Pãli: Kapilavatthu. 

®1. D, 14 (Deva, Dig II. 1h): Phật giảng xong đoạn trên liền đi vào tịnh xá. Truyện kể được tiếp tục 
vào buổi chiều hôm đó. 
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“Đức Bô-tát Tỳ-bà-thi từ cõi trời Đâu-suất 
giáng thần vào thai mẹ, do hông phải mà vào, 
chánh niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy cõi đất 
rung chuyển; ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian; 
những chỗ mặt trời mặt trăng không soi tới cũng 
đêu mong nhờ chiêu sáng. Chúng sanh chốn u 
minh nhờ đó được trông thấy lẫn nhau và tự biết 
mình hiện đang sinh ở chỗ nào. Ánh quang minh 
đó lại soi đến cung điện Ma vương. Phạm thiên, 
Đề Thích, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng sanh 
khác, cũng đều được mong nhờ ánh sáng. Ánh 
sáng của chư Thiên tự nhiên biến mất.” 
Rôi Phật nói bài tụng: 
Máy dày kim hư không, 
Ánh chớp chiếu thiên hạ; 
Tỷ- bà-thi giáng thai, 
Ánh sáng chiếu cũng vậy. 
Chỗ nhật nguyệt không tới, 
Thảy đếu được chiếu sáng, 
Thai thanh tịnh, vô nhiễm, 
Pháp chư Phát đêu vậy. 
“Này các Tỳ-kheo, nên biết pháp thường của 
chư Phật”. Bỏ-tát Tỳ-bà-thi, lúc ở thai mẹ, 


82 Chư Phật thường pháp š# {# 3 ;; Pali: dhammatã esä. 
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chuyên niệm không tán loạn, thường có bôn vị 
Thiên thân tay cầm qua mâu, hộ vệ cho mẹ ngài, 
dẫu loài người hay loài phi nhân đêu không thể 
xâm phạm. Đó là pháp thường.” 

Rôi Phật nói bài tụng: 

Bốn phương bốn Thiên thần, 
Có tiếng tăm, uy đức, 
Thiên Đề Thích sai khiển, 
Khéo thủ hộ Bô-tát. 

Tay thường cầm qua mâu, 
Hộ vệ không chút rởi. 
Nhân, phi nhân không hại; 
Ay pháp thường chư Phật. 
Được chư Thiên hộ vệ, 
Như Thiên nữ hầu Trời, 
Quyển thuộc đêu hoan hỷ, 
Ay pháp thường chư Phật. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, đây là pháp 
thường của chư Phật: Bôồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời 
Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm 
không tán loạn, khiến thân mẹ được an Ổn, không 
có các não loạn, trí tuệ ngày càng thêm. Mẹ tự 
xem thai mình thấy rõ thân Bô-tát đủ các căn tốt 
đẹp như chất vàng tía không chút tỳ tích, khác 
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nào kẻ có mắt sáng, xem vào đồ lưu ly trong sạch, 
thây suốt cả trong ngoài không chút ngăn ngại. 
Này các Ty-kheo, đó là pháp thường của chư 
Phật.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Như ngọc lưu ly sáng, 

Ảnh sáng như trời trăng, 

Nhân Tôn trong thai mẹ, 

Khiến mẹ không não hoạn. 

Trí tuệ cảng tăng thêm, 

Xem thai như vàng ròng, 

Mẹ mang thai an lạc, 

Ay pháp thường chư Phật. 

“Này các Tỳ-kheo, Bôồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời 
Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm 
không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc nào cũng thanh 
tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục 
thiêu đốt. Ấy là pháp thường của chư Phật.” 

Thế Tôn lại nói bài kệ: 

Bồ-tát trụ thai mẹ; 
Phước trời trên cõi trời; 
Tâm mẹ ngài thanh tịnh, 
Không có các dục tưởng. 
Dưựt bỏ các dâm dục, 
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Không nhiễm, không gân gũi, 
Không bị lửa dục thiêu, 
Mẹ chư Phát thưởng tịnh. 

“Này các Ty-kheo, pháp thường của chư Phật, 
Bôồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời Đâu-suât giáng thần vào 
thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến mẹ 
ngài g1ữ trọn năm giới, phạm hạnh thanh tịnh, 
thuân tín và nhân từ, thành tựu mọi điều lành, an 
lạc không sợ hãi và khi thân hoại mệnh chung, 
được sanh cõi trời Đao-lợi. Ấy là pháp thường của 
chư Phật.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: 

Hoài thai Đẳng Chí Tôn, 
Tỉnh tấn, Giới đây đủ, 
Mạng chung lại sinh thiên; 
Duyên ấy, nói mẹ Phật. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư 
Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi, khi sanh từ hông phải của 
mẹ mà ra, cõi đất rung động, ánh sáng chiếu 
khắp nơi. Khi mới vào thai, những chỗ tôi tăm 
thảy đều được chiếu sáng. Ấy là pháp thường 
của chư Phật.” 

Thái tử sinh, đất động, 
Ánh sáng rọi khắp nơi, 
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Cối này và cối khác, 

Trên dưới và các phương. 
Phóng quang, cho mắt sáng, 
Trọn ẩu nơi thân trời, 

Bằng tịnh tâm hoan 22 
Chuyển xưng tên Bồ-tát. 

“Này các Ty-kheo, pháp thường của chư Phật, 
Bôỏ-tát Tỳ-bà-thi, lúc sanh, do hông phải của mẹ 
mà ra, chuyên niệm không tán loạn. Khi ây mẹ Bồ- 
tát tay vin cành cây, không ngồi không năm, có 
bốn Thiên thần bưng nước hương đứng trước mẹ 
mà thưa răng: “Tâu Thiên mẫu, nay ngài sanh 
Thánh tử, chớ có ưu lo. Đó là pháp thường của chư 
Phật.” 

Mẹ Phật không năm, ngồi; 
Trụ giới, ta phạm hạnh; 
Không lười; sinh Chí Tôn, 
Được trởi người phụng thở. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường chư Phật, Bỏ- 
tát Ty-bà-thi lúc sanh, do hông phải của mẹ mà 
ra, chuyên niệm không tán loạn, thân Ngài thanh 
tịnh không bị ô nhiễm bởi các thứ ô uế. Ví như kẻ 
có mặt sáng, liệng hạt minh châu sáng sạch lên 
lụa trăng, thấy rõ cả hai đều không làm bần nhau, 
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vì cả hai đêu sạch. Bô-tát ra khỏi thai cũng như 
vậy. Đó là pháp thường của chư Phật.” 

Như mình châu sáng sạch, 

Trên lụa, không ấy bản; 

Bồ-tát khi xuất thai, 

Thanh tịnh, không nhiễm ô. 

“Này các Ty-kheo, pháp thường của chư Phật, 
Bỏ-tát Tỳ-bà-thi, khi sanh, do hông phải của mẹ 
mà ra, chuyên niệm không tán loạn. Ngài từ hông 
phải ra, vừa đến đất, không cần người đỡ, liền đi 
bảy bước, ngó khắp bỗn phương, rồi đưa tay lên 
nói răng: “Trên trời dưới đất, duy Ta là tôn quý', 
Ta sẽ cứu độ chúng sanh khỏi sinh, già, bệnh, 
chết”. Ấy là pháp thường của chư Phật.” 

Giống như sư tử Dước, 
Ngó khắp cả bốn phương; 
Nhân Sư Tử °° khi sanh, 
Đi bảy bước cũng thế. 
Lại như rồng lón®Š đi, 
Khắp ngó cả bồn phương, 


63. Tham chiếu Pãli, D. 14 (Deva Dĩgh II, tr. 14): Aggo 'ham asmi lokassa, jettho 'ham asmi lokassa 
settho 'ham asmi loakassa, ayam antimä jãti, n 'atthi 'dãni punabhavo ti, Ta là Đắng Tối Thượng 
của thế gian, là Tối Thắng của thế gian, là Tối Tôn của thế gian. Đây là sự sanh cuối cùng, không 
còn đời nào nữa. 

%4. Nhân Sư Tử A, iili --: Sư tử của loài người; Pãli: Naramiuha. 


8. Đại long 2 BE: rồng lớn, cũng có nghĩa rắn thần, chúa tể các loài thủy tộc; Päli: mahãnãga. 
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Đẳng Nhân Long khi sanh, 
Đi bảy bước cũng thế. 

Khi Đẳng Lưỡng Túc sanh®®, 
Đi thong thả bảy bước, 

Ngó bồn phương rồi nói. 

Sẽ dứt khổ sinh tử. 

Ngay lúc mới sanh ra, 

Đã không ai sánh bằng, 

Tự xét gốc sinh tử, 

Thân này thân tối hậu. 

“Này các Ty-kheo, pháp thường của chư Phật, 
Bỏ-tát Tỳ-bà-thi, khi sanh do hông phải của mẹ 
mà ra, chuyên niệm không tán loạn, tức thì có hai 
suỗi nước, một âm, một mát, tự nhiên ở dưới đât 
tuôn ra, để cúng dường tắm rửa cho Bồ-tát. Đó là 
pháp thường của chư Phật.” 

Đẳng Lưỡng Túc khi sinh, 
Hai suối tự tuôn ra, 

Đề cúng Bồ-tát dùng; 
Biển Nhãn"” tắm sạch sẽ. 
Hai suối tự tuôn ra, 


6. Lưỡng Túc Tôn Ri /# È#, tôn quý giữa loài hai chân, chỉ chư Thiên và nhân loại; thường cũng 
được giải thích là đầy đủ phước và trí, do chữ Hán túc' R£ vừa có nghĩa “cái chân” vừa có nghĩa 
là “đủ”; Pali: Dvipada-settha; Skt.: Dvipadottama. 

®- Xem cht. 26. 
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Nước suối rất trong sạch; 
Một ấm, một lạnh mát, 
Tắm Đáng Nhất Thiết Trí. 

“Lúc Thái tử mới sanh, phụ vương Bàn-đầu 
mời các tướng sư và đạo sĩ đến xem tướng Thái 
tử để biết sự tốt xâu. Bấy giờ, các tướng sư vâng 
lệnh đến xem và ngay trước khi chưa mặc áo, họ 
nhìn rõ các tướng đầy đủ. Bèn đoán răng: “Người 
có tướng này sẽ có hai con đường, chắc chăn 
không nghi ngờ. Nếu tại gia thì sẽ làm Chuyển 
luân thánh vương, trỊ vì bốn châu thiên hạ, đủ bốn 
thứ quân bình, dùng chánh pháp trị dân, không 
thiên lệch; thi ân khắp thiên hạ, tự nhiên có bảy 
thứ báu qui tụ, có ngàn người con dũng kiện hay 
dẹp trừ ngoại địch, không cân dùng đao binh mà 
thiên hạ thái bình. Còn nếu xuất ø1a học đạo, thì 
sẽ thành Bậc Chánh Giác, đây đủ mười hiệu.” 

Rồi các tướng sư tâu vua: 

“Con trai của đức vua có ba mươi hai tướng, 
sẽ có hai con đường, chắc chắn không nghi ngờ. 
Nếu tại gia sẽ là vị Chuyển luân thánh vương. 
Nếu xuất gia sẽ thành Bậc Chánh Giác, đây đủ 
mười hiệu.” 

Thái tử trăm phước sinh, 
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Được tướng sư ghi nhận, 
Như chép trong điển sách, 
Chắc chắn theo hai đường. 
Nếu Hgài VHI tại gia, 

Sẽ làm Chuyển luân vương 
Được bảy báu hiểm có, 
Báu tự hiện cho vua. 
Bánh xe vàng ngàn căm, 
Với lưới vàng bao quanh, 
Bánh xe hay bay khắp, 
Nên gọi bánh xe trời. 
Khéo luyện voi bảy ngà, 
Cao lớn trắng như tuyết, 
Khéo bay qua hư không, 
Voi báu là thứ hai. 

Ngựa đi khắp thiên hạ, 
Sớm đi chiêu về ăn, 

Lông đỏ, bờm không tước, 
Là báu vật thứ ba. 

Ngọc lưu lý trong sảng, 
Chiếu rọi một do-tuần, 
Đêm sáng như ban ngày, 
Là báu vật thứ tư. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
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Không ai có thể sánh, 

Bác nhất hàng nữ nhân; 

Đó là bảu thứ nãM. 

Hiến vua ngọc lưu Ìy, 

Châu ngọc các thứ quý, 

Hoan hỷ mà phụng công, 

Đó là bảu thứ sáu. 

Theo ý niệm Luán Vương, 

Quân binh tiễn thoái nhanh, 

Nhậm lẹ theo ý vua, 

Đó là báu thứ bảy. 

Đó là bảy báu vật, 

Bánh xe, VvoI, ngựa trắng, 

Cư sĩ bảu, nữ báu, 

Quân bình báu thư bảy; 

Nhìn xem mà không chán, 

Nơin dục tự vui đùa, 

Như voi bứt dây trói, 

Xuất gia thành Chánh giác. 

Vua có con như thể, 

Đẳng Lưỡng Túc loài người, 

Ở đời Chuyển Pháp luân, 

Đạo thành không biếng nhác. 
“Lúc bây giờ, Phụ vương ân cân hỏi lại tướng 
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sư ba lân: “Các ngươi hãy xem lại ba mươi hai 
tướng của Thái tử là những gì?ˆ Các tướng sư bèn 
khoác áo lại cho Thái tử và kế rõ ba mươi hai 
tướng: 

Bàn chân băng phẳng đây đặn, đi đứng 
vững vàng. 

Dưới bàn chân có dấu chỉ như bánh xe có 
ngàn căm, ảnh sáng xen nhau. 

Có màng lưới mỏng giữa kẽ ngón tay, 
chân như chân ngỗng chúa. 

Tay chân mêm mại như áo trời. 

Ngón tay chân thon dài không ai băng. 

Gót chân đây đặn trông không chán. 

Ông chân thon dài như của nai. 

Các khớp xương móc lẫy nhau như xích 
chuyên. 

Mã âm tàng. 

Đứng thắng tay duỗi dài quá gỗi. 

Mỗi chân lông đều có một sợi lông. Sợi 
lông ây xoáy hữu, màu lưu ly xanh biếc. 

Lông mọc xoay phía hữu, màu xanh biếc 
thăng lên. 

Thân sắc huỳnh kim. 

Da thịt mịn màng không dính bụi nhơ. 
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Hai vai ngang bằng đây đặn tròn đẹp. 
C1Iữa ngực có chữ vạn. 

Thân cao gấp đôi người thường. 

Bảy chỗ trong người đây đặn. 

Mình cao to lớn như cây Ni-câu-lô. 
Hai má như sư tử. 

Ngực vuông đây như ngực sư tử. 

Có bốn mươi cái răng. 

Răng ngang băng đây đặn. 

Răng khít nhau không hở. 

Răng trăng, trong sáng. 

Yết hầu thanh sạch, ăn thức gì cũng thích 


hợp. 
Lưỡi rộng dài có thê liễm tới mép tai. 
Tiếng nói trong rõ như tiếng Phạm thiên. 
Con mắt màu xanh biếc. 
Mắt như mắt trâu chúa, trên đưới có hai mí 
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Có lông trắng giữa hai chân mày, mêm mại 
kéo ra dài một tầm, thả thì xoáy trôn ốc về phía 
hữu như trần châu. 

Trên đỉnh có chỗ thịt nồi. 


88. Nguyên Hán: nhãn thượng hạ câu huyền l _- _E {R Hfg, nếu dịch sát: mắt trên dưới cùng nháy; 
không rõ nghĩa. So sánh Pãli: gopakhuma, có mí mắt như của bò cái; nghĩa là, mắt hai mí. 
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“Ấy là ba mươi hai tướng Đại nhân. 

“Bèn nói bài tụng: 
Đứng vững chân mêm mại, 
Không dẫm đất, có dấu, 
Tướng ngàn căm trang nghiêm, 
Màu sắc rất tươi sảng. 
Thân cao rộng ngay thẳng, 
Như cây Ni-câu-loại. 
Như Lai, chưa từng có, 
Mã âm tàng ấn kín. 
Vàng báu trang nghiêm thân, 
Các tướng chói lân nhau. 
Tuy mô hôi như thường, 
Song bụi đất không dính. 
Như sắc trời mịn màng 
Lọng trởi tự nhiên che, 
Phạm âm, thân vàng tía, 
Như hoa vươn khỏi ao. 
Vụa bèn hỏi tướng sư 
Tướng sư kính tấu vua 
Ngợi khen tưóng Bồ-tát, 
Sáng chói khắp toàn thân, 
Các gân khớp tay chân, 
Trong ngoài đêu hiện rõ. 
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Thực vị thảy vi diệu, 

Thân ngay ngắn không vẹo, 
Bánh xe hiện dưới chân, 
Tiếng nói như chìm oanh, 
Tướng bắp đùi đây đặn, 
Áy do túc nghiệp thành. 
Cùi chỏ tròn đây đẹp, 
Mày mắt rất đoan nghiêm, 
Đẳng Sư Tử giữa người, 
Có oai lực hơn hếi. 

Hai má đêu đây đặn, 

Năm nghiêng như sư tử, 
Bốn mươi răng đêu đặn, 
Đày khít không kế hở 
Tiếng Phạm âm ít có, 

Xa gần tùy duyên nghe. 
Đứng thẳng thân không nghiêng, 
Hai tay sờ đến SỐI, 

Ngón tay đêu, mềm mại, 
Đụ các tướng tÔn qUẾ, 
Mỗi chân lông ImmỘt SỢI, 
Màng lưới kế tay chân, 
Nhục kế, mắt xanh biếc, 
Mắt trên dưới hai mí, 
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Hai vai ngang, tròn, đây. 
Đủ ba mươi hai tƯưỚớng. 
Gót chân không cao thấp, 
Đài thon như đùi nai, 
Đẳng Chí Tôn xuất hiện, 
Như voi bứt dây trói, 

Độ chúng sanh thoát khổ, 
Khỏi sanh già bệnh chết. 
Ngài đem tâm đại DI, 
Truyền dạy Bồn chân để, 
Diễn bày các pháp nghĩa, 
Được mỌi người tôn quỹ. ` 

Phật lại bảo các T-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, lúc Phật Ty-bà-thi sinh ra, 
chư Thiên ở phía trên, giữa hư không, tay cầm 
lọng trắng, quạt báu, để ngăn che lạnh, nóng, gió, 
mưa, bụi bặm.” 

Hiểm có trong loài người, 
Đẳng Lưỡng Túc ra đòi, 
Được chư Thiên cung kính, 
Dâng lọng báu, quạt báu. 

“Bấy giờ, Phụ vương cấp bốn người vú: một, 
cho bú; hai, tắm rửa: ba, bôi hương: bốn, vui 
đùa. Họ vui vẻ nuôi nâng không hề biếng nhác.” 
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Nhũ mẫu lòng từ ái, 
Nuối dưỡng con mới sinh, 
Cho bú và tắm rửa, 
Bồi hương và vui đùa. 
Hương bậc nhất trong đời, 
Bồi xoa Đẳng Chí Tôn. 
“Lúc còn là đồng tử, con trai con gái cả nước 
ngăm nhìn Ngài không chán.” 
Được nhiễu người thương kinh, 
Như tượng vàng mới thành, 
Trai gái cùng nhìn ngắm, 
Nhìn mãi không biết chán. 
“Lúc còn là đồng tử, con trai và con gái cả 
nước đêu ăm bông, như ngắm hoa báu”. 
Phật nói bài kệ: 
Khi Lưỡng Túc Tôn sanh, 
Được nhiễu người thương kính, 
Chuyển tay nhau bồng ấm, 
Như ngăm hương hoa báu. 
“Bôồ-tát khi mới sanh mắt Ngài không nháy 
như chư Thiên trời Đao-lợi”. Do cặp mắt không 
nháy mà có hiệu là Tỳ-bà-thi.” 


69. Hán: kỳ mục bắt huyền như Đao-+lợi thiên # EH ZF H#g #[I 7) #l %; Päli: D.14 (Deva Digh II 1, tr.17): 
animisanto pekkhati seyyathãpi devã Tãvatimsä: nhìn thẳng sự vật bằng cặp mắt không nháy 
như chư Thiên Tãvatimsa. 
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Đẳng Chí Tôn không nháy, 
Như chư Thiên Đao-lol, 
Thấy sắc mà chánh quán, 
Nên hiệu T)-bà-thi. 
“Bồ-tát khi sanh âm thanh của Ngài trong suốt 
êm dịu hòa nhã như tiếng chim Ca-la- tân- Hà” 
Như chim trên nui Tì HyẾt, 
Uống nước hoa mà hót, 
Đáng Lưỡng Túc Tôn ấy, 
Tiếng trong suối cũng vậy. 
“Bồ-tát khi mới sinh, mặt có thể nhìn thấy 
suốt một do-tuân.” 
Do nghiệp quả thanh tịnh, 
Ánh sáng trời mầu nhiệm, 
Mắt Bồ- tát nhìn thầáy, 
Khắp suốt một do- tuần. 
“Bồ-tát khi sinh, tuổi lớn dần, ở tại Thiên 
chánh đường” đề khai hóa. Ân đức ban đến thứ 
dân, đức lớn đồn xa7?.” 


70. Ca-la-tần- -già 3i šE Zã flII, hoặc âm là Ca-lăng-tần-già 3 [#£ Zïi fJli, dịch: hảo thanh #ƒ ##: tiếng hót 
tuyệt diệu; Pãli: KaravTka. 

71: Thiên chánh đường Z 1E ?#; TNM: Đại chánh đường z 1E 3š; Päli: Atthakarana: công đường hay 
pháp đường, để xử kiện. Tham chiếu, D.14 (Deva Dĩgh II 1, tr.17; Trường bộ kinh I tr.461): 'Khi vua 
Bandhumä ngồi xử kiện, vua đặt hoàng tử Vipaasĩ bên nách mình để xử kiện'. 

72. Tham chiếu; Pãli D.14 (Deva Dĩgh, sđd.: Trường bộ I, tr.461 “... do hoàng tử Vipassĩ có thể quan 
sát và xử kiện đúng luật pháp nên danh từ Vipassï, Vipassĩ càng được dùng để đặt tên cho Ngài”. 
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Thơ âu, ở chánh đường, 
Để khai hóa thiên hạ, 
Quyết đoán các sự Vụ, 
Nên gọi T)-bà-thi. 
Trí thanh tịnh quảng bác, 
Sâu thắm như biển cả, 
Hài lòng VỚI MỌI người, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 

“Một hôm, Bồ-tát muốn ra khỏi thành để dạo 
chơi và quan sát, bèn ra lệnh sửa soạn xe báu đề 
Ngài đi đến viên lâm” tuân hành và du ngoạn. 
Người đánh xe sau khi sửa soạn xa giá xong, tâu 
Thái tử: 'Giờ đã đến lúc. Thái tử cưỡi xe báu đi 
đến khu vườn công cộng”! kia. Giữa đường Ngài 
gặp một người già, đầu bạc răng rụng, lưng còm, 
mặt nhăn, rung rinh trên chiếc gậy, thở khò khè 
theo nhịp bước khó khăn. Thái tử liên xoay hỏi 
quân hâu: “Đó là người gì? Đáp răng: “Đó là 
người già. Lại hỏi: 

“Già là thế nào?? Đáp: “Già là người mà tuổi 
thọ sắp hết, không còn sông bao lăm nữa. Thái tử 
lại hỏi: “Ta đây cũng sẽ như thế, không tránh khỏi 


”3.. Viên lâm [| $‡; Pãli: uyyãnabhumi: công viên; Skt.: udyãna: viên quán. 
”4. Hán: viên quán [ãl i, tức viên lâm. Xem chi. 73. 
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hoạn này chăng?' Đáp: “Phàm đã có sinh tất có 
già, đâu kế chi sang hèn.” Nghe vậy Thái tử buôn 
bã không vui, liên bảo quân hầu đánh xe về. Ngài 
lặng lẽ suy nghĩ về nỗi già khổ mà chính Ngài 
cũng chưa tránh khỏi.” 

Bây giờ Phật bèn nói bài kệ: 

Nhìn mạng già sắp chết, 
Chống gậy bước ẩi run, 
Bồ-tát tự SHy ngâm, 

Ta chưa khỏi nạn này. 

“Bây giờ Phụ vương hỏi quân hâu: “Thái tử 
xuất du có vui không?? Đáp: “Không vui.' Lại hỏi 
lý do: “Tại sao vậy? Đáp: “Tại giữa đường Ngài 
gặp người già nên không vuI.ˆ Phụ vương mới âm 
thâm nhớ tới lời tướng sư ngày trước, đoán Thái 
tử sẽ xuất gia, nay Thái tử không vui, hắn đúng 
như thê chăng? Ta hãy dùng mọi cách giữ Thái tử 
lại thầm cung, đem ngũ dục làm nguôi lòng Thái 
tử, để Thái tử đừng xuất gia. Nghĩ xong vua liên 
hạ lệnh trang sức cung quán, chọn hàng thê nữ để 
giúp vui Thái tử.” 

Phật lại nói bài tụng: 

Phụ vương nghe lời ấy, 
Sai trang hoàng cung quán, 
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Tăng thêm băng ngũ dục, 
Muốn để không xuất gia. 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh 
xe đi dạo và trên đường đi, Ngài gặp một người 
bệnh, thân gây, bụng lớn, mày mặt sạm đen, năm 
lăn trên nhơ bẩn, không ai ngó ngàng chăm sóc. 
Bệnh rất trầm trọng, miệng không thốt được một 
lời. Thái tử xoay lại hỏi quân hầu: “Đó là người 
gì? Đáp: “Đó là người bệnh. Hỏi: “Bệnh là thế 
nào?° Đáp: “Bệnh là sự đau đớn bút rút, chết sống 
không biết lúc nào.” Hỏi: “Ta cũng sẽ như thê, chưa 
tránh khỏi cái hoạn này sao?ˆ Đáp: “Phải. Phàm có 
sanh thì có bệnh, không kế øì sang hèn.” Nghe vậy 
Thái tử trở nên buôn bã không vui, liên bảo quân 
hâu đánh xe trở về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ tới cái 
khổ bệnh mà Ngài cũng không tránh khỏi.” 

Rồi Phật nói bài kệ: 

Nhìn người bệnh lâu Kia, 
Nhan sắc bị suy tổn. 

Im lặng tự suy ngẫm 

Ta chưa khỏi hoạn này. 

“Bây giờ, Phụ vương lại hỏi quân hâu: “Thái 
tử đi dạo có vui không? “Không vui." Quân hâu 
đáp. “Tại sao thế?” “Tại giữa đường Ngài gặp 
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người bệnh, nên không vui.” Phụ vương âm thầm 
suy nghĩ: “Ngày trước tướng sư xem tướng Thái 
tử có đoán sẽ đi xuất gia. Ngày nay Thái tử không 
vui, hắn đúng thế chăng? Ta sẽ tìm cách tăng 
thêm mọi thứ dục lạc làm nguôi lòng Thái tử 
khiến cho khỏi xuất ø1a'. Vua liên hạ lệnh nghiêm 
sức cung quán, chọn thêm thể nữ để giúp vui.” 

Phật lại nói kệ: 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
VỊ diệu đáng ưa thích, 
Bồ-tát phước tột cùng, 
Nên sống trong hoan lạc. 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh 
xe đi dạo và giữa đường lần này, Ngài gặp một 
người chết, phan lụa nhiều màu dẫn đường trước 
sau; dòng họ thân quyến tiếc thương than khóc, 
đưa ra khỏi thành. Thái tử lại hỏi: “Đó là người 
øì?' “Đó là người chết, quân hâu đáp. Hỏi: “Chết 
là thê nào?? Đáp: “Chết tức là hết. Hết gió đến lửa 
Cứ tiếp tục làm cho xác thân bại hoại. Kẻ còn kẻ 
mất đôi đường, gia đình ly biệt.' Thái tử lại hỏi 
người đánh xe: “Ta đây cũng sẽ như thế, chưa khỏi 
cái hoạn này chăng?ˆ Đáp: “Phải. Phàm đã có sanh 
tật có chết, chăng kế sang hèn.?” Nghe vậy Thái tử 
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lại càng buôn bã không vui, bảo đánh xe về. Ngài 
trâm ngâm suy nghĩ tới cái chết khô mà Ngài cũng 
không tránh khỏi. 

Phật liên dạy bài kệ: 

Vừa trông thấy người chết, 
Biết họ còn tái sanh; 
Thâm lặng tự suy nghĩ: 

Ta chưa khỏi hoạn này. 

“Phụ vương lại hỏi quân hầu: “Thái tử đi dạo 
lần này có vui không?'°. “Không vui, quân hầu 
đáp. “Tại sao thế??. “Tại giữa đường Ngài gặp 
người chết, nên không vui." Phụ vương âm thầm 
suy nghĩ: “Ngày trước tướng sư xem Thái tử có 
đoán sẽ đi xuất gia, ngày nay Thái tử không vui, 
hăn là đúng thê chăng? Ta hãy tìm cách tăng thêm 
các thứ kỹ nhạc để làm nguôi lòng Thái tử, khỏi 
xuất gia." Liên hạ lệnh trang sức cung cấm, chọn 
thêm thê nữ đề khiến cho giúp vui.” 

Tuổi thơ đã nổi tiếng, 
Các thể nữ vây quanh, 
Tự vui trong ngũ dục, 
Như thú vui Thiên để 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh 

xe đi dạo và lần này giữa đường Ngài gặp một vị 
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Sa-môn, mang y cảm bát, mắt ngó xuống đt, chân 
bước khoan thai. Thái tử liên hỏi quân hâu: “Đó là 
người gì?°. “Đó là vị Sa-môn', quân hầu đáp. “Sao 
gọi là Sa-môn?'. “Sa-môn là người xa lìa ân ái, 
xuất gia học đạo, chế ngự các căn, không nhiễm 
mê ngoại dục, lòng xót thương hết thảy, không làm 
tốn hại vật gì, gặp khó cũng không phiên, øặp vui 
cũng không mong, hay nhẫn như đất, nên gọi là 
Sa-môn.' Thái tử bèn nói: “Lành thay, đó là đạo 
chân chính, tuyệt hắn mọi trần lụy, vi diệu thanh 
hư. Chỉ có thê là khoái thích thôi!” Thái tử liền bảo 
quân hầu đưa xe đến gân và hỏi Sa-môn rằng: 
“Ông cắt tóc, cạo râu mang y cầm bát như vậy, chí 
ông muốn câu chuyện gì? Sa-môn đáp: “Phàm 
người xuất gia là cốt điêu phục tâm ý, xa lìa trần 
cầu, thương cứu quân sanh, không làm điều nhiễu 
hại, trong lòng rỗng rang tịch mịch, chỉ có bê giữ 
đạo mà thôi”. Thái tử khen: “Hay lắm! Đạo này rất 
chân chính. Liền bảo quân hâu: Mang áo trân bảo 
của Ta và xa giá về, tâu lại phụ vương biết răng 
ngay tại đây, Ta sẽ cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo. Vì Ta muốn điều phục tâm ý, xa lìa 
trần cấu, giữ mình thanh tịnh đề cầu Chánh đạo.” 
Quân hầu liên đem xa giá và y phục của Thái tử về 
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tâu lại phụ vương, còn Thái tử thì cắt bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Thái tử nhân thấy người 
già, bệnh mà thấu rõ cõi đời là khổ não; nhân thấy 
người chết mà lòng tham luyến thê gian tiêu tan; 
nhân thây vị Sa-môn mà tâm được hoát nhiên đại 
ngộ. Trong khi Thái tử xuống xe bước đi, cứ mỗi 
bước tiến tới là mỗi bước rời xa triền phược. Thế 
ây là chân xuất gia, chân viễn ly. 

“Bây giờ, nhân dân trong nước nghe Thái tử 
đã cạo bỏ râu tóc, mang y cầm bát, xuất gia hành 
đạo, họ bảo nhau rằng: “Đạo ây chắc là đạo chân 
chính, mới khiến Thái tử từ bỏ vương vị vinh hoa 
cùng mọi sự quý trọng để đi theo.” Lúc ấy có tới 
tám vạn bốn ngàn người trong nước đến xin Thái 
tử cho làm đệ tử xuất ø1a tu đạo. ˆ 

Lưưựa chọn pháp thâm diệu, 
Nghe xong liên xuất gia, 
Thoát khỏi ngục ân ái, 
Không còn các trói buộc. 

“Thái tử bèn thâu nhận, cho cùng đi theo giáo 
hóa khắp nơi, từ thôn này sang thôn khác, từ nước 
nọ đến nước kia. Họ đến chỗ nào cũng được cung 
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kính, cúng dường tứ sự. Bôồ-tát nghĩ răng: “Ta 
cùng đại chúng thường đi qua các nước, chỗ nhân 
gian ồn ào, việc này không thích hợp với ta lãm. 
Lúc nào ta mới xa được đám đông này ở chỗ nhàn 
tịnh mà suy tâm đạo lý?” 

“Ngài liên theo ý nguyện đi đến chỗ nhàn 
tịnh, chuyên tinh tu đạo. Ngài lại suy nghĩ: 
“Chúng sanh thật đáng thương, thường ở trong 
hôn ám, thọ thân nguy khôn, mong manh, nào 
sanh, nào già, nào bệnh, nào chết, đủ mọi thứ khổ 
não. Họ chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, cứ 
duyên theo cái khô ấm đó mà trôi nỗi không biết 
bao giờ cùng. Ta lúc nào mới có thể thấu triệt 
khô âm, diệt hết sanh già chết?” 

“Ngài lại suy nghĩ răng: “Sanh tử từ đâu, 
duyên đâu mà có ra? Liên dùng trí tuệ quán sát 
nguyên do, thấy răng do sanh mà có già và chết; 
sanh là duyên của già chết. Sanh lại do hữu mà 
có; hữu là duyên của sanh. Hữu do thủ mà có; 
thủ là duyên của hữu. Thủ do ái mà có; ái là 
duyên của thủ. Ái do thọ mà có; thọ là duyên của 
ái. Thọ do xúc mà có; xúc là duyên của thọ. Xúc 
do lục nhập mà có; lục nhập là duyên của xúc. 
Lục nhập do danh sắc mà có; danh sắc là duyên 


48 TRƯỜNG A-HÀM 


của lục nhập. Danh săc do thức mà có; thức là 
duyên của danh sắc. Thức do hành mà có, hành là 
duyên của thức. Hành do si mà có, s1 là duyên của 
hành. Thế tức là do duyên là si có hành, do duyên 
là hành có thức, do duyên là thức có danh sắc, do 
duyên là danh sắc có lục nhập, do duyên là lục 
nhập có xúc, do duyên là xúc có thọ, do duyên là 
thọ có ái, do duyên là ái có thủ, do duyên là thủ 
có hữu, do duyên là hữu có sanh, do duyên là 
sanh có già, bệnh, chết, sầu, buôn. khổ, não. Cái 
âm thân đây dẫy khổ não này do duyên là sanh 
mà có. Chính đó là sự tập khởi của khố"Š.? 

“Khi Bôồ-tát suy nghĩ tới cái khô tập ấm” ấy, 
liền phát sinh trí, phát sinh nhãn””, phát sinh giác, 
phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh tuệ, 
phát sinh chứng ngộ Š. 

“Bôồ-tát lại suy nghĩ: “Do cái gì không có thì 
già chết không có? Do cái gì diệt thì già chết 
diệt? Rồi băng trí tuệ, Ngài quán sát nguyên do, 
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biết răng, do sanh không có nên già chết không 
có; do sanh diệt nên già chết diệt; do hữu không 
có nên sanh không có, hữu diệt nên sanh diệt; do 
thủ không có nên hữu không có, thủ diệt nên 
hữu diệt; do ái không có nên thủ không có, ái 
diệt nên thủ diệt; do thọ không có nên ái không 
có, thọ diệt nên ái diệt; do xúc không có nên thọ 
không có, xúc diệt nên thọ diệt; do lục nhập 
không có nên xúc không có, lục nhập diệt nên 
xúc diệt; do danh sắc không có nên lục nhập 
không có, danh sắc diệt nên lục nhập diệt; do 
thức không có nên danh sắc không có, thức diệt 
nên danh sắc diệt; do hành không có nên thức 
không có, hành diệt nên thức diệt; do sĩ không có 
nên hành không có, s1 diệt nên hành diệt. Thế 
tức là vì sI diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức 
diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt 
nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc 
diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên 
thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh 
diệt, sanh diệt nên già chết ưu bi khổ não diệt. 
“Khi Bôồ-tát suy nghĩ về khổ ấm diệt như thê 
liền phát sinh trí, phát sinh nhãn, phát sinh giác, 
phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh tuệ, 
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phát sinh chứng. 


“Sau khi Bồ-tát quán mười hai nhân duyên 
theo hai chiều thuận nghịch, biết như thật, thấy 
như thật, ngay tại chỗ, Ngài chứng được đạo quả 
A-nậu-đa-]a-tam-miệu-tam-bô-đ 


è”” 


Phật bèn nói bài tụng: 


79 Hán: A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề Jj ð§ Z §§ = 3# = *#ƒ ‡l, thường dịch là Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác ít L- IE # IE #; Päli: Anuttara-sammã-sambodhi, Skt.: Anuttara- 


samyak-sambodlhhi. 


Lời này nói giữa chúng, 
Các ngươi nên lắng nghe. 
Bồ-tát quá khử quán 
Mà vốn chưa từng nghe: 
Già chết từ duyên gì, 
Nhân gì mà có ra? 
Quản sát đúng như vậy, 
Biết già chết do sanh; 
Sanh lại từ duyên gì, 
Nhân gì mà có ra? 

Suy nghĩ đụng như vậy, 
Liên biết sanh do hữu; 
Chấp thủ, chấp thủ rồi, 
Hữu lân lượt chồng chất. 
Vậy nên Như Lai dạy: 
Thu là duyên của hữu. 
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Như đồng chứa dơ bánŸ®. 
Gió thổi, ác tuôn chảy®!, 
Như vậy nhân của thủ, 
Đo ái mà rộng sâu. 

Ái do từ thọ sanh, 

Nảy sinh gốc lưới khổ, 
Vì nhân duyên nhiễm trước, 
Cùng tương ưng khổ lạc. 
Thọ vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có thọ ? 

Suy nghĩ như thể rồi, 
Biết thọ do xúc sanh. 
Xúc vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có xúc ? 

Suy nghĩ như thể rồi, 
Biết xúc từ lục nhập. 
Lục nhập do duyên gì, 
Nhân gì có lục nhập ? 
Suy nghĩ như vậy, biẾi, 
Lục nhập do danh sắc. 
Danh sắc do duyên gì, 
Nhân gì có danh sắc? 


80 Hán: như chúng uế ác tụ #4I Z* ÿš 3š 5#; TNM: dĩ thâm uế ác tụ PJ 3£ Ø8 š EZ. 
8! Hán: phong xuy ác lưu diễn Jñ Z #š 3# 3š; TNM: phong xuy vô lưu diễn Ji Z # 3ï Ä{. Có lẽ 


c= 


muốn nói, do gió nghiệp thổi, ác pháp hay uế pháp từ ngoài rò chảy vào tâm. 
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Suy nghĩ như vậy biết 
Danh sắc từ thức sanh. 
Thức vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có thức ? 

Suy nghĩ như vậy rồi, 

Biết thức từ hành sanh, 
Hành vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có hành? 

Suy nghĩ như vậy rồi 

Biết hành từ sỉ sanh. 

Nhán duyên như vậy đó, 
Mới thật nghĩa nhân duyên. 
Dùng trí tuệ phương tiện, 
Quán thấy sốc nhân duyên. 
Khổ không do Thánh hiên, 
Cũng không phải Vô cỡ. 
Nên với khổ biển dịch, 

Kẻ trí lo đoạn trừ. 

Nếu vô minh dứt sạch, 
Lục đó không còn hành. 
Nếu đã không có hành, 
Thời cũng không có thức; 
Nếu thức hết vĩnh viễn, 
Thì danh sắc không còn. 


KINH ĐẠI BẢN 


33 


Danh sắc đã dứt rồi, 
Làm gì có lục nháp. 

Nếu lục nhập trọn dt, 
Thời cũng không có xuc. 
Nếu xúc đã dứt hẳn, 
Thời cũng không có thọ. 
Nếu thọ dút hết rồi, 

Thời cũng không có ải 
Nếu ái dứt hết rồi 

Thời cũng không có thú. 
Nếu thủ đã dứt rồi, 

Thời cũng không có hữu. 
Nếu hữu dứt hết rồi, 
Thời cũng không có sanh. 
Nếu sanh dứt hết rồi, 
Thời không khổ già chết. 
Hết thảy đêu dứt sạch. 
Đó lời người trí nói. 
MMưởi hai duyên sâu xa, 
Khó thấy khó hiểu biết 
Duy Phát mới biết rõ, 
Tại sao có, sao không. 
Nếu hay tự quán sát, 
Thời không còn các nhập. 
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Người thâu triệt nhân duyên 
Không cần tìm thầy ngoài. 
Đối với ấm, giới, nháp, 

Lìa dục, không, nhiễm trước; 
Xứng đáng nhận bố thí; 

Thí chủ được báo lành. 

Nếu đạng bốn biện tài, 
Thành tựu quyết định chứng; 
Giải trừ mọi ràng buộc, 
Đoạn trừ, không buông lung.Š 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thực, 
Giống như Xe Cũ IHục; 

Quán rõ được như vậy, 

Thời thành Bác Chánh Giác. 
Như chín bay giữa không, 
Đồng tây theo ngọn gió; 
Bồ-tát đoạn kết sử, 

Như giỏ thổi áo nhẹ. 
T)-bà-thi tịch tịnh, 

Quán sát rõ các pháp; 

Già chết duyên đâu có, 

Từ đâu già chết dứt, 

Ngài quán như vậy rồi, 


82. TNM: Đoạn trừ vô phóng dật ft Eậ ## J⁄ 3#. 
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Phát sanh trí thanh tịnh, 
Biết già chết do “sanh” 
Sanh dứt, già chết dứt. 

“Lúc Phật Ty-bà-thi vừa mới thành đạo, Ngài 
tu tập nhiều về hai phép quán là An ấn quán và 
Xuất ly quánŸ”.” 

Phật liên dạy bài tụng: 

Như Lai, Bậc Tôi Thượng, 
Thường tu hai phép quán, 
An ấn và Xuất ly, 

Đại Tiên sang bở Kia, 
Tám Ngài được tự tại, 
Đoạn trừ mọi kết sử 

Lên núi nhìn bốn phương, 
Nên hiệu T)-bà-thi. 

Ảnh đại trí trừ tối, 

Như gương sảng soi mình. 
Trừ ưu khổ cho đời. 

Dứt khổ sanh già chết. 

“Phật Tỳ-bà-thi, lại ở chỗ nhàn tịnh suy nghĩ 
như vây: “Ta nay đã chứng được pháp vô thượng 
thậm thâm vi diệu là pháp khó thây khó hiểu, tịch 


8. An ẩn quán 3z Ƒ$ f#, Xuất ly quán :1) #§ ii; Pali:? 
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tĩnhŠ!, thanh tịnhŠŸ, chỉ có người trí mới thâu biết 
chứ kẻ phàm phu không thê nào hiểu thấu được. 
Bởi vì chúng sanh có những nhãn dị biệt, kiến dị 
biệt, chấp thủ dị biệt, sở kiến dị biệt. Dựa theo 
kiến thức dị biệt đó mỗi người chỉ thích điều 
mình mong câu, làm theo tập quán của mìnhŠ, 
cho nên đối với lý nhân duyên thâm diệu” này 
chúng còn không thể thấu hiểu, huống chi cảnh 
Niết-bàn dứt hết mọi tham ái, lại càng khó hiểu 
gấp bội phân. Ta dâu vì chúng mà nói ra thì chắc 
chúng không hiểu nổi còn trở lại gây phiền 
nhiễu”. Suy nghĩ như thế rôi, Ngài im lặng không 
muốn thuyết pháp. 

“Lúc ây vị vua trời Phạm thiên, biết Đức Tỳ- 
bà-thi đã nghĩ gì, liền tự nhủ: “Cõi thế gian này 
đang bị sụp đồ, rất đáng thương xót. Đức Phật 
Tỳ-bà-thi vừa chứng được pháp mâu như thế mà 
không muốn nói ra." Tức thì, trong khoảnh khắc, 
như lực sĩ co duỗi tay, từ cung Phạm thiên bỗng 
nhiên hiện xuống, đến trước mặt Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui một bên, rồi đầu 


8% Nguyên Hán: tức diệt § 3#; Pãli: santi. 

85. Hán: thanh tịnh 3š š#; TNM: tĩnh huyên 3# Iữ; Pãli: panTta, vi diệu. 

8 Hán: dị kiến, dị nhẫn, dị thọ, dị học. Y bỉ sở kiến, các lạc sở cầu, các vụ sở tập (...) # Rị # z 
#š 3š E. tx { Fí h ft 5E ƑN K ft l5 Fï ñl. 

87. Pali, sđd.: idappaccayatapaticcasamuppäda, y tánh duyên khởi (cái này có do cái kia có, ...) 
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gối mặt quỳ sát đất, chắp tay bạch răng: “Ngưỡng 
mong Đức Thế Tôn kịp thời thuyết pháp. Các 
chúng sanh hiện nay, trần cấu mỏng nhẹ, các căn 
lanh lợi nhiều, có lòng cung kính, dễ bê khai hóa. 
Chúng đã biết sợ những tội lỗi không ai cứu trong 
tương lai, biết dứt trừ điều ác, phát sinh điều 
lành. 

“Phật bảo Phạm vương: “Thật vậy, thật vậy, 
đúng như lời ngươi nói. Nhưng ta ở chỗ nhàn 
tịnh, thâm lặng suy nghĩ: Chánh pháp ta vừa 
chứng được vi diệu thậm thâm, nêu đem nói cho 
chúng sanh, chắc họ không hiểu nỗi lại sanh tâm 
báng bồ, nên ta mặc nhiên không muốn thuyết 
pháp. Ta nhờ từ vô số a-tăng-kỳ kiếp cần khổ 
không biếng nhác tu tập những hạnh vô thượng, 
nay mới chứng ngộ được pháp khó chứng ngộ 
này, nếu vì hạng chúng sanh còn dâm, nộ, si mà 
nói ra, chắc chúng không làm theo, chỉ thêm 
luống uống. Pháp vi diệu này trái nghịch với 
đời. Chúng sanh bị dục nhiễm ngu si che ngăn 
không tin hiểu nổi. Này Phạm vương, Ta thấy rõ 
như thể, nên mặc nhiên không muốn thuyết 
pháp. 

“Khi ấy, Phạm vương lại ân cần khẩn thiết 
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thưa thỉnh một lân nữa, rôi một lân nữa, ân cân 
khẩn thiết thỉnh cầu đến ba lần rằng: “Bạch Thế 
Tôn, nêu Thế Tôn không thuyết pháp, thì nay cõi 
thê øian này phải bị sụp đồ, rất đáng thương xót. 
Ngưỡng mong Thê Tôn, kịp thời giảng dạy, chớ 
để chúng sanh sa đọa đường mê.? 

“Đức Thế Tôn nghe Phạm vương ba lân ân 
cân thưa thỉnh, liên dùng Phật nhãn soi khắp thế 
giới chúng sanh, thấy sự ô nhiễm của chúng sanh 
có dày có mỏng, căn tánh có lanh lợi, có chậm 
lụt; có kẻ dễ khai hóa, có người khó khai hóa. 
Hạng người dễ khai hóa, biết sợ tội lỗi đời sau, 
nên gắng lo dứt trừ điều ác, làm phát sanh đường 
lành. Chúng như hoa tủ báEÏa hoa Bát-đầu-ma, 
hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đả-ly”Ÿ, có cái vừa ra 
khỏi bùn nhưng chưa tới mặt nước, có cái đã ra 
khỏi bùn lại lên ngang mặt nước, có cái tuy lên 
khỏi mặt nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng 
không bị dính bẩn, mà dễ dàng nở ra. Chúng sanh 
trong thế gian này cũng như thế. 

“Đức Thế Tôn bảo Phạm vương: “Ta vì 
thương tưởng các ông sẽ khai diễn pháp môn cam 


88. LƑ/u-bát-la {# ‡‡ £§; Pali: Uppala: sen xanh (bông súng). Bát-đầu-ma ‡‡ Øñ Ƒ#; Pali: Paduma: sen 
hồng. Câu-vật-đầu ‡#J ZJ Ø8; Pãli: Kumuda: sen vàng; Phân-đà-ly 2} JÈ #l|; Pãli: PundarTka, sen 
trắng. 
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lô” là pháp thâm diệu khó hiêu, khó biết. Nay vì 
những người tín thọ, muốn nghe, mà nói chứ 
không phải vì hạng người bài bảng vô ích". 

“Phạm vương biết Phật đã nhận lời thỉnh câu, 
nên vui mừng hớn hở đi quanh Phật ba vòng, cúi 
đầu đảnh lễ rồi biên mắt. 

“Phạm vương đi chưa bao lâu, Đức Như Lai 
lại tĩnh mặc suy nghĩ: “Nay ta nên nói pháp cho aI 
trước hết? Rồi Ngài lại suy nghĩ: “Ta hãy đi vào 
thành Bàn-đầu, trước hết mở cánh cửa cam lộ cho 
vương tử Đê-xá và con đại thân là Khiên-đô.” Rồi 
thì, liên trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, 
Thế Tôn bỗng biến mất khỏi cây đại thọ, Ngài đã 
đến thành Bàn-đâu, vào vườn Lộc dã của vua Bàn- 
đầu, trải tọa rỗi ngôi.” 

Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 

Như sư tử trong rừng, 
Mặc tình mà đi dạo. 
Phát kia cũng như vậy, 
Du hành không trở ngạt. 

“Phật Ty-bà-thi bảo người giữ vườn: “Ngươi 
hãy vào thành bảo với vương tử Đê-xá và Khiên- 
đồ con đại thân rằng: Các ngài có biết không, Đức 


89. Hán: cam lộ pháp môn + 8š ›# ['1; Päli: amatassa dvära, cánh cửa bắt tử. 
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Phật Tỳ-bà-thi hiện ở trong vườn Lộc dã, muôn 
gặp các ngài? Các ngài nên biết bây giờ là phải 
thời.” Người giữ vườn vâng mệnh tìm đến chỗ hai 
người trình đủ những điều Phật dạy. Hai người 
nehe xong, liên đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi 
đứng lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho 
họ nghe, chỉ bày, giáo huấn, khiến cho lợi ích, 
hoan hý. Ngài giảng về bỗ thí, trì giới, sanh 
thiên; dục là xâu ác, bất tịnh; phiên não là nguy 
hiểm”: tán dương sự xuất ly là pháp rất vi diệu 
tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Phật thây 
hai người đã có một tâm ý mêm mại, hoan hỷ tin 
vui, đủ sức lãnh thọ chánh pháp, thì dạy tiếp về 
Khô thánh đề; phân tích, giảng giải, mở bày rành 
rẽ về Khô tập thánh để, Khô diệt thánh để và 
Khô xuất yêu thánh để”!. Bây giờ vương tử Đê- 
xá và con trai đại thân là Khiên-đô ngay tại chỗ, 
xa lìa trân cầu, được pháp nhãn thanh tịnh, như 
tâm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. 

“Lúc ấy, địa thần bèn xướng lên răng: “Đức 


90: Dục ác bắt tịnh thượng lậu vi hoạn 8X ï§ 4t :š' .L 3 3z R. So sánh Päãii, 
D. 14, sđd.: kãmãnam ädinavam okãram samkilesam: dục là nguy hiểm, hạ liệt, ô nhiễm. 
91. Khổ thánh đề z7 #E zÿ, Pãli: Dukkha ariya-sacca; Khổ tập thánh đề z7 #š E8 3ÿ, 
Pãli: Dukkha-samudaya ariya-sacca; Khổ diệt thánh đề z7 y4 8E 3ÿ, Pãli: Dukkha- 
nirodha ariya-sacca; Khổ xuất yếu thánh đề #? :1¡ 5# #E zÿ, Pali: Dukkha-nirodha-gäminT-patipadäã ariya- 
Sacca. 
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Tỳ-bà-thi Như Lai ở vườn Lộc dã, thành Bàn-đâu, 
chuyền Pháp luân vô thượng mà các Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các Người thể 
gian khác không thể chuyên được. Tiếng nói ây 
lần lượt vang đến cõi Tứ thiên vương, cho đến cõi 
trời Tha hóa tự tại, rôi trong khoảnh khắc vang 
đến cõi Phạm thiên.” 
Phật liên dạy bài kệ: 

Tâm vui mưng hớn hở, 

Xưng tản Đức Như Lai. 

T)-bà-thi thành Phát, 

Chuyển Pháp luân vô thượng. 

Bắt đâu từ đạo thọ, 

Đi đến thành Bàn-đâu. 

Vì Đê-xá, Khiên-đô 

Chuyển Pháp luân Tứ để. 

Đề-xá và Khiên-đồ 

Nghe xong lời Phát dạy 

Ở trong pháp thanh tịnh 

Được phạm hạnh tôi cao. 

Thiên chúng trời Đao-lợi 

Cho đến Thiên Đề Thích, 

Vui mưng bảo lần nhau, 

Nghe khắp cả chư Thiên: 
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Phật xuất hiện thể gian, 
Chuyển Pháp luân vô thượng; 
Tăng thêm hàng chư Thiên, 
Giảm bớt A-tu-la. 

Đẳng Thể Tôn danh vang 
Thiện trÊ” lìa thể biên. 

Tự tại đổi các pháp, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Quán sát pháp bình đẳng, 
Tâm dưt sạch cầu bản, 

Để lìa ách sanh tử, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Diệt khổ lìa các ác, 

Ly dục được tự tại, 

Xa lìa ngục ái ân, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Đẳng Chánh Giác Tối Tôn, 
Đẳng Điều Ngự Lưỡng Túc, 
Giải thoát mọi ràng buộc, 
Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Đạo Sư khéo giáo hóa, 
Hay uốn dẹp oán ma, 

Xa lìa mọi điều ác, 


%2. Thiện trí *£ #n, TNM: khỗ trí #š #‡. 
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Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Sức vô lậu hàng ma, 
Các căn định, không lười, 
Lậu tận, lìa ma trói, 


Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Nếu học pháp quyết định, 
Biết các pháp vô ngã, 
Đó là pháp cao lỘI, 


Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Không vì cầu lợi dưỡng 
Cũng chăng vì danh dụ, 
Chỉ vì thương chúng sanh, 


Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Thấy chúng sanh khổ ách, 
Già, bệnh, chết bức bách, 
Vì ba đường ác đó, 


Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Đoạn tham, sân nhué, s1; 
Nhỏ sạch góc tham ái, 
Được giải thoát bát động, 


Đại Trí chuyển Pháp luân. 


Ta thẳng việc khó thắng 
Thăng đề tự hàng phục, 
Đã thăng ma khó thăng, 
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Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Pháp luân vô thượng đó, 

Chỉ Phật hay chuyển nói. 
Hàng Thiên, Ma, Thích, Phạm, 
Không ai chuyển nói được. 
Thân cận chuyển Pháp luân, 
Làm ích lợi Thiên, Nhân; 

Bác Thiên Nhán Sư đó, 

Đã vượt đến bờ kia. 

“Lúc ây vương tử Đê-xá và công tử Khiên-đô 
đã thấy pháp, đắc quả, chân thật không dối thành 
tựu vô úy, liền bạch Phật răng: “Chúng con muôn 
ở trong giáo pháp của Như Lai tịnh tu phạm 
hạnh.” Phật nói: “Hãy đến đây, Tỳ-kheo”?. Pháp ta 
thanh tịnh, tự tại; hãy tự mình tu hành đề dứt trừ 
hết thông khổ. Ngay lúc ây hai người liền đắc Cụ 
túc giới. Họ đặc giới chưa bao lâu, Như Lai lại thị 
hiện ba việc: một là Thân túc, hai là Quán tha 
tâm, ba là Giáo giới”, tức thì chứng đắc Tâm giải 
thoát vô lậu”, phát sinh Vô nghi trf” 


93. 


Gœ 


Thiện lai Tỳ-kheo ‡$ Z LL: : Đức Phật trực tiếp truyền giới Cụ túc, theo Luật tạng, bằng cách 
nói như thế. 

Ba thị đạo; Phật thực hiện ba điều kỳ diệu: 1. Thần biến thị đạo; 2. Ký tâm thị đạo; 3. Giáo giới thị 
đạo. 

9%. Hán: Vô lậu tâm giải thoát #t 3 ;ù› ## §fq; Pali: Anupädäya ãsavehi cittãni vimuccimsu, do không 
còn chấp thủ mà tâm được giải thoát một cách không còn lậu hoặc. 


94. 


~ 
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“Bây giờ số đông nhân dân ở thành Bàn- đầu 
nghe hai người xuất gia học đạo, mang y cầm bát, 
tịnh tu phạm hạnh, họ nói nhau rằng: “Đạo ấy 
chắc là đạo chân thật, mới khiến các người kia bỏ 
vinh vị ở đời, bỏ các thứ quý trọng để tu theo. 
Rồi thì, trong thành có tám vạn bốn ngàn người đi 
đến vườn Lộc dã, chỗ Phật Ty-bà-thi, cúi đầu 
đảnh lễ, ngôi lại một bên. Phật lần lượt thuyết 
pháp, chỉ bày, giáo huấn, khiên cho lợi ích, hoan 
hỷ””; nói về bồ thí, về trì giới, về sinh thiên; chỉ rõ 
dục là xấu ác bắt tịnh phiên não là nguy hiểm tán 
thán sự xuất ly là vi diệu tối thượng, thanh tịnh 
bậc nhất. Khi Đức Thế Tôn thấy đại chúng có một 
tâm ý mềm mại, hoan hỷ tín thọ, đủ sức lãnh thọ 
Chánh pháp, Ngài liên nói về Khô thánh đế; phân 
tích, giảng giải, công bố Khô tập thánh đề, Khô 
diệt thánh để, Khổ xuất yêu thánh để. Ngay tại 
chỗ, cả bỗn vạn tám ngàn người đều xa lìa trần 
cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, như tâm vải 
trăng dễ nhuộm sắc màu. Họ được thấy pháp 
chứng quả, chân thật không dỗi, thành tựu vô úy, 
liền bạch Phật răng: “Chúng con muốn ở trong 


9% Nguyên bản: sinh tử vô nghi trí 4: ZE ##£ S #ï; Đây theo TNM: sinh vô nghỉ trí, không còn nghỉ 
ngờ về Bốn thánh đế. 
9”. Thứ tự bốn giai đoạn thuyết pháp của Phậi. 
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giáo pháp Như Lai mà tịnh tu phạm hạnh.ˆ Phật 
dạy: “Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Pháp ta thanh tịnh, 
tự tại; hãy theo đó tu hành đề dứt trừ thống khổ.? 
Khi đó tám vạn bốn ngàn người đều đắc Cụ túc 
giới. Đặc giới chưa bao lâu Như Lai lại thị hiện 
ba việc để giáo hóa: một là Thân túc, hai là Quán 
tha tâm, ba là Giáo giới. Họ tức thì chứng đắc 
Tâm giải thoát vô lậu, phát sinh Trí vô nghi. 

“Hiện tiền có tám vạn bốn ngàn người khác, 
nghe Phật ở trong vườn Lộc dã chuyên Pháp luân 
vô thượng mà hàng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma, Phạm và các người thế gian khác 
không thê chuyên được, liên đến thành Bàn-đầu 
chỗ Phật Tỳ-bà-thi, cúi đầu đảnh lễ, ngôi lại một 
bên.” 

Phật lại nói bài tụng: 

Như người cứu đầu cháy, 
Nhanh chóng tìm chỗ dập; 
Người kia cũng như vậy, 
Vội đến trước Như Lai. 

“Phật cũng vì họ nói pháp như trước. 

“Đến lúc này tại thành Bàn-đầu đã có mười 
sáu vạn”” tám ngàn vị Đại Tỳ-kheo. Tỳ-kheo Đê- 


98- TNM: ba mươi bốn vạn. 
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xá và Tỳ-kheo Khiên-đô ở trong đại chúng bỗng 
bay lên không trung, thân phóng xuất nước lửa, 
hiện các thân thông biến hóa, nói pháp vi diệu 
cho đại chúng nghe. Bấy giờ Đức Như Lai thâm 
nghĩ: “Nay tại trong thành này đã có mười sáu 
vạn tám ngàn Đại Tỳ-kheo, ta nên sai đi du hóa; 
chớ đi hai người một nhóm”, đến khắp các nơi, 
đúng sáu năm lại trở về thành này để thuyết Cụ 
túc giới“. 

“Bây giờ, trời Thủ-đà-hội'”! biết được tâm tư 
của Như Lai, trong khoảnh khắc như lực sĩ co 
duỗi cánh tay, biên mất khỏi cõi trời kia mà hiện 
đến nơi này, đến trước Đức Thể Tôn, cúi đầu 
đảnh lễ, đứng lại một bên; giây lát, bạch Phật 
rằng: “Bạch Thế Tôn, thật như vậy, trong thành 
Bàn-đầu này có nhiêu Tỳ-kheo, Ngài nên phân bỗ 
đi khắp mọi nơi, đúng sáu năm sẽ trở lại thành 
này để thuyết giới, con sẽ ủng hộ, khiến không ai 
tìm cơ hội phá khuấy các vị được.` Như Lai sau 
khi nghe lời ấy, làm thinh nhận lời. Trời Thủ-đà- 


9 Nguyên trong bản: các nhị nhân câu # Ä 18. Oó thể nhằm lẫn tự dạng các £: và vật ZJ: chớ 
có. Tham chiếu Pãli: mà ekena dve agamittha: chớ đi hai người thành một nhóm. 

100. Để đọc Giới bổn Tỳ-kheo. 

101: Thủ-đà-hội thiên ƒ ñÈ #? %; Pãli: Suddhãvãsa), tức Tịnh cư thiên 3# Jz 7, trú xứ của các Thánh 
giả Bất hoàn “ 3ã Anagamin); D. 14 sđd: aññataro mahäãbrahmà: một vị Đại phạm thiên khác. 
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hội thây Phật làm thinh nhận lời, đảnh lễ Phật 
xong, bỗng biến trở lại cõi trời. Không bao lâu 
sau, Phật bảo các Ty-kheo: Nay trong thành này 
Tỳ-kheo đã đông, nên mỗi người phân bố đi mỗi 
hướng du hành giáo hóa. Sau sáu năm hãy trở về 
tập họp thuyết giới. Các Tỳ-kheo vâng lời Phật 
dạy, mang y cầm bát, đảnh lễ Phật rồi đi.” 

Phật bèn nói bài tụng: 

Phật sai!” chúng không loạn, 
Ly dục, không luyễn ái, 

Oai như chim kim sí; 

Như hạc bỏ ao hoang. 

“Sau đó một năm, trời Thủ-đà-hội nhắc lại 
các Ty-kheo: “Các ngài đi du hóa đã qua một 
năm, còn năm năm nữa, các ngài nên nhớ trọn 
sáu năm rôi hãy nhóm về thành mà thuyết giới. 
Cứ như thế, đến năm thứ sáu, trời lại nhắc rằng: 
“Sáu năm đã mãn, nên trở về thành mà thuyết 
giới." Các Tỳ-kheo nghe lời nhặc xong, thu xếp 
y bát, trở lại thành Bàn-đâu, đến Lộc dã chỗ Phật 
Tỳ-bà-thi, cúi đầu đảnh lễ, ngôi lui một bên.” 

Phật nói bài tụng: 


192: Nguyên Hán: Phật tất vô loạn chúng í#ÿ z§ # äl, 3; TNM: Phật khiển vô loạn chúng ƒÿ 3š ## §L 
Ẩh- 
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Như voi khéo huấn luyện, 
Tùy ý sai khiến đi; 

Đại chúng cũng như vậy, 
Vâng lời mà trở về. 

“Bây g1Ờờ, ở trước mặt đại chúng, Như Lai bay 
lên không trung, ngôi kiết già, giảng nói giới 
kinh: 

Nhân nhục là bậc nhất, 
Niết-bàn là tôi thượng, 
Cạo tóc, não hại người, 
Không phải là Sa-môn. '°° 

“Trời Thủ-đà-hội lúc ây ở cách Phật không xa, 

dùng bài kệ tán Phật rằng: 
Như Lai đại trí, 
VI diệu độc tôn, 
Chỉ, quán đây đủ, 
Thành Tôi chánh giác. 
Vì thương quần sanh, 
Ở đời thành Đạo. 
Đem Bồn chân để 
Dạy hàng Thanh-vam. 
Khổ cùng khổ nhân, 
Chân lý diệt khó; 


103. Xem, luật Tứ Phần, Giới Bổn Tỳ-kheo. 


70 TRƯỜNG A-HÀM 
Tám đạo Thánh hiền; 
Đưa đến an lạc. 
Phát T)-bà-thi 
Xuất hiện thể gian; 
Ở giữa đại chúng 
Như ánh mặt trời. 

“Nói xong bài kệ, bỗng nhiên biên mất.” 

Bấy giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

““Fa nhớ lại, thuở xưa, khi ở tại núi Kỳ-xà- 
quật, thành La-duyệt, có một lần sinh tâm nghĩ 
rằng: “Chỗ Ta sinh ra, đâu đâu cũng có, duy trừ 
cõi trời Thủ-đà-hội. Giả sử Ta sanh cối trời kia, 
thời đã không trở lại đây.' 

“Này các Tỳ-kheo, khi ấy Ta lại nghĩ răng: 
khi Ta muốn đến cõi trời Vô tạo! tức thì trong 
khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi cánh tay, Ta 
biến mất ở đây mà hiện ở kia. Chư Thiên lúc đó 
thấy ta đến, liên đảnh lễ, đứng lại một bên, bạch 
với ta răng: “Chúng con đều là đệ tử Đức Phật 
Ty-bà-thi. Chúng con nhờ sự giáo hóa của Ngài 
mà được sanh đến cõi này.` Rồi họ kế đủ nhân 
duyên gốc ngọn của Đức Phật Tỳ-bà-thi. Họ lại 
nói: “Các Đức Phật Thi-khí, Ty-xá-bà, Câu-lưu- 


194. Vô tạo ## 3š, hay Vô phiền ## fï; Pãli: Avĩha, Skt.: Avriha: một trong năm Tịnh cư thiên. 
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tôn, Câu-na-hàm, Ca-diệp, Thích-ca Mâu-ni, thảy 
đều là Thây của con. Con chịu sự giáo hóa ây mà 
sinh ở đây.ˆ Họ cũng nói nhân duyên bản mạt chư 
Phật. Cho đến chư Thiên ở cõi trời A-ca-nj-trá, 
cũng kề với ta như thê!95,” 
Bây giờ Phật nói bài tụng: 
Vĩ như lực sĩ, 
Co duối cánh tay 
Ta, bằng thần thông, 
Đến trời Vô tạo. 
Đại Tiên thứ bảy!?9, 
Hàng phục hai ma, 
Vô nhiệt” vô kiến 
Chấp tay kính lễ 
Như cây trú đạc'°3 
Tiếng đôn Thích Sư, 
Tướng tốt đây đủ, 
Đến trời Thiện kiến. '9 
VI như hoa sen, 


9 


105. A-ca-ni-trá Jnƒ 3MI jấẦ i hay A-ca-nj-sắc j*J 31 jR‡ f:, cũng gọi là Hữu đảnh, chỉ đỉnh cao của 
sắc giới, tầng chót trong năm Tịnh cư thiên; Päli: akanittha, Skt.: Akanirtha. 

198: Đệ thất Đại Tiên #ð + Z fill, chỉ Đức Thích Tôn; Skt.: Saptamarsi. 

107. Vô nhiệt ## #t; Päli; Atappa, phía trên Vô phiền thiên (Pãli. Aviha); một trong năm Tịnh cư thiên. 

108. Trú đạc hoặc trú độ # ƒ: cây thần thoại, tín hiệu cho ban ngày trên trời Đao lợi. 


199 Thiện kiến thiên ‡$ BỊ ; Päli: Sudassa (Skt.: Sudriáa), một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả 
A-na-hàm. 
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Không bị dính nước. 
Thể Tôn vô nhiễm, 
Đến Đại thiện kiến!!9 
Mặt trời HHỚI mọc, 
Không chút bụi che; 
Sáng như trăng thu, 
Đến Nhất cứu cánh.!11 
Năm Tịnh cư này, 
Chúng sanh hành tịnh, 
Tâm tịnh nên đến 
Trời không phiên não. 
Tịnh tâm mã đến, 
Làm đệ tứ Phát. 

Xả ly nhiễm thủ, 

Vui nơi võ thú, 

Thấy pháp quyết định, 
Để tử T)-bà-thi. 

Tịnh tâm mà đến 

Với Đại Tiên Nhân. 
Đề tứ Tĩn-khí 

Vô cầu, VÔ VI. 


110: Đại thiện kiến thiên; Päli: Sudassĩ (Skt.: Sudrarsana) tức chỗ khác gọi Thiện hiện, một trong năm 
cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm. 

111: Nhất cứu cánh — Zÿ #, hay Sắc cứu cánh, cũng gọi là Hữu đảnh; Päli: Akanittha (Skt.: 
Akanirtha: A-ca-ni-trá thiên), cao nhất trong năm Tịnh cư. 
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112: Như bắc thiên niệm #jI J Z â:, không rõ nghĩa. Bản Cao ly không có; TNM có. 


Tịnh tâm mà đến 
Với Đẳng Ly Hữu. 
Đệ tứ T)-xá, 

Các căn đầy đã. 
Tịnh tâm đến Ta, 
Như mặt trời chiếu. 
Con Câu-lưu-tôn, 
X4 ly các dục. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Sáng mâu rực ánh. 
Để tứ Câu-na-hàm, 
Vô cầu vô vỉ. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Sáng như trăng đây. 
Đệ tử Ca-dip, 

Các căn đầy đã. 
Tịnh tâm đến Ta, 
Như bắc thiên niệm!!2 
Đại Tiên bắt loạn. 
Thần túc bác nhất, 
Bằng tâm kiên có, 
Làm để tứ Phát. 
Tịnh tám mã đến, 
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Làm để tứ Phát; 

Kính lễ Như Lai, 

Kể rõ Chí Tôn, 

Chỗ sinh, thành đạo, 
Danh tánh, chúng tóc, 
Tri kiến thâm pháp, 
Thành đạo Vô thượng. 
T)-kheo nơi văng, 

Xa lìa bụi dơ, 

Siêng năng không lười. 
Đoạn chư hữu kết 

Áy là nhân duyên, 

Sự tích chư Phát, 

Ma được diễn giải, 
Bởi Đức Thích-ca. 

Phật nói kinh “Đại nhân duyên” xong. Các 
Tỳ-kheo nghe những điều Phật nói hoan hỷ phụng 
hành. 

LH] 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở trong núi Ky-xà-quật, thành 
La-duyệt” cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, A-xà-thế, vua nước Ma-kiệt, 
muốn chinh phạt nước Bạt-kỳŸ, mới tự nghĩ: 
“Nước ây tuy mạnh, dân chúng giàu mạnh, 
nhưng lấy sức ta để thăng họ không phải là 
khó”. 

Rồi vua A-xà-thê sai đại thần Bà-la-môn 
Vũ-xá: “Khanh hãy đến núi Kỳ-xà-quật, chỗ 


1 Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 2. Tham chiếu, Phật Bát-nê-hoàn kinh, Tây 
Tắn, Bạch Pháp Tổ dịch (Đại I, tr.160); Đại Bát-niết-bàn kinh, Đông Tắn Pháp Hiển dịch (Đại 
I, tr.191); Bái-nê-hoàn kinh, vô danh dịch (Đại I tr.176); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ Tỳ-nại-da Tạp Sự, Đường Nghĩa Tịnh dịch (Đại XXIV, tr. 382); Trung A-hàm, No.142 
“Vũ Thế kinh” (Đại I, tr.648), No.3 “Thành Dụ kinh” (Đại I, tr.422, No.68 “Đại Thiện Kiến 
Vương kinh” (Đại I, tr.515), No.26 “Thị Giả kinh” (Đại I, tr.471). Tương đương Pãli, D. 16 
(Deva Digh II. 3): Mahäã-parinibbäna-suttanta; tham chiếu, D.17 (Deva Dig II. 4): Mahä- 
Sudassana-suttanta. 

2.. Bản Hán: “Đệ nhất phần sơ, Du Hành kinh Đệ nhị sơ”. Phần I của kinh Du Hành. 

3- La-duyệt hay La-duyệt-kỳ š£ Bj †{; Päli: Rãjagaha, tức thành Vương xá + , thủ phủ nước 
Ma-kiệt-đà (Pali: Magadha). Kỳ-xà-quật (hay khối) :# [äi tị dịch là Thứu sơn #? I[¡, Thứu 
lĩnh #? Zã, hay Linh thứu sơn 3# 7 LÍI, tục gọi núi Kên kên; Pãli: Gijjhakũta. 

4' Tên gọi đủ: A-xà-thế Vi-đề-hi Tử jj Bãi { # ‡# Z +; Pãli: Ajãtasattu Vedehi-putta, Skt.: 
Ajatašatru-vaidehiputra, A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi, vua nước Ma-kiệt-đà (Päli, Skt.: 
Magadha). 

5- Bạt-kỳ j# 1%; Pãli: Vajji, tên một thị tộc, nhà nước thị tộc, thời Phật. 

S- Vũ-xá 8 ; Pãli: Vassakãra, nghĩa: Vũ Hành [ï{ ƒ7, Vũ Tác Ji {ƒE, Vũ Thế ÿij #3. 
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Đức Thê Tôn, nhân danh ta đảnh lễ dưới chân 
Thế Tôn và thăm hỏi Đức Thê Tôn, Ngài đời 
sông thường nhật có thoải mái không, đi đứng 
có khỏe mạnh không. Sau đó lại bạch Đức Thế 
Tôn, người nước Bạt-kỳ tự ÿ hùng cường, dân 
chúng giàu mạnh, không chịu thần phục ta. Ta 
muốn chinh phạt chúng. Không hiểu Đức Thê 
Tôn có dạy bảo øì không? Nếu Ngài có dạy thê 
nào, ngươi hãy nhớ cho kỹ, chớ để quên sót, 
hãy nói lại cho ta hay những øì khanh đã nghe. 
Những điều Như Lai nói không bao giờ hư 
di.” 

Đại thần Vũ-xá lãnh mạng, cưỡi xe báu ởi 
đến núi Kỳ-xà-quật. Đến chỗ phải dừng, ông 
xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi 
xong, ngôi lại một bên, bạch Đức Thế Tôn 
rằng: 

“Vua nước Ma-kiệt là A-xà-thế cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật và ân cân kính hỏi Ngài, 
đời sông thường nhật có thoải mái chăng, lui tới 
có được mạnh khỏe không?” 

Ông lại thưa tiếp: 

“Người nước Bạt-kỳ tự thị dũng mãnh, dân 
chúng giàu mạnh, không chịu thần phục nhà 
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vua, nên nhà vua muôn chinh phạt. Chăng hay 
Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không?” 

Lúc đó, A-nan đang câm quạt đứng hâu sau 
Phật. Phật hỏi A-nan: 

“Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường 
nhóm họp bàn những sự việc chân chánh 
không?” 

A-nan đáp: 

“Con có nghe.” 

Phật nói với A-nan: 

“Nêu được như thể, lớn nhỏ hòa thuận, 
nước đó lại càng thịnh vượng; nước ây sẽ an ôn 
lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe người nước 
Bạtky vua tôi hòa thuận, trên dưới kính 
nhường nhau không?” 

“Con có nghe.” 

“Nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, 
nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên Ôn 
lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt- 
kỳ thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm 
ky, chắng trái lễ độ không?” 

“Con có nghe.” 
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“Này A-nan, nêu được như vậy, lớn nhỏ hòa 
thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên 
ồn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt- 
kỳ hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng 
không?” 

“Con có nghe.” 

“Này A-nan, nễu vậy, lớn nhỏ hòa thuận, 
nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ôn lâu 
đài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt- 
kỳ thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ 
thân không?” 

“Con có nghe.” 

“Này A-nan, nễu được như vậy thì lớn nhỏ 
hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và 
yên ôn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt- 
ky giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, 
không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng 
cũng không tà vạy không?” 

“Con có nghe.” 

“Này A-nan, nêu được như vậy thì lớn nhỏ 
hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và 
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yên ôn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỷ 
tôn thờ Sa-môn, kính người trì giới và thân cận 
ủng hộ chắng biêng nhác không?” 

“Con có nghe.” 

“Này A-nan, nếu được như vậy thì nước đó 
càng thêm thịnh vượng và yên ôn lâu dài, không 
thể xâm hại được. 

Bây giờ, đại thần Vũ-xá liên bạch Phật: 

“Nhân dân nước kia nêu thi hành có một 
điều còn không mong øì thắng họ, huống nay 
họ đủ cả bảy điều. Vì việc nước quá bận, con 
xin từ tạ trở về.” 

Phật nói: 

“Nên biết thời giờ.” 

Vũ-xá liên đứng dậy đi quanh Phật ba vòng 
rồi vái chào mà lui. 

Vũ-xá đi chưa bao lâu, Phật bảo A-nan: 

“Ngươi hãy truyền cho các Tỳ-kheo ở 
chung quanh thành La-duyệt-kỳ nhóm hết lại 
giảng đường.” 

A-nan vâng lệnh đi đến thành La-duyệt-kỳ 
tập họp hết các Tỳ-kheo lại giảng đường xong, 
bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo đã nhóm đủ, 
kính mong Đức Thánh biết thời.” 

Bây giờ, Thế Tôn liền đứng dậy đi đến 
giảng đường, ngôi lên chỗ ngồi dọn sẵn, bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thây 
bảy pháp bất thối”. Các thây hãy lăng nghe, lăng 
nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thể Tôn. Chúng con 
muôn nghe.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, bảy pháp bất thôi là: 

“1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân 
chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp 
không bị suy thoái.Š 

“2, Trên dưới hòa đồng, kính thuận không 
trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp 
không bị suy thoái. 

“3, Trọng pháp, hiểu điều câm ky, không 
trái qui chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh 


7. Bất thối pháp “£ ?E ?#; Päli: aparihäniya-dhamma, không suy thoái. Trong kinh này, có hai loại 
bảy pháp bắt thối: bảy bắt thối của quốc vương (rãjã-aparihäniya-damma) và bảy bát thối 
của Tỳ-kheo (bhikkhu-aparihäniya-dhamma). 

8. Trường 15 (Tập I, tr. 547): “chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”. 
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pháp không bị suy thoái. 

“4. Nếu có Ty-kheo nào có năng lực hộ 
chúng, có nhiêu tri thức, nên được kính thờ, 
thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không 
bị suy thoái. 

“5, Niệm hộ tâm ý”, lấy sự hiếu kính làm 
đâu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp 
không bị suy thoái. 

“6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo 
trạng thái dục!°, thời lớn nhỏ hòa thuận mà 
Chánh pháp không bị suy thoái. 

“7, Trước người rôi sau mình, không tham 
lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà Chánh 
pháp không bị suy thoái. 

“Này các Tỳ-kheo, lại có bảy pháp làm cho 
Chánh pháp tăng trưởng không tổn giảm. 

“1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc!!, thời 
Chánh pháp tăng trưởng không bị tôn giảm. 

“2, Ưa yên lặng, không ưa nói nhiêu. 


9%. Hộ niệm tâm ý š# 2: ,`› š; Päli: paccatam yeva satim upafthäpeti, mỗi người tự mình hộ trì 
chánh niệm. 

19. Dục thái äX 8; Pali: Bhikkhù (...) tajhãya (...) na vasam gacchassanti, các Tỳ-kheo không bị 
chỉ phối bởi khát ái. 


-_D. 15 (Deva Dịg II. 3, tr. 32): na kammärämäã bhavissanti: không ưa thích tác nghiệp. Kamma, 
nghiệp hay tác nghiệp ở đây được hiểu là thế sự. 
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“3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 

“4. Không tụ họp nói việc vô ích. 

“5, Không tự khen ngợi khi mình thiếu 
đức 'Z. 

“6. Không kết bè bạn với người xấu ác. 

“7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh, núi 
rừng. 

“Này Tỳ-kheo, được như vậy, thời Chánh 
pháp sẽ được tăng trưởng, không bị tốn giảm. 

“Này các Ty-kheo! Lại có bảy pháp làm cho 
Chánh pháp tăng trưởng không bị tốn giảm. 

“1. Có tín tâm; tin Đức Như Lai, Chí Chân, 
Chánh GIác, đủ mười đức hiệu. 

“2, Có tàm, biết hồ với điều thiếu sót của 
mình. 

“3, Có quý, biết thẹn với việc ác mình đã 
làm. 

“4. Đa văn, những điều đã được thọ trì đều 
tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa 
và vị thâm áo, thanh tịnh không bẩn, phạm 
hạnh đây đủ. 

“5, Siêng năng cân khổ, bỏ ác tu lành, 


12D, 15 sđd.: na pãpicchã bhavissanti: không có những ham muốn xấu (ác dục). 
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chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng. 

“6. Điều đã học tập được, ghi nhớ mãi 
không quên. 

“7, Tu tập trí tuệ, biết pháp sanh diệt, hướng 
đến Hiên thánh, dứt hết gốc khô. 

“Với bảy pháp như thế thời Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tốn. 

“Này các Ty-kheo! Lại có bảy pháp làm cho 
Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tốn: 

“1. Kính Phật. 

“2. Kính Pháp. 

“3. Kính Tăng. 

“4. Kính giới luật. 

“5, Kính thiên định. 

“6. Kính thuận cha mẹ. 

“7, Kính pháp không buông lung. 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng mãi không bị hao tồn. 

“Này các Ty-kheo! Lại có bảy pháp làm cho 
Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tốn: 

“1, Quán thân bất tịnh. 

“2. Quán đồ ăn bất tịnh. 

“3, Chăng mê đắm thê gian. 

“4, Thường suy niệm về sự chết. 
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“5, Suy niệm về vô thường. 

“6. Suy niệm về vô thường tức khô. 

“7, Suy niệm khổ tức vô ngã. 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tốn. 

“Này các Ty-kheol Lại có bảy pháp làm 
cho Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tôn: 

“1. Tu về niệm giác ý'3, nhàn tịnh, vô dục, 
xuất ly, vô vi. 

“2. Tu về pháp giác ý. 

“3. Tu về tỉnh tấn giác ý. 

“4. Tu về hỷ giác ý. 

“5. Tu về ỷ giác ý. 

“6. Tu về định giác ý. 

“7, Tu về hộ giác ý.” 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tốn. 

“Này các Tỳ-kheo! Có sáu pháp bất thối 
làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị hao 
tỐn. 

“1. Thần thường hành xử từ ái, không hại 
13. Niệm giác ý i 5# ‡#, hay niệm giác chỉ : 5# 3z, xem kinh số 10 “kinh Thập Thượng” ở sau. 
14. Tham chiếu, Trường A-hàm, “10 kinh Thập Thượng”: y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly {% ## 8 


tk 8i 3Ä fk 3ã ïữ. tk Ít ẤX 1k Đi 3ã {K 36 lữ. 
15. Xem chú thích trên. So sánh các thuật ngữ. 
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chúng sanh. 

“2. Miệng nói nhân từ, không diễn lời dữ. 

“3. Ý niệm Từ tâm, không ôm lòng thêm 
bớt. 

“4. Được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng 
chúng hưởng, bình đắng như nhau. 

“5, Giữ giới Thánh hiền không để khuyết 
lậu, cũng không cấu uế, nhất định không dao 


“6. Thấy đạo Thánh hiên để dứt hết thống 
khô.'Š 

“Sáu pháp như vậy làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tốn. 

“Này các Tỳ-kheo, lại có sáu pháp bất thôi 
làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị hao 
tỐn: 

“1. Niệm Phật. 

“2. Niệm Pháp. 

“3. Niệm Tăng. 


® 


- Nguyên: bắt hoài hoại tổn £ fš 1š ‡l, không ôm lòng gây hại. TNM: bắt hoài tăng tổn  # 
Tự 1B, 

- Hán: tất định bát động ;b. z£ ZEF #j. So sánh Pãli, D. 15 (Deva Dig II. 3, tr. 35): saparamatthãni 
samädhisamvattanikãni... “những giới luật không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới 
luật hướng đến định tâm” (Trường 15, I, tr. 554). 

- Đoạn trên thường được biết là sáu pháp hòa kính, tức pháp lục hòa. 


MÌ 


œ 
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“4. Niệm gIớiI. 

“§. Niệm thí. 

“6. Niệm thiên. 

Sáu niệm ấy làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng không bị hao tốn.” 

Bây giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở 
La-duyệt- kỳ” „ Ngài bảo A-nan răng: 

“Các thầy hãy sẵn sàng, ta muốn đi đến 
Trúc viên””.” 

Đáp: “Thưa vâng.” 

Rồi Ngài sửa soạn y bát, cùng đại chúng 
thị tùng, Thế Tôn theo ngả đường từ Ma-kiệt 
đi đên Trúc viên. Sau khi lên giảng đường an 
tọa, Phật dạy các -kheo về gIớI, định, tuệ; tu 
giới đắc định”!, được quả báo lớn; tu định đắc 
trí, được quả báo lớn; tu trí tâm tịnh, được giải 
thoát hoàn toàn”, dứt hết ba thứ lậu hoặc là 


19. Hán: tùy nghỉ trú dĩ §§ # f3: E1. So sánh, D.15: yathäbhirantam viharitvã, Trường I, tr. 555: “ở... 
cho đến khi Ngài xem là vừa đủ”. 

?0. Chỉ Ca-lan-đà trúc viên 3M Bãi ÿÈ ƒ7 [#l; Pãli: Veluvana-kalandaniväpa, khu rừng trúc nỗi tiếng 

ở Ma+iệt-đà (Magadha). Trong bản Pãli, sđd.: Phật đến Ambalatthika, một tịnh thất bên ngoài 

Trúc lâm tỉnh xá. 

Hán: tu giới hoạch định {2 7# 1š 2E; Pali, D. 15, sđd.: silaparibhävito samadhi; Trường l, tr. 

554: “định cùng tu với giới”. 

Hán: tu trí tâm tịnh đắc đẳng giải thoát {£ #r ,`› ›# {8 #š ## lí; Päli, sđd.: paññãparibhã-vitam 

cittam sammadeva ãsavehi vimuccati, tâm cùng tu với tuệ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 

lậu. 


21. 


22. 


Ò 


KINH DU HÀNH 87 


dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã 
giải thoát liền phát sanh trí về sự giải thoát”, 
sanh tử dứt hết, phạm hạnh đã vững, điệu cần 
làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa.” 

Bây giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghỉ trú ở Trúc 
viên, Ngài bảo A-nan: 

“Các thây hãy sửa soạn, hãy đi đến thành 
Ba-lăng-phâtUt.” 

Đáp: “Kính vâng.” 

Rồi Ngài sửa soạn y bát cùng với đại chúng 
theo hâu, Thế Tôn từ Ma-kiệt đi đến thành Ba- 
lăng-phất và ngôi ở gốc cây Ba-lăng”. Lúc ấy 
các Thanh tín sĩtại đó nghe Phật cùng đại 
chúng từ xa đến nghỉ dưới cây Ba-lăng, bèn 
cùng nhau ra khỏi thành, từ xa trông thấy Thế 
Tôn ngồi dưới gốc cây Ba-lăng dung mạo đoan 
chính, các căn vắng lặng, nhu thuận tột bực, 
như con rông lớn, như nước đứng trong, không 
chút bợn nhơ, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám 


23. 


œ 


Nghĩa là, sau khi giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. 

Ba-lăng-phát E1 [# #, bản Minh: Ba-liên-phát E1 z# #ÿ; Pali: Pataliputta, Skt.: Pãtaliputra 
(Hoa thị thành 3š E j# hay Hoa tử thành 3š -ƒ Öt). Trong thời Phật, địa phương này chỉ là 
một ngôi làng trong vương quốc Magadha, vì vậy D.15 (Deva Dịig ii. 3 ) nói nó là Pãtaligãma: 
làng Patali. 

Ba-lăng-thọ E1 J i{; Pali: Pãtalï, cây hoa kèn. 

Thanh tín sĩ ;# {3 --, hay Ưu-bà-tắc (# 3 3š; Pali: Upäsaka. 


24. 


` 


25. 


ơœ 


28. 


® 
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mươi vẻ đẹp trang nghiêm tột bực. Thấy rôi, ai 
nây hoan hỷ, lần đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân 
Phật, rồi ngôi lại một bên. Đức Thế Tôn theo 
thứ lớp nói pháp, khai tỏ, giáo huấn, khiến cho 
lợi ích, hoan hỷ“”. Các Thanh tín sĩ được nghe 
Phật nói Pháp liên bạch Phật rằng: 

“Chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Thánh chúng. Ngưỡng mong Đức Thế 
Tôn thương xót chấp nhận cho chúng con được 
làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, nguyện không 
giết, không trộm, không tà dâm”, không nói 
dối, không uông rượu. Chúng con sẽ giữ giới 
không bao giờ quên”. Ngày mai chúng con xin 
cúng dường. Ngưỡng mong Thế Tôn cùng đại 
chúng rủ lòng hạ cô.” 

Đức Thế Tôn làm thinh nhận lời. Các Thanh 
tín sĩ thây Phật làm thinh nhận lời, liên đứng dậy 
đi quanh Phật ba vòng làm lễ rôi lui ra. Vì Đức 
Như Lai, họ dựng ngôi nhà lớn, ban sửa đât đai, 


27. 


"` 


Thị, giáo, lợi, hỷ zx, #⁄, #lj, : bốn tuần tự thuyết pháp của Phật; Pãli: sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahamsesi: chỉ bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, hoan hỷ. 

?8 Dâm s2 (bộ thủy zK): tham sắc quá độ; phân biệt với dâm ## bộ nữ #:: dâm dục. Do đó, bắt 
dâm “£ 3# ở đây được hiểu không tà dâm, tức Päli: kãmesu micchãcäãro, hành vi tà vạy trong 
các dục lạc. 

Bất vong 4š 1; TNM: bất vọng ZE 3: không dối. 


29. 


‹O 
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quét tước, rưới nước, xông hương, trang hoàng 
bảo tọa. Khi thiết cúng xong, họ đến bạch Phật: 

“Cỗ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết 
đã đến ĐIỜ.” 

Khi ây, Thế Tôn liên đứng dậy mang Đi cầm 
bát cùng đại chúng đến giảng đường. Đến nơi, 
rửa tay chân xong, Phật ngôi giữa, các Ty-kheo 
ngôi bên tả, các Thanh tín sĩ ngôi bên hữu. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Thanh tín sĩ 
rằng: 

“Phàm người phạm giới thời có năm điều suy 
hao. Những gì là năm? 

“1, Câu tài lợi không được toại nguyện. 

“2. Dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. 

“3. Bất cứ đến đâu cũng không được mọi 
người kính nề. 

“4. Tiếng xâu đồn khắp thiên hạ. 

“5. Thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục. 

“Trái lại, này các Thanh tín sĩ, phàm người 
Ø1ữ giới sẽ có năm công đức. Những gì là năm? 

“1, Câu gì đều được như nguyện. 

“2. Tài sản đã có thi thêm mãi không hao 
sút. 

“3. Ở đâu cũng được mọi người kính mến. 
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“4, Tiếng tốt đôn khắp thiên hạ. 

“5. Thân hoại mệnh chung được sanh lên 
CỐI trỜI. ` 

Bây giờ, đã nửa đêm, Phật bảo các Thanh 
tín sĩ hãy trở về. Các Thanh tín sĩ vâng lời, đi 
quanh Phật ba vòng, rôi đảnh lễ mà lui. 

Bây giờ, khi đêm vừa qua, ánh sáng vừa ló, 
Thế Tôn đi tới chỗ thanh văng, băng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấu suốt, thây Các VỊ thần lớn mỗi 
vị phong thủ đất đai nhà cửa”°riêng, các thân 
trung, thân hạ cũng phong thủ đất đai nhà cửa. 
Thế Tôn liên trở lại giảng đường, lên chỗ ngồi. 
Tuy đã biết, nhưng Ngài vẫn hỏi: 

“Này A-nan, ai tạo lập thành Ba-lăng-phất 
này?” 

A-nan bạch Phật: 

“Thành này do đại thân Vũ-xá tạo ra để 
phòng ngự nước Bạt-kỳ. ” 

Phật nói với A-nan: 

“Người tạo ra thành này rất hợp ý trời”! 
Lúc đêm đã tàn, trời vừa sáng, Ta đi tới chỗ 


30 Hán: phong trạch địa #† * it; Pãli: vatthum pariggaihäti, chiếm hữu (hoặc thủ hộ) đất đai. 
31. Hán: chánh đắc thiên ý TE ƒ# % 3š; Pãli, sđd.: Deva Dig ii, tr.70: seyyathäpi devehi 
Tãvatimsehi saddhim mantetvä, giống như sau khi đã hỏi ý các Thiên thần Tãvatimsa (Đao- 
lợi). 
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thanh văng, băng thiên nhãn, xem thây các Đại 
Thiên thần mỗi vị phong thủ đất đai nhà cửa 
riêng, các trung thân, hạ thần cũng phong thủ 
đất đai nhà cửa. A-nan! Nên biết chỗ đất đai 
nhà cửa nào được Đại Thiên thân phong thủ, 
ai ở đó tật được an lạc nhiêu”; còn chỗ trung 
thân phong thủ thì hàng trung nhân ở; chỗ hạ 
thần phong thủ thì hạ nhân ở và công đức 
nhiêu ít cũng tùy theo chỗ ở ấy. 

“Này A-nan, chỗ này là chỗ hiên nhân ở, kẻ 
bán buôn qui tụ, phép nước đúng đăn không dối 
ngụy”. Thành này rất tốt, được mọi nơi suy 
tôn, không thể phá hoại. Lâu về sau nêu có bị 
phá chăng chỉ do ba việc; một là bị nước lớn, 
hai là bị lửa lớn và ba là bị người trong thông 
mưu với người ngoài phá hoại được thành này.” 

Trong lúc đó các Thanh tín sĩ Ba-lăng-phất 
suốt đêm cùng bày biện. Đúng giờ, họ đến bạch 


32. 


Tham chiếu Pãli, sđd.: yasmim padese mahesakkhä devatã vatthũni pariggan-hanii 
mahesakkhãnam tattha raññam rãjamahämattãnam cittãni namanti nivesa-nãni mãpetum; nơi ở nào 
có Thiên thần có đại oai lực thủ hộ (chiếm lĩnh) đất đai, nơi ấy tâm thức các vua chúa và các đại 
thần có thế lực được hướng đến việc xây dựng các trú xứ. 

Pãli, sđd.: Deva Dig ii. tr.71-72: yävatã, Änanda, ariyam äyatanam, yãvatã vanippatho, idam 
agganagaram pãt†aliputtam putabhedanam, nơi nào là căn cứ địa của những người Ariyan, 
nơi nào là đô hội của các thương gia, nơi ấy một đô thị bậc nhất tên là Pãtaliputta được thiết 
lập. 


33. 


Gœ 


92 TRƯỜNG A-HÀM 


Phật: 

“Cỗ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết 
là đã đến giờ.'?” 

Bây giờ, các Thanh tín sĩ bưng dọn, tự tay 
bưng sớt đồ ăn. Thọ thực xong dùng nước rửa. 
Rồi họ dọn một chỗ ngôi nhỏ trước Phật. Phật 
chỉ bày mà răng: 

“Chỗ này của các ngươi là chỗ bậc Hiên trí, 
phân nhiêu người trì giới tịnh tu phạm hạnh cư 
trú; các Thiện thân vui mừng ủng hộ.” 

Rồi Ngài chú nguyện cho họ: 

“Biết kính trọng thì được người kính trọng. 
Biết phụng sự thì được người phụng sự. Bồ 
thí, kiêm ái, có lòng từ mãn, được chư Thiên 
khen ngợi và thường cùng người lành sum 
họp, không cùng người ác ở chung.” 

Bấy giờ, sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế 
Tôn liên rời khỏi chỗ, đại chúng hầu quanh mà 
đưa Ngài trở về. Đại thần Vũ-xá đi theo sau 
Phật, nghĩ răng: 

“Hôm nay, nhân Đức Sa-môn Cù-đàm đi 
qua cửa thành này, ta hãy gọi cửa này là cửa 


34.. Pali: Kälo bho Gotama nitthitam bhattam, “Đã đến giờ, bạch Tôn giả Gotama, cơm đã dọn 
xong”. 
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Cù-đàm”. ” 

Lại nhân bến sông mà Phật sang ngang, liên 
đặt tên chỗ đó là bên Cù-đàm“°. 

Đức Thế Tôn ra khỏi thành Ba- lăng- phật, 
đi đến bờ sông. Lúc ây, trên bờ sông có nhiều 
người, trong số đó có người thì dùng thuyên, 
có người dùng bè, có người dùng phà mà sang 
sông. Đức Thế Tôn cùng đại chúng chỉ trong 
khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, đã 
đến cả bên kia sông. Sau khi quán sát nghĩa 
này, Thế Tôn liên nói bài tụng: 

Phật là Hải Thuyền Sư 
Pháp là cầu sang sông, 

Là chiếc xe Đại thừa, 

Đưa hết thảy trời, người. 
Là Đẳng Tự Giải Thoát, 
Sang sông, thành Phát-đà””. 
Khiến tắt cả đệ tử, 

Giải thoát, đắc Niễt-bàn. 

Thế Tôn lại từ nước Bạt-kỳ đi đến thôn 
Câu-ly°Š nghỉ ở dưới một khóm rừng và bảo các 


3- Hán: Cù-đàm môn #§ # Ƒ1; Päli: Gotama-dvära. 
%- Cù-đàm độ E§ # }#; Pãäli: Gotama-tittham. 

37. Hán: đắc thăng tiên ƒ# #? II. 

%- Câu-ly ‡fJ #I|; Pãli: Kotigama. 
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Ty-kheo: 

“Có bốn pháp thâm diệu: một là Thánh giới: 
hai là Thánh định; ba là Thánh tuệ và bốn là 
Thánh giải thoát. Đó là pháp vi diệu khó hiểu, 
khó biết, mà ta với các ông xưa kia vì không 
hiểu rõ nên mãi trôi lăn không cùng trong vòng 
sông chết.” 

Quán xét theo nghĩa đó, Phật liên dạy bài 
kệ: 


Giới, định, tuệ, giải thoái, 
Duy Phát phân biệt rõ. 
Lìa khô độ chúng sanh, 
Khiên dứt mâm sanh tử. 

Bây giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở 
thôn Câu-ly lại bảo A-nan cùng đi đến thôn 
Na-đà”. A-nan vâng lời, khoác y ôm bát cùng 
với đại chúng đi theo Phật, theo con đường từ 
Bạt-kỳ đến Na-đà và dừng lại chỗ Kiên-chùy'®. 

Bấy giờ, A-nan ở chỗ thanh vắng yên lặng 
suy nghĩ: “Thôn Na-đà này có mười hai cư sĩ là 
Già-g1à-la, Cnà-lăng-già, Tỳ-già-đà, Già-lê-thâu, 


3. Na-đà thôn ÿjñ ƒÈ ‡j; Pãäli: Nãdikã. 
40 Kiền-chùy xứ ƒ# ‡& j§; Pali: Ginjakãvasatha, cũng nói là Kiền-chùy tinh xá ### ‡# Jš hay 
Luyện ngõa đường J# Ƒi 2#, ngôi nhà lợp ngói. 
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Giá-lâu, Bà-da-lâu, Bà-đâu-lâu, Tâu-bà-đâu-lâu, 
Đà-lê-xá-nậu, Tâu-đạt-lê-xá-nậu, Da-thâu, Da- 
thâu-đa-lâu đã qua đời?!. Hiện nay không biết họ 
sinh về đâu? Lại có năm mươi người khác mệnh 
chung, lại năm trăm người khác nữa mệnh 
chung, nay không biết họ sinh về chỗ nào?” 

A-nan suy nghĩ như thế xong, rời khỏi nơi 
nhàn tịnh, đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân 
Phật xong, ngôi xuống một bên, bạch Phật: 

“Thế Tôn, vừa rồi con ở chỗ nhàn tịnh, lặng 
lẽ suy nghĩ: Thôn Na-đà này có mười hai cư sĩ: 
Cià-gl1à-la v.v..., mạng chung: lại có năm mươi 
người nữa mạng chung, lại có năm trăm người 
mạng chung: không biết họ sinh về đâu. Cúi 
mong Thế Tôn nói rõ cho con.” 

Phật bảo A-nan: 

“Mười hai cư sĩ kia là GIià-glà-la v.v..., đã 
đoạn năm hạ phân kết nên mệnh chung sinh 


4I. 


Danh sách mười hai cư sĩ ở Na-đà: Già-già-la {Ji ƒJi £, Già-lăng-già 1i J£ f, Tỳ-già-đà Hft ƒJ ỗE, 
Già-ly- (TNM: lê) thâu ƒJ #J (#1) ð, Giá-lâu 3š ‡#, Bà-da-lâu 3š I[: ##, Bà-đầàu-lâu 3 5i £#, 
Tầẩu-bà-đầu-lâu #/Á 3 1ï £#, Đà-lê-xá-nậu Ƒb #!! ; ÿ#, Tẩu-đạt-lê-xá-nậu ##/Á 3# #l| 2 ÿ#, 
Da-thâu (du) ïị? in, Da-thâu (du)-đa-lâu Hịi j 4 £#.Danh sách những người chết được đề cập, 
D. 15 (Deva Dịg ii, tr. 77): Tỳ-kheo Sãlada, Tỳ-kheo-ni Nandã, cư sĩ Sudatta, nữ cư sĩ Sujãtà và 
các cư sĩ Kakudha, Kãlinga, Nikata, Katissabha, Tuttha, Santuttha, Bhadda. 

Hạ phần kết, hay thuận hạ phần kết; Pãli: orambhãgiya-samyojanäni (năm) thứ phiền não 
hay ô nhiễm buộc chặt chúng sanh vào sự tái sanh hạ giới tức dục giới. Vị đoạn trừ năm kết 
sử này sẽ không tái sanh Dục giới nên được gọi là Bất hoàn (Päli: Anagãmin). 


42. 


ID») 
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thiên: họ nhập Niết-bàn ở đó chứ không trở 
lại cối này nữa. Còn năm mươi người kia mạng 
chung do đoạn trừ ba kết sử“; dâm, nộ, sỉ 
mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm””, sẽ trở lại cõi này 
để dứt hết gốc khổ. Còn năm trăm người kia 
mạng chung do đoạn trừ ba kết sử, đắc quả Tu- 
đà-hoàn'“", không còn bị đọa vào ác thú, chắc 
chắn thành đạo, chỉ trở lại cõi này bảy lân để 
dứt hết gốc khô rồi thôi. 

“Này A-nan, phàm có sinh thì có chết, đó là 
lẽ thường của cuộc đời, có gì là quái lạ. Nếu 
thây mỗi người: chết, ngươi đều tới hỏi ta như 
vậy chắng là quây rầy ư?” 

A-nan đáp: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn, quả là phiền 
nhiễu.” 

Phật bảo: 

“A-nan, nay ta sẽ nói cho ngươi về Pháp 
kính” để các Thánh đệ tử biết chỗ thọ sanh; 


4 Sinh lên Tịnh cư thiên (Päli: Suddhãvasa). 

4. Ba kết sử (Päli: tĩni samyojanäni): thân kiến hay hữu thân kiến (Pãli: sakkãya- 
ditthi), nghi (Pãli: vicikicchä), giới cắm thủ (Pãli: silabbataparamäso). 

45. Tư-đà-hàm hay Nhất lai, vị tái sinh Dục giới một lần nữa; Pãli: Sakadägãmin. 

4: Tu-đà-hoàn, hay Dự lưu, vị đã dự vào dòng Thánh; Päli: Sotapänna. 

4. Pháp kính # #šè; Pali: dhammãdãsa, tắm gương pháp, gương để soi rọi sự thật. 
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dứt hết ba đường dữ, chứng quả Tu-đà-hoàn, 
không quá bảy đời sẽ tận cùng biên tê của khổ; 
và cũng có thể nói việc ây cho người khác 
nghe. 

“Này A-nan! Pháp kính là, Thánh đệ tử đã 
đạt được bất hoại tín”, hoan hỷ tin Phật là 
Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, mười đức hiệu đây đủ. Hoan hỷ tin Pháp 
là giáo pháp chân chính vị diệu, Phật tự ý nói 
ra", không cuộc hạn thời tiết, dạy bày con 
đường đi đến Niết-bàn; được thực hành bởi kẻ 
trí. Hoan hý tin Tăng là chúng khéo hòa đồng, 
sở hành chất trực không dỗi trá và chứng 
thành đạo quả, trên dưới thuận hòa, đây đủ 
pháp thân, hoặc có người đang hướng tới Tu- 
đà-hoàn và được quả Tu-đà-hoàn, có người 
đang hướng tới Tư-đà-hàm và được quả Tư- 
đà-hàm, có người đang hướng tới A-na-hàm 
và được quả A-na-hàm, có người đang hướng 


48. 


œ 


Bốn bắt hoại tín “£ #š {3, cũng nói là bốn bắt động tín 4 §J {š, bốn chứng tịnh šŠ ;# hay bốn 
Dự lưu chỉ ÿš 3ñ *; Päli: Aveccappasäda; Skt.: Avetya-prasäda: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 


tin Thánh giới. 

Hán: tự tứ sở thuyết E1 £ fií šf2; Pali: svãkhãto (Skt.: svakhyãta), nơi khác thường được dịch là 
thiện thuyết: pháp được Thế Tôn giảng thuyết khéo léo. Bản Hán ở đây có lẽ hiểu svãkhãto là 
sva(tự mình)-äkhäta, thay vì su(khéo léo)-äkhãta. 


49. 


‹(@ 
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tới A-la-hán và được quả A-la-hán”?. Ấy là 
bốn đôi tám bậc, chúng Hiền thánh của Như 
Lai, xứng đáng được cung kính, làm ruộng 
phước cho đời. Tin giới của Hiền thánh là 
thanh tịnh, không nhơ, không bị sứt mẻ, không 
rò rỉ, được các bậc minh triết tu theo mà chứng 
đến tam-muội định vậy. 

“A-nan, đó là Pháp kính, khiến Thánh đệ tử 
biết chỗ thọ sanh, dứt sạch ba đường dữ, chứng 
đặc Tu- đà-hoàn, không quá bảy đời hoàn tật tận 
cùng biên tế của khô; và cũng có thể nói cho 
người khác sự việc ây.” 

Bấy giờ, Thê Tôn sau khi tùy nghỉ trú ở đó, 
ịnh bảo A-nan hãy cùng đi đên nước Tỳ-xá- 
ly”!. A-nan vâng lời, mang y câm bát, cùng với 
đại chúng theo hầu Thê Tôn, theo con đường từ 
Bạt-kỳ đến Tỳ-xá-ly và ngôi nghỉ ở một gốc 
cây. 

Bây giờ có một dâm nữ tên Am-bà-bà-lê”? 
vừa nghe Phật cùng các đệ tử đến Tỳ-xá-ly, 
đang ngôi dưới một gốc cây, liên sửa soạn xe 


50. Nêu bốn hướng và bốn quả, hợp thành tứ song bát bối Pu #§ /\ 3š. 

5! Tỳ-xá-ly Ht 2> ñ##, hoặc phiên âm Tỳ-da-ly HH: Hji ##, dịch: Quảng nghiêm thành Ƒš R# 1. 

5 Am-bà-bà-lê # 3 3# #1, âm khác: Am-bà-ba-ly 3 3# 3# #ij, Am-bà-la-bà-ly # 3# #§ 3# #lJ, 
Am-bà-la 3š 3 £&§; Pali: AmbaPäli-ganikäã. 
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báu, muôn đi đến chỗ Phật để lễ bái cúng 
dường. Khi chưa đến nơi, từ xa nàng đã thấy 
Đức Thế Tôn diện mạo đoan chánh, các căn đặc 
biệt khác thường, tướng tốt đây đủ, như mặt 
trăng ở giữa những vì sao. Nàng rất hoan hỷ, 
xuống xe đi bộ lần tới chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ, ngôi lại một bên. 

Rồi Thế Tôn, theo thứ lớp thuyết pháp, khai 
giải, giáo huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ. 
Nghe Phật nói xong nàng phát tâm vui mừng 
quỳ bạch Phật rằng: 

“Bắt đầu từ hôm nay con quy y ngôi Tam 
bảo. Mong Phật nhận lời cho con được làm Ưu- 
bà-di ở trong Chánh pháp, trọn đời con không 
giết, không trộm, không tà dâm”, không nói 
dối, không uống rượu.” 

Lại bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn cùng các đệ tử ngày 
mai nhận lời thỉnh cầu se con. Còn tôi nay thì 
xin nghỉ tại vườn của con.” 

Khi ấy Phật im lặng nhận lời. 

Nàng thấy Phật đã im lặng nhận lời, liên 


53. Xem cht. 28. 
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đứng dậy đi quanh Phật ba vòng rôi đảnh lễ 
mà trở vê. Nàng đi chưa bao lâu, Phật bảo A- 
nan: 

“Ta cùng các ngươi đi đến khu vườn kia.” 

Đáp: 

“Thưa vâng.” 

Phật bèn rời chỗ ngôi, mang y cầm bát cùng 
chúng đệ tử một ngàn hai trắm năm mươi người 
đi đến khu vườn ấy. 

Lúc bây giờ, nhóm người Lệ-xa”? ở Tỳ-xá- 
ly, nghe Phật đến nghỉ tại vườn của Am-bà-bà- 
lê thì liền thăng những cỗ xe báu năm sắc lộng 
lẫy; có người cưỡi xe xanh, ngựa xanh, phan dù 
áo mão đều xanh; ngựa xe năm sắc đều như 
vậy. Rôi thì, những người LỆ-xa với y phục 
đồng sắc, cả năm trăm người kéo đến Phật. 
Nàng Am-bà-bà-lê sau khi từ giã Phật trở về, 
giữa đường gặp xe họ. Lúc đó, xe nàng chạy rất 
nhanh, cùng với xe báu của họ móc kéo nhau, 
khiến phướn lọng gãy đồ cả, mà vẫn không chịu 
tránh đường. Các người Lệ-xa trách: 

“Nàng ý thê gì mà không tránh đường cho 


3“ Lệ-xa ## tí; Päli: Licchavi, một bộ lạc hùng mạnh thời Phật, thuộc bộ tộc Vajji, đóng đô ở 
Vesäill. 
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chúng tôi đi, để đụng nhăm xe cộ chúng tôi 
khiến phướn lọng gãy cả?” 

Am-bà đáp: 

“Thưa quý ngài, tôi đã thính Phật ngày mai 
đến nhà tôi thọ trai. Tôi phải về gập sửa soạn đô 
cúng dường, thành phải đi mau, không tránh 
kịp.” 

Nhóm Lệ-xa liên bảo nàng: 

“Nàng khoan hãy thỉnh. Để chúng tôi thỉnh 
trước, chúng tôi sẽ cho nàng một trăm ngàn 
lượng vàng.” 

Nàng đáp: 

“Tôi đã thỉnh trước rôi, không thể nhường 
được.” 

Nhóm Lệ-xa tiếp: 

“Chúng tôi sẽ tặng nàng gấp mười sáu lần 
trăm ngàn lượng vàng. Hãy để chúng tôi thỉnh 
trước.” 

Nàng vẫn không chịu: 

“Tôi đã thỉnh rôi. Nhất định không thể làm 
như thế được.” 

Các Lệ-xa lại nói: 

“Chúng tôi sẽ tặng băng số tài bảo nửa 
nước, nàng hãy để chúng tôi thỉnh trước.” 
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Nàng trả lời: 

“Giả sử đem tài bảo của cả nước cấp cho 
tôi, tôi cũng không nhận. Vì sao? Vì Phật hiện 
ở tại vườn tôi, Ngài đã nhận lời tôi thính trước. 
Việc ấy đã xong, không thế nhường được. ” 

Các Lệ-xa khoa tay than tiếc, rằng: 

“Nàng con gái này đã làm chúng ta thiếu 
mất cái phúc quả đầu tiên.” 

Họ liên tiễn tới khu vườn Phật đang ở. Khi 
Đức Thê Tôn từ xa thây năm trăm người Lệ-xa, 
VỚI NĐỰựa Xe số vạn, chật đường tiễn đến, Ngài 
bảo các Ty-kheo: 

“Các ngươi nên biết chư Thiên Đao-lợi khi 
đi dạo công viên, thì uy nghi và sự trang sức 
cũng không khác đoàn người đó mây. Này các 
Tỳ-kheo, hãy tự nhiệp tâm, gìn giữ oai nghĩ đây 
đủ. Tỳ-kheo tự nhiếp tâm mình như thê nào? 
Ty-kheo quán thân trên nội thân, siêng năng 
không lười biếng, ghi nhớ không quên, trừ bỏ 
tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân..., 
quán nội ngoại thân..., trừ bỏ tham ưu ở đời. 
Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng như thế” 


55. Trên đây là bốn niệm xứ 2: g§ hay niệm trụ 2: f3: (Päli: satipatthana): quán thân, thọ, tâm và 
pháp. 
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Thế nào là Tỳ-kheo đây đủ oai nghi? Ở đây, 
Tỳ-kheo, khi đi thì biết là đi, dừng thì biết là 
dừng, quay nhìn tả hữu, co duỗi, cúi ngước, 
mang y cầm bát cho đến việc ăn uống, thuốc 
thang, đều không để mất nghi tắc. Khôn khéo 
tìm cách trừ bỏ âm cái”, đi ở năm ngôi, ngủ 
thức, nói năng hay im lặng đều nhiếp tâm đừng 
cho loạn động. Đây gọi là Tỳ-kheo đầy đủ oai 
nghĩ.” 

Bây giờ năm trăm người Lệ-xa đi đến vườn 
Am-bà-bà-lê. Gần đến chỗ Phật, xuống xe đi bộ 
đến, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngôi một 
bên. Như Lai ở trên chỗ ngôi, ánh sáng độc 
nhất tỏa sáng che mờ đại chúng, như trăng mùa 
thu; lại như trời đất trong sáng sạch sẽ không 
chút bụi dơ, mặt trời giữa hư không độc nhất 
tỏa sáng. Rôi thì, năm trăm người Lệ-xa hầu 
vây quanh chỗ ngồi của Phật. Lúc ây, giữa hội 
chúng có một người Phạm chí tên là Tịnh 
Ký”, từ chỗ ngôi đứng dậy, trật áo vai hữu, 
đầu gỗi hữu quỳ xuông đât, chắp tay hướng về 
Phật, tán thán băng bài kệ rằng: 


5 Ấm cái lậ ‡š, hay triền cái ## 3š (Päli, Skt.: nivãrana), có năm. 
5“. Tịnh Ký 3£ §# (?). 
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Vua Ma-kiệt, Uơng-gìià, 
Để được nhiêu thiện lợi, 
Khoác khôi giáp bảo châu. 
Phật hiện ở nước ấy. 
Ủy đức động tam thiên, 
Tiếng vang như nui Tỉ IyẾt. 
Như hoa sen đã nở, 
Mui hương thát mẫu nhiệm. 
Nay thấy ánh sáng Phật, 
Như mặt trời HmỚI HỌC; 
Như trăng qua bầu tròi, 
Không bị mây che khuất. 
Thế Tôn cũng như vậy, 
Sáng chiếu cả thể gian. 
Quán trí tuệ Như Lai 
Như tôi gặp đuốc sáng; 
Đem mắt sáng cho đời, 
Quyết trừ các nghỉ hoặc. 
Năm trăm người Lệ-xa sau khi nghe bài kệ 
ây lại bảo Tịnh Ký: 
“Ngươi hãy lặp lại.” 
Rồi Tịnh Ký ở trước Phật lặp lại ba lần. 
Năm trăm Lệ-xa sau khi nghe lặp lại bài kệ, 
mỗi người cởi y báu mà cho Tịnh Ký. Tịnh Ký 
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bèn đem y báu dâng Đức Như LaI. Phật vì lòng 
từ mẫn nên thọ nhận. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với những người Lệ- 
xa ở Tỳ-xá-ly rằng: 

“Ở đời có năm thứ báu rất khó có được. 
Những gi là năm? Một là Như Lai, Chí Chân 
xuất hiện ở đời rất khó có được. Hai là người có 
thể giảng thuyết Chánh pháp của Như Lai rất 
khó có được. Ba là người có thể tín giải pháp 
mà Như Lai diễn thuyết rât khó có được. Bồn là 
người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn 
thuyết rất khó có được. Năm là hiểm nguy được 
cưu ách mà biết đáp trả, hạng người ây cũng rất 
khó có. Ấy là năm thứ báu rất khó có được. 8” 

Năm trăm người LỆ-xa sau khi nghe Phật 
khai thị, giáo huấn khiến cho lợi ích, hoan hỷ, 
liên bạch Phật; 

“Cúi mong Thế Tôn và chúng đệ tử ngày 
mai nhận lời thỉnh cầu của chúng con.” 

Phật nói với các người Lệ-xa: 

“Các ông đã thỉnh Ta. Ta nay như thế là đã 


58. So sánh Tứ Phân 40, năm thứ báu khó có trong đời: 1. Gặp Phật ra đời; 2. Nghe Phật nói 
pháp rồi nói lại cho người khác; 3. Tin hiểu pháp của Phật; 4. Như pháp tu hành; 5. Lần lượt 
giáo hóa lẫn nhau để cùng được lợi ích. 
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được cúng dường rôi. Kỹ nữ Am-bà-bà-lê đã 
thỉnh trước.” 

Năm trăm người Lệ-xa nghe Am-bà-bà-lê 
nữ đã thỉnh Phật trước, ai nấy đều vung tay mà 
nói răng: 

“Chúng ta muốn cúng dường Như Lai, mà 
nay người đàn bà kia đã phống tay trên ta rồi.” 

Rồi họ rời chỗ ngôi, đầu mặt lễ Phật, đi 
quanh Phật ba vòng, sau đó ai về nhà nây. 


Bây giờ, Am-bà-bà-lê nữ bèn bày dọn thực 
phẩm thượng diệu để cúng Phật và Tăng. Sau 
khi ăn xong, thâu bát, dẹp bàn ghế. Rồi kỹ nữ 
tay bưng bình băng vàng dâng nước rửa xong, 
nàng đến trước Phật bạch răng: 

“Trong sô những khu vườn trong thành Tỳ- 
xá-ly này vườn của con là hơn hết. Nay con 
đem vườn ấy dâng cúng Như Lai. Ngưỡng 
nguyện Như Lai vì thương tưởng con mà thọ 
nhận. ˆ 

Phật nói với người kỹ nữ: 

“Ngươi có thể đem khu vườn này cúng 
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dường trước hết là Phật và Chiêu-đê tăng”. Vì 
sao vậy? Các thứ vườn tược, phòng xá, y bát, 
sáu vật mà Như Lai sở hữu, ngay dù những Ma, 
Thích, Phạm, chư Thiên có đại oal lực, không aI 
có khả năng kham thọ sự cúng dường ấy.” 

Kỹ nữ thọ lãnh lời dạy, bèn đem khu vườn 
mà cúng trước tiên là Phật và Chiêu-đề tăng. 
Phật vì lòng từ mẫn đối với nàng nên thọ 
nhận. Rồi Ngài nói bài kệ: 

Dựng tháp, lập tinh xá, 
Cung vườn cây mát mẻ; 
Câu thuyền để đưa người; 
Và cho cả nhà, gác; 
Đồng trồng cho nước cỏ, 
Phước ấy ngày đêm tăng, 
Người đủ giới thanh tịnh, 
Ät sẽ đến chỗ lành. 

Sau đó, kỹ nữ Am-bà-bà-lê mang một cái 
giường nhỏ đến ngồi trước Phật. Phật theo thứ 
lớp nói pháp, mở bày, dạy dỗ, khiến cho lợi 
ích, hoan hỷ. Ngài giảng về thí, về giới, về 
sinh thiên, về dục là đại hoạn, ô uế, bất tịnh, 


5% Chiêu-đề tăng ‡Z ‡# f4, hay Tứ phương tăng Jt 7ÿ f#; Pãli: Cätuddisa-sangha. 
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phiền não là chướng ngại, xuất ly là tôi 
thượng. 

Khi Thế Tôn biết tâm ý của nàng đã nhu 
nhuyến, hòa duyệt, các triền cái vơi mỏng, rất 
dễ hóa độ, như pháp của chư Phật, Ngài bèn 
giảng cho nàng về Khô thánh đế, Khổ tập thánh 
đế, Khô diệt thánh đề và Khô xuất yêu thánh 
để. Bây giờ nàng Am-bà-bà-lê, tín tâm thanh 
tịnh, như tắm lụa trắng trong sạch dễ nhuộm 
màu, ngay trên chỗ ngôi mà xa lìa trần cấu, con 
mắt pháp của các pháp sanh, thấy pháp, đắc 
pháp, quyết định chánh trụ, không còn đọa ác 
đạo, thành tựu vô úy. Nàng bèn bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, nói ba lần như vậy. Cúi mong Như Lai 
nhận con làm một Uu-bà-di trong Chánh pháp. 
Từ nay về sau, cho đến trọn đời không giết, 
không trộm, không tà dâm, không dối trá, 
không uỗng rượu.” 

Người nữ ấy sau khi thọ lãnh năm giới từ 
Phật, xả bỏ tập quán từ trước, tiêu trừ những 
cầu uế, rời khỏi chỗ ngôi, lễ Phật rôi lui. 

Bây giờ, Thế Tôn tùy nghi trú ở Tỳ-xá-ly, 
bảo A-nan: 


KINH DU HÀNH 109 


“Các ngươi hãy sửa soạn. Ta muôn đi đến 
Trúc lâm”?.” 

Đáp: “Kính vâng.” 

Rồi sửa soạn y bát, cùng đại chúng hầu 
quanh Thế Tôn, đi theo con đường từ Bạt-kỳ 
đến Trúc lâm kia. 

Lúc ấy có người Bà-la-môn tên là Tỳ-sa-đà- 
đã”, nghe Phật cùng đại chúng đến Trúc lâm 
này, liền thầm nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này có 
tiếng tốt đồn khắp bỗn phương, mười hiệu đây 
đủ, ở giữa chư Thiên, Thích, Phạm, Ma hay 
Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, mà tự mình tác 
chứng, rồi thuyết pháp cho người khác, với 
những ngôn từ mà khoảng đâu, giữa và cuôỗi 
thảy đều chân chánh, nghĩa vị thâm áo, phạm 
hạnh đây đủ. Bậc Chân Nhân như thế, ta nên 
đến thăm viếng.” 

Rồi Bà-la-môn ra khỏi thành, đi đến Thế 
Tôn chỗ rừng Trúc'?; chào hỏi xong, ngôi sang 
một bên. Thê Tôn theo thứ lớp thuyết pháp cho 


80. Trúc lâm ƒ7 ‡$§. Trong bản Päli, Phật từ vườn Ambapäprï đi đến làng Beluva (Bản Deva Dịg ii, 
tr. 79: Veluvagamaka). 

61. Tỳ-sa-đà-da HỊt 3b ?È, RĂ. 

62 Hán: Trúc tòng 11 šš. 
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ông, mở bày, chỉ dạy, khiên cho ích lợi, hoan 
hỷ. Nghe xong, hoan hỷ, ông bèn thỉnh Thế Tôn 
cùng đại chúng ngày mai đến nhà thọ thực. Phật 
im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết Ngài đã nhận 
lời, liền đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng 
rôi cáo vê. 
Vào ngay đêm đó dọn bày các thứ ấm thực. 
Sáng mai, lúc đã đến giờ, bèn báo tin: 
“Cúi mong Đức Thánh biết là đã đến giờ.” 
Bây giờ Thế Tôn khoác y ôm bát, cùng đại 
chúng vây quanh, đi đến nhà kia, ngôi lên chỗ 
dọn sẵn. Rồi thì, Bà-la-môn dâng đủ các thực 
phẩm ngon cúng Phật và Tăng. Ăn xong, thâu 
bát, dùng nước rửa xong, ông mang một cái 
giường nhỏ đến ngôi trước Phật. Thế Tôn vì 
Bà-la-môn mà nói một bài tụng: 
Nếu đem ấm thực, 
Y phục, ngọa Cụ, 
Cho người trì giới, 
Tất được quả lớn. 
Đó là bạn thát, 
Chung thuy theo nhau; 
Đến bất cứ đâu, 
Như bóng theo hình. 
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Vậy nên gieo thiện, 
Làm lương đời sau. 
Phước là nên tảng, 
Chúng sanh an trụ. 
Phước là thiên hó, 
Đường đi không nguy. 
Sống không gặp nạn; 
Chết được sanh thiên. 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho Bà-la- 
môn; mở bày, chỉ dẫn, khiến cho lợi ích, hoan 
hỷ. Sau đó, Ngài rời chỗ ngồi mà đi. 

Lúc ây, ở địa phương này thóc quý, đói 
kém, nên khất thực khó được. Phật bảo A-nan: 

“Hãy gọi các Tỷ-kheo hiện ở địa phương 
này tập họp ở giảng đường. A-nan đáp vâng, rôi 
thừa lệnh Phật kêu gọi các Tỳ-kheo xa gần về 
tập họp hết ở giảng đường. Sau khi đại chúng 
trong nước này đêu đã tập họp, A-nan bạch 
Phật: 

“Đại chúng đã tập họp, cúi mong Đức 
Thánh biết thời.” 

Bây giờ, Phật rời chỗ ngôi, đi đến giảng 
đường, ngôi lên chỗ dọn sẵn, bảo các Tỳ-kheo: 

“Đất này đói kém, khât thực khó khăn, các 
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ngươi nên chia thành từng nhóm, tùy theo chỗ 
quen biết, hãy đến Tỳ-xá-ly và nước Việt-kỳ5° 
mà an cư ở đó để có thể không bị thiếu thốn. Ta 
một mình cùng với A-nan an cư ở đây.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy, ra đi. Riêng Phật 
với A-nan ở lại. VỀ sau, trong lúc an cư, thân 
Phật nhuôm bệnh, khắp cả mình đều đau. Phật 
tự nghĩ: “Ta nay cả người đều đau mà các đệ tử 
đều không ở đây. Nếu Ta nhập Niết-bàn thì 
không thích hợp. Vậy Ta hãy tinh cân tự lực 
lưu lại thọ mạng”. Rồi Thế Tôn ra khỏi tịnh 
thật, đến ngôi chỗ mát mẻ. A-nan trông thây 
liên vội đến, bạch Phật rằng: 

“Nay con xem gương mặt Thế Tôn, bệnh 
hình như có bớt '.” 

A-nan lại nói: 

“Thế Tôn bệnh, tâm con sợ hãi, lo buôn 
thắt chặt, hoang mang không biết phương 
hướng. Nhưng hơi thở chưa dứt, còn chút tỉnh 
táo, con thầm nghĩ răng: “Thế Tôn chưa diệt 
độ ngay, con mặt của đời chưa tắt, Đại pháp 
83 Việt-kỳ #š 1{t, có lẽ âm khác của Bạt-kỳ; D. 15 sđd.: năm đó Phật an cư ở Veluvã còn chúng 


Tỳ-kheo an cư ở Vesäli. Không nhắc đến vụ đói, nhưng có nhắc đến Thế Tôn bệnh. 
84. Nguyên văn: tật như hữu tổn 3 #[I Z# ‡Ã: bịnh như có thuyên giảm. TNM: như hữu thiểu 


tử 


giảm #I Z# /° 3Ä: có vẻ hơi gầy (2). Tham chiếu D.15, sđd.: lúc này Thế Tôn đã khỏi bịnh. 
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chưa suy tôn, sao nay Ngài không có điêu gì 
dạy bảo các đệ tử?'®.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chúng Tăng còn có điều gì cần ở Ta nữa? 
Nếu có ai tự mình nói: “Ta duy trì chúng Tăng, 
ta nhiếp hộ chúng Tăng", thì người ấy nên có 
lời di giáo cho chúng Tăng. Như Lai không nói: 
“Ta duy trì chúng Tăng. Ta nhiếp hộ chúng 
Tăng.” Vậy tại sao Ta lại phải có lời di giáo 
cho chúng Tăng? Này A-nan, những pháp Ta 
đã giảng thuyết, trong cũng như ngoài đêu đã 


hoàn tât5”. Ta không bao 8IỜ tự xưng SỞ kiến 
thông đạt”. Ta nay đã già rôi, tuổi đã đến tám 


mươi rôi. Cũng như cỗ xe cũ kỹ, nhờ phương 
tiện tu sửa mà có thê đi đên nơi. Thân ta cũng 
vậy, nhờ sức phương tiện còn hơi duy trì được 


65. Trường I, tr.583: “Thế Tôn chưa diệt độ, nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỳ-kheo”. 
8. Tham chiếu Pali, D.15 (Deva Digh ii tr.80): Tathãgatassa kho, Ananda, na evam hoii: “Aham 
bhikkhusañgham pariharissämr ti vã mam uddesiko bhikkhusangho” ti và: Như Lai không 
nghĩ rằng: “Ta nhiếp hộ chúng Tỳ-kheo, hay chúng Tỳ-kheo được Ta giáo huấn”. 
- Hán: nội ngoại dĩ ngật 1 ý E 34. So sánh Päli, D.15, sđd.: anantaram abähiram karitvã: 
không phân biệt trong và ngoài, tức nội truyền hay ngoại truyền, bí mật giáo hay hiễn thị giáo. 
88. Hán: chung bất tự xưng sở kiến thông đạt #£ 4 # ff fí Ri 3š ‡#. Có thể bản Hán dịch sai. 
Tham chiếu Pãli; D.15, sđd.: na tatth' Änanda tathagatassa dhammesu äãcariyamutfthi: “Này 
A-nan, trong giáo pháp, Như Lai không bao giờ là vị thầy có bàn tay nắm chặt”. Nghĩa là, 
không bao giờ giấu giếm không chịu dạy hết. Hình như bản Hán đọc nhằm ãcariyamutthi: vị 
thầy có bàn tay nắm chặt, với äcariyamuii: vị thầy có trí sáng suốt. 


œ 
¬1 


114 TRƯỜNG A-HÀM 


tuôi thọ, tự lực tinh tân mà nhẫn chịu sự đau 
nhức này. Không suy niệm tất cả tưởng, khi 
nhập vô tưởng định", thân an ốn, không có 
não hoạn. Vì vậy, A-nan, hãy tự mình thắp 
sáng: thắp sáng nơi pháp, chớ thắp sáng nơi 
khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi 
pháp, chớ nương tựa nơi khác”. Thế nào là 
“Hãy tự mình thắp sáng, thắp sáng nơi pháp, 
chớ thắp sáng nơi khác; hãy tự nương tựa 
mình, nương tựa pháp, chớ nương tựa nơi 
khác”? Này A-nan, Ty-kheo quán nội thân, 
tỉnh cần không biếng nhác, ghi nhớ không 
quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán ngoại thân; 
quán nội ngoại thân, tính cần không biếng 
nhác, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở 
đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. 
Này A-nan, đó gọi là “Hãy tự thắp sáng, thắp 


—. 


89. Vô tưởng định ft # z£; (Pãli: asaññãsamapatti?). Nên hiểu chính xác là vô tướng định, hay 
vô tướng tâm định. Vô tưởng định là một loại thiền ngoại đạo mà kinh Phật thường chỉ trích 
là có xu hướng hư vô chủ nghĩa. Tham chiếu Pali, D.15, sđd.: (Trường I, tr.584): animittam 
cetosamädhim upasampajja, chứng đạt vô tướng tâm định. 

79. Hán: đương tự xí nhiên... ‡# Éï fÄ‡ ØR. Tham chiếu, Tạp A-hàm quyễn 2, kinh số 36 (Đại 2, tr. 8a): 
Trú ư tự châu. Trú ư tự y. Trú ư pháp châu; trú ư pháp y Ít 7 Éï MỊ £: 32  f # 2 3⁄4 W 8 
}^ 3# {&. Tham chiếu Pali sđd.: attadipa viharatha atta-saranã anañña-saranã, dhammadrpä 
dhamma-saranã anañña-sarannã: hãy sống tự mình là ngọn đèn (hoặc hòn đảo) của chính mình; 
tự mình là chỗ tựa của chính mình, không nương tựa nơi nào khác. Pháp là ngọn đèn, pháp là 
chỗ tựa, không chỗ tựa nào khác. Dĩpa, vừa có nghĩa là ngọn đèn, vừa có nghĩa là hòn đảo. 
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sáng nơi pháp, chớ thắp sáng nơi khác. Hãy tự 
nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ 
nương tựa nơi khác....' Này A-nan, sau khi Ta 
diệt độ, nếu có ai có thể tu hành pháp này, 
người đó là đệ tử chân thật của Ta, là bậc nhất 
hữu học.” 

Phật bảo A-nan, hãy cùng đi đến tháp Giá- 
bà-la”!. A-nan vâng lời. Như Lai bèn đứng 
dậy, mang y câm bát đến dưới một gốc cây, 
bảo A-nan: 

“Hãy trải chỗ ngôi. Ta đau lưng, muốn nghỉ 
lại đây.” 

An-nan đáp: “Vâng”. 

Trải chỗ ngôi và sau khi Như Lai đã ngồi 
xuống, A-nan dọn một chỗ ngôi nhỏ ngôi trước 
Phật. Phật nói: 

“Này A-nan, những ai tu Bốn thân túc, tu 
tập nhiêu, thường ghi nhớ không quên, người 
ây tùy theo ý muốn có thể kéo dài tuổi thọ hơn 
một kiếp. A-nan, Phật đã tu tập nhiều Bốn thần 
túc, chuyên niệm không quên, tùy theo ý muốn, 
Như Lai có thê sống hơn một kiếp, để trừ minh 


71: Giá-bà-la tháp 3# 3 z§ #ƒ; Pali: Cäpãla-cetiya, linh miếu, hay miếu thờ thần. 
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ám cho đời, đem lại nhiêu lợi ích, trời và người 
đều được an Ổn.” 

Lúc bây giờ A-nan im lặng không trả lời. 
Phật nói như vậy ba lần, A-nan cũng im lặng 
không trả lời. Khi ấy A-nan bị ma ám, mê muội 
không tỏ rõ. Phật đã ba lần hiện tướng, nhưng 
A-nan không biết mà thỉnh cầu. Phật bảo A- 
nan: “Hãy biết thời”. A-nan vâng ý chỉ của 
Phật, đứng dậy lễ Phật rồi lui. A-nan đi cách 
Phật không xa, ngôi dưới một gốc cây, tĩnh ý tư 
duy. Trong khoảng thời gian không lâu, ma Ba- 
tuần”? đến bạch Phật: 

“Ý Phật không muốn vào Niết-bàn sớm”. 
Nay chính là lúc, Phật nên mau chóng diệt độ.” 

Phật bảo ma Ba-tuân: 

“Hãy thôi! Hãy thôi! Ta tự biết thời. Như 
Lai nay chưa nhập Niết-bàn, vì còn đợi chúng 
Tỳ-kheo của Ta hội đủ”?. Có người có thê tự 


72. Ma Ba-tuần Jl# ÿZ #J; Päli: Mãrã pãpimant, Ác ma, hay Tử thần kẻ gây tội ác, xúi người khác 

làm ác. 

73. Nguyên văn: Phật ý vô dục khả Bát-niết-bàn ft: š ## ã4 nJ ## ;ã ##. TNM không có từ Phật. 
Bản Hán, câu này nghĩa không rõ ràng. Tham chiếu Päli, D.15, sđd.: (Trường II, tr.588): 
parinibbãtudãni bhante bhagava parinibbätu sugato parinibbãnakälodäni: “Thế Tôn, nay hãy 
nhập Niết-bàn. Thiện Thệ, hãy nhập Niết-bàn; nay là thời gian Niết-bàn”. 

- Nguyên văn: tu ngã chư Tỳ-kheo tập Z #t š# Ll: í: 8. Đoạn văn tối nghĩa. Hoặc do phát âm 
tương cận của samuccita: tích tập, chứa nhóm và samucita: đã quen, thích hợp. Theo văn 
mạch đoạn này và đoạn dưới, có thể hiểu: khi nào chúng đệ tử chưa vững vàng trong Thánh 
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điêu phục”, đũng mãnh, không khiếp sợ, đã 
đến chỗ an ồn, đã đạt được mục đích của mình, 
là hướng đạo của loài người, thuyết giảng kinh 
giáo, hiển bảy cú nghĩa, nêu có dị luận thì có 
thể hàng phục băng Chánh pháp, br có thê băng 
thân biến mà tự mình tác chứng". Các đệ tử 
như thế chưa hội đủ. Lại còn có các Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di, tất cả cũng như thê, đều 
chưa tụ hội đủ. Nay điều cân thiết là triển khai 
phạm hạnh, phô biến giác ý””, khiến cho chư 
Thiên và loài người thảy đêu thây được sự thần 
diệu ”Š.” 

Bây Øø1ờ ma Ba-tuân lại bạch Phật: 

“Thuở xưa, ở Uât-bệ-la bên dòng sông Ni- 


liên-thuyên, dưới gốc cây A-du-ba ni-câu-luật”, 


đạo thì Phật chưa nhập Niết-bàn. Tham chiếu, No. 7 (Đại I tr.191b): do vị cụ túc ?$ RE J8, 
còn chưa đầy đủ. 

75. Hán: hựu năng tự điều X §E É¡ 3ñ; TNM: hữu năng tự điều Z §š #1 3š. Đoạn văn này thiếu 
mạch lạc. 

78. Hán: hựu dĩ thần biến tự thân tác chứng X }JI ‡‡ # ÉI +3 fE ši£. Tham chiếu Pãli, D. 15, sđd.: 
tr. 83: (...) sappätihariyam dhammam dessanii, thuyết pháp bằng sự thần diệu (bằng sự thần 
biến). 

7. Giác ý, hay giác chi, bồ-đề phần (Päli: bojjahga); Hán: quảng ư phạm hạnh, diễn bố giác ý 
là #4 f1 3ã 1n 5# í, nghĩa không rõ. 

78. Tham chiếu Pãli, D.15, sđd.: tr. 83: “yãva me idam brahmacariyam na iddham ceva 
bhaviassati phĩitanca vitthãrikam bãhujaññam puthubhutam yãva devamanussehi 
suppakãsitan' ti”, chừng nào phạm hạnh này chưa được thành tựu, phồn thịnh, quảng bá... 
được khéo giảng dạy cho chư Thiên và loài người. Xem Trường I, tr.591. 


Uất-bệ-la #Z ## #£, Uruvelã; Ni-liên-thuyền JE 3š ft: Nerañjara; A-du-ba ni-câu-luật jJ 3# ÿ# 


^ 
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Phật khi mới thành Chánh giác, tôi đã đên chỗ 
Như Lai mà khuyên mời Ngài hãy nhập Niễt-bàn 
răng: “Nay thật là đúng lúc, Ngài hãy nhanh 
chóng nhập Niết-bàn.” Khi ấy Như Lai trả lời tôi 
răng: “Hãy thôi đi, này Ba-tuân. Ta tự biết thời. 
Như Lai nay chưa nhập Niết-bàn, vì còn đợi đệ 
tử Ta tụ hội đông đủ v.v..., cho đến, chư Thiên 
và loài người thấy được sự thân thông biến 
hóa, khi ấy Ta mới nhập Niết-bàn.” Nay chính 
là lúc ấy, sao Ngài không nhập Niết-bàn?” 

Phật nói: 

“Hãy thôi đi, này Ba-tuân. Phật tự biết thời. 
Ta không trụ thê bao lâu nữa. Sau ba tháng nữa, 
tại bản sanh địa Câu-thi-na-kiệt?°, vườn Sa-la, 
giữa đôi cây, Ta sẽ diệt độ. ˆ 

Lúc ấy, ma Ba-tuân nghĩ rằng Phật tất không 
nói dối, nhật định sẽ diệt độ, bèn vui mừng phân 
khởi, hốt nhiên biến mất. Ma đi chưa bao lâu, 
Phật ở nơi tháp Giá-bà-la, băng định ý tam-muội, 
xả thọ hành. Ngay lúc đó, đại địa chân động. 
Nhân dân cả nước”! thảy đều kinh sợ, lông tóc 


E ‡B £§: Ajapäla-nigrodha. 

80. Bản sanh xứ ZR ⁄ jš; Pãli, sđd.: Upavattana-Mallänam, tức Lực sĩ bản sanh xứ, sinh địa 
của chủng tộc Malla. Câu-thi-na-kiệt ##j Ƒ' jH ờ#; Pali: Kusinagara. 

81. Đoạn sau có lặp lại, nhưng nói chư Thiên và loài người. 
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dựng ngược. Phật phóng ánh sáng rọi suôt vô 
cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được soi sáng, thảy 
đêu trông thấy nhau. Bây giờ Thế Tôn nói kệ 
tụng rằng: 

Trong hai hành hữu vô, 

Ta nay xả hữu vi." 

Nói chuyên Tam-inuội định 

Như chim ra khỏi trứng. 

Lúc bây giờ Hiền giả A-nan tâm kinh sợ, 
lông tóc dựng ngược, vội vàng đi đến chỗ Phật, 
đâu mặt lễ chân Phật rồi đứng sang một bên, 
bạch Phật: 

“Lạ thay, Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà 
đất rung động?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ở đời, có tám nguyên nhân khiến đất rung 
động. Những øì là tám? Đất y trên nước. Nước 
y trên gió. Gió y trên hư không. Trong hư 
không có ngọn gió lớn có khi tự nôi lên, khi â ây 
khối lớn nước bị khuấy động. Khỗi nước lớn bị 
khấy động thì khắp cả đất rung động. Đó là 


82. D, 15, sđd.: tulam atualañca sambhavam bhavasañkhäräm avissaji muni, “Đức Muni đã xả 
bỏ nhân tố của tồn tại, vốn là sự sinh khởi hữu hạn và vô hạn”. Liên hệ các từ hữu hành, vô 
hành, hữu vi trong bản Hán với các từ sambhava, bhavasankhärä trong bản Päãili. 
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nguyên nhân thứ nhât. 

“Lại nữa, này A-nan, có khi có Ty-kheo 
hay Tỳ-kheo-ni đắc đạo, hoặc Tôn thiên đại 
thần quán thể tánh nước nhiều, quán thể tánh 
đất ít, muốn tự thử năng lực của mình, khi ây 
khắp cõi đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ 
hai. 

“Lại nữa, này A-nan, khi Bồ-tát từ trời Đâu- 
suất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm 
không tán loạn, khi ây khắp cõi đất rung động. 
Đó là nguyên nhân thứ ba. 

“Lại nữa, A-nan, khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, 
sanh từ hông phải, chuyên niệm không tán loạn, 
khi ấy khắp cõi đất rung động. Đó là nguyên 
nhân thứ tư. 

“Lại nữa, A-nan, khi Bồ-tát vừa thành Vô 
thượng chánh giác, ngay lúc ây khắp cõi đất 
rung động. Đó là nguyên nhân thứ năm. 

“Lại nữa, A-nan, khi Phật vừa thành đạo 
chuyên Vô thượng pháp luân mà Ma hoặc 
Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn thảy đêu không 
thể chuyền, khi ấy khắp cõi đất rung động. Đó 
là nguyên nhân thứ sáu. 

“Lại nữa, A-nan, khi sự giáo giới của Phật 
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gân hoàn tât, chuyên tâm không tán loạn, Phật 
xả bỏ thọ hành, khi đó khắp cõi đất rung động. 
Đó là nguyên nhân thứ bảy. 

“Lại nữa, này A-nan, khi Như Lai ở nơi Vô 
dư Niết-bàn mà nhập Niết-bàn, khi ấy khắp cõi 
đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ tám. 

“Do tám nguyên nhân ây mà đất rung 
động.” 

Rồi Thê Tôn nói bài kệ: 

Đẳng Lưỡng Túc Tối Tôn, 
Đại Sa-môn soi sảng đời, 
Được A-nan thưa hỏi: 
Nguyên nhân gì đất rung? 
Như Lai diễn từ âm, 
Tiếng như chim Ca-lăng: 
“Ta nói, hãy lắng nghe, 
Nguyên do đất rung động. 
Đất nhân y trên nước, 
Nước nhân y trên gió. 
Nếu gió trồi hư không, 
Đất vì thể rung mạnh. 
T)-kheo, Tỳ-kheo-Hi 
Muốn thử thân thông lực, 
Núi, biển, trăm cáy có, 
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Cõi đất thảy rung động. 
Thích, Phạm, các Tôn thiên, 
Ý muốn đất rung động, 

Núi biển các Quỷ thần, 

Cõi đất thảy rung động. 
Bồ-tát, Lưỡng Túc Tôn, 
Trăm phước tướng đã đủ, 
Khi mới nhập thai mẹ, 

Khi ấy đất rung động. 

MMưởi tháng trong thai mẹ, 
Như rồng năm thảm đệm; 
Từ hông hữu xuất sanh, 

Khi ấy đất rung động. 

Phát khi còn trai trẻ 

Tiêu diệt dây kết sử, 

Thành đạo Thắng võ thượng; 
Khi ấy đất rung động. 

Thành Phật, chuyển Pháp luân, 
Ở trong vườn Lộc đã; 

Đạo lực hàng phục ma, 

Khi ấy đất rung động. 

Thiên ma nhiều phen thỉnh, 
Khuyên Phật nhập Niết-bàn; 
Khi Phát xã thọ mạng, 
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Khi ây đất rung động. 
Đại Đạo Sư, Chí Tôn, 
Thân Tiên, không tái sanh, 
Vào tịch diệt, bất động; 
Khi ấy đất rung động. 
Tịnh nhãn, nói các duyên, 
Đất rung vì tám sự. 
Do đây và khác nữa, 
Khi ấy đất rung động `. 

LÌ 
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li bế 

Phật nói với A-nan: 

“Này A-nan! Đời có tám chúng: một là 
chúng Sát-ly; hai là chúng Bà-la-môn; ba là 
chúng Cư sĩ; bốn là chúng Sa-môn; năm là 
chúng Tứ thiên vương; sáu là chúng Đao-lợi 
thiên; bảy là chúng Ma; tám là chúng Phạm 
thiên. 

“la nhớ xưa kia, Ta từng qua lại trong 
chúng Sát-ly, cùng họ nói năng, ngôi đứng, 
chăng. biết đã bao nhiêu lần. Nhờ sức thiền định 
tinh tân mả nơi nào Ta hiện đến, hề họ có sắc 
đẹp thì sắc Ta đẹp hơn. Họ có tiếng hay thì 
tiếng Ta hay hơn. Họ từ giã Ta mà đi, nhưng Ta 
không từ giã họ. Điêu họ nói được, Ta cũng nói 
được. Điều họ không thể nói được, Ta cũng nói 
được. Ta thường thuyết pháp cho họ, chỉ bày, 
giáo huấn, khiến cho lợi ích, hoan hý°, rồi biên 
mất khỏi nơi đó, mà họ không biết Ta là trời 
hay là người. Như thê cho đến, Ta từng qua lại 
trong chúng Phạm thiên không biết là bao nhiêu 
8. Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, đệ tam quyền, “Du Hành kinh Đệ nhị trung”, Đại I, 

tr.16b-23b. 


%4. Thị, giáo, lợi, hỷ zE #4 #l| E: thứ tự thuyết pháp của Phật; Pãli: sandasse†i samädapeii 
samuttejeti sampahamsaii, khai thị, khích lệ, cổ vũ, làm cho hoan hỷ. 
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lần để thuyết pháp cho họ, mà họ cũng đêu 
chắng biết Ta là ai.” 

“*A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn, thật là kỳ diệu, chưa từng có, mới 
có thể thành tựu được như thê.” 

Phật nói: 

“Pháp vi diệu chưa từng có như vậy, này A- 
nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, duy chỉ Như 
Lai mới thành tựu được.” 

Phật lại bảo A-nan: 

“Như Lai có thể biết rõ sự sanh khởi, tôn tại 
và biễn mất của thọ; biết rõ sự sanh khởi, tôn 
tại và biễn mất của tưởng; sự sanh khởi, tồn tại 
và biến mật của quán". Đó mới thật là pháp kỳ 
diệu chưa từng có của Như LaI, ngươi nên ghi 
nhớ.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo A-nan cùng đi 
đến Hương tháp”, rồi tới một gốc cây trải tọa 
ngôi và bảo A-nan nhóm hết các Tỳ-kheo hiện 
có mặt chung quanh Hương tháp lại giảng 
đường. A-nan vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả, 


8 Hán: quán khởi trụ diệt #ñ #b {+ 3», không rõ nghĩa. D.15 và No.7 không có chỉ tiết này. 
8. Hương tháp # 7#, không rõ địa danh. No.7 (Đại I, tr.192b): giảng đường Trùng các, trong 
rừng Đại lâm. D.15, sđd.: Kutagärãäsãla, Mahävana. 
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rôi bạch Phật: 

“Đại chúng đã tụ tập. Cúi xin Đức Thánh 
biết thời.” 

Thế Tôn bèn đi đến giảng đường, ngồi trên 
chỗ dọn sẵn. Rôi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên biết, Ta do những pháp sau 
đây mà tự thân tác chứng, thành Tôi chánh 
giác. Đó là Bốn niệm xứ, Bốn ý đoạn”, Bốn 
thần túc, Bốn thiền định, Năm căn, Năm lực, 
Bảy giác ý°Švà Tám thánh đạo. Các ngươi hãy 
nên cùng nhau tu tập ở trong pháp đó, cùng 
nhau hòa đông kính thuận, chớ sinh tranh tụng. 
Cùng đồng một thầy học hãy cùng đông hòa 
hợp như nước với sữa. Ở trong pháp Ta, hãy 
tinh cân tu học, cùng soi sáng cho nhau, cùng 
nhau hoan hỷ. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên biết, Ta 
từ các pháp này mà tự mình chứng ngộ, rôi 
công bô ra nơi đây. Tức là, Khê kinh, Kỳ dạ 
kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, 
Tương ưng kinh, Bản duyên kinh, Thiên bản 


87. Ý đoạn Zš #ï, cũng nói là chánh đoạn TƑE li hay chánh cần 1F #J; Pãli: sammappadhäna, Skt.: 
samyak-prahãnäkhya. 
88. Giác ý £# 17 hay giác chỉ £# +, hay bồ-đề phần :# ‡š 2}; Pãli: bojjhanga; Skt.: bodhyanga. 
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kinh, Quảng kinh, Vị tăng hữu kinh, Chứng dụ 
kinh, Đại giáo kinh. Các ngươi hãy ghi nhớ 
kỹ, tùy khả năng mà phân tích, tùy sự mà tu 
hành. Vì sao vậy? Như Lai không bao lâu nữa, 
sau ba tháng nữa, sẽ vào Niết-bản.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời ấy, rất đỗi 
kinh ngạc, sửng sốt hoang mang, vật mình 
xuống đất, cất tiếng kêu than: 

“Nhanh chóng làm sao, Thế Tôn diệt độ! 
Đau đớn làm sao, con mắt của thê gian sắp tắt! 
Chúng ta từ nay mãi mãi mất mát!” Hoặc có Tỳ- 
kheo vật vã buôn khóc, lăn lộn kêu ca, không tự 
kêm chế được, khác nào như răn bị đứt làm hai 
khúc, lăn lộn ngăc ngoải, không biết đi về đâu.”? 

Phật bảo: 

“Này các Ty-kheo, các ngươi chớ ôm lòng 
ưu b¡ như vậy. Từ trời đất đến người vật, không 
có cái gì sanh ra mà không kết thúc. Muốn các 
pháp hữu vi không bị biến dịch, thì không thể 
nào được. Trước đây Ta đã từng dạy ân ái là vô 
thường, có hội hợp tất có chia ly. Thân này 
không phải của mình, mạng này không ở lâu 


89. Pali và No. 7 đều không có chỉ tiết này. 
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được.” 

Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ: 
Ta nay tự tại 
Đến chỗ an ổn; 
Nói rõ nghĩa này 
Cho chúng hòa họp. 
Ta nay già rồi, 
Việc làm đã xong, 
Nay nên xả thọ. 
Niệm không buông lung, 
T)-kheo giới ẩu; 
Thâu nhiếp định ý, 
Thủ hộ tâm mình. 
Ở trong pháp Ta, 
Ai không buông lung, 
Sẽ dứt gốc khó, 
Khỏi sanh già chế. 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

“Ta nay sở dĩ khuyên dạy các ông như thê, 
vì thiên ma Ba-tuân, vừa rồi đến thỉnh câu ta, 
nói: “Ý Phật??chưa muốn vào Niết-bàn sớm. 
Nay đã phải thời rồi, xin Ngài mau diệt độ.” Ta 


30: Xem cht. 73. 


KINH DU HÀNH 129 


bảo ma Ba-tuân: “Hãy thôi! Hãy thôi! Ta tự biết 
thời. Ta còn đợi chúng Tỳ-kheo của Ta hội đủ... 
cho đến, khiến cho chư Thiên và loài người thảy 
đều thây được sự thần diệu.” Bây giờ ma Ba- 
tuần lại nói với Ta rằng: “Thuở xưa, ở Uẫt-bệ- 
la, bên dòng sông Ni-liên-thuyên, dưới gốc cây 
A-du-ba mi-câu-luật, Phật khi mới thành Chánh 
giác, tôi đã thưa Ngài răng: “Ý Phật không 
muốn Niết-bàn sớm. Nay thật là đúng lúc. Ngài 
hãy nhanh chóng nhập Niết-bàn.? Khi ấy Như 
Lai trả lời tôi răng: “Hãy thôi đi, này Ba-tuân. 
Ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập Niết- 
bàn, vì còn đợi đệ tử Ta tụ hội đông đủ v.v..., 
cho đến, chư Thiên và loài người thấy được sự 
thân thông biên hóa, khi ây Ta mới nhập Niết- 
bàn.ˆ Nay đây, đệ tử của Như Lai đã hội đủ..., 
cho đến, chư Thiên và loài người đều thấy được 
sự thân thông biến hóa. Nay chính là lúc, sao 
Ngài không nhập Niết-bàn?ˆ Ta nói: “Hãy thôi 
đi, này Ba-tuân. Phật tự biết thời. Ta không trụ 
thế bao lâu nữa. Sau ba tháng nữa, Ta sẽ diệt 
độ. Lúc ây ma Ba-tuần nghĩ rằng Phật tất 
không nói dối, bèn vui mừng phân khởi, hốt 
nhiên biễn mất. Ma đi chưa bao lâu, ở nơi tháp 
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Giá-bà-la, băng định ý tam-muội, Ta xả thọ 
hành. Ngay lúc đó, đại địa chấn động. Trời 
người thảy đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược. 
Phật phóng ánh sáng rọi suốt vô cùng, nơi chỗ 
tối tăm cũng được soi sáng, thảy đều trông thây 
nhau. Bây giờ Ta nói kệ tụng răng: 

Trong hai hành hữu vô, 

Ta nay xả hữu VỊ. 

Nói chuyên tam-muội định 

Như chim ra khỏi trứng. 

Bây giờ, Hiền giả A-nan đứng dậy, trịch áo 
bày vai hữu, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch 
Phật: 

“Cúi mong Đức Thê Tôn, lưu trú một kiếp, 
chớ vội diệt độ, vì lòng thương tưởng chúng 
sanh, đề làm ích lợi cho trời, người.” 

Đức Thê Tôn yên lặng không đáp. A-nan 
thưa thỉnh đến ba lần. Phật bảo: 

“A-nan! Ngươi có tin đạo Chánh giác của 
Như Lai không?” 

A-nan đáp: 

'“ “Thưa vâng, con tin chắc thật lời Phật nói.” 

Phật nói: 

“Nêu ngươi có tin, sao ba lần quây rây Ta? 
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Ngươi đã trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh 
thọ từ Phật răng, những ai đã tu tập bốn thân 
túc, tu tập nhiều lần, chuyên niệm không quên, 
thì có thể tùy ý muốn mà kéo dài tuôi thọ trong 
một kiếp hoặc một kiếp hơn. Phật đã tu tập bốn 
thân túc, tu tập nhiêu. lần, chuyên niệm không 
quên, tùy theo ý muốn có thể sống hơn một 
kiếp, để trừ sự tôi tăm cho đời, làm lợi ích 
nhiễu người, cho trời và người được an lạc. 
Tại sao lúc đó ngươi không thỉnh cầu Như Lai 
chớ diệt độ? Nghe lần thứ hai, còn khả thứ. 
Cho đến lần thứ ba, ngươi cũng không khuyên 
thỉnh Như Lai sống thêm một kiếp hoặc một 
kiếp hơn, để trừ tối tăm cho đời, đem lại lợi ích 
an lạc cho hàng thiên nhân. Nay ngươi mới nói, 
há chăng muộn lắm ư? Ta ba lần hiện tướng, 
ngươi ba lần im lặng. Sao lúc ây ngươi không 
nói với Ta rằng “Như Lai hãy sông thêm một 
kiếp hoặc một kiếp hơn, để trừ sự tôi tăm cho 
đời, vì lợi ích cho nhiều người, để cho trời 
người được an lạc”? 

“Hãy thôi, A-nan, nay Ta đã xả tuôi thọ, đã 
bỏ, đã nhồ rồi. Muôn Như Lai trái với lời đã nói 
ra, thì không bao giờ có trường hợp đó. Ví như 
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một người hào quý đã nhô đô ăn xuống đât, họ 
còn lây ăn trở lại được không?” 

A-nan đáp: “Không”. 

“Nay Như Lai cũng vậy, đã bỏ, đã nhồ rôi 
đầu còn tự mình ăn lại nữa.” 

Phật lại bảo A-nan cùng đi đến thôn Am-bà- 
la. A-nan xếp y ôm bát, cùng với đại chúng đi 
theo Thế Tôn, do theo đường từ Bạt-kỳ đến 
Am-bà-la. Khi đến thôn Am-bà-la, tới một đôi 
cây, Phật dạy các Ty-kheo về giới, định, tuệ; tu 
giới đắc định”! được quả báo lớn; tu định đắc 
trí, được quả báo lớn; tu trí tâm tịnh, được giải 
thoát hoàn toàn”?, dứt hết ba thứ lậu hoặc là dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải 
thoát liên phát sanh trí về sự giải thoát”, sanh 
tử dứt hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn phải tái sinh nữa.” 

Bây giờ, sau khi tùy nghi an trú ở thôn Am- 
bà-la, Đức Thế Tôn lại bảo A-nan: “Hãy sửa 
soạn để đi thôn Chiêm-bà, thôn Kiên-đồ, thôn 


91. 


Hán: tu giới hoạch định. Tham chiếu Pãli, D.15, sđd.: silaparibhavito samadhi; Trường I, 

tr.554: “định cùng tu với giới”. Xem cht.21. 

9%. Tham chiếu, Trường I, tr.555: “Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn...” Xem 
cht.22. 

93. Nghĩa là, sau khi giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. 
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Bà-lê-bà và thành Phụ-di”!?. A-nan đáp: “Thưa 
vâng”. Rồi xếp y ôm bát, cùng đại chúng theo 
hâu Thế Tôn, theo con đường từ Bạt-kỳ đi lần 
đến các thành khác, đến phía Bắc thành Phụ- 
di”, nghỉ lại trong rừng Thi-xá-bà””. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe Bốn đại giáo 
pháp””. Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn! Chúng con 
muôn nghe.” 

Phật nói: 

“Bốn pháp ấy là gì? Nêu có vị Tỳ-kheo nào 
nói như vây: “Này chư Hiên, tôi từng ở tại thôn 
kia, thành kia, nước kia, đích thân theo Phật 
được nghe, được lãnh thọ giáo pháp này.ˆ Nghe 
như vậy thì các ngươi cũng không nên vội tin, 
cũng không nên bài bác. Hãy nương theo Kinh 
mà xét chỗ hư thật. Nương theo Luật, nương 
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Am-bà-la 3# 3 š#, Chiêm-bà l# 3, Kiền-đồ ÿš 2š, Bà-lê-bà 3# #1! 3# (TNM: Bà-lê-sa 3# #! 

32). Phụ-di # it. 

- Lộ trình theo No.7 (Đại I tr.195b): đến Tượng thôn, Am-ba-la thôn, Diêm-phù thôn, cuối cùng 
là Thiện già thành, tức Phù-di. Lộ trình theo bản Pali: Hatthigama, Ambagama, Jambugama, 
Bhoganagara. 

- Thi-xá-bà Ƒ' 3, tên loại cây lớn; Päli: Simsapa. 

3”. Tứ đại giáo pháp 71 % #4 ›*; Päli: cattãäro mahäpadesãä. 
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theo Pháp mà xét rõ gôc ngọn. Nếu thây lời nói 
ây không đúng Kinh, không đúng Luật, không 
đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia 
rằng: “Phật không nói như thể, ngươi đã nhớ 
lầm chăng? Bởi vì chúng tôi nương Kinh, 
nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa 
nói trái với Chánh pháp. Vậy này Hiên sĩ, 
ngươi chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người 
khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại nếu xét thấy 
lời kia đúng Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì 
hãy nói với người kia răng: “Lời ngươi vừa 
nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương 
Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi 
vừa nói phù hợp với Chánh pháp. Vậy Hiên sĩ! 
Hãy cần thận thọ trì và rộng nói cho người 
nghe, chớ có từ bỏ.` Đó là đại pháp thứ nhất. 
“Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nảo nói như vây: 
“Này chư Hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành 
kia, nước kia, đích thân nghe từ chúng Tăng 
hòa hợp với các vị kỳ cựu đa văn, được lãnh 
thọ Pháp này, Luật này, Giáo này.ˆ Nghe như 
vậy thì các ngươi cũng không nên vội tin, 
cũng không nên bài bác. Hãy nương theo Kinh 
mà xét chỗ hư thật. Nương theo Luật, nương 
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theo Pháp mà xét rõ gốc ngọn. Nếu thây lời 
nói ây không đúng Kinh, không đúng Luật, 
không đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói lại 
người kia răng: “Phật không nói như thê, 
ngươi đã nghe, nhớ lầm chăng? Bởi vì chúng 
tôi nương Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà 
lời ngươi vừa nói trái với Chánh pháp. Vậy 
này Hiển sĩ, ngươi chớ có thọ trì và chớ đem 
nói cho người khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại 
nếu xét thấy lời kia đúng Kinh, đúng Luật, 
đúng Pháp thì hãy nói với người kia rằng: “Lời 
ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng 
tôi nương Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà 
lời ngươi vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy Hiên sĩ! Hãy cần thận thọ trì và rộng nói 
cho người nghe, chớ có từ bỏ.ˆ Đó là đại pháp 
thứ hai. 

“Lại nữa, nêu có Tỳ-kheo nào đến nói như 
vây: “Này chư Hiên, tôi từng ở tại thôn kia, 
thành kia, nước kia, đích thân nghe từ nhiêu vị 
Ty-kheo, là những người trì Pháp, trì Luật, trì 
Luật nghi, được lãnh thọ Pháp này, Luật này, 
Ciáo này. ˆNghe như vậy thì các ngươi cũng 
không nên tin, cũng không nên bài bác. Hãy 
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nương theo Kinh mà xét chỗ hư thật. Nương 
theo Luật, nương theo Pháp mà xét rõ gốc 
ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không đúng Kinh, 
không đúng Luật, không đúng Pháp, thì các 
ngươi hãy nói lại người kia răng: “Phật không 
nói như thể, ngươi đã nghe, nhớ lầm chăng? 
Bởi vì chúng tôi nương Kinh, nương Luật, 
nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói trái VỚI 
Chánh pháp. Vậy này Hiên sĩ, ngươi chớ có thọ 
trì và chớ đem nói cho người khác. Hãy từ bỏ 
nó đi.` Trái lại nếu xét thây lời kia đúng Kinh, 
đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với người kia 
rằng: “Lời ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. 
Vì chúng tôi nương Kinh, nương Luật, nương 
Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với 
Chánh pháp. Vậy Hiên sĩ! Hãy cân thận thọ trì 
và rộng nói cho người nghe, chớ có từ bỏ.` Đó 
là đại pháp thứ ba. 

“Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nào đến nói như 
vây: “Này chư Hiên, tôi từng ở tại thôn kia, 
thành kia, nước kia, đích thân từ một vị Tỳ- 
kheo kia, là người trì Pháp, trì Luật, trì Luật 
nghi, được lãnh thọ Giáo pháp này.` Nghe như 
vậy thì các ngươi cũng không tin, cũng không 
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nên bài bác. Hãy nương theo Kinh mà xét chỗ 
hư thật. Nương theo Luật, nương theo Pháp mà 
xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không 
đúng Kinh, không đúng Luật, không đúng 
Pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia răng: 
“Phật không nói như thể, ngươi đã nhớ lầm 
chăng? Bởi vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói trái 
với Chánh pháp. Vậy này Hiên sĩ, ngươi chớ có 
thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Hãy từ 
bỏ nó đi. Trái lại nêu xét thấy lời kia đúng 
Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với 
người kia răng: “Lời ngươi vừa nói, đúng là lời 
Phật nói. Vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù 
hợp với Chánh pháp. Vậy Hiền sĩ! Hãy cân 
thận thọ trì và rộng nói cho người nghe, chớ có 
từ bỏ.ˆ Đó là đại pháp thứ tư.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở 
thành Phụ-di lại bảo A-nan cùng đi đến thành 
Ba-bà”. A-nan đáp: “Kính vâng”, rôi xếp y ôm 
bát, với đại chúng đi theo Thế Tôn, theo con 


%- Ba-bà ÿ# 3; Pali: Pãvã. 
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đường Mạt-la đi vườn Xà-đâu”, thành Ba-bà. 
Nơi đây có con trai của một người thợ tên là 
Châu-na!? nghe Phật từ Mạt-la kia đến thành 
này, liền y phục chỉnh tê tìm đến chỗ Phật, đầu 
mặt lễ chân Phật, rôi ngôi lại một bên. Phật theo 
thứ lớp thuyết pháp cho Châu-na, chỉ bày, giáo 
huấn, khiến cho lợi ích hoan hý. Châu-na sau 
khi nghe phát tín tâm hoan hy, bèn thỉnh Phật 
ngày mai đến nhà cúng dường. Phật làm thinh 
nhận lời. Châu-na biết Phật đã nhận lời, liền 
đứng dậy lễ Phật, rồi lui về. Ngay đêm đó ông 
sửa soạn thức ăn. Ngày mai, vào thời gian thích 
hợp, ông trở lại thỉnh Phật. 

Bây giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát cùng với 
đại chúng tùy tùng đến nhà ông, ngôi lên chỗ 
ngôi dọn săn. Sau khi Phật và đại chúng đã an 
tọa, Châu-na đem món ăn dâng Phật và chúng 
Tăng. Ông lại nấu riêng một thứ nấm Chiên- 
đàn!?! là thức ăn trân quý kỳ lạ ít thây, đem dâng 


9. Xà đầu viên [ii Bĩ iE|; Pãli: Pävãyam viharati Cundassa kammäraputtassa ambavane, trú ở 
Päãvã trong vườn xoài của con trai người thợ sắt tên là Cunda. 

100: Hán: công sư tử danh viết Châu-na -T: ñili T- 4#: E Eï ñið. No.7: công xảo tử danh viết Thuần 
Đà TT 77 # 4 Ei #ñ jÈ; Päli: cũndo kammäraputto, Cunda, người thợ (hoặc con trai người 
thợ) luyện kim. 

101: Hán: Chiên-đàn thọ nhĩ 7ƒ fï gị H; Päli: Sũkara-maddava. 
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riêng cho Phật. Phật bảo Châu-na chớ đem thứ 
nâm ây cho chúng Tăng ăn. Châu-na vâng lời, 
không dám dọn cho chúng Tăng. 

Lúc bây giờ, trong đại chúng Tỳ-kheo có 
một Tỳ-kheo già, xuất gia lúc tuổi xế chiêu, 
ngay trên mâm ăn, dùng đô đựng dư để lây!?, 

Châu-na, sau khi thấy chúng Tăng thọ trai 
xong, cất bình bát và dùng nước rửa xong, liên 
đến trước Phật mà hỏi băng bài kệ rằng: 

Xin hỏi Đại Thánh Trí, 
Đảng Chánh Giác Chí Tôn: 
Đời có mây Sa-môn, 

Khéo huấn luyện điều phục ? 

Phật đáp băng bài kệ: 

Theo như ngươi vừa hỏi, 

Có bốn hạng Sa-môn, 

Chí hướng không đồng nhau, 
Ngươi hãy nhận thức rõ: 
Một, hành đạo thù thăng; 
Hai, khéo giảng đạo nghĩa, 
Ba, y đạo sinh sống; 


102: Hán: dư khí thủ &ậ i4 Ru. Bản Tống, dư thủ khí &‡ Rý 34. Các bản Nguyên Minh: dư nhĩ khí &£ 
4. Các bản không thống nhất, nghĩa không rõ ràng. Có lẽ muốn nói Tỳ-kheo này lấy chỗ 
nắm Phật đã ăn còn lại. D.15, sđd.: Trường I, tr.624: Phật bảo Cunda đem chôn kỹ chỗ nắm 
còn lại. 


140 


TRƯỜNG A-HÀM 


Bồn, làm ô uể đạo. 

Sao gọi đạo thù thăng ˆ? 
Sao “khéo nói đạo nghĩa `? 
Sao y đạo sinh hoạt `? 
Sao 'làm đạo ô uế”? 

Bẻ gai nhọn ân ái, 

Quyết chắc vào Niết-bàn; 
Vượt khỏi đường Thiên nhân, 
Là hành đạo thù thắng. 
Khéo hiểu đệ nhất nghĩa 
Giảng đạo không cầu HỄ, 
Nhân từ giải nghĩ ngỏ, 

Là hạng khéo thuyết đạo. 
Khéo trình bày pháp cú 
Nương đạo mà nuôi sống, 
Xa mong cõi vô cầu; 

Là hạng sống y đạo. 
Trong ôm lòng gian tà, 
Ngoài như tuông thanh bạch. 
Hư dối không thành thật, 
Là hạng làm nhơ đạo. 

S4O gỌI 'oôm thiện ác , 
Tịnh, bất tịnh xen lấn. 
Mặt ngoài hiện tốt đẹp, 
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Như chất đồng mạ vàng, 
Người tục thấy liên bảo: 
“Đó là Thánh đệ tử, 

Các vị khác không bằng, 
Ta chớ bỏ lòng tin `” 
Người gìn giữ đại chúng, 
Trong trược giả ngoài thanh. 
Che giấu điều gian tà, 

Kỳ) thát lòng phóng đãng. 
Chớ trông dáng bê ngoài, 
Đã vội đến thân kính. 
Che giấu điều gian tà, 

Kỳ) thát lòng phóng đãng. 

Rồi Châu-na lấy một cái giường nhỏ đặt 
ngôi trước Phật. Phật lần lượt thuyết pháp, chỉ 
bày, khuyến khích, khiến cho lợi ích, hoan hỷ. 
Sau đó, với đại chúng theo hầu, Phật trở về. 
Vừa đến giữa đường, Phật dừng lại dưới một 
sốc cây và bảo A-nan: 

“Ta đau lưng, ngươi hãy trải chỗ ngôi.” 

A-nan đáp vâng, rôi trải chỗ ngôi. Phật nghỉ 
ngơi. Bấy g1ờ, A-nan lại trải một chỗ ngôi thấp 
hơn và ngôi trước Phật. Phật hỏi A-nan: 

“Vừa rồi ông thây Châu-na có ý gì hồi hận 
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không? Nêu có hôi hận là tự đâu?” 

A-nan đáp: “Châu-na vừa cúng dường Phật 
như vậy không được phúc lợi gì cả. Vì sao? Tại 
vì sau khi Đức Như Lai thọ trai ở nhà ông thì 
Ngài vào Niết-bàn!” 

Phật nói: 

“A-nan chớ nói như vậy, chớ nói như vậy! 
Hiện nay Châu-na được nhiều lợi lớn, được 
sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được 
tiêng tốt, được nhiêu tài lợi, chết được lên trời, 
câu điêu gì đều được. Tại sao vậy? Vì người 
cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với 
người cúng dường cho Phật lúc sắp Niếễt-bàn, 
công đức hai bên ngang nhau không khác. 
Ngươi hãy đến nói với Châu-na rằng: “Tôi trực 
tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật, 
rằng Châu-na nhờ công đức cúng dường Phật 
mà được lợi lớn, quả báo lớn'.” 

A-nan vâng lời, đi đến chỗ Châu-na, nói 
rằng: 

“Tôi trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh 
thọ từ Phật, răng ông Châu-na nhờ công đức 
cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn. 
Tại sao vậy? Vì người cúng dường Phật lúc mới 
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Niêt-bàn, công đức hai bên ngang nhau không 
khác. 


Thọ trai nhà Châu-na, 
Mới nghe lởi nói này: 
Bệnh Như Lai thêm nặng, 
Thọ mạng đã sắp tàn, 
Tuy ăn nấm Chiên-đàn, 
Mà bệnh vẫn càng tăng. 
Ôm bệnh mà lên đường, 
Lần đến thành Câu-thi. 

Bây giờ, Thế Tôn đứng dậy, đi về phía 
trước được một quãng ngăn, đến dưới một gốc 
cây, lại bảo A-nan: 

“Ta đau lưng quá, hãy sửa chỗ ngôi.” 

A-nan đáp: “Vâng”. Rồi dọn một chỗ ngôi. 
Như Lai nghỉ ngơi. A-nan lễ chân Phật, rồi ngồi 
sang một bên. Lúc đó, có người đệ tử A-la-hán 
tên là Phúc-quý “2, đi từ thành Câu-thi-na- 
kiệt! nhắm đến thành Ba-bà, khi vừa đến giữa 


193: Hán: A-la-hán đệ tử danh viết Phúc-quý lĩj š§ 3# 5 -Ƒ 4 H †§ . Có lẽ dư chữ hán. No.7: 
Mãn La tiên nhân chỉ tử danh Phất-ca-sa 3ñ ## (iÍi .A. # 4 # 31 }b. D.15, sđd.: Trường Ï 
tr.627: Pukkusa, đệ tử của Alãrã Kälãma. 

194. Câu-thi-na-kiệt ‡#J Ƒ! Jlỗ #, các phiên âm khác: Câu-thi-na-kiệt-la ‡#J Ƒ' ?j ý£ #, Câu-thi-na- 
già-la #J Ƒ? j fll0I £ẽ, Câu-thi-na thành ‡fJ Ƒ' li ##; Pãäli: Kusinagara. 
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đường, trông thây Phật tại bên gốc cây, dung 
mạo đoan chính, các căn tịch tịnh, tâm ý nhu 
thuận trong cảnh tịch diệt tuyệt đôi, ví như con 
rông lớn, như hô nước đứng trong không chút 
cáu bợn. Sau khi thây, ông phát sinh thiện tâm 
hoan hý, đi đến gần Phật, đảnh lễ rôi ngồi lại 
một bên và bạch Phật răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia, ở tại 
chỗ thanh tịnh, ưa thích sự nhàn cư, thật hy hữu 
thay, dẫu cả một đoàn xe có những năm trăm cỗ 
đi ngang qua một bên mà vẫn không hay biết! 
Thây tôi có lần ngôi tĩnh tọa dưới một gốc cây 
bên đường thuộc địa phận giữa hai thành Câu- 
thi và Ba-bà. Lúc đó có đoàn xe năm trăm cỗ đi 
ngang qua một bên. Tiêng xe cộ rầm rầm. Tuy 
thức tỉnh nhưng không nghe thấy. Sau đó có 
người đến hỏi: “Có thây đoàn xe vừa đi qua đây 
không? Đáp: “Không thấy. ˆLại hỏi: 'Có nghe 
không?ˆ Đáp: “Không nghe.ˆ Lại hỏi: “Nãy giờ 
ông ở đây hay ở chỗ khác? Trả lời: *Ở đây.” Lại 
hỏi: “Nãy giờ ông tỉnh hay mê?" Trả lời: “Tỉnh.” 
Lại hỏi: “Nãy giờ ông thức hay ngủ?” Trả lời: 
“Không ngủ.` Người kia thâm nghĩ: “Đây thật là 
hy hữu. Người xuất gia chuyên tinh mới như thê. 
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Cho dẫu tiếng xe râm tộ, thức mà vẫn không 
hay. "Rôi nói VỚI thầy tôi rằng: “Vừa có năm 
trăm cỗ xe rầm rộ đi qua con đường này, tiếng 
xe chấn động mà còn không nghe thấy, có đâu 
lại nghe thấy chuyện khác!” Rồi người kia làm 
lễ, hoan hý từ tạ.” 

Phật nói: 

“Này Phúc-quý! Nay Ta hỏi ngươi. Hãy tùy 
ý trả lời. Đoàn xe rầm rộ đi qua, tuy thức nhưng 
không nghe và sắm sét vang động đất trời, tuy 
thức nhưng không nghe. Trong hai điều đó, điêu 
nào khó hơn?” 

Phúc-quý thưa: 

“Tiếng động của ngàn chiếc xe đâu sánh 
băng tiếng sâm sét. Không nghe tiếng Xe còn dễ 
chứ không nghe sâm sét ây mới thật là rất khó.” 

Phật nói: 

“Này Phúc-quý, Ta có một lần ở tại một 
thảo lư trong thôn A-việt”"”, lúc đó có đám mây 
lạ vụt nối lên, rồi tiếng sâm sét vang rên dữ dội 
làm chết hết bốn con trâu và hai anh em người 
đi cày, thiên hạ xúm tới chật ních. Lúc ây Ta 


105. A-việt Jmƒ &t, hoặc A-đầu [ïƒ Ø; Pãli: Atuma. 
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đang ra khỏi thảo lư, đi kinh hành thong thả. 
Một người từ đám đông kia đi lại chỗ Ta, đầu 
mặt lễ sát chân, rồi theo sau Ta kinh hành. Dẫu 
biết nhưng Ta vẫn hỏi: “Đám đông kia đang tụ 
tập để làm gì vậy? Người kia liên hỏi lại Ta 
rằng: “Nãy giờ Ngài ở đâu, thức hay ngủ?' Ta 
trả lời: 'Ở đây, không ngủ.” Người kia tán thán 
cho là hy hữu, chưa thấy ai đắc định như Phật: 
sâm chớp vang rên cả trời đất thê mà riêng 
mình tịch tịnh, thức mà không hay. Rồi ngưỜI 
ây bạch Phật: “Vừa Tôi có đám mây lạ vụt nôi 
lên, rồi tiêng sắm sét vang rên dữ dội làm chết 
hết bốn con trâu và hai người hẺ cày. Đám đông 
tụ tập chính là vì chuyện ây.' Người Ấy trong 
lòng vui vẻ, liền được pháp hỷ, lễ Phật rồi lui. 

Lúc đó Phúc-quý đang khoác hai tâm vải 
màu vàng ', trị giá cả trăm ngàn, rời chỗ 
ngôi đứng ly, rôi quỳ xuống, chắp tay bạch 
Phật: 

“Nay con đem tấm vải này dâng Thế Tôn. 
Cúi mong Thế Tôn nạp thọ.” 

Phật bảo Phúc-quý: 


19. Hán: hoàng điệp #ĩ ; TNM: hoàng kim điệp sĩ + # (bộ mao 34). 
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“Ngươi đề một tâm cho Ta và một tâm cho 
A-nan.” 

Phúc-quý vâng lời. Một tâm dâng Phật, 
một tắm cho A-nan. Phật thương tưởng ông 
cho nên nhận. Phúc-quý đảnh lễ Phật và ngôi 
lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho ông, 
chỉ bày, giáo huấn, khiến cho được ích lợi, 
hoan hý. Ngài giảng về bố thí, trì giới, sinh 
thiên, dục là đại hoạn, bất tịnh, ô uễ, phiền não 
ô nhiễm'”là pháp chướng đạo, xuất yếu!” là 
tối thăng. Khi Phật biết tâm ý Phúc-quý đã hoan 
hỷ, nhu nhuyến, không bị triên cái trùm lấp, rất 
dễ khai hóa; như thường pháp của chư Phật, 
Ngài giảng cho Phúc-quý về Khổ thánh đế, Khổ 
tập, Khô diệt và Khô xuất yếu thánh đề. Phúc- 
quý liền phát tín tâm thanh tịnh, ví như tắm vải 
sạch rât dễ nhuôm màu, ngay trên chỗ ngôi mà 
xa lìa trần câu, phát sinh pháp nhãn, thấy pháp, 
chứng pháp, an trú quyết định chánh tánh, 
không còn bị sa đọa ác đạo, thành tựu vô úy, 
bèn bạch Phật: 


107. Hán: thượng lậu _L- 3ä; có lẽ Pãli: uppakilesa (Skt.: upaklesa): phiền não tạp nhiễm. 
108. Hán: xuất yếu :¡ 3#, hay xuất ly ; ñ#: thoát ly phiền não hay khổ; Päli: nissarana, Skt.: 
nihsarana. 
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“Con nay quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm một Ưu-bà-tắc trong 
Chánh pháp. Từ nay cho đến trọn đời con 
nguyện không sát, không trộm, không tà dâm, 
không dỗi, không uống rượu. Cúi mong Thê 
Tôn nhận con là Ưu-bà-tắc ở trong Chánh 
pháp.” 

Lại bạch Phật: 

“Lúc nào Phật đến giáo hóa tại thành Ba-bà 
xin Ngài hạ cô đến khóm nhà nghèo của con. 
Bởi vì con muốn đem hết những vật thực sàng 
tọa, y phục, thuốc thang sẵn có trong nhà để 
dâng cúng Thế Tôn. Thế Tôn lãnh thọ cho thì 
nội g1a con được an lạc.” 

Phật nói: 

“Ngươi nói rất phải.” 

Rồi Thế Tôn lại nói pháp cho Phúc-quý: chỉ 
bày, giáo huấn, khiến cho được lợi ích, hoan 
hỷ. Phúc-quý đảnh lễ Phật rồi đi. 

Phúc-quý đi chưa bao lâu, A-nan liền đem 
tâm vải vàng của mình dâng Phật. Phật do tâm 
từ mẫn nhận lãnh và khoác lên trên mình. Bây 
giờ, Đức Thế Tôn hiện ra một dung mạo thung 
dung, oai quang rực rỡ, các căn thanh tịnh, sắc 
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A-nan trông thây, âm thầm suy nghĩ: “Ta 
được hầu gân Phật hai mươi lăm năm nay chưa 
khi nào thây Phật có một sắc diện tươi sáng như 
ngày nay”. Bèn đứng dậy, quỳ gối phải xuống 
đât, chắp tay hỏi Phật: 

“Từ khi con được hầu Phật, đã hai mươi lăm 
năm nay, chưa từng thây sắc diện Phật như hôm 
nay. Chắng hiểu do duyên gì? Con mong nghe 
được ý Phật.” 

Phật bảo A-nan: 

“Có hai duyên cớ mà sắc diện Như Lai tươi 
sáng khác lúc bình thường: một là lúc Phật mới 
thành ngôi Chánh giác, hai là lúc Phật xả bỏ thọ 
mạng sắp vào Niết-bàn. A-nan, do hai duyên ây 
mà sắc diện khác thường.” 

Rồi Thế Tôn nói bài tụng: 

Y màu vàng sáng VUI, 

Min, mêm, rất tươi sạch, 
Phúc-quý dâng Thể Tôn, 
Hào quang trắng như fuVẾt. 

Phật bảo: 

“A-nan, ta đang khát. Ta muôn uống nước. 
Ngươi hãy đi lây nước đem đến đây.” 
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A-nan thưa: 

“Vừa rôi có năm trăm cỗ xe lội qua khúc 
trên sông làm nước đục cả. Chỉ có thể dùng rửa 
chân, không thể dùng uỗng được.” 

Phật nói đến ba lần như thế. A-nan thưa: 

“Hiện chỉ có sông Câu-tôn ' cách đây 
không xa, là có nước trong mát. Uống hay tắm 
rửa đều được.” 

Lúc đó có một vị thần ở tại núi Tuyết, vốn 
dốc lòng tin Phật đạo, lây bát đựng nước quý 
tịnh đủ tám công đức đem đến dâng Phật. Phật 
thương xót lãnh thọ và đọc bài tụng: 

Phật bằng tám thứ âm, 
Bảo A-nan lấy nước: 

Ta khát, nay muốn uống. 
Uống xong đến Câu-thi. 
Âm êm địu, hòa nhã, 

Ai nghe cũng vui lòng. 
Hầu hạ hai bên Phật, 
Liên bạch Thể Tôn rằng: 
Vừa có năm trăm xe, 

Lội sông sang bở Kia, 


199 Câu-tôn ‡fJ ƒ4, các phiên âm khác: Câu-lưu-tôn ‡fJ 8 74, Ca-quật-đa 3 li 4, Ca-di j1 7, 
Cước-cu-đa jñ {§ 4; Paäli: Kakutthã, Skt.: Kakurta. 
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Đã làm đục dòng nước, 
Uống chắc không thể được. 
Sông Câu-lưu không xa, 
Nước tốt, rất trong mát; 
Có thể lấy nước uống, 
Cũng có thể tắm rửa. 
Tuyết sơn có quỷ thân, 
Đem nước dâng Nhự Lai. 
Uống xong, uy dũng mãnh. 
Đẳng Sự Tử bước äi. 

Nước ấy có rồng ở, 

Trong sạch không đục đơ. 
Thánh nhan như Tuyết sơn 
Thong thả qua Câu-tôn. 

Rồi Thế Tôn đi đến sông Câu-tôn, lấy nước 
uống và rửa xong rôi, cùng đại chúng lần đi 
nữa. Giữa đường, Phật dừng lại tại dưới một 
sốc cây và bảo Châu-na!19: 

“Ngươi lây y Tăng-già-lê gập làm tư rôi trải 
cho ta năm. Ta đau lưng. Muốn tạm nghỉ tại 
đây.” 

Châu-na vâng lời, trải chỗ xong, Phật ngôi 


110: Châu-na, một Tỳ-kheo, không phải người thợ sắt; Pãli: Cundaka. 
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lên chỗ đó. Châu-na lễ Phật rôi ngôi lại một bên 
mà thưa rằng: 
“Con muôn nhập Niễt-bàn. Con muôn nhập 
Niễt-bàn.” 
Phật dạy: 
“Nên biết phải thời.” 
Châu-na liền nhập Niết-bàn ở ngay trước 
Phật. 
Phật bèn nói bài tụng: 
Phát đến sông Câu-tôn, 
Trong mái, không đục đơ. 
Đẳng Chí Tôn xuống Hước, 
Tắm rửa, sang bở kia. 
VỊ đứng đâu đại chúng, 
Sai khiến bảo Châu-na: 
Ta nay thân mỖi mỘI, 
Ngươi trải ngọa cụ nhanh. 
Châu-na liên vâng lởi, 
Gấp tư y mà trải. 
Như Lai đã nghỉ ngơi 
Châu-na ngồi phía trước 
Tức thì bạch Thể Tôn: 
Con muốn nhập NiễtI-bàn, 
Vào chốn không yêu, ghét. 
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Biển công đức vô lượng. 
Đẳng Tối Thắng trả lời: 
Phận sự ngươi đã xong, 
Nên biết thời thích hợp. 
Được Phật hứa khả rồi, 
Châu-na càng tỉnh tấn. 
Diệt hành, vô hữu dư. 
Như hết củi, lửa tắt. 

Bây giờ A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy bạch 
Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, phép tân táng nên làm 
thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông hãy im lặng. Hãy lo nghĩ đến công 
việc của mình. Việc ây đã có các Thanh tín sĩ 
vul vẻ lo liệu.” 

A-nan hỏi đến ba lần: 

“Sau khi Phật diệt độ, phép tân táng nên làm 
thế nào? 

Phật dạy: 

“Muốn biết phép tân táng thế nào thì nên 
làm theo cách tân táng Chuyên luân thánh 
Vương.” 
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A-nan lại hỏi: 

“Phép tấn táng Chuyến luân thánh vương 
như thê nào? 

Phật nói: 

“Về phép tân táng Chuyên luân thánh vương, 
trước hết lầy nước thơm tăm rửa thân thể; lây vải 
bông mới quân thân thể; dùng năm trăm tâm vải 
lần lượt quân vào, rỒi đặt thân vào kim quan. Sau 
khi đã tâm dầu mè, lại đặt kim quan trong một 
cái quách thứ hai lớn, băng sắt, bên ngoài là lớp 
quách bằng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ 
vải dày, hương thơm lên trên mà trà-tỳ. Trà-ty 
xong lượm lây xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ 
tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông 
thây tháp của Pháp vương mà tưởng nhớ lại 
chánh hóa của vua, đã làm lợi ích cho nhiều 
người. 

“A-nan, ngươi muôn tân táng Ta, trước hết 
lây nước thơm tăm rửa thân thê; lây vải bông 
mới quấn thân thể; dùng năm trăm tấm vải lần 
lượt quân vào, đặt thân vào kim quan. Sau khi 
đã tâm dầu mè, lại đặt kim quan trong một cái 
quách thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là lớp 
quách băng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ 
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vải dày, hương thơm lên trên mà trà-tỳ. Trà-t 
xong lượm lây xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ 
tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông 
thây tháp của Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa 
của Pháp vương Như Lai, sông thì được phước 
lợi, chết thì sanh Thiên.” 
Rồi Thế Tôn muốn trùng tuyên lại ý nghĩa 

này, Ngài thuyết băng bài kệ: 

A-nan rời chỗ ngồi, 

Qu) chấp tay bạch Phật: 

Như Lai diệt độ rồi, 

Pháp tấn táng thể nào? 

A-nan, hãy Im lạng, 

Hãy lo phận sự mình. 

Các Thanh tín trong nước 

Sẽ VI Về lo liệu. 

A-nan ba lần hỏi. 

Phát giảng tảng Luán VWƠnG. 

Muốn tấn táng thân Phật, 

Quấn thân, đặt vào quách. 

Dựng tháp ngã tư đường, 

Vì lợi ích chúng sanh. 

Những ai đến kính lễ 

Đếu được phước vô lượng. 
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Phật bảo A-nan: 

“Trong thiên hạ có bỗn hạng người nên 
dựng tháp và cúng dường hương hoa, phướn 
lụa, âm nhạc. Đó là những al? Là Như Lai, 
Bích-chi phật, Thanh văn và Chuyển luân 
vương. Này A-nan, bốn hạng người này nên 
được dựng tháp và dùng hương, hoa, phướn 
lụa, âm nhạc để cúng dường. 

Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Thứ nhất là tháp Phật, 
Bích-chi phát, Thanh văn, 

Và Chuyển luân thánh vương, 
Chủ tế trị bốn phương: 

Bốn nơi đáng cúng này, 
Được Như Lai chỉ dạy: 

Phát, Bích-chi, Thanh văn, 
Và tháp Chuyển luân vương. 

Bây giò, Thế Tôn bảo A-nan hãy cùng đi 
đến thành Câu-thi, tới giữa đám cây song thọ 
của dòng họ Mạt-la. A-nan đáp vâng. Rồi cùng 
với đại chúng đi theo Thê Tôn mà lên đường. 
Có một người Phạm chí từ thành Câu-thi đi đến 
thành Ba-bà, giữa đường, từ xa trông thây Thế 
Tôn dung mạo đoan chính, các căn tịch định. 
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Thây vậy, tự nhiên sanh tâm hoan hý, liên đi 
đến trước Phật, thăm hỏi rồi đứng sang một 
bên, bạch Phật răng: 

“Thôn tôi ở cách đây không xa. Kính mong 
Đức Cù-đàm đến đó nghỉ đêm. Sáng mai thọ 
thực xong hãy đi.” 

Phật nói: 

“Thôi đủ rồi, Phạm chí. Ngươi nay đã cúng 
dường Ta rôi đó.” 

Phạm chí ân cân thưa thỉnh tới ba lần, Phật 
vẫn đáp như trước, lại bảo Phạm chí: 

“A -nan đàng sau kia, người đến đó tỏ ý.” 

Phạm chí nghe Phật bảo liên đến gặp ngài 
A-nan, thăm hỏi xong, đứng sang một bên, thưa 
rằng: 

“Thôn tôi ở cách đây không xa. Tôi muốn 
thỉnh Đức Cù-đàm đến đó nghỉ đêm. Sáng mai 
thọ thực xong hãy đi.” 

A-nan đáp: 

“Thôi đủ rồi, Phạm chí. Ngươi nay đã cúng 
dường rôi đó. 

Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần. 

A-nan đáp: 

“Trời đã nóng bức, thôn kia lại xa, mà Đức 
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Thể Tôn thì quá nhọc, không thể đên được 
đâu.” 
Bây giờ, Thế Tôn sau khi quán sát ý nghĩa 
này, bèn nói bài kệ: 
Đẳng Tịnh Nhãn tiễn bước, 
Mệt nhọc, hướng song thọ. 
Phạm chí xa thầy Phát, 
Vội bước đến, cúi đầu: 
Thôn tôi hiện gần đây, 
Xin thương, lưu một đêm. 
Sáng mai, củng dường nhỏ, 
Rồi hãy đến thành kia. 
Phạm chí, thân Ta một, 
Đường xa không thể qua. 
Người hầu Ta đi sau. 
Hãy đến mà hỏi ý. 
Vâng lời Phật dạy thể, 
Bèn đến chỗ A-nan: 
Xin mời đến thôn tôi, 
Sáng mai, ăn rồi ẩi. 
A-nan ngăn: thối, thôi. 
Trời nóng, không đi được. 
Ba lần mời không toại, 
Vẻ buồn rầu không vui. 
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Đổi dời mãi không thôi, 
Nay giữa cây song thọ, 
Dựt Ta, thân vô lậu. 
Phát, Bích-chi, Thanh văn 
Hết thảy đêu quy diệt, 
Vô thường không chọn lựa, 
Như lửa đốt núi rừng. 

Bây giờ, Thê Tôn vào thành Câu-thi, đi về 
phía Bản sanh xứ, giữa khu rừng Song thọ của 
dòng họ Mạt-la!!! và bảo A-nan: 

“Ngươi hãy sửa chỗ ở giữa cây Song thọ 
cho Ta nằm, đâu xây hướng Bắc, mặt xây 
hướng Tây. Sở dĩ như thế, vì giáo pháp của Ta 
sẽ lưu truyền lâu dài ở phương Bắc.” 

A-nan đáp: “Vâng”. Rồi dọn chỗ, cho đầu 
xây về phương Bắc. Rồi Thế Tôn tự mình lây y 
Tăng-già-lê gấp làm tư, đắp lên mình, năm 
nghiêng hông tay mặt như sư tử chúa, hai chân 
chông lên nhau. Lúc đó giữa đám cây Song thọ 
có các quỷ thân vốn dốc lòng tin Phật, lẫy các 


111: Bản sanh xứ Mạt-la song thọ ⁄k Z# Jš Z §# ## fõl; No.7 (Đại I tr.199a): Lực sĩ sanh địa sa-la 
lâm 7) -L £E tử, %2 £š }§; Pãäli: Kusinarä-Upavattana-Mallänam antarena yamaka-sälãnam, 
Kusinärã, sinh địa của Malla, giữa những cây Song thọ. 
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thứ hoa sái mùa rải khắp mặt đât. Phật bảo A- 
nan rằng: 

“Vị thân cây Song thọ ấy lấy hoa sái mùa 
cúng dường cho Ta như thế, chưa phải cúng 
dường Như LaI.” 

A-nan thưa: 

“Sao mới là cúng dường Như Lai?” 

Phật dạy: 

“Người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng 
Chánh pháp, mới là người cúng dường Như 
Lai.” 

Quán sát ý nghĩa này, Phật nói bài kệ: 

Phật ở gia Song thọ, 

Năm nghiêng, tâm không loạn. 
Thần cây tâm thanh tịnh, 
Nải hoa lên trên Phát. 

A-nan hỏi Phật rằng: 

Thể nào là cúng dường? 
Nghe pháp và thực hành, 
Cúng dường bằng hoa giác. 
Hoa vàng như bánh xe, 
Chưa phải cúng dường Phật. 
Am, giới, nhập vô ngã, 

Là cúng đường bậc nhất. 
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Lúc đó ông Phạm-ma-na!!? câm quạt đứng 
hầu quạt trước Phật, Phật bảo: 

“Ngươi hãy tránh ra, chớ đứng ở trước Ta.” 

A-nan nghe vậy thầm lặng suy nghĩ: 
“Phạm-ma-na thường hâu hạ Phật, cung cấp 
mọi sự cân thiết, tôn kính Như Lai không hề 
chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho 
ông chăm sóc, chứ sao Phật lại đuổi đi, là có ý 
gì?” Rồi A-nan sửa lại y phục, đến trước Phật, 
bạch rằng: 

“Phạm-ma-na thường hầu hạ Phật, cung cấp 
mọi sự cân thiết, tôn kính Như Lai không hề 
chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho 
ông xem sóc, chứ sao Phật lại đuôi đi, là có ý 
gì?” 

Phật nói: 

“Phía ngoài thành Câu-thi này mười hai do- 
tuân, thảy đều là chỗ!!? các vị Đại Thiên thân, 
chật ních không có khoảng trông. Họ đêu than 
phiên: “Vị Tỳ-kheo này sao đứng choán trước 
Phật. Nay giờ phút cuối cùng Phật sắp vào 
Niết-bàn, chúng ta các thần muỗn đến chiêm 


112: Phạm-ma-na ## J# Ti, No.7: Ưu-bà-ma-na { 3# J# ƒJj; Päli: Upaväna. 
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113 Nguyên văn: cư trạch j# “š, nghĩa đen là nhà ở, có lẽ không chính xác. 
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bái một lân, mà vị Tỳ-kheo đó với oal đức lớn 
lao, ảnh sáng chói che không cho chúng ta được 
sân Phật để lễ bái cúng dường.” Này A-nan, vì 
thế mà Ta bảo tránh ra.” 

A-nan bạch Phật: 

“Chăng hay vị Tỳ-kheo đó xưa kia chứa 
phúc đức øì, tu hạnh nghiệp gì mà nay có oal 
đức như thế?” 

Phật dạy: “Vào kiếp thứ chín mươi mốt 
trong đời quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Tỳ-bà-thi. Vị Tỳ-kheo đó, lúc ấy đem tâm hoan 
hý cầm cây đuốc cỏ soi sáng vào ngôi tháp của 
Phật, nhờ đó nay ông được có oai quang chiêu 
suốt cả hai mươi tám tầng trời, ánh sáng của 
chư Thiên thân không thể sánh kịp”. 

Rồi thì, A-nan rời khỏi chỗ ngôi, trịch áo 
bày vai hữu, quỳ xuống, chắp tay bạch Phật: 

“Xin Phật chớ diệt độ tại chỗ đất hoang vu 
trong thành chật hẹp thô lậu này. Vì sao? Hiện 
có các nước lớn như Chiêm-bà, nước Tỳ-xá- 
ly, thành Vương xá, nước Bạt-kỳ, nước Xá-vệ, 
nước Ca-tỳ-la-vệ, nước Ba-la-nạI. Ở đó nhân 
dân đông đúc, nhiều người tín mộ Phật pháp. 
Phật diệt độ tại các chỗ đó, ăt nhiều người 
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cung kính, cúng dường xá-lợi. ” 

Phật dạy: “Thôi, đủ rôi, chớ có nhận xét 
như thê. Chớ cho nơi này là bỉ lậu. Vì sao thế? 
Khi xưa tại nước này, có vị vua tên Đại Thiện 
Kiến! và thành này lúc đó tên là Câu-xá-bà- 
đề!!5, Đô thành của vua dài bốn trăm tám 
mươi dặm, rộng hai trăm tắm mươi dặm. Bây 
giờ được mùa lúa rẻ, nhân dân phôn thịnh. 
Thành này có bảy lớp, bao quanh cũng có bảy 
lớp lan can, chạm trô văn vẻ, linh báu treo 
xen. Móng thành bê sâu ba nhẫn, lên cao mười 
hai nhẫn. Lâu đài trên thành cao mười nhẫn. 
Vòng cột ba nhẫn. Thành vàng thì cửa bạc, 
thành bạc thì cửa vàng, thành lưu ly thì cửa 
thủy tính, thành thủy tính thì cửa lưu ly. 
Quanh thành trang nghiêm băng tứ bảo, xen kẽ 
lan can băng tứ bảo. Lâu vàng thì treo linh 
bạc, lầu bạc thì treo linh vàng. Có hào bảy lớp, 
mọc đây hoa sen xanh, vàng, đỏ, trăng. Đáy 
hào toàn lát băng cát vàng. Hai bên bờ hào có 
nhiều cây Đa-lân!'5, Cây vàng thì lá hoa trái 


114 Đại Thiện Kiến % 3# Bị; Päli: Mahãsudassana. 

115. Câu-xá-bà-đề ‡ij 4 3 ‡š, hoặc phiên âm Cưu-thi-bà-đế h§ Ƒ' 3 7#, Cưu-di-việt ‡J 7# iR, 
Câu-na-việt †ïj jïj§ jš; Pãli: Kusäãvalti. 

115: Đa lân 4 3l; Pali: Tãla, loại cây cao, lá dùng chép sách. 
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bạc. Cây bạc thì lá hoa trái vàng. Cây thủy 
tinh thì hoa trái lưu ly. Cây lưu ly thì hoa trải 
thủy tinh. Giữa đám cây Đa-lân có ao tắm. 
Dòng nước sâu, trong, thanh khiết không dơ. 
Hai bên bờ ao lát băng gạch tứ bảo. Thang 
băng vàng thì bậc thang bằng bạc. Thang bạc 
thì bậc băng vàng. Thêm cấp băng lưu ly thì 
bậc thêm băng thủy tinh. Thêm cấp băng thủy 
tinh thì lưu ly làm bậc. Chung quanh, lan can 
vây bọc liên tiếp nhau. Trong thành ấy nơi nào 
cũng sanh cây Đa-lân. Cây vàng thì lá hoa trái 
bạc. Cây bạc thì lá hoa trái vàng. Cây thủy 
tinh thì hoa trái lưu ly. Cây lưu ly thì hoa trải 
thủy tinh. Khoảng giữa các cây có các ao bằng 
tứ bảo, sanh bốn loại hoa. Đường xá ngay 
ngắn, hàng ngũ tương đương. Gió thối, hoa rơi 
lá bay hai bên đường. Gió nhẹ thôi qua các cây 
báu, phát ra âm thanh dịu dàng như thiên nhạc. 
Người trong nước, trai gái lớn nhỏ, dạo chơi 
vui vẻ giữa các cây. Nước ây thường có mười 
loại âm thanh: Tiếng VỎ SÒ, tiếng trồng, tiếng 
ba la, tiếng ca, tiếng múa, tiếng thôi, tiếng VOI, 
tiếng ngựa, tiếng Xe CỘ, tiếng âm thực, tiếng 
cười đùa. 
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“Vua Đại Thiện Kiên có đủ bảy báu. Vua 
cũng có đủ bốn đức. Bảy báu là: bánh xe vàng 
báu. voi trắng báu, ngựa xanh báu, thần châu 
báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và quân bình báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu bánh xe 
vàng báu như thế nào? 

“Thường vào ngày răm trăng tròn, vua tắm 
gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thê 
nữ bao quanh, tự nhiên có bánh xe báu hiện ra 
trước mặt; vành xe có ngàn căm sáng chói, do 
thợ trời làm chớ không phải đời có được. Bánh 
xe toàn bằng chân kim, đường kính băng một 
trượng tư. Khi ấy vua Đại Thiện Kiến thầm 
nghĩ. “Ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu 
nói: nếu vua Quán đảnh dòng Sát-ly, đến ngày 
rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngôi 
tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự 
nhiên có bánh xe vàng hiện đến trước mặt, 
bánh xe có ngàn căm, ánh sáng rực rỡ, là tác 
phẩm của thợ nhà trời chứ không phải do con 
người làm, được làm thành băng vàng thật, 
đường kính trượng tư, khi đó được gọi là 
Chuyền luân thánh vương. Nay có bánh xe báu 
ây hiện đến há không là đây chăng? Ta hãy 
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thử coi xe đó thê nào?” 

“Vua Đại Thiện Kiến liên triệu bôn thứ 
binh, hướng về phía bánh xe vàng, trịch áo bày 
vai phải, đầu gôi phải quỳ sát đất, rồi lẫy tay 
phải vô lên bánh xe và nói: “Ngươi hãy theo 
đúng phép mà vận chuyền về phương Đông, 
chớ trái lệ thường.' Bánh xe liên chuyên về 
phương Đông. Vua bèn dẫn bốn chủng quân 
binh đi theo bánh xe vàng, trước bánh xe vàng 
có bốn vị thân dẫn đường. Đến chỗ xe vàng 
ngừng thì vua cũng dừng Xe. Bây ØIỜ, Các tiêu 
quốc phương Đông thây đại vương đến, họ 
đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa 
vàng đến trước vua, cúi đầu tâu răng: “Đại 
vương đến, thật lành thay! Nay phương Đông 
này đất ruộng phì nhiêu, nhân dân sung túc, chí 
tánh nhân hòa, từ hiếu trung thuận. Cúi mong 
Thánh vương lấy chánh pháp trị hóa chỗn này, 
chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, vâng chịu mọi 
việc cân dùng.ˆ Vua Đại Thiện Kiến nói với các 
tiêu vương: “Thôi thôi chư hiền! Thế là các 
ngươi đã cúng dường ta rôi đó. Các ngươi nên 
lây chánh pháp mà trị dân, chớ làm cho thiên 
lệch, không để cho quốc nội có hành vi phi 
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pháp. Đó tức là ta trị hóa.” Các tiểu vương vâng 
lệnh. Họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến 
tận mé biên Đông mới trở vê. 

“Vua lần lượt đi về phương Nam, rôi 
phương Tây, phương Bắc. Hễ bánh xe vàng đến 
ở đâu thì các quôc vương đêu đến cống hiến 
như các tiêu quôc phương Đông vậy. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiện Kiến sau khi đã 
theo bánh xe vàng đi khắp bốn biến, đem 
chánh đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong trở 
về thành Câu-xá-bà-đề của bốn quốc, thì bánh 
xe vàng dừng lại trên không trung ngay cửa 
cung điện. Vua Đại Thiện Kiến vui mừng phấn 
khởi nói: “Bánh xe vàng báu này thật là điềm 
tốt của ta. Nay ta chính thật là Chuyển luân 
thánh vương.` Đó là sự thành tựu bánh xe 
vàng báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu voi trắng 
báu như thế nào? 

“Lúc bẩy giờ, vào buổi sáng sớm, vua Đại 
Thiện Kiến đang ngồi trên chánh điện, tự nhiên 
vol báu hột nhiên xuất hiện trước mặt. Lông nó 
thuân trắng. Bảy chỗ đây đặn. Có thê bay được. 
Đâu nó tạp sắc. Sáu ngà thon nhọn, xen cần 
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băng vàng ròng. Sau khi nhìn thây, vua tự 
nghĩ: “Con voi này khôn. Nếu khéo huấn 
luyện, có thể cưỡi.” Bèn sai huấn luyện thử. 
Tập các khả năng đều đủ. Khi ấy vua Đại Thiện 
Kiến muốn tự mình thử voi, bèn cưỡi lên, rỗi 
vào lúc sáng sớm, ra khỏi thành, chu du khắp 
bốn biên. Đến giờ cơm thì đã về tới. Thây thê, 
vua Thiện Kiến phân khởi nói: “Con voi trăng 
báu này thật sự là điềm lành cho ta. Nay ta thật 
sự là Chuyên luân thánh vương'. Đó là sự thành 
tựu voi trắng báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngựa báu 
như thê nào? 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, vua Đại Thiện 
Kiến đang ngôi trên chánh điện, tự nhiên ngựa 
báu hốt nhiên xuất hiện trước mặt. Lông nó 
màu xanh, bờm đỏ. Đuôi, đầu và cô, như voi. 
Nó có khả năng bay. Khi ấy vua Thiện Kiến tự 
nghĩ: “Con ngựa này khôn. Nếu huấn luyện kỹ, 
có thể cưỡi.” Rồi vua sai huấn luyện thử, tập đủ 
các khả năng. Khi vua Thiện Kiến muốn tự 
mình thí nghiệm ngựa báu, bèn cưỡi lên, vào 
lúc sáng sớm, ra khỏi thành, chu du bốn biến. 
Đến giờ ăn thì đã về tới. Vua Thiện Kiến phân 
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khởi nói: “Con ngựa báu màu xanh này thật sự 
là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển 
luân thánh vương, đó là sự thành tựu ngựa trắng 
báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu thân châu 
báu như thế nào? 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, vua Đại Thiện 
Kiến đang ngôi trên chánh điện, tự nhiên thần 
châu báu hốt nhiên xuất hiện trước mắt. Màu 
sắc tỉnh chất, trong suốt, không có tỳ vết. Thấy 
rôi, vua nói: “Hạt châu này đẹp quá. Ánh sáng 
của nó có thể rọi sáng cả nội cung.” Rồi vua 
muốn thử hạt châu ấy, bèn gọi bốn chủng quân 
binh vào, đặt bảo châu này ở trên tràng phan. 
Vào lúc nửa đêm trời tôi, mang nó ra ngoài 
thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi sáng tất 
cả quân binh, chắng khác gì ban ngày. Ở vòng 
ngoài quân binh, nó lại chiêu sáng cả một do- 
tuân. Người trong thành đều thức dậy làm việc, 
vì cho là ban ngày. Vua Đại Thiện Kiến phấn 
khởi nói: “Nay hạt thân châu báu này thật sự là 
điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân 
thánh vương, đó là sự thành tựu thần châu báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngọc nữ báu 
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như thê nào? 

“Khi ấy ngọc nữ báu hốt nhiên xuất hiện. 
Nhan sắc thung dung, diện mạo đoan chánh, 
không cao, không thấp, không thô, không tế, 
không đen, không trăng, không cương, không 
nhu; đông thì thân ấm; hè thì thân mát; các lỗ 
chân lông trên khắp thân thể toát ra mùi hương 
Chiên-đàn; miệng thở ra hương hoa Uu-bát-la; 
nói năng dịu dàng; cử động khoan thai; đứng 
dậy trước, ngôi xuông sau, không hề mật nghi 
tắc. Vua Thiện Kiến lúc bây giờ thanh tịnh 
không nhiễm trước. Tâm không hề có chút ý 
niệm sì, huống hỗ gần gũi. Bấy giờ vua Thiện 
Kiến phần khởi nói: “Ngọc nữ này thật là điềm 
lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyên luân 
thánh vương.ˆ Đó là sự thành tựu về ngọc nữ 
báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu cư sĩ báu 
như thê nào? 

“Khi ấy cư sĩ trượng phu hốt nhiên tự xuất 
hiện. Kho báu tự nhiên có. Tài sản vô lượng. 
Cư sĩ có túc phước nên con mặt có thể nhìn 
suốt thấy mỏ báu dưới lòng đất. Vật hữu chủ 
hay vô chủ, đều nhìn mà biết hết. Nếu có chủ, 
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ông có thê gìn giữ hộ. Nêu vô chủ, ông thu lây 
đem hiến cho vua dùng. Cư sĩ báu đi đến tâu 
vua: “Đại vương, có vật công hiển, vua đừng lo 
buôn. Tôi có thê tự giải quyết.” Bấy giờ, vua 
Đại Thiện Kiên muốn thử cư sĩ báu, bèn ra lệnh 
chuẩn bị thuyền để du hí. Vua bảo cư sĩ: “Ta 
cân vàng. Ngươi hãy kiếm nhanh cho ta.” Cư sĩ 
tâu: “Đại vương, xin hãy chờ giây lát. Đợi lên 
bờ đã.' Vua tìm cách thúc hỗi: “Ta dừng đây. 
Đang cân dùng. Ngươi đem đến ngay!” Khi ấy 
cư sĩ bị vua ra lệnh nghiêm, bèn quỳ ngay trên 
thuyền, dùng tay phải thọc vào trong nước. 
Bình báu từ trong nước cùng lên theo tay. Như 
con sâu leo cây, cũng như thế, với cư sĩ báu, 
bảo vật từ trong nước duyên theo tay mà xuất 
hiện đây thuyền. Rồi ông tâu vua: “Vừa rôi Đại 
vương nói cần báu. Nhưng cần bao nhiêu?” Vua 
Thiện Kiến nói với cư sĩ: “Thôi, đủ rồi. Ta 
không cân dùng øì. Chỉ là để thử nhau mà thôi. 
Ngươi nay như thê là đã công hiến cho ta rồi 
đó.` Cư sĩ kia nghe vua nói như vậy liên ném 
trả bảo vật xuống nước. Vua Thiện Kiến phân 
khởi nói: “Cư sĩ báu này thật sự là điềm lành 
cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh 
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vương." Đó là thành tựu cư sĩ báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu chủ binh 
báu như thế nào? 

“Khi ấy chủ binh báu hốt nhiên xuất hiện, 
trí mưu, hùng mãnh, thao lược, quyết đoán. 
Rồi chủ binh đi đến chỗ vua, tâu: “Đại VƯƠN, 
nếu có chỗ cân chinh phạt, xin đừng lo lăng. 
Tôi có thể tự mình giải quyết.” Vua Thiện 
Kiến lúc ây muốn thử chủ binh báu, liên cho 
tập họp bốn chủng binh và nói với chủ binh 
rằng: “Ngươi nay dụng binh, chưa tập họp hãy 
tập họp; đã tập họp hãy giải tán; chưa nghiêm 
hãy nghiêm; đã nghiêm hãy cho buông lỏng; 
chưa đi hãy bảo đi; đã đi hãy bảo dừng. ˆ Chủ 
binh báu nghe vua nói xong, liền điều khiến 
bốn chủng quân khiến cho chưa tập họp thì tập 
họp; đã tập họp thì giải tắn; chưa nghiêm thì 
nghiêm chỉnh; đã nghiêm chỉnh thì cho buông 
lỏng; chưa đi, bảo đi; đã đi, bảo dừng. Vua 
Thiện Kiến lúc ấy phấn khởi nói: “Chủ binh 
báu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay 
thật sự là Chuyên luân thánh vương.” Đó là 
chủ bình báu. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiện Kiến 
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thành tựu bảy báu. 

“Thế nào là bốn thân đức? Một là sông lâu, 
không yếu, không ai sánh băng. Hai là thân thể 
cường tráng, không bệnh hoạn, không aI sánh 
băng. Ba là nhan mạo đoan chánh, không ai 
sánh băng. Bốn là kho báu tràn đây, không ai 
sánh bằng. 

“Đó là Chuyên luân thánh vương thành tựu 
bảy báu và bốn thân đức. 

“A-nan, một thời gian lâu vua Thiện Kiến 
mới bảo đánh xe xuất du hậu viên. Vua bảo 
người đánh xe: “Ngươi đánh xe đi thong thả. Vì 
sao vậy? Ta muốn xem xét kỹ nhân dân có 
được an lạc, không hoạn nạn xảy ra chăng.ˆ Lúc 
bấy giờ, nhân dân trong nước đi đường mà gặp, 
liền nói với kẻ đánh xe: “Ngươi hãy cho đi 
chậm. Tôi muốn ngắm rõ uy nhan của Thánh 
vương.” Này A-nan, khi ấy vua Thiện Kiến vỗ 
về trìu mến nhân dân như cha yêu con. Quốc 
dân kính mộ vua như con kính cha. Có gì quý 
hiếm họ đem dâng vua: “Cúi xin đức vua nạp 
thọ, tùy ý sử dụng.” Vua bảo: “Thôi đủ rôi, các 
khanh. Ta có đủ tài bảo cần dùng rôi. Các 
khanh hãy cất lây mà dùng.” 
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“Vào lúc khác vua nghĩ: “Ta muôn tạo tác 
cung quán.' Khi vừa có ý nghĩ đó thì người 
trong nước đến chỗ vua, tâu: “Tôi xin xây dựng 
cung điện cho vua.ˆ Vua bảo: “Ta cho như vậy là 
đã được các ngươi cúng dường rồi. Ta sẵn có tài 
bảo để lo liệu.” Quốc dân lặp lại thỉnh câu: 
“Chúng tôi xin xây dựng cung điện cho vua.” 
Vua bảo: “Tùy ý các ngươi muốn”. Quốc dân 
được lệnh, liền đem tắm mươi bốn ngàn chiếc xe 
chở vàng đến thành Câu-xá-bà để tạo lập Chánh 
pháp điện!!”. Khi ấy vị Thiên thần thợ khéo ở 
trời Đao-lợi tự nghĩ: “Chỉ có ta mới có khả năng 
xây dựng Chánh pháp điện cho vua Đại Thiện 
Kiến. 

“Này A-nan, khi ây Thiên thần khéo xây 
dựng Chánh pháp điện dài sáu mươi dặm, rộng 
ba mươi dặm, được trang sức bằng tứ bảo. Mặt 
nên băng phăng. Thêm được lát bảy lớp gạch 
báu. Pháp điện có tám muôn ngàn cây cột. Thân 
cột băng vàng thì chóp cột băng bạc. Thân cột 
bạc thì chóp cột vàng. Băng lưu ly và thủy tinh 
cũng vậy. Bao quanh điện là bỗn lớp lan can, 
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đêu được làm băng tứ bảo. Lại có bôn thêm cấp 
cũng băng tứ bảo. Trên pháp điện ấy có tám 
vạn bốn ngàn lâu báu. Lầu băng vàng thì các 
cửa số bằng bạc. Lâu băng bạc, cửa số bằng 
vàng. Băng thủy tinh và lưu ly cũng vậy. Lâu 
vàng thì giường bạc. Lầu bạc, giường vàng. 
Chăn đệm mêm mại được dệt băng kim lũ trải 
trên giường. Băng thủy tinh và lưu ly cũng vậy. 
Ánh sáng của cung điện chói lọi làm hoa mắt 
mọi người, như mặt trời lúc cực sáng không aI 
có thê nhìn được. 

“Bấy giờ, vua Thiện Kiến phát sanh ý 
nghĩ: “Nay ở hai bên điện, ta hãy lập nhiều ao 
và vườn cây Đa-lân.' Vua bèn cho lập vườn. 
Ngang dọc một do-tuân. Vua lại nghĩ: “Ở trước 
pháp điện ta hãy lập một ao pháp. Bèn cho xây 
ao pháp, ngang dọc một do-tuân. Nước ao 
trong lăng, tinh khiết, không bợn dơ. Đáy ao 
lát bằng sạch tứ bảo. Bao quanh ao là lan can, 
đều làm bằng bốn thứ báu: hoàng kim, bạch 
ngân, thủy tính và lưu ly. Nước trong ao, mọc 
xen lẫn các thứ hoa như Ưu-bát-la, Ba-đầu- 
ma, Câu-vật-đâu, Phân-đà-ly. Hoa tỏa ra 
hương thơm sực nức khắp nơi. Khoảng đất ở 
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bôn mặt ao mọc các thứ hoa như A-hê-vật-đa, 
Chiêm-bặc, Ba-la-la, Tu-mạn-đà, Bà-sư-ca, 
Đàn-cu-ma-lê. Vua sai người trông coi ao. 
Những ai đi ngang qua, dẫn xuống ao tắm, mát 
mẻ vui đùa tùy ý thích. Cần nước tương thì cho 
nước tương. Cần thức ăn thì cho thức ăn. Y 
phục, hương hoa, xe ngựa, tài bảo các thứ, đều 
không để nghịch ý người. 

“A-nan, bấy giờ vua Thiện Kiên có tám 
vạn bỗốn ngàn vol, trang sức băng vàng bạc, 
tua dải băng bảo châu, tÈ tượng vương” là 
bậc nhất. Có tám vạn bốn ngàn ngựa, trang 
sức băng vàng bạc, tua dải băng bảo châu, lực 
mã vương là bậc nhất. Có tám vạn bốn ngàn 
cỗ xe, lót băng da sư tử, trang nghiêm bằng tứ 
bảo, kim luân bảo là bậc nhất. Có tám muôn 
bốn ngàn hạt châu, thân châu bảo là bậc nhất. 
Tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ báu là 
bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn cư sĩ, cư sĩ báu là 
bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn Sát-ly, chủ binh 
báu là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn thành, 
Câu-thi-bà-đề là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn 
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cung điện, Chánh pháp điện là bậc nhất. Tám 
vạn bốn ngàn lâu, Đại chánh lâu là bậc nhất. 
Tám vạn bốn ngàn giường, thảy đều bằng các 
thứ báu hoàng kim, bạch ngân; bên trên 
giường trải nệm lông, chăn lông các thứ!?”. 
Tám vạn bỗn ngàn ức áo bằng các thứ vải như 
sơ-ma, ca-thi, kiếp-ba!”° là bậc nhất. Tám vạn 
bốn ngàn thức ăn, mỗi ngày dọn mỗi món 
khác nhau. 

“A-nan, bây giờ, vào buổi sáng sớm, vua 
Thiện Kiến cưỡi tÊ tượng vương, cùng với tám 
vạn bốn ngàn thớt voI, ra khỏi thành Câu-thi, 
xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biến. Trong 
khoảng chốc lát, trở về thành ăn cơm. Rồi 
cưỡi lực mã bảo, cùng với tám vạn bốn ngàn 
ngựa, vào buối sáng sớm, ra khỏi thành xuất 
du, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biến. Trong 
chốc lát, trở về thành ăn cơm. Cưỡi xe kim 
luân, lực mã bảo kéo, cùng với tám vạn bốn 
ngàn cỗ xe, vào buối sáng sớm xuất du, xem 
xét thiên hạ, đi khắp bốn biến. Trong chốc lát 
trở vê thành ăn cơm. Cùng với tám vạn bốn 


119: Hán: củ lũ sáp đắng uyễn diên #£ #£ Z# # E£ Zù ãf. 
120. Sœ-ma %J Ƒ#; Pãli: khoma; ca-thi 3i Ƒ7; Pãli: kãsika; kiếp-ba #J 3; Pãli: kappäsika. 
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ngàn minh châu, dùng thân châu bảo soi sáng 
nội cung. Ngày đêm luôn luôn sáng. Với tám 
vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ bảo khôn 
ngoan, khéo léo, hâu hạ phục thị hai bên. Với 
tám vạn bốn ngàn cư sĩ, mọi thứ nhu yêu đều 
giao cho cư sĩ báu lo. Với tám vạn bốn ngàn 
Sát-ly, nếu có chinh phạt, giao cho chủ binh 
báu. Với tám vạn bỗn ngàn thành, thủ đô trụ sở 
thường trực ở Câu-thi thành. Với tám vạn bốn 
ngàn cung điện, vua thường ngự ở Chánh pháp 
điện. Với tám vạn bốn ngàn lầu, chỗ vua 
thường nghỉ là Đại chánh lâu. Với tám vạn bốn 
ngàn chỗ ngôi, vua thường ngôi trên tòa pha lê, 
vì để an thiền. Với tám vạn bốn ngàn ức y, 
trang sức băng thượng diệu bảo, tùy ý mà mặc 
để che người cho khỏi hồ thẹn. Với tám vạn 
bốn ngàn thức ăn, vua thường ăn thức ăn tự 
nhiên. Vì là tri túc. 

“Khi tám vạn bốn ngàn thớt voi hiện đến, 
chúng dày xéo, dẫm đạp, làm hại chết chúng 
sanh không kế xiết. Vua bèn tự nghĩ: “Đám voi 
này làm thương tốn chúng sanh quá nhiều. Từ 
nay về sau, cứ một trăm năm mới cho hiện một 
con voi. Lân lượt như vậy cho đến hết vòng thì 
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quay trở lại". ” 
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II! 


Bây giờ, Thế Tôn nói với A-nan: 

“Vua Đại Thiện Kiến thâm nghĩ: “Ta sẵn 
chứa công đức gì, tu được điều lành gì mà nay 
được quả báo đẹp đẽ như thế? Vua lại nhớ 
rằng nhờ ba nhân duyên mà gây được phúc báo 
đó. Ba nhân duyên ấy là gì? Một là Bồ thí, hai 
là Trì giới, ba là Thiên tứ. Vua lại suy nghĩ: 
“Nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, 
ta hãy tiên tu thêm về phúc nghiệp cõi trời. Ta 
hãy tự hạn chế và bớt đi; lánh chỗ ôn ào; ân ở 
chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật.” Rồi vua 
liền sai gọi ngọc nữ Hiển Thiện đến, bảo răng: 
“Nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, 
ta hãy tiên tu thêm về phúc nghiệp cõi trời. Ta 
hãy tự hạn chế và bớt đi; lánh chỗ ôn ào; ân ở 
chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật. Ngọc nữ 
đáp: “Kính vâng. Xin tuân lời Đại vương dạy.' 
Rồi sắc lệnh cho cả trong ngoài từ nay miễn sự 
châu hâu. Vua liên lên pháp điện, vào tòa lầu 


11: Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 4, “Du Hành kinh Đệ nhị hậu” (Đại I, 
tr.23c-30b). Tham chiếu Trung A-hàm, kinh số 68, “Đại Thiện Kiến Vương kinh”; Pãli: D.17 
Mahäsudassana-suttanta (Deva Dng ii. 4). 
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băng vàng, ngôi trên giường ngự băng bạc, tư 
duy tham dục là ác bất thiện. Với giác Và 
quán!?”, có hỷ và lạc phát sanh từ sự viễn ly, 
chứng đắc thiền thứ nhất. Trừ giảm giác và 
quán, nội tín, hoan duyệt!” nhiễp tâm chuyên 
nhất, không giác không quán, có hỷ và lạc do 
định sanh, chứng thiên thứ hai. Xả hỷ thủ hộ!”! 
chuyên niệm không loạn, tự cảm biết thân lạc, 
điều mà Hiên thánh mong câu, cùng hành với 
hộ, niệm và lạc!?', chứng đắc thiền thứ ba. Xả 
bỏ khố và lạc, trừ diệt ưu và hỷ từ trước, 
không khổ, không lạc, hộ và niệm thanh 
tịnh!?5, chứng đắc thiên thứ tư. 


122. Giác ## và quán #, hay cũng nói là tầm ‡š và tứ {zj; Pãli: vitakka (Skt.: vitarka) và vicära 
(Skt.: ¡d.). 

123: Nội tín hoan duyệt 1 {3 ⁄ ta. Nghĩa không chính xác. Đối chiếu Päli: ajjham sampasãdana, 
Skt.: adhyãtma-samprasädana. Chân Đề dịch: Nội trừng tịnh r1 ;# ?#; Huyền Trang: Nội đẳng 
tịnh Ä %§ 3#. Do sampasädana (samprasädana) 
vừa có nghĩa sự tịch tĩnh, vừa có nghĩa sự hoan hỷ. Trong trạng thái thiền, đây nên hiểu là 
sự an tịnh nội tâm. 

124. Xả hỷ thủ hộ ‡# ?# 1 šŠš, nghĩa không chính xác. Đối chiếu Pãii: pitiyã ca virãgã upekkhako 
ca viharati, la bỏ hỷ, an trú xả. Upekkhaka (Skt.: upekraka), xả, trong bản Hán trên được 
hiểu là thủ hộ, có lẽ do động từ căn, Skt.: upa-ik, vừa có nghĩa trông mong, vừa có nghĩa 
không quan tâm. 

125. Nguyên văn: tự tri thân lạc Hiền thánh sở cầu hộ niệm lạc hành #1 Z1 # #£ #f 1# Hi 3È š# 
#: ƒT, đoạn văn tối nghĩa. Đối chiếu Pãli: sukhañca kãyena pafisamvedeti yam tam ãriyäã 
ãäcikkhanti upekkhako saftimä sukhavihärï: cảm nghiệm lạc bằng tự thân, điều các bậc Thánh nói 
là sự an trú lạc cùng với xả và niệm. Trong đây, äcikkhanti, vừa có nghĩa nói, vừa có nghĩa tìm tòi. 
Hán: lạc hành; Päli: sukhaviharT: sống an lạc hay an trú trong cảm giác lạc. 


126. Hộ niệm thanh tịnh 3# 3: ÿ# 3#; Päli: upekkhäsäti parisuddhim, xả niệm thanh tịnh. Xem cht. 
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“Rôi vua Thiện Kiến rời khỏi giường ngự 
bằng bạc, ra khỏi lâu vàng, đi đến. lầu Đại 
chánh, ngôi trên giường lưu ly tu tập về Từ tâm, 
rải lòng từ đầy khắp một phương này rôi đến 
một phương khác cũng vậy, trùm khắp, rộng 
lớn, không hai, không hạn lượng, trừ mọi sân 
hận, tâm không còn chút ganh ghét, mà vui điều 
tĩnh mặc từ nhu. Rồi tiếp tu về Bi tâm, Hỷ tâm, 
Xả tâm cũng như thê. 

“Bấy giờ, ngọc nữ báu thầm tự suy nghĩ: 
“Đã lâu không thấy tôn nhan, tưởng nên đến hâu 
thăm một phen. Nay nên diện kiến đức vua.” 
Rồi ngọc nữ báu Hiền Thiện nói với tám vạn 
bốn ngàn các thể nữ răng: “Các ngươi mỗi người 
hãy tắm gội nước thơm, trang điểm y phục. Sở 
dĩ như vậy vì đã lầu chúng ta không gặp tôn 
nhan, nên hãy hâu thăm một phen. Thể nữ nghe 
thế, thảy đều trang điểm y phục, tắm gội sạch sẽ. 
Rồi ngọc nữ nói với chủ binh báu thân tập họp 
bốn chủng quân, răng: “Đã lâu chúng ta không 
gặp tôn nhan, nên hãy hâu thăm một phen. Chủ 
binh báu thân liên tập họp bốn chủng quân, 


125. 
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thưa với ngọc nữ báu: “Bốn chủng quân đã tập. 
Nên biết thời.” Rồi ngọc nữ báu dẫn tám vạn 
bốn ngàn thê nữ, cùng với bốn thứ quân đi đến 
vườn Kim-đa-lân!?””, Âm thanh chân động của 
đại chúng vang đến vua. Nghe thê, vua đi đến 
cửa số để xem. Ngọc nữ báu lúc ây đứng một 
bên trước cửa. Thấy ngọc nữ báu, vua liền nói: 
“Ngươi khỏi bước tới. Ta sẽ ra xem.ˆ Vua Thiện 
Kiến rời tòa pha lê, ra khỏi lâu Đại chánh, đi 
xuông Chánh pháp điện, cùng với ngọc nữ đi 
đến vườn Đa-lân, ngôi lên chỗ soạn sẵn. Lúc ấ ây 
dung sắc vua Thiện Kiến tươi sáng hơn hăn 
bình thường. Ngọc nữ báu Hiên thiện tự nghĩ: 
“Nay, sắc mặt Đại vương hơn hắn bình thường. 
Có điềm lạ gì chăng?? Rồi ngọc nữ báu tâu vua: 
“Đại vương, nay nhan sắc khác thường. Há 
không phải là điềm sắp xả thọ mạng chăng? 
Nay tám vạn bốn ngàn voi này, bạch tượng bảo 
là bậc nhất, được trang sức băng vàng bạc, với 
bảo châu làm tua đải: tất cả là sở hữu của vua. 
Mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui 
hưởng, chớ xả bỏ tuôi thọ mà bỏ rơi vạn dân. 


127. Kim-đa-lân viên 4 Z šff [ã|, vườn cây Đa-la (Päli: Tãla) bằng vàng. 
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Lại tám vạn bôn ngàn ngựa, lực mã vương bậc 
nhất. Tám vạn bốn ngàn cỗ xe, kim luân bảo 
bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn minh châu, thần 
châu bảo bậc nhất. Tám vạn bỗn ngàn ngọc nữ, 
ngọc nữ báu bậc nhất. Tám vạn bỗn ngàn cư sĩ, 
cư sĩ báu bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn Sát-Ìy, 
chủ binh báu là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn 
thành, Câu-thi thành bậc nhất. Tám vạn bốn 
ngàn cung điện, chánh pháp điện bậc nhất. 
Tám vạn bốn ngàn tòa lâu, đại chánh lầu bậc 
nhất. Tám vạn bốn ngàn tòa ngôi, bảo sức tòa 
bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn ức y, nhu nhuyễn 
y bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn thức ăn, mỗi vị 
đều quý hiểm. Hết thảy bảo vật ấy đêu thuộc 
về vua. Mong vua lưu ý một chút, cùng chung 
vui thú, chớ xả thọ mạng, bỏ rơi vạn dân.” 

“Vua Thiện Kiến nói với ngọc nữ báu: “Từ 
trước đến nay, ngươi cung phụng ta một cách từ 
hòa kính thuận, chưa bao giờ nói lời thô lậu, 
sao nay ngươi lại có lời ấy?” Ngọc nữ tâu: 
“Chắng hay lời ây có gì không thuận.” Vua nói: 
“Những thứ mà ngươi vừa nói, vOI1, ngựa, xe cộ, 
đền đài, y phục, hào soạn quý báu kia đều vô 
thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta 
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lưu lại hưởng thụ, như thê có thuận chăng?? 
Ngọc nữ tâu: 'Chăng hay phải nói thê nào mới 
là thuận?ˆ Vua bảo: “GIá ngươi nói, các thứ voI, 
ngựa xe cỘ, đền đài, y phục, hào soạn đều vô 
thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta 
đừng mê luyến đến làm gì cho lao thần tốn tứ. 
Vì mạng vua chắng còn bao lâu sẽ qua đời 
khác. Hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, 
đâu phải sống đời ở đây được. Vậy hãy cắt đứt 
ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Nếu ngươi nói 
như thê mới là kính thuận. 

“Này A-nan, nghe lời vua dạy như thế, ngọc 
nữ buôn khóc than thở, Đạt nước mắt mà nói: 
“Các thứ voI, ngựa xe cộ, đền đài, y phục, hào 
soạn đều vô thường, không giữ gìn lâu được, 
đừng mê luyến đến làm gì cho lao thần tốn tứ. 
Vì mạng vua chắng còn bao lâu sẽ qua đời 
khác. Hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, 
đâu phải sống đời ở đây được. Vậy hãy cắt đứt 
ân ái để chuyên tâm vào đạo lý'. 

“Này A-nan, ngọc nữ báu kia vừa nói xong 
giây lát, Thiện Kiến vương bỗng nhiên mệnh 
chung, không chút đau khổ, như kẻ tráng sĩ 
trong một bữa ăn ngon, hôn thần sanh lên cõi 
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trời Phạm thiên thứ bảy. 

“Sau khi vua băng hà bảy ngày, các thứ luân 
bảo, thần châu biến mất, voi báu, ngựa báu, 
ngọc nữ báu, cư sĩ báu, quân binh báu cũng một 
ngày chết hết; thành ao, pháp điện, đên đài, các 
thứ trang sức băng báu, vườn Kim-đa-lân, đều 
biến thành gỗ, đất.” 

Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, pháp hữu vi này là vô thường, 
biến dịch, chung qui hao mòn, hoại diệt. Tham 
dục không chán. Mạng người tiêu tán. Mề say 
ân ái không hê biết đủ. Chỉ người nào chứng 
đặc Thánh trí, thây rõ đạo lý, mới biết đủ mà 
thôi. 

“Này A-nan, Ta nhớ đã từng ở nơi này, Ta 
sáu lần tái sanh làm Chuyên luân thánh vương 
và cuối cùng bỏ xác tại chỗ này. Nay Ta thành 
Vô thượng chánh giác, lại cũng muốn xả bỏ 
tánh mạng, gởi thân tại đây. Từ nay về sau, Ta 
đã dứt tuyệt sanh tử, không còn có chỗ nào là 
nơi bỏ xác Ta nữa. Đây là kiếp cuối cùng. Ta 
không còn thọ sinh trở lại nữa. 

Bây giờ, Thế Tôn tại thành Câu-thi-na-kiệt, 
Bản sanh xứ, trong vườn Sa-la, giữa hai cây 
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song thọ, vào lúc sắp gân diệt độ, nói với A-nan 
rằng: 

“Này A-nan! Ngươi hãy vào thành Câu-thi- 
na-kiệt, báo tin cho những người Mạt-la răng: 
“Chư Hiền nên biết, Như Lai nửa đêm nay sẽ 
vào Niết-bàn tại giữa cây Song thọ trong vườn 
Sa-la. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi các 
điều neghI ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy, đề 
sau khỏi hồi hận ăn năn.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, rời chỗ ngôi đứng 
dậy, lễ Phật mà đi. Cùng với một Tỳ-kheo khác, 
nước mắt chảy ròng, mà vào thành Câu-thi-na. 
Khi vào thành gặp năm trăm người Mạt-la có 
chuyện đang họp cả một chỗ. Họ thấy A-nan 
đến, đều đứng dậy chào hỏi rồi đứng về một 
bên và bạch răng: 

“Không hiểu Tôn giả có việc gì mà phải vào 
thành lúc chiêu tôi thê này?” 

A-nan rơi lệ vừa nói: 

“Ta vì ích lợi các ngươi, đến tin các ngươi 
hay Đức Như Lai đến nửa đêm!” nay sẽ vào 
Niết-bàn. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi 


128. Hán: dạ bán †š *⁄; Pãli, sđd.: rattiyä pacchima yãma, cuối đêm. 
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những điêu hoài nghi, trực tiệp nghe Phật chỉ 
dạy, để sau khỏi ăn năn.” 

Vừa nghe xong, những người Mạt-la cất 
tiếng kêu than, vật vã xuông đất, có ngưỜi ngất 
đi tỉnh lại. Ví như cây lớn khi trộc gốc thì các 
nhánh cành đều đồ gãy. Họ đồng than: 

“Phật diệt độ sao mà nhanh thế! Phật diệt độ 
làm sao nhanh thế! Con mắt của thể gian mà 
diệt mắt, thì chúng sanh bị suy hại lâu dài.” 

A-nan an ủI họ: 

“Thôi các người chớ buôn! Trời đất muôn 
vật hễ có sanh đều có chết. Muôn cho pháp hữu 
vi tôn tại mãi là điều không thể có được. Phật 
há chăng dạy: Có hợp tất có ly, có sanh tật có 
diệt đó sao!” 

Rồi thì, các người Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta hãy về nhà, đem cả gia thuộc và 
năm trăm khổ vải trăng, cùng đến Song thọ.” 

Những người Mạt-la ai về nhà nấy, rồi đem 
cả gia thuộc và mang cả năm trăm tâm lụa trắng 
ra khỏi thành Câu-thi, đến giữa rừng Song thọ 
và đi đên chỗ A-nan. A-nan vừa trông thây từ 
xa, thâm nghĩ: “Bọn họ rất đông. Nếu để cho 
từng người một vào yết kiên Phật, e răng chưa 
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khắp hết thì Như Lai đã diệt độ rôi! Ta nên bảo 
họ vào đầu hôm!” đông một lượt đến bái yết 
Phật'.” 

A-nan liên dắt năm trăm người Mạt-la và 
gia thuộc đến trước Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi đứng sang một bên và bạch răng: 

“Nay có các Mạt-la tên như thể và gia 
thuộc, xin thăm hỏi Đức Thế Tôn sức khoẻ có 
bình thường không?” 

Phật nói: 

“Phiên các ngươi đến thăm. Ta chúc cho 
các ngươi sông lâu, vô bệnh.” 

A-nan băng cách đó đã có thê dẫn hết các 
người Mạt-la và gia thuộc của họ vào thăm 
Phật. Khi ây, các Mạt-la đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi sang một bên. 

Thế Tôn thuyết giảng cho họ về vô thường, 
chỉ bày, giáo huân khiến cho được lợi ích, hoan 
hỷ. 

Nghe pháp xong, các Mạt-la ai _nây VUI 
mừng liên đem năm trăm khổ vải trăng dâng 
Phật. Phật thụ lãnh. Các Mạt-la rời khỏi chỗ 


129. Hán: tiền dạ đíi 7X; Päli: pathama yamä, canh thứ nhất. 
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ngôi, đảnh lễ Phật rôi lui ra. 

Lúc đó, trong thành Câu-thi có một vị Phạm 
chí tên Tu-bạt!””“là bậc kỳ cựu đa trí, đã một 
trăm hai mươi tuổi, nhân nghe Đức Sa-môn Cù- 
đàm đêm nay sẽ diệt độ tại giữa cây song thọ, 
ông tự nghĩ: “Ta có điều hoài nghi về giáo pháp. 
Chỉ có Đức Cù-đàm mới giải được ý ta. Ta nên 
kịp thời găng đi đến Phật." Ngay đêm ây Ông 
găng ra khỏi thành đi đến Song thọ, đến chỗ A- 
nan. Sau khi chào hỏi xong, ông thưa: 

“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm sắp vào Niết- 
bàn đêm nay, nên đến đây mong được bái yết 
một lần. Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, 
mong được gặp Cù-đàm để Ngài giải quyết cho. 
Vậy Ngài có được rỗi rảnh cho tôi vào bái yết 
không?” 

A-nan bảo: 

“Thôi đừng Tu-bạt! Phật đang có bệnh. 
Không nên quấy rầy Ngài.” 

Tu-bạt cô nài xin đến ba lần rằng: 

“Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như hoa Ưu- 


120. Tu-bat-đa-la Z ‡‡ Z £#; Pali: Subhaddaparibbäjaka, du sĩ Subhada. Các âm khác: Tu-bạt- 
đà Z ‡R JÈ, Tu-bạt-đà-la Z ‡š fÈ £&, Tô-bạt-đa-la #§ ‡§ 4 #&; No.7: ngoại đạo Tu-bạt-đa- 
la. 
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đàm”?! rất lâu mới xuất hiện!””, nên đên đây 
mong bái yết để được giải quyết nghi ngờ. Ngài 
có rỗi rảnh cho tôi gặp một lát được không?” 

A-nan cũng vẫn trả lời như trước: 

“Phật đang có bệnh. Không nên quây rây 
Ngài.” 

Khi ấy Phật bảo A-nan: 

“A-nan, ngươi chớ ngăn cản. Hãy để cho 
ông ấy vào. Ông muốn giải quyết sự nghi ngờ, 
không có gì phiền nhiễu. Nếu nghe được pháp 
của ta, ăt được tỏ rõ.” 

A-nan liên bảo Tu-bạt: 

“Nêu ông muốn vào thăm Phật, xin mời 
vào.” 

Tu-bạt được vào, chào hỏi Phật xong, ngồi 
một bên và bạch Phật: 

“Tôi có điều hoài nghĩ về giáo pháp. Ngài 
có rỗi rảnh giải quyết cho chỗ vướng mắc 
không?” 

Phật nói: “Ông cứ tùy ý hỏi”. 

Tu-bạt hỏi: 


131: ƒu-đàm hay Ưu-đàm-bát {# # ?+; Pãli: Udumbara. 
132: Hán: thời thời nãi xuất H# I# 77 1, nên hiểu đúng là thời nhất xuất hiện 
Hƒ — íH Đ. 
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“Bạch Cù-đàm, có những giáo phái khác, họ 
tự xưng bậc thầy, như các ông Phât-lan Ca- 
diễp!?3, Mạt-già-lê Kiêu-xá-lợi!??, A-phù-đà Sí- 
xá-kim-bạt-la!, Ba-phù Ca-chiên!?°, Tát-nhã 
Tỳ-da-lê-phất!?””, Ni-kiên Tử!?°. Những thây đó 
đều có giáo pháp riêng, đức Sa-môn Cù-đàm có 
biết hết hay không?” 

Phật đáp: “Thôi thôi khỏi nói, những giáo 
pháp ấy Ta đều rõ cả. Nay Ta sẽ vì ngươi nói 
đến pháp thâm diệu, ngươi hãy lăng nghe và 
khôn khéo suy nghiệm. Này Tu-bạt! Trong giáo 
pháp nào nếu không có tám Thánh đạo thời ở 
đó không có quả vị Sa-môn thứ nhất, thứ nhì, 
thứ ba, thứ tư. Trong giáo pháp nào có tám 
Thánh đạo thời ở đó có quả vị Sa-môn thứ nhất, 
thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nay trong giáo pháp này 
có tám Thánh đạo nên có quả vị Sa-môn thứ 


133. Phát (bát)-lan Ca-diệp 7ÿ (E) Bãi 3i #š; TNM: Phú-lan Ca-diệp zš lãi 3 #š; Pãli: Pũrana- 
Kassapa. 

134. Mạt-già-lê Kiều-xá-lợi zE in #1 f§  #li, TNM: Mạt-già-lê Kiều-xá-lê (...) #1; Pãli: Makkhali- 
Gosala. 

135. A-ohù-đà Si-xá-kim-bat-la [mƒ )# ƒÈ #J 4 ‡R £#, Tống, Nguyên: A-tỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la 
Jnj HỊt jÈ #l 2: #x 3 £&; Minh: A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la jrj #ˆ 4 ‡ï] 2: #x 3 £&; Pali: Ajita- 
Kesakamblãä. 

13: Ba-phù Ca-chiên 3# ?# 3š; Pali: Pakudha-Kaccãyana. 

137. Tát-nhã Tỳ-da-lê-phát i# #7 Mịt IJi #1 Z; Päli: Sañjaya Belatthi-putta. 

138: Nị-kiền Tử /E #Z -£; Pãli: Nigantha-Nãta-putta. 
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nhất, quả vị Sa-môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. 
Trong các chúng ngoại đạo không có”. 

Rồi Thê Tôn đọc bài kệ: 

Ta hai mươi chín tuổi, 
Xuất gia tùừn Chánh đạo. 
Từ khi Ta thành Phái, 
Đến nay năm mươi năm. 
Các hạnh giới, định, tuệ, 
Một mình Ta tr duy. 

Nay Ta giảng pháp yếu: 
Ngoại đạo không Sa-môÔH. 

Phật bảo: 

“Này Tu-bạt! Nêu các Tỳ-kheo thảy đều có 
thể tự nhiếp tâm thời cõi thể gian này không 
trồng vắng A-la-hán. 

Khi ấy Tu-bạt thưa với A-nan: 

“Những aI theo đức Sa-môn Cù-đàm đã tu 
hành phạm hạnh, hiện đang tu hành và sẽ tu 
hành, thảy đều có lợi ích lớn. A-nan, ông theo 
Như Lai tu hành phạm hạnh cũng được lợi ích 
lớn. Tôi nay được gặp mặt Như Lai, hỏi những 
điều nghi ngờ, cũng được lợi ích lớn. Nay Như 
Lai cũng đã ký biệt cho tôi như là ký biệt cho 
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đệ tử.!””” 

Rồi ông bạch Phật: 

“Tôi nay có thể ở trong pháp của Như Lai 
mà xuất ø1a thọ giới Cụ túc được chăng?” 

Phật nói: 

“Này Tu-bạt, nêu có đị học Phạm chí muốn 
tu hành ở trong giáo pháp của ta, phải được thử 
qua bốn tháng để xét coi hành vi họ, chí 
nguyện, tánh nết họ. Nếu thấy đủ các oai nghi 
không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ Cụ 
túc gIới ở trong giáo pháp Ta. Tuy vậy, này Tu- 
bạt, còn tùy thuộc hành vi của mỗi người.” 

Tu-bạt lại bạch Phật: 

“Dị học Phạm chí muốn tu hành ở trong 
Phật pháp, phải được thử qua bốn tháng để xét 
coi hành vi, chí nguyện, tánh nết. Nếu thấy đủ 
các oai nghi không điều gì thiếu sót, mới cho 
phép thọ Cụ túc giới ở trong Phật pháp. Nay tôi 
có thể phục dịch bỗn năm ở trong Phật pháp, 
khi đủ các oai nghi không còn gì thiêu sót mới 
xin thọ Cụ túc giới.” 

Phật dạy: 


139 Nguyên văn: kim giả Như Lai tắc vi dĩ đệ tử biệt nhi biệt ngã dĩ 2 ## #I Z HII 3» J1 2% -F ÿJJ 
iñi II E1. Bản Tống: biệt JJ, các bản khác: 3ïj biệt với bộ thảo II. 
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“Này Tu-bạt, Ta đã nói trước rôi. Còn tùy 
thuộc hành vi của mỗi người.” 

Ngay trong đêm đó, Tu-bạt được xuất gia 
thọ giới, thanh tịnh tu hành, ngay trong hiện tại, 
tự thân tác chứng: “Sanh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, chứng đắc 
như thật trí, không còn tái sinh”. Lúc gân nửa 
đêm, ông đã chứng quả A-la-hán, là đệ tử cuối 
cùng của Phật và diệt độ trước Phật. 

Bấy giờ, A-nan đứng hâu sau Phật, không tự 
ngăn nôi b¡ cảm nên vô giường than khóc, răng: 

“Như Lai diệt độ sao mà vội thế! Thế Tôn 
diệt độ sao mà vội thế! Đại pháp chìm lặng làm 
sao nhanh quá! Con mắt thế gian diệt mất thì 
chúng sanh suy đọa lâu đài! Ta nhờ ơn Phật 
xuất gia nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu 
nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ!” 

Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết mà cô hỏi: 

“Tỳ-kheo A-nan đâu rôi?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“[y-kheo A-nan đang ở sau Phật, không tự 
ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc, răng: 
“Như Lai diệt độ sao mà vội thê! Đại pháp chìm 
lặng làm sao mau quá! Con mắt thế gian diệt 
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mật thì chúng sanh suy đọa lâu dài! Ta nhờ ơn 
Phật xuất ø1a nay chỉ mới được lên bậc học địa, 
tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ!”” 

Phật bảo A-nan: 

“Thôi thôi, A-nan, chớ có buôn phiên than 
khóc. Từ trước đến nay ngươi hầu hạ Ta với cử 
chỉ từ hòa, ngôn ngữ kính ái và tâm niệm hoan 
hý thủy chung như một, không sao xiết kế. Ấy 
là ngươi đã cúng dường Ta, công đức rất lớn. 
Nếu có sự cúng dường nào của chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn và Bà-la-môn cũng không sao 
sánh băng được. Ngươi hãy siêng năng lên, 
ngày thành đạo của ngươi không lâu nữa!” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Đệ tử hầu hạ chư Phật 
quá khứ cũng chỉ như A-nan. Đệ tử hầu hạ chư 
Phật vị lai cũng chỉ như A-nan. Nhưng đệ tử 
hâu hạ của chư Phật quá khứ, Phật có dạy mới 
biết. Còn A-nan nay, Ta vừa đưa mắt là đã biết 
Như Lai cần muốn gì. Đó là điều hy hữu của A- 
nan, các ông nhớ lấy. 

“Chuyển luân thánh vương có bốn pháp đặc 
biệt, kỳ lạ ít có. Những gì là bốn? Khi Thánh 
vương đi, người dân khắp cả nước đêu đến 
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nghĩnh đón; thây vua rôi thì hoan hỷ, nghe lời 
dạy cũng hoan hý, chiêm ngưỡng uy nhan 
không hề biết chán. Khi Thánh vương đứng, 
khi Thánh vương ngồi và khi Thánh vương 
năm, quốc dân đều đến bái yết, được thấy vua 
họ vui mừng, được nghe vua họ vui mừng, họ 
trông ngăm dung nhan vua không biết chán. Đó 
là bốn pháp đặc biệt của Chuyên luân thánh 
vương. A-nan cũng có bốn pháp đặc biệt ấy. 
Khi A-nan lặng lẽ đi vào chúng Ty-kheo, chúng 
đều hoan hý; thuyết pháp cho chúng, ai nghe 
cũng hoan hỷ; nhìn ngăm nghi dung, nghe lời 
thuyết pháp không hề biết chán. Khi A-nan vào 
chúng Tỳ-kheo-ni, khi A-nan vào chúng Uu-bà- 
tắc, khi A-nan vào chúng Ưu-bà-di, nơi nào 
được trông thây A-nan cũng vui mừng, được 
nghe A-nan thuyết pháp cũng vui mừng: họ 
trông nhìn nghi dung và lời A-nan thuyết pháp 
không biết chán. Đó là bỗn pháp đặc biệt hy 
hữu của A-nan. ” 

Bây giờ, A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ 
gối phải xuống đất, bạch Phật: 

“Thế Tôn, hiện nay các Sa-môn khắp bốn 
phương, gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu 
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kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái 
yết Phật, nhân đó con được lễ kính và gân gũ1 
hỏi han. Nhưng sau khi Phật diệt độ rồi, họ 
không đến nữa, con không còn biết hỏi ai nữa, 
làm sao?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ngươi chớ lo. Các con nhà dòng dõi !9 
thường có bốn chỗ tưởng nhớ: 

“1, Tưởng tới chỗ Phật sanh, hoan hỷ muốn 
thây, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ; 

“2, Tưởng tới chỗ Phật thành đạo, hoan hỷ 
muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm 
luyên mộ: 

“3, Tưởng tới chỗ Phật chuyển Pháp luân 
đâu tiên, hoan hỷ muốn thây, nhớ mãi không 
quên, sanh tâm luyến mộ; 

“4, Tưởng tới chỗ Phật vào Niết-bàn, hoan 
hỷ muôn thây, nhớ mãi không quên, sanh tâm 
luyên mộ. 

“Này A-nan, sau khi ta diệt độ, trai hay gái 
con nhà dòng dõi nhớ nghĩ khi Phật giáng sinh 
có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo có 


140: Hán: tộc tánh tử j4 #: -ƒ-, người thuộc trong bốn giai cấp. Cũng dịch là thiện gia nam tử ‡#§ 
3 3 7, hay thiện nam tử # # . 
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những thân thông như thế, khi Phật chuyên 
Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật 
diệt độ có những lời di huấn như thế. Rồi mỗi 
người đi đến bốn chỗ đó kính lễ, dựng chùa 
tháp cúng dường. Khi chết đều được sanh lên 
cối trời, chỉ trừ người đắc đạo. 

“Này A-nan, sau khi Ta diệt độ, có các người 
dòng họ Thích đến cầu đạo, hãy nhận cho họ 
xuất gia thọ giới Cụ túc chớ để lâu. Những người 
Phạm chí dị học đến cầu đạo cũng nhận cho xuất 
gia thọ giới Cụ túc, chớ có để thử qua bốn tháng. 
Vì những người kia vốn có học sẵn các luận 
thuyết khác, nếu để lâu thì các kiên giải trước 
của họ sẽ phát sanh lại. 

Bây giờ A-nan quỳ xuống, chắp tay bạch 
Phật: 

“Ty-kheo Xiến-nộ'*! thô lỗ, tự chuyên, sau 
khi Phật diệt độ, phải đối xử thế nào?” 

Phật dạy: 

“Sau khi Ta diệt độ, nêu Tỳ-kheo Xiến-nộ 
không tuân oai nghi, không chịu nghe giáo 
huấn, các ông hãy cùng xử trị theo phép phạm- 


141: Xiễn-nộ li #2, tức Xa-nặc l#j #f, nguyên quân hầu ngự mã của Thái tử. Cũng phiên là Xiễển- 
đà [Ăi ỨÈ, Xiễn-na li j; Pãli: Channa. 
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đàn!” là truyền hết các Tỳ-kheo không ai được 
cùng nói chuyện, cùng tới lui, chỉ bảo, giúp 
đỡ.” 

A-nan lại bạch Phật: “Sau khi Phật diệt độ, 
các hạng nữ nhân đến thọ giáo huấn'* cần được 
đối xử như thế nào?” 

Phật dạy: 

“Đừng gặp họ.” 

“GI1ả sử phải gặp thì làm sao?” 

“Chớ cùng nói chuyện.” 

“GI1ả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao?” 

“Hãy tự thu nhiếp tâm ý. 

“Này A-nan, ngươi chớ nghĩ sau khi Ta diệt 
độ, các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che 
chở. Chớ có quan niệm như vậy. Nên biết 
những Kinh và Giới mà Ta đã dạy từ khi thành 
Đạo đến nay là chỗ nương tựa, che chở các 
ngươi đó! 

“Này A-nan, từ nay trở đi, cho phép các Ty- 


14. Phạm-đàn phạt ##§ ‡# {š; Pali: Brahma-danda, trọng phạt, một trong mười ba tội Tăng-già- 
bà-thi-sa {# Ji 3š Ƒ' 3⁄4 (Päli: Sanghädisera) theo luật Tỳ-kheo. 

143: Vị thọ hối zE *# †§: chưa nhận được sự giáo huấn. TNM: lai thọ hối Z4 z# §: đến thọ giáo 
huấn. Päli, sđd.: (Deva Dig il, tr.109): katham mayam (...) mãtugãme pafipajjãmã, chúng con 
đối xử với những người nữ như thế nào? Hán: nữ nhân bối lai, có thể do mãtugãma trong đó 
gãma thay vì hiểu là chủng loại, bản Hán hiểu là sự đi đến (do động từ gacchaii: đi). 
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kheo tùy nghi bỏ các giới câm nhỏ nhặt. Kẻ 
trên, người dưới xưng hô nhau phải thuận lê 
độ!“. Đó là pháp kính thuận của người xuât 


Lê) 


1a. 

Rồi Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, đối với Phật, Pháp và 
chúng Tăng, đỗi với Chánh đạo, các ông có 
điêu gì hoài nghi nữa không, nên kịp thời hỏi 
han để sau khỏi hồi hận ăn năn. Kịp lúc Ta 
còn, Ta sẽ giảng thuyết cho các ngươi. 

Các Tỳ-kheo đêu im lặng. Phật lại nói: 

“Các ngươi, đôi với Phật, Pháp và chúng 
Tăng, đối với Chánh đạo, các ông có điều gì 
hoài nghi nữa không, nên kịp thời hỏi han để 
sau khỏi hồi hận ăn năn.” 

Các Tỳ-kheo cũng vẫn lặng thinh. Phật lại 
nói: 

“Nêu các ngươi e ngại không dám hỏi, hãy 
mau nhờ các vị hiểu biết hỏi giúp cho; nên kịp 
thời đề sau khỏi hồi hận!“5.” 


14 Bản Pãli, D.17 (Deva Dịg ii, tr. 118), Trường I, tr. 663: Khi Phật còn tại thế, các Tỳ-kheo 
xưng hô với nhau là ãvuso (huynh đệ, hiền giả, nhân giả). Sau khi Phật diệt độ, Tỳ-kheo-niên 
trưởng nên gọi Tỳ-kheo nhỏ tuổi hơn bằng tên hay họ (nãmena vã gottena vã); Tỳ-kheo nhỏ 
tuổi gọi Tỳ-kheo lớn tuổi hơn là bhante (đại đức) hay ãyasma (trưởng lão, cụ thọ). 

145: Trường I, tr.664: “Nếu có vị nào vì lòng kính trọng Bậc Đạo Sư mà không hỏi, thời này các 
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Các Tỳ-kheo cũng vẫn lặng thính. A-nan 
bạch Phật: 

“Con tin rằng đại chúng ở đây ai nây đều đã 
có lòng tin thanh tịnh, không một aI còn hoài 
nghĩ về Phật, Pháp, Tăng và Chánh đạo nữa. 

Phật dạy: 

“A-nan, Ta cũng biết trong chúng này dù 
một vị Tỳ-kheo nhỏ nhất cũng thây được dâu 
đạo!““, không còn đọa vào đường ác, chỉ trải 
qua bảy lần sanh lại cõi Dục này để tu hành là 
dứt hết thông khô.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn liên thọ ký cho một 
ngàn hai trăm đệ tử đã được đạo quả. 

Rồi Thê Tôn khoác lên uât-đa-la-tăng'!“ để 
lộ cánh tay sắc màu vàng ròng, bảo với các Tỳ- 
kheo: 

“Các ngươi hãy quán sát răng, Như Lai mỗi 
khi xuất thể, như hoa Ưu-đàm-bát!' lâu lắm 
mới hiện một lần.” 

Quan sát ý nghĩa này, Thê Tôn đọc bài kệ: 


Tỳ-kheo, giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau”. 

146. Trường I, tr.665: “Tỳ-kheo thấp nhất đã chứng quả Dự lưu”. 

147. Uất-đa-la-tăng ## Z Z§ fl, tức thượng y .Í- 3: áo choàng; Päli: uttarãsanga. 

18: Ƒu-đàm-bát, hay Ưu-đàm-bát-la, hay Ô-tạm-bà-la, loại cây không hoa quả, loại cây họ sung 
(Ficus Glomerata). Cũng thường gọi là hoa Linh thụy. 
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Tay phải màu t†ứ kưm, 
Phát hiện như Linh thụy. 
Hành sinh diệt võ thưởng; 
Hiện diệt, chớ buông lung. 

“Thế nên các Tỳ-kheo chớ có buông lung. 
Ta chính nhờ không buông lung mà được thành 
Chánh giác. Vô lượng điêu lành toàn nhờ 
không buông lung mà có được. Hết thảy vạn 
vật đều vô thường, đó là lời dạy cuỗi cùng của 
Như Lai.” 

Thế rồi, Thê Tôn nhập Sơ thiền; rồi từ Sơ 
thiền xuất, nhập Nhị thiên; từ Nhị thiên xuất, 
nhập Tam thiên; từ Tam thiên xuất, nhập Tứ 
thiên, từ Tứ thiên xuất, nhập Không xứ định; từ 
Không xứ định xuất, nhập Thức xứ; từ Thức xứ 
định xuất, nhập vào Vô sở hữu xứ; từ Vô sở 
hữu xứ định xuất, nhập Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ định; từ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 
xuất, nhập Diệt thọ tưởng định. 

Lúc ấy A-nan hỏi A-na-luật!”: 

“Thế Tôn đã vào Niết-bàn rôi chăng?” 

A-na-luật nói: 


149: A-na-luật, hay A-na-luật-đà [“ƒ ?jJš #&t ƒÈ, hay A-nậu-lâu-đà [zj ÿ§ ‡š lÈ, có thiên nhãn đệ nhất; 
Pãli: Anurudha. 
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“Chưa, A-nan. Thê Tôn hiện đang ở trong 
định Diệt thọ tưởng!””. Tôi lúc trước được thân 
nghe từ Phật răng, khi Phật từ Tứ thiền xuất 
mới vào Niễt-bản.” 

Rồi Thế Tôn từ Diệt thọ tưởng định xuất, 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng, từ Phi tưởng phì 
phi tưởng xuất, nhập Vô sở hữu định; từ Vô sở 
hữu định xuất, nhập Thức xứ định; từ Thức xứ 
định xuất, nhập Không xứ định; từ Không xứ 
định xuất, nhập Tứ thiên: từ Tứ thiên xuất, nhập 
Tam thiền; từ Tam thiền xuất, nhập Nhị thiên; 
từ Nhị thiên xuất, nhập Sơ thiên; rồi lại từ Sơ 
thiền xuất lần lượt đến Tứ thiên, rồi từ Tứ thiền 
xuất, Phật vào Niết-bàn. Ngay lúc đó, cõi đất 
rung động, trời người kinh hoàng. Những chỗ 
tối tắm mà mặt trăng, mặt trời không rọi đến 
được đều được chói sáng. Chúng sanh ở đó 
trông thây nhau và bảo nhau: “Người kia sinh ra 
người này! Người kia sinh ra người này!” Ánh 
sáng ấy chiêu khắp, hơn cả ánh sáng của chư 
Thiên. 

Bây giờ, trời Đao-lợi, ở giữa hư không, 


150: Diệt tưởng định 3 #l 3£, hay diệt thọ tưởng định z# z# #l 3£, đầy đủ là tưởng thọ diệt tận 
định #šl ý 4 3g Z£; Pãäli: saññävedayita-nirodha-samaädhi. 
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dùng hoa Văn-đa-la, hoa Uu-bát-la, hoa Ba- 
đầu-ma, hoa Câu-ma-đầu, hoa Phân-đà-ly '!, 
tán rải trên thân Phật và chúng hội. Rôi lại lây 
bột hương Chiên-đàn tán rải trên thân Phật và 
chúng hội. 
Phật diệt độ rôi, khi ây Phạm thiên vương ở 
giữa hư không ngâm bài kệ răng: 
Hết thảy loài sinh linh!Š? 
Đêu phải bỏ thân mạng. 
Phát là Đẳng Vô Thượng, 
Thể gian không ai bằng; 
Như Lai đại thánh hùng, 
Có thần lực vô úy, 
Đảng lẽ ở đời lâu, 
Nhưng nay diệt độ rồi! 
Trời Thích Đề-hoàn Nhân đọc bài kệ: 
Ám hành đêu vô thường 
Chỉ là pháp sinh dit. 
Có sanh đêu có chết, 
Phát tịch diệt là VUI. 
Tỳ-sa-môn Thiên vương đọc bài kệ: 


151: Văn-đà-la 3% ?È §§, TNM: Mạn-đà-la # JÈ š§, Päli: Mandaräva (Thiên diệu hoa). Ba-đầu-ma 

3/ 08 J#t, TNM: Bát-đầu-ma $#‡ Ø8 tt, Päli: Paduma, Skt.: Padma. Câu-ma-đầu ‡fJ "# Ø#, TNM: 
Câu-vật-đầu #J Zj ð8; Pãli (Skt.: id.): Kumuda. 

152 Hôn manh loại £š E Z##, có lẽ tương đương Päli: bhũta. 
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Đại tòng lâm cây phúc, 
Sa-la phước võ thượng. 
Đẳng Ứng Củng Phước Điển, 
Diệt độ giữa rừng cây. 
Tỳ-kheo A-na-luật đọc bài kệ: 
Phát an frú VÔ VI, 
Không cần thở ra vào. 
Vốn từ Tịch diệt đến, 
Sao Thiêng lặn nơi đáy. 
Tỳ-kheo Phạm-ma-na đọc bài kệ: 
Không sanh tâm giải mạn 
Tự ước, tu thượng tuệ. 
Không nhiễm, không bị nhiễm, 
Đảng Chí Tôn lìa ái. 
Tỳ-kheo A-nan đọc bài kệ: 
Trởi người lòng kinh sợ, 
Toàn thân lông dựng lên. 
Việc giáo hóa thành tựu, 
Thể Tôn vào Niết-bàn. 
Thân Kim-ty-la dâng lời tán Phật: 
Thể gian mất che chở, 
Chúng sanh trọn mù lòa 
Không còn thầy Chánh Giác, 
Đẳng Sư Tử giữa người. 
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Mật Tích lực sĩ đọc bài kệ: 
Các Thiên, Nhân, Ma, Phạm, 
Đời nay và đời sau, 
Không còn thấy được Phát, 
Bác Sư Tử giữa người. 
Phật mẫu Ma-da đọc bài kệ: 
Phát sanh vườn Lâm-f}; 
Đạo Ngài lưu bố rộng. 
Trở lại chỗ bản sinh, 
Ngài xả thán vô thưởng. 
Thân Song thọ đọc bài kệ: 
Bao giờ tôi lại lấy 
Hoa sát mùa cúng dâng 
Đẳng trọn đu mười lực, 
Như Lai vào Niết-bàn. 
Thân rừng cây Sa-la đọc bài kệ: 
Chổ này vui thượng diệu, 
Phát sanh trưởng tại đáy. 
Ở đây chuyển xe Pháp, 
Lại ở đây Niết-bàn. 
Tứ thiên vương đọc bài kệ: 
Như Lai võ thượng trí, 
Thường diễn lẽ vô thường. 
Cởi trói chúng sanh khổ, 
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Nay trọn vào Niết-bàn. 
Đao-lợi Thiên vương đọc bài kệ: 
Trải ức ngàn vạn kiếp, 
Mong thành đạo Vô thượng. 
Cởi trói chúng sanh khổ, 
Nay trọn vào Niết-bàn. 
Diệm Thiên vương đọc bài kệ: 
Đây mảnh y tôi hậu 
Dùng quấn thân Như Lai. 
Nay Phật diệt độ rồi, 
Y này để cúng ai. 
Đâu-suất-đà Thiên vương đọc bài kệ: 
Đáy là thán cuối cùng, 
Am giới diệt ở đáy. 
Không tâm tưởng lo mừng, 
Không tai hoạn già chết. 
Hóa tự tại Thiên vương đọc bài kệ: 
Đúng vào giữa đêm nay, 
Phật nằm nghiêng bên hữu. 
Ở tại rừng Sa-la, 
Thích Sư Tư diệt đó. 
Tha hóa tự tại Thiên vương đọc bài kệ: 
Thể gian mãi tối tăm, 
Trăng sao đều rơi rụng, 
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Máy vô thường che kín, 
Mặt trời Đại trí mở. 

Các Ty-kheo đọc bài kệ: 

Thân này như bèo bỌIi, 

Mong manh có gì VUI. 

Phát được Kim cang thân, 
Còn bị vô thưởng hoại. 

Thể Kim cang chư Phát, 
Cũng đêu qui vô thường; 
Tiêu tan như băng tuyết, 
Hung những người thể gian. 

Sau khi Phật diệt độ, các Tỳ-kheo buôn đau, 
vật vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu than 
không tự kêm chế nỗi, nức nở mà nói rằng: 

“Như Lai diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn 
diệt độ sao sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn 
sớm thay: Quân sanh mãi suy sụp; con mắt của 
thê gian đã tắt.” 

Như thân cây lớn, trỗc rễ, gãy cành. Lại như 
con răn bị đứt khúc, bò trườn, uốn lượn, không 
biết trườn đi lỗi nào. Các Tỳ-kheo cũng vậy, 
buôn đau, vật vã, øleo mình xuống đất, lăn lộn 
kêu than không tự kềm chế nổi, nức nở mà nói 
rằng: “Như Lai diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn 
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diệt độ sao sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn 
sớm thay! Quân sanh mãi suy sụp; con mắt của 
thế gian đã tắt. 

Bây giờ, Trưởng lão A-na-luật khuyên: 

'“Thôi các Ty-kheo, các ngài chớ buôn khóc, 
kẻo có hàng chư Thiên nhìn xuống ngó thấy họ 
chê trách.” 

Các Ty-kheo hỏi A-na-luật: 

“Trên ấy có bao nhiêu Thiên thần?” 

A-na-luật nói: 

“Đây kín hư không. Kế sao hết. Thảy đều ở 
trong hư không, bôi hôi, bút rứt, bước đi khập 
khiểng, gạt nước mặt mà than rắng: “Như Lai 
diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn diệt độ sao 
sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn sớm thay! 
Quân sanh mãi suy sụp; con mắt của thê gian đã 
tăt.” Như thân cây lớn, trốc rễ, gãy cành. Lại 
như con rắn bị đứt khúc, bò trườn, uốn lượn, 
không biết trườn đi lỗi nào. Các chư Thiên cũng 
vậy, thảy đều ở trong hư không, bôi hôi, bứt 
rứt, bước đi khập khiếng, gạt nước mặt mà than 
rằng: “Như Lai diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn 
diệt độ sao sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn 
sớm thay! Quân sanh mãi suy sụp; con mắt của 
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thê gian đã tắt. 

Các Tỳ-kheo suốt đêm đến sáng cùng nhau 
giảng luận pháp ngữ. 

Trưởng lão A-na-luật bảo A-nan đi vào 
thành báo tin cho dân chúng dòng Mạt-la biết 
Phật đã diệt độ, như họ có muốn cúng dường 
thế nào thì mau đến kịp thời. A-nan vâng lời, 
đứng dậy, lễ chân Phật, rồi dăt theo một Tỳ- 
kheo, vừa khóc vừa đi vào thành. Từ xa A-nan 
trông thây năm trăm người Mạt-la do có chút 
duyên sự đang nhóm tại một chỗ. Trông thấy 
A-nan, họ đêu đứng dậy nghĩnh tiếp, đảnh lễ 
và hỏi: 

“Tôn giả có việc gì đến đây sớm vậy?” 

A-nan đáp: 

“Vì lợi ích các ngài, nên mới sáng sớm tôi 
đã đến đây. Các ngài nên biết, Như Lai đêm 
qua đã diệt độ rôi. Các ngài muốn cúng dường 
thế nào thì nên đến kịp thời.” 

Chúng Mạt-la vừa nghe tin, ai nây bi cảm 
buôn rơi lệ than kế: “Phật vào Niết-bàn sao vội 
quá! Con mặt của thê gian diệt mất sao mau 
quá!” 

A-nan khuyên: 
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“Thôi thôi các ngài! Chớ có buôn khóc! 
Muốn cho pháp hữu vi không bị biến hoại, 
không thể nào được. Đức Như Lai đã dạy hễ có 
sanh tức có chết, có hội hợp tức có chia ly, hết 
thảy ân ái đều vô thường cả.” 

Chúng Mạt-la mới bàn nhau rằng: 

“Chúng ta hãy trở về nhà mang hương hoa, 
kỹ nhạc, đi mau đến rừng cây Song thọ để cúng 
dường kim thân suốt một ngày, rôi thỉnh kim 
thân Phật đặt lên một cái giường, khiến thanh 
niên Mạt-la nâng bốn góc giường khiêng đi; 
có tràng phan, lọng tàn, đốt hương, rải hoa, 
trỗi nhạc, cúng dường. Đưa vào thành cửa 
Đông khắp các nẻo cho dân chúng cúng 
dường, rồi đưa ra cửa thành Tây, đến một đôi 
cao rộng mà trà-tỳ!”.” 

Bàn xong, aI về nhà nấy, săm sửa các thứ 
hương hoa, kỹ nhạc, rồi đi đến rừng Song thọ, 
cúng dường xá-lợi. Suốt một ngày rồi, họ đặt 
xá-lợi Phật lên trên một cái giường. Chúng 
Mạt-la cùng đến khiêng. Nhưng dở không lên. 

Trưởng lão A-na-luật mới bảo: 


153: Xà-duy Bij 2£, hay trà-tỳ 4š ‡ƒ: hỏa táng; Päli: jhãäpetì. 


KINH DU HÀNH 213 


“Này các ngài chớ nhọc công khiêng! Hiện 
nay có các chư Thiên muốn đến khiêng 
Ø1ường.” 

Các người Mạt-la hỏi: 

“Ý chư Thiên thế nào mà lại muốn khiêng 
giường?” 

A-na-luật đáp: 

“Các người muốn mang hương hoa, kỹ nhạc 
cúng dường kim thân suốt một ngày, rồi thỉnh 
kim thân Phật đặt lên một cái giường, khiến 
thanh niên Mạt-la nâng bốn góc giường khiêng 
đi; có tràng phan, lọng tàn, đốt hương, rải hoa, 
trỗi nhạc cúng dường. Đưa vào thành cửa Đông 
khắp các nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa 
ra thành cửa Tây, đến một đôi cao rộng mà trà- 
tỳ. Theo ý chư Thiên thì muốn lưu kim thân lại 
trong bảy ngày để kính lễ cúng dường băng các 
thứ hoa hương, kỹ nhạc, sau mới thỉnh lên 
giường, cho các thanh niên Mạt-la nâng bốn góc 
rước vào thành cửa Đông, đi khắp các nẻo để 
cho dân chúng cúng dường, rôi đưa ra thành cửa 
Bắc, qua sông Hi-liên-thiền!”! đến chùa Thiên 


154. Hị-liên thiền lE z§ X#, hay Hi-liên, dịch Kim hà + ;'ƒ; Päli: Hiraññavati. 
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quan'®5 mà trà-tỳ. Ý chư Thiên là như vậy nên 
khiến cho giường bất động.” 

Các Mạt-la nói: 

“Hay lăm! Xin tùy ý chư Thiên!” 

Chúng Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta hãy vào thành trước, đi đến các 
ngõ đường, dọn bằng phẳng các con đường, 
quét tước, đốt hương, rôi trở lại đây để cúng 
dường kim thân trong bảy ngày. ˆ 

Rồi các Mạt-la cùng vào thành, đi đến các 
ngõ đường, dọn bằng phăng các con đường, 
quét tước, đốt hương, xong rôi ra khỏi thành, 
trở lại rừng Song thọ, dùng hương hoa, kỹ nhạc 
để cúng dường kim thân. Sau bảy ngày, vào lúc 
trời chiều, họ thỉnh kim thân Phật đặt lên một 
cái giường, khiến các thanh niên Mạt-la nâng 
bốn góc khiêng đi thong thả giữa đám đông 
người hộ tông, có tràng phan, hương hoa, âm 
nhạc cúng dường. Từ không trung các vị trời 
Đao-lợi dùng hoa Văn-đà-la, hoa Ưu-đàm-bát- 
la, hoa Ba-đầu-ma, hoa Câu-vật-đâu, hoa Phân- 
đà-ly và bột hương Chiên-đàn nhà trời rải trên 


155. Thiên quan tự Z 7# 3, hoặc Thiên quan miều; Päli: Makuta-(bandhana)-cetiya, đền thờ phía 
Đông ngoài thị trắn Kusinagara. 


KINH DU HÀNH 215 


kim thân và tràn ngập các ngả đường, chư 
Thiên tâu nhạc, quỷ thần ca ngâm. 

Khi ấy các người Mạt-la nói với nhau: 

“Hãy gác qua nhạc loài người. Xin tấu nhạc 
trời để cúng dường xá-lợi.” 

Rồi các người Mạt-la khiêng giường tiên tới 
dân, vào cửa thành phía Đông, đến mỗi ngả 
đường thì dừng lại để cho dân chúng đốt 
hương, tán hoa, trỗi nhạc cúng dường. Lúc ây 
có nàng Lộ-di dòng Mạt-la vốn dốc lòng tin 
Phật, câm một đóa hoa vàng lớn như bánh xe 
cúng dường kim thân và một bà lão cất tiếng 
tán thán răng: “Các Mạt-la này may được phúc 
lợi lớn. Như Lai cuối cùng diệt độ tại đây. Khắp 
nước nhân dân hớn hở cúng dường”. 

Họ cúng dường xong, đưa kim thân ra thành 
cửa Băc, qua sông Hi-liên-thiền đến chùa Thiên 
quan, đặt giường xuống đất rôi thưa với A-nan: 

“Chúng tôi bây giờ nên cúng dường cách 
nào nữa?” 

A-nan bảo: 

“Tôi trực tiếp nghe từ Phật, lãnh thọ lời Phật 
dạy răng: muôn tân táng xá-lợi hãy làm như 
pháp tần táng Chuyên luân thánh vương.” 
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Hỏi: “Phép tấn táng Chuyên luân thánh 
vương là thế nào?” 

Đáp: “Về phép tân táng Chuyên luân thánh 
vương, trước hết lẫy nước thơm tắm rửa thân 
thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân thể, rôi lấy 
năm trăm tâm vải lần lượt quấn vào, đặt thân 
vào kim quan. Sau khi đã tâm dầu mè, lại đặt 
kim quan trong một cái quách thứ hai lớn bằng 
sắt, bên ngoài là lớp quách băng gỗ hương 
Chiên-đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm 
lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong lượm lây xá-lợi, 
dựng tháp treo phan thờ tại ngã tư đường để 
dân chúng đi ngang trông thấy tháp của pháp 
vương mà tưởng nhớ lại chánh hóa của vua đã 
làm lợi ích cho nhiều người. A-nan, ngươi 
muốn tân táng Ta, trước hết lây nước thơm 
tăm rửa thân thể, rồi lấy vải bông mới quấn 
thân thể, rồi lây năm trăm tấm vải lần lượt 
quấn vào, đặt thân vào kim quan. Sau khi đã 
tâm dâu mè, lại đặt kim quan trong một cái 
quách thứ hai lớn băng sắt, bên ngoài là lớp 
quách băng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ 
vải dày, hương thơm lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ 
xong lượm lây xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ 
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tại ngã tư đường đề dân chúng đi ngang trông 
thây tháp của Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa 
của Pháp vương Như Lai, sông thì được phước 
lợi, chết thì sanh thiên. Trừ người đã đắc đạo”. 

Chúng Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta về thành sắm sửa các đô tần táng, 
các thứ hương hoa, bông gòn, quan quách, dầu 
thơm và vải lụa trắng.” 

Những người Mạt-la vào thành săm sửa các 
thứ xong, trở lại chùa Thiên quan, dùng nước 
hương tăm rửa thân Phật, rôi lấy vải bông mới 
bọc quanh, tiếp quấn năm trăm lớp vải trắng, 
rôi đặt vào trong kim quan đã tắm dâu thơm, lại 
đặt kim quan vào một cái quách lớn băng sắt, 
rôi một cái quách gỗ Chiên-đàn bọc ngoài. 
Xong, lây củi thơm chất đây lên trên. 

Tiếp đó, vị đại thần dòng Mạt-la tên Lộ-di, 
câm cây đuốc lớn châm lửa vào giàn hỏa, song 
lửa không cháy. Các người Mạt-la trưởng lão 
cũng cầm lửa châm theo, song lửa vẫn không 
cháy. Trưởng lão A-na-luật bảo chúng Mạt-la: 

“Thôi các Ngài, chắng phải sức các ngài đốt 
được đâu. Lửa không cháy là vì ý chư Thiên 
vậy.” 
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Chúng Mạt-la hỏi: 

“Tại sao chư Thiên lại khiến cho lửa không 
cháy?” 

A-na-luật đáp: 

“Chư Thiên nhân thây Đại Ca-diếp đang 
dẫn năm trăm đệ tử từ nước Ba-bà đi về cho kịp 
được thấy Phật khi chưa trà-tỳ. Hiện Tôn giả 
đang ở nửa đường. Chư Thiên biết ý nên làm 
cho lửa không chảy.” 

Chúng Mạt-la nói: “Xin để toại ý ấy”. 

Lúc bấy giờ, Đại Ca- diệp dắt năm trăm đệ 
tử, từ nước Ba-bả đi về vừa ngang giữa đường, 
thì gặp một người Ni-kiền Tử trong tay câm 
một đóa hoa Văn-đà-la. Đại Ca-diếp đến gần 
hỏi: 

“Này bạn! Bạn từ đâu đến?” 

Ni-kiên Tử đáp: “Tôi từ thành Câu-thi đến”. 

Ca-diếp lại hỏi: “Bạn có biết thầy ta 
không?” 

“Có biết”. 

Lại hỏi: “Thây ta hiện nay thê nào?” 

Đáp: “Đã diệt độ cách đây bảy ngày. Tôi từ 
đó đến, nên lượm được đóa thiên hoa này”. 

Ca-diếp nghe xong lòng rất buồn bã. Năm 
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trăm Tỳ-kheo nghe Phật diệt độ, đêu buôn 
khóc, quay cuông kêu than không tự kêm chế 
nôi: “Như Lai điệt độ làm sao vội quá! Thế Tôn 
diệt độ sao vội quá! Đại pháp chìm lặng làm 
sao mau quá! Con mắt của thế gian đã diệt, 
chúng sanh suy đọa lâu dài! Ví như cây lớn bị 
trốc gốc, cành nhánh gãy đồ. Lại như rắn bị 
chặt đuôi, quay cuông lăn lóc, không biết trườn 
đi đâu”. Nhưng trong chúng ấy có một Tỳ-kheo 
tên Bạt-nan-đà dòng họ Thích, ngăn các Ty- 
kheo rằng: 

“Các ngươi chớ lo buôn. Thê Tôn diệt độ thì 
chúng ta được tự do. Ông già! ấy trước đây 
thường hay bảo chúng ta nên làm thế này, 
không nên làm thế này. Nhưng nay về sau thì 
tùy ý chúng ta làm.” 

Ca-diếp nghe rôi, lòng càng buôn, mới bảo 
các Tỳ-kheo sửa soạn y bát đi mau đến Song 
thọ trước khi chưa trà-tỳ, có thể trông thấy 
Phật. Các Tỳ-kheo nghe Đại Ca-diếp nói xong 
đều đứng dậy tùy tùng Ca-diếp đến thành Câu- 
thi, qua sông Hi-liên-thiền đến chùa Thiên 


156: Nguyên văn: bỉ giả, TNM: bỉ lão. 
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quan, rôi đến chỗ A-nan. Hỏi han xong, đứng 
sang một bên, nói với A-nan: 

“Chúng tôi muốn được thấy Phật một lần 
chót khi chưa trà-tỳ, có thể được không?” 

A-nan đáp: 

“Tuy chưa trà-tỳ nhưng khó mà thấy được, 
vì thân Phật đã được tăm nước hương, quân 
một lớp kiếp-ba ngoài bọc năm trăm lớp vải 
trăng, đặt trong một kim quan. Kim quan lại đặt 
trong một cái quách băng sắt, ngoài hết có bọc 
một cái quách băng gỗ Chiên-đàn, nên khó thây 
được.” 

Ca-diếp năn nỉ xin tới ba lần, A-nan vẫn trả 
lời như cũ, là khó mà thây Phật được nữa! Ngài 
Đại Ca-diệp mới hướng mặt về hỏa đàn để 
chiêm bái, thì ngay khi ấy bỗng nhiên từ trong 
ba lớp quan quách, Phật đưa hai bàn chân ra 
ngoài. Chân có màu sắc khác lạ. Ca-diếp thây 
vậy, ngạc nhiên hỏi A-nan: 

“Thân Phật kim sắc, sao chân ngài lại có sắc 
khác?” 

A-nan đáp: “Trước đây có một bà già, tiếc 
thương Đức Như Lai, tiến tới lây tay vỗ vào 
chân Phật, để rơi nước mắt trên chân Ngài cho 
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nên có màu sắc khác như thế”. Nghe xong, 
Ca-diếp lại không vui, liên hướng tới hỏa đàn 
đảnh lễ kim thân Phật. Bốn bộ chúng và chư 
Thiên trên không trung cũng đông thời tác lễ. 
Chân Phật bỗng không hiện nữa. Ngài Đại Ca- 
diễệp vừa đi quanh hỏa đàn ba vòng vừa tán 
dương rằng: 

Con nay cúi đầu lễ 

Đức Đạo Sự Võ Thượng, 

Thánh trí không nghĩ lường, 

Thánh trí cao tột bác. 

Đức Sa-môn tối cao, 

Tuyệt đối không t uế, 

Thanh tịnh không nhiễm ái, 

Tôn quý giữa nhân thiên. 

Con nay cúi đầu lễ 

Đẳng Đại Hùng bác nhất, 

Khổ hạnh chẳng ai bằng, 

Lìa bỏ để độ sanh. 

Kính lễ Đăng Thể Tôn 

Không nhiễm ô trần cấu; 

Tham, sân, sr dứt sạch; 

Vụi trong hạnh không tịch. 

Kính lễ Đăng Thể Tôn, 
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Không hai, không thể sánh. 

Khéo giải thoát thể gian, 

Chí Tôn giữa trời người. 

Kính lễ An Ôn Trí, 

Ngộ Tứ để, tịch tịnh, 

Vô thượng giữa Sa-môn, 

Khiến bỏ tà về chánh. 

Kính lễ đạo trạm nhiên, 

Thể Tôn nơi tịch diệt. 

Không nhiệt não tì uẾ, 

Thân tâm thường vắng lặng. 

Kính lễ Đáng Vô Nhiễm 

Bác trư hết trần cấu, 

Tuệ nhãn không hạn lượng, 

Cam lộ tiếng oai vang. 

Kính lễ Đẳng Võ Đẳng, 

Hy hữu khó nghĩ nghì, 

Tiếng HÓI như sư tứ, 

Ở rừng không khiếp sợ. 

Hàng ma, vượt bốn tánh; 

Cho nên con kính lễ. 

Đại Ca-diếp oai đức lớn lao và đủ bốn biện 

tài, vừa đọc xong bài kệ trên, thì hỏa đàn không 
đốt mà tự nhiên bừng cháy. Chúng Mạt-la bảo 
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nhau: 

“Ngọn lửa cháy mạnh quá khó ngăn, e chảy 
tiêu hết xá-lợi! Hãy tìm đâu lây nước dập tắt.” 

Lúc đó có vị thân cây Song thọ đang đứng 
bên giàn hỏa, vốn dốc lòng tin Phật, dùng thân 
lực làm tắt ngọn lửa. Chúng Mạt-la lại bảo 
nhau: “Mười hai do-tuần chung quanh thành 
Câu-thi này có bao nhiêu hoa thơm hái hết, đem 
về dâng cúng xá-lợi”. 

Rồi họ đi ra hai bên thành tìm các thứ hoa 
thơm đem về cúng dường xá-lợi. 

Lúc đó dân Mạt-la nước Ba-bà nghe Phật 
diệt độ tại Song thọ, tự nghĩ: “Ta nên đến đó 
câu lấy phân xá-lợi về dựng tháp cúng dường 
tại trong nước”. Các người Mạt-la nước Ba-bà 
liền hạ lệnh đem bốn thứ binh là tượng binh, 
mã binh, xa binh, bộ binh, đi đến thành Câu-thi 
Và CỬ SỨ ĐØ1ả nói: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật đã diệt độ tại 
đây. Phật cũng là thây chúng tôi. Vì lòng kính 
mộ Ngài, chúng tôi đến xin phần xá-lợi về nước 
dựng tháp cúng dường.” 

Vua Câu-thi đáp: 

“Thật vậy, đúng như ngài nói. Nhưng vì Đức 
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Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây. Nhân 
dân trong nước tôi tự lo cúng dường. Phiên các 
ngài từ xa đến câu xá-lợi. Nhưng điều đó hăn là 
không được!” 

Đông thời dân Bạt-ly nước Giá-la-phả 
dân Câu-ly nước La-ma-già '”Š, dân ciife 
dòng Bà-la-môn nước Tỳ-lưu-đề!"?, dân chúng 
dòng họ Thích nước Ca-duy-la-vệ, dân chúng 
dòng Lệ-xa nước Tỳ-xá-ly và vua A-xà-thế 
nước Ma-kiệt, nghe Đức Như Lai diệt độ tại 
cây Song thọ ở thành Câu-thi, đều tự nghĩ: “Ta 
nay nên đến đó chia phân xá-lợi”. 

A-xà-thế và các vua kia mới hạ lệnh trong 
nước đem bốn thứ binh mã tiên qua sông Hắng. 
Vua A-xà-thế sai Bà-la-môn Hương Tánh!®?: 

“Ngươi nhân danh ta vào thành Câu-thi hỏi 
thăm vua Mạt-la, đời sống thường nhật có 
thoải mái chăng, lui tới có khỏe mạnh chăng 
và nối ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính 
nhau, láng giêng hòa nghĩa, chưa có xảy ra 


Đo 


157. Giá-la-phả 3š Z£ K; Pali: Allakappa. Bạt-ly g# ##; Pali: Buli. 

158. La-ma-gia §§ P# ƒn, hay La-ma (Päli: Raãmagäma), ấp của bộ tộc Câu-ly fJ #l|, (Pãli: 
Koliya). 

159. Tỳ-|uu-đề HỊt §7 ÿ; Pali: Vethadipa. 

190: Hương Tánh 1# #‡, hay phiên âm là Đồ-lô-na ƒÈ Ji ð; Pali: Dona. 
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điêu chi tranh tụng. Nay ta nghe Như Lai diệt 
độ tại quý quốc. Đối với Đức Thế Tôn, lòng ta 
thật hết sức tôn kính, nên chăng quản xa xôi, 
đến thỉnh phần di cốt, đem về nước dựng tháp 
cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài 
bảo trong nước ta cho.” 

Bà-lamôn Hương Tánh vâng lệnh, đến 
thành Câu-thi nói với các người Mạt-la: 

“Đại vương nước Ma-kiệt có lời thăm hỏi 
vô vàn. Các ngài đi đứng có nhẹ nhàng không? 
Bước đi có khoẻ mạnh không? Và nhăn rắng, 
“Ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, 
láng giêng hòa nghĩa, chưa có xảy ra điều chi 
tranh tụng. Nay ta nghe Như Lai diệt độ tại quý 
quốc. Đối với Đức Thế Tôn, lòng ta thật hết sức 
tôn kính, nên chăng quản xa xôi, đến thỉnh phần 
di cốt, đem về nước dựng tháp cúng dường. 
Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài bảo trong nước 
ta cho". ” 

Các người Mạt-la trả lời: 

“Quả như vậy! Quả như lời ông nói. Nhưng 
vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây, 
thì nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường. 
Phiền các ngài từ xa đến câu xin xá-lợi. Nhưng 
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điêu đó hắn không thê được.” 
Các quốc vương liên triệu tập quân thân lập 
nghị, tụng cáo răng: 
Chúng ta hòa nghị, 
Xa đến cúi đâu, 
Khiêm tốn yêu cầu. 
Như không chấp nhận; 
Tứ bình đã sẵn. 
Không tiếc thân mạng. 
Dùng nghĩa không được; 
Tất phải dùng lực. 
Vua Câu-thi cũng triệu tập quân thân lập 
nghị trả lời: 
Các người xa nhọc, 
Khuất nhục cầu xin 
Như Lai di thể; 
Nhưng không cho được. 
Kia muốn dùng binh, 
Ta đây cũng sẵn. 
Chống trả đến cùng, 
Chưa từng biết sợ. 
Bây giờ, Bà-lamôn Hương Tánh đứng ra 
hiểu dụ mọi người: 
“Chư Hiền lãnh thụ giáo huân của Phật đã 
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lầu, miệng tụng pháp ngôn, tâm khoác nhân 
hóa, thường mong cho chúng sanh thảy được 
an lành, nay há lẽ vì giành xá-lợi của Phật mà 
trở nên tàn hại nhau sao? Di thể Như Lai nếu 
muốn có lợi ích rộng rãi, thì xá-lợi hiện tại nên 
chia ra nhiêu phân.” 

Chúng đều khen phải. Họ lại bàn nghị nên 
nhờ ai đủ sức chia giúp. Mọi người đều nói Bà- 
laamôn Hương Tánh là người nhân trí quân 
bình, có thể chia được. Các quốc vương bèn sai 
Hương Tánh: 

“Ngươi hãy vì chúng ta mà chia xá-lợi làm 
tám phân bằng nhau.” 

Được lệnh của các quốc vương, Hương 
Tánh đến ngay chỗ xá-lợi, cúi đầu đảnh lễ, 
xong tử từ trước hết nhặt lây răng trên của Phật 
để riêng một nơi. Rôi bảo sứ giả mang cái răng 
trên của Phật đến chỗ vua A-xà-thê răng: 

“Ngươi nhân danh ta tâu lên vua răng: “Đại 
vương, đời sông thường nhật có thoải mái 
chăng? Bước đi có khỏe không? Xá-lợi chưa 
đến chắc Đại vương trông lắm? Nay tôi giao 
sứ giả răng trên của Như Lai để kịp cúng 
dường cho thỏa lòng Đại vương trông ngóng. 
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Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá-lợi chia xong, 
tôi sẽ đích thân dâng đến'.” 

Khi ấy, sứ giả vâng lời, đi đến chỗ vua A- 
xà-thê, tâu rằng: 

“Bà-la-môn Hương Tảánh kính lời thăm hỏi 
vô vàn: “Đại vương, đời sông thường nhật có 
thoải mái không? Bước đi có khỏe không. Xá- 
lợi chưa đến chắc Đại vương trông lắm? Nay 
tôi giao sứ giả răng trên của Như Lai để kịp 
cúng dường cho thỏa lòng Đại vương trông 
ngóng. Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá-lợi chia 
xong, tôi sẽ đích thân dâng đến'.” 

Tiếp đó Hương Tánh lấy một bình dung 
lượng chừng một thạch, rôi chia đều xá-lợi ra 
làm tám phân, xong, ông nói với mọi người: 

“Các ngài bàn bạc cho tôi xin cái bình đó để 
dựng tháp thờ tại nhà riêng.” 

Mọi người đều nói: 

“Trí tuệ thay. Như thế là thích hợp.” 

Và họ đông ý cho. 

Lúc đó, có người thôn Tât-bát'"! cũng đến 
xin phân tro còn lại để dựng tháp cúng dường. 


181: Tất-bát, hay Tắt-bát-la Sš ?‡ #§; Pali: Pipphala, Skt.: Pippala (nguyên tên một loại cây). 
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Mọi người cũng băng lòng. 

Sau khi người nước Câu-thi được xá-lợi liên 
dựng tháp cúng dường. Các nước Ba-bà, Giá-la, 
La-ma-già, Tỳ-lưu-đề, Ca- duy-la-vệ, Ty-xá-ly, 
Ma-kiệt sau khi được xá-lợi đều đem về nước 
dựng tháp cúng dường. Bà-la-môn Hương Tánh 
đem cái bình dùng chia xá-lợi về nhà dựng tháp 
cúng dường. Dân chúng thôn Tất-bát đem phần 
tro còn lại về dựng tháp cúng dường. 

Như vậy, xá-lợi Phật được chia thờ ở tám 
tháp, tháp thứ chín là cái bình, tháp thứ mười là 
tháp tro và tháp thứ mười một là tháp tóc, thờ 
tóc Phật khi còn tại thế. 

Phật sanh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt 
độ thời nào? 

Sanh khi sao Phất mọc. Xuất gia khi sao 
Phất mọc. Thành đạo khi sao Phất mọc. Diệt độ 
khi sao Phât mọc. !%2 

Lưỡng Túc Tôn sanh thể nào? 
Xuất gia tu khổ thể nào? 

Đắc Tôi thượng đạo thế nào ? 

Nhập Niết-bàn thành thể nào? 


182. Phụ chú trong nguyên bản: "Đơn bản chú rằng: trong các câu hỏi, đúng ra phải có câu: “Xuất 
gia giờ nào?' Các bản thảy đều khuyết”. 
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Mông tám Như Lai sanh. 

Mông tám Phật xuất gia. 

Mông tám thành Bồ-đề. 

Mông tám vào diệt độ. 

Sao Phất mọc, Thế Tôn sanh. 
Sao Phất mọc, Phật xuất gIa. 
Sao Phất mọc, thành Chánh giác. 
Sao Phất mọc, nhập Niết-bàn. 
Mông tám sanh Lưỡng Túc Tôn. 
Mồng tám vào rừng tu khổ. 
Mông tám thành Tối thượng đạo. 
Mông tám vào thành Niết-bàn. 
Tháng hai Nhự Lai sanh. 

Tháng hai Phật xuất gia. 

Tháng hai thành Bồ-đề. 

Tháng hai vào diệt độ. 

Tháng hai sanh Lưỡng Túc Tôn. 
Tháng hai vào rừng tu khổ. 
Tháng hai thành đạo Tối thượng. 
Tháng hai vào thành Niễt-bàn. 
9qa-la hoa nở rÔ, 

Đùu màu ánh chói nhau, 

Tại chỗ bản sanh ấy, 

Như Lai nhập Niễt-bàn, 
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Đức Đại Từ Niêt-bàn 
Nhiều người xưng tán lễ 
Wượt qua các sợ hãi 
Quyết định nhập Niết-bàn. 


L] 


3. KINH ĐIẾN TÔN' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật thành La- 
duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai 
trăm năm mươi người. Bấy giờ có nhạc thân là 
Ban-giá-dực”, trong lúc đêm thanh vắng không 
người, phóng ánh sáng rọi sáng núi Ky-xà-quật, 
đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ chân Phật rồi 
đứng sang một bên, bạch Đức Thê Tôn rằng: 

“Đêm qua? Phạm thiên vương đến cõi trời 
Đao-lợi bàn nghị với Đề Thích. Con ở đó chính 
mình được nghe, nay có thể thuật lại Đức Thê 
Tôn nghe chăng?” 

Phật đáp: 

“Ngươi muốn nói thì nói.” 

Ban-giá-dực nói: 

“Một thời, chư Thiên Đao-lợi' nhóm ở 


- Bản Hán, Phật thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 5, “Đệ nhất phần Điển Tôn kinh Đệ tam”, 
Đại I, tr.30b-34b. Tham chiếu, Phật Thuyết Đại Kiên Có Bà-la-môn Duyên Khởi kinh, Tống, 
Thi Hộ dịch (Đại I, tr. 207). Tương đương: D. 19 (Deva Dịigh ii. 6) Mahãgovinda-suttanta; 
Trường II, 19 “Đại Điễn Tôn”. 

- Chấp nhạc thiên Ban-giá-dực Tử 3\ #£  #§ 3# 5z -Ƒ-; Pali: Pañcasikha Gandhabbaputta, Ngũ 

Kế (năm búi tóc), con trai của Nhạc thần; cũng gọi là Ngũ Kế Càn-đà-bà tử 7¡ #2 ‡Z JE 3š 7. 

Hán: tạc FƑ (đêm qua), TNM: cận 3 (gần đây). 

Đao-lợi thiên †JJ #IÍ X, hay Tam thập tam thiên — -†+- = %; Pãli: Tãvatimsa. 


ID») 


e 
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Pháp đường” để luận nghị. Lúc đó bốn Thiên 
vương ngôi bốn phía theo phương hướng mình. 
Đê-đề-lại- tra” Thiên vương ngôi ở phía Đông, 
mặt day về hướng Tây. Để Thích ngồi trước 
mặt. Tỳ-lâu-lặc Thiên vương ngôi ở phía Nam, 
mặt day về hướng Bắc; Để Thích ngôi trước 
mặt. Tỳ-lâu-bác-xoa Thiên vương ngôi ở phía 
Tây, mặt day về hướng Đông; Để Thích ngồi 
trước mặt. Tỳ-sa-môn Thiên vương ngôi phía 
Bắc, mặt day về hướng Nam; Đề Thích ngồi 
trước mặt. Sau khi các Thiên vương ngồi xong, 
con mới ngôi. Lại còn có các Đại Thiên thần 
khác nữa, toàn là những người đã từng theo 
Phật tu hành phạm hạnh, khi mệnh chung ở 
đây, được sanh lên cối trời Đao-lợi, khiến cho 
chư Thiên ở đó thêm được năm thứ phước: tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, 
âm nhạc cõi trời và oai đức trời. Bây giờ chư 
Thiên Đao-lợi vui mừng phần khởi nói rằng: 
“Mong chúng chư Thiên tăng gia, chúng À- 


= 


5- Pháp giảng đường )+ š# 3, hay Thiện pháp đường % )#£ 3£; Pali: Sudhamma-sabhä, hội 


trường của chư Thiên Đao-lợi. 
5. Đề-đế-lạitra ‡# 7# li ý; Pãli: Dhatarattha; Tỳ-lâu-lặc Hị: £š #7); Pali: Virũlhaka; Tỳ-lâu-bác-xoa IỊ 
š li. X; Pali: Viripaka; Tỳ-sa-môn ft › Ƒ*j; Pali: Vessavana. 
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tu-la giảm thiểu.” 

“Lúc ây, Thích Đề-hoàn Nhân” biết chư 
Thiên có điều vui mừng, bèn vì chư Thiên Đao- 
lợi mà làm bài tụng răng: 

Chung chư Thiên Đao-lợi, 
Cung Đề Thích hoan lạc, 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 
Chư Thiên thọ phước báo, 
Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 
Theo Phát tu phạm hạnh, 

Nền sanh vào nơi đáy. 

Lạt có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 

Để tử trí tuệ Phát, 

Sanh đây càng trồi vượt. 
Đao-lợi và Nhân-đề 

Nghĩ thể mà sung sướng. 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 

Chư Thiên Đao-lợi sau khi nghe bài kệ ấy, 
lại càng vui mừng không thê tự chế: 


7- Thích Đề-hoàn Nhân f# ‡# ‡ä |#i, cũng gọi là Thiên đế Thích Z Z# ##; Päli: Sakka devãnam 
Inda: Chủ tễ chư Thiên có tên là Sakka. 
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“Mong chúng chư Thiên gia tăng, chúng À- 
tu-la giảm thiểu.” 

Thích Đề-hoàn Nhân thây chư Thiên Đao- 
lợi vui mừng hớn hở, bèn bảo họ răng: 

“Chư Hiên có muôn nghe Tám pháp vô đăng 
về Như Lai không?” 

Chư Thiên đáp: 

“Chúng tôi muôn nghe.” 

Đề Thích nói: 

“Hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Này 
chư Hiền, Đức Như Lai, Chí Chân, Đắng 
Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. Ta không thấy 
có aI trong quá khứ, vị lai, hiện tại có đủ mười 
đức hiệu Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác 
như Phật. 

“Pháp Phật vi diệu, được khéo giảng thuyết, 
được người trí thật hành. Ta không thấy có ai 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại có giáo pháp vi 
diệu như Phật. 

“Phật do pháp ây mà tự giác ngộ, thông đạt 
vô ngại, trú trong an lạc?. Ta không thấy có ai 


8. Như Lai bát vô đẳng pháp #I 2£ /\ ## #% ;Z; Pali: attha yathãbhuccavannnã: tám sự tán thán 
Như Lai một cách chân thật. 
3 Hán: thông đạt vô ngại dĩ tự ngu lạc 3# 3š ## ## bI É1 #= #5. 
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trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thê ở nơi pháp 
ây mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, tự tại an 
vui như Phật. 

“Chư Hiện! Phật do pháp ây mà tự giác ngộ 
rôi còn có thê khai thị con đường dẫn đến Niết- 
bàn, thân cận'”, dân dân đến chỗ nhập vào nơi 
tịch diệt. . như nước sông Hăng và nước sông 
Diệm-ma'', cả hai dòng sông đều chảy vào biển 
cả. Phật cũng vậy. Có thể khai thị con đường 
dẫn đến Niết-bàn, thân cận, dần dần đến chỗ 
nhập vào nơi tịch diệt. Ta không thấy có ai 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể khai thị con 
đường dẫn đến Niết-bàn được như Phật. 

“Chư Hiện! Như Lai thành tựu quyên thuộc, 
øôm những người có trí tuệ, Sát-ly, Bà-la-môn, 
Cư sĩ, Sa-môn. Ta không thấy có ai trong quá 
khứ, vị lai, hiện tại có được quyến thuộc như 
Phật. 

“Chư Hiển! Như Lai thành tựu đại chúng. 
Đó là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 


10. Thân cận 3# 3ï; Pãli: samsandatfi (?): giao lưu. So D.19 (Deva Dịg ii. 4 tr. 169): supaññattã... 
nibbãänagãminï pafipadä, samsandati nibbãbañ ca patipadä ca, “con đường dẫn đến Niết-bàn 
được thiết lập khéo léo. Niết-bàn và con đường hợp nhất” (Trường II, tr.86). Patipadä, có 
nghĩa đạo lộ, cũng có nghĩa phương pháp. 

11: Diệm-ma % J#; Päli: Yamunä, chỉ lưu của sông Hằng. 
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di. Ta không thấy ai trong quá khứ, vị lai, hiện 
tại thành tựu đại chúng như Phật. 

“Chư Hiển! Ngôn và hành của Như Lai 
tương ưng. Nói đúng như làm, làm đúng như 
nói, thành tựu pháp và tùy pháp. Ta không thây 
có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại mà ngôn 
hành tương ưng, pháp pháp thành tựu như Phật. 

“Chư Hiên! Như Lai vì lợi ích mọi người, vì 
an lạc mọi người; với lòng từ mãn, Ngài làm lợi 
ích cho chư Thiên và nhân loại. Ta không thấy 
có aI trong quá khứ, vị lai, hiện tại vì lợi ích 
mọi người, vì an lạc mọi người như Phật. 

“Chư Hiền, đó là Tám pháp vô đăng về Như 
Lai.” 

Khi ây có vị Đao-lợi nói: 

“Giả sử thê gian được tám Đức Phật ra đời 
một lượt, thời sẽ làm tăng nhiều chư Thiên mà 
giảm bớt chúng A-tu-la. ” 

VỊ trời khác nói: 

“Đùng nói chi tắm Đức Phật, dẫu cho có 
bảy Phật, sáu Phật đến hai Đức Phật ra đời, 
cũng làm cho thêm nhiêu chúng chư Thiên mà 
giảm bớt chúng A-tu-la. ” 

Thích Đê-hoàn Nhân liên nói với trời Đao- 
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lợi: 

“Ta được nghe từ Phật, trực tiếp lãnh giáo 
từ Phật, thì không bao giờ có thê có hai Đức 
Phật ra đời một lân. Nhưng nếu một Đức Như 
Lai mà Ngài ở đời lâu dài, vì thương mọi 
người, vì ích lợi cho nhiều người, vì an lạc cho 
chư Thiên và nhân loại, thời cũng có thê tăng 
nhiêu chúng chư Thiên mà giảm bớt chúng A- 
tu-la vậy. ˆ 

Rồi Ban-giá-dực bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chư Thiên Đao-lợi sở dĩ tập 
họp tại Pháp giảng đường, ây là để bàn luận, tư 
duy, thương lượng, xem xét giáo lệnh được ban 
ra. Rôi trao cho Tứ thiên vương. Tứ thiên vương 
sau khi thọ lãnh, mỗi vị ngồi đúng theo chỗ của 
mình. Không bao lâu, có ánh sáng lớn ky lạ 
chiếu sáng bôn phương. Chư Thiên Đao-lợi nhìn 
thây ánh sáng ấy thảy đều kinh sợ: “Nay ánh 
sáng lạ này, sắp có điều gì quái lạ chăng?” Các 
Đại Thiên thân có oai đức cũng đều kinh sợ: 
“Nay ánh sáng lạ này, sắp báo điều gì quái lạ 
chăng?" 

“Khi ấy, Đại phạm vương tức thì hóa làm 
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đông tử đâu có năm chỏm!?, đứng giữa hư 
không, bên trên đại chúng, gương mặt xinh đẹp 
vượt hăn đám đông, thần màu vàng tía, che mờ 
ánh sáng chư Thiên. Chư Thiên Đao-lợi không 
đứng dậy nghĩnh đón, cũng không cung kính, 
không mời ngôi. Khi Phạm đồng tử ngôi vào 
chỗ ngôi của vị trời nào thì vị ấy rât hoan hỷ. Ví 
như vua Quán đảnh thuộc dòng Sát-ly, khi làm 
lễ đăng quang, khi ấy vua rất hoan hỷ phấn 
khởi. 

“Ngôi chưa lâu, Đại phạm lại tự biến thành 
hình tượng đồng tử đầu có năm chỏm, ngồi 
giữa hư không, bên trên đại chúng, như một lực 
sĩ ngôi trên chỗ ngôi vững chắc, vòi vọi bất 
động và làm bài tụng: 

Chung chư Thiên Đao-lợi, 
Cung Đề Thích hoan lạc, 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 
Chư Thiên thọ phước báo: 
Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 


12 Đồng tử đầu ngũ giác kế # + Bãi 7¡ #4 §⁄; D.19, sđd.: Phạm thiên Sanahkumära 
(Thường đồng hình) hóa làm đồng tử có tên Pañcasikha (Ngũ kế đồng tử). Bản Hán 
không coi Sanañkumära vã Pañcasikha là những tên người. 
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Theo Phát tu phạm hạnh, 

Nền sanh vào nơi đáy. 

Lạt có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 

Để tử trí tuệ Phát, 

Sanh đây càng trồi vượt. 

Đao-lợi và Nhân-đề, 

Nghĩ thể mà sung sướng. 

Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 

“Rôi thì, chư Thiên Đao-lợi nói với Đồng 
tử: 'Chúng tôi đã nghe Thiên Đề Thích tán thán 
Tám pháp vô đăng về Như Lai, thảy đều hoan 
hỷ phần khởi không thê tự chê.” Phạm đông tử 
bèn nói với chư Thiên: “Tám pháp vô đăng về 
Như Lai là những gì? Ta cũng muôn nghe.) 
Thiên Đề Thích bèn nói cho Đông tử nghe Tám 
pháp vô đắng về Như Lai. Chư Thiên Đao-lợi 
nghe lần nữa, bội phân hoan hỷ phân khởi không 
kế xiết “Mong chúng chư Thiên tăng thịnh, 
chúng A-tu-la giảm thiểu.” 
“Khi ây Đồng tử thấy chư Thiên hoan hỷ lại 

càng phân khởi, bèn nói với chư Thiên Đao-lợi 
rằng: “Các ngươi muôn nghe Một pháp vô đăng 
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không?? Đao-lợi thiên đáp: “Hay lắm, chúng tôi 
muốn nghe.” Đông tử nói: “Hãy lắng nghe, ta sẽ 
nói cho". ” 

“Này chư Thiên Đao-lợi! Đức Như Lai xưa 
kia, lúc Ngài còn làm Bô-tát, sanh bất cứ chỗ 
nào thảy đêu thông minh túc trí. 

“Này chư Hiên, vào thời quá khứ xa xưa, có 
vị vua tên Địa Chủ, vua có một thái tử tên Từ 
Bi. Đại thần của vua tên Điền Tôn và con đại 
thân tên Diệm Man. Thái tử Từ Bi có bạn và 
bạn này thường kết giao với sáu vị đại thần 
dòng Sát-ly khác!” 

“Đại vương Địa chủ mỗi khi muốn vào thâm 
cung du hý, đem quốc sự ủy thác lại đại thần 
Điển Tôn. Rồi sau đó mới vào cung hát xướng, 
hoan lạc với ngũ dục. 

“Đại thần Điển Tôn khi muốn xử lý quốc sự 
thì trước đem việc đó hỏi con, sau mới quyết 
định. Hoặc có phân xử điều gì cũng nghe theo ý 
con. Sau bỗng nhiên đại thần Điền Tôn mệnh 
chung. Vua Địa Chủ nghe tin, buôn thương 
thảm thiết, đẫm ngực mà than răng: “Quái thay! 


13. Địa Chủ 1, }:: Disampati; Từ Bi 2£ 3E: Renu; Điển Tôn di ?#: Govinda; Diệm Man ï£ S: 
dotipäla. 
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Sao vô phúc! Quộc gia mất người lương bật. 
Thái tử Từ Bi thầm nghĩ: “Vua vì mật Điển Tôn 
mà sinh ưu khổ. Ta hãy đến can vua, chớ nên vì 
cái tang ấy mà buôn khô. Vì sao? Vì đại thần 
Điển Tôn hiện có con tên là Diệm Man còn 
thông minh túc trí hơn cha. Nay vua có thể triệu 
vào để giao xử lý quốc sự". 

“Rồi thái tử Từ Bi liền đến vua tâu bày ý 
kiến. Vua nghe lời, cho triệu Diệm Man đến 
bảo răng: “Nay ta bố sung ngươi vào chức vị 
của cha ngươi, trao cho ngươi ân tướng.” Diệm 
Man lãnh ân tướng xong, khi vua muốn vào 
thâm cung thì đem quốc sự giao cho Diệm 
Man. 

'Diệm Man vốn đã biết rõ việc trị lý. Chăng 
những những điều trước kia cha làm Diệm Man 
biết rõ, mà điêu trước kia cha không thể làm 
Diệm Man cũng biết rõ. VỀ sau danh Diệm 
Man truyền khắp quốc nội, nên thiên hạ đều tôn 
xưng là Đại Điển Tôn. 

“Đại Điền Tôn nghĩ: “Nay vua Địa Chủ, tuổi 
đã già yếu, sông chắng bao lâu. Nếu bây giờ 
thái tử nỗi ngôi cũng chưa khó lắm. Có lẽ ta 
nên đến nói với sáu đại thân Sát-ly: “Nay vua 
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Địa Chủ, tuối đã già yêu, sông chăng bao lâu. 
Nếu bây giờ thái tử nỗi ngôi cũng chưa khó 
lắm. Nhưng các ông cũng nên phong riêng 
vương thô. Cái ngày ở ngôi cũng đừng quên 
nhau vậy.” 

“Thê rôi Đại Điển Tôn đi đến sáu đại thân 
Sát-ly kia, nói răng: Này các ông nên biết, nay 
vua Địa Chủ tuổi đã già yêu, chăng còn sống 
bao lâu, nêu tôn thái tử lên ngôi cũng không 
khó lắm. Các ông nên đến tỏ ý này với thái tử 
răng: “Chúng tôi với ngài, biết nhau từ nhỏ. 
Ngài khô chúng tôi khô, ngài vui chúng tôi vuI, 
nay vua đã giả yếu, chăng còn sông bao lâu, 
vậy thái tử muôn lên nồi ngôi vua không khó. 
Giả sử ngài lên ngôi, xin ngài hãy phong đất 
cho chúng tôi. 

“Rồi sáu đại thân Sát-ly liên đến tỏ với thái 
tử. Thái tử trả lời: “Giả sử ta lên ngôi, chia đất 
phong quốc, ta còn phong cho ai khác hơn?? 
Không bao lâu, vua băng hà. Đại thần trong 
nước đến bái yết thái tử, tôn lên kế vị. Lên ngôi 
xong, tân vương thầm nghĩ: “Nay lập chức Tế 
tướng nên chuẩn theo Tiên vương. Nhưng 
người nào xứng đáng để cử chức đó? Hắn phải 
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là Đại Điển Tôn mới được.` Vua Từ Bi liên 
triệu Đại Điển Tôn đến bảo: “Nay ta cử ngươi 
lên chức vị Tế tướng và trao ấn tín cho. Ngươi 
hãy chuyên cần tổng lý quốc sự. Đại Điễn Tôn 
vâng lệnh, lãnh ấn. 

“Mỗi khi vua lui vào cung, thì bao nhiêu 
quốc sự đều phó thác cả cho Đại Điển Tôn. Đại 
Điển Tôn thầm nghĩ: “Ta nay nên đến sáu vị 
Sát-ly để hỏi thử xem họ có nhớ lời trước kia 
không.” Bèn đi đến nói với sáu đại thần Sát-ly: 
“Các ngài có nhớ lời đã nói khi trước không? 
Nay thái tử đã lên ngôi vua, ở kín trong thâm 
cung, vui thú ngũ dục. Các ngài nay nên đến tâu 
hỏi vua: “Vua ở ngôi trời, vui thú ngũ dục, vậy 
còn có nhớ lời nói trước kia chăng?'? 

Sáu vị Sát-ly nghe lời ấy xong liên đến chỗ 
vua, tâu: “Vua ở ngôi trời, vui thú ngũ dục, vậy 
còn có nhớ lời nói trước kia chăng? Răng: Cắt 
đất phong ấp, ai xứng đáng ở đó?? Vua đáp: 
“Không quên! Xưa ta có nói, chia đất phong ấp, 
phi các khanh còn aI được. ` 

“Tiếp đó vua thâm nghĩ: 'Cõi đất Diêm-phù- 
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đê này trong rộng ngoài hẹp!*. Người nào có 
khả năng phân nó làm bảy phân?? Rôi lại nghĩ: 
“Hăn phải là Đại Điển Tôn mới làm được việc 
này.` Vua liên triệu Đại Điền Tôn đến nói rằng: 
“Ngươi hãy chia cõi đất Diêm-phù-đề này ra 
làm bảy phân.' Khi được lệnh, Đại Điển Tôn 
liền phân bảy phân. Thành, thôn ấp, quận quốc 
do vua cai trị thảy làm một phân. Sáu nước Sát- 
ly đại thần là được chia cho mỗi bộ phận. Vua 
lây làm hài lòng nói: “Nguyện vọng của ta đã 
thỏa. Sáu đại thân Sát-ly cũng sung sướng cho 
nguyện vọng mình đã thỏa. Công việc này 
thành được là nhờ Đại Điền Tôn vậy. 

“Sáu vua dòng Sát-ly lại tự nghĩ: “Nước ta 
mới lập, phải cần có vị phụ tướng. Nhưng biết 
ai có thể đảm đương được? Nếu có ai như Đại 
Điển Tôn, ta sẽ khiến kiêm thông lãnh quốc 
sự. 

-Sáu vua Sát-ly đều mời Đại Điển Tôn đến 
bảo: “Nước ta cân phụ tướng. Khanh hãy vì ta 
kiêm thông, lãnh quốc sự.” Cả sáu nước đêu 
trao tướng ấn cho Đại Điễn Tôn. Đại Điển Tôn 


14. D,19 sđd.: tr.175: phiá Bắc rộng, phía Nam như phần trước cỗ xe (imam mahäpathavim 
uttarena äyatam dakkhinena sakatamukham). 
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nhận tướng ân xong, sáu vua lui vào hậu cung 
hưởng thụ dục lạc. Đại Điển Tôn được Ø1aO 
luôn quốc sự và xử lý luôn công việc cả bảy 
nước; thảy đều thành tựu cả.” 

“Đông thời trong nước có bảy đại cư sĩ, Đại 
Điển Tôn cũng xử lý luôn việc nhà giúp họ. 
Ông lại có thể dạy bảo cho bảy người Phạm chí 
đọc tụng kinh điền.) 

“Bảy quốc vương kính xem ông như thần 
minh. Bảy đại cư sĩ kính xem ông như Đại 
vương. Còn bảy Phạm chí kính xem ông như 
Phạm thiên. Họ đều thâm nghĩ răng: “Tế tướng 
Đại Điển Tôn thường gặp gỡ Phạm thiên, 
chuyện trò đi đứng thân thiện với Phạm thiên.” 
Đại Điển Tôn thầm biết ý tưởng bảy vua, cư sĩ 
và Phạm chí, răng: “Ta thường gặp gỡ Phạm 
thiên, chuyện trò đi đứng thân thiện với Phạm 
thiên. Nhưng ta thật chưa từng thây Phạm 
thiên, chưa từng nói chuyện với Phạm thiên. 
Ta không thể làm thinh để vọng nhận tiếng 
khen đó. Ta cũng từng nghe các vị kỳ túc nói: 
AI trong bốn tháng mùa hạ ở nơi nhàn tĩnh tu 
tập Bốn vô lượng tâm thời trời Phạm thiên sẽ 
xuống øặp. Nay ta nên tu Bốn vô lượng tâm để 
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được Phạm thiên xuông gặp chăng? 

“Rồi thì, Đại Điền Tôn tìm đến bảy quốc 
VƯƠng nói rằng: “Tâu Đại vương, mong Đại 
vương hãy trông nom quốc sự. Tôi muốn vào 
bốn tháng mùa hạ tu Bốn vô lượng tâm. Bảy 
vua nói: 'Khanh tự biết thời.) 

“Đại Điển Tôn lại đến nói với bảy cư sĩ: 

“Các ông hãy tự lo công việc của mình. Ta 
muốn vào bốn tháng mùa hạ, tu Bỗn vô lượng 
tâm.” Các cư sĩ đáp: “Vâng. Ngài tự biết thời. 

“Lại nói với bảy trăm Phạm chí: “Các khanh 
hãy siêng năng đọc tụng và chỉ bảo lẫn nhau. 
Ta muốn vào bốn tháng mùa hạ, tu Bỗn vô 
lượng tâm.ˆ Các Phạm chí đáp: “Vâng. Đại sư 
tự biết thời.) 

“Rồi Đại Điển Tôn ở phía Đông thành ấy 
dựng một am thất, vào bốn tháng mùa hạ, nghỉ 
ở đó mà tu Bốn vô lượng tâm. Nhưng Phạm 
thiên vẫn không hiện xuống. Đại Điển Tôn 
thầm nghĩ: “Fa nghe các bậc túc cựu nói, tu 
Bốn vô lượng tâm trong bốn tháng hạ thì sẽ có 
Phạm thiên hiện xuống, nhưng nay sao lặng lẽ 
không thây dấu tích gì.' 

“Đến ngày rằm trăng tròn, Đại Điển Tôn ra 
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khỏi tịnh thât, đến chỗ đất trông, ngôi, chưa 
bao lâu bỗng có ánh sáng lạ hiện tới. Đại Điển 
Tôn tự nghĩ: Nay ánh sáng lạ đó là điềm Phạm 
thiên hiện xuống chăng? 

“Ngay khi ấy Phạm thiên hóa làm một đồng 
tử đầu có năm chỏm, ngôi giữa không, bên trên 
chỗ Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn sau khi thây 
bèn nói bài tụng rằng: 

Đây là thiên tượng gì, 
Ở ngay giữa hư không, 
Sáng chói cả bốn phương, 
Như đồng củi cháy hực ? 
Phạm đông tử đáp lại bằng bài kệ: 
Duy chư Thiên cối Phạm 
Biết ta Phạm động tử. 
Những người khác bảo ta 
Thờ tự bởi thân Lửa. 
Đại Điển Tôn đáp bằng bài kệ: 
Nay tôi sẽ thưa hỏi; 
Vâng dạy, rất thành kính. 
Dọn các thứ thượng VỊ, 
Nguyện Trời biết lòng tôi. 

Phạm đông tử lại nói kệ: 

Nay dọn cúng đường này, 
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Điển Tôn, ngươi tu gì? 
Muốn gì, chí cầu gì? 
Ta sẽ trao cho HgưƠI. 

“Lại bảo Điển Tôn: 

“Ngươi muốn hỏi gì tùy ý hỏi. Ta sẽ nói 
cho. 

“Đại Điển Tôn thâm nghĩ: Ta nên hỏi việc 
hiện tại chăng? Hay việc vị lai? Rồi lại tự nghĩ: 
Việc hiện tại đời này cần øì nữa hỏi. Ta hãy hỏi 
việc u minh chưa tỏ. Liền hướng đến Phạm 
đồng tử nói bài kệ: 

Tôi xin hỏi Phạm đồng, 
Nhờ giải quyết mối nghỉ; 
Học và trụ pháp gì, 

Được sanh lên Phạm thiên ? 

-Phạm đông tử đáp: 

Dứt ý tưởng ta, người, 
Đóc cư, tu Từ tâm; 

Trừ dục, không xú uẾ, 
Được sanh lên Phạm thiên. 

“Đại Điển Tôn nghe xong bài kệ, liên suy 
nghĩ: 'Phạm đông tử thuyết kệ là nên trừ xú uê. 
Ta không hiểu điều này. Vậy cân hỏi thêm 
nữa". Bèn nói kệ: 
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Phạm kệ nói xú uể, 
Xim giải rõ tôi hay, 
Ai mở lŠ cửa thể gian, 
Đọa ác, không sanh thiên ? 

-Phạm đông tử đáp băng bài kệ: 

Dối trá và tật đó, 

Ngã mạn, tăng thượng mạn 
Tham dục, sân nhuễ, sỉ 
Mặc tình chưa đây tâm, 

Là thê gian xú HẾ; 

Ta nói cho ngươi rõ. 

Nó mở cửa thê gian; 

Đọa ác, không sanh thiên. 

“Nghe xong, Đại Điển Tôn thầm nghĩ: 
“Theo lời của Đông tử, bây giờ ta đã hiểu nghĩa 
chữ xú uê. Nhưng tại gia thì không thể dứt trừ 
được. Tốt hơn ta có nên bỏ đời, xuất ø1a, cạo bỏ 
râu tóc, mặc pháp phục, tu đạo chăng?? Khi ây 
Phạm đông tử biết được ý nghĩ của ông, bèn nói 
bài kệ: 


Nếu ngươi hay dũng mãnh, 
Chi đó thật tuHyỆt Với; 


15. Hán: khai thế gian môn Bị †E: ii Ƒ'J. TNM: bế thế gian môn. D.19 sđd.: tr.180: kena... 
nivutabrahmalokä' ti, cái gì đóng cửa Phạm thiên giới? 
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Là hành vi bậc trí; 
Chết tất sanh Phạm thiên. 

“Thê rôi Phạm đông tử bỗng nhiên biến mất. 

“Bấy giờ, Đại Điển Tôn trở về, đi đến bảy 
vua, tâu răng: “Tâu Đại vương, mong ngài đem 
sức thần mà xử lý quốc sự. Nay tôi có ý xuất 
gia, bỏ đời, mặc pháp phục tu đạo. Vì sao vậy? 
Tôi thân nghe từ Phạm thiên nói đến sự xú uế 
mà lòng rất ghét. Nếu tại gia thì không sao loại 
trừ được nó.” Bảy quốc vương thâm nghĩ: “Bọn 
Bà-la-môn thường hay tham tài bảo, có lẽ ta nên 
mở rộng kho tàng cho ông ta cần dùng øì tùy ý, 
để đừng xuất gia.` Rồi vời Đại Điển Tôn đến 
bảo: “Ngươi muốn cân dùng gì ta đều cấp cả, 
không cân xuất gia.” Đại Điển Tôn tâu đáp: “Tôi 
đã được vua ân tứ rồi. Tôi cũng có nhiêu tài bảo. 
Nay xin để lại hết dâng Đại vương. Xin cho tôi 
được thỏa chí nguyện xuất gia thôi. 

“Bảy quốc vương lại thầm nghĩ. “Những 
người Bà-la-môn thường ham mỹ sắc, có lẽ ta 
đem thể nữ trong cung câp cho vừa ý, để khỏi 
xuất gia. ° Rồi nói với Đại Điển Tôn: “Nếu cân 
thể nữ ta cập hết cho ngươi. Không cân xuất 
gia nữa. Đại Điển Tôn đáp: “Nay tôi đã được 
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vua ân tứ rôi. Nhưng trong nhà tôi thể nữ có 
nhiêu nay cho về hết. Tôi chỉ mong lìa ân ái để 
xuất gia hành đạo vì tôi thân nghe Phạm đông 
tử nói điêu xú uế mà lòng nhàm ghét. Nếu tại 
gia thì không sao trừ được. ` 

“Rồi Đại Điển Tôn nói bài kệ cho vua Từ Bi 


nøhe: 


Vua hãy nghe tôi nói 
Vua là bác nhân tôn, 
Cho tài bảo, thể nữ 
Thứ ấy phi sở thích. 


“Vua Từ Bi đáp băng bài kệ: 


Thành Đàản-đặc, Già-lăng. 
Thành A-bà, Bồ-hòa. 

Thành A-bản, Đại-thiên. 
Thành Uơng-già, Chiêm-bà. 
Số-đi, Tát-la thành 

Tây-đa, Lộ-lâu thành 
Thành Bà-la, Già-thi. ' 
Thảy do Điển Tôn dựng. 


19. Đàn-đặc ‡# #ƒ (Dantapura) cho bộ tộc Già-lăng ƒjn ð# (Kalihga); Bố-hòa Z ã1 (Potana) cho A-bà Jij 
3» (hay A-sa [¬j 3⁄2; Pali: Assaka); Đại thiên X Z (Mahesa, hay Mahissafi) cho A-bàn [nj #* 


(Avanfi); Chiêm-bà Ïj 


 % (Campä) cho Ương-già ## ƒjI (Anhga); Bà-la 3 ¿§ (Bãränasi) cho Già- 


thi fI Ƒ* (Kãsï). Còn lại 2 thành, bản Hán khó dò. Có thể: Lộ-lâu thành 7# # ‡# (Roruka) cho dân Số- 
di #/ 7#j (Sovira); Táta thành iZ£ Z£ it (Mithila) cho dân Tây-đà tị È (Videha). Xem D. 19, 


Trường II tr.105-106. 


160 


TRƯỜNG A-HÀM 


Có bao nhiễu nơ dục, 
Ta sẽ cùng cho ngươi; 
Hãy cùng trông việc nước 
Chớ bỏ mà xuất gia. 
“Điền Tôn trả lời bằng bài kệ: 
Nơũu dục, tôi không thiếu. 
Chỉ không ham thể gian. 
Sau khi nghe trởi HÓI, 
Không còn muốn tại gia. 
“Vua Từ Bi đáp lại băng bài kệ: 
Lời Đại Điển Tôn nói, 
Được nghe từ Trởi nào, 
Mà dưt bỏ ngũ dục? 
Nay hỏi, mong trả lời. 
“Đại Điền Tôn nói kệ: 
Xưa tôi ở chỗ văng, 
Một mình, tự suy íư. 
Rồi Phạm thiên vương đến, 
Tỏa hào quang rực sáng. 
Tôi nghe được từ Ngài; 
Không còn ham thể gian. 
“Vua Từ BI nói kệ: 
Hãy chờ, Đại Điển Tôn! 
Để cùng hoằng thiện pháp; 
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Rồi sau Cùng xuất gia. 
Khanh là thầy của ta. 
Vĩ như trong hư không, 
Thanh tịnh, đây lưu ly; 
Nay ta tín thanh tịnh, 
Đây khắp trong Phật pháp. 

“Rồi Đại Điển Tôn lại làm bài tụng: 

Chư Thiên và người đồi, 
Đều nên xả ngũ dục; 
Chùi sạch các ô uẾ, 

Mà tịnh ta phạm hạnh. 

“Bấy giờ bảy vị quốc vương nói với Đại 
Điền Tôn: 

“Ngươi nên hoãn lại bảy năm để cùng nhau 
vui thú ngũ dục. Sau đó chúng ta cùng bỏ nước, 
giao lại cho con em, cùng xuất gia. Há không 
hay hơn sao? Những øì ngươi sở đắc, chúng ta 
cũng đồng.” 

“Đại Điển Tôn đáp: “Thê gian vô thường, 
mạng người mau chóng, chỉ trong hơi thở còn 
khó bảo toàn. Nay hoãn đến bảy năm chắng quá 
lâu lãm sao?” Bảy vua nói: “Bảy năm lâu thì 
sáu, năm... hoặc một năm cũng được. Chúng ta 
lưu lại trong tĩnh cung để cùng chung vui 
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hưởng ngũ dục tuyệt thê. Sau đó chúng ta cùng 
bỏ nước, giao lại cho con em, cùng xuất gia. Há 
không hay hơn sao? Những gì ngươi sở đắc, 
chúng ta cũng đông.? 

“Đại Điển Tôn vẫn đáp: “Thế gian vô 
thường, mạng người mau chóng, chỉ trong hơi 
thở còn khó bảo toàn. Nên dầu cho một năm 
vẫn còn lâu; thậm chí bảy tháng, hay một tháng 
cũng không thê được”. Bảy vua nói tiếp: “Thôi 
hoãn bảy ngày”. Đại Điển Tôn đáp: “Bảy ngày 
không lâu, có thể hoãn được. Xin Đại Vương 
chớ sai lời. Quá bảy ngày nếu vua không xuất 
gia thì tôi xuất gia một mình”. 

“Rồi Đại Điền Tôn lại đến bảy cư sĩ, bảo họ: 
“Mỗi người hãy tự lo lây công việc của mình. 
Tôi muốn xuất gia, tu đạo vô vi. Vì sao vậy? Ta 
thân nghe từ Phạm thiên, nói đến sự xú uế mà 
lòng rất ghét. Nếu tại gia thì không sao dứt trừ 
được.” 

“Bảy cư sĩ đáp Đại Điển Tôn: “Lành thay, 
chí hướng ấy. Hãy làm những gì thích hợp. 
Chúng tôi cũng muôn cùng xuất gia theo. 
Những gì ông sở đặc, chúng tôi cũng nên 
đồng.” 


KINH ĐIỄN TÔN 163 


“Đại Điền Tôn lại đên nói với bảy trăm 
Phạm chí: 

'Các ngươi hãy siêng năng phúng tụng, tìm 
rộng đạo nghĩa, rôi dạy bảo lẫn nhau. Ta muốn 
xuất gia tu đạo vô vi. Vì sao? Ta thân nghe từ 
Phạm thiên nói đến xú uê mà lòng rất ghét. Nêu 
tại gia thì không thể dứt trừ được.” 

“Bấy giờ bảy trăm Phạm chí nói với Đại 
Điền Tôn: 

“Đại sư, chớ xuất gia. Sống gia đình thì an 
vui, hưởng thụ ngũ dục, có nhiêu người hâu hạ, 
tâm không ưu khô. "Người xuât gia sông một 
mình ở chỗ hoang vắng; muốn øì đều không có, 
chắng ham lây được gì.” 

“Đại Điển Tôn đáp: “Nếu ta cho tại gia là 
vui, xuất gia là khổ, hắn ta không xuất gia. 
Nhưng ta đã cho tại gia là khổ, xuất gia là vui, 
nên ta xuất gia”. 

“Các Phạm chí nói: “Đại sư xuất gia, chúng 
tôi cũng xuất gia. Đại sư làm gì, chúng tôi làm 
theo cả” 

'Đại Điển Tôn lại đến nói với các bà vợ: 
“Nay các ngươi được tùy nghi. AI muôn ở thì Ở. 
Ai muốn về thì về. Nay ta muốn xuất gia cầu 
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đạo vô vi.” Rôi kề hết sự việc như trên và nói rõ 
ý muôn xuất gia. Các phu nhân đáp: “Đại Điền 
Tôn nếu còn ở nhà, thì vừa là chông cũng vừa 
như cha chúng tôi. Nay nếu xuất gia, chúng tôi 
sẽ xin đi theo. Việc gì Đại Điển Tôn làm, chúng 
tôi cũng sẽ làm”. 

Sau bảy ngày, Đại Điển Tôn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, bỏ nhà mà đi. Đông thời, bảy 
quốc vương, bảy cư sĩ, bảy trăm Phạm chí, bốn 
mươi phu nhân, cũng lần lượt xuất gia. Lần hồi 
lên tới tám vạn bốn ngàn người, đồng thời theo 
Đại Điển Tôn xuất gia. Đại Điển Tôn thường 
cùng đại chúng dạo qua các nước, hóa độ rộng 
rãi, đem lại ích lợi cho nhiều nĐƯỜI. 

“Bấy giờ Phạm vương bảo với Thiên chúng: 
“Các ngươi chớ nghĩ đại thần Điển Tôn lúc đó 
là ai đâu khác. Chính là tiền thân của Đức Phật 
Thích-ca hiện nay vậy. Thê Tôn vào lúc ấy, sau 
bảy ngày, xuất gia tu đạo, dẫn các đại chúng du 
hành các nước, hóa độ rộng rãi, làm lợi ích cho 
nhiêu người. Nếu có nghi lời ta nói, các ngươi 
hãy đến Đức Thế Tôn hiện ngự tại núi Kỳ-xà- 
quật để hỏi. Như những gì Phật dạy, hãy gắng 
nhớ lây”. 
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Nhạc thân Ban- giá-dực bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ đó nên hôm 
nay con đến đây. Bạch Thê Tôn, Đại Điển Tôn 
kia chính là Thê Tôn đó phải không? Thê Tôn 
qua bảy ngày thì xuất gia tu đạo; cùng với bảy 
quôc vương, cho đến tám vạn bốn ngàn người 
đồng thời xuất gia, cùng chúng du hành các 
nước, giáo hóa rộng rãi, làm lợi ích cho nhiêu 
người phải không?” 

Phật đáp Ban-giá-dực: 

“Đại Điền Tôn lúc đó là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Chính là thân Ta đó. Lúc bây giờ, 
gái trai cả nước mỗi khi đi lại, cử động, có điều 
øì nguy khốn, họ liên cất tiếng niệm: Nam mô 
Đại Điển Tôn, vị Tế tướng của bảy vua. Nam 
mô Đại Điển Tôn, vị Tế tướng của bảy vua. 
Niệm đến ba lần như vậy. 

“Này Ban-giá-dực! Đại Điển Tôn lúc đó tuy 
có oai đức lớn, nhưng không thê vì đệ tử giảng 
nói đạo cứu cánh, không thể khiến đệ tử được 
cứu cánh phạm hạnh, không thể khiến đến được 
chỗ cứu cánh an lạc. Pháp của Đại Điển Tôn 
nói ra, nêu đệ tử nào thực hành thì khi thân hoại 
mệnh chung chỉ được sanh lên cối Phạm thiên. 
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Người nào thực hành cạn hơn thì sanh lên cõi 
trời Tha hóa tự tại. Thứ nữa sanh Hóa tự tại, 
Đâu-suất-đà, Diệm-ma, Đao-lợi Tứ thiên 
vương, hoặc Sát-ly, Baà-la-môn, Cư sĩ tại g1a. 
Muốn gì cũng được vừa ý. 

“Này Ban-giá-dực! Đệ tử của Đại Điển Tôn 
đều là kẻ xuất gia không phải ngu si. Có quả 
báo, có giáo giới, nhưng chưa phải là đạo cứu 
cánh, chăng khiến đệ tử chứng được cứu cánh 
phạm hạnh, chắng đưa đệ tử đến chỗ an ỗn 
hoàn toàn. Chỗ cao tột của đạo kia chỉ đến cõi 
Phạm thiên là cùng. Còn nay giáo pháp của ta 
dạy cho đệ tử có thể khiến họ chóng được đạo 
cứu cánh, được cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh 
an ồn và cuỗi cùng thì vào Niết-bàn. Pháp của 
ta nói, nêu đệ tử nào thực hành thì xả bỏ hữu 
lậu mà thành vô lậu, ngay trong đời này mà tự 
mình chứng ngộ tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân 
làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. 
Người nào thực hành cạn hơn thì đoạn được 
năm kết sử hạ giới và có thể nhập Niết-bàn tại 
thiên giới, chứ không trở lại cõi này. Thứ nữa thì 
đoạn ba kiết sử, dâm, nộ, si mỏng, chỉ phải một 
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lần sanh vào cõi này nữa là sẽ nhập Niết-bàn. Và 
thứ nữa thì đoạn được ba kiết sử, chứng quả Tu- 
đà-hoàn, không còn bị đọa vào ác đạo, nhiêu lăm 
là bảy lần sanh đến cõi này nữa là chắc chắn được 
Niễt-bàn. 

“Này Ban-giá-dực! Các đệ tử Ta xuất gia 
không phải ngu s1, có quả báo, có giáo gIới, 
được cứu cánh đạo pháp, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh an ôn và cuối cùng vào Niết-bản.” 

Ban-giá-dực nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


4. KINH XÀ-NI-SA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành Na-đỀ), trú xứ Kiên- 
chùy”, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn 
hai trắm năm mươi người. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan ngồi ở tịnh thất, 
thâm nghĩ: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai 
ký biệt cho nhiêu người, làm lợi ích cho nhiêu 
người. Thứ nhât”, đại thân Già-già-la mạng 
chung, Như Lai ghi nhận răng, người này mạng 
chung, đoạn trừ năm hạ phân kết, được sanh lên 
trời mà diệt độ ở đó, không trở lại đời này.” 

“Thứ hai, Ca-lăng-gia; thứ ba, Tỳ-già-đà; 
thứ tư, Già-ly-du; thứ năm, Giá-lâu; thứ sáu, 
Bà-da-lâu; thứ bảy, Bà-đâu-lâu; thứ tám, Tấu- 


- Bản Hán: Trường A-hàm, n†., quyển 5, “Đệ nhất phần Xà-ni-sa kinh Đệ tứ” (Đại I, tr.34b- 
36b). Tham chiếu, No.9 Phật Thuyết Nhân Tiên kinh (Đại I, tr.213). Tương đương Päii: 
D.18 (Deva Dịg ii, 55): Janavasabha-suttanta, Trường II, tr.53. 

- Na-đề, hay Na-đề-ca ïj ‡š 3u, Na-địa-ca 7jJl 1t. 3. Xem kinh số 2, Du Hành I: Na-đà 7j JÈ; 
Pãli: Nãdikã, tên áp. 

- Kiền-chùy trú xứ ÿ# #& £: j§; Pãli: Ginjakãävasatha, ngôi nhà ngói; nghĩa: Luyện ngõa đường 

J# R, ‡£, ngôi nhà ngói. 

- Ký biệt äu 7|; Pãli: vyãkaroti, thuyết minh, dự đoán, tiên tri. 

-_ Danh sách mười hai cư sĩ được thọ ký: Già-già-la ƒJ ƒJI š, Ca-lăng-già 3 J£ ƒJJI, Tỳ-già-đà 

!t {Ji ƒÈ, Già-ly-du (thâu) {Ji #l| #â, Giá-lâu 3š ‡#, Bà-da-lâu 3 Hi £š, Bà-đầu-lâu 3 Bãñ #öš, 
Tầu-bà-đầu #⁄/Á 3š ðï, Tha-lê-xá-nậu {ti #! : ÿä, Tẩu-đạt-lê-xá-nậu #/Á 2 #1 : ÿ#, Da- 
du (thâu) H ðƒj, Da-du (thâu)-đa-lâu H Bí Z ÿš. Danh sách này không có trong bản Pãli 
tương đương. Xem trên, kinh số 2, “Du Hành”, cht.41. 


ID») 


œ 


œ + 
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bà-đầu; thứ chín, Tha-lê-xánậu; thứ mười, 
Tâu-đạt-lê-xá-nậu; thứ mười một, Da-du; thứ 
mười hai, Da-du-đa-lâu. Các đại thân này mạng 
chung, họ cũng được phi nhận, đoạn trừ năm hạ 
phân kết, liền sinh lên trời mà diệt độ ở đó, 
không phải sinh ở đây. 

“Lại có năm mươi người khác nữa mạng 
chung, Phật cũng đều ký biệt cho, đoạn trừ ba 
kết, dâm, nộ, si mỏng, chứng đắc Tư-đảà-hàm, 
một lần tái sinh đời này rồi tận diệt biên tê của 
khô. 

“Lại có năm trăm người nữa mạng chung, 
Phật cũng ghi nhận, ba kết đã diệt tận, chứng 
đắc Tu-đà-hoàn, không đọa ác thú, tối đa bảy 
lần tái sinh, chăc chăn sẽ diệt tận biên tế của 
khô. 

“Có đệ tử của Phật mệnh chung ở nơi này 
nơi kia, Phật đều ký biệt cho, người này sanh ở 
chỗ này, người kia sanh ở chỗ kia. 

“Nước Ương-già, nước Ma-kiệt, nước Ca- 
thi, nước Cư-tát-la, nước Bạt-ky, nước Mạt-la, 
nước Chi-đề, nước Bạt-sa, nước Cư-lâu, nước 
Ban-xà-la, nước Phả-thấp-ba, nước A-bàn-đê, 
nước Bà-ta, nước Tô-la-bà, nước Càn-đa-la, 
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nước Kiếm-phù-sa°. Ở mười sáu nước này có 
người mạng chung Phật đều ký biệt. 

“Người nước Ma-kiệU đều là người dòng họ 
vua, được vua thân yêuŠ. Có người mạng chung 
Phật không ký biệt.” 

Rồi thì A-nan rời tịnh thất đi đến chỗ Thê 
Tôn, đầu mặt lễ Thế Tôn, rồi ngôi sang một bên 
và bạch Phật răng: 

“Vừa rôi ở tịnh thất con thầm nghĩ rằng: 
“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Phật ký biệt cho 
nhiêu người, làm lợi ích cho nhiều người. 
Trong mười sảu nước lớn có người mạng chung 
Phật đều ký biệt cho. Duy người nước Ma-kiệt 
được vua thân yêu; có người mạng chung, độc 
nhất không được ký biệt.` Cúi mong Thê Tôn 
hãy ký biệt cho người đó! Cúi mong Thê Tôn 
hãy ký biệt cho người đó. Vì lợi ích cho tất cả; 
vì sự an lạc của chư Thiên và loài người. 


S- Danh sách mười sáu nước lớn thời Phật: Ương-già ## fI, Ma-kiệt F£ ?ä, Ca-thi 3U Ƒ', Cư-tát- 
la Ji j# šẽ, Bạt-kỳ ‡R †K, Mạt-la zE ##, Chi-đề + ‡#, Bạt-sa ‡# ;, Cư-lâu Ƒ# ##, Ban-xà-la §t 
lš| Z, Phả-tháp (TNM: thấp)-ba lết 32 (2) 3ý, A-bàn-đề [nj ## ‡, Bà-ta 3# 7š, Tô-la-bà #§ #& 
3», Càn-đà-la #Z jÈ šš, Kiếm-bình (TNM: phù)-sa ậi ;# 3›. Đối chiếu Pãli: Anga, Magadha, 
Kasi, Kosala, Vajji, Malla, Ceti, Vamsa (Skt.: Vatsu), Kuru, Pañcala, Assaka (Skt.: Asavaka, 
hay Asmakä), Avanti, Maccha (Skt.: Matsya), Surasena, Gandhara, Kamboja. 


8 Vương sở thân nhiệm + ƒf š# f£. So sánh Pãli D.18 (Deva sởd.: tr.152): rãjã... hifo... 
janapadänañca, vua thương mến dân chúng. 
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“Lại nữa, Phật đắc đạo ở nước Ma-kiệt. 
Nhưng riêng người nước ấy khi mạng chung 
không được ký biệt. Cúi mong Thê Tôn hãy ký 
biệt cho người ây! Cúi mong Thế Tôn hãy ký 
biệt cho người ây.” 

“Lại nữa, vua Bình-sa?, vua nước Ma-kiệt, 
là Ưu-bà-tắc thành tín đôi với Phật, đã nhiêu 
lần thiết lễ cúng dường, rôi sau đó mạng 
chung. Do vua ấy mà có nhiều người tin hiểu 
cúng dường Tam bảo. Nhưng nay Như Lai 
không thọ ký cho. Cúi mong Thế Tôn hãy thọ 
ký cho người ấy vì ích lợi cho chúng sanh 
khiến cho trời và người đều an lạc.” 

Bây giờ, A-nan sau khi vì người Ma-kiệt 
thỉnh cầu Thế Tôn, bèn rời khỏi chỗ ngồi lễ 
Phật rồi lui ra. 

Bây giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành 
Na-già!?. Sau khi khất thực, Ngài đi đến rừng 
lớn!!, ngôi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà 
người Ma-klệt tái sinh sau khi mạng chung. 


9. Bình-sa f >b, hay Tần-bà-sa-la ## 3 ; #§, Tần-tì-sa-la ## HỊt ;› #§; Pali: Bimbisara. 

19 Na-già Íenh j ni ÿ#; địa danh không xác định. D.18 (deva sởd.: tr.154): ...nadikam pindãya 
pãvisi: vào Nãdika để khát thực. 

11 Đại lâm + $£, không phải khu Đại lâm (Päli: Mahãävana) ở Tỳ-da-ly (Päli: Vesäli) nơi có giảng 
đường Trùng các nỗi tiếng. 
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Lúc ây cách Phật không xa có một quỷ 
thân!? tự xưng tên mình, bạch Thế Tôn răng: 

“Con là Xà-ni-sa. Con là Xà-ni-sa!3.” 

Phật nói: 

“Ngươi do việc gì mà xưng tên mình là Xà- 
ni-sa? Ngươi nhân bởi pháp gì mà băng những 
lời vi diệu, tự xưng là đã thây đạo tích?!“? 

Xà-nI-sa nói: 

“Không phải ở đâu khác mà con vốn là vua 
ở loài người!?, là Ưu-bà-tắc ở trong pháp của 
Như Lai nhất tâm niệm Phật và mệnh chung, do 
đó được sanh làm thái tử của Tỳ-sa-môn Thiên 
vương'5. Từ đó đến nay con thường soi sáng 
các pháp, chứng đắc Tu-đà-hoàn không còn đọa 
ác đạo, ở trong bảy đời tái sinh, đều có tên là 
Xà-nI-sa. ˆ 

Thế Tôn sau khi tùy nghi nghỉ ở đại lâm lại 


lo 


Pali: antarahito yakkho, một Dạ-xoa ân mình. 
Phụ chú trong bản Hán: Xà-ni-sa Eï JE 3, tiếng nước Tần là Thắng kết sử J# #5 f#; 
Skt.: Jinesa (2?) Pãli: Janavasabha, hay Janesabha, “trâu chúa giữa loài người”. Trong bản 
Hán, đọc Jina-kẻ chiến thắng, thay vì Jana, con người. 

Kiến đạo tích Bị, 3š j (Päli: patipada-dassana, Skt.: pratipad-darsana), đã tháy lối đi, chỉ 
vị đã chứng quả Dự lưu. Trong đoạn này, D.18: ulãrãm visesãdhigamam, thắng trí cao 


e 


bại 


thượng. 
15. D, 18, Deva sđd.: (Trường II, tr. 62), chính là vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la). 
-_Tỳ-sa-môn Ít 3 Ƒ (dịch: Đa Văn), đứng đầu trong Tứ thiên vương; Pãli: Vessavana. 


® 
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đi đên trú xứ Kiên-chùy ở Na-đà!”, ngôi lên chỗ 
dọn sẵn rôi nói với một Tỳ-kheo: “Ngươi theo 
lời ta đi kêu A-nan đến đây!”. Tỳ-kheo đáp: 
“Kính vâng”. Rồi vâng lời Phật dạy đi gọi A- 
nan. Lát sau A-nan đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt 
lễ dưới chân rồi ngôi sang một bên và bạch 
Phật răng: 

“Nay con xem Như Lai, nhan sắc hơn hắn 
bình thường, các căn tịch định. Thế Tôn đang 
an trú tư duy gì mà nhan sắc như vậy?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ngươi vừa rồi vì người nước Ma-kiệt đến 
chỗ ta thỉnh cầu ký biệt, sau đó lui đi. Lát sau ta 
khoác y ôm bát vào thành Na-la!Š khất thực. 
Sau khi khất thực, ta đi đến đại lâm kia ngôi 
dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma- 
kiệt tái sinh. Lúc đó cách ta không xa có một 
quỷ thần tự xưng tên và bạch ta rằng: “Con là 
Xà-ni-sa.ˆ A-nan, ngươi đã từng nghe tên Xà- 
nI-sa kia chưa?” 

A-nan bạch Phật: 

“Con chưa từng nghe. Nay nghe tên ấy, con 


17. Na-đà, ở trên là Na-đề. 
18. Na-|a lỗ #ẽ, ở trên nói là Na-già. Xem cht. 10. 
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cảm thấy. sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Thể Tôn, 
vì quỷ thần ây ăt có oai đức lớn nên mới có tên 
Xà-ni-sa!”.” 

Phật nói: 

“Ta hỏi vị ấy trước răng: “Ngươi nhân pháp 
øì mà băng lời nói vi diệu tự xưng là đã thây 
đạo tích?ˆ Xà-mi-sa nói: “Con không phải ở nơi 
khác; không phải tại pháp khác. Xưa con là vua 
của loài người, là đệ tử của Thế Tôn, với tín 
tâm chí thành con là một Ưu-bà-tắc nhất tâm 
niệm Phật, sau đó mạng chung làm con tra1 của 
Tỳ-sa-môn thiên vương, chứng đắc Tu-đà-hoàn, 
không còn đọa ác thú, tối đa bảy lần tái sanh rồi 
diệt biên tế của khổ, ở trong bảy đời tái sinh có 
tên thường là Xà-ni-sa. Một thời Thê Tôn ở tại 
đại lâm ngôi dưới một gốc cây. Khi ây con cưỡi 
cỗ xe báu có ngàn căm. Do có nhân duyên nhỏ, 
muốn đến Tỷ-lâu-lặc Thiên vương”, từ xa con 
thây Thế Tôn ngôi ở dưới một gốc cây, nhan 
mạo đoan chánh, các căn tịch định, ví như ao 
sâu trong veo, tĩnh lặng, trong sáng. Sau khi 


19 Xem cht. 13. 
?0. Tỳ-|âu-lặc (xoa) thiên vương It E§ #JJ X. < +, một trong bốn Thiên vương hộ thế, dịch: Tăng 
Trưởng thiên vương ?‡†  Z +; Pãäli: Virũlhaka. 
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thây, con tự nghĩ: Ta nên đên hỏi thăm Thê Tôn 
rằng người nước Ma-kiệt có người mạng chung 
sẽ tái sinh ở chỗ nào.” 

“Lại nữa, một thời Tỳ-sa-môn Thiên vương 
tự mình ở trong đại chúng mà nói kệ răng: 

Chúng ta không tự nhớ, 
Việc trải qua quá khứ 
Nay may gặp Thể Tôn 

Thọ mạng được tăng thêm. 

“Lại nữa, một thời chư Thiên Đao-lợi do 
chút nhân duyên, tập họp tại một chỗ. Khi ây 
Tứ thiên vương môi người ngồi đúng trên chỗ 
ngôi của mình. Đê-đâu-lại-tra?! ngôi ở phương 
Đông xây mặt phía Tây; Đề Thích ở phía trước. 
Tỳ-lâu-lặc Thiên vương ngôi ở phía Nam xây 
mặt hướng Bắc, Đề Thích phía trước. Tỳ-lâu- 
bát-xoa”?thiên vương ngôi phía Tây xây mặt 
hướng Đông; Để Thích ở phía trước. Tỳ-sa- 
môn Thiên vương ngôi ở phía Bắc, xây mặt 
hướng Nam; Đề Thích ở phía trước. 

“Sau khi Tứ thiên vương ngôi xong con mới 


?1: Đề-đầu-lại-tra thiên vương ‡# Đã ‡# ý +, dịch Trì Quốc thiên vương ‡# Ell +; Pãli: 
Dhatarattha. 

2. Tỳ-lâu-bác-xoa Ít ‡§ f§ W., bản Thánh: Tỳ-lâu-ba-xoa HỊt £§ 3#  ; Hán dịch: Quảng Mục 
thiên vương Rš H Z% +; Pãli: Virũpakkha. 
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ngôi. Lại còn có các Đại Thiên thân khác đã 
từng theo Phật tịnh tu phạm hạnh, chết ở đây 
mà sanh lên trời Đao-lợi, làm tăng thêm chư 
Thiên, hưởng thọ năm phước báo nhà trời: 

“1, Tuổi thọ trời. 

“2. Nhan sắc trời. 

“3, Danh tiếng trời. 

“4. Âm nhạc trời. 

“S. Oal đức trời. 

“Khi ây chư Thiên Đao-lợi vui mừng phân 
khởi nói: “Tăng thêm chúng chư Thiên, giảm 
thiêu chúng A-tu-la.' 

“Bây giò, Thích Đê-hoàn Nhân, biết chư 
Thiên Đao-lợi có tâm hoan hý, liên nói kệ rằng: 

Chung chư Thiên Đao-lợi, 
Cung Đề Thích hoan lạc, 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 
Chư Thiên thọ phước báo, 
Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 
Theo Phát tu phạm hạnh, 

Nền sanh vào nơi đáy. 

Lạt có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 
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Để tử trí tuệ Phát, 

Sanh đây càng trồi vượt. 

Đao-lợi và Nhân-đề, 

Nghĩ thể mà sung sướng. 

Cung kính lễ Như Lai, 

Đảng Pháp Vương tôi thượng. 

“Thần Xà-ni-sa lại nói: Sở dĩ chư Thiên 

Đao-lợi tập hợp ở Pháp đường ây là để cùng 
thương nghị, tư duy, quan sát, thương lượng, 
giáo lệnh được ban hành, rồi sau đó trao cho 
Tứ thiên vương. Tứ thiên vương sau khi nhận 
giáo lệnh mỗi người tự ngôi vào vị trí của 
mình. Họ ngôi chưa bao lâu, có ánh sáng dị 
thường to lớn chiếu khắp cả bốn phương, khi 
chư Thiên Đao-lợi thấy ánh sáng dị thường 
này thảy đều hết sức kinh ngạc: “Nay ánh sáng 
dị thường này chắc có sự quái lạ gì chăng?? 
Các Thiên thân lớn có oai đức khác cũng đều 
kinh ngạc: “Nay ánh sáng dị thường này chắc 
có sự quái lạ gì chăng?! Rôi thì Đại phạm 
vương bèn hóa làm đông tử, đầu có năm chỏm 
đứng trong hư không bên trên Thiên chúng, 
nhan sắc đoan chánh siêu tuyệt mọi người, 
thần màu vàng tía che mờ ánh sáng chư Thiên. 
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Khi ây, chư Thiên Đao-lợi không đứng dậy 
nghĩnh đón cũng không cung kính lại cũng 
không mời ngôi. Lúc bấy giờ, Phạm đồng tử 
ngôi qua chỗ ngồi của vị trời nào thì vị ây 
hoan hÿ. Ví như vua Quán đảnh dòng Sát-ly” 
khi làm lễ đăng quang thì hoan hỷ phấn khởi. 
Đông tử ngôi chưa lâu, lại tự mình biến thân 
làm hình tượng Đông tử đầu có năm chỏm 
ngôi trên hư không, bên trên đại chúng. Ví 
như lực sĩ HEỜI trên chỗ ngôi vững vàng, VÒI 
vọi bất động”! và làm bài tụng răng: 

Đẳng Chí Tôn, điều phục, 

Dạy đời sinh chỗ sáng, 

Sáng bừng, diễn pháp sáng, 

Chưng phạm hạnh tuyệt luân, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, 

Sinh lên trời Tịnh diệu. 

“Phạm đồng tử sau khi nói bài kệ này, bảo 
chư Thiên Đao-lợi răng: Những âm thanh nào 
có năm thứ thanh tịnh thì được gọi là Phạm 
thanh. Những gì là năm? Một là, âm ấy chánh 


23. Hán: Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng | #| zK 3š Bñ # Päli: rãjã khattiyo muddhävasitto, vua 
Sát-ly được quán đảnh; vua được truyền ngôi, không phải tự lập. Thường gọi là Quán đảnh 
vương (Päli: muddhäã-vasitta-rãajan). 

24. Xem kinh số 3, “Đại Điển Tôn” ở trên. 
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trực. Hai là âm Ấy hòa nhã. Ba là, âm ây trong 
suốt. Bốn là, âm ấy đây sâu. Năm là, nghe xa 
khắp nơi. Đủ năm âm ấy mới được gọi là Phạm 
âm. Nay ta lại nói, vậy các ngươi hãy lắng 
nghe. Đệ tử của Như Lai, Ưu-bà-tắc Ma-kiệt, 
mạng chung có người chứng đắc A-na-hàm, có 
người chứng đắc Tư-đà-hàm, có người chứng 
đặc Tu-đà-hoàn, có người sinh lên trời Tha hóa 
tự tại, có người sinh lên trời Hóa tự tại, trời 
Đâu-suất, trời Diệm”, trời Đao-lợi, Tứ thiên 
vương. Có người sinh vào gia đình lớn của Sát- 
ly, Bà-la-môn, Cư sĩ, ngũ dục tự nhiên. 
“Rồi Phạm đông tử đọc bài kệ: 

Ưu-bà-tắc Ma-kiệt, 

Có những aI mạng chung; 

Tám vạn bồn ngàn người, 

Ta nghe đêu đắc đạo: 

Thành tựu Tu-đà-hoàn, 

Không côn đọa ác thú, 

Đêu ẩi đường bình chánh, 

Đắc đạo, hay cứu tễ 

Những đám quân sanh này, 


25 Hán: Diệm thiên, tức thường nói là Diệm-ma thiên #4 J#, hay Dạ-ma thiên 7š J#; Päli: Yãma- 
devä. 
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Phò trì bởi công đức, 

Trí tuệ xa ân ái, 

Tàm quý lìa dối trá. 

Đại chúng chư Thiên kia, 
Phạm đồng ghỉ nhận thể, 
Răng đặc Tu-đà-hoàn, 
Chư Thiên đêu hoan hỷ. 

“[y-samôn Thiên vương sau khi nghe bài 
kệ này thì hoan hỷ và nói: “Thế Tôn ra đời nói 
pháp chân thật, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa 
từng có vậy. Ta vôn không biết Như Lai ra đời 
nói pháp như vậy. Trong đời vị lai lại sẽ có 
Phật nói pháp như vậy có thể khiến chư Thiên 
Đao-lợi sanh tâm hoan hỷ.' 

“Bầy giờ Phạm đồng tử nói với Tỳ-sa-môn 
Thiên vương: Vì sao ngươi nói lời này: “Như 
Lai ra đời nói pháp như vậy, kỳ diệu thay, hy 
hữu thay, chưa từng có vậy?” Như Lai bằng 
năng lực phương tiện nói thiện và bất thiện, nói 
pháp một cách đây đủ, nhưng là vô sở đặc. Nói 
pháp không tịch, nhưng là hữu sở đắc. Pháp ây 
vi diệu như đề hô. 

“Rồi Phạm đồng tử nói với chư Thiên Đao- 
lợi răng: “Các ngươi hãy lắng nghe, hãy suy 
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nghĩ kỹ ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Như Lai, 
Chí Chân khéo léo phân biệt nói Bốn niệm xứ. 
Những øì là bốn? 

“J. Quán nội thân trên thân”, tỉnh cân 
không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ 
tham ưu ở đời. 

'2. Quán ngoại thân trên thân, tinh cân không 
biếng nhác chuyên niệm không quên, trừ tham 
ưu ở đời. 

'3. Quán nội ngoại thân, tính cần không 
biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham 
ưu ở đời. 

“4. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. 
Tinh cần không biêng nhác, chuyên niệm không 
quên, trừ tham ưu ở đời. 

“Sau khi quán nội thân, phát sinh trí về thân 
khác. Sau khi quán thọ bên trong, phát sinh trí 
về thọ khác. Sau khi quán ý ở bên trong phát 
sinh trí về ý khác. Sau khi quán pháp ở bên 
trons, phát sinh trí về pháp khác. Ấy là Như Lai 
khéo léo phân biệt thuyết Bốn niệm xứ.” 

“Lại nữa chư Thiên, các người hãy lắng 


6 


26 Nội thân quán [1 -# ii, nguyên bản sót một chữ thân. Các nơi khác và TNM: nội thân thân 
quán 1 # # jñ. 
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nghe, ta sẽ nói thêm nữa. Như Lai khéo léo 
phân biệt nói Bảy định cụ””. Những gì là bảy? 
Chánh kiến, Chánh chí, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh phương tiện, 
Chánh niệm. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt 
nói Bảy định cụ. 

“Lại nữa, chư Thiên, Như Lai khéo léo phân 
biệt nói Bốn thần túc. Những øì là bốn? 

“1, Dục định diệt hành thành tựu tu tập thần 
túc. 

“2, Tinh tân định diệt hành thành tựu tu tập 
thân túc. 

“3, Ý định diệt hành thành tựu tu tập thần 
túc. 

“4. Tư duy định diệt hành thành tựu tu tập 
thân túc”Š. 

“Ây là Như Lai khéo léo phân biệt giảng 
thuyết Bốn thân túc. 

“Lại bảo chư Thiên: “Quá khứ các Sa-môn, 


27. Định cụ zE£ El; Pãli: samadhi-parikkhara, bảy tư cụ, công cụ của định. 
28. Bốn thần túc, tham chiếu Tập Dị Môn luận 6, Đại xxvi, tr.391c: 1. Dục tam-ma-địa đoạn hành 
thành tựu thần túc 8 = Ƒ* tử: tr ƒ7 bề #‡ †tt J8 (Päli: chandasamädhippadhãänasakhärä- 
samannägatam iddhipädam); 2. Cần tam-ma-địa #JJ = Ƒš dt, (Pãli: viriya-samaädhi); 3. Tâm 
tam-ma-địa ,`› = '# tị: (cittasamadhi); 4. Quán tam-ma-địa fã{ — Ƒ# Hi (vimamsä-samadhi- 

padhãna-samkhärä-samannägata iddhipäda). 
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Bà-la-môn, băng vô sô phương tiện, hiện vô 
lượng thần túc, đều khởi lên từ Bốn thần túc 
này. G1ả sử tương lai các Sa-môn, Bà-la-môn, 
băng vô số phương tiện hiện vô lượng thân túc 
cũng từ do Bốn thân túc này mà khởi lên. Hiện 
tại các Sa-môn, Bà-la-môn, băng vô số phương 
tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do Bồn thần 
túc này mà khởi lên.' 

“Rồi Phạm đồng tử bèn tự biến hóa hình 
thành ba mươi ba thân cùng với ba mươi ba vị 
Thiên thần từng cặp cùng ngôi. và bảo răng: 
“Ngươi nay có thây năng lực thân biến của ta 
không?? Đáp: “Thưa vâng đã thây.` Phạm đồng 
tử nói: “Ta cũng do tu bốn thân túc cho nên có 
thể biến hóa vô số như thế.? Rồi ba mươi ba vị 
thiên mỗi người riêng nghĩ: “Nay Phạm đồng tử 
ngôi riêng với ta mà nói lời nói như vậy. 
Nhưng khi một hóa thân của Phạm đông tử kia 
nói thì các hóa thân khác cũng nói; một hóa 
thân im lặng các hóa thân khác cũng 1m lặng. 

“Bấy giờ, Phạm đồng tử ây thâu lại thân 
túc rôi ngôi trên chỗ ngôi của Đề Thích, nói 
với chư Thiên Đao-lợi răng: “Fa nay sẽ nói. 
Các ngươi hãy lăng nghe. Như Lai, Chí Chân 
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tự mình băng năng lực của mình đã mở ra ba 
lỗi đi” và tự mình đã đi đến Chánh giác. Những 
øì là ba? 

“Hoặc có chúng sanh thân cận tham dục tập 
hành vi bất thiện. Người ấy về sau gặp thiện tri 
thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp và 
tùy pháp”?. Rồi thì người ây ly dục, dứt bỏ hành 
vi bất thiện được tâm hoan hỷ điềm nhiên khoái 
lạc. Lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ, như 
người bỏ đô ăn thô mà ăn thức ăn có trăm vị, 
sau khi đã no, lại còn muốn hơn nữa. Hành giả 
cũng vậy. Lìa pháp bất thiện được hoan hỷ lạc. 
Lại ở trong lạc mà phát sanh đại hý. Ấy là Như 
Lai tự mình băng năng lực của mình đã mở ra 
lỗi đi thứ nhất mà thành Chánh giác. 

“Lại có chúng sanh phân nhiêu hay sân hận, 
không dứt bỏ ác nghiệp của thân, của khâu và 
ý. Người ây về sau gặp thiện tri thức được nghe 
nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, xa ha ác 
hạnh của thân, ác hạnh của khâu và ý, sinh tâm 
hoan hý, điềm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc 


29. Kính lộ #£ ÿ&; Pãli: okãsadhigama, con đường tắt. 
30: Pháp pháp thành tựu )#+ ?Z pỳ 3; Päli: dhammäanudhammam patipajjati: thực hành pháp và 
tùy pháp. 
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mà sanh đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô 
mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn 
câu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy. Lìa 
pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc. Lại ở trong 
lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra 
lỗi đi thứ hai.” 

“Lại có chúng sanh ngu tối, vô trí, không 
biết thiện ác, không thể biết như thật về Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Người ấy về sau gặp thiện tri 
thức được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy 
pháp. biết rõ thiện và bất thiện có thê biết như 
thật Khô, Tập. Diệt, Đạo, dứt bỏ hành vị bất 
thiện, sinh tâm hoan hỷ điềm nhiên khoái lạc. 
Lại ở trong lạc mà sinh đại hỷ. Như người xả 
bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi 
đã no đủ rôi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành 
giả cũng vậy. Lìa pháp bất thiện, được hoan hỷ 
lạc. Lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là 
Như Lai mở ra lỗi đi thứ ba.) 

“Sau khi Phạm đông tử giảng nói Chánh 
pháp này cho chư Thiên Đao-lợi, Ty-sa-môn 
Thiên vương, lại nói Chánh pháp ây cho thuộc 
hạ của mình. Thần Xà-ni-sa lại ở trước Phật nói 
Chánh pháp ây. Thê Tôn lại nói Chánh pháp ây 
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cho A-nan. A-nan lại nói Chánh pháp ây cho 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- tắc, Ưu-bà-di.” 

Bây giờ A-nan, sau khi nghe những điều 


Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 
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5. KINH TIỂU DUYÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Xá-vệ, trong vườn 
Thanh tín, giảng đường Lộc mẫu”, cùng chúng 
Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 
nĐườỜi. 

Lúc ấy, có hai người Bà-la-môn với lòng tin 
kiên cô tìm đến chỗ Phật xin xuất gia học đạo, 
một tên là Bà-tất-tra một tên là Bà-la-đọaỶ. 

Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn rời khỏi tịnh 
thật, đang kinh hành thong thả trên giảng 
đường. Bà-tất-tra vừa trông thây Phật liên vội 
vàng đến bảo Bà-la-đọa: 

“Anh biết không, Như Lai hiện đang rời 
khỏi tịnh thật kinh hành tại giảng đường. Chúng 
ta nên đến đó hoặc có nghe Ngài dạy bảo điều 
øì chăng?” 


1 Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 6, “Đệ nhị phần sơ Tiểu Duyên kinh Đệ 
nhất, Đại I, tr.36b-39a. Bản Nguyên: “Đệ nhị phần sơ Tứ Tánh kinh”, bản Minh: “Đệ nhị 
phần Tứ Tánh kinh”. Tham chiếu No.10 Phật Thuyết Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà-la-môn 
Duyên Khởi kinh (Đại I, tr.216), No.26 Trung A-hàm, kinh số 154 “Bà-la-bà Đường kinh”, (Đại 
I, tr.673); Tăng Nhát A-hàm, “Thất Nhật phẩm Đệ nhát kinh” (Đại II, tr.735). Tương đương: D. 
27, Deva Dịg iii, 5. Aggañña-Suttanta; Trường II, tr.387 “kinh Khởi Thế Nhân Bồn”. 

?- Thanh tín viên lâm Lộc mẫu giảng đường 3# {ề [| k‡ J# E† 3# 2£, tức Đông viên Lộc tử 
mẫu giảng đường # lãi j 7- RJ š# z2; Pali: Pubbärama Migärãmätupäsãda. 

3: Bà-tất-tra 3  I:, No. 10: Bạch Y 1 3; Päli: Vãsettha. Bà-la-đọa 3š #§ Fế; Pali: Bhãrãdvãja, 
No.10: Kim Tràng 2> li. 
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Bà-la-đọa nghe nói thê liên cùng đi đên chỗ 
Phật, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi đi theo sau 
Phật. 

Phật nói với Bà-tất-tra: 

“Hai người vốn sanh trong dòng Bà-la-môn, 
với lòng tin kiên cô, muốn xuất gia tu hành ở 
trong giáo pháp ta phải không?” 

Hai người đáp: 

' “Thưa phải.” 

Phật nói: 

“Này Bà-la-môn, nay các ngươi xuất gia tu 
hành ở trong giáo pháp Ta, các người Bà-la- 
môn khác há không hiểm trách các ngươi?” 

Hai người đáp: 

“Thưa có. Nhưng mong ơn lớn của Phật 
được xuất ø1a tu đạo, thật sự chúng con không 
khỏi bị các người Bà-la-môn hiểm trách.” 

Phật dạy: 

“Họ lây lẽ gì mà hiểm trách các ngươi?” 

Hai người đáp: 

“Họ nói răng: “Dòng Bà-la-môn ta tối cao 
bậc nhất, các dòng khác thấp hèn. Dòng ta trăng 
trẻo, các dòng khác đen đu. Dòng Bà-la-môn ta 
xuất xứ từ Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên 
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sanh ra, ở ngay trong hiện tại mà được thanh 
tịnh giải?, về sau cũng thanh tịnh. Cớ gì các 
ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà vào 
trong dị pháp của Cù-đàm kia.” Bạch Thế Tôn, 
thây chúng con ở trong Phật pháp mà xuất gia 
tu đạo nên họ lây lời lẽ như thê chê trách chúng 
con.” 

Phật bảo Bà-tất-tra: 

“Này Bà-tất-tra, ngươi xem các người đó 
khác nào kẻ ngu s1 vô thức như cầm thú, dỗi trá 
tự xưng răng: “Dòng Bà-la-môn là tôi cao bậc 
nhất, còn ngoài ra là hèn hạ. Dòng ta trăng trẻo, 
các dòng khác đen điu. Dòng Bà-la-môn ta xuất 
xứ từ Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sanh, ở 
ngay trong hiện tại mà được thanh tịnh giải, về 
sau cũng thanh tịnh.” Này Bà-tât-tra, nay trong 
Chánh đạo vô thượng của Ta không cần kể 
dòng dõi, không ỷ vào tâm kiêu mạn ngô ngã. 
Pháp thế tục cân thứ đó. Pháp của Ta không 
phải vậy. Nêu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào tự 
thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì ở trong 
giáo pháp Ta trọn không chứng đặc Vô thượng. 


4. Đắc thanh tịnh giải £# 3š š# ñ#. 
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Nêu hay khước từ chủng tánh, trừ bỏ tâm kiêu 
mạn, thì mới có thể chứng được đạo quả Vô 
thượng trong giáo pháp Ta, mới kham lãnh thọ 
được Chánh pháp. Người đời gớm ghét kẻ hạ 
lưu, còn giáo pháp ta không thê.” 

“Này Bà-tất-tra! Có bôn chủng tánh gồm cả 
người lành người dữ; được người trí khen, cũng 
bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là: Sát-ly, 
Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-1a. 

“Này Bà-tất-tra! Hăn ngươi từng nghe trong 
dòng Sát-ly có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có 
kẻ dâm loạn, kẻ dỗi trá, kẻ nói hai lưỡi, kẻ nói 
ác độc, có kẻ ý ngữ, có kẻ xan tham, có kẻ tật 
đó, có kẻ tà kiến, thì trong dòng Bà-la-môn, Cư 
sĩ, Thủ-đả-la cũng có lẫn lộn đủ hạng người 
làm mười ác hạnh đó. Này Bà-tât-tra! Phàm 
làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm 
điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng 
quả báo đó chỉ có với dòng Sát-ly, Cư sĩ, Thủ- 
đà-la chứ không có với dòng Bà-la-môn, khi ấy 
người Bà-la-môn mới nên tự cho dòng Bà-la- 
môn ta là tỗi cao bậc nhất, còn các dòng khác 
thập hèn, dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen 
đu; dòng Bà-la-môn ta xuất hiện từ Phạm 
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thiên, từ miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại 
thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại nêu 
rằng làm điêu bất thiện thì có quả báo bất thiện, 
làm điêu hắc ám thì có quả báo hắc ám, quả báo 
đó bất cứ Bà-la-môn, Sát-ly, hay Thủ-đà-la đều 
có như nhau, thời người Bà-la-môn không thê 
tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc 
nhất. 

“Này Bà-tât-tra! Nếu trong dòng Sát-ly, có 
kẻ không giết, không trộm, không tà dâm, 
không nói dôi, không hai lưỡi, không ác khẩu, 
không ÿ ngữ, không xan tham, không tật đố, 
không tà kiến, thời trong dòng Bà-la-môn, Cư 
sĩ, Thủ-đà-la cũng đều có hạng người tu mười 
điều thiện như thể. Phàm làm điều lành, tất có 
quả báo lành, làm điều thanh bạch tất có quả báo 
thanh bạch. Nếu răng quả báo đó chỉ có với dòng 
Bà-la-môn mà không có với dòng Sát-ly, Cư sĩ, 
Thủ-đả-la khi ây người dòng Bà-la-môn mới nên 
tự xưng dòng mình thanh tịnh tối cao bậc nhất. 
Trái lại, nêu cả bốn chủng tánh đêu có quả báo 
đó, thời người Bà-la-môn không thể tự xưng chỉ 
dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. 

“Này Bà-tất-tra! Nay hiện dòng Bà-la-môn 


174 TRƯỜNG A-HÀM 


có gả cưới, có sinh sản không khác người đời”, 
thế mà lại dối xưng ta là dòng Phạm thiên, từ 
miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại được thanh 
tịnh, về sau cũng thanh tịnh. 

“Này Bà-tất-tral Ngươi nên biết hiện nay 
chúng đệ tử của Ta, dòng dõi không đồng, xuất 
xứ khác nhau, xuất gia tu hành ở trong giáo 
pháp Ta. Nếu có gặp ai hỏi: “Người thuộc dòng 
nào?” thì nên trả lời họ: “Tôi là Sa-môn, con 
dòng họ Thích.” Hoặc có thể tự xưng: “Tôi 
dòng Bà-la-môn”, tôi đích từ miệng Phật sanh 
ra, từ Pháp hóa sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, 
vỀ sau cũng thanh tịnh.ˆ Tại sao thế? Vì các 
danh xưng Đại Phạm tức là đức hiệu Như LaI. 
Như Lai là con mắt của thế gian, là trí tuệ của 
thế gian, là pháp của thê gian, là Phạm của thê 
gian, là Pháp luân của thế gian, là Cam lỗ của 
thế gian, là Pháp chủ của thê gian vậy. 


5- Pali, D. 27 (Deva Dig ii 4, tr.65): dissanti kho (...) brähmaijãnam brãhmaniyo utuniyo pi gabbhiniyo 
pi vijãyamäãnã pi pãyamãnã pi, người ta thấy các bà vợ của những người Bà-la-môn cũng kinh 
nguyệt, cũng mang thai, cũng sanh con, cũng cho bú. 

6. Päli, sđd.: samanä sakyaputtiyamhã: Chúng tôi là Sa-môn, con trai nhà họ Sakya. 

7- Ngã thị Bà-la-môn chủng ‡#\ ## 3# £# Ƒ' #§, TNM: ... Sa-môn chủng }} Ƒ1j §ấ. D.27, sđd.: 
bhagavatomhi putto oraso mukhato jãto dhammajãto dhammanimitto dhammadäyädo' ti: “Tôi 
là con đích thực của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, được sinh bởi pháp, hóa sinh bởi pháp, thừa 
tự của pháp”. 
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“Này Bà-tât-tra, nêu trong dòng Sát-ly có 
người thành tín Phật, là Như Lai, Chí Chân, 
Đắng Chánh Giác, mười hiệu đây đủ. 

“Thành tín Pháp, tin pháp của Như Lai, là 
thanh tịnh vi diệu, có thể tu hành ngay hiện tại, 
được nói ra không hạn cuộc thời tiết, là pháp 
đưa đến Niết-bàn, duy người trí mới thấu rõ, 
chắng phải kẻ phàm phu ngu s¡ thấu rõ đượcŸ. 

“Thành tín Tăng, tánh thiện chất trực, đạo 
quả thành tựu, quyến thuộc thành tựu, là đệ tử 
chân chính của Phật, thành tựu pháp và tùy 
pháp”. Nói là chúng, đó là nói chúng thành tựu 
giới, chúng thành tựu định, chúng thành tựu 
tuệ, chúng giải thoát, chúng giải thoát tri kiến. 
Đó là chúng Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn 
quả; chúng Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả; 
chúng A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả; chúng 
A-la-hán hướng: chúng A-la-hán quả. Gồm bốn 
đôi tám bậc. Đó là chúng đệ tử của Như Lai, rất 


8. Tham chiếu Pãli, về phẩm tính của Pháp (công thức): svãkkhãto bhagavatã dhammo 
sandiftthiko akäliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo viññũhì ti: Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng thuyết, được thấy (kết quả thiết thực) trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, 
đến để mà thấy, hướng thượng, được chứng nghiệm bằng nội tâm bởi kẻ trí. 

9. Pháp pháp thành tựu ›# ?# p 3; Pãli: dhammäanudhamma-pafipanna, thực hành pháp và các 
liên hệ đến pháp. 
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đáng kính, đáng tôn trọng, làm ruộng phước 
của thế gian; xứng đáng lãnh thọ sự cúng 
dường người °. 

“Thành tín Giới, là giới luật Thánh hiền đây 
đủ, không khuyết lậu, không tì vết, cũng không 
dính nhơ, được người trí ngợi khen, đầy đủ đức 
tính tốt lành và văng lặng thì này Bà-tất-tra, 
người dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng 
có thê như thế. Thành tín Phật, tin Pháp, tin 
Tăng và tin Thánh giới thành tựu. 

“Này Bà-tất-tra, trong dòng Sát-ly cũng có 
người cúng dường, cung kính, lễ bái A-la-hán. 
Dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đều có 
người cúng dường, cung kính, lễ bái A-la-hán 
như thê. 

“Này Bà-tât-tra, nay thân tộc Ta, dòng họ 
Thích, cũng tôn phụng vua Ba-tư-nặc'", tôn thờ 


1. Tham chiếu Pãli, về các phẩm tính của Tăng: suppafipanno bhagavato sãvaka-sañgho 
ujuppatipanno bhagavato sävakasañgho ñãyapatipanno bhagavato sãävakasangho 
samTcippatipanno sãvakasangho yadidam cattãri purisayugãni a†fha purisapauggalã esa 
bhagavato sävakasangho ãhuneyyo pãhuneyyo dakkhineyyo añjalikaranTyo anuttaram 
puññkkhettam lokassà ti: Tăng là đệ tử của Thế Tôn là những người thực hành một cách 
trọn vẹn, chánh trực, đúng hướng, hòa kỉnh. Đó là bốn đôi gồm tám nhân cách. Là những 
vị đáng được cúng dường, đáng được cung phụng, kính lễ, tôn trọng; là ruộng phước 
trên hết của thế gian. 

- Ba-tu-nặc 3#  Eƒ; Pali: Pasenadi, vua nước Kosala (Câu-tát-la). Kapilavatthu là một nước 
chư hầu của Kosala. 
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lễ kính. Vua Ba-tư-nặc cũng lại đến cúng 
dường, kính lễ Ta. Vua không nghĩ răng: “Vì 
Sa-môn Cù-đàm sinh từ dòng hào quý còn ta 
sinh dòng hạ tiện. Sa-môn Cù-đàm sinh trong 
nhà đại tài phú, đại oaI đức còn ta sinh nhà hạ 
cùng bỉ lậu ty tiện. Cho nên ta phải đến cúng 
dường Như LaI.` Nhưng Ba-tư-nặc căn cứ trên 
pháp, quán sát pháp, biết rõ chân ngụy, cho nên 
mới sanh lòng tịnh tín đến kính lễ cúng dường 
Như Lai. 

“Này Bà-tất-tra, nay Ta sẽ vì ngươi nói rõ 
nhân duyên của bỗn chủng tánh ấy. 

“Trời đất thủy chung, khi kiếp tận băng 
hoại, chúng sanh mệnh chung đều sanh lên cõi 
trời Quang âm'?. Tự nhiên hóa sanh, ăn băng tư 
niệm lực, mình phát ánh sáng và có thần túc 
bay trong hư không'Š. 

“Vệ sau, cõi đất này thảy biến thành nước 
trùm ngập tất cả. Vào lúc ấy không có mặt trời, 
mặt trăng, các sao, cũng không có kế ngày đêm, 


12: Quang âm thiên 32 # %; Pãli: Äbhassara, Skt.: Äbhãsvara, âm là A-ba-hội [#j ÿ#Z #y, cũng 
thường dịch là Cực quang thiên §# 3 Z. 

13: Tham chiếu Pãli, D. 27 (Deva Dig. iii, tr.66): manomayä ptibhakkhä sayampabhä 
antalikkhacarã, được sanh bởi ý, ăn bằng hỷ, tự mình phát ánh sáng, phi hành trong hư 
không. 
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năm, tháng, số tuôi. Duy có một vùng tôi tăm 
bao la. Sau dân dân biến nước đó lại biến thành 
cõi đất. Các vị trời Quang âm đến lúc hết 
phước, mệnh chung, sinh xuông nơi này. Tuy 
sinh xuống đó, song vẫn ăn băng tư niệm, còn 
có thần túc bay đi, thân còn tỏa sáng. Chúng 
sống như thế một thời gian lâu và ai cũng gọi 
nhau là “chúng sanh, chúng sanh.” 

“Về sau nữa, từ trong cõi đất này có suối 
ngọt chảy ra giống như đường mật!*. Chúng khi 
mới đến, thiên tánh còn khinh tháo giản dị Ÿ, 
thây vậy nghĩ thâm: “Đó là vật gì ta hãy nếm 
thử?! Liên nhúng ngón tay vào suối để nếm thử, 
nếm tới ba lân, cảm thấy ngon, chúng mới lây 
tay bụm ăn không chút e ngại và cứ mê say ăn 
như thế chăng biết nhàm. Các chúng sanh khác 
nhìn thấy bắt chước làm theo, nêm đến ba lân, 
cảm thấy ngon rồi cũng tiếp tục ăn mãi, do đó, 
thân họ trở nên thô kệch, da thịt cứng răn, mật 


14. Hán: tô mật l£ #š, váng sữa và mật ong. Bản Pãli sđd.: (Deva Dig ii, tr.67): ...seyyathãpi 
nãma payaso takkassa nibbäyamanassa upari sananakam hoti... seyyathäpi nãma 
sampannam vã sappi sampannam vã navanrtam... seyyathãpi naãma khuddamadhum 
anelakam: như bọt nỗi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần... như đề hồ hay 
thuần túy như tô... như mật ong thuần tịnh (Trường II, tr.396). 

- Pãli: aññataro satto lolajãtiko, một chúng sanh nọ có tính tham. 


ơ 
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cả màu sắc đẹp đẽ nhà trời, thân túc không còn, 
phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả 
trời đất tôi tăm. 

“Này Bả-tất-tra, nên biết pháp thường của 
trời đất, sau thời gian tối tăm thì có thiên tượng: 
mặt trời, trăng, sao, xuất hiện ở không trung, rôi 
từ đó bắt đầu có ngày đêm, tôi sáng, năm tháng, 
số tuổi!. Chúng sanh lúc này chỉ sông nhờ ăn 
vị đât mà sống lâu trong thế gian. Người nào 
ham ăn nhiêu thì nhan sắc thô xấu, người nào 
ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận, do đó mới 
bắt đầu có sự tốt xâu, đoan chính. Người đoan 
chính thì sinh tâm kiêu mạn khinh người xâu xí. 
Người xấu xí thì sinh tâm tật đỗ ghét người 
đoan chính. Chúng sanh do đó thù nghịch với 
nhau. 

“Bây giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô. Về 
sau, cõi đất tự nhiên lại sinh ra chất béo của 
đât!”có đủ mùi vị thơm tho ăn được. Chúng 
sanh lại lấy đất ấy mà ăn, sông lâu trong thế 
gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc mau 


1. Hán: nhật nguyệt tuế số „ lụ. 
1“. Hán: địa phì dt; JIH; No.10 (Đại I, tr.218c): địa bính H: 8, bánh bằng đất; Pali: 
bhũmipappataka, loại thực phẩm làm từ sữa và cơm; Trường II, tr. 397: nắm đắt. 
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xâu, người nảo ăn ít thì nhan sắc còn tươi 
nhuận; người đẹp để sinh tâm kiêu mạn khinh 
người xấu xí; người xấu xí sinh tâm tật đố ghét 
người đẹp đẽ. Chúng sanh vì thể cùng nhau 
tranh tụng mãi. Rôi thì, chất béo của đất không 
còn sinh như trước. Về sau, đất này lại sinh thứ 
chất béo của đất dày mà thô, tuy cũng thơm 
ngon ăn được nhưng không băng trước. Chúng 
sanh bây giờ lại lây đất này ấn mà sông lầu ở 
thê gian. Người ham ăn nhiêu thì nhan sắc mau 
xấu, người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. 
Người đoan chính, kẻ xâu xí cứ thị phi nhau rỗi 
sinh điều tranh tụng mãi. Từ đó chất đất tốt 
không sinh lại nữa. Về sau, đất này lại sinh ra 
thứ lúa tự nhiên không có trấâu1§, sắc vị đây 
đủ, thơm tho ăn được, chúng sanh lại lây lúa 
øạo ăn, sống lâu ở thế gian; con trai con gái 
nhìn nhau, dân dân móng tâm tình dục, mới tìm 
gân gũi nhau. Nhưng chúng sanh khác thấy thế 

I: “Ngươi làm quấy, ngươi làm quây” và kẻ 
làm quấy bị tấn xuất khỏi nhóm người, sau ba 
tháng mới cho trở lại. 


18. Tự nhiên canh mễ, vô hữu khang khoái ÉI ZÄ J# 2k ## 2ï # ifi[; No. 10 (Đại I, tr.218c): lâm 
đằng ‡‡ K£Ă, dây leo rừng; Päli: badälatä, một loại dây leo. 
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“Này Bà-tât-tra, những điều trước kia người 
ta cho là quây, thì bây giờ người ta cho là phải. 
Rôồi chúng sanh kia tập quen với phi pháp, mặc 
tình buông thả theo tình dục, không kế gì thời 
tiết. Rồi vì sự hỗ thẹn mới tạo lập phòng xá và 
từ đó thê gian khởi đâu có phòng xá. Đùa quen 
với điều quấy, dâm dục ngày càng tăng lên, mới 
có bào thai sinh ra từ bất tịnh và thê gian mới 
bắt đâu có bào thai vậy. 

“Chúng sanh lúc ấy ăn loại lúa gạo tự nhiên; 
lây xong nó lại sinh ra, vô cùng vô tận. Sau 
trong chúng sanh đó có kẻ lười nhác thâm nghĩ 
rằng: “Cứ sáng ăn sáng lấy, chiêu ăn chiêu lây 
thì nhọc nhăn. Chi băng lây luôn cất đủ ăn một 
ngày.” Nó liên lây cất để ăn đủ một ngày. Sau 
đó có bạn gọi nó đi lây lúa, nó đáp: “Tôi đã lây 
đủ để ăn một ngày rồi. Bạn muốn lấy thì cứ tùy 
ý." Người ấy bèn suy nghĩ: “Anh này khôn 
ngoan, chứa lương thực trước. Ta nay cũng 
muốn tích trữ lương thực đủ cho ba ngày." Nó 
bèn trữ lương thực dư cho ba ngày. Khi có 
chúng sanh khác đến rủ đi lây gạo, nó đáp: “Ta 
đã cất trước đủ ăn ba ngày rôi. Ngươi muôn lây 
cứ tự ý đi mà lây mây tùy ý. Người đó lại nghĩ 
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răng: “Gã kia khôn ngoan, đã biết cât lương 
thực trước đủ ăn ba ngày. Vậy ta hãy bắt chước 
nó, cất đủ năm ngày.” Nó đi lẫy cất ăn đủ năm 
ngày. 

“Chúng sanh sau khi cạnh tranh nhau tích 
trữ, thóc lúa trở nên hoang dại, bät đầu có vỏ 
trầu. Cặt rồi không tự nhiên sinh lại như trước 
nữa. Chúng sanh thây thê trong lòng không vui, 
mới có sự ưu lo suy nghĩ: “Ta lúc đầu mới sinh 
ra, chỉ sông băng tư niệm, thân ta có ánh sáng 
và thần túc bay đi. Sau đó đất này tuôn ra suối 
ngọt, chảy ra giống như đường mật thơm ngon 
ăn được. Chúng ta cùng ăn, tiếp tục ăn mãi. Ai 
ăn nhiêu thì nhan sắc thô xâu, người ăn ít thì 
sắc còn tươi nhuận. Do thức ăn này mà nhan 
sắc chúng ta trở nên khác nhau. Chúng ta do 
vậy ai nây ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. 
Bấy giờ suỗi ngọt tự nhiên cạn khô. Về sau, cõi 
đất tự nhiên lại sinh ra chất béo của đât19 có 
mùi vị thơm tho ăn được. Chúng ta lại lây đất 
ây mà ăn. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, 
người ăn ít thì sắc còn tươi nhuận. Chúng ta do 


19 Hán: xem ch. 17. 
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vậy ai nây ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. 
Rồi thì, chất béo của đất không còn sinh như 
trước mà lại sinh thứ chất thô kệch, tuy cũng 
thơm ngon ăn được. Chúng ta lại lẫy mà ăn. Ai 
ăn nhiêu thì nhan sắc thô xâu, người ăn ít thì 
sắc còn tươi vui. Chúng sanh do vậy ai nây ôm 
lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Rồi thì, chất 
béo của đất không còn sinh như trước, mà lại 
sinh ra thứ lúa tự nhiên không có trâu. Chúng ta 
lại lẫy mà ăn để sông lâu ở đời. Rồi những kẻ 
biếng nhác tranh nhau tích trữ, nên lúa gạo trở 
nên hoang đại, bắt đầu có vỏ trấu, cắt rồi không 
sinh lại. Bây giờ phải làm sao đây?” 

“Rồi chúng bảo nhau: “Chúng ta hãy phân 
chia đất và căm mốc." Chúng chia đất và căm 
mốc. 

“Này Bà-tât-tra, do nhân duyên ấy mới phát 
sinh danh từ ruộng đất. 

“Bây giờ chúng sanh đó chia cắt ruộng đất, 
ai lập bờ cõi nây, nên dân dân sinh ra tâm lén 
lút trộm cắp thóc lúa của nhau. Những chúng 
sanh khác trông thây bảo: “Ngươi làm quấy, 
ngươi làm quấy. Ngươi đã có ruộng đất mà còn 
lây trộm của người ta. Từ nay về sau không 
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được làm thế nữa.' Nhưng chúng sanh kia vẫn 
lây cắp mãi. Các chúng sanh khác lại đã quở 
trách, nhưng nó không thôi, bèn lây tay đánh và 
tố cáo với mọi người rằng: “Người này đã có 
ruộng lúa mà còn lây trộm của người khác.” Gã 
này lại bảo: “Người này đánh tôi.` Mọi người 
thây hai bên cãi nhau mãi, thì ưu sâu không vui, 
nói nhau một cách áo não: “Chúng sanh đi dần 
đến chỗ ác, nên thế Ølan mới có Xảy ra sự bất 
thiện đó. Điều xấu ác, bất tịnh đó chính là 
nguyên nhân của sanh, già, đau, chết và phiền 
não khô báo trong ba đường ác. Bởi có ruộng 
đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn 
chúng ta nên lập lên một người làm chủ để xử 
trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiến 
trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều 
giảm phần gạo để cung cấp cho người ây để lo 
xét xử kiện cáo.ˆ Họ mới lựa trong đảm tôn lên 
một người có hình vóc to lớn, nhan mạo đoan 
chánh, có oai đức và bảo răng: “Ngươi nay hãy 
vì bọn ta mà lên làm ông chủ bình đăng.” Hễ 
thây ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiến 


20 Hán: bình đẳng chủ x2 %§ 3; Pãäli: mahãsammato, người được bầu lên từ đại chúng; do 
động từ sammamnati, đồng ý. Có lẽ bản Hán coi phát xuất từ hình dung từ sama: đồng đẳng. 
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trách thì khiến trách, ai đáng đuôi thì đuôi. Bọn 
ta sẽ góp gạo cung cấp cho.” 

“Người kia nhận lời lên làm chủ, trông coI 
xử đoán kiện cáo. Mọi người cùng øóp gạo 
cung cấp. 

“Người kia thường lấy lời hay đẹp ủy lạo 
mọi người và mọi người đêu hoan hỷ tôn xưng 
rằng: “Lành thay Đại vương! Lành thay Đại 
vương!” Từ đó thê gian mới bắt đầu có danh từ 
vua.”! Lây chánh pháp trị dân, nên gọi là Sát- 
Iy” và thê gian bắt đầu có tên “Sát-ly”. 

“Thời gian sau trong chúng độc nhất có một 
người suy nghĩ như vây: “Nhà là đại hoạn, nhà 
là gai độc, ta thà bỏ nhà đi ở riêng trên rừng núi 
để nhàn tịnh tu hành thì hơn.” Người ấy liên bỏ 
nhà vào rừng, trâm lặng tư duy, đến giờ ăn thì 
mang bình bát vào làng khất thực. Mọi người 
trông thây đều vui vẻ cúng dường, tán thán: 
“Lành thay, người này có thể bỏ nhà lên ở núi, 
trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều xâu ác.” Từ đó 


21. 


Hán: vương =£. Tham chiếu Päli, D. 19 (Deva Dịig iii, tr.73; Trường II, tr.407): dhammena 

pare rañjetiti rãjã rãjã, “bằng pháp, làm người khác hài lòng, đó gọi là vua — rãja. Có gốc 

động từ rajenti, làm hài lòng. 

Hán: Sát-ly šlj #i|. Tham chiếu Päli, sđd.: khettãnam adhipati... khatfiyo khattiyo, ông chủ 
của các ruộng đất được người ta gọi: Khaatiyol Khattiyo! (Sát-ly hay Sát-đế-ly). 


22. 


DĐ 
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trong thê gian mới bắt đâu có tên Bà-la-môn.”” 

“Nhưng trong đám Bà-la-môn có kẻ không 
ưa ở chỗ nhàn tịnh tọa thiên tư duy, mà chỉ ưa 
vào nhân gian chuyên nghề tụng đọc và tự nói: 
“Ta là người không tọa thiên”. Người đời nhân 
đó gọi là “Bất thiên Bà-la-môn”?! và cũng vì 
hay đi vào nhân gian nên lại có tên là “Nhân 
gian Bà-la-môn”. Băt đầu từ đó trong thê gian 
có dòng Bà-la-môn hiện ra. 

“Lại trong đám chúng sanh kia, có người ưa 
kinh doanh sự nghiệp, chất chứa tài bảo, nhân 
đó người ta kêu hạng này là hạng Cư sĩ. Trong 
đám chúng sanh kia có người có nhiêu cơ xảo 
kiến tạo, nên thê gian mới có thêm một hạng 
nữa gọi là Thủ-đà-la công xảo. 

“Này Bà-tất-tra! Nay thê gian có đủ tên bốn 
chủng tánh và thêm hạng thứ năm là chúng Sa- 
môn. Như thế là vì có khi trong chúng Sát-ly, 
có người tự thây nhàm chán pháp của mình, bèn 
cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên 


Pãli: pãpake akusale dhamme vãhenfi ti... brãhmanã brãhmanä: do loại bỏ các pháp ác, bất 
thiện mà được gọi Brahmanä! Brahmanä. Ở đây, từ brãhmana có gốc từ động từ vahenti 
(Skt.: Bhh, vừa có nghĩa làm tăng trưởng, vừa có nghĩa loại trừ): loại bỏ. 

Bất thiền 4° 1#; Pali: ajjhäyaka, người tụng đọc, chỉ Bà-la-môn thông hiểu kinh văn Vệ-đà. Ở 
đây nó được coi có gốc động từ jhãyati: thiền tịnh hay tư duy. 


23. 


œ 


24. 
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Sa-môn bắt đâu có từ đó. Trong chúng Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Thủ-đả-la, có khi có người tự thây 
nhàm chán pháp của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, 
mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên Sa-môn bắt đầu 
có từ đó. 

“Này Bà-tât-tra! Người dòng Sát-ly mà thân 
làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất 
thiện, khi thân hoại mạng chung phải thọ ác 
báo. Dòng người Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng 
Thủ-đà-la mà thân làm bất thiện, miệng nói bất 
thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mệnh 
chung họ cũng phải thọ ác báo như thế. 

“Này Bả-tất-tra! Nếu người dòng Sát-ly mà 
thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi 
thân hoại mệnh chung được hưởng thiện báo, 
thì người dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng 
Thủ-đà-la mà thân làm lành, miệng nói lành, ý 
nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung cũng được 
hưởng thiện báo như thê. 

“Này Bà-tất-tra! Nếu người dòng Sát-ly mà 
làm cả hai điều thiện ác về nơi thân, miệng, ý, 
khi thân hoại mệnh chung phải gặt lấy quả báo 
vừa khô vừa vui, thì người dòng Bà-la-môn, 
dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà làm cả hai điều 
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thiện ác về nơi thân, miệng, Ý, đến khi thân hoại 
mệnh chung, cũng phải thọ lấy quả báo vừa khổ 
vừa vui như thê. 

“Này Bà-tất-tra! Trong dòng Sát-ly có kẻ 
cắt tóc cạo râu, mặc y tu đạo, tu bảy pháp giác 
ý, không bao lâu là được thành đạo. Vì sao? 
Con nhà tộc tánh ấy mặc pháp y xuất gia, tu các 
phạm hạnh cao thượng, thì chính ngay trong 
hiện tại tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh. Trong dòng Bà-la-môn, dòng Cư 
sĩ, dòng Thủ-đà-la mà có kẻ cắt bỏ râu tóc, mặc 
pháp y tu đạo, tu bảy pháp giác ý, không lâu 
cũng sẽ được thành đạo như thế. Vì sao? Con 
nhà tộc tánh ây xuất gia, mặc pháp y, tu các 
phạm hạnh vô thượng, chính ngay trong hiện tại 
tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh. 

“Này Bà-tất-tra! Cả bốn chủng tánh đó, đều 
có thể xuất sinh bậc La-hán thành tựu viên mãn 
trí minh và đức hạnh, là bậc đứng nhất ở trong 
năm chủng tánh ấy. 

“Này Bà-tât-tra! Phạm thiên có bài kệ rằng: 
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Trong đời”, Sát-ly nhất. 
Bỏ chủng tánh xuất gia, 
Thành bác đu Minh Hạnh, 
Bậc nhất trong thể gian. 

“Này Bà-tât-tra! Phạm thiên nói như thế là 
đúng chớ không phải không đúng, khéo thọ“? 
chứ không phải không khéo thọ. Lúc đó Ta liên 
ân khả lời nói ấy của Phạm thiên. Vì nay Ta, là 
Như Lai, Chí Chân, cũng nói nghĩa như thế đó: 

Trong đời, Sát-ly nhất. 

Bỏ chủng tánh xuất gia, 
Thành Bác Minh Hạnh đu, 
Bậc nhất trong thể gian. 

Bây giờ, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói 
pháp, Bà-tất-tra, Bà-la-đọa liền được tâm giải 
thoát vô lậu. Nghe những điêu Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


25. Hán: sanh trung 2E rh, chỉ nguồn gốc huyết thống; Päli: khattiyo settho janetasmim, về mặt 
huyết thống; khattiya: ưu việt. 

?8. Hán: thiện thọ ‡#$ ý; Pali: sugita (được hát rất hay), có lẽ trong bản Hán đọc là sugahitã 
(nắm giữ kỹ). 


6. KINH CHUYÊN LUẦN THÁNH 
VƯƠNG TU HÀNH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại Ma-la-hê-sưu”, du hành 
nhân gian, cùng với một ngàn hai trắm năm 
mươi Tỳ-kheo, dân dân đi đến nước Ma-lâuỶ. 

Bây giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tự thắp 
sáng. Thắp sáng trong Chánh pháp, chớ đừng 
thắp sáng ở nơi khác. Hãy tự mình nương tựa 
nơi mình, nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng 
nương tựa vào một nơi nào khác”. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là hãy tự thắp 
sáng: thắp sáng trong Chánh pháp, chớ đừng 
thắp sáng ở nơi khác; hãy tự mình nương tựa 
nơi mình, nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng 


- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành kinh Đệ 
nhị”, Đại I, tr.39a-42b. Tham chiếu, Trung A-hàm, No.26 (70), “Chuyển Luân Vương kinh” Đại Ì, 
tr.520b. Tương đương, D.26, (Deva Dịg ii. 3), Cakkavatti-sihanada-suttanta, Trường Ì, tr.353 
“Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hồng”. 

- Ma-la-hê-sưu Ƒ# #£ If f, bản Tống: Ma-hê-lâu Ƒ# fƒt #š, bản Nguyên, Minh: Ma-la-hê-lâu Ƒ# 

&E lứ Fš. Chưa rõ địa danh này. Trung A-hàm, No. 26(70): Ma-đâu-lệ J‡# #: Tš; D.26, (Deva 

Dig. ii): Matula, một thị trắn của Magadha. 

3- Ma-lâu J# ##; TNM: Ma-la-lâu J## #£ ‡š. 

- Pali, sđd.: tr.46: attadIpã bhikkhave viharatha atta-saranã anañña saranã, dhamma-dipä 
dhamma-saranäã anañña-saranã “Các Tỳ-kheo, hãy sống tự mình là hòn đảo của mình, là 
chỗ nương tựa của mình chứ không nương tựa ai khác; pháp là hòn đảo, là nơi nương tựa 
chứ không nương tựa nơi nào khác”. Dipa: hòn đảo, hay cây đèn. 


ID») 
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nương tựa vào một nơi nào khác? 

“Ở đây, Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, 
tinh cần không biếng nhác, ức niệm không 
quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên 
ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân, tinh 
cân không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ 
bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp 
cũng vậy. Đó là Tỳ-kheo hãy tự thắp sáng; thắp 
sáng trong Chánh pháp, chớ đừng thắp sáng ở 
nơi khác; hãy tự mình nương tựa nơi mình, 
nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng nương 
tựa vào một nơi nào khác. Thực hành như thê 
sẽ không bị ma nhiễu hại, công đức ngày một 
thêm. Tại vì sao? 

“Vào thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên là 
Kiên Cô Niệm”, là vua Quán đảnh dòng Sát-lyÉ, 
làm Chuyên luân thánh vương, thông lãnh cả 
bốn châu thiên hạ. Bây giờ nhà vua là vị Tự 
tại”, cai trị băng chánh pháp, là người tôi thăng 
trong loài người. Vua có đủ bảy thứ báu: bánh 


5- Kiên Cố Niệm E# iđ| -:; Trung A-hàm, No. 26 (70): Kiên Niệm; Pãli: Da|hanemi. 

Ê- Hán: Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng #j # zk 3š Bã ##., “thuộc dòng dõi rưới nước lên đầu”, chỉ 
dòng vua được truyền ngôi bằng nghi lễ quán đảnh chứ không phải tự lập; Pãli: khattiyo 
muddhäbhisitto. 

7 Có lẽ Skt.: lsvara (Pãli: Issara): đắng Tự tại, vị Chúa tễ. 
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xe vàng báu, voi trăng báu, ngựa xanh báu, thân 
châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu. 
Và có một ngàn người con hùng dũng, đủ sức 
dẹp địch. Vua không cân dùng binh mà thiên hạ 
tự thái bình. 

“Vua Kiên Cố Niệm trị vì đã lâu ngày, một 
hôm bánh xe vàng báu ở không trung bỗng tự 
nhiên rời khỏi chỗ cũ. Người coi bánh xe gấp 
đến tâu vua: “Tâu Đại vương, nên biết, bánh xe 
báu nay rời khỏi chỗ cũ.” Sau khi nghe thế, vua 
Kiên Cố Niệm nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiền 
túc kỳ cựu nói: Nêu bánh xe báu rời khỏi chỗ 
cũ thì thọ mạng của Chuyển luân vương không 
còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở 
cõi người, nên tìm phương tiện để thọ hưởng 
phước lạc thiên thượng. Ta hãy lập thái tử lên 
thống lãnh bốn châu thiên hạ và phong riêng 
một Ấp cho người hớt tóc, để khiến cắt bỏ râu 
tóc, rôi ta mặc pháp y, xuất ø1a tu đạo. 

“Rồi vua Kiên Cố Niệm sai gọi thái tử và 
bảo: “Khanh biết không? Ta từng nghe các bậc 
tiền túc kỳ cựu nói, nêu bánh xe báu rời khỏi 
chỗ cũ thì thọ mạng của Chuyên luân vương 
không còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng 


KINH CHUYÊN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH 193 


phước lạc ở cõi người, nên tìm phương tiện để 
thụ hưởng phước lạc trên Trời. Nay ta muốn 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 
Ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho ngươi. 
Ngươi hãy găng sức, thương yêu dân chúng. 
Sau khi thái tử lãnh mạng. Vua Kiên Cô Niệm 
liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo. 

“Vua xuất gia được bảy ngày thì bánh xe 
vàng báu bỗng nhiên không hiện ra nữa. Người 
coi bánh xe đến tâu vua: “Đại vương nên biết, 
nay bánh xe vàng báu bỗng nhiên biến mất. 
Vua không vui. Bèn tìm đến chỗ vua Kiên Cố 
Niệm. Sau khi đến, bạch răng: “Phụ vương nên 
biết, nay bánh xe vàng báu bỗng nhiên không 
hiện ra nữa.” Vua Kiên Cô Niệm trả lời con: 
“Ngươi chớ lo lắng cho là điều không vui. Bánh 
xe vàng báu đó không phải là của cha ngươi sản 
xuất ra. Ngươi chỉ cân găng thi hành chánh 
pháp Thánh vương, rồi đến ngày rằm trăng 
tròn, tắm gội nước hương, lên ngôi tại chánh 
pháp điện, có thể nữ bao quanh, tức thì có thần 
bảo bánh xe vàng báu tự nhiên hiện đến. Bánh 
xe có ngàn căm, màu sắc đây đủ, là tác phẩm 
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của thợ nhà trời chứ không phải của loài 
người. 

“Thái tử tâu phụ vương: “Phụ vương, chánh 
pháp của Chuyển luân thánh vương là thế nào? 
Phải làm như thế nào? Vua bảo con: “Hãy 
nương trên pháp, an lập trên pháp, thành tựu 
nơi pháp; cung kính, tôn trọng, quán sát pháp; 
lây pháp làm đâu, thủ hộ chánh pháp. Lại nữa, 
hãy răn dạy các thể nữ băng pháp. Lại nữa, hãy 
chăm sóc dạy dỗ các vương tử, đại thần, các 
quan lại, trăm quan và thứ dân bằng pháp. Hãy 
hộ trì, chăm sóc các Sa-môn, Bà-la-môn, cho 
đến cầm thú. Rồi vua lại bảo con: “Lại nữa, 
trong cõi nước ngươi, nêu có các Sa-môn, Bà- 
la-môn, tu hành thanh chơn, công đức đây đủ, 
chuyên cần tinh tấn, xa lìa kiêu mạn, nhẫn nhục 
nhân ái, một mình ở chỗ nhàn tịnh tu tập, một 
mình yên nghỉ, một mình đạt đến Niết-bàn; tự 
mình diệt trừ tham dục, dạy người khác diệt trừ 
tham dục; tự diệt trừ sân nhuê, dạy người khác 
diệt trừ sân nhuế:; tự diệt trừ ngu si, dạy người 
khác diệt trừ ngu s1; ở trong chỗ ô nhiễm họ 
không ô nhiễm, trong chỗ tội ác họ không tội 
ác, trong chỗ ngu s¡ họ không ngu si, chỗ có thê 
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đăm trước họ không đăm trước, chỗ đáng trụ họ 
không trụ, chỗ đáng ở họ không ở, thân hành 
chất trực, miệng nói lời chất trực, ý nghĩ chất 
trực; thân hành thanh tịnh, miệng nói thanh 
tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, chánh niệm thanh tịnh, 
nhân huệ Ÿ, không hề chán; biết đủ trong sự ăn 
mặc và câm bát đi khất thực để gây phước lành 
cho chúng sanh. Nêu có những người như thế, 
ngươi hãy thường nên tìm đến, tùy lúc hỏi han: 
phàm những điêu tu hành, sao là thiện, sao là 
ác, sao gọi là phạm, sao gọi không phạm, cái 
nào đáng thân, cái nào không đáng thân, việc gì 
đáng làm, việc gì không đáng làm và thi hành 
pháp gì để được an lạc lâu dài? Ngươi hỏi xong 
rôi lây ý mình quán xét thấy việc nên làm thì 
găng làm, việc nên bỏ thì găng bỏ. Trong nước 
nếu có kẻ mô côi, già cả hãy nên chân cấp. 
Người nghèo cùng yêu kém đến xin, cân thận 
chớ trái nghịch. Trong nước có luật pháp cũ, 
ngươi chớ thay đối. Đó là những pháp mà 
Chuyên luân thánh vương tu hành, ngươi hãy 
phụng hành.” 


8. TNM: nhân huệ {- šR; để bản: nhân tuệ {- ##. 
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Phật nói với các Ty-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh 
vương nghe lời phụ vương dạy xong, thi như 
lời dạy mà tu hành. Đến ngày răm trăng tròn, 
tăm gội nước hương, lên ngôi tại bảo điện, có 
thể nữ bao quanh, tự nhiên có bánh xe báu hiện 
ra trước mặt, vành xe có ngàn căm sáng chói, 
do thợ trời làm chớ không phải đời có được. 
Bánh xe toàn băng chân kim, đường kính bánh 
xe một trượng tư. Khi ấy, Chuyển luân thánh 
vương thâm nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiên 
túc kỳ cựu nói: Nêu vua Quán đánh dòng Sát- 
ly, đến ngày răm trăng tròn, tăm gội nước 
hương, lên ngôi tại bảo điện, có thể nữ bao 
quanh, thời tự nhiên có bánh xe vàng hiện đến 
trước mặt, bánh xe có ngàn căm, ánh sáng rực 
rỡ, là tác phẩm của thợ nhà trời chứ không phải 
do con người làm, được làm thành bằng vàng 
thật, đường kính trượng tư, khi đó được gọi là 
Chuyên luân thánh vương. Nay có bánh xe báu 
ây hiện đến há không là đây chăng? Ta hãy thử 
coi bánh xe đó thế nào?” 

“Khi ấy, vua Chuyển luân liên triệu bốn thứ 
binh, hướng về phía bánh xe vàng, trịch áo bày 
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vai phải, đâu gôi phải quỳ sát đất, rôi lây tay 
mặt vỗ lên bánh xe và nói: Ngươi hãy theo 
đúng phép mà vận chuyên về phương Đông, 
chớ trái lệ thường." Bánh xe liên chuyển về 
phương Đông. Vua bèn dẫn bỗn thứ quân binh 
đi theo bánh xe vàng, trước bánh xe vàng có 
bốn vị thần dẫn đường. Đến chỗ bánh xe vàng 
ngừng thì vua cũng dừng xe. Bây ĐIỜ, Các tiểu 
quốc phương Đông thấy đại vương đến, họ đem 
bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng 
đến trước vua, cúi đầu tâu rằng: “Đại vương đến, 
thật lành thay! Nay phương Đông này đất ruộng 
phì nhiêu, nhân dân sung túc, tánh khí nhân hòa, 
từ hiểu trung thuận. Cúi mong Thánh vương lây 
chánh pháp trị hóa chốn này, chúng tôi xin cung 
cấp hầu hạ, phục vụ mọi việc cân dùng.' Vua 
Chuyển luân nói với các tiêu vương: “Thôi thôi 
chư Hiên! Thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi 
đó. Các ngươi hãy nên lấy chánh pháp mà trị 
dân, chớ làm cho thiên lệch, không để cho quốc 
nội có hành vi phi pháp. Như vậy tức là ta trị 
hóa đó." Các tiêu vương vâng lệnh. Họ liền theo 
vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển Đông 
mới trở vê. 
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“Vua lân lượt đi về phương Nam, rôi 
phương Tây, phương Bắc. Hễ bánh xe vàng đến 
ở đầu thì các quôc vương đêu đến cống hiến 
như các tiêu quốc phương Đông vậy. 

“Bấy giờ, vua Chuyên luân, sau khi đã theo 
bánh xe vàng đi khắp bốn biên, đem chánh đạo 
khai hóa, an ủi dân chúng xong, trở về nước, thì 
bánh xe vàng dừng lại trên không trung ngay 
cửa cung điện. Vua Chuyển luân vui mừng 
phấn khởi nói: “Bánh xe vàng báu này thật là 
điềm tốt của ta. Nay ta chính thật là Chuyên 
luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu bánh xe vàng báu. 

“Vua ấy trị đời một thời gian lâu, rôi bánh 
xe vàng báu giữa hư không lại bỗng nhiên rời 
chỗ cũ. Người coi bánh xe gấp đến tâu vua: 
“Đại vương nên biết, nay bánh xe báu đã rời 
chỗ.” Vua nghe xong liên tự mình suy nghĩ: “Ta 
từng nøhe nơi các bậc tiên túc kỳ cựu răng, nêu 
bánh xe báu dời chỗ, Chuyên luân thánh vương 
sông chắng còn bao lâu nữa. Ta nay đã hưởng 
thọ phước lạc của loài người, cũng nên tìm 
phương tiện thọ phước lạc trên trời. Ta hãy lập 
thái tử thống lãnh bốn thiên hạ, phong riêng 
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một ấp cho người hớt tóc và ra lệnh cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo.) 

“Rồi vua sai gọi thái tử và bảo: 'Khanh biết 
không? Ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu 
nói, nêu bánh xe báu rời khỏi chỗ cũ thì thọ 
mạng của Chuyển luân vương không còn được 
lâu. Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở cối 
người, nên tìm phương tiện đề thụ hưởng phước 
lạc thiên thượng. Nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Ta đem bốn 
châu thiên hạ ủy thác cho ngươi. Ngươi hãy 
săng sức, thương yêu dân chúng.” Sau khi thái 
tử lãnh mạng, vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo. 

“Vua xuất gia được bảy ngày thì bánh xe 
vàng bỗng nhiên không hiện. Người coi bánh 
xe đến báo tin vua: “Tâu Đại vương, bánh xe 
báu nay bỗng nhiên biến mất.” Vua nghe xong 
chăng cho đó là điều đáng lo, cũng chăng chịu 
đến hỏi ý phụ vương. 

“Rồi vua cha bỗng nhiên thăng hà. 

“Kê từ đây về trước có sáu vua Chuyển 
luân, cứ đắp đôi trao ngôi và lấy chánh pháp trị 
dân, duy một ông vua sau này tự chuyên trị 
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nước, không theo pháp cũ, chánh trị bât công 
khiến thiên hạ oán thán, quốc độ kém sút, nhân 
dân điêu linh. Thấy vậy có một đại thần dòng 
Bà-la-môn đến tâu vua: “Nay quốc độ sút kém, 
nhân dân điêu linh, không được như trước. 
Hiện nay trong nước vua có nhiêu vị trí thức, 
thông minh bác đạt, rõ thâu cô kim, biết đủ 
pháp chánh trỊ của tiên vương, sao ngài không 
vời lại để hỏi những điều họ biết, hỏi chắc họ 
đáp.” Vua liền vời quân thân đến hỏi cái đạo trị 
chánh của Tiên vương, các vị trí thân đáp đủ 
mọi việc. Vua nghe xong bèn thi hành theo 
pháp cũ, lấy chánh pháp cứu hộ nhân dân, 
nhưng vẫn không thê chân tế những kẻ cô lão, 
cấp thí cho người hạ cùng, nhân dân trong nước 
vẫn bị đưa dân tới chỗ nghèo khổ, xâm đoạt lẫn 
nhau mà thành có nạn đạo tặc hoành hành. Mỗi 
khi có ai bị rình bắt được đem đến vua, tâu 
rằng: “Người này làm giặc, xin vua trị nó.` Vua 
hỏi: “Có thật ngươi là giặc không?? Người ây 
đáp: “Thật. Vì tôi nghèo cùng đói khát, không 
tự sống nối nên phải làm giặc.” Vua liền xuất 
kho, lấy của cấp cho và dặn: “Ngươi đem của 
này về cung cấp cha mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay 


KINH CHUYÊN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH 201 


chớ làm giặc nữa nghe. ° 

“Các người khác thấy vậy đôn: “Có kẻ làm 
giặc được vua cấp cho tài bảo”, nên họ cũng bắt 
chước làm theo. Họ lại bị rình bắt được đem 
đến vua, tâu răng: “Người này làm giặc, xin vua 
trị nó.` Vua lại hỏi: Có thật ngươi là giặc 
không?ˆ Người kia đáp: “Dạ thật. Vì tôi nghèo 
cùng, đói khát không tự sông nổi, nên phải làm 
giặc.” Vua lại xuất kho lây của cấp cho và bảo: 
“Ngươi đem của này về cung cấp cha mẹ, giúp 
đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa nghe. 

“Lại những người khác nghe nói có kẻ làm 
giặc được vua cấp cho tài bảo, nên họ bắt 
chước rủ nhau làm theo và lại bị rình bắt đem 
đến vua, tâu: “Người này làm giặc, xin vua trị 
nó.` Vua lại hỏi: “Có thật ngươi làm giặc 
không?” Người kia đáp: “Dạ thật. Vì tôi nghèo 
cùng đói khát, không tự sống nôi nên phải làm 
giặc.` Lần này vua nghĩ: “Trước có người làm 
giặc, ta thấy nghèo đói cấp cho tài vật, dặn 
thôi đừng làm. Người khác nghe thê lại bắt 
chước làm. Nạn đạo tặc nhần đó tràn lan mãi. 
Thôi bây giờ tốt hơn ta phải hạ lệnh bắt trói 
người này dắt đi các ngõ đường, sau đưa ra 
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ngoài thành đên chỗ trông trải mà hành hình, 
để rắn người sau.` Vua liên sắc tả hữu bắt trói 
lại rồi đánh trồng xướng lệnh đưa đi khắp ngõ 
đường. Xong rôi đem tới một nơi trông trải ở 
ngoài thành mà hành hình. Mọi người khác 
thấy vậy truyền nhau: “Nếu chúng ta làm giác, 
cũng phải bị xử như thế chắng khác gì.” Từ 
đây quốc dân, để tự phòng hộ, mới tạo ra 
những binh trượng, gươm đao, cung tên, tàn 
hại nhau, tấn công, cướp giật lẫn nhau. 

“Kê từ vua này mới bắt đầu có sự nghèo 
cùng. Nhân có nghèo cùng mới có đạo tặc. 
Nhân có đạo tặc mới có đao trượng. Nhân có 
đao trượng mới có sát hại. Nhân có sát hại nên 
nhan sắc con người mới tiêu tụy, thọ mạng 
ngắn ngủi. Họ sông từ bốn vạn. tuổi, sau lần 
xuông còn hai vạn tuôi. Trong số đó có người 
sống lâu; có người chết yếu; có người khổ; có 
người sướng. Những người khổ thì sinh tâm tà 
dâm, tham thủ, bày đủ phương tiện để mưu đoạt 
của nhau, nên tai nạn nghèo cùng, trộm cướp, 
đao trượng, sát hại càng ngày càng nhiêu, làm 
cho mạng người lại giảm dân xuống chỉ sông 
một vạn tuôi. 
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“Trong thời gian người sông một vạn tuôi, 
vẫn lại trộm Cướp lẫn nhau. Mỗi khi bị rình bắt 
đem đến vua, tâu răng: “Người này làm giặc, 
xin vua trỊ nó.ˆ Vua hỏi: “Có thật ngươi làm 
giặc không?' Người kia đáp: “Tôi không làm.” 
Và ở giữa đám đông nó cô ý nói dối. Như vậy 
chúng sanh lúc đó vì nghèo cùng nên trộm 
cướp. Vì trộm cướp nên có đao bình. Vì đao 
binh nên có giết hại. Vì giết hại nên có tham thủ 
tà dâm. Vì tham thủ tà dâm nên có nói dối. Vì 
có nói dôi, do đó tuôi thọ lại giảm lần, chỉ còn 
sống được một ngàn tuôi. 

“Trong thời gian sống một ngàn tuổi, bắt 
đầu người ta tạo bốn ác hạnh về miệng trên đời 
là nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác và nói thêu 
dệt. Ba ác nghiệp đó tăng dân lên thì tuổi thọ 
con người giảm bớt xuống, chỉ còn sông được 
năm trăm tuôi. 

“Trong thời gian sống năm trăm tuôi, người 
ta lại tạo thêm ba nết ác khác là đâm dục ph1 
pháp, tham lam phi pháp và tà kiến. Ba ác 
nghiệp này tăng dân lên thì tuổi thọ con người 
giảm bớt xuông, chỉ còn sông đến ba trăm rôi 
hai trăm tuôi và nay, nhân loại trong thời ta, chỉ 
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còn sông được một trăm tuôi. Số tuổi thọ được 
tăng thì ít mà giảm thì nhiêu. Hễ cứ làm ác mãi 
thì tuôi thọ cứ như thế giảm xuống. mãi cho đến 
khi nhân loại chỉ còn sông mười tuổi. 

“Trong thời gian nhân loại sống mười tuổi 
này, con gái vừa sinh ra năm tháng đã gả 
chồng. Ở vào thời ấy, những vị ngon ngọt như 
dâu mỡ, đường mật không còn nghe tên. Đậu, 
mè, lúa, nếp biến thành cỏ rác. Những thứ danh 
phục, lụa là, sâm VÓC, Vải trăng, kiếp-ba, lụa tơ, 
lãnh nhiễu như bây giờ không thấy mặc, mà 
phải bện lông gai xô xảm lây làm áo mặc 
thượng hạng. Bấy g1Ờ, toàn cối đất này mọc đây 
gai góc, sanh đây mòng muỗi, ruồi lăng, chấy 
rận, rắn rết, ong, bò cạp, trùng độc. Vàng bạc, 
lưu ly, trân châu, danh bảo đều lặn hết xuống 
đất, chỉ còn ngói đá, sạn sỏi thì nôi cả lên trên. 
Nhân loại lúc đó tuyệt nhiên không còn nghe 
đến tên thập thiện mà chỉ có thập ác dẫy đây thế 
gian. Nhằm lúc cái tên thiện pháp còn không 
nghe thây, nhân loại không biết đâu để tu tập 
hạnh lành, do đó hễ người nào làm điều cực ác, 
bất hiểu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, bất 
trung bất nghĩa, phản nghịch vô đạo, thì được 
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dân chúng tôn sùng như hiện nay người ta tôn 
sùng kẻ làm điều lành, hiểu dưỡng cha mẹ, kính 
thuận sư trưởng, trung tín tiết nghĩa, thuận đạo 
tu nhân vậy. 

“Nhân loại thời ấy, phần nhiều tạo mười 
điều ác nên sa vào nẻo ác nhiều, hễ vừa trông 
thây nhau là họ muôn bắn giết nhau như kẻ thợ 
săn trông thấy bẩy nai. 

“Cõi đất lúc ấy đầy dẫy hố hầm, khe suối, 
hang hóc; đất rộng người thưa, đi lại ghê sợ. 
Nhăm lúc ấy thì có nạn đao binh nổi lên. Cọng 
cỏ nhánh cây cầm trong tay cũng đều biến 
thành qua mâu, giết hại nhau trong vòng bảy 
ngày. Khi ấy, những kẻ có trí, tìm lánh vào 
rừng sâu, nương ở hang hỗ, trong bảy ngày 
lòng quá sợ hãi mà phát lời từ thiện răng: 
“Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi.' Họ 
nhờ ăn cỏ cây mà sông còn. Qua khỏi bảy ngày 
họ từ núi đi ra, hễ gặp người sông sót, vừa thấy 
nhau đã mừng rỡ nói: “Ngươi không chết ư? 
Ngươi không chết ư?? Giỗng như cha mẹ chỉ có 
con một, xa cách lâu ngày, nay gặp lại mừng 
không xiết kế. Họ đem lòng mừng rỡ chúc hỏi 
nhau như thế xong, sau mới thăm hỏi đến nhà, 
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thì hay răng thân thuộc nhà họ đã chết đi nhiêu, 
nên họ lại buôn khóc, than van, kêu ca với nhau 
trong suốt bảy ngày tiếp. 

“Hết bảy ngày buôn khóc, tiếp đến bảy ngày 
họ cùng nhau chúc mừng, hoan lạc và tự nghĩ: 
“Vi chúng ta chứa ác quá nhiêu nên gặp phải tai 
nạn, khiến thân tộc chết chóc, gia quyến mất 
tiêu. Vậy nay ta nên chung nhau tu tập điều 
lành, nhưng hãy tu điều lành gì? Ta nên đừng 
sát sinh.) 

“Bấy giờ nhân loại lại phát từ tâm, không 
tàn hại nhau, nhờ đó nhân loại được tăng dân 
sắc lực và thọ mạng tử mười tuôi nay sống lên 
hai mươi tuôi. Trong lúc sống hai mươi tuôi 
lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít hạnh 
lành không tàn hại nhau mà thọ mạng tăng lên 
hai mươi tuổi. Có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành 
nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Trước đã 
không sát sinh rôi, giờ ta nên đừng trộm cắp.' 
Và do tu điều không trộm cắp mà thọ mạng 
tăng lên bốn mươi tuổi. Trong lúc sông bốn 
mươi tuôi, lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít 
lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu 
thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành 
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øì? Ta nên tu điều không tà dâm. “Từ đó mọi 
người đêu không tà dâm và thọ mạng tăng lên 
tám mươi tuổi. Trong lúc sông tám mươi tuổi, 
lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít lành mà 
thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít 
điều lành nữa. Nhưng nên tu điêu lành gì? Ta 
nên không nói dôi.` Từ đó mọi người thảy đều 
không nói dối và thọ mạng tăng lên đến một 
trăm sáu mươi tuôi. Trong lúc sông một trăm 
sáu mươi tuổi lại suy nghĩ: 'Chúng ta nhờ tu 
chút ít điêu lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có 
lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên 
tu điều lành gì? Ta nên không nói hai lưỡi. Từ 
đó mọi người đều không nói hai lưỡi và thọ 
mạng tăng lên ba trăm hai mươi tuôi. Trong 
lúc sống ba trăm hai mươi tuổi, lại suy nghĩ: 
“Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ 
mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều 
lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên 
không ác khẩu.' Từ đó mọi người không ác 
khẩu và thọ mạng tăng lên sáu trăm bốn mươi 
tuôi. Trong lúc sông sáu trăm bốn mươi tuổi, 
lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điêu lành 
mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm 
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ít điêu lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta 
nên không nói thêu dệt. Từ đó mọi người 
không nói thêu dệt và thọ mạng tăng lên đến hai 
ngàn tuôi. Trong lúc sống hai ngàn tuổi, lại suy 
nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ 
mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều 
lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên 
không xan tham.ˆ Từ đó mọi người không xan 
tham và thọ mạng tăng lên đến năm ngàn tuôi. 
Trong lúc sống năm ngàn tuôi, lại suy nghĩ: 
“Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ 
mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều 
lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên 
không tật đô, Từ tâm tu thiện. Từ đó mọi 
người không tật đó, Từ tâm tu thiện và thọ 
mạng tăng lên đên một vạn tuổi. Trong lúc 
sống một vạn tuôi, lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ 
tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay 
có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng 
nên tu điều lành gì? Ta nên tu chánh kiến, 
không sanh điên đảo. Từ đó mọi người tu 
chánh kiến, không sanh điên đảo và thọ mạng 
tăng lên đên hai vạn tuối. Trong lúc sông bốn 
vạn tuổi, lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít 
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điêu lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta 
nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu 
điêu lành gì? Ta nên hiểu dưỡng cha mẹ, kính 
thờ sư trưởng." Từ đó mọi người đều hiểu 
dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng và thọ mạng 
tăng lên đến tám vạn tuôi. 

“Trong lúc nhân loại sông tám vạn tuổi, 
con gái đến năm trăm tuôi mới gả chồng và có 
chín thứ bệnh là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện, tham dục, ham ăn và ø1à nua. Cối đât 
lúc ây bằng phăng không có rạch hầm, gò 
nông gai góc, cũng không mòng muỗi, rắn rết, 
trùng độc. Ngói, đá, cát, gạch thì biến thành 
lưu ly. Nhân dân sung túc, ngũ cốc rẻ thường, 
giàu vui không xiết tả. Có tám vạn thành lớn 
được dựng lên, thôn thành san sát gần nhau, gà 
gáy cùng nghe được. 

“Vào thời kỳ ây thì có Đức Phật ra đời hiệu 
là Di-lặc? Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, mười hiệu đầy đủ như Đức Thích-ca 
Như Lai ngày nay không khác. Đức Di-lặc kia 


3. Di-lặc 7§ #7); Pali: Metteyya, Skt.: Maitreya. Các tư liệu liên quan Phật Di-lặc trong Tứ A-hàm: 
Tăng nhất, Đại II, tr.600a, tr.645a, tr.746a, tr.754a, tr.756a-758a, tr.787c, tr.818b; Trung A- 
hàm, Đại l, tr.520b. 
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tự mình tu chứng ngay ở giữa hàng chư Thiên, 
Đề Thích, Ma, Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn 
và Nhân gian, mà tự thân tác chứng, cũng như 
ta ngày nay ở ngay giữa hàng chư Thiên, Đề 
Thích, Ma hoặc Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn 
và Nhân gian mà tự mình tác chứng vậy. 

“Đức Di-lặc sẽ thuyết pháp, khoảng đầu, 
giữa và cuối đều trọn lành, đây đủ nghĩa vị, tịnh 
tu phạm hạnh như ngày nay Ta thuyết pháp, 
khoảng đầu. giữa, cuỗi đều chân chánh, nghĩa 
VỊ đây đủ, phạm hạnh thanh tịnh vậy. 

“Đức Di-lặc có chúng đệ tử vô sỐ ngàn vạn, 
như Ta ngày nay có đệ tử vài trăm!°. Nhân dân 
lúc ấy gọi đệ tử Ngài là Từ tử như gọi đệ tử Ta 
nay là Thích tử. 

“Lúc ây, có vua tên là Tương-già!!, là vua 
Sát-Iy Chuyển luân thánh vương quán đảnh!”, 
cai trị bôn châu thiên hạ. Vua lấy chánh pháp trị 
dân, ai nây đều mến phục. Vua có đủ bảy thứ 
báu là bánh xe vàng, voi trăng, ngựa xanh, thân 


- Chỉ con số Tỳ-kheo thường đi theo Phật. Xem Trường II, tr.282. 

-  Tương-già 3š fJJI các bản Nguyên Minh: Nhương-khư 3$ {*; Pãli: Sankha. 

- Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng Chuyễn luân thánh vương, vị hoàng đế được truyền ngôi với 
nghỉ thức quán đảnh (rưới nước lên đầu). Không phải hoàng đế tự lập hay tự xưng đế. Xem 
kinh Xà-ni-sa, cht.23. 
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châu, ngọc nữ, cư sĩ, chủ binh và ngàn người 
con dõng mãnh hùng nghị, đủ sức dẹp ngoại 
địch, được bốn phương kính thuận, không cân 
binh đao mà thiên hạ thái bình. 

“Vua thiết lập một Đại bảo tràng! vòng vây 
MƯỜI tâm, cao một _Tgàn tâm, được trang 
nghiêm Mộ điên sắc lẫn lộn. Bảo tràng có một 
trăm góc'!*: mỗi góc có trăm nhánh, dệt bằng 
chỉ báu, có các châu bảo xen lẫn. Sau khi lập 
bảo tràng để cúng thí hàng Sa-môn, Bà-la-môn 
và người nghèo trong nước xong, vua cắt bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, tập hạnh vô 
thượng, ngay trong pháp hiện tại mà tự thân tác 
chứng, sanh tử dứt hết, phạm hạnh thành tựu, 
việc làm hoàn mãn, không còn phải chịu thân 
sau nữa.” 

Phật dạy: 

“Này các Ty-kheo! Các ngươi hãy siêng tu 
các thiện hạnh. Nhờ tu thiện hạnh mà thọ 


œ 


- Đại bảo tràng + Z# l#, cây phướn lớn. Có lẽ liên hệ đến tên kinh đô báy giờ mà Pãii (D.26, 
Trường II, tr.380) nói là Ketumati (Kê-đầu-ma thành). Ketu có nghĩa là cây phướn. Nhưng 
Paãli, D.26, sđd.: tam yũpam ussãpetvã, cho dựng một cột phướn. Yũpa: cột tế đàn (Trường 
II, tr.382 dịch là cung điện). 

14. Bách cô Fï ñl{; Không hình dung được. Trong bản viết cô với bộ giác. TNM với bộ mộc. Bản 

Thanh, với bộ tử. 
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mạng lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ôn khoái 
lạc, tài bảo phong nhiêu, oai lực đây đủ, giống 
như các vua thuận làm theo cựu pháp của 
Chuyển luân thánh vương thời thọ mạng lâu 
dài, nhan sắc thêm tươi, an ôn khoái lạc, tài 
bảo phong nhiêu, oai lực đầy đủ. Tỳ-kheo 
cũng vậy, nên tu thiện pháp, thọ mạng lâu dài, 
nhan sắc thêm tươi, an ôn khoái lạc, tài bảo 
phong phú, oai lực đây đủ. 

“Thế nào øọi là Tỳ-kheo được thọ mạng lâu 
dài? Tỳ-kheo tu tập dục định, tinh cần không 
giải đãi, do thành tựu diệt hành mà tu thần 
thông !Š. Tu tập tinh tân định, ý định, tư duy 
định, tinh cần không giải đãi, do thành tựu diệt 
hành mà tu thần thông. Như thê là Tỳ-kheo thọ 
mạng lâu dài. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được nhan sắc 
thêm tươi? Ở đây, Tỳ-kheo có giới Cụ túc, 
thành tựu oai nghi, thây có tội nhỏ đã sanh lòng 
sợ lớn, học tập đây đủ trong các học giới!ế 
hoàn toàn không thiếu sót. Như thê là Tỳ-kheo 
" Văn dịch Bến thần túc trong bản Hán nay không nhất quán và không chuẩn. Trên đây và 

nhiêu nơi khác của bản Hán, bản dịch Việt cô gân sát văn Hán nhưng cũng cô không đê 


thoát lạc ý nghĩa cơ bản. Xem Xà-ni-sa, cht. 28. 
1. Hán: đẳng học #§ #8; Päli: samãdãya sikkhati, sau khi thọ lãnh, vị ấy học tập. 
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nhan sắc thêm tươi. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được an ôn khoái 
lạc? Ở đây, Ty-kheo đoạn trừ dâm dục, xả bỏ 
pháp bất thiện, có giác có quán, có hý lạc phát 
sanh do viễn ly, chứng đệ Nhất thiên. Trừ diệt 
giác và quán, nội đắng tịnh!”, tâm chuyên nhất, 
không giác không quán, có hy lạc phát sanh do 
định, chứng đệ Nhị thiên. Lìa hý, an trú xả, 
chuyên tâm không tán loạn, tự mình biết rõ cảm 
giác lạc nơi thân, an trú nơi điều mà Hiển thánh 
nói là xả-niệm-lạc'$, chứng đệ Tam thiên. Dứt 
khô dứt lạc, ưu và hỷ đã loại trừ từ trước, không 
khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, chứng đệ 
Tứ thiên. Như thế là Tỳ-kheo an ôn, khoái lạc. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được tài bảo phong 
nhiêu? Ở đây, Tỳ-kheo lo tu tập Từ tâm, khắp 
một phương, rôi đến các phương khác cũng 
vậy, bao trùm, rộng lớn, bình đăng vô lượng, 
trừ mọi oán kết, tâm không tật đô, tịch mặc từ 
nhu. BI tâm, Hỷ tâm, Xả tâm cũng như thê. 
Như thế là Tỳ-kheo được tài bảo phong nhiêu. 

1“. Hán: nội tín hoan lạc [1 {š #r #£. Văn chuẩn về Tứ thiền, Skt.: adhyätma-samprasäda, nội 
đẳng tịnh [4 #š # hay nội trừng tịnh [4 3# ›#. Xem Pháp Uầẫn Túc luận, quyễn 6, Đại XXVI, 


tr.482a và tiếp. 
18: Văn về Tứ thiền, Hán dịch không chuẩn. Xem kinh số 2 “Du Hành iii”, cht. 36. 
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“Thê nào gọi là Tỳ-kheo được oai lực đây 
đủ? Ở đây, Tỳ-kheo hiểu biết một cách như thật 
về Khô đề, Tập đề, Diệt để, Đạo đế. Như thế là 
Tỳ-kheo được oai lực đây đủ. Này các Tỳ- 
kheo! Nay Ta xem khắp những người có sức 
lực không ai hơn ma lực, nhưng Tỳy-kheo đã 
đoạn trừ hết hoặc lậu, thì lại thăng được chúng 
ma đó. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


7. KINH TỆ-TÚ' 

Lúc bấy giờ, Đồng nữ Ca-diệp? cùng năm 
Tỳ-kheo du hành từ nước Câu-tát-la lần đến 
thôn Bà-la-môn tên là Tư-bà-hê?. Rồi Đồng nữ 
Ca-diếp nghỉ tại phía Bắc rừng Thi-xá-bà!. Lúc 
đó có người Bà-la-môn tên Tệ-tú”, xưa nay ở 
thôn Tư-bà-hê, một thôn giàu vui, nhân dân 
đông đúc, cây côi sầm uất do vua Ba-tư-nặc đã 
phong TEHE cho Bà-la-môn Tệ-tú coi như là 
một ân điển. Bà-la-môn Tệ-tú là người thường 
chấp giữ dị kiến và dạy mọi người rằng: 
“Không có thê giới khác, cũng không có hóa 
sinh”, không quả báo thiện ác.” 


1: Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 7, “Đệ nhị phần Tệ Tú kinh Đệ tam”, Đại I, 
tr.42b-47a. Tham chiếu, No. 26 (71) Trung A-hàm, “Bệ-Tứ kinh”, (Đại I, tr.525); Đại Chánh Cú 
Vương kinh, Tống Pháp Hiền dịch, Đại I, tr.831. Tương đương Pãli: D.23, Deva Dig. ii 10. 
Päyãsi-suttanta. 

?. Đồng nữ Ca-diếp ##. Z: 3 ##, Tỳ-kheo chứ không phải Tỳ-kheo-ni, mặc dù bản Hán gọi là Đồng 
nữ; No.26 (71): Cưu-ma-la Ca-diếp § Ƒ# z£ 3MI #š: Đại Chánh Cú Vương kinh: Đồng tử Ca-diếp 

## + 3U ##; Pali: Kumära-Kassapa (Đồng tử Kassapa). 

3. Tư-bà-hê Ÿ#ƒ 3 ft, No.26(71): Tư-hòa-đề #fƒ #ïI ‡š; Pãli: Setãvyã. 

4 Thi-xá-bà Ƒ' ¿$ 3, No.26(71): Thi-nhiếp-hòa Ƒ' ## #ï; Pãli: Simsapä, tên một loại cây lớn. 

5. Tệ-tú #£ f3, No.26(71): Bệ-tứ ## £š, một tiểu vương trị phong ấp Tư-hòa-đề do vua Ba-tư-nặc 
ân tứ; Pãli: Pãyãsi. 

Ê- Hán: Phạm phần ## 2}, cho thấy liên hệ Pãli: brahma-deyya, đặc ân của vua ban cho thuộc 
hạ của mình; No.26(71) dịch là phong thụ #† .. 

7-. Vô hữu tha thế, vô hữu cánh sanh #t‡ 7ï {ti †t § Z# Sĩ 2E; No. 26(71): vô hữu tha thế, vô hữu 
chúng sanh sanh #£ Z {tt † #£t # Z4 2E E. So sánh Päli: natthi paro loko natthi sattä opapätikã. 
Tha thế, paro loko, thế giới khác, hay đời khác, vừa hiểu theo nghĩa không gian, vừa theo thời 
gian. Sattã opapätikã: cánh sanh, hay chúng sanh sanh, hay phổ thông hơn: hóa sanh hữu tình. 
Hán dịch trong kinh này, cánh sanh nên được hiểu là 'sinh ra do thay đổi' nghĩa là do biến hóa 


TH 
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Lúc bây giờ, người trong thôn Tư-bà-hê 
nghe có Đông nữ Ca- diễp cùng năm Tỳ-kheo từ 
nước Câu-tát-la đi lần đến nghỉ tại rừng Thi-xá- 
bà, bàn nhau răng: “Vị Đồng nữ Ca-diếp này có 
tiếng tăm lớn, đã chứng A-la-hán, kỳ cựu 
trưởng túc, đa văn, quảng bác, thông minh duệ 
trí, biện tài ứng cơ, giỏi cách nghị luận, nêu 
chúng ta gặp được thì hay lắm”. Rồi người 
trong thôn cứ ngày ngày thay nhau tìm đến Ca- 
diệp. Bấy giờ lệ-tú đang đứng trên lầu cao 
trông thấy mọi người từng đoàn nối nhau kéo đi 
mà chăng biết đi đâu, mới hỏi người câm lọng 
hâu rằng: 

“Những người kia vì sao họp thành đoàn nỗi 
nhau như thế?” 

Người hầu đáp: 

“Tôi nghe nói Đông nữ Ca-diệp cùng năm 
trăm Tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la đến nghỉ tại 
rừng Thi-xá-bà. Lại nghe đôn người ấy có tiếng 
tăm lớn, đã chứng La-hán, kỳ cựu trưởng túc, 
đa văn quảng bác, thông minh duệ trí, biện tài 
ứng cơ, giỏi cách nghị luận. Những người kia 


hay biến thái ngẫu nhiên, chứ không phải là tái sinh theo một quá trình sinh trưởng. Ở đây, chỉ các 
hàng chư Thiên. 
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họp thành đoàn nôi nhau là đoàn muôn đến gặp 
Ca-diếp đây.” 

Tệ-tú liên sai người hầu: 

“Ngươi hãy mau tới nói mấy người ây, bảo 
hãy dừng lại, chờ ta cùng đi đến gặp với. Vì 
sao? Vì người kia ngu sSI, nhâm lẫn, lừa dối thế 
Ølan, nói có thê giới khác, có hóa sinh, có quả 
báo thiện ác. Song kỳ thật không có thế giới 
khác, không có hóa sinh, không có quả báo 
thiện ác.” 

Người hâu vâng lời đến nói với người thôn 
Tư-bà-hê kia rằng: 

“Ông Bả-la-môn bảo các người hãy dừng 
lại chờ, để cùng đi gặp gỡ.” 

Người trong thôn đáp: 

“Hay lắm, nếu muốn đi, chúng ta hãy cùng 
đi.” 

Người hầu về thưa lại: 

“Những người kia đang dừng lại đợi. ĐI 
được thì đi mau.” 

Tệ-tú liền xuống lâu, sai người hầu sắp sửa 
xe cộ, rôi với đoàn người trong thôn vây quanh 
nhau, ông đi đến rừng Thi-xá-bà. Khi đến nơi, ai 
nây đêu xuông xe đi bộ đến chỗ ngài Ca-diệp, 
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hỏi han xong ngôi lại một bên. Người trong thôn 
ây, Bà-la-môn có, cư sĩ có, có người lễ bái Ca- 
điệp rồi mới ngôi, có người hỏi han rôi ngôi, có 
người tự xưng tên mình rôi ngôi, có người chắp 
tay xá rồi ngôi, có người chỉ lặng lẽ ngôi xuÔng. 

Bây giờ Bà-la-môn Tệ- tú nói với Ca- diệp: 

“Nay tôi có điều muốn hỏi. Ngài có rỗi 
rảnh cho phép được hỏi không?” 

Ca-diếp đáp: 

“Tùy theo chỗ ông hỏi, nghe rồi mới biết.” 

Tệ-tú nói: 

“Luận thuyết của tôi là không có thế giới 
khác, không có hóa sinh, không có quả báo tội 
phước. Luận thuyết của ngài thế nào?” 

Ca-diếp đáp: 

“Nay tôi hỏi ông. Ông hãy trả lời theo ý 
nghĩ của mình. Hiện mặt trời, mặt trăng ở trên 
kia thuộc về thê giới này hay thế giới khác? 
Thuộc về trời hay về người?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Mặt trời, mặt trăng là thuộc về thế giới 
khác chớ không phải thế giới này: thuộc về trời 
chớ không phải người. ” 

Ca-diếp nói: 
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“Như vậy có thể biết tất phải có thê giới 
khác, phải có hóa sinh, phải có quả báo thiện 
ác.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài nói có thế giới khác, có hóa sinh, 
có quả báo thiện ác, nhưng theo ý tôi thì không 
tất cả.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Có nhân duyên gì để biết không có thế giới 
khác, không có hóa sinh, không có quả báo 
thiện ác?” 

“Có nhân duyên.” 

“Nhân duyên gì để nói biết không có thế 
giới khác, không có hóa sinh, không có quả báo 
thiện ác?” 

Bà-la-môn nói: 

“Này Ca-diếp, nguyên tôi có người bà con 
quen biết, mặc phải bệnh ngặt, tôi đến nói hỏi 
rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn thường chấp 
theo dị kiến, cho răng những người sát sinh, 
trộm cặp, tà dâm, hai lưỡi, nói dõi, nói thêu dệt, 
xan tham, tật đỗ, tà kiến, sau khi chết đều bị 
đọa địa ngục. Nhưng tôi không tin vì tôi chưa 
hề thây người nào chết rôi trở lại nói cho biết 


200 TRƯỜNG A-HÀM 


chỗ họ đọa vào. Nêu có người trở lại nói cho 
biết chỗ họ đọa vào, thì tôi tin ngay. Nay anh là 
chỗ thân thuộc của tôi. Anh đã tạo đủ mười 
điều ác. Nếu quả như lời Sa-môn nói thì anh 
chết chắc phải sa vào địa ngục. Nay tôi tin ở 
anh, tùy theo anh để quyết định. Nếu xét có 
cảnh địa ngục thật, anh hãy trở lại nói cho tôi 
biết. Sau đó tôi sẽ tin.” Nhưng, này Ca-diễp, từ 
khi người ấy chết đến nay biệt mất không hê trở 
lại. Người ấy là người thân của tôi, không lẽ dối 
tôi, hứa rồi không trở lại. Do đó tôi biết chắc 
không có thế giới khác.” 

Ca-diếp trả lời: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi 
sẽ dẫn ví dụ để giải bày. Ví như một tên đạo 
tặc, thường ôm lòng gian trá, vi phạm phép cắm 
nhà vua, bị rình bắt đem đến vua và tâu: “Người 
này là giặc cướp, xin vua trị nó." Vua liên hạ 
lệnh tả hữu bắt trói kẻ kia bêu rêu khắp các ngõ 
đường, rồi chở ra khỏi thành, giao cho đao phủ 
xử hình. Khi tả hữu mang tên cướp đó giao cho 
đao phủ, tên giặc cướp ây dùng lời mêm mỏng 
xin với thị vệ rằng: “Xin ông thả cho tôi về thăm 
bà con xóm làng để nói vài lời từ biệt, xong tôi 
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trở lại.` Này Bà-la-môn, ông nghĩ sao, thị vệ kia 
có chịu thả không?” 

Đáp: “Không”. 

Ca-diếp nói: 

“Họ là người cùng loại, ở cùng một đời hiện 
tại, còn không chịu thả huống øì bà con ông tạo 
đủ mười điêu ác, chết tật đọa địa ngục. Ngục quỷ 
không có từ tâm, lại không cùng một loại, thế 
giới chết sống khác nhau. Khi đó bà con ông nếu 
lây lời ngon ngọt xin quý ngục răng: “Ngươi hãy 
tạm tha ta, để ta trở lại nhân ø1an thăm bà con, từ 
biệt vài lời xong ta sẽ trở lại.” Người ấy có được 
thả không?” 

Đáp: “Không”. 

Ca-diếp nói: 

“Cứ so sánh theo đó đủ biết. Tại sao ngươi 
còn øiữ chặt chỗ mê lầm, sinh điều tà kiến như 
thế?” 

Tệ-tú nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ bảo có thế giới khác, 
nhưng tôi vẫn cho là không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn duyên cớ gì khác đề biết không có 
thế giới khác?” 
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“Có duyên cớ khác đề biết không có thê giới 
khác.” 

“Duyên cớ gi?” 

Này Ca- diễp, nguyên tôi có người bà con 
mặc phải bệnh nặng, tôi đến nói với nó răng: 
“Các Sa-môn, Bà-la-môn, chấp theo dđỊị kiến bảo 
có thế giới khác. Răng ai không giết, không 
trộm, không tà dâm, không dối, không hai lưỡi, 
không nói dữ, không vọng ngữ, không nói thêu 
dệt, không tham lam, không tật đỗ, không tà 
kiến, thì khi chết được sinh lên cõi trời. Tôi 
trước kia không tin điều đó, vì từ trước tôi chưa 
từng thây người nào chết rôi trở lại nói cho biết 
chỗ họ đã sinh tới. Nếu có ai trở lại nói cho biết 
chỗ họ sinh đến thì tôi tin ngay. Nay anh là chỗ 
bà con tôi, anh đã tạo đủ mười điều lành. Nếu 
quả như lời Sa-môn, Bà-la-môn nói thì anh chết 
rôi sẽ được sanh lên cõi trời. Bây giờ tôi tin anh 
để quyết định. Vậy nếu xét thật có quả báo cõi 
trời, anh phải nhớ trở lại nói cho tôi biết để tôi 
tin. Nhưng, này Ca-diếp, từ ngày anh ta chết 
đến nay không hê trở lại. Anh ta là người thân 
của tôi, không thể dôi tôi, hứa rôi không trở lại. 
Nên chắc không có thế giới khác.” 
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Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Ta 
sẽ dẫn ví dụ ngươi rõ. Ví như có người bị rớt 
xuống hầm xí, đầu mình chìm nghỉm. May 
được vua cho người vớt lên. Lây tre làm lược, 
cạo trên thân người ấy ba lân, rồi lấy nước tháo 
đậu, tro sạch rửa lần. Sau lại lây nước thơm tắm 
gội, lấy các thứ bột hương xoa khắp mình và 
bảo thợ cạo sạch râu tóc cho. Lại cho người tắm 
gội thêm ba lân như thế, lây nước thơm rửa, lấy 
bột hương xoa mình và lấy áo tốt mặc cho, làm 
đẹp thân thể người ây. Tiếp đến, người ta đem 
thức ngon vị ngọt cho ăn rồi đưa đến ở ngôi nhà 
cao đẹp cho hưởng thú ngũ dục. Này Tệ-tú, về 
sau người kia có muốn rớt xuống hầm xí nữa 
không?” 

“Không. Chỗ dơ thôi đó, còn trở lại làm gì.” 

“Chư Thiên cũng thế. Họ cho cõi Diêm- 
phùỂ này là nơi tanh hôi bắt tịnh. Họ ở cách trên 
xa hàng trăm do-tuần còn nghe mùi hôi của 
nhân gian xông lên không khác hầm xí. Như vậy, 
này Bà-la-môn, bà con của ông đầy đủ thập 


8. Hán: Diêm-phù-ly-địa [#j ;# #l #tl;, phiên âm thông dụng là Diêm-phù-đề [#j ;#Z ‡#; Pãli: 
dambudipa. 
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thiện, tất nhiên sanh thiên, hưởng thú ngũ dục, 
khoái lạc vô cùng, phỏng có chịu trở lại cõi 
Diêm-phù hầm xí này không?” 

Đáp: “Không”. 

“Cứ so sánh theo đó đủ biết, tại sao ông còn 
giữ chặt mê lâm, sinh điều tà kiên thế!” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, 
song tôi vẫn cho là không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn duyên cớ gì khác để biết không có 
thế giới khác?” 

“Có duyên cớ khác.” 

“Duyên cớ gì?” 

“Này Ca-diếp, nguyên tôi có người bà con 
mặc bệnh trầm trọng, tôi đến nói rằng: “Các Sa- 
môn, Bà-la-môn, chấp theo đị kiến, bảo có đời 
sau. Rằng người nào không sát, không trộm cắp, 
không tà dâm, không dối, không uống rượu thì 
khi chết được sinh lên cõi trời Đao-lợi. Nhưng 
tôi không tin vì tôi chưa từng thấy có ai chết rồi 
trở lại nói cho biết chỗ họ đã sanh tới. Nếu có ai 
trở lại cho biết thì tôi tin ngay. Nay anh là bà 
con tôi, anh tu đủ ngũ giới, chết rồi chắc được 
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sinh lên cõi Đao-lợi. Giờ tôi chỉ còn tin anh để 
quyết định. Vậy nếu quả có cõi thiên phước, 
anh hãy trở lại nói cho tôi biết để tôi tin. 
Nhưng này Ca-diếp, từ ngày anh ta chết đến 
nay không hê trở lại. Anh ta là bà con tôi, 
không lẽ dỗi tôi, hứa rồi không lại? Nên chắc 
không có đời sau. ” 

Ca-diếp đáp: 

“Ở cõi này một trăm năm chỉ băng một ngày 
một đêm ở cối trời Đao-lợi. Cõi Đao-lợi cũng 
lây ba mươi ngày làm một tháng, mười hai 
tháng làm một năm, mà người ở cõi trời kia lại 
sống lâu một ngàn năm như thê. Bà-la-môn, 
ông nghĩ thế nào? Khi người bà con ông giữ gìn 
đủ ngũ giới, chết được sinh lên cõi trời Đao-lợi 
thì nghĩ răng: “Ta đã được sinh lên đây, ta hãy 
vui chơi trong hai, ba ngày, sau trở lại báo tin 
cho bả con ta hay.” Như thê, chừng có gặp được 
không?” 

“Không. Khi ây tôi đã chết mất lâu rôi, làm 
sao gặp được. Nhưng tôi không tin; aI đã nói 
với ngài cõi trời Đao-lợi có sự sông lâu như 
thế?” 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Ta 
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sẽ dẫn ví dụ ngươi rõ. Ví như có người sinh ra 
đã bị đui, không hiểu năm màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng, thô, tê, dài, văn; cũng không thây mặt 
trời, mặt trăng, sao, øò nông, ngÒi, rãnh øì øì 
cả. Nêu có ai hỏi nó xanh, vàng, đỏ, trăng như 
thế nào, thì nó trả lời ngay: 'Không có năm màu 
ắc”. Cũng vậy, nêu hỏi đến thô, tế, dài, văn, 
mặt trời, mặt trăng, sao, ØÒ, nông, ngòi, rãnh, 
thì nó cũng trả lời không có. Bà-la-môn, ông 
nghĩ thế nào, người mù trả lời như thế có đúng 
không?” 

“Không đúng. Vì sao? Thế gian hiện có năm 
màu xanh, vàng, đỏ, trăng, thô, tế, dài, văn, mà 
người mù bảo không.” 

“Này Bà-la-môn, ông cũng như thê. Sự sông 
lâu của trời Đao-lợi có thật, không hư dối; chỉ 
vì ngươi không thây nên ngươi mới nói không 
có thôi.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài nói có, nhưng tôi vẫn không tin.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì mà cho là không 
có đời sau?” 

“Này Ca-diệp, nguyên người trong phong 
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âp của tôi có kẻ ăn cướp bị rình bắt được đem 
đến tôi và nói: “Người này là giặc cướp, xin ông 
trị nó." Tôi liền bảo trói người ấy lại bỏ vào 
trong một cái vạc, đậy nắp trét kín với một lớp 
bùn dày, không để cho cái gì tiết ra được, rồi 
lây lửa vậy đốt. Lúc đó tôi cô tìm thử thân thức 
người ấy thoát ra chỗ nào, nên khiến kẻ thị tùng 
bao quanh cái vạc nhìn kỹ, song không ai thây 
chỗ thần thức chui ra ở đâu. Sau tôi lại bố cái 
vạc ra tìm, cũng chắng thấy chỗ nào là chỗ thần 
thức qua lại. Vì duyên cớ đó nên tôi biết chắc 
không có thế giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Nay tôi hỏi ông, nếu trả lời được thì tùy ý 
mà trả lời. 

“Này Bả-la-môn, khi ông năm ngủ trên lâu 
cao, có lúc nào ông ngủ mộng thấy núi, rừng, 
sông, ngòi, vườn quán, ao hồ, quốc ấp, đường 
sá không?” 

Đáp: “Có mộng thây”. 

“Này Bà-la-môn, lúc ông đang năm mộng, 
quyến thuộc trong nhà có hầu quanh ông 
không?” 

Đáp: “Có hầu”. 
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“Quyên thuộc của ông khi đó có thây thân 
thức ông đi ra đi vào không?” 

“Không thây.” 

“Ông hiện còn sông mà thần thức ra vào còn 
không thấy được, huống nơi người chết. Ngươi 
không thể chỉ dựa vào việc trước mặt mà quán 
sát chúng sanh. 

“Này Bà-la-môn, có những vị Tỳ-kheo, từ 
đâu đêm chí cuỗi đêm không ngủ, tinh cần 
chuyên niệm đạo phẩm, lấy sức tam-muội mà 
tịnh tu thiên nhãn. Rồi bằng năng lực thiên 
nhãn mà quán thấy chúng sanh chết chỗ này 
sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống 
lâu hay chết yêu, nhan sắc tốt hay xâu, tùy 
hành vi mà thọ báo ở cảnh giới tốt hay xâu, 
đều thấy biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt 
thịt uê trược không nhìn thấy suốt chỗ thú 
hướng của chúng sanh mà vội cho là không có. 
Này Bà-la-môn, do đó có thê biết chắc chắn có 
thế giới khác.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy Ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, 
nhưng theo chỗ tôi biết thì hắn không có.” 

Ca-diếp hỏi: 


KINH TỆ-TÚ 209 


“Ông còn có duyên cớ gì cho là không có 
thế giới khác?” 

Đáp: “Có”. 

“Duyên cớ gì?” 

Bà-la-môn nói: 

“Nguyên người ở thôn tôi, có kẻ làm giặc 
cướp, bị rình bắt được đem đến tôi và nói: 
“Người này làm giặc cướp, xin ông trị nó.` Tôi 
liền sai tả hữu bắt trói người ấy lại, để sông vậy 
mà lột da tìm thân thức. Nhưng không trông 
thây gì cả. Lại sai tả hữu cắt thịt ra tìm thân 
thức, cũng chăng thấy. Lại sai xẻ xương, gân, 
vạch ra tìm cũng chắng thấy. Lại sai đập xương 
tìm trong tủy, cũng chăng thấy. Này Ca-diễp, vì 
cớ đó, tôi biết chắc không có thê giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ. Để 
tôi dẫn chuyện này cho ông rõ. Vào thời quá 
khứ xa xưa, có một quốc độ bị điêu tàn hoang 
phê chưa hôi phục. Bấy giờ có đoàn lái buôn 
øôm năm trăm cỗ xe đi ngang qua quốc độ này, 
øặp một người Phạm chí thờ phụng thân Lửa 
thường nghỉ tại một khu rừng. Các người lái 
buôn mới đến xin ngủ trọ. Sáng ngày, sau khi 


210 TRƯỜNG A-HÀM 


é 


bọn lái buôn đi, ông Phạm chí thâm nghĩ: 
hãy đến chỗ mấy người lái buôn ngủ khi đêm 
xem thử họ có bỏ sót gì chăng?? Ông liên đến 
xem thì không thấy gì trừ một đứa con nít mới 
sanh độ một năm, đang ngồi một mình. Ông 
Phạm chí nghĩ: “Ta đâu có thể nhẫn tâm thây 
đứa nhỏ này chết trước mặt mình. Ta có nên 
mang đứa nhỏ này về chỗ mình để nuôi chăng?” 
Ông liền bông về chỗ mình ở mả nuôi. Đứa trẻ 
môi ngày mỗi lớn, được mười tuôi hơn. Lúc đó 
ông Phạm chí có chút việc muốn đi vào nhân 
gian, mới dặn đứa nhỏ: “Ta có chút việc, tạm đi 
khỏi ít hôm. Ngươi khéo giữ gìn ngọn lửa này 
chớ để tắt. Nếu lửa có tắt, thì hãy lấy hai thanh 
CủI cọ lại với nhau mà lây lửa đốt lên.” Dặn 
xong, Phạm chí ra đi. Sau khi ông đi, đứa nhỏ 
ham chơi, không chịu coI lửa cho thường, đề 
lửa tắt. Đứa nhỏ hết chơi trở về thây lửa đã tắt, 
áo não than thâm: “Ta làm hỏng rồi! Cha ta khi 
đi có dặn bảo ta phải trông coi ngọn lửa này 
đừng để tắt. Nay ta ham chơi, để cho lửa tắt. 
Phải làm gì đây?” Nó liên thôi tro tìm lửa. 
Chăng thây lửa đâu. Lại lẫy búa chẻ củi ra tìm, 
cũng chắng thấy. Lại chặt củi thành khúc bỏ 
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vào côi giã để tìm. Cũng chăng thây. Sau đó 
Phạm chí từ ngoài trở về, đến khu rừng mà ông 
trú ngụ, hỏi đứa nhỏ: “Trước khi đi ta đã dặn 
ngươi coi lửa. Lửa có tắt không?” Đứa nhỏ đáp: 
“Vừa rồi con chạy ra ngoài chơi, không coi lửa 
thường, nên lửa đã tắt” Phạm chí lại hỏi: 
“Người làm cách nào để lây lửa lại? Đứa nhỏ 
đáp: “Lửa phát ra từ củi. Con lấy búa bửa củi ra 
tìm mà chăng thây. Lại chặt nhỏ bỏ trong cối 
giã để tìm, cùng chăng thấy." Ông Phạm chí 
liên lây hai thanh củi cọ nhau, bỗng phát ra 
lửa. Ông chất củi lên đốt và bảo đứa nhỏ: 
“Muôn tìm lửa phải làm đúng cách này. Không 
nên chẻ củi, g1ã nát củi ra mà tìm. ° 

“Này Bả-la-môn, ông cũng giống như thê. 
Chăng có phương pháp nào đi lột da người chết 
ra mà tìm thân thức. Ông không thể dựa vào 
việc hiện trước mắt mà xem xét chúng sanh. 

“Này Bà-la-môn, có những vị Tỷ-kheo, từ 
đầu đêm đến cuối đêm không ngủ, tính cần 
chuyên niệm đạo phẩm, lây sức tam-muội mà 
tịnh tu thiên nhãn. Rồi bằng năng lực thiên 
nhãn mà quán thấy chúng sanh chết chỗ này 
sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống 
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lâu hay chết yêu, nhan sắc tốt hay xâu, tùy hành 
vi mà thọ báo ở cảnh giới tốt hay xấu, đều thấy 
biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt thịt uê 
trược không nhìn thấy suốt chỗ thú hướng của 
chúng sanh mà vội cho là không có. 

“Này Bà-la-môn, do đó có thê biết, tất phải 
có thế giới khác vậy.” 

Tệ-tú nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, song 
theo chỗ tôi biết thì hắn không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì cho là không có 
thế giới khác?” 

“Có.” 

“Duyên cớ gì?” 

Bà-la-môn nói: 

“Ở phong ấp của tôi, có kẻ làm giặc cướp, 
bị rình bắt được, đem đến tôi và nói: “Người 
này làm giặc, xin ông trị nó.' Tôi liền sai tả hữu 
đem người ây ra cân. Người hâu vâng mạng, 
đem nó đi cân. Tôi lại bảo người hâu: “Ngươi 
mang người này đi giết từ từ, êm thấm, không 
làm hao tốn lấy một chút da thịt.” Người hầu 
vâng lệnh giết mà không để chút hao hụt. Tôi 
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sai tả hữu đem xác người ây cân lại. Nó lại 
nặng hơn trước. 

“Này Ca-diếp, thân người ấy khi sống, thần 
thức đang còn, nhan sắc tốt tươi, còn nói năng 
được mà đem cân thì nhẹ. Đến khi chết, thần 
thức đã mật, nhan sắc không còn tươi tốt, 
không nói năng được mà đem cân thì lại thây 
nặng. Vì cớ đó nên tôi biết không có đời sau.” 

Ca-diếp nói: 

“Tôi nay hỏi ông. Tùy ý trả lời. 

“Vị như người cân sắt. Khi sắt còn nguội 
đem cân thì nặng. Sau đốt đỏ đem cân lại nhẹ. 
Tại sao khi sắt nóng, mềm, có màu đỏ sáng mà 
nhẹ, khi sắt nguội, cứng, không màu đỏ sáng 
mà lại nặng?” 

Bà-la-môn nói: 

“Sắt nóng có màu đỏ và mềm, nên nhẹ; sắt 
nguội không màu đỏ mà cứng, nên nặng. ” 

Ca-diếp nói: 

“Con người cũng thế. Khi sông có nhan sắc, 
mềm mại mà nhẹ. Khi chết không nhan sắc, 
cứng đơ mà nặng. Do đây mà biết tất có thế 
giới khác.” 

Tệ-tú nói: 
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“Tuy ngài dẫn dụ nói có thê giới khác. 
Nhưng theo tôi biết thì không có thê giới khác.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì mà cho là không 
có thê giới khác?” 

“Có. Nguyên tôi có người bà con mắc bệnh 
nặng. Tôi đến thăm, bảo người đỡ năm nghiêng 
tay mặt. Người ây liễếc ngó, CO duỗi, nói năng 
như thường. Tôi lại bảo đỡ năm nghiêng tay 
trái, người ây cũng còn liếc ngÓ, CO duỗi, nói 
năng như thường. Rôi nó chết. Tôi lại bảo đỡ 
xác người ây nám nghiêng tay mặt, tay trái, lật 
sắp, lật ngửa, xem kỹ thì không thây người Ấy 
co duỗi, liếc ngó, nói năng chi cả. Do đó tôi biết 
chắc không có thế giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Người trí nhờ thí dụ mà được rõ. Ta sẽ dẫn 
ví dụ cho ông rõ. 

“Xưa có một quốc độ không ai từng nghe 
tiếng tù và. Hôm nọ có người thôi tù và giỏi, 
đến nước đó, đi vào trong một thôn nọ, câm tù 
và thối ba tiếng rồi bỏ xuống đất. Khi ây, trai 
gái trong thôn nghe tiếng lạ kinh động, rủ nhau 
đến hỏi: “Thứ tiếng øì mà trong trẻo hòa dịu 
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như thế?? Người chủ chỉ vào tù và mà nói 
“Tiếng của cái đó.` Người trong thôn liên lây 
tay vỗ vào tù và, nói: “Ngươi kêu lên, ngươi 
kêu lên.' Nhưng tù và bặt không kêu. Người 
chủ lại cầm tù và lên thối thêm ba tiêng rôi bỏ 
xuống đất. Người trong thôn nói: “Cái thứ tiêng 
hay ho ta nghe khi nãy chăng phải do sức tù và 
làm, mà cần có tay, có miệng, có hơi thôi, nó 
mới kêu.” Con người cũng thế. Phải có thọ 
mạng, có thân thức và hơi thở mới co duỗi, liếc 
ngó, nói năng được. Không thọ, không thức, 
không hơi thở thời không thể co duỗi, liễc ngó, 
nói năng được.” 

Ca-diếp lại khuyên: 

“Ông nên từ bỏ cái ác tà kiến đó. Chớ giữ 
nó suốt đời, chỉ có thêm khổ não.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi không thể bỏ được. Vì sao? Tôi từ sinh 
ra đến giờ đã tụng đọc, luyện tập kiên cô. Đâu 
có bỏ được.” 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi 
nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. 

““Thuở xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên 
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cương nhân dân điêu tàn. Trong nước có hai 
người, một anh trí và một anh ngu, bảo nhau: 
“Tôi là bạn anh. Chúng ta hãy cùng nhau ra 
ngoài thành bứt lúa mọc hoang” về làm của. Rồi 
họ cùng đi. Khi đến một xóm hoang, thấy có 
cây øaI mọc đây đất, người trí bảo người ngu 
chung nhau lây đem về, mỗi người môi gánh. 
Sau đi ngang xóm trước, họ thấy có đám chỉ 
gai. Người trí nói: “Chỉ gai này đã làm thành, 
nhỏ và mịn, đáng lây hơn.” Người kia nói: “Tôi 
đã lây cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không thê 
bỏ được.` Người trí một mình lấy một gánh 
nặng chỉ gai đem về. Họ cùng nhau đi, bỗng lại 
gặp có đám vải gal. Người trí nói: “Vải øa1 này 
đã làm thành, nhẹ và mịn đáng lây hơn.” Người 
kia nói: “Tôi đã lấy cây gai đó buộc chặt chẽ 
rôi, nay không bỏ được.” Người trí liên bỏ gánh 
chỉ gai mà lẫy vải gai làm một gánh nặng. Họ 
lại cùng nhau đi tới. Bỗng lại gặp đồng bông 
sòn!°. Người trí nói: “Bông gòn có giá, nhẹ và 
mịn, đáng lây hơn." Người kia nói: “Tôi đã lây 
cây gai, bó buộc chắc chắn, gánh đi đã xa 


9 Để bản: lữ {, bạn hữu. Bản Tống: lư ‡3, cái chốt cửa. Bản Nguyên, Minh: lữ, lúa mọc hoang. 
1. Hán: kiếp-bối #J H, phiên âm; Päãli: kappäsa, Skt.: karpäsa, bông gòn. 
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đường rôi nay không bỏ được.' Người trí một 
mình bỏ vải gai mà lây bông gòn gánh đi. Lần 
lữa họ gặp chỉ bông, gặp vải bông; rôi gặp đồng 
trắng, rôi Øặp bạc, gặp vàng. Người trí nói: 
“Nếu không vàng ta hãy lây bạc, không bạc ta 
hãy lấy đông, hay ta hãy lấy chỉ gai, nêu không 
chỉ gai ta mới lấy cây gai, nhưng nay tại thôn 
này có nhiều vàng, là thứ quý hơn các bảo vật 
khác, ngươi nên bỏ cây gai, ta sẽ bỏ bạc để 
chung nhau lấy vàng, mỗi người gánh lấy gánh 
nặng đem về." Nhưng người kia nói: “Tôi đã lây 
cây gai bó buộc chắc chăn gánh đi đã xa, nay 
không thê bỏ được. Ngươi muốn lẫy vàng thì 
lây, tùy ý.” Người trí liên bỏ bạc mà lây vàng, 
gánh một gánh nặng đem vẻ. Đến nhà, bà con 
người trí vừa thây bóng anh ta gánh nhiêu vàng 
thì hoan hÿ nghinh đón. Người trí thây được bà 
con nghĩnh đón lại càng vui mừng hơn. Người 
neu gánh cây gai về, bà con trông thây không 
chút vui mừng, không thèm nghĩnh đón. Người 
ngu gánh gai cũng cảng thêm buôn và hồ thẹn. 
“Này Bà-la-môn, ông nên rời bỏ cái xu 
hướng ác tà kiến ấy đi, chớ để suốt đời chuốc 
thêm khổ não. Như người gánh cây gai, cứ chấp 
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chặt ý ngu, không chịu lây vàng, lại cứ gánh gai 
đem về, luống chịu lao nhọc, bà con không vui, 
suốt đời nghèo cùng, tự mang thêm khổ sở.” 

Bà-la-môn đáp: 

“Tôi không bao giờ bỏ kiến thức sẵn có của 
tôi được. Vì sao? Vì tôi nhờ thứ kiến thức đó 
mà dạy vẽ cho nhiêu người, đem lại nhiêu ích 
lợi, vua chúa tứ phương đều nghe danh tôi, đều 
biết rõ tôi là nhà học giả chủ trương đoạn diệt 
cả rôi.” 

Ca-diếp lại nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi 
nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. 

““Thuở xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên 
cương nhân dân đều điêu tàn. Lúc đó có một 
đoàn buôn gồm một ngàn cỗ xe đi ngang qua 
nước đó. Vì không đủ nước, thóc, củi và cỏ, 
thương chủ bèn nghĩ: “Bọn ta đông người, 
không thê tự lo đủ nước, thóc, củi và cỏ. Nay ta 
hãy chia đoàn thành hai bộ phận.ˆ Một bộ phận 
lên đường trước. Người dẫn đạo của toán đi đầu 
øặp một người thân thê to lớn, mặt đỏ, mặt đen, 
mình mây dính đây bùn. Trông thây người ây từ 
xa đi lại, người dẫn đầu toán bèn hỏi: “Ông từ 
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đâu lại?' Đáp: “Tôi từ xóm phía trước lại.' Lại 
hỏi: 'Chỗ đó có nhiều nước, thóc, củi và cỏ 
không?* Đáp: “Chỗ ây có rất nhiều nước, thóc, 
củi và có, không thiểu. Tôi giữa đường gặp 
mưa lớn. Chỗ ây nước nhiều mà củi, cỏ cũng 
nhiều.” Lại bảo thương chủ: “Trên xe các ông, 
nêu có thóc và cỏ, có thê bỏ hết đi. Đăng kia dư 
dã, không cân chở nặng xe.` Rồi thương chủ ấy 
nói với các thương nhân răng: “Tôi có gặp một 
người thân thể to lớn, mặt đỏ mặt đen, xoa bùn 
khắp mình, từ đàng xa đi lại, tôi hỏi: “Ông từ đâu 
lại? Thi người đó trả lời: “Từ thôn đàng trước 
kia lại”. Tôi hỏi: 'Ở thôn đó có nước gạo củi cỏ 
nhiêu không?ˆ Người đó trả lời: “Thôn ấy giàu 
có, nước gạo củi cỏ không thiêu. Lại bảo tôi: 
“Tôi vừa đi giữa đường thì gặp trời mưa lớn. Chỗ 
này có nhiêu nước; và củi cỏ cũng nhiều.` Rôi 
ông ta lại bảo tôi: “Nếu trên xe bọn người có chở 
thóc cỏ øì thì nên bỏ xuống hết. Thôn kia giàu 
có, không cần chở xe nặng làm chi.` Vậy các 
bạn nên bỏ thóc cỏ đi cho nhẹ xe.” Rồi như lời 
ây, cả toán bỏ hết thóc cỏ xuống để cho xe nhẹ 
đi mau tới. Đi như thế một ngày, chăng thấy cỏ 
nước đâu. Đi hai ngày, ba ngày cho đến bảy 
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ngày cũng không thấy đâu. Bọn người buôn 
phải khốn cùng nơi đầm vắng và bị ác quỷ bắt 
ăn thịt hết. 

“Toán thứ hai tiếp tục lên đường. Người chủ 
buôn đi đầu, lại gặp một người to lớn mắt đỏ, 
mặt đen, mình mây dính đây bùn. Trông thây 
người ây từ xa đi lại, người dẫn đầu hỏi: “Ông 
từ đâu lại?” Người kia đáp: “Tôi từ xóm trước 
lại." Lại hỏi: 'Chỗ đó có nhiêu nước, thóc, củi 
và cỏ không? Đáp: “Chỗ ây có rất nhiêu.” Rồi 
lại bảo thương chủ: “Lôi ở giữa đường gặp cơn 
mưa lớn. Chỗ ấy nước nhiêu, cũng có nhiêu CỦI, 
cỏ.” Lại bảo thương chủ: “Trên xe các ông, nêu 
có thóc, cỏ thì có thể bỏ đi. Đăng kia dư đả; 
không cần chở nặng xe làm gì.” Khi ấy, thương 
chủ trở lại nói với mọi người: “Ta vừa đến phía 
trước, gặp một nñĐƯỜI; ÿ nỐI VỚI fa răng: “Trên 
xe các ông, nếu có thóc cỏ thì CÓ thể vứt bỏ hết 
đi. Đăng kia dư dã, không cần chở nặng xe.” 
Rồi thương chủ dặn: “Thóc, cỏ; các ngươi hãy 
cân thận chớ vất bỏ đi. Bao ø1ờ được có cái mới 
rôi hãy bỏ. Vì sao? Cái mới, cái cũ nối tiếp luôn 
mới mong qua khỏi bãi hoang.ˆ Cả đoàn buôn 
cứ chở xe nặng mà đi. Đi được một ngày, chẳng 
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thây cỏ nước đâu. Đi hai ngày, ba ngày đến bảy 
ngày cũng chăng thây đâu, chỉ thấy xương cốt 
ngôn ngang của toán người đi trước bị quỷ bắt 
ăn thịt đề lại. 

“Này Bà-la-môn, người mặt đỏ mặt đen kia 
chính là quỷ La-sát. Những người nghe theo lời 
nó, suốt đời chịu khô, chăng khác toán buôn đầu 
vì vô trí nghe theo người dẫn đường mà phải 
thiệt mạng. Những Sa-môn, Bà-la-môn tỉnh tấn, 
trí tuệ, họ có dạy gì, ai nghe theo thời suốt đời 
được an ôn như toán buôn sau, nhờ có trí nên 
khỏi bị tai nạn. 

“Này Bà-la-môn, ông hãy bỏ thứ ác kiến đó 
đi, chớ đề suốt đời chỉ chuốc thêm khô não.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi không thể nào bỏ kiến thức đó được. 
Nếu có ai đến can tôi lãm, thì chỉ làm tôi phát 
giận chớ tôi quyết không bao giờ bỏ.” 

Ca-diệp tiếp: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ. Tôi 
sẽ dẫn ví dụ cho ông. 

“Thuở xưa, có một quốc độ mà suốt biên 
cương nhân dân đều điêu tàn. Lúc đó có một 
người thích nuôi heo. Nhân anh ta đi đến một 


222 TRƯỜNG A-HÀM 


thôn văng, thây có nhiêu phân khô, mới nghĩ 
thâm: “Chỗ này nhiêu phân, mà heo ta ở nhà 
đang đói. Ta nên lấy cỏ gói phân này đội trên 
đâu đem về.” Rôi anh ta liên lây cỏ gói phân đội 
đi. Bất ngờ giữa đường gặp cơn mưa lớn, nước 
phân chảy xuống thấu gót chân. Mọi người thây 
vậy chê anh ta điên cuông: “Đô phân dơ ấy, giả 
sử trời tạnh còn không nên đội thay, huông giữa 
lúc trời mưa lại đội mà đi.` Anh ta nỗi giận 
măng lại: “Các ngươi là đồ ngu, không biết heo 
ta ở nhà đang đói. Nếu các ngươi biết, chắc 
không nói ta ngu. 

“Này Tệ-tú! Ngươi nên bỏ thứ ác kiên đó đi, 
chớ giữ chặt sự ngu mê mà suốt đời chịu khô. 
Như người ngu kia đã đội phân mà đi, bị kẻ 
khác chê trách, can ngăn, lại trở mắng người ta 
vô trí† 

Bà-la-môn nói với Ca-diệp: 

“Các ngài nếu bảo làm lành được lên trời, 
chết hơn sống, sao các ngài không lây dao tự 
vẫn hoặc uống thuốc độc chết đi, hoặc trói tay 
chân rồi gieo mình từ trên bờ cao? Nhưng nay 
thảy đều tham sống, không ai tự sát cả. Như thê 
đủ biết chết không hơn sông! 
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Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi 
nay sẽ dẫn ví dụ thêm cho ông rõ. 

“Xưa ở thôn Tư-bà-hê này có một người 
Phạm chí, kỳ cựu trưởng lão, tuôi đã một trăm 
hai mươi, có hai người vợ, một người có con 
trước, còn một người mới có thai. Phạm chí ây 
không bao lâu thì chết. Con người mẹ lớn nói 
với người mẹ nhỏ rằng: “Bao nhiêu gia tài này 
đều về tôi cả, bà không có phân. Người mẹ 
nhỏ nói: “Hãy chờ ít lâu để tôi sinh. Nếu là con 
trai thì nó phải có một phân gia tài. Nêu là con 
gái, cậu cưới nó! thì sẽ có tiền”. Nhưng con 
của người vợ lớn cứ nắn nì ba lần đòi chia gia 
tài cho được, người vợ nhỏ vẫn trả lời như 
trước. Con của người vợ lớn bức ép mãi. Người 
vợ nhỏ bèn lây dao tự mồ bụng mình để coi cho 
biết con trai hay con gái. 

“Này Bả-la-môn, người mẹ này tự sát, lại hại 
luôn đứa con trong bào thai. Bà-lamôn các 
ngươi cũng như thê, đã tự giết mình còn muốn 


11: Hán: nhữ tự giá thú 4: E # 5š, ý nghĩa hơi mơ hồ. Tham chiếu Päli, sđd.: Deva Dig ii. 10 
tr.256: sace kumärako bhavissati tassa pi ekadeso bhavissati; sace kumäãrikã bhaviassati sã 
pi te opabhoggã bhavissati, Trường II, tr.235: “nếu sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con”. 
No.25 (71): “nếu là con gái, tất cả tài sản thuộc về ngươi”. 
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giệt kẻ khác. Nêu các Sa-môn, Bà-la-môn tinh 
cần tu thiện, đầy đủ giới đức mà sông lâu ở đời 
thì đem lại nhiều ích lợi, an lạc cho nhân thiên. 

“Nay tôi sẽ dẫn một ví dụ cuối cùng để cho 
ngươi rõ tai hại của ác kiến. 

“Xưa ở thôn Tư-bà-hê này có hai tay nghề! 
giỏi luyện trò chơi bi!?. Một hôm họ đâu nghề 
với nhau, một người hơn cuộc. Người thua nói 
với người hơn rằng: “Thôi ngày nay nghỉ để 
ngày mai đấu lại.” Người thua trở về nhà lây 
mây hòn bi để chơi đem tâm thuốc độc, phơi 
khô, ngày mai đem tới chỗ người hơn đòi đâu 
nghề lại. Trước khi cùng chơi, người thua lây 
một hòn bi đã tâm thuốc độc trao cho người 
hơn, người hơn lây nuốt. Người thua trao nữa, 
người hơn nuốt nữa, bị chất độc chạy, làm toàn 
thân run rấy. Bây giờ người thua bèn mắng 
bằng một bài kệ Ý: 

Ta bôi thuốc vào bị, 


1. Hán: kỹ nhân {# (NM: ‡#£) A.. Có thể kỹ ở đây được hiểu là kỹ xảo, do đó, kỹ nhân: tay cờ 

bạc gian; D.23, sđd.: dve akkhadhuttã akkhehi dibbimsu; hay tay cờ bạc chơi xúc xắc. 

Hán: lộng hoàn 3# 2. Xem cht.12; No.26 (71): đổ bính iZ 8ƒ: đánh bạc ăn bánh? 

- Đoạn kinh này ý không được rõ. No.26 (71): một người lén lấy bánh ăn. Người kia bèn 
tâm thuốc độc vào bánh. D.23, sđd.: Deva Dig ii 10: một người thua, mỗi lần thua thì lén 
ngậm con xúc xắc. Người thắng bèn tẩm thuộc độc vào con xúc xắc (?). 


e 


x 
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Ngươi nuồt mà Không hay. 
Tiểu kỹ !Š , hãy nuốt ổi, 
VỀ sau H7 tự biết. 

“Này Bà-la-môn! Ngươi nên mau mau xả 
bỏ ác kiên đó đi, chớ để mê muội mãi càng 
thêm khổ sở, như anh chàng làm trò kia nuốt 
độc vào mình mà không biết! 

Bây giờ Bà-la-môn bạch Ca-diếp răng: 

“lôn giả mới nói về dụ mặt trăng, tôi đã 
hiểu rồi. Tôi sở dĩ nhiều phen không chịu, vì tôi 
muỗn thây chỗ trí tuệ biện tài của ngài đề thêm 
chắc lòng tin. Nay tôi xin tín thọ quy y Ca- 
diễp.” 

Ca-diếp đáp: 

“Ông chớ quy y ta, mà nên quy y nơi Đắng 
Vô Thượng Tôn như ta đã quy y.” 

Tệ-tú hỏi: 

“Không hiểu Đẳng Vô Thượng Tôn mà ngài 
đã quy y nay ở đầu?” 

Ca-diếp đáp: 

“Đức Thế Tôn thây tôi đã diệt độ chưa bao 


lâu!®.” 


15. Tiểu kỹ, xem cht. 12. 
1: Các bản tương đương không có chỉ tiết này. 
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Tệ-tú nói: 

“Nêu Thế Tôn còn, dù xa gân tôi cũng tìm 
đến đề tự thân nhìn thây, quy y lễ bái. Nay nghe 
Ca-diếp nói Như Lai đã diệt độ, vậy tôi xin quy 
y Đức Như Lai diệt độ, quy y Phật pháp và 
chúng Tăng. Xin Ca-diếp cho tôi được làm Ưu- 
bà-tắc ở trong Chánh pháp; từ nay về sau, tôi 
thê trọn đời không giết, không trộm, không tà 
dâm, không nói dỗi, không uống rượu. Nay tôi 
sẽ đại bố thí cho tất cả.” 

Ca-diếp nói: 

“Nêu ông giết mồ chúng sanh, đánh đập tôi 
tớ để mở hội, đó không phải ngươi làm phước 
thanh tịnh. Ví như trên chỗ đất cạn, sạn sỏi, gaI 
mọc nhiêu, đem gieo giống vào tất không gặt 
được gì. Nếu ông giết mồ chúng sanh, đánh đập 
tôi tớ để mở hội bô thí cho chúng tà kiến, đó 
không phải là phước thanh tịnh. Nêu ông mở hội 
đại thí mà không sát hại chúng sanh, không 
dùng roi gậy đánh đập tôi tớ, đem lòng hoan hỷ 
mở hội để thí cho hạng người thanh tịnh thì 
ngươi sẽ thâu được phước lớn. Ví như chỗ 
ruộng tốt, đúng mùa đem gieo giống tât được 
gặt nhiều.” 
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“Này Ca-diệp, từ nay về sau tôi sẽ luôn luôn 
tịnh thí cho chúng Tăng, không để gián đoạn. 

Lúc đó có một Phạm chí trẻ tên là Ma-đâu, 
đứng sau lưng Tệ-tú. Tệ-tú quay lại bảo: 

“Nay ta muỗn mở hội đại thí tất cả, ngươi 
hãy thay ta sắp đặt và phân xử.” 

Phạm chí trẻ vâng lời Tệ-tú sắp đặt và phân 
xử. Khi sắp đặt xong, cất tiếng nói rằng: 

“Nguyện cho ông Tệ-tú đời nay, đời sau 
chăng được phúc báo gì cả.” 

Tệ-tú nghe được, kêu Phạm chí trẻ đến hỏi: 

“Ngươi có nói như thê chăng?” 

Phạm chí trẻ đáp: 

“Đúng như vậy. Tôi thật có nói như vậy. 
Bởi vì các thức ăn thô kém như vây nay ngài 
bày dọn để thí chúng Tăng, nêu thử đem cho 
ngài, ngài còn không thèm sờ tay tới huông là 
lây ăn. Những thứ được dọn bày hiện tại không 
thể vui mặt đẹp lòng làm sao đời sau có được 
quả báo thanh tịnh. Ngài bố thí y phục cho 
chúng Tăng mà thí toàn vải gai, nêu thử đem nó 
cho ngài, ngài còn không lây chân sờ tới huông 
hồ lây mặc. Những thứ được dọn bày hiện tại 
không thể vui mắt đẹp lòng làm sao đời sau có 
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được quả báo thanh tịnh.” 

Khi ây Bà-la-môn lại bảo Phạm chí: 

“Từ nay về sau ngươi hãy lấy thứ vật ta ăn, 
thứ áo ta mặc mà bố thí chúng Tăng. Phạm chí 
trẻ vâng lời làm theo lây thứ vật mà vua ăn, thứ 
áo vua mặc mà bố thí chúng Tăng. 

Bà-la-môn khi thiết tịnh thí này, thân hoại 
mạng chung sinh lên một cối trời hạ liệt. Phạm 
chí trẻ trông nom mở hội thì sau khi chết lại 
được sinh lên cõi trời Đao-lỢi. 

Bây giờ, Bà-la-môn Tệ-tú, Phạm chí trẻ và 
chúng Bà-la-môn, Cư sĩ trong thôn Tư-bà-hê, 
sau khi nghe những điều Đồng nữ Ca-diếp 
thuyết, hoan hý phụng hành. 


1 


8. KINH TÁN-ĐÀ-NA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại động cây Thât diệpˆ, núi 
Tỳ-ha-la, thành La-duyệt-kỳ cùng chúng Đại 
Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Lúc đó, ở thành Vương xá có một cư sĩ tên 
Tán-đà-na”, tính ưa đi dạo, cứ ngày ngày ông ra 
khỏi thành, đến chỗ Đức Thê Tôn. Một hôm, ông 
xem bóng mặt trời rôi thâm nghĩ: “Giờ này chưa 
phải lúc đến bái yết Phật. Giờ này Phật còn nhập 
định tại tịnh thât và các Tỳ-kheo cũng đang thiền 
tịnh. Ta hãy đi đến rừng của nữ Phạm chí Ô-tạm- 
bà-ly?, chờ đúng giờ sẽ đến Phật đề lễ bái và gặp 
các Tỳ-kheo cung kính thăm viêng”. 

Trong rừng của nữ Phạm chí lúc đó có 


- Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, quyễn 8, “Đệ nhị phần Tán-đà-na kinh Đệ tứ”. Đại I, 
tr.47a-49b. Tham chiếu, Phật Thuyết Ni-câu-đà Phạm Chí kinh, Tống Thi Hộ dịch, No.11 Đại 
l,tr.222; Trung A-hàm, kinh số 104 “Ưu-đàm-bà-la kinh”, No.26 (104) Đại I, tr.591. Tương 
đương Pali, D.25, Deva Dịig ii, 2 Udumbarika-sThãänãda-suttanta; Trường II, tr.319 “kinh Ưu- 
đàm-bà-la Sư Tử Hồng”. 

- La-duyệt-kỳ Tỳ-ha-la sơn Thất diệp thọ khốt #§ Bãi †f Ht šhJ § LÍi + ## Bi Zš, hang cây bảy lá, 
trong núi Tỳ-ha-la (Päli: Vebhärã), thành La-duyệt-kỳ (Rãjagaha); nơi kết tập kinh điển lần 
thứ nhất. No. 11, Phật tại Ca-lan-đà, Trúc lâm tinh xá 3M lã{ jÈ ƒ7 ‡#k Š ; No.26 (104) cũng 
vậy; Pãli: sđd.: Rãjagahe viharati Gijihakite pabbate, trú ở Vương xá, trong núi Gijjhakũta. 

- Tán-đà-na ÿ# ƑÈ #l; No.11: trưởng giả tên Hòa Hợp #ïI +; No.26 (104): cư sĩ tên Thật Ý # 
#ï; Pali: Sandhãna. 

- Ô-tạm-bà-ly Phạm chí nữ lâm E; #? 3# #lj ## z # #‡; No.11 Ưu-đàm-bà-la lâm dị học viên {# 
SE 3X Am LẠ 6 đc In, Lai: Udumbarikã-paribbäjakärãmo; khu vườn của vương phi (devI) 
Udumbarika dành cho các du sĩ. 


ID») 


œ 
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Phạm chí tên Ni-câu-đà” cùng năm trăm đệ tử 
đang tụ tập một chỗ, lớn tiếng bàn luận, suốt 
ngày chỉ nói những điều phù phiếm, chướng 
đạo. Hoặc luận bàn quốc sự. Hoặc bàn việc đao 
binh chiến tranh. Hoặc bàn việc quốc gia hòa 
nghĩa. Hoặc bàn việc đại thân, việc thứ dân. 
Hoặc bàn chuyện xe ngựa, công viên, rừng. 
Hoặc bàn chuyện chiếu giường, y phục, ăn 
uống, phụ nữ. Hoặc bàn việc núi biến, rùa 
trạnh. Nghĩa là họ chỉ bàn những điều chướng 
ngại đạo như thê mà hết ngày. 

Khi Phạm chí kia vừa xa thây bóng cư sĩ 
Tán-đà-na đi lại liền ra lệnh: 

“Chúng ngươi hãy tĩnh lặng. Vì sao vậy? Vì 
có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đang từ ngoài 
đến. Trong hàng đệ tử bạch y°của Sa-môn Cù- 
đàm, ông đó vào hạng trưởng thượng. Ông ấy 
chắc đi đến đây. Các ngươi hãy im lặng”. 

Các Phạm chí đều im lặng. Cư sĩ Tán-đà-na 
đi đến chỗ Phạm chí, chào hỏi xong ngôi một 
bên và nói với Phạm chí: 


5: Phạm chí Ni-câu-đà #§ zE jE {R fÈ; No.11: một người dị học tên Vô Nhuế ##§ £# ft šE; Päli: 
Nigrodho pabbäjako, du sĩ Nigrodha. 
5. Bạch y đệ tử 1 ® % 7, đệ tử áo trắng, chỉ người tại gia; Pãli: sãvaka gihi odäta-vasana. 
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“Thây tôi, Đức Thê Tôn, thường ưa nhàn 
tĩnh, chăng ưa huyên náo. Không như các ông 
và đệ tử các ông ưa ở giữa đám đông cao tiếng 
luận đàm. Nhưng chỉ toàn những lời chướng 
đạo, vô ích.” 

Phạm chí nói lại: 

“Sa-môn Cù-đàm có từng cùng mọi người 
đàm luận không? Mọi người làm sao biết được 
Sa-môn có đại trí tuệ? Thây ngươi thường ưa ở 
chỗ biên địa. Cũng như con trâu đui ăn cỏ, chỉ 
hài lòng với chỗ mà nó thây. Thây ngươi là Củ- 
đàm cũng thế. Cứ ham điêu độc kiến riêng nên 
mới ưa chỗ không người. Nếu thây ngươi lại 
đây, chúng ta sẽ kêu là trâu đui. Sa-môn Cù- 
đàm thường xưng là bậc đại trí tuệ, nhưng ta 
chỉ cần một câu là đủ làm cho cùng bí mà phải 
im lặng. Ví như con rùa thu hết mình vào vỏ 
cho thê là yên ôn rôi. Nhưng ta chỉ cần một mũi 
tên là làm cho không chỗ tránh.” 

Lúc đó, Đức Thế Tôn đang ở tại tịnh thất, 
băng thiên nhĩ, nghe câu chuyện giữa Phạm chí 
và cư sĩ như thê, liên ra khỏi động Thất diệp, đi 
đến rừng nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-ly. 

Khi Phạm chí vừa từ xa thấy Phật đi lại, bảo 
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các đệ tử: 

“Các ngươi im lặng. Sa-môn Cù-đàm đang 
muốn đến đây. Các ngươi chớ đứng dậy nghĩnh 
đón, cung kính lễ bái, cũng đừng mời ngôi. Chỉ 
riêng một chỗ cho ông ta ngồi thôi. Khi y ngôi 
xong các ngươi hãy hỏi: “Sa-môn Cù-đàm, từ 
trước đến nay ông dạy bảo đệ tử những pháp gì 
để họ được an ốn, tịch định, tịnh tu phạm 
hạnh.” 

Bây giờ, Thế Tôn vừa đi đến khu vườn, 
Phạm chí bất giác đứng dậy, nghinh đón Thê 
Tôn và nói rằng: 

“Xin mời đến đây, Cù-đàm. Xin mời đến 
đây, Sa-môn. Từ lâu không được gặp, nay có 
việc gì Ngài đến đây? Xin mời ngôi tạm ở đàng 
trước. ” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngôi xuống, vui vẻ 
mỉm cười và thầm nghĩ: “Các người ngu này 
không tự chủ được. Trước đã đặt lệnh ước với 
nhau mà rốt cuộc không giữ toàn.” Sở dĩ vậy, là 
vì thần lực của Phật khiến ác tâm của chúng tự 
nhiên tiêu tan. 

Cư sĩ Tán-đà-na đảnh lễ chân Phật rồi ngồi 
một bên. 
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Phạm chí Ni-cầu-đà chào hỏi Phật xong 
cũng ngôi một bên và bạch Phật: 

“Sa-môn Cù-đàm từ trước đến nay dạy bảo 
hàng đệ tử những pháp gì khiến họ được tịch 
định an vuI, tịnh tu phạm hạnh?” 

Phật nói: 

“Hãy thôi Phạm chí. Pháp Ta sâu rộng. 
Những điều mà từ trước đến nay Ta dạy các đệ 
tử được an vui, tịnh tu phạm hạnh, không phải 
là những điều mà ông có thê theo kịp.” 

Rồi Phật lại nói với Phạm chí: 

“Dẫu đến cả đạo pháp mà thây của ông và 
các đệ tử của ông tu hành, tịnh hay bất tịnh”, Ta 
cũng nói được cả. ˆ 

Lúc đó năm trăm đệ tử Phạm chí này đều 
cất tiếng bảo nhau: “Sa-môn Cù-đàm có oai thê 
lớn, có thân lực lớn thật. Người ta hỏi nghĩa lý 
mình, mình lại giảng trở lại nghĩa lý của người 
ta!” Phạm chí bạch Phật: 

“Lành thay Cù-đàm! Xin Ngài phân biệt 
cho.” 

Phật bảo Phạm chí: 


7 Tham chiếu Pali D.25 (Deva Dig. iil, tr.32): katham... tapojigucchã paripunnä hoti, katham 
aparipunnã? Như thế nào là sự khổ hạnh gớm ghiếc hoàn hảo và không hoàn hảo? 
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“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng 
nghe. Ta sẽ nói.” 

Phạm chí đáp: 

“Rất vui lòng được nghe.” 

Phật nói: 

“Những điều sở hành của ông toàn là thấp 
hèn. Như việc, cởi bỏ y phục để trân truôngŠ, 
hoặc lấy tay che”, hoặc không nhận đô ăn đựng 
trong cái ghè!?, không nhận đồ ăn đựng trong 
chậu, không nhận đô ăn giữa hai bức vách!!, 
không nhận đô ăn giữa hai người, không nhận 
đồ ăn giữa hai con dao!?, không nhận đồ ăn 
giữa hai cái chậu!”, không nhận đồ ăn từ gia 
đình đang ăn chung'*, không nhận đồ ăn từ nhà 
có thai, không nhận đồ ăn từ nhà được thấy có 
chó đứng trước cửa, không nhận đô ăn từ nhà 
có nhiều ruôi, không nhận lời mời ăn, không 


8. Ly phục lõa hình ## Jl #§ 7ƒ; Pãli: tapassï acelako hoti: người tu khổ hạnh trần truồng. 
No. 26 (104): hoặc dĩ thủ vi y sÈ Ð1 =E 3š ®, lấy tay làm y phục. Pãäli, D. 25, sđd.: tr.32: 
hatthäpalekhano, người tu theo hạnh liếm tay. Có lẽ bản Hán đọc từ hatthaparicchana. 

19. Bất thọ giang thực 4 # 7 ®%; Pãli, sđd.: na kumbhi-mukhã pafigaihäti, không nhận (thức ăn) 
từ miệng vò. 

11: Hán: lưỡng bích trung gian pj Eš r†' jgj; Pãli, sđd.: elakam-antaram, giữa khung cửa. 

12. Hán: lưỡng đao trung gian jj 7J rh [äï; Päli, sđd.: dadam-antaram: giữa hai cây gậy. 

13. Hán: lưỡng vu trung gian; Pãli: musalam-antaram, giữa hai cái chày. (Trường II, sót chỉ tiết 
này). 

14. Hán: cọng thực gia ‡‡ â 3; Pãli, sđd.: dvinnam bhuñjamänãnam: từ hai người đang ăn. 


e 
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nhận đô ăn từ người nói đã có biết từ trước, 
không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, 
không ăn với hai chén bát, một bữa ăn, một lần 
nuốt cho đến bảy lân nuốt thì thôi!”, nhận thức 
ăn được thêm', không quá bảy lân thêm, hoặc 
mỗi ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày, ba ngày, 
bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày ăn một 
bữa, hoặc chỉ ăn rau!”, hoặc chỉ ăn cỏ lúa!Š, 
hoặc chỉ uống nước cơm, hoặc chỉ ăn mè, hoặc 
ăn gạo lứt, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, 
hoặc ăn rễ, nhánh lá, trái, hột cây, hoặc ăn trái 
cây tự rụng, hoặc choàng áo, hoặc mặc áo cỏ 
cú!?, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lây cỏ quấn mình, 
hoặc mặc da nai, hoặc để đâu tóc”, hoặc mang 
tâm lông bện, hoặc mặc áo vật Ở øò mả, hoặc 


15. Nhất xan nhất yết nãi chí thất yết — ## — I{ 7 2š +— Ij. No. 26 (104): hoặc đạm nhất khẩu 
dĩ nhất khẩu vi túc... nãi chí thất khấu dĩ thất khẩu vi túc zÈ ft — L1 bJ — L1 # Rd... 7 ® 
+ L1 Ð) + L1 7z Jd, “hoặc nhai một miếng và một miếng là đủ... bảy miếng là đủ.” Trường II, 
tr.326: “chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ 
nhận ăn bảy miếng”. 

16 Hán: thọ nhân ích thực Z# ^ ?§ #. 

1“. Trong bản: hoặc phục thực quả zÈ {ã ft ‡8 “chỉ ăn trái cây”; TNM: thực thái #t 3£, “ăn rau”; 
No.26 (104): hoặc thực thái nhứ sÈ & *Š ä. 

18. Thực dữu & #š; Khang hy: loại cỏ có thân như cây lúa; No.26 (104): thực bại tử â f# +, 'ăn 
hạt lúa”. 

1% Bị (NM: phi) sa y 3# (1ÿ) #Ê 2; Khang hy: sa, một loại cỏ, tức hương phụ tử. 

20. Lựu đầu phát §7 Bã 5ý: không hề hớt tóc; TNM: lộ đầu phát: để trần đầu tóc; Pãli, sđd.: 
kesamassu-locako: người theo hạnh nhỗ râu tóc. Trường II, 327: ... sống nhờ râu tóc (?). 
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thường đưa tay lên, hoặc không ngôi giường 
chiếu, hoặc thường ngôi chồm hồm, hoặc cạo 
tóc chừa râu, hoặc năm trên chông øgal, hoặc 
năm trên dưa quả, hoặc lõa hình năm trên phân 
bò, hoặc một ngày tắm ba lần, hoặc một đêm 
tăm ba lân. Tóm lại là lây vô sỐ chuyện khổ cực 
hành hạ xác thân. Ni-câu-đà, ý ngươi nghĩ sao? 
Tu những hạnh như thế, đáng gọi là thanh tịnh 
pháp chăng”!?” 

Ni-câu-đà đáp: 

“Pháp đó là tịnh”, chớ chăng phải bất tịnh.” 

Phật nói: 

“Ngươi bảo là tịnh, Ta sẽ từ trong cái tịnh 
của ông đó chỉ ra điêu câu uễ” cho ông xem.” 

Ni-câu-đà nói: “Hay lắm, Cù-đàm! Ngài cứ 
nói, tôi xin nghe”. 

Phật nói: 

“Những người kia trong khi tu khô hạnh mà 
tâm thường tính nghĩ răng: “Ta làm như thê này 
sẽ được mọi người cúng dường, cung kính, lễ 
bái.` Thế là câu uế. Người tu khổ hạnh kia khi 


21. 


Tham chiếu Päãli, sđd.: tr.33: evam sante tapojigucchã paripunnä vã aparipunnnä và: 
những sự khổ hạnh ghê tởm ấy là hoàn hảo hay không hoàn hảo? 

2. Hán: tịnh 3#; Pãli, sđd.: paripunnam, hoàn hảo. 

23. Hán: cấu uế ‡E 3š; Pãli, sđd.: upakkilesa, ô trược, ô nhiễm, dơ dáy. 
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được cúng dường tôi thì say đắm giữ chặt, ưa 
luyên không rời, không biết xa la, không biết 
cách thoát ra. Thế là câu uế. Người tu khổ hạnh 
kia mà vừa trông thây bóng ai đi đến, thì cùng 
nhau ngồi thiền. Khi không ai thì mặc ý năm 
ngôi. Thế là câu uế. Người tu khô hạnh kia mà 
nếu nghe chánh nghĩa người khác, không chịu 
nhìn nhận. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh 
kia nêu mà có ai hỏi ngay, tiếc lẫn không chịu 
đáp. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà 
hễ thây người nào cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn thì la rây, ngăn cản. Thế là cấu uê. Người 
tu khô hạnh kia nếu thây Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
vật có thể sinh sản nữa”! liên đến chê trách. Thê 
là cầu uê. Người tu khô hạnh kia có thức ăn bất 
tịnh, không chịu cho người khác mà tham ăn 
một mình, không thây lỗi lầm của mình, không 
biết con đường xuất ly. Thế là câu uế. Người tu 
khô hạnh kia tự khen mình hay, chê bai người 
khác. Thê là câu uế. Người tu khổ hạnh kia mà 
giết, trộm, tà dâm, hai lưỡi, ác khâu, nói dỗi, 
nói thêu dệt, tham lam, tật đó, tà kiến điên đảo. 


?. Cánh sanh vật. Trên đây dịch lấy ý theo No.26 (104): thực căn chủng tử..., ăn hạt giống từ rễ. 
Xem thêm kinh “Tệ tú”, cht. 7, trong đó cánh sanh được hiểu là hóa sanh hữu tình. 
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Thế là câu uê. Người tu khổ hạnh kia mà lười 
biếng, lãng quên”, không tập thiền, không có 
trí tuệ, chăng khác nào cầm thú. Thê là câu ué. 
Người tu khô hạnh kia mà công cao, kiêu mạn, 
mạn, tăng thượng mạn”. Thế là câu uế. Người 
tu khố hạnh kia mà không có tín nghĩa, lại 
không báo đáp, không trì tịnh giới, không hay 
tinh cần chịu nghe người khuyên răn, thường 
kết bạn xâu làm điêu xấu ác không thôi. Thê là 
cầu uế. Người tu khổ hạnh kia mà ôm nhiêu 
sân hận, ưa làm xảo quyệt, cậy mình hiểu biết, 
tìm tòi Hy dở của người, thường chấp tà kiến, 
biên kiến””. Thế là câu uế. Ni-câu-đà, ý ngươi 
nghĩ thế nào? Tu khô hạnh như trên, đáng gọi là 
thanh tịnh ư? 

Ni-câu-đà đáp: 

“Đó là bất tịnh chứ không phải tịnh.” 

Phật nói: “Nay Ta từ trong pháp cầu. uế ấy 
của ông mà chỉ ra phân thanh tịnh, vô câu cho 
ông hiểu”. 


25. Hán: hỷ vong š 14; bản Tống: hỷ vọng Eš 3: ưa thích điều dối trá. 

26. Hán: cống cao # ï¡: hợm mình; kiêu mạn f§ ##: khinh người; mạn ‡8: tự đắc; tăng thượng 
mạn !# - ‡#: tự cao quá mức. 

?7. Hán: tà kiến, biên kiến 7J ñ 3#ã ñl. Tham chiếu Päli, sđd.: micchäditthiko, antaggähikãya 
ditthiyã samannägato, tà kiến và bị chỉ phối bởi biên chấp kiến... 


® 
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Phạm chí nói: “Xin hãy nói”. 

Phật nói: 

“Những người tu khổ hạnh kia, nếu không 
tính nghĩ răng ta tu như thể này sẽ được sự 
cúng dường cung kính, lễ bái. Đó là pháp khổ 
hạnh không câu uế. Người tu khổ hạnh nêu 
được cúng dường tâm không tham đắm, hiểu 
biết xa lìa, rõ biết con đường xuất ly. Đó là 
pháp khổ hạnh không cấu uê. Người tu khô 
hạnh lo tọa thiên thường lệ, không vì có người 
không người mà thay đối. Đó là pháp khố 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh, nếu nghe 
aI nói chánh nghĩa thì hoan hỷ tín nhận. Đó là 
pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh 
nếu gặp ai hỏi ngay thì hoan hỷ đáp. Đó là 
pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh 
hễ thấy ai cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn thì 
hoan hỷ thay họ, chứ không la rây ngăn cản. 
Đó là pháp khô hạnh thanh tịnh. Người tu khổ 
hạnh nếu thấy Sa-môn, Bà-la-môn ăn vật có 
thể sanh lại, không tới chê bai. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà gặp 
món ăn bất tịnh, tâm không lẫn tiếc, gặp món 
ăn tịnh tâm không say đắm, xét thấy lỗi mình, 
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biết cách thoát ly. Đó là pháp khô hạnh thanh 
tịnh. Người tu khổ hạnh không tự khen mình, 
không chê kẻ khác. Đó là pháp khổ hạnh thanh 
tịnh. Người tu khổ hạnh không sát, không đạo, 
không dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, 
không nói dối, không thêu dệt, không tham 
lam, không tật đố, không tà kiến. Đó là pháp 
khô hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà 
tỉnh cần không quên, ưa tập thiền định, tu 
nhiều trí tuệ, chăng ngu như thú. Đó là pháp 
khô hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà 
không công cao, kiêu mạn, tự đại. Đó là pháp 
khô hạnh thanh tịnh. Người tu khô hạnh mà có 
lòng tín nghĩa, tập hạnh báo bồ, giữ gìn tịnh 
giới, siêng năng học hỏi, thường kết bạn với 
người lành, chứa điều lành mãi. Đó là pháp 
khô hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà 
không ôm lòng sân hận, không xảo ngụy, 
không cậy mình biết, không tìm cái dở của 
người, không chấp chặt tà kiến cũng không 
biên kiến. Đó là pháp khô hạnh thanh tịnh. 
Phạm chí nghĩ thê nào? Pháp khổ hạnh như 
thế, đáng gọi là pháp thanh tịnh vô cấu 
không?” 
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Ni-câu-đà đáp: 

“Quả như vậy, quả thật là pháp khổ hạnh 
thanh tịnh vô câu.” 

Rồi Phạm chí hỏi Phật: 

“Khổ hạnh đến chừng mực như vậy đã 
được gọi là bậc nhất kiên cỗ? chưa?” 


Phật nói: 


+29 »5› 


“Chưa! Đó mới là khổ hạnh vỏ ngoài”?. 
Ni-câu-đà thưa: 
“Xin Phật cho biết cốt lõi?9.” 


Phật nói: 


“Ngươi hãy lắng nghe. Ta sẽ nói cho.” 
Phạm chí thưa: 
“Vâng. Bạch Thê Tôn, tôi mong muôn được 


nghe.” 


Phật nói: 


“Này Phạm chí! Người tu khô hạnh mà tự 
mình không giết, không dạy người giết, tự mình 
không trộm cắp, không dạy người trộm cắp, tự 
mình không tà dầm, không dạy người tà dâm, 


28. Hán: đệ nhất kiên cố #5 — E* j#|; Pãli, sđd.: aggappattä ca sãrappattã, đã đạt đến đỉnh cao, 


đạt đến cốt lõi. 


29. 


‹(O 


đây dịch là vỏ. 


30. Hán: thọ tiết fã{ ữi. 


Le) 


Thủy thị bì nhĩ #â Z 


k¿ 


, mới chỉ ngoài da. Nhưng theo dưới, thọ tiết l{ Eñ, mắt cây, nên 
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tự mình không nói dối, không dạy NBƯỜI HÓI 
dối. Người ây đem tâm Từ rải khắp một 
phương, rôi các phương khác cũng vậy, Từ tâm 
quảng đại, bình đăng vô lượng, khắp cả thế 
gian, không chút oán kết. Bi tâm, Hỷ tâm, Xả 
tâm cũng như thê. Chính đó mới là pháp khổ 
hạnh thuộc cốt lõi.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Xin Ngài dạy cho cái nghĩa khô hạnh kiên 
cô.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng 
nghe, Ta sẽ nói cho.” 

Phạm chí đáp: 

“Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn 
được nghe.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, người tu khổ hạnh mà tự 
mình không giết còn dạy người không giết, tự 
mình không trộm cắp còn dạy người không 
trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy người 
không tà dâm, tự mình không nói dối còn dạy 
người không nói dôi. Người ấy đem Từ tâm rải 
khắp một phương, rồi các phương khác cũng 
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vậy, Từ tâm quảng đại, bình đắng vô lượng, 
khắp cả thế gian, không chút oán kiết. Bi tâm, 
Hý tâm, Xả tâm cũng như thế. Người khổ hạnh 
kia lại có thể biết được việc xảy ra vô số kiếp 
trước, hoặc một đời, hai đời cho đến vô số đời, 
quốc độ thành hoại hay kiếp số trước sau, đều 
thây đều biết cả. Lại còn thấy biết mình từng 
sanh vào chủng tộc đó, tên tuổi như thê, ăn 
uống như thê, sống lâu như thế, chịu khổ chịu 
vui như thế, từ kia sanh đây, từ đây sanh kia 
như thế. Những việc từ vô số kiếp như thế đêu 
nhớ cả. Ấy gọi là khô hạnh kiên cố không hoại 
của Phạm chí.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Còn thế nào gọi là khô hạnh bậc nhất?” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng 
nghe, Ta sẽ nói cho.” 

Phạm chí đáp: 

“Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn 
được nghe.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, những người tu khố hạnh 
mà tự mình không giết còn dạy người không 
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giết, tự mình không trộm cắp còn dạy người 
không trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy 
người không tà dâm, tự mình không nói dỗi còn 
dạy người không nói dối. Người ấy đem Từ tâm 
rải khắp một phương, các phương khác cũng 
vậy, Từ tâm rộng lớn, trùm khắp, vô nhị vô 
lượng, không có kết hận, cùng khắp thế gian. 
BI, Hý và Xả tâm cũng như vậy. 

“Người khổ hạnh ây tự biết sự việc vô số 
kiếp quá khứ về trước, một đời, hai đời, cho 
đến vô số đời, quốc độ, thành hoại, kiếp số 
chung thủy, thảy đều thấy hết biết hết. Lại tự 
mình thấy biết: Ta đã từng sanh vào chủng tánh 
kia, tên họ như vậy, ăn uống, thọ mạng như 
vậy, cảm nghiệm khổ lạc như vậy, từ đây sanh 
kia, từ kia sanh đây. Như thế, nhớ hết sự việc 
vô số kiếp. Vị ây băng thiên nhãn thanh tịnh 
xem xét các loài chúng sanh chết đây sanh kia, 
nhan sắc đẹp xấu, chỗ hướng đến tốt hay xâu, 
tùy theo hành vi mà bị đọa lạc; thảy đều thấy 
hết biết hết. 

“Lại biết chúng sanh với thân hành bất 
thiện, khẩu hành bắt thiện, ý hành bắt thiện, phỉ 
báng Hiền thánh, tà tín điên đảo, sau khi thân 
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hoại mạng chung sẽ đọa vào ba đường dữ. Hoặc 
có chúng sanh với thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện, không phi báng Hiên thánh, 
tu hạnh chánh tín, khi thân hoại mệnh chung 
được sinh vào cõi trời cõi người. Băng thiên 
nhãn thanh tịnh xem thấy các chúng sanh có 
hành vi nào sinh tới chỗ nào, đều thấy biết hết. 
Đó gọi là khô hạnh thù thắng bậc nhất.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Này Phạm chí, ở trong pháp này lại có 
pháp thù thắng hơn nữa mà Ta thường đem dạy 
cho hàng Thanh văn. Họ nhờ pháp đó tu được 
phạm hạnh.” 

Bây giờ năm trăm đệ tử Phạm chí lớn tiếng 
bảo nhau: 

“Nay chúng ta mới thây Đức Thế Tôn là 
Bậc Tôi Thượng, thầy ta không bằng.” 

Rồi cư sĩ Tán-đà-na nói với Phạm chí: 

“Lúc nãy ông nói “nếu gặp Cù-đàm đến thì 
chúng ta gọi là trâu đui.' Nay Đức Thê Tôn đến 
sao ông không gọi. Lúc nãy ông nói “chỉ cần 
một câu là đủ làm cho Cù-đàm cùng bí phải làm 
thinh. Như con rủa thu cả vào vỏ cho thế là yên 
ồn, ta chỉ cần một mũi tên là không chỗ trỗn”, 
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sao nay ông không đem một câu làm cùng bí 
Như Lai?” 

Phật hỏi Phạm chí: 

'“Thật ngươi có nói lời đó chăng?” 

Đáp: “Thưa có”. 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ngươi há không nghe các vị tiên túc Phạm 
chí nói: chư Phật Như Lai ưa ở chỗ núi rừng 
nhàn tịnh, như Ta ngày nay ưa chỗ nhàn tĩnh, 
chắng phải như pháp của các ông chỉ ưa chỗ 
huyên náo, nói chuyện vô ích suốt ngày ư?” 

Phạm chí nói: 

“Tôi có nghe chư Phật quá khứ ưa chỗ nhàn 
tĩnh, một mình sông ở núi rừng, như Thế Tôn 
ngày nay. Không như pháp chúng tôi ưa chỗ 
huyên náo, nói những chuyện vô ích để cho hết 
ngày. ˆ 

Phật nói: 

“Ngươi há không suy nghĩ răng, Sa-môn 
Cù-đàm có thê thuyết Bô-đê, có thể tự điêu 
phục mình và cũng có thê điều phục người 
khác; có thê tự tịch tịnh và có thê khiến người 
khác tịch tịnh; có thể tự mình qua bờ bên kia 
và đưa người khác sang bờ bên kia; tự mình 
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giải thoát và có thể khiến người khác giải 
thoát; có thể tự mình diệt độ và có thể khiến 
người khác được diệt độ?” 

Lúc bây giờ, Phạm chí bèn rời chỗ ngôi 
đứng dậy, đầu mặt làm lễ, hai tay sờ bàn chân 
Phật, tự xưng tên mình, nói rằng: 

“Con là Phạm chí Ni-câu-đà. Con là Phạm 
chí Ni-câu-đà. Nay tự mình quy y, làm lễ dưới 
chân Thê Tôn.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Thôi đủ rồi, hãy dừng lại. Miễn sao tâm 
ngươi tỏ rõ, đó là kính lễ.” 

Phạm chí lại lễ dưới chân Phật một lần nữa, 
rôi ngôi xuông một bên. Phật bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ chắng nói răng Phật vì lợi dưỡng 
mà thuyết pháp chăng? Chớ móng tâm như thế. 
Nếu có sự lợi dưỡng nào, Ta cũng cho ngươi 
hết. Pháp được Ta nói, là vi diệu đệ nhất, để 
diệt trừ bất thiện, tăng trưởng thiện pháp.” 

Rồi Phật lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ chăng nói răng Phật vì tiêng tăm 
mà thuyết pháp chăng? Vì để được tôn trọng, vì 
để đứng đâu, vì để có những người tùy thuộc, ví 
để có chúng đông, mà thuyết pháp chăng? Chớ 
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móng khởi tâm ây. Nay những người tùy thuộc 
ngươi vẫn là tùy thuộc của ngươi. Pháp mà Ta 
nói là để diệt trừ bất thiện, tăng trưởng thiện 
pháp.” 

Rồi Phật lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ không nói răng Phật đặt ngươi 
vào trong tụ bất thiện, tụ tối tăm chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Các tụ bất thiện và các tụ tối tăm, 
ngươi hãy loại bỏ đi. Ta vì ngươi mà nói pháp 
thiện tịnh.” 

Lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ không nghĩ răng Phật truất ngươi 
ra khỏi tụ thiện pháp, tụ thanh bạch chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Ngươi cứ ở trong tụ thiện pháp, 
tụ thanh bạch mà tỉnh cần tu hành. Ta vì ngươi 
mà nói tụ thiện tịnh, tụ thanh bạch, diệt trừ 
hành vi bất thiện, tăng thêm thiện pháp.” 

Bây giờ năm trăm đệ tử Phạm chí đều đoan 
tầm chánh ý nghe Phật thuyết pháp. 

Thấy vậy, ma Ba-tuần nghĩ răng: “Năm 
trăm đệ tử Phạm chí đang đem tâm ý đoan 
chính nghe theo Phật pháp có lẽ ta phải đến 
phá tâm ý đó đi”. Rồi ác ma liên đem sức phá 
hoại thiện ý của năm trăm đệ tử ây. 
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Phật bảo với cư sĩ Tán-đà-na: 

“Năm trăm đệ tử Phạm chí này đoan tâm 
chánh ý nghe Ta nói pháp. Thiên ma Ba- tuân đã 
phá hoại ý ấy. Ta muôn trở về, ngươi hãy cùng 
đi với Ta.” 

Phật liền lây tay mặt dẫn cư sĩ Tán-đà-na 
đặt trong bàn tay, rồi nương hư không mà trở 
về. 

Cư sĩ Tán-đà-na, Phạm chí Ni-câu-đà và 
năm trăm đệ tử, sau khi nghe những điêu Phật 
nói, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


9. KINH CHÚNG TẠP! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành ở Mạt-la“ cùng với 
một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, rôi đi 
dân đến thành Ba-bà, vườn Am-bà của Xà- 
đâu.” 

Bây giờ, vào ngày mười lăm lúc trăng tròn!, 
Thế Tôn ngồi ở giữa khoảng đất trông với các 
Tỳ-kheo vây quanh trước sau. Thế Tôn, sau khi 
đã thuyết pháp nhiều qua đêm, nói với Xá-lợi- 
phât: 

“Các Tỳ-kheo bốn phương tụ tập về, thảy 
đều siêng năng, dẹp bỏ ngủ nghỉ. Nhưng Ta đau 
lưng, muốn nghỉ một chút, ngươi nay hãy 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.” 


- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Chúng tập kinh Đệ ngữ”, Đại I, tr.49b-B2c. 
Tham chiếu, No. 12 Phật Thuyết Đại Tập Pháp Môn kinh, Tống Thi Hộ dịch, Đại I, tr.226; No. 
1536 Tập Dị Môn Túc luận, Đại XXVI. Tr. 367. Tương đương Päli, D. 33, Deva Dịig iii, 10 
Sangrti-suttanta, Trường II, tr.567, “kinh Phúng Tụng”. 

- Mạt-la 2 ấ§ẽ (PãIi: Malla), dịch là Lực sĩ, bộ tộc làm chủ Câu-thi-na (Kusinärã) nơi Phật nhập 
diệt. 

- Ba-bà thành Xà-đầu Am-bà viên ÿ# 3 it Eï Bã ## 3 [ä|; No.1356: Lực sĩ sanh xứ 7) +: ZE Jš 
Ba-bà ấp 3# 3% E5, rừng Chiết-lộ-ca ‡ƒr #4 3; D.33, sđd.: tr.167: Pävãyam viharati Cundassa 
kammäraputtassa ambavane, du hành Pãva, trong rừng xoài của thợ rèn Cunda. 

- No.1356, Phật được những người lực sĩ mời đến ở ngôi đền mới dựng là Ôn-bạt-nặc-ca; 
D.33, duyên khởi cũng vậy, hội trường tên là Ubbhatthaka. Tên gọi này liên hệ đến từ 
uposatha (Skt.: upavasatha, hay uposatha), chỉ ngày trai giới tức ngày rằm, có thể giải thích 
sự khác biệt trong bản Hán trên. 


ID») 


œ 


+ 
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Xá-lợi-phât đáp: 

“Kính vâng. Con sẽ làm theo Thánh giáo. ” 

Thế Tôn gấp tư y Tăng-già-lê năm nghiêng 
phía hữu như con sư tử, hai chân chồng lên 
nhau. 

Khi ấy Xá-lợi-phât nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay trong thành Ba-bà này có Ni-kiên Tử” 
mạng chung chưa bao lâu, nhưng các đệ tử chia 
ra làm hai bộ, luôn luôn tranh chấp nhau, tìm sở 
trường và sở đoản của nhau, măng nhiếc nhau, 
thị phi với nhau răng: “Ta biết pháp này. Ngươi 
không biết pháp này. Ngươi theo tà kiến. Ta 
theo chánh kiến. Ngươi nói năng hỗn loạn, 
chắng có trước sau, tự cho điều mình nói là 
chân chính. Lập ngôn của ta thăng. Lập ngôn 
của ngươi bại. Nay ta làm chủ cuộc đàm luận, 
ngươi có điều muốn hỏi thì đến hỏi ta. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ nhân dân 
trong nước những ai theo Ni-kiền Tử đều chán 
chét những tiếng cãi vã của bọn này. Đó là vì 
pháp ấy không chân chính. Pháp không chân 


5- Ni-kiền Tử JE §Z +, hay Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử JE #Z ƒÈ #7 ‡š -£, Ni-kiền Thân tử jE #Z š# Z, 
Ly hệ Thân tử #£ ## šï ; giáo tổ của Kỳ-na giáo (Jaina); Pali: Nigantha-Näta-putta (Skt.: 
Nirgrantha-Jñãtiputra). No.1536: Ly hệ Thân tử. 
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chính thì không có con đường xuất ly°. Ví như 
ngôi tháp đã đồ thì không còn đồ nữa. Đó 
không phải là điêu mà Đâng Chánh Giác” đã 
dạy. 

“Các Ty-kheo, duy chỉ Pháp vô thượng tôn 
của Đức Thích-ca Ta là chân chánh mới có thế 
có con đường xuất ly. Cũng như ngôi tháp mới 
có thê được dễ dàng trang hoàng. Vì đó là điều 
mà Đắng Chánh Giác giảng dạy. 

“Các Tỳ-kheo, hôm nay chúng ta cần phải 
kiết tập pháp luật để ngăn ngừa sự tranh cãi, 
khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu dài làm lợi ích 
cho số đông, cho chư Thiên và nhân loại được 
an lạc. 

“Như Lai nói một chánh pháp: hết thảy 
chúng sanh đều do thức ăn mà tôn tại. 

“Như Lai lại nói một chánh pháp: tất cả 
chúng sanh đều do các hành mà tôn tại. 

“Đó là một pháp đã được Như Lai giảng 
dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa 
sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu 


8 Hán: vô do xuất yếu ##£ r rH¡ 5; Pali, sđd.: tr. 168: aniyyãnike, không có khả năng hướng dẫn. 

7: Trong bản Hán: Tam-da-tam-phật = ï = #; Pãli: sammã-sambuddha, Skt.: Samyak- 
sambudrdha. 

8 Hán: hành trú ƒ7 f:; Pãli: samkhãrä-ttthitika. 
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dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và 
nhân loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói hai chánh pháp: 
một là danh, hai là sắc. 

“Lại có hai pháp: một là sĩ, hai là ái”. 

“Lại có hai pháp: hữu kiến và vô kiến!?, 

“Lại có hai pháp: không biết tàm và không 
biết quý. 

“Lại có hai pháp: có tàm và có quý. 

“Lại có hai pháp: tận trí và vô sanh trí. 

“Lại có hai pháp, hai nhần hai duyên sanh ra 
ái dục: một, sắc tịnh diệu; hai, không tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh 
nơi sân nhuê: thù ghét và không tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh 
nơi tà kiến: nghe từ người khác và tả tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh 
nơi chánh kiên: nghe từ người khác và chánh tư 
duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên: giải 
thoát hữu học và giải thoát vô học!!. 
9% Hán: sỉ ÿ, ái 3#; No.1536: vô minh #£ HH và hữu ái #ï Zš; Päli: avijjã ca bhavatajhä ca. 
1%: Hữu kiến vô kiến #ï Bi #£t Bi; Pãli: bhava-ditthi, vibhavaditthi. 


11. Hán: học giải thoát £# ## lít, chỉ các Thánh giả chưa chứng quả A-la-hán; vô học giải thoát 
# E#! ## Hứt, chỉ Thánh giả đã chứng quả A-la-hán. 
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“Lại có hai pháp hai nhân, hai duyên: hữu vi 
ØIỚI Và VÔ VI SIỚI. 

“Các Ty-kheo, đó là hai pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói ba pháp, tức là 
ba bất thiện căn: tham dục, sân nhuế và ngu SI. 

“Lại có ba pháp, tức là ba thiện căn: không 
tham, không nhuế và không sĩ. 

“Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành: 
thân hành bất thiện, khâu hành bắt thiện và ý 
hành bắt thiện. 

“Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành: 
bất thiện hành của thân, bất thiện hành của khẩu 
và bất thiện hành của ý. 

“Lại nữa, có ba pháp, tức là ba ác hành!“ ác 
hành của thân, ác hành của khẩu và ác hành của 
ý, 

“Lại có ba pháp, tức là ba thiện hành: thiện 
hành của thân, thiện hành của khẩu và thiện 


12. Hán: ác hành § ƒ7; Päli: duccarita. 
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hành của ý. 

“Lại có ba pháp, tức là ba tưởng bất thiện: 
dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. 

“Lại có ba pháp tức là ba tưởng thiện: vô 
dục tưởng, vô sân tưởng và vô hại tưởng. 

“Lại có ba pháp tức là ba tư bất thiện: dục 
tư, nhuễ tư và hại tư 

“Lại có ba pháp tức là ba tư thiện: vô dục 
tư, vô nhuề tư và vô hại tư. 

“Lại có ba loại phước nghiệp: nghiệp bồ thí, 
nghiệp bình đắng và nghiệp tư duy.!? 

“Lại có ba pháp, tức là ba thọ: lạc thọ, khổ 
thọ và phi khô phi lạc thọ. 

“Lại có ba pháp tức là ba ái: dục ái, hữu ái, 
vô hữu ái. 

“Lại có ba pháp tức là ba hữu lậu: dục lậu, 
hữu lậu và vô minh lậu. 

“Lại có ba pháp, tức là ba thứ lửa: lửa dục, 
lửa sân và lửa s1. 

“Lại có ba pháp tức là ba câu! dục câu, 
hữu cầu và phạm hạnh câu. 


13 No.1536, ba phước nghiệp sự 3ñ 3# SE, cơ sở của phước nghiệp: 1. Thí loại phước nghiệp 
sự; 2. Giới loại phước nghiệp sự; 3. Tu loại phước nghiệp sự; Päli: puññakiriyavatthu: 
dãnamaya, sila, bhavanãmaya. 

14 Ba cầu; Pãii: tisso esanã. 
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“Lại có ba pháp tức là ba tăng thịnh: ngã 
tăng thịnh, thê tăng thịnh và pháp tăng thịnh Š. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: dục giới, sân 
giới và hại giới! Ế. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: xuất ly giới, 
vô sân gIới và vô hại gIới. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: sắc giới, vô 
sắc giới, tận giới, 

“Lại có ba pháp tức là ba tụ: giới tụ, định tụ 
và huệ tụ. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: tăng thịnh 
giới (cắm), tăng thịnh ý, tăng thịnh tuệ Š. 

“Lại có ba pháp tức là ba tam-muội: không 
tam-muội, vô nguyện tam-muội và vô tướng 
tam-muội'?. 

“Lại có ba pháp tức là ba tướng: chỉ tức 
tướng, tinh cần tướng và xả tướng. 

“Lại có ba pháp tức là ba minh: tự thức túc 
mạng trí minh, thiên nhãn trí minh và lậu tận trí 


15. Ba tăng thượng, No.1536: thế tăng thượng †f: 1# _Ƒ-, tự tăng thượng EÉ{ i‡¡ _I-, pháp tăng 
thượng )# ?? _E; Pãli: attadhipateyyem lokãdhipateyyam dhammaädhi pateyyam. 

18. Pãi|i: tisso dhãtuyo (ba bắt thiện giới): kãma(dục), vyãpãda (sân nhuế), vihimsa (hại). 

1. No.1536 ba giới: sắc, vô sắc và diệt; Pãli: tisso dhãtuyo, rũpa, arũpa, nirodha. 

18. Hán: tam giới = 7#; bản Hán, tisso silà, ba giới cắm, thay vì Pãli tisso sikkhã, ba điều học: 
adhisila (tăng thượng giới), adhicitta (tăng thượng tâm), adhipaññha (tăng thượng tuệ). 

1% Tam tam-muội = = §; Päli: tayo samädhì, suññato animitto appanihito. 
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minh”?. 

“Lại có ba pháp tức là ba biên hóa: thần túc 
biến hóa, biết tâm người mà tùy ý thuyết pháp 
và giáo giới”. 

“Lại có ba pháp tức là ba căn bốn dục 
sinh”: do hiện dục hiện tiên” sinh trời người, 
do hóa dục “sinh trời Hóa tự tại”, do tha hóa 
dục ”° sinh trời Tha hóa tự tại”. 

“Lại có ba pháp tức là ba lạc sinh”: 

“l. Chúng sanh tự nhiên thành biện sanh 
hoan hỷ tâm”? như trời Phạm quang âm”” vào 
lúc mới sinh. 


20 Tam minh = HH; Päli: tisso vijjã, pubbenivãsänussatiñãna-vijjã, sattãänam cutũpapätañänam 
Vijjã, asavanam kheyananam vijjã. 

?!. Tam biến hóa = # {L:; No. 1536, tam thị đạo = zR š: thần biến thị đạo ft ##, ký tâm thị đạo 
šủ ;ù›, giáo giới thị đạo #¿ 3#; Pãli: tini patihãriyäni: iddhi-päatihäriyam, ädesana, anusäsanT- 
pãtihãriyam. 

22. Dục sanh bổn 3 2E &; Pãli: kãmũpapatti: tái sanh do bởi ái dục. 

23. Hiện dục Ø#š X; No.1536 giải thích: hiện tiền chư diệu dục cảnh, do những đối tượng ham 
muốn đẹp đế trong hiện tại; Pãli: paccupafthitakämä ái dục trong đời hiện tại, hiện tiền dục. 

24. Hóa dục {E ; No.1536: do những đối tượng ham muốn vi diệu do tự mình biến hiện ra; Pãli: 
nimmitakãämä. 

25. Hóa tự tại thiên {E. E¡ # %&; No.1536, Lạc biến hóa thiên ## 5 {L; £; Päli: Nimmãnaratï devã. 

?8. Tha hóa dục ft, {E 8; No.1536: do những đối tượng ham muốn vi diệu được người khác 
biến hiện ra; Pãili: paranimmitakämä. 

27. Tha hóa tự tại nhất khởi {tt {E 4 #z—#8; Pãli: Paranimmitavasavattin. 

28. Lạc sanh #£ 2E; Päli: sukhũpapatti: tái sanh do cảm thọ lạc (phát sanh từ các trạng thái thiền). 

9. Pãli: uppädetvã uppädetvä sukham viharati, sau khi thường xuyên làm phát sanh lạc, nó 
sống an lạc. 

30 No.1536: Phạm chúng thiên ## Z# %; Pãli: Brahma-käãyikã. Phạm quang âm: Brahma- 
äbhassara (2). 
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“2, Có chúng sanh lây niệm làm an vui?! tự 
xướng “lành thay” như trời Quang âm””. 

“3. Lạc do được chỉ tức? như trời Biến 
tịnh”! 

“Lại có ba pháp tức là ba khổ: dục khổ, 
hành khổ và biến dịch khổ”. 

“Lại có ba pháp tức là ba căn: vị tri dục tri 
căn, tri căn, tri đĩ căn”?$. 

“Lại có ba pháp tức là ba đường: Hiện thánh 
đường, thiên đường, phạm đường ””. 

“Lại có ba pháp tức là ba sự phát hiện”Š: 
phát hiện do thấy, phát hiện do nghe và phát 
hiện do ngh1. 


31. 


Dĩ niệm vi lạc bJ 2: š⁄š #á, theo bản Hán: shukhena abhisanä, có ý tưởng an lạc, thay vì bản 

Päli (D. 33, sđd.): sukhena abhisannã, sung mãn với cảm giác lạc. 

Quang âm thiên 3 # X; No. 1536: Cực quang tịnh thiên i#ñ: 3£ 3# 7X; Pãli: Abhassarä. 

Chỉ tức lạc IF. 3£; Santamyeva, được hiểu do santa: an tĩnh, thay vì do Päli: sant, phân từ 

hiện tại: đang tồn tại, đang sống. 

Biến tịnh thiên 3E )#t %; Päli: Subhakinnä. 

No.1536, ba khổ tánh: khổ khổ tánh, hoại khổ tánh, hành khổ tánh; Pali: tisso dukkhatä, 

sañkhära-dukkhatä, viparinama-dukkhatä. 

Vị tri dục tri căn zE #ïI % #II ‡l, tri căn Z¡[I ‡R, tri dĩ căn Xi E1 ‡§; No.1536: vị tri đương tri căn 

3 ZI š #⁄iI ‡Ö, dĩ tri căn E7 #ïI ‡R và cụ tri căn E' Z[I ‡R; Pãli: anaññãtaññassãmrtindriyam, 
aññitindriyam, aññatãvindriyam. 

3”. Tam đường = 2#; No.1536, tam trú = (3: thiên trú Z {È, phạm trú # {, thánh trú 8E {3; 

Päli: tayo vihärã: dibbo, brahmà, ariyo. Vihãrã vừa có nghĩa tỉnh xá, tự viện, vừa có nghĩa 

đời sống, trạng thái hay điều kiện sống (tồn tại) và an trú. 

Tam phát = š‡, ba trường hợp phát hiện hay tố giác vi phạm luật; No.1536: tam cử tội = #8 

3E; Pãli: tini codanävatthũni. 


32. 


33. 


Gœ 


34. 


® 


35. 


ơ 


36. 


® 


38. 


œ 
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“Lại có ba pháp tức là ba luận: Quá khứ có 
sự như thế, có luận như thê. Vị lai có sự như 
thế, có luận như thế. Hiện tại có sự như thê có 
luận như thế. 

“Lại có ba pháp tức là ba tụ”: chánh định 
tụ, tà định tụ và bất định tụ. 

“Lại có ba pháp tức là ba ưu: thân ưu, khẩu 
ưu vả ý ưu. 

“Lại có ba pháp tức ba trưởng lão: trưởng 
lão do tuổi tác, trưởng lão do pháp và trưởng 
lão do tác thành”. 

“Lại có ba pháp tức là ba con mắt: con mắt 
thịt, con mắt trời và con mắt tuệ. 

“Các Ty-kheo, đó là ba pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói bốn pháp, tức là 


39. Tam tụ = 5#; Pãäli: tayo rãsï: ba nhóm, chánh định tụ (sammatta-niyata-räsi): nhóm nhát định 
thành tựu Thánh trí trong hiện tại; tà định tụ (micchatta-niyata-rãsï), nhóm nhất định dẫn đến 
tà kiến, không thể thành tựu Thánh trí trong hiện tại; bất định tụ (aniyata), bẩm tính chưa xác 
định. 

Tam trưởng lão = § 3#; No.1536, tam thượng tọa = _E £: sanh niên thượng tọa # f£ _F- 
R5, thế tục thượng tọa † {3 _L- #£, pháp tánh thượng tọa ›# 4 _L J. 


40. 


= 
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bốn ác hành do miệng: 

“1. Nói dồi. 

“2. Hai lưỡi. 

“3, Ác khẩu. 

“4, Y ngữ, 

“Lại có bỗn pháp, tức là bốn thiện hành của 
miệng: 

“1. Nói sự thật. 

“2. Nói dịu dàng. 

“3. Không ở ngữ. 

“4. Không hai lưỡi. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn phi Thánh 
ngôn: 

“1, Không thấy nói thây. 

“2. Không nghe nói nghe. 

“3, Không cảm thây nói cảm thấy. 

“4. Không biết nói biệt”. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn Thánh ngôn: 

“1, Thấy nói thây. 

“2. Nghe nói nghe. 

“3. Hay nói hay. 

“4. Biết nói biết. 


41: Ÿ ngữ ##§ š#; No.1536: tạp uế ngữ #ï: ÿ# ; Pãli: samphappaläpa: nhảm nhí. 
42. Kiến, văn, giác, tri RI [l ## #I; Pãli: dittha, suta, muta, viñãnata. 
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“Lại có bôn pháp tức là bôn thức ăn: 
“1, Thức ăn vo nắm”. 
“2. Thức ăn bởi xúc. 
“3. Thức ăn bởi niệm. 
“4. Thức ăn bởi thức. 
“Lại có bốn pháp tức là bốn thọ": 
“1, Khô hành trong hiện tại thọ khổ báo về 
sau. 
“2. Khổ hành hiện tại thọ lạc báo về sau. 
“3. Lạc hành hiện tại thọ khổ báo về sau. 
“4. Lạc hành hiện tại thọ lạc báo về sau. 
“Lại có bốn pháp tức là bốn thọ”: 
“1. Dục thọ. 
“2. Ngã thọ. 
“3. Giới thọ. 
“4. Kiến thọ. 
“Lại có bốn pháp tức là bỗn phược: 
“1. Thân phược bởi dục tham. 
“2, Thân phược bởi sân nhuê. 
“3. Thân phược bởi giới đạo. 


43. 


G 


Đoàn (vo tròn) thực lãJ 8; No.1536: đoạn (mảnh rời) thực £Š 8; Pãli: kabalikãro: được vo 
tròn. 


44. Tứ thọ DU “ý; Pãli: cattãäti dhamma-samädãänäi, 4 thọ pháp lãnh thọ pháp. 
4 Tứ thọ DJ ý; No.1536: tứ thủ P1 i: dục thủ ã⁄ Rý, kiến thủ Bị, lu, giới cắm thủ 7# ## Ti, 
ngã ngữ thủ 4$ š# Hy; Pãli: cattãti upadãnãni. 


¬ 
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“4, Thân phược bởi ngã kiến. 

“Lại có bốn pháp, tức bốn gai nhọn: 
“1. Gai nhọn dục. 

“2. Gai nhọn nhuế. 

“3. Gai nhọn kiến. 

“4. Gai nhọn mạn. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn sanh: 
“1. Sanh từ trứng. 

“2. Sanh từ bào thai. 

“3, Sanh do âm thấp. 

“4, Sanh do biến hóa. 

“Lại có bốn pháp tức Bốn niệm xứ: 


“1, Ở đây, Tỳ-kheo quán thân trên nội thân 
tinh cần không biếng nhác, ức niệm không 
quên, trừ bỏ tham ưu ở đời; quán thân trên 
ngoại thân tinh cần không biếng nhác, ức niệm 
không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời; quán thân 
trên nội ngoại thân tinh cần không biêng nhác, 


ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. 


“2. Quán thọ. 
“3. Quán ý. 
“4. Quán pháp, cũng vậy. 
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“Lại có bôn pháp tức là Bốn ý đoạn”®: 

“J, Ở đây Tỳ-kheo ác pháp chưa khởi, 
phương tiện khiến không khởi. 

“2, Ác pháp đã khởi phương tiện khiến diệt. 

“3. Thiện pháp chưa khởi pháp, phương tiện 
khiến khởi. 

“4, Thiện pháp đã khởi phương tiện khiến 
tăng trưởng. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn thân túc: 

“I, Ở đây Tỳ-kheo tư duy dục định diệt 
hành thành tựu. 

“2, Tính tân định. 

“3. Ý định. 

“4. Tư duy định cũng vậy. 

“Lại có bốn pháp tức là Bón thiên: 

“1, Ở đây, Tỳ-kheo trừ dục, ác bất thiện 
pháp, có giác có quán, hý lạc phát sanh do viễn 
ly, nhập Sơ thiên. 

“2, Diệt giác và quán, nội tịnh” nhất tâm, 
không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh, 
nhập đệ Nhị thiên. 


tỤnh 


48 Tứ ý đoạn J1 ‡? lt; No.1536: tứ chánh đoạn J1 ïE lý;. Cũng thường nói là chánh cần ïE # 
Pali: sammappadhäna. 
47. Hán: nội tín ƑJ {š; xem cht. 3, kinh số 2 “Du Hành iii”. 


264 TRƯỜNG A-HÀM 


“3, Lìa hý tu xả, niệm tiến”, tự giác thân 
lạc, có lạc và xả niệm, mà bậc Thánh tìm cầu”, 
nhập đệ Tam thiên. 

“4, Lìa các hạnh khổ và lạc, hỷ và ưu đã diệt 
từ trước không khổ không lạc xả niệm thanh 
tịnh, nhập đệ Tứ thiên. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn phạm đường: 
Từ, Bi, Hỷ và Xả”9. 

“Lại có bỗn pháp tức là Bốn vô sắc định: 

“1, Ở đây, Tỳ-kheo siêu việt hết thảy sắc 
tưởng, sân tưởng đã diệt từ trước, không niệm 
các tưởng khác, tư duy vô lượng không xứ. 

“2. Sau khi xả không xứ, nhập thức xứ. 

“3. Sau khi xả thức xứ nhập vô hữu xứ. 

“4. Sau khi xả vô hữu xứ nhập phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn pháp túc": 
Pháp túc không tham, pháp túc không sân, pháp 
túc chánh niệm và pháp túc chánh định. 


48. 


œ 


Hán: ly hỷ tu xả niệm tiến ## TZ {2 ‡â â: 1£; Pali: pitiyã ca virãgã upekkhako ca viharati sato 

ca sampajãno. Xem cht. 4, kinh số 2 “Du Hành iiï”. 

49. Hán: tự tri thân lạc, chư Thánh sở cầu 1 Zï # ## š# l# fí >; xem cht. 5, kinh số 2 “Du 
Hành iii”. 

- Xem cht. 37. 

- Pháp túc 3£ R#, “chân của pháp”, hay pháp cú 3Z ZJ; No.1536: pháp tích )* j}; Pãli: 

dhammapada. 


œ Ơn 
¬= 
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“Lại có bôn pháp tức là bôn dòng dõi Hiên 
thánh”: 

“1, Ở đây, Tỳ-kheo tri túc về y thực, được 
thứ tốt không mừng, được cái xấu không buôn; 
không nhiễm không trước, biết điều cấm ky, 
biết con đường xuất yếu; ở trong pháp này tĩnh 
cần không biếng nhác; thành tựu sự ấy không 
khuyết không giảm và cũng dạy người thành 
tựu sự ây. Đó là thứ nhất; tri túc, an trú trong sự 
truyền thừa của Hiền thánh, từ xưa đến nay 
chưa thường não loạn. Chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, Trời và Người không al1 có 
thể chê trách. 

“2. Thức ăn. 

“3, Vật dụng năm ngôi. 

“4, Thuốc thang trị bệnh, tất cả đêu cũng tri 
túc như thế. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn nhiếp pháp: bỗ 
thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 

“Lại có bốn pháp, tức là bỗn chi của Tu-đả- 
hoàn”: Tỳ-kheo thành tựu tín tâm bất hoại đối 


52. Tứ Hiền thánh chủng D1 ÿ# #E #§; No.1536: tứ Thánh chủng; Pãli: ariyavamsa, bốn sự truyền 
thừa của Thánh. 

53. Tu-đà-hoàn chỉ Z Jt: ;E 3; No.1536: bốn Dự lưu chỉ ƒñ ÿï 3z, cũng gọi là bốn chứng tịnh xế 

*#: Phật chứng tịnh, Pháp chứng tịnh, Tăng chứng tịnh, Thánh sở ái giới; Päli: 
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với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng và đôi với 

ĐIỚI. 

“Lại có bôn pháp tức là bôn thọ chứng": 

“1. Thọ chứng do thây sắc. 

“2. Thọ chứng do thân hoại diệt”. 

“3. Thọ chứng do nhớ vê túc mạng. 

“4. Thọ chứng do biệt hữu lậu đã bị diệt tận. 

“Lại có bôn pháp tức là bôn đạo: khô đặc 
chậm, khô đặc nhanh, lạc đặc chậm và lạc đặc 
nhanh°9. 

“Lại có bôn pháp tức là Bôn thánh đê: Khô 
thánh đê, Khô tập thánh đê, Khô diệt thánh đê, 
Khô xuât yêu thánh đê. 

“Lại có bôn pháp tức là bôn Sa-môn quả: 
Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm 
quả, A-la-hán quả. 

“Lại có bôn pháp tức là bôn xứ: thật xứ, thí 
xứ, trí xứ, chỉ tức xứ””. 

aveccappasäda. 

-_ Tứ thọ chứng Pu < šỡ, có lẽ No.1536, tứ ứng chứng pháp 701 J šð )Z*: thân ứng chứng bát 
giải thoát # J& šð /\ ## Hứt, niệm ứng chứng túc trú 2: # 3ð 1í 1:, nhãn ứng chứng sanh tử 
sự HE J§ šð /E ZE 3E, tuệ ứng chứng lậu tận šš J§ 3# 3ä šš; Pali: sacchikaraniyä dhamma. 

-_ Thân thọ diệt chứng 4# 3š šŠ hay thân diệt thọ chứng? 


58. Tứ đạo H 3š, No.1536: tứ thông hành Pn 3# ƒ7: khổ trì, khổ tốc, lạc trì, lạc tốc thông hành; 
Pali: catasso patipadä. 


œ 
^= 


œ 
ơœ 


- No.1536: tuệ xứ, đế xứ, xả xứ, tịch tĩnh xứ; Pãli: cattäri aditthãnãni: paññã, saccä, cagà, 
upasamä. 
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“Lại có bôn pháp tức là bôn trí: pháp trí, vị 
tri trí, đắng trí và tha tâm trí 

“Lại có bôn pháp tức là bốn biện tài: pháp 
biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, ứng thuyết 
biện tài. 

“Lại có bôn pháp tức là bốn trú xứ của thức: 
sắc là trú xứ của thức, duyên sắc mà trú, sắc và 
ái cùng tăng trưởng. Thọ, tưởng, hành, cũng 
đều như vậy. 

“Lại có bỗn pháp tức là bốn ách: dục là ách, 
hữu là ách, kiến là ách, vô minh là ách. 

“Lại có bôn pháp tức là bốn vô ách: vô dục 
ách, vô hữu ách, vô kiên ách, vô minh ách”?. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn tịnh: giới tịnh, 
tâm tịnh, kiến tịnh và độ nghi tịnh. 

“Lại nữa có bốn pháp tức là bốn sự biết: 
đáng thọ biết thọ, đáng hành biết hành, đáng lạc 
biết lạc, đáng xả biết xả. 

“Lại có bôn pháp tức là bôn oai nghỉ: đáng 
đi biết đi, đáng đứng biết đứng, đáng ngôi biết 
ngôi, đáng năm biết năm. 


58. 


œ 


No.1536: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí; Pãli: cattari ñãnãni: dhamme ñãnam, anvaye 
ñãnam, pariye ñãnam, sammutiyä ñãnam. 
59 Tứ vô cấu 0 át ÿ⁄; No.1536: tứ ly hệ Du ## ## thoát khỏi gông cùm của dục, hữu, kiến và vô 
minh; Päli: cattaro visaññogo (visamyogo). 
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“Lại có bôn pháp tức là bốn tư duy: tư duy 
Ít, tư duy rộng, tư duy vô lượng, không tư duy 
øì cả. 

“Lại có bôn pháp tức là bốn ký luận”?: quyết 
định ký luận, phân biệt ký luận, cật vẫn ký luận, 
chỉ trú ký luận. 

“Lại có bốn tức là bốn pháp không cần 
phòng hộ của Phật: 

“1. Như Lai thân hành thanh tịnh, không 
khiếm khuyết, không rò rỉ; có thể tự phòng hộ. 

“2, Khẩu hành thanh tịnh. 

“3, Ý hành thanh tịnh. 

“4. Mạng hành thanh tịnh cũng đều như 
vậy. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bốn pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu đài làm lợi ích cho số đông cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

Nàng Lai nói năm chánh pháp, tức là năm 
nhập”!: mắt, sắc; tai, tiếng; mũi, hương; lưỡi, 


ô0. Tứ ký luận HH šu 3; No.1536, tứ ký vấn Pn šu ffl, bốn trường hợp trả lời câu hỏi: nhất hướng 
— lồ, trả lời thẳng, phân biệt 2} 7ï, phân tích trước khi trả lời, cật vấn š# fiij, hỏi ngược trở 
lại, xả trí ‡2 #f, bỏ qua không trả lời. 

81 Năm nhập, hay năm xứ. 
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vị; thân, xúc. 

“Lại có năm pháp tức là năm thọ âm 
thủ uân; thọ, tưởng, hành, thức thủ uần. 

“Lại có năm pháp, tức là năm cái: tham dục 
cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo cử cái, 
nghi cái. 

“Lại có năm pháp tức là năm hạ phân kết: 
thân kiến, giới đạo5"°, nghi, tham dục và sân 
nhuê. 

“Lại có năm pháp tức là năm thuận thượng 
phân kết: sắc ái, vô săc ái, vô minh, mạn, trạo 
hồi. 

“Lại có năm pháp tức là năm căn: tín, tân, 
niệm, định, tuệ. 

“Lại có năm pháp tức là năm lực: tín, tân, 
niệm, định, tuệ. 

“Lại có năm pháp tức là năm diệt tận chi”: 

“]. Tỳ-kheo tin Phật, Như Lai, Chí Chân, 
Đắng Chánh Giác, mười hiệu thành tựu. 

“2, Tỳ-kheo không bệnh, thân thường an Ổn. 

3. Chất trực, không dua xiêm. Được như 


62: sắc 


82. Thọ ám +# fâ; No.1536, thủ uẩn H ##; Pãli: upãdãnakkhanda. 

83. Giới đạo 7 ?š; No.1536: giới cắm thủ 7# #š H; Päli: silabbataparämäso. 

84 Diệt tận chỉ 3 ãš +; No.1536: thắng chỉ J# 3+; Pãli: padhãniyangãni; Trường II tr.604: cần 
chỉ; bản Hán hiểu là pahãniyangãni. 
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thê thì Như Lai chỉ bảy con đường đi đến Niết- 
bàn””. 

“4, Tự chuyên tâm không để thác loạn. 
Những điều đã tụng đọc từ trước ghi nhớ không 
quên. 

“§. Khéo quán sát sự sinh và diệt của các 
pháp băng sự thực hiện của Hiền thánh mà 
diệt tận sốc rễ của khô. 

“Lại có năm pháp tức là năm sự phát 
ngôn”: phát phi thời, phát hư dối, phát phi 
nghĩa, phát hư ngôn ”Š, phát không từ tâm. 

“Lại có năm pháp tức là năm thiện phát: 
phát đúng thời, phát sự thật, phát có nghĩa, phát 
lời nói hòa, phát khởi Từ tâm. 

“Lại có năm pháp tức là năm sự tật đô: tật 
đỗ về trú xứ, tật đỗ về thí chủ, tật đỗ về lợi 
dưỡng, tật đó về sắc, tật đồ về pháp. 

“Lại có năm pháp tức là năm thú hướng giải 
thoát: tưởng về thân bất tịnh, tưởng về thức ăn 


® 
ơ 


- No.1536: “Tự hiển thị một cách như thật đối với Đại sư và đồng phạm hạnh có trí”; Pãli: 
yathãbhitam attanam avikattã satthari vã viãññũsu vã brahmacärisu. 

- Hiền thánh hành E# 1g ƒ7; Pãli: ariya nibbedhikãya: bằng sự quyết trạch (sự sắc bén) của 
Thánh. 

- Ngũ phát # #‡; No.1536: ngũ ngữ lộ 7: šñ ƒã; Päli: pañca codãnã, năm trường hợp chỉ trích 
(kết tội). 

- No.1536, phát thô khoáng ngữ ## ‡H Ti šZ, nói lời thô lỗ. 


œ® 
® 


œ 
¬1 


° 
œ 
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bất tịnh, tưởng hết thảy các hành vô thường, 
tưởng hết thảy thế gian không đáng vui, tưởng 
về sự chết.° 

“Lại có năm pháp tức là năm xuất ly giới: 

“1, Tỳ-kheo đôi với dục không hoan hỷ, bất 
động, cũng không thân cận, mà chỉ niệm sự 
thoát ly, hoan hỷ nơi sự viễn ly, thân cận không 
giải đãi, tâm mềm mại, xuất ly, ly dục. Vị ấy 
đôi với các lậu triỀn do nhân dục mà khởi, cũng 
dứt sạch, xả ly diệt trừ mà được giải thoát. Đó 
øọI là dục thoát ly. 

“2, Sân nhuề xuất ly. 

“3, Tật đồ xuất ly. 

“4, Sắc xuất ly. 

“5, Thân kiến xuất ly cũng vậy. 

“Lại có năm pháp tức năm hỷ giải thoát 
nhập ”°. Nếu Tỳ-kheo tinh cần không biếng 
nhắc, ưa ở nơi nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất 
tâm, chưa giải thoát thì được giải thoát, chưa an 
thì được an. Những øì là năm? 

“l1, Ở đây Tỳ-kheo nghe Như Lai thuyết 


89. Dali: pañca vimuttiparipäcaniyä saññã, năm suy tưởng đưa đến sự thành thục của giải thoát 
(giải thoát thành thục tưởng). 
70. Hỷ giải thoát nhập Z ñ£ Hft ^; No.1536: ngũ giải thoát xứ 1i ## lít gã. 
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pháp, hoặc nghe đông phạm hạnh thuyêt pháp, 
hoặc nghe sư trưởng thuyết pháp, tư duy, quán 
sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm đắc hoan hý. Sau 
khi được hoan hỷ thì được pháp ái, sau khi 
được pháp ái thân tâm an ốn, sau khi thân tâm 
an ôn thì chứng đắc thiên định. Đắc thiên định 
rôi, đắc như thật kiến. Đó là giải thoát xứ thứ 
nhất. 

“2, Ở đây, Tỳ-kheo sau khi nghe pháp hoan 
hỷ. 

“3. Thọ trì đọc tụng cũng lại hoan hỷ. 

“4, Thuyết cho người khác cũng lại hoan hý. 

“§. Tư duy phân biệt cũng lại hoan hở, ở nơi 
pháp mà đắc định cũng như vậy. 

“Lại có năm pháp tức là năm hạng người”: 
Trung Bát-niết-bàn, Sanh Bát-niết-bàn, Vô hành 
Bát-niết-bàn, Hữu hành Bát-niết-bàn, Thượng 
lưu sắc cứu cánh. 

“Các Ty-kheo, đó là năm chánh pháp đã 
được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng 
kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho 
phạm hạnh tôn tại lâu dài làm lợi ích cho số 


71: Hán: ngũ nhân 7¡ A ; Päli: pañca anãägãmino, ngũ Bát hoàn 7ï Z4 3ã, năm trường hợp nhập 
Niết-bàn của Thánh giả Bất hoàn, hay A-na-hàm. 
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đông cho chư Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Lại nữa, các Tỳ-kheo, Như Lai nói sáu 
chánh pháp tức là sáu nội nhập”: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu ngoại nhập: sắc, 
tiếng, hương, vị, xúc, pháp. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu thức thân: nhãn 
thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức 
thân, thân thức thân, ý thức thân. 

“Lại nữa có sáu pháp tức là sáu xúc thân: 
nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt 
xúc thân, thần xúc thân, ý xúc thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu thọ thân: nhãn 
thọ thân, nhĩ thọ thân, tỷ thọ thân, thiệt thọ 
thân, thân thọ thân, ý thọ thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu tưởng thân: sắc, 
thanh, hương, vỊ, xúc, pháp tưởng thân. 

“Lại có sáu pháp tức sáu tư thân: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp tư thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu ái thân: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp ái thân. 

“Lại có sáu pháp tức là gốc rễ tranh cãi”: 


72 Nội nhập 1 ^; No.1536 nội xứ jÄj pš; Pãli: ajjhattäyatana, hay ajjhattikãni ãyatãni. 
73. Tránh bổn š# %&; No.1536: tránh căn š# ‡§; Päli: vivädamilãni. 


274 TRƯỜNG A-HÀM 


“1, Nêu Tỳ-kheo ưa sân không bỏ, không 
kính Như Lai, cũng không kính Pháp, cũng 
không kính chúng Tăng, ở nơi giới có lọt có rỉ, 
nhiễm ô bất tịnh, ở trong chúng ưa gây tranh 
cãi mà ai cũng ghét, tranh chấp nhiễu loạn, trời 
và người bất an. Các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tự 
mình quán sát bên trong, giả sử có sự sân hận 
như kẻ nhiễu loạn kia, hãy tập hợp hòa hợp 
chúng, rộng đặt phương tiện, nhô sạch gốc rễ 
tranh cãi ây. Các ngươi lại hãy chuyên niệm, 
tự quán sát. Nếu kết hận đã diệt lại hãy thêm 
phương tiện ngăn cản tâm ấy không để sinh 
khởi trở lại. 

“2, Các Tỳ-kheo ngoan cô không chịu nghe. 

“3. Xan tham tật đỗ. 

“4. Xảo ngụy hư vọng. 

“5, Có chấp kiến giải của mình không chịu 
bỏ. 

“6. Nghe lầm nơi tà kiến cùng với biên kiên 
cũng như vậy. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu giới: địa gIới, 
hỏa giới, thủy giới, phong giới, không giới, 
thức giới. 
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“Lại có sáu pháp tức là sáu sát hành”: con 
mắt sát hành sắc, tai đối với tiêng, mũi đối với 
hương, lưỡi đối với vị, thân đôi với xúc, ý đôi 
với pháp. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu xuất ly giới: 

“1, Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi tu Từ 
tâm nhưng lại tâm sanh sân nhuế.” Các Tỳ-kheo 
khác bảo: “Ngươi chớ nói như vậy. Chớ báng 
bô Như Lai. Như Lai không nói như vậy: muôn 
khiến tu từ giải thoát mà sanh sân nhuế tưởng, 
không có trường hợp ä ây. Phật nói: trừ sân nhuế 
rôi sau mới đắc từ.' 

“2, Nếu Tỳ-kheo nói: “Tôi thực hành bi giải 
thoát nhưng tâm sanh tật đồ". 

“3. “Thực hành hỷ giải thoát nhưng sanh 
tâm ưu não. 

“4. “Thực hành xả giải thoát nhưng sanh 
tâm yêu ghét”. 

“5, “Thực hành vô ngã nhưng sanh tâm hồ 
nghĩ'. 

“6. “Thực hành vô tưởng nhưng sanh tâm 
loạn tưởng; cũng giỗng như vậy. 


“4 Sát hành #š 77; TNM: pháp sát 3 #š; bản Päli không có. 
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“Lại có sáu pháp tức là sáu vô thượng: kiến 
vô thượng, văn vô thượng, lợi dưỡng vô 
thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, 
ức niệm vô thượng. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu tư niệm: niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm 
thí, niệm thiên. 

“Các Ty-kheo, đó là sáu pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tôn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói bảy chánh pháp, 
tức là bảy phi pháp: không có tín, không có 
tàm, không có quý, ít học hỏi, biếng nhác, hay 
quên, vô trí. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy chánh pháp: có 
tín, có tàm, có quý, đa văn, tinh tân, tông trì, đa 
trí. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy thức trụ: 

“1. Hoặc có chúng sanh với thân sai biệt, 
với tưởng sai biệt, tức là chư Thiên và loài 
người đó là trú xứ thứ nhất của thức. 

“2, Hoặc có chúng sanh với nhiều thân khác 
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nhau nhưng chỉ một tưởng, đó là trời Phạm 
quang âm, lúc đâu tiên mới thọ sinh. Đó là trú 
xứ thứ hai của thức. 


Ni : 


Hoặc có chúng sanh với một thân nhưng 


nhiêu tưởng sai biệt tức là trời Quang âm. Đó là 
trú xứ thứ ba của thức. 


tt, 


Hoặc có chúng sanh với một thân và một 


tưởng đó là trời Biến tịnh. Đó là trú xứ thứ tư 
của thức. 


ko 
“Ó, 
xế 


Hoặc có chúng sanh trú ở không xứ. 
Trú ở thức xứ. 
Trú ở vô hữu xứ. 


“Lại có bảy pháp tức là bảy tinh cần: 


“1. 
g0 
b5" 
%4. 
“5, 
56. 
xc 


Tỳ-kheo tinh cần nơi sự thực hành giới. 
Tỉnh cân diệt tham dục. 

Tinh cân phá tà kiến. 

Tinh cần nơi đa văn. 

Tinh cần nơi tinh tân. 

Tỉnh cần nơi chánh niệm. 

Tinh cần nơi thiền định. 


“Lại có bảy pháp tức là bảy tưởng: tưởng về 
thân bắt tịnh, tưởng về thức ăn bất tịnh, tưởng 
vệ hết thảy thế gian không đáng ưa thích, tưởng 
về sự chết, tưởng vê vô thường, tưởng về vô 
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thường là khổ, tưởng về khổ là vô ngã. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy tam-muội thành 
tựu: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy giác chi: niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tân giác chi, 
hỷ giác chị, khinh an giác chị, định giác chi, tuệ 
xả giác ch1ị. 

“Các Ty-kheo, đó là bảy pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các T-kheo, Như Lai nói tám chánh pháp 
tức là tám pháp ở đời: đắc, thất, vinh, nhục, 
khen, chê, lạc và khổ”: 

“Lại có tám pháp tức là tám giải thoát: 

“1, Sắc quán sắc giải thoát. 

“2, Nội không sắc tưởng quán ngoại sắc giải 
thoát. 

“3. Tịnh giải thoát. 


75. Bát thế pháp: lợi suy hủy dự xưng ky khổ lạc /\ †t: ;* #l| 3š # ## ff 3É 27 Z4; Pali: attha 
loka-dhammaã: lãbha, alãbha, ayasa, yasa, pasamsa, nindã, dukkha, sukha. 
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“4, Vượt quá sắc tưởng, diệt sân nhuê tưởng 
”an trú Hư không xứ giải thoát. 

“5. Vượt Hư không xứ an trú Hư không xứ 
giải thoát. 

“ó6. Vượt Thức xứ an trú Vô hữu xứ giải 
thoát. 

“7, Vượt Vô sở hữu xứ an trú Phi phi tưởng 
xứ giải thoát. 

“§. Vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, an 
trú Diệt tận định giải thoát. 

“Lại có tám pháp tức là Tám thánh đạo: 
chánh kiên, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. 

“Lại có tám pháp tức tám nhân cách: Tu-đà- 
hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả; Tư-đà-hàm 
hướng, Tư-đà-hàm quả; A-na-hàm hướng, À- 
na-hàm quả; A-la-hán hướng, A-la-hán quả. 

“Các T-kheo, đó là tám pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 


7. Diệt sân nhuế tưởng 3# lễ s§ #ll; No.1536: diệt hữu đối tưởng 3š # #† #l, “loại trừ ấn tượng 
về tính đối ngại”; Pãli: patigha (Skt.: pratigha), vừa có nghĩa sân, vừa có nghĩa đối ngại chỉ 
tính chất ngăn ngại nhau giữa các vật chất. 
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tôn tại lâu dài, làm lợi ích cho sô đông cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói chín chánh 
pháp, tức là chín chúng sanh cư: 

“1, Hoặc có chúng sanh có nhiêu thân khác 
nhau, với nhiều tưởng khác nhau, tức là chư 
Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất 
của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác 
nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là 
trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là cư trú 
thứ hai của chúng sanh. 

“3, Lại có chúng sanh với một thân giông 
nhau, nhưng với nhiều tưởng khác nhau, tức là 
trời Quang âm. Đó là cư trú thứ ba của chúng 
sanh. 

“4. Lại có chúng sanh với một thân một 
tưởng giống nhau, tức là trời Biến tịnh. Đó là 
cư trú thứ tư của chúng sanh. 

“5. Lại có chúng sanh không có tưởng và 
không có giác tri, tức là trời Vô tưởng. Đó là cư 
trú thứ năm của chúng sanh. 

“6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. 
Đó là cư trú thứ sáu của chúng sanh. 
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“7. Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là 
cư trú thứ bảy của chúng sanh. 

“§. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. 
Đó là cư trú thứ tám của chúng sanh. 

“9, Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Đó là cư trú thứ chín của chúng 
sanh. 

“Các Ty-kheo, đó là chín pháp đã được Như 
Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư 
Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói mười chánh 
pháp. tức là mười pháp vô học: vô học chánh 
kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, 
vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô 
học chánh niệm, vô học chánh phương tiện, vô 
học chánh định, vô học chánh trí, vô học 
chánh giải thoát. 

“Các Ty-kheo, đó là mười pháp đã được 
Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập 
để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tôn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, 
cho chư Thiên và nhân loại được an lạc.” 
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Bây giờ, Thế Tôn ấn khả những điều Xá- 
lợi-phât đã nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
những điều Xá-lợi-phất đã nói, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


10. KINH THẬP THƯỢNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành nước Ương-gìà, 
cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi người”, đên thành Chiêm-bà?, nghĩ 
đêm bên bờ hồ Già-già!. Vào ngày mười lăm 
trăng tròn, Thế Tôn ngôi ở khoảng đất trống, 
với đại chúng vây quanh, thuyết pháp cho đến 
hết đêm. Rồi ngài bảo Xá-lợi-phất: 

“Nay các TIy-kheo bốn phương tập hợp về 
đây, thảy đều tinh cân, dẹp bỏ sự ngủ nghị, 
muôn nghe thuyết pháp. Nhưng Ta đau lưng, 
muốn nghỉ ngơi một chút. Thây nay hãy thuyết 
pháp cho các Ty-kheo.” 

Sau khi Xá-lợi- -phất vâng lời Phật dạy, Thế 
Tôn bèn gấp tư y Tăng- già-lê, năm nghiêng về 
hông phải như sư tử chồng hai chân lên nhau 
mà năm. 


1 Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 9, “Đệ nhị phần Thập Thượng kinh Đệ lục”, 
Đại I, tr.52c-57b. Tham chiếu, Trường A-hàm Thập Báo Pháp kinh, Hậu Hán An Thế Cao 
dịch (Đại I, tr.233); số 9, “kinh Chúng Tập” ở trên. Tương đương Päãli: D.3, Deva Dig iii. 11, 
Dasuttara-suttanta, Trường II, tr.653, “kinh Thập Thượng”. 

2. Bản Pãli: cùng với năm trăm Tỳ-kheo. 

- Chiêm-bà li 3; (Päali: Campà), thủ phủ của nước Ương-già (Pãli: Anga). 

4: Già-già trì ƒJi flli ›t:; Päli: Gaggarä-pokkharai, hồ sen Gaggarä. 
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Bây giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất° nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Nay tôi nói pháp, khoảng đầu, khoảng 
giữa, khoảng cuôi thảy đều chân chánh, có đây 
đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Các thây 
hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Tôi sẽ giảng 
thuyết.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Xá-lợi- 
phất nói: 

“Có pháp thập thượngŠ, trừ các kết phược”, 
dẫn đến Niễt-bànŸ, đứt sạch biên tê của khổ, lại 
có thể đầy đủ năm trăm năm mươi pháp. Nay 
tôi sẽ phân biệt. Các thây hãy lắng nghe. 

“Này các Ty-kheo, có một thành pháp, một 
tu pháp, một giác pháp, một diệt pháp, một thôi 
pháp, một tăng pháp, một nan giải pháp, một 
sanh pháp, một tri pháp, một chứng pháp”. 


— 


5. Hán: kỳ niên Xá-lợi-phất :š 2£  #l 7š; Pãli: äyasmà Sariputto. 

§. Thập thượng pháp -T- ._L- 3#, tức pháp thập tiến; Pãli: dasuttara-dhamma. 

7 Hán: trừ chúng kết phược lệ Z* 4# #§: Pali: sabbaganthappamocanam, cởi mở tất cả mọi sự 
trói buộc. 

8 Trong bản: nê-hoàn ?ƑE )Bi. 

9% Đối chiếu Pãli (D.34, sđd.: tr.211, Trường II, tr.653): thành pháp ph, ;#, dhammo bahukãro, 
pháp đem lại nhiều lợi ích; tu pháp {2 #, bhãvitabbo, cần phải tu tập; giác pháp ## )Z, 
pariñfieyyo, cần được nhận thức toàn diện; diệt pháp 34 ›#, pahãtabbo, cần phải loại trừ; 
thối pháp 3E ;#, hãnabhägiyo, dẫn đến thoái hóa; tăng pháp ‡# ?Z, visesabhägiyo, dẫn đến 
sự thăng tiến; nan giải pháp #ƒ ## ;Z, duppativijjho, khó hiểu; sanh pháp ZE ;#, uppädetabbo, 
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“Thê nào là một thành pháp? Đó là: đôi với 
các pháp thiện mà không buông lung. 

“Thế nào là một tu pháp? Đó là: thường tự 
niệm thân. 

“Thế nào là một giác pháp? Đó là: xúc hữu 
lậu!?, 

“Thế nào là một diệt pháp? Đó là: ngã mạn. 

“Thế nào là một thôi pháp? Đó là: bất ác lộ 
quán!'!. 

“Thế nào là một tăng pháp? Đó là: ác lộ 
quán. 

“Thế nào là một nan giải pháp? Đó là: vô 
gián định“. 

“Thế nào là một sanh pháp? Đó là: hữu lậu 
giải thoát. 

“Thế nào là một tri pháp? Đó là: hết thảy 
chúng sanh đều do thức ăn mà tôn tại. 

“Thế nào là một chứng pháp? Đó là: vô ngại 


cần phải làm cho phát sanh; tri pháp ZiI ›#, abhiññeyyo, cần được chứng tri; chứng pháp šð 
3z, sacchikãtabbo, cần được chứng nghiệm. 


ca 


- Hữu lậu xúc #ï 3ã ñã; Päli: phasso sãsavo upädãniyo, xúc có tính chát hữu lậu dẫn đến chấp 
thủ. 

- Bất ác lộ quán “E šš 8š li (Không hiểu nghĩa); Pãli: ayoniso manasikãro, không như lý tác ý. 
Có lẽ bản Hán hiểu yoniso phái xuất từ yoni (Skt.: id): tử cung, hay âm hộ, thay vì nghĩa triệt 
để hay căn bản. 


l= 


Ð 


Vô gián định #t jñj Z£; Pãäli: änantariko cetosamadhi, vô gián tâm định. 


t— 


Hữu lậu giải thoát #ï 3 ñ# ft; Pali: akuppam ñãnam: bắt động trí. 


œ 
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tâm giải thoát. 

“Lại nữa, có hai thành pháp, hai tu pháp, hai 
giác pháp, hai diệt pháp, hai thối pháp, hai tăng 
pháp, hai nan giải pháp, hai sanh pháp, hai tr 
pháp, hai chứng pháp. 

“Thế nào là hai thành pháp? Biết tàm và biết 
quý. 

'“Thê nào là hai tu pháp? Chỉ và quán. 

“Thế nào là hai giác pháp? Danh và sắc. 

“Thế nào là hai diệt pháp? Vô minh và ái. 

“Thế nào là hai thối pháp? Hủy giới và phá 
kiến ?, 

“Thế nào là hai tăng pháp? Có giới và có 
kiến. 

“Thế nào là hai nan giải pháp? Có nhân, có 
duyên, khiến chúng sanh sanh cáu bấn. Có 
nhân, có duyên khiến chúng sanh đắc tịnh. 

“Thế nào là hai sanh pháp? Tận trí và vô 
sanh trí. 

“Thế nào là hai tri pháp? Thị xứ và phi xứ 
16 


14. Vô ngại tâm giải thoát #t #š ,`› ## f; Pali: akuppä cetovimutti, bất động tâm giải thoát. 

15. Pãli: dovocassatã ca pãpa-miitatä, ác ngôn và ác hữu. 

16 Thị xứ phi xứ ‡# jš 3E Jš, một trong mười trí lực của Phật (thãnãthãnam-yathäbhũta-ñãnnam: 
nhận thức như thực về những gì là hiện thực và không hiện thực). Trong bản Pãli, D. 34, 
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“Thê nào là hai chứng pháp? Minh và giải 
thoát. 

“Lại nữa, có ba thành pháp, ba tu pháp, ba 
giác pháp, ba diệt pháp, ba thối pháp, ba tăng 
pháp, ba nan giải pháp, ba sanh pháp, ba tri 
pháp, ba chứng pháp. 

“Thế nào là ba thành pháp? Thân cận thiện 
hữu; Tai nghe pháp âm; Thành tựu pháp và tùy 
pháp'”. 

“Thế nào là ba tu pháp? Đó là ba tam-muội: 
Không tam-muội, Vô tướng tam-muội, Vô tác 
tam-muộiŠ. 

“Thế nào là ba giác pháp? Đó là ba thọ: khổ 
thọ, lạc thọ, phi khô phi lạc thọ. 

“Thế nào là ba diệt pháp? Đó là ba ái: dục 
ái, hữu ái, vô hữu ái. 

“Thế nào là ba thôi pháp? Đó là ba bất thiện 
căn: tham bất thiện căn, nhuê bất thiện căn, s1 


sđd.: katame dve dhammaã abhiññeyyä? ... sañkhatã dhãtu ca asañkhatã dhãtu ca, hai pháp 
cần được nhận thức toàn diện là gì? ... Hữu vi giới và vô vi giới. 

17. Pháp pháp thành tựu + ?£ Ƒè 3; Pãali: dhammãanudhammappatipatti, thực hành, hay hướng 
đến, pháp và những tùy thuộc pháp. 

18: Không, vô tướng, vô tác ZE #£ ‡R ## {E, các bản TNM: hữu giác hữu quán tam- muội # #‡ # 
E — EE, vô giác hữu quán tam-muội ft #? #ï # — ItE, vô giác vô quán tam-muội Ít #ï Ít j 
= !#&; Pãli: savitakko savicãro samädhi, avitakko savicäro samaädhi, avitakko avicãro 
samadhi. 
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bất thiện căn. 

“Thế nào là ba tăng pháp? Đó là ba thiện 
căn: vô tham thiện căn, vô nhuê thiện căn, vô s1 
thiện căn. 

“Thế nào là ba nan giải pháp? Đó là ba điều 
khó hiểu: khó hiểu về các bậc Hiền thánh, khó 
hiểu về nghe Pháp, khó hiểu về Như Lai. 

“Thế nào là ba sanh pháp? Đó là ba tướng: 
tức chỉ tướng, tinh tân tướng, xả ly tướng”?. 

“Thế nào là ba tri pháp? Đó là ba xuất yếu 
ĐIỚI: 

“1, Thoát ly dục lên sắc giới. 

“2, Thoát ly sắc giới lên vô sắc giới. 

“3, Xả ly hết thảy các pháp hữu vi, đó được 
gọi là diệt tận”. 


19. Hiền thánh nan giải ## 5# #§ f##, văn pháp nan giải [šï ;# #£ ##, Như Lai nan giải #I Z£ #£ f#; 
các bản TNM: tam-ma-đề tướng nan giải = # ‡E ‡ ## ##, khó hiểu về dấu hiệu của sự 
nhập định, tam-ma-đề trú tướng nan giải = Ƒš ‡š {3+ ‡l #ƒt ##, khó hiểu về dấu hiệu an trú 
trong định, tam-ma-đề khởi tướng nan giải = "# ‡# it ‡ä ## ##, khó hiểu về dấu hiệu xuất 
định; Päli: katame tayo dhammaã duppativijjhã? Tisso nissaraniyã dhãtuyo: kãmãnam etam 
nissaranam yadidam nekkhammam, rũpänam etam nissaranam yadiadam aripam, yam kho 
pana kiñca bhũtam sankhatam paticcasamuppannam nirodho tassa nissaranam: ba pháp 
khó thể nhập là gì? Đó là ba xuất ly giới: viễn ly tức thoát ly dục vọng; vô sắc tức thoát ly 
khỏi sắc; diệt tức thoát ly những gì là tồn tại, hữu vi, duyên khởi. 

Tam tướng = : chỉ tức tướng ¡E  ã, tinh tấn tướng ii 3t ‡, xả ly tướng ‡2 ft H; các 
bản TNM: không, vô tướng, vô tác Z# # H Ít {ƒE; Pãli: tĩni ñãnãn¡: attamse ñãnam, 
anägatamse ñãnam, paccuppannamse ñãnam: ba nhận thức: nhận thức về quá khứ, về vị 
lai, về hiện tại. 

?!. D, 34, sđd.: tr. 212 đặt ba xuất ly giới này vào loại pháp khó hiểu khó thể nhập; xem cht.19 


20. 


l=) 
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“Thê nào là ba chứng pháp? Đó là ba minh: 
túc mạng trí, thiên nhãn trí và lậu tận trí. 

“Các Ty-kheo, đó là ba mươi pháp như thật, 
không hư dối, Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp 
một cách xác thực. 

Lại nữa, có bốn thành pháp, bốn tu pháp, 
bốn giác pháp, bốn diệt pháp, bốn thối pháp, 
bốn tăng pháp, bốn nan giải pháp, bốn sanh 
pháp, bốn tri pháp, bốn chứng pháp. 

“Thế nào là bốn thành pháp? Đó là luân 
pháp” 

“1, Sống ở giữa nước” 

“2, Gần thiện hữu; 

“3, Tự cần thận”! 

“4, Có gộc rễ thiện đã được trông từ đời 
trước. 

“Thế nào là bốn tu pháp? Đó là bỗn niệm 
xứ: 

“]. Ty-kheo quán thân trên nội thân, tinh 


trên; Pali: katame tayo dhammäã abhiññeyyã? Tisso dhãtuyo: kãmadhätu, rũpadhãtu, 
arũpadhätu, ba pháp cần nhận thức toàn diện là gì? Đó là ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới. 

22. Tứ luân P1 #@; Päli: cattãri cakkãni, bốn bánh xe. 

23. 


œ@ 


Pãli: patirũpadesaväso: sống ở địa phương thích hợp. 


24. 


+ 


Tự cần thận É1 š# {#; các bản TNM: túc tằng phát tinh nguyện ƒä ‡4 ## lf li, ước nguyện đã 
phát từ đời trước; Päli: attasammäpanidhi, tự chánh nguyện. 
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cân không biêng nhác, ức niệm không quên, trừ 
tham ưu ở đời”; Quán thân trên ngoại thân, tinh 
cân không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ 
tham ưu ở đời. Quán thân trên nội ngoại thân, 
tinh cần không biếng nhác, ức niệm không 
quên, trừ tham ưu ở đời. 

“2. Quán thọ. 

“3. Quán ý. 

“4. Quán pháp cũng như vậy. 

“Thế nào là bốn giác pháp? Đó là bỗn thức 
ăn: thức ăn bằng vo năm, thức ăn bằng cảm 
xúc, thức ăn bằng tư niệm, thức ăn do thức. 

“Thế nào là bốn diệt pháp? Đó là bốn thủ”: 
dục thủ, ngã ngữ thủ, giới cắm thủ và kiến thủ. 

“Thế nào là bốn thôi pháp? Đó là bỗn ách””: 
dục là ách, hữu là ách, kiến là ách, vô minh là 
ách. 

“Thế nào là bốn tăng pháp? Đó là bốn vô 
ách: không có ách là dục, không có ách là hữu, 
không có ách là kiên, không có ách là vô minh. 

25.. Pãii: kãye kãyãnupassĩ viharati ätãpT sampajãno satimã, vineyya loke abhijjhãdo manassam, 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, chánh trí, chánh niệm, để chế ngự ham muốn và ưu 
phiền ở đời. 


?8. Tứ thọ, đây chỉ bốn chấp thủ; trong bản Pãli: cattãro oghã, bốn bộc lưu hay dòng thác. 
?7. Tứ ách Pn ÿ; Päli: cattãro yogã. 
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“Thê nào là bốn nan giải pháp? Đó là bên 
thánh đề: khổ đế, tập đé, diệt đế, đạo để”. 

“Thế nào là bốn sanh pháp: đó là bốn trí: 
pháp trí, vị tri trí, đăng trí, tha tâm trí”. 

“Thế nào là bốn tri pháp? Đó là bốn biện 
tài: pháp biện, nghĩa biện, từ biện, vô ngại 
biện?!. 

“Thế nào là bốn chứng pháp? Đó là bốn Sa- 
môn quả: Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A- 
na-hàm quả, A-la-hán quả. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bôn mươi pháp, như 
thật, không hư dôi, Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có năm thành pháp, năm tu pháp, 
năm giác pháp, năm diệt pháp, năm thối pháp, 
năm tăng pháp, năm nan giải pháp, năm sanh 


?8. Bốn thánh đế, trong bản Pãli thuộc bốn pháp cần nhận thức toàn diện. Bốn nan giải, trong 
bản Päli: cattäro samaädhi: hãnabhãgiyo samaädi, thitibhãgiyo samadhi, visesabhägiyo 
samädhi nibbedhabhägiyo samaädhi: bốn định: thuận thối phần hay xả phần định, thuận trú 
phần hay chỉ phần định, thuận thắng tiến phần hay thắng phần định, thuận quyết trạch phần 
định. 

29. Tứ trí DỊ £?: pháp trí ;# #y, vị tri trí 3 XI £?, đẳng trí # #r, tha tâm trí {tl, › #y; Pãli: cattãri 
ñãnãn¡: dhamme ñãnam, anvaye ñãnam, pariye ñãnam, sammutiyã ñãnam, pháp trí, loại trí, 
tha tâm trí, thế tục trí. 

30 Các bản TNM: tri tiểu, tri đại, tri vô lượng, tri vô biên pháp Z1 ;j` #II & Z1 #£  ZïI #tt ‡8ã ;Z. 
Bản Päli: katame cattãro dhammäã abhiññeyyäã? Cattãri ariyasaccãni, bốn pháp cần nhận 
thức toàn diện là gì? Đó là Bốn thánh đế. 
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pháp, năm tr1 pháp, năm chứng pháp. 

“Thế nào là năm thành pháp? Đó là năm 
diệt tận ch1”!: 

“1. Tin Phật Như Lai, Chí Chân, mười hiệu 
thành tựu. 

“2. Không bệnh, thân thường an ồn. 

“3, Chất trực, không dua xiêm, hướng thăng 
đến con đường dẫn đến Niết-bàn của Như Lai 
32 

“4. Chuyên tâm không tán loạn, đọc tụng 
cũng không quên lãng. 

“5. Khéo léo quán sát sự sinh diệt của pháp, 
băng thực hành của Hiện thánh mà diệt tận gốc 
rễ khô. 

“Thế nào là năm tu pháp? Đó là năm căn?” 
tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ 
căn. 

“Thế nào là năm giác pháp? Đó là năm thọ 
âm”: sắc thọ âm, thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 


31. 


Diệt tận chỉ »#4 3š +; Pali: padhãniyanga (padhãnanga), tinh cần chỉ. Xem cht. 64, kinh số 9 
“Chúng Tập”. 

Văn đoạn này so với mục năm pháp trong kinh Chúng Tập có hơi khác. Có những chữ thừa 
trong kinh Chúng Tập. 

Päli: katame pañca dhammäã bhãvetabbã? Pañcangiyo sammã samädhi, chánh định có năm 
thành phần. 

Thọ ấm + [ê, thường gọi là thủ uẩn ¡ ##; Pãli: upãdãnakkhanda. 


32. 


33. 


Gœ 


34. 


® 
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“Thê nào là năm diệt pháp? Đó là năm cái: 
tham dục cái, sân nhuế cái, thụy miên cái, trạo 
hối cái và nghi cái. 

“Thế nào là năm thôi pháp? Đó là năm tâm 
ngại kết”: 

“J1, Tỳ-kheo nghi Phật. Nghi Phật rôi thì 
không thân cận. Không thân cận rôi thì không 
cung kính. Đó là tâm ngại kết thứ nhất. 

“2—»4. Lại nữa, Tỳ-kheo, đôi với Pháp, đối 
với Chúng, đôi với Giới, có lọt, có rỉ, có hành 
vi không chân chánh, có hành vi ô nhiễm, 
không thân cận giới, cũng không cung kính. Đó 
là bốn tâm ngại kết. 

“5, Lại nữa, Tỳ-kheo đối với người đông 
phạm hạnh sanh tâm ác hại, tâm không hỷ lạc, 
măng chửi băng những lời thô lỗ. Đó là tâm 
ngại kết thứ năm. 

“Thế nảo là năm tăng pháp? Đó là năm gốc 
rễ của hỷ: vui vẻ, niệm, khinh an, lạc, định”. 

“Thế nào là năm nan giải pháp? Đó là năm 


35. 


ơ 


Tâm ngại kết: tâm xơ cứng; Päli: cetokhila; khila vừa có nghĩa cứng, vừa có nghĩa hoang vu. 
Trường II, tr.662: tâm hoang vu. 

Ngũ hỷ bổn 7¡ # ZE: duyệt {, niệm 3, ỷ Zï, lạc ##, định #z; Pãli: paficindriyäni: 
saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samädhindriyam, paññindriyam, năm căn: tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 


36. 


® 
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giải thoát xứ”, nêu Tỳ-kheo tỉnh cần không 
biếng nhác, ưa chỗ nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất 
tâm, chưa giải thì được giải, chưa diệt tận thì 
được diệt tận, chưa an thì được an. Những øì là 
năm? Nếu Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp hoặc 
nghe đồng phạm hạnh thuyết, hoặc nghe sư 
trưởng thuyết, tư duy, quán sát, phân biệt pháp 
nghĩa, tâm được hoan hỷ. Tâm được hoan hỷ 
rôi thì được pháp ái, được pháp ái rỗi thì thân 
tâm an ôn. Thân tâm an Ốn rồi thì đặc thiên 
định. Đắc thiền định rồi thì đắc như thật trí. 
Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Ở đây, Tỳ-kheo 
nghe pháp hoan hỷ, thọ trì đọc tụng cũng hoan 
hý, thuyết giảng cho người khác cũng hoan hỷ, 
tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ, đôi với 
pháp mà đắc định cũng giống như vậy. 

“Thế nào là năm sanh pháp? 

“Đó là năm trí định của Hiền thánh: 

“1, Tu tam-muội là, nay an lạc về sau cũng 
an lạc, sanh nội ngoại tr. 


37. 


¬ 


Giải thoát nhập # l# ^ ; kinh số 9, “Chúng Tập”, hỷ giải thoát nhập # #Z RA; Trong bản 
Pãli: năm giải thoát xứ (paca vimuttãyatãni) thuộc pháp cần nhận thức toàn diện 
(abhiññeyya); thuộc năm nan giải pháp là xuất ly giới (duppafivijjha) tức năm tri pháp trong 
bản Hán. 

Sanh nội ngoại trí # [4 2} #ï; Pãli: paccattam ñãnam upajjato: “Nội tâm khởi lên nhận thức 


38. 


œ 
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“2, Là Hiện thánh vô ái”, sanh nội ngoại trí. 

“3. Là định mà chư Phật và các Hiên thánh 
tu hành, sanh nội ngoại trí. 

“4, Là êm dịu, tịch diệt tướng, độc nhất 
không gì sánh ngang, sanh nội ngoại trí”. 

“5, Đối với tam-muội nhất tâm nhập, nhất 
tâm khởi, sanh nội ngoại trí. 

“Thế nào là năm tri pháp? Đó là năm xuất 
yếu giới: 

“1, Tỳ-kheo đối với dục không lạc, không 
niệm tưởng, cũng không thân cận, mà chỉ niệm 
tưởng sự xuất yêu, hoan lạc nơi sự viễn ly, thân 
cận không biếng nhác, tâm vị ấy nhu nhuyễn, 
xuất yếu, ly dục. Lậu khởi do bởi dục cũng bị 
diệt tận mà đặc giải thoát. Đó là dục xuất yếu. 

“2, Sân nhuế xuất yếu. 

“3, Tật đồ xuất yếu. 

“4, Sắc xuất yếu. 

“5, Thân kiến xuất yếu cũng giông như vậy. 


như thê”. 

Hiền thánh vô ái #š ä# ## Z; Pali: ariyo nirämiso, (loại tam muội đang được tu này) là Thánh, 

là phi vật dục. 

40: Nguyên văn: ÿ, tịch diệt tướng, độc nhi vô lữ, nhi sanh nội ngoại trí #3 3# #l ïä ïfi ft {= Ifj 
1 #k ##; Pãäli: ayam samädhi santo panTto patippassaddhaladdho ekodhibhävädhigato, định 
này tịch tĩnh, vi diệu, đưa đến chỗ an ổn, đạt đến trạng thái chuyên nhất. 


39. 


‹(O 
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“Thê nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ 
vô học”!: tụ vô học giới, tụ vô học định, tụ vô 
học tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải 
thoát tri kiến. 

“Các Iy-kheo, đó là năm mươi pháp, như 
thật, không hư dỗi. Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có sáu thành pháp, sáu tu pháp, 
sáu giác pháp, sáu diệt pháp, sáu thôi pháp, sáu 
tăng pháp, sáu nan giải pháp, sáu sanh pháp, 
sáu tri pháp, sáu chứng pháp. 

“Thế nào là sáu thành pháp? Đó là sáu trọng 
pháp”?: nêu có Tỳ-kheo tu sáu pháp tôn trọng, 
đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng không 
có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp. Những 
øì là sáu? 

“1, Ở đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ, 
kính đồng phạm hạnh, sống với tâm nhân ái. Đó 
gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, hòa 
hợp với chúng, không có tranh tụng, độc hành 


41- Ngũ vô học tụ 7¡ ## S# 5z; Päli: pañca dhammakkhandhä, năm pháp uẩn, hay pháp tụ. 

4“. Lục trọng pháp 7X # )#, thường gọi là pháp lục hòa; Pãli: cha sãrànTyã dhammä, sáu pháp 
khả niệm, hay hòa kính. 

43: Thân thường hành từ 4ÿ ?# ƒ7 34; Päli: mettam kãyakammam, thân nghiệp từ ái. 
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không hỗn tạp”!. 

“2—»4. Lại nữa, Tỳ-kheo khẩu hành từ, ý 
hành từ; được vật lợi dưỡng đúng pháp và 
những thức ăn ở trong bát cũng đêu đem chia 
cho người khác dùng chung, không phân biệt 
đây kia. 

“5, Lại nữa, Tỳ-kheo, đối với giới mà bậc 
Thánh hành trì, không phạm, không hủy, không 
nhiễm ô, được bậc trí khen ngợi, khéo thọ trì 
đây đủ, thành tựu định ý. 

“ó. Lại nữa, Ty-kheo chánh kiến về các 
phạm hạnh để thành tựu sự xuất yếu của Hiền 
thánh, để chân chánh diệt tận khổ, đó gọi là 
trọng pháp, đáng kính đáng trọng, hòa hợp với 
chúng, không có tranh tụng, độc hành không 
tạp. 

“Thế nào là sáu tu pháp? Đó là sáu tu niệm: 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm thí, niệm thiên. 

“Thế nào là sáu giác pháp? Đó là sáu nội 
% Báâhdiái động 4b, khả kiRh Khốitõng, hòa hợp ư chúng, vô hữu tranh tụng, độc hành vô 


tạp “4 H E 34 nƒ #t nJ El Ấl Êt }ì 2# ft #f Z# zA Zã ƒT tt ẨẤt; Pali: ayam pi dhammo 
sãranTyo piyakarano garukarano sañgahäya avivàdäya sämaggiyä ekobhäväãya samvattati, 
pháp hòa kính này tạo ra sự thân ái, tạo ra sự kính trọng, đưa đến sự đoàn kết, không tranh 
chấp, hòa hợp, nhất trí. 
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nhập: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, 
thân nhập, ý nhập. 

“Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái: sắc 
ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

“Thế nào là sáu thối pháp? Đó là sáu pháp 
bất kính: không kính Phật, không kính Pháp, 
không kính Tăng, không kính giới, không kính 
định, không kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu tăng pháp? Đó là sáu pháp 
kính: kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính 
giới, kính định, kính cha mẹ. 

“Thế nào sáu nan giải pháp? Đó là sáu vô 
thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi 
dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô 
thượng, niệm vô thượng. 

“Thế nào là sáu sanh pháp? Đó là sáu đẳng 
pháp”: ở đây, Tỳ-kheo, mắt thây sắc, không ưu, 
không hỷ, an trú xả, chuyên niệm. Tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm, ý tưởng pháp, không ưu, không hỷ, an 
trú xả, chuyên niệm. 

“Thể nào là sáu tri pháp? Đó là sáu xuất yếu 


4 Lục đẳng pháp; Pãli: cha satata-vihärã, sáu hằng trú. 
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giới. Nếu có Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi tu Từ 
tâm, lại còn sanh sân nhuế', thì các Ty-kheo 
khác nói: “Ngươi đừng nói như thể. Chớ hủy 
báng Như Lai. Như Lai không nói như thế, răng 
muôn khiến tu Từ giải thoát mà lại sanh sân 
nhuế, không có trường hợp đó. Phật nói, trừ sân 
nhuế rồi sau đó mới đắc Từ”. Nếu có Tỳ-kheo 
nói: “Tôi thực hành BI giải thoát lại sanh tâm tật 
đố. Hành Hỷ giải thoát, sanh tâm ưu não. Hành 
Xả giải thoát, sanh tâm yêu ghét. Hành Vô ngã 
hành”5 sanh tâm hồ nghi. Hành Vô tưởng hành”, 
sanh các loạn tưởng”, thì cũng giông như vậy. 

“Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thần 
thông: 

“1, Thân túc thông. 

“2. Thiên nhĩ thông. 

“3. Tri tha tâm thông 

“4. Túc mạng thông. 

“§, Thiên nhãn thông. 

“ó6. Lậu tận thông. 

“Các Tỳ-kheo, đó là sáu mươi pháp, như 


4: Hành vô ngã hành ƒ7 ít£ ƒš ƒ7; Pãli: asmï ti kho me vigatam, ayam aham asmi tỉ na 
samanupassämi, không có quan niệm “Tôi hiện hữu”, không quán sát “Tôi là cái này'. 

#7 Hành vô tưởng hành ƒ7 #t #l ƒ7; Pãli: animittã... cetovimutti bhãvitã, tu tập vô tưởng tâm 
định. 
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thật không hư dối. Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có bảy thành pháp, bảy tu pháp, 
bảy giác pháp, bảy diệt pháp, bảy thối pháp, 
bảy tăng pháp, bảy nan giải pháp, bảy sanh 
pháp, bảy tri pháp, bảy chứng pháp. 

“Thế nào là bảy thành pháp? Đó là bảy tài 
sản: tín là tài sản, giới là tài sản, tàm là tài sản, 
quý là tài sản, đa văn là tài sản, huệ thí là tài 
sản. 

“Thế nào là bảy tu pháp? Đó là bảy giác ý: 
ở đây, Ty-kheo tu niệm giác ý, y vô dục y tịch 
diệt, y viễn ly. Tu pháp, tu tinh tấn, tu hỷ, tu ÿ, 
tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. 

“Thế nào là bảy giác pháp? Đó là bảy trú xứ 
của thức: nêu có chúng sanh với nhiều tâm khác 
nhau, nhiêu tưởng khác nhau, đó là trời và 
người vậy. Đó là thức trú thứ nhất. Lại có 
chúng sanh, với nhiều thân khác nhau nhưng 
một tưởng, đó là trời Phạm quang âm lúc mới 
sanh đâu tiên. Đó là thức trú thứ hai. Lại có 
chúng sanh với một thân nhưng nhiều tưởng 
khác nhau, đó là trời Quang âm. Đó là thức trú 
thứ ba. Lại có chúng sanh với một thân và một 
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tưởng giông nhau, đó là trời Biên tịnh. Đó là 
thức trú thứ tư. Lại có chúng sanh trú hư không 
xứ. Đó là thức trú thứ năm. Lại có chúng sanh 
trú ở thức xứ. Đó là thức trú thứ sáu. Hoặc trú 
bất dụng xứ. Đó là thức trú thứ bảy. 

“Thế nào là bảy diệt pháp? Đó là sáu sử”: 
sal sử bởi dục ái, sai sử bởi hữu ái, sai sử bởi 
kiến, sai sử bởi mạn, saI sử bởi sân nhuê, sai sử 
bởi vô minh, saI sử bởi nghi. 

“Thế nào là bảy thối pháp? Đó là bảy phi 
pháp: ở đây, Tỳ-kheo không có tín, không có 
tàm, không có quý, ít học, biếng nhác, hay 
quên, vô trí. 

“Thế nào là bảy tăng pháp? Đó là bảy chánh 
pháp: ở đây Ty-kheo có tín, có tàm, có quý, đa 
văn, không biếng nhác, nhớ dai, có trí. 

“Thế nào là bảy nan giải pháp? Đó là bảy 
chánh thiện pháp: ở đây, Ty-kheo ưa nghĩa, ưa 
pháp, ưa biết thời, ưa biết đủ, ưa tự nhiếp, ưa 
tập chúng, ưa phân biệt người. 

“Thế nào là bảy sanh pháp? Đó là bảy 
tưởng: tưởng về sự bất tịnh của thân, tưởng về 


48. Pali: sattãnusayä, tùy miên. 
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sự bắt tịnh của thức ăn, tưởng về sự hết thảy thê 
gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, 
tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, 
tưởng khổ là vô ngã. 

“Thế nào là bảy trí pháp? Đó là bảy sự tính 
cân: tinh cần nơi giới, tinh cân diệt tham dục, 
tỉnh cần phá tà kiên, tỉnh cần nơi đa văn, tinh 
cân nơi tinh tấn, tinh cần nơi chánh niệm, tinh 
cân nơi thiên định. 

“Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bảy 
năng lực diệt tận lậu hoặc ””: ở đây, Tỳ-kheo dứt 
tận lậu đôi với hết thảy sự tập khởi của khô, sự 
diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly mà biết 
như thật, thây như thật. Quán sát dục như hầm 
lửa và cũng như đao kiếm, biết dục, thây dục, 
không tham nơi dục, tâm không trụ nơi dục. 
Tỳ-kheo lậu tận, quán sát thuận và nghịch, sau 
khi đã như thật giác tri, như thật thấy; tham, tật, 
ác bất thiện pháp của thê gian, không rò rỉ, 


49 Thát lậu tận lực + 3§ 3 7; Pãli: satta khinãäsava-balãni. Bảy lậu tận lực theo Pãii: 1. 
Aniccato sabbe sankhära yathäbhũtam sammappaññäya suditthã honti, với chánh tuệ, thấy 
một cách chân thật về hết thảy hành vô thường; 2. Ahgärãkãsũpamä kãmã (...), thấy dục 
như than lửa hừng hừng; 3. Vivekaninnam cittam (...) tâm hướng đến ly dục; 4. Cattãro 
satipatthãna bhãvitã, tu tập bốn niệm xứ; 5. Pañcindriyäni bhãvitãn¡, tu tập năm căn; 6. Satta 
bojjhangã bhãvitã, tu tập bảy giác chỉ; 7. Ariyo atthafíiko maggo bhãvito, tu tập thánh đạo tám 
chỉ. 
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không sinh khởi. Tu Tứ niệm xứ, tu tập nhiêu 
lân, thực hành nhiêu lần. Tu Năm căn, Năm lực, 
Bảy giác ý, Tám hiền thánh đạo, tu tập nhiêu 
lân. 

“Các Ty-kheo, đó là bảy mươi pháp như 
thật không hư dối. Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có tám thành pháp, tám tu pháp, 
tám giác pháp, tám diệt pháp, tám thối pháp, 
tám tăng pháp, tám nan giải pháp, tấm sanh 
pháp, tám tri pháp, tám chứng pháp. 

“Thế nào là tám thành pháp? Đó lá tám 
nhân duyên khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh 
nhưng có thê sở đắc trí? và nếu đã sở đắc phạm 
hạnh thì trí tăng trưởng. Những øì là tám? Ở 
đây, Tỳ-kheo sống nương tựa Thế Tôn, hoặc 
nương tựa sư trưởng, hoặc nương tựa người 
phạm hạnh có trí tuệ, sanh tâm tàm quý, có ái, 
có kính. Đó là nhân duyên thứ nhất, chưa 
chứng đặc phạm hạnh nhưng chứng đắc trí; đã 
chứng đặc phạm hạnh thì trí tăng gia. Lại nữa, 
sống nương tựa Thế Tôn, tùy thời mà thưa hỏi: 


50. pạli: ädibrahmacariyikãya paññãya appatiladdhäya patilaäbhãya...nếu chưa chứng đắc trí tuệ 
thuộc căn bản phạm hạnh, thì sẽ đưa đến chứng đắc. 
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“Pháp này có ý nghĩa gì? Dẫn đên đâu?' Khi ây 
các tôn trưởng liên mở bày cho nghĩa lý thậm 
thâm. Đó là nhần duyên thứ hai. Sau khi nghe 
pháp thân tầm an lạc, an tĩnh. Đó là nhân duyên 
thứ ba. Sau khi đã được an lạc, an tĩnh, sẽ 
không luận bàn những tạp luận làm chướng 
ngại đạo. VỊ ây đến giữa đại chúng hoặc tự 
mình thuyết pháp, hoặc thỉnh người khác 
thuyết, mà vẫn không bỏ sự im lặng của Hiền 
thánh. Đó là nhần duyên thứ tư. Đa văn, quảng 
bác, ghi nhớ không quên các pháp thâm áo, hay 
khéo ở khoảng đâu, khoảng giữa và khoảng 
cuối, có nghĩa có vị, chân thật, đây đủ phạm 
hạnh. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong lòng, kiến 
giải không lay động”. Đó là nhân duyên thứ 
năm. Tu tập tinh cân, diệt ác tăng thiện, gắng 
sức thực hành không bỏ pháp ấy. Đó là nhân 
duyên thứ sáu. Băng trí tuệ mà nhận thức pháp 
sanh diệt, chỗ thú hướng của Hiền thánh, tận 
cùng biên tế của khổ. Đó là nhân duyên thứ 
bảy. Quán tướng sanh và tướng diệt của năm 
thọ ấm: Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, 


51 Kiến bất lưu động ñl, 4 3# 8J; Pãli: ditthiyã suppafividdhä, kiến giải thông đạt. 
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đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ tưởng, 
hành, thức. Đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức. Đó là nhân duyên thứ tám, khiến cho 
chưa sở đắc phạm hạnh mà sở đắc trí, nếu đã sở 
đặc phạm hạnh thì trí tuệ tăng trưởng. 

“Thế nào là tám tu pháp? Đó là tám con 
đường của Hiền thánh: chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám giác pháp? Đó là tám pháp 
ở đời: lợi, suy, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. 

“Thế nào là tám diệt pháp? Đó là tám tả: tà 
kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám thối pháp? Đó là tám pháp 
giải đãi. Tám pháp giải đãi là những gì? Ty- 
kheo lười biếng, khất thực nhưng không được 
thực, bèn suy nghĩ: “Hôm nay ta khất thực 
dưới xóm nhưng không được thực, thân thể 
mệt mỏi không đủ sức tọa thiên kinh hành. Ta 
nên nghỉ ngơi." Tỳ-kheo lười biếng suy nghĩ 
như vậy và năm nghỉ, không chịu siêng năng 
để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch 
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những điêu chưa thu hoạch, chứng những điêu 
chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ nhất. 

“Tỳ-kheo lười biếng nhận được thức ăn đây 
đủ, lại suy nghĩ: “Sáng nay ta vào xóm khất 
thực, nhận được thức ăn và ăn quá no, thân thê 
nặng nê không thể tọa thiền kinh hành. Ta nên 
ngủ nghỉ.` Tỳ-kheo lười biếng liên ngủ nghị, 
không chịu siêng năng để sở đắc những điều 
chưa sở đặc, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là sự 
giải đãi thứ hai. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử có làm chút 
công việc, bèn suy nghĩ: “Ngày nay ta làm việc, 
thân thê mệt mỏi không thể tọa thiên kinh hành. 
Ta nên ngủ nghỉ.” Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ 
nghỉ, không chịu siêng năng để sở đặc những 
điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó 
là sự giải đãi thứ ba. 

“Tỳ-kheo lười biêng, giả sử có chút việc sẽ 
phải làm, bèn suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ làm 
việc, thân thê sẽ mệt mỏi, vậy hôm nay không 
thể tọa thiền kinh hành. Ta nên nghỉ ngơi 
trước." Tỳ-kheo lười biếng liên ngủ nghỉ. Đó là 
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sự giải đãi thứ tư. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử có đi lại chút ít 
bèn suy nghĩ: “Sáng nay ta đi lại, thân thể mệt 
mỏi, không thể tọa thiên kinh hành. Ta nên ngủ 
nghỉ. Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ nghỉ. Đó là 
sự giải đãi thứ năm. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử sẽ phải đi lại 
chút ít, bèn suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ phải đi 
lại, thân thể sẽ mệt mỏi, vậy hôm nay không thê 
tọa thiền kinh hành. Ta nên nghỉ ngơi trước. 
Tỳ-kheo lười biếng liên ngủ nghỉ, không chịu 
siêng năng để sở đắc những điêu chưa sở đắc, 
thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng 
những điêu chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ 
sáu. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử gặp chút bệnh 
hoạn, bèn suy nghĩ: “Nay ta bệnh nặng, mệt 
nhọc gây yếu, không thể tọa thiền kinh hành. 
Ta nên ngủ nghỉ." Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ 
nghỉ, không chịu siêng năng để sở đắc những 
điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó 
là sự giải đãi thứ bảy. 

“Tỳ-kheo lười biếng, khi bệnh đã bớt, bèn 
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suy nghĩ: “Ta khỏi bệnh chưa lâu, thân thể gây 
yếu, không thê tọa thiền kinh hành. Ta nên ngủ 
nghỉ." Tỳ-kheo lười biếng liên ngủ nghỉ, không 
chịu siêng năng để sở đặc những điều chưa sở 
đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, 
chứng những điều chưa chứng. Đó là sự giải 
đãi thứ tám. 

“Thế nào là tám tăng pháp? Đó là tám sự 
không biếng nhác. Tỳ-kheo vào xóm khất thực 
nhưng không được thức ăn, bèn suy nghĩ: “Ta 
thân thê nhẹ nhàng, ít buồn ngủ, vậy ta hãy tinh 
tân tọa thiền, kinh hành, để sở đắc những điều 
chưa sở đặc, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điêu chưa chứng.” Rôi Tỳ- 
kheo ấy liên siêng năng. Đó là sự tinh tân thứ 
nhất. 

'““Ƒỳ-kheo khất thực được đủ, bèn suy nghĩ: 
“Nay ta vào xóm khất thực được no đủ, khí lực 
sung túc, ta hãy tinh tân tọa thiền, kinh hành, đề 
sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch 
những điều chưa thu hoạch, chứng những điều 
chưa chứng.” Rồi Tỳ-kheo ây liền siêng năng. 
Đó là sự tinh tấn thứ hai. 

“y-kheo siêng năng giả sử có chút công 
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việc phải làm, bèn suy nghĩ: “Ta vừa làm công 
việc mà bỏ phế sự hành đạo. Nay ta hãy tính tần 
tọa thiên, kinh hành, đề sở đắc những điều chưa 
sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, 
chứng những điều chưa chứng." Rồi Tỳ-kheo 
ây liên siêng năng. Đó là sự tinh tân thứ ba. 

'“Ƒỳ-kheo siêng năng giả sử có công việc sẽ 
phải làm, bèn suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ làm 
công việc mà bỏ phê sự hành đạo. Nay ta hãy 
tỉnh tân tọa thiền, kinh hành, để sở đặc những 
điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.” Rồi 
Tỳ-kheo ấy liên siêng năng. Đó là sự tinh tân 
thứ tư. 

“y-kheo siêng năng giả sử có chút đi lại, 
bèn suy nghĩ: “Ta sáng nay đi lại mà bỏ phế sự 
hành đạo. Nay ta hãy tinh tấn tọa thiền, kinh 
hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu 
hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng 
những điêu chưa chứng. Rồi Tỳ-kheo ây liên 
siêng năng. Đó là sự tỉnh tân thứ năm. 

“y-kheo siêng năng giả sử sẽ phải đi lại, 
bèn suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ phải đi lại mà bỏ 
phế sự hành đạo. Nay ta hãy tinh tân tọa thiên, 
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kinh hành, để sở đắc những điêu chưa sở đắc, 
thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng 
những điêu chưa chứng. Rồi Tỳ-kheo ây liên 
siêng năng. Đó là sự tinh tân thứ sáu. 

“ỳ-kheo siêng năng giả sử bị bệnh hoạn, 
bèn suy nghĩ: “Ta nay bệnh nặng, có thể mạng 
chung. Nay ta hãy tọa thiền kinh hành, để sở 
đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa 
chứng. Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng năng. Đó là 
sự tinh tấn thứ bảy. 

“[y-kheo siêng năng khi bệnh có chút 
thuyên giảm bèn suy nghĩ: “Ta bệnh mới khỏi, 
biết đâu nó tăng trở lại mà phế bỏ sự hành đạo. 
Nay ta hãy tỉnh tấn tọa thiên, kinh hành, để sở 
đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa 
chứng. Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng năng. Đó là 
sự tỉnh tân thứ tám. 

“Thế nào là tám nan giải pháp? Đó là tám 
sự không thuận lợi, cản trở sự tu tập phạm 
hạnh”. Những øì là tám? 


52. Bát bất nhàn phương tu phạm hạnh /\ Z£ Bãi #b {£ #š f7; Päli: attha akkhanã asamayä 
brahmacariya-vãsãya: tám trường hợp trái thời trái tiết đối với đời sống phạm hạnh. 
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“1. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói 
pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác 
ngộ, mà có người sanh vào địa ngục. Đó là 
trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập 
phạm hạnh. 

“2—>5. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, 
nói pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo 
giác ngộ, mà có người sanh vào súc sanh ngạ 
quý, cõi trời trường thọ, biên địa vô thức, chỗ 
không có Phật pháp. Đó là trường hợp không 
thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 

“6. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói 
pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác 
ngộ, hoặc có người sanh ở trung ương, nhưng 
có tà kiến, mang tâm điên đảo, thành tựu ác 
hành chăc chắn vào địa ngục. Đó là trường hợp 
không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 

“7, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói 
pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác 
ngộ. hoặc có chúng sanh sanh ở trung ương 
nhưng mù, điếc, câm, ngọng, không thể nghe 
pháp, tu hành phạm hạnh. Đó là trường hợp 
không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 

“8. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói 
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pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác 
ngộ, hoặc có chúng sanh sanh ở trung ương, các 
căn đây đủ để lãnh thọ Thánh giáo nhưng 
không gặp Phật, không được tu hành phạm 
hạnh. 

“Đó là tắm pháp không thuận lợi. 

“Thế nào là tám sanh pháp? Đó là tám sự 
tỉnh giác của bậc đại nhân”: 

“1, Đạo phải là ít dục; nhiều dục không phải 
là đạo. 

“2, Đạo phải là tri túc; không biết nhàm đủ 
không phải là đạo. 

“3, Đạo cân phải nhàn tĩnh; ưa đám đông 
không phải là đạo. 

“4. Đạo cân phải tự giữ; cười giỡn không 
phải là đạo. 

“5, Đạo cân phải tinh tân; biếng nhác không 
phải là đạo. 

“6. Đạo cần phải chuyên niệm; hay quên 
lãng không phải là đạo. 

“7, Đạo cân phải định ý: loạn ý không phải 
là đạo. 


53. Bát Đại nhân giác /\ & A. ##; Pãli: attha mahäãpurisavitakkä, tám suy niệm của bậc Đại nhân. 
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“§. Đạo cân phải có trí tuệ; ngu si không 
phải là đạo. 

“Thế nào là tám tri pháp? Đó là tám trừ 
nhập”? 

“1, Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc 
ít, hoặc đẹp hoặc xâu, thường quán thường 
niệm. Đó là trừ nhập thứ nhất. 

“2, Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc 
vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán 
thường niệm. Đó là trừ nhập thứ hai. 

“3, Bên trong không có sắc tưởng, quán 
ngoại sắc ít, hoặc xâu hoặc đẹp, thường quán 
thường niệm. Đó là trừ nhập thứ ba. 

“4. Bên trong không có sắc tưởng, quán 
ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường 
quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ tư. 

“5, Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại 
sắc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh, cái nhìn 
xanh”. Ví như màu xanh của sen xanh. Cũng 
như vải ba-la-nại màu xanh, thuần nhất. Màu 
xanh, ánh sáng xanh, cái nhìn xanh cũng được 


54. Bái trừ nhập /\ l@ A., tức bát bội xả /\ #Ÿ #2 hay bát thắng xứ /\ J# Bš. Tham chiếu No.1536 
(Đại XXVI, tr.445b); Päli: attha abhibhãyatanäni. 

55. Thanh sắc, thanh quang, thanh kiến # f4: # 3 # R; No.1536: thanh hiễn, thanh hiện, thanh 
quang ?Š Z# # # Z 34; Pãli: nilavannäni niladassanäni nilabhãsäni. 
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tưởng như vậy, thường quán thường niệm. Đó 
là trừ nhập thứ năm. 

“6. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại 
sắc vàng; màu vàng, ánh sáng vàng, cái nhìn 
vàng. VÍ như màu vàng của hoa vàng; vải ba-la- 
nại vàng. Màu vàng, ánh sáng vàng, cái nhìn 
vàng cũng được tưởng như vậy, thường quán, 
thường niệm. Đó là trừ nhập thứ sáu. 

“7, Bên trong không sắc tưởng quán ngoại 
sắc đỏ. Màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ. Ví 
như ba màu đỏ, vải ba-la-nai đỏ, thuân nhất 
màu đỏ, ảnh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, cũng được 
tưởng như vậy thường quán, thường niệm. Đó 
là trừ nhập thứ bảy. 

“§. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại 
sắc trăng. Màu trăng, ánh sáng trắng, cái nhìn 
trắng. Cũng như màu trắng của hoa trăng, vải 
ba-la-nại trắng, thuân nhất. Cũng tưởng như 
vậy, màu trắng, ánh sáng trăng, cái nhìn trăng, 
thường quán, thường niệm. Đó là trừ nhập thứ 
tám. 

“Thế nào là tám chứng pháp? Đó là tám giải 
thoát: Bên trong có sắc tưởng, quán sẵC: giải 
thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán 
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ngoại sắc: giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát: 
giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, diệt sân nhuế 
tưởng, an trú không xứ: giải thoát thứ tư'. 
Vượt qua không xứ, an trú thức xứ: giải thoát 
thứ năm. Vượt qua thức xứ, an trú bât dụng xứ: 
giải thoát thứ sáu. Vượt qua bất dụng xứ, an trú 
hữu tưởng vô tưởng xứ: giải thoát thứ bảy. 
Vượt hữu tưởng vô tưởng xứ, an trú tưởng tri 
diệt: giải thoát thứ tám. 

“Các Ty-kheo, đó là tám mươi pháp như 
thật không hư dối. Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có chín thành pháp, chín tu pháp, 
chín giác pháp, chín diệt pháp, chín thối pháp, 
chín tăng pháp, chín nan giải pháp, chín sanh 
pháp, chín tri pháp, chín chứng pháp. 

“Thế nào là chín thành pháp? Đó là chín 
tịnh diệt chỉ”: giới Š tịnh diệt chi, tâm tịnh diệt 
chi, kiến tịnh diệt chi, độ nghi tịnh diệt chị, 
phân biệt tịnh diệt chị, đạo tịnh diệt chị, trừ tịnh 
diệt chi, vô dục tịnh diệt chị, giải thoát tịnh diệt 
58.. Xem kinh Chúng Tập, mục tám pháp. 

57. Tịnh diệt chỉ )š: 3# 3z; Pãli: parisuddhipadhäniyanga, thành phần cần nỗ lực để thanh tịnh: biến 


tịnh tỉnh cần chi. Chín pháp này, trong D.34 thuộc về các pháp cần tu tập. 
58 Giới 7#; Pali: sila, giới. 
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chỉ”. 

“Thế nào là chín tu pháp? Đó là chín gốc rễ 
của hỷ: hỷ, ái, duyệt, lạc, định, như thật tri, trừ 
xả, vô dục, giải thoát”. 

“Thế nào chín giác pháp? Đó là chín nơi cư 
trú của chúng sanh: 

“1, Hoặc có chúng sanh có nhiều thân khác 
nhau, với nhiều tưởng khác nhau, tức là chư 
Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất 
của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác 
nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là 
trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là nơi cư 
trú thứ hai của chúng sanh. 

“3, Lại có chúng sanh với một thân giống 
nhau, nhưng với nhiêu tưởng khác nhau, tức là 
trời Quang âm. Đó là nơi cư trú thứ ba của 
chúng sanh. 

“4. Lại có chúng sanh với một thân một 
tưởng giống nhau, tức là trời Biến tịnh. Đó là 
nơi cư trú thứ tư của chúng sanh. 

59. Liệt kê của D.34: sila (giới), citta (tâm), ditthi (kiến), kakhävitarana (đoạn nghị), 
maggãmaggañãnadassana (đạo phi đạo tri kiến), patipadäñänadassana (đạo tích tri kiến), 


ñãnadassana (tri kiến), paññã (tuệ), vimutti (giải thoát). 
80 Không thấy tương đương trong D.34. 
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“5. Lại có chúng sanh không có tưởng và 
không có giác tri, tức là trời Vô tưởng”!. Đó là 
nơi cư trú thứ năm của chúng sanh. 

“ó6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. 
Đó là nơi cư trú thứ sáu của chúng sanh. 

“7, Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là 
an trú thứ bảy của chúng sanh. 

“§. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. 
Đó là nơi cư trú thứ tám của chúng sanh. 

“9. Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phì 
phi tưởng xứ. Đó là nơi cư trú thứ chín của 
chúng sanh. 

“Thế nào là chín diệt pháp? Đó là chín sốc 
rễ của ái: nhân ái có tìm câu; nhân tìm câu có 
lợi; nhân lợi có dụng; nhân dụng có dục; nhân 
dục có dính trước; nhân dính trước có tật đỗ: 
nhân tật đỗ có bảo thủ; nhân bảo thủ có hộ. 

“Thế nào là chín thôi pháp? Đó là chín não 
pháp: có người đã não hại ta; nó đang não hại 
ta; nó sẽ não hại ta; nó đã xâm hại cái ta thương 
yêu; nó đang xâm hại cái ta thương yêu; nó sẽ 
xâm hại cái ta thương yêu; nó đã yêu kính cái ta 


®!: Vô tưởng vô sở giác tri ## #l #£t ƒf ## #II; No.1536: vô tưởng vô biệt tưởng #£ #ll ft 1| #Ö; 
Pali: asaññino appafIsamvedino. 
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chét; nó đang yêu kính cái ta ghét; nó sẽ yêu 
kính cái ta ghét. 

“Thế nào là chín tăng pháp? Đó là chín vô 
não: Người kia đã xâm hại ta; nghĩ vậy chăng 
có ích gi: đã không sanh não, đang không sanh 
não, sẽ không sanh não. Nó xâm não cái ta yêu 
thương: nghĩ như vậy chăng có ích gì: đã không 
sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh 
não. Nó yêu thương cái ta ghét; nghĩ như vậy 
chắng có ích gì: đã không sanh não, đang không 
sanh não, sẽ không sanh não. 

“Thế nào là chín nan giải pháp? Đó là chín 
phạm hạnh: Nếu Tỳ-kheo có tín nhưng không 
trì giới, thì phạm hạnh không đây đủ. Tỳ-kheo 
có tín và có giới thì phạm hạnh đây đủ. Nếu Tỳ- 
kheo có tín, có giới, nhưng không có đa văn, thì 
phạm hạnh không đây đủ. Tỳ-kheo có tín, có 
giới, có đa văn thì phạm hạnh đây đủ. Nêu Tỳ- 
kheo có tín, có giới, có đa văn, nhưng không 
thể thuyết pháp, thì phạm hạnh không đây đủ. 
Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết 
pháp, thì phạm hạnh đây đủ. Nếu Tỳ-kheo có 
tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, 
nhưng không thể nuôi chúng, thì phạm hạnh 
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không đây đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa 
văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, thì 
phạm hạnh đây đủ. Nêu Tỳ-kheo có tín, có giới, 
có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi 
chúng, nhưng giữa đại chúng không thể quảng 
diễn pháp ngôn, thì phạm hạnh không đây đủ. 
Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết 
pháp, có thể nuôi chúng, có thể quảng diễn 
pháp ngôn giữa đại chúng thì phạm hạnh đây 
đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có 
thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, giữa đại 
chúng có thể quảng diễn pháp ngôn, nhưng 
không chứng đắc Tứ thiền, thì phạm hạnh 
không đây đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa 
văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có 
thể quảng diễn pháp ngôn giữa đại chúng, lại 
đặc Tứ thiên, thì phạm hạnh đây đủ. Nêu Tỳ- 
kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết 
pháp, có thể nuôi chúng, giữa đại chúng có thể 
quảng diễn pháp ngôn, lại chứng đắc Tứ thiên, 
nhưng đối với tám giải thoát không thể thuận 
nghịch du hành, thì phạm hạnh không đây đủ. 
Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết 
pháp, có thể nuôi chúng, có thể quảng diễn 
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pháp ngôn giữa đại chúng, lại đắc Tứ thiên, đôi 
với tám giải thoát có thể thuận nghịch du hành, 
thì phạm hạnh đây đủ. Nêu Tỳ-kheo có tín, có 
giới, có đa văn, có thê thuyết pháp, có thê nuôi 
chúng, giữa đại chúng có thể quảng diễn pháp 
ngôn, lại chứng đắc Tứ thiên, đôi với tám giải 
thoát có thể thuận nghịch du hành, nhưng 
không thể diệt tận các lậu, thành vô lậu tâm giải 
thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà 
tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa, thì phạm hạnh không đây đủ. Tỳ- 
kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết 
pháp, có thể nuôi chúng, có thể quảng diễn 
pháp ngôn giữa đại chúng, lại đắc Tứ thiên, đôi 
với tám giải thoát có thể thuận nghịch du hành, 
có thê diệt tận các lậu, thành vô lậu tâm giải 
thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà 
tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa, thì phạm hạnh đây đủ. 

“Thế nào là chín sanh pháp? Đó là chín 
tưởng: tưởng về sự bất tịnh; tưởng về sự bất tịnh 
của thức ăn; tưởng về hết thảy thê gian không 
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đáng ưa thích; tưởng về sự chết; tưởng về vô 
thường: tưởng vô thường là khổ: tưởng khô là 
VÔ ngã; tưởng về sự diệt tận; tưởng về vô dục. 

“Thế nào là chín tri pháp? Đó là chín dị 
pháp: sanh quả đị nhân quả dị; sanh xúc dị nhân 
xúc dị; sanh thọ dị nhân thọ dị; sanh tưởng dị 
nhân tưởng dỊ; sanh tập dị nhân tập dị; sanh dục 
dị nhân dục dị; sanh lợi dị nhân lợi dị; sanh cầu 
dị nhân cầu dị; sanh phiên não dị nhân phiên não 
dỊ. 

“Thế nào là chín chứng pháp? Đó là chín 
tận”: Nếu nhập Sơ thiên, thì gai nhọn là âm 
thanh bị diệt trừ. Nhập đệ Nhị thiên, thì gai 
nhọn là giác và quán bị diệt trừ. Nhập đệ Tam 
thiên, thì gai nhọn là hỷ bị diệt trừ. Nhập đệ Tứ 
thiền, thì gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ. 
Nhập không xứ thì gai nhọn là sắc tưởng bị diệt 
trừ. Nhập thức xứ thì gai nhọn là không tưởng 
bị diệt trừ. Nhập bất dụng xứ thì gai nhọn là 
thức tưởng bị diệt trừ. Nhập hữu tưởng vô 
tưởng xứ thì gai nhọn là bất dụng tưởng bị diệt 
trừ. Nhập diệt tận định thì gai nhọn là tưởng và 


52 Cửu tận 7L ãš§; Päli: nava anupubbanirodhä, chín sự diệt trừ theo thứ tự. 
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thọ bị diệt trừ. 

“Các Ty-kheo, đó là chín mươi pháp như 
thật không hư dối. Như Lai đã biết, rôi thuyết 
pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có mười thành pháp, mười tu 
pháp, mười giác pháp, mười diệt pháp, mười 
thối pháp, mười tăng pháp, mười nan giải pháp, 
mười sanh pháp, mười tri pháp, mười chứng 
pháp. 

“Thế nào là mười thành pháp? Đó là mười 
cứu pháp”. 

“1, Tỳ-kheo đây đủ hai trăm năm mươi giới, 
đây đủ oai nghi, thây lỗi nhỏ nhặt sanh tâm lo 
sợ lớn, chân chánh học giới”, tâm không 
nghiêng lệch. 

“2. Có được thiện tri thức. 

“3. Ngôn ngữ trung chánh, nhẫn nhịn được 
nhiêu điều®?. 

— “4, Ưa câu thiện pháp, phân bố không tiếc 
lân. 


53. Cứu pháp; Pãli: nãthakarana: tác nhân che chở. 

84. Nguyên văn: bình đẳng học giới +2 5 Z# 7; Pãli: samaädãäya sikkhati sikkhapa-desu, sau khi 
thọ lãnh, tu học trong các học xứ. 

® Đa sở hàm thọ  f# : #; Trường II, tr.646: nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung 
kính. 
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“5, Các đồng phạm hạnh có việc phải làm 
liền đến giúp đỡ không lây làm mệt nhọc, làm 
được những việc khó làm và cũng dạy người 
khác làm. 

“ó6. Nghe nhiều; nghe xong thì ghi nhớ 
không hề quên. 

“7, Tinh tân, diệt trừ bất thiện pháp, tăng 
trưởng thiện pháp. 

“§. Thường tự chuyên niệm, không có 
tưởng khác, nhớ những hành vi thiện từ trước 
như thấy trước mắt. 

“9. Trí tuệ thành tựu, quán sự sanh diệt của 
các pháp, băng pháp luật Hiền thánh mà đoạn 
trừ sốc khô. 

“10. Vui với sự nhàn cư, chuyên niệm tư 
duy, ở trung øian thiền, không có đùa giỡn. 

“Thế nào là mười tu pháp? Đó là mười 
chánh hành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, 
chánh tr. 

“Thế nào là mười giác pháp? Đó là mười 


324 TRƯỜNG A-HÀM 


săc nhập”°: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nhập: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc nhập. 

“Thế nảo là mười diệt pháp? Đó là mười tà 
hạnh: tà kiến, tà tư duy, tả ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà giải 
thoát, tà trí. 

“Thế nào là mười thối pháp. Đó là mười bất 
thiện hành tích: thân có sát, đạo, dâm; khẩu có 
hai lưỡi, ác khẩu, nói dỗi, nói thêu dệt; ý có 
tham lam, tật đỗ, tà kiến. 

“Thế nào là mười tăng pháp? Đó là mười 
thiện hành: thân không sát, đạo, dâm; khâu 
không hai lưỡi, ác khẩu, nói dôi, nói thêu dệt; ý 
không tham lam, tật đỗ, tà kiến. 

“Thế nào là mười nan giải pháp? Đó là 
mười Hiên thánh cư®Š: 

“1. Tỳ-kheo trừ diệt năm chí”. 

“2. Thành tựu sáu chi”. 

“3. Xả một chỉ!. 


8 Sắc nhập, hay sắc xứ. 

Ê”. Thập bất thiện hành tích -Ƒ Z£ ‡# f7 j, hay Thập bát thiện nghiệp đạo -E- 4 ‡ *% 3ð; 
Pali: dasa akusalakammapathä. 

88 Mười thánh cư; Pãli: dasa ariyavãsã. 

89. Tức diệt năm triền cái. 

70. Tức thành tựu sự chế ngự sáu căn môn. 

71. Pãli: ekãrakho (...) satärakkhena cetasã samannägato, một hộ trì, thành tựu sự hộ trì, tức 
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“4, Y trên bôn?. 

“5, Diệt dị đế”. 

“6, Thắng diệu cầu'*. 

“7. Không trược tưởng ”. 

“8. Thân hành đã lập“. 

“9, Tầm giải thoát. 

“10. Tuệ giải thoát. 

“Thế nào là mười sanh pháp? Đó là mười 
trường hợp khen ngợi: Nêu Tỳ-kheo tự mình đã 
có được tín tâm rôi lại nói cho người khác và 
cũng khen ngợi những người có được tín tâm. 
Tự mình đã trì giới rôi lại nói cho người khác 
và cũng khen ngợi những người trì giới. Tự 
mình thiểu dục rồi lại nói cho người khác và 
cũng khen ngợi những người thiểu dục. Tự 
mình tri túc rôi lại nói cho người khác và cũng 


chuyên niệm không xao lãng. Eka (một) + ärãkkha (thủ hộ), bản Hán: eka + arakkha: không 
thủ hộ = xả. 

72. Tứ y DI {, xem Tập dị môn túc, No.1536: tư trạch một pháp cần viễn ly, một pháp cần thọ 
dụng, một pháp cần trừ khử, một pháp cần nhẫn thọ; Pãli: caturäpasseno: sañkhãyakam 
patisevati, adhivãseti, parivajjeti, vinodeti, sau khi tư duy, thọ dụng một pháp, nhẫn thọ (một 
pháp), viễn ly (một pháp), trừ khử (một pháp). Xem Trường II, tr.649. 

73. Diệt dị đế 3ì #4 3ÿ; Pãli: paiunnapaccekasacco, loại trừ thiên kiến, tức giáo điều cố chấp của 

ngoại đạo. 

Thắng diệu cầu j3 #b 5È; Pãli: samaväyasatthesana: đoạn tận các dục cầu. 

-_ Vô trược tưởng; Pali: anävilasankappo, tư duy không ô trược. 

- Thân hành dĩ lập # f7 E! T7; Pãli; passaddhakãyasankhãro, thân hành khinh an. 


AI 
 ơ a 
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khen ngợi những người tri túc. Tự mình ưa 
nhàn tĩnh rôi lại nói cho người khác và cũng 
khen ngợi những người ưa nhàn tĩnh. Tự mình 
đa văn rôi lại nói cho người khác và cũng khen 
ngợi những người đa văn. Tự mình tinh tân rồi 
lại nói cho người khác và cũng khen ngợi 
những người tinh tấn. Tự mình chuyên niệm 
rôi lại nói cho người khác và cũng khen ngợi 
những người chuyên niệm. Tự mình đắc thiên 
định rồi lại nói cho người khác và cũng khen 
ngợi những người đắc thiền định. Tự mình đắc 
trí tuệ rôi lại nói cho người khác và cũng khen 
ngợi những người đắc trí tuệ. 

“Thế nào là mười tri pháp? Đó là mười diệt 
pháp”: Người chánh kiến có thể diệt trừ tà 
kiến, diệt trừ sạch những øì là vô số ác duyên tà 
kiến mà khởi lên và thành tựu những øì là vô số 
thiện nhân nơi chánh kiến mà sanh khởi. Người 
có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định, chánh giải thoát, chánh trí có thê 
diệt trừ tà trí và vô số ác nhân tà trí sanh khởi 


7”. Thập diệt pháp -- 3Ä ;5; dasa nijjaravatthũni, mười cơ sở diệt trừ. 


KINH THẬP THƯỢNG 327 


cũng hoàn toàn bị diệt tận; vô sô thiện pháp, 
nhân nơi chánh trí sanh khởi, thảy đều được 
thành tựu. 

“Thế nào là mười vô học pháp? Vô học 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh trí. 

“Các Ty-kheo, đó là trăm pháp như thật 
không hư dối. Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp 
một cách xác thực. ˆ 

Bây giờ, Xá-lợi-phất được Phật ân khả. Các 
Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Xá-lợi-phất 
thuyết, hoan hý phụng hành. 

LÌ 


11. KINH TĂNG NHẤT! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại 
Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các thây nghe; 
pháp vi diệu, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng 
cuỗi đều chân chánh, có đầy đủ nghĩa và vị, 
phạm hạnh thanh tịnh. Đó là pháp tăng nhất. 
Các thây hãy lăng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Ta 
sẽ giảng thuyết.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói 
với các Ty-kheo: 

“Pháp tăng nhất ây là, một thành pháp, một 
tu pháp, một giác pháp, một diệt pháp, một 
chứng pháp. 

“Thế nào là một thành pháp? Đó là không 
bỏ các pháp thiện. 

“Thế nào là một tu pháp? Đó là thường tự 
niệm thân. 

“Thế nào là một giác pháp? Đó là xúc hữu 
1 Bản Hán, quyền 9, Đại I, tr.57b-59b. Đại thể, đồng nhát với kinh số 10 “Thập Thượng” ở trên. 

Kinh này có các hạng mục ngắn hơn và do chính Phật thuyết. 
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lậu. 

“Thế nào là một diệt pháp? Đó là ngã mạn. 

“Thế nào là một chứng pháp? Đó là vô ngại 
tâm giải thoát. 

“Lại nữa, có hai thành pháp, hai tu pháp, hai 
giác pháp, hai diệt pháp, hai chứng pháp. 

“Thế nào là hai thành pháp? Biết tàm và biết 
quý. 

'“Thê nào là hai tu pháp? Chỉ và quán. 

“Thế nào là hai giác pháp? Danh và sắc. 

“Thế nào là hai diệt pháp? Vô minh và hữu 
ái. 

“Thế nào là hai chứng pháp? Minh và giải 
thoát. 

“Lại nữa, có ba thành pháp, ba tu pháp, ba 
giác pháp, ba diệt pháp, ba chứng pháp. 

“Thế nào là ba thành pháp. 

“1. Thân cận thiện hữu. 

“2. Tai nghe pháp âm. 

“3. Thành tựu pháp và tùy pháp. 

“Thế nào là ba tu pháp? Đó là ba tam-muội: 
không tam-muội, vô tướng tam-muội, vô tác 
tam-muội. 

“Thế nào là ba giác pháp? Đó là ba thọ: khổ 
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thọ, lạc thọ, phi khô phi lạc thọ. 

“Thế nào là ba diệt pháp? Đó là ba ái: dục 
ái, hữu ái, vô hữu ái. 

“Thế nào là ba chứng pháp? Đó là ba minh: 
túc mạng trí, thiên nhãn trí và lậu tận trí. 

“Lại nữa, có bốn thành pháp, bốn tu pháp, 
bốn giác pháp, bốn diệt pháp, bốn chứng pháp. 

“Thế nào là bốn thành pháp? Đó là luân 
pháp: 

“1, Sống ở trung ương của đất nước. 

“2, Gần thiện hữu. 

“3. Tự cần thận. 

“4, Có gộc rễ thiện đã được trông từ đời 
trước. 

“Thế nào là bốn tu pháp? Đó là bỗn niệm 
xứ: 

“]. Ty-kheo quán thân trên nội thân, tinh 
cân không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ 
tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, tinh 
cân không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ 
tham ưu ở đời. Quán thân trên nội ngoại thân, 
tinh cần không biếng nhác, ức niệm không 
quên, trừ tham ưu ở đời. 

“2. Quán thọ. 
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“3. Quán ý. 

“4. Quán pháp cũng như vậy. 

“Thế nào là bốn giác pháp? Đó là bốn thức 
ăn: thức ăn bằng vo năm, thức ăn bằng cảm 
xúc, thức ăn bằng tư niệm, thức ăn do thức. 

“Thế nào là bốn diệt pháp? Đó là bốn thủ: 
dục thủ, ngã ngữ thủ, giới cắm thủ và kiến thủ. 

“Thế nào là bốn chứng pháp? Đó là bốn Sa- 
môn quả: Tu-đà-hoàn quả, Tư-đa-hàm quả, A- 
na-hàm quả, A-la-hán quả. 

“Lại nữa, có năm thành pháp, năm tu pháp, 
năm giác pháp, năm diệt pháp, năm chứng 
pháp. 

“Thế nào là năm thành pháp? Đó là năm 
diệt tận chĩ: 

“1. Tin Phật, Như Lai, Chí Chân, mười hiệu 
thành tựu. 

“2. Không bệnh, thân thường an ồn. 

“3, Chất trực, không dua xiêm, hướng thăng 
đến con đường dẫn đến Niết-bàn của Như Lai. 

“4. Chuyên tâm không tán loạn, đọc cũng 
không quên lãng. 

“5, Khéo léo quán sát sự sinh diệt của pháp, 
băng thực hành của Hiên thánh mà diệt tận gốc 
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rễ khô. 

“Thế nào là năm tu pháp? Đó là năm căn: 
tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ 
căn. 

“Thế nào là năm giác pháp? Đó là năm thọ 
âm: sắc thọ âm, thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

“Thế nào là năm diệt pháp? Đó là năm cái: 
tham dục cái, sân nhuế cái, thụy miên cái, trạo 
hối cái và nghi cái. 

“Thế nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ 
vô học: tụ vô học giới, tụ vô học định, tụ vô học 
tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải thoát tr1 
kiến. 

“Lại nữa có sáu thành pháp, sáu tu pháp, sáu 
giác pháp, sáu diệt pháp, sáu chứng pháp. 

“Thế nào là sáu thành pháp? Đó là sáu pháp 
tôn trọng: Nếu có Tỳ-kheo tu sáu pháp tôn 
trọng, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với 
chúng không có tranh tụng, độc hành không 
hỗn tạp. Những gì là sáu? 

“1, Ở đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ, 
kính đồng phạm hạnh, sống với tâm nhân ái. Đó 
gọi là pháp tôn trọng, đáng kính, đáng trọng, 
hòa hợp với chúng, không có tranh tụng, độc 
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hành không tạp. 

“2—>»4. Lại nữa, Tỳ-kheo khẩu hành từ, ý 
hành từ; được vật lợi dưỡng đúng pháp và 
những thức ăn ở trong bát cũng đêu đem chia 
cho người khác dùng chung, không phân biệt 
đây kia. 

“5, Lại nữa, Tỳ-kheo, đối với giới mà bậc 
Thánh hành trì, không phạm, không hủy, không 
nhiễm ô, được bậc Trí khen ngợi, khéo thọ trì 
đây đủ, thành tựu định ý. 

“6. Chánh kiến và các phạm hạnh đề thành 
tựu sự xuất yếu của Hiển thánh, để chân chánh 
diệt tận khổ, đó gọi là pháp tôn trọng, đáng kính 
đáng trọng, hòa hợp với chúng, không có tranh 
tụng, độc hành không hỗn tạp. 

“Thế nào là sáu tu pháp? Đó là sáu tu niệm: 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm thí, niệm thiên. 

“Thế nào là sáu giác pháp? Đó là sáu nội 
nhập: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, 
thân nhập, ý nhập. 

“Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái: sắc 
ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

“Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thần 
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thông: 

“1, Thần túc thông chứng. 

“2. Thiên nhĩ thông chứng. 

“3, Tri tha tâm thông chứng. 

“4. Túc mạng thông chứng. 

“§, Thiên nhãn thông chứng. 

“ó6. Lậu tận thông chứng. 

“Lại nữa, có bảy thành pháp, bảy tu pháp, 
bảy giác pháp, bảy diệt pháp, bảy chứng pháp. 

“Thế nào là bảy thành pháp? Đó là bảy tài 
sản: tín là tài sản, giới là tài sản, tàm là tài sản, 
quý là tài sản, đa văn là tài sản, huệ thí là tài sản. 

“Thế nào là bảy tu pháp? Đó là bảy giác ý: 
ở đây, Ty-kheo tu niệm giác ý, y vô dục, y tịch 
diệt, y viễn ly. Tu pháp, tu tinh tấn, tu hỷ, tu ÿ, 
tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. 

“Thế nào là bảy giác pháp? Đó là bảy trú xứ 
thức: Hoặc có chúng sanh với nhiêu tâm khác 
nhau, nhiêu tưởng khác nhau, đó là trời và 
người vậy. Đó là thức trú thứ nhất. Lại có 
chúng sanh, với nhiều thân khác nhau nhưng 
một tưởng, đó là trời Phạm quang âm lúc mới 
sanh đâu tiên. Đó là thức trú thứ hai. Lại có 
chúng sanh với một thân nhưng nhiều tưởng 
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khác nhau, đó là trời Quang âm. Đó là thức trú 
thứ ba. Lại có chúng sanh với một thân và một 
tưởng giông nhau, đó là trời Biến tịnh. Đó là 
thức trú thứ tư. Lại có chúng sanh trú Hư không 
xứ. Đó là thức trú thứ năm. Lại có chúng sanh 
trú ở Thức xứ. Đó là thức trú thứ sáu. Hoặc trú 
Bất dụng xứ. Đó là thức trú thứ bảy. 

“Thế nào là bảy diệt pháp? Đó là bảy sử: sai 
sử bởi dục ái, sai sử bởi hữu ái, saI sử bởi kiến, 
sai sử bởi mạn, sal sử bởi sân nhuê, sai sử bởi 
vô minh, saI sử bởi nghi. 

“Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bảy 
năng lực diệt tận lậu hoặc: ở đây, Tỳ-kheo, đôi 
với hết thảy khổ, sự tập khởi của khổ, sự diệt 
trừ, vỊ ngọt, sự tai hại và sự xuất ly của khổ mà 
biết như thật, thấy như thật; quán sát dục như 
hầm lửa và cũng như đao kiêm. biết dục, thây 
dục, không tham nơi dục, tâm không trụ nơi 
dục. Ở trong đó lại khéo quán sát; sau khi đã 
như thật giác tri, như thật thây, tham, tật, ác bất 
thiện pháp của thế gian không rò rỉ, không sinh 
khởi. Tu Tứ niệm xứ, tu tập nhiêu lần, thực 
hành nhiều lần. Tu Năm căn, Năm lực, Bảy 
giác ý, Tám hiển thánh đạo, tu tập nhiều lần, 
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thực hành nhiêu lân. 

“Lại nữa, có tám thành pháp, tám tu pháp, 
tám giác pháp, tám diệt pháp, tám chứng pháp. 

“Thế nào là tám thành pháp? Đó là tám 
nhân duyên khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh 
nhưng có thể sở đắc trí và nếu đã sở đắc phạm 
hạnh thì trí tăng trưởng. Những øì là tám? Ở 
đây, Tỳ-kheo sống nương tựa Thế Tôn, hoặc 
nương tựa Sư trưởng, hoặc nương tựa người 
phạm hạnh có trí tuệ, sanh tâm tàm quý, có ái, 
có kinh. Đó là nhân duyên thứ nhất, khiến cho 
chưa đắc phạm hạnh mà chứng đắc trí; nêu đặc 
phạm hạnh rồi thì trí tăng trưởng. Lại nữa, 
nương tựa Thê Tôn, tùy thời mà thưa hỏi: “Pháp 
này có ý nghĩa gì? Dẫn đến đâu??, khi ây các 
tôn trưởng liên mở bày cho nghĩa lý thậm thâm. 
Đó là nhân duyên thứ hai. Sau khi nghe pháp 
thân tâm an lạc, an tĩnh. Đó là nhân duyên thứ 
ba. Không luận bàn những tạp luận vô ích làm 
chướng ngại đạo; vị ấy đến giữa đại chúng, 
hoặc tự mình thuyết pháp, hoặc thỉnh người 
khác thuyết, mà vẫn không bỏ sự im lặng của 
Hiển thánh. Đó là nhân duyên thứ tư. Đa văn, 
quảng bác, ghi nhớ không quên các pháp thâm 
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áo, hay khéo ở khoảng đâu, khoảng giữa và 
khoảng cuối, có nghĩa có vị, chân thật, đầy đủ 
phạm hạnh. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong 
lòng, kiến giải không lay động. Đó là nhân 
duyên thứ năm. Tu tập tinh cần, diệt ác tăng 
thiện, găng sức thực hành không bỏ pháp ây. 
Đó là nhân duyên thứ sáu. Băng trí tuệ mà nhận 
thức pháp sanh diệt, chỗ thú hướng của Hiền 
thánh, tận cùng biên tế của khổ. Đó là nhân 
duyên thứ bảy. Quán tướng sanh và tướng diệt 
của năm thọ âm: Đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành, thức, sự diệt tận của 
thọ, tưởng, hành, thức. Đó là nhần duyên thứ 
tám, khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh mà sở 
đắc trí, nêu đã sở đắc phạm hạnh thì trí tuệ tăng 
trưởng. 

“Thế nào là tám tu pháp? Đó là tám con 
đường của Hiên thánh: chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám giác pháp? Đó là tám pháp 
ở đời: lợi, suy, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. 

“Thế nào là tám diệt pháp? Đó là tám tả: tà 
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kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám chứng pháp? Đó là tám giải 
thoát. Bên trong có sắc tưởng, quán sắc: giải 
thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán 
ngoại sắc: giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát: 
giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, diệt sân nhuế 
tưởng, an trú không xứ: giải thoát thứ tư. Vượt 
qua không xứ, an trú thức xứ: giải thoát thứ 
năm. Vượt qua thức xứ, an trú bất dụng xứ: giải 
thoát thứ sáu. Vượt qua bất dụng xứ, an trú hữu 
tưởng vô tưởng xứ: giải thoát thứ bảy. Vượt 
hữu tưởng vô tưởng xứ, an trú tưởng tri diệt: 
giải thoát thứ tám. 

“Lại nữa, có chín thành pháp, chín tu pháp, 
chín giác pháp, chín diệt pháp, chín chứng 
pháp. 

“Thế nào là chín thành pháp? Đó là chín 
tịnh diệt chị: giới tịnh diệt chi, tâm tịnh diệt chị, 
kiến tịnh diệt chi, độ nghi tịnh diệt chi, phân 
biệt tịnh diệt chị, đạo tịnh diệt chi, trừ tịnh diệt 
chi, vô dục tịnh diệt chị, giải thoát tịnh diệt ch1. 

“Thế nào là chín tu pháp? Đó là chín gốc rễ 
của hỷ: hỷ, ái, duyệt, lạc, định, như thật tri, trừ 
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xả, vô dục, giải thoát. 

“Thế nào chín giác pháp? Đó là chín chúng 
sanh cư: 

“1, Hoặc có chúng sanh có nhiêu thân khác 
nhau, với nhiều tưởng khác nhau, tức là chư 
Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất 
của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác 
nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là 
trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là cư trú 
thứ hai của chúng sanh. 

“3, Lại có chúng sanh với một thân giỗng 
nhau, nhưng với nhiều tưởng khác nhau, tức là 
trời Quang âm. Đó là cư trú thứ ba của chúng 
sanh. 

“4. Lại có chúng sanh với một thân một 
tưởng giống nhau, tức là trời Biến tịnh. Đó là 
cư trú thứ tư của chúng sanh. 

“5. Lại có chúng sanh không có tưởng và 
không có giác tri, tức là trời Vô tưởng. Đó là cư 
trú thứ năm của chúng sanh. 

“ó6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. 
Đó là cư trú thứ sáu của chúng sanh. 

“7. Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là 
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an trú thứ bảy của chúng sanh. 

“§. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. 
Đó là cư trú thứ tám của chúng sanh. 

“9, Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Đó là cư trú thứ chín của chúng 
sanh. 

“Thế nào là chín diệt pháp? Đó là chín sốc 
rễ của ái: Nhân ái có tìm câu. Nhân câu có lợi. 
Nhân lợi có dụng. Nhân dụng có dục. Nhân dục 
có dính trước. Nhân trước có tật đỗ. Nhân tật có 
bảo thủ. Nhân thủ có hộ. 

“Thế nào là chín chứng pháp? Đó là chín 
tận: Nếu nhập Sơ thiền, thì gai nhọn là âm 
thanh bị diệt trừ. Nhập đệ Nhị thiên, gai nhọn là 
giác và quán bị diệt trừ. Nhập đệ Tam thiên, gai 
nhọn là hỷ bị diệt trừ. Nhập đệ Tứ thiên, gai 
nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ. Nhập không 
xứ, gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ. Nhập thức 
xứ, gai nhọn là không tưởng bị diệt trừ. Nhập 
bất dụng xứ, gai nhọn là thức tưởng bị diệt trừ. 
Nhập hữu tưởng vô tưởng xứ, gai nhọn là bất 
dụng tưởng bị diệt trừ. Nhập diệt tận định, gai 
nhọn là tưởng và thọ bị diệt trừ. 

“Lại nữa, có mười thành pháp, mười tu 
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pháp, mười giác pháp, mười diệt pháp, mười 


chứng pháp. 
'“hê nào là mười thành pháp? Đó là mười 
cứu pháp: 


“1, Tỳ-kheo đây đủ hai trăm năm mươi giới, 
đây đủ oai nghi, thây lỗi nhỏ nhặt sanh tâm lo 
sợ lớn, chân chánh học giới, tầm không nghiêng 
lệch. 

“2. Có được thiện tri thức. 

“3. Ngôn ngữ trung chánh, nhẫn nhịn được 
nhiêu điều. 

“4. Ưa câu thiện pháp, phân bố không tiếc 
lẫn. 

“5, Các đồng phạm hạnh có việc phải làm 
liền đến giúp đỡ không lây làm mệt nhọc, làm 
được những việc khó làm và cũng dạy người 
khác làm. 

“ó6. Nghe nhiều; nghe xong thì ghi nhớ 
không hề quên. 

“7, Tinh tân, diệt trừ bất thiện pháp, tăng 
trưởng thiện pháp. 

“§. Thường tự chuyên niệm, không có 
tưởng khác, nhớ những hành vi thiện từ trước 
như thấy trước mắt. 
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“9. Trí tuệ thành tựu, quán sự sanh diệt của 
các pháp, băng pháp luật Hiền thánh mà đoạn 
trừ sốc khô. 

“10. Vui với sự nhàn cư, chuyên niệm tư 
duy, ở trung øian thiền, không có đùa giỡn. 

“Thế nào là mười tu pháp? Đó là mười 
chánh hạnh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, 
chánh tr1. 

“Thế nào là mười giác pháp? Đó là mười 
sắc nhập: nhãn nhập, nhĩ, tỉ, thiệt, thân nhập; 
sắc, thanh, hương, vị, xúc nhập. 

“Thế nào là mười diệt pháp? Đó là mười tà 
hạnh: tà kiến, tà tư duy, tả ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà giải 
thoát, tà trí. 

“Thế nào là mười chứng pháp? Đó là mười 
vô học pháp: vô học chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh 
giải thoát, chánh trí. 

“Các Tỳ-kheo, đó là tăng nhất pháp. Ta nay 
đã nói cho các thầy pháp như vậy. Ta, Như Lai, 
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đã làm đây đủ những điêu cân làm cho đệ tử. 
Với lòng thương yêu, Ta đã răn dạy các thây. 
Các thầy cũng nên tinh tân phụng hành. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy ở chỗ thanh văng, 
dưới gốc cây hay bãi đất trồng, tinh cần tọa 
thiền, chớ tự để mình buông lung. Nay không 
găng sức, về sau hồi hận nảo có ích gì. Đó là lời 
Ta răn dạy, hãy tinh tấn thọ trì.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


12. KINH TAM TỤ' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ 
thọ, vườn Câp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ nói cho các ngươi 
nghe pháp vi diệu, có nghĩa, có vị, thanh tịnh, 
đây đủ phạm hạnh. Đó là pháp ba tụ. Các ngươi 
hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, chú ý lắng 
nghe. 

Phật nói: 

“Tỳ-kheo, pháp ba tụ ấy là: một pháp dẫn 
đến ác thú; một pháp dẫn đến thiện thú; một 
pháp dẫn đên Niết-bàn. 

“Thế nào là một pháp dẫn đến ác thú? 
Không có nhân từ, ôm lòng độc hại. Đó là một 
pháp dẫn đến ác thú. 

“Thế nào là một pháp dẫn đến thiện thú? 
Không đem ác tâm gia hại chúng sanh. Đó là 
một pháp dẫn đến thiện thú. 


1 Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 10, “Đệ nhị phần Tam Tụ kinh Đệ bát. 
Tham chiếu, kinh số 9 “Chúng Tập”, kinh số 10 “Thập Thượng”, kinh số 11 “Tăng Nhất”. 
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“Thê nào là một pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Thường tinh cân tu niệm xứ về thân. Đó là một 
pháp dẫn đên Niết-bàn. 

“Lại có hai pháp thú hướng ác thú. Lại có 
hai pháp thú hướng thiện thú. Lại có hai pháp 
thú hướng Niễt-bàn. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến ác thú? Hủy 
giới và phá kiến. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến thiện thú? Có 
đủ giới và có đủ kiến. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến Niết-bàn? Là 
chỉ và quán. 

“Lại có ba pháp thú hướng ác thú; ba pháp 
thú hướng thiện thú; ba pháp thú hướng Niết- 
bàn. 

“Thế nào là ba pháp hướng đến ác thú? Ba 
bất thiện căn: tham bất thiện căn, nhuê bất thiện 
căn, si bất thiện căn. 

“Thế nào là ba pháp dẫn đến thiện thú? Ba 
thiện căn: vô tham thiện căn, vô nhuề thiện căn, 
vô s1 thiện căn. 

“Thế nào là ba pháp dẫn đến Niết-bàn? Ba 
tam-muội: Không tam-muội, Vô tướng tam- 
muội, Vô tác tam-muội. 
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“Lại có bôn pháp dẫn đến ác thú: bỗn pháp 
dẫn đến thiện thú; bốn pháp thú hướng Niết- 
bàn. 

“Thế nào là bôn pháp thú hướng ác thú? Lời 
nói thiên vị, lời nói thù hận, lời nói sợ hãi, lời 
nói neu sI. 

“Thế nào là bỗn pháp dẫn đến thiện thú? 
Lời nói không thiên vị, lời nói không thù hận, 
lời nói không sợ hãi, lời nói không ngu s1. 

“Thế nào là bốn pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Bốn niệm xứ: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm 
niệm xứ, pháp niệm xứ. 

“Lại có năm pháp dẫn đến ác thú; năm pháp 
dẫn đến thiện thú; năm pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là năm pháp dẫn đến ác thú? Phá 
năm giới: giết, trộm, dâm dật, nói dôi, uống 
rượu. 
“Thế nào là năm pháp dẫn đến thiện thú? 
Thọ trì năm giới: không giết, không trộm, 
không dâm dật, không dối, không uỗng rượu. 

“Thế nào là năm pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Năm căn: tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. 

“Lại có sáu pháp dẫn đến ác thú; sáu pháp 
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dẫn đến thiện thú; sáu pháp thú hướng Niết- 
bàn. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến ác thú? Sáu 
bất kính: không kính Phật, không kính Pháp, 
không kính Tăng, không kính giới, không kính 
định, không kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến thiện thú? 
Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính giới, 
kính định, kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Sáu 
tư niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm thí, niệm gI1ới, niệm thiên. 

“Lại có bảy pháp dẫn đến ác thú; bảy pháp 
dẫn đến thiện thú; bảy pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là bảy pháp dẫn đến ác thú? Giết, 
trộm, dâm dật, nói dối, nói hai lưỡi, ác khẩu, 
nói thêu dệt. 

“Thế nào là bảy pháp dẫn đến thiện thú? 
Không giết, không trộm, không dâm dật, không 
nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, 
không nói thêu dệt. 

“Thế nào là bảy pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Bảy giác ý: niệm giác ý, trạch pháp giác ý, tinh 
tân giác ý, khinh an giác ý, định giác ý, hỷ giác 
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ý, xả giác ý. 

“Lại có tám pháp dẫn đến ác thú; tám pháp 
dẫn đến thiện thú; tám pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến ác thú? Tám 
tà hạnh: tà kiến, tà tư duy, tả ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến thiện thú? 
Thế gian chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Tám hiền thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

“Lại có chín pháp dẫn đến ác thú; chín pháp 
dẫn đến thiện thú; chín pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến ác thú? Chín 
ưu não: Có người xâm não ta; nó đã xâm não, 
đang xâm não, sẽ xâm não. Có người xâm não 
cái ta yêu; nó đã xâm não, đang xâm não, sẽ xâm 
não. Có người yêu kính cái ta ghét; nó đã yêu 
kính, đang yêu kính, sẽ yêu kính. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến thiện thú? 
“Có người xâm não ta”, ích gì mà ta sanh não; đã 
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không sanh não, đang không sanh não, sẽ không 
sanh não. “Có người xâm não cái ta yêu”, ích gì 
ta sanh não; đã không sanh não, đang không 
sanh não, sẽ không sanh não. “Có người yêu kính 
cái ta phét, ích gì ta sanh não; đã không sanh 
não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Chín thiện pháp: Hỷ, ẤI, Duyệt, Lạc, Định, 
Thật tri, Trừ xả, Vô dục, Giải thoát. 

“Lại có mười pháp dẫn đến ác thú; mười 
pháp dẫn đến thiện thú; mười pháp dẫn đến 
Niết-bàn. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến ác thú? 
Mười bất thiện: thân với giết, trộm, tà dâm; 
khẩu với nói dối, hai lưỡi, ác khâu, thêu dệt; ý 
với tham lam, tật đồ, tà kiến. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến thiện thú? 
Mười thiện hành: thân với không giết, không 
trộm, không tà dâm; khâu với không nói dối, 
không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt; 
ý với không tham lam, không tật đỗ, không tà 
kiến. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến Niết-bàn? 
Mười trực đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
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ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, 
chánh trí. 

“Này các Ty-kheo, mười pháp như vậy đưa 
đến Niết-bàn. Đó là chánh pháp vi diệu gồm ba 
tụ. Ta, Như LaI, đã làm đây đủ những điều cần 
làm cho đệ tử, vì nghĩ đến các ngươi nên chỉ bày 
lỗi đi. Các ngươi cũng phải tự lo cho thân mình, 
hãy ở nơi thanh văng, dưới gốc cây mà tư duy, 
chớ lười biếng. Nay không gắng sức, sau hỗi 
không ích gì.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những lời Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


13. ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN!' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời gian Phật ở tại nước Câu-lưu-sa, 
trú xứ Kiếp-ma-sa”, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, A-nan ở tại chỗ thanh vắng suy 
nghĩ: “Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ánh sáng 
của mười hai nhân duyên” mà Đức Thế Tôn đã 
dạy thật là sâu xa, khó hiểu! Nhưng theo ý ta 
quán xét thì như thấy ở trước mắt, có gì mà gọi 
là sâu xa?” 

Rồi thì, A-nan liên rời khỏi tịnh thất đi đến 
chỗ Phật; đầu mặt lễ chân Phật, rôi ngôi sang 
một bên, bạch Thế Tôn rằng: 

“Vừa rồi, ở nơi tịnh thất, con tự thầm nghĩ: 


1. Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Đại Duyên Phương Tiện kinh Đệ cửu”. 
Tham chiếu, Phật Thuyết Nhân Bồn Dục Sanh kinh, Hậu Hán, An Thế Cao dịch (Đại I, tr. 
241); Trung A-hàm, kinh số 97 “Đại Nhân kinh”; Phật Thuyết Đại Sanh Nghĩa kinh, Tống Thi 
Hộ dịch (Đại I, tr. 844); Pãli, D. 15, Deva Dịg ii. 2, Mahanidäna-suttanta; Trường I, tr.511. 

2. Câu-lưu-sa quốc Kiếp-ma-sa trú xứ ‡fJ 3t b li #J) E# ;b f3: gã; Pali: Kurisu viharati 
Kammäsadhammam nãma Kurũnam nigamo, trú giữa những người Kuru, tại một ấp của 
người Kuru gọi là Kammäãsadhamma. 

3- Thập nhị nhân duyên chi quang minh thậm thâm nan giải -Ƒ- — | £ + 3. H1 #: 3X ##‡ #£; Pali: 
yäva gambiro cäyam, bhante, paticcasamuppädo gambirävabhäso ca, lý duyên khởi thật sâu xa, 
sự biểu hiện cũng rất sâu xa. Trường II, sđd.: “giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm 
thúy...”. Tham chiếu, Trung A-hàm, sđd.: Thử duyên khởi thậm kỳ; cực thậm thâm; minh diệc 
thậm thâm Jf 4# #b # Zï fñ l: 7£ HỊ 7ï # 7£: duyên khởi này thật kỳ diệu, rất sâu thẳm; ánh 
sáng của nó cũng rất sâu thẳm. 
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“Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ánh sáng của 
mười hai nhân duyên mà Đức Thế Tôn đã dạy 
thật là sâu xa, khó hiểu! Nhưng theo ý con quán 
xét thì như thây ở trước mắt, có gì mà gọi là sâu 
xa?” 

Bây giờ, Phật bảo A-nan: 

“Thôi, thôi, A-nan! Chớ nói như vậy. Ánh 
sáng của mười hai nhân duyên rất sâu xa, khó 
hiểu. Mười hai nhân duyên này khó thấy, khó 
biết. Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, những người chưa thấy duyên, nêu muốn 
tư lương, quán sát, phân biệt nghĩa lý của nó, 
đều bị hoang mê không thể thây nỗi. 

“Này A-nan, nay Ta nói với ngươi: Già chết 
có duyên”. Nếu có người hỏi: “Cái _øi là duyên 
của già chết? Hãy trả lời người ây: “Sanh là 
duyên của già chết.” Nếu lại hỏi: “Cái gì là 
duyên của sanh.ˆ Hãy trả lời: “Hữu là duyên của 
sanh.” Nêu lại hỏi: “Cái gì là duyên của hữu?? 
Hãy trả lời: “Thủ là duyên của hữu.7? Nếu lại 
hỏi: “Cái gì là duyên của thủ? Hãy trả lời: “Ái là 
4.. PãIi: atthi idappaccayä jaramaranam, do cái này làm điều kiện mà có già và chết. 

5. Pãli: jãtipaccayã jarãämaranam, do điều kiện là sanh mà có già chết. 


- Pãli: bhavapaccayä jãti, do điều kiện là hữu mà có sanh. 
- Pãli: upädãnapaccayä bhavo, do điều kiện là thủ mà có hữu. 
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duyên của thủ.” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của 
ái?' Hãy trả lời: “Thọ là duyên của ái.` Nếu lại 
hỏi: “Cái gì là duyên của thọ?” Hãy trả lời: “Xúc 
là duyên của thọ.” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên 
của xúc?ˆ Hãy trả lời: “Lục nhập là duyên của 
xúc.” Nêu lại hỏi: “Cái gì là duyên của lục 
nhập?” Hãy trả lời: “Danh sắc là duyên của lục 
nhập.” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của danh 
sắc?' Hãy trả lời: “Thức là duyên của danh sắc.!?? 
Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của thức?” Hãy trả 
lời: “Hành là duyên của thức.!!? Nếu lại hỏi: “Cái 
øì là duyên của hành?? Hãy trả lời: “Vô minh!” 
là duyên của hành. ' 

“Này A-nan, như vậy duyên vô minh có 
hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh 


8. Pali: phassapaccayäã vedanä, do điều kiện là xúc cảm mà có cảm thọ. 

- Hán: lục nhập 7x _^., thường nói là lục xứ 2X Jš (Pãli: salayatana). Nhưng, đặc biệt cần lưu ý 
trong bản Päli tương đương, D.15 (Deva Dịg ii. 2, tr.45, Trường I, tr.513).: nãmarũpapaccayä 
phasso, do điều kiện là danh sắc mà có xúc. Trong khi, D.14 Mahäpadãna-suttanta (sđd.: 
tr.26): salãyatane kho sati phasso hoti, salãyatanapaccayã phasso, khi sáu xứ hiện hữu thì 
xúc hiện hữu; do điều kiện là sáu xứ mà có xúc. 

-_ Pãli: viññãnapaccayä nãmarũpam, do điều kiện là thức mà có danh sắc. 

- Các bản Pãli tương đương (sđd.) đều nói: nãmarũpapaccayäã viññãnam, do điều kiện là danh 


‹(O 


l= 


thì thức có? Do danh sắc có mà thức có. Do điều kiện là danh sắc mà có thức. Lưu ý, trong 
các bản Päli dẫn trên, không đề cập đến hai chỉ cuối, hành (sañkhãrã) và vô minh (avijä). 
12. Hán: sỉ đãi. 
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săc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục 
nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có 
ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên 
hữu có sanh, duyên sanh có già chết, lo, râu, 
khô não, tập thành một khối đại hoạn. Đó là 
duyên của cái đại khô âm vậy. 

“Này A-nan, duyên sanh có già chết: điều 
này có ý nghĩa gì? Giả sử hết thảy chúng sanh 
không có sanh, thì có già chết không?” 

“A-nan đáp: “Không”. 

“Vậy nên, A-nan, Ta do lẽ đó, biết già chết 
do sanh, duyên sanh có già chết, nghĩa của Ta 
nói thế đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên hữu mà có sanh 
là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh 
không có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, thế thì 
có sanh không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết sanh do hữu, 
duyên hữu có sanh. Điều mà Ta nói, ý nghĩa là 
ở đó. 

13. Pãli: evam etassa kevalassa dukkhakkhandassa samudayo hoti, đó là sự tập khởi của khối 


đau khổ toàn diện này. 


Kẻ 


14. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu Ä⁄ #3 & #i Ít & #; Päãli: kãma-bhava, rũpa-bhava, arũpa- 
bhava. 
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“Lại nữa, này A-nan, duyên thủ mà có hữu 
là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh 
không có dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ', 
thế thì có hữu không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết hữu do thủ, 
duyên thủ có hữu. Nghĩa của Ta nói tại đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên ái mà có thủ là 
nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh 
không có dục ái, hữu ái, vô hữu ái!5, thế thì 
có thủ không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết thủ do ái, 
duyên ái có thủ. Nghĩa của Ta nói tại đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên thọ mà có ái, là 
nghĩa thê nào? Giả sử hết thảy chúng sanh 
không có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ 
không lạc không khổ!”, thê thì có ái không?” 


15. Dục thủ, kiến thủ, giới (cám) thủ, ngã (ngữ) thủ ã⁄ H/ li, H/ #t #š Hý #3 šÉ HỰ; PAli: 

kãmupädänam vã ditthupädänam vã silabbatupädänam vã attavädupädä-nam vã. 

16 Dục ái, hữu ái, vô hữu ái X4 3# #ï # Ít # #; Pãli: seyyathidam rũpatajhä saddatajhä 
gandhataihã rasataihã phottabbataiha dhammataijhä, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, 
xúc ái, pháp ái. 

- Lạc thọ, khổ thọ, bắt khổ bắt lạc thọ #£ x# 7; :Š “EF #ƒ 4 #£ S?; Pali: cakkhusamphassajä vedanã 
sotasamphassajã vedanä ghãnasamphassajä vedanä jivhasamphassajã vedanä 
kãyasamphassajä vedanã manosamphassajä vedanã: cảm thọ phát sanh từ con mắt, cảm thọ 
phát sanh từ tai, cảm thọ phát sanh từ mũi, cảm thọ phát sanh từ lưỡi, cảm thọ phát sanh từ thân, 


MÌ 
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Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết ái do thọ, 
duyên thọ có ái. Nghĩa của Ta nói tại đó. 

“A-nan, nên biết, nhân tham ái mà có tìm 
cầu, nhân tìm câu mà đắc lợi, nhân đắc lợi mà 
thọ dụng, nhân thọ dụng mà tham muốn, nhân 
tham muốn mà đắm trước, nhân đắm trước mà 
tật đó, nhân tật đỗ mà quản thủ, nhân quản thủ 
mà bảo hộ!Š. Này A-nan! Do bảo hộ nên mới có 
dao gậy, tranh cãi, gây vô sô điều ác. Nghĩa của 
ta nói là ở đó. Này A-nan! Nghĩa đó thế nào? 
Giả sử hết thảy chúng sanh không bảo hộ thế 
thì có dao gậy, tranh cãi, gây ra vô số ác 
không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết dao gậy, tranh 
cãi là do tâm bảo hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh 
ra. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan, 
nhân quản thủ mà có bảo hộ là nghĩa thê nào? 
Giả sử chúng sanh không tâm quản thủ thế thì 


cảm thọ phát sanh từ ý. 

18. Chuỗi quan hệ: ái #, cầu 3F, lợi #ll, dụng Ji, dục ấ[, trước 3#, tật #x, thủ =Ƒ, hộ z§; Pãli: 
tanhã (khát ái), pariyesanä (tìm cầu), lãbho (thủ đắc), vinicchayo (quyết định, sử dụng), 
chandarägo (ham muốn), ajjhosãnam (đắm trước), pariggaho (giữ chặt), macchariyam (keo 
kiệt), aräkkho (bảo vệ). 
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có bảo hộ không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết có bảo hộ là 
do quản thủ; nhân quản thủ mà có sự bảo hộ. 
Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân 
tật đồ có quản thủ là nghĩa thể nào? Giả sử 
chúng sanh không tâm tật đồ thê thì có quản thủ 
không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết quản thủ do 
tật đỗ; nhân tật đồ mà có quản thủ. Nghĩa của ta 
nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân đắm trước mà 
có tật đô là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không đắm trước thế thì có tật đồ không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan† 'Ta do lẽ đó, biết tật đồ do đắm 
trước; nhân đắm trước mà có tật đồ. Nghĩa của 
Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân ham muốn 
mà có đắm trước là nghĩa thể nào? Giả sử 
chúng sanh không ham muôn thế thì có đắm 
trước không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết đắm trước do 
ham muốn; nhân ham muốn mà có đắm trước. 
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Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân 
thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? 
Giả sử chúng sanh không thọ dụng thế thì có 
ham muốn không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết ham muốn do 
thọ dụng; nhân thọ dụng mà có ham muốn. 
Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân 
đắc lợi mà có thọ dụng là nghĩa thế nào? Giả sử 
chúng sanh không đắc lợi thế thì có thọ dụng 
không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! 'Ta do lẽ đó, biết thọ dụng do 
đắc lợi; nhân đắc lợi mà có thọ dụng. Nghĩa của 
Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân tìm cầu 
mà có đắc lợi là nghĩa thế nào? Giả sử chúng 
sanh không tìm câu thế thì có đắc lợi không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết đặc lợi do tìm 
câu; nhân tìm cầu mà có đắc lợi. Nghĩa của Ta 
nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân tham ái mà có 
tìm câu là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không tham ái thế thì có tìm cầu không? 

Đáp: “Không”. 
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“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết tìm câu do 
tham ái; nhân tham ái mà có tìm câu. Điều mà 
Ta nói, ý nghĩa là ở đó.” 

Lại bảo A-nan: 

“Nhân tham ái mà có tìm cầu, cho đến có 
thủ hộ. Thọ cũng vậy. Nhân thọ có tìm câu, cho 
đến thủ hộ.” 

Phật lại bảo A-nan: 

“Duyên xúc mà có thọ, là nghĩa thế nào? 
Giả sử không có con mắt, không có sắc, không 
có thức con mắt, thế thì có xúc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nêu không có tai, không có tiếng, không 
có thức của ta1; không có mũi, không có hương, 
không có thức của mũi; không có lưỡi, không 
có vị, không có thức của lưỡi; không có thân, 
xúc, thức của thân; không có ý, pháp, ý thức, 
thế thì có xúc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Giả sử chúng sanh không có 
xúc, thế thì có thọ không?” 

Đáp: “Không”. 

“A-nan, Ta do nghĩa đó, biết thọ do xúc; 
duyên xúc mà có thọ. Điều mà Ta nói, ý nghĩa 
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là ở đó. 

“Này A-nan! Duyên danh sắc mà có xúc, là 
nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không có 
danh săc, thê thì có tâm xúc!” không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nêu chúng sanh không có hình sắc, tướng 
mạo, thế thì có thân xúc không???” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu không có danh sắc, thế thì có xúc 
không?” 

Đáp: “Không”. 

“A-nan, Ta do lẽ đó, biết xúc do danh sắc; 
duyên danh sắc mà có xúc. Điều mà Ta nói, ý 
nghĩa là ở đó. 

“Này A-nan, duyên thức mà có danh săc, là 
nghĩa thê nào? Nếu thức không nhập thai mẹ thì 


19. Hán: tâm xúc ;ù› ffj. Tham chiếu Päli: yehi ... äkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi yehi uddesehi 
nãmakäyassa paññatti hoti, tesu (...) asati api nu kho rũpakãye adhivacanasamphasso 
paññãyethã ti? Với những hình thái, dấu hiệu, hình tướng, biểu hiện, mà danh thân được 
khái niệm, nếu những hình thái ấy không tồn tại, thì có thể có khái niệm về xúc cảm tinh thần 
nơi sắc thân được không? adhivacana-samphassa: tăng ngữ xúc, danh mục xúc, sự xúc 
chạm do bởi các yếu tế tinh thần hay tâm lý; tương đối với patigha-samphassa, hữu đối xúc. 
Hán: thân xúc .# #. Tham chiếu Pãii: yehi ... äkãrehi yehi lihgehi yehi nimittehi yehi 
uddesehi rũpakãyassa paññatti hoti, tesu (...) asafti api nu kho nãmakäye patighasamphasso 
paññãyethã †i? Với những hình thái, những dấu hiệu, những hình tướng, những biểu hiện 
mà có khái niệm về sắc thân; nếu những cái ấy không tồn tại, thì có thể có khái niệm về xúc 
cảm bởi vật chất nơi danh thân được không; patigha-samphassa: xúc cảm hay xúc chạm do 
đối ngại, tức sự tiếp xúc bởi vật chất, trái với adhivacana-samphassa, sự tiếp xúc bởi tinh 
thân. 


20. 


l=) 
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có danh săc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu thức nhập thai mẹ rôi không sinh 
ra?!, thế thì có danh sắc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu thức ra khỏi thai mẹ mà đứa hài nhi bị 
hỏng thì danh sắc có được tăng trưởng không?” 

Đáp: “Không”. 

“A-nan, nếu không có thức, thế thì có danh 
sắc không?” 

Đáp: “Không”. 

“A-nan, Ta do lẽ đó, biết danh sắc do thức; 
duyên thức mà có danh sắc. Nghĩa của ta nói là 
ở đó. 

“A-nan, duyên danh sắc có thức là nghĩa thế 
nào? Nếu thức không trụ nơi danh sắc thời thức 
không có trú xứ. Nếu thức không có trú xứ, thê 
thì có sanh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ não 
không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, nếu không danh sắc thì có thức 
không?” 


21. Hán: nhập thai bất xuất ^. l2 Z£ tH; Pãli: viññãnam mãtukucchismim okkamitvã 
vokkamissatha, sau khi vào thai mẹ mà lại ra (bị trụy thai). 
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Đáp: “Không”. 

“A-nan, Ta do lẽ đó, biết thức do danh sắc; 
duyên danh sắc mà có thức. Nghĩa của Ta nói 
là ở đó. Vậy nên, danh sắc duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già chết, ưu bi khổ não, tập thành 
một đại khổ ấm. 

“Này A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn 
ngữ, trong giới hạn ây là sự thích ứng, trong 
giới hạn ây là hạn lượng, trong giới hạn ây là 
sự phô diễn, trong giới hạn ây là trí quán, 
trong giới hạn ây là chúng sanh“. 

“Này A-nan, các Tỳ-kheo nào ở trong pháp 
này mà như thật chánh quán, với tầm giải thoát 
vô lậu, Tỳ-kheo ấy được gọi là tuệ giải thoát”. 


22. 


DĐ 


Hán: tề thị vi ngữ, tề thị vi ứng, tề thị vi hạn, tề thị vi diễn thuyết, tề thị vi trí quán, tê thị vi 
chúng sanh 7  Zš šã 7TR Rš 7š H§ Tƒ lẻ Jụ IK 7 4E Jð  R lì TẾ Aế Jụ Tí ẨM TỶ RE J9 Âk 
Pali: ettãtavã adhivacanapatho, ettävatã niruttipatho, ettãvatã sailiftiipathoi ettävatä 
paññävacaram, ettävatã vattam vattati itthattam paññãpãnäya yadidam nãmaripam saha 


viññana aññamaññapaccayatä pavattati, trong giới hạn ấy là con đường của danh 
ngôn; ... là con đường của ngữ nghĩa, ... là con đường của sự giả lập, ... là cảnh giới 
của trí tuệ, là sự lưu chuyển luân hồi để giả lập thế giới này, tức là danh sắc cùng với 
thức xoay chuyển làm điều kiện cho nhau. 

Tuệ giải thoát (Pãli: paññã-vimutti), chỉ vị A-la-hán do tuệ mà đoạn trừ sở tri chướng, 
chứng đắc giải thoát; khác với vị A-la-hán do định mà đoạn trừ phiền não chướng, 


23. 


œ 
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Đôi với Tỳ-kheo giải thoát như vậy, Như Lai 
chung tuyệt cũng được biết, Như Lai không 
chung tuyệt cũng được biết, Như Lai vừa chung 
tuyệt vừa không chung tuyệt cũng được biết, 
Như Lai chắng phải chung tuyệt chăng phải 
không chung tuyệt cũng được biết. Vì sao? Này 
A-nan, trong giới hạn ây là ngôn ngữ, trong 
giới hạn ây là sự thích ứng, trong giới hạn ây là 
hạn lượng, trong giới hạn ây là sự phô diễn, 
trong giới hạn ây là trí quán, trong giới hạn â ây 
là chúng sanh. Sau khi đã hiểu biết tận cùng, 
Tỳ-kheo với tâm giải thoát vô lậu không biết 
không thấy tri kiến như vậy”!. 

“Này A-nan, đối với những người chấp ngã, 
cho đên mức nào thì được gọi là ngã kiến? 
Danh sắc và thọ đều được chấp là ngã. 

“Có người nói, “thọ không phải ngã; ngã là 
thọ.'` Có người nói, “thọ không phải ngã, ngã 
không phải thọ; nhưng thọ pháp là ngã.` Có 


chứng đắc giải thoát và được gọi là tâm giải thoát (Päli: citta-vimutti). 
24. Hán: (...) bất tri bất kiến như thị tri kiến 4 #1 £ Bl #fI & #I Bl; tham chiếu Päli: evam 


vimutticittam... bhikkhum yo evam vadeyya: 'hoti Tathãga(...) tadabhiññãvi-muttam 


bhikkhum yo param maranä(...)' itissa ditthr ti, tadakallam, “na jãnãt†i na passati itissa ditthi' tỉ, 
tadakallam: ai nói, Tỳ-kheo với tâm giải thoát như vậy có quan điểm rằng “Như Lai tồn tại 
sau khi chết (...), người ấy sai lầm. (...). Nói rằng, Tỳ-kheo với thắng trí giải thoát như vậy 
mà 'không biết, không thấy quan điểm như vậy; điều ấy sai lầm. 
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người nói, “thọ không phải ngã, ngã không phải 
thọ, thọ pháp không phải ngã; nhưng thọ là 
ngã”. 

“Này A-nan, đối với người thấy có ngã, nói 
rằng “thọ là ngã”, hãy nói với người ấy: Như 
Lai nói có ba thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khô, 
cảm thọ không lạc không khổ. Trong lúc hiện 
hữu thọ lạc thì không có thọ khổ, thọ không lạc 
không khổ. Trong khi hiện hữu thọ khổ thì 
không có thọ lạc, thọ không lạc không khổ. 
Trong lúc hiện hữu thọ không lạc không khô thì 
không có thọ lạc, thọ khổ. Sở dĩ như vậy, A- 
nan, là vì do duyên là cảm xúc lạc mà phát sanh 
thọ lạc. Nếu cảm xúc lạc diệt mất, thì cảm thọ 
lạc cũng diệt mất. A-nan, do duyên là cảm xúc 
khô mà phát sinh cảm thọ khô. Nêu cảm xúc 
khổ diệt mất thì cảm thọ khổ cũng diệt mất. 
Này A-nan, do duyên là cảm xúc không lạc 


25. Bốn quan điểm về tự ngã theo bản Hán: thọ thị ngã x#  #š; thọ phi ngã, ngã thị thọ +# 3E ‡È 
8 # #%; thọ phi ngã, ngã phi thọ, thọ pháp thị ngã 3E # #3 3E  % )* &# 33; thọ phi ngã, 
ngã phi thọ, thọ pháp phi ngã, đản thọ (bản khác: ái) thị ngã ý 3E #š # 3E # # #4 3E # {H 
Z (#) ñ: f. Đối chiếu Päli: vedanã me attã ti: na heva kho me vedanä attã, appafisamvedano 
me affã; na heva kho pana vedanäã attã, no pi appatisamvedano ime attã, attä me vediyate, 
vedanädhammo hi me attä, thọ là tự ngã của tôi; thọ không phải là tự ngã của tôi, (vì) tự ngã của 
tôi không cảm thọ; không phải thọ là tự ngã của tôi, cũng không phải tự ngã của tôi không có 
cảm thọ, (nhưng) ngã của tôi được cảm thọ, pháp cảm thọ là tự ngã của tôi. 
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không khô mà phát sanh thọ không lạc không 
khô. Nếu cảm xúc không lạc không khổ diệt 
mất thì cảm thọ không lạc không khổ cũng diệt 
mất. A-nan, ví như hai khúc cây cọ lại với nhau 
thì lửa bật ra, hai khúc cây rời nhau thì lửa 
không có. Ở đây cũng vậy, nhân bởi duyên là 
cảm xúc lạc mà cảm thọ lạc phát sanh; nêu cảm 
xúc lạc diệt thì cảm thọ cũng đồng thời diệt. 
Nhân bởi duyên là cảm xúc khổ mà cảm thọ 
khô phát sanh; nếu cảm xúc khổ diệt thì thọ 
cũng đông thời diệt. Nhân bởi duyên là cảm xúc 
không lạc không khổ mà cảm thọ không lạc 
không khổ phát sanh; nêu cảm xúc không lạc 
không khổ diệt thì thọ cũng đông thời diệt. Này 
A-nan! Ba thọ đó là hữu vi, vô thường, do nhân 
duyên sanh, là pháp phải tận, phải diệt, là pháp 
hủ hoại, nó chắng phải sở hữu của ngã; ngã 
không phải là sở hữu của nó. Hãy chánh quán 
điều đó một cách như thật với chánh trí. A-nan, 
ai thấy có ngã, cho răng “thọ là ngã”, người ấy 
sai lâm. 

“A-nan, với những ai thấy có ngã, nói răng, 
'thọ không phải là ngã; ngã là thọ", hãy nói với 
người ây răng: Như Lai nói có ba thọ: thọ khổ, 
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thọ lạc, thọ không khô không lạc. Nêu thọ lạc là 
nøã; khi thọ lạc diệt mất, sẽ có hai ngã. Điều ây 
sai lầm. Nếu thọ khổ là ngã; khi thọ khổ diệt 
mất thì sẽ có hai ngã. Điều ấy sai lâm. Nếu thọ 
không lạc không khổ là ngã; khi thọ không lạc 
không khô diệt, thì sẽ có hai ngã. Điều ây sa 
lầm. A-nan, những ai thấy có ngã, nói răng “thọ 
không phải là ngã; ngã là thọ”, người ấy sai 
lầm. 

“A-nan, với những a1 chủ trương có ngã, nói 
rằng: “Thọ không phải là ngã, ngã không phải là 
thọ; thọ pháp là ngã”, hãy nói với người ấy 
rằng: “Hết thảy không thọ, làm sao ông nói 
được có thọ pháp. Ông là thọ pháp chăng??? 
Đáp: “Không phải. 

“Vị vậy, A-nan, những aI chủ trương có 
ngã, nói răng: “thọ không phải là ngã, ngã 
không phải là thọ; thọ pháp là ngã”, người ấy 
sai lầm. 

“A-nan, với những al chủ trương có ngã, nói 
rằng: “thọ không phải là ngã, thọ pháp không 


26. Pali: yattha ... sabbaso vedayitam natthi api nu kho, tattha ayam aham asmi tỉ siyã ti? Nơi 
nào mà hoàn toàn không có cái gì được cảm thọ, nơi ấy có thể quan niệm rằng: “Tôi đang 
hiện hữu' được chăng? 
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phải là ngã; nhưng thọ là ngã“””, nên nói với 
người ấy: “Hết thảy không có thọ, làm sao có 
thọ. Ông chính là thọ chăng??? Đáp: “Không 
phải. Vì vậy, A-nan, những ai chủ trương có 
ngã, nói răng: “thọ không phải là ngã, ngã 
không phải là thọ, thọ pháp không phải là ngã; 
thọ là ngã”, người ấy sai lầm. 

“A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ; 
trong giới hạn ấy là sự thích ứng: trong giới hạn 
ây là hạn lượng: trong giới hạn ấy là sự phô 
diễn; trong giới hạn ấy là trí quán; trong giới 
hạn ây là chúng sanh. 

“A-nan, các Ty-kheo ở trong pháp này mà 
như thật chánh quán, với tâm giải thoát vô lậu, 
A-nan, Tỳ-kheo ây được gọi là tuệ giải thoát. 
Với T$-kheo tâm giải thoát như vậy, có ngã 


?7. Bản Cao ly: ái thị ngã 3š ‡ ƒ\. Các bản TNM: thọ Z. 

28. Đoạn văn Hán hơi tối nghĩa. Đại loại, gần giống với phát biểu trên, chỉ khác câu cuối, mà bản 
Cao ly chép là ái, các bản TNM chép là thọ. Tham chiếu Päãli: yo so evam ãha: 'na heva kho 
me vedanã attä, no pi appatisamvedano me atfã, attã me vedayati, vedanädhammo hi me 
atfã' ti, so evam assa vacanTyo-'vedanä ca hi, ãvuso, sabbena sabbam sabbathã sabbam 
aparisesäa nirujiheyyum, sabbaso vedanäya asati vedananirodhã api nu kho tattha ayam 
aham asmi tisiyã' tỉ? Với ai nói rằng, thọ không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải tự 
ngã của tôi không có cảm thọ; tự ngã của tôi được cảm thọ, pháp cảm thọ là tự ngã của tôi, 
nên nói với người ấy rằng: “Này bạn, nếu tất cả các loại cảm thọ, một cách triệt để, đều bị 
diệt hoàn toàn; vậy trong khi cảm thọ không tồn tại, cảm thọ diệt, thế thì ở đó có thể nói: tôi 
đang hiện hữu' được chăng?” 
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cũng được biết, không có ngã cũng được biết, 
vừa có ngã vừa không có ngã cũng được biết, 
không phải có ngã không phải không có ngã 
cũng được biết. Vì sao? Này A-nan, trong giới 
hạn ấy là ngôn ngữ; trong giới hạn ây là sự 
thích ứng; trong giới hạn ây là hạn lượng; trong 
giới hạn ây là sự phô diễn; trong giới hạn ây là 
trí quán; trong giới hạn ấy là chúng sanh. Sau 
khi biết rõ thâu suốt như vậy, Tỳ-kheo với tâm 
giải thoát vô lậu không biết không thấy tri kiến 
như vậy.” 

Phật nói A-nan: 

“Với những người chủ trương có ngã, cho 
đến giới hạn nào thì được xác định?” 

“Với những người chủ trương có ngã, hoặc 
nói: “Một ít sắc là ngã; hoặc nói: “Phân lớn sắc 
: ngã”; hoặc nói: "Một ít vô sắc là ngã”; hoặc 

ói: “Phân lớn vô sắc là ngã'”?. 

“A-nan, những người nói một ít sắc là ngã, 
xác định chỉ một ít sắc là ngã; SỞ kiến của ta là 


29. Hán: thiểu sắc thị ngã ⁄> & ñt §®; Päli: rũyï me paritto attä, tự ngã của tôi là có sắc, có hạn lượng. 

Hán: đa sắc thị ngã 4 É: # í\; Päli: rũyï me ananto attã, tự ngã của tôi có sắc, không hạn lượng. 
Hán: thiểu vô sắc thị ngã ⁄I› #t £: : #È; Pali: arũyï me paritto attã, tự ngã của tôi là vô sắc, có 
hạn lượng. Hán: đa vô sắc thị ngã Z #£t #6: &: 3; Päli: arũyï me ananto attã, tự ngã của tôi là 
vô sắc, không hạn lượng. 
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đúng, ngoài ra đêu sai. Những người nói phân 
lớn sắc là ngã, xác định phân lớn sắc là ngã; sở 
kiến của ta là đúng, ngoài ra đều sai. Những 
người nói một ít vô sắc là ngã, xác định chỉ một 
ít vô sắc là ngã; sở kiến của ta là đúng, ngOải ra 
đều sai. Những người nóI phân lớn vô sắc là 
ngã, xác định phần lớn vô sắc hc ngã: sở kiến 
của ta là đúng, ngoài ra đều sai.” 

Phật nói với A-nan: 

“Có bảy trú xứ của thức”? và hai nhập xứ'' 
mà các Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Chỗ này là 
nơi an ồn, nơi cứu vớt, nơi hộ trì; là cái nhà, là 
ngọn đèn, là ảnh sáng, là nơi qui tựa, là không 
hư dối, là không phiên não.” 

“Những øì là bảy? Hoặc có hạng chúng 
sanh, với nhiều thân khác nhau và nhiều tưởng 
khác nhau, tức chư Thiên và loài Người. Đó là 
trú xứ thứ nhất của thức, mà các Sa-môn, Bà- 
la-môn nói: “Chỗ này là nơi an Ổn, nơi cứu vớt, 
nơi hộ trì; là cái nhà, là ngọn đèn, là ánh sáng, 
là nơi qui tựa, là không hư dối, là không phiền 


30 Thất thức trú E 3# {>; Pãli: satta viãññãnatthitiyo, bảy trạng thái tồn tại của thức. Tham chiếu 
các kinh số 9 “Chúng Tập”, số 10 “Thập Thượng”, số 11 “Tăng Nhất”, mục Bảy pháp. 
3! Nhị nhập xứ; Pãli: dve äyatanäni. 
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não." Này A-nan, nêu Tỳ-kheo biết trú xứ thứ 
nhất của thức, biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ, 
biết vị ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết 
một cách như thật; A-nan, Tỳ-kheo ây nói: “Cái 
ây không phải là ta. Ta không phải là cái ây'”? 
với tri kiến như thật. 

“Hoặc có hạng chúng sanh với thân đông 
nhất nhưng với nhiêu tưởng khác nhau, như trời 
Quang âm. Hoặc có hạng chúng sanh với thân 
đồng nhất, tưởng đồng nhất, tức trời Biến tịnh. 
Hoặc có hạng chúng sanh trú nơi Không xứ. 
Hoặc có hạng chúng sanh trú nơi Thức xứ. 
Hoặc có hạng chúng sanh trú nơi Vô sở hữu xứ. 
Đó là bảy trú xứ của thức mà các Sa-môn, Bà- 
la-môn nói: 'Chỗ này là nơi an ôn, nơi cứu vớt, 
nơi hộ trì; là cái nhà, là ngọn đèn, là ánh sáng, 
là nơi qui tựa, là không hư dối, là không phiên 
não.` Này A-nan, nêu Tỳ-kheo biết bảy trú xứ 
của thức, biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ, biết 
VỊ ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một 
cách như thật; A-nan, Tỳ-kheo ấy nói: “Cái ấy 


32. Hán: bỉ phi ngã, ngã phi bỉ {4 3E #š #\ 3E {. Tham chiếu Päli: (...) kallam nu tena tad 
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không phải là ta. Ta không phải là cái ây'?° 
tri kiến như thật. 

“Thế nào là hai nhập xứ? Vô tưởng nhập và 
phi tưởng phi vô tưởng nhập”. A-nan, đó là hai 
nhập xứ mà các Sa-môn, Bà-la-môn nói: 'Chỗ 
này là nơi an ồn, nơi cứu vớt, nơi hộ trì; là cái 
nhà, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi qui tựa, là 
không hư dối, là không phiền não.” Này A-nan, 
nếu Tỳ-kheo biết hai nhập xứ, biết sự tập khởi, 
biết sự diệt trừ, biết vị ngọt, biết sự tai hại, biết 
sự xuất ly, biết một cách như thật; A-nan, Tỳ- 
kheo ấy nÓI: bi: ây không phải là ta. Ta không 
phải là cái ấy?” với tri kiến như thật. 

“A-nan, lại có tám giải thoát”. Những gì là 
tám? Có săc, quán sắc là giải thoát thứ nhất. 
Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc là giải 
thoát thứ hai. Tịnh giải thoát là giải thoát thứ 
ba. Vượt sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không 


33. 


Gœ 


SN: bỉ P} ngã, ngã Bh bỉ / 3E #k 4® 2P l TIỀN chiếu Pãii: (...) kallam nu tena tad 


34. 


® 


Vô tưởng nhập 4t #t {H Á; Pãii asafifiäsattayatanam, cảnh vực của h0l0 sanh không có 
tưởng. Hán: phi tưởng phi vô tưởng nhập 3E Z§ 3E ## #E ^; Pãli: 
nevasaññãnãsaññäyatanam, cảnh vực phi có tưởng phi không có tưởng. 

Hán: bỉ nnh ngã, ngã pm „ {# 3E †\ R 3E m. THẬN] chiêu Pali: (.. ng nu tena 


35. 


ơ 


36. 


® 


Xem các liiiE số 9 “Chúng Tập”, số 10 ' Thập Thượng”. 
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niệm tạp tưởng, an trú Không xứ là giải thoát 
thứ tư. Vượt Không xứ, an trú Thức xứ là giải 
thoát thứ năm. Vượt thức xứ, an trú Vô sở hữu 
xứ là giải thoát thứ sảu. Vượt Vô sở hữu xử, 
an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát 
thứ bảy. Diệt tận định là giải thoát thứ tám. A- 
nan, các Tỳ-kheo đối với tám giải thoát này du 
hành theo chiều thuận và nghịch, xuất nhập tự 
tạ, Tỳ-kheo như vậy chứng đắc Câu giải 
thoát” ”.” 

Bây giờ, A-nan sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 


3”. Câu giải thoát, cũng nói là Câu phần giải thoát {E 2? ## lfq (Päli: ubhatobhãga-vimutti), chỉ vị 
A-la-hán chứng đắc Diệt tận định, với hai phần giải thoát là Tâm giải thoát (Päli: citta-vimuiti) 
và Tuệ giải thoát (paññã-vimutti). 


14. THÍCH ĐÈ-HOÀN NHÂN VẦN' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại nước Ma-kliệt-đà, trong 
hang Nhân-đả-bà-la, núi Tỳ-la, phía Bắc thôn 
Am-bà-la. 

Bây giờ, Thích Đề-hoàn Nhân phát khởi 
thiện tâm vi điệu, muốn đến thăm Phật: “Nay ta 
hãy đi đến chỗ Thê Tôn”. 

Khi ấy, chư Thiên Đao-lợi'hay rằng Thích 
Đê-hoàn Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu 
muốn đi đến chỗ Phật, bèn tìm gặp Đề Thích, 
tâu rằng: 

“Lành thay, Đề Thích! Ngài phát khởi thiện 
tâm vi diệu muốn đến Như Lai. Chúng tôi cũng 
rất vui sướng nêu được theo hâu ngài đi đến 
chỗ Thể Tôn.” 


1 Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Thích Đề-hoàn Nhân Vấn kinh Đệ thập”. 
Tham chiếu, Trung A-hàm, kinh số 134 “Thích Vấn kinh”, Đại No. 26(234); Đé Thích Sở Vấn 
kinh, Tống, Pháp Hiền dịch (Đại I, tr. 246); Tạp Bảo Tạng, kinh số 73”, Đế Thích Vấn Sự 
Duyên kinh,” Nguyên Ngụy, Cát-ca-dạ & Đàm-vô-sắm dịch (Đại IV, tr.476). Tương đương 
Pali: D.21 (Deva Dịig ii. 8) Sakka-pañhä-suttanta. 

2. Ma-kiệt J# ?§; Pali: Magadha; Am-bà ## 3; Pãli: Amba; Nhân-đà-sa-la khốt JÄ| jÈ ⁄ §§ Zš; 
Päli: Indasäla-guha; núi Tỳ-đà Hịt ÿE; Päli: Vediyaka. 

3. Thích Đề-hoàn Nhân ƒ# ‡# i H; Päli: Sakka devãnam Inda, tổng thủ lãnh các thiền thần, tên 
Sakka; vua của chư Thiên cõi trời Tãvatimsà (Đao-lợi hay Tam thập tam). Gọi tắt Thiên Đế 
Thích % 7# f#, hay Đề Thích. 

- Đao-lợi JJ #il, hay Tam thập tam — -†+ =; Pãli: Tãvatimsà. 
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Thích Đê-hoàn Nhân liên nói với thân châp 
nhạc là Ban-giá-dực” rằng: 

“Ta nay muốn đi đến chỗ Thế Tôn. Ngươi 
có thể đi theo. Chư Thiên Đao-lợi này cũng 
muốn theo ta đến chỗ Phật.” 

Đáp: “Thưa vâng”. 

Rồi Ban-giádực cầm cây đàn lưu ly, ở 
trong chúng, trước mặt Đề Thích, gảy đàn cúng 
dường. 

Rồi Thích Đề-hoàn Nhân, chư Thiên Đao- 
lợi, cùng Ban-giá-dực, bỗng nhiên biến mất 
khỏi Pháp đường. Trong khoảnh khắc như lực 
sĩ co duỗi cánh tay họ đến phía Bắc nước Ma- 
kiệt-đà, trong núi Ty-đà. 

Bây giờ Thế Tôn nhập hỏa diệm tam-muội, 
khiến cho cả núi Tỳ-đà đông một màu lửa. Khi 
ây, người trong nước thấy vậy, bảo nhau răng: 

“Núi Tỳ-đà này đồng một màu lửa. Phải 
chăng là do thân lực của chư Thiên?” 

Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân nói với Ban- 
giá-dực răng: 

“Đức Như Lai, Chí Chân, rất khó được gặp. 


5. Xem cht. 2, kinh số 3 “Điển Tôn”. 
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Nhưng nay có thể rũ lòng đi xuống chỗ thanh 
văng này, lặng lẽ không tiếng động, làm bạn 
với muông thú. Chỗ này thường có các Đại 
Thiên thân thị vệ Thê Tôn. Ngươi hãy đi trước 
tâu đàn lưu ly để làm vui lòng Thế Tôn. Ta 
cùng chư Thiên sẽ đến sau.” 

Đáp: “Kính vâng”. 

Tức thì cầm đàn lưu ly đến Phật trước. Cách 
Phật không xa, ông tấu đàn lưu ly và hát lên bài 
kệ rằng: 


Bạt-đà® ơi, kính lễ phụ thân nàng. 
Cha nàng đẹp rực rỡ, 

Sinh ra nàng cát tưởng 

Tâm ta rất thương yêu. 

Vốn do nhân duyên nhỏ, 
Dục tâm" sinh trong äó; 
Càng ngày càng lớn thêm. 
Như cúng dường La-hánŠ, 
Thích tử chuyên Tứ thiên, 
Thường ưa chồn thanh văng, 
Chánh ý cầu cam lồ; 


5. Bạt-đà g# JÈ; Pãli: Bhaddà, con gái của Timbaru, Chấp nhạc Thiên vương. 
7 Chỉ tình yêu của nhạc thần với Thiên nữ. 
8. Văn cú đảo trang. Mệnh đề chính: “Tâm niệm ta (niềm vui) cũng vậy, như....”. 
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Tâm niệm ta củng váy. 
Năng Nhân phát đạo tâm, 
Tắt muốn thành Chánh giác; 
Như tôi nay cũng vậy, 

Uóc hội họp với nàng. 

Tâm tôi đã đăm đuối, 

Yêu thương không dứt được; 
Muốn bỏ, không thể bỏ, 
Như voi bị móc câu. 

Như nóng gặp gió mát; 

Như khát gặp suối lạnh; 
Như người nhập Niễt-bàn; 
Như nước rưới tất lửa; 

Như bệnh, gặp lương y; 

Đi, gặp thức ấn ngon, 

No đu, khoái lạc sanh; 

Như La-hán trú Pháp. 

Như voi bị kêm chặt, 

Mà vẫn chưa khứng phục, 
Bươn chạy, khó chế ngự, 
Buông lung chăng chịu dừng. 
Cũng như ao trong mái, 
Mặt nước phú đây hoa; 

VoI mệt, nóng, vào tăm, 
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Toàn thân cảm mát rưỢI. 
Trước, sau, tôi bố thí, 

Cung dường các La-hán; 
Phước báo có trong đời; 
Thảy mong được cùng nàng. 
Nàng chết, tôi cùng chết; 
Không nàng, sống làm gì? 
Chăng thà tôi chết đi, 

Còn hơn sống không nàng. 
Chúa tế trời Đao-lợi, 

Thích chúa”, cho tôi nguyện. 
Tôi ngợi ca đủ lê. 

Xin người suy xét kỹ. 

Khi ấy, Thê Tôn từ tam-muội dậy, nói với 
Ban-giá-dực răng: 

“Lành thay, lành thay, Ban-giá-dực, ngươi 
đã có thê băng âm thanh thanh tịnh cùng với 
đàn lưu ly mà tán thán Như Lai. Tiếng của đàn 
và giọng của ngươi không dài, không ngăn, 
buồn và thương uyên chuyến, làm rung động 
lòng người. Cây đàn mà ngươi tấu hàm đủ các ý 
nghĩa. Nó được nói là sự trói buộc của dục và 


9 Thích, chỉ Thích Đề-hoàn Nhân. 
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cũng được nói là phạm hạnh, cũng được nói là 
Sa-môn, cũng được nói là Niết-bàn.” 

Khi ây Ban-giá-dực bạch Phật rằng: 

“Con nhớ lại, thuở xưa khi Thế Tôn vừa 
mới thành đạo dưới gốc cây A-du-ba-đà ni-câu- 
luật!°, bên dòng sông Ni-liên-thiên!!, thôn Uất- 
bệ-la!?; lúc ây có người con trai của Thiên đại 
tướng là Thi-hán-đà!” và con gái của Châp nhạc 
Thiên vương đang cùng ở một chỗ, chỉ tổ chức 
những cuộc vui chơi. Con khi ây thây được tâm 
tư họ, bèn làm một bài tụng. Bài tụng ấy nói 
đến sự trói buộc của dục; và cũng nói đến phạm 
hạnh, cũng nói Sa-môn, cũng nói Niết-bàn. Vị 
Thiên nữ kia khi nghe bài kệ của con, đưa mắt 
lên cười và nói với con răng: “Ban-giá-dực, tôi 
chưa hê thấy Như Lai. Tôi ở trên Pháp đường 
của trời Đao-lợi đã từng nghe chư Thiên xưng 
tán Như Lai, có công đức như vậy, năng lực 
như vậy. Ông hăng có lòng thành tín, thân cận 
Như Lai. Nay tôi muốn cùng ông làm bạn.” Thế 


l= 


-_A-du-ba-đà ni-câu-luật jrj 3# 3ý ÿÈ j6 {R £š; PãIi: Ajapala-nigrodha. 

- Ni-liên-thiền JE 3#§ š§; Pãli: Nerañjarä. 

- Uất-bệ-la ## ## #; Pali: Uruvelã. 

-_ Thi-hán-đà, Thiên đại tướng tử Ƒ' 35 lÈ 2 7X đã -#; Pãli: Sikkhandgi nãma Mãtalissa 
safthãhakassa putto, Sikkhandi, vốn là con trai của thần đánh xe Mãtall. 


ID») 


œ 
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Tôn. con lúc ây có nói với nàng một lời, rôi sau 
đó không hề nói với nàng nữa.” 

Lúc bây giờ Thích Đê-hoàn Nhân suy nghĩ 
như vây: “Ban-giá-dực này đã làm vui lòng Thê 
Tôn rôi, nay ta hãy nghĩ đến người ấy”. Rồi 
Thiên Đề Thích tức thì nghĩ đến người ấy. Lúc 
ây Ban-giá-dực lại có ý nghĩ như vây: “Thiên 
Đề Thích đang nghĩ đến ta”. Tức thì cầm cây 
đàn lưu ly đi đến chỗ Để Thích. Đề Thích bảo 
rằng: 

“Ngươi mang danh ta cùng ý của trời Đao- 
lợi đến thăm hỏi Thế Tôn: “Đi đứng có nhẹ 
nhàng không? LuI tới có khỏe mạnh không?” 

Ban-giá-dực vâng lời chỉ giáo của Đề Thích, 
đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi 
đứng sang một bên, bạch Thế Tôn răng: 

“Thích Đê-hoàn Nhân và chư Thiên Đao- 
lợi sai con đến thăm Thế Tôn, hỏi Ngài đi 
đứng có nhẹ nhàng không? Lui tới có khỏe 
mạnh không?” 

Thế Tôn trả lời: 

“Mong Đề Thích của ngươi và chư Thiên 
Đao-lợi thọ mạng lâu dài, khoái lạc, không 
bệnh. Sở dĩ như vậy là vì chư Thiên, Người đời, 
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A-tu-luân!? và các chúng sanh khác đêu ham 
sông lâu, an lạc, không bệnh hoạn.” 

Bây giờ Đề Thích lại suy nghĩ: “Chúng ta 
nên đến lễ viêng Thế Tôn”. Tức thì cùng với 
chư Thiên Đao-lợi đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ 
chân Phật, rôi đứng sang một bên. Khi ấy, Đề 
Thích bạch Phật răng: 

“Không biết nay con có thể ngôi cách Thế 
Tôn bao xa?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Thiên chúng các ngươi nhiều. Nhưng ai 
gân Ta thì ngôi.” 

Khi ấy, hang Nhân-đả-la mà Thế Tôn đang 
ở tự nhiên trở nên rộng rãi, không bị ngăn ngại. 
Bây giờ Đề Thích cùng chư Thiên Đao-lợi và 
Ban-giá-dực đêu lễ chân Phật, rồi ngôi sang 
một bên. Đề Thích bạch Phật: 

“Một thời, Phật ở tại nhà một người Bà-la- 
môn ở nước Xá-vệ!Š. Lúc bây giờ Thế Tôn 
nhập hỏa diệm tam-muội. Con khi ây nhân có 
chút việc, cưỡi xe báu ngàn căm, đi đến chỗ 
Ty-lâu-lặc Thiên vương. Bay ngang không 


14 A-tu-luân j“j Z f (bản Cao-ly: #), hoặc A-tu-la Jnƒ Zã #§; Pãli: Asura. 
15. Pali: Savathiyäm viharati Salalägäräke, trú ở Sãvatthi, trong am thất Salãla. 
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trung, trông thây một Thiên nữ' chắp tay đứng 
trước Thế Tôn. Con liền nói với Thiên nữ ây 
rằng: “Khi Thê Tôn ra khỏi tam-muội, nàng hãy 
xưng tên ta mà thăm hỏi Thê Tôn, đi đứng có 
nhẹ nhàng không, lui tới có khỏe mạnh không?” 
Không biết Thiên nữ ây sau đó có chuyên đạt 
tâm tư ấy giùm con không?” 

Phật nói: 

“Ta có nhớ. Thiên nữ ây sau đó có xưng tên 
ngươi mà thăm hỏi Ta. Ta ra khỏi thiền định mà 
còn nghe tiếng xe của ngươi.” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Thuở xưa, nhân có chút duyên sự, con 
cùng chư Thiên Đao-lợi tập họp tại Pháp 
đường. Các vị Thiên thần cỗ cựu khi ây đều nói 
rằng: “Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, thì Thiên 
chúng gia tăng, mà chúng A-tu-la giảm thiểu. 
Nay con chính tự thân gặp Thê Tôn, tự thân 
biết, tự thân chứng nghiệm, răng Như Lai xuất 
hiện ở đời thì các Thiên chúng gia tăng, mà 
chúng A-tu-la giảm thiêu. 


16 Pãli xác định: Bhữjati ca nãma Vessavanassa mahãäräjassa paricärikã, Bhũjati, vợ của 
Vessavana. 
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“Có Cù-di Thích nữ!” này, theo Thế Tôn tu 
hành phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sanh 
lên cung trời Đao-lợi, làm con của con. Chư 
Thiên Đao-lợi đều khen: “Cù-di con cả của 
trời'Š có công đức lớn, có uy lực lớn.) 

Lại có ba Tỳ-kheo khác theo Thế Tôn tịnh 
tu phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sanh 
trong hàng các thần chấp nhạc thấp kém, hăng 
ngày đến để con sai khiến. Cù-di thây vậy, làm 
bài kệ chọc tức'? răng: 

Ông là đệ tử Phật; 

Khi tôi là tại gia, 

Cung dưởng Ông cơm áo, 
LỄ bái rất cung kính. 

Các ông là những ai? 

Tự thân được Phát dạy. 
Lời dạy Đẳng Tịnh Nhãn, 
Mà ông không suy xét. 

Ta xưa lễ kính ông, 

Nghe Phát pháp vô thượng, 
Sinh trời Tam thập tam, 


1“. Cù-di Thích nữ § 3% š Zz; Päli: Gopikã nãma Sakya-dhïtã, con gái dòng họ Thích tên 
Gopikã. 

18. Cù-di đại thiên tử #§ 5 X 7X +; Pãli: Gopaka deva-putta, con trai của trời tên Gopaka. 

19. Xúc não fñj fấ; Pãli: paticodeti, trách mắng. 
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Làm con trời Đề Thích. 
Các ông sao không xét, 
Công đức mà tôi có. 
Trước vốn là thân gái, 
Nay là con Đề Thích. 
Trước vốn cùng các ông 
Đồng fu nơi phạm hạnh; 
Nay riêng sinh chổ thấp, 
Để cho tôi sai khiển. 
Xưa ông hành vi xấu, 
Nên nay chịu báo này. 
Riêng sinh chỗ tỉ tiện, 
Để cho tôi sai khiển. 
Sinh chổ bất tịnh này, 
BỊ người khác xúc phạm. 
Nghe vậy, hãy nhàm chán 
Chổ đáng nhàm tởm này. 
Từ nay hãy siêng ng 
Chớ để làm tôi người” 
Hai ông siêng tính đit 
Tư duy pháp Như Lai. 
Xả bỏ điều mê luyễn, 

20. Trở lên, lời của Cù-di. Từ đây trở xuống, thuật chuyện nỗ lực tu của hai trong số ba thần 

chấp nhạc mà tiền thân là ba Tỳ-kheo. 
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Hãy quán, dục bắt tịnh, 
Dục trói, không chân thát, 
Chỉ lừa dối thể gian. 

Như voi bứt xiêng xích, 
Siêu Việt trời Đao-lOI. 

Để Thích, trời Đao-lợi, 
Tập pháp trên giảng đường. 
Kia với sức đũng mãnh, 
Siêu Việt trời Đao-ÏlOI. 
Thích khen chưa từng có. 
Chư Thiên cũng thấy qua. 
Đầy con nhà họ Thích, 
Siêu Việt trời PĐao-ÏlỢI. 

Đã chán dục trói buộc; 
Cn-di nói như vậy. 

Nước Ma-kiệt có Phát, 
Hiệu là Thích-ca Văn”!. 
Người kia vốn thất ý; 
Nay phục hồi chánh niệm. 
Mớt trong số ba HgưỜI, 
Vẫn làm thần Chấp nhạc. 
Hai người thấy Đạo đề, 


1: Thích-ca Văn #š 3i 3, phiên âm khác của Thích-ca Mâu-ni. 
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Siêu việt trời Đao-lOI. 
Pháp Thể Tôn đã dạy, 

Đệ tứ không hoài ngh1. 
Cũng đồng thời nghe pháp; 
Hai người hơn người Kia. 
Tự mình thấy thù thắng, 
Đều sinh trời Quang âm. 
Con quan sát họ rồi, 

Nên nay đến chỗ Phật. 

Để Thích bạch Phật: 

“Kính mong Thê Tôn bỏ chút thời gian, giải 
quyết cho con một điều nghi ngờ.” 

Phật nói: 

“Ngươi cứ hỏi, Ta sẽ giải thích cho từng 
điều một.” 

Bây giờ Đề Thích liên bạch Phật răng: 

“Chư Thiên, người thê gian, Càn-đạp-hòa”?, 
A-tu-la cùng các chúng sanh khác, tất cả tương 
ưng với kết phược” gì mà cho đến thù địch 
nhau, dao gậy nhắm vào nhau?” 

Phật nói với Đề Thích: 


22. Càn-đạp-hòa #Z Ƒ# ñiI, hay Càn-thát-bà #Z ÿš 3š, dịch là Hương thần #* ‡#, hay Chấp nhạc 
thần như các đoạn trên; Päli: Gandhabba. 
23. Kết 4ï; Pali: samyojana, sự trói buộc, chỉ phiền não trói buộc chúng sanh vào luân hồi. 
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“Sư phát sanh của oán kết đêu do tham lam, 
tật đó??. Vì vậy, chư Thiên, người thế gian, 
cùng các chúng sanh khác dùng dao gậy nhăm 
vào nhau.” 

Để Thích liên bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Oán kết sanh do 
bởi tham lam, tật đố; khiến cho chư Thiên, 
người đời, A-tu-la và các chúng sanh khác, sử 
dụng dao gậy đôi với nhau. Con nay nghe lời 
Phật dạy, lưới nghi đã được dứt bỏ, không còn 
nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu sự phát 
sanh của tham lam tật đó do đâu mà khởi lên; 
do bởi nhân duyên øì; cái gì làm nguyên thủ”, 
từ cái øì mà có, do cái gì mà không?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Sự phát sanh của tham lam, tật đỗ, tật cả 
đều do bởi yêu và ghét; yêu ghét là nhân; yêu 
ghét là nguyên thủ; từ đó mà có, từ đó mà 
không“”.” 

Bây giờ, Đề Thích liên bạch Phật: 


24. Tham tật Â #; Pãli: issamachariyasamyojana, sự trói buộc của tham lam và ganh tị. 

25. Thùy vi nguyên thủ šÉ Z2 j#i 4; so sánh Pali: kimpabhavam, cái gì khiến xuất hiện? 

2. Do ái tắng Hị 5Š †4; Pãli: piyãppiyanidänam, nhân duyên là yêu và ghét. 

?7.. Pãli: piyäppiye sati issämacchariyam hoti, piyäppiye asati issäãmacchariyam na hoti, có yêu 
ghét thì có tham lam và tật đố; không có yêu ghét thì không có tham lam và tật đố. 
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“Thật vậy, Thê Tôn! Tham lam, tật đỗ phát 
sanh do bởi yêu ghét; yêu ghét là nhân; yêu 
ghét làm duyên; yêu ghét làm nguyên thủ; từ đó 
mà có, từ đó mà không. Con nay nghe lời Phật 
dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không còn nghĩ 
nøờ nữa. Nhưng con không hiểu yêu ghét do 
đâu mà sanh; do bởi nhân øì, duyên øì; cái gì 
làm nguyên thủ; từ cái øì mà có, do cái øì mà 
không?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Yêu ghét phát sanh ở nơi dục”; do nhân là 
dục, do duyên là dục; dục là nguyên thủ, từ đó 
mà có; không cái này thì không.” 

Để Thích liên bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn, yêu ghét phát sanh ở 
nơi dục; do nhân là dục, do duyên là dục; dục là 
nguyên thủ, từ đó mà có; không cái này thì 
không. Con nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã 
được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng 
con không hiểu dục này do dâu mà sanh; do bởi 
nhân øì, duyên gì; cái gì làm nguyên thủ, do cái 
øì mà có, do cái øì mà không?” 


28. Dục 3Z; Pãli: chanda: ham muốn. 
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Phật bảo Đề Thích: 

“Ái?” do tưởng sanh”?; do nhân là tưởng, 
duyên là tưởng; tưởng làm nguyên thủ, từ đó 
mà có; cái đó không thì không.” 

Để Thích liên bạch Phật: 

“Thật vậy, Thê Tôn, ái do tưởng sanh; do 
nhân là tưởng, do duyên là tưởng; tưởng là 
nguyên thủ, từ đó mà có; không cái này thì 
không. Con nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã 
được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng 
con không hiểu tưởng do đâu mà sanh; do bởi 
nhân øì, duyên øì; cái øì làm nguyên thủ, do cái 
øì mà có, do cái øì mà không?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Tưởng phát sanh do nơi điệu hý”!: nhân 
điệu hý, duyên điệu hý; điệu hý làm nguyên 
thủ, từ đó mà có, cái đó không thì không. 

“Này Đề Thích, nếu không có điệu hý thì 
không có tưởng. Không có tưởng thì không có 
dục. Không có dục thì không có yêu ghét. 
Không có yêu ghét thì không có tham lam tật 
?9. Ái 3ý; đoạn trên nói là dục. Xem cht.26. 

30. Ái do tưởng sanh Z# th #äi 2; Pãli: chando (...) vitakkanidàno, dục có nguyên nhân là tầm ‡#, 


tức tầm cầu hay suy nghĩ tìm tòi. 
3! Điệu hý 3i Et, nghĩa đen: đùa giỡn; Päli: papañca-saññä-samkhä, hý luận vọng tưởng. 
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đồ. Nếu không có tham lam tật đó thì tật cả 
chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. 

“Này Đề Thích, chỉ duyên điệu hý làm gốc; 
nhân điệu hý, duyên điệu hý; điệu hý làm 
nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có dục. 
Từ dục có yêu ghét. Từ yêu ghét có tham lam 
tật đô. Do tham lam tật đồ, chúng sanh tàn hại 
lẫn nhau.” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn, do điệu hý mà có 
tưởng; nhân điệu hý, duyên điệu hý; điệu hý 
làm nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có 
dục. Từ dục có yêu ghét. Từ yêu ghét có tham 
lam tật đỗ. Do tham lam tật đồ, chúng sanh tàn 
hại lẫn nhau. Nếu vốn không có điệu hý thì 
không có tưởng. Không có tưởng thì không có 
dục. Không có dục thì không có yêu ghét. 
Không có yêu ghét thì không có tham lam tật 
đó. Nếu không có tham lam tật đố thì tất cả 
chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. Nhưng 
tưởng do điệu hý sanh; nhần điệu hý, duyên 
điệu hý; điệu hý làm nguyên thủ, từ đó có 
tưởng. Từ tưởng có dục. Từ dục có yêu ghét. 
Từ yêu ghét có tham lam tật đô. Do tham lam 
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tật đô, chúng sanh tàn hại lẫn nhau. Con nay 
nehe những điều Phật dạy, mê hoặc đã trừ, 
không còn nghi ngờ gì nữa.” 

Rồi Đề Thích bạch Phật: 

“Hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn đều ở trên 
con đường diệt trừ điệu hý chăng? Hay không ở 
trên con đường diệt trừ điệu hý””?” 

Phật nói: 

“Không phải hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn 
đều ở trên con đường diệt trừ điệu hý. Sở dĩ 
như vậy, này Đề Thích, vì thế gian có nhiêu 
chủng loại giới khác nhau. Mỗi chúng sanh y 
trên giới của mình, ôm giữ chặt cứng, không 
thể dứt bỏ; cho rằng điều của mình là thật, 
ngoài ra là dối. Vì vậy, Đề Thích, không phải 
hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn đều ở trên con 


đường diệt trừ điệu hý?3.” 


3 Hán: Tận trừ điệu hý tại diệt tích (...) 3š l2 3ïi it #£ 3# øY; Pãli: (...) papañca-saññã-samkhã- 
nirodha-säruppagäminim patipadam panipanno: thành tựu con đường dẫn đến sự diệt trừ hý 
luận vọng tưởng. 

33: Tham chiếu Pãli (D.21, Dig ii. 8, tr.211): Tasmim anekadhãtunãnãdhãtusmim loke yam 
yadeva sattä dhãtum abhinivisanti tam yadeva thamasä parãmäsä abhinivissa voharanti- 
“idam eva saccam, mogham aññani” ti. Tasmäã na sabbe samanabrahmanä ekantavãdä 
ekantasïlà ekantachandãä ekanta-ajjhosãnä tỉ: trong thế giới có nhiều chủng loại đa thù sai 
biệt này, các chúng sanh thiên chấp một loại thế giới nào đó, rồi chấp chặt vào thế giới 
ấy, cho rằng “Đây là thật; ngoài ra là ngu si”. Vì vậy, tất cả Sa-môn, Bà-la-môn không 
đồng nhất quan điểm, không đồng nhất giới hạnh, không đồng nhất ước vọng, không 
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Đề Thích liên bạch Phật: 

“Thật vậy. Thể Tôn, thế ølan có nhiều 
chủng loại giới khác nhau. Mỗi chúng sanh y 
trên giới của mình, ôm giữ chặt cứng, không thế 
dứt bỏ; cho rằng điều của mình là thật, ngoài ra 
là dối. Vì vậy, không phải hết thảy Sa-môn, Bà- 
la-môn đều ở trên con đường diệt trừ điệu hý. 
Con nay nghe những điều Phật dạy, mê hoặc đã 
trừ, không còn nghi ngờ øì nữa.” 

Đề Thích lại bạch Phật: 

'“[rong chừng mực nào là con đường diệt 
trừ điệu hý?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Điệu hý có ba; một là miệng, hai là tưởng, 
ba là cầu”!. Những gì do miệng người nói, hại 
mình, hại người, hại cả hai; xả bỏ lời nói ây. Như 
những gì được nói không hại mình, không hại 
người, không hại cả hai; Tỳ-kheo biết thời, đúng 
như những điều được nói, chuyên niệm không 
tán loạn. Tưởng cũng hại mình, hại người, hại cả 
hai; xả bỏ tưởng ấy. Đúng như những gì được 


đồng nhất cứu cánh. 
samvara-patipadä): kãyasamãcãrãm(...) sevitabbam pi asevitabbam pi. VacTIsamäcaram (...) 
pariyesanam (...): thân hành, khẩu hành, truy cầu, đáng thân cận và không đáng thân cận. 
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tưởng mà không hại mình, không hại người, 
không hại cả hai; Tỳ-kheo biết thời, đúng như 
những điều được tưởng, chuyên niệm không tán 
loạn. Đế Thích, cầu cũng hại mình, hại người, 
hại cả hai; sau khi xả bỏ câu ấy, đúng những gì 
được tìm câu, không hại mình, không hại người, 
không hại cả hai, Tỳ-kheo biết thời đúng như 
những gì được tìm cầu chuyên niệm không tán 
loạn.” 

Bây giờ, Đề Thích bạch Phật: 

“Con nghe những điều Phật dạy, không còn 
hô nghi nữa.” 

Lại hỏi: 

“I[rong chừng mực nào thì gọi là Xả tâm 
của Hiên thánh?” 

Phật nói với Đề Thích: 

“Xá tâm có ba: một là hý thân, hai là ưu 
thân, ba là xả thân. Đề Thích; hỷ thân kia hại 
mình, hại người, hại cả hai”. Sau khi xả bỏ hỷ 
ây, như điều được hoan hỷ, không hại mình, 


35. Tham chiếu Pãli: somanassam pãham (...) duvidhena vadãmi: sevitabbam pi asevitabbam yĩ 
ti (...) “mam kho me somanassam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusalã dhammä 
parihãtanfi” ti, evarũpam somanassam na sevitabbam: Ta cũng nói hỷ có hai loại, đáng thân 
cận và không đáng thân cận. “Khi tôi thân cận hỷ này, bát thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp 
suy giảm”, hỷ như vậy không nên thân cận. 
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không hại người, không hại cả hai; Tỳ-kheo 
biết thời, chuyên niệm không tán loạn, liền 
được gọi là thọ giới Cụ túc”. Để Thích, ưu 
thân” kia hại mình, hại người, hại cả hai. Sau 
khi xả bỏ ưu ấy, như điều ưu tư, không hại 
mình, không hại người, không hại cả hai, Tỳ- 
kheo biết thời, chuyên niệm không tán loạn, 
liền được gọi là thọ giới Cụ túc. Lại nữa, Đề 
Thích, xả thần kia hại mình, hại người, hại cả 
hai. Sau khi xả bỏ xả thân ây, như điều được 
xả, không hại mình, không hại người, không 
hại cả hai, Ty-kheo biết thời, chuyên niệm 
không tán loạn, liền được øọI là thọ giới Cụ 
túc.” 

Để Thích bạch Phật: 

“Con nghe những điều Phật dạy, không còn 
hô nghỉ nữa.” 

Lại bạch Phật: 

“rong chừng mực nào thì được gọi là sự 
đây đủ các căn của bậc Hiền thánh?Š?” 


36. 


® 


Thọ cụ túc giới Ý E. # 7; Päli: pãtimokkhasamvarapatipadä, thành tựu phòng hộ bằng biệt 
giải thoát (giới). 

Ưu thân & #; Päli: domanassa; xả thân ‡2 1#; Päli: upekkhä. 

Hiền thánh luật chư căn cụ túc ## 8# £# š# fii EL t; Päli: indriyasamvarapafi panno, thành 
tựu sự phòng hộ các căn. 


37. 


¬ 


38. 


œ 
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Phật bảo Đề Thích: 

“Con mắt biết sắc, Ta nói có hai: đáng thân 
và không đáng thân”. Tai nghe tiếng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý biết pháp, 
Ta nói có hai: đáng thân và không đáng thân.” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Thế Tôn, Như Lai nói văn tắt mà không 
phân biệt rộng rãi. Theo chỗ hiểu biết đầy đủ 
của con thì như thê này: “Mắt biết sắc, Ta nói 
có hai: đáng thân và không đáng thân. Tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm, ý biết pháp, Ta nói có hai: đáng thân và 
không đáng thân. Thế Tôn, như con mắt quán 
sát sắc, mà pháp thiện tôn giảm, pháp bất thiện 
tăng. Mắt thây sắc như thế, Ta nói không đáng 
thân. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nễm 
vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện 
tốn giảm, pháp bất thiện tăng trưởng, Ta nói 
không đáng thân. Như mắt biết sắc mà pháp 
thiện táng trưởng, pháp bất thiện giảm; sự biết 
sắc của mắt như vậy, Ta nói đáng thân. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân 


39. Khả thân bất khả thân n[ š{ £ =J šä; Päãli: sevitabbam, asevitabbam. 
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xúc chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện tăng 
trưởng, pháp bất thiện tốn giảm, Ta nói đáng 
thân.” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Lành thay, lành thay, đó gọi là sự đầy đủ 
các căn của Hiên thánh.” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Con nghe những điêu Phật nói, không còn 
hô nghi nữa.” 

Lại bạch Phật: 

'“ [rong chừng mực nào Tỳ-kheo được nói là 
cứu cánh, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ồn, 
cứu cánh vô dư?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Thân bị khổ bởi ái đã diệt tận, là cứu cánh, 
cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ồn, cứu cánh 
vô dư."?” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Những mối hoài nghi mà con ôm ấp lâu dài 
nay đã được Như Lai mở bày, không còn gì 
nghi ngờ nữa.” 

40. Tham chiếu Pãli (D.21, tr.283): Ye (... ) taihãsañkhayavimuttã te accantanitthã 
accantayogakkhemì accantabrahmacärï accantapariyosãnäã, những ai đã giải thoát với sự 


diệt tận của khát ái, những vị ấy đạt đến tột cùng cứu cánh, an ổn cứu cánh, phạm hạnh cứu 
cánh, mục đích cứu cánh. 
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Phật nói với Đề Thích: 

“Trước đây ngươi có bao giờ đi đến các Sa- 
môn, Bà-la-môn hỏi ý nghĩa này chưa?” 

Đề Thích bạch Phật: 

“Con nhớ lại, thuở xưa, con đã từng đến 
Sa-môn, Bà-la-môn để hỏi nghĩa này. Xưa, có 
một thời, chúng con tập họp tại giảng đường, 
cùng các Thiên chúng bàn luận: “Như Lai sẽ ra 
xuất hiện ở đời chăng? Chưa xuất hiện ở đời 
chăng? Rồi chúng con cùng suy tìm, không 
thấy có Như Lai xuất hiện ở đời. Mỗi vị trở về 
cung điện của mình, hưởng thụ ngũ dục. Thế 
Tôn, về sau, con lại thấy các Đại Thiên thân 
sau khi tự thỏa mãn với ngũ dục, dân dân từng 
vị mạng chung. Lúc ấy, bạch Thế Tôn, con rất 
kinh sợ, lông tóc dựng đứng. Khi gặp các Sa- 
môn, Bà-la-môn sông nơi thanh vắng, ha bỏ 
gia đình, lìa bỏ dục lạc, con bèn tìm đến hỏi 
họ răng: “Thế nào là cứu cánh?? Con hỏi ý 
nghĩa ấy, nhưng họ không thể trả lời. Đã 
không thể trả lời, họ hỏi ngược lại con: “Ông 
là ai? Con liên đáp: “Tôi là Thích Đê-hoàn 
Nhân.” Kia lại hỏi: “Ông là Thích nào?°Con 
đáp: “Tôi là Thiên Để Thích. Trong lòng có 
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mỗi nghi nên đến hỏi.” Rôi con và vị ấy theo 
chỗ thấy biết của mình cùng giải thích ý nghĩa. 
Kia nghe con nói, kia lại nhận làm đệ tử của 
con. Nay con là đệ tử Phật, chứng đắc Tu-đà- 
hoàn đạo, không còn đọa cối dữ; tái sanh tôi 
đa bảy lần tất thành đạo quả. Cúi mong Thế 
Tôn thọ ký con là Tư-đà-hàm.” 
Nói xong, Đề Thích lại làm bài tụng: 

Do kia nhiễm uê tưởng), 

Khiến con sanh nghỉ ngờ. 

Cùng chư Thiên, lâu dải 

Suy từn đến Như Lai. 

Gặp những người xuất gia 

Thường ở nơi thanh vắng, 

Tưởng là Phật Thể Tôn, 

Con đến cúi đầu lễ. 

Con đến và hỏi họ 

“Thể nào là cứu cảnh?” 

Hỏi, nhưng không thể đáp, 

Đường tu đi về đâu. 

Ngày nay đẳng Vô Đăng, 

Ma con đợi từ lâu, 


#1: Hán: nhiễm uế tưởng 3£ ƒ# #l. Tham chiếu Pãli (D.21, Dig ii. 8, tr.215): apariyositasankappo: 
tư duy không chân chính. 
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Đã quản sát, thực hành, 
Tâm đã chánh tư duy. 

Đẳng Tịnh Nhãn đã biết 

Sở hành của tâm con 

Và nghiệp tu lâu dài, 

Cúi mong thọ ký con. 

Quy mạng Đáng Chí Tôn, 
Đẳng siêu việt tam giới, 

Đã bứt gai ân ái. 

Kính lễ Đáng Nhật Quang”. 

Phật bảo Đề Thích: 

“Ngươi có nhớ trước đây khi ngươi có hỷ 
lạc, cảm nghiệm lạc chăng???” 

Đề Thích đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. Con nhớ hỷ lạc, cảm 
nghiệm lạc mà con có trước đây. Thế Tôn, xưa 
có lần con đánh nhau với A-tu-la. Khi đó con 
chiến thăng, A-tu-la bại trận. Con trở về với sự 
hoan hý, cảm nghiệm lạc. Nhưng hoan hỷ ấy, 
cảm nghiệm lạc ây duy chỉ là hỷ lạc của dao 
gậy uề ác, là hỷ lạc của đâu tranh. Nay hỷ lạc, 
cảm nghiệm lạc mà con có được ở nơi Phật 


4“. Hán: Nhật quang tôn H 3 3#; Päli: ädicca-bandhuna, thân tộc của mặt trời. 
43 Hán: đắc hỷ lạc {8 # ?#, niệm lạc 2 #£; Pãli: vedapatilãbham somanassapati-läbham. 
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không phải là hỷ lạc của dao gậy, của đâu 
tranh.” 

Phật hỏi Đề Thích: 

“Hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà ngươi có hiện 
nay, trong đó muốn tìm câu những kết quả công 
đức gì?” 

Bây giờ, Đề Thích bạch Phật: 

“Con ở trong hý lạc, cảm nghiệm lạc, muốn 
tìm cầu năm kết quả công đức”. Những øì là 
năm? Rôi Đề Thích liền đọc bài kệ: 

Nếu sau này con chết, 

Xả bỏ tuổi thọ trời, 

Đầu thai không lo lắng”, 
Khiến tâm con hoan hỷ. 
Phát độ người chưa độ; 
Hay nói đạo chân chánh; 
Ở trong pháp Chánh giác?®, 
Con cần In phạm hạnh. 
Sống VỚI thân trí tuệ, 

Tâm tự thấy chân đề; 
Chứng đạt điều cần chứng””, 


44. Pali: cha atthavase: sáu ích lợi. 

45. Hán: bất hoài hoạn “E š ïB Pãli: amũlho gabbhamessämi: không si ám, đầu thai (theo ý 
muốn). 

4- Hán: tam Phật pháp — ƒ# 3, tức nói đủ: Tam-miệu-tam-phật-đà pháp. 
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Do thể sẽ giải thoátŠ. 
Nhưng phải siêng ta hành, 
Tu tập chơn trí Phát. 
Dù chưa chứng đạo quả; 
Công đức vẫn hơn trời. 
Các cõi trời thần điệu, 
A-ca-n°, vân vân; 
Cho đến thân cuối cùng, 
Con sẽ sanh nơi ấy. 
Nay con ở nơi này, 
Được thân trời thanh tịnh; 
Lại được tuổi thọ tăng; 
Tịnh nhãn, con tự biết. 
Nói bài kệ xong, Đề Thích bạch Phật: 
“Con ở trong hỷ lạc, cảm nghiệm lạc, mà 
được năm kết quả công đức như vậy.” 
Bây giờ Để Thích nói với chư Thiên Đao- 
lợi: 
“Các ngươi ở trên trời Đao-lợi đã cung kính 
hành lễ trước Phạm đồng tử. Nay trước Phật lại 


47. Hán: bổn sơ khởi Z£ #J #ữ; Tống-Nguyên-Minh: bổn sơ thú  3#J ##. Xem cht.48 dưới. 

48: Tham chiếu Pãli (D.21, tr.286): añfñiãtà viharissãmi, sveva anto bhavissati, con sẽ sống với 
chánh trí; đây sẽ là đời cuối cùng. 

49 A-ca-ni-trá [nƒ 31 jE ý, dịch Hữu đảnh thiên Z TẾ Z£, hay Sắc cứu cánh thiên : 2 # %, cõi 
trời cao nhất thuộc sắc giới; Pãli: Akanittha. 
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cũng hành lễ cung kính như vậy, há không tốt 
đẹp sao?” 

Nói xong, phút chốc Phạm đông tử bỗng 
xuất hiện giữa hư không, đứng bên trên các 
Thiên chúng, hướng về phía Đề Thích mà đọc 
bài kệ răng: 

Thiên vương hành thanh tịnh, 
Nhiêu lợi ích chúng sanh; 
Ma-kiệt, chúa Để Thích, 

Hỏi Như Lai ý nghĩa. 

Bây giờ, Phạm đồng tử sau khi nói kệ, bỗng 
nhiên biên mất. Khi ây Đề Thích rời chỗ ngôi 
đứng dậy, lễ dưới chân Thế Tôn, đi quanh Phật 
ba vòng, rồi lui về. Chư Thiên Đao-lợi cùng 
Ban-giá-dực cũng lễ dưới chân Phật rôi lui về. 

Thiên Đề Thích đi trước một đỗi, quay lại 
nói với Ban-giá-dực: 

“Lành thay, lành thay! Ngươi đã ởi trước 
đến gảy đàn trước Phật cho vui vẻ, sau đó ta 
mới cùng chư Thiên Đao-lợi đến sau. Ta nay bô 
ngươi vào địa vị của cha ngươi, làm thượng thủ 
trong các Càn-đạp-hòa và sẽ gả Bạt-đà con gái 
của vua Càn-đạp-hòa cho ngươi làm vợ.” 

Khi Thế Tôn nói pháp này, tám vạn bốn 
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ngàn chư Thiên xa lìa trân câu, con mắt Chánh 
pháp phát sanh đối với các pháp. 

Bây giờ Thích Đề-hoàn Nhân, chư Thiên 
Đao-lợi và Ban-giá-dực sau khi nghe những 
điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


L] 


15. KINH A-NẬU-DL 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Minh-ninh, đất A- 
nậu-di“. Cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn 
hai trắm năm mươi người. 

Bây giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào 
thành A-nậu-di khất thực. Rồi Thể Tôn thầm 
nghĩ: “Nay Ta đi khất thực, thời gian còn quá 
sớm. Ta hãy đến khu vườn của Phạm chí 
Phòng-già-bà”. Tỳ-kheo cần phải đúng giờ mới 
đi khất thực”. 

Thế Tôn đi đến khu vườn kia. Khi ấy Phạm 
chí từ xa trông thây Phật liền đứng dậy nghinh 
tiếp, cùng chào hỏi, răng: “Hoan nghĩnh Cù- 
đàm. Từ lâu không đến. Nay do duyên gì lại 
khuất tật đến đây? Xin mời Cù-đàm ngôi chỗ 
này”. 

Thế Tôn liền ngôi vào chỗ ấy. Phạm chí 
ngôi một bên, bạch Thê Tôn: 


1 Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh quyễn 11, Đệ nhị phần, “A-nậu-di kinh” Đệ thập 
nhất. Tương đương Pãli, D.24 Pànika-suitanta. 

2. Hán: Minh-ninh quốc A-nậu-di thổ Bi jnJ #§ 3 +- D.21: Mallesu viharati anupiyam nãma 
mallãnam nigamo, trú giữa những người Malla, trong thôn Anupiya của người Malla. 

3-. Hán: Phòng-già-bà Phạm chí viên quán jÿ ƒJ 3 # z: [| ¡; Pãli (D.21): Bnaggava-gottassa 
paribbälakassa ärãmo: tinh xá của du sĩ thuộc dòng họ Bhaggava. 
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“Đêm hôm qua có Tỳ-kheo Thiện Tú người 
Lệ-xa? đến chỗ tôi nói răng: “Đại sư, tôi không 
theo Phật tu phạm hạnh nữa. Sở dĩ vậy là vì 
Phật xa lạ với tôi.” Người ây nói với tôi những 
sai lầm của Cù-đàm. Tuy có nói như vậy, 
nhưng tôi không chấp nhận.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Điêu mà Thiện Tú kia nói, Ta biết ông 
không chấp nhận. Xưa, một thời, Ta đang ở trên 
Tập pháp đường, bên bờ hỗ Di hâu”, thuộc Tỳ- 
da-li; khi ấy Thiện Tú này đi đến chỗ Ta, nói 
với Ta răng: “Như Lai xa lạ với con. Con không 
theo Như Lai tu phạm hạnh nữa.? Ta khi ấy nói 
rằng: “Ngươi vì sao nói răng không theo Như 
Lai tu phạm hạnh nữa, vì Như Lai xa lạ với 
ngươi?” Thiện Tú đáp: “Như Lai không hiện 
thân túc biến hóa” cho con thấy.) 

“Ta khi ấy nói răng: “Ta có mời ngươi đến 
trong pháp Ta tịnh tu phạm hạnh, Ta sẽ hiện 
thân túc cho ngươi thấy không? Sao lại nói: 


*' Lệ-xa tử Thiện Tú Tỳ-kheo %# tF -ƒ- # Tñä LL E:; Pãli (D.21): Sunakkhatto Licchaviputto, 
Sunakkhatta, con trai của người Licchavi. 

5 Di hầu trì 7# ï# t:, ao vượn; Pãli: Makata; D.21 không có chỉ tiết này. 

Ê- Thần túc biến hóa #t J# # {l:; Pãli (D.21): uttarimanussadhammä iddhipäti-hãriya: sự thị hiện 
thần thông, pháp của bậc thượng nhân (siêu nhân). 
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“Như Lai hãy hiện thân túc biên hóa cho con 
thây, con mới tu phạm hạnh'? Khi ấy Thiện Tú 
trả lời Ta rằng: “Không, bạch Thế Tôn”.” 

Phật nói với Thiện Tú:: 

'“Ƒa cũng không nói với ngươi: “Ngươi hãy 
ở trong Pháp của Ta mà tịnh tu phạm hạnh, Ta 
sẽ hiện thân túc biến hóa cho thây.' Ngươi cũng 
không nói: “Hãy hiện thân túc cho con thấy, con 
sẽ tu phạm hạnh.” Thê nào, Thiện Tú, theo ý 
ngươi, Như Lai có khả năng hiện thân thông, 
hay không có khả năng? Pháp mà Ta giảng 
thuyết, Pháp Ấy có khả năng dẫn đến xuất ly, 
tận cùng biên tê của khổ chăng.” 

Thiện Tú bạch Phật: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. Như Lai có thể thị 
hiện thần túc, chứ không phải không thể. Pháp 
được giảng dạy có khả năng dẫn đến xuất ly, 
diệt tận biên tế của khổ, chứ không phải không 
diệt tận. ˆ 


7. Văn tự thuật chuyển sang văn tường thuật. 

8. Tham chiếu Pali (D.21): kate và uttarimanussadhammaä iddhipätihäriye akate 
uttarimanussadhamma iddhipäatihäriye yassatthaya mayã dhammo desito niyyãti takkarassa 
sammäã dukkhakkhayäyä ti: dù sự thị hiện thần thông, pháp của bậc thượng nhân, có được 
thực hiện hay không được thực hiện, nhưng pháp mà Ta giảng dạy chân chánh dẫn đến sự 
diệt trừ đau khổ. 
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“Cho nên, này Thiện Tú, ai tu hành phạm 
hạnh theo Pháp mà Ta giảng dạy thì có thể 
hiện thân túc chứ không phải không thể; pháp 
ây dẫn đến xuất ly, không phải không thể xuất 
ly. Ngươi mong cầu cái gì đôi với pháp ấy?” 

Thiện Tú nói: 

“Thế Tôn thỉnh thoảng không dạy con bí 
thuật của cha con mà Thể Tôn đã biết hết, 
nhưng vì keo kiệt mà không dạy cho con.” 

Phật nói: 

“Thiện Tú, Ta có bao gl1ờ nói với ngươi 
rằng: “Ngươi hãy ở trong pháp Ta tu phạm 
hạnh, Ta sẽ dạy cho ngươi bí thuật của cha 
ngươi chăng?”” 

Đáp: “Không”. 

“Cho nên, này Thiện Tú, trước đây Ta 
không nói như vậy. Ngươi cũng không nói. Vậy 
tại sao nay nói như thế? 

“Thế nào, Thiện Tú, Như Lai có thể nói bí 
thuật của cha ngươi, hay không thể? Pháp mà 
Ta giảng dạy có dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế 
của khô chăng?” 

Thiện Tú nói: 

“Như Lai có thê nói bí thuật của cha con, 
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không phải không thê. Pháp đã được giảng dạy 
có thể dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khô, 
chứ không phải không thể.” 

Phật lại bảo Thiện Tú: 

“Nêu Ta có thê nói bí thuật của cha ngươi, 
cũng có thể nói pháp, nói sự xuất ly, sự la khô, 
thì ngươi tìm cái gì trong pháp của Ta?” 

Phật lại nói với Thiện Tú: 

“Ngươi, trước kia ở trong lãnh thổ của 
người Bạt-xà?, thuộc Tỳ-xá-ly, đã băng vô số 
phương tiện xưng tán Như Lai, xưng tán Chánh 
pháp, xưng tán chúng Tăng. Cũng như một 
người khen ngợi một cái ao trong mát kia băng 
tám cách khiến mọi người ưa thích: một, lạnh; 
hai, nhẹ; ba, mềm; bốn, trong; năm, ngọt; sáu, 
không bắn; bảy, uông không chán; tám, khỏe 
người. Ngươi cũng vậy, ở trong lãnh thổ Bạt- 
xà, Ty-xá-ly, xưng tắn Như Lai, xưng tán 
Chánh pháp, xưng tán chúng Tăng, khiến mọi 
người tin vui. Thiện Tú, nên biết, ngày nay 
ngươi bị lui sụt, người đời sẽ nói rằng: “Ty- 
kheo Thiện Tú có nhiều quen biết, lại thân cận 


9 Hán: Tỳ-xá-ly Bạt-xà thổ H{t ⁄: 8# úš BÍ --; PãIi (D.21): Vajjigãme: tại làng Vajji (Bạt-kỳ). 


330 TRƯỜNG A-HÀM 


Thê Tôn và cũng là đệ tử Thế Tôn: nhưng 
không thể trọn đời tịnh tu phạm hạnh; đã xả 
giới, hoàn tục, thực hành hèn hạ.' Phạm chí, 
nên biết, khi ấy Ta nói đủ lời, nhưng Thiện Tú 
không thuận lời dạy của Ta, mà đã xả giới hoàn 
tục. 

“Phạm chí, một thời Ta ở tại Tập pháp 
đường bên bờ hỗ Di hâu!?: khi ấy có Ni-kiền 
Tử tên là Già-la-lâu!! dừng chân tại chỗ kia, 
được mọi người sùng kính, tiếng tăm đôn xa, 
có nhiều quen biết, lợi dưỡng đầy đủ. Khi ấy 
Tỳ-kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành 
Tỳ-xá-ly khất thực; đi lần đến chỗ Ni-kiền Tử. 
Bây giờ, Thiện Tú hỏi Ni-kiên Tử băng ý nghĩa 
sâu xa. Ni-kiền Tử ấy không đáp được, liền 
sanh tâm sân hận. Thiện Tú nghĩ thầm: “Ta làm 
người này bực bội, sẽ phải chịu quả báo lâu 
dài chăng? Phạm chí, nên biết, Tỳ-kheo Thiện 
Tú sau khi khât thực về, cầm y bát đến chỗ Ta, 
đầu mặt lễ dưới chân, rỒi ngồi xuống một bên. 


= 


- Bản Pali, D.21: Vesäliyam mahävane Kũtãgãrãsälãyam, ở Vesäli (Tỳ-xá-ly), trong rừng Đại 
lâm, Trùng các giảng đường. 

- Ni-kiền Tử Già-la-lâu jE #£ - fll0I §§ ‡š; Päli, D.21, bản Devanagari: Kã|ãrãmattako, bản 
Roman: Kandaramasuko. 

-_Pãli, D.21: arahantam samanam äãsäãdimhase: ta đã đả kích vị Sa-môn A-la-hán. 


ID» 
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Thiện Tú khi ây không đem duyên cớ ây mà kê 
lại với Ta. Ta nói với Thiện Tú răng: “Người 
ngu kia, ngươi há có thể tự nhận mình là Sa- 
môn Thích tử chăng?ˆ Thiện Tú giây lát hỏi Ta 
rằng: “Thế Tôn vì duyên cớ gì mà gọi con là 
người ngu? Không xứng đáng tự nhận là Sa- 
môn Thích tử?ˆ Ta nói: “Người ngu Kia, có 
phải ngươi đã đến Ni-kiên Tử mà hỏi ý nghĩa 
sâu xa, nhưng người kia không đáp được bèn 
sanh sân hận. Ngươi nghĩ thầm: “Ta nay làm 
người này bực bội, há sẽ phải chịu quả bảo đau 
khô lâu dài chăng?” Ngươi có nghĩ như vậy 
không?? Thiện Tú bạch Phật răng: “Người kia 
là A-la-hán. Sao Thể Tôn có tâm sân hận 
ây!?3?°, Ta khi ấy trả lời răng: “Người ngu kia, 
La-hán làm sao lại có tâm sân hận? Ta, La-hán, 
không có tầm sân hận. Ngươi nay tự cho người 
kia là La-hán. Người kia có bảy sự khô hạnh, 
đã được gìn giữ lâu ngày. Bảy khô hạnh ấy là 
øì? Một, suốt đời không mặc quân áo. Hai, suốt 
đời không uống rượu, ăn thịt, cũng không ăn 


13. Pali, D.21: Kim pana, Bhante, Bhagavã arahattassa maccharäyafï ti, Thế Tôn, sao Thế Tôn 
ganh tị với một vị A-la-hán? 
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cơm và thực phẩm băng bột mì'?. Ba, suốt đời 
không vi phạm phạm hạnh. Bốn, trọn đời không 
rời bôn tháp băng đá!” ở Tỳ-xá-ly; phía Đông là 
tháp Uu viên, phía Nam tháp Voi, phía Tây 
tháp Đa tử, phía Bắc tháp Thất tụ'5. Trọn đời 
không rời khỏi bốn tháp ây, coi đó là bốn sự 
khô hạnh. Nhưng người ây về sau vi phạm bảy 
khô hạnh này và mạng chung ở ngoài thành Tỳ- 
xá-ly. Cũng như con chó sói bệnh suy vì ghẻ lỡ 
mà chết trong bãi tha ma'”. Ni- kiên Tử kia 
cũng vậy. Tự mình đặt cầm pháp. sau lại phạm 
hết. Trước tự thê rằng suốt đời không mặc quân 
áo, sau đó lại mặc. Trước tự mình thê răng suốt 
đời không uống rượu, ăn thịt và không ăn các 
thứ làm bằng bột mì, nhưng về sau lại ăn hết. 
Trước vốn tự mình thê răng suốt đời không 
vượt qua khỏi bốn cái tháp: phía Đông tháp Ưu 


bại 


Tham chiếu Päli, D.21: yãvajïivam surãmamseneva yäpeyyam na odanakummäã sam 
bhuñjeyyam, trọn đời thọ hưởng rượu và thịt, chứ không cơm cháo. 

Hán: thạch tháp ï ‡#Z; Pãäli: cetiya. 

- Đông danh ưu viên tháp s “4; &' lãi 12; Pãli: puritthamena Vesalim Udenam nãma cetiyam, 
miếu Udãna (Ưu viên) ở phía Đông Vesäli; Nam danh Tượng tháp Fij 4: #: ‡#; Pãli: 
dakkhinena Vesälim Gotamakam nãma cetiyam, miều Gotamaka ở phía Nam Vesäli; Tây 
danh Đa tử tháp P 4¡ Z T- 14; Päli: pacchimena Vesälim Sattambam nãma cetiyam, miếu 
Sattamba (Thất tụ) ở phía Tây Vesäli; Bắc danh Thát tụ tháp 1E 4 + 5z 1#; Pãli: uttarena 
Vesälim Bahuputtam nãma cetiyam, ngôi miều Bahuputta (Đa tử) ở phía Bắc Vesäil. 

Pãii, D. 21: so (...) yasã nihïno kãlam karissati, người ấy sẽ chết, mắt hét tiếng tăm. 


m 


® 
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viên, Nam tháp Voi, Tây tháp Đa tử, Bắc tháp 
Thất tụ. Nay trái lời hết, rời xa không còn gần 
gũi nữa. Người ây sau khi vi phạm bảy lời thể 
ây rôi, ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, chết trong bãi 
tha ma.' Phật bảo Thiện Tú: “Người ngu Kia, 
ngươi không tin lời Ta. Ngươi hãy tự mình đi 
xem, sẽ tự mình biết”.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Một thời, Tỳ-kheo Thiện Tú khoác y cầm 
bát vào thành khất thực. Khât thực xong, lại ra 
khỏi thành, đi đến một khoảng trống trong bãi 
tha ma, thấy Ni- kiên Tử kia chết ở đó. Sau khi 
thấy như vậy, về đến chỗ Ta, đầu mặt lễ dưới 
chân, rồi ngôi sang một bên, nhưng không kê 
lại chuyện ây với Ta. Phạm chí, nên biết, lúc 
ây Ta nói với Thiện Tú: “Thế nào, Thiện Tú, 
những điều Ta ghi nhận về Ni-kiền Tử trước 
đây, có đúng như vậy không?” Đáp răng: 
“Đúng vậy, đúng như lời Thể Tôn đã nói. 
Phạm chí, nên biết, Ta đã hiện thần thông 
chứng minh cho Thiện Tú, nhưng kia lại nói: 
“Thế Tôn không thị hiện thân thông cho con”.” 
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“Lại một thời, Ta ở tại âp Bạch thô nước!Š 
Minh-ninh, lúc bấy giờ có Ni-kiền Tử tên là 
Cứu-la-đế!?, trú tại Bạch thổ, được mọi người 
sùng kính, tiếng tăm đồn xa, được nhiều lợi 
dưỡng. Khi ấy, Ta khoác y cầm bát vào thành 
khất thực. Tỳ-kheo Thiện Tú lúc bấy giờ đi 
theo Ta, thấy Ni-kiên Tử Cứu-la-đế đang năm 
phục trên một đống phân mà liếm bã trâu”. 
Phạm chí, nên biết, khi Tỳ-kheo Thiện Tú thấy 
Ni-kiên Tử này năm phục trên đống phân mà ăn 
bã trấu, liên suy nghĩ răng: “Các A-la-hán hay 
những vị đang hướng đến quả A-la-hán trong 
thế gian không aI kịp vị này. Đạo của vị Ni- 
kiên Tử này là bậc nhất hơn hết. Vì sao? Người 
khô hạnh mới được như vậy, dứt bỏ kiêu mạn, 
năm trên đống phân mà liễm bã trấu. 

“Phạm chí, bấy giờ Ta xoay người theo 
hướng phải, nói với Thiện Tú răng: “Người ngu 


bu 


Minh-ninh quốc, Bạch thổ áp # 2 Bị #1 -†. ä; Päli (D. 21): Thũlũsu viharämi Uttarakã nãma 
Thũlũnam nigamo, Ta trú giữa những người Thulu, tại xóm Uttaraka của người Thũlu. (Bản 
Devanagari: Thũlu, bản Roman: Bhumu.) 

- Ni-kiền tử danh Cứu-la-đề JE #Z 'Ƒ- 4: Zý #§ 7ÿ; Pãli: acelo Korakkhattiyo kukkuravatiko, lõa 
thể Kotakkhattiya, tu theo kiểu chó. 

Hán: thỉ khang tao mt ï## ‡#; Pali (D.21): chamaãnikinnam bhakkasam mukhen-eva khädaii 
mukheneva bhuñjati, bò lết trên đất, lấy miệng mà cắn hay nhai đồ ăn. 


‹(O 
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kia?!, ngươi há có thê tự nhận là Thích tử 
chăng?ˆ Thiện Tú bạch Phật rằng: “Thế Tôn, vì 
sao gọi con là người ngu, không xứng đáng tự 
nhận là Thích tử?' Phật nói với Thiện Tú: 
Ngươi ngu sĩ, ngươi quan sát Cứu-la- để này 
ngôi chôm. hôm trên đống phân mà ăn bã trâu 
liên nghĩ răng: Trong các A-la-hán hay những 
vị đang hướng đến quả La hán, Cứu-la-đê này 
là tối tôn. Vì sao? Nay Cứu-la-đểề này có thê 
hành khô hạnh, trừ kiêu mạn, ngồi chồm hồm 
trên đông phân mà ăn bã trâu. Ngươi có ý nghĩ 
như vậy không?? Đáp răng: “Thật vậy.” Thiện 
Tú lại nói: “Thế Tôn vì sao sanh tâm ganh tị 
với một vị A-la-hán?ˆ Phật nói: “Người ngu 
kia, Ta không hề sanh tâm ganh tỊ đôi với một 
vị A-la-hán, làm sao nay lại sanh tâm tật đô đối 
với một vị A-la-hán? Ngươi, người ngu kia, bảo 
Cứu-la-đê là một vị chân A-la-hán. Nhưng 
người này sau bảy ngày nữa sẽ sình bụng mà 
chết”, tái sanh làm quý đói thây ma biết đi” 


21. 


Hán: nhữ ý ngu nhơn 3: zš 4A; Tống-Nguyên-Minh: nhữ ngu nhơn. 

?2. Hán: phúc trướng mạng chung Ƒ§ RE #ồ 44; Pali, D. 21: alasakena kãlam karissati, sẽ chết vì 
trúng thực. 

Hán: sanh khởi thi ngạ quỷ #2 #E bẻ 8ñ , sanh loài quỷ đói thây ma. Päli, D. 21: Kalakañiã 
nãma asurã sabba-nihìno asura-kãyo tatra upajjissati, sẽ tái sanh làm thân A-tu-la tối hạ tiện, 


23. 


œ 
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thường chịu khô vì đói. Sau khi mạng chung, 
được buộc bằng cọng lau mà lôi vào bãi tha ma. 
Nếu người không tin, hãy đến báo trước cho 
người ây biết.” 

“Rồi Thiện Tú liên đi đến chỗ Cứu-la-để, 
bảo rằng: “Sa-môn Cù-đàm kia tiên đoán răng 
bảy ngày nữa ông sẽ bị sình bụng mà chết, sanh 
vào trong loài quỷ đói thây ma biết đi; sau khi 
chết, được buộc bằng sợi dây lau và lôi vào bãi 
tha ma.` Thiện Tú lại dặn: “Ông hãy ăn uông 
cần thận, chớ để lời ấy đúng.” Phạm chí, nên 
biết, qua bảy ngày, Cứu-la-đề bị sình bụng mà 
chết, tức thì sanh vào trong loài quỷ đói thây 
ma; sau khi chết, được buộc bằng dây lau và lôi 
vào bãi tha ma. Thiện Tú sau khi nghe Phật nói, 
co ngón tay tính ngày. Cho đến ngày thứ bảy, 
Tỳ-kheo Thiện Tú đi đến xóm lõa hình, hỏi 
người trong xóm: “Này các bạn, Cứu-la-để nay 
đang ở đâu?? Đáp răng: “Chết rồi.” Hỏi: “Vì sao 
chết?' Đáp: “Bị sình bụng.” Hỏi: “Chôn cất thê 
nào?? Đáp: “Được buộc băng dây lau và lôi vào 
bãi tha ma.” 


được gọi là Kalakanja. 
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“Phạm chí, Thiện Tú sau khi nghe như vậy, 
liền đi đến bãi tha ma. Khi sắp sửa đến nơi, hai 
đâu gối của thây ma động đậy, rôi bồng nhiên 
ngôi chồm hồm dậy. Tỳ-kheo Thiện Tú vẫn cứ 
đi đến trước thây ma, hỏi: 'Cứu-la-đề, ông chết 
rôi phải không?? Thây ma đáp: “Ta chết trôi.” 
Hỏi: 'Ông đau gì mà chết? Đáp: 'Cù-đàm đã 
tiên đoán ta sau bảy ngày sình bụng mà chết. 
Quả như lời, qua bảy ngày, ta sình bụng mà 
chết.” Thiện Tú lại hỏi: “Ông sanh vào chỗ nào?” 
Đáp: “Như Cù-đàm tiên đoán, ta sẽ sanh vào loài 
quỷ đói thây ma biết đi. Nay ta sanh vào trong 
quỷ đói làm thây ma biết đi.` Thiện Tú hỏi: “Khi 
ông chết, được chôn cất như thế nào?? Thây ma 
đáp: “Như Cù-đàm đã tiên đoán, ta sẽ được 
buộc bằng dây lau rồi lôi vào bãi tha ma. Quả 
như lời, ta được buộc băng dây lau rôi lôi vào bãi 
tha ma. Rôi thây ma nói với Thiện Tú: “Ngươi 
tuy xuất gia mà không được điêu thiện lợi. Sa- 
môn Cù-đàm nói như vậy, mà ngươi thường 
không tin. Nói xong, thây ma lại năm xuống. 

“Phạm chí, bây giờ Tỳ-kheo Thiện Tú đi 
đến chỗ Ta, đảnh lễ xong, ngồi xuống một bên, 
nhưng không kế lại chuyện ấy với Ta. Ta liên 
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nói: “Như lời Ta tiên đoán, Cứu-la-đê có thật 
như vậy không?? Đáp: “Thật vậy, đúng như Thê 
Tôn nói." Phạm chí, Ta nhiễu lần như vậy thị 
hiện thần thông chứng cho Tỳ-kheo Thiện Tú, 
nhưng kia vẫn nói: “Thế Tôn không hiện thân 
thông cho con thấy'.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Một thời, Ta ở tại Tập pháp đường, bên bờ 
hô Di hầu”!. Khi ấy có Phạm chí tên là Ba-lê 
Tử”, đang ngụ tại chỗ kia, được mọi người 
sùng kính, có nhiều lợi dưỡng. Người ấy ở giữa 
quân chúng Tỳ-xá-ly nói như vậy: “Sa-môn Cù- 
đàm tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. Sa- 
môn Cù-đàm tự nhận có thân túc. Ta cũng có 
thần túc. Sa-môn Cù-đàm đã đạt được đạo siêu 
việt. Ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ cùng 
ông ây hiện thân thông. Sa-môn hiện một, ta sẽ 
hiện hai. Sa-môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn. Sa- 
môn hiện tám, ta sẽ hiện mười sáu. Sa-môn 
hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. Sa-môn 
hiện ba mươi hai, ta hiện sáu mươi tư. Tùy theo 


24. Pali, D. 21: tại Vesali, trong Đại lâm, giảng đường Trùng các. Xem đoạn trên. 
25 Hán: Phạm chí danh Ba-lê Tử ## 7E: 4: 3# #! --; Päli: acela Pãtithaputta (bản Roman: 
Pätikaputta), lõa thể Pãtikaputta. 
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Sa-môn ây hiện nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gâp 
đôi. 

“Phạm chí, khi ấy Tỳ-kheo Thiện Tú khoác 
y câm bát vào thành khất thực. Trông thấy 
Phạm chí Ba-lê Tử đang nói như vậy giữa quân 
chúng: “Sa-môn Cù-đàm tự nhận là có trí tuệ. 
Ta cũng có trí tuệ. Sa-môn Cù-đàm tự nhận có 
thân túc. Ta cũng có thân túc. Sa-môn Cù-đàm 
đã đạt được đạo siêu việt. Ta cũng đạt được đạo 
siêu việt. Ta sẽ cùng ông ấy hiện thân thông. 
Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Sa-mồn hiện 
hai, ta sẽ hiện bốn. Sa-môn hiện tám, ta sẽ hiện 
mười sáu. Sa-môn hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba 
mươi hai. Sa-môn hiện ba mươi hai, ta hiện sáu 
mươi tư. Tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, 
ta sẽ hiện gấp đôi.” Tỳ-kheo Thiện Tú sau khi 
khất thực xong, về đến chỗ Ta, đánh lễ rồi ngôi 
xuống một bên, nói với Ta rằng: “Sáng nay, con 
khoác y cầm bát vào thành khất thực, nghe Ba- 
lê Tử ở Tỳ-xá-ly đang nói như vây: “Sa-môn 
Cù-đàm tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. 
Sa-môn Cù-đàm tự nhận có thần túc. Ta cũng 
có thần túc. Sa-môn Cù-đàm đã đạt được đạo 
siêu việt. Ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ 
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cùng ông ây hiện thân thông. Sa-môn hiện một, 
ta sẽ hiện hai; cho đến, tùy theo Sa-môn ây hiện 
nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.” Kế lại cho Ta 
đây đủ sự VIỆC ây. Ta nói với Thiện Tú: “Ba-lê 
Tử ở giữa quân chúng, nếu không từ bỏ lời â ây 
mà đi đến Ta, sẽ không có trường hợp â ây. Nếu 
người kia nghĩ răng: “Ta không từ bỏ lời ấy, 
không từ bỏ quan điểm ấy, không xả bỏ kiêu 
mạn ấy, mà cứ đi đến Sa-môn Cù-đàm, thì đầu 
ông ấy sẽ Dị bề làm bảy mảnh. Không có trường 
hợp người ây không tử bỏ lời ây, không từ bỏ 
kiêu mạn ây, mà vân đi đến Ta. 

“Thiện Tú nói: 'Thê Tôn hãy giữ miệng. Như 
Lai hãy giữ miệng. Phật hỏi Thiện Tú: “Vì sao 
ngươi nói: Thế Tôn hãy giữ miệng. Như Lai hãy 
giữ miệng?” Thiện Tú nói: “Ba-lê Tử kia có uy 
thân lớn, có uy lực lớn. Giả sử ông ấy đến thật, 
há không phải Thế Tôn hư dối sao?? Phật bảo 
Thiện Tú: “Như Lai có bao giờ nói hai lời 
không?ˆ Đáp: “Không.ˆ Phật lại bảo Thiện Tú: 
“Nếu không có hai lời, tại sao ngươi lại nói: 
Thế Tôn hãy giữ miệng. Như Lai hãy giữ 
miệng? Thiện Tú bạch Phật: “Thế Tôn do tự 
mình thấy biết Ba-lê Tử, hay do chư Thiên 
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nói?' Phật nói: “Ta tự mình biết và cũng do chư 
Thiên đến nói cho nên biết. Đại tướng A-do-đà 
ở Tỳ-xá-ly “này sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào trời Đao-lợi. Ông đến nói với Ta răng: 
“Phạm chí Ba-lê Tử kia không biết xấu hồ, phạm 
giới, vọng ngữ, ở Tỳ-xá-ly, giữa quân chúng, nói 
lời phi báng như vây: Đại tướng A-do-đà sau khi 
thân hoại mạng chung sanh vào loài quỷ thây 
ma biết đi”7. Nhưng thật sự con thân hoại mạng 
chung sanh vào trời Đao-lợi.' Ta đã tự mình 
biết trước viện Ba-lê Tử và cũng do chư Thiên 
nói lại nên biết.” Phật nói với Thiện Tú ngu 
ngốc: “Ngươi không tin Ta, thì hãy vào thành 
Ty-xá-ly, tùy ý mà rao lên. Ta sau bữa ăn sẽ đi 
đến chỗ Phạm chí Ba-lê Tử”.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Bây giờ, Thiện Tú kia sau khi qua đêm 
khoác y cầm bát vào thành khất thực. Khi ây 
Thiện Tú kia hướng đến các Bà-la-môn, Sa- 
môn, Phạm chí trong thành Tỳ-xá-ly kế đủ câu 
chuyện răng: “Phạm chí Ba-lê Tử ở giữa đại 


26. Tỳ-xá-ly A-do-đà đại tướng ft £ 8# Jƒ E1 È + 7; Pãli: Ajito pi nãma Licchavinam senäpati, 
vị tướng quân người Licchavi tên là Ajita. 
27. Khởi thi quỷ #B Ƒ! 58; Pãäli, D.21: mahänirayam upapanno, sanh vào địa ngục lớn. 
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chúng đã tuyên bô lời này: “Sa-môn Cù-đảm tự 
nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. Sa-môn 
Cù-đàm có đại uy lực; ta cũng có đại uy lực. 
Sa-môn Cù-đàm tự nhận có đại thần túc. Ta 
cũng có đại thần túc. Sa-môn hiện một, ta sẽ 
hiện hai; cho đến, tùy theo Sa-môn ây hiện 
nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi." Nhưng nay Sa- 
môn Cù-đàm sẽ đi đến chỗ Ba-lê Tử kia. Các vị 
cũng đến đó hết. 

“Khi ây Phạm chí Ba-lê đang đi trên đường; 
Thiện Tú trông thấy, vội vã đến gân, nói răng: 
“Ông ở giữa đám đông của Ty-xá-ly đã tuyên 
bố như vây: 'Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta 
cũng có đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn â ây 
hiện nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.” Sa-môn 
Cù-đảm nghe lời tuyên bố ấy, nay muốn đến 
chỗ ông. Ông hãy về nhanh đỊ.. Đáp răng: “Ta 
sẽ vê ngay. Ta sẽ về ngay.` Nói như thế rôi, 
giây lát cảm thây hoảng sợ, lông tóc dựng 
đứng, không trở về chỗ cũ, mà đi đến khu rừng 
của Phạm chí Đạo-đâu-ba-lê ”, ngôi trên 
võng”?, râu rĩ, mê loạn.” 


?8 Đạo-đầu-ba-lê Phạm chí lâm 3# dã 3# #1! ## z: ##; Pãli: Tindukkhãnu-paribbäja-ka-ãrãma. 
29. Hán: thằng sàng #ñ JK; Pãli: vattha-dolã. 
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Phật bảo Phạm chí: 

'“Fa, sau bữa ăn, cùng với nhiều người Lệ- 
xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư sĩ, đi đến 
trú xứ của Ba-lê-tử, ngôi lên chỗ ngôi. Đà 
đám đông â ây có một Phạm chí tên là Giá- la” 
Khi ấy, mọi người kêu Giá-la, bảo rằng: 'Ông 
hãy đi đến rừng Đạo-đầu nói với Ba-lê Tử: 
“Nay nhiều người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Phạm chí, Cư sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của 
ông. Mọi người cùng bàn luận răng, Phạm chí 
Ba-lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời 
này: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có 
đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn ây hiện 
nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.” Sa-môn Cù- 
đàm vì kội đã đến nơi rừng của ông. Ông hãy 
đến xem.” Rồi thì, Già-la sau khi nghe mọi 
người nói, bèn đi đến rừng bảo Đạo-đâu Ba-lê 
Tử răng: “Nay nhiêu người Lệ-xa, Sa-môn, Bà- 
la-môn, Phạm chí, Cư sĩ đều tụ tập hết nơi rừng 
của ông. Mọi người cùng bàn luận răng, Phạm 
chí Ba-lê ở giữa đảm đông tự mình xướng lên 
lời này: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng 


30 Giá-|a 3š #8. 
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có đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn ây hiện 
nhiêu hay ít, ta sẽ hiện gâp đôi. 'Sa-môn Cù- 
đàm nay đang ở nơi rừng kia. Ba-lê, ông có về 
không?? Khi ấy, Phạm chí Ba-lê liên đáp: “Sẽ 
về. Sẽ về.` Nói như vậy xong, ở trên võng mà 
day trở không yên. Bây giờ, võng lại làm cho 
vướng chân, khiến ông không thể rời khỏi 
võng, huống hỗ đi đến Thế Tôn. 

“Thê rôi, Già-la nói với Phạm chí Ba-lê: 
Ngươi tự vô trí, chỉ có tiếng nói rỗng không: 
-Sẽ về. Sẽ về.” Nhưng cái võng ấy còn không 
thể rời khỏi, sao có thể đi đến chỗ đại chúng?” 
Trách mắng Ba-lê Tử xong, bèn trở về chỗ đại 
chúng, báo răng: “Ta nhân danh đại chúng, đi 
đến nói với Ba-lê Tử. Y trả lời: “Sẽ về. Sẽ vẻ.” 
Ngay lúc ấy, ở trên võng, chuyền động thân thẻ, 
nhưng võng dính vào chân không rời được. Y 
còn không thể rời khỏi cái võng, sao có thê đến 
đại chúng này được?” 

“Bây giờ, có một Lệ-xa Tử là Đầu-ma?! đang 
ngôi trong chúng, liên đứng dậy, trịch áo bày vai 
phải, quỳ dài, chắp tay, bạch đại chúng rằng: 


3! Bản Hán: nhất Đầu-ma Lệ-xa Tử —- Bi ## ‡# ấï -Ƒ-; bản Pali: aññatara Licchavi-mahãmatta, 
một đại thần người Lệ-xa. 
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“Đại chúng hãy đợi một lát. Tôi sẽ tự mình đến 
dẫn người ây lại đây'.” 

Phật nói: 

“Ta khi ấy nói với Lệ-xa Tử Đâầu-ma rằng: 
“Người kia đã tuyên bỗ như vậy, ôm giữ kiến 
giải như vậy, khởi kiêu mạn như vậy; mà muốn 
khiến cho người ây đi đến chỗ Phật, thì không 
thể được. Đầu-ma Tử, giả sử ông lây dây quân 
nhiêu lớp. rôi khiên bây bò cùng kéo, cho đến 
thân thể người ấy bị rã rời, cuôi cùng người Ấy 
vẫn sẽ không thê từ bỏ lời nói như Vậy, kiến 
giải như vậy, kiêu mạn như vậy, đề đến chỗ Ta. 
Nếu không tin lời Ta, ngươi hãy đến đó tự mình 
khắc biết.) 

“Bấy giờ, Lệ-xa Tử Đâu-ma vẫn cô đi đến 
chỗ Ba-lê Tử, nói với Ba-lê Tử rằng: “Nhiều 
người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư 
sĩ đêu tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người 
cùng bàn luận rằng, Phạm chí Ba-lê ở giữa đám 
đông tự mình xướng lên lời này: “Sa-môn Cù- 
đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho 
đến, tùy theo Sa-môn ây hiện nhiêu hay ít, ta sẽ 
hiện gâp đôi.ˆ Sa-môn Cù-đảm nay đang ở nơi 
rừng kia. Ông hãy về đi.” Lúc ấy, Ba-lê Tử đáp: 
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-Sẽ về. Sẽ về.” Nói như vậy rôi, ở trên võng mà 
chuyển động thân mình, nhưng khi ấy võng lại 
vướng vào chân, khiến ông không thể rời khỏi 
võng, huống nữa là đi đến chỗ Thế Tôn. 

“Thế rồi, Đầu-ma nói với Ba-lê Tử rằng: 
“Ngươi tự vô trí, chỉ có tiếng nói rỗng không: 
Sẽ về, sẽ về. Nhưng tự mình còn không thể rời 
khỏi cái võng này, đâu có thể đi đến chỗ đại 
chúng!” 

“Đâu-ma lại nói với Ba-lê Tử: “Những người 
có trí, do thí dụ mà được hiểu rõ. Thuở xưa lâu 
xa có một sư tử chúa tế loài thú sống trong rừng 
sâu. Vào buổi sáng sớm, sư tử ra khỏi hang, nhìn 
ngăm bốn phía, vươn mình rồng lên ba tiếng, sau 
đó rảo quanh kiếm thịt mà ăn. Này Ba-lê Tử, sư 
tử chúa tế loài thú kia ăn xong rồi trở về rừng, 
thường có một con dã can đi theo sau ăn tàn, khí 
lực sung mãn, bèn tự bảo: Sư tử trong rừng kia 
cuối cùng là con thú gì? Hơn ta được chăng? 
Nay ta hãy độc chiêm một khu rừng, sáng sớm ra 
khỏi hang, nhìn quanh bốn phía, vươn mình rỗng 
lên ba tiếng, sau đó rảo quanh. Nó muôn học 
tiếng rồng sư tử, nhưng lại ré lên tiếng dã can. 
Này Ba-lê Tử, ngươi nay cũng vậy. Nhờ uy đức 
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của Phật mà sông còn ở đời, được người cúng 
dường; nhưng nay lại tranh đua với Như Lai. 
Rồi Đầu-ma nói bài kệ chỉ trích: 

Dã can xưng sư tứ 

Tự cho mình vua thú 

Muốn rồng tiếng sư tử 

Lại ré tiếng dã can. 

Một mình trong rừng vắng 

Tự cho mình vua thú 

Muốn rồng tiếng sư tử 

Lại ré tiếng dã can. 

Qu) xuống kiếm chuột hang, 

Tha ma tìm xác chết; 

Muốn rồng tiếng St tứ, 

Lại ré tiếng dã can. 

“Đâu-ma nói rằng: “Ngươi cũng vậy. Nhờ 
ơn Phật mà sông còn ở đời, được người cúng 
dường; nhưng nay lại tranh đua với Như Lai. 
Khi ấy Đầu-ma lây bốn thí dụ, trách mắng thắng 
mặt, sau đó, trở về chỗ đại chúng, báo răng: 
“Tôi đã nhân danh đại chúng đi gọi Ba-lê Tử. 
Kia trả lời tôi: “Sẽ về. Sẽ về. Rồi ở trên võng 
chuyên động thân, nhưng võng liền vướng chân 
không thê rời ra được. Kia còn không thê rời 
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khỏi võng, nói øì chuyện đi đên đại chúng này.' 

“Bây giờ Thế Tôn nói với Đâu-ma: “Ta đã 
nói trước với ngươi, muôn cho người ấy đi đến 
chỗ Phật, không thể được. Giả sử người lấy 
sợi dây da bó nhiều lớp rồi cho bây bò kéo, 
cho đến thân thê Tã TỜI, cuỗi cùng kia vẫn 
không xả bỏ lời ấy, kiên giải ấy, kiêu mạn ấy, 
đề đi đến Ta. 

“Này Phạm chí, bấy giờ, Ta liền thuyết 
nhiêu pháp khác nhau cho đại chúng, chỉ bày, 
khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ. Ở trong 
chúng, ba lần cất tiếng rồng sư tử, rồi cât mình 
bay lên hư không, Ta trở về chỗ cũ.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói răng: “Tất 
cả thế gian đều do Phạm tự tại thiên”? sáng tạo. 
"Ta hỏi họ: “Hết thảy thế gian có thật do Phạm tự 
tại thiên sáng tạo chăng? Họ không thể đáp, mà 
lại hỏi Ta răng: “Cù-đàm, sự ây là thế nào? Ta 
trả lời họ: “Có một thời gian, khi thế giới này bắt 
đâu hủy diệt, có những chúng sanh khác mà 
mạng hết, hành hết, từ trời Quang âm mạng 


%- Phạm tự tại thiên # Õ #£ %; Pãli: Brahma-lssara (2). 
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chung, sanh vào chôn Phạm thiên trông không”? 
khác; rồi khởi tham ái đối với chỗ ây, sanh tâm 
đắm trước, lại mong muốn có chúng sanh khác 
cũng sanh đến chỗ này. Những chúng sanh 
khác khi mạng hết, hành hết, lại sanh vào chỗ 
này. Bấy giờ, chúng sanh kia tự nghĩ như vây: 
“Ta nay là Đại phạm vương, ngẫu nhiên mà 
hiện hữu, không do ai sáng tạo. Ta có thê thâu 
suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do 
trong một ngàn thê giới, có thể sáng tác, có thế 
biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của loài 
người. Ta đến đây trước nhất, một mình không 
bầu bạn; do năng lực của ta mà có chúng sanh 
này; ta sáng tạo ra chúng sanh này.ˆ Các chúng 
sanh khác cũng thuận theo, gọi đó là Phạm 
vương, ngẫu nhiên hiện hữu, có thê thâu suốt 
mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do rong 
một ngàn thế giới, có thể sáng tác, có thể biên 
hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của người, là vị 
duy nhất hiện hữu trước, còn chúng ta hiện hữu 
sau; chúng ta do vị Đại phạm vương ấy sáng 
tạo.” Các chúng sanh này tùy theo khi tuôi thọ 


33 Không Phạm xứ ZE #‡ j§; Pãäli: suñña Brahma-vimãna, cung điện Phạm thiên trống không. 


350 TRƯỜNG A-HÀM 


của chúng hết, tái sanh vào đời này; rôi dân dân 
trưởng thành, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo. Vị ấy nhập định ý tam-muội”? 
tùy tam-muội tâm”? mà nhớ đời sống trước của 
mình. VỊ ây nói như vậy: “VỊ Đại phạm vương 
này ngẫu nhiên mà hiện hữu, không do ai sáng 
tạo; có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa; 
tuyệt đối tự do trong một ngàn thế giới; có thể 
sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc nhất, là 
cha mẹ của người. Đại Phạm thiên kia thường 
trụ, không biến chuyển, không phải là pháp 
biến dịch. Chúng ta đều do Phạm thiên sáng 
tạo, cho nên không thường hăng, không tôn tại 
lâu dài, là pháp biến dịch.” Như vậy, Phạm chí, 
các S5a-môn, Bà-la-môn kia do duyên này, thảy 
đều nói Phạm tự tại thiên sáng tạo thế giới này. 
Này Phạm chí, sự sáng tạo của thê giới không 
phải là điều mà những vị ấy có thể vươn tới; 
duy chỉ Phật mới có thể biết. Lại còn vượt qua 
sự ấy, Phật cũng đều biết cả. Tuy biết nhưng 
không tham trước, mà biết một cách như thật về 


—~ 


3 Hán: nhập định ý tam-muội ^. z ‡ = I£; Pãli: tathãripam ceto-samaädhi phussati, nhập 
trạng thái định tâm. 
3%5- Hán: tùy tam-muội tâm  — I£ ,›; Pãli: samähite citte, trong khi tâm nhập định. 
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khổ, sự tập khởi, sự diệt khô, vị ngọt, tai hoạn 
và sự xuất yếu: với bình đăng quán mà giải 
thoát vô dư. Ây gọi là Như Lai.” 

Phật bảo Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Chơi bời và biếng nhác là khởi thủy của chúng 
sanh”.° Ta nói với họ: “Có thật các Ngươi nói 
răng: Chơi bời và biếng nhác là khởi thủy của 
chúng sanh? Họ không thê trả lời mà hỏi ngược 
lại răng: “Cù-đàm, sự ấy là thế nào?'? Ta đáp: 
“Một số chúng sanh ở trời Quang âm do chơi bời 
và biếng nhác, khi thân hoại mạng chung, tái 
sanh vào thế gian này: rồi dần trưởng thành, cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, cho 
đến khi nhập tâm định tam-muội””; do năng lực 
tam-muội, nhận thức được đời sống trước, bèn 
nói như vây: “Các chúng sanh kia do không chơi 
bời biếng nhác nên thường hăng ở chỗ ấy, tôn tại 
lâu dài, không biến chuyên. Chúng ta do thường 
xuyên chơi bời dẫn đến pháp vô thường, biến 
dịch này.ˆ Như vậy, Phạm chí, Sa-môn, Bà-la- 


38 Hán: hý tiếu giải đãi thị chúng sanh thủy j§‡ Z ## 6 ãt ' 4 iâ; Pali: khiddã- padũsikam 
äcariyakam aggaññam, theo truyền thuyết, sự đam mê tiêu khiển là khởi nguyên của thế giới. 
3”. Ở trên, Hán dịch là định ý tam-muội; xem cht.34. 
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môn kia do duyên ây nói răng tiêu khiến là khởi 
thủy của chúng sanh. Những điều ấy Phật biết tất 
cả, lại còn biết hơn thế nữa. Biết nhưng không 
đăm trước, do không đắm trước mà như thật biết 
khổ, sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, tai hoạn, sự 
xuất yếu; băng bình đăng quán mà giải thoát vô 
dư. Ấy gọi là Như Lai.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói rằng: “Thất 
ý” là khởi thủy của chúng sanh." Ta nói với họ: 
“Có thật các ngươi nói rằng sự thất ý là khởi thủy 
của chúng sanh chăng?? Họ không biết trả lời, 
bèn hỏi lại Ta rằng: “Cù-đàm, sự ây thế nào?? Ta 
nói với họ: “Một số chúng sanh do nhìn ngắm 
nhau một thời gian sau bèn thât ý; do thế, mạng 
chung tái sanh vào thê gian này; rồi lớn dân, cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, bèn 
nhập tâm định tam-muội; do năng lực tam-muội 
vị ây nhận thức được đời sông trước, bèn nói 
như vây: Như chúng sanh kia do không nhìn 
ngăm nhau nên không thật ý, do vậy mà mà 
thường hằng bất biến. Chúng ta do nhiêu lần 


38 Hán: thất ý Z% 7š; Pãli: mano-padũsika, loạn ý. 
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nhìn ngắm nhau bèn thât ý: do thê dẫn đên pháp 
vô thường, biên dịch. Như vậy, Phạm chí, Sa- 
môn, Bà-la-môn kia do duyên ấy nói răng sự thât 
ý là khởi thủy của chúng sanh. Điều như vậy, 
duy Phật mới biết; lại còn biết hơn thê nữa. Biết 
nhưng không đăm trước; do không đắm trước 
mà như thật biết khô, sự tập khởi, sự diệt tận, vị 
ngọt, tai hoạn, sự xuất yêu; do bình đăng quán 
mà giải thoát vô dư.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Những điều Ta nói là như vậy. Hoặc có Sa- 
môn, Bà-la-môn ở chỗ kín chê bai Ta rằng: “Sa- 
môn Cù-đàm tự cho răng đệ tử mình chứng 
nhập tịnh giải thoát”, thành tựu tịnh hạnh. Kia 
biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách 
toàn diện”°.* Nhưng Ta không nói như vậy: “Đệ 
tử của Ta khi nhập tịnh giải thoát, thành tựu 
tịnh hạnh, vị ấy biết thanh tịnh, nhưng không 


39: Tịnh giải thoát 3# ## Hà, giải thoát thứ ba trong tám giải thoát; xem kinh số 10 “Thập Thượng”; 
Pali: subha-vimokkha. 

40. Tham chiếu Pãli: Samano Gotamo evam ãha: Yasmim samaye subham vimokkham 
upasampajja viharati, sabbam tasmim samaye asubham t eva sañjãnãti, Sa-môn Gotama 
nói như vầy: vị nào khi chứng nhập và an trú tịnh giải thoát, vị ấy khi ấy nhận thức tất cả đều 
bất tịnh. Bản Hán, bắt biến tri tịnh ZE 3ö Zïi š#, phải đọc: biến tri bất tịnh, mới phù hợp với 
PaIi. 
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biết tịnh một cách toàn diện.!? Này Phạm chí, 
chính Ta nói rằng: “Đệ tử Ta nhập tịnh giải 
thoát, thành tựu tịnh hạnh; vị ây biết thanh tịnh, 
tất cả đều thanh tịnh”?”.” 

Lúc bây giờ, Phạm chí bạch Phật: 

“Kia không được thiện lợi” khi phỉ báng 
Sa-môn Cù-đàm răng: “Sa-môn Cù-đàm tự cho 
đệ tử của mình nhập tịnh giải thoát, thành tựu 
tịnh hạnh; kia biết thanh tịnh, nhưng không biết 
tịnh một cách toàn diện. Nhưng Thế Tôn 
không nói như vậy. Chính Thế Tôn nói: “Đệ tử 
ta nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh; vị 
ây biết thanh tịnh, tất cả đều tịnh.” 

Rồi lại bạch Phật: 

'““[ôi cũng sẽ nhập tịnh giải thoát này, thành 
tựu tịnh hạnh, tất cả đều biết một cách toàn 
diện”°.” 

Phật bảo Phạm chí: 


4I. 


Tham chiếu Päli: Yasmim samaye subham vimokkham upasampaija viharati, subhantveva 
tasmim samaye pajãnäti: vị nào khi chứng nhập và an trú tịnh giải thoát, vị ấy khi ấy nhận 
thức một cách toàn diện tất cả đều tịnh. 

Hán: nhất thiết biến tịnh — 1J 3ã ‡#; có lẽ nên đọc: nhất thiết biến tri tịnh. Xem cht.44 dưới. 
43: Tham chiếu Päli: Te ca, Bhante, viparitã ye bhagavantam viparitato dahanti: Đại đức, chính 
những người điên đảo lại chỉ trích Thế Tôn là điên đảo. 


42. 


DĐ) 


44. 


® 


Hán: nhất thiết biến tri; xem cht.40; Päãli: Pahoti me Bhagavã tathãä dhammam desetum, 
mong Thế Tôn giảng dạy cho con pháp như vậy. 
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“Ngươi muôn nhập, quả thật rât khó. Ngươi 
do kiến giải dị biệt, kham nhẫn dị biệt, sở hành 
dị biệt, mà muốn y trên kiên giải khác để nhập 
tịnh giải thoát, thì thật là quá khó. Nhưng nều 
ngươi tin vui nơi Phật, tâm không đoạn tuyệt, thì 
trong lâu dài sẽ luôn luôn được an lạc.” 

Bây giờ, Phạm chí Phòng-già-bà, sau khi 
nghe những điêu Phật nói, hoan hý phụng hành. 

LÌ 


16. KINH THIỆN SINH' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành 
La-duyệt-kỳ” cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, vào lúc thích hợp” Đức Thế Tôn 
khoác y cầm bát vào thành khất thực. Lúc bây 
ø1ờ tại thành La-duyệt-kỳ có con trai của trưởng 
giả tên là Thiện Sinh, vào buổi sáng sớm, ra 
khỏi thành, đi đến khu vườn công cộng” sau khi 
vừa tăm gội xong, cả mình còn ướt, hướng đến 
các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới 
mà lạy khắp cả. 

Đức Thế Tôn thây Thiện Sinh, con trai nhà 
trưởng giả, sau khi đi đến khu vườn công cộng, 
vừa tắm xong, cả thân mình còn ướt sũng, bèn 
đến gân và hỏi: 

“VỊ sao, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành, 
1. Pali; D.31. Singalovada. Biệt dịch, Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ Bái kinh (Đại l, No.16); Thiện 


Sinh Tử kinh (Đại I, No.17); Trung A-hàm (Đại I, No.26,135). 

2: No.16: Vương xá quốc Kê sơn =E 2: Bi §# LÍ; No.26, 135: Vương xá thành, Nhiêu hà mô lâm 

-E £ J# 8 t¡ t Đ£; PäIli: Räajagaha, Veluvana; Kalandaka-nivapa. 

3. Hán: thời đáo H# #|; Pãli: pubbansamamayam: vào buổi sớm. 

4 Pali: Singalakam gahapatiputtam, con trai gia chủ tên là Singalaka; No.16: Trưởng giả tử 
danh Thi-ca-la-việt E Z # 4 Ƒ' 3MI £ẽ #&š; No.17: cư sĩ Thiện Sinh / -L- $ Z (tên người 
cha); No.26, 135: Thiện Sinh cư sĩ tử $2 lí -E “.. 

5-. Hán: viên du quán [ã| 3# ïñ. 


KINH THIỆN SINH 357 


đi đên khu vườn công cộng, với cả người còn 
ướt đẫm, mà ngươi lại lạy các phương như 
thế?” 

Thiện Sinh bạch Phật: 

“Khi cha tôi sắp chết có dặn, “Nếu con 
muốn lạy, trước hết hãy lạy các phương Đông, 
Tây, Nam, Bắc, Trên và Dưới”. Tôi vâng lời 
cha dạy không dám chỗng trái, nên sau khi tăm 
ĐỘI xong, chắp tay hướng mặt về phương Đông 
mà lễ phương Đông trước rôi tiếp lễ khắp các 
phương Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới.” 

Phật bảo Thiện S¡nh: 

“Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các 
phương đó chứ không phải không. Nhưng trong 
pháp của bậc Hiện thánh của ta chăng phải lễ 
sáu phương như thê là cung kính đâu.” 

Thiện Sinh thưa: 

“Cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con 
cách lễ sáu phương theo pháp của Hiên thánh.” 

Phật bảo con tra1 trưởng giả: 

“Hãy lăng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói 
cho ngươi nghe.” 

Thiện Sinh đáp: 

“Thưa vâng. Con rất muôn nghe.” 
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Phật bảo Thiện S¡nh: 

“Nêu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết 
tránh bốn nghiệp kết” không làm ác theo bốn 
trường hợp” và biết rõ sáu nghiệp hao tốn tài 
sảnŸ. 

“Như thế, này Thiện Sinh” nếu trưởng giả 
hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc 
ác là lễ kính sáu phương; thì đời này tốt đẹp và 
cả đời sau cũng được quả báo tốt đẹp; đời này 
có căn cơ và đời sau có căn cơ!”: trong hiện tại 
được người trí ngợi khen, được quả bậc nhất!!, 
sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện. 

“Này Thiện Sinh, nên biết, hành bôn kết? 
là: Sát sinh, trộm cắp, dâm dục”, vọng ngữ. 


® 


- Pãli: cattãro kammakilesã: bốn sự ô nhiễm của nghiệp, hay bốn nghiệp phiền não hay bốn 

phiền não của nghiệp; No.26, 135: tứ chủng nghiệp tứ chủng uế Jú ## 3£ 1 ƒ§ ÿZ. 

- Hán: ư tứ xứ 2 1 jš; Päli: catũhi ca nhãnehi: với bốn trường hợp; No.17: tứ diện cầu ác chỉ 

hành P1 tái #E 4t Z f1. 

8 Hán: lục tổn tài nghiệp 2x ‡B l{ 3£; Pãli: cha phogãnam apäyamukhãni; No. 16: lục sự tiền tài 
nhật hao giảm 2x *S§ $š H† H # j4; No.17: lục hoạn tiêu tài nhập ác đạo 7x f§ 3l HỊ ^ 1ã ?Ă; 
No.26, 135: lục phi đạo. 

3 Hán: thị vị thiện sinh £ 3ã 3# 4... 

10. Pãli: ubholokavijayäya.... tassa ayaficeva loko ärãddho hoti paroca loko: thắng lợi cả hai đời, 
người ấy thu hoạch lợi ích trong đời này và đời sau. 

11. Hán: hoạch thế nhất quả #§ †!: — ##. Các bản Tống, Nguyên, Minh đều in: Tam thập nhất 
quả (2?) 

1. Hán: hành tứ kết ƒ7 I ##; Päli: cattäro kammakilesä pãhinà honti: đoạn trừ bốn nghiệp kết. 

13. Pali: kãmesumicchãcãro, dục tà hạnh hay tà dâm; No.16: bất ái tha nhân phụ nữ Z£ # ft, A, 

# Z; No.17: tà dâm. 


` 
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“Thể nào là bồn trường hợp ác? 
Đó là: tham dục, sân hận, sợ hấi, 
ngu sr. Ai làm những việc ác theo 
bốn trường hợp đó sẽ bị hao tổn. 
Nói như vậy xong, Phát lại nói 
bài tụng: 

Ai làm theo bốn pháp, 

Tham, sân, sợ hãi, s1, 

Thì danh dự mắt dân, 

Như trăng về cuối tháng. 

“Này Thiện Sinh, người nào không làm ác 
theo bốn trường hợp thì sự ích lợi ngày càng 
tăng thêm: 

Người nào không làm ác, 
Do tham, hận, sợ, S1, 

Thì danh dự càng thêm, 
Như trăng hướng về rằm. 

“Này Thiện Sinh, sáu nghiệp tốn tài là: 

“1 Đam mê rượu chè. 

“2. Cờ bạc. 

“4. Phóng đãng '. 

“4. Đam mê kỹ nhạc. 


14. Pali: vikãlavisikhãcariyãänuyogo: rong chơi đường phố phi thời; No.26. 135: phi thời hành cầu 
tài vật 3E ý ƒ7 ›K M ?!. 
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“5, Kết bạn người ác 

“6. Biếng lười. ' 

“Này Thiện Sinh, nêu trưởng giả hay con 
trai trưởng giả biết rõ bôn kết hành'', không 
làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp 
tốn tài, ấy là, này Thiện Sinh, tránh được bốn 
trường hợp là cúng dường sáu phương, thì đời 
này tôt đẹp, đời sau tôt đẹp; đời này căn cơ và 
đời sau căn cơ; trong hiện tại được người trí 
ngợi khen, được quả báo bậc nhất; sau khi chết 
được sanh lên trời, cõi thiện. 

“Lại nữa, này Thiện Sinh, nên biết, uống 
rượu có sáu điêu lỗi: 

“1. Hao tài. 

“2. Sanh bệnh. 

“3, Đâu tranh. 

“4, Tiếng xấu đồn khắp. 

“5. Bộc phát nóng giận. 

“6. Tuệ giảm dân. 

“Này Thiện Sinh, nêu trưởng giả hay con 
trai trưởng giả ây uống rượu không thôi thì 
15. Sáu nghiệp tổn tài, các bản đại khái tương đồng; No.16 hơi khác: 1. Ưa uống rượu; 2. Ứa cờ 

bạc; 3. Ưa ngủ sớm dậy trễ; 4. Ưa mời khách và cũng khiến người khác mời; 5. Giao du bạn 


xấu; 6. Kiêu mạn khinh người. 
18 Tứ kết hành Pt ## £T; xem cht.1 và 7. 
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nghiệp gia sản ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, cờ bạc có sáu điều tai hại: 

“1. Tài sản ngày một hao hụt. 

“2, Thắng thì gây thù oán. 

“4. BỊ kẻ trí chê. 

“4, Mọi người không kính nề tin cậy. 

“S5, BỊ xa lánh; và sáu, sanh tâm trộm cắp. 

“Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai 
trưởng giả mê đánh bạc mãi thì gia sản ngày 
mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, phóng đãng có sáu lỗi: 

“1. Không tự phòng hộ mình. 

“2. Không phòng hộ được tài sản và hàng 
hóa. 

“3. Không phòng hộ được con cháu. 

“4. Thường hay bị sợ hãi. 

“5, Bị những điêu khốn khổ ràng buộc xác 
thân. 

“6. Ưa sinh điêu dối trá. 

“Đó là sáu điều lỗi. Nếu trưởng giả hay con 
trai trưởng giả phóng đãng mãi không thôi thì 
gia sản ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: 

“1, Tìm đến chỗ ca hát. 
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“2, Tìm đên chỗ múa nhảy. 

“3. Tìm đến chỗ đàn địch. 

“4, Tìm đến chỗ tấu linh tay. 

“5. Tìm đến chỗ có âm thanh vi diệu. 

“6, Tìm đến chỗ đánh trông.!” 

“Đó là sáu tai hại của kỹ nhạc. Nếu trưởng 
giả hoặc con trai trưởng giả say mê kỹ nhạc mãi 
không thôi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, giao du với bạn xấu có 
sáu lỗi: 

“1. Tìm cách lừa dồi. 

“2, Ưa chỗ thâm kín. 

“3. Dụ dỗ nhà người khác. 

“4, Mưu đô chiếm đoạt tài sản của người 
khác. 

“5, Xoay tài lợi về mình. 

“6. Ưa phanh phui lỗi người. 

“Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng 
giả hay con trai trưởng giả làm bạn với kẻ ác 
mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, lười biếng có sáu lỗi: 


1. Hán: ca, vũ, cầm sắt iƒ #£ 5š 7 (Päli: vãdita: tấu nhạc), ba nội tảo z/ 1 +# (Päli: pãnissara?), 
đa-la-bàn 4 £& ñ3 (Päli: saravant?), thủ-ha-na #í mị jj? (Pãli? So sánh: kumbhathunanti); 
No.26, 135: 1. Hỷ văn ca #š lij ⁄; 2. Hỷ kiến vũ #£ BỊ ##: 3. Hỷ vãng tác nhạc š f3 {E 4é; 4. 


Hỷ kiến lộng linh # BỊ # $2; 5. Hỷ phách lưỡng thủ # ‡# Nị #; 6. Hÿ đại tụ hội #£ 5š #3. 
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“1. Khi giàu sang không chịu làm việc. 
“2. Khi nghèo không chịu siêng năng. 
“3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. 
“4. Lúc nóng không chỊu siêng năng. 
“§., Lúc sáng trời không chịu siêng năng. 
“6. Lúc tối trời không chịu siêng năng. 
“Đó là sáu điều tai hại của sự lười biếng. 
Nếu trưởng giả hay con trưởng giả lười biếng 
mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán.” 
Nói như vậy xong, Phật làm bài tụng: 
Người mê say rượu chè, 
Lạt có bè bạn rượu, 
Tài sản đã tích lũy, 
Liên theo mình tiêu tan; 
Uống rượu không tiết độ; 
Thưởng ưa ca, múa, nhảy, 
Ngày rong chơi nhà người, 
Nhân thể tự đọa lạc. 
Theo bạn ác không sửa; 
Phi báng ra nhà HgưỜi. 
Tà kiến bị người chê; 
Làm xấu bị người truất. 
Cờ bạc, đắm ngoại sắc; 
Chỉ bàn việc hơn thua. 
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Bạn ác không sửa đổi, 

Làm xấu bị người truất. 

BỊ rượu làm hoang mê; 
Nghèo Khó không tự liệu; 
Tiêu xài chẳng tiếc của; 
Phá nhà gáy tại tương; 
Đánh bạc, xúm HỒng FƯỢU; 
Lén lút VỢ cOn người. 

Tập quen nết bỉ ổi; 

Như trăng về cuối tháng. 
Gây ác phải chịu ác. 
Chung làm cùng bạn ác; 
Đời này và đời sau, 

Rốt không đạt được gì. 
Ngày thời tra ngủ nghỉ, 
Đếm thức những mơ tưởng, 
Mê tôi không bạn lành; 
Chắng gây nổi gia Vụ. 

Sáng chiêu chăng làm việc; 
Lạnh, nóng lại biếng lưỚi. 
Làm việc không suy xét; 
Trở lại uống công toi. 

Nếu không kể lạnh nóng, 
Sáng chiêu siêng công việc, 
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Sự nghiệp chỉ chẳng thành; 
Suốt đời khỏi âu lo. 

Phật bảo Thiện S¡nh: 

“Có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, 
ngươi nên biết. Bốn kẻ ấy là những ai? 

“1. Hạng úy phục. 

“2. Hạng mỹ ngôn. 

“3. Hạng kính thuận. 

“4. Hạng ác hữu Š. 

“Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: 

“1. Cho trước đoạt lại sau. 

“2, Cho ít mong trả nhiêu. 

“3. VÌ sợ gượng làm thân. 

“4. Vì lợi gượng làm thân. 

“Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn 
VIỆC: 

“1, Lành dữ đều chiều theo. 

“2. Gặp hoạn nạn thì xa lánh. 

“3, Ngăn cản những điều hay. 

“4, Thấy gặp nguy tìm cách đun đây. 

“Hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: 


18. No.16: ác tri thức có bốn: trong lòng thù oán, ngoài gượng làm bạn; trước mặt nói tốt sau 
lưng nói xấu; gặp lúc người hoạn nạn trước mặt ra vẻ buồn nhưng sau lưng thích thú; ngoài 
mặt như thân hậu trong lòng tính chuyện mưu oán. 
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“1, Việc trước dôi trá. 

“2. Việc sau dối trá. 

“3. Việc hiện dôi trá. 

“4, Thây có một chút lỗi nhỏ đã vội trách 
phạt. 

“Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: một, 
bạn lúc uống rượu; hai, bạn lúc đánh bạc; ba, 
bạn lúc dâm dật; bốn bạn lúc ca vũ.” 

Đức Thê Tôn nói như vậy rôi, bèn làm một 
bài tụng: 


Úy phục, gượng làm thân; 
Hạng mỹ ngôn cũng thế. 
Kính thuận, thân nhưng dối. 
Ác hữu là ác thân. 

Bạn thế chớ tin cậy, 

Người trí nên biết rõ. 

Nên gấp rút lìa xa 

Như tránh con đường hiểm. 

Phật lại bảo Thiện Sinh: 

“Có bốn hạng người thân đáng thân vì 
thường đem lại lợi ích và che chở. Những øì là 
bôn? 

“1, Ngăn làm việc quấy. 

“2. Thương yêu. 
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“3. Giúp đỡ. 

“4. Đông SỰ. 

“Đó là bốn hạng người thân đáng thân cận. 

“Này Thiện Sinh, hạng ngăn quấy thì 
thường làm bốn việc đem lại nhiêu lợi ích và 
hay che chở: 

“1, Thây người làm ác thì hay ngăn cản. 

“2, Chỉ bày điều chánh trực. 

“3. Có lòng thương tưởng. 

“4. Chỉ đường sinh Thiên '”. 

“Đó là bốn trường hợp ngăn cản việc quây 
đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. 

“Hạng thương yêu thì thường làm bốn 
VIỆC: 

“1. Mừng khi mình được lợi. 

“2. Lo khi mình gặp hại. 

“3. Ngợi khen đức tốt mình. 

“4. Thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn 
cản. 

“Đó là bốn điều thương yêu đem lại nhiều 
lợi ích và hay che chở. 

“Hạng giúp đỡ có bôn việc. Những øì là 


19. Hán; thị nhân thiên lộ zR .A. Z #4. Các bản Nguyên, Minh: thị nhân đại lộ Zš A. #4; Pãli: 
Saggassa maggam acikkhati: chỉ cho con đường lên trời. 
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bôn? Đó là: 
“]. Che chở mình khỏi buông lung. 
“2. Che chở mình khỏi hao tài vì buông 
lung. 
“3. Che chở mình khỏi sợ hãi. 
“4. Khuyên bảo mình trong chỗ văng 
người. 
“Hạng đông sự thì thường làm bốn việc: 
“1. Không tiếc thân mạng với bạn. 
“2, Không tiếc của cải với bạn. 
“3. Cứu g1úp bạn khỏi sợ hãi. 
“4. Khuyên bảo bạn lúc ở chỗ văng người.” 
Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn lại nói bài 
tụng: 
Bạn ngăn ngừa điều quấy, 
Bạn từ mẫn thương yêu, 
Bạn làm lợi ích bạn, 
Bạn đồng Sự VỚI bạn. 
Đó bốn hạng đáng thân, 
Người trí đáng thân cận; 
Thân hơn người thân khác, 
Như mẹ hiên thân con. 
Muốn thân người đáng thân; 
Hãy thân bạn kiên cố. 
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Người bạn đu giới hạnh, 
Như lửa sảng sOI HgưỜi. 

Phật lại bảo Thiện Sinh: 

“Ngươi nên biết ý nghĩa sáu phương. Sáu 
phương là gì? 

“1. Phương Đông là cha mẹ. 

“2. Phương Nam là sư trưởng. 

“3, Phương Tây là thê thiếp. 

“4, Phương Bắc là bạn bè thân thích”?. 

“5, Phương Trên là các bậc Trưởng thượng, 
Sa-môn, Bà-la-môn. 

“6. Phương Dưới là tôi tớ. 

“Này Thiện Sinh, kẻ làm con phải kính 
thuận cha mẹ với năm điêu. Những gì là năm? 

“1, Cung phụng không để thiếu thôn. 

“2, Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. 

“3, Không trái điều cha mẹ làm. 

“4. Không trái điều cha mẹ dạy. 

“§, Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ 
làm. 

“Kẻ làm cha mẹ phải lây năm điều này 
chăm sóc con cái: 


20. Hán: thân đảng 3# š#. Đoạn dưới nói là thân tộc. 
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“1. Ngăn con đừng đề làm ác. 

“2, Chỉ bày những điêu ngay lành. 

“3, Thương yêu đến tận xương tủy. 

“4, Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 

“5, Tùy thời cung cấp đô cần dùng. 

“Này Thiện S¡nh, kẻ làm con kính thuận và 
cung phụng cha mẹ thê thì phương ấy được an 
ồn không có điều lo sợ. 

“Đệ tử cung phụng sư trưởng có năm VIỆC: 

“1, Hầu hạ cung câp điều cân. 

“2. Kính lễ cúng dường. 

“3. Tôn trọng quí mến. 

“4, Thầy có dạy bảo điều gì không trái 
nghịch. 

“5, Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không 
quên. Kẻ làm đệ tử cân phải thờ kính sư trưởng 
với năm điêu ấy. 

“Thầy cũng có năm điêu đề săn sóc đệ tử: 

“1. Dạy dỗ có phương pháp. 

“2, Dạy những điều chưa biết. 

“3, Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. 

“4. Chỉ cho những bạn lành. 

_ “5, Dạy hết những điều mình biết không lẫn 
tiệc. 
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“Này Thiện Sinh, nêu đệ tử kính thuận, 
cung kính sư trưởng, thì phương ây được an ỗn 
không có điều lo sợ. 

“Này Thiện Sinh, chông cũng phải có năm 
điều đối với vợ: 

“1, Lấy lễ đối đãi nhau. 

“2. Oai nghiêm không nghiệt. 

“3. Cho ăn mặc phải thời. 

“4. Cho trang sức phải thời. 

“S§, Phó thác việc nhà. 

“Này Thiện Sinh, chông đối đãi vợ có năm 
điều, vợ cũng phải lây năm việc cung kính đối 
với chông”!. Những øì là năm? 

“1. Dậy trước. 

“2, Ngôi sau. 

“3, Nói lời hòa nhã. 

“4. Kính nhường tùy thuận. 

“5, Đón trước ý chông. 

“Này Thiện Sinh, ây là vợ đôi với chông 
cung kính đối đãi nhau, như thê thì phương ấy 
được an ôn không điều øì lo sợ. 

“Này Thiện Sinh, người ta phải lấy năm 


21. No.26, 135: Vợ kính thuận chồng theo mười ba điều. 
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điêu thân kính đôi với bà con””: 

“1, Chu cấp. 

“2, Nói lời hiền hòa. 

“3. Giúp đạt mục đích. 

“4, Đông lợi”. 

“5, Không khi dối. 

“Bà con cũng phải lây năm điều đối lại: 

“1. Che chở cho mình khỏi buông lung. 

“2. Che chở cho mình khỏi hao tài vì buông 
lung. 

“3. Che chở khỏi sự sợ hãi. 

“4, Khuyên răn nhau lúc ở chỗ văng người. 

“§, Thường ngợi khen nhau. 

“Này Thiện Sinh! Người biết thân kính bà 
con như vậy thì phương ấy được yên ôn không 
điều chi lo sợ. 

“Này Thiện Sinh, chủ đối với tớ có năm 
điều để sai bảo: 

“1. Tùy khả năng mà saI SỬ. 

“2, Phải thời cho ăn uống. 

“3. Phải thời thưởng công lao. 


22. Hán: thân tộc 3ñ }Z; đoạn trên: thân đảng. 
23. Tức bốn nhiếp sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự; Pãli: dãna, peyyavajja, atthacariya, 
samänatta. 
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“4. Thuốc thang khi bệnh. 

“5, Cho có thời giờ nghỉ ngơi. 

“Tôi tớ phải lẫy năm điêu phụng sự chủ”: 

“1. Dậy sớm. 

“2. Làm việc chu đáo. 

“3, Không gian cắp. 

“4. Làm việc có lớp lang. 

“5, Bảo tôn danh giá chủ. 

“Này Thiện Sinh, nêu chủ đối với tớ được 
như vậy thì phương ây được an ỗn không điều 
chị lo sợ. 

“Kẻ đàn việt cung phụng hàng Sa-môn, Bà- 
la-môn với năm điêu: 

“1. Thân hành từ. 

“2, Khẩu hành từ. 

“3, Ý hành từ. 

“4. Đúng thời cúng thí. 

“§. Không đóng cửa khước từ. 

“Sa-môn, Bà-la-môn cũng khuyên dạy theo 
sáu điêu”: 

“1, Ngăn ngừa chớ đề làm ác. 

“2, Chỉ dạy điêu lành. 


24. No.26, 135: theo năm điều; D.31 cũng vậy. 
25. No.26, 135: tớ phụng sự theo chín điều. 
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“3. Khuyên dạy với thiện tầm. 

“4, Cho nghe những điều chưa nghe. 

“5, Những øì đã được nghe làm cho hiểu rõ. 

“6. Chỉ vẽ con đường sanh Thiên. 

“Này Thiện Sinh, nếu đàn việt kính phụng 
hàng Sa-môn, Bà-la-môn như thế thì phương ây 
được an ôn không điều øì lo sợ.” 

Đức Thế Tôn nói như vậy xong, lại làm một 
bài tụng: 


Cha mẹ là phương Đồng, 
Sw trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Thân tộc là phương Bắc, 
Tôi tớ là phương Dưới, 
Sa-môn là phương Trên. 
Những người con trưởng giả 
Kính lễ các phương ã đy. 
Thuận thảo không lỗi thời, 
Khi chết được sanh Thiên. 
Huệ thí, nói hòa nhấ, 

Giúp người đạt mục đích. 
Lợi lộc chia đồng đều, 
Minh có cho người hưởng. 
Bốn việc ấy như xe, 
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Chở tất cả nặng nề. 

Đời không bốn việc ấy, 
Sẽ không có hiểu dưỡng. 
Bốn Việc ấy ở đời, 

Được người trí chọn lựa. 
Làm thời kết quả lớn, 
Tiếng tốt đồn Vang Xa. 
Trang sức chỗ năm ngôi, 
Dọn thức ăn bậc nhất, 
Đề cấp bậc xứng đáng, 
Tiếng tốt đồn vang xa. 
Không bỏ người thân cũ; 
Chỉ bày việc lợi ích; 
Trên dưới thưởng hòa đồng, 
Tất được danh dự tốt. 
Trước hãy tập kỳ nghệ, 
SaH MỚI CÓ tài lỢI. 

Khi có tài lợi rồi, 

Hãy khéo lo gìn gữữ. 
Tiểu dùng đừng xa xí; 
Hãy lựa người làm thân. 
Hạng lửa dối, xung đột; 
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Thà chăng nên đến gân”®. 
Của dồn từ khi ít; 

Như ong góp nhụy hoa. 
Tài bảo ngày chứa dồn, 
Trọn đời không hao tổn. 
Một, ăn biết vừa đủ; 

Hai, làm việc siêng năng, 
Ba, lo dôn chứa trước, 
Đề phòng khi thiếu hụt; 
Bốn, cày ruộng buôn bán, 
Và lựa đất chăn nuôi; 
Năm, xây dựng tháp miễu; 
Sán, lập tăng phòng xả. 
Tại gia sáu việc ấy, 

Siêng lo chớ lôi thời. 

Ai làm được như thể 
Thời nhà khỏi sa sút, 

Tài sản ngày một thêm, 
Như trăm sông về biển. 


Bây giờ Thiện Sinh bạch Phật: - 
“Lành thay, bạch Thê Tôn! Thật quá chô 


mong ước của con xưa nay, vượt xa những lời 


28. Hán: Ninh khất vị cử dữ # Z; %£ #§ 
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dạy của cha con. Như lật ngửa những øì bị úp 
xuống: như mở ra những gì bị đóng kín; như 
người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được 
gặp đèn, có mắt liên thấy. Những gì được Như 
Lai thuyết giảng cũng như thê: băng vô sỐ 
phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu tôi; làm rõ 
pháp thanh bạch. Phật là Đức Như Lai, Bậc Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, do đó có thể chỉ bày, 
hướng dẫn cho đời. Nay con xin quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi xin Đức Thế Tôn 
chấp thuận cho con được làm Ưu-bà-tặc ở trong 
Chánh pháp. Kế từ hôm nay cho đến trọn đời, 
con nguyện không giết, không trộm, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu.” 

Bây giờ, Thiện Sinh sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


17. KINH THANH TỊNH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ca-duy-la-vệ”, 
trong khu rừng của Ưu-bà-tắc Miễn-kỳ”, cùng 
với chúng Đại Ty-kheo một ngàn hai trắm năm 
mươi người. 

Bây giờ, có Sa-di Châu-naf, ở tại nước Ba- 
ba, sau an cư mùa hạ, cầm y bát, đi lần đến 
nước Ca-duy-la-vệ, trong vườn Miến-kỳ; đến 
chỗ A-nan, cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng sang 
một bên, bạch A-nan rằng: 

“Có Ni-kiền Tử trong thành Ba-ba5, chết 
chưa bao lâu, mà các đệ tử của ông đã chia làm 
hai phe. Họ tranh chấp nhau, trực diện mắng 


- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Q.12, “Đệ nhị phần Thanh Tịnh kinh Đệ thập tam”. 
Tương đương Pali: D. 29, Dịig iii. 6. Pasadika-suttanta. 

- Ca-duy-la-vệ 3 4 £# ffï, cũng âm là Ca-tỳ-la-vệ 3 Ht £# {#ï; Pãli: Kapilavatthu (Skt.: 
Kapilavastu), tên thành, cũng là tên nước. Quê hương của Đức Thích Tôn. 

- Hán: Miến-kỳ Ưu-bà-tắc lâm trung #ïÿ 3£ {š 3 #š ‡# rh. Phiên âm Miến-kỳ không tìm thấy Pãii 
tương đương chính xác. So sánh, D. 29, sđd.: sakkesu viharati vadhaññã nãma sakyä tesam 
ambavane päãsäde: trú giữa những người Thích-ca, trong ngôi nhà lầu trong khu vườn xoài 
của một người họ Thích có tên là Vadhaññã. 

- Ghâu-na ÿï flö, cũng âm là Thuằần-đà 4 jÈ, nhưng không phải người thợ sắt trong kinh “Đại 
Bát-niết-bàn”; Pali: Cunda. 

- Ni-kiền Tử JE #£ -#, hay Ni-kiền Thân Tử JE #£ šñ # (Päli: Nigantha-Nãta-putta, Skt.: 
Nirgrantha-Jñãtiputra), giáo chủ một giáo phái nỗi tiếng đồng thời với Phật, được tôn xưng là 
Mahävira (Đại Hùng). Phái này sau trở thành Kỳ-na giáo. 

- Ba-ba quốc 3# 3¿ Ej (Pali: Pãva), tên một thị trấn gần Vương xá (Pãli: Rãjagaha), thủ phủ của 
bộ tộc Malla. 
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chửi nhau, không còn phân biệt trên dưới; tìm 
tòi khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức 
với nhau răng: “Ta có thê biết điều này; ngươi 
không thể biết điều này. Hành động của ta chân 
chính, còn ngươi là tà kiên. Ngươi đặt cái trước 
ra sau; để cái sau ra trước; điên đảo, thác loạn, 
không có phép tắc. Những điêu ta làm thật là vi 
diệu. Những điều ngươi nói thì sai lâm. Ngươi 
có điều gì nghĩ ngờ, cứ hỏi ta.' Bạch Đại đức 
A-nan, bây giờ, những người thờ Ni-kiên Tử 
trong nước này nghe những tranh tụng như vậy 
sinh lòng chán ghét.” 

A-nan nói với Sa-di Châu-na: 

“Ta có điều muốn bạch Thế Tôn. Ngươi hãy 
đi với ta, trình bày Thế Tôn về sự việc này. Nếu 
Thế Tôn có răn dạy điêu gì, chúng ta hãy cùng 
phụng hành.” 

Rôi thì, Sa-di Châu-na sau khi nghe A-nan 
nói bèn cùng đi theo đến chỗ Thế Tôn. Sau khi 
cúi lạy dưới chân Thế Tôn, bèn đứng sang một 
bên. Lúc bây giờ, A-nan bạch Thê Tôn rằng: 

“Sa-dI Châu-na này, sau an cư mùa hạ ở 
nước Ba-ba, cầm y bát, đi lần đến đây. Sau khi 
đảnh lễ dưới chân con, nói với con rằng: “Có NI- 


380 TRƯỜNG A-HÀM 


kiên Tử trong thành Ba-ba, chết chưa bao lâu, 
mà các đệ tử của ông đã chia làm hai phe. Họ 
tranh chấp nhau, trực diện mắng chửi nhau, 
không còn phân biệt trên dưới; tìm tòi khuyết 
điểm của nhau, ganh đua kiến thức với nhau 
răng: “Ta có thể biết điều này; ngươi không thể 
biết điều này. Hành động của ta chân chính, còn 
ngươi là tà kiến. Ngươi đặt cái trước ra sau; đề 
cái sau ra trước; điên đảo, thác loạn, không có 
phép tắc. Những điêu ta làm thật là vi diệu. 
Những điêu ngươi nói thì sai lâm. Ngươi có điêu 
øì nghi ngờ, cứ hỏi ta.` Bấy giờ, những người 
thờ Ni-kiền Tử trong nước này nghe những tranh 
tụng như vậy sinh lòng chán ghét.ˆ.” 

Thế Tôn nói với Châu-na: 

“Quả vậy, Châu-na, trong phi pháp ấy 
không có gì đáng để nghe. Đó không phải là 
những điều được nói bởi Bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác”. Cũng như ngôi tháp đồ nát, khó có 
thể bôi màuŸ. Kia tuy có thầy, nhưng thảy đều 


7: Hán: Tam-da-tam-phật-đà —= Hlí —= 7š fÈ, cũng âm là Tam-miệu-tam-phật-đà —= 3# —= ƒ## È, dịch 
là Đẳng Chánh Giác #§ IE 5#, Chánh Đẳng Chánh Giác rE #§ 1E ##, Chánh Biến Tri 1E 
Pãali: Sammäã-sambuddha, Skt.: Samyaksambuddha. 

8. Hán: do như hủ tháp nan khả ô sắc 3% #JI ‡7 ## #ft nJ ?Z &. So sánh Päãli: bhinnathùpe 
appafisaraije, như ngôi tháp đổ không thể nương tựa. 
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ôm giữ tà kiến. Tuy có pháp, nhưng thảy đêu 
không chân chánh”, không đáng để nghe theo, 
không có khả năng xuất ly!'°, không phải là 
những điều được nói bởi Bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác. Cũng như ngôi tháp đỗ nát không 
thể bôi màu vậy. 

“Trong số các đệ tử của vị ây có người 
không thuận theo pháp ấy, dứt bỏ tà kiến ấy, đi 
theo chánh kiến. Châu-na, nêu có người đến nói 
với các đệ tử ây răng: “Này chư Hiên, pháp của 
thây ông là chân chánh, nên tu hành trong pháp 
ây, sao lại bỏ đi?” Nêu người đệ tử này mà tin 
lời ây, thì cả hai đều thất đạo, mặc tội vô lượng. 
Vì sao vậy? Kia tuy có pháp, nhưng không chân 
chánh. 

“Châu-na, nếu thây không tà kiến và pháp 
ây chân chánh, có thê khéo léo nehe theo, có 
khả năng xuất yếu, là pháp được nói bởi Đắng 
Chánh Biến Tri'!. Cũng như ngôi tháp mới có 
thể dễ dàng bôi màu. Nhưng nếu các đệ tử, ở 
trong pháp ấy, không tinh cân tu tập, không thê 
3 Pali: satthã ca hoti asammãsambuddho dhammo ca durakkhäto, thầy không phải là vị Đẳng 

chánh giác, pháp thì được công bố vụng về. 


10. Hán: bắt năng xuất yếu 4 §š r1: 3, không có khả năng dẫn đến giải thoát; Pãli: aniyyãnike. 
11: Xem cht.7. 
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thành tựu, bỏ con đường bình đăng, đi vào tà 
kiến. Nếu có người đến nói với các đệ tử ây 
rằng: “Này chư Hiên, pháp của thây các người 
là chân chánh, nên ở trong đó mà tu hành, sao 
lại bỏ đi mà đi vào tà kiến? Các đệ tử ấy nếu 
tin lời ây, thì cả hai đều thây chân chánh, được 
phước vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân 
chánh.” 

Phật bảo Châu-na: 

“Kia tuy có thầy, nhưng ôm giữ tà kiến. Tuy 
cũng có pháp, nhưng thảy đều không chân 
chánh, không có khả năng xuất yếu, không phải 
là pháp được thuyết bởi Đâng Chánh Biến Tri. 
Cũng như ngôi tháp đồ nát không thể bôi màu. 
Các đệ tử kia thành tựu pháp và tùy pháp”, tùy 
thuận theo mà tu hành, nhưng lại khởi tà kiến. 
Châu-na, nêu có người đến nói đệ tử ấy rằng: 
“Pháp của thầy ngươi là chân chánh. Điều ngươi 
làm là đúng. Nay ngươi tu hành cần khổ như 
vậy, có thê ở trong đời này ngươi sẽ thành tựu 
đạo quả.” Các đệ tử kia tin lời ây, thì cả hai đều 
thất đạo, mặc tội vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp 


12. Hán: pháp pháp thành tựu ›#% 3# pÈ #ÿ. So sánh Päli: dhammanudhammappati-panno viharati, 
sống thực hành pháp và tùy pháp. 
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không chân chánh vậy. 

“Này Châu-na, nếu bậc thây không tà kiến; 
Pháp của vị ây chân chánh, có thể khéo léo 
nghe theo, có khả năng xuất ly, là pháp được 
thuyết bởi Đâng Chánh Biến Tri. Cũng như 
ngôi tháp mới thì dễ bôi màu. Nay đệ tử của vị 
ây thành tựu pháp và tùy pháp, tùy thuận tu 
hành mà sanh chánh. kiến. Nếu có người đến 
nói với các đệ tử ấy rằng: “Pháp của thầy ngươi 
là chân chánh. Sở hành của ngươi là đúng. Nay 
cân khô tu hành như vậy, có thể ở trong đời này 
mà thành tựu đạo quả.ˆ Các đệ tử kia tin lời ây, 
cả hai đêu chánh kiến, được phước vô lượng. 
Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân chánh. 

“Này Châu-na, hoặc có bậc Đạo sư xuất thê 
khiến cho các đệ tử buôn râu. Hoặc có Đạo sư 
xuất thê khiến các đệ tử không buôn râu. 

“Thế nào là Đạo sư xuất thế khiển các đệ tử 
sinh buôn râu? 

“Này Châu-nal Đạo sư mới xuất hiện thế 
gian, thành đạo chưa lâu, pháp của vị ấy đầy đủ 
phạm hạnh thanh tịnh, như thật chơn yếu nhưng 
không được phân bố rộng khắp, rồi vị Đạo sư 
ây lại chóng diệt độ. Các đệ tử vì thế không 
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được tu hành, thảy đêu buôn râu mà nói rằng: 
“Thầy vừa mới xuất thế, thành đạo chưa lâu, 
pháp của Thây đây đủ phạm hạnh thanh tịnh, 
như thật chơn yêu, nhưng rôt cùng lại không 
được phân bố rộng khắp, mà nay Đạo sư lại 
nhanh chóng diệt độ, khiến cho đệ tử chúng ta 
không được tu hành.' Đấy là có vị Đạo sư xuất 
thế nhưng đệ tử lại ưu sâu. 

“Thế nào là Đạo sư xuất thê, đệ tử không ưu 
sâu? 

“Có vị Đạo sư xuất thế, Pháp của vị ây 
thanh tịnh, đây đủ phạm hạnh, như thật chơn 
yếu, lại được lưu bố rộng rãi, rồi sau đó mới 
vào diệt độ. Các đệ tử vì thế mà được tu hành, 
không ưu sâu, mà nói răng: “Thầy mới xuất 
hiện thế gian, thành đạo chưa lâu, pháp của 
Thây thanh tịnh, đây đủ phạm hạnh, như thật 
chơn yếu lại được lưu bố rộng rãi, rôi sau đó 
mới vào diệt độ, khiến cho đệ tử chúng ta thảy 
đều được tu hành.? Này Châu-na, như vậy, Đạo 
sư xuất thế, đệ tử không ưu sâu.” 

Phật lại bảo Châu-na: 
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“Với chi!” này mà phạm hạnh thành tựu. Đó 
là, Đạo sư xuất thế, xuất ø1a chưa bao lầu, danh 
tiếng chưa rộng, đó gọi là phạm hạnh chi chưa 
đây đủ!. Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất 
gia đã lâu, danh tiêng đã rộng rãi, đó gọi là chi 
phạm hạnh đây đủ. 

“Này Châu-na, Đạo sư xuất thê, xuất gia đã 
lâu, danh tiếng đã rộng, nhưng các đệ tử chưa 
nhận được sự dạy dỗ, chưa đây đủ phạm hạnh, 
chưa đến nơi an ôn", chưa đạt được mục đích 
của mình, chưa thể phân bồ diễn thuyết pháp đã 
được thọ lãnh; nếu có dị luận nồi lên thì không 
thể như pháp mà diệt, chưa chứng đặc thần 
thông có khả năng biến hóa'5. Đó gọi là chi 
phạm hạnh chưa đây đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia đã 


œ 


- Hán: chỉ trì + #?; Pãli: ahga: thành phần, bộ phận, điều kiện, trạng thái. D. 29: etehi angehi 
samannägatam brahmacariyam hoti: phạm hạnh thành tựu bởi những chỉ này. 

- Pãli: tam brahmacariyam aparipũram hoii ten'añgena: phạm hạnh ấy không đầy đủ (trọn vẹn) 
do bởi điều kiện (chi) này. 

15 Hán: an xứ tại 3 jš #z; Pãäli: yogakkhema: du già an ổn, chỗ an ổn; chỉ cho Niết-bàn. 

- Hán: vị năng biến hóa thành thần thông chứng z §E ## {L: bỳ #4 ð šð; Pali: sappatihãriyam 
dhammam desetum: có khả năng thuyết pháp thần biến (pháp có tính cách thần kỳ). Hán: 
biến hóa, cũng dịch là thị đạo (Xem Câu Xá q.27, Đại XXIX tr.143c11); có ba thị đạo: thần 
biến †:‡ # hay thần thông biến hóa, ký tâm š¡ ,› hay biết được ý nghĩ của người khác và 
giáo giới thị đạo #z š z 3#, sự thần kỳ của giáo dục; Pali: sappätihariyam dhammam: pháp 
có khả năng thị đạo, hay có khả năng thần kỳ của sự giáo dục. 


x 


® 
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lâu, danh tiếng đã rộng, mà các đệ tử thảy đều 
chịu giáo huấn, phạm hạnh đây đủ, đã đến nơi 
an ồn, đã đạt được mục đích của mình, lại có 
thể phân biệt diễn thuyết pháp được lãnh thọ; 
nếu có dị luận khởi thì có thê như pháp mà diệt, 
đã chứng đắc thân thông có khả năng biên hóa 
đây đủ. Đó là chi phạm hạnh đây đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia 
chưa lâu, danh tiếng chưa rộng, các Tỳ-kheo-ni 
chưa nhận được sự dạy dỗ, chưa đến chỗ an Ổn, 
chưa đạt được mục đích của mình, chưa thể 
phân bồ diễn thuyết pháp đã được lãnh thọ; nêu 
có dị luận khởi lên chưa thể như thật diệt trừ 
băng chánh pháp, chưa chứng đắc thần thông 
có khả năng biến hóa. Đó là chỉ phạm hạnh 
chưa đây đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia đã 
lâu, danh tiếng đã rộng, các Tỳ-kheo-ni thảy 
đều nhận được giáo huấn, phạm hạnh đây đủ, 
đã đến nơi an ốn, có thê phân biệt diễn thuyết 
pháp đã lãnh thọ; nêu có dị luận khởi lên thì 
như pháp mà trừ diệt, đã chứng đắc thần thông 
có khả năng biến hóa. Đó là chi phạm hạnh đây 
đủ. 
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“Này Châu-nal Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
rộng tu phạm hạnh... cho đến đã chứng đắc thần 
thông có khả năng biến hóa, cũng vậy. 

“Này Châu-na, nễu Đạo sư không còn ở đời, 
không có danh tiếng, sự lợi dưỡng tốn giảm. Đó 
là chi phạm hạnh không đây đủ. Nếu Đạo sư tại 
thế, danh tiếng và lợi dưỡng đều có đủ, không 
có tốn giảm; đó là chỉ phạm hạnh đây đủ. 

“Nếu Đạo sư còn ở đời, danh tiếng và lợi 
dưỡng thảy đều đầy đủ, nhưng các Tỳ-kheo 
không thể đây đủ danh tiếng và lợi dưỡng. Đó 
là chi phạm hạnh không đây đủ. 

“Nếu Đạo sư tại thế, danh tiếng và lợi 
dưỡng đây đủ không tốn giảm, chúng các Tỳ- 
kheo cũng đầy đủ như vậy. Đó là chi phạm 
hạnh đây đủ. Chúng Tỳ-kheo-ni cũng vậy. 

“Châu-na, Ta xuất gia đã lâu, danh tiêng rộng 
xa, các Tỳ-kheo của Ta đã nhận lãnh giáo huấn, 
đã đến chỗ an ồn, đã tự mình đạt được mục đích, 
lại có thể nói cho người khác pháp đã lãnh thọ; 
nếu có dị luận khởi lên có thể như pháp mà diệt, 
đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa. 
Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
cũng vậy. 
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“Châu-na, Ta đã lưu bỗ rộng rãi phạm hạnh 
. cho đến, đã chứng đắc thần thông có khả 
năng biên hóa. 

“Này Châu-na! Hết thảy Đạo sư trong thế 
gian, không thấy có ai có danh tiếng và lợi 
dưỡng như Ta, Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác. 

Này Châu-na, hết thảy đồ chúng có trong 
thế gian, không thây ai có danh tiêng và lợi 
dưỡng như chúng của Như LaI. 

“Châu-na, nêu muốn nói cho chân chánh. thì 
nên nói “thây mà không thây'!”. Thế nào là thây 
mà không thây? Hết thảy phạm hạnh thanh tịnh 
cụ túc, đã được tuyên thuyết, được lưu bỗ hiền 
thị!?. Đó gọi là thấy mà không thấy.” 

Rồi thì, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Uât-đâu-lam Tử”, ở giữa đại chúng, nói 
như vậy: “Thây mà không thấy. Thế nào là thây 


1. Hán: kiến bất khả kiến Bl 4 rƒ li; Päli: passan na passaii. 

18. Pali: sabbäkärasampannam sabbäkäraparipũram anũnam anadhikam sväkha- 

tam kevalam paripũram brahmacariyam suppakäãsan: phạm hạnh được mô tả là thành tựu hết 
thảy tướng (hình thái), tròn đầy hết thảy tướng, không thiếu sót, không dư thừa, được khéo 
tuyên thuyết, thuần túy viên mãn. 

19. Uất-đầu-lam Tử ## Ø# š£ +, hay Uát-đầu-lam-phát ## ø# #£ 7ÿ (Pali: Uddaka-Rãmaputta, Skt.: 
Udraka-Rämaputra), vị đạo sỹ mà Đức Thích Tôn học được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


(Päli. nevasaññã-nãsañña-ãyatana) 
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mà không thây? Như có thê thây con dao nhưng 
không thể thây sự bén nhọn”??. Này các Tỳ- 
kheo, vị ây chỉ dẫn lời nói không nhận thức của 
phàm phu mà ví dụ. Như vậy, này Châu-na, nếu 
muốn nói một cách chân chánh, nên nói: “Thây 
mà không thây.` Thế nào là thấy mà không 
thây? Ngươi cân phải nói một cách chân chánh 
rằng: “Hết thảy phạm hạnh thanh tịnh đây đủ, 
được tuyên thị, lưu bỗ.?! Đó là thấy mà không 
thây.” 

“Này Châu-na, pháp tương tục kia không 
đầy đủ nhưng có thê đạt được. Pháp không 
tương tục kia tuy đầy đủ nhưng không thể đạt 
được“. Này Châu-na, phạm hạnh trong các 


20. Hán: đao khả kiến nhi nhẫn bắt khả kiến 7J ñ[ Bị ïf[ yJ £ FỊ Bi; Pãli: khurassa sãdhu- 
nisitassa talam assa passati, dhãrãn ca kho tassa na passati: thấy bề mặt được mài kỹ của 
con dao mà không thấy sự sắc bén của nó. 

Xem cht.18. 

22. Hán dịch tối nghĩa: bỉ tương tục pháp bắt cụ túc nhi khả đắc, bất tương tục pháp cụ túc nhỉ 
bát khả đắc  ‡ñ # ;+ 7£ E. m ii F[ 8 7£ JH #i ›š E. m ffïi 7£ h[ {#. Tham chiếu Päli: idam 
ettha apakaddheyya evam tam parisuddhataram assäii iti hetam na passati, idam ettha 
upakaddheyya evam tam parisuddhataram assäii iti hetam na passati: nếu vị ấy nghĩ rằng ở 
đây nên bớt đi cái này thì nó sẽ thanh tịnh hơn, thế thì vị ấy không tháy cái ấy; nếu vị ấy nghĩ 
rằng ở đây nên thêm cái này thì nó sẽ thanh tịnh hơn, thế thì vị áy không thấy cái ấy. 
(Trường 2, tr.456: Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy 
sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại 
một chỗ nào, nghĩ rằng như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì). Có lẽ ý muốn 
nói, vì không thấy rõ mục đích của đời sống phạm hạnh cho nên nghĩ rằng nên thêm hay bớt 
điều gì đó để cho phạm hạnh ấy thanh tịnh hơn, kỳ thực không thấy gì cả. Hán: tương tục ‡ 


21. 
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pháp, là đê hỗ” trong các thứ tô lạc”t.” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta đối với pháp này tự thân tác chứng” 
Đó là bốn niệm xứ, bốn thân túc, bốn ý đoạn, 
bốn thiên, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám 
đạo Hiên thánh. Các ngươi tật cả hãy cùng hòa 
hợp chớ sanh tranh chấp. Cùng theo học một 
Thây, cũng như nước và sữa hòa một; ở trong 
Chánh pháp của Như Lai, hãy tự thắp sáng cho 
mình, nhanh chóng được an lạc. Sau khi đã 
được an lạc, nêu có Tỳ-kheo nào, trong lúc có 
Tỳ-kheo đang thuyết pháp, mà nói răng: “Điêu 
được nói của vị kia, văn cú không chánh; nghĩa 
lý không chánh. Tỳ-kheo nghe như thế không 
nên nói đây là đúng, cũng không nên nói đấy là 
sai, mà hãy nói với Tỳ-kheo ây rằng: “Thế nào, 
chư Hiền? Câu của tôi như vậy. Câu của các 
ngài như vậy. Nghĩa của tôi như vậy. Nghĩa của 


j#ï, có lẽ Skt.: präkarri: sự kéo dài ra (Xem, Huyền Tráng, Câu Xá q.2, Đại XXIX tr.119c12; 
Chân Đé, ibid. 205c14, 271c21: đa thời Z H‡, trường thời š R#), gần với Pali: apakaddhati 
(Skt.: apakarrati): lược bỏ bớt; upakaddhaii: lôi hay kéo lên, thêm vào. 

23. Đề hồ ff# ffi; Pãli: sappi-manda (Skt.: sarpimanda) hạng nhất trong năm chế phẩm từ sữa 
(PäIi: khira, dadhi, takka, navanrta, sapp)). 

24. Tô và lạc. Lạc #ã; Pali: dadhi: sữa đông, sữa để chua. Tô £, gồm có sanh tô (Päli. navanita: 
sữa tươi), thục tô (Pãli: sappi) tức đề hồ. 

25 Hán: cung tự tác chứng §5 E1 {E šã. 
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các ngài như vậy. Cái nào hơn? Cái nào thua?” 
Nếu Tỳ-kheo kia nói rằng: “Câu của tôi như 
vậy. Câu của ngài như vậy. Nghĩa của tôi như 
vậy. Nghĩa của ngài như vậy. Câu của ngài hơn. 
Nghĩa của ngài cũng hơn.ˆ Tỳ-kheo kia nói vậy, 
nhưng cũng chớ cho là đúng, cũng chớ cho là 
sai, mà nên can gián Tỳ-kheo ây, nên khuyến 
cáo hãy từ bỏ, hãy cùng suy cầu. Như vậy, cùng 
nhau hòa hợp, chớ sanh tranh chấp. Cùng một 
Thây học, như sữa và nước hợp nhất; ở trong 
Chánh pháp của Như Lai, hãy tự mình thắp 
sáng, chóng được an lạc. 

“Sau khi đã an lạc, nếu có Tỳ-kheo nào 
trong khi có Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà nói 
như vậy: “Điêu mà vị ây nói, văn cú không 
chánh, nhưng nghĩa thì chánh.' Ty-kheo nghe 
như vậy, không nên nói đấy là đúng, cũng 
không nên nói đấy là sai, mà nên nói với Tỳ- 
kheo ấy răng: “Thế nào, Tỳ-kheo? Câu của tôi 
như vậy. Câu của ngài như vậy. Câu nào đúng? 
Câu nào sai? Nêu Tỳ-kheo ấy nói: “Câu của tôi 
như vậy. Câu của ngài như vậy. Câu của ngài 
hơn." Ty-kheo kia nói như vậy, nhưng cũng 
không nên nói đây là đúng, cũng không nên nói 
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thê là sai, mà nên can gián Tỳ-kheo ây, nên 
khuyên cáo hãy dứt bỏ, hãy cùng suy câu. Như 
vậy tât cả cùng hòa hợp, chớ sanh tranh chấp, 
đồng một Thây học, như nước sữa hợp nhất, ở 
trong Chánh pháp của Như LaIl, hãy tự mình 
thắp sáng, nhanh chóng được an lạc. 

“Sau khi đã an lạc, nếu có Tỳ-kheo nào 
trong khi có Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà nói 
như vậy: “Điều mà vị kia nói, văn cú chánh, 
nhưng nghĩa không chánh.ˆ Ty-kheo nghe như 
vậy, không nên nói đây là đúng, cũng không 
nên nói đấy là sai, mà nên nói với Tỳ-kheo ây 
rằng: “Thế nào, Tỳ-kheo? Câu của tôi như vậy. 
Câu của ngài như vậy. Câu nào đúng? Câu nào 
sai?" Nếu Tỳ-kheo ây nói: “Câu của tôi như 
vậy. Câu của ngài như vậy. Câu của ngài hơn. 
Ty-kheo kia nói như vậy, nhưng cũng không 
nên nói đây là đúng, cũng không nên nói thế là 
sai, mà nên can gián Tỷ-kheo ây, nên khuyên 
cáo hãy dứt bỏ, hãy cùng suy câu. Như vậy tật 
cả cùng hòa hợp, chớ sanh tranh chấp, đồng 
một Thây học, cùng hòa hợp như nước với sữa, 
ở trong Chánh pháp của Như Lai, hãy tự mình 
thăp sáng, chóng được an lạc. 
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“Sau khi được an lạc, nêu có Tỳ-kheo trong 
khi có Tỳ-kheo đang thuyết pháp mà nói như 
vậy “Điều được thuyết kia, văn cú chánh, nghĩa 
chánh.'ˆ Ty-kheo nghe như vậy, không nên nói 
là sai, mà hãy nên khen ngợi Tỳ-kheo ấy rằng: 
“Điều ngài nói là đúng. Điều ngài nói là đúng. 
Vì vậy, này Tỳ-kheo, trong mười hai bộ kinh” 
hãy tự mình chứng nghiệm, rôi lưu bô rộng rãi. 
Một là Quán kinh. Hai là Kỳ dạ kinh. Ba là Thọ 
ký kinh. Bốn là Kệ kinh. Năm là Pháp cú kinh. 
Sáu là Tương ưng kinh. Bảy là Bồn duyên kinh. 
Tám là Thiên bốn kinh. Chín là Quảng kinh. 
Mười là Vị tăng hữu kinh. Mười một là Thí dụ 
kinh. Mười hai là Đại giáo kinh. Các ngươi hãy 


28 Mười hai bộ kinh, mười hai bộ phận của Thánh điển: 1. Quán kinh  £# (Päli: sutta, Skt.: 
sutra: sợi chỉ, sợi dây), âm tu-đa-la Í@  šš, dịch khế kinh #2 4#; 2. Kỳ dạ ‡£ 7š (Päli. 
geyya, Skt.: geya), dịch trùng tụng Eẽ Zÿí, ứng tụng Ƒš Z#, phần văn vần lặp lại đoạn văn xuôi; 
3. Thọ ký ‡# šu (Pali. veyyekärana, Skt.: vyakärana: giải thích, diễn giải), giải thích sự tái sinh, 
sự việc sẽ xảy ra trong đời sau của các đệ tử; hoặc dự báo sự sẽ thành Phật của đệ tử; 4. Kệ 
(Pãii., Skt.: gãthã), kệ tụng, thể thơ để ngâm vịnh; 5. Pháp cú Z #J (udãna), dịch âm ôn-đà-nam 
31 ỨÈ li; cảm hứng kệ Ji fi {E, tự thuyết #1 ša, vô vấn tự thuyết #£ fll EI š; 6. Tương ưng # Jtš 
(Pãli. itivuttaka, Skt.: ityuktaka, itivhttaka), y-đế-mục-đa-già £ 7ÿ EH # fl\, như thị ngữ #[I &: šẼ, 
bản sự Z SE; chuyện cổ hay chuyện đời trước của đệ tử; 7. Bản duyên Z 4# (Pãli, Skt.: jataka), 
bản sanh ZE Z, chuyện tiền thân của Phật; 8. Thiên bổn Z Z (Pãli, Skt.: nidãna), nhân duyên 5 
##, nguyên do giáo hóa thuyết pháp của Phật; 9. Quảng kinh J# £š (Pali. vedalla), phương quảng 
7ÿ Eš, quảng giải Jš ##; nói về Bồ-tát đạo; 10. Vị tằng hữu zZ ‡4 Z (Pãli. abbhutadhamma, Skt.: 
adbhutadharma), pháp hy hữu chưa từng có, nói về những sự kỳ diệu của Phật; 11. Thí dụ 
!*š tfi (Pãli. apadäna, Skt.: avadäna), chuyện ngụ ngôn; 12. Đại giáo luyện ® 3z # (PäIi. 
upadesa), luận nghị š# šš, luận nghĩa š@ 3š; giải thích lời Phật bằng vấn đáp. 
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khéo thọ trì, hãy tùy năng lực mà suy xét, phân 
bồ rộng rãi. 

“Này các Ty-kheo, y mà Ta quy định, hoặc 
y lây từ bãi tha ma, hoặc y của trưởng giả, hoặc 
y xấu hèn; các thứ y ấy đủ để che nóng che 
lạnh, muỗi mòng: đủ để trùm kín bốn chỉ thể. 

“Này các Tỳ-kheo, âm thực mà Ta quy 
định, hoặc thực phẩm do khất thực, hoặc từ cư 
sĩ; các loại thực phẩm ấy đủ no. Nếu thân thê 
khô não, các bệnh hoạn bức thiết mình, sợ răng 
có thể vì thế mà chết, cho nên Ta cho phép các 
loại thực phẩm ây, để tri túc mà thôi. 

“Này các Ty-kheo, trú xứ mà Ta quy định, 
hoặc dưới gốc cây, hoặc chỗ trông, hoặc trong 
phòng, hoặc trên lâu gác, hoặc trong hang, hoặc 
tại các trú xứ khác; các trú xứ ây đủ để ngăn 
che nóng lạnh, che nắng, che mưa, muỗi mòng, 
cho đên chỗ vắng vẻ đề nghỉ ngơi. 

“Này các Tỳ-kheo, thuốc men mà Ta quy 
định”, hoặc đại tiểu tiện, hoặc dầu, hoặc mật; 
các thứ thuốc ây tự đủ, nếu thân thê phát sanh 
đau nhức, các thứ bệnh hoạn bức thiết mình, sợ 


?”. Các bản Tống-Nguyên-Minh: trần khí dược J# E 4Ä. 
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răng có thê chết, cho nên Ta quy định các thứ 
thuốc ây.” 

Phật lại nói: 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo ° đến nói: 
'Sa-môn Thích tử hưởng thụ các thứ hoan lạc. 
Nếu có người nói như vậy, nên trả lời răng: 
“Ngươi chớ nói như vậy, răng Sa-môn Thích tử 
ham hưởng thụ các thứ hoan lạc.' Vì sao? Có 
thứ lạc nêu hưởng thụ thì bị Như Lai chê trách. 
Có thứ lạc nếu hưởng thụ thì được Như Lai 
khen ngợi. Nếu Phạm chí ngoại đạo hỏi: “Thứ 
lạc nào mà nêu hưởng thụ thì bị Cù-đàm chê 
trách?? Nếu có hỏi như vậy, nên trả lời rằng: 
“Năm phẩm tính của dục”, đáng ưa đáng thích, 
mọi người đêu đam mê. Thê nào là năm? Mắt 
nhận thức sắc, đáng ưa đáng thích, mọi người 
đều đam mê. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, 
lưỡi nếm vị, thân biết xúc cảm, đáng ưa đáng 
thích, mọi người đều đam mê. Này chư Hiên, 
do duyên là năm dục mà sanh hỷ lạc; đó là điều 
mà Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác chê 
trách. Cũng như có người cô tình sát hại chúng 


28. Ngoại đạo Phạm chí; Päli: añña-titthiya paribbäjaka, du sĩ ngoại đạo. 
2. Ngũ dục công đức; Päli: pañca kãma-guna. 
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sanh, tự cho thể là hoan lạc; đó là điêu mà Như 

ai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác chê trách. 
Cũng như có người lén lút trộm cặp của người, 
cho thê là khoái lạc; đó là điều mà Như Lai chê 
trách. Cũng như có người xâm phạm tịnh hạnh 
của người khác, tự cho thế là khoái lạc; đó là 
điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người 
cô ý nói dôi, tự cho thê là khoái lạc; đó là điều 
mà Như Lai chê trách. Cũng có người sông 
phóng đãng buông thả; đó là diễu Như Lai chê 
trách. Cũng có người hành khổ hạnh bề ngoài, 
không phải là hành chân chánh mà Như Lai 
dạy, tự cho thế là khoái lạc; đó là điều Như Lai 
chê trách. 

“Này các Tỳ-kheo, năm phẩm chất của dục 
vôn đáng chê trách, mà mọi người tham đắm. 
Những gì là năm? Mắt nhận biết sắc, đáng ưa 
đáng thích, là cái mà con người tham đăm. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân 
biết xúc, đáng ưa đáng thích, mọi người tham 
đăm. Sa-môn Thích tử không tán đông những 
thứ khoái lạc như vậy. Cũng như có người cô ý 
sát sanh, cho đó là khoái lạc. Sa-môn Thích tử 
không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có 
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người trộm cắp, cho thê là khoái lạc. Sa-môn 
Thích tử không tán đông những thứ khoái lạc 
như vậy. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, 
cho thê là khoái lạc. Sa-môn Thích tử không tán 
đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người 
phóng đãng buông trôi, cho thế là lạc. Sa-môn 
Thích tử không tán đông khoái lạc như vậy. 
Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, 
cho thê là khoái lạc. Sa-môn Thích tử không tán 
đồng khoái lạc như vậy. 

“Nếu có Phạm chí ngoại đạo hỏi như vậy: 
“Thứ lạc hưởng thụ nào mà Sa-môn Thích tử 
khen ngợi?? Này các Tỳ-kheo, nếu người kia có 
nói như vậy, các ngươi nên trả lời răng: “Này 
chư Hiền, năm phẩm chất của dục, đáng ưa 
đáng thích, được người đời tham đắm. Những 
øì là năm? Mắt biết sắc... cho đến, thân biết 
xúc, đáng ưa đáng thích, được người đời tham 
đăm. Này chư Hiên, do nhân duyên là năm dục 
mà sanh lạc, nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng 
như có người cô ý sát sanh, tự cho thế là khoái 
lạc. Thứ lạc như thế, nên nhanh chóng diệt trừ. 
Có người trộm cắp, tự cho thế là khoái lạc. Thứ 
lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có 
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người phạm tịnh hạnh, tự cho thế là khoái lạc. 
Thứ lạc ấy nên chóng diệt trừ. Cũng như có 
người phóng đãng buông trôi, tự cho thê là 
khoái lạc. Thứ lạc ây nên nhanh chóng diệt trừ. 
Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, 
cho thế là khoái lạc. Thứ lạc ấy nên chóng diệt 
trừ. Cũng như có người ly dục, ha bỏ pháp ác 
bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sanh 
do ly dục, nhập Sơ thiên. Lạc như thê là điều 
Phật khen ngợi. Cũng như có người diệt giác 
quán, nội tâm hoan hỷ”°, nhất tâm, không giác 
không quán, có hỷ lạc do định sanh, nhập Nhị 
thiền. Lạc như thê được Phật khen ngợi. Cũng 
như có người trừ hỷ, nhập xả, tự biết thân lạc, 
là điều mà Hiên thánh mong câu, có xả niệm”!, 
nhất tâm, nhập đệ Tam thiền. Lạc như thể được 
Phật khen ngợi. Lạc hết, khổ hết, ưu và hỷ 
trước đã diệt, không khô không lạc, hộ niệm 
thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiền. Lạc như vậy được 
Phật khen ngợi. ”” 

“Nếu có Phạm chí ngoại đạo nói như vầy: 
30 Xem cht.123, kinh số 2 “Du Hành (iii}”. 
3!- Hán dịch: hộ niệm. Xem cht.124, kinh số 2 “Du Hành (iii)”. 


32. Hán dịch liên quan bốn thiền có nhiều chỗ không chỉnh; xem các cht.122, 126, kinh số 2 “Du 
Hành (ïii)”. 


KINH THANH TỊNH 399 


“Trong lạc Ấy, các ngươi tìm phâm chất gì? 
Nên trả lời rằng: “Lạc ấy sẽ đưa đến phẩm chất 
của bảy quả”. Những gì là bảy? Ngay trong đời 
này, chứng đắc Thánh đạo “. Giả sử chưa 
chứng, sau khi chết, sẽ chứng đắc Thánh đạo. 
Nếu trong khi chết mà chưa chứng đắc, thì sẽ 
đoạn trừ năm hạ phân kết, sẽ chứng đắc Trung 
bát Niễt-bàn, Sanh bát Niết-bàn, Hành bát Niết- 
bàn, Vô hành bát Niết-bản, Thượng lưu A-ca- 
nị-trá Niễt-bàn”5. Này chư Hiện, như vậy lạc ấy 
có bảy phẩm chất. Chư Hiên, nêu Tỳ-kheo đang 
ở bậc học địa mà muốn hướng thượng, tìm câu 
chỗ an ồn, nhưng chưa trừ năm triên cái. Những 
øì là năm? Tham dục triền cái, sân nhuế triển 
cái, thụy miên triển cái, trạo hý triền cái, nghi 
triên cái. Tỳ-kheo hữu học kia muôn câu hướng 
thượng, tìm chỗ an ồn, nhưng chưa diệt trừ năm 
triên cái, đối với bốn niệm xứ không hay tinh 
cân, đối với bảy giác ý không hay tinh cân, lại 


33. 
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Bảy quả, đây chỉ bốn hướng (Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán) và ba quả (như trước, trừ 
A-la-hán). 

Chỉ trường hợp A-la-hán. 

Ngũ hạ kết, hay thuận hạ phần kết li 'F 2} 45; Pali: orambhäãgiya-samyojana, năm sự trói 
buộc dẫn tái sanh Dục giới. 

Đây đề cập năm trường hợp chứng quả Bắt hoàn. 
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muốn chứng được pháp thượng nhân, trí tuệ 
tăng thượng của Hiển thánh, mong câu muốn 
biết, muốn thấy, không có trường hợp â Ấy. 

“Chư Hiện, Tỷ-kheo hữu học muốn câu 
hướng thượng, tìm câu chỗ an ốn, mà có thể 
diệt trừ nắm triên cái là tham dục triền cái, sân 
nhuê triền cái, thụy miên triền cái, trạo hý triển 
cái, nghi triền cái, đối với bốn niệm xứ lại hay 
tinh cân, đối với bảy giác ý như thật tu hành, vị 
ây muốn được pháp thượng nhân, trí tuệ tăng 
thượng của Hiền thánh, muỗn biết muốn thây, 
có trường hợp như vậy. 

“Chư Hiên, có Tỳ-kheo là lậu tận A-la-hán, 
điều cân làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt 
sạch các kết sử của hữu, với chánh trí đã giải 
thoát; vị ây không làm chín việc. Những øì là 
chín? Một là không giết. Hai là không lây trộm. 
Ba là không dâm. Bốn là không nói dối. Năm, 
không xả đạo”. Sáu, không bị dục chi phối. 
Bảy, không bị sân chi phối. Tám, không bị sợ 
hãi chi phối. Chín, không bị nghi chi phối. Chư 


37. D,29: không cắt chứa tiền bạc để hưởng thụ dục lạc. 
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Hiên, ây là vị lậu tận A-la-hán đã làm xong 
điêu cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích của mình, đã dứt sạch kết sử của 
hữu, chánh trí giải thoát, xa lìa chín sự. 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vây: 
Sa-môn Thích tử có pháp bất trụ”??. Nên trả 
lời vị ấy rằng: “Chư Hiên, chớ nói như vậy, 
rằng Sa-môn Thích tử có pháp bất trụ. Vì sao 
vậy? Pháp của Sa-môn Thích tử là thường trụ, 
không bị dao động. Cũng như ngưỡng cửa” 
thường trụ không động. Pháp của Sa-môn 
Thích tử cũng vậy, thường trụ không di động. ° 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vậy: 
-Sa-môn Cù-đàm biết suốt việc trong đời quá 
khứ, nhưng không biết việc trong đời vị lai. 
Tỳ-kheo kia, cùng Phạm chí dị học Kia, trí tuệ 
khác nhau, trí quán cũng khác””, nên lời nói hư 
dối. Như Lai đôi với việc quá khứ kia, không gì 
không thây biết, rõ như ở trước mắt. Đôi với 


38. 
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Hán: bắt trụ pháp “E £È ?#; Pãli: atthitadhamma, pháp bắt định, không đứng vững; Pãli: 
atthadhammä... viharanti, sống với pháp không ổn định, sống không có lập trường (Trường 
2, tr.464). 

Hán: môn khổn Ƒ] i#j; D. 29: cột đá hay cột sắt được chôn chặt. 

Hán: trí dị, trí quán diệc dị #ï #4 #r it 7T #4; Päli: aññavihitakena ñãnadassan-ena 
aññavihitakam ñãnadassanam paññapetabbam, có thể nhận biết tri kiến bị vô tri che lắp này 
bằng tri kiến bị vô tri che lắp khác. 
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đời vị lai, Như Lai có trí tuệ phát sanh từ đạo! 
Việc trong đời quá khứ vốn hư dối không thật, 
không đáng vui thích, không lợi ích gì, Như Lai 
không ghi nhận. Hoặc việc quá khứ có thật, 
nhưng không đáng ưa thích, không ích lợi gì, 
Phật cũng không ghi nhận. Nêu việc quá khứ 
có thật, đáng ưa, nhưng không lợi ích, Phật 
cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có 
thật, đáng ưa, có lợi ích, Như Lai biết suốt, sau 
đó mới phi nhận. VỊ lai, hiện tại, cũng vậy. 

“Như Lai đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, có lợi”, 
nói đúng pháp, đúng luật, không có lời hư dối. 
Phật từ đêm đầu tiên thành Vô thượng Chánh 
giác cho đến đêm cuối cùng, trong khoảng giữa, 
có nói điêu gì, thảy đều như thật; do đó gọi là 
Như Lai. 

“Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như 
sự; sự đúng như lời; do đó gọi là Như Lai. 

“Do nghĩa gì mà gọi là Đắng Chánh Giác? 
Những øì mà Phật thấy biết, diệt trừ, giác ngộ, 


4! Hán: sanh ư đạo trí  }^ ‡š' #?; Pãli: bodhija ñãna, trí phát sanh từ bồ-đề hay giác ngộ. 
42. Hán: nghĩa ngữ, lợi ngữ zš§ šE #l š#. Cả hai từ Hán: nghĩa và lợi đều tương đương với một 
từ Pãli: attha (Skt.: artha): ý nghĩa, lợi ích, mục đích. 
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Phật thảy đêu giác ngộ, biết rõ, nên gọi là Đăng 
Chánh Giác. 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vậy: 
“Thế gian thường còn. Duy chỉ điều này là thật; 
ngOài ra đều là hư dôi.` Hoặc có người lại nói: 
“Thế gian này là vô thường. Duy chỉ điều này là 
tên ngoài ra đều hư dối.' Hoặc có người lại 

“Thế gian vừa thường vừa vô thường. Duy 
chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dồi.” Hoặc 
có người nói: “Thế gian không phải thường, 
không phải vô thường. Duy chỉ điều này là thật; 
ngoài ra là hư dối.) 

“Hoặc có người nói: “Thế gian hữu biên. 
Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dỗi. 
Hoặc có người nói: “Thế gian vô biên. Duy chỉ 
điều này là thật; ngoài ra đều hư dối.” Hoặc có 
người nói: “Thê gian vừa hữu biên vừa vô biên. 
Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dỗi. 
Hoặc nói: “Thê gian không phải hữu biên không 
phải vô biên. Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra 
đều hư dôi.' 

“Hoặc nói: “Chính mạng” tức là thân. Duy 


43: Mạng, chỉ linh hồn; Päli: jva. 
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chỉ điêu này là thật; ngoài ra đêu dôi.'” Hoặc 
nói: “Mạng không phải là thân. Đây là thật; 
ngoài ra là dối.” Hoặc nói: 'Mạng khác thân 
khác. Đây là thật; ngoài ra là dối.” Hoặc nói: 
“Không phải mạng khác thân khác. Đây là thật; 
ngoài ra là dồi. 

“Hoặc nói: “Như Lai có cuôỗi cùng“. Đây là 
thật, ngoài ra là đôi." Hoặc nói: “Như Lai không 
có cuôi cùng. Đây là thật còn ngoài ra là dỗi. 
Hoặc nói: “Như Lai vừa có cuối cùng vừa không 
có cuôi cùng, đây là thật còn ngoài ra là dối.” 
Hoặc nói: “Như Lai không phải có cuối cùng 
cũng không phải không có cuối cùng, đây là 
thật còn ngoài ra là dồi. 

“Những ai có quan điểm như vậy, gọi là bốn 
sanh bốn kiến”. Nay ta ghi nhận cho ngươi 
rằng: “Thế gian là thường còn... cho đến, Như 
Lai không phải có cuối cùng cũng không phải 
không có cuối cùng. Đây là thật còn ngoài ra là 
dối.” Đó là bốn kiến bốn sanh. Hãy ghi nhớ lây. 


44. 
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Hán: Như Lai hữu chung #[I Z£ # #£ v.v..; Pãli: hoti tathãgato param marannã: Như Lai tồn 
tại sau khi chết, v.v... 

Bổn sanh bổn kiến, so sánh với bổn kiếp bổn kiến trong kinh Phạm động; Pãli: pubbanta- 
sahagata-difthi-nissaya, cơ sở cho quan điểm về quá khứ. 
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“Gọi là: 'Mạt““ kiếp mạt sanh.” Ta cũng 
chi nhận. Những øì là mạt kiếp mạt sanh được 
ta ghi nhận? Sắc là ta, tùy theo tưởng mà có 
cuỗi cùng; đây là thật còn ngoài ra là dối. Vô 
sắc là ta, tùy theo tưởng có cuôi cùng. Vừa có 
sắc vừa vô sắc là ta, tùy theo tưởng mà có cuỗi 
cùng. Không phải có sắc không phải không sắc 
là ta, tùy theo tưởng mà có cuôi cùng. Ta là hữu 
biên, ta là vô biên, ta vừa hữu biên vừa vô biên, 
ta không phải hữu biên cũng không phải vô 
biên, tùy theo tưởng mà có cuôi cùng. Ta có 
lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ta không 
có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ta vừa 
có khô vừa có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối 
cùng. Ta không khổ cũng không lạc, tùy theo 
tưởng mà có cuối cùng. Một tưởng là ta, tùy 
theo tưởng mà có cuối cùng. Nhiều tưởng là ta, 
tùy theo tưởng mà có cuỗi cùng. Ít tưởng là ta, 
tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Vô lượng 
tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. 
Đây là thật ngoài ra là dỗi. Đó là tà kiên bốn 
kiến bốn sanh, được Ta chI nhận. 


48 Bản Cao ly: vị kiếp vị sanh zE #l E 2E. Các bản Nguyên-Minh: mạt kiếp mạt sanh zE #J § 2E. 
47. Pãli; aparanta-sahagata-ditthi-nissaya. Quan điểm liên hệ vị lai. 
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“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, có luận như 
vây, có kiên như vây: “thê gian này thường còn, 
đây là thật, ngoài ra là dối... cho đến, vô lượng 
tưởng là ta, đây là thật, ngoài ra là dối. Sa- 
môn, Bà-la-môn kia, lại nói như Vậy, thây như 
vây: “Đây là thật ngoài ra là hư dối. Nên trả lời 
người ây rằng: “Có phải ngươi chủ trương răng, 
thế giới này là thường còn; đây là thật còn ngoài 
ra là dôi? Lời nói như vậy Phật không chấp 
nhận. Vì sao? Trong các kiến giải đó mỗi thứ 
đều có kết sử. Ta lây lý mà suy, trong các Sa- 
môn, Bà-la-môn, không ai bằng Ta, huống hỗ 
muốn hơn Ta.` Các tà kiến như vậy chỉ có nơi 
lời nói mà thôi, không đáng cùng bàn luận... 
Cho đến vô lượng tưởng là ta, cũng vậy. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vẫy: 
Thế ølan này tự tạo.` Lại có Sa-môn, Bà-la- 
môn nói: 'Thê gian này cái khác tạo.` Hoặc nói: 
“Vừa tự tạo vừa cái khác tạo. ' Hoặc nói: 
“Không phải tự tạo cũng không phải cái khác 
tạo nhưng ngẫu nhiên mà có.” Sa-môn, Bà-la- 
môn nào nói rẵng thế gian là tự tạo thì các Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy đều nhân bởi nhân duyên là 
xúc. Nếu lìa xúc là nhân mà có thể nói được; 
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không có trường hợp ây. Vì sao? Do sáu nhập 
thân”Š mà phát sanh xúc. Do xúc mà sanh thọ. 
Do thọ mà sanh ái. Do ái mà sanh thủ. Do thủ 
mà sanh hữu. Do hữu mà sanh sanh. Do sanh 
mà có già, chết, ưu, buồn, khổ não, khối lớn 
khô đau. Nếu không có sáu nhập, thì không có 
xúc. Không có xúc thì không có thọ. Không có 
thọ thì không có ái. Không có ái thì không có 
thủ. Không có thủ thì không có hữu. Không có 
hữu thì không có sanh. Không có sanh thì 
không có già, chết, ưu, buôn, khổ não, khối lớn 
khô đau. 

“Lại nói, “thê gian này do cái khác tạo'; lại 
nói, “thế gian này vừa tự tạo vừa do cái khác 
tạo”; lại nói, “thế gian này không phải tự tạo 
cũng phải do cái khác tạo, nhưng ngẫu nhiên 
mà có”; cũng vậy. Nhân xúc mà có, không có 
xúc thì không.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Nêu muốn diệt trừ các quan điểm tà ác ấy, 
nên tu ba hành” đối với Bốn niệm xứ. Thế nào 


48 Sáu nhập thân, tức sáu xứ y trên thân; sáu sở y của thức. 
4% Ba hành: thân hành (Päli: kãyasankhärä), tác động y trên thân; khẩu hành (vacasankhärä), ý 
hành (manosañkhärä). 
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Tỳ-kheo diệt trừ các tà ác, nên tu ba hành với 
Bốn niệm xứ? Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, 
tinh cần không biếng nhác, ghi nhớ không 
quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thọ, ý, pháp, 
cũng vậy. Đó là muốn diệt trừ ba hành đối với 
Bồn niệm xứ. 

“Có tám giải thoát”. Những gì là tám? Có 
sắc, quán Sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Bên 
trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc là giải thoát 
thứ hai. Tịnh giải thoát” là giải thoát thứ ba. 
Vượt sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, trú không 
xứ là giải thoát thứ tư. Xả không xứ trú thức xứ 
là giải thoát thứ năm. Xả thức xứ, trú bất dụng 
xứ” là giải thoát thứ sáu. Xả bất dụng xứ, trú 
hữu tưởng vô tưởng xứ là giải thoát thứ bảy. 
Diệt tận định, giải thoát thứ tám.” 

Bây giờ, A-nan đứng sau Thế Tôn, cầm quạt 
quạt Phật, bèn trịch áo bày vai phải, quỳ gôi 
phải xuống đất, chắp tay bạch Phật răng: 

“Kỳ diệu thay, Thế Tôn. Pháp này thanh 
tịnh, vi diệu bậc nhất, nên gọi là gì? Nên phụng 


50. Xem Tập Dj Môn Túc luận, Q.18 (Đại XXXVI, tr. 445a); Pãli: attha vimokkhã 
51. Tập dị, sđd.: tịnh giải thoát thân tác chướng cụ túc trụ. 
52 Bát dụng xứ ZE H pẽ, hay vô sở hữu xứ ft fí 7# j§; Päli: äkiñcanäyatana. 
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trì như thê nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Kinh này gọi là “Thanh tịnh”. Ngươi hãy 
phụng trì như thế.” 

Bây giờ, A-nan sau khi nghe những lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


18. KINH TỰ HOAN HYỶ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại thành Na-nan-đà” 
trong rừng Ba-ba-ly-am-bàỶ, cùng với chúng 
Đại Ty-kheo một ngàn hai trắm năm mươi 
ngƯỜI. 

Bây giờ Trưởng lão Xá-lợi- phất đang ở nơi 
nhàn tĩnh, thâm tự suy nghĩ răng: 

“Ta biết với tâm quyết định*răng các Sa- 
môn, Bà-la-môn trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại, không aI có trí tuệ, thần túc, công đức, đạo 
lực sánh bằng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác”. ` 

Rồi Xá-lợi-phât rời khỏi tịnh thất, đi đến 
chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, rỗi ngôi sang 
một bên, bạch Phật rằng: 

“Vừa rôi ở tịnh thất, con thâm tự nghĩ răng: 


1: Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, “Đệ nhị phần Tự Hoan Hỷ kinh Đệ thập tứ”. Tương 
đương Päli: D.28, Deva Dig iii, 5. SampadänTya-suttanta. Tham chiếu, Phật Thuyết Tín Phật 
Công Đức kinh, Đại I, tr.225; tham chiếu, Tống Pháp Hiền dịch; Tạp A-hàm quyễn 18. 

2. Na-nan-đà Tjÿ ## JÈ, cũng âm là Na-lan-đà Jñ l#j ñÈ; Päli: Nalandã, ở Ma-kiệt-đà (Magadha), 
phía Đông Bồ-đề đạo tràng. Xem Tây Vực Ký, Q. 9 (Đại LI, tr.919). 

3-. Ba-ba-ly-am-bà lâm 3 3# XI # 3 4; Pãli: Pãvãrikambavana; khu vườn xoài trong chùa 
Naãlanda. 


=. 


4: Hán: tâm quyết định ›;}› 3#: z£, có lẽ tương đương Pãli: pasanno, tin tưởng sáng suốt. 


Pãli: na... Bhagavatã biyyo 'bhiññnatari yadidam sambodhiyan ti: không ai có thắng trí hơn 
Thế Tôn, tức giác ngộ. 
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“Các Sa-môn, Bà-la-môn trong quá khứ, vị lai 
và hiện tại, không aI có trí tuệ, thần túc, công 
đức, đạo lực sánh bằng Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Lành thay, lành thay, ngươi có thể trước 
Phật mà nói lời như vậy. Với tin tưởng xác 
quyết”, ngươi thật sự cất tiếng rồng sư tử. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn không ai băng ngươi được. 
Thế nào, Xá-lợi-phất, ngươi có thể biết những 
điều được nhớ nghĩ trong tâm của chư Phật quá 
khứ chăng? Biết Đức Phật ấy có giới như vậy, 
pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như 
vậy, giải thoát đường” như vậy chăng?” 

Đáp răng: “Không biết”. 

“Thế nào, Xá-lợi-phất, ngươi có thê biết 
những điều được nhớ nghĩ trong tâm của chư 
Phật đương lai chăng? Biết Đức Phật ấy có giới 
như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải 


6. Hán: nhất hướng thọ trì — [ñj Z# ‡#; Pãli: ekamso gahito, nắm vững (vấn đề) một cách xác 
quyết. 

7-_Päli: evam silà... evam-dhammä... evam-paññã... evam-vihärï... evam-vimuttã... Bản Hán: giải 
thoát đường, có thể tương đương Pãii: vimutta-vihärT; an trú trong giải thoát; Pãli: vihãrã, có 
nghĩa trú xứ, tinh xá, tự viện, tăng phòng; sự an trú; vihãrT: người an trú; Hán thường dịch tinh 
xá, trú hay đường, thí dụ, Brahmavihärä, dịch là Phạm trú, cũng dịch là Phạm đường. 
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thoát như vậy, giải thoát đường như vậy 
chăng?” 

Đáp răng: “Không biết”. 

“Thế nào, Xá-lợi-phắt, nay, như Ta, Như 

ai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, những gì 
được nhớ nghĩ trong tâm, có giới như vậy, pháp 
như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, 
giải thoát đường như vậy, ngươi có thê biết 
được chăng?” 

Đáp răng: “Không biết”. 

Phật lại bảo Xá-lợi-phất: 

“Ngươi không thể biết những điều được nhớ 
nghi trong tâm của Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác trong quá khứ, vị lai, hiện tại, vì 
sao ngươi lại suy nghĩ một cách xác quyết như 
thế? Nhân bởi sự kiện gì mà ngươi phát sinh ý 
nghĩ như vậy, với tin tưởng xác quyết, cất tiêng 
rông sư tử? Nhưng các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác nghe ngươi nói: “Ta biết với tâm quyết 
định rằng các Sa-môn, Bà-la-môn trong quá 
khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, thần 
túc, công đức, đạo lực sánh bằng Như Lai”, họ 


8. Hán: tâm trung sở niệm ;`› rÐ' fí :; Pãli: ceto-pariya-ñãna, tâm sai biệt trí, nhận thức về các 
trạng thái sai biệt của tâm tư. 
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sẽ không tin lời ngươi.” 

Xá-lợi-phât bạch Phật răng: 

“Con tuy không thể biết những điều suy 
nghĩ trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại; nhưng con có thể biết pháp tổng 
tướng” của Phật. Như Lai thuyết pháp cho con, 
càng lúc càng cao, càng lúc càng vi diệu”; nói 
vệ pháp đen, pháp trắng: pháp duyên, không 
duyên; pháp chiếu, không chiếu!!. Những điều 
Như Lai dạy, càng cao, càng vi diệu. Con sau 
khi nghe, biết từng pháp một!”; đạt đến chỗ rốt 
ráo của pháp'3, con tin Như Lai là Đắng Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác; tin pháp của Như Lai 
được khéo phân biệt; tin chúng của Như Lai 
thành tựu sự diệt khổ. Trong các pháp thiện! 
đây là tối thượng. Thế Tôn có trí tuệ vô dư, 


9% Tổng tướng pháp ## ‡H| ›*; Pãli: dhamm'anvaya, pháp loại cú, pháp thứ đệ, sự diễn dịch, loại suy 
theo pháp; chỉ giáo nghĩa tổng quát hay tinh yếu của giáo nghĩa. 
1: Hán: chuyển cao chuyển diệu § /; ## #}, nghĩa là pháp nói sau càng cao siêu vi diệu hơn 
pháp trước; pháp được giảng theo thứ tự từ thấp lên cao; Pãii: uttaruttarim panitapanrtam. 
11. Pali: kaiha-sukka-sappatibhäga, có sự đối chiếu giữa pháp đen và pháp trắng. 
1. Hán: nhất nhất pháp — — )#, pháp cá biệt, đối với pháp tông tướng nói trên. 
13. Hán: ư pháp cứu cánh } 3+ 2 3; Päli: idh' ekaccam dhammam dhammesu nittham 
agamam, đạt đến chỗ rốt ráo từng pháp một trong các pháp này. 
- Thiện pháp, chỉ giáo pháp được thiết lập hoàn hảo; Pãli: etadãnuttariyam bhante kusalesu 
dhammesu. 
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thân thông vô dư!'°. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
trong đời không ai có thể sánh băng Như Lai, 
huông hồ muốn vượt lên trên. 

“Pháp mà Thê Tôn đã dạy, lại có pháp cao 
hơn nữa; đó là các chế pháp'9. Các chế pháp đó 
là: Bốn niệm xứ, Bốn chánh cân, Bốn thân túc, 
Bốn thiền, Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý, lám 
hiển thánh đạo. Đó là các chế pháp vô thượng, 
trí tuệ vô dư!”, thân thông vô dư. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh bằng 
Như Lai, huống hồ muốn vượt lên trên. 

“Pháp mà Thê Tôn đã dạy, lại có pháp cao 
hơn nữa, đó là chế các nhập'3. Các nhập là mắt 
và sắc, tai và thanh, mũi và hương, lưỡi và vỊ, 
xúc và thân, ý và pháp. Cũng như Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác quá khứ đã chế nhập 
này, tức là mắt và săc,... cho đến, ý và pháp. 
Giả sử Như Lai, Chí Chân. Đăng Chánh Giác vị 


ơœ 


-_ Trí tuệ vô dự #¡ S ft Bề; Paäli: asesam IEDIINRND là HÀ BẾU biết một ĐEEHI toàn nón không 
thắng tri, cùng gốc với động từ abhijãnãti. 

18. Chế pháp ïflÍ 3#, pháp được chế định, thiết định; tức thiện pháp nói trên. Có lẽ Pãli: paññatti- 

dhamma. Xem cht.14. 

Văn dịch thiếu chủ từ. Nên hiểu: các pháp ấy đã được Thế Tôn hiểu biết một cách toàn diện. 

Xem cht.15. 

Chế chư nhập f§lj š# .A; Päli: äyatana-paññatti, sự chế định, thiết lập về (sáu) xứ 


hài 


° 
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lai cũng chế nhập ây, tức là, mặt và sắc.... cho 
đến, ý và pháp. Nay Như Lai, Chí Chân, Đắng 
Chánh Giác, cũng chế nhập ây, tức là, mắt và 
sắc,... cho đến, ý và pháp. Pháp ấy vô thượng, 
không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thân 
thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời 
không ai có thể sánh ngang Như Lai, huông hồ 
vượt lên trên. 

“Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp trên 
nữa; đó là thức nhập thai!”. Nhập thai là, một, 
loạn nhập thai”?, loạn trú và loạn xuất; hai, 
không loạn nhập, loạn trú, loạn xuất; ba, không 
loạn nhập, không loạn trú nhưng loạn xuất; bốn, 
không loạn nhập, không loạn trú, không loạn 
xuất. Kia không loạn nhập, không loạn trú, 
không loạn xuất, là sự nhập thai bậc trên. Pháp 
ây vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ 
vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la- 
môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như 
Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết, lại có pháp trên 


19 Nhập thai, hay thác thai, tức vào thai mẹ; Pãli: gabbhãvakkanii. 
20 Hán: loạn nhập thai ãL, ^. lâ; Pãli: asampajãno.. mãtu kucchim okkamaii, vào thai mẹ mà 
không biết. 
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nữa, đó là đạo”!. Nói là đạo, tức là, các Sa- 
môn, Bà-la-môn băng đủ các phương tiện nhập 
định ý tam-muội”; rôi tùy tam-muội tâm” mà 
tu niệm giác ý, y dục, y viễn ly, y diệt tận, y 
pháp xuất yêu; tinh tấn, hỷ, khinh an”, định, 
xả giác MỆ y dục, y viễn ly, y diệt tận, y pháp 
xuất yếu”. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể 
vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể 
sánh ngang Như Lai, huông hồ vượt lên trên. 
“Pháp Như Lai thuyết lại còn có pháp trên 
nữa; đó là diệt”. Diệt, tức là: Diệt bằng khổ 
hành nhưng chậm chứng đắc””, cả hai?9 đều thấp 
kém. Diệt băng khô hành, chóng chứng đắc”? 
duy chỉ khô hành là thập kém. Diệt bằng lạc, 


?!. Đạo, đây chỉ Bồ-đề, tức gồm Bảy giác chỉ. 


2 


Ð 


fz 3z — 


Định ý tam-muội Zz£ 7š — l§, có lẽ Päli: ceto-samaädhi, sư tập trung tư tưởng. 

Tam-muội tâm —= BỆ 2b; Pãli: samadhicitta, định tâm. 

Trong bản Hán: ỷ Zã. Đây theo thuật ngữ quen dùng, sửa lại là khinh an £ “2z. 

Trong đoạn này chỉ kể sáu giác chi, không có trạch pháp; Pãii: satta bhojjañgã. 

Hán: diệt 34. Đây đề cập bốn hành, tức quá trình tu tập bao gồm hai khía cạnh khổ và lạc, 
chậm và nhanh: khổ trì thông hành, khổ tốc thông hành, lạc trì thông hành, lạc tốc thông hành. 

Xem Tập Dị Môn Túc luận q.7 (Đại XXVI, tr.393b); Päli: patipada. 

Khổ dì diệt trì đắc tin »ã & lộ tức p khổ trì thông hành 3£ 3# ?# ƒT, thực hành khó mà chứng đắc 


23. 


œ 


24. 


+ 


25. 


ơœ 


2 


® 


27. 


"` 


28. 


œ 


Cả Hồi: chỉ thức hành và chứng đắc. 
Khổ diệt tốc đắc z? 34 » {8 tức khổ tốc thông hành z# 3£ 3ã ƒ7; Päli: dukkhã patipadä 
khippäbhññnà. 


29. 


‹O 


368 TRƯỜNG A-HÀM 


chậm chứng đắc, duy chỉ sự chậm là thâp kém. 
Diệt băng lạc”, chóng chứng đắc?!, nhưng 
không phô rộng: vì không phố rộng nên nói là 
thập kém”. Như nay Như Lai diệt bằng lạc, 
chóng chứng đắc, mà lại phô rộng, cho đến trời 
và người đêu thây biên hóa thần diệu.” 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

“Những điều Thế Tôn dạy vi diệu bậc nhất, 
cho đến nữ nhân cũng có thể thọ trì, dứt sạch 
lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự thân tác chứng ngay trong đời này: sanh tử 
đã tận, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn hậu hữu. Đó là sự diệt vô 
thượng được Như Lai dạy. Pháp ấy vô thượng, 
không gì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thân 
thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời 
không ai có thể sánh ngang Như Lai, huông hồ 
vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa; đó là 


30. 


Le) 


Lạc diệt trì đắc ## z‡ 3# ƒ, tức lạc trì thông hành #£ 3E ? 7; Pãli: sukhã pafipadä 
dandhäbhiññnà. 
Lạc diệt tốc đắc Z#£ 3ì 3E ƒã:, tức lạc tốc thông hành #£ 3# ?ñi ƒ7; Pãli: sukhã patipadä 
khippäbhiññnà. 

Pãäli nói khác: ayam... patipadã ubhayen' eva panitã akkhäyati sukhattã ca khippattã ca, cả 
hai thông hành nay đều vi diệu, tức là lạc và nhanh. 


31. 


32. 
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ngôn thanh tịnh”°. Ngôn thanh tịnh, tức là, Thê 
Tôn đối với các Sa-môn, Bà-la-môn không nói 
lời hư dối vô ích; nói không cốt để hơn, không 
vì phe đảng, lời nói nhu hòa, không sai thời tiết, 
lời nói không phát suông. Đó gọi là ngôn thanh 
tịnh. Pháp ấy vô thượng, không øì có thể vượt 
qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa- 
môn, Bà-la-môn trong đời không aI có thể sánh 
ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa, đó là 
kiến định”?. Nói kiến định, là nói răng, có Sa- 
môn, Bà-la-môn, băng đủ phương tiện nhập 
định ý tam-muội. Tùy tam-muội tâm, quán từ 
đâu đến chân, từ chân đến đâu, trong ngoài lớp 
da, chỉ có những thứ bất tịnh như tóc, lông, 
móng, gan, phôi, ruột, dạ dày, lá lách, thận tức 
là năm tạng, mô hôi, mỡ, tủy, não, phân, nước 
tiêu, nước mũi, nước mắt, chỗ hôi thối bất tịnh, 
không một cái gì đáng tham. Đó là kiến định 
thứ nhất. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương 


33. Pali: bhassa-samäcara, ngôn thuyết chánh hành hay sự chân chánh của ngôn ngữ. 
34. Kiến định Bị, zz, trạng thái tập trung đạt được do thấy, tức do quán sát; Pãli: dassana- 
samäpatti. 
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tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
loại bỏ các thứ bất tịnh bên trong và ngoài da, 
chỉ quán xương trăng và răng. Đó là kiến định 
thứ hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, băng đủ phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
loại bỏ xương trắng và các thứ bất tịnh trong 
ngoài da, chỉ quán tâm thức” trú ở chỗ nào, ở 
đời này hay đời sau? Đời này không giản đoạn, 
đời sau không gián đoạn; đời này không giải 
thoát, đời sau không giải thoát. Đó là kiên định 
thứ ba. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, băng đủ phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài da và xương 
trăng, lại trùng quán thức. Thức ở đời sau, 
không ở đời này; đời nay gián đoạn, đời sau 
không đoạn; đời nay giải thoát, đời sau không 
giải thoát. Đó là kiên định thứ tư.°° 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài da và 


3%5- Hán: tâm thức ,ù› 3Ä# ; Pãli; viññãna-sota, thức lưu, dòng chảy của thức. 
38 Pali không nói đến kiến định này. 
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xương trăng, lại trùng quán thức; không ở đời 
này, không ở đời sau, cả hai đều gián đoạn, cả 
hai đều giải thoát. Đó là kiến định thứ năm. 
Pháp ây vô thượng, không øì có thê vượt qua; 
trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, 
Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh 
ngang Như Lai, huông hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, 
đó là thường pháp”. Thường pháp là, các Sa- 
môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập 
định ý tam-muội”Š, tùy tam-muội tâm””, nhớ lại 
hai mươi thành kiếp và hoại kiếp”? của thế gian, 
vị ấy nói: “Thế gian thường tôn, đây là thật, 
ngoài ra là dỗi. Vì sao? Vì do tôi nhớ lại, cho 
nên biết có thành kiếp và hoại kiếp ấy. Quá khứ 
còn lại thì tôi không biết. Thành kiếp, hoại kiếp 
vị lai, tôi cũng không biết. Người ây sáng và 
chiêu do vô trí mà nói rằng: “Thế gian thường 
tôn, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối.” Đó là 


37. 


n 


Thường pháp 3 3š; Pãli: sassata-vada, thường luận hay thường trú luận, chủ trương thế 
giới thường tồn, vĩnh hằng. 


38. 


œ 


Pãli: ceto-samãdhim phusati, vị ấy đạt đến trạng thái tập trung của tâm. 

Pali: yathã samahite citte, trong khi tâm được tập trung như vậy. 

Hán: thành kiếp bại kiếp ph #J Rứ #J; Pãli: samvatti vã loko vivafti và, thế giới chuyển thành 
hay thế giới chuyển hoại. 


39. 


ke) 


40. 


= 
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thường pháp thứ nhât. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
nhớ lại bốn mươi kiếp thành và kiếp hoại, vị ấy 

¡: “Thế gian này thường, duy chỉ đây là thật, 
ngoài ra là dối. Vì sao? Vì tôi nhớ lại nên biết 
có thành kiếp, hoại kiếp. Tôi còn biết hơn thê 
nữa, biết thành kiếp, hoại kiếp. Nhưng tôi 
không biết sự thành và hoại của vị lai." Điêu đó 
nói, biết khởi thủy mà không biết chung cuộc. 
Người ây sáng mai, chiêu tối, do vô trí mà nói 
rằng: “Thế gian thường tôn, duy chỉ đây là thật, 
ngoài ra là dối." Đó là thường pháp thứ hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
nhớ lại tám mươi thành kiếp, hoại kiếp, vị ấy 
nói răng: “Thế gian này thường, ngoài ra là dối. 
Vì sao? Tôi nhớ lại mà biết có thành kiếp, hoại 
kiếp: lại còn biết thành kiếp, hoại kiếp quá khứ 
hơn thế nữa. Thành kiếp, hoại kiếp vị lai tôi 
cũng biết cả.” Người ấy sớm chiêu do vô trí mà 
nói lời này: “Thế gian thường còn, chỉ đây là 
thật, ngoài ra là dối." Đây là pháp thường tôn 
thứ ba. Pháp ấy vô thượng, không øì có thể 
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vượt qua; trí tuệ vô dư, thân thông vô dư; các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thê 
sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết còn có trên nữa, 
đó là quán sát?!. Quán sát là, có Sa-môn, Bà-la- 
môn, do tưởng mà quán sát“, “tâm kia thú 
hướng như thể, tâm này thú hướng như thê. 
Tâm ây khi phát tưởng như vậy, hoặc hư hoặc 
thật. Đó là quán sát thứ nhất. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, không do tưởng 
mà quán sát, nhưng hoặc nghe lời của chư 
Thiên và phi nhân, mà nói với người kia răng: 
“Tâm ngươi như vậy, tâm ngươi như vậy.” Điều 
này cũng hoặc thật, hoặc hư. Đó là quán sát thứ 
hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, không do tưởng 
mà quán sát, cũng không nghe lời của chư 
Thiên hay phi nhân, mà tự quán sát thân mình, 
lại nghe lời người khác, mà nói với người kia?' 


4I. 


Pãli: ädesana-vidhäã, ký tâm sai biệt, các trường hợp khác nhau về sự đọc được ý nghĩ của 
người khác. 

42. Hán: dĩ tưởng quán sát P1 #il # #x; Pali: nimmittena ädesati, nói ý nghĩ của người khác bằng 
cách dựa vào các hình tướng. 

Pali: so bahum ce pi ãdasati, tath'eva tam hoti, no aññathä, vị ấy quán sát nhiều lần như vậy, 
biết xác thật là như thế, không sai lầm. 

Päli: vitakkayato vicäräyato vitakka-vipphãrã-saddam sutvã ãdati, y nơi tầm, y nơi tứ, vị ấy 


43. 


G 


44. 


® 
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răng: “Tâm của ngươi như vậy, tâm của ngươi 
như vậy.” Điều này cũng có thật, cũng có hư. 
Đó là quán sát thứ ba. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, không do 
tưởng quán sát, cũng không nghe lời chư Thiên 
và phi nhân nói, lại không tự quán sát, hay quán 
sát người khác; nhưng, trừ giác quán rồi, đắc 
định ý tam-muội, hà: m tâm người khác, mà 
nói với người ây rằng”: “Tâm của ngươi như 
vậy, tâm của ngươi như vn Quán sát như thế 
là chân thật. Đó là quán sát thứ tư. Pháp ấy vô 
thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, 
thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong 
đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống 
hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, 
đó là giáo giới". Giáo giới là, hoặc có trường 
hợp có người không trái với giáo giới, dứt sạch 
hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải 


sau khi nghe âm thanh khuếch đại của tầm (suy nghiệm), bèn dự đoán rằng... (Đây chỉ 
trường hợp người đã chứng Sơ thiền). 

Pãli: avitakkam avicärăm samädhim samäpannassa cetasä ceto paricca pajãnäii, vị ấy, do 
thành tựu chánh định không tầm không tứ, bằng vào tâm của mình mà biết rằng... Chỉ 
trường hợp một vị đã chứng Nhị thiền hay cao hơn. 

Paäli: anusãsana. 


45. 


ơ 


46. 


® 
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thoát, ngay trong đời này tự thân tác chứng”? 
sanh tử đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cân 
làm đã làm xong, không còn hậu hữu. Đó là 
giáo giới thứ nhất. 

“Có người không trái với giáo giới, dứt sạch 
năm hạ phần kết, sau khi diệt độ chốn này sẽ 
không trở lại cõi này nữa. Đó là giáo giới thứ 
hai. 

“Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết 
đã hết, dâm nộ si mỏng, đắc Tư-đà-hàm, sẽ trở 
lại đời này mà diệt độ. Đó là giáo giới thứ ba. 

“Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết 
đã hết, đắc Tu-đà-hoàn, tối đa bảy lần trở lại, ät 
sẽ thành đạo quả, không đọa ác thú. Đó là giáo 
giới thứ tư. Pháp ấy vô thượng, không gì có thê 
vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thê 
sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên 
nữa, là thuyết pháp cho người khác, khiến cho 
giới thanh tịnh?Š. Giới thanh tịnh là, có Sa-môn, 


47. Tự thân tác chứng ÉI ## ƒE šŠ; Pãli: sayam abhiññã sacchikatvã, bằng nhận thức siêu việt, 
tự mình thể nghiệm. 

48. Pãii: Bhagavã dhammam deseti purisa-sïla-samãcãre, Thế Tôn thuyết pháp liên quan đến 
chánh hạnh về giới của con người. 
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Bà-la-môn, có lời nói chí thành, không hê hai 
lưỡi, thường tự kính cần, dẹp bỏ ngủ nghỉ, 
không mang lòng tà siễm, miệng không nói dối, 
không dự đoán cát hung cho người, không tự 
mình xưng thuyết, đem sở đắc của người này tỏ 
cho người khác để cầu thêm lợi từ người 
khác”, tọa thiên tu trí, biện tài vô ngại, chuyên 
niệm không loạn, tinh cân không biếng nhác. 
Pháp ây vô thượng, không øì có thể vượt qua; 
trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, 
Bà-lamôn trong đời không ai có thể sánh 
ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên 
nữa, đó là giải thoát trỂ°. Nói là giải thoát trí, 
đó là, Thế Tôn do nhân duyên của người khác 
mà nội tâm tư duy răng: Người này là Tu-đà- 
hoàn; người này là Tư-đà-hoàn; người này là 
A-na-hàm, người này là A-la-hán. Pháp ấy vô 
thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, 
thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong 


+ 
6 


- Hán: bất tự xưng thuyết, tùng tha sở đắc dĩ thị ư nhân, cánh cầu tha lợi £ #1 §# šf 4£ ft, ñí 
8# b\ 2A # % ft #J. Tham chiếu Päli: na ca nippe-siko na ca lãbhena lãbham nijimsitã, 
không phải là kẻ lường gạt (người tung hứng), tham lam láy lợi cầu lợi. 


ơ 
Le) 


-_ Pãli: para-puggala-vimutti-ñãna, nhận thức về sự giải thoát của người khác; ấn chứng sự 
giải thoát cho người khác. 
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đời không ai có thê sánh ngang Như Lai, huông 
hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên 
nữa, đó là tự thức túc mạng trí chứng”!. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn, băng đủ các phương tiện, 
nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, tự 
mình nhớ lại vô số việc đời từ trước, một đời, 
hai đời,... cho đến trăm ngàn thành kiếp, hoại 
kiếp, vô số như vậy, ta sanh ở chỗ kia, có tên 
như vậy, chủng tộc như vậy, họ như vậy, thọ 
mạng như vậy, âm thực như vậy, khô lạc như 
vậy; từ chỗ này sanh nơi kia; từ nơi kia sanh 
đến chỗ này, VỚI nhiêu tướng dạng khác nhau, 
tự nhớ vô sô kiếp sự đời xưa, ngày đêm thường 
nghĩ nhớ những nơi đã trải qua. Đây là sắc. Đây 
là vô sắc. Đây là tưởng. Đây là vô tưởng. Đây 
là phi vô tưởng, thảy đều nhớ biết hết. Pháp ấy 
vô thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô 
dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn 
trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, 
huồng hô vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết còn có pháp trên 


51 Pãli: pubbe-nivãsãnussati-ñana, túc trú tùy niệm trí {5 £: Bã 3: #?, nhận thức nhớ lại các tiền 
kiếp. 
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nữa, đó là thiên nhãn trí”. Thiên nhãn trí là, 
các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ các phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, từ tam-muội tâm, 
quán chúng sanh, hoặc sông, hoặc chết, có sắc 
tốt, sắc xấu, định mệnh lành, định mệnh dữ”, 
hoặc đẹp, hoặc xâu, tùy theo chỗ làm, thảy đều 
thây hết, biết hết. Hoặc có chúng sanh thành 
tựu thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, phỉ 
báng Hiên thánh, tin theo tà kiến điên đảo, khi 
thần hoại mạng chung đọa ba đường dữ. Hoặc 
có chúng sanh có thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện, không báng bô Hiền thánh, 
chánh kiến, tín hành, khi thân hoại mạng chung 
sanh lên trời người. Băng thiên nhãn thanh tịnh, 
quán chúng sanh, thấy biết như thật. Pháp ây vô 
thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, 
thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong 
đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống 
hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên 
nữa, đó là thần túc chứng”?. Thần túc chứng là, 


52. Pali: sattãnamm cutũpapäta-ñãna, hữu tình sanh tử trí Z# {# 4 ZE #?, nhận thức về sự sống 
và sự chết của chúng sanh. 

53 Hán: thiện thú ác thú * ## Zš ä; Päli: sugata, duggata. 

34. Pali: iddhi-vidhã. 
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các Sa-môn, Bà-la-môn, băng đủ các phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
thực hiện vô sô thần lực; có thể biển một thân 
thành vô số thân; từ vô số thân hợp làm một 
thân; vách đá không trở ngại; ngôi kiết già giữa 
hư không; cũng như chim bay; vào ra lòng đất 
như ở trong nước; đi trên nước như đi trên đất; 
thân mình bốc khói, bốc lửa, như đồng lửa cháy 
rực; lấy tay sờ mặt trời, mặt trăng; đứng cao 
đến trời Phạm thiên. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn 
gọi đó là thân túc, thì nên bảo họ răng: có thân 
túc như vậy, không phải không có. Nhưng loại 
thân túc ây thấp kém, hèn hạ, là việc làm của 
phàm phu, không phải điều mà Hiên thánh tu 
tập. Nêu Tỳ-kheo đối với sắc thế gian yêu thích 
mà không nhiễm”, sau khi xả ly sắc ấy, làm 
việc đáng làm, ấy mới gọi là thân túc của Hiển 
thánh. Đối với sắc không đáng ưa cũng không 
ghét, sau khi xả ly sắc ây, làm việc nên làm, ây 
mới gọi là thân túc của Hiển thánh. Đối với sắc 
mà thế gian yêu, sắc mà thế gian không yêu, lìa 


55. Pali: appatikkũle patikkũla-saññï vihareyyan, tôi có thể an trú với ý tưởng kinh tởm đối 
với cái kinh tởm. Hán: ái sắc # &; Päli: appatikkila; bất ái sắc £ Z# &; Päli: patikkila; 
chỉ tính chất đáng nhàm tởm và không đáng nhàm tởm nơi vật chất. 
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bỏ cả hai, ho bình đắng xả”, chuyên niệm 
không quên”, ây mới gọi là thần túc của Hiền 
thánh”. 

“Cũng như Đức Thế Tôn tính tân dũng 
mãnh, có đại trí tuệ, có tr1 có giác, đắc đệ nhất 
giác, cho nên gọi là Đắng giác. Thế Tôn nay 
cũng không hoan lạc nơi dục”” , Không hoan lạc 
nơi điều tu tập của phàm phu thấp kém”?, cũng 
không nhọc nhăn siêng năng để chịu các thứ 
khổ não. Thế Tôn nếu muốn loại trừ pháp xâu 
ác, có giác có quán, có hỷ lạc do định sanh, 
chứng nhập Sơ thiên, thì như thê Ngài liên có thể 
loại trừ pháp xâu ác, có giác có quán, có hý lạc 
do định sanh, chứng nhập Sơ thiên. Nhị thiên, 
Tam thiền, Tứ thiền, cũng vậy. Ngài tinh tấn, 
dũng mãnh, có đại trí tuệ, có tri, có giác, đắc đệ 
nhất giác, nên gọi là Đắng giác.” 


ơ 
® 


- Nguyên Hán dịch: tu bình đẳng hộ {£ 3£ #§ 3#; Pãli: upekkhako tattha viharati, ở đây vị ấy an 

trú xả. Từ Pãli: upekkha, Skt.: upekra, thay vì dịch là xả ‡â, đây dịch là hộ šŠ. Nay sửa theo 

dịch ngữ thông dụng nhất là xả. Xem cht. 124 tr. 107, kinh số 2 “Du Hành (ii)”. 

Hán: chuyên niệm bắt vong Sƒ .; 4£ ;&; Päli: sato sampajano, chánh niệm, chánh tri (tỉnh 

giác). 

Päãli: ayam... iddhi anäsavã anupadhikã ariyä vuccati, thần thông vô lậu, vô y này được gọi là 

Thánh. 

- Hán: bất lạc ư dục 4 ## 2 4; Pãli: na ca... kãmesu kãmasukhallikãnuyoga-yutto, không 
đam mê hưởng thụ nơi các dục lạc. 

- Pãii: na ca atta-kilamatthãnuyogam anuyutfto, cũng không mê say tu tập khổ hạnh. 


œơ 
Bài 


lôi 
œ 


œ 
ke) 


œ 
Le) 
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Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nếu có dị học ngoại đạo đến hỏi ngươi 
rằng”!: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn quá khứ 
có ai sánh băng Sa-môn Cù-đàm chăng?? Ngươi 
sẽ trả lời như thế nào? Người ấy lại hỏi: “Trong 
các Sa-môn, Bà-la-môn vị lai có ai sánh bằng 
Sa-môn Cù-đàm chăng?” Ngươi sẽ trả lời như 
thế nào? Kia lại hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la- 
môn hiện tại có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm 
chăng?? Ngươi sẽ trả lời như thế nào?°” 

Xá-lợi-phât liên trả lời: 

“Giả sử được hỏi răng: “Trong các Sa-môn, 
Bà-la-môn quá khứ có ai sánh băng Sa-môn 
Cù-đàm chăng? Con sẽ trả lời rằng: “Có.” Giả 
sử được hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn vị 
lai có ai sánh băng Sa-môn Cù-đàm chăng?? 
Con sẽ trả lời răng: “Có.” Giả sử được hỏi: 
“Trong các Sa-môn, Bà-la-môn hiện tại có ai 
sánh bằng Sa-môn Cù-đàm chăng?” Con sẽ trả 
lời rằng: “Không.”” 

Phật bảo Xá-lợi-phất : 

“DỊ học ngoại đạo kia lại hỏi: “Vì sao nói là 


61. Trước đoạn này; Pãli còn có một đoạn: “trong quá khứ..., vị lai..., hiện tại..., có ai hơn...” và 
được Xá-lợi-phát trả lời “không” cho cả ba trường hợp. 
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có? Và vì sao nói là không?ˆ Ngươi sẽ trả lời 
như thê nào?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Con sẽ trả lời người ấy răng: “Các Bậc 
Tam-da-tam-phật quá khứ cùng sánh băng Như 
Lai. Các Tam-da-tam-phật vị lai cùng sánh 
bằng Như Lai. Nhưng con tự thân nghe từ Phật, 
rằng không có trường hợp có thể nói có vị Tam- 
da-tam-phật hiện tại nào khác cùng sánh với 
Như Lai. Bạch Thế Tôn, con theo chỗ được 
nehe, y pháp, thuận pháp, mà trả lời như vậy, 
có phải là trả lời đúng chăng?” 

Phật nói: 

“lrả lời như vậy là y pháp, thuận pháp, 
không trái. Sở dĩ như vậy là vì, có các Đức 
Tam-da-tam-phật quá khứ sánh băng Ta. Có 
những vị Tam-da-tam-phật vị lai sánh băng Ta. 
Nhưng không có trường hợp để nói rằng có hai 
Đức Phật cùng xuất hiện thế gian cùng một 
lần.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Uẫt-đà-di đứng sau 
Phật, đang cầm quạt quạt Phật. Phật nói với 
Uất-đà-di: 

“Uât-đà-di, ngươi hãy quán sát sự ít dục, 
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biết đủ của Thê Tôn. Nay Ta có thân lực lớn, có 
uy đức lớn, mà ít dục, biết đủ, không hoan lạc 
trong các dục5?. Uất-đà-di, nêu các Sa-môn, Bà- 
lamôn khác ở trong pháp này mà có thê tinh 
cần khó nhọc, chứng đắc một pháp, vị Ấy sẽ 
dựng phướn mà bố cáo bốn phương xa răng: 
“Nay Như Lai °'này ít dục, biết đủ. Nay hãy 
quán sát sự ít dục, biết đủ của Như Lai. Như 
Lai có thần lực lớn, có uy đức lớn, không cân 
đến các dục.” 

Rôi thì, Tôn giả Uẫt-đà-di sửa y phục ngay 
ngắn, trịch áo bày vai hữu, qùy gối phải xuống 
đất, chắp tay bạch Phật răng: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, ít dục, biết đủ 
như Thế Tôn. Thế Tôn có thần lực lớn, có uy 
đức lớn, không cần đến các dục. Nếu có Sa- 
môn, Bà-la-môn khác, ở trong pháp này mà tính 
cân khó nhọc chứng đắc một pháp, vị Ấy sẽ 
dựng phướn tuyên cáo bốn phương xa rằng: 
“Thế Tôn ”!hiện nay là Bậc ít dục, biết đủ.” Xá- 
lợi-phất, ngài hãy thuyết pháp này cho các Tỳ- 
82. Hán: bất lạc tại dục %4 ## {£ 81; Pãli: atha ca pana na attãnam pãtukarissati, nhưng Ngài 

không làm hiển lộ tự kỷ. Nghĩa là, không tự khoe khoang. 


83 Chỉ ngoại đạo tự xưng; không phải Phật tự nói. 
64“. Xem cht.63. 
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kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- bà-tắc, Ưu-bà-di. Những 
người ây nếu có điều nghi ngờ đối với Phật, 
Pháp, Tăng, thì sau khi nghe pháp này sẽ không 
còn ở trong lưới nghi nữa. ˆ 

Bây giờ Thế Tôn nói với Xá-lợi- phất : 

“Ngươi hãy nhiều lần giảng thuyết pháp này 
cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà- tặc, Ưu- 
bà-di. Vì sao? Vì những người Ấy nếu có nghi 
ngờ đôi với Phật, Pháp, Tăng, đôi với đạo, thì 
sau khi nghe ngươi giảng thuyết sẽ được thông 
tỏ.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Kính vâng, bạch Thê Tôn.” 

Rồi thì, Xá-lợi-phất nhiều lần giảng thuyết 
pháp này cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di, vì để khiến họ được tự mình 
thanh tịnh, do đó được gọi là “Thanh Tịnh 
kinh”. 

Lúc bây giờ, Xá-lợi-phất nghe những lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


19. KINH ĐẠI HỌI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật tại nước Thích-kiều-sâu? 
trong rừng Ca-duy”, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo năm trăm người, thảy đêu là A-la-hán. Lại 
có mười phương các Trời thân diệu cũng đến 
tập hội, kính lễ Như Lai và Tỳ-kheo Tăng. 

Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh cư thiên” đang ở 
trên cõi trời ây, mỗi người, tự nghĩ răng: “Nay 
Thế Tôn đang ở tại Thích-kiêu-sấu trong rừng 
Ca-duy cùng chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm 
người, thảy đều đã chứng đắc A-la-hán. Lại có 
mười phương các trời thần diệu cũng đến tập 
hội, kính lễ Như Lai và Tỳ-kheo Tăng. Nay 
chúng ta cũng nên đi đến chỗ Thế Tôn, mỗi 
người sẽ xưng tán Như Lai bằng bài kệ của 


Hán, quyển 12. Tương đương Pali: D.20, Deva Dịg ii. 7, Mahãsamaya-suttanta; S. 1, 4, 7 
Samay. Tham chiếu No.19 Phật Thuyết Tam-ma-nhạ kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, 
tr.258); No.99 (1192) Tạp A-hàm, q.44 (Đại II, tr.323); No.100 (105); Biệt Dịch Tạp A-hàm 
Q.5 (Đại II, tr.411). 

?- Thích-kiều-sấu quốc #š ## J# (hay šj ‡#) E#l; Pali: Sakkeru, giữa những người Thích-ca. Hán 

dịch có thể nhầm, không coi Sakkesu là biến cách của Sakka (Skt.: Sakya). 

3-. Ca-duy lâm 3 ‡#t #*; Pãli: Kapilavatthu, tức Ca-tỳ-la-vệ, tên thành, cũng là tên nước; No.99 
(1192): Phật tại Ca-tỳ-la-vệ, Ca-ty-la-vệ lâm trung ÿ #z 3u HỊt ££ fãï 3u MỊt Z# fãï ‡R 1t; No.100 
(105): Phật tại Thích-kiều, Ca-tỳ-la-vệ lâm trung ƒÿ ƒ£ fš #ï 3⁄UI HỊt Z£  Ek nh. 

+ Tứ Tịnh cư thiên 01 ‡# j 3%; Pãli: catunnam Suddhäãvãsakäyikãnam devãnam, bốn Thiên 

chúng thuộc Tịnh cư thiên. Có năm tầng Tịnh cư thiên thuộc Tứ thiền, trú xứ của Thánh giả 

A-na-hàm trước khi nhập Niết-bàn. 


lụ 
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mình.” 

Rồi thì, bỗn vị Tịnh cư thiên, trong khoảnh 
khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biên mất khỏi 
các cõi trời kia, đến Thích-kiêu-sâu trong rừng 
Ca-duy. Bây ĐIỜ, bốn vị Tịnh cư thiên, sau khi 
đến nơi, cúi đâu lễ chân Phật, rồi đứng sang 
một bên. Lúc ây một vị Tịnh cư thiên ở trước 
Phật đọc bài kệ tán thán răng: 

Ngày nay đại chúng hội; 
Chư Thiên cùng đến dự. 
Tất cả đến vì pháp; 

Muốn lễ chúng Vô thượng. 

Nói xong bài kệ này rồi đứng sang một bên. 
Một vị Tịnh cư thiên khác lại đọc bài kệ rằng: 

T)-kheo thầy ô nhiễm, 
Tâm ngay, tự phòng hộ. 
Như biển nạp các sông; 
Bác trí hồ các cämn. 

Nói xong bài kệ ấy rồi đứng sang một bên. 
Một vị Tịnh cư thiên khác lại đọc bài kệ: 

Bứt gai, lấp hồ ái, 
Sạn bằng hào vô minh; 


5-. Hán: đoạn thích, bình ái khanh lấ :fl| * 
bẻ khóa. 


= 
| 


Z3 Đt; Pãäli: chetvã khilam chetvã paligham, bẻ cùm, 
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Đạo bước trưởng thanh tịnh 
Như voi khéo huấn luyện. 

Nói bài kệ này xong, đứng sang một bên. 

Một Tĩnh cư thiên khác đọc bài kệ: 
Những ai quy y Phái, 
Trọn không đọa đường dữ; 
Khi xả bỏ thán người, 
Thọ thân trời thanh tịnh. 

Sau khi bôn Tịnh cư thiên đọc các bài kệ 
xong, Phật liên ân khả. Họ bèn lễ chân Phật, đi 
quanh Phật ba vòng, thoạt biên mất. Họ đi chưa 
bao lâu, Phật bảo các Ty-kheo: 

“Nay chư Thiên đại tập hội. Mười phương 
các thân diệu thiên đều đến đây lễ viếng Như 
Lai và Ty-kheo Tăng. Này các Ty-kheo, quá 
khứ các Như Lai, Bậc Chí Chân, Đăng Chánh 
Các cũng có chư Thiên đại tập hội như Ta ngày 
nay. Đương lai các Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, cũng có chư Thiên đại tập hội, như 
Ta ngày nay. 

“Này các Ty-kheo, nay chư Thiên đại tập 
hội. Mười phương các thân diệu thiên không ai 
không đến đây lễ viễng Như Lai và Tỳ-kheo 
Tăng. Ta sẽ nói lên danh hiệu của họ và cũng 


388 TRƯỜNG A-HÀM 

nói kệ về họ. Tỳ-kheo, nên biết: 
Chư Thiên nương hang núi, 
An tàng, trông đáng sợ ° 
Mình khoác áo toàn trăng, 
Tỉnh sạch không vết dơ. 
Trời người nghe thể rồi, 
Đều quy y Phạm thiên. 
Ta nay nói tên họ, 
Thứ tự không nhằm lấn. 
Các Thiên chúng nay đến; 
Tỳ-kheo, ngươi nên biết, 
Trí phàm phu thể gian. 
Trong trăm, không thấy một. 
Vì sao có thể thây, 
Bảy vạn chúng quỷ thần? 
Nếu thấy mười vạn q1, 
Một bên còn không thầy, 
Hà huông các quỷ thần 
Đây khắp cả thiên hạ. 

Địa thần dẫn theo bảy ngàn Duyệt-xoa” đủ 


Ê- Tham chiếu Pãli: ye sitã giri-gabbharam pahitattä samähitã Puthũ sïhã v'asallĩnä 
lomahamsabhisambhuno, họ nương nơi các hang động, tinh cần, an tĩnh, như từng con sư 
tử đang co mình lại, lông tóc dựng đứng. 

7- Hán: Địa thần hữu... Duyệt-xoa +, *§ #ï lầ X; Pali: yakkhã bhummaã Kãpilavatthavä, các Dạ-xoa 
sống trên mặt đất, ở Ca-tỳ-la-vệ. Hán; Duyệt-xoa ‡fâ Y, thường nói là Dạ-xoa †# W. (Pãli: 
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các loại, thảy đêu có thân túcŠ, hình mạo, sắc 
tượng, danh xưng, thảy đều với tâm hoan hỷ 
đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Lúc ấy, có thần Tuyết sơn dẫn theo sáu ngàn 
quỷ Duyệt-xoa? đủ các loại, thảy đều có thân 
túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thảy đều 
với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong 
rừng. 

Có một thần Xá-la dẫn theo ba ngàn quỷ 
Duyệt-xoa!° đủ các loại, thảy đều có thân túc, 
hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thảy đều với 
tâm hoan hỷ đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong 
rừng. 

Một vạn sáu ngàn quý thân Duyệt-xoa đủ 
các loại này thảy đêu có thân túc, hình mạo, sắc 
tượng, danh xưng, thảy đều với tâm hoan hỷ 
đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Lại có thân Tỳ-ba-mật!!, trú ở Mã quốc!”, 


Yakkha, Skt.: Yakra). 

8. Hữu thần túc Zï *# Rẻ; Pãli: iddhimanto, có thần thông. 

9 Pali: Hemavatã yakkhäã, các Dạ-xoa sống ở Tuyết sơn. 

10. Pãli: Sätãgirã yakkhã, các Dạ-xoa ở núi Sãtãgiri. Xá-la thần ⁄> §š *t, có lẽ chỉ thần núi 
Sãtãgiri. 

11: Tỳ-ba-mật HÍt ÿ»# Z2; Päli: Vessãmitta (bạn của Vessa, giai cấp Phệ xá). 

12. Mã quốc Ƒ§ Bï (Päli: Assaka), cũng âm là A-thấp-bà Jj z# 3, A-nhiếp-bối JmJ §# H 
một trong mười sáu nước lớn thời Phật, phía Tây bắc A-bàn-đề (Avanii). Bản Päli không đề 
cập tên nước này. 
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dẫn năm trăm quý, đêu có thân túc, oai đức. 

Lại có thần Kim-tỳ-la'”, trú ở núi Tỳ-phú- 
la!. thành Vương xá, dẫn vô số quỷ thân, cung 
kính vây quanh. 

Lại phương Đông, Đề-đâu-lại-tra Thiên 
vương ` , thống lãnh các thân Càn-đạp-hòa!5, có 
đại oal đức, có chín mươi mốt người con, tất cả 
đều có tên là Nhân-đà-la!”, có đại thần lực. 

Phương Nam, Tỳ-lâu-lặc !3 Thiên vương 
thống lãnh các Long vương, có đại oai đức, có 
chín mươi mốt người con, thảy đều có tên là 
Nhân-đà-la, có đại thần lực. 

Phương Tây, Tỳ-lâu-bác-xoa!” Thiên vương, 
thống lãnh các quỷ Cưu-bàn-trà, có đại oaI đức, 
có chín mươi mốt người con, thảy đều tên là 


HH. 


: Pãli: Kumbhila, thần cá sấu. 


13. Kim-tÿ-la 4> ft Zẽ, hay Cung-tỳ-la  H § 

14. Tỳ-phú-la Ht Zš #&; Pãli: Vepulla. 

15. Đề-đầu-lại-tra ‡š ði #ñ tý, dịch là Trì Quốc ‡ÿ El (Thiên vương), 1 trong 4 Thiên vương hộ 
thế, thủ lãnh các thần Càn-thát-bà #Zz Eši 3; Pali: Dhataratfa. 

1%. Càn-đạp-hòa ñZ 2 #1, thường gọi Càn-thát-bà, dịch Hương thần, thần âm nhạc; Pãli: 
Gandhabba. 

1“. Nhân-đà-la [R ñÈ §§; Pali: Inda; Skt.: lIndra. 

18. Tỳ-|âu-lặc It #š #J, hay Tăng Trưởng Thiên vương ‡# +; Pãli: Virũlha. Trong bản Hán, 
thần thống lãnh chúng Long vương. Trong bản Pãii, thống lãnh chúng Cưu-bàn-trà 
(Kumbhandqa). 

19. Tỳ-|âu-bác-xoa It ‡# f Y, hay Quảng Mục Thiên vương Ƒ# H % +; Pãli: Viripakkha. 
Trong bản Hán, thống lãnh chúng Cưu-bàn-trà quỷ (Kumbanda), trong bản Pali, chúng Long 
Vương. 
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Nhân-đà-la, có đại thân lực. 

Phương Bắc, Tỳ-sa-môn ?? Thiên vương 
thống lãnh các quỷ Duyệt-xoa, có đại oai đức, 
có chín mươi mốt người con, thảy đều tên là 
Nhân-đà-la, có đại thần lực. 

Bốn vị Thiên vương hộ trì thế gian này có 
đại oai đức, mình phát ánh sáng, đi đến rừng 
Ca-duy. 

Bây giờ, Thế Tôn muốn hàng phục tâm 
huyễn ngụy hư dối của họ”! nên kết chú răng: 

“Ma câu lâu la ma câu lâu la”, tỳ lâu la tỳ 
lâu la”, chiên đà na, gia ma thế trí, ca, ni diên 
đậu, ni diên đậu, ba na lỗ?!, ô hô nô? nô chủ, đề 
bà tô mộ, Ma-đầu la, chỉ đa la tư na, càn đạp ba, 
na la chủ, xà mi sa, thi ha, vô liên đà la, tỷ ba 
mật đa la, thọ trân đà la, na lư níkha, thăng” 


20. 


l=) 


Tỳ-sa-môn Ht 3 Ƒ1, tức Đa Văn Thiên vương #4 li +; Pãli: Vessavana; cũng có tên là 
Câu-tỳ-la (Päli: Kuvera), lãnh chúng Dạ-xoa. 

Päãli: tesam mãyãvino dãsã vañcanikã sathä, những bộ hạ này vốn huyễn ngụy, hư vọng, ác 
tâm, lừa dối. 

Tống-Nguyên-Minh: ma ma câu câu lâu lâu la la. 

Tống-Nguyên-Minh: tỳ tỳ lâu lâu la la. 

Na lỗ, Tống-Nguyên-Minh: đà na da lô. 

Nô #v, Nguyên-Minh: xoa X.. 
?8 Ni JE, Tống-Nguyên-Minh: thi 
?”. Tống-Nguyên-Minh: thăng; Cao ly: đấu. 


21. 


22. 


mð 


23. 


œ 


24. 


+ 


25. 


ơœ 


E1 


là] 


392 TRƯỜNG A-HÀM 


phù lâu, thâu chi bà tích”Š bà.”” 

Như vậy, các vua Càn-đạp-hòa và La-sát 
đều có thân túc, hình mạo, sắc tượng, với tâm 
hoan hý đi đến chúng Tỳ-kheo trong khu rừng. 
Bây giờ, Thế Tôn lại kết chú: 

“A hê, na đà sắt, na đầu, tỳ-xá-ly, sa?°ha, 
đái xoa xà, bà đề, đề đâu lại trá, đế bà sa ha, 
nhã ly”! da, gia”? tỳ la, nhiếp ba?” na già, a đà già 
ma, thiên đề già, y la bà đà, ma ha na già, tỳ ma 
na già đa, đà” già đà dư, na già la xà, bà ha sa 
ha, xoa kỳ đề, bà để la đế, bà đề la đề, tỳ mai 
đại tích thiểm, tỳ ha tứ, bà nanh, a bà bà tứ, chất 
đa la, tốc hòa ni na, câu tứ đa, a bà đo, na g1à la 
trừ, a tứ, tu bạt la, tát đế nô, a già, phật đà sái, 
thất la-nanh, bà đa, ưu la đầu bà diên lâu, tô bàn 
nậu, phật đầu, xá la nậu, già loại lâu.” 


2 


œ 


Tích 3 ; Tống-Nguyên-Minh: giá 3š. 

Tham chiếu Päli: Mãyã Kutendu Vitendu Vituc ca Vitucco saha/ Candano Kãmasettho ca 
kinnughaidu Nighaijdu ca/ Panãdo Opamañño ca devasũto ca Maãtali. / Cittaseno ca 
gandhabbo Nalo rãjã Janesabho/ Ägu Pañcasikho c' eva Timbarũ Suriyavaccasãä/ Ete c' 
aññe ca rãjãno gandhabbä saha rãjubhi/ Modamaänã abhikkãmum bhikkhũnam samitim 
vanam. 

Sa, Tống-Nguyên-Minh: bà. 

Ly, Tống-Nguyên-Minh: lê. 

Gia, Tếng-Nguyên-Minh: ca. 

Ba, Tếng-Nguyên-Minh: bà. 

Đà, Tếng-Nguyên-Minh: tha. 

Tham chiếu Päli: Ath' ägu Nãbhasã nãgã Vesälã saha Tacchakã, / Kambalassatarä ägu 


29. 


ke) 


30. 


Le) 


31. 


32. 


33. 


Gœ 


34. 


® 


35. 


ơ 
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Rôi Thể Tôn lại kết chú cho A-tu-la: 

“Kỳ đà, bạt xà, ha đề, tam vật đệ, a tu la, a 
thât đà, bà diên địa, bà tam bà”5 tứ, y đệ a đà, đề 
bà ma, thiên địa, già lê diệu, ma ha bí ma, a tu 
la, đà na bí la đà, bệ ma chất đâu lâu, tu chất để 
lệ, bà la ha lê, vô di liên na bà, xá lê a tế, bạt lê, 
phất đa la na, tát bệ, tát lâu da na na mê, tát na 
mê đề, bà lê, tế như, la da bạt đâu lâu, y ha am 
bà la mê, tam ma do y, đà na, bạt đà nhã, tỷ 
khâu na, tam di thế, nê bạt.” 

Rôi Thế Tôn lại kết chú cho chư Thiên: 

“A phù, để bà, bế lê, hê bệ, đề dự, bà do, đa 
đà nậu bạt lâu nậu bạt lâu ni, thế để tô di, da xá 
a đầu, di đa la bà, giả la na di bà a lã đề bà, ma 
thiên thê dữ, đà xà đề xá, già dư, tát bệ, na-nan 
đa la bà bạt na, y địa bàn đại, thù địa ban na bàn 


Pãäyãgã saha ñãtibhi. / Yamunã Dhataratthã ca ägu nãgã yasassino, / Eravano mahä-nãgo 
So p'ãga samitim vanam. / Ye nãga-rãje sahasaä haranti/ Dibbãä dijã pakkhi visuddha-cakkhũ/ 
Vehäsayä te vana-majjha-pattã/ Citrä Supannä iti tesam nãmam/ Abhayan tadã nãga- 
Supannã saranam agamsu Buddham. 

38 Bà, Tống-Nguyên-Minh: sa. 

3”. Tham chiếu Päli: Jitã Vajira-hatthena samuddam Asuräã sitã/ Bhãtaro Vãsavass' ete 
iddhimanto yasassino/ Kãlakañjã mahãbhimsä asurã Dãnaveghasä/ Vepacitti Sucitti ca 
Pahärädo NamucT saha/ Satañ ca Bali-puttanam sabbe Veroca-nämakä/ Sannayhitvä balim 
senam Rãhubhaddam upãgamum: “Samayo dãni bhaddan te bhikkhũnam samitim vanarm. 
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đại, da xá ti nậu, mộ đà bà na”, a hê kiên đại, tỳ 
khâu na, bà?” vị” đệ, bà ni. 

“Bệ noa, đề bộ, xá ølà ly, a hê địa dũng mê, 
na sát!! để lệ phú la tức ky đại a đà man đà la bà 
la, bệ chiên đại tô, bà ni sao đề bà, a đa, chiên đà, 
phú la kiều chi đại, tô lê da tô bà ni sao đề ba, a 
đa, tô đề da, phú la kiêu đại, ma già đà, bà tô 
nhân, đồ lô a đâu, thích câu, phú la đại lô. 

“Thúc già, già la ma, la na a đại, bệ ma ni 
bà, ô bà đề kỳ ha, ba la vô ha bệ bà la v1 a n1, tát 
đà ma đa a ha lê, di sa a n1 bát thù nậu, thán nô 
a, lô dư đề xá, a hê bạt sa. 

“%a ma, ma ha xa ma, ma nậu sa ha, ma nậu 
sơ đa ma, khất đà ba đầu sái a, đa ma nậu đâu 
sái a hê a la dạ đề bà a đà lê đà da bà tư, ba la 
ma ha ba la a đa đề bà ma thiên thê da. 

“Sai ma đâu suất đà, dạ ma, Ølà Sa nI a, n1, 
lam bệ, lam bà chiết để, thọ đề na ma y Sái, 
niệm ma la đề, a đà hê ba la niệm di đại. 

“A hê đề bà để bà xà lan đề, a kỳ, thi hu ba, 
ma a lật trá lô da, ô ma, phủ phù m1 bà tư viễn 
3 Na, Tống-Nguyên-Minh: na-đà. 

39. Các bản Hán đều đọc bà. Có lẽ nên đọc sa; tham chiếu Päli: samitim. 


40 Tống-Nguyên-Minh: vị zE; Cao ly: chu ZE. 
“1: Sát #, Tống-Nguyên-Minh: ly (lợi) #I. 
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giá bà đà mo, a châu đà, a ni thâu đậu đàn'” da 
nậu, a đầu a lã, tỳ sa-môn y sái. 

Đấy là sáu mươi chủng loại trời. 

Rồi Thế Tôn lại kết chú cho sáu mươi tám 
vị Bà-la-môn đắc ngũ thông '!: 

“La da lê xá da hà” hê kiên đại bà ni già tỳ 
la bạt đâu bệ địa xà nậu a đầu sai mộ tát đề 
ương kỳ bệ địa mâu ni a đâu bề lê da sai già thi 
lê sa bà ha nhã nậu a đầu phạm ma đề bà đề na 
bà bệ địa mâu ni a đầu câu tát lê y mi lô ma xà 
lã ương kỳ lã dã bàn xà“ a lâu ô viên đầu, ma 


42 Đàn, Tống-Nguyên-Minh: ni lô. 

4. Tham chiếu Päli: Äpo ca devã Pathavï Tejo Vãyo tadãgamum, / Varunã Varunã devã Somo 
ca Yasasä saha, / Mettã-karunä-kãy¡kã ägu devã yasassino / Das' ete dasadhã kãyã sabbe 
nãnatta-vannino/ iddhimanto jufImanto vannavanto yasassino/ Modamaäanaã abhikkãmum 
bhikkhũnam samitim vanam. // Venhũ ca devã Sahali ca Asamäã ca duve Yamä, / 
Candaassũpanisã devã Candam ägu purakkhatvä, / Suriyassũpanisä devã Suriyam äãgu 
purakkhatvä, / Nakkhattäni purakkhatvã ãgu Manda-Vlãhaka, / Vasũnam Väsavo settho 
Sakko p'ãga purindado. // Sukkã karumhã Arunä ägu Veghanasä saha, / Odäta-gayhä 
pãmokkhä ägu devã Vicakkhanä, / Sadämattä Hãrãgajã Missakã ca yasassino, / Thanayam 
äga Pajjunno yo disä abhivassati. // Samanäã Mahã-samänã Mãnusäã Mãnsuttamãä/ 
Khiddäpadusikã ägu, ãgu Manopadusikä, / Ath'ãgu Harayo devaã ye ca Lohita-vãsino/ Pãrãgã 
Mahäã-pärägäã ägu devã yasassino. // Khemiyä Tusitã Yä mà katthakã ca yasassino, / 
Lambïtakã Lãma-setthä .Joti-nämäã ca ÄÃsavä, / nimmänärãtno ägu, ath' ãgu paranimmitä. // 
Athägu Sahabhũ devä jalam aggi-sikhä-r-iva, / Aritthakã ca Rojã ca ummãpuppha-nibhäsino, 
/ Varunä Saha-dhammäã ca Accutã ca Anejakä, / Sũleyyarucirä ägu, ägu vãsavanesino.// 

44: Ngũ thông: thần cảnh trí chứng thông, thiên nhãn trí chứng thông, thiên nhĩ trí chứng thông, 
tha tâm trí chứng thông, túc mạng trí chứng thông; Paäli: pañcäbhiññã. 

4. Hà ƒrj; Tống: a [“j; Nguyên: ha št[; Minh: ha (kha) Iĩị. 

4 Sau xà, Tống-Nguyên-Minh thêm: lâu. 
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ha la dã a câu đê“ lâu dặc”"°, nậu a đâu lục bê 
câu tát lê a lâu già lăng ỷ già di la đàn hê tội” 
phủ phù dã phúc đô lô lê sái tiên đà bộ a đầu” 
đề na già phủ bà, a di giả da la dã đa đà?!a già 
độ bà la man đà nậu ca mục la đã a đầu nhân đà 
la lâu mê””ca phù đà lô mộ ma già hê a sắc 
thương câu ty dưa đầu hê lan nhã già phủ bệ 
lê vị dư lê đa tha a già độ a hê bà hảo la tử”? di 
đô lô đa đà a già độ bà tư phật ly thủ đà la la dư 
đa đà a già độ y lê da sai ma ha la dư tiên a bộ 
đa đà a già độ ban xà bà dư bà lê địa kiêu a® la 
dư đa đà a già độ, uất a lan ma ha dư tiện bị bà 
lê ma lê thâu bà hê đại na ma a bàn địa khô ma 
lê la°5 dư a cụ tư ly đà na bà địa a đầu kiều bệ la 
dư” thi y nế” di nễ ma ha la dư phục” bà lâu đa 


4”. Câu-đề, Tống-Nguyên-Minh: đề câu. 
48 Dặc, Tống-Nguyên-Minh: bí. 

49 Tội #E, Tống-Nguyên-Minh: la #E. 
50 Sau đầu, Tống-Nguyên-Minh thêm: a. 

°!- Đà, Tống-Nguyên-Minh: tha. 

52 Sau mê, Tống-Nguyên-Minh thêm: bà. 

53. Sau dư, Tống-Nguyên-Minh thêm: già. 

4. Tử, Tống-Nguyên-Minh: dư. 

55. A, Tống-Nguyên-Minh: đế. 

5: Sau la, Tống-Nguyên-Minh thêm: la. 

5” Sau dư, Tống-Nguyên-Minh thêm: già. 

58. Nề (bộ nhật), Tống-Nguyên-Minh: nế, bộ mục. 
59. Phục, Tống-Nguyên-Minh: ưu. 
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đà a già độ bạt đà bà ly ma ha la dư câu tát lê 
ma đề thâu thi hán đề chiêm bà lê5? la dư tu đà 
la”! lâu đa tha a già độ a ha”? nhân đâu lâu a đầu 
ma la dư dư tô ly dữ tha bệ địa đề bộ a ha bệ ly 
tứ a đầu hăng a5 da lâu bà la mục giá da mộ a 
di nậu a đầu nhất ma da xá phê na bà sai ma la 
dư hà lê kiền độ dư phê độ bát chi dư thị số ba 
na lộ ma tô la dư da tứ đa do hề lan nhã tô bàn 
na bí sâu độ trí dạ số la xá ba la bệ đà uất đà bà 
a bà sái bà ha bà bà mưu sa ha sa”“°tham phú xa 
đại xa pháp® xà sa lệ la đà na ma ban chi sâu đa 
la càn đạp bà sa ha bà tát đa đề tô bệ la dư a hê 
kiên sâu5° tỷ khâu tam di địa bà ni địa bà ni.57 

Bây giờ, có một ngàn Bà-la-môn đắc ngũ 
thông cũng được Như Lai kết chú cho. 

Lúc ấy, trong thế giới này, vị Phạm thiên 
vương đứng đầu” cùng với các Phạm thiên” 


80. Lê, Tống-Nguyên-Minh: ly. 

®!1: Tống-Nguyên-Minh không la. 

82. Tống-Nguyên-Minh không có ha. 

83. Hằng a, Tếng-Nguyên-Minh: hằng hà. 
%4. Sa a sa, Tống-Nguyên-Minh: bà a bà. 
8. Pháp Z, Tống-Nguyên-Minh: khư {*. 
8. kiền sấu, Tống-Nguyên-Minh: kiền độ. 

8. Bài chú này chưa tìm thấy Pãli tương đương để tham chiếu. 
88 Đệ nhất Phạm vương; Pãli: Subrahmä Paramattha. 

69 Phạm thiên; Pãli: Brahma-deva. 
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khác, thảy đêu có thân thông và có một Phạm 
đồng tử tên gọi Đê-xá”?, có đại thần lực. Lại có 
Phạm thiên vương khác trong mười phương đến 
dự cùng với quyền thuộc vây quanh. 

Lại vượt qua một ngàn thế giới, có Đại phạm 
vương”, thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn, 
bèn cũng đến dự với quyến thuộc vây quanh. 

Bây giờ Ma vương thấy các đại chúng ở tại 
chỗ Thế Tôn bèn sinh tâm độc hại, suy nghĩ 
rằng: Ta hãy dẫn các quỷ binh đi đến phá hoại 
chúng kia, bao vây chúng lại, không để sót một 
ai. Rôi thì, Ma vương triệu tập bốn binh chủng, 
tay vỗ xe, tiêng rên như sâm dậy. Những ai 
trông thây không khỏi kinh sợ. Ma vương 
phóng ra gió to mưa lớn, sâm chớp vang rên, 
hướng đến rừng Ca-duy, bao vây đại chúng. 

Phật nói với các Tỳ-kheo ưa thích chúng hội 
này răng: 

“Các ngươi nên biết, hôm nay, Ma chúng 
mang ác tâm đến đây.” 

Nhân đó tụng bài kệ rằng: 

Các ngươi hãy kính thuận, 


70 Phạm đồng tử Đề-xá #* ‡š  ‡# 4; Päli: Sanankumära Tissa. 
71 Đại phạm vương; Pãäli: Mahäãbrahmà. 
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Đưng vững trong Phát pháp; 
Hãy diệt Ma chúng này, 

Như voi giày đồng hoa. 
Chuyên niệm, Không buông lung, 
Đây đủ nơi tịnh giới; 

Tâm định, tự tw duy, 

Khéo hộ trì chí ý. 

Nếu ở trong Chánh pháp 

Mà hay không buông lung, 
Sẽ vượt cõi già, chết, 

Diệt tận các SỐC khổ, 

Các đệ tử nghe rồi, 

Hãy càng tỉnh tấn hơn; 

Vượt khỏi mọi thứ dục, 

Sợi lông không lay động. 
Chúng này là tối thắng, 

Có tiếng tăm, đại trí; 

Đệ tử đêu dũng mãnh, 

Được đại chúng kính trọng. 

Bấy giờ, chư Thiên thân, Quỷ, Tiên nhân ngũ 
thông, thảy đều hội về trong vườn Ca-duy, nhìn 
thây việc làm của Ma, quái lạ chưa từng có. 

Phật nói pháp này, lúc ấy tám vạn bỗn ngàn 
chư Thiên xa lia trần cấu, được pháp nhãn 
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thanh tịnh. Chư Thiên, Rông, Quỷ, Thân, A-tu- 
la, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma-hâu-la-già, Nhân 
và Phi nhân, sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


PHẢN II 


20. KINH A-MA-TRÚ 

21. KINH PHẠM ĐỘNG 

22. KINH CHỦNG ĐỨC 

23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐÂU 
24. KINH KIÊN CÓ 

25. KINH LÕA HÌNH PHẠM 
CHÍ 

26. KINH TAM MINH 

27. KINH SA-MÔN QUÁ 
KINH BÓ-TRA-BÀ-LÂU 

KINH LỘ-GIÀ. 


20. KINH A-MA-TRÚ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành nước Câu-tát-laŸ, 
cùng chúng Đại Khi hạ một ngàn hai trăm 
năm mươi người3, rôi đến Y-xa-năng-già-la', 
thôn của một người Bà-la- Ko ở Câu-tát-]a. 
Ngài nghỉ đêm tại rừng Y- -Xã°. 

Lúc Ấy, có một người Bà-la-môn tên Phất- 
già-la-sa-la5, đang dừng chân ở thôn Úc-già-la”. 
Thôn ây sung túc, nhân dân đông đúc, là một 
thôn được vua Ba-tư-nặcŠ phong cho Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la làm phạm phần?. Người Bà-la- 
môn này, từ bảy đời nay cha mẹ đều chân 
chánh, không bị người khác khinh thường"? 


- Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, quyễn 13, “Đệ tam phần A-ma-trú kinh Đệ nhát; Tham 
chiếu No.20 Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt kinh, Ngô Chi Khiêm dịch, (Đại I, tr. 259). Tương 
đương Paãli, D. 3, Deva Dịig ¡. 3, Ambaftha-sutta. 

- Câu-tát-la ‡E lễ z&; Pali: Kosala (Skt.: Kausala); No.20: Việt-kỳ #š 3. 

D. 3, sđd.: năm trăm người. 

-_Y-xa-năng-già-la £# 3 #E flJi #š; Pali: lcchãnankala, tên thôn; No.20: Cỗ xa thành + ä£ iy. 

Y-xa ƒ ti; Päli: lcchanankalavana, tên khu rừng. 

- Phát-già-la-sa-la 3ð {II š§ 32 #š; Pali: Pokkharasädi; No.20: Phí-ca-sa #š 3M ?/› 

- Úc-già-la #ÿ {li ##; Päli: Ukkattha. 

- Ba-tư-nặc 3# Er E?; Pali: Pasenadi, vua nước Câu-tát-la. 

- Phạm phần #š 2}, phạm thí #£ íữ, hay tịnh thí ›# j#ø; Pali: brahmadeyya, vật, thường là đất đai, 
do vua ban tặng. 


© œ 1x œ 0œ + œ@ N 


0 Tham chiếu Pãli: samsuddha-gahankko yãva sattamä titãmahäã-yugã akkhitto anupakkuttho: 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị pha tạp, không bị chỉ trích. 
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đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điển!!, có thê 
phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem 
tướng đại nhân, nghi lễ tẾ tự; có năm trăm đệ 
tử, dạy dỗ không bỏ phê. Ông có một đệ tử Ma- 
nạp!“tên là A-ma-trú!Ỷ, từ bảy đời nay cha mẹ 
đêu chân chánh, không bị người khác khinh 
thường, đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điền, có 
thể phân tích các loại kinh thư và cũng giỏi 
phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự và cũng 
có năm trăm đệ tử Ma-nạp, dạy dỗ không bỏ 
phé, không khác với thây mình. 

Lúc ấy, Bà-lamôn Phất- Ei -la-sa-la nghe 
đồn Sa-môn Cù-đàm Thích tử!, xuất gia, thành 
đạo, cùng với chúng Đại Ty-kheo một ngàn hai 
trăm năm mươi người, đến Y-xa-năng-già-la, 
thôn của Bà-la-môn, đang nghỉ trong rừng Y- 
xa; có tiếng tăm lớn lưu truyền trong thiên hạ, 
là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đây 
đủ mười hiệu, ở giữa chư Thiên, Người đời, 


- Ba bộ cựu điển, chỉ ba bộ Vệ-đà, gồm Lê-câu-vệ-đà (Fgveda), Sa-ma (Samaveda) và Dạ- 
nhu-vệ-đà (Yayurveda). 

- Ma-nạp đệ tử Ƒ# 4 Z 'Ƒ-; Pãli: mãnavo antevãsi, thiếu niên đệ tử, người học trò (hầu cận) 
trẻ tuổi. 

13. A-ma-trú [hƒ F# #, No.20: A-bạt [“j‡R; Pali: Ambattha. 


- Cù-đàm Thích tử  & fŠ -; Pali: Gotamo Sakya-putto, Gotama, con trai dòng họ Sakya. 


DĐ) 


x 
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Ma, hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, đã tự 
mình chứng nghiệm 'Š, rồi thuyết pháp cho 
người khác, khéo léo khoảng đầu, khoảng giữa, 
khoảng cuối, có đủ nghĩa và vị'", phạm hạnh 
thanh tịnh. Với Bậc Chân Nhân như vậy'”, ta 
nên đến thăm viêng. Ta nay nên đến xem Sa- 
môn Cù-đàm để xác định có ba mươi hai tướng, 
tiếng tăm đôn khắp, có đúng sự thật chăng? 
Nên băng duyên cớ nào để có thể thây tướng 
của Phật? Rôi lại nghĩ: Nay đệ tử ta A-ma-trú, 
từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân chánh, 
không bị người khác khinh thường, đọc tụng 
thông suốt ba bộ cựu điền, có thể phân tích các 
loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, 
nghi lễ tế tự; duy chỉ người này có thể sai đi 
xem Phật, để biết có các tướng ây không. 

Rồi Bà-la-môn liền sai đệ tử A-ma-trú, bảo 
rằng: 

“Ngươi hãy đến xem Sa-môn Cù-đàm kia 


15. Hán: ư chư Thiên, Ma,... Bà-la-môn trung tự thân tác chứng * š# % J# 3 ‡§ [1 rh H # ƒE 
šg; Päali: So imam lokam sadevakam,..., sayam abhiññã sacchikatvä, Ngài đã tự mình chứng 
ngộ thế giới này bao gồm thiên giới... 


16 Hán: nghĩa vị cụ túc ‡§ I£ E. #; Pãli: sättham savyañjanam, có ý nghĩa (có mục đích) và có 
văn. 

1“. Như thử chân nhân #jI Jf: fí ,A; Päli: tathã-rũpänam arahatam, bậc Thánh (A-la- hán) như 
vậy. 
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có thật có ba mươi hai tướng hay không, hay là 
dôi?” 

A-ma-trú liền thưa thầy ngay rằng: 

“Con làm thê nào để nghiệm xét tướng của 
Cù-đàm, đề biết thật hay dối?” 

Người thây trả lời: 

“Nay ta bảo cho ngươi biết, nêu thật có ba 
mươi hai tướng đại nhân, chắc chăn có hai 
đường, không nghi ngờ øì nữa. Nếu tại gia, sẽ 
làm Chuyền luân thánh vương, cai trị bôn thiên 
hạ, bằng pháp trị, giáo hóa, thống lãnh nhân 
dân, đây đủ bảy báu: 

“1. Báu bánh xe vàng. 

“2, Báu voi trắng. 

“3. Báu ngựa xanh. 

“4, Báu thân châu. 

“5. Báu ngọc nữ. 

“6. Báu cư sĩ. 

“7, Báu điển binh. 

“Vua có một ngàn người con, dũng mãnh, 
đa trí, hàng phục kẻ thù, không cần dùng vũ khí 
mà thiên hạ thái bình, nhân dân trong nước 
không có điều kinh sợ. Còn nếu không ham 
thích thế gian, vị ấy xuất gia cầu đạo, sẽ thành 
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Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác đây đủ 
mười hiệu. Theo đó mà có thể biết thực hư của 
Cù-đàm. ” 

A-ma-trú vâng lời thây sai bảo, bèn thắng 
cỗ xe báu, dẫn theo năm trăm đệ tử Ma-nạp, 
vào lúc sáng sớm, ra khỏi thôn, đi đến rừng Y- 
xa. Đến nơi, xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn. 
Trong lúc cùng đàm luận nghĩa lý, nếu Thế Tôn 
đang ngồi thì Ma-nạp này đứng: nếu Thê Tôn 
đứng thì Ma-nạp này ngôi. Phật nói với Ma-nạp 
rằng: 

“Phải chăng ngươi đã từng đàm luận với các 
Bà-la-môn trưởng thượng, kỳ cựu như thế?” 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Nói như vậy nghĩa là sao?” 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Trong lúc cùng đàm luận, Ta ngôi thì 
ngươi đứng; Ta đứng thì ngươi ngôi. Phép đàm 
luận của thây ngươi phải là như vậy chăng?” 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Theo phép Bả-lamôn của tôi, ngôi thì 
cùng ngôi, đứng thì cùng đứng, năm thì cùng 
năm. Nay với hạng Sa-môn hủy hình, góa vợ, 
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hèn hạ, thấp kém, tập theo pháp đen tôi!?, thì 
khi tôi cùng bọn người ấy luận nghĩa, không 
theo phép ngôi đứng.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói với Ma-nạp ây 
rằng: 

“Khanh, Ma-nạp, chưa được dạy kỹ'”.” 

Khi Ma-nạp nghe Thế Tôn gọi mình là 
khanh, lại nghe bị chê là chưa được dạy kỹ, tức 
thì nối giận, kích bác Phật răng: 

“Con nhà họ Thích” này hay có lòng độc 
ác, không có phép tắc.” 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Những người họ Thích có lỗi gì với 
khanh?” 

Ma-nạp nói: 

“Xưa, một lần, tôi có chút duyên sự của 
thây tôi với họ Thích ở nước Ca-duy-việt!. Khi 
ây có nhiêu người họ Thích có chút nhân duyên 
nên tập họp tại giảng đường. Thấy tôi từ xa đến, 


bu 


Hán: hủy hình, quan độc, tỉ lậu, hạ liệt, tập hắc minh pháp % 7£ ## Jj t# li Ƒ Z2 Z3 J1 Kí )Ã; 

Päli: mundakã samanakä ibbhã kinhã bandhu-pädäpaccä, hạng Sa-môn trọc đầu, ti tiện, đen 

đui, sanh từ chân Phạm thiên. 

19. Hán: vị điều phục z£ 3 {Ä; Pãli: avusitavã, chưa được hoàn hảo, chưa được dạy dỗ, vô giáo 
dục. 

-_ Thích chủng tử fŠ 7; PãIi: Sakya-jãti, dòng họ Thích-ca. 

- Ca-duy-việt 3 ¿#: j3, tức Ca-tỳ-la-vệ; Pãli: Kapilavatthu (Skt.: Kapilavastu). 


D» 
l=) 
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họ khinh mạn, đùa cợt, không thuận nghi pháp, 
không biết kính trọng nhau.” 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Các người họ Thích kia khi ở trong nước 
mình có thê vui đùa thỏa thích. Cũng như chim 
bay, đối với khu rừng có tô của nó, ra vào tự 
tại. Cũng vậy, các người họ Thích khi ở trong 
nước mình có thê vui đùa tự tại.” 

Ma-nạp nói với Phật: 

“Đời có bốn chủng tánh”: Sát-ly, Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la. Ba chủng tánh kia 
thường tôn trọng, cung kính, cúng dường Bà-la- 
môn. Những người họ Thích kia không nên như 
vậy. Họ Thích tôi tớ” kia, hèn mọn, thập kém, 
mà không cung kính Bà-la-môn như ta.” 

Bây giờ, Thế Tôn nghĩ thầm răng: “Gã Ma- 
nạp này nhiều lần mắng nhiếc và nói đến từ tôi 
tớ. Vậy Ta có nên nói duyên do của nó để nó 
khuất phục chăng?” Rồi Phật bảo Ma-nạp: 

“Chủng tánh” ngươi là gì?” 

Ma-nạp trả lời: 


22.. Pãli: cattãro vannnã, bốn màu (da), bốn sắc tộc, thường chỉ bốn đẳng cấp xã hội Án Độ cổ. 
23. Hán: xí tư Rịj fr; Päli: ibbha, tôi tớ hèn mọn. 
24. Hán: tánh #t; Päli: gotta, chủng tánh, dòng dõi. 
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“Tôi chủng tánh Thanh vương”.” 


Phật bảo Ma-nạp: 

“Chủng tánh ngươi như thế là thuộc dòng 
dõi tôi tớ” của dòng họ Thích.” 

Lúc ấy, năm trăm đệ tử Ma-nạp kia thảy đều 
lớn tiếng nói với Phật răng: 

“Chớ nói như vậy. Chớ nói Ma-nạp này 
thuộc dòng dõi tôi tớ của dòng họ Thích. Vì 
sao? Đại Ma-nạp này thật sự là con nhà tông tộc, 
nhan mạo đoan chánh, tài biện luận đúng lúc, 
nghe nhiều, học rộng, đủ đề cùng đàm luận trao 
đôi với Cù-đàm.” 

Thế Tôn nói với năm trăm Ma-nạp: 

“Nếu thầy của các ngươi không đúng như lời 
các ngươi nói, Ta sẽ bỏ qua thầy ngươi mà luận 
nghĩa với các ngươi. Nêu thây ngươi có đúng 
như lời các ngươi nói, các ngươi nên im lặng để 
Ta luận với thây các ngươi.” 

Năm trăm Ma-nạp bây giờ bạch Phật răng: 

“Chúng tôi tất cả sẽ im lặng. Xin Ngài luận 
với thây của tôi.” 


- 


25. Hán: Thanh Vương ##‡ -E; Pãli: Kanhãyana, chỉ hậu duệ thổ dân bị chủng tộc Arya chinh 
phục; ám chỉ có nguồn gốc da đen. Từ này không phù hợp với Hán. 

26 Hán: Thích-ca nô chủng #š 3 #w §§; Pãli: dãsi-putto tvam äsi Sakyãnam, ngươi là con cháu 
của một nữ tỳ của họ Thích. 
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Bây giờ Thế Tôn nói với A-ma-trú: 

'“lIrong thời quá khứ lầu dài xa xưa, có vị 
vua tên Thanh Ma””. Vua có bốn người con trai. 
Thứ nhất tên Diện Quang. Thứ hai tên Tượng 
Thực. Thứ ba tên Lộ Chỉ. Thứ tư tên Trang 
Nghiêm”. Bốn người con của vua có chút vi 
phạm bị vua đuối khỏi nước”, đến phía Nam 
Tuyết SƠN, sống trong rừng cây thăng”?. Mẹ của 
bốn người con cùng với các gia thuộc đêu nghĩ 
nhớ họ, cùng nhau nhóm họp bàn, rồi đi đến 
chỗ Thanh Ma vương, tâu rằng: 

“Đại vương, nên biết, bỗn đứa con của 
chúng ta xa cách đã lâu, nay tôi muốn đi thăm.” 

Vua nói: 

“Muôn đi thì tùy ý.” 

“Người mẹ và các quyến thuộc nghe vua 
dạy, liên đi đến phía Nam Tuyết sơn, trong 
rừng cây thăng, đên chỗ bốn người con. Các bà 
mẹ nói: 


?. Hán: Thanh Ma ?##‡ Ƒ#; Päli: Okkãka (Skt.: lkväku), thường dịch là Cam giá vương tí 7#, thủy 
tổ dòng họ Thích. 
28. Diện Quang I#i 3⁄; Pãli: Okkamukha. Tượng Thực # â; Pãli: Hatthiniya. Lộ Chỉ ÿ£ †B; Pãli: 


+ 


Karakanda. Trang Nghiêm 7£ lấz; Pãli: Sinipura. 

Theo bản Päli, Okkãka muốn truyền ngôi cho con trai một ái phi nên đuổi những người con 
lớn đi. 

Hán: trực thọ lâm 1ï iöj ‡R; Päli: sãka-sando, rừng cây sãka, có lẽ chỉ cây sồi. 


29. 


‹(O 


30. 


Le) 
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“Con gái của ta gả cho con trai ngươi. Con 
trai ngươi gả cho con gái ta”. 

“Rồi họ phối nhau thành vợ chông. Sau sinh 
con trai, dung mạo đoan chánh. 

“Lúc ấy, vua Thanh Ma nghe bốn người con 
mình được các bà mẹ gả cho các con gái làm 
vợ, sanh con trai đoan chánh. Vua rất vui 
mừng, thốt lên lời này: “Đúng là con nhà họ 
Thích. Đúng là con trai họ Thích. '?3 Vì có thể tự 
lập, nhân đó đặt tên là Thích. Thanh Ma vương 
chính là tiên tổ họ Thích vậy. Vương có một 
người áo xanh”, tên gọi Phương Diện, nhan 
mạo đoan chánh, cùng thông giao với một 
người Bà-la-môn bèn có thai, sanh một Ma- 
nạp”, vừa rớt xuống đất là biết nói. Nó nói với 
cha mẹ rằng: 'Hãy tăm cho con, trừ sạch dơ 
bẩn. Sau này lớn lên, con sẽ báo ơn.` Vì mới 


31. 


Theo văn, bốn người con khác mẹ; Päli: Te jãti-sambheda-bhayã sakähi bhaginThi saddhim 
samväsam kappesum: Vì sợ phá hoại huyết thống, họ bèn phối hợp với các chị em của mình. 
Trong bản, sanh nam tử #& # 7-. Tống-Nguyên-Minh: sinh nam nữ ⁄E # #“: sanh con cái. 
Bản Hán chua thêm: “Thích, tiếng nước Tần nói là Năng §E (khả năng). Vì ở trong rừng trực 

thọ nên gọi là Thích. Thích, tiếng Tần cũng có nghĩa là trực "# (thẳng}; Pãli: Sakyäã vata bho 
kumãrã, parama-sakyä vata bho kumärä: giỏi thay các vương tử; rất giỏi thay các vương tử. 


32. 


33. 


Gœ 


Ở đây, Sakya được hiểu là “có năng lực”. 

Hán: thanh y # 3, tức đày tớ; Pali: Okkãkassa Disã nãma dãsĩ ahosi, Vua có một nữ tỳ tên 
Disã (Phương hướng). 

%- Hán: Ma-nap tử ## 4ñ -ƒ-; Pali: kanham janesi, sanh một người con da đen. 


34. 
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sanh đã biết nói nên đặt tên Thanh vương. Như 
nay kẻ mới sanh mà biết nói thì ai cũng sợ, đặt 
tên là Đáng Sợ”. Kia cũng vậy. Vừa sanh đã 
biết nói nên được đặt tên là Thanh vương. Từ 
đó đến nay, Bà-la-môn lấy Thanh vương làm 
họ.” 

Lại bảo Ma-nạp: 

“Ngươi có bao giờ nghe các Bà-la-môn kỳ 
cựu, trưởng thượng, nói về nguồn gốc chủng 
táảnh này chưa?” 

Lúc ấy Ma-nạp im lặng không trả lời. Hỏi 
lần nữa. Lại cũng không trả lời, Phật hỏi đến ba 
lần, bảo Ma- -Tạp Tăng: 

“Ta hỏi đến ba lân. Ngươi hãy nhanh chóng 
trả lời. Nếu ngươi không trả lời, Mật Tích lực 
sĩ”, tay câm chày vàng đứng hai bên Ta sẽ 
đánh cho đâu ngươi vỡ thành bảy mảnh.” 

Lúc ây Mật Tích lực sĩ tay cầm chày vàng, 
đang đứng giữa hư không, ngay trên đầu Ma- 
nạp. Nếu Ma-nạp không trả lời câu hỏi đúng 
lúc, sẽ hạ chày vàng đánh vỡ đầu Ma-nạp. Phật 


%. Hán: khả úy n[ 3; Pãli: pisãca, ác quỷ. (Te evam ãhamsu: Ayam sañjãto paccäbhäsi. Kanho 
jãto pisãco jãto ti: Nó vừa mới sanh đã biết nói. Một con quỷ đen mới sanh). 
37. Mật Tích lực sĩ # #) 7 -†:; Pãli: vajira-pänï yakkho, Dạ-xoa cầm chày Kim cang. 
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bảo Ma-nạp: 

“Ngươi hãy ngước nhìn xem.” 

Ma-nạp ngước nhìn, thây Mật Tích lực sĩ 
tay câm chày vàng đứng giữa hư không. Thấy 
vậy, rât đổi kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng, 
liền rời chỗ ngôi, đến gần Thế Tôn, nương nơi 
Thế Tôn để được cứu hộ. Ma-nạp bạch Phật: 

“Thế Tôn hãy hỏi. Con sẽ trả lời.” 

Phật hỏi Ma-nạp: 

“Ngươi có bao giờ nghe các Bà-la-môn kỳ 
cựu, trưởng thượng, nói về nguôn sốc chủng 
tánh này chưa?” 

Ma-nạp đáp: 

“Con tin là đã từng nghe. Thật có sự kiện 
ây.” 

Khi ấy năm trăm Ma-nạp thảy cùng cất 
tiếng bảo nhau răng: 

“A-ma-trú này thật sự thuộc dòng họ tôi tớ 
của Thích-ca. Sa-môn Cù-đàm nói sự thật, 
chúng ta vô cớ ôm lòng khinh mạn.” 

Bây giờ Thế Tôn nghĩ thầm: “Năm trăm 
Ma-nạp này vệ sau tất có lòng khinh mạn, gọi 
Ma-nạp này là n tớ. Nay hãy phương tiện diệt 
cái tên đày tớ ấy.” Ngài liền nói với năm trăm 
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Ma-nạp: 

“Các ngươi cân thận, chớ gọi người này là 
đày tớ. Vì sao? Tiên tô Bà-la-môn của người 
này là một đại tiên nhân”Š, có oai lực lớn, chinh 
phạt Thanh Ma vương, đòi lẫy con gái. Vì sợ, 
vua bèn gả con gái cho.” 

Do lời này của Phật, Ma-nạp tránh được tên 
đày tớ. 

Rồi Thế Tôn bảo A-ma-trú: 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu con gái Sát-ly có 
bảy đời cha mẹ chân chánh không bị khinh khi, 
nhưng được gả cho một người Bà-la-môn làm 
vợ, sanh một người con trai, là Ma-nạp, dung 
mạo đoan chánh. Người con trai này khi vào 
giữa những người Sát-ly có được mời ngôi, 
nhận nước, tụng đọc pháp Sát-ly không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Có được sự nghiệp tài sản của cha không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Có được kế thừa chức của cha không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu con gái Bà-la-môn, 


38. Pali: U|ãro so Kanho isi ahosi, Kanha trở thành một tiên nhân vĩ đại. 
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có cha mẹ bảy đời chân chánh không bị người 
khinh khi, được gả cho người Sát-ly làm vợ, 
sanh một người con, dung mạo đoan chánh. 
Người này khi vào giữa chúng Bà-la-môn, có 
được mời ngôi, được nhận nước không?” 

Đáp: “Được”. 

“Được tụng đọc pháp Bà-la-môn, được 
hưởng gia tài của cha, thừa kế chức vụ của cha 
không?” 

Đáp: “Được”. 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu người Bà-la-môn bị 
Bà-la-môn tân xuất, chạy vào chủng tánh Sát- 
ly, có được chỗ ngôi, được nước, được tụng đọc 
pháp Sát-ly không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Được hưởng di sản của cha, kế thừa chức 
vụ của cha không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nêu chủng tánh Sát-ly bị Sát-ly tân xuất 
sang Bà-la-môn, có được chỗ ngôi, được mời 
nước, tụng đọc pháp Bà-la-môn chăng?” 

Đáp: “Được”. 

“Vậy thì, này Ma-nạp, giữa người nữ, nữ 
Sát-ly trỗi hơn. Giữa người nam, nam Sát-ly 
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trỗi hơn. Không phải là Bà-la-môn vậy.” 
Phạm thiên” tự mình nói bài kệ rằng: 
Sanh?®° Sát-ly tôi thắng, 
Chủng tánh cũng thuần chơn. 
Minh, Hạnh thảy đây đủ, 
Tối thắng giữa trời, người.*! 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Phạm thiên nói bài kệ này, thật là nói khéo 
chớ không phải không khéo. Ta công nhận như 
vậy, là vì sao? Nay, như Ta, Như Lai, Chí 
Chân, Đắng Chánh Giác, cũng nói nghĩa đó: 

Sanh, Sát-ly tối thăng, 

Chủng tánh cũng thuần chơn. 
Minh, Hạnh thảy đây đủ, 

Tối thắng giữa Trời Người. 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Cù-đàm, thể nào là Vô thượng sĩ, đầy đủ 
Minh và Hạnh?”?” 

Phật bảo Ma-nạp: 


39. 
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Pãli: Sanankumära-brahma: Thường đồng hình Phạm thiên; vị Phạm thiên thường xuất hiện 
với hình dáng một đồng tử. 

Hán: sanh; Pãli: jãti, huyết thống, dòng dõi. 

Tham chiếu Päli: Khattiyo settho janetasmim ye gotta-patisärino/ Vijjãcarana-sampanno so 
settho deva-manuse ti, những ai tôn sùng chủng tộc, Sát-đế-ly là bậc nhất. Người nào đầy 
đủ Minh và Hạnh, tối thắng giữa trời và người. 

Minh và Hạnh; Pãii: vijja (minh triết) và carana (đức hạnh). 
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“Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ nói cho.” 

Đáp: “Kính vâng. Rất muốn được nghe”. 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Nêu Đức Như Lai xuất hiện ở đời, là Bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, là 
Đắng Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn; ở giữa chư Thiên, Người đời, Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm vương, tự 
mình chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. 
Lời nói khoảng đâu thiện”, khoảng giữa thiện, 
khoảng cuối cũng thiện, đầy đủ nghĩa và vị, 
khai mở hạnh thanh tịnh“! Nếu cư sĩ, con trai 
cư sĩ và các chủng tánh khác, nghe chánh pháp 
mà sanh lòng tín ngưỡng, do tâm tín ngưỡng 
mà nghĩ như vây: “Ta nay tại gia, vợ con ràng 
buộc, không thể thanh tịnh thuân tu phạm 
hạnh. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo.” Người ấy, sau đó từ bỏ gia 


43. Hán: thượng ngữ diệc thiện _E š# 7R #; Pãli: So dhammam deseti ädi-kalyãnam (...), Ngài 
tuyên pháp phần đầu thiện (...). 

44. Hán: khai thanh tịnh hạnh gi 3š ‡# ƒ7; Pãli: kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam 
pakäseti, Ngài thuyết minh phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 

®-. Ba pháp y; Pãli: (tini) kãsãyãn¡ vatthãni. 
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đình tài sản, từ giã thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo. Cũng đông với 
những người xuất gia, xả bỏ các thứ trang sức, 
đây đủ các giới hạnh, không làm hại chúng 
sanh. 

“Xả bỏ dao gậy, tâm hăng tàm quý, từ niệm 
đối với hết thảy. Đó là không giết. 

“Xả bỏ tâm trộm cắp, không lây vật không 
cho, tâm hăng thanh tịnh, không có ý lén lút lấy 
cắp. Đó là không trộm cắp. 

“Xá ly dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, ân cần 
tinh tân, không bị nhiễm dục, sống trong sạch. 
Đó là không dâm. 

“Xả ly vọng ngữ, chí thành không lừa dỗi, 
không øgạt người. Đó là không nói dối. 

“Xã ly nói hai lưỡi; nếu nghe lời người này, 
không truyền lại người kia; nếu nghe lời người 
kia, không truyền lại người này. Những người 
chia rẽ thì làm cho hòa hợp, khiến cho thân 
kính lẫn nhau. Những lời nói ra, hoà thuận, 
đúng thời. Đó là không nói hai lưỡi. 

“Xá ly ác khẩu. Những lời thô lỗ, thích gây 
não người khác, khiến sanh phẫn kết; xả những 
lời như vậy. Lời nói dịu dàng, không gây oán 
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hại, đem nhiêu lợi ích, được mọi người yêu 
kính, thích nghe những lời như vậy. Đó là 
không ác khâu. 

“Xảá ly ÿ ngữ; lời nói hợp thời, thành thật 
như pháp, y luật diệt trừ tranh chấp; có duyên 
cớ mới nói; lời nói không phát suông. Đó là xả 
ly ỷ ngữ. 

“Xã ly uỗng rượu, xa lìa chỗ buông lung. 

“Không đeo hương hoa, anh lạc. 

“Không đi xem và nghe các thứ ca múa 
xướng hát. 

“Không ngôi giường cao. 

“Không ăn phi thời. 

“Không cất chứa, sử dụng vàng bạc, bảy 
báu. 

“Không cưới thê thiếp; không nuôi nô tỳ, 
voI ngựa, trâu bò, gà, chó, heo, dê; không tích 
chứa ruộng nhà, vườn tược. Không gạt người 
bằng cân đâu dối trá. Không lôi kéo nhau bằng 
bàn tay, nắm tay. Cũng không câm đô. Không 
vu đôi người, không làm điều ngụy trá. Xả bỏ 
những thứ xấu ác như vậy; diệt trừ các tranh 
tụng, các điều bất thiện. Đi thì biết thời. Không 
phải thời thì không đi. Lường dạ mà ăn, không 
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tích chứa dư thừa. Che thân bằng y phục, vừa 
đủ thì thôi. Pháp phục, ứng khí", thường mang 
theo mình. Như chim bay mang theo mình hai 
cánh. Cũng vậy, Tỳ-kheo không chứa dư thừa. 

“Này Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác, nhận sự tín thí của người mà vẫn tìm cách 
tích chứa; y phục, âm thực, không hè biết đủ. 
Ai vào trong pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của do người tín thí, vẫn tự mình kinh 
doanh buôn bán, gieo trồng cây côi, sở y của 
quỷ thần”. Ai vào trong pháp Ta, không có 
việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, vẫn tìm phương tiện 
câu các lợi dưỡng, các thứ ngà vol, tạp bảo, 
øiường lớn cao rộng, với các loại chăn nệm 
thêu thùa sặc sỡ. AI vào trong pháp Ta, không 
có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy nhận của người tín thí, vẫn tìm phương tiện, 


=i 


48 Ứng khí fš zš, hay ứng lượng khí Ƒš 8ï Z§, vật dụng lường thức ăn; chỉ bình bát. 
4. Hán: quỷ thần sở y f8 # fí {x; Pãli: bhũta-gãma, làng quỷ thần, chỉ các loại cây cối hay cây 
cỏ. 
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tìm cách trang điểm mình, bôi dâu”Š vào thân, 
tắm ĐỘI bằng nước thơm, thoa các thứ bột 
thơm, chải đâu thơm láng, đeo tràng hoa đẹp, 
nhuộm mắt xanh biếc, bôi mặt cho đẹp đẽ, đeo 
vòng xuyến sáng chói, dùng gương soi mặt, 
giày da đủ màu, áo trên thuần trăng, dao gậy, 
người hầu, lọng báu, quạt báu, xe báu trang 
nghiêm. Ai vào trong pháp Ta, không có những 
việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy ăn của người tín thí mà chuyên việc đùa 
giỡốn, chơi bài, chơi cờ loại tắm đường, mười 
đường“, trăm đường, cho đến đủ hết mọi 
đường”?, với các loại đùa cười khác nhau. Ai 
vào tronø pháp Ta, không có những việc ây. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy ăn của người tín thí vẫn nói những lời vô 
ích, chướng ngại đạo: bàn các việc vương giả, 
VIỆC chiến đấu, quân mã; việc quân liêu, đại 
thần, cưỡi ngựa, đánh xe ra vào, dạo chơi vườn 
quán; bàn luận việc nằm, việc đứng, việc đi bộ, 


> 
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- Hán: tô du ## 3, một loại bơ. 
- Hán: bát đạo, thập đạo /\ 3l -† ?š; Pãli: attha-padam dasa-padam ãkãsam, bát mục kỳ, thập 
mục kỳ: cờ tám ô, cờ mười ô. 
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- Bản Paäli không có các loại cờ này. 


KINH A-MA-TRÚ 407 


việc nữ nhân, việc y phục, âm thực, thân lý; lại 
nói chuyện vào biến tìm ngọc. Ai vào pháp Ta, 
không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, băng vô số phương 
tiện, chỉ sinh hoạt tà mạng: mỹ từ dua siễm, 
hiện tướng khen chê, lây lợi cầu lợi. Ai vào 
pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy ăn của người tín thí, lại chỉ tranh cãi nhau, 
hoặc nơi vườn quán, hoặc nơi ao tăm, hoặc ở 
sảnh đường, chỉ trích lẫn nhau, rằng: “Ta biết 
kinh luật. Ngươi không biết gì. Ta đi đường 
chánh. Ngươi đi lối tà. Ngươi đặt cái trước ra 
sau, đặt cái sau ra trước. Ta nhịn ngươi được. 
Ngươi không biết nhịn. Những điều ngươi nói 
đêu không chân chánh. Nếu có điều gì nghi 
ngờ, cứ đến hỏi ta, ta giải đáp được hết.” Ai vào 
pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy 
ăn của người tín thí, lại làm các phương tiện, 
câu làm sứ giả; hoặc làm sứ giả thông tin cho 
vua, đại thân của vua, Bà-la-môn, cư sĩ; từ 
người này đến người kia, từ người kia đến 
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người này; đem lời người này trao cho người 
kia, đem lời người kia trao cho người này; hoặc 
tự mình làm, hoặc sai người khác làm. AI vào 
tronø pháp Ta, không có việc ây. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, lại chỉ luyện tập các 
việc chiến trận, tỷ đấu; hoặc luyện tập dao, gậy, 
cung tên; hoặc nuôi gà chọi, chó, heo, dê, voI, 
ngựa, bò, lạc đà; hoặc đầu nam nữ; hoặc tấu các 
thứ tiếng: tiếng loa, tiếng trống, tiếng ca, tiếng 
múa, leo cột phướn, leo xuôi, leo ngược, đủ các 
thứ trò chơi. Ai vào pháp Ta, không có việc ây. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, lại hành pháp chướng 
ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, xem tướng 
trai gái, cát hung, đẹp xấu và tướng súc sanh, 
lây lợi cầu lợi. Ai vào pháp Ta, không có việc 
Ây. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy ăn của người tín thí vẫn hành pháp chướng 
ngại đạo, sinh sông tà mạng, kêu gọi quỷ thân, 
hoặc đuôi đi, hoặc bảo dừng, các thứ êm đảo, 
vô số phương thuật, khiến người sợ hãi, có thê 
tụ có thể tán, có thể khô có thể vui, lại có thể an 
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thai trục thai, cũng có thể chú êm người khiến 
làm lừa ngựa, cũng có thể khiến người đui mù 
câm ngọng, hiện bày các mánh khóc, chắp tay 
hướng vê mặt trời mặt trăng, làm các khô hạnh 
để cầu lợi. Ai vào trong pháp Ta, không có 
những việc ây. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, mà hành các pháp 
chướng ngại đạo, sinh sông bằng tà mạng: chú 
bệnh cho người, hoặc tụng ma thuật ác, hoặc 
tụng chú thuật lành, hoặc làm thây thuốc, châm 
cứu, thuốc thang, liệu trị các thứ bệnh. AI vào 
pháp Ta, không có những việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, nhưng hành các pháp 
chướng ngại đạo, sinh sống băng tà mạng: hoặc 
chú nước chú lửa, hoặc chú ma quỷ, hoặc tụng 
chú Sát-ly, hoặc tụng chú chim, hoặc tụng chú 
chi tiết, hoặc bùa chú trân nhà trấn cửa, hoặc 
bùa chú giải trừ lửa cháy, chuột gặm, hoặc tụng 
kinh thư ly biệt sanh tử, hoặc đọc sách đoán 
mộng, hoặc xem tướng tay tướng mặt, hoặc đọc 
sách tất cả âm. Ai vào pháp Ta, không có việc 
ầy. 
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“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
tuy ăn của người tín thí, mà hành pháp chướng 
ngại đạo, sinh sông bằng tà mạng: xem tướng 
thiên thời, đoán mưa hay không mưa, thóc cao 
hay thóc kém, bệnh nhiều hay bệnh ít, kinh sợ 
hay an ồn, hoặc nói động đất, sao chối, nhật 
thực, nguyệt thực, tính thực, hoặc nói không 
thực, điềm lành như vậy, điềm xấu như vậy. AI 
vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
tuy ăn của người tín thí, mà hành pháp chướng 
ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng: hoặc nói 
nước này hơn nước kia, nước kia không băng: 
hoặc nói nước kia hơn nước này, nước này 
không băng: xem tướng tốt xâu, đoán việc thịnh 
suy. Ai vào pháp Ta, không có việc ây. Nhưng 
tu Thánh giới, không nhiễm trước tâm, trong 
lòng hỷ lạc”. 

“Mắt tuy nhìn thây sắc nhưng không năm 
bắt các tướng, mặt không bị sắc trói buộc, kiên 
cô tịch nhiên, không điều tham đăm, cũng 
không buôn lo, không rò rỉ các ác, kiên trì giới 


5! Đoạn trên, nói về Tỳ-kheo thành tựu giới (Bhikkhu sïla-sampanno). Đoạn tiếp theo, Tỳ-kheo 
phòng hộ căn môn (Bhikkhu indriyesu gutta-dvãro hoti). 
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phâm, khéo thủ hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý, cũng như vậy. Khéo chế ngự sáu 
xúc, hộ trì điều phục, khiến cho được an ồn, 
cũng như đi xe bốn ngựa trên đường bằng 
phắng, người đánh xe khéo cầm roi khống chế 
không để trật lối. Tỳ-kheo cũng vậy, chế ngự 
con ngựa sáu căn, an ồn không mất. 

“Vị ây có Thánh giới như vậy, khéo hộ trì 
các căn theo Thánh pháp, ăn biết đủ”?, cũng 
không tham vị, chỉ với mục đích nuôi thân để 
không bị khổ hoạn mà không công cao, điều 
hòa thân mình khiến cho cái khổ cũ diệt, cái 
khô mới không sanh, có sức, vô sự, khiến thân 
an lạc. Cũng như người dùng thuốc bôi ghẻ, cốt 
để ghẻ lành chứ không phải để trang sức, không 
VÌ tự cao. 

“Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, ăn đủ để duy trì 
thân, không có lòng kiêu mạn phóng túng. 
Cũng như xe được bôi mỡ, cốt đề trơn tru khiến 
vận hành thông suốt, đi đến đích. Tỳ-kheo cũng 
vậy, ăn uống cốt đủ duy trì thân để mà hành 
đạo. 


52. Từ đây trở xuống, Tỳ-kheo sống tri túc (BhikkhU santuttho hoti). 
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“Ma-nạp, Ty-kheo như vậy thành tựu Thánh 
giới, được các căn của Thánh, ăn biết vừa đủ; 
đâu hôm cuôi hôm, tinh tân tỉnh giác. Lại lúc 
ban ngày, hoặc đi chi dừng, thường niệm nhất 
tâm, trừ các âm cái”. VỊ ấy, vào khoảng đâu 
hôm, hoặc đi hoặc ngôi, thường niệm nhất tâm, 
trừ các âm cái. Cho đến giữa đêm, năm nghiêng 
hông phải, tưởng niệm sẽ trỗi dậy, đặt ý tưởng 
vào ánh sáng, tâm không loạn tưởng. Đến lúc 
cuối đêm, liền dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi, 
trừ các ấm cái. Tỳ-kheo có Thánh giới như vậy 
đây đủ, được các căn bậc Thánh, ăn uống biết 
đủ, đầu hôm cuỗi hôm, tinh cân tỉnh giác, 
thường niệm nhất tâm, không có loạn tưởng. 

“Thế nào là Tỳ-kheo-niệm không thác loạn? 
Ty-kheo như vậy, quán thân trên nội thân, tinh 
cân không biếng nhác, nhớ nghĩ không quên, 
trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân; 
quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không 
biếng nhác, nhớ nghĩ không quên, trừ tham ưu 
ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. 
Đó là Tỳ-kheo-niệm không thác loạn. 


53. Ấm cái l2 ‡£, hay triền cái, hay nói gọn, cái; Päli: nivãrana (năm triền cái: tham dục, sân hận, 
hôn trầm và thùy miên, trạo cử và hối tiếc, hoài nghỉ). 
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“Thể nào là nhật tâm? Tỳ-kheo như vậy 
hoặc tản bộ, hoặc ra vào, hoặc quay nhìn hai 
bên, co duỗi, cúi ngước, cầm y bát, tiếp nhận 
âm thực, hoặc tả hữu tiện lợi, hoặc ngủ hoặc 
thức, hoặc ngôi hoặc đứng, nói năng hay Im 
lặng, vào bắt cứ lúc nào, thường niệm nhất tâm, 
không mất oai nghi. Đó là nhất tâm. Cũng như 
một người đi giữa đám đông, hoặc đi ở trước, ở 
giữa hay ở cuối, thường an ôn, không có điều 
sợ hãi. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy,... cho đến, 
nói năng im lặng, thường niệm nhất tâm, không 
buôn không sợ. 

“Ƒy-kheo có Thánh giới như vậy, được các 
căn bậc Thánh, ăn thì biết đủ, đầu hôm, cuối 
hôm, tinh cân tỉnh thức, thường niệm nhất tâm, 
không có thác loạn. Thích ở nơi vắng, dưới gốc 
cây, trong bãi tha ma, hoặc trong TH, núi, hoặc 
ở đất trông hay trong chỗ đống phân”"; đến ĐIỜ 
khất thực, lại rửa tay chân, đặt yên y bát, ngôi 
kiết già, ngay người chánh ý, buộc chặt niệm 
trước mắt. Trừ bỏ xan tham, tâm không đeo 
theo”; diệt tâm sân hận, không có oán kết, tâm 
54. Hán: phần tụ 3£ 3#; có lẽ Päli: paläla-puñja, đống rơm. 


55. Hán: tâm bát dữ câu ,à 4 Ø1 {R; Pãäli: abhijjhãya cittam parisodheti, tâm gột sạch xan tham. 
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trú thanh tịnh, thường giữ lòng từ; trừ dẹp ngủ 
nghŸ”, buộc tưởng nơi ánh sáng””, niệm không 
thác loạn; đoạn trừ trạo hý”5, tâm không khuấy 
động, nội tâm an tịnh ”, diệt tâm trạo hý; đoạn 
trừ nghi hoặc, đã vượt lưới nghi, tâm chuyên 
nhất ở nơi pháp thiện”. Cũng như đông bộc 
được đại gia ban cho chủng tánh, an ôn giải 
thoát, miễn khỏi sai khiến, tâm hoan hỷ, không 
còn Ìo, sợ. 

“Lại như có người mượn tiên đi buôn bán”!, 
được lợi lớn mà trở về, trả vốn cho chủ, còn dư 
tiền đủ dùng, bèn nghĩ rằng: “Ta trước mượn 
tiền đi buôn, e không như ý. Nay được lợi mà 
trở về, trả vốn cho chủ, tiền còn dư đủ dùng, 
không lo, sợ.” Người ấy rất đỗi vui mừng.” 

“Như người bệnh lâu, nay bệnh đã khỏi; ăn 
uống được tiêu hóa, sức lực dôi dào, bèn nghĩ 


56.. Pali: thĩina-middham pahãäya, loại bỏ trạng thái buồn ngủ và dã dượi. 

5. Hán: hệ tưởng tại minh #* #l ƒr H; phương pháp trừ buồn ngủ bằng cách thực tập quang 
minh tưởng; Pãäli: äloka-saññT sato, ý niệm với ảnh tượng ánh sáng. 

58. Trao (điệu) hý ‡# t, hay trạo hối ‡# {§, trạo cử và hối tiếc; chỉ trạng thái bứt rứt và bồn chồn; 
Pali: uddhacca-kukkucca. 

59. Nội hành tịch diệt 1 f7 3# 3#; Pãli: ajihattam vũpasanta-citto. 

Ê0. Hán: kỳ tâm chuyên nhất tại ư thiện pháp ‡¡ ` #ƒ — #z }* 3$ ;%; Päli: akathamkäthï 
kusalesu dhammesu, không phân vân đối với các pháp thiện. 


œ 


- Hán: cử tài trị sanh ## jJ ;& 2E; Pãli: inam ãdãya kammante payojeyya, người mắc nợ, bèn 
làm các nghề nghiệp (để trả nợ). 
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rằng: “Ƒa trước có bệnh, mà nay đã khỏi; ăn 
uống được tiêu hóa, sức lực đôi dào, không còn 
lo và sợ.” Người ây rất đỗi vui mừng. 

“Cũng như người bị nhốt trong ngục đã lâu, 
nay bình yên ra tù, bèn nghĩ thầm rằng: “Ta 
trước đây bị giam giữ, nay được giải thoát, 
không còn lo và sợ." Người ấy rất đỗi vui 
mừng. 

“Lại như có người cầm nhiễu tài bảo, đi qua 
chỗ hoang mạc, không gặp cướp, bình an qua 
khỏi, bèn tự nghĩ răng: “Ta cầm tài bảo qua 
khỏi chỗ hiểm nạn này, không còn lo và sợ.” 
Người ấy rất đỗi vui mừng, tâm tư an lạc. 

“Ma-nạp, Tỳ-kheo bị năm triền cái bao phủ 
cũng giống như vậy. Như người mang nợ, bệnh 
lâu, bị giam giữ, đi qua hoang mạc, tự thấy 
mình chưa thoát ly các âm che trùm tâm, bị 
trùm kín trong tôi tăm, mặt tuệ không sáng: vị 
ây bèn tinh cần, xả dục, xả pháp ác, bất thiện, 
có giác có quán, có hý do viễn ly sanh, chứng 
nhập Sơ thiền. Vị ây có hỷ lạc nhuân thấm nơi 
thân, tràn đầy cùng khắp, không đâu là không 


82. Bản Hán kể thiếu: như cảnh nô lệ. Thứ tự năm thí dụ cho năm triền cái hơi khác bản 
Pãii. 
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sung mãn. Như người khéo biết cách tắm, cho 
thuốc đây bồn tắm, rồi chễ nước vào, trong 
ngoải đều nhuân thấm”, không đâu là không 
cùng khắp. Tỳ-kheo cũng vậy, chứng nhập Sơ 
thiên, hỷ lạc nhuân thấm khắp thân, không đâu 
không sung mãn. Như vậy, này Ma-nạp, đó là 
hiện thần chứng đặc lạc thứ nhất. Vì sao? Ấy là 
do tinh tân, niệm không thác loạn, ưa chỗ nhàn 
tính mà được vậy. 

“Vị ấy xả giác, quán, bèn phát sanh tín®? 
chuyên niệm nhất tâm, không giác không quán, 
có hỷ lạc do định sanh, chứng nhập đệ Nhị 
thiên. Vị ấy có hỷ lạc và nhất tâm thâm nhuân 
châu thân, cùng khắp, tràn đây, không đâu 
không sung mãn. Cũng như nước suỗi trong 
mát từ đỉnh núi chảy ra“, không phải từ ngoài 
đến, mà nước trong mát chảy ra ngay từ trong 
con suối ây, trở lại thâm nhuân chính nó, không 
đâu không cùng khắp. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng 
vậy, nhập Nhị thiền, có hỷ lạc do định sanh 


-- Bột thấm nước và do đó hòa tan với nước. 


œœGœ 
^ˆ G@ 


- Hán: tiện sanh vi tín {# 2 7z {%, Huyền Tráng dịch: nội đẳng tịnh [4 # ;#, trạng thái trong 
sáng của nội tâm; Pali: ajihattam sampasädam. 

- Hán: sơn đảnh lương tuyền thủy tụ trung xuất II Ti 3# i§ 7K ã# 'h ;H; Pãli: udaka-rahado 
ubbhidodako, nước phun lên từ hồ nước sâu. 


® 
ơ 
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không đâu không sung mãn. Đó là hiện thân 
chứng đắc lạc thứ hai. 

“Vị ấy lìa hỷ, an trú xả và niệm, không tán 
loạn”, thân cảm thọ lạc, như điều mà Thánh 
nói, khởi hộ niệm lạc””, chứng nhập Tam thiên. 
VỊ ây thân không hỷ, có lạc thấm nhuân, cùng 
khắp, tràn đầy, không đâu không sung mãn. 
Cũng như hoa Uu-bát, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-ly5, mới nhô khỏi 
bùn mà chưa ra khỏi nước, với cọng, rễ, cành, 
lá còn chìm ngập trong nước, không đâu không 
cùng khắp. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, chứng 
nhập Tam thiền, ha hỷ, an trú lạc, nhuân thấm 
khắp thân, không đâu không cùng khắp. Đó là 
hiện thân chứng đắc lạc thứ ba. 

“Vị ấy xả hỷ và lạc; ưu và hỷ đã diệt từ 


8. Hán: bỉ xả hỷ trú hộ niệm bắt thố loạn # ‡2 # {3+ š# : 4 ii äl. Đoạn này Hán dịch không 
chính xác. Päli: upekha hay Skt.: upekra, thường được dịch là xả, chỉ trạng thái nội tâm quân 
bình, chứ không phải hộ. Dịch giả phân tích sai ngữ nguyên: upa: bên trên + ikra (Päli: ikha): 
nhìn. Tham chiếu Pãii: 'pïtiyã ca virãgã ca upekhako ca viharati sato ca sampajãno, vị ấy loại 
trừ hỷ, an trú xả, chánh niệm chánh trí. 

8. Xem chú thích 65. Tham chiếu Päli: sukhañ ca kãyena patisamvedeti yan tam ariyäã 

ãcikkhanti: upekhako satimã sukha-vihãrT: thân cảm giác lạc, điều mà các Thánh nói là an trú 

lạc với xả ( trạng thái quân bình nội tâm) và chánh niệm. 

Các loại sen, hay bông súng: Uppala, sen (súng) xanh; Bát-đầu-ma: sen chỉ chung, có khi chỉ 

sen đỏ; Kuduma: sen(súng) trắng; Pundarika: sen trắng. 


©° 
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trước, không khổ, không lạc, xả"? niệm thanh 
tịnh, nhập Tứ thiên. Thân tâm thanh tịnh, tràn 
đây cùng khắp, không chỗ nào không thâm 
nhuân. Cũng như một người đã tăm gội sạch sẽ, 
khoác lên mình tâm lụa trắng mới tinh, toàn 
thân thanh tịnh. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, 
nhập Tứ thiền, tâm thanh tịnh, tràn khắp thân, 
không chỗ nào không thâm. 

“Lại nhập Tứ thiên, tâm không tăng giảm, 
cũng không dao động, an trú trên mảnh đất 
không ái, không nhuế, không động. Cũng như 
mật thất, trong ngoài được sơn quét, đóng chặt 
các cửa nẻo, không gió không bụi lọt vào, bên 
trong đốt đèn, không bị khuấy động, ngọn lửa 
bốc thăng mà không lay động. Ma-nạp, Tỳ-kheo 
cũng vậy, nhập đệ Tứ thiên, tâm không tăng 
giảm, cũng không khuynh động, an trú trên đât 
không ái, không nhuế, không dao động. Đó là 
hiện thân chứng lạc thứ tư. 

“Vị ây với tâm định tĩnh”, thanh tịnh không 
dơ, nhuần nhuyễn, khéo được huấn luyện, an 


69. Xem chú thích 66. 
70. Pali: samaãhite citte. 
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trú trạng thái bât động”!, tự mình trong thân 
khởi tâm biển hóa, hóa thành thân khác, chân 
tay đây đủ, các căn không khuyết. Vị ấy quán 
như vây: “Thân này, với sắc bỗn đại, hóa thành 
thân kia. Thân này cũng khác, thân kia cũng 
khác. Từ thần này khởi tầm hóa thành thân kia, 
các căn đây đủ, chân tay không khuyết.` Cũng 
như người rút con dao khỏi bao, bèn nghĩ răng: 
“Bao khác với dao, nhưng dao được rút ra từ 
bao.ˆ Lại như một người se gai làm dây, nghĩ 
rằng: “Gai khác với dây. Nhưng dây xuất xứ từ 
gai. Lại như một người cho răn bò ra khỏi 
hộp “ , nghĩ rằng: “Răn khác hộp khác, nhưng 
rán từ hộp mà ra.` Lại như một người lây áo ra 
khỏi giỏ tre, nghĩ răng: “Giỏ tre khác áo khác, 
nhưng áo được lây ra từ giỏ. Ma- -_nạp, Tỳ-kheo 
cũng vậy. Đây là thăng pháp đầu tiên được 
chứng đặc. Vì sao? Ấy do tinh tấn, niệm không 
thác loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được vậy. 

“VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh không 
dơ, nhu nhuyến, được khéo huấn luyện, an trú 


71: Trú bất động địa (3: % §J Hi; Pãli: thite anejjappatte. 
72. Hán: khiệp trung xuất xà f# rh ;1 #È; Pali: ahim karanda uddhareyya, con rắn lột vỏ; Pãli: 
karanda, cái giỏ, xác (vỏ) rắn. 
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trạng thái bât động, từ săc thân bôn đại của 
mình mà khởi tâm, hóa thành thân khác, đủ cả 
tay chân và các căn, nghĩ răng: “Thân này do 
bốn đại hợp thành. Thân kia từ thân này hóa ra. 
Thân này với thân kia khác nhau. Tâm này trú 
trong thân này, y thân này mà an trú, rồi đi đến 
trong thân biên hóa kia. Cũng như lưu ly, ma ni, 
được lau chùi sáng loáng, trong sạch không dơ; 
hoặc được xâu bằng chỉ xanh, chỉ vàng, chỉ đỏ, 
người có mắt đặt trong lòng tay mà nhìn, biết 
rằng ngọc và dây xâu khác nhau. Nhưng dây 
dựa ngọc, từ hạt này đến hạt khác. Ma-nạp, Tỳ- 
kheo quán tâm nương thân này mà an trú, rôi đi 
đến thân kia cũng như vậy. Đó là Tỳ-kheo 
chứng đặc thắng pháp thứ hai. Vì sao? Ấy do 
tinh cần, niệm không tán loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh 
mà được vậy. 

“VỊ ây, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không 
dơ, mềm dịu, dễ điều phục, an trú bất động địa, 
nhất tâm tu tập thần thông trí chứng”, có thể 
biến hóa các thứ: hoặc biến một thân thành vô 
số thân; từ vô số thân hợp thành một thân; thân 


73. Thần thông trí chứng %‡§ 3ð #? š#. Huyền Tráng: Thần cảnh trí chứng thông *‡ Eš ‡t šð 3ð; 
Skt.: Fddapäde jñãna-sãkrãtkriyäbhijñã, Pali: lddhi-vidhäya. 
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có thê bay đi, vách đá không ngăn ngại; dạo 
trong hư không như chim, đi trên nước như đi 
trên đất; mình bốc khói lửa, như đồng lửa lớn; 
tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến Phạm 
thiên; muốn làm øì tùy ý, đêu có thể tự tại thành 
tựu, làm ích lợi cho nhiều người. Lại như thợ 
ngà khéo xử lý ngà voi. Cũng như thợ vàng 
khéo luyện chơn kim, tùy ý mà làm, ích lợi cho 
nhiêu người. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, tâm 
định tĩnh, thanh tịnh, an trú bất động địa, tùy ý 
biến hoá, cho đến, tay sờ mặt trời, mặt trăng, 
đứng cao đến Phạm thiên. Đó là thăng pháp thứ 
ba của Ty-kheo. 

“VỊ ây với tâm đã định, thanh tịnh không 
dơ, mềm dịu, khéo điều phục, an trú bất động 
địa, nhất tâm tu tập chứng thiên nhĩ trí“. VỊ ây, 
với thiên nhĩ thanh tịnh vượt qua lỗ tai con 
người, nghe được hai loại tiếng: tiếng chư 
Thiên và tiếng loài người. Cũng như trong 
thành có đại giảng đường, cao lớn, rộng rãi, có 
người thính tai ở trong giảng đường; những âm 
thanh có trong giảng đường, không phải cô 


4. Chứng thiên nhĩ trí £ E[ #ï; Pali: dibbäya sotadhätuyäã cittam abhiniharati abhininnämelti, vị 
ấy hướng tâm đến thiên nhĩ giới. 
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găng đề nghe, người ây nghe rõ hết. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo do tâm đã định, với thiên nhĩ thanh 
tịnh, nghe được hai thứ tiếng. Ma-nạp, đó là 
thăng pháp thứ tư của Tỳ-kheo. 

“VỊ ây với tâm đã định, thanh tịnh không 
dơ, mêm dịu, khéo điều phục, an trú bất động 
địa, nhất tâm tu tập chứng tha tâm trí”. Vị ấy 
đúng như tâm của người, có nn th không 
dục, có câu uê hay không cầu. uế”5, có si hay 
không si, tâm rộng hay hẹp ”, tâm lớn hay 
nhỏ Š, tâm định hay loạn, tâm bị trói buộc hay 
cởi mở, tâm cao thượng hay hạ liệt, cho đến, 
tâm vô thượng, thảy đều biết hết. Cũng như một 
người rọi bóng mình trong nước trong, đẹp hay 
xấu đều xét biết cả. Tỳ-kheo như vậy, vì tâm 
định tĩnh cho nên có thể biết tâm người. Ma- 
nạp, đó là thắng pháp thứ tư của Tỳ-kheo. 

“VỊ ây tâm định, thanh tịnh không câu uê, 
mềm dịu, khéo điều phục, an trú bất động địa, 


75 Tha tâm trí {từ. :ù› #ï; Pãli: ceto-pariya-ñãna. 
78. Hữu cấu vô cấu Zï ## #tt JZ; Pãli: sa-dosam và... vĩta-dosam và, có sân, hay không sân. 
- Quảng tâm hiệp tâm J#i ;`› 5K ;ù›; Pãli: samkhittam vã cittam... visakhittam vã cittam, tâm 
chuyên chú hay tâm không chuyên chú. 
78 Tiểu tâm đại tâm ¿j› ;Ù› % ;ù; Pãli: mahaggatam vã cittam... amahaggatam vã ciitam, tâm 
quảng đại (đại hành tâm) hay không quảng đại (phi đại hành tâm). 
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nhật tâm tu tập túc mạng trí chứng ”, liên có thê 
biết được đời trước, với VÔ SỐ Sự VIỆC; CÓ thể 
nhớ một đời cho đến vô số đời, số kiếp thành 
hoại; chết đây sanh kia; danh tánh, chủng tộc, 
âm thực xâu tốt, thọ mạng đài văn, cảm thọ khô 
lạc, hình sắc tướng mạo thế nào, tất cả đều nhớ 
biết hết. Cũng như một người từ thôn xóm mình 
đi đến nước khác; ở tại chỗ kia, hoặc đi hoặc 
đứng, hoặc nói hoặc 1m lặng: rôi lại từ nước 
này đến nước khác. Lân lượt như vậy, sau đó 
quay về chôn cũ. Không cần nhọc sức mà vẫn 
có thể nhớ những nước đã đi qua; từ chỗ này 
đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ này; đi, đứng, 
nói năng, im lặng, thảy đều nhớ hết. Ma-nạp, 
Tỷ-kheo như vậy, do tâm đã định tĩnh, thanh 
tịnh không cấu uế, an trú bất động địa, có. thể 
bằng túc mạng trí mà nhớ đời trước vô số sự 
việc trong vô số kiếp. Đó là Tỳ-kheo chứng đắc 
minh thứ nhất”. Vô minh vĩnh viễn diệt, pháp 
đại minh phát sanh; cái tối tăm tiêu diệt, pháp 
sáng chói phát sanh. Đấy là Tỳ-kheo đắc túc 


”- Túc mạng trí chứng 7ä #ầ #ï šŠ, hay túc trú tùy niệm trí ?3 f3: Bã 3: #; Pãli: pubbe- 
nivãsaãnussati-ñana. 

80. Bản Pali đề cập cả sáu mà không phân thành thông ? (abhiñña, thắng trí) và minh Hl (vija). 
Trong bản Hán, ba trường hợp đầu là thông, ba trường hợp sau là minh. 
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mạng trí minh. Vì sao? Ấy do tinh cân, niệm 
không tán loạn, ưa chỗ thanh nhàn văng vẻ mà 
được như vậy. 

“Vị â ây, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không 
cầu uế, nhu nhuyên khéo điêu phục, an trú bất 
động địa, nhất tâm tu tập sanh tử trí chứng”!. Vị 
ây với thiên nhãn thuần tịnh, thấy các chúng 
sanh sanh đây chết kia; chết ở kia, sanh đến nơi 
này, hình săc đẹp xấu, quả báo thiện ác, tôn 
quý, ty tiện, tùy nghiệp báo đã tạo mà phù hợp 
với nhân duyên, tất cả đều biết rõ. Người này 
thân hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, phi báng 
Hiên thánh, tin theo tà kiên điên đảo, thân hoại 
mạng chung đọa ba đường ác. Người này thân 
làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không 
phi báng Hiền thánh, hành theo chánh kiến, 
thân hoại mạng chung, sanh lên trời, người. 
Băng thiên nhãn thanh tịnh, thây chúng sanh 
tùy theo duyên của nghiệp đã làm, qua lại trong 
năm đường. Cũng như khoảng đất bằng cao 
rộng trong thành nội, đầu ngã tư đường cât một 
lầu cao lớn, người mắt sáng đứng trên lầu mà 


81. Pali: sattãnam cutũpapäta-ñäna. 
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nhìn, thây các bộ hành Đông, Tây, Nam, Bắc, 
mọi cử động, tất cả đều thấy hết. Ma- nạp, Tỳ- 
kheo như vậy, với tâm định tĩnh, không câu uê, 
thanh tịnh, nhu nhuyến dễ điều phục, an trú bất 
động địa, chứng sanh tử trí. Băng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy hết chúng sanh với những việc 
thiện ác mà chúng đã làm, tùy nghiệp thọ sanh, 
qua lại năm đường, thảy đều biết cả. Đó là 
minh thứ hai của Ty-kheo. Đoạn trừ vô minh, 
sanh tuệ minh, xả bỏ tối tăm, phát ra ánh sáng 
trí tuệ. Đó là kiên chúng sanh sanh tử trí minh 
vậy. Vì sao? Ấy do tỉnh cân niệm không tán 
loạn, ưa một mình nơi thanh văng mà được vậy. 

“VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh không 
câu uễ, nhu nhuyến dễ điều phục, an trú bất 
động địa, nhất tâm tu tập vô lậu trí chứng”. Vị 
ây như thật biết Khô thánh đề, như thật biết hữu 
lậu tập, như thật biết hữu lậu diệt tận, như thật 
biết con đường dẫn đến vô lậu. Vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy: tâm giải thoát khỏi dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu, chứng đắc giải thoát 
trể”:'sanh tử đã hết, phạm hạnh đã vững, điều 


82. Päli: äsavãnam khaya-ñãna. 
83. Da|i: vimuttasmim vimuttam iti ñãnam hoti, trong sự giải thoát, biết rằng mình đã giải thoát. 
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cân làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa.” Cũng như trong nước trong, có gõ, đá, 
cá, ba ba, các loại thủy tộc du hành Đông-tây, 
người có mắt sáng thấy rõ hết: đây là gỗ, đá; 
đây là cá, ba ba. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, với 
tâm định tĩnh, an trú bất động địa, đắc vô lậu trí 
chứng, cho đến, không còn tái sanh. Đó là Tỳ- 
kheo đặc minh thứ ba. Đoạn trừ vô minh, phát 
sanh tuệ minh, xả bỏ tối tăm, phát ra ánh sáng 
đại trí. Đó là vô lậu trí minh. Vì sao? Ây do tính 
cần, niệm không tán loạn, ưa một mình nơi 
thanh văng vậy. 

“Ma-nạp, đó là Minh và Hạnh vô thượng 
được đây đủ. Ý ngươi nghĩ sao, Minh và Hạnh 
như vậy là đúng, hay sa1? 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Có người không thể chứng đắc đầy đủ 
Minh Hạnh vô thượng, nhưng thực hành bốn 
phương tiện”!. Những gì là bốn? Ma-nạp, hoặc 
có người không được đây đủ Minh Hạnh vô 
thượng, nhưng vác rựa, ôm lông”, đi vào rừng 


84. Hán: nhỉ hành tứ phương tiện ïïi £7 D1 2 {#; Pãli: cattãri apäya-mukhãni bhavanti, có bốn 
phương diện tổn thất. Trong bản Hán, upãya (phương tiện) thay cho apäya (tổn thất) trong 
bản PäIi. 

8. Hán: trì chước phụ lung ‡# tf 


#6; Pali: kuddäla-pitakam ädãya, mang theo cuốc và giỏ. 
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tìm thuốc, ăn rễ cây. Đó là không được Minh 
Hạnh vô thượng mà hành phương tiện thứ nhất. 
Thế nào, Ma-nạp, phương tiện thứ nhất này, 
ngươi và thây các ngươi có làm không?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không hay biết 
chơn ngụy, lại cứ phỉ báng, khinh mạn Thích tử, 
tự gieo mâm tội lỗi, nuôi lớn gốc rễ địa ngục. 

“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu 
Minh Hạnh vô thượng, mà tay cầm bình nước 
rửa, vác gậy toán thuật”, vào núi rừng, ăn trái 
cây tự rụng. Ma-nạp, đó là không được thành 
tựu Minh Hạnh vô thượng mà hành phương tiện 
thứ hai. Thế nào, Ma-nạp, ngươi và thầy ngươi 
có hành pháp này chăng?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Ngươi tự mình thập kém, không rõ chân 
ngụy. bèn phi báng, khinh mạn Thích tử, tự 
øieo mâm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. 


Trong bản Päli, đây là tổn thất thứ hai. 
8. Hán: thủ chấp tháo bình, trì trượng toán thuật #£ $\ 2 )#í ‡ƒ Et # iiữ; Pali: khãri-vividham 
ãdãya, mang dụng cụ của đạo sĩ. 
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“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu 
Minh Hạnh vô thượng, mà bỏ lỗi hái thuốc và 
lượm trái cây rụng trên đây, trở về thôn xóm, 
sông nương người đời, cất am tranh, ăn lá cây, 
lá cỏŠ”. Ma-nạp, đó là không được thành tựu 
Minh Hạnh vô thượng mà thực hành phương 
tiện thứ ba. Thế nào, Ma-nạp, ngươi và thây 
ngươi có hành pháp này chăng?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không rõ chân 
ngụy. bèn phi báng, khinh mạn Thích tử, tự 
øieo mâm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. 

“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu 
Minh Hạnh vô thượng, nhưng không ăn cỏ 
thuốc, không ăn trái cây rụng, không ăn lá cỏ, 
mà dựng nhà gác to lớn nơi thôn xóm thành 
âp??. Những người đi đường từ Đông sang Tây 
ngang qua đó đều được cấp dưỡng tùy khả 
năng. Đó là không được Minh Hạnh vô thượng 
mà thực hành phương tiện thứ tư. Thế nào, Ma- 
87. Bản Päli, trường hợp thứ ba: agyãgãrãm karitvä aggim paricaranto acchati, dựng Thánh hỏa 

đường và thờ lửa. 


88. Da|i: cätummahäpathe catudväram agärãm karitvä, dựng ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư 
đường. 
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nạp, ngươi và thây ngươi có hành pháp ây 
không?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không rõ chơn 
ngụy, bèn phí báng, khinh mạn Thích tử, tự 
øieo mâm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. 

“Thể nào, Ma-nạp, các Bà-la-môn kỳ cựu và 
các Tiên nhân, với nhiều kỷ thuật, tán thán, 
xưng tụng những điều mình học tụng, như nay 
những điều được các người Bà-la-môn, tán 
thán, ca ngợi. Đó là: 

“1. A-tra-ma. 

“2. Bà-ma. 

“3. Bà-ma-đê-bà. 

“4. Tỷ-ba-mật-đa. 

“5, Y-đâu-lại-tât. 

“6. Da-bà-đê-già. 

“7, Bà-bà-bà-tât-tra. 

“8. Ca-diệp. 

“9, A-lâu-na. 

“10. Cù-đàm. 

“1T. Thủ-di-bà. 
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“12. Tôn-đả-la.® 

“Các Đại tiên, Bà-la-môn này, có đào hào, 
xây dựng nhà gác, như chỗ mà thây trò ngươi 
đang ở không?” 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên ấy có dựng thành quách vây 
quanh nhà cửa, rồi ở trong đó, như chỗ ở của 
thây trò ngươi hiện nay không? 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên ấy có năm trên giường cao, 
chăn đệm dày, mêm mại, như thây trò ngươi 
hiện nay không?” 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên kia có tự mình vui thú với 
vàng, bạc, chuỗi anh lạc, tràng hoa nhiều màu 
và mỹ nữ, như thây trò ngươi hiện nay không? 
Các Đại tiên kia có đi xe báu, cầm gây. sắt dẫn 
đường, che đầu bằng lọng trăng, tay cầm phất 
báu, mang guốc báu nhiêu màu, lại mặc toàn 
lụa trăng, như thây trò ngươi hiện nay đang mặc 


89. Danh sách các tiên nhơn cỗ đại: A-tra-ma jƒ rƒ. ##, Bà-ma 3š ##, Bà-ma-đề-bà 3# Ƒ# ÿ§ 3X, Tỉ- 
ba-mật-đa # ý #4 Z, Y-đâu-lại-tất Ø#† #1 3# , .. HJ: 3 ‡ñ flII, Bà-bà-bà-tất-tra 3š 
%»* 3X Z6 HÉ, . A-lâu-na Ƒƒ E# flũ, Cù-đàm š #, Thủ-di-bà tí 5% 3#, Tỗn-đà-la ‡R 
È £. Danh sách trong bản Päli: Attaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmitta, Yamataggi, 
Angirassa, Bhäãrãdväja, Vãäsettha, Kassapa, Bhagu. 
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không?” 

Đáp: “Không”. 

“Ma-nạp, ngươi tự mình thấp hèn, không rõ 
chơn ngụy, mà lại phi báng, khinh mạn Thích 
tử, tự Ø1eo mâm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. Thế 
nào, Ma-nạp, như các đại tiên, các Bà-la-môn 
kỳ cựu kia, như A-tra-ma, tán thán, đề cao 
những gì mà họ vốn đọc tụng, nay những điều 
được các Bà-la-môn tán thán, để cao cũng 
giống như vậy. Nếu truyền những điều ây, để 
dạy vẽ người khác, mà muốn sanh lên Phạm 
thiên, không có trường hợp đó. Cũng như, này 
Ma-nạp, vua Ba-tư-nặc cùng nói chuyện với 
người khác, hoặc cùng bàn luận với các vua, 
hoặc với đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ, mà những 
người nhỏ mọn khác nghe được, bèn vào thành 
Xá-vệ, gặp người, liên thuật chuyện vua Ba-tư- 
nặc có nói như vậy. Thế nào, Ma-nạp, vua có 
cùng bàn luận với người ấy không?” 

Đáp: “Không”. 

“Ma-nạp, người đọc thuộc lời vua cho 
những người khác nghe, há có thể làm đại thần 
cho vua được chăng?” 

Đáp: “Không có chuyện ấy”. 
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“Ma-nạp, ngươi ngày nay truyền lời của đại 
tiên đời trước, Bà-la-môn kỳ cựu, đọc tụng, dạy 
cho người, mà muốn sanh Phạm thiên, không 
có chuyện ây. Thế nào, Ma-nạp, các ngươi tiếp 
nhận sự cúng dường của người có thể tùy pháp 
mà thực hành được chăng?” 

Đáp: “Đúng như vậy, Cù-đàm, nhận cúng 
dường của người khác thì phải như pháp mà 
hành”. 

“Ma-nạp, thầy ngươi Phất-già-la-sa-la nhận 
phong ấp của vua, nhưng khi cùng nghị luận 
với vua Ba-tư-nặc, lại nói những lời vô ích mà 
vua không nên bản đến, không đem sự việc 
chân chánh mà cùng bàn luận, cùng khuyên 
nhủ. Ngươi nay tự mình xem xét lỗi lâm của 
thây ngươi và của chính ngươi; nhưng hãy gác 
qua chuyện Ấy, mà nên tìm hiểu nguyên nhân 
ngươi đến đây.” 

“Ma-nạp liên ngước mắt lên nhìn thân của 
Như Lai, tìm các tướng tốt. Thấy đủ các tướng 
khác, duy chỉ hai tướng không thấy, trong lòng 
hoài nghi. Bấy giờ, Thế Tôn thầm nghĩ: “Nay 
Ma-nạp này không thấy hai tướng nên sanh 
nghi ngờ như thế”. Ngài bèn cho ra tướng lưỡi 
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rộng dài, liêm đến tai, phủ kín mặt. Lúc ấy, Ma- 
nạp còn nghi ngờ một tướng nữa. Thê Tôn lại 
nghĩ: “Nay Ma-nạp này vẫn còn nghi ngờ một 
tướng nữa”. Ngài bèn dùng thân lực khiến cho 
duy chỉ Ma-nạp thấy được tướng mã âm tàng. 
Ma-nạp thấy đủ các tướng rồi, không còn hỗ 
nghĩ gì nơi Như Lai nữa, bèn rời chỗ ngôi đứng 
dậy, vòng quanh Phật rÔi đi. 

Khi ấy, Bà-la-môn Phẩt-già-la đứng ngoài 
cửa, từ xa trông thây đệ tử đang đi đến, bèn đón 
lại, hỏi rằng: 

“Ngươi xem Cù-đàm có thật đủ các tướng 
không? Công đức thần thông có thật như lời 
đồn không?” 

Tức thì bạch thây răng: 

“Sa-môn Cù-đàm đây đủ cả ba mươi hai 
tướng. Công đức thân lực đều như tiếng đôn.” 

Thây lại hỏi: 

“Ngươi có bàn luận ý nghĩa gì với Cù-đàm 
không?” 

Đáp: “Thật có trao đôi với Cù-đàm”. 

Thây lại hỏi: 

“Người với Cù-đàm thảo luận chuyện gì?” 

Bây giờ Ma-nạp kế hết câu chuyện cùng Phật 
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luận bàn. Thây nói: 

'“Fa có người đệ tử thông minh như vậy lại 
khiến xảy ra như vậy, chúng ta chăng bao lâu sẽ 
đọa địa ngục. Vì sao? Lời nói của ngươi, vì 
muốn hơn mà kích bác Cù-đàm, khiến cho ông 
ây không vui lòng, đối với ta lại càng xa cách”. 
Ngươi được coi là đệ tử thông minh mà khiến 
đến mức ấy, thì khiến ta vào địa ngục sớm.” 

Thế rồi người thây ấy lòng rất tức giận, bèn 
đạp Ma-nạp té xuống đất và ông tự mình đánh 
xe lây. Ma-nạp kia khi vừa té xuông đât thì toàn 
thân nỗi vảy trăng. 

Khi ấy Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la ngước 
nhìn mặt trời, nghĩ thâm rằng: “Nay chưa phải 
là lúc thăm viễng Sa-môn Cù-đàm. Ta hãy chờ 
sáng mai rôi đi thăm hỏi”. 

Sáng hôm sau, ông thắng cỗ xe báu, cùng 
với năm trăm đệ tử tủy tùng, đi đến Từng Y-xa; 
đến nơi, xuống xe, đi bộ, đến chỗ Thế Tôn, 
chào hỏi xong, ngôi xuông một bên. Ông 
ngước nhìn thân Như Lai, đây đủ các tướng, 


9. Tham chiếu Pali: Yadeva kho tvam Ambattha tam bhavantam Gotamam evam äsajja äsajja 
avacäsi, atha kho so bhavan Gotamo amhehi pi evam upanTyya upanryya, Ambattha, ngươi 
càng nói lời công kích Tôn giả Cù-đàm, chúng ta càng bị Tôn giả Cù-đàm buộc tội. 
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duy thiêu hai tướng. Bà-la-môn do đó có ý 
nghi ngờ về hai tướng. Phật biết ý nghĩ của 
ông, bèn làm lộ tướng lưỡi rộng dài, liễm đến 
tai và phủ kín mặt. Bà-la-môn lại còn nghi ngờ 
một tướng nữa. Phật biết ý nghĩ của ông, bèn 
dùng thân lực, khiến cho thấy tướng mã âm 
tàng. Bà-la-môn khi thây đủ ba mươi hai tướng 
của Như Lai, trong lòng khai ngộ, không còn 
hồ nghi, liên bạch với Phật răng: 

“Nêu khi đi giữa đường mà gặp Phật, con 
dừng xe một lát, mong Ngài biết cho là con đã 
kính lễ Thể Tôn. Vì sao? Vì con nhận được 
phong cho thôn này. Nếu con xuống xe, sẽ mắt 
thôn ấy và tiếng xâu đôn khắp.” 

Ông lại bạch Phật: 

“Nếu tôi xuống xe, cởi kiếm, lui tàn lọng và 
đẹp bỏ giải phướn, bình nước rửa và giày dép, 
nên biết ấy là tôi đã lễ kính Như Lai. Vì sao? 
Tôi nhận được phong cho thôn này. Nếu tôi 
xuống xe, sẽ mất thôn ấy và tiếng xấu đôn 
khắp.” 

Lại bạch Phật: 

“Nêu ở giữa đám đông, thấy Phật mà con 
đứng dậy, hoặc trịch áo bày vai phải, tự xưng 
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tên họ, nên biết, ây là con đã lễ kính Như Lai. 
Vì sao? Vì con nhận được phong cho thôn này. 
Nếu con xuống Xe, SẼ mất thôn ấ ầy và tiếng xâu 
đôn khắp.” 

Lại bạch Phật: 

“Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. Xin nhận con làm Uu-bà- tặc trong Chánh 
pháp. Từ nay về sau, con không giết, không 
trộm, không tà dâm, không dối, không uống 
rượu. Cúi mong Thê Tôn cùng các Đại chúng 
nhận lời mời của con. ˆ 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bà-la-môn thấy Phật im lặng, biết Ngài đã 
hứa khả, bèn rời chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi đi. Về nhà, ông sửa 
soạn thức ăn. Sau khi bày biện mâm cỗ xong, 
ông quay trở lại thưa: “Đã đến giờ”. 

Bây giờ, Thế Tôn khoác y ôm bát cùng với 
đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi người 
đi đến nhà ông ấy, rồi ngôi lên chỗ soạn sẵn. 

Lúc ấy, Bà-la-môn tự tay châm chước thức 
ăn, cúng Phật và Tăng các thứ ngon ngọt. Ăn 
xong, dẹp cất bát, dùng nước rửa xong, Bà-la- 
môn tay phải nắm cánh tay đệ tử là A-ma-trú 
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đến trước Thê Tôn bạch răng: 

“Cúi mong Thế Tôn nghe lời hỗi lỗi của 
nó. ˆ 
Nói như vậy ba lần, rồi lại bạch Phật: 

“Cũng như voi, ngựa đã được huấn luyện 
khéo; người này cũng vậy, tuy có sơ suất, cúi 
mong Ngài nhận lời hối lỗi.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Câu cho ngươi thọ mạng dài lâu, đời này 
an ốn. Mong cho chứng vảy trăng của đệ tử 
ngươi được trừ.” 

Phật nói vừa xong, người đệ tử kia liên khỏi 
chứng vảy trăng. 

Rồi thì, Bà-la-môn lấy một cái giường nhỏ 
để trước Thế Tôn. Thế Tôn bèn nói pháp cho 
Bà-la-môn, chỉ bày, khuyên dạy, khiến cho 
được ích lợi, hoan hỷ. Ngài giảng về thí, giới, 
sanh thiên, dục là ô uế, phiền não là tai hoạn, 
xuất yếu là trên hết, diễn bày thanh tịnh. Khi 
Thế Tôn biết tâm người Bà-la-môn đã nhu 
nhuyến, thanh tịnh, không cáu bân, có thê nhận 
lãnh đạo giáo; như thường pháp của chư Phật, 
Ngài nói Khổ thánh đề, Khô tập thánh để, Khổ 
diệt thánh đế, Khô xuất yêu thánh đề. Bà-la- 
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môn lúc ây ngay trên chỗ ngôi mà xa lìa trân 
cầu được pháp nhãn tịnh, cũng như tâm lụa 
trăng tinh dễ nhuộm màu, Bà-la-môn Phất-già- 
la-sa-la cũng vậy, thấy pháp, đắc pháp, quyết 
định đạo quả, không còn tin ở đạo khác, được 
vô sở úy, tức thì bạch Phật rằng: 

“Con nay ba lần xin quy y Phật, Pháp và 
Tỳ-kheo Tăng. Xin nhận con làm ƯUu-bà- tặc 
trong Chánh pháp. Suốt đời không giết, không 
trộm, không tà dâm, không dối, không uống 
rượu. Cúi mong Thế Tôn cùng Đại chúng 
thương tưởng con, nhận lời mời bảy ngày.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn tức thì 
trong bảy ngày cúng dường Phật và Đại chúng 
đủ các thứ. Bấy giờ, qua bảy ngày, Thế Tôn lại 
du hành nhân gian. 

Phật đi chưa bao lâu, Phất-già-la-sa-la ngộ 
bệnh, mạng chung. Các T-kheo nghe Bà-la- 
môn này sau khi cúng dường Phật trong bảy 
ngày, sau đó mạng chung, bèn tự nghĩ thâm: 
Người này mạng chung, sanh vào cõi nào? Rồi 
chúng Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lễ Phật xong, 
ngôi sang bên, bạch Phật răng: 

“Bà-la-môn sau khi cúng dường Phật suốt 
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bảy nøày thì thân hoại mạng chung. Người ây 
sanh vào chỗ nào?” 

Phật nói với các Ty-kheo: 

“Tộc tánh tử ấy đã tập hợp rộng rãi các điều 
thiện, đầy đủ pháp và tùy pháp, không trái pháp 
Tên đoạn trừ năm hạ phân kết, Niết-bàn ở nơi 
kia?!, không trở lại đời này nữa.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


%1 Chỉ trường hợp Thánh giả Bất hoàn tái sanh lên Tịnh cư thiên và nhập Niết-bàn tại đó. 


21. KINH PHẠM ĐỘNG"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành đến nước Ma-kiệU, 
cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trắm 
năm mươi người”, du hành nhân gian, đến Trúc 
lâm, nghỉ đêm tại vương đườngŠ. 

Lúc bấy giờ có vị Phạm chí5tên là Thiện 
Niệm và đệ tử tên là Phạm-ma-đạU; hai thây trò 
thường cùng đi theo sau Phật, mà Phạm chí 
Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy 
báng Phật, Pháp và I-kheo Tăng, đệ tử Phạm- 
ma-đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán 
Phật, Pháp và TIy-kheo Tăng. Hai thây trò mỗi 
người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau. 


- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 14, “Đệ tam phần, Phạm Động kinh Đệ 
nhị”, Đại I, tr.88b-94a. Tham chiếu No.21 Phật Thuyết Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến kinh, 
Ngô Chi Khiêm dịch Đại I, tr.264. Tương đương Päli: D.1, Deva Dig ¡.1 Brahmajäla-sutta; 
Trường I, “kinh Phạm Võng”. Bản Hán: Phạm Động, có thể do đọc Brahmacala, thay vì 
Brahmajala. 

Ma-kiệt, hay Ma-kiệt-đà J# ỳj j; Pali: Magadha. 

D. 1, sđd.: năm trăm người. 

Tống, Nguyên, Minh: Trúc thôn 7ï ‡j; No.1: Phật du hành từ nước Câu-lưu ‡##j § (Päli: Kuru) 
đến Xá-vệ ⁄ fãï (Päli: Savatthi), nghỉ tại vườn Cấp cô độc 4K ff 3ã. D.1, sđd.: trên con 
đường giữa Rãjagaha (thủ phủ của Magadha) và Nãlandã. 

Hán: tại vương đường thượng 4£ -E 3# _E; Päli: Ambalafthikãyam rãjãrake, tại Ambalatthikä, 
trong nhà nghỉ mát của vua. 

Phạm chí #Ê 7z; Päli: paribbajaka. 

Thiện Niệm 3# 2; Pãli: Suppiya, Phạm-ma-đạt #£ Ƒš 32; Pãli: Brahmadatta. No.21, hai thầy trò Tu 
tỳ Z It và Phạm-đạt ma-nạp #£ 32 J# 4ñ (Brahmadattamanava). 


*® 6) 


bà 


ụMĐ 
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Vì sao vậy? Ấy là do xu hướng dị biệt, kiến giải 
dị biệt, thân cận dị biệ£. 

Bây giờ, số đông Tỳ-kheo sau khi khất thực 
về” nhóm tại giảng đường bàn câu chuyện như 
Sau: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại 
thần lực, đây đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng 
của chúng sanh. Nhưng nay có hai thây trò 
Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng 
Tăng, mà Phạm chí Thiện Niệm thì dùng vô số 
phương tiện hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo 
Tăng. Đệ tử Phạm-ma-đạt thì băng vô số phương 
tiện tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Hai 
thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chồng 
trái nhau vì do xu hướng d biệt, kiến giải dị biỆt, 
thân cận dị biệt vậy. ˆ 

Bây giờ, Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, 
băng thiên nhĩ thanh tịnh quá hơn người 
thường, nghe các Ty-kheo đang luận bàn như 
thế, liên rời khỏi tịnh thất đi đến giảng đường, 
ngồi trước đại chúng. Tuy đã biết Ngài vẫn hỏi: 

“Này các Tỳ-kheol Do nhân duyên gì mà 


8. Hán: dò tập, dò kiến, dò thân cận #$ 7# # Bị, #4 ÿJ 3T. 
9-.D.1: rattiyã paccũsasamayam, “khi đêm vừa tàn...” 
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các ông nhóm lại đây và đang bàn luận câu 
chuyện gì?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Chúng con sau khi khất thực về, tập họp ở 
giảng đường này và cùng bàn luận như vây: 
“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại 
thần lực, đây đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng 
của chúng sanh. Nhưng nay có hai thây trò 
Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng 
Tăng, mà Phạm chí Thiện Niệm thì dùng vô số 
phương tiện hủy báng Phật, Pháp và Ty-kheo 
Tăng. Đệ tử Phạm-ma-đạt thì bằng vô số 
phương tiện tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo 
Tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu 
thuẫn chông trải nhau vì do xu hướng dị biệt, 
kiến giải dị biệt, thần cận dị biệt vậy". ” 

Thế Tôn bèn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có ai dùng phương 
tiện hủy báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp 
và chúng Tăng, các ngươi không nên ôm lòng 
phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ây!?. Vì 
sao vậy? Vì nếu có ai dùng phương tiện hủy 


10. Pãli: na ãghãto na appaccayo na cetoso anabhiraddhi, không đau lòng, không buồn giận, 
tâm không phẫn nộ. 
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báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp và chúng 
Tăng mà các ngươi ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ 
ác hại đôi với người ấy!! thì tự các ngươi đã tự 
hãm nịch!” rồi. Vì vậy các ngươi không nên ôm 
lòng oán giận hay có ý nghĩ ác hại đối với 
người ấy. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu có ai khen ngợi 
Phật, Pháp và chúng Tăng, các ngươi cũng vội 
chớ lấy điều đó làm vui mừng, hãnh diện. Vì 
sao vậy? Vì nêu các ngươi sinh tâm vui mừng 
là đã bị hãm nịch rồi. Do đó các ngươi không 
nên vui mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên 
cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh!, mà hàng 
phàm phu ít học, không thâu rõ thâm nghĩa, chỉ 
băng vào sở kiến để tán thán một cách chân 
thật. 

“Thế nào là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi 
giới hạnh, mà hàng phàm phu ít học, không 
thâu rõ thâm nghĩa, chỉ băng vào sở kiến để tán 
thán một cách chân thật? 


11: Pãli: kupitã vã anattamanävä, tức tối hay bất mãn. 

12. Pali: tumham yev' assa tena antarãyo, như vậy sẽ là sự chướng ngại cho các ngươi. 

13.. Pali: appamatakam kho pan' etam oramattakam sïlamattakam, cái đó chỉ thuộc về giới luật, 
nhỏ nhặt, không quan trọng. 
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“Người ây tán thán răng! Sa-môn Cù-đàm 
đã bỏ nghiệp sát, dứt nghiệp sát, xả bỏ dao gậy, 
có tàm quý, có tâm thương xót hết thảy. Đó chỉ 
là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà 
hàng phàm phu ít học dựa lây đề tán thán Như 
LaI. 

“Lại tán thán rằng: Sa-môn Cù-đàm đã bỏ 
sự lây của không cho, dứt trừ sự lây của không 
cho, không có tâm trộm cắp. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ sự dâm dục, 
tịnh tu phạm hạnh, một mực giữ giới, không tập 
thói dâm dật, sở hành tinh khiết. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói dỗi, mà nói 
lời nói chí thành, nói điêu chân thật, không dôi 
gạt người đời. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói hai lưỡi, 
không đem lời người này đến phá rỗi người kia, 
đem lời người kia đến phá rôi người này, gặp 
kẻ tranh tụng làm cho hòa hợp, kẻ đã hòa hợp 
làm cho vui thêm, nói ra lời gì cũng cốt đem 
đến sự hòa hợp, thành thật đưa vào lòng người 
và nói phải lúc. 


14. Từ đây trở xuống cho hết phần về giới, nội dung đồng nhất với kinh “A-ma-trú”, nhưng văn 
dịch nhiều chỗ bất nhất. 
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“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ ác khẩu. Nêu có 
lời thô lỗ, thương tôn đến người, tăng thêm mối 
hận, kéo dài mối thù; những lời như vậy đều 
không nói. Thường nói lời hay, đẹp lòng người, 
ai cũng ưa, nghe không chán. Chỉ nói những lời 
như vậy. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói thêu dệt”, 
chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói 
đúng pháp đúng luật, nói để ngăn ngừa sai quây. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ uống TƯỢU; 
không trang sức hương hoa'°"; không xem ca 
múa; không ngồi giường cao; không ăn phi 
thời; không cầm vàng bạc; không chứa vợ con, 
tớ tra1, tớ gái; không nuôi heo ngựa, vol, dê, gà, 
chó và các thứ chim muông; không chứa binh 
voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ; không chứa 
ruộng nhà, g1eo trông ngũ cốc; không năm 
quyên đánh đâm với người; không dùng cân 
đâu lường øạt; không mua bán, khoán ước, giao 
kèo; không cho vay câm đồ lấy lãi bât chánh7. 


15. Ÿ ngữ #š š, hay tạp uế ngữ š# ##š š5; Pãli: samphappäla, lời nói phù phiếm. 

18 Bất trước hương hoa £ # # {; D.1: Mãlã-gandha-vilepana-dhäräna-mandana-vibhisana- 
tthãnã pativirato, không trang sức, tô điểm, đeo mang tràng hoa, hương liệu. 

1. Hán: khoán ước đoan đương, ... thọ thủ để trái, hoạnh sanh vô đoan 3# #J li ‡š.... x‡ Hi 
tlï. A-ma-trú: bắt để trái, bất vu võng “£ ft f# 4 3 4Ä. 
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Cũng không âm mưu, trước mặt khác sau lưng 
khác; phi thời không đi; để nuôi sống thân, 
lường bụng mà ăn; đi đến chỗ nào thì y bát 
mang theo như chim không lìa hai cánh. Nhưng 
đó cũng chỉ là nhân duyên nhỏ nhặt về sự trì 
giới mà hàng phàm phu ít học nương lấy đề tán 
thán Như Lai. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác dầu đã 
nhận của tín thí vẫn tìm cách tích trữ; y phục, 
âm thực không hề biết chán. Sa-môn Cù-đàm 
không như vậy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng vẫn kinh doanh sinh 
kế, trông cây, gieo giống!. Còn Sa-môn Cù- 
đàm không có việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí nhưng vẫn tìm phương tiện 
mong câu lợi dưỡng, chứa ngà voi tạp bảo, ghế 
øiường cao rộng, thảm thêu, đệm bông, chăn 
len các thứ thêu thùa. Sa-môn Cù-đàm không 
có việc ấy. 


18. Hán: chủng thực thọ mộc quỷ thần sở y #§ ‡ä { ZK 78 # Øƒ {k, trồng các thứ cây cối có quỷ 
thần ở. Dịch nghĩa đen của từ Pãli: bhũta-gãma (Skt.: bhũta-grama), thôn xóm quỷ thần; 
nghĩa thực chỉ các loại cây cối. 
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“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí nhưng vẫn tìm phương tiện để 
trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, nước thơm 
tăm gội, bột thơm xông ướp, chải đâu thơm 
láng, hoặc mang tràng hoa đẹp, nhuộm mắt 
xanh biếc, tô điểm mặt mày, xâu bông tai, soI 
gương, mang dép da quý, mặc áo trăng mịn, 
che dù, cầm phất lộng, trang sức cờ hiệu, còn 
Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác chuyện 
trò du hí, chơi cờ đánh bạc, cờ tám đường, 
mười đường cho đến trăm ngàn đường, đủ các 
trò chơi. Sa-môn Cù-đàm không như vậy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng vẫn nói lời vô ích 
chướng ngại đạo”, hoặc bàn việc vua chúa, 
quân mã, chiến đấu, việc quân liêu đại thần, xe 
ngựa ra vào, dạo chơi vườn quán và luận việc 
nữ nhân, năm ngôi đi đứng, việc y phục, ăn 
uống, thân thích; lại nói chuyện vào biển tìm 
châu báu. Sa-môn Cù-đàm không có các việc 
đó. 


19. Hán: vô ích giá đạo chỉ ngôn ## >4 3š 3š Eï; Pãli: tiracchãna-katham, súc sanh luận, 
chuyện thú vật, chuyện vô ích, không ích lợi cho sự tu đạo. 
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“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã 
nhận thức ăn của tín thí, bằng vô số phương 
tiện, làm điều tà mạng, chuốt lời dua nịnh, gỢI 
ý, chê bai”, lây lợi cầu lợi. Sa-môn Cù-đàm 
không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng cùng nhau tranh cãi, 
hoặc nơi vườn quán, hoặc ở ao tăm, trong nhà, 
thị phi lẫn nhau, răng: “Ta biết kinh luật. ngươi 
không biết gì; ta đi đường chánh, ngươi đi 
đường tà, đem trước để sau. lây sau để trước; ta 
nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn được; 
ngươi nói điều gì đều không chánh đáng; nêu 
có nghi ngờ hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả.” Sa- 
môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã 
ăn của tín thí, nhưng tìm đủ phương tiện làm 
thông sứ cho vua, đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ; đi 
từ đây đến kia, từ kia đến đây; đem tin qua lại, 
hoặc tự làm, hoặc dạy người làm. Sa-môn Chù- 
đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã 


20. Hán: hiện tướng hủy thụ Øï ‡H # #?; Pãli: nemittikã ca nippesikä. 
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ăn của tín thí, nhưng lo luyện tập chiên trận, 
đâu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, 
đê, voI, ngựa, trâu, lạc đà. Hoặc đầu tài trai gái, 
hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thôi, tiêng trồng, 
tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật, leo 
cột phướn, leo xuôi leo ngược. Sa-môn Cù-đàm 
không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, 
nuôi sông băng cách tà vạy, như xem tướng trai 
gái tốt xâu lành dữ, xem tướng súc sinh, để cầu 
lợi dưỡng. Sa-môn Cù-đàm không có các việc 
đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại 
đạo, nuôi sông bằng cách tà vạy, như kêu gọi 
quỷ thần, hoặc lại đuôi đi, các thứ êm đảo, vô 
số phương đạo, làm người khiếp sợ; có thê tụ, 
có thê tán; có thê làm cho khổ, có thể làm cho 
vui; có thể an thai, trục thai; hoặc phù chú 
người ta hóa làm lừa, ngựa; có thể khiến người 
điếc, đui, câm, ngọng; hiện các kỹ thuật; hoặc 
chấp tay hướng về mặt trời, mặt trăng; hành các 
khô hạnh để câu lợi dưỡng. Sa-môn Cù-đàm 
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không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại 
đạo, nuôi sông bằng cách tà vạy; hoặc vì người 
mà chú đảo bệnh tật, đọc ác thuật, tụng thiện 
chú; làm thuốc thang, châm chích, trị liệu bệnh 
tật. Sa-môn Cù-đàm không có việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy ăn của 
người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại 
đạo”!, sinh hoạt băng tà mạng: hoặc chú” nước 
lửa, hoặc chú quỷ thần”, hoặc chú Sát-ly, hoặc 
chú voi, hoặc chú chân tay”!, hoặc bùa chú an 
nhà cửa; hoặc giải chú lửa cháy, chuột gặm; 
hoặc đọc sách đoán việc sông chết; hoặc đọc 
sách giải mộng; hoặc xem tướng tay, tướng 
mặt: hoặc đọc sách thiên văn; hoặc đọc sách hết 
thảy âm. Sa-môn Cù-đàm không có những việc 
ây. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 


?!. Hán: hành giá đạo pháp ƒ7 3È ?š ?#; Pãli: tiracchãna-vijjãya, bằng học thuật vô ích (súc sanh 
minh). 

- Các khoa chú được kể; Pãii: vijjã, Skt.: vidya, môn học, ngành học; cũng có nghĩa chú thuật 

(minh chú). 

Quỷ thần chú 78, ‡f' 7ÿ; Pãli: bhũ†ta-vijja, môn học liên quan đến quỷ thần; ma thuật. 

Hán: chỉ tiết chú + 8 7š; Pãli: ahga-vijja, khoa học về chân tay, xem tướng chân tay. 
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của người tín thí, hành pháp chướng ngại đạo, 
sinh hoạt băng tà mạng: xem tướng thiên thời, 
nói có mưa hay không mưa, thóc quý hay thóc 
rẻ, nhiều bệnh hay ít bệnh, kinh sợ hay an ỗn; 
hoặc dự đoán động đất, sao chối, nhật thực, 
nguyệt thực, tinh tú thực, hay không thực, 
phương vị ở đâu”; thảy đều ghi nhận cả. Sa- 
môn Cù-đàm không có các việc ấy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn 
của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại 
đạo, sinh hoạt bằng tà mạng: hoặc nói nước này 
sẽ thắng, hoặc nói nước này chăng băng; xem 
tướng tốt xâu, bàn chuyện thịnh suy. Sa-môn 
Cù-đàm không có việc ấy. 

“Các Tỳ-kheo, đấy chỉ là nhân duyên trì 
giới nhỏ nhặt, mà phàm phu Ít học kia dựa vào 
đề khen Phật.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại 
pháp sâu xa vi diệu, duy chỉ đệ tử Hiên thánh 
mới có thể tán thán Như Lai bằng pháp này. 
Thế nào là pháp đại quang minh, mà đệ tử Hiền 


25. Phương diện sở tại 77 iñi fí #z. Chưa xác định nghĩa. Gần tương đương Päli: disãä-dãha, lửa 
cháy ở các phương. 
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thánh tán thần Như Lai? Có các Sa-môn, Bà-la- 
môn, y vào bốn kiếp bốn kiến”, mạt kiếp mạt 
kiến””, mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp 
khác nhau”. Tất cả được tóm thâu vào trong 
sáu mươi hai kiến. Bốn kiếp bốn kiến, mạt kiếp 
mạt kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý 
lập thuyết, không thể vượt ra ngoài sáu mươi 
hai kiến. Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, do duyên 
sì, y vào bốn kiếp bốn kiến, mạt kiếp mạt kiến, 
mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp khác 
nhau; tất cả được tóm thâu vào trong sáu mươi 
hai kiến; chỉ chừng ây, không hơn? 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bốn 
kiến, với vô số trường hợp khác nhau, mỗi 
người tùy ý lập thuyết; tất cả được thâu tóm 
trong mười tám trường hợp'”. Các Sa-môn, Bà- 
la-môn ây do duyên gì, y bốn kiếp bốn kiến, với 
vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, 


28. 
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Bổn kiếp bổn kiến % #JJ £ Bi, quan điểm về khởi nguyên của thế giới dựa kiếp quá khứ, 
nguyên thuỷ sáng thế luận; Paäli: pubbantakappikã pubbantäditthino. 
Mạt Lkiếp m mạt kiến % #J 7K l, diệt mạt luận; Pãli: aparanta-kappikã aparanta-ditthim. 

ô số, tùy ý sỏ t§ Hi ít f4 B8 Xí Hí ã; Pali: pubbantam ärãbbha 
anekavihitäni adhivuti- -padãni abhivadanti, họ tuyên bố nhiều hư thuyết khác nhau liên quan 
đến quá khứ; Pãli: adhivutti-pada, lập thuyết phù phiếm; gần nghĩa với Hán dịch: tùy ý sở 
thuyết. 

29. Hán: kiến lï; Pãli: vatthu, sự vật, cơ sở. 
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tât cả được thâu tóm trong mười tám trường 
hợp; chừng ấy không hơn? 

“Những Sa-môn, Bà-la-môn nào y bốn kiến 
khởi thường trú luận”, nói răng: “Bản ngã và 
thế giới thường tôn.”!! Tất cả thuyết này được 
thâu tóm vào trong bốn trường hợp. Y bồn kiếp 
bồn kiến mà nói: “Bản ngã và thê giới thường 
tôn”, tất cả được thâu tóm vào trong bốn trường 
hợp; chừng ây không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia do duyên øì, y 
bồn kiếp bốn kiến, khởi thường trú luận, nói 
rằng, “bản ngã và thê giới thường tôn”, tất cả 
được thâu tóm trong bốn trường hợp, chừng ây 
không hơn? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số 
phương tiện, nhập định ý tam-muội””, rôi băng 
tam-muội tâm”, nhớ lại hai mươi thành kiếp và 
hoại kiếp”. Vị ây bèn nói như vây: “Bản ngã và 


30. 
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Hán: thường luận 2# šâ; Päli: sassata-väda (Skt.: $ãšvata-vãdã). 

Hán: ngã cập thế gian thường tồn ft 1t Fl 3# 77; Pãli: sassatam attãñ ca lokañ ca. 

Hán: nhập định ý tam muội ^. zE #š = I£; Pãli: ceto-samadhim phusati, nhập vào trạng thái 
tập trung của tâm. 
Hán: dĩ tam muội tâm PJ — F£ ;ù›; Pãli: yathã samahite cifte, trong khi tâm được tập trung 
như thế. 

Thành kiếp bại kiếp g #J Rứ #J (hoại kiếp), các thời kỳ sáng thế và tận thế (Päli: samvatta- 
vivatta, Skt.: samvhta-vivhta), tính theo đơn vị thời gian vũ trụ gọi là kiếp (Päli: kappa, Skt.: 
kalp). 
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thê gian thường tôn. Đây là thật, ngoài ra là di. 
Vì sao? Tôi băng vô sô phương tiện, nhập định 
ý tam-muội, rồi băng tam-muội tâm, nhớ lại hai 
mươi thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng 
sanh không tăng, không giảm, thường trụ, 
không tán”” - Tôi vì thế mà biết, “bản ngã và thê 
gian thường tôn.” Đó là trường hợp điểm thứ 
nhất. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bốn kiếp 
bồn kiến chủ trương bản ngã và thế giới thường 
trú, thuộc trong bốn quan điểm, chừng ây 
không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số 
phương tiện, nhập định ý tam-muội, rồi băng 
tam-muội tâm, nhớ lại bốn mươi thành kiếp và 
hoại kiếp. VỊ ấy bèn nói như vây: “Bản ngã và 
thê gian thường tôn. Đây là thật, ngoài ra là dối. 
Vì sao? Tôi bằng vô sô phương tiện, nhập định 
ý tam-muội, rôi bằng tam-muội tâm, nhớ lại 
bốn mươi thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, 
chúng sanh không tăng, không giảm, thường tụ, 


35. Tham chiếu Päli: So evam ãha: “Sassato attã ca loko ca vañjho kũtattho esikatthäyitthito, te 
ca sattã sandhãvanti samsaranti cavanti upapajjanti, atthi tveva sassatisamam...” Vị ấy nói: 
“Bản ngã và thế giới là vĩnh hằng, không sinh sản (như thạch nữ), đứng thẳng, bắt động như 
trụ đá. Các chúng sanh trong đó lưu chuyển, luân hồi, chết rồi tái sanh, tuy nhiên chúng vẫn 
thường tồn.” 
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không tán. Tôi vì thê mà biết, “bản ngã và thê 
gian thường tôn.` Đó là trường hợp điểm thứ 
hai. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bồn kiếp bồn 
kiến chủ trương bản ngã và thế giới thường trú, 
thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số 
phương tiện, nhập định ý tam-muội, rồi băng 
tam-muội tâm, nhớ lại tám mươi thành kiếp và 
hoại kiếp”5. Vị ấy bèn nói như vây: “Bản ngã và 
thế gian thường tôn. Đây là thật, ngoài ra là dối. 
Vì sao? Tôi bằng vô SỐ phương tiện, nhập định 
ý tam-muội, rôi bằng tam-muội tâm, nhớ lại 
tám mươi thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, 
chúng sanh không tăng, không giảm, thường tụ, 
không tán. Tôi vì thế mà biết, “bản ngã và thê 
gian thường tôn.” Đó là quan điểm thứ hai. Sa- 
môn, Bà-la-môn nhân đó y bốn kiếp bốn kiến 
chủ trương bản ngã và thế giới thường trú, 
thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có 


3: Trong bản Päãli: 1. Nhớ từ một đời cho đến trăm nghìn đời; 2. Nhớ từ một cho đến mười 
thành kiếp hoại kiếp; 3. Nhớ cho đến bốn mươi thành kiếp hoại kiếp. 
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trí tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo”” và 
bằng trí tuệ nhạy bén â ây, phương tiện quán sát, 
nghĩa là suy xét kỹ, rôi bằng những điều mà 
mình đã thây và bằng tài biện thuyết của mình, 
TÊN bô rằng: “Bản ngã và thế gian thường 
tôn.” Đó là quan điểm thứ tư. Sa-môn, Bà-la- 
môn nhân đó đối với bốn kiếp bổn kiến chủ 
trương “bản ngã và thế gian thường tôn”, thuộc 
trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. 
“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan 
điểm này? được năm bắt như vậy, được giữ 
chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ 
ây. Tuy biết nhưng không bị dính mặc. Do 
không bị dính mắc nên được tịch diệt”; biết sự 
tập khởi của thọ; biết sự diệt tận, vị ngọíf, sự taI 
hại và sự xuất yêu của thọ??, do bình đắng quán 
mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là 


37. 
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Hán: hữu tiệp tật tướng trí, thiện năng quán sát Zï ÿš 2 1H #ï, % §E li Zš; Pali: takkT hoti 
vĩimamsï hoti, nhà suy luận, nhà thâm sát. 

38. Kiến xứ Bị, gš; Pali: ditthitthãnã, luận điểm tư tưởng. 

39. Pali: aparämasato c' assa paccattam yeva nibbuti viditã, do không thủ trước nên nội tâm tịch 
tĩnh. 

Hán: tri thọ tập, diệt, vị, quá hoạn, xuất yếu #I ý #§ 3 I‡ 3ä /B 1 5; Päli: vedanänam ca 
samudayañ ca atthagamañ ca assãdañ ca ãdInavañ ca nissaranañ ca yathã-bhutam viditva, 
biết một cách như thật sự tập khởi, sự hủy diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự thoát ly của thọ. 
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Như Laf!'. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng 
của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền 
thánh có thê tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đăng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại 
pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền thánh có 
thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, bình 
đăng”?. Đó là pháp gì? 

“Một số Sa-môn, Bà-la-môn y bốn kiếp bốn 
kiến đề lên luận thuyết răng “Bản ngã và thế 
gian, một nửa thường và một nửa vô thường. ” 
Các Sa-môn, Bà-la-môn nào nhân đó đối với 
bồn kiếp bốn kiến chủ trương bản ngã và thê 
gian một nửa thường và một nửa vô thường, 
đêu thuộc trong bốn trường hợp này; chừng ây 
không hơn. 

“Hoặc có một thời gian, kiếp này bắt đâu 


4I. 


Hán: dĩ bình đẳng quán vô dư giải thoát cố danh Như Lai JJ x2 # #ñ ft && # Hf tu 42 4L 2; 
Päãli: anupädã vimutto... Tathãgato, Như Lai được giải thoát vô dư; giải thoát không còn chấp 
thủ (như lửa tắt hoàn toàn không còn nhiên liệu). 

Chơn thật bình đẳng Zï #f 12 #š; Päli: yathãäbhuccam sammaä. Bản Hán đọc là sama, ngang 
bằng, thay vì sammã, một cách chơn chánh. 

Hán: bán thường bán vô thường 3£ ?Z >*#£ ft 37; Päli: e©kaccam sassatam ekaccam 
asassatam, một bộ phận thường, một bộ phận không thường. 
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thành tựu“?. Một số chúng sanh khác phước hết, 
mạng dứt, hành dứt, từ trời Quang âm mạng 
chung sanh vào Phạm thiên trống không”, tức 
thì đôi với nơi ây sanh tâm yêu thích, lại ước 
nguyện có các chúng sanh khác cùng sanh đến 
chỗ này. Chúng sanh này sau khi sanh tâm yêu 
thích và có ước nguyện như vậy rôi, lại có các 
chúng sanh khác mà mạng, hành và phước đều 
hết, chết ở trời Quang âm sanh đến Phạm thiên 
trồng không. Chúng sanh này bèn nghĩ: 'Ở đây, 
ta là Phạm, Đại phạm. Ta tự nhiên hiện hữu, 
không có ai tạo ra ta. Ta biết hết thảy nghĩa 
điển”. Ta tự tại trong một ngàn thê giới, là tôn 
quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc 
nhất. Là cha của chúng sanh, riêng mình ta hiện 
hữu trước nhất. Chúng sanh sanh ra sau này đều 
do ta hóa thành”. Chúng sanh sanh đến sau kia 
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Đối chiếu Pãli, Dig ¡. 1 tr.17: kadäci karahaci.... ayam loko vivaffati, vào một lúc, thế giới này 
chuyển thành. Trong bản Päli, trước đoạn này có một đoạn nói về kiếp hoại (kadãci 
karahahi... ayam loko samvatfati). 

Quang âm thiên 3 ?z Z%, tầng cao nhất của Nhị thiền thiên; Pãli: Ãbhassara. 

Tham chiếu Pãii, sđd.: tr.17: Vivattamane loke sũññam Brahma-vimanam pãtu-bhavaii, trong 
khi thế giới chuyển thành, cung điện Phạm thiên trống không hiện ra. 

Nghĩa điển 3$ ##, có lẽ muốn nhắc đến Artha4ãstra. Pãli không có chỉ tiết này. 

“Ở đây, ta là Phạm,... do ta hóa thành;” tham chiếu Päli, sđd. nt.: Aham asmi Brahmä Mahã- 
brahmà abhibhũ anabhibhũto aññad-atthu-daso vasavatfT issaro kattã nimmätã settho sañijitã 
vasĩ pitã bhũta-bhavyãnam. Mayä ime sattã nimmitã, “Ta là Phạm thiên, Đại phạm thiên. 
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lại có ý nghĩ như vậy: “VỊ kia là Đại phạm. VỊ 
kia có khả năng tự tạo, không có aI là người 
sáng tạo ra vị ấy. Ngài biết rõ hết nghĩa điển; tự 
tại trong một ngàn thế giới, tôn quý bậc nhất, có 
khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất. Là cha của 
chúng sanh, riêng vị ây hiện hữu trước nhất. 
Chúng ta hiện hữu sau. Chúng sanh chúng ta 
đều do vị ây hóa thành.? Chúng sanh ở Phạm 
thiên kia khi mạng và hành đã hết bèn sanh đến 
thế Ø1an; tuổi lớn dân, cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y. xuất gia tu đạo, nhập định ý tam-muội, 
tùy tam-muội tâm, tự mình biết được đời trước, 
bèn nói như vậy: “Đại phạm kia có khả năng tự 
tạo; không do ai tạo ra. Ngài biết hết nghĩa 
điển, tự tại trong một ngàn thê giới, là tôn quý 
bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc 
nhất. Là cha của chúng sanh, thường trú bất 
biến. Nhưng các chúng sanh do Phạm thiên kia 
sáng tạo như chúng ta, chúng ta thì vô thường 
biến dịch, không tôn tại lâu dài. Vì vậy biết 
rằng bản ngã và thê gian nửa thường và nửa vô 


đắng Toàn năng, Toàn thắng, Phổ kiến, đắng Quan phòng, đắng Tự tại, đắng Sáng tạo, Hóa 
sanh chủ, Chí tôn, Chúa tể mọi loài, Cha của những ai đã sanh và sẽ sanh. Các hữu tình 
này do ta sáng tạo.” 
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thường. Đây là thật, ngoài ra là dối.” Đó là 
trường hợp thứ nhất. Sa-môn, Bà-la-môn nhân 
đó y bốn kiếp bốn kiến để khởi luận thuyết nửa 
thường nửa vô thường, thuộc trong bốn trường 
hợp, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Chú sanh”? thích vui đùa, biếng 
nhác, mãi mãi”? vui đùa lây làm thỏa thích. Kia 
khi vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi, bèn 
thật ý"!. Do thất ý mà mạng chung, sanh đến thê 
gian; tuổi lớn dân, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
V, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam-muội, từ 
tam-muội tâm, tự mình biết được đời trước, bèn 
nói như vậy: “Các chúng sanh còn lại kia do 
không vui đùa thỏa thích nhiều nên thường trú 
ở chỗ kia. Ta do vui đùa thỏa thích nhiều nên 
phải chịu vô thường, là pháp. biến dịch. Vì vậy, 
ta biết răng: bản ngã và thê gian nửa thường 
nửa vô thường. Đây là thật, ngoài ra là dôi.` Đó 
là trường hợp thứ hai; Sa-môn Bà-la-môn nhân 
đó đôi với bốn kiếp bốn kiến đề khởi luận 
thuyết răng bản ngã và thế giới nửa thường nửa 
49 Chỉ chúng sanh trên cõi TU HẠm thiên; Päli: Khiddä-padosika namã devä, có hạng chư Thiên 

được gọi là Đam mê Hỷ tiếu. 


50 Hán: sác sác §¿ #¿; Pali: ativelam, quá lâu dài. 
51 Pãli: sati mussati, thất niệm, mắt chánh niệm, xao lãng. 
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vô thường: thuộc trong bốn trường hợp. Chừng 
ây không hơn. 

“Hoặc có chúng sanh sau khi nhìn ngó nhau, 
liền thật ý””. Do thất ý mà mạng chung, sanh 
đến thế Ø1an; tuổi lớn dân, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam- 
muội, tùy tam-muội tâm, tự mình biết được đời 
trước, bèn nói như vây: “Các chúng sanh còn lại 
kia do không nhìn ngó nhau nên không thất ý. 
Vì vậy, chúng thường trú bất biến. Chúng ta vì 
nhiêu lần nhìn ngó nhau; sau khi nhìn ngó nhau 
nhiêu lân liền thất ý, khiến cho phải vô thường, 
là pháp biến dịch. Ta vì vậy biết rằng bản ngã 
và thê gian nửa thường nửa vô thường. Đây là 
thật, ngoài ra là dối.” Đó là trường hợp thứ ba, 
các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bốn kiếp bồn 
kiến đề xuất luận thuyết răng bản ngã và thế 
giới nửa thường nửa vô thường; thuộc trong 
bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có 
trí tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo và 


52. Tham chiếu Pälli, Dịg I. 1, tr.19: Santi Mano-pasodikã nãma deväã. Te ativelam aññamaññam 
upanijjhãyanti (...) cittãni nappadũsenti, có những chư Thiên được gọi là Ý nhiễm 
(Manopasodika). Chúng nhìn ngắm nhau lâu ngày... tâm chúng bị nhiễm ô với nhau. 
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băng trí tuệ quán sát nhạy bén ây và băng trí 
biện thuyết của mình, tuyên bô răng: “Bản ngã 
và thế gian nửa thường nửa vô thường.” Đó là 
quan điểm thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó 
y bốn kiếp bốn kiến chủ trương “bản ngã và thế 
gian thường tôn”, thuộc trong bốn trường hợp. 
Chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan 
điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt 
như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở 
tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy 
biết nhưng không bị dính mắc. Do không bị 
dính mắc nên được tịch diệt; biết sự tập khởi 
của thọ; biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự 
xuất yếu của thọ, do bình đẳng quán mà được 
vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng 
của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền 
thánh có thê tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đăng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại 
pháp sâu xa vi diệu, đề cho đệ tử Hiền thánh có 
thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, bình 
đăng. Đó là pháp gì? 
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“Một sô Sa-môn, Bà-la-môn y bốn kiếp bôn 
kiến đề lên luận thuyết răng “Bản ngã và thế 
gian là hữu biên và vô biên.” Các Sa-môn, Bà- 
la môn nào nhân đó y bồn kiếp bốn kiến chủ 
trương bản ngã và thế gian hữu biên và vô biên, 
thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ây không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, băng vô sỐ 
phương tiện, nhập định ý tam-muội. Với tam- 
muội tâm, khởi lên vô biên tưởng”, vị ấy nói 
răng: “Thế gian là hữu biên”. Đây là thật, ngoài 
ra là dối. Vì sao? Ta băng vô sô phương tiện 
nhập định ý tam-muội. Với tam-muội tâm, quán 
sát thây rằng thế gian có biên tế. Vì vậy biết rằng 
thê gian là hữu biên. Đây là thật, ngoài ra là dối. 
Đó là trường hợp thứ nhất, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó y bốn kiếp bốn kiến đề xướng luận 
thuyết răng bản ngã và thế giới hữu biên, thuộc 
trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 


53. Hán: Ngã cập thế gian hữu biên vô biên #\ E£ †: Hi Z )5ã ft 5ã. Các bản Hán đều có 
chữ ngã. Theo văn mạch tiếp theo, chữ này dư. Tham chiếu Päli, Dig ¡. 1, tr.1: antãnantikã 
antãnantam lokassa paññapenti, họ chủ trương thế giới hữu biên, vô biên. 

54. Hán: khởi vô biên tưởng # ?t# 5ä Zã; Pali, sđd. nt.: anta-saññï lokasmim viharati, vị ấy sống 
trong thế gian với ý tưởng hữu biên. 

55. Pali, sđd. nt.: antavã ayam loko parivatumo, thế giới này có biên tế, có giới hạn (có đường 
viền chung quanh). 
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“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, băng vô sô 
phương tiện, nhập định ý tam-muội. Với tam- 
muội tâm, khởi lên vô biên tưởng, vị ấy nói 
rằng: “Thê gian là vô biên. Đây là thật, ngoài ra 
là dối. Vì sao? Ta bằng vô sô phương tiện nhập 
định ý tam-muội. Với tam-muội tầm, quán sát 
thấy răng thê gian không có biên tế. Vì vậy biết 
rắng. thê gian là hữu biên. Đây là thật, ngoài ra 
là dối.” Đó là trường hợp thứ hai, Sa-môn, Bà- 
la-môn nhân đó y bốn kiếp bốn kiến đề xướng 
luận thuyết rằng bản ngã và thế giới vô biên, 
thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, băng vô sỐ 
phương tiện, nhập định ý tam-muội. Với tam- 
muội tâm, quán sát thế gian, thấy răng PHƯƠNG 
trên có biên, bốn phương không có biên”, vị ây 
nói răng: “Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. 
Đây là thật, ngoài ra là dỗi. Vì sao? Ta băng vô 
sô phương tiện nhập định ý tam-muội. Với tam- 
muội tâm, quán sát thấy phương trên có biên còn 
bốn phương không có biên. Vì vậy biết răng thê 


56 Pali, Dig ¡. 1 tr.22: uddham-addho anta-saññï lokasmim viharti, tiriyam ananta-saññï, vị ấy 
sống trong thế gian với ý tưởng phía trên và phía dưới hữu biên; chiều ngang vô biên. 
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gian vừa hữu biên vừa vô biên. Đây là thật, 
ngoài ra là dối." Đó là trường hợp thứ ba, Sa- 
môn, Bà-la-môn nhân đó y bốn kiếp bốn kiên đề 
xướng luận thuyết rằng bản ngã và thê giới vô 
biên, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ây 
không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có trí 
tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo, rôi 
băng trí tuệ quán sát nhạy bén và bằng trí biện 
thuyết của mình, tuyên bố răng: “Bản ngã và thê 
gian không phải hữu biên, không phải vô biên. 
Đó là trường hợp thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó y bồn kiếp bồn kiến chủ trương “bản ngã 
và thê gian hữu biên hay vô biên", thuộc trong 
bốn trường hợp. Chừng ây không hơn. 

“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan 
điểm này được năm bắt như vậy, được giữ chặt 
như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở 
tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy biết 
nhưng không bị dính mặc. Do không bị dính mắc 
nên được tịch diệt; biết sự tập khởi của thọ; biết 
sự diệt tận, vị ngọt, sự taI hại và sự xuất yếu của 
thọ, do bình đẳng quán mà được vô dư giải thoát, 
vì vậy được gọi là Như Lai. 
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“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng 
của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền 
thánh có thê tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đăng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại 
pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền thánh có 
thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, bình 
đăng. Đó là pháp gì? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bồn 
kiến, được hỏi khác nhưng trả lời khác”7. Những 
vị ây mỗi khi có người hỏi điều này hay điêu 
khác, được hỏi khác, trả lời khác”Š, thuộc trong 
bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn nhân đó y bồn kiếp bổn kiến, 
hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. 
Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-mồn có luận thuyết 
như vây, quan điểm như vây: “Tôi không thây, 
không biết, thiện ác có quả báo chăng? không 
có quả báo chăng???” Vì tôi không thây, không 


5”. Hán: dị vẫn dị đáp; Pãli: amarä-vikkhepika, nhà ngụy biện (uốn lượn trườn lươn). 
-_Pãli, sđd.: tr.24: tattha tattha pañham putthã samaänã vãcä-vikkhebpam äpajjanti, khi được hỏi 
vấn đề này hay vấn đề khác, họ rơi vào tình trạng uốn lượn lời nói. 
59 Hán: thiện ác hữu báo da, vô báo da ‡$ Tš # šÿ Hi Ít # Hi. Tham chiếu Päli, Dig ¡. 1 tr.25: 
Atthi sukata-dukkatãnam kammãnam phalam vipäko? Có quả dị thục của nghiệp thiện và bất 


ơ 
œ 


444 TRƯỜNG A-HÀM 


biết nên nói như vây: “Thiện ác có quả báo 
chăng? không có quả báo chăng? Thế gian có 
những Sa-môn, Bà-la-môn quảng bác, đa văn, 
thông minh, trí tuệ, thường ưa nhàn tĩnh, cơ 
biện tinh vi, được người đời tôn trọng, có thể 
băng trí tuệ phân tích khéo léo các quan điểm. 
Giả sử họ hỏi tôi những nghĩa lý sâu sắc, tôi 
không thê đáp. Vì thẹn VỚI VỊ âY; VÌ SỢ VỊ ây, tôi 
phải dựa vào sự trả lời ây làm chỗ quy y, làm 
hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo. GI1ả 
sử kia có hỏi, tôi sẽ đáp như vây: “Việc này như 
thế. Việc này là thật. Việc này khác. Việc này 
không khác. Việc này không phải khác, không 
phải không khác.” Đó là trường hợp thứ nhất, 
Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó hỏi khác đáp khác, 
thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ây không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môồn có luận thuyết 
như vây, quan điểm như vây: “Tôi không thây, 


thiện chăng? Câu hỏi có bốn vế: có, không có, vừa có vừa không có, không phải có cũng 
không phải không có. Trong bản Päli, đây không chỉ một về của một câu hỏi về quả báo của 
thiện và ác. Nhưng có bốn vấn đề với bốn vé: thế giới khác (paro loko), hóa sanh hữu tình 
(sattã opapätikã), thiện ác nghiệp báo (sukata-dukkatãnam kammaãnam phalam vipãäko), Như 
Lai sau khi chết (Tathagato param maranä). Trong bản Pãli, đây là trường hợp thứ tư, thuyết 
của những người ngu sỉ ám độn (mando momũho). 
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không biết có thê giới khác chăng? Không có 
thế giới khác chăng?5? Trong đời có các Sa- 
môn, Bà-la-môn, bằng thiên nhấn trí, tha tâm trí, 
CÓ thê thây những việc xa xôi. Những việc ấy tuy 
gân người khác nhưng người khác không thây. 
Những người như vậy có thể biết có thế giới 
khác hay không có thế giới khác. Tôi không 
biết, không thây có thê giới khác hay không có 
thê giới khác. Nếu tôi nói, thì đó là nói dối. Vì 
hét nói dối, sợ nói dôi”!. Vì vậy, để làm chỗ quy 
y, làm hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo, 
giả sử kia có hỏi, tôi sẽ đáp như vậy: “Việc này 
như vậy. Việc này là thật. Việc này khác. Việc 
này không khác. Việc này không phải khác, 
không phải không phải không khác. Đó là 
trường hợp thứ hai, Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó 
hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. 
Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có quan điểm 
như vây, có luận thuyết như vây: “Tôi không 
thây, không biết thiện là gì, bất thiện là gì. Nêu 
Ê0 Xem chú thích 59. 

81. Hán: ố úy vọng ngữ ï# E‡ 3 š. Pali, Dig ¡. 1, tr.24: musã-vãda-bhayã musã-vãda- 


parijiegucchä, vì sợ vọng ngữ, kinh tởm vọng ngữ. Trong bản Päli, đây thuộc trường hợp thứ 
nhất, được hỏi thiện, ác là gì. 
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tôi không thây, không biết mà nói như vây: đây 
là thiện, đây là bất thiện, thì do đây tôi sanh ái, 
từ ái sanh sân nhuế. Có ái, có nhuê, thì có thọ 
sanh. Tôi vì muốn diệt trừ thọ nên xuất Ø1a fu 
hành.” Kia do ghét thọ, kinh sợ thọ5. Vì đề làm 
chỗ quy y, làm hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu 
cánh đạo, nên giả sử kia có hỏi, tôi sẽ trả lời như 
vây: “Việc này như vậy. Việc này là thật. Việc 
này khác. Việc này không khác. Việc này không 
phải khác, không phải không khác.ˆ Đó là trường 
hợp thứ ba, Sa-môn, Bà-lamôn nhân đó hỏi 
khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. 
Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-lamôn ngu s1 ám 
độn”?, khi có người hỏi, thì tùy theo người hỏi 
mà trả lời răng: “Việc này như vậy. Việc này là 
thật. Việc này khác. Việc này không khác. Việc 
này không phải khác, không phải không khác. 
Đó là trường hợp thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn 
trường hợp. Chừng ây không hơn. 

82. Thọ x#, tức thủ E¿ (Pãli: upãädãna), chỉ yếu tố duy trì sự sống, hay sở y của tái sanh (chấp thủ, 
trong mười hai chỉ duyên khởi). 


83. Pãli, sđd. nt.: upädãna-bhayäã upädãna-parijegucchä. 
®4. Xem cht. 59. 


KINH PHẠM ĐỘNG 447 


“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp 
bồn kiến, hỏi khác đáp khác, tất cả thuộc trong 
bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thê biết rõ những cơ sở 
quan điểm này được năm bắt như vậy, được giữ 
chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. 
Tuy biết nhưng không bị dính mắc. Do không bị 
dính mắc nên được tịch diệt; biết sự tập khởi của 
thọ; biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất 
yếu của thọ, do bình đăng quán mà được vô dư 
giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng 
của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền 
thánh có thê tán thắn Như Lai một cách chơn 
thật, bình đăng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại 
pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử Hiền thánh có 
thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, bình 
đăng. Đó là pháp gì? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bồn 
kiến, chủ trương răng không có nguyên nhân mà 
xuất hiện có thế gian này. Chủ trương ây thuộc 
hai trường hợp. Y bốn kiếp bồn kiến, chủ trương 
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vô nhân mà xuât hiện có thê gian này", thuộc 
trong hai trường hợp. Chừng ây không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia nhân sự kiện gì, y 
bồn kiếp bốn kiến, chủ trương vô nhân mà có, 
thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không 
hơn? 

“Có hạng chúng sanh vô tưởng, vô tri. Khi 
chúng sanh kia sanh khởi tưởng, tức thì mạng 
chung, sanh đến thế gian này; rồi dần dần khôn 
lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo, nhập định ý tam-muội. Băng tam-muội tâm 
mà biết được sốc đời trước của mình, vị ây bèn 
nói như vậy: “Tôi vốn không có. Nay bỗng 
nhiên có®”. Thế gian này vôn không, nay có. 
Đây là thật, ngoài ra là dối.” Đó là trường hợp 
thứ nhất, các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y bốn 
kiếp bốn kiến, chủ trương không nhân mà có, 
thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không 
hơn. 


85. Hán: vô nhân nhi xuất hữu thử thế gian #t ki ifj :1 Z# tt: †: lị; Pali: adhicca-samuppannam 
attãnañ ca lokañ ca paññiãpenti, chủ trương bản ngã và thế gian xuất hiện không do nguyên 
nhân nào. 

66. Daii, Dig ¡. 1, tr.26: Asañña-sattãä nãma deväã, có chư Thiên được gọi là vô tưởng hữu tình. 

8”. Pali, sđd. nt.: Aham hi pubbe nãhosim, so mhi etarahi ahutvã sattattäya parinato, tôi trước kia 
không hiện hữu, nhưng nay từ không hiện hữu, tôi biến hiện thành chúng sanh. 
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“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có trí tuệ 
nhạy bén, có khả năng quán sát khéo léo. Vị ây 
băng trí tuệ quán sát nhạy bén, băng trí tuệ biện 
luận của mình, nói như vây: “Thê gian này hiện 
hữu không do nhân. Đây là thật, ngoài ra là 
dối.” Đó là trường hợp thứ hai, các Sa-môn, Bà- 
lamôn nhân đó, y bốn kiếp bốn kiến, chủ 
trương không nhân mà hiện hữu, mà có thê gian 
này, thuộc trong hai trường hợp, chừng ây 
không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết... (như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bốn 
kiến, với vô số trường hợp khác nhau, mỗi 
người tùy ý lập thuyết; tất cả được thâu tóm 
trong mười tám trường hợp. Bốn kiếp bồn kiến, 
với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, thuộc 
trong mười tám trường hợp, chừng ây không 
hơn. Duy chỉ Phật mới có thê biết... (như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp 
vi điệu, thâm sâu. Đó là pháp gì? Có các Sa- 
môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến”, với vô 
số trường hợp, tùy ý lập thuyết, gồm bốn mươi 


68. Xem cht. 26. 
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bôn trường hợp, chừng ây không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện 
gì, y mạt kiếp mạt kiến, với vô số trường hợp, 
tùy lý lập thuyết, thuộc trong bốn mươi bốn 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt 
kiến, sanh hữu tưởng luận®?, nói rằng thê gian 
có tưởng”?, tất cả thuộc trong mười sáu trường 
hợp. Y mạt kiếp mạt kiến, sanh hữu tưởng luận, 
nói răng thế gian có tưởng, thuộc trong mười sáu 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện 
sì, y mạt kiếp mạt kiến, sanh tưởng luận, nói 
răng thế gian có tưởng, thuộc trong mười sáu 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các S5a-môn, Bà-la-môn có luận thuyết 
như vây, có quan điểm như vây: “Ta”!, sau kết 
thúc này, sanh có tưởng có sắc. Đây là thật, 
ngoài ra là dôi.'”? Đó là trường hợp thứ nhất, 
các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y bốn kiếp 
bôn kiến, sanh tưởng luận, nói thế gian có 


69. Hữu tưởng luận #ï #l ša; Pãli: saññï-vãdã. 

70. Pạ|i: uddham ãghatanä saññim attãnam paññãpeti, chủ trương sau khi chết bản ngã có 
tưởng; linh hồn vẫn có tri giác hay ý thức sau khi chết. 

71: Hán: ngã t, chỉ bản ngã hay tự ngã, ở đây chỉ linh hồn. 
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tưởng, thuộc trong mười sáu luận châp, chừn 
: : Đ ) 
ây không hơn. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh 

ry ý Ƒ 
vô sắc có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là đôi. 

“Có người nói: “Ta, sau kêt thúc này, sanh 
vừa có sắc vừa không sắc, có tưởng. Đây là 
thật, ngoài ra là dôi.' 

“Có người nói: “Ta, sau kêt thúc này, sanh 
không phải có sắc không phải vô sắc, có tưởng. 
Đây là thật, ngoài ra là dôi.” 

À : : 

“Có người nói: “Ta, sau kêt thúc này, sanh 
có biên“^, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dôi.) 


“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không biên, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
dồi.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
vừa có biên vừa không biên, có tưởng. Đây là 
thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không phải có biên cũng không phải không 
biên, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dỗi.' 

7 Hán: sanh hữu biên hữu tưởng  Zï 3Šä Zï #ll. Pãli, Dig ¡. 1, tr.28: Antavä hoti... saññI, bản 
ngã (linh hồn) là hữu biên (hữu hạn). 
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“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
mà thuân lạc, có tưởng”. Đây là thật, ngoài ra 
là dối. 

“Có người nói: “Bản ngã, sau kết thúc này, 
sanh mà thuân khổ, có tưởng“. Đây là thật, 
ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Bản ngã, sau kết thúc này, 
sanh vừa có khổ vừa có lạc, có tưởng. Đây là 
thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không phải khổ, không phải lạc, có tưởng. Đây 
là thật, ngoài ra là dõi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
có một tưởng”Š. Đây là thật, ngoài ra là dôi.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có 
đa biệt tưởng”5. Đây là thật, ngoài ra là dỗi.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có 
Ít trởng””. Đây là thật, ngoài ra là dồi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có 


73. Hán: sanh nhỉ nhất hướng lạc hữu tưởng ZE ïfij — ii ## # #l; Pali: Ekanta-sukhi..., bản ngã 
(linh hồn) thuần lạc. 

74. Pali: Ekanta-dukkhï attã, bản ngã thuần khổ. 

75. Hán: sanh nhất tưởng ⁄E — #B; Pali: Ekatta-saññT attã hoti, bản ngã chỉ có một tưởng. 

78 Hán: hữu nhược can tưởng 
biệt. 

7. Hán: hữu thiểu tưởng Z ¿b #8; Pãli: Parittä-saññT attã hoti, bản ngã có tưởng hạn lượng. 


+ >+e 


Êi Ì Âu¿ Pali: Nãnatta-saññ[ attã hoti, bản ngã có tưởng sai 
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vô lượng tưởng ”Š. Đây là thật, ngoài ra là dõi.) 

“Đó là mười sáu trường hợp, các Sa-môn, 
Bà-la-môn nhân đó, y mạt kiếp mạt kiến, sanh 
tưởng luận, nói thê gian có tướng, thuộc trong 
mười sáu trường hợp, chừng ây không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết, cũng như 
vậy... (như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp 
vi diệu, thâm sâu. Đó là pháp gì? Có các Sa- 
môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, sanh vô 
tưởng luận”, nói thê gian không có tưởng. Tất 
cả thuộc vào trong tám trường hợp. Y mạt kiếp 
mạt kiến, sanh vô tưởng luận, thuộc trong tám 
trường hợp này, chừng ây không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện 
sì, y mạt kiếp mạt kiến, sanh vô tưởng luận, nói 
thế gian không có tưởng, thuộc trong tám 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, luận thuyết 
như vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc 
này, sanh có săc không có tưởng. Đây là thật, 


78. Hán: hữu vô lượng tưởng # #t 8 ã; Pali: appamänä-saññï attã hoti, bản ngã có vô lượng 
tưởng. 


79. Vô tưởng luận #£ #8 3q; Päli: uddham äãghatanikã asaññï-vãdã, chủ trương sau khi chết 
không có tưởng. 
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ngoài ra là dôi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không sắc, không tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
dôi.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
vừa có sắc vừa không săc, không có tưởng. Đây 
là thật, ngoài ra là dõi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, không 
phải có sắc cũng không phải không có sắc, 
không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
có biên, không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra 
là dối.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không có biên, không có tưởng. Đây là thật, 
ngoài ra là dôi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
vừa có biên vừa không có biên, không có 
tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dồi. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh 
không phải có biên không phải không có biên, 
không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là di. 

“Đó là tám trường hợp. Nêu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nhân đó, y mạt kiếp mạt kiến, sanh vô 
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tưởng luận, nói thê gian không có tưởng: tât cả 
thuộc trong tám trường hợp, chừng ấy không 
hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thê biết, cũng vậy 
(như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp 
vị diệu, sâu xa. Đó là pháp gì? Hoặc có Sa- 
môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, sanh phi 
tưởng phi phi tưởng luậnŸ°, nói thế gian không 
phải có tưởng không phải không có tưởng. Tất 
cả thuộc trong tám trường hợp. Y mạt kiếp mạt 
kiến, chủ trương phi tưởng phi phi tưởng luận, 
thuộc trong tám trường hợp, chừng ấy không 
hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhần sự kiện øì, y 
mạt kiếp mạt kiến, chủ trương phi tưởng phi phi 
tưởng luận, thuộc trong tâm trường hợp, chừng 
ây không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh có sắc, không phải có tưởng không phải 
không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dôi.' 


80. Dali: nevasannT-näsaññï-vädã. 


456 TRƯỜNG A-HÀM 


“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh không sắc, không phải có tưởng không 
phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
dồi.) 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh vừa có sắc vừa không sắc, không phải có 
tưởng không phải không có tưởng. Đây là thật, 
ngoài ra là dôi.' 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh không phải có sắc không phải không sắc, 
không phải có tưởng không phải không có 
tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dồi. 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh có biên, không phải có tưởng không phải 
không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dỗi.' 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh không có biên, không phải có tưởng không 
phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
đôi. 
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“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh vừa có biên vừa không có biên, không 
phải có tưởng không phải không có tưởng. Đây 
là thật, ngoài ra là dõi. 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn luận thuyết như 
vây, quan điểm như vây: “Ta, sau kết thúc này, 
sanh không phải có biên không phải không có 
biên, không phải có tưởng không phải không có 
tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dồi. 

“Đó là tám trường hợp. Nêu Sa-môn, Bà-la- 
môn nào nhân đó, y mạt kiếp mạt kiến, sanh phi 
hữu tưởng phi vô tưởng, nói thế gian không 
phải có tưởng không phải không có tưởng, thảy 
đều thuộc trong tám trường hợp, chừng ấy 
không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thê biết, cũng vậy... 
như trên. 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của pháp vi 
diệu, sâu xa. Pháp đó là gì? Có các Sa-môn, Bà- 
la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, khởi lên đoạn diệt 
luận”!, nói răng chúng sanh hoàn toàn đoạn 


8! Đoạn diệt luận f# 34 š@, một dạng chủ nghĩa hư vô, chủ trương chết là hết; Pãli: uccheda- 
vãdä, sattassa ucchedam vinãsam vibhavam, đoạn diệt luận, chúng sanh đoạn diệt, tiêu diệt, 
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diệt; tât cả thuộc trong bảy trường hợp. Y mạt 
kiếp mạt kiến, khởi đoạn diệt luận, nói rằng 
chúng sanh hoàn toàn đoạn diệt, thuộc trong 
bảy trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y 
mạt kiếp mạt kiến, khởi đoạn diệt luận, nói 
chúng sanh hoàn toàn đoạn diệt, thuộc trong bảy 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vây, 
quan điểm như vây: “TaŸ, với thân bốn đại, sáu 
nhập, do cha mẹ sanh, được nuôi nắng bằng 
sữa; trưởng thành nhờ áo cơm, nhờ VUỐÔt ve, 
bông ăm; nhưng là vô thường, chắc chắn đi đến 
chỗ hủy diệt.°°? Cho đến mức ấy, được gọi là 
đoạn diệt. Đó là trường hợp thứ nhất. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Cái ta đây không thể gọi là đoạn diệt. Cái ta 
dục giới thiên mới đoạn diệt hoàn toàn; cho 


không tồn tại. 

82. Hán: ngã #š chỉ tự ngã, hay linh hồn. 

83. Tham chiếu Pãli, D.1, Dig ¡. 1, tr.30: ayam attã rũyï cãtum-mahã-bhutiko mãtã-pettika- 
sambhavo; kayassa bhedãä ucchijjati vinassati, na hoti param maranä, tự ngã này, thuộc sắc, 
do bến đại tạo thành, do cha mẹ sanh, khi bản thân bị rã, thì nó bị đoạn diệt, tiêu diệt. 

84. Hán: ngã dục giới thiên #š ã( ## %£. Tham chiếu Päli: añño attã dibbo rũyT kãmäãvacaro 
kabalihkãrãhãrã-bhakkho, có tự ngã khác, thuộc thiên giới, có sắc, ở dục giới, ăn bằng đoàn 
thực. 
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đến mức ây mới là đoạn diệt.' Đó là trường hợp 
thứ hai. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Đây không phải là đoạn diệt. Ta sắc giới hóa 
thân, các căn đầy đủ?°, đoạn diệt hoàn toàn; 
chừng mức ây mới gọi là đoạn diệt. ' 

“Hoặc có người nói: “Đấy không phải là đoạn 
diệt. Ta vô sắc giới không xứ” mới đoạn diệt.” 

“Hoặc có người nói: “Đây không phải là 
đoạn diệt. Ta vô sắc thức xứ”? mới đoạn diệt. 

“Hoặc có người nói: “Đây không phải đoạn 
diệt. Ta vô sắc bất dụng xứ?Š đoạn diệt.) 

“Hoặc có người nói: “Đấy không phải là đoạn 
diệt. Ta vô sắc hữu tưởng vô tưởng xứ?? đoạn 
diệt.ˆ Đó là đoạn diệt thứ bảy. 


8. Hán: ngã sắc giới hóa thân, chư căn cụ túc ‡š f:: Z## {E £ÿ š# ‡& E1? J8. Tham chiếu Pãili: 
añño attã dibbo rũyT manomayo sabbañga-paccangr ahindriyo, có tự ngã khác, thiên giới, có 
sắc, do ý sanh, có đầy đủ tay chân chỉ tiết. 

8. Tham chiếu Pãli: Atthi añño attã sabbaso rũpa-saññãnam samatikkamä pafigha- 
saññãnam atha-gamaä nãnatta-saññãnam amanasi-kãrà 'Ananto okaso' tỉ 
äkãsãnañcãyatanũpago, có tự ngã khác, vượt sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư 
duy sai biệt tưởng, nhận ra 'Hư không là vô biên, đạt không vô biên xứ. 

87. Tham chiếu Pãli: (...) sabbaso ãkãsãnañcãyatam samapatikkama 'Anantam viññãnan' tỉ 


thức vô biên xứ. 
Hán: bất dụng xứ “£ Hl 7š, tức vô sở hữu xứ; Pãäli: akiñcaññäyatana. 
#ï đl Ítt #l Bế tức phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ Pãii: 


88. 


œ 


89 Hán: hữu tưởng vô tưởng xứ 
nevasaññã-nãsañña-äyatana. 
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“Đó là bảy trường hợp, các Sa-môn, Bà-la- 
môn nhân đó, y mạt kiếp mạt kiến, nói các loại 
chúng sanh đoạn diệt hoàn toàn, thuộc trong bảy 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thê biết, cũng vậy ... 
(như trên). 

“Lại có pháp, là ánh sáng của đại pháp vi 
diệu, sâu xa. Đó là pháp gì? Có Sa-môn, Bà-la- 
môn, y mạt kiếp mạt kiến, đề xuất hiện tại Niết- 
bàn luận”?, nói rắng chúng sanh trong hiện tại có 
Niết-bàn; thảy đều thuộc trong năm trường hợp. 
Y mạt kiếp mạt kiến, chủ trương hiện tại Niết- 
bàn luận, thuộc trong năm kiến, chừng ây không 
hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y 
mạt kiếp mạt kiến, nói răng chúng sanh trong 
hiện tại có Niết-bàn, thuộc trong năm trường 
hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn, quan điểm như vẫy, 
luận thuyết như vậy: “Ta trong hiện tại phóng 
túng theo năm dục”!, ấy là ta đạt Niết-bàn trong 


3. Hiện tại Nê-hoàn luận ? ƒ£ ?E ;E 3; Pãli: dittha-dhamma-nibbäna-vädä. 
31. Pãli: ayam attã pañcahi kãma-gunehi samappito samangi-bhito paricäreti ettavatã kho bho 
ayam attã parama-dittha-dhamma-nibbänam patto hoti, chừng nào tự ngã này hưởng thụ 


thoả mãn năm phẩm tính của dục, trong chừng mực ấy tự ngã này mới đạt đến hiện tại tối 
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hiện tại.” Đó là trường hợp thứ nhật. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Đó là hiện tại Niết-bàn, chớ không phải là 
không đúng. Nhưng còn có Niết-bàn vi diệu 
bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ ta biết mà 
thôi. Như ta ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác có quán, hỷ lạc do định sanh, nhập Sơ 
thiền.” Đây mới là hiện tại Niết-bàn.” Đó là 
trường hợp thứ haiI. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Đó là hiện tại Niết-bàn, chớ không phải là 
không đúng”. Nhưng có Niết-bàn hiện tại vi 
diệu bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ mình ta 
biết mà thôi. Như ta diệt giác quán, nội tâm tịch 
tĩnh, nhất tâm, không giác quán, hỷ lạc do định 
sanh, nhập đệ Nhị thiên. Chừng ây mới gọi là 
hiện tại Niết-bàn.” Đó là trường hợp thứ ba. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: 
“Đó là hiện tại Niết-bàn, chớ không phải là 


thượng Niết-bàn. 

9%. Từ đây trở xuống, liên hệ Tứ thiền, Hán dịch nhiều chỗ không chính xác. Xem cht.122-126, 
kinh số 2 “Du Hành ïiii”. 

9%. Tham chiếu Pãli: No ca kho bho ayam attã ettavã parama-dittha-dhamma-nibbäna-patto hoii. 
Tam kissa hetu? Kãmäã hi bho aniccä dukkhäã viparinäma-dhammaä, (...). Đó chứ phải là hiện 
tại tối thượng Niết-bàn. Vì sao? Dục là vô thường, khổ, là pháp hoại diệt. 
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không đúng. Nhưng có Niết-bàn hiện tại vi diệu 
bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ mình ta biết 
mà thôi. Như ta lìa hỷ, an trú xả và niệm, nhất 
tâm, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh nói, an 
trú lạc và xả, nhập đệ Tam thiên. Chừng ây mới 
là hiện tại Niết-bàn.? Đó là trường hợp thứ tư. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: “Đó 
là hiện tại Niễt-bàn, không phải là không đúng. 
Nhưng còn hiện tại Niễt-bàn vi diệu bậc nhất mà 
ngươi không biết. Chỉ mình ta biết thôi. Như ta 
lạc diệt, khô diệt, ưu hỷ đã trừ trước, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiên. 
Ấy mới gọi là hiện tại Niết-bàn.” Đó là trường 
hợp thứ năm. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương hiện tại Niễt-bàn luận, thuộc trong năm 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy Phật mới có thể biết, cũng vậy... (như 
trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt 
kiến, với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, 
thuộc trong bốn mươi bốn trường hợp, chừng 
ây không hơn. 

“Duy Phật mới có thể biết các cơ sở quan 
điểm này, cũng như vậy (như trên). 
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“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bồn 
kiến, mạt kiếp mạt kiến, với vô số trường hợp, 
tùy ý lập thuyết, tất cả thuộc trong sáu mươi hai 
trường hợp. Y bốn kiếp bồn kiến, mạt kiếp mạt 
kiến, với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, tất 
cả thuộc trong sáu mươi hai trường hợp, chừng 
ây không hơn. 

“Duy chỉ Như Lai mới biết các cơ sở quan 
điểm ấy, cũng vậy (như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bốn 
kiến, chủ trương thường trú luận, nói: “Bản ngã 
và thê giới là thường.” Sa-môn, Bà-la-môn kia ở 
nơi đó phát sanh trí, nghĩa là, tín dị biệt, dục dị 
biệt, học hỏi dị biệt, duyên dị biệt, giác dị biệt, 
kiến dị biệt, định dị biệt, nhẫn dị biệt. Nhân đây 
mà sanh trí và kia do hiện hữu phố biến mà 
được gọi là thọ”!,... cho đến, hiện tại Niết-bàn, 
cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương thường 
trú luận, nói: “Thế gian là thường, các vị ây 
nhân bởi duyên là thọ mà khởi ái; sanh khởi ái 
mà tự mình không hay biết, bị nhiễm trước bởi 


%4 Hán: (...) bỉ dĩ bố hiện tắc danh vi thọ ƒ## P1 #ï Hï RIl 4: 3» ý, chưa rõ nghĩa. Xem cht. 97. 
Trong bản Hán: hy hiện z§ Zi, Tống-Nguyên-Minh: bố hiện trường Z? Zi zð. 
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ái, bị khuất phục bởi ái”,... cho đến hiện tại 
Niết-bàn; cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bốn 
kiến, chủ trương thường trú luận, nói “Thế gian 
là thường”, các vị ấy do bởi duyên là xúc. Nếu 
lìa xúc duyên thì không thể lập luận,... cho đến 
hiện tại Niết-bàn, cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bốn kiếp bốn 
kiến, mạt kiếp mạt kiến, mỗi người tùy theo sở 
kiên mà nói; tất cả đều gồm trong sáu mươi hai 
kiến. Mỗi người tùy ý thuyết; thảy đều y trên đó, 
ở trong đó, chừng ây không hơn. Cũng như 
người chài khéo, băng tâm lưới dày mắt giăng 
trên ao nhỏ, nên biết, hết thảy các loài thủy tộc 
trong ao đêu lọt vào lưới, không chỗ tránh thoát, 
chừng ây không hơn. Cũng vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn, y bốn kiếp bồn kiến, mạt kiếp mạt kiến, 
với nhiêu thuyết khác nhau, tật cả thuộc vào sáu 
mươi hai kiên, chừng ấy không hơn. 

“Nếu Ty-kheo, đối với sự tập khởi của sáu 
xúc, sự diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly, 


95. Pãli: tadapi tesam bhavatam samana-brahmanänam ajãnatam apassatam vedayitam tanhã- 
gatãnam paritasita-vipphanditam eva, chủ trương ấy là sự không biết, không thấy của các 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy, được cảm thọ, bị chi phối bởi khát ái, bị khuấy động bởi thiên kiến. 
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mà biết rõ như thật, Tỳ-kheo ây là người tối 
thăng, vượt ngoài các kiến ây. Như Lai tự biết, 
sự sanh đã dứt, sở đĩ có thân là để phước độ 
chư Thiên, nhân loại. Nếu Như Lai không có 
thân, người đời không chỗ nương cậy. Cũng 
như cây Đa-la bị chặt ngọn không còn sông trở 
lại nữa. Phật cũng vậy, đã đoạn sanh tử, vĩnh 
viễn không còn tái sanh.” 

Khi Phật nói pháp này, đại thiên thê giới ba 
lần chuyên mình với sáu cách rung động. Lúc 
ây, A-nan đứng sau Phật đang cầm quạt hâu 
Phật, liên trịch áo bày vai phải, quỳ gôi chắp 
tay bạch Phật răng: 

“Pháp này rất sâu xa, nên gọi tên là gì? Nên 
phụng trì như thê nào?? 

Phật bảo A-nan: 

“Nên đặt kinh này là Nghĩa động, Pháp 
động, Kiên động, Ma động, Phạm động”9.” 

Bây giờ A-nan sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


%- Nghĩa động ‡§ #J; Pãli: Atthajãla: Nghĩa võng, cái lưới thâu tóm các ý nghĩa; Pháp động 3 
8J; Pali: Dhammajiäla: Pháp võng, lưới của Pháp; Kiến động lï, #J; Pãli: Difthijala: Kiến võng, 
lưới quan điểm; Ma động ÿ §J, không có từ này, nhưng tương đương: Anuttaro 
sañgãmayijayo: Vô thượng chiến thắng; Phạm động Z# §ÿ; Pali: Brahmajäla, xem cht.1. 
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22. KINH CHÙNG ĐỨC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại Ương-già”, cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi người, du hành trong nhân gian, nghỉ đêm 
tại thành Chiêm-bà bên bờ hô Già-già. 

Lúc ấy có Bà-la-môn tên Chủng Đức sống 
ở Chiêm-bà. Thành ây nhân dân đông đúc, sầằm 
uất, sung túc. Vua Ba-tư-nặc phong thành này 
cho Bà-la-môn ây làm phạm phân”. 

Người Bà-la-môn này, bảy đời cha mẹ trở 
lại đều chân chánh không bị người khác khi 
dễ”, đọc tụng thông suốt ba bộ sách của dị họcŠ, 
có thể phân tích các thứ kinh thư; chỗ sâu xa 
của thê điển không thứ nào không nghiên 
ngâm: lại giỏi xem tướng đại nhân, xem thời 
tiết tốt xâu, nghi lễ tế tự. Ông có năm trăm đệ 
tử, dạy dỗ không bỏ phế. 


- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 15, “Đệ tam phần Chủng Đức kinh Đệ tam”. 
Tương đương Päli, D. 4, Dig ¡. 4 Sonadanda-sutta. 

- Ương-già #§ fJII; Pãli: Ahga. Chiêm-bà lẽ 3%; Pali: Campä. Già-già trì  ÿJ štf:; Päli: Gaggarä 
pokkharani. 

- Chủng Đức; Pãäli: Sonadanda. 

-_ Xem cht. 9, kinh số 20 “A-ma-trú”. 

-_ Xem cht. 10, kinh số 20 “A-ma-trú”. 

- Hán: dị học tam bộ #4 ## — #ý. Xem cht. 11, kinh số 20 “A-ma-trú”. 
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Bây giờ, trong thành Chiêm-bà các Bà-la- 
môn, trưởng giả, cư sĩ, nghe tin Sa-môn Cù- 
đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, 
từ Ương-già, du hành trong nhân gian, đến 
thành Chiêm-bà, ở bên bờ hồ Già-già. Ngài có 
tiếng tăm lớn, đôn khắp thiên hạ, là Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, 
ở giữa chư Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, 
rôi thuyết pháp cho người”, lời nói khoảng đầu, 
khoảng giữa và khoảng cuỗi đều chân chánh, 
đây đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc 
chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Nay ta 
cũng nên đến thăm Ngài.' Nói như vậy xong, 
bèn rủ nhau ra khỏi thành Chiêm-bà, từng đoàn 
lũ lượt nối nhau, muốn đến chỗ Phật. 

Lúc ấy, Bà-la-môn Chủng Đức đang ngồi 
trên đài cao, từ xa trông thấy đoàn người lũ lượt 
nối nhau, bèn quay hỏi người hâu: 

“Những người ấy vì nhân duyên gì mà lũ 
lượt nỗi nhau, muốn đi đâu vậy?” 

Người hầu thưa: 


7 Xem cht. 15, kinh số 20 “A-ma-trú”. 
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“lôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ 
Thích, xuất gia và thành đạo, từ Ương-øià, du 
hành trong nhân gian, đến thành Chiêm-bà, ở 
bên bờ hồ Già-già. Ngài có tiêng tăm lớn, đồn 
khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, ở giữa chư 
Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, rôi thuyết pháp 
cho ngườiể, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa 
và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Các Bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ trong thành Chiêm-bà này tụ 
họp, nối nhau để đến thăm viếng Sa-môn Cù- 
đàm vậy.” 

Rồi Bà-la-môn Chủng Đức liên ra lệnh cho 
người hâu răng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng mang lời ta đến 
VỚI Các nBƯỜI ây răng: "Các ngươi hãy dừng lại 
một lát, hãy đợi ta đến. rồi cùng đi đến chỗ Cù- 
đàm kiaˆ.” 

Người hầu tức thì mang lời của Chủng Đức 
đến nói với các người ấy răng: “Các người hãy 


8: Xem kinh A-ma-trú, cht.15. 
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dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rôi cùng ởi đên 
chỗ Cù-đàm kia.” 

Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với 
Bà-la-môn răng, nay thật là phải thời, nên cùng 
nhau đi.” 

Người hầu trở về thưa: 

“Những người ấy đã dừng rôi. Họ nói: nay 
thật là phải thời, nên cùng nhau đi.” 

Bà-la-môn liền xuống đài, đến đứng cửa 
giữa. 

Bây giờ có năm trăm Bả-la-môn khác, có 
chút duyên sự, trước đó đã tụ tập dưới cửa. 
Thấy Bà-lamôn Chủng Đức đến, thảy đều 
đứng dậy nghĩnh đón, hỏi rằng: 

“Đại Bà-la-môn, ngài muốn đi đâu đây?” 

Chủng Đức đáp: 

“Có Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, 
xuất gia và thành đạo, từ Ương-già, du hành 
trong nhân gian, đến thành Chiêm-bà, ở bên bờ 
hồ Già-già. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp 
thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, đây đủ mười hiệu, ở giữa chư Thiên, 
Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la- 
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môn, tự thân chứng ngộ, rôi thuyết pháp cho 
người, lời nói khoảng đâu, khoảng giữa và 
khoảng cuối thảy đêu chân chánh, đây đủ nghĩa 
và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc Chân nhân 
như vậy nên đến viếng thăm. Nay ta muôn đến 
thăm Ngài.” 

Năm trăm người Bà-la-môn liên thưa với 
Chúng Đức: 

“Ngài chớ đi thăm. Vì sao? Kia nên đến đây 
chứ đây không nên đến kia. Nay Đại Bà-la- 
môn, bảy đời cha mẹ đêu chân chánh không bị 
gièm pha. Nêu đã có đủ điều kiện như vậy. Thì 
kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 
Lại nữa, Đại Bà-la-môn tụng đọc thông suốt ba 
bộ sách dị học, có thể phân tích các loại kinh 
thư, những chỗ sâu xa của thế điển, không chỗ 
nào không nghiên ngâm. Lại giỏi xem tướng 
đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tê tự. Đã 
thành tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, 
chứ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la môn dung mạo đoan 
chánh, có sắc tướng của Phạm thiên °. Đã thành 


9 Hán: hữu Phạm thiên sắc tượng #ï ## £ #: {#; Päli: Brahma-vannï brahma-vaccasï: có dung 
sắc như Phạm thiên, uy nghi như Phạm thiên. 
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tựu pháp ây thì kia nên đên đây chớ đây không 
nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-lamôn có giới đức tăng 
thượng”, trí tuệ thành tựu. Đã thành tựu pháp 
ây, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn có lời nói nhu hòa, 
biện tài đầy đủ, nghĩa và vị thanh tịnh. Đã có đủ 
pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không 
nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn là đại tôn sư, có 
đông đệ tử. Đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến 
đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-lamôn thường dạy dỗ 
năm trăm Bà-la-môn. Đã thành tựu pháp ấy, thì 
kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-lamôn có học giả bốn 
phương đến xin thọ giáo, được hỏi các kỹ thuật, 
các pháp tê tự, thảy đêu trả lời được cả. Đã 
thành tựu pháp ây, thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn được vua Ba-tư- 


19 Giới đức tăng thượng 7# f# #‡ƒ E; Päli: vuddha-silà, đạo đức được trọng vọng. 
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nặc và vua Bình-sa!! cung kính cúng dường. Đã 
thành tựu pháp thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn trí tuệ sáng suốt, 
nói năng thông lợi, không hề khiếp nhược. Đã 
thành tựu pháp â ây, thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia.” 

Chủng Đức nói với các Bà-la-môn: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như điều các 
ông nói. Tôi có đủ các đức ấy, chớ không phải 
không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi nói. Sa- 
môn Cù-đàm có công đức!“ mà chúng ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. Sa-môn 
Cù-đàm từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân 
chánh không bị gièm pha. Kia đã thành tựu 
pháp này, chúng ta nên đến kia, chớ kia không 
nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có dung mạo 
đoan chánh, xuất thân từ giai cấp Sát-ly. Đã 
thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh chỗ tôn quý, 


11: Ba-tư-nặc 3 Hfr ; Pali: Pasenadi. Bình-sa i ;›; Pali: Bimbisära. 
12. Hán: công đức 7J ƒä; Pãli = Skt.: guna: phẩm tính hay phẩm chất. 
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nhưng đã xuât gia hành đạo!°. Thành tựu pháp 
này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sắc sáng đây đủ, 
chủng tánh chân chánh, nhưng đã xuất gia tu 
đạo. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh vào gia 
đình giàu có, có uy lực lớn, nhưng đã xuất gia 
hành đạo. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đủ giới Hiền 
thánh, thành tựu trí tuệ. Đã thành tựu pháp này, 
ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khéo léo nơi ngôn 
ngữ, dịu dàng hòa nhã. Đã thành tựu pháp này, 
thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Đạo Sư 
của đại chúng, có đông đệ tử. Đã thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm vĩnh viễn diệt trừ 
dục ái, không có sơ suất thô tháo!*, ưu tư và sợ 


13. Pali: mahantam ñati-sañgam ohãya pabbajito, xuất gia, lìa bỏ gia đình quyến thuộc lớn. 
14. Hán: vĩnh diệt dục ái, vô hữu thốt bạo zk 3Ä 4 ZŠ Ít #ï 2s #š. Päli D.4, Dig I tr.100: khĩna- 
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hãi đã trừ, lông tóc không dựng đứng”, hoan 
hỷ, hòa vui; được mọi người thì khen ngợi, 
khéo nói quả báo của hành vi!6, không chê bai 
đạo khác. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được vua 
Ba-tư-nặc và vua Bình-sa lễ kính cúng dường. 
Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn 
Phẩt-già-la-sa-la !” lễ kính cúng dường; cũng 
được Bà-lamôn Phạm !Š, Bà-lamôn ĐÐa-lợi- 
già”, Bà-lamôn Cứ Xỉ””, Thủ-ca-ma-nạp Đô- 
da Tử”! thăm gặp cúng dường. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Thanh văn 


kãma-rãgo vigata-cäpallo, đã diệt ái dục, không còn tháo động. 

15. Hán: y mao bắt thụ 3 É£ 4 'š. 

1. Hán: kiến nhân xưng thiện, thiện thuyết hành báo ñl, A. fñ ‡ # š# ƒ7 #. Tham chiếu 
Päli: kamma-vädï kiriya-vãdï, là người chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành vi. 

1. Phát-già-la-sa-la; Päli: Pokkharasädi, xem kinh số 20 “A-ma-trú”. 

18. Phạm Bà-la-môn ## 3 £& Ƒïj (?). 

1% Đa-lợi-giá 4 #ll 3; Pãli: Tãrukkha. 

20. Cứ Xỉ ÿ# £ tức Cứu-la-đàn-đầu Zÿ £# f# Hi, xem kinh số 23 “Cứu-la-đàn-đầu”; Pali: 
Kutadanta. 

?!: Thủ-ca-ma-nạp Đô-da tử #ƒ 3u J# 4 #ñ HJ -7-; Pãli: Sukhamänava-Toddeyaputta. 


454 TRƯỜNG A-HÀM 


đệ tử sùng phụng, lễ kính cúng dường: cũng 
được chư Thiên và các chúng quỷ thần khác 
cung kính. Các dòng họ Thích-ca, Câu-ly, 
Minh-ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la, Tô-ma^?, thảy đêu 
phụng thừa. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến ta. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyên trao cho 
vua Ba-tư-nặc và vua Bình-sa ba quy và năm 
giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao ba 
quy năm giới cho Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la 
v.v... Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thọ ba 
quy năm giới; chư Thiên, dòng họ Thích, Câu- 
ly v.v... thảy đều thọ ba quy năm giới. Đã 
thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi du hành được 
hết thảy mọi người cung kính cúng dường. Đã 


22. Một số nước lớn thời Phật: Thích chủng #š ƒ#, dòng họ Thích, Pãli: Sakka; Câu-ly {R #lJ, 
Päli: Kuru; Minh-ninh  ®#, Pali: Mithilãa; Bạt-kỳ z ‡t, Pãli: Vajji; Mạt-la £ #&, Pãli: Mallã; 
Tô-ma Ƒ£ ##, Paãli: Soma. 
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thành tựu pháp này, ta nên đên kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, những thành quách, tụ lạc mà Sa- 
môn Cù-đàm đã đến, đều được mọi người cúng 
dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi 
đến, các loài phi nhân, quý thân không dám xúc 
nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi 
đến, nhân dân ở đó đều thấy ánh sáng, nghe âm 
nhạc trời. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến ta. 

“Lại nữa, Samôn Cù-đàm khi muốn rời 
khỏi chỗ đã đến. Mọi người đều luyễn mộ, khóc 
lóc mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ 
khóc lóc, thương nhớ tiếc nuôi. Đã thành tựu 
pháp này thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến ta. 

“Sa-môn Cù-đàm xuất gia khi còn trai trẻ, 
đẹp bỏ các thứ trang sức, voI, ngựa, xe báu, ngũ 
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dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khước từ ngôi vị 
Chuyên luân vương, xuất gia hành đạo. Nếu 
Ngài tại gia, sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh 
dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã 
thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ Phạm 
pháp”, có thể nói cho người khác và cũng nói 
chuyện trao đôi với Phạm thiên. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đây đủ cả ba hai 
tướng. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông 
suốt, không có khiếp nhược. Đã thành tựu pháp 
này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Cù-đàm kia nay đến thành Chiêm-bà này, 
ở bên bờ hồ Già-già, đối với ta là tôn quý, vả 


23. Phạm pháp ## ;#, pháp tế tự Phạm thiên; Pali: Brahma-dhamma. 
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lại là khách. Ta nên thân hành đến thăm 
viếng.” 

Năm trăm Bà-la-môn khi ấy thưa với Chủng 
Đức rằng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị 
kia đến như vậy chăng? Trong các đức, vị kia chỉ 
cần có một đức là đã không nên đến đây tôi, 
huống hỗ nay gồm đủ cả. Vậy ta hãy kéo hết đi 
thăm hỏi.” 

Chủng Đức đáp: 

“Ngươi muôn đi thì nên biết thời.” 

Rồi Chủng Đức cho thăng cỗ xe báu, cùng 
với năm trăm Bàảà-lamôn và các trưởng giả 
trong thành Chiêm-bà trước sau vây quanh, đi 
đến hồ Già-già. Cách hồ không xa, ông thâm 
nghĩ răng: “Giả sử ta hỏi Cù-đàm, mà hoặc giả 
không vừa ý Ngài, thì vị Sa-môn ây sẽ chê 
trách ta, bảo răng: “Nên hỏi như vây. Không 
nên hỏi như vây." Mọi người mà nghe được, 
cho răng ta vô trí, sẽ tôn hại cho thanh danh của 
ta. Giả sử Sa-môn Cù-đàm hỏi ta về nghĩa, mà 
ta đáp hoặc không vừa ý Ngài, vị Sa-môn ấy sẽ 
khiến trách ta, bảo răng: “Nên trả lời như vây. 
Không nên trả lời như vậy. Mọi người mà 
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nghe được, cho rằng ta vô trí, sẽ tôn hại cho 
thanh danh của ta. Giả sử ở đây ta im lặng rôi 
trở về, mọi người sẽ nói: “Ông này chăng biết 
øì. Cuối cùng, không thể đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm. Thê thì cũng tốn hại thanh danh của ta. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi ta về pháp của Bà-la- 
môn, ta sẽ trả lời Cù-đàm đây đủ, hợp ý Ngài.” 

Khi ây, Chủng Đức ở bên bờ hồ suy nghĩ 
như vậy rồi, liên xuống xe đi bộ dẫn đâu đến chỗ 
Thế Tôn, chào hỏi xong, ngôi sang một bên. Bây 
giờ các Bà-la môn, trưởng giả, cự sĩ thành 
Chiêm-bà, có người lễ Phật xong rôi ngôi; có 
người chào hỏi xong rôi ngôi; hoặc có người 
xưng tên rồi ngôi; hoặc có người chắp tay 
hướng về Phật rôi ngồi; hoặc có người im lặng 
mà ngôi xuông. Khi mọi người đã ngồi yên, Phật 
biết ý nghĩ trong lòng của Chủng Đức, bèn bảo 
rằng: 

“Điều mà ông suy nghĩ, hãy theo ước 
nguyện của ông.” 

Rồi Phật hỏi Chủng Đức: 

“Bà-la-môn của ông có mấy pháp để thành 
tựu?” 

Bây giờ Chủng Đức nghĩ thầm răng: 
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“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa-môn Cù- 
đàm có đại thần lực mới thây được tâm của 
người, đúng theo ý nghĩ của ta mà hỏi.” 

Bà-lamôn Chủng Đức bèn ngôi thăng 
người lên, nhìn bốn phía đại chúng, tươi cười 
hớn hở, rôi mới trả lời Phật răng: 

“Bà-la-môn của tôi có năm pháp để thành 
tựu, lời nói mới chí thành, không có hư dối”. 
Những øì là năm? 

“1. Bà-lamôn có bảy đời cha mẹ chân 
chánh không bị người gièm pha. 

“2, Đọc tụng thông lợi ba bộ dị học, có thê 
phân tích các thứ kinh thư, những chỗ u vi của 
thế điển, không chỗ nào không tống luyện, lại 
có thể giỏi phép xem tướng đại nhân, xét rõ cát 
hung, nghi lễ tế tự.” 

“3. Dung mạo đoan chánh”. 


24. Hán: sở ngôn chí thành, vô hữu hư vọng Fïr Èï # 3 #t # ñš +; Pali: Brahmano 'smiti ca 
vadamãno sammäã vadeyya na ca pana musã-vãdam ãpajjeyya, để có thể nói rằng “Tôi là Bà-la- 
môn' mà không trở thành nói dối. 

Tham chiếu Pãli: Ajihãyako hoti manta-dharo tinnam vedãnam pãrãgũ sanighaidu-ketubhãnam 
sãkkharappabhedänam itihãsa-pañcamanam padako veyyäkarano lokãyata-mahäpurusa- 
lakkhajesu anavayo: Là người đọc tụng Thánh điển, trì chú, tinh thông ba bộ Veda cùng với ngữ 


25. 


ơœ 


vựng, nghỉ quỹ, phân tích âm vận và thứ năm là truyền thuyết lục, thông hiểu ngữ pháp, thế gian 
học và tướng đại nhân. 
26. 


® 


Nghĩa là tốt tướng; Pãli: Abhirũpo hoti dassaniyo pãsãdiko paramäya vanna-pokkharatãya 
samannägato brahma-vannT brahma-vaccasï akkhuddävakaso: sắc diện thù thắng, đẹp đế, 
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“4, Trì giới đây đủ”. 

“5, Trí tuệ thông suốt. Đó là năm. Thưa Cù- 
đàm, Bà-la-môn thành tựu năm pháp này, thì 
lời nói chí thành, không có hư dối.” 

Phật nói: 

“Lành thay, Chủng Đức, có Bà-la-môn nào, 
trong năm pháp, bỏ một, thành tựu bỗn, mà lời 
nói chí thành, không có hư dỗi chăng?” 

Chúng Đức bạch Phật: 

“Có. Vì sao? Thưa Cù-đàm, cân gì dòng 
họ??? Nếu Bà-la-môn đọc tụng thông suốt ba bộ 
dị học, phân tích các loại kinh thư, những chỗ u 
vi của thê điển, không đâu là không tống luyện, 
lại giỏi phép xem tướng đại nhân, xét rõ cát 
hung, tế tự nghi lễ, dung mạo đoan chánh, trì 
giới đây đủ, trí tuệ thông suốt; có bốn pháp thì 
lời nói thành thật, không có hư dối.” 

Phật nói với Chủng Đức: 

“Lành thay, lành thay, nếu trong bốn pháp 


khả ái, màu da tuyệt diệu như hoa sen, dung sắc như Phạm thiên, uy nghỉ như Phạm thiên, 
cốt cách cao nhã. 

?7. Tham chiếu Päli: Pajđito ca hoti medhävì patthamo vã dutiyo vã sujam paggaihantãnam: bác 
học, thông tuệ, là người thứ nhất hay thứ hai bưng dụng cụ tế tự. 

28. Hán: hà dụng sanh 4j Hi Z, (huyết thống) thọ sanh mà làm gì? Päli: Kim hi vanno karissati: 
dung sắc mà làm gì? Trong bản Hán, dung sắc được trừ ở hàng thứ ba, ngược với Pãli, 
huyết thống thọ sanh hàng thứ ba. 
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này, bỏ một, thành tựu ba, mà lời nói vẫn thành 
thật, không có hư dôi, vẫn được gọi là Bà-la- 
môn chăng?” 

Chủng Đức trả lời: 

“Có. Cần øì dòng dõi. Cần øì đọc tụng”. 
Nếu Bà-la-môn có dung mạo đoan chánh, trì 
ĐIỚI đây đủ, trí tuệ thông suốt; thành tựu ba 
pháp này, thì lời nói chân thành, không có hư 
dối; được gọi là Bà-la-môn.” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay. Thế nào, nếu trong 
ba pháp, bỏ một pháp, thành hai, mà kia lời nói 
vẫn chí thành, không có hư dối; được gọi là Bà- 
la-môn chăng?” 

Đáp: “Có. Cân øì dòng dõi, đọc tụng và 
đoan chánh?””9 

Lúc bấy giờ năm trăm Bà-la-môn ai nây đêu 
lớn tiếng, nói với Bà-la-môn Chủng Đức: 

“Sao lại chê bỏ dòng dõi, đọc tụng và đoan 
chánh, cho là không cần?” 

Thế Tôn nói với năm trăm Bả-la-môn răng: 

“Nêu Bà-la-môn Chủng Đức có dung mạo 


29 Hán: hà dụng sanh tụng f:j Fl 2E š# Päli: Kim hi mantã karissati: chú ngữ mà làm được gì? 


30 Xem cht. 26; Päli: Kim hi jã†i karissati: thọ sanh mà làm gì? 
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xâu xí, không có dòng dõi, đọc tụng không 
thông suốt, không có biện tài, trí tuệ, khéo trả 
lời, không đủ khả năng nói chuyện với Ta, thì 
các ngươi nên nói. Nêu Bà-la-môn Chủng Đức 
có dung mạo đoan chánh, chủng tánh đây đủ, 
đọc tụng thông suốt, trí tuệ biện tài, 4LÒI vẫn đáp. 
đủ khả năng cùng Ta luận nghị, thì các ngươi 
hãy 1m lặng, nghe người này nói. 

Bây giờ, Bà-la-môn Chủng Đức bạch Phật: 

“Xin Củù-đàm tạm ngừng giây lát. Tôi sẽ tự 
mình dùng pháp đi khuyên bảo những người 
này. ” 

Chủng Đức ngay sau đó nói với năm trăm 
Bà-la-môn: 

“Ương-già Ma-nạp ”Ì nay đang ở trong 
chúng này. Đó là cháu của ta. Các ngươi có 
thây không? Nay các đại chúng cùng tụ hội hết 
ở đây. Duy trừ Cù-đàm có dung mạo đoan 
chánh, kỳ dư có ai băng Ma-nạp này? Nhưng 
nêu Ma-nạp này sát sanh, trộm cướp, dâm dật, 
vô lễ, dối trá, lừa gạt, lây lửa đốt người, chận 
đường làm chuyện ác. Này các Bà-la-môn, nếu 


l 


#1: Ương-già-ma-nạp # fJ J## 4H; Pãli: Ahgako nãma mãnavako: có thanh niên tên Angaka. 
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Ương-già Ma-nạp này làm đủ chuyện ác, thê thì 
đọc tụng, đoan chánh, để làm gì?” 

Năm trăm Bả-la-môn lúc ấy im lặng không 
trả lời. Chủng Đức bạch Phật: 

“Nêu trì giới đây đủ, trí tuệ thông suốt, thế 
thì lời nói chí thành, không hư dối, được gọi là 
Bà-la-môn.” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay, thê nào, Chủng Đức, 
trong hai pháp nêu bỏ một mà thành tựu một, 
thì lời nói vẫn thành thật, không có hư dối, 
được gọi là Bà-la-môn chăng?” 

Đáp: 

“Không thể được. Vì sao? Giới tức trí tuệ. 
Trí tuệ tức giới. Có giới, có trí, sau đó lời nói 
mới thành thật, không có hư dối, tôi gọi là Bà-la- 
môn.” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay, đúng như ông nói. 
Có giới thì có tuệ. Có tuệ thì có giới. Giới làm 
thanh tịnh tuệ. Tuệ làm thanh tịnh giới. Chủng 
Đức, như người rửa tay, tay trái và tay phải cần 
cho nhau. Tay trái rửa sạch tay phải, tay phải 
rửa sạch tay trái. Cũng vậy, có tuệ thì có giới. 
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Có giới thì có tuệ. Giới làm sạch tuệ. Tuệ làm 
sạch giới. Bà-la-môn, ai đây đủ giới và tuệ, ta 
gọi người đó là Tỳ-kheo.*” ” 

Bây giờ, Chủng Đức bạch Phật: 

“Thế nào là giới?” 

Phật nói: 

_ “Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Hãy suy 
ngầm kỹ. Ta sẽ phân biệt từng điều một cho 
ông nghe.” 

Đáp răng: “Kính vâng. Vui lòng muốn 
nghe”. 

Bây giờ, Phật nói với Chủng Đức: 

“Nêu Như Lai xuất hiện ở đời, là vị Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Sa-môn, Bà-la- 
môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết 
cho người; lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa 
và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Nếu có trưởng giả, 
hay con trai trưởng giả, sau khi nghe pháp này, 


32. Pali: sila-paññänañ ca pana lokasmim aggam akkhäyatfti: giới và tuệ được nói là bậc nhất 
trong thế gian. 
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tín tâm thanh tịnh. Do tín tâm thanh tịnh, người 
ây suy xét như vây: “Tại gia thật khó, ví như 
gông cùm; muốn tu hành phạm hạnh mà không 
thể tự tại. Ta nay hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo.” Người ấy, sau đó, từ bỏ 
gia đình, bỏ sản nghiệp, từ giã thân tộc, mặc ba 
pháp y. dẹp các trang sức, đọc tụng tỳ-ni, đây đủ 
giới luật, từ bỏ không sát sanh,..., cho đến, tâm 
pháp Tứ thiên”, đạt được an lạc ngay trong 
hiện tại. Vì sao? Ấy là do tinh tấn, chuyên niệm 
không quên, ưa sống một mình chỗ thanh văng 
mà được vậy. Bà-la-môn, đó gọi là giới. ˆ” 

Lại hỏi: 

“Sao gọi là tuệ?” Phật nói: 

“Nếu Tỳ-kheo, bằng tam-muội tâm, thanh 
tịnh không câu uê, mềm mại, dễ điều phục, an 
trú trạng thái bất động,... cho đến, chứng đắc ba 
minh, trừ khử vô minh, phát sanh trí tuệ, diệt trừ 
tối tăm, sanh ánh sáng đại pháp, xuất trí tuệ lậu 
tận. Vì sao? Ấy là do tinh cần, chuyên niệm 
không quên, ưa sống một mình nơi thanh vắng 
mà được vậy. Bà-la-môn, đó là đây đủ trí tuệ.” 


33: Trong bản Pãli, từ chứng đắc Tứ thiền trở đi, thuộc phần tuệ. 
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Khi ây, Chủng Đức liên bạch Phật răng: 

“Nay con quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc 
trong Chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời 
không giết, không HỘ: không tà dầm, không 
dối, không uông rượu.' 

Bây giờ, Chủng Đức Bà-la-môn sau khi nghe 
những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

L] 


23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐÁU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la”, cùng 
với chúng Đại Ty-kheo một ngàn hai trắm nắm 
mươi người du hành trong nhân gian, đến phía 
Bắc xóm Bà-la-môn Khư-nậu-bà-đề? ở Câu-tát- 
la, nghỉ đêm trong rừng Thi-xá- -bà!. 

Bây giờ, có Bà-la-môn tên Cứu-la- đàn- đâu 
đang nghỉ tại thôn Khu-nậu-bà-đề. Xóm ây sung 
túc, nhân dân đông đúc, vườn quán, ao tăm, cây 
côi, trong xanh, tươi mát. Vua Ba-tu-nặc phong 
thôn ây cho Bà-lamôn Cứu-la-đàn-đầu làm 
phạm phân. Bà-la-môn này từ bảy đời trở lại 
cha mẹ đều chân chánh không bị người khinh 
nhờn, đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, có khả 
năng phân tích các loại kinh thư. Thế điển u vi, 
không thứ nào không tổng luyện; lại giỏi phép 
xem tướng đại nhân, dự đoán cát hung, tẾ tự 


1: Bản Hán, Trường A-hàm, quyền 15, “Đệ tam phần, Cứu-la-đàn-đầu kinh Đệ tứ”. Tương 
đương Paãli, D. 5, Dig ¡. 5 Kũtadanta-sutta. 

2 Câu-tát-la {E j£ £ (Päli: Kosala), trong bản Pãli: Phật tại Magadha, cùng với chúng Tỳ-kheo 
năm trăm người. 

3-. Câu-tát-la Khư-nậu-bà-đề Bà-la-môn thôn {R j£ šš £: ‡§ 3# ‡š 3# # #†; Pali: Khãnumatam 
nãma Magadhãnam Brãhmana-gamo, một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khãnu- 
mata. 

+ Thi-xá-bà Ƒ' 3# (Pãäli: Simsapa). Pãli, sđd.: Khãnumate... Ambalatthikãyam, trong rừng cây 
Ambalatthika ở Khãnumata. 
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nghi lễ. Ông có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không 
hê bỏ phê. Khi ấy, Bà-la-môn muốn thiết lễ đại 
tế”, chuẩn bị năm trăm con bò đực, năm trăm 
con bò cái, năm trăm con bê đực, năm trăm con 
bê cái, năm trăm con dê và năm trăm con cừu” 
để dâng cúng. 

Lúc bây giờ, các Bà-la-môn, trưởng giả, cư 
sĩ trong thôn Khư-nậu-bà-đề nghe tin Sa-môn 
Cù-đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia và 
thành đạo, từ nước Câu-tát-la, du hành trong 
nhân gian, đến nghỉ ở rừng Thi-xá-bà. Ngài có 
tiếng tăm lớn, lan truyền khắp thiên hạ, là Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, mười hiệu đây 
đủ, ở giữa chư Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn. Mà tự thân chứng 
ngộ, rồi giảng pháp cho người, lời nói khoảng 
đâu, khoảng giữa và khoảng cuối đều chân 
chánh, đây đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. 
“Bậc Chân nhân như vậy, nên đến thăm viếng. 
Nay chúng ta hãy cùng đi thăm viếng Ngài”. 


5 Đại tự Z& 3U; Päli: Mahäã-yañña, đại lễ hiến tế sinh vật lớn nhất của Bà-la-môn giáo. Xem mô 
tả đoạn dưới. 

S- Đặc ngưu ‡#ƒ 4; Pãli: usabha, bò đực; đặc độc #7 ##š; Pali: vacchatara, bê đực; tự độc ƒ7 †#; 
Pãli: vacchatari, bê cái; cỗ dương *# 3%; Pãli: urabbha, dê đực; yết dương š8 3; Päli: aja, 
sơn dương đực. Mỗi thứ bảy trăm con, theo bản Päli. 
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Nói như vậy rôi, họ kéo nhau ra khỏi thôn Khư- 
nậu-bà-đê, từng đoàn nối tiếp nhau, cùng đến 
chỗ Phật. 

Khi ây Bà-lamôn Cứu-la-đàn-đầu đang ở 
trên lầu cao, từ xa trông thấy từng đoàn người 
nối tiếp nhau, bèn quay lại hỏi người hầu: 

“Những người kia do nhân duyên gì mà 
từng đoản nối tiếp nhau, muốn đi đâu vậy?” 

Người hầu thưa: 

“lôi nghe đồn, Sa-môn Cù-đàm, con trai 
dòng họ Thích, đã xuất gia và thành đạo, từ nước 
Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nghỉ ở 
rừng Thi-xá bà. Ngài có tiếng tăm lớn, lan 
truyền khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, 
Đắng Chánh Giác, mười hiệu đây đủ, ở giữa chư 
Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn. Mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng 
thuyết pháp cho người, lời nói khoảng đầu, 
khoảng giữa và khoảng cuối đêu chân chánh, đây 
đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Những 
người Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong thôn 
này, từng đoản nỗi tiếp nhau, muốn đến thăm 
viêng Sa-môn Cù-đàm vậy.” 

Rồi Bà-la-môn Cưu-la-đàn-đầu liền ra lệnh 
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cho người hâu răng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng mang lời ta đến 
với các người ấy rằng: “Các khanh hãy dừng lại 
một lát, hãy đợi ta đến. rồi cùng đi đến chỗ Cù- 
đàm kiaˆ.” 

Người hâu tức thì mang lời của Cứu-la-đàn- 
đâu đến nói với các người ấy rằng: “Các người 
hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi 
đến chỗ Cù-đàm kia”. 

Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà- 
la-môn răng, nay thật là phải thời, nên cùng nhau 
đi.” 

Người hầu trở về thưa: 

“Những người ấy đã dừng rồi. Họ nói: nay 
thật là phải thời, nên cùng nhau đi.” 

Bà-la-môn liền xuống đài, đến đứng cửa 
giữa. 

Bây giờ có năm trầm Bả-la-môn khác đang 
ngôi bên ngoài cửa giữa, giúp Cứu-la-đàn-đầu 
thiết lễ đại tự. Thấy Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu 
đến, thảy đều đứng dậy nghinh đón, hỏi răng: 

“Đại Bà-la-môn, ngài muốn đi đâu đây?” 

Cứu-la-đàn-đâu đáp: 
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“Có Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuât 
gia và thành đạo, đang ở Câu-tát-la, du hành 
trong nhân gian, đến rừng Thi-xá-bà, phía Bắc 
thôn Khư-nậu-bà-để. Ngài có tiếng tăm lớn, 
đồn khặắp thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, đây đủ mười hiệu, ở giữa chư 
Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, rồi thuyết pháp 
cho người”, lời nói khoảng đâu, khoảng giữa và 
khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa 
và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc Chân nhân như 
vậy nên đến viêng thăm. Này các ngài Bả-la- 
môn, ta lại nghe nói Cù-đàm biết ba loại tế tự”, 
mười sáu tư cụ tẾ tự?. Ta tuy là hàng tiên học cựu 
thức trong chúng, nhưng có chỗ chưa biết rõ. 
Nay ta muốn cử hành đại tế tự, bò và dê đã đủ. 
Ta muốn đến Cù-đảm để hỏi về ba pháp tế tự và 
mười Sắu tư cụ tê tự. Nêu chúng ta có được pháp 
tế tự rôi, công đức đây đủ, tiếng tăm sẽ đôn xa. 

Năm trăm người Bà-la-môn liên thưa với 
Cứu-la-đàn-đầu: 

7 Xem cht.15 kinh số 20 “A-ma-trú”. 
8. Tam chủng tế tự = ‡# #š †t (Päli: tividha-yañña-sampadam): tế ngựa, tế bò, tế dê; hoặc như 


kinh giải thích đoạn sau. 
3. Thập lục tự cụ -E 2X *ữ Ã; Pãäli: solasa-parikkhãrãm, sẽ được kể sau. 
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“Đại sư chớ đi. Vì sao? Kia nên đên đây chứ 
đây không nên đến kia. Đại sư có bảy đời cha 
mẹ đều chân chánh không bị gièm pha. Nêu đã 
có đủ yêu tô như vậy, thì kia nên đến đây, chớ 
đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại sư tụng 
đọc thông suốt ba bộ sách dị học, có thể phân 
tích các loại kinh thư, thê điển u vi, không thứ 
nào là không tông luyện. Lại giỏi xem tướng đại 
nhân, xem tướng. tốt xâu, nghi lễ tế tự. Đã thành 
tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư dung mạo đoan chánh, có 
sắc tướng của Phạm thiên!°. Đã thành tựu pháp 
ây thì kia nên đến đây chớ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại sư có giới đức tăng thượng”, 
trí tuệ thành tựu. Đã thành tựu pháp ây, thì kia 
nên đến đây, chớ đây không nên đến kia.” 

“Lại nữa, Đại sư có lời nói nhu hòa, biện tài 
đây đủ, nghĩa và vị thanh tịnh. Đã có đủ pháp 
ây, thì kia nên đến đây chớ đây không nên đến 


19. Hán: hữu Phạm thiên sắc tượng # #š X É&i f4; Päãli: brahma-vannT brahma-vaccasï: có dung 
sắc như Phạm thiên, uy nghi như Phạm thiên. 
!1: Giới đức tăng thượng 7# f# 1ƒ E; Päli: vuddha-sïla đạo đức được trọng vọng. 
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kia. 

“Lại nữa, Đại sư là vị dẫn đầu đại chúng, có 
đông đệ tử. Đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến 
đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư thường dạy dỗ năm trăm 
Bà-la-môn. Đã thành tựu pháp ây, thì kia nên 
đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư có học g1ả bốn phương đến 
xin thọ giáo; được hỏi các kỹ thuật, các pháp tế 
tự, thảy đều trả lời được cả. Đã thành tựu pháp 
ây, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại sư được vua Ba-tư-nặc và vua 
Bình-sa!“ cung kính cúng dường. Đã thành tựu 
pháp ấy thì kia nên đến đây chớ đây không nên 
đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư giàu có nhiều tài bảo, kho 
tàng đầy ắp. Đã thành tựu pháp ấy thì kia nên 
đến đây chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư có trí tuệ sáng suốt, nói 
năng thông lợi, không hề khiếp nhược. Đã thành 
tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không 


12. Ba-tư-nặc 3# Rf #; Pali: Pasenadi. Bình-sa f3 3; Päli: Bimbi. 
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nên đến kia. 

“Đại sư nếu đã đủ mười pháp như vậy, thì 
kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

Cứu-la-đàn-đầu nói với các Bà-la-môn: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như điều các 
ông nói. Tôi thật có đủ các đức ấy, chớ không 
phải không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi nói. 
Sa-môn Cù-đàm có công đức để chúng ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. Sa-môn Cù- 
đàm từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân chánh 
không bị giẻm pha. Kia đã thành tựu pháp này, 
chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đên 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có dung mạo đoan 
chánh, xuất thân từ giai cấp Sát-ly. Đã thành tựu 
pháp này, chúng ta nên đến kia chớ kia không 
nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh chỗ tôn 
quý, nhưng đã xuất gia hành đạo!°. Thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sắc sáng đây 


13.. Pali: mahantam ïati-sahgam ohãya pabbajito, xuất gia, lìa bỏ gia đình quyến thuộc lớn. 
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đủ'*, chủng tánh chân chánh, nhưng đã xuất gia 
tu đạo. Đã thành tựu pháp nảy, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh vào gia 
đình giàu có, có uy lực lớn, nhưng đã xuất gia 
hành đạo. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đủ giới Hiền 
thánh, thành tựu trí tuệ. Đã thành tựu pháp này, 
ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khéo léo nơi 
ngôn ngữ, dịu dàng hòa nhã. Đã thành tựu pháp 
này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Đạo Sư 
của đại chúng, có đông đệ tử. Đã thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm vĩnh viễn diệt 
trừ dục ái, không có sơ suất thô tháo, ưu tư 
và sợ hãi đã trừ, lông tóc không dựng đứng'? 


14. Hán: quang minh cụ túc 3⁄2 1 E. j#; kinh Chủng đức: quang sắc cụ túc 3 & E Ri. 
15. Hán: vĩnh diệt dục ái, vô hữu tốt bạo zk # ãt # Í## #3 4 3š; Pãli: khina-kãma-rãgo vigata- 


cãpallo, đã diệt ái dục, không còn tháo động. 
16. Hán: y mao bất thụ 4 4 f#. 
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hoan hỷ, hòa vui; được người ' khen thiện, 
khéo nói quả báo của hành vi, không chê bai 
đạo khác. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được vua 
Ba-tư-nặc và vua Bình-sa lễ kính cúng dường. 
Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn 
Phât-già-la-sa-la ' lễ kính cúng dường: cũng 
được Bà-lamôn Phạm ”, Bà-lamôn Đa-ly- 
giá”!, Bà-la-môn Chủng Đức”, Thủ-ca Ma-nạp 
Đô-da Tử” thăm gặp cúng dường. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Thanh văn 
đệ tử tôn thờ, lễ kính cúng dường; cũng được 
chư Thiên và các chúng quý thần khác cung 


1. Kiến nhơn BỊ, A,, Tống-Nguyên-Minh: nhơn kiến A_ ñï. 

18. Hán: kiến nhân xưng thiện, thiện thuyết hành báo ñ, A. fñ ‡ # š# ƒ7 #. Tham chiếu 
Pãli: kamma-vädï kiriya-vãdï, là người chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành vi. 

19. Phát-già-la-sa-la; Päli: Pokkharasädi, xem kinh số 20 “A-ma-trú”. 

20. Phạm Bà-la-môn (?). 

2?! Đa-ly-giá Z4: #l| yš; Pãli: Tãrukkha. 

?2. Chủng Đức; Päli: Sonadanda, xem kinh số 22 “Chủng Đức”. Trong kinh Chủng Đức, Bà-la- 
môn này được thay bằng Cư sĩ; Pãli: Kutadanta. 

23 Thủ-ca Ma-nạp Đô-da Tử; Päli: Sukhamäãnava-Toddeyaputta. 
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kính. Các dòng họ Thích-ca, Câu-ly, Minh- 
ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la, Tô-ma, thảy đều tôn thờ. 
Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia 
không nên đến ta. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyên trao cho 
vua Ba-tư-nặc và vua Bình-sa ba quy y và năm 
giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao ba 
quy năm giới cho Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la 
vân vân. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thọ ba 
quy năm giới; chư Thiên, dòng họ Thích, Câu- 
ly..., đều thọ ba quy năm giới. Đã thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi du hành được 
hết thảy mọi người cung kính cúng dường. Đã 
thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, những thành quách, thôn ấp mà 
Cù-đàm đã đến, không đâu là không khuynh 
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động, cung kính cúng dường”. Đã thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi 
đến, các loài phi nhân, quý thân không dám xúc 
nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi 
đến, nhân dân ở đó đều thấy ánh sáng, nghe âm 
nhạc trời. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi muốn rời khỏi 
chỗ đã đến. Mọi người đêu luyến mộ, khóc lóc 
mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ, 
tông thân, khóc lóc, thương nhớ tiếc nuối. Đã 
thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến ta. 

“S$a-môn Cù-đàm xuất gia khi còn trai trẻ, 
đẹp bỏ các thứ trang sức, voI, ngựa, xe báu, ngũ 


24.. Hán: vô bắt khuynh động cung kính cúng dường #‡ 4 ll #J 3§ i É‡ ‡. Kinh Chủng đức 
dịch hơi khác: vị nhơn cúng dường 7; A, ft #š (những địa điểm mà Phật từng đến) được 
người cúng dường. 
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dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khước từ ngôi vị 
Chuyên luân vương, xuất gia hành đạo. Nếu 
Ngài tại gia, sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh 
dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã 
thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ Phạm 
pháp, có thể nói cho người khác và cũng nói 
chuyện trao đôi với Phạm thiên. Đã thành tựu 
pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đây đủ cả ba mươi 
hai tướng. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông 
suốt, không có khiếp nhược. Đã thành tựu pháp 
này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Cù-đàm kia nay đến thôn Khư-nậu-bà-đề 
này, đôi với ta là tôn quý, vả lại là khách. Ta 
nên thân hành đến thăm viếng.” 

Năm trăm Bà-la-môn khi ây thưa với Cứu- 
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la-đàn-đâu răng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị 
kia đến như vậy chăng? Trong các đức, giả sử 
Cù-đàm chỉ cần có một đức là đã không nên đến 
đây rôi, huống hồ nay gồm đủ cả. Vậy ta hãy kéo 
hết đi thăm hỏi.” 

Cứu-la-đàn-đâu đáp: 

“Các ngươi muốn đi thì nên biết thời.” 

Rồi Bà-la-môn liên thắng cỗ xe báu, cùng 
với năm trăm Bà-la-môn và các Bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ ở Khư-nậu-bà-đề, trước sau 
vây quanh, đi đến rừng Thi-xá-bà. Đến nơi, 
xuông xe, đi bộ, tiên đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi 
xong, ngôi xuống một bên. Trong lúc ấy, trong 
sô các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ, có người lễ 
Phật rôi ngôi xuống: có người chào hỏi xong rôi 
ngôi xuông; có người chỉ xưng tên rôi ngôi 
XuÔng; có người chắp tay hướng về Phật rôi 
ngôi xuống: có người im lặng ngôi xuÔng. Khi 
mỌi người ngôi yên chỗ, Cứu-la-đàn-đầu bạch 
Phật răng: 

“Tôi có điêu muốn hỏi. Nếu Ngài có rỗi, cho 
phép, tôi mới dám hỏi. 

Phật nói: 
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“Xin cứ hỏi tùy ý.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi nghe nói Cù-đàm thông hiểu ba loại tế 
tự và mười sáu tư cụ tế tự, là những điều mà 
chúng tôi, tiên túc kỳ cựu, không hiểu biết. Nay 
chúng tôi muôn cử hành đại tế tự; đã chuẩn bị 
đủ năm trăm bò đực, năm trăm bò cái, năm 
trăm bê đực, năm trăm bê cái, năm trăm con đê, 
năm trăm con cừu. Hôm nay cô ý đến đây, tôi 
muốn hỏi ba pháp tê tự và mười sáu tế cụ. Nếu tế 
tự này mà được thành tựu, sẽ được quả báo lớn, 
tiếng tăm đồn xa, được trời và người kính 
trọng.” 

Bây giờ, Thế Tôn nói với Cứu-la-đàn-đâu 
rằng: 

“Nay ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy 
suy ngẫm kỹ, tôi sẽ giảng thuyết cho.” 

Bà-la-môn nói: 

“Xin vâng, thưa Củù-đàm, tôi rất muốn 
nghe.” 

Rồi Phật nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Vào một thời quá khứ xa xưa, có vị vua 
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Quán đảnh thuộc dòng Sát-ly?”, muôn thiết lễ 
đại tự, tập họp đại thân Bà-la-môn”5 đến bảo 
rằng: 

Ta nay rất giàu có, tài bảo dồi dào, ngũ dục 
thỏa mãn. Tuôi ta đã già yêu. Dân chúng cường 
thịnh, không có sự khiếp nhược. Kho tàng đây 
ặp. Nay ta muôn thiết lễ đại tự. Theo các ngươi, 
pháp tế tự cần những gì?” 

Khi ấy, có vị đại thần kia tâu vua răng: 

“[âu Đại vương, quả như lời Đại vương, 
nước giàu, binh mạnh, kho tàng đây ắp. Nhưng 
dân chúng phân nhiều ôm ác tâm, tập các phi 
pháp. Nếu tế tự vào lúc này thì không thành phép 
tê tự. Như sai ăn cướp đuôi ăn cướp, thì sự sai 
khiến chăng thành. 

“Tâu Đại vương, chớ nghĩ rằng, đây là dân 
của ta; ta có thể đánh, có thể giết, có thể khiến 
trách, có thê ngăn cấm. Những kẻ gần ØŨI vua, 
nên cung cập chúng những thứ cân yêu. Những 
người buôn bán, nên cung cấp chúng tài bảo. 


Hán: Sá†-ly vương thủy nhiễu đầu chủng | #l = zK 3š Bñ fñ, vua được truyền ngôi, khi đăng 
quang được rưới nước lên đầu, khác với vua tự lập, như Chuyển luân vương. Pãli cho biết 
tên vua: rãjã Mahä-vijito nãma ahosi, có ông vua tên Mahäyijita. 

Bà-la-môn đại thần 3š ## Ƒ'] % Eĩ, chỉ người Bà-la-môn làm tư tế cho vua, hoặc làm quốc sư, 
phụ tướng; Päli: purohita brahmana. 


25. 


ơœ 


26. 


® 
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Những người chuyên tu điên sản, hãy cung cấp 
chúng bò, bê, hạt giống. Chúng mỗi người tự 
mình kinh doanh. Vương không bức bách dân, 
thì dân được an ôn, nuôi nắng con cháu, cùng 
nhau vui đùa.” 

Phật lại nói với Cứu-la-đàn-đâu: 

“Rồi thì, sau khi nehe lời của các đại thần, 
vua liền cung cấp y phục ấm thực cho những 
người thân cận, tài bảo cho những người buôn 
bán, trâu bò, thóc giống cho những người làm 
ruộng. Bấy giờ nhân dân mỗi người tự lo công 
việc của mình, không xâm hại nhau, nuôi nâng 
con cháu, cùng nhau vuI đùa.” 

Phật lại nói: 

“Sau đó, vua lại triệu quân thân đến bảo 
răng: “Ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy 
ặp. Ta cung cập cho nhân dân không thiếu thôn 
cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau 
vui đùa. Nay ta muôn thiết lễ đại tự. Theo các 
ngươi, phép tế tự cần có những øì?? 

“Các đại thân tâu: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương nói, 
“Nước giàu, binh mạnh, kho tảng đây ắp. Ta 
cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. 
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Chúng nuôi dưỡng con chấu, cùng nhau vui 
đùa.' Nếu Đại Vương muôn tế tự, có thê truyền 
lệnh cho cung nội biết. 

“Vua làm như lời các đại thần; vào truyền 
lệnh cung nội: “Ta nước giàu, binh mạnh, kho 
tàng đây ặp. Ta cung cấp cho nhân dân không 
thiêu thôn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con chấu, 
cùng nhau vui đùa. Nay ta muôỗn thiết lễ đại tự.? 

“Các phu nhân liên tâu vua: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương, 
nước giàu binh mạnh, kho tàng đây ắp, tài bảo 
dôi dào. Nếu muôn tế tự, nay thật đúng lúc. 

Vua trở ra, báo cho quân thần biết: 

“Ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đây ấp. 
Ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thôn cái 
øì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui 
đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Ta đã truyền 
lệnh cung nội. Các ngươi hãy nói hết cho ta, 
cân có những thứ gì? 

“Bây giờ, các đại thần liên tâu vua rắng: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương nói. 
Đại vương muốn tế tự. Đã truyền cho nội cung 
biết, nhưng chưa nói cho thái tử, hoàng tử, đại 
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thân, tướng sĩ biết”. Đại vương nên lệnh truyền 
cho biết. 

“Vua nghe lời các đại thần, bèn truyền lệnh 
cho thái tử, hoàng tử, đại thân, tướng sĩ răng: 

“Ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đây ấp. 
Nay ta muốn thiết lễ đại tự. 

“Khi ấy, thái tử, hoàng tử, quân thần và các 
tướng sĩ, tâu vua rằng: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương, 
nước giàu binh mạnh, kho tàng đây ăp, tài bảo 
dôi dào. Nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. 

“Vua lại báo cho quân thân biết: 

“Ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đây ấp. 
Tài bảo dồi dào. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Ta 
đã truyền lệnh cung nội, thái tử, hoàng tử, cho 
đến tướng sĩ. Nay muốn thiết lễ đại tự, cần có 
những thứ gì? 

Các đại thần liền tâu: 

“Như lời Đại vương. Muốn thiết lễ đại tự, 
nay chính là lúc. 

“Vua nghe lời, cho dựng những ngôi nhà 
?7.. Bốn tư trợ của đại tự, theo bản Hán: hoàng hậu, thái tử, quần thần và tướng sĩ. Theo bản 

Pãli, cattãro anumati-pakkhã (bón tư trợ thuận tùng): 1. Hoàng tộc (janapade khattiyä); 2. 


Triều thần (amaccä parisajjä); 3. Bà-la-môn phú hào (brãhmana-mahäsäla); 4. Cư sĩ phú hào 
(gahapati-necayik3). 
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mới ở thành Đông. Vua đi vào nhà mới. Mình 
khoác áo da hươu, thoa mình bằng dầu bơ 
thơm, lại đội sừng hươu lên đầu. Sai trét phân 
bò lên đất, rồi ngôi năm trên đó. Rồi đệ nhất 
phu nhân, đại thần Bà-la-môn, chọn một con bò 
cái màu vàng. Một phân sữa để vua ăn; một 
phân sữa đề cho phu nhân ăn; một phân sữa để 
cho đại thân ăn; một phân sữa cúng dường đại 
chúng, còn lại cho bê. Bấy giờ, nhà vua thành 
tựu tám pháp, đại thần thành tựu bốn pháp. 

“Những øì là tám pháp nhà vua thành tựu? 

“Nhà vua thuộc dòng Sát-ly, từ bảy đời trở 
lại cha mẹ đều chân chánh, không bị người 
khinh chê. Đó là thành tựu pháp thứ nhất. Nhà 
vua thuộc dòng tộc Sát-ly, có dung mạo đoan 
chánh. Đó là pháp thứ hai. 

“Nhà vua có giới đức tăng thạnh, trí tuệ đây 
đủ. Đó là pháp thứ ba. Nhà vua tập đủ các loại 
kỹ thuật: cưỡi vol, xe ngựa, đao mâu, cung tên, 
phương pháp chiến đâu; không thứ nào là 
không biết. Đó là pháp thứ tư. Nhà vua có uy 
lực lớn, thâu nhiếp các tiểu vương; không ai 
không thân phục. Đó là pháp thứ năm. Nhà vua 
khéo léo về ngôn ngữ, lời nói dịu dàng, đây đủ 
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nghĩa và vị. Đó là pháp thứ sáu. Nhà vua có tài 
bảo dôi dào, kho tàng đây šp. Đó là pháp thứ 
bảy. Nhà vua có trí mưu, dũng mãnh, quả cảm, 
không hê run sợ. Đó là pháp thứ tám.”° Nhà vua 
thuộc dòng Sát-ly kia thành tựu tám pháp này. 

“Thế nào là đại thân” thành tựu bốn pháp? 
Đại thân Bà-la-môn kia từ bảy đời nay cha mẹ 
đều chân chánh không bị người khinh chê; đó là 
pháp thứ nhất. Đại thân đọc tụng thông suốt ba 
bộ dị học, có khả năng phân tích các loại kinh 
thư; thê điển u vi, không thứ nào không tông 
luyện; lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự 
đoán tốt xấu, tế tự nghĩ. lễ; đó là pháp thứ hai. 
Lại nữa, đại thân giỏi về ngôn ngữ, lời nói dịu 
dàng, nghĩa vị đây đủ; đó là pháp thứ ba. Lại 
nữa, đại thân có trí mưu, dũng cảm, quả quyết, 
không hề run sợ; thâu hiểu tật cả mọi pháp tế 
tự; đó là pháp thứ tư.”” 

“Bấy giờ, vua thành tựu tám pháp; đại thần 


28. 


œ 


Tám yếu tố này hơi khác với bản Pãli: 1. Thuần chủng (sujãta); 2. Dung sắc (abhirũpa); 3. 
Giàu có (addha); 4. Ủy lực (balav3); 5. Tín tâm (saddha); 6. Học rộng (bahussuta); 7. Giỏi ngôn 
ngữ (bhãsitassa attham janäti); 8. Hiền minh (paidta). 

Đây chỉ đại thần Bà-la-môn, tức vị tư tế của vua (purohita-brãhmana). 

Bốn đức tính theo bản Päli: 1. Huyết thống (sujãta); 2. Tụng đọc (ajjhãyaka); 3. Có giới đức 
(silavã); 4. Hiền minh (paiđita). 
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Bà-la-môn thành tựu bốn pháp; và vua có đủ 
bốn viện trợ. Đó là, ba pháp tế tự, với mười sáu 
tư cụ tẾ tự. 

“Bây giờ, đại thân Bà-la-môn ở nơi ngôi 
nhà mới mở bày tâm ý của vua bằng mười sáu 
việc, dứt trừ ý tưởng nghi ngờ của vua. Mười 
sáu việc ây là gì? Đại thân tâu vua: 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng từ bảy đời trở lại cha mẹ 
vua không chân chánh, thường bị người khinh 
chê. Giả sử có lời ấy, Đại vương vẫn không bị ô 
uế. Vì sao? Đại vương từ bảy đời nay cha mẹ 
đều chân chánh. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng dung mạo xấu xí, không 
thuộc dòng dõi Sát-ly. Giả sử có lời ấy, Đại 
vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có 
dung mạo đoan chánh, thuộc dòng dõi Sát-ly. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không có giới tăng 
thượng, trí tuệ không đây đủ. Giả sử có lời như 
vậy, Đại vương vẫn không bị ô uê. Vì sao? Đại 
vương giới đức tăng thượng, trí tuệ đây đủ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
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cử hành đại tự, nhưng không giỏi các thuật: cưỡi 
voi, xe ngựa, các thứ binh pháp cũng không biết. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị ô 
uế. Vì sao? Đại vương giỏi các kỹ thuật, binh 
pháp chiến trận, không thứ nào không biết. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không có uy lực lớn đề 
thống nhiếp các tiêu vương. Giả sử có lời như 
vậy, Đại vương vẫn không bị ô uê. Vì sao? Đại 
vương có uy lực lớn, thống nhiếp các tiểu 
VƯƠN. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không giỏi ngôn ngữ; lời 
nói thô lỗ, không đủ nghĩa vị. Giả sử có lời như 
vậy, Đại vương vẫn không bị ô uê. Vì sao? Đại 
vương giỏi ngôn ngữ, lời nói dịu dàng, đây đủ 
nghĩa và VỊ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không có nhiều tài bảo. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị 
ô uê. Vì sao? Đại vương có nhiều tài bảo, kho 
lẫm tràn đây. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không có trí mưu, ý chí 
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khiếp nhược. Giả sử có lời như vậy, Đại vương 
vẫn không bị ô uê. Vì sao? Đại vương có trí 
mưu, dũng mãnh và quả cảm, không hề khiếp 
nhược. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không nói với nội cung. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương, vẫn không bị 
ô uẽ. Vì sao? Đại Vương muôn tế tự, trước đã 
nói cho nội cung. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muôn 
cử hành đại tự, nhưng không nói với thái tử và 
các hoàng tử. Giả sử có lời như vậy, Đại vương 
vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương muốn tế 
tự, trước đã nói với thái tử và các hoàng tử. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không nói với quân thân. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương: vẫn không bị 
ô uê. Vì sao? Đại vương muôn tế tự, trước đã 
nói với quân thân. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng không nói với tướng sĩ. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị 
ô uê. Vì sao? Đại Vương muốn tế tự, trước đã 
nói với tướng sĩ. 
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“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng Bà-la-môn đại thân từ 
bảy đời trở lại cha mẹ không chân chánh, bị 
người khinh chê. Giả sử có lời như vậy, Đại 
vương vẫn không bị ô uê. Vì sao? Tôi bảy đời 
trở lại cha mẹ chân chánh, không bị người 
khinh chê. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng Bà-lamôn đại thần 
không đọc tụng thông suốt ba bộ đị học, không 
có khả năng phân tích các thứ kinh thư, thê điển 
u vi không hê lão luyện, không giỏi phép xem 
tướng đại nhân, dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị 
ô uế. Vì sao? Tôi đọc tụng thông suốt ba bộ dị 
học, có khả năng phân tích các thứ kinh thư, thê 
điển u vi không thứ nào không lão luyện, lại 
giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán cát 
hung, tế tự nghi lễ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn 
cử hành đại tự, nhưng Bà-lamôn đại thần 
không giỏi ngôn ngữ; nói năng thô lỗ, nghĩa vị 
không đủ. Giả sử có lời như vậy, Đại vương 
vẫn không bị ô uế. Vì sao? Tôi khéo léo nơi 
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ngôn ngữ; nói năng dịu dàng, đây đủ nghĩa và 
VỊ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muôn 
cử hành đại tự, nhưng Bả-lamôn đại thần 
không đủ mưu trí, ý chí khiếp nhược, không 
hiểu rõ phép tế tự. Giả sử có lời như vậy, Đại 
vương vẫn không bị ô uê. Vì sao? Tôi đủ mưu 
trí, ý chí không khiếp nhược, không phép tế tự 
nào mà không hiểu rõ.” 

Phật bảo Cứu-la-đàn-đâu: 

“Nhà vua có mười sáu chỗ ngờ vực, mà đại 
thân kia cởi mở ý vua băng mười sáu việc như 
thế.” 

Rồi Phật nói tiếp: 

“Bây giờ, vị đại thần ở nơi ngôi nhà mới, 
băng mười sự hành”!, chỉ bày, khuyến khích, 
khiến cho được ích lợi, hoan hỷ cho nhà vua. 
Những gì là mười? 

“Vị đại thân nói: Khi Đại Vương tẾ tự, 
những kẻ sát sanh hay những kẻ không sát sanh 
cùng tụ hội đến. Hãy bố thí cho họ một cách 


31: Sự hành Sẽ ƒ7; Pãli: dasa-ãkãrà, mười hành tướng: pubbe va yaññäã das' ãkãrehi 
patigghãhakesu vippatisäram pativinodetum, trước khi tế tự, bằng mười phương pháp để 
loại trừ những sự hối tiếc. 
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bình đăng. Nếu có những kẻ sát sanh đến, cũng 
bố thí cho và kia sẽ tự biết lây. Kẻ không sát 
sanh đến, cũng bồ thí cho, vì lý do ấy mà bồ thí; 
bồ thí với tâm như vậy””. Nếu có những kẻ trộm 
cắp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, 
tham lam, tật đô, tà kiến, cùng tụ hội đến, hãy 
bồ thí cho họ. Kia sẽ tự biết lấy. Nếu những kẻ 
không trộm cắp, cho đến, có chánh kiến, cùng 
đến, cũng hãy bó thí cho họ, vì sự ấy mà bố thí, 
bồ thí với tâm như vậy. 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Vị đại thần kia, bằng mười sự hành này, 
chỉ bày, khuyến khích, khiến cho được lợi ích, 
hoan hỷ.” 

“Rôi thì, vua Sát-ly kia ở nơi ngôi nhà mới 
sanh ba tâm hôi tiếc. Vị đại thân khiến cho 
được dứt trừ. Ba tâm hối là gì? 

“Nhà vua sanh tâm hối tiếc rằng: Ta nay tô 
chức đại tự, đã làm đại tự, sẽ làm đại tự, đang 
làm đại tự. Tôn nhiêu tài bảo. Đại thân tâu vua: 
Đại vương đã tô chức đại tự, đã bố thí, sẽ bố 


32. Tham chiếu Pãli: pànãtipãtà pativiratã te ärabha yajatam bhavam modatam bhavam cittam 
eva bhavam antaram pasädetu, những người không sát sanh, đối với họ, bố thí, cúng dường, 
hoan hỷ, nội tâm sanh khởi tịnh tín. 
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thí, đang bô thí. Không nên sanh hôi tiệc đôi 
với tế tự có phước này. 

“Như thê, nhà vua khi ở ngôi nhà mới có ba 
sự hôi tiếc, đã được đại thân dứt trừ.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Bây giờ, vua Quán đảnh dòng Sát-ly, vào 
ngày răm, khi trăng tròn, ra khỏi ngôi nhà mới, 
tại khoảng đất trồng trước nhà, đốt lên một 
đống lửa lớn. Tay vua cầm bình dâu rót lên 
ngọn lửa, xướng lên răng: “Hãy cho! Hãy 
cho!?33 

“Khi Ấy. phu nhân của vua hay tin nhà vua, 
vào ngày răm trăng tròn, ra khỏi nhà mới, tại 
khoảng đât trồng trước nhà, đốt lên một đồng lửa 
lớn, tay cầm bình dâu rót lên ngọn lửa, xướng 
lên rằng: “Hãy cho! Hãy cho!” Bà cùng với thể 
nữ cầm nhiều tài bảo, đi đến chỗ vua, tâu vua 
rằng: 

“Các tạp bảo này, giúp Đại vương làm tế tự. 

“Này Bả-la-môn, nhà vua liền nói với phu 
nhân và thể nữ rằng: 

“Thôi, đủ rồi. Các ngươi như thế là đã cúng 


33. Bản Pãli không có chỉ tiết này. 
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dường rôi. Ta có sẵn tài bảo riêng mình, đủ đề 
tế tự.” 

“Phu nhân và các thê nữ suy nghĩ: 'Chúng 
ta không nên mang các bảo vật này trở về nội 
cung. Nếu khi đức vua thiết lễ đại tự ở phương 
Đông, chúng ta sẽ dùng đề hỗ trợ. 

“Này Bà-la-môn, sau đó nhà vua ở phương 
Đông thiết lễ đại tự, khi ây phu nhân và các 
thể nữ liên đem các bảo vật ấy trợ giúp thiết lễ 
đại tự. 

“Bây giờ, thái tử, hoàng tử, hay tin nhà vua, 
vào ngày rằm trăng tròn, ra khỏi nhà mới, tại 
khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một đống 
lửa lớn, tay cầm bình dâu rót lên ngọn lửa, 
xướng lên răng: “Hãy cho! Hãy cho!” Thái tử, 
hoàng tử cầm nhiêu tài bảo, đi đến chỗ vua, tâu 
vua răng: 

“Các tạp bảo này, giúp Đại vương làm tế tự. 

“Này Bà-la-môn, nhà vua liền nói với thái 
tử và hoàng tử. 

“Thôi, đủ rồi. Các ngươi như thế là đã cúng 
dường rồi. Ta có sẵn tài bảo riêng mình, đủ để 
tẾ tự. 

“Thái tử, hoàng tử suy nghĩ: “Chúng ta 
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không nên mang các bảo vật này trở về. Nêu 
khi đức vua thiết lễ đại tự ở phương Nam, 
chúng ta sẽ dùng đề hỗ trợ.) 

“Này Bà-la-môn, sau đó nhà vua ở phương 
thiết lễ đại tự, khi ấy thái tử, hoàng tử liên đem 
các bảo vật ấy trợ giúp thiệt lễ đại tự. 

“Cũng vậy, đại thân câm tài bảo đến, hỗ trợ 
vua tế tự ở phương Tây. Tướng sĩ cầm tài bảo 
đến hỗ trợ vua tế tự ở phương Bắc”!.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Nhà vua kia khi cử hành đại tự không giết 
bò, dê và các chúng sanh; chỉ dùng bơ, sữa, dầu 
mè, mật, đường đen””, đường thẻ để tế tự.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Vua Sát-ly kia khi cử hành đại tự, khoảng 
đâu hoan hỷ, khoảng giữa hoan hý, khoảng cuối 
hoan hỷ. Đó là phép tô chức tế tự.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn””: 

“Vua Sát-ly kia, sau khi cử hành đại tự, cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, tu 


34. Bốn tư trợ, đã nói đoạn trên. Xem cht.25. Bản Pãli nói bốn tư trợ của đại tự tổ chức tùy hậu 
tế (anuyägino homà). 

Hán: tô fi£, nhũ ÿ[L, ma du Jÿ‡ ;i, mật #, hắc mật 1 #, thạch mật Zï 3#; Päli: sappi tela 
navanta dadhi madhu phãnita: bơ, dầu mè, bơ sống (sanh tô), sữa đông, mật, đường cát. 
Các chỉ tiết kể sau đó không có trong bản Pãii. 


35. 
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36. 


® 
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Bốn vô lượng tâm. Khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên cối Phạm thiên. 

“Phu nhân của vua, sau khi cử hành đại tự, 
cũng cạo tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, 
hành bốn phạm hạnh. Khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên cõi Phạm thiên. 

“Đại thân Bà-la-môn sau khi chỉ dẫn vua tế 
tự bốn phương, cũng tô chức đại thí, sau đó cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, 
hành bốn phạm hạnh. Khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên cõi Phạm thiên. ˆ 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Bầy giờ, nhà vua bằng ba pháp tế tự, mười 
sáu tư cụ tế tự, đã tô chức thành công đại tự. Ý 
ông nghĩ sao?” 

Cứu-la-đàn-đầu nghe Phật nói, im lặng 
không trả lời. Lúc ấy, năm trăm Bả-la-môn hỏi 
Cứu-la-đàn-đâu: 

“Những điều Sa-môn Cù-đàm nói thật vi 
diệu, sao Đại sư im lặng không trả lời?” 

Cứu-la-đàn-đâu đáp: 

“Những điều Sa-môn Cù-đàm nói thật là vi 
diệu. Không phải tôi không thừa nhận. Lý do 
mà tôi im lặng, là vì có điều suy nghĩ. Sa-môn 
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Cù-đàm nói sự việc này, không nói là nghe từ 
người khác. Tôi thâm nghĩ: Há Sa-môn Cù-đàm 
không phải là vua Sát-ly kia chăng? Hoặc giả là 
vị đại thân Bà-la-môn kia chăng?” 

Bây giờ Thế Tôn nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Lành thay, lành thay. Ngươi quán sát Như 
Lai, thật sự là thích hợp. Vua Sát-ly cử hành đại 
tự lúc ấy há phải là ai khác chăng? Chớ nhận 
xét như thế. Người ấy chính bản thân Ta vậy. 
Ta lúc bây giờ đã huệ thí rất lớn.” 

Cứu-la-đàn-đâu bạch Phật răng: 

“Chừng ấy thôi, ba loại tế tự và mười sáu tư 
cụ tế tự, là được quả báo lớn, hay còn có cái 
gì” hơn thế nữa không?” 

Phật nói: “Có”. 

Hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“$o với ba tế tự và mười sáu tế cụ, nếu 
thường cúng dường chúng Tăng, không để gián 
đoạn, công đức còn hơn nhiều.” 

Lại hỏi: 

“$o với ba tế tự và mười sáu tế cụ, nếu 


3”. Tham chiếu Pãli: Atthi (...) añño yañño (...) mahapphalataro: có loại tế tự nào khác có kết quả 
lớn hơn? 
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thường cúng dường chúng Tăng, không đề gián 
đoạn, do thế công đức tôi thắng. Nhưng còn có 
cái tối thăng nữa không?” 

Phật nói: “Có”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu bằng ba tẾ tự và mười sáu tế cụ và 
thường cúng dường chúng Tăng không để gián 
đoạn, chắng bằng vì Chiêu-đề tăng°Š mà dựng 
tăng phòng, nhà cửa, lâu gác. Thí ấy tối thăng.” 

Lại hỏi: 

“Băng ba tế tự và mười sáu tế cụ và thường 
cúng dường chúng Tăng không để gián đoạn và 
vì Chiêu-đề tăng mà dựng táng phòng, nhà cửa, 
lầu gác; phước ây tôi thăng. Những có cái gì 
hơn thê chăng?” 

Phật nói: “Có”. 

Lại hỏi: 

“Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu băng ba tẾế tự và mười sáu tẾ cụ và 
thường cúng dường chúng Tăng không để gián 


38 Chiêu-đề tăng †Z ÿ# {⁄, Hán dịch Tứ phương tăng Jt 77 {‡/, chỉ cộng đồng các Tỳ-kheo 
không thường trú tại một nơi; Päli: Catudisa-sangha (Skt.: Caturdisa). 
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đoạn và vì Chiêu-đê tăng mà dựng tăng phòng, 
nhà cửa, lầu gác; chăng băng khởi tâm hoan hỷ, 
miệng tự phát thành lời răng: Tôi quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng. Phước này tối thắng.” 

Lại hỏi: 

“Chừng ấy ba pháp quy y được quả báo lớn, 
hay còn có cái gì hơn nữa?” 

Phật nói: “Có”. 

Hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nêu với tâm hoan hý thọ và hành năm 
giới, suốt đời không giết, không trộm, không tà 
dâm, không dối, không uống rượu; phước này 
tối thăng.” 

Lại hỏi: “Chừng ây ba pháp tế tự (...), cho 
đến năm giới, được quả báo lớn hay còn có cái 
øì hơn nữa?” 

Phật nói: “Có”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nêu có thể băng Từ tâm nhớ nghĩ chúng 
sanh bằng khoảnh khắc vắt sữa bò; phước ấy tôi 
thăng.” 

Lại hỏi: “Chừng ấy ba pháp tế tự, cho đến 
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Từ tâm, được quả báo lớn, hay còn có cái gì 
hơn nữa?” 

Phật nói: “Có”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nêu Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác 
xuất hiện ở đời, có người theo Phật pháp xuất 
ø1a tu đạo, mọi đức đều hoàn bị, cho đến, đây đủ 
ba minh, diệt các sự tôi tăm, đây đủ tuệ minh. Vì 
sao? Vì không buông lung, ưa sống nơi thanh 
văng: phước này tối thắng.” 

Cứu-la-đàn-đầu bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm! Tôi vì tế tự mà chuẩn bị bò, 
dê mỗi thứ năm trăm con. Nay sẽ thả hết, mặc 
chúng tùy ý đi tìm cỏ, nước. Tôi nay quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận tôi làm Uu- 
bà-tắc trong chánh pháp. Từ nay về sau, cho đến 
hết đời, không giết, không trộm, không tà dâm, 
không dối, không uống rượu. Cúi mong Thê Tôn 
cùng đại chúng nhận lời mời sáng mai của tôi.” 

Bây giờ, Thê Tôn im lặng nhận lời. 

Bà-la-môn thây Phật im lặng nhận lời, liên 
đứng dậy lễ Phật, đi quanh ba vòng, rồi lui ra. 

Trở về nhà, ông sửa soạn đủ các loại hào 
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soạn. Sáng hôm sau, khi đên thời, Thê Tôn 
khoác y, cầm bát, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi người, đi đến nhà 
Bà-la-môn, ngôi trên chỗ dọn sẵn. Khi ấy Bà- 
la-môn tự tay châm chước, cúng Phật và Tăng. 
Ăn xong, thâu y bát, dùng nước rửa xong, Phật 
đọc cho Bà-la-môn nghe một bài tụng: 

Tế tự, lửa là nhất. 

Đọc tụng, thơ là nhất. 

Loài người, vua là nhất. 

Các sông, biển là nhất. 

Các sao, trăng là nhất. 

Ánh sáng, mặt trởi nhất. 

Trên, dưới và bốn phương, 

Phàm sanh vật hiện hữu, 

Chư Thiên và Người đời, 

Duy chỉ Phật tối thượng. 

Ai muốn cấu đại phúc, 

Hãy cúng dường Tam bảo. 

Bây giờ Cứu-la-đàn-đầu lấy một cái ghê 
nhỏ ngôi trước Phật. Thê Tôn thuyết pháp cho 
ông theo thứ tự, chỉ bày, khuyên khích, khiến 
được lợi ích, hoan hý. Ngài nói về thí, về giới, 
về sanh thiên; nói dục là tai họa, phiên não là 
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chướng ngại”, xuât ly là tôi thượng, phân bô, 
hiển thị các hạnh thanh tịnh. 

Rồi Thế Tôn quán sát Bà-la-môn, ý chí đã 
mêm dịu, âm cái đã vơi nhẹ?°, dễ được điều 
phục. Như thường pháp của chư Phật, Ngài 
giảng thuyết cho ông vê Khổ thánh đề, phân 
biệt hiển thị, thuyết Tập thánh đề, Tập diệt 
thánh đề. Cứu-la-đàn-đầu ngay trên chỗ ngồi 
mà xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Cũng 
như tâm lụa trăng rất dễ nhuộm màu. Bà-la- 
môn Cứu-la-đàn-đầu cũng vậy, thây pháp, đắc 
pháp, thành tựu đạo quả, quyết định an trú, tự 
tín không do aI, đắc vô sở úy“!, bèn bạch Phật 
rằng: 

“Nay con ba lần xin quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng. Nguyện Phật chấp thuận con là 
một Ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp. Từ nay về 
sau, cho đến trọn đời, không giết, không trộm, 


39 Hán: thượng lậu vi ngại _E- 3ä #5 ý. Tham chiếu Pãli: kãmãnam ädinavam okãram 
samkilesam, sự nguy hiểm, sự thấp hèn và sự ô nhiễm của dục. 

40 Hán: ấm cái khinh vi ÿ# ‡š ## ÿ#; Pali: vinivaraina-cittam, tâm đã diệt trừ các triền cái (có năm 

triền cái). 

Hán: kiến pháp, đắc pháp, hoạch quả, định trú, bất do tha tín, đắc vô sở uý Bị, ;+ ƒ# ;% 1# 

Z£ ft Z HỊ #l fš /83 #£ Eí #. Tham chiếu Paäli: dittha-dhammo patta-dhamma vidita-dhammo 

pariyogaoha-dhammo tinjna-vicikiccho vigata-kathamkatho vesärajjappatto aparapaccayo 

satthu sãsane, thấy pháp, đắc pháp, ngộ pháp, thâm nhập pháp, diệt nghỉ, trừ hoặc, được vô 

úy, duy y giáo pháp của Đạo Sư. 


4I. 
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không tà dâm, không dôi, không uỗng rượu.” 

Rồi lại bạch Phật tiếp răng: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận lời mời của con 
trong bảy ngày. ˆ 

Thế Tôn khi ấy im lặng nhận lời. 

Trong bảy ngày ấy, Bà-la-môn tự tay châm 
chước, cúng Phật và Tăng. Qua bảy ngày, Thế 
Tôn du hành trong nhân gian. 

Phật đi chưa bao lâu, Cứu-la-đàn-đầu mặc 
bệnh mà mạng chung. Khi ấy, số đông Tỳ-kheo 
nehe tin Cứu-la-đàn-đầu sau khi cúng dường 
Phật bảy ngày và khi Phật đi chưa lâu, ông lâm 
bệnh mà mạng chung. Các Ty-kheo này bèn 
nghĩ thâm răng: “Người kia nay mạng chung, sẽ 
sanh về đâu?” Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, 
lễ dưới chân Phật xong, ngôi xuống một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Cứu-la-đàn-đầu nay mạng chung, sẽ sanh 
về đâu?” 

Phật nói với các Ty-kheo: 

“Người ây tịnh tu phạm hạnh, thành tựu 
pháp và tùy pháp và cũng không bị xúc nhiễu 
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bởi pháp“, do đã đoạn trừ năm hạ phân kết, 
hiện Bát-niết-bàn ở nơi kia, không trở lại cõi 
này nữa?°.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


42. Hán: diệc bất ư pháp hữu sở xúc nhiễu 7R “£ ÿ* 4 # Fí fl tẼ. 
43. Chỉ trường hợp Thánh giả Bất hoàn (Pãli: Anägãmin), sanh lên Tịnh cư (Pãli: Suddhävãsa) 
và nhập Niết-bàn tại đó. 


24. KINH KIÊN CÓ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Na-lan-đà, trong 
rừng Ba-bà-ly-yêm, cùng chúng Đại Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, có người con trai trưởng giả, tên 
gọi Kiên Cổ?, đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân 
Phật, rồi ngôi xuống một bên. Khi ây, con trai 
trưởng giả Kiên Cổ bạch Phật răng: 

“Lành thay, Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn 
giáo sắc các Tỳ-kheo, nêu có Bà-la-môn, 
trưởng giả tử hay cư sĩ đến, hãy hiện thần 
thông, hiện thị pháp thượng nhân°.” 

Phật nói với Kiên Cố: 

“la không bao giờ dạy các Tỳ-kheo hiện 
thân túc, pháp thượng nhân, cho Bà-la-môn, 


1 Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 16, “Đệ tam phần Kiên Cố kinh Đệ ngũ”. 
Đại I, tr.101b. Tương đương Pãli, Dig ¡. 11, D.11 Kevaddha-Sutta. 

2.. Na-lan-đà thành 7Jl li ÿÈ ; Pali: Nãlanda, tên thị trấn, phía Đông chùa Đại giác (Mahäbodhi) 
ở Bồ-đề đạo tràng, nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Ba-bà-ly-yểm lâm / 3# #l| #§ ‡‡; Pãil: 


Päãvãrikambavana, vườn Pävärikamba. 

3: Trưởng giả tử danh viết Kiên Cố Eš # 7 4 Hi Ex i#|; Pãli: Kevaddho gahapati-putto, 
Kevaddha, con trai gia chủ. 

4 Hán: hiện thần túc Zã ‡#t lẻ; Pãli: iddhi-pãtihãriya, Skt.: iddhi-pràtihãrya, Huyền Tráng dịch, 
thần biến thị đạo †# # zx 3#, làm cho kinh ngạc hay gây sự chú ý, lôi cuốn sự chú ý bằng 
các hiện phép thần thông biến hóa. 

5- Thượng nhân pháp _E A3; Päli: uttari-manussa-dhamma, pháp của con người siêu việt, 
siêu nhân. 
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trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi 
thanh văng nhàn tĩnh mà trâm tư về đạo. Nêu 
có công đức, nên giâu kín. Nếu có sai lầm, nên 
bày tỏ.” 

Kiên Cố, con trai trưởng siảá, lại bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn giáo sắc các Tỳ-kheo, 
nếu có Bà-la-môn, trưởng giả tử hay cư sĩ đến, 
hãy hiện thần thông, hiển thị pháp thượng 
nhân.” 

Phật lại nói với Kiên Cố: 

“la không bao giờ dạy các Ty-kheo hiện 
thân túc, pháp thượng nhân, cho Bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi 
thanh văng nhàn tĩnh mà trâm tư về đạo. Nêu 
có công đức, nên giâu kín. Nếu có sai lầm, nên 
bày tỏ.” 

Khi ây Kiên Cô, con trai trưởng giả, bạch 
Phật răng: 

“Con đôi với pháp thượng nhân không có gì 
nghi ngờ. Nhưng thành Na-lan-đà này, quốc thô 
thịnh vượng, nhân dân đông đúc, nếu ở đó mà 
hiện thân túc, sẽ ích lợi cho nhiều người. Phật 


8. Pali: gihìnam odätavasananam, cho những người tại gia áo trắng. 
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và chúng Tăng khéo hoăng hóa đạo.” 

Phật nói với Kiên Cô: 

“la không bao giờ dạy các Tỳ-kheo hiện 
thân túc, pháp thượng nhân, cho Bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi 
thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo. Nếu có 
công đức, nên giấu kín. Nếu có sai lâm, nên bày 
tỏ. Vì sao vậy? Có ba loại thần túc. Những gì là 
ba? Một, thần túc; hai, quản sát tâm người; ba, 
giáo giới”. 

“Thế nào là thần túc? Này con trai trưởng 
giả, Tỳ-kheo tập? vô lượng thân túc, có thê từ 
một thân biến thành vô số; từ vô sô thân hợp trở 
lại thành một thân; hoặc xa, hoặc gân, núi, 
sông, vách đá, thảy đều tự tại vô ngại, như đi 
trong hư không. Ở giữa hư không mà ngôi kết 
già y như chim bay. Ra, vào lòng đất y như 
trong nước. Hoặc đi trên nước như đi trên đất. 


7- Thần túc 3# #, trong bản Hán dịch này, từ thần túc được dùng cho hai từ khác nhau trong Pãii 
hay Skt.: a) Pali: iddhi-päda, Skt.: hddhi-pãda, thần túc mà nơi khác dịch là thần thông 3 3ã, thần 
biến tt # hay như ý túc #[I Zš J#; b) Pãli: pãtihariya, Skt.: pràtihãrya, nơi khác dịch là thị đạo ZE 
3# (hướng dẫn, lôi cuốn chú ý). Xem giải thích của kinh đoạn sau. Ở đây, ba loại thần túc hay thị 
đạo: 1. Thần biến thị đạo ‡:‡£ # zE 3š (Pãlli: iddhi-pätihãriya, Skt.: hddhi-pràtihãrya); 2. Ký tâm thị 
đạo šữ ,ù› 7R 3š (Päli: àdesanã-pàithãriya, Skt.: àdesanä-pràtihärya); 3. Giáo giới thị đạo #£ 3# ZR 
3ï (Päli: anusäasani-pätihäriya, Skt.: anusasana-pràtihärya). 

8. Tập; Pãli: paccanubhoti, thể nghiệm. 
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Mình bốc khói, lửa, như đông lửa lớn. Tay sờ 
mặt trời, mặt trăng. Đứng cao đến Phạm thiên. 
Nếu có trưởng giả hay cư sĩ đã có tín tâm thây 
Tỳ-kheo hiện vô lượng thân túc, đứng cao đến 
Phạm thiên, sẽ đi đến các trưởng giả, cư sĩ chưa 
có tín tâm khác, mà nói răng: “Tôi thấy Ty-kheo 
hiện vô lượng thân túc, đứng cao đến Phạm 
thiên.` Trưởng giả hay cư sĩ kia, những người 
chưa có tín tâm, nói với những người đã có tín 
tâm răng: “Tôi nghe nói có thân chú Cù-la? có 
khả năng hiện vô lượng thân biến như vậy.... 
cho đến, đứng cao đên Phạm thiên.” 

Phật bảo Kiên Có, con trai trưởng giả: 

“Những người chưa có tín tâm kia nói như 
vậy há không phải là hủy báng sao?” 

Kiên Cô đáp: 

“Đó thật sự là lời hủy báng vậy.” 

Phật nói: 

“Ta vì vậy không giáo sắc các Tỳ-kheo hiện 
thân túc, pháp thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ 
tử ở nơi thanh văng nhàn tĩnh mà trầm tư về 
đạo. Nếu có công đức, nên giấu kín. Nếu có sai 


3 Hán: Cù-la chú # £§ 7ï; Pali: Gandhãri nãma vijjã, có thần chú gọi là Gandhãri. Trong bản 
Hán, chú Gandhäri (Càn-đà-la) này dùng cho thuật đọc ý nghĩ người khác. 
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lâm, nên bày tỏ. Như vậy, này con trai trưởng 
giả, đó chính là loại thần túc mà các đệ tử Ta 
thị hiện. 

“Sao gọi là thần túc quán sát tâm người? Ở 
đây, Tỳ-kheo hiện vô lượng thần túc quán sát: 
quán sát những pháp được nhớ nghĩ trong tâm 
chúng sanh; những việc được làm trong xó tối 
cũng có thể nhận biết. Nếu có trưởng giả hay 
cư sĩ đã có tín tâm thây Tỳ-kheo hiện vô lượng 
thân túc quán sát; quán sát những pháp được 
nhớ nghĩ trong tâm chúng sanh; những việc 
được làm trong xó tối cũng có thể nhận biết, sẽ 
đi đến các trưởng giả, cư sĩ chưa có tín tâm 
khác, mà nói rằng: “Tôi thấy Tỳ-kheo hiện vô 
lượng thân túc quán sát; quán sát những pháp 
được nhớ nghĩ trong tâm chúng sanh; những 
việc được làm trong xó tối cũng có thể nhận 
biết.” Trưởng giả hay cư sĩ kia, những người 
chưa có tín tâm, nói với những người đã có tín 
tâm răng: “Tôi nghe nói có thân chú Càn-đà-la' 
có khả năng hiện vô lượng thân biến như vậy... 
cho đến, đứng cao đên Phạm thiên.” 


19. Hán: Càn-đà-la chú ïZ ƒÈ #§ 7ÿ; trong bản Päli, chú này dùng cho thuật biến hóa; Pãli: Atthi 
Maniko nãma vijjã, có minh chú gọi là Manika. 
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Phật bảo Kiên Cố, con trai trưởng giả: 

“Những người chưa có tín tâm kia nói như 
vậy há không phải là hủy báng sao?” 

Kiên Cố bạch Phật: 

“Đó thật sự là lời hủy báng vậy.” 

Phật nói: 

“Ta vì vậy không giáo sắc các Tỳ-kheo hiện 
thân túc, pháp thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ 
tử ở nơi thanh văng nhàn tĩnh mà trầm tư về 
đạo. Nếu có công đức, nên giấu kín. Nếu có sai 
lầm, nên bày tỏ. Như vậy, này con trai trưởng 
giả, đó chính là loại thân túc quán sát mà các đệ 
tử Ta thị hiện. 

“Thế nào là giáo giới thần túc? Này con trai 
trưởng giả, nếu Như Lai, Chí Chân, Đắng 
Chánh Giác xuất hiện ở đời, mười hiệu đây đủ, 
ở giữa chư Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, mà tự thân chứng 
ngộ, rồi giảng thuyết cho người khác, với lời 
khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuôỗi thảy 
đều chân chánh, nghĩa vị thanh tịnh, phạm hạnh 
đây đủ!!. Nếu có trưởng giả hoặc cư sĩ, sau khi 


11: Trong bản Hán dịch này, thường không thống nhất, hoặc: nghĩa vị cụ túc, phạm hạnh thanh 
tịnh 3š IỆ E E # 77 ?Ÿ 3š; hoặc: nghĩa vị thanh tịnh, phạm hạnh cụ túc 3š HỆ 3Ÿ # ## f7 


KINH KIÊN CÔ 485 


nghe, ở trong đó phát sanh tín tâm. Khi đã có 
tín tâm, vị ây ở trong đó quán sát, suy nghĩ 
rằng: “Ta không nên sống tại gia. Nếu sống tại 
ø1a, trói buộc liên miên, không thể thanh tịnh tu 
hành phạm hạnh. Nay ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đủ các công 
đức, cho đến thành tựu ba minh, diệt trừ những 
sự tối tăm, phát sanh ánh sáng đại trí. Vì sao 
vậy? Ấy là do tinh cân, ưa sống một mình chỗ 
thanh văng, chuyên niệm không quên, mà được 
vậy. Này con trai trưởng giả, đó là giáo giới 
thần túc mà Tỳ-kheo của 'Ta thị hiện vậy. ˆ 

Bây giờ, Kiên Cô, con trai trưởng giả, bạch 
Phật răng: 

“Có Tỳ-kheo nào thành tựu ba thân túc ấy 
không? 

Phật nói với con tra1 trưởng giả: 

“Ta không nói phần lớn các Tỳ-kheo đều 
thành tựu ba thân túc ấy. Nhưng, này con trai 
trưởng giả, có một Ty-kheo của Ta ở trong 


L R.. Tham chiếu Pãli: So dhammam deseti ädi-kalyãnam majjhe kalyãnam pariyosãna- 
kalyanam sãttham savyañjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti, 
Ngài thuyết pháp; pháp ấy thiện xảo ở phần đầu, thiện xảo ở phần giữa, thiện xảo ở phần 
cuối, có đủ văn cú và nghĩa vị; Ngài nêu rõ đời sống tịnh hạnh hoàn toàn viên mãn và tuyệt 
đối thanh tịnh. 
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chúng này thâm suy nghĩ răng: “Thân này, với 
bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận 
ở đâu!??? Tỳ-kheo ây phút chốc hướng vào con 
đường ,phiên giới, đi đến chỗ Tứ thiên 
vương!” , hỏi Tứ thiên vương rằng: “Thân này, 
với bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt 
tận ở đâu?” 

“Này con trai trưởng giả, Tứ thiên vương 
kia trả lời Tỳ-kheo răng: “Tôi không biết bốn 
đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Trên tôi còn có 
trời, gọi là Đao-lợi!”, vi diệu đệ nhất, có đại trí 
tuệ. Trời kia có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt 
tận ở đâu.” Tỳ-kheo nghe xong, phút chốc 
hướng theo thiên đạo, đi lên trời Đao-lợi, hỏi 
chư Thiên: “Thân này, với bốn đại: đất, nước, 
lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu?” Chư Thiên 
Đao-lợi trả lời: “Tôi không biết bốn đại vĩnh 
viễn diệt tận ở đâu. Bên trên còn có trời, øọI là 
Diệm-ma', vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ. Trời 


12. Hán: hà do vĩnh diệt {i[ H zk 3#; Pãli: kattha (...) aparisesã nirujjhanii. 
13. Hán: Thúc thú thiên đạo {£ ii % š; Pãli: devayãniyo maggo pãtur ahosi, con đường dẫn 
đến thiên giới hiện ra. 


- Pãli: Cätummahäräjikã devä, chư Thiên cõi Tứ đại thiên vương. Tầng thứ nhất trong sáu 
tầng trời Dục giới. 

15. Đao-lợi hay Tam thập tam (thiên); Pãli: Tãvatimsa. Tầng thứ hai trong 6 tầng Dục giới thiên. 

1 Diệm-ma ‡Z #, hay Dạ-ma †š ##; Päli: Yãma, tầng thứ 3 trong 6 Dục giới thiên. Trong bản 
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ây có thể biết.” Tỳ-kheo liên lên đó hỏi, nhưng 
nơi ấy vẫn không biết. 

“Lân lượt như thê, lên Đâu-suất, lên Hóa tự 
tại, lên Tha hóa tự tại thiên!”, thảy đêu nói: “Tôi 
không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. 
Bên trên còn có trời, gọi là Phạm-ca-di'Š, vi 
diệu đệ nhất, có đại trí tuệ. Trời ấy có thể biết 
bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. ˆTỳ-kheo ấy 
phút chốc hướng vào Phạm đạo”. Lên đến 
Phạm thiên, Tỳ-kheo hỏi: “Thân này, với bốn 
đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở 
đâu?ˆ VỊ Phạm thiên kia trả lời T-kheo: “Tôi 
không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. 
Nay có Đại Phạm thiên vương, đắng Vô năng 
thăng, thông lãnh một ngàn thế giới, phú quý, 
tôn quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có 
khả năng tạo hóa mọi vật, là cha mẹ của chúng 
sanh. Ngài có thê biết bốn đại vĩnh viễn diệt 
tận ở đâu.' Này con trai trưởng giả, Ty-kheo 


Pãli, chư Thiên Tãvatimsaã giới thiệu đến Thiên chúa Sakka. Sakka không giải đáp được, giới 
thiệu lên Yãma. 

Đâu-suất #! s4; Pali: Tusita. Hóa tự tại {E E #, hay Hóa lạc {L #4; Päli: Nimmaãnarati. Tha 
hóa tự tại {t, {L H #£; Pãäli: Paranimmitavasavatti. 

Phạm-ca-di #: 3 58, hay Phạm thân thiên 7# # %, hay Phạm chúng thiên #£ Z# 7, tầng thứ 
nhất trong ba tằng thuộc Sơ thiền thiên; Pãli: Brahmakäyika. 

Paäli: Brahma-yãniyo maggo pãtur ahosi, con đường dẫn lên Phạm thiên hiện ra. 


Bài 


bu 


e 
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kia liên hỏi ngay răng: “Ngài Đại Phạm thiên 
vương kia hiện đang ở đâu?' Vị trời ấy đáp: 
“Không rõ Đại Phạm nay đang ở đâu. Nhưng 
theo ý tôi mà xét, Ngài sẽ xuất hiện giây lát.? 
Chưa bao lâu, Phạm vương hốt nhiên xuất 
hiện. Này con trai trưởng giả, Tỳ-kheo kia đến 
Phạm vương và hỏi: “Thân này, với bỗn đại: 
đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu?? 
Đại phạm vương kia nói với Tỳ-kheo: “Fa là 
Đại Phạm, là đẳng Vô năng thăng, thông lãnh 
một ngàn thế giới, phú quý, tôn quý, hào quý, 
hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi 
vật, là cha mẹ của chúng sanh”?.” Tỳ-kheo kia 
khi ấy nói với Phạm thiên vương: “Tôi không 
hỏi việc ây. Tôi hỏi, bốn đại: đất, nước, lửa, 
gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu.) 

“Này con trai trưởng giả, Phạm vương kia 
vẫn trả lời Tỳ-kheo: “Ta là Đại phạm vương, 
cho đến, sáng tạo vạn vật, cha mẹ của chúng 
sanh.° Tỳ-kheo lại nói: “Tôi không hỏi việc ấy. 


20. Tham chiếu Pãli: Aham asmi(...) Brahmà Mahäbrahmà abhibhũ anabhibhũto aññadatthidaso 
vasavattì issaro kattã nimmitã settho sañijitã vasï pitã bhũta-bhavayänan tỉ: Ta là Phạm, Đại 
phạm, đắng Chiến thắng, đắng Bắt bại, đắng Toàn kiến, đắng Chi phối, đắng Tự tại, là Tác 
giả, là Hóa công, là đắng Ưu việt, là đắng Sáng tạo, Chủ tễể, Tổ phụ của những loài đã tồn tại 
và sẽ tồn tại. 
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Tôi hỏi, bỗn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu.” Này 
con trai trưởng giả, Phạm thiên vương, như 
vậy đến ba lần, không thể trả lời Tỳ-kheo, bỗn 
đại này vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Rôi thì, Đại 
phạm vương bèn nắm lây tay phải của Ty- 
kheo, kéo ra chỗ kín đáo, nói rằng: “Này Tỳ- 
kheo, nay các Phạm thiên đều bảo răng ta là trí 
tuệ bậc nhất, không có gì không biết, không 
thây. Vì vậy ta không trả lời thầy, vì ta không 
biết, không thấy, bốn đại này nơi đâu vĩnh viễn 
diệt tận.` Rôi lại nói tiếp với Tỳ-kheo: “Thây 
thật là đại ngu ngốc mới bỏ Như Lai mà đi tra 
vân chư Thiên về việc này. Thây nên đến Thế 
Tôn mà hỏi việc này. Như những gì Phật nói, 
hãy ghi nhớ kỹ.ˆ Lại bảo Tỳ-kheo: “Nay Phật ở 
tại Xá-vệ, trong vườn Câp cô độc. Thây hãy 
đến đó mà hỏi. 

“Này con trai trưởng giả, bây giờ, Tỳ-kheo 
hốt nhiên biến mất khỏi Phạm thiên giới và 
trong khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi cánh 
tay, đến Xá-vệ, trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà. Tỳ-kheo đi đến chỗ Ta, cúi lạy chân 
Ta, ngôi sang một bên, bạch Ta rằng: Thế Tôn, 
nay bốn đại này, đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn 
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diệt tận ở đâu?” 

Bây giờ, Ta nói răng: 

“[y-kheol Cũng như thương nhần mang 
một con ưng”! vào biến. Ở giữa biến, thả chim 
ưng bay các phương Đông, Tây, Nam, Bắc 
trong hư không. Nếu nhìn thấy đất liên, chim 
bèn dừng trên đó. Nếu không nhìn thây, chim 
bay trở về thuyên. Tỷ-kheo, ngươi cũng vậy. 
Ngươi lên cho đến Phạm thiên để hỏi ý nghĩa 
đó, cuỗi cùng không thành tựu mới trở vê Ta. 
Nay Ta sẽ khiến cho ngươi thành tựu ý nghĩa 
đó” 

Liên nói bài kệ rằng: 

Do đâu không bốn đại: 
Đất, nước, lửa và gió?2 
Do đâu không thô, tẺ, 

Và đài, ngắn, đẹp, xấu ? 
Do đâu không danh-sắc, 
Vĩnh diệt, không dư tàn?” 


21: Hán: tí ưng nhập hải £Ÿ Jš ^. 3ÿ; Pãli: sàmuddikã vànijã tìra-dassaim sakunam gahetvä, 
thương nhân đi biển mang theo con chim tìm bờ. 

?2. Pali: Kattha àpo ca pathavï tejo vàyo na gàdhati? Nơi nào nước, đất, lửa và gió không trụ 
vững? 


23. Pali: Kattha nãmañi ca rũpañ ca asesam uparujjhati2 Nơi nào danh và sắc hoại diệt không dư 
tàn? 
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Nền đáp: thức vô hình, 
Vô lượng, tự tỏa sáng”; 
Nó diệt, bốn đại diệt; 
Thô, tế, đẹp, xấu diệt. 
Nơi này danh sắc diệt, 
Thức diệt, hết thảy diệt.” 
Khi ấy, Kiên Có, con trai trưởng giả, bạch 
Phật răng: 
“Thế Tôn, Tỳ-kheo ây tên gì? Làm sao ghi 
nhớ?” 
Phật đáp: 
“Tỳ-kheo ây tên là A-thất-dĩ”5. Hãy ghi nhớ 
như vậy.” 
Bây giờ, Kiên Có, con trai trưởng giả, nghe 
những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
LÌ 


2. Tham chiếu Päli: Viãññãnam anidassanam anantam sabbato paham: Thức vô hình, vô hạn, 
biến thông tất cả; Pãli: paham, hoặc gốc động từ pajahati, loại bỏ hoàn toàn; hoặc gốc động 
từ pabhãti, tỏa sáng. Bản Hán hiểu theo nghĩa sau. Nghĩa biến thông là theo chú giải của 
Phật Âm (Budhaghosa). 

25. Pali: Vfiñãnassa nirodhena eth' etam uparujjhatiti: Do thức diệt, (tất cả) cái đó diệt. 

?8. A-thát-dĩ [“j + ¡. Bản Paäli không nêu tên Tỳ-kheo này, Skt.: A$vajit? 


25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ủy-nhã, trong 
rừng Kim bàn Lộc dã“, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ, có một Phạm chí lõa hình họ là Ca- 
diệp” đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi chào hỏi 
xonø, ngôi xuống một bên. Phạm chí lõa hình 
Ca-diệp bạch Phật rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm chê bai tật cả các pháp tế 
tự; mắng những người khô hạnh là dơ dáy?. Cù- 
đàm, nêu có người nói răng: Sa-.môn Cù-đảm 
chê bai tật cả các pháp tế tự; mắng những người 
khô hạnh là dơ dáy." Đó có phải là pháp ngữ, 
pháp pháp thành tựu”, không phi báng Sa-môn 
Cù-đàm chăng?” 


- Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, “đệ tam phần, Lõa Hình Phạm Chí kinh Đệ lục”, Đại I, 
tr.102c. Tương đương Päãii, D. 8, Dig ¡. 8 Kassapa-sihãnäda-sutta (Ca-diếp Sư Tử Hóng 
kinh). 

- Ủy-nhã; Pali: Ujuññã. Kim bàn Lộc dã lâm; Pãli: Kannakatthaka-magadäya, vườn nai rừng 
Kannakatthaka. Bản Hán hình như đọc là Kanakannhaka. 

- Lõa hình Phạm chí tánh Ca-diệp; Pãli: acela Kassapa, tu sĩ lõa thể Kassapa. 

- Pãli, Dig I, tr.138: sabban tapam garahati, sabban tapassim lùkhãjivim ekamsena upakkosati 
upavadati, chỉ trích tất cả khổ hạnh; một mực chê bai, mạt sát người tu khổ hạnh sống tồi tàn. 

- Hán: pháp pháp thành tựu 3# ?* p 3*; Pali: dhammassa canudhammam vyäkaronti, chúng 
thuyết minh tùy pháp của pháp (nói lên sự thật của vấn đề). Theo văn Hán, hình như: 
dhammaãnudhamma-pafipanna, thành tựu pháp và tùy pháp, đã đạt đến chỗ hoàn bị của 
pháp. 


ID») 


>© 
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Phật nói: 

“Ca-diệp, người kia nói: “Sa-môn Cù-đàm 
chê bai tật cả các pháp tế tự; mắng những người 
khô hạnh là dơ dáy." Đó không phải là lời nói 
đúng pháp, không phải pháp thành tựu, là phi 
báng Ta, không phải là lời nói thành thật. Vì 
sao? Này Ca-diệp, Ta thấy, trong những người 
khổ hạnh kia, có người khi thân hoại mạng 
chung đọa vào địa ngục; lại thây CÓ nØưỜi khổ 
hạnh khi thân hoại mạng chung được sanh 
thiên, sanh chỗ thiện. Hoặc thây người khô 
hạnh ưa làm việc khô hạnh, khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào địa ngục. Hoặc thấy người khổ 
hạnh ưa làm việc khô hạnh, khi thân hoại mạng 
chung, sanh thiên, sanh chỗ thiện. Ta đỗi với 
trường hợp thọ báo với hai thú hướng ây”, thây 
hết biết hết, làm sao có thể Ta chỉ trích người fu 
khô hạnh cho là dơ dáy? Điều Ta rõ ràng nói là 
phải, người kia nói là không phải. Điều Ta rõ 


ch? 


§-. Hán: khổ hạnh nhân lạc vi khổ hành 7# ƒ7 A. #£ 3 # f7; Pãli: ekaccam tapassim appa- 
dukkha-vihärim (...), một số người tu khổ hạnh sống ít khổ. 

7- Nhị thú — #ã, hai định hướng tái sanh, chỉ thiện thú % ## (Päli: sugata) và ác thú Zš ñ 
(duggata). Tham chiếu Päli, Dig I, tr.138: imesam tapassinam evam ägatiï ca gatif ca cutif ca 


uppatfiï ca yathã-bhũtam pajãnãmi: Ta biết một cách xác thực sự đến và đi, chết và tái sanh 
của những người khổ hạnh ấy. 
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ràng nói không phải, người kia nói là phải. 

“Này Ca-diệp, có pháp đồng với Sa-môn, 
Bà-la-môn. Có pháp không đồng với Sa-môn, 
Bà-la-mônở. Ca-diệp, pháp nào không đông, Ta 
bỏ qua, vì pháp ấy không đồng Sa-môn, Bà-la- 
môn vậy. 

“Này Ca-diệp, những người có trí kia quán 
sát như vây: đối với pháp bất thiện, nặng nê ô 
trược, tối tăm, không phải là pháp Hiên thánh”, 
giữa Sa-môn Cù-đàm và các tông sư dị học 
kia!°, ai là người có khả năng diệt trừ pháp này? 
Ca-diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, 
liền thây biết như vây: duy chỉ Sa-môn Cù-đàm 
có khả năng diệt trừ pháp ây. Ca-diệp, người có 
trí kia khi quán sát như vậy, suy câu như vậy, 
luận thuyết như vậy, Ta ở trong đó có tiếng 
tăm.!! 

“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như 


8 Tham chiếu Päli, sđd.: tr.139: Tehi pi me saddhim ekaccesu ïhãnesu sameti, ekaccesu 
ihãnesu na sameti, Ta tương đồng với họ (các Sa-môn, Bà-la-môn) trong một số trường hợp; 
không tương đồng với họ trong một số trường hợp. 

9% Hán: bất thiện pháp, trọng trược, hắc minh, phi Hiền thánh pháp 4 3 # E #j  Z 3E š HE 

3z; Pãli: akusala, sãvajja, asevitabba, nãlamãriya, bắt thiện, có tội, không nên làm, không 
thuộc bậc Thánh. 

19. Hán: dị chúng sư 3# #¿ Bi; Pãli: pare ganäcäriyã, tông sư của các giáo phái kia. 

11. Pãli: amhe va tattha yebhuyyena pasamseyyum, ở đây phần lớn họ tán thưởng chúng ta. 
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vây: đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, đôi với pháp 
bất thiện, nặng nề ô trược, tôi tăm, không phải 
pháp Hiền thánh; hay đệ tử các tông sư dị học 
kia đôi với pháp bất thiện, nặng nẻ, ô trược, tôi 
tăm, không phải pháp Hiển thánh; ai có khả 
năng diệt trừ pháp này? Ca-diệp, vị có trí kia 
quán sát như vậy, liên thây, biết như vây: duy 
chỉ đệ tử của Sa-môn Cù-đàm có khả năng diệt 
trừ pháp ấy. Ca-diệp, vị có trí kia khi quán sát 
như vậy, suy cầu như vậy, luận như vậy, đệ tử 
Ta có tiêng tăm. 

“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như 
vây: Sa-môn Cù-đàm, đối với pháp thiện, thanh 
bạch, vi diệu và là pháp Hiển thánh; hay các 
tông sư dị học kia, đối với pháp thiện, thanh 
bạch, vi diệu và là pháp Hiền thánh; ai là người 
có khả năng làm lớn rộng để tu hành!”? Ca- 
diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, liên thây 
biết như vậy: duy chỉ có Sa-môn Cù-đảm có 
khả năng làm lớn rộng, tu hành pháp ấy. Ca- 
diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy 
câu như vậy, luận thuyết như vậy, Ta ở trong đó 


12. Hán: tăng trưởng tu hành ‡#' E {£ £ï; Pãli, nt., tr.140: (...) samãdãya vattati, sau khi tiếp 
nhận rồi, thực hiện (các pháp ấy). 
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có tiếng tăm. 

“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như 
vây: đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, đôi với pháp 
thiện, thanh bạch, vi diệu và là pháp Hiền 
thánh; hay đệ tử của các tông sư dị học kia, đôi 
với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là pháp 
Hiển thánh; ai là người có khả năng làm lớn 
rộng, tu hành? Ca-diệp, vị có trí kia quán sát 
như vậy, liên thây biết như vây: duy chỉ có đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm có khả năng làm lớn rộng, 
tu hành pháp ây. Ca- -diệp, người có trí kia khi 
quán sát như vậy, suy câu như vậy, luận thuyết 
như vậy, đệ tử Ta ở trong đó có tiêng tăm. 

“Ca-diệp, có đạo, có tích!, để Tỳ-kheo ở 
trong đó tu hành mà tự mình thây, tự mình biết: 
Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, nói sự thật, nói 
có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. 

“Ca-diệp, thế nào là đạo, thế nào là tích, để 
Tỳ-kheo ở trong đó tu hành mà tự mình thấy, tự 
mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, nói 
sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng 
luật? Này Ca-diệp, ở đây Ty-kheo tu niệm giác 


13. Hán; đạo 3ï, đường đi; Päli: magga, con đường; Hán: tích j}, lối đi; Pali: patipadã, phương 
pháp thực hành. 
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ý, y tịch diệt'', y vô dục, y xuất ly. Tu pháp, 
tinh tân, hỷ khinh an, định, xả giác ý, y tịch 
diệt, y vô dục, y xuất yếu!°. Ca-diệp, đó là đạo, 
đó là tích, để Tỳ-kheo ở trong đó tu hành mà tự 
mình thấy, tự mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói 
đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng 
pháp, nói đúng luật !5.” 

Ca-diệp nói: 

“Cù-đàm, duy chỉ đạo ây, tích ấy, Tỳ-kheo 
ở trong đó tu hành mà tự mình thây, tự mình 
biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, nói sự thật, 
nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. 
Nhưng với khô hạnh ô uễ, có trường hợp được 
gọi là Bà-la-môn, có trường hợp được gọi là 
Sa-môn. 

“Những khổ hạnh ô uế nào, mà có trường 
hợp được gọi là Bà-la-môn, có trường hợp được 
øọI là Sa-môn? 

“Thưa Cù-đàm, đó là: khỏa thân!”, cởi bỏ y 


bại 


Hán: chỉ tức ¡E ấ.. 

15. Bảy giác ý, hay bảy giác chi, bồ-đề phần. Xem kinh Thập thượng. Trong bản Pãli: con đường 
và phương pháp đó là Thánh đạo tám chỉ. 

1. Tham chiếu Päli: tapo-pakkamäã ekesam samanabrähmaiãnam samañña-samkhäta ca 


brahmañña-samkhätà ca, những hành trì khổ hạnh này được một số Sa-môn, Bà-la-môn gọi 
là Sa-môn pháp, Bà-la-môn pháp. 
17. Từ đây trở xuống, nói về các thực hành khổ hạnh, tham chiếu kinh số 8 “Tán-đà-na” ở trên. 
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phục, rôi lây tay che; không nhận đô ăn từ nôi 
chảo; không nhận đồ ăn từ chậu nước; không 
nhận đô ăn giữa hai vách tường: không nhận đồ 
ăn giữa hai người, không nhận đô ăn giữa hai 
cái chày'Š: không nhận đồ ăn từ gia đình đang 
ăn; không nhận đồ ăn từ nhà có thai; không ăn 
đồ ăn có chó đứng trước cửa; không nhận đô ăn 
nơi nhà có ruôi; không nhận mời ăn; không 
nhận của người nói đã biết trước; không ăn cá; 
không ăn thịt; không uống rượu, không ăn băng 
hai bát; một bữa ăn một lần nuốt, cho đến bảy 
bữa thì thôi!”; nhận thức ăn thêm của người, 
không nhận quá bảy lần thêm”?; hoặc một ngày 
ăn một bữa; hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, 
năm ngày, sáu ngày, bảy ngày ăn một bữa; hoặc 
chỉ ăn quả; hoặc chỉ ăn cỏ vực”!; hoặc chỉ uống 
nước cơm; hoặc ăn mẻ”; hoặc chỉ ăn lúa liêm”: 
hoặc ăn phân bò; hoặc ăn phân nai; hoặc ăn rễ, 


œ 


- Hán: lưỡng ô (cái bay để trét) trung gian jj #7 rh: jl; Pãli: musalam antaram. Hình như trong 
bản Hán có sự nhằm lẫn giữa chữ ô 7 và chữ xử ‡† (cái chày). 

19. Hán: nhất xan nhất yết, chí thất xan chỉ. Tham chiếu Päli: ekãgãriko va hoti ekälopiko, mỗi 
gia đình là một miếng ăn (chỉ nhận một miếng). 

-_ Khất thực một nhà không đủ, phải khát thực thêm nhà khác, không quá bảy nhà. 

- Hán: dữu 5. 

22. Hán: ma mễ Jiƒ 3E. 

23 Hán: liêm đạo úA_ Tấi, có lẽ gạo lứt. 


m 
= 


R 
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cành, lá, hoa, hạt của cây; hoặc ăn trái cây tự 
rụng”°; hoặc mặc áo; hoặc mặc áo sa thảo” 
hoặc mặc áo vỏ cây; hoặc lây có đắp lên 
mình”°: hoặc khoác áo da hươu; hoặc bện tóc; 
hoặc áo bện băng lông; hoặc áo lượm từ bãi tha 
ma; hoặc thường đưa tay lên; hoặc không ngôi 
giường chiếu; hoặc thường ngôi chồm hỗm; 
hoặc có người cạo tóc nhưng để râu; hoặc có 
người năm trên gai; hoặc có người năm trên bầu 
trái; hoặc có người khỏa thân năm trên phân bò; 
hoặc một ngày ba lần tắm; hoặc một đêm ba lần 
tăm. Băng vô số sự khô mà làm khổ thân này. 
Cù-đàm, đó gọi là khổ hạnh ô ué, có trường hợp 
được gọi là Sa-môn pháp, có trường hợp được 
gọi là Bà-la-môn pháp. ˆ 

Phật nói: 

“Những người khỏa thân cởi bỏ y phục, 
băng vô số phương tiện làm khô thân này; 


24. Từ “hoặc chỉ ăn quả, cho đến, ăn trái cây tự rụng”, tham chiếu Pãli: sãka-bhakkho vã hoti, 
sàmäka-bhakkho hoti, nìvãra-bhakkho vã hoti, daddula-bhakkho kho vã hoti, hata-bhakkho 
vã hoti, kana-bhakkho vã hoti, àcãma-bhakkho vã hoti, paññãka-bhakkho vã hoii, tina- 
bhakkho vã hoti, gomaya-bhakkho vã hoti, vana-mila-palãhäro yaapeti pavatta-phala-bhojl, 
vị ấy hoặc ăn rau sống, hoặc ăn lúa tắc, ăn gạo sống, ăn lúa daddula, ăn rêu tươi, ăn trấu, 
ăn nước cơm, ăn bột mè, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn rễ, hạt quả tự rụng trong rừng mà sống. 

25. Hán: phi sa y ‡# ÿE +. Tham chiếu Päli: sànãni pi dhãreti, masãnnãni pi dhãreti, mặc áo vải 
gai thuần, hoặc mặc áo vải gai lẫn các thứ vải khác. 

28. Hán: thảo xiêm thân *š ‡#i 1#. 


500 TRƯỜNG A-HÀM 


những người ây không đây đủ giới, không đây 
đủ kiên, không thể siêng tu, cũng không phát 
triển rộng lớn”T,” 

Ca-diệp bạch Phật: 

“Thế nào là giới đầy đủ, kiến đây đủ”, vượt 
xa các khổ hạnh, vi diệu bậc nhất? ” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Hãy lăng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói 
cho ông nghe.” 

Ca-diệp nói: 

“Thưa vâng. Vui lòng xIn được nghe.” 

Phật nói với Ca-diệp: 

“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, cho đến, Tứ 
thiền, ở ngay trong hiện tại mà được an lạc. Vì 
sao vậy? Ấy do tỉnh cân, chuyên niệm nhất tâm, 
ưa ở chỗ nhàn tĩnh, không buông lung vậy. Ca- 
diệp, đó là giới đầy đủ, kiến đây đủ, thù thắng 
hơn các thứ khô hạnh.” 

Ca-diệp nói: 

“Cù-đàm, tuy nói rằng giới đầy đủ, kiến đây 


?”. Tham chiếu Pãli: tassa cãyam sïla-sampadä citta-sampadä paññã-sampadä abhävitã 
asacchikatã atha kho so ärãkã va sãmaññä, äräkã va brahmañña, vị ấy không siêng tu giới 
thành tựu, tâm thành tựu, tuệ thành tựu, còn cách xa Sa-môn pháp, còn cách xa Bà-la-môn 
pháp. 

28. Hán: kiến cụ túc BỊ, E. J8; Pãli: citta-sampadä, paññã-sampadä, tâm cụ túc, tuệ cụ túc. 
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đủ, vượt hơn các thứ khô hạnh, vi diệu bậc 
nhất; nhưng pháp Sa-môn thật là khó; pháp Bà- 
la-môn thật là khó.”” 

Phật nói: 

“Ca-diệp, đó là pháp bất cộng của thế 
gian”°, nghĩa là, Sa-môn pháp, Bà-la-môn pháp 
là khó. Ca-diệp, cho đến Ưu-bà-di cũng biết 
được pháp đó, là khỏa thân cởi bỏ y phục, cho 
đến, bằng vô số phương tiện làm khổ mình. 
Nhưng không biết rằng tâm ấy là tâm có nhuế, 
hay tâm không có nhuế; tâm có hận hay tâm 
không có hận; tâm có hại hay tâm không có hại. 
Nếu biết tâm ấy, thì không nói răng pháp Sa- 
môn, Bà-la-môn là khó. Vì không biết, cho nên 
nói pháp Sa-môn, Bà-la-môn khó.” 

Bây giờ, Ca-diệp bạch Phật răng: 

“Thể nào là Sa-môn, thế nào là Bà-la-môn 
có giới cụ túc, kiến cụ túc, là tôi thượng, là tối 
thắng, vi diệu bậc nhất?” 

Phật nói: 

“Hãy lăng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói 
9. Päãli: Dukkaram bho Gotama sãmaññam, dukkaram brahmaññam, khó hành thay, Tôn giả 

Gotama, là hạnh Sa-môn; khó hành thay, là hạnh Bà-la-môn. 


30 Thế gian bát cộng pháp f f 4 ‡ ;#; tham chiếu Pãli: Pakati kho esã lokasimư, này 
Kassapa, đó là lẽ tự nhiên trong đời. 
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cho ông nghe.” 

“[hưa vâng, Cù-đàm. Vui lòng xin được 
nghe.” 

Phật nói: 

“Ca-diệp, Tỳ-kheo Kia, bằng tam-muội tâm, 
cho đến, chứng đắc ba minh, diệt trừ các si mê 
tối tăm, sanh ánh sáng trí tuệ, gọi là lậu tận trí. 
Vì sao? Ấy là do tinh cần, chuyên niệm không 
quên, ưa chỗ nhàn tĩnh, không buông lung vậy. 
Ca-diệp, đó gọi là Sa-môn, Bà-la-môn có giới 
cụ túc, kiên cụ túc, là tối thượng, là tối thăng, vi 
diệu bậc nhất.” 

Ca-diệp nói: 

“Củ-đàm, tuy nói đó gọi là Sa-môn, Bà-la- 
môn có giới cụ túc, kiến cụ túc, là tôi thượng, là 
tối thăng, vi diệu bậc nhất, nhưng pháp Sa-môn, 
Bà-la-môn thật quá khó, quá khó! Sa-môn cũng 
khó biết, Bà-la-môn cũng khó biết!.” 

Phật nói: 

“Ưu-bà-tắc cũng có thê tu hành được pháp 
ây, nói răng: “Tôi, kế từ hôm nay, có thê khỏa 
thân cởi bỏ y phục, cho đến, băng vô số phương 


31: Tham chiếu Pãli: Dujjãno bho Gotama samano, dujjãno braãhmano: khó biết Sa-môn, khó biết 
Bà-la-môn. 
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tiện gieo khô cho thân này.” Không thể do hành 
vi này mà được gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. Nêu 
chỉ do hạnh này mà có thể được øọI là Sa-môn, 
Bà-la-môn; thì không thể nói pháp Sa-môn là 
quá khó, pháp Bà-la-môn là quá khó. Nhưng 
không vì hạnh ây mà được gọi là Sa-môn, Bà- 
la-môn. cho nên nói rằng Sa-môn rất khó, Bà- 
la-môn rất khó.” 

Phật lại nói với Ca-diệp: 

“Xưa, một thời, Ta ở lở Ai -kỳ””, trong 
hang Thất diệp trên Cao sơn””, đã từng giảng về 
khổ hạnh thanh tịnh cho Phá chí Ni-câu-đà''. 
Khi ây Phạm chí sanh tâm hoan hỷ, được tín 
tâm thanh tịnh; cúng dường Ta, xưng tán Ta, 
cúng dường, tán thán Ta một cách tối thượng.” 

Ca-diệp nói: 

“Thưa Cù-đàm, ai đối với Cù-đàm mà 
không phát sanh hoan hỷ, tịnh tín, cúng dường, 
xưng tán một cách tôi thượng? Tôi nay đôi Cù- 


32. 


La-duyệt-kỳ £& Eãj ‡{t, tức Vương xá + 2; Päli: Rãjagaha. 

Cao sơn Thất diệp khốt 7¡ LLI 3š #š, hang núi (Päli: Sattapanni-guhä), trên một ngọn núi 
phía Nam thành Vương xá. Bản Pãli: Gijjiha-kũtta pabbata, núi Linh thứu, phía Đông bắc 
thành Vương xá. 
Phạm chí Ni-câu-đà jE {E fữ; Pali: tapasa-brahmacärï Nigrodha, một người Phạm chí tu khổ 
hạnh tên Nigrodha. Xem kinh số 8 “Tán-đà-na”. 


33. 
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đàm cũng phát sanh hoan hỷ, tịnh tín, cúng 
dường, xưng tán một cách tối thượng. Tôi quy y 
Cù-đàm.” 

Phật nói với Ca-diệp: 

“Những gì là giới trong thế gian, không có 
giới nào sánh bằng tăng thượng giới này, huống 
hô muốn nói hơn. Những gì là tam-muội, trí 
tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ””, không có 
cái øì sánh ngang với tăng thượng tam-muội, trí 
tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ; huống hỗ 
muốn nói là hơn. 

“Này Ca-diệp, được nói là sư tử, là chỉ cho 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Như 
Lai, khi ở giữa đại chúng tuyên bố Chánh pháp 
một cách rộng rãi, tự tại, vô úy. Do đó được gọi 
là sư tử. Thế nào, Ca-diệp, Như Lai khi rồng 
tiếng sư tử, lúc ấy không dũng mãnh” sao? Chớ 
nghĩ như vậy. Như Lai ở giữa đại chúng cất 
tiếng rỗng sư tử một cách dũng mãnh. Ca-diệp, 
ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng cất 


35. Giới, tam-muội, trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ, tức giới, định, tuệ, giải thoát và giải 


ơ 


thoát tri kiến. Bản Päli nêu bốn: ariyam param sïlam, tối thượng thánh giới, ariyã paramä 
paramã vimutti, tối thượng thánh giải thoát. 


%- Hán: dũng hãn  ‡#; Päli: visärada, tự tin, vô úy. 


® 
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tiêng rông sư tử một cách dũng mãnh, nhưng 
không thê thuyết pháp chăng?” Chớ nghĩ như 
vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng cất tiêng 
rông sư tử một cách dũng mãnh và thuyết pháp 
một cách thiện xảo. 

“Thế nào, Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai 
ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng 
rỗng sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, 
nhưng thính giả trong chúng hội không nhất 
tâm chăng? Chớ nghĩ vậy. Vì sao? Như Lai ở 
giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng 
rông sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, 
những người đến hội đêu nhất tâm lăng nghe. 
Thế nào, Ca-diệp, ngươi bảo răng Như Lai ở 
giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng 
rông sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, 
những người đến hội đêu nhất tâm lắng nghe, 
nhưng không hoan hýỷ tín thọ phụng hành 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở 
giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng 
rông sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, 
những người đến hội thảy nhất tâm lăng nghe 


37. Pali: visarado ca nadaii (...) na ca kho nam pañham pucchanti, cất tiếng sư tử một cách tự 
tín, nhưng không có ai hỏi câu hỏi nào. 
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và hoan hỷ tín thọ. Ca-diệp, ngươi bảo rằng 
Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà 
cất tiếng rỗng sư tử, thuyết pháp một cách thiện 
xảo, những người đến hội đều nhất tâm lắng 
nghe và hoan hỷ tín thọ, nhưng không cúng 
dường chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như 
Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất 
tiếng rỗng sư tử, thuyết pháp một cách thiện 
xảo, những người đến hội đều nhất tâm lắng 
nghe, hoan hỷ tín thọ và thi thiết cúng dường. 
“Ca-diệp, ngươi bảo răng, Như Lai ở giữa 
đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiêng rồng sư 
tử, cho đến, tín kính cúng dường, nhưng không 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở 
giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng 
rông sư tử, cho đến, tín kính cúng dường, rôi 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 
“Ca-diệp, ngươi bảo răng Như Lai ở giữa 
đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rông sư 
tử, cho đến, tín kính cúng dường, rôi cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhưng 
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không cứu cánh phạm hạnh”, đến chỗ an ỗn, 
vô dư Niết-bàn chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì 
sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy 
mà cất tiếng rồng sư tử, cho đến, tín kính cúng 
dường, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo, rồi cứu cánh phạm hạnh, đến chỗ an ốn, 
vô dư Niết-bàn.” 

Bây giờ, Ca-diệp bạch Phật răng: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi có thể xuất gia 
thọ Cụ giới trong pháp này được chăng???” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Nếu dị học muốn đến xuất ø1a tu đạo trong 
giáo pháp của Ta, phải lưu bốn tháng quán 
sát”, làm hài lòng chúng Tăng, sau đó mới có 
thể xuất gia thọ giới. Ca-diệp, tuy có pháp như 
vậy, nhưng cũng xét theo người."!” 

Ca-diệp nói: 

“Nếu dị học muốn đến xuất ø1a tu đạo trong 


38. 


œ 


Cứu cánh phạm hạnh Zš 3š #£ ƒ7; Pãli: anuttaram brahma-cariya-pariyosänam, hoàn thành 
phạm hạnh vô thượng. 

Pali: Labheyyaham bhante Bhagavato santike pabbajjam, labheyyam upasam-padati, bạch 
Thế Tôn, ngay đây, con xin được xuất gia, xin được thọ giới Cụ túc. 

Hán: lưu tứ nguyệt quán sát #7 Pu Ƒj li #š; Päli: so cattãro mãse parivasati, người ấy sống 
biệt trú bốn tháng. 

Päãli: Api ca m'ettha puggala-vemattatä viditã ti, nhưng ở đây Ta cũng nhận biết cá tánh của 
con người. 
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Phật pháp, phải lưu bôn tháng quán sát, làm hài 
lòng chúng Tăng, sau đó mới có thể xuất gia 
thọ giới. Con nay có thể ở trong Phật pháp bốn 
năm quán sát, làm hài lòng chúng Tăng, sau đó 
mới xuất gia thọ giới.” 

Phật bảo Ca-diệp: 

'“Fa đã có nói, cũng còn xét theo người. ˆ 

Bây giờ, Ca-diệp liên ở trong Phật pháp 
xuất gia thọ Cụ túc giới. Rôi thì, Ca-diệp xuất 
gia thọ giới chưa bao lâu, băng tín tâm, tu phạm 
hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự 
thân chứng ngộ: sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
đứng vững, điều cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa: tức thời thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Ca-diệp nghe những điêu Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


26. KINH TAM MINH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, du 
hành nhân gian, cùng với chúng Đại T-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi người, đến Y-xa- 
năng-g1à-la, thôn Bà-la- bo ở Câu-tát-la. Ngài 
nghỉ đêm trong rừng Y-xa.? 

Bây giờ, có Bà-la-môn tên Phất-già-la-sa-la, 
Bà-la-môn tên Đa-lê-xa”, có duyên sự nên cùng 
đến thôn Y-xa-năng-già-la. Bà-lamôn Phất- 
già-la-sa-la này, từ bảy đời nay cha mẹ chân 
chánh không bị người khinh chê, tụng đọc 
thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân tích 
các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại 
nhân, quán sát cát hung, tế tự nghi lễ. Ông có 
năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. Trong số 
đó có một đệ tử tên Bà-tất-tra?, từ bảy đời nay 
cha mẹ chân chánh không bị người khinh chê, 
tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng 


1 Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm, “Đệ tam phần, Tam Minh kinh Đệ thất”, Đại I, tr. 104c. 
Tương đương Päãli, D. 13, Dig ¡. 13 Tevijja-Sutta. 

2. Xem kinh số 20 “A-ma-trú”. Bản Päli, Phật trú tại Manasäkata, bên bờ sông Aciravatï. Chúng 
Tỳ-kheo năm trăm người. 

3. Phát-già-la-sa-la 3ÿ {Ji § 32 #š, được đề cập trong kinh sốá 20 “A-ma-trú”; Pãli: 
Pokkharasäti; Đa-lê-xa 4 #i! 3l; Pãli: Tãrukkha. Bản Pãli còn kể thêm: Jãnussoni, Todeyya. 

4. Bà-tất-tra; Pali: Vãsettha. Xem cht.3, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 
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phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem 
tướng đại nhân, quán sát cát hung, tế tự nghi lễ; 
cũng có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. 

Bà-lamôn Đa-lê-xa cũng từ bảy đời nay 
cha mẹ chân chánh không bị người khinh chê, 
tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng 
phân tích các loại kinh thư, cũng giỏi phép xem 
tướng đại nhân, quán sát cát hung, tế tự nghi lễ. 
Ông cũng có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ 
phế. Trong số đó có một đệ tử tên Phả-la-đọa" 
từ bảy đời nay cha mẹ chân chánh không bị 
người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị 
điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, 
lại giỏi phép xem tướng đại nhân, quán sát cát 
hung, tế tự nghi lễ; cũng có năm trăm đệ tử, dạy 
dỗ không bỏ phế. 

Lúc bây giờ, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa, hai 
người vào lúc tảng sáng đi đến khu vườn 
cùng nhau bàn luận. Bà-tất-tra nói với Phả-la- 
đọa: 

“Con đường của ta chân chánh, có khả năng 
xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên. Đó là điều mà 


5. Phả-la-đọa; Päli: Bhãrãdva. Xem cht. 3, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 
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Đại sư Phât-già-la-sa-la Bà-la-môn dạy.” 

Phả-la-đọa lại nói: 

“Con đường của ta chân chánh, có khả năng 
xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên. Đó là điều mà 
Đại sư Đa-lê-xa Bà-la-môn dạy.” 

Như vậy, Bà-tất-tra ba lần tự khen đạo mình 
chân chánh. Phả-la-đọa cũng ba lần tự khen đạo 
mình chân chánh. Hai người cùng bàn luận mà 
không thê quyết định. 

Rồi Bà-tất-tra nói với Phả-la-đọa răng: 

“la nghe nói Sa-môn Cù-đàm, con nhà 
dòng họ Thích, xuất gia và đã thành đạo, ở 
Câu-tát-la, du hành nhân gian, nay đang nghỉ tại 
rừng Y-xa-năng-già-la. Ngài có tiếng tăm lớn, 
lưu truyền khắp thiên hạ, rằng, Ngài là Bậc Như 
Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác, đầy đủ mười 
hiệu, ở giữa chư Thiên, người đời, Sa-môn, Bà- 
la-môn, tự mình chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho 
người khác; lời nói khoảng đầu, khoảng giữa, 
khoảng cuối thảy đều chân chánh, nghĩa vị đây 
đủ, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc Chân Nhân như 
vậy, ta nên đến thăm viêng. Ta nghe nói Sa- 
môn Cù-đàm kia biết con đường Phạm thiên, có 
thể giảng thuyết cho người. Ngài thường nói 
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chuyện, trao đối với Phạm thiên. Chúng ta hãy 
cùng nhau đi đến Cù-đàm đề giải quyết ý nghĩa 
này. Nếu Sa-môn có nói điều gì, chúng ta sẽ 
vâng nhớ.” 

Bây giờ, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa, hai người 
theo nhau đi vào rừng Y-xa-năng-già-a, đến 
chỗ Thê Tôn, chào hỏi xong, ngôi xuông một 
bên. 

Thế Tôn biết ý nghĩ trong lòng hai người, 
bèn hỏi Bà-tắt-tra: 

“Các ngươi hai người vào lúc tảng sáng đi 
vào khu vườn, cùng nhau thảo luận như vậy, 
cùng bài bác lẫn nhau. Một người nói: 'Con 
đường của ta chân chánh, có khả năng xuất 
yếu, dẫn đến Phạm thiên. Đó là điều mà Đại 
sư Phât-già-la-sa-la Bà-lamôn dạy.” Người 
kia nói: “Con đường của ta chân chánh, có khả 
năng xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên. Đó là điều 
mà Đại sư Đa-lê-xa Bà-la-môn dạy.` Như vậy 
ba lần, các ngươi bài bác nhau. Có sự việc như 
vậy không?” 

Bà-tất-tra và Phả-la-đọa khi nghe lời này 
của Phật thảy đều kinh ngạc, lông tóc dựng 
đứng, trong lòng nghĩ thâm: “Sa-môn Cù-đàm 
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có đại thân đức, biết trong tâm người. Những 
điều mà chúng ta muôn thảo luận, Sa-môn Cù- 
đàm đã nói trước rồi. Rôi Bà-tất-tra bạch Phật: 

“Con đường này và con đường kia, đêu tự 
xưng là chân chánh, đều có khả năng xuất yêu, 
dẫn đến Phạm thiên. Điều mà Bà-la-môn Phất- 
già-la-sa-la nói đúng hay điều mà Đa-lê-xa nói 
đúng?” 

Phật nói: 

“Giả sử, Bà-tất-tra, con đường này, con 
đường kia đều chân chánh, xuất yếu, dẫn đến 
Phạm thiên, các ngươi sao lại đi vào khu vườn 
lúc tảng sáng mà bài bác lẫn nhau, cho đến ba 
lần?” 

Bà-tất-tra bạch Phật: 

“Có những Bà-lamôn thông ba minh ° 
giảng thuyết các con đường khác nhau, con 
đường tự tại dục, con đường tự tác, con đường 
Phạm thiên. Cả ba con đường ây đêu dẫn đến 
Phạm thiên”. Cũng như những con đường trong 
xóm, tật cả đều dẫn về thành, các Bà-la-môn 


5. Tam minh Bà-la-môn = H 3 £§ ["j; Päli: tevijja-bräahmana, Bà-la-môn tinh thông ba bộ Veda. 
7 D.13 (Dig I 13 tr. 200) không kể tên các học thuyết, mà kể tên các người đề xướng: 
Addhãriyä, Tittiriyã, Chandoka, Chandavä. 
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tuy nói những con đường khác nhau, nhưng 
đều hướng đến Phạm thiên.” 

Phật hỏi Bà-tât-tra: 

“Có phải các con đường kia thảy đêu thú 
hướng Phạm thiên?” 

Đáp: “Thảy đều thú hướng”. 

Phật lặp lại câu hỏi ba lân: 

“Có phải các con đường kia thảy đều thú 
hướng Phạm thiên?” 

Đáp: “Thảy đều thú hướng”. 

Thế Tôn sau khi đã xác định lời ấy rồi, bèn 
hỏi Bà-tất-tra: 

“Thế nào, trong số các Bà-la-môn thông tam 
minh có ai đã từng thấy Phạm thiên chưa?” 

Đáp: “Không có ai thây”. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, tiên sư của Bà-la-môn 
thông tam minh có từng thấy Phạm thiên 
chưa?” 

Đáp: “Không ai thây”. 

“Thế nào, Bà-tât-tra, các Bà-la-môn kỳ cựu, 
các tiên nhân thông tam minh thời cố, đọc tụng 
thông suốt, có thể thuyết cho người khác nghe 
các tán tụng cố, các ca vịnh, thi thư, những vị 
có tên là A-tra-ma Bà-la-môn., Bà-ma-đê-bà Bà- 
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la-môn, Tỳ-bà-thầm-tra Bà-la-môn., Y-nI-la-tư 
Bà-la-môn, Xà-bà-đề-già Bà-la-môn, Bà-bà-tât 
Bà-la-môn, Ca-diệp Bà-la-môn, A-lâu-na Bà-la- 
môn, Cù-đàm-ma Bà-la-môn, Thủ-chỉ Bà-la- 
môn, Bà-la-tốn-đà Bà-la-mônŸ; những vị này có 
được thấy Phạm thiên không?” 

Đáp: “Không có ai thây”. 

Phật nói: 

“Nếu Bà-la-môn thông tam minh kia không 
thây Phạm thiên, tiên sư của Bà-la-môn thông 
tam minh cũng không thấy Phạm thiên, các Bà- 
la-môn thông tam minh, những cựu tiên nhân, 
như A-tra-ma v.v... cũng không một ai thây 
Phạm thiên, thế thì biết răng những điêu mà Bà- 
la-môn thông tam minh nói không phải là sự 
thật.” 

Phật lại nói với Bà-tât-tra: 

“Như có một người dâm, nói răng: “Tôi 
cùng với người nữ đẹp để kia thông giao, ca 
ngợi dâm pháp.' Những người khác liên hỏi: 
“Ông có biết người nữ ấy không? Cô ấy ở đâu? 
Phương Đông, phương Tây, phương Nam, hay 


8. Danh sách các Bà-la-môn cổ: xem kinh số 20 “A-ma-trú”, cht.89. 
3 Sở thuyết phi thật, D.13 sđd.: appätihìrakatä, lời nói ngu ngốc. 
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phương Bắc?' Đáp: “Không biết.” Lại hỏi: 'Ông 
có biết đất, đai, thành âp, chòm xóm mà người 
nữ ây ở không? Đáp: Không biết. Lại hỏi: 
“Ông có biết cha mẹ cô ây tên gì không?" Đáp: 
“Không biết.” Lại hỏi: 'Ông có biết người nữ ây 
là Sát-ly, hay Bà-la-môn, hay Cư sĩ, hay Thủ- 
đà-la không? Đáp: 'Không.' Lại hỏi: 'Ông có 
biết người nữ ây cao hay thấp, mập hay sây, 
đen hay trắng, đẹp hay xâu không?” Đáp: 
Không. Thế nào, Bà- tất- -lra, SỰ ca ngợi của 
người kia có phải sự thật không?” 

Đáp: “Không thật”. 

“Như vậy, Bà-tât-tra, những điều mà Bà-la- 
môn thông tam minh nói cũng như vậy, không 
có sự thật. Thề nào, Bà-tât-tra, Bà-la-môn thông 
tam minh của ngươi thây nơi chốn mà mặt trời, 
mặt trăng mọc, lặn, du hành, chắp tay cúng 
dường và có thể nói như Vậy: 'Con đường này 
chân chánh, có thể dẫn đến xuất yêu, đến chỗ 
mặt trời, mặt trăng” được chăng?” 

Đáp: “Thật vậy, Bà-la-môn thông tam minh 
thây nơi chỗn mà mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, 
du hành, chắp tay cúng dường, nhưng không 
thể nói như vây: “Con đường này chân chánh, 
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có thê dẫn đến xuât yếu, đến chỗ mặt trời, mặt 
trăng.” 

Phật nói: 

“Như vậy, Bà-tât-tra, Bà-la-môn thông tam 
minh thây nơi chỗn mà mặt trời, mặt trăng mọc, 
lặn, du hành, chắp tay cúng dường, nhưng 
không thể nói như vây: “Con đường này chân 
chánh, có thể dẫn đến xuất yếu, đến chỗ mặt 
trời, mặt trăng.” Nhưng lại thường chặp tay 
cúng dường cung kính, há không phải là hư dối 
sao?” 

Đáp: “Thật vậy, thưa Cù-đàm, kia thật sự hư 
dỗi”. 

Phật nói: 

“Ví như có người dựng thang nơi khoảng 
đất trông: những người khác hỏi: “Ngươi bắc 
thang làm gì?' Đáp: “Tôi muốn lên nhà trên'. 
Hỏi: “Nhà ở chỗ nào? Đông, hay Tây, hay 
Nam, hay Bắc?? Đáp răng: “Không biết. 

Thế nào, Bà-tât-tra, người ấy dựng thang để 
lên nhà, há không phải là hư dỗi sao?? 

Đáp: “Thật vậy, kia thật sự hư dồi”. 

Phật nói: 

“Bà-la-môn thông tam minh cũng vậy, hư 
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dối không thật. 

“Bà-tất-tra, năm dục khiết tịnh, rất đáng 
yêu thích!?°. Những gì là năm? Mắt thấy sắc, 
rất đáng yêu thích. Tai nghe tiếng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, rất đáng 
yêu thích, ở trong pháp Hiền thánh của Ta, 
được gọi là dính mặc, là trói buộc, là xiêng 
xích. Bà-la-môn thông tam minh kia bị nhiễm 
bởi năm dục, ái dục dính chặt, nhưng không 
thấy lỗi lâm, không biết lối xuất yếu. Kia đã bị 
năm dục trói buộc, giả sử có phụng sự nhật, 
nguyệt, thủy, hỏa và xướng lên răng: “Xin 
tiếp đỡ tôi sanh lên Phạm thiên." Không có 
trường hợp ấy. Ví như con sông A-di-la!!, có 
mức nước ngang bờ'!”. Có người ở bờ bên này, 
mình bị quấn chặt, kêu suông bờ bên kia rằng: 
“Lại đây, đưa tôi sang.' Bờ kia có đến đưa 
người ấy sang không?” 

Đáp: “Không”. 


19D, 13 sđd.: (...) ime kãma-gunã ariyassa vinaye andùti pi vuccanti, bandhanan tỉ pi vuccanti, 
năm phẩm chất của dục này, trong luật của Thánh, được gọi là xiềng xích, là trói buộc. 

11. A-di-la hà j[ 5š #§ ïïƒ, tên sông, một trong năm sông lớn; các phiên âm khác: A-trí-la-phiệt-để, 
Y-la-bat-đề, A-di-na-hòa-đề; Pãli: Aciravafi. 

1D, 13: Aciravatï nadï pũrà udakassa samatittikãa kãkapeyyä: con sông Aciravatï đầy với lượng 
nước tràn bờ, con quạ có thể uống. 
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“Bà-tât-tra, năm dục khiết tịnh, rât đáng yêu 
thích, ở trong pháp Hiên thánh của Ta, được gọi 
là dính mắc, là trói buộc, là xiêng xích. Bà-la- 
môn thông tam minh kia bị nhiễm bởi năm dục, 
ái dục dính chặt, nhưng không thấy lỗi lầm, 
không biết lối xuất yếu. Kia đã bị năm dục trói 
buộc, giả sử có phụng sự nhật, nguyệt, thủy, 
hỏa và xướng lên rằng: “Xin tiếp đỡ tôi sanh lên 
Phạm thiên, thì cũng giống như vậy. Trọn 
không thể xảy ra. 

“Bà-tất-tra, ví như con sông A-di-la, nước 
tràn ngang bờ, con quạ có thê uỗng được. Có 
người muốn sang, không băng vào sức của tay 
chân, thân mình, không nhân thuyên bè, mà có 
thể sang được không?” 

Đáp: “Không”. 

“Bà-tất-tra, Bà-la-môn thông tam minh cũng 
vậy, không tu hạnh thanh tịnh của Sa-môn, lại 
tu theo hạnh không thanh tịnh của đạo khác, mà 
muốn cầu sanh Phạm thiên, không có trường 
hợp đó. 

“Bả-tất-tra, cũng như nước trong núi vọt 
mạnh tra, cuốn trôi khá nhiều nhân dân, vả lại 
không có thuyên, bè, cũng không có câu bến. 
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Người kia nghĩ thâm: “Ta nên thâu lượm thật 
nhiều có và cây, buộc thành chiếc bè thật chắc 
chắn, rồi băng sức của thân mình mà sang bờ 
một cách an ôn. Bà-tât-tra, cũng vậy, nếu Tỳ- 
kheo xả hạnh bất tịnh phi Sa-môn, tu hành 
phạm hạnh thanh tịnh của Sa-môn, muốn sanh 
Phạm thiên; trường hợp ây có xảy ra. 

“Thế nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có nhuê 
tâm'3 hay không có nhuê tâm?” 

Đáp: “Không có nhuế tâm”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn thông tam minh có nhuê tâm hay 
không có nhuê tâm?” 

Đáp: “Có nhuếề tâm”. 

“Bà-tắt-tra, Phạm thiên không có nhuê tâm. 
Bà-la-môn thông tam minh có nhuế tâm. Nhuê 
tâm và không nhuế tâm không cùng sống 
chung, không cùng giải thoát, không thú hướng 
đến nhau. * Vậy Phạm thiên và Bà-la-môn 
không sông chung. 


13: Nhuế tâm, xem cht.16. 
14. Hán: bất cộng đồng, bất câu giải thoát, bát tương thú hướng Z ‡#‡ läj ZE {R ## lft ZEF 1H iñ [B]; 
D.13: (...) saddhim samsandati sametiti2 no h'idam (...), có tương giao, có tương đồng không? 


Không. 
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“Thể nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có sân 
tâm, hay không có sân tâm'°.” 

Đáp: “Không có sân tâm”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn thông tam minh có sân tâm, hay 
không có sân tâm?” 

Đáp: “Có sân tâm.” 

“Bà-tắt-tra, Phạm thiên không có sân tâm. 
Bà-la-môn thông tam minh có sân tâm. Sân tâm 
và không sân tâm không cùng sống chung, 
không cùng giải thoát, không thú hướng đến 
nhau. Vậy Phạm thiên và Bà-lamôn không 
sống chung. 

“Thế nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có hận 
tâm, hay không có hận tâm?” 

Đáp: “Không có hận tâm.” 

Lại hỏi: 

“Bà-lamôn thông tam minh có hận tâm, 
hay không có hận tâm? 

Đáp: “Có hận tâm”. 

Phật nói: 


15. Sân tâm, xem cht.16. 
16 Bản Pali, D.13, sđd.: liệt kê hai trạng thái sân: savera-citta, tâm có oán hận, thù nghịch; 
savyäpajjha-ciita, tâm có các hại, có ý muốn gây hại cho người. 
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“Phạm thiên không có sân tâm. Bà-la-môn 
thông tam minh có sân tâm. Sân tâm và không 
sân tâm không cùng sông chung, không cùng 
giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy 
Phạm thiên và Bà-la-môn không sông chung. 

“Thê nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có gia 
thuộc, sản nghiệp không!”?” 

Đáp: “Không” 

Lại hỏi: 

“Bà-lamôn tam mình có gia thuộc, sản 
nghiệp không?” 

Đáp: “Có”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có gia thuộc, sản 
nghiệp. Bà-lamôn thông tam minh có gia 
thuộc, sản nghiệp. Người có gia thuộc, sản 
nghiệp và người không gia thuộc, sản nghiệp 
không cùng sống chung, không cùng giải thoát, 
không thú hướng đến nhau. Vậy Phạm thiên và 
Bà-la-môn không sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có được tự 
tại hay không được tự tại'Š?” 


17 Gia thuộc sản nghiệp, có thể Pãli (D.13): sapariggaha, có sở hữu, có thê thiếp. 
18. Tự tại, Pali: vasavattin, người có quyền lực chỉ phối. 
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Đáp: “Được tự tại”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn tam minh có được tự tại, hay 
không được tự tại? 

Đáp: “Không được tự tại”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên được tự tại. Bà-la-môn thông 
tam minh không được tự tại. Người được tự tại 
và người không được tự tại cùng sống chung, 
không cùng giải thoát, không thú hướng đến 
nhau. Vậy Phạm thiên và Bà-lamôn không 
sông chung.” 

Phật lại nói: 

“Bà-la-môn tam minh kia, g1lả sử có người 
đến hỏi ý nghĩa sâu xa, không thể trả lời đầy đủ, 
có thật như vậy không?” 

Đáp: “Thật như vậy”. 

Bây giờ, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa, hai người 
đều bạch Phật rằng: 

“Hãy gác qua một bên các đề tài khác. Tôi 
nghe Sa-môn Cù-đàm biết rõ con đường Phạm 
thiên!?, có thể giảng thuyết điều đó cho người 


1%. Hán: minh thức Phạm thiên đạo H 3) ? Z% 3š; D.13: Brahmanam sahavyatäya maggam 
jãnãtfti: ngài biết rõ con đường dẫn đến cộng trú (làm bạn) với Phạm thiên. 
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khác; lại đã cùng Phạm thiên gặp gỡ, qua lại 
chuyện trò. Cúi mong Sa-môn Cù-đàm vì lòng 
từ mẫn, xin thuyết con đường Phạm thiên, xin 
khai thị, phô diễn.” 

Phật nói với Bà-tât-tra: 

“Ta nay hỏi ngươi. Hãy tủy ý trả lời. Thế 
nào, Bà- tât-tra, nước Tâm niệm ”°kia cách đây 
gân xa?” 

Đáp: “Gần”. 

“G1ả sử có người sanh trưởng ở nước này 
được người khác hỏi đường đi đến nước này. 
Thê nào, Bà-tất-tra, người sanh trưởng ở nước 
ây trả lời đường đi cho người hỏi kia, há có 
đáng nghi ngờ chăng?” 

Đáp: “Không nghi. Vì sao? Vì y sanh 
trưởng ở nước này”. 

Phật nói: 

“Dù cho người sanh trưởng ở nước này kia 
cũng có thê đáng nghi ngờ, nhưng nếu có người 
hỏi Ta về con đường Phạm thiên, không có điều 
øì nghi ngờ. Vì sao? Ta đã từng nhiêu lân nói 


20. Tâm niệm quốc ›ù› : Bi, dịch nghĩa địa danh Manasäkata. Bản Hán nói là quốc, nhưng D.13: 
Manasäkatam nãma Kosalãänam brãhmana-gamo: làng Bà-la-môn ở Kosala tên là 
Manasäkata. 
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vê con đường Phạm thiên ây.” 

Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, cả hai cùng bạch 
Phật: 

“Hãy gác qua một bên các đề tài khác. Tôi 
nghe Sa-môn Cù-đàm biết rõ con đường Phạm 
thiên, có thể giảng thuyết điều đó cho người 
khác; lại đã cùng Phạm thiên gặp gỡ, qua lại 
chuyện trò. Cúi mong Sa-môn Cù-đàm vì lòng 
từ mẫn, xin thuyết con đường Phạm thiên, xin 
khai thị, phô diễn.” 

Phật nói: 

“Hãy lăng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Ta sẽ nói 
cho ngươi nghe.” 

Đáp: “Kính vâng. Xin vuI lòng được nghe.” 

Phật nói: 

“Nêu Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời, đầy đủ mười hiệu, cho 
đến, Tứ thiền, ở ngay trong đời này mà hưởng 
thọ an lạc. Vì sao? Ay do tinh cần, chuyên 
niệm không quên, ưa sông một mình nơi thanh 
văng, không buông lung vậy. VỊ ây với Từ tâm 
tràn khắp một phương; các phương khác cũng 
vậy, rộng khắp không biên tế, không hai, vô 
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lượng, không hận, vô hại”!, du hí với tâm ây 
và hưởng thọ an lạc”. Bi, Hý, Xả tâm biến 
mãn một phương, phương khác cũng vậy, rộng 
khắp không biên tế, không hai, vô lượng, 
không kết hận, không có ý não hại”, du hí với 
tâm ây và hưởng thọ an lạc. 

“Thể nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có nhuế 
tâm không?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“†y-kheo hành Từ tâm có nhuê tâm, hay 
không có nhuế tâm?” 

Đáp: “Không có nhuê tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có nhuê tâm. Tỳ-kheo 
hành Từ tâm không có nhuê tâm. Không nhuê 
tâm và không nhuế tâm cùng hướng đến nhau, 
đồng giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo 
cùng sống chung.”! 


21. 


Tham chiếu, D.13. (...) mettã-sahagayena cetasä vipulena mahaggatena appamäna averena 
avyäpajjena pharitvã, làm tràn đầy với tâm song hành với từ, rộng lớn, bao la, không lượng, 
không hận, không ác hại. 

Hán: du hí thử tâm nhỉ tự ngộ lạc 3# §š JH: ;Ù› ïfj E1 #3 4#. 

Đối chiếu đoạn trên, xem cht. 22. 

Câu cộng đồng; Päli, D.13: sahavyũpago bhavissati, sẽ sống chung với nhau. 


22. 


DĐ 


23. 


œ 


24. 


+ 
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“Thể nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có sân 
tâm, hay không có sân tâm?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“[y-kheo hành Từ tâm có sân tâm, hay 
không có sân tâm?” 

Đáp: “Không có sân tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có sân tâm. Tỳ-kheo 
hành Từ tâm không có sân tâm. Không sân tâm 
và không sân tâm cùng hướng đến nhau, đồng 
giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Ty-kheo cùng 
sống chung. 

“Thế nào, Bà-tât-tra, Phạm thiên có hận 
tâm, hay không có hận tâm?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“†y-kheo hành Từ tâm có hận tâm, hay 
không có hận tâm?” 

Đáp: “Không có hận tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có hận tâm. Tỳ-kheo 
hành Từ tâm không có hận tâm. Không hận tâm 
và không hận tâm cùng hướng đến nhau, đồng 
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giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Ty-kheo cùng 
sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có ø1a thuộc 
sản nghiệp hay không?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“[y-kheo hành Từ tâm có gia thuộc, sản 
nghiệp hay không?” 

Đáp: “Không có gia thuộc, sản nghiệp”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có gia thuộc, sản 
nghiệp. Ty-kheo hành Từ tâm không có gia 
thuộc, sản nghiệp. Không gia thuộc, sản nghiệp 
và không gia thuộc sản nghiệp cùng hướng đến 
nhau, đông giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và 
Tỳ-kheo cùng sông chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có được tự 
tại không?” 

Đáp: “Được tự tại”. 

Lại hỏi: 

“Ƒỳ-kheo hành Từ tâm có được tự tại 
không?” 

Đáp: “Được tự tại”. 

Phật nói: 
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“Phạm thiên được tự tại. Ty-kheo hành Từ 
tâm được tự tại. Được tự tại và được tự tại cùng 
hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy, Phạm 
thiên và Tỳ-kheo cùng sống chung.” 

Phật lại nói với Bà-tât-tra: 

“Nên biết, Tỳ-kheo hành Từ tâm, khi thân 
hoại mạng chung, trong khoảnh khắc như mũi 
tên được bắn ổi, sanh lên Phạm thiên.” 

Khi Phật nói kinh này, Bà-tât-tra và Phả-la- 
đọa ngay trên chỗ ngôi mà xa lìa trân cấu, ở 
trong các pháp phát sanh con mắt thây pháp”. 

Bây giờ, Bà-tât-tra và Phả-la-đọa sau khi 
nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


25. Bản Minh: ư chư pháp trung, đắc pháp nhãn sanh 2 š# ;Z rÐ f8 ;# lIR 4; các bản khác: chư 
pháp pháp nhãn sanh š# )# ?Zz ñ %. Đây chỉ trường hợp chứng quả Dự lưu; D.13 không đề 
cập sự kiện này. Văn cú tương đương Päli, tham chiếu D.3 Ambattha-sutta (21): äsane 
virajam vimalam dhamma-cakkhum udapädi: ngay tại chỗ, sạch bụi bặm, sạch cáu bẩn, con 
mắt thấy pháp khởi lên. 


27. KINH SA-MÔN QUẢ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại La-duyệt-kỳ, trong 
vườn Am-bà của Kỳ Cựu đồng tử”, cùng với 
Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, A-xà-thê, con trai bà Vi-đê-hï”, vào 
ngày răm, lúc trăng tròn, sai gọi một phu nhân 
đến, bảo răng: 

“Đêm nay trong sáng không khác gì ban 
ngày. Ta nên làm gì?” 

Phu nhân tâu: 

“Đêm nay rắm trăng tròn, như ban ngày 
không khác. Nên tắm gội sạch sẽ, cùng các thế 
nữ hưởng thụ ngũ dục.” 

Vua lại lệnh gọi thái tử thứ nhất là Ưu-da- 


1 Bản Hán, Trường A-hàm kinh, quyễn 17, “Đệ tam phần Sa-môn Quả kinh Đệ bát”. Tham 
chiếu, Phật Thuyết Tịch Chí Quả kinh, Đông Tắn, Trúc Đàm-vô-sắm dịch (Đại I, tr. 270); 
Tăng nhát A-hàm, “Thiên Tử phẩm Đệ thất kinh” (Đại II, tr. 762a), Tạp A-hàm, quyễn 7, kinh 
số 156-165. Tương đương Päli, D. 2, Dig ¡. 2, Samaññaphala-sutta. 

2 La-duyệt-kỳ ££ lãi 1t; Pali: S00e ầu (thành Vương xá, thủ phủ của Magadha); Kỳ Cựu đồng 
tử Am-bà viên Š #§ # ?# 3 |§l; Pali: Jìvaka-komäräbhaccassa ambavane, trong vườn 
xoài của Jìvaka-Komäräbhacca, hay nhi khoa y sĩ Jìvaka; y sĩ của vua Bimbisära, người nuôi 
nắng thái tử Ajãtasattu; Pali: Komäräbhacca, Skt.: Kaumära-bhhtya, chỉ nghề nghiệp, trong 
bản Hán được đọc là, Skt.: Kaumaära (Päli: Kumãra): người niên thiếu. Đoạn sau, Hán dòch 
là Thọ Mạng đồng tử; xem chỉ.19 sau. Tịch Chí Quả kinh: đồng tử y vương danh Kỳ-vực. 

3. A-xà-thế Vi-đề-hi Tử jzƒ li †H: ?# ‡š 3š 7; Päli: Ajatasattu Vedehi-putta, dịch nghĩa: Vị Sanh 
Oán, con trai của vua Bimbisãra (Tần-bà-sa-la) và bà Vedehi (Vi-đề-hi), giết cha, cướp ngôi, 
làm vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 
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bà-đà! đến hỏi: 

“Đêm nay răm trăng tròn, không khác gì ban 
ngày. Ta nên làm gì?” 

Thái tử tâu: 

“Đêm nay rắm trăng tròn, như ban ngày 
không khác. Nên tập họp bốn thứ quân, cùng 
bàn mưu chinh phạt phản nghịch biên cương, 
sau đó trở về cùng hưởng thụ dục lạc.” 

Vua lại ra lệnh triệu đại tướng Dũng Kiện 
đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên làm gì?” 

Đại tướng tâu: 

“Đêm nay trong sáng, không khác gì ban 
ngày, nên tập họp bốn thứ quân, đi tra xét thiên 
hạ để biết có sự thuận hay nghịch.” 

Vua lại sai triệu Bà-la-môn Vũ-xáế đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 


+ Ưu-da-bà-đà {# Hịi 3 jÈ, hoặc âm Ưu-bà-da, dịch nghĩa: Bạch Hiền 1 #š; Pali: Udayìbhadda 
(Udaya-bhadra), con trai của A-xà-thế, sau này cũng giết cha để cướp ngôi. 

5: Từ đoạn hỏi phu nhân, cho đến đại tướng, không có trong bản Pãli D.2. 

5. Vũ-xá Ji , hoặc dịch là Vũ Hành, Vũ Thế; Pãli: Vassakära, đại thần phụ chính của A-xà-thé. 
Trong bản Hán, các đề nghị kể sau đều có nêu tên người đề nghị; D. 2 chỉ nói chung là một 
đại thần nào đó, không nêu tên. Tham chiếu D. 2 (2ff): aññiataro rãjãmacco. 
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Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ấy Vũ-xá tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. 
Có Bắt-lan Ca-diệp”, là người lãnh đạo, đứng 
đâu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiêng 
tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được 
nhiêu, được mọi người cúng dường”. Đại 
vương, nên đến kia thăm viếng. Nêu Đại vương 
gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

“Vua lại lệnh gọi em Vũ-xá là Tu-ni-đả? đến 
hỏi: “Nay ngày răm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ấy Tu-ni-đà tâu vua: 

“Đêm nay trong sảng, không khác ban ngày. 
Có Mạt-già-lê Cù-xá-lê!°, là người lãnh đạo, 
đứng đâu chúng lớn, được nhiều người biết đến, 
tiếng tăm đôn xa, cũng như biển cả dung nạp 
được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại 


”. Bất-lan Ca-diệp 4 lãi 3 #š, hoặc âm Phú-lâu-na Ca-diệp; Päli: Pũtana-Kassapa. Một trong 
lục sư ngoại đạo. Chủ trương được thuật đoạn sau. 


8 Chúng sở cúng dường ⁄ fí ‡ 3; Päli: sàdhu-sammato bahu-janassa, được nhiều người tôn 
kính. 

3 Tu-ni-đà, hay Tu-ni-đề; Päli: Sunidha; D. 2 không nêu tên này. 

19. Mạt-già-lê Cù-xá-lê, hay Mạt-già-lê Câu-xá-lợi; Pãli: Makkhali-Gosäla. 
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vương, nên đến kia thăm viêng. Nêu Đại vương 
gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu Điền tác đại thân!! đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ấy Điền tác đại thân tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. 
Có A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la', là người lãnh 
đạo, đứng đâu chúng lớn, được nhiêu người biết 
đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biến cả dung 
nạp được nhiêu, được mọi người cúng dường. 
Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu sẻ 
vương gặp vị ây, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sal triệu tướng thủ thành môn là 
Già-la'” đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ây tướng thủ thành môn là Già-la tâu 
vua: 


11. Điển tác #t ƒE, hay điển chế đại thần; chỉ quan hàn lâm. Không tìm thấy Pãli tương đương. 
12. A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la jiị :# 4 #] £ #x 3 £§; Pali: Ajita-Kesakambala. 
13. Già-la thủ môn tướng ƒJ § =Ƒ Ƒ" i#. Không tìm thấy Pãli tương đương. 
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“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. 
Có Bà-phù-đà Già-chiên-na !“, là người lãnh 
đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết 
đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biến cả dung 
nạp được nhiêu, được mọi người cúng dường. 
Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại 
vương gặp vị ây, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu Ưu-đà-di Mạn-đề Tử! đến 
hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ấy Ưu-đà-di tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. 
Có Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất!", là người lãnh 
đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiêu người biết 
đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biến cả dung 
nạp được nhiêu, được mọi người cúng dường. 
Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu sả. 
vương øặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu em là Vô Úy!” đến hỏi: 


14. Bà-phù-đà Già-chiên-na 3 fï JÈ flI ÿä f; Päli: Pakudha-Kaccäyana. 
5- Ưu-đà-di Mạn-đề Tử {# jÈ 3 ?ã ‡ +; D. 2 không đề cập. 
1. Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất ## #? 3% Mt š§ #! 3ÿ; Pali: Sañjaya Balatthi-putta. 


4t E 


17. Vô Úy, hay Vô Úy vương tử #t£ #‡ + -; Pãli: Abhaya-rãjakumaära; D. 2 không nêu tên này. 
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“Nay ngày rắm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Khi ấy Vô Úy tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. 
Có Ni-kiền Tử, là người lãnh đạo, đứng đầu 
chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng 
tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được 
nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương, 
nên đến kia thăm viêng. Nêu Đại vương gặp vị 
ây, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu Thọ Mạng đông tử” đến 
hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong 
không khác gì ban ngày. Ta nên đến Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, để có thê khai ngộ tâm ta?” 

Thọ Mạng đồng tử tâu: 

“Có Phật, Thế Tôn, nay đang ở trong vườn 
xoài của tôi. Đại vương nên đến đó thăm hỏi. 
Nếu Đại vương gặp Phật, tâm tất khai ngộ.” 

Vua bèn sắc lệnh Thọ Mạng: 


18: Ni-kiền Tử, hay Ni-kiền Thân Tử, ƑE #Z šñ -Ƒ; hay Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử jE ‡£ JÈ 3# ‡ -; 
Pali: Nigantha-Nãta-putta. 

19. Thọ Mạng đồng tử Zš Zð #£ , cùng nhân vật trên kia dịch là Kỳ Cựu đồng tử; Päli: Jìvaka- 
Komäräbhacca. 
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“Hãy thắng kiệu con voi báu mà ta thường 
cưỡi, cùng với năm trăm thớt voi trắng.” 

Thọ Mạng vâng lệnh, cho trang nghiêm con 
VOI CỦa vua cùng với năm trăm thớt voi xong, 
tâu vua rằng: 

“Xa giả đã trang nghiêm. Xin Đại vương 
biết thời.” 

A-xà-thế tự mình cưỡi voi báu; cho năm 
trăm phu nhân cưỡi năm trăm voi cái, tay mỗi 
người đêu cầm một bó đuốc, thể hiện uy nghi 
của vua, ra khỏi La-duyệt-kỳy, chậm rãi tiễn đi 
trên con đường hướng đến chỗ Phật. Vua bảo 
Thọ Mạng: 

“Ngươi nay gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại 
chúng đến cho kẻ thù.” 

Thọ Mạng tâu: 

“Đại vương, thân không dám lừa dỗi Đại 
vương. Không dám hãm hại Đại vương, dẫn 
Đại vương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại 
vương cứ tiễn về phía trước, tất thu hoạch được 
phúc khánh.” 

Rồi thì, tiễn tới một quãng ngăn, vua lại bảo 
Thọ Mạng: 

“Ngươi nay gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại 
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chúng đên cho kẻ thù.” 

Vua nói ba lần như vậy. 

“VI sao? Kia có một ngàn hai trắm năm mươi 
người, nhưng lại văng. lặng không tiếng động. 
Hắn là có âm mưu tôi. 

Thọ Mạng ba lần tâu: 

“Đại vương, thân không dám lừa dỗi Đại 
vương. Không dám hãm hại Đại vương, dẫn 
Đại vương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại 
vương cứ tiễn về phía trước, tất thu hoạch được 
phúc khánh. Vì sao? Sa-môn kia theo pháp 
thường ưa sự thanh văng, do đó không có tiếng 
động. Đại vương cứ tiến tới. Khu vườn đã xuất 
hiện””.” 

Vua A-xà-thế đi đến cổng vườn”!, xuống 
VOI, ng kiếm, cất lọng, dẹp bỏ năm thứ uy 
nghi””, bước vào công vườn, nói với Thọ Mạng: 

“Phật, Thế Tôn đang ở đâu?” 

Thọ Mạng trả lời: 

“Đại vương, Phật đang ở trên cao đường 


Päli (D. 2 Dịg. I, tr.43): Ete mandala-male dipã jhãyanti, những ngọn đèn đang cháy sáng 
trong ngôi nhà hình tròn. 

Päli (D. 2 §11): mañđala-malässa dvãra, cửa của ngôi nhà hình tròn. 

Ngũ uy nghi, tức năm nghỉ trượng của vua: kiếm, lọng, mão (thiên quan), phất trần cán cẩn 
ngọc và giày thêu. Bản Pãli không có chỉ tiết này. 


20. 


l=) 


21. 


22. 


DĐ 
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kia”, phía trước Ngài có ngọn đèn. Thế Tôn 
ngồi trên tòa sư tử”!, mặt hướng về phía Nam. 
Đại vương đi tới một chút, tự mình gặp Thê 
Tôn.” 

Bây giờ, A-xà-thế đi đến chỗ giảng đường, 
rửa chân ở bên ngoài, sau đó mới bước lên 
giảng đường, im lặng nhìn bốn phía, sanh tâm 
hoan hỷ, miệng tự phát lên lời: 

“Nay các Sa-môn yên tĩnh lặng thinh, đây 
đủ chỉ quán”. Mong sao thái tử Ưu-đả-di của 
tôi cũng chỉ quán thành tựu”, như thê này 
không khác. ˆ 

Khi ấy, Phật nói với vua A-xà-thê: 

“Đại vương nghĩ đến con, nên từ miệng 
mình phát ra lời”: “Mong sao thái tử Ưu-đà-di 
cũng chỉ quán thành tựu như vậy không khác.” 


23. 


œ 


Cao đường, tức giảng đường. Trong bản Pãäli: ngôi nhà hình tròn, hay viên đường (maidla- 
mài|a). 

Pali (D. 2 §11): majjhimam thambham nissäya, ngồi dựa cột giữa. 

Hán: tịch nhiên tĩnh mặc, chỉ quán cụ túc 3š Z2 §# ## I[- #ñ EH. K, tham chiếu Päli, D. 2 § 12: 
rahadam iva vippasanam, như hồ nước tĩnh lặng; Pãli: vippasana (hai chữ p một s): tĩnh lặng, 


24. 


` 


25. 


ơœ 


trong suốt, trong bản Hán đọc là vipassanã (một chữ p hai s): quán hay quán chiếu. Liên hệ 

câu tiếp theo, Hán: chỉ quán cụ túc; Päli: vipassanam (...) upasamena samannägato: trong 

suốt, (...), một cách tĩnh lặng. 

Hán: (...) chỉ quán thành tựu ¡L ## pÈ 3; Pãli, sđd.: iminà me upasamena Udàyi-bhaddo 

kumãri samannägato: mong cho vương tử Udàyi-bhadda cũng trầm lặng như vậy. 

?”. Tham chiếu Pãli, sđd.: Agamaã kho tvam mahä-rãja yathã peman ti? Đại vương cũng tràn 
ngập yêu thương như vậy sao? Ý Phật muốn nhắc vua về việc giết cha. 


28. 


® 
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Đại vương hãy ngôi phía trước đó.” 

A-xà-thê bèn đánh lễ Phật, rồi ngồi sang một 
bên, bạch Phật răng: 

“Nay có điều muốn hỏi, nễu Ngài có rảnh, 
tôi mới dám hỏi.” 

Phật nói: 

“Đại vương, có điều øì muốn hỏi, xin cứ 


A-xà-thế bạch Phật: 

“Thế Tôn, như nay người cưỡi voi, xe ngựa, 
tập luyện đao, mâu, kiếm, cung tên, binh khí, 
phép chiến đấu; vương tử, lực sĩ, đại lực sĩ, tôi 
tớ, thợ da, thợ hớt tóc, thợ bện tóc, thợ đóng xe, 
thợ sốm, thợ đan, thợ dệt cói; mỗi người đều 
sinh sống băng các kỹ thuật khác nhau, tự mình 
hưởng thụ dục lạc; và cùng với cha, mẹ, vợ con, 
nô bộc vui hưởng lạc thú. Các nghề nghiệp như 
vậy đều có quả báo hiện tại. Nay các Sa-môn 
hiện tại tu hành, được những quả báo hiện tại” 
gì?” 

Phật nói với vua A-xà-thê: 

“Đại vương đã từng đến các Sa-môn, Bà-la- 


28. pali, sđd.: § 14: difth' eva dhamme sandifthikam sãmañña-phalam: kết quả thiết thực của Sa- 
môn trong hiện tại. 
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môn để hỏi ý nghĩa như vậy chưa?” 

Vua bạch Phật: 

“Tôi đã từng đi đến các Sa-môn, Bà-la- 
môn để hỏi ý nghĩa như vậy. 

“Nhớ lại, một thời tôi đến Bắt-lan Ca-diệp, 
hỏi răng: “như người cưỡi voi, xe ngựa, tập 
luyện binh pháp... cho đến, bằng các sự mưu 
sinh khác nhau, hiện tại có quả báo. Nay chúng 
đây hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả báo 
không?' Bất-lan Ca-diệp kia trả lời tôi răng: 
“Đại vương nêu tự mình làm hay sai bảo người 
khác làm. Chặt, bửa, tàn hại, nâu, nướng, cắt, 
xẻ, não loạn chúng sanh, khiến cho sầu ưu, than 
khóc; sát sanh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, 
trèo tường cướp bóc, phóng lửa thiêu đốt, chận 
đường làm chuyện ác. Đại vương, hành động 
như vậy không phải là ác. Đại vương, nếu lây 
kiêm bén mà lóc thịt chúng sanh, làm thành một 
đống thịt, ngập tràn cả thê gian; đó không phải 
là sự ác, cũng không tội báo. Ở bờ Nam sông 
Hằng, lóc thịt chúng sanh, cũng không có ác 
báo. Ở phía Bắc sông Hăng, thiết hội bố thí lớn, 
bố thí tất cả chúng sanh, lợi cho tất cả mọi 
người, cũng không có quả báo của tội 
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phước”””.” 

Rồi vua bạch Phật: 

“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời 
về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. 
Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng 
kia trả lời tôi là không có tội phước. Tôi bèn 
suy nghĩ răng: “Ta là vua Quán đánh dòng Sát- 
ly, không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, 
bắt trói, đuổi đi.?9” Khi â ây, trong lòng tôi phẫn 
nộ, suy nghĩ như vậy rôi, bèn bỏ mà đi”!.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Nhớ lại, một thời tôi đến Mạt-già-lê Câu- 
xá-lê, hỏi rằng: “như người cưỡi voi, xe ngựa, 
tập luyện binh pháp v.v..., cho đến, bằng các sự 
mưu sinh khác nhau, hiện tại có quả báo. Nay 
chúng đây hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả 
báo không? Kia trả lời tôi răng: “Đại vương, 
không có bố thí, không có sự cho”, không có 


29. 


ke) 


Päli: akiriyam vyakãsi, thuyết minh về sự không có hành động, thuyết phi nghiệp, hay vô tác. 
30. Tham chiếu Päli, D. 2, sđd.: tr. 46: Katham hi nãma mãdiso samanam vã brãnmananư vã 
vijite vasãn tam apasä-detabbam maññeyyäti: Làm sao một người như tôi lại có thể làm cho 
Sa-môn hay Bà-la-môn sống trong lãnh thể tôi không hài lòng? 

Tham chiếu Päli, sđd.: anabhinanditvä appafikkositvã anattamano anattamana-väcam 
anicchäretvã (...): không tán thành, không chỉ trích, dù không hài lòng cũng không nói lời làm 
phật lòng (...). 

32. Hán: vô dữ #t Ø1; Pãli: n'atthi yittham, không có sự hiến tế sinh vật; đôi khi cũng dùng theo 
nghĩa bố thí, cắp dưỡng. Xem cht. 36. 


31. 
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pháp tê tự”. Cũng không có thiện ác; không có 
quả báo của thiện ác. Không có đời này, không 
có đời sau. Không có cha, không có mẹ, không 
có chư Thiên, không có sự hóa sanh, không có 
chúng sanh”?. Ở đời không có Sa-môn, Bà-la- 
môn, bình đắng hành giả? và họ cũng không tự 
mình chứng ngộ đời này hay đời sau, rồi phô 
diễn cho người hay. Những ai nói có, thảy đều 
hư dôi.° ° 

“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời 
về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. 
Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng 


33. Hán: tế tự pháp 4 1 ;š; Pãli: huta, phẩm vật cúng tế, vật cúng hy sinh. Xem cht. 36. 

3%. Hán: vô hóa, vô chúng sanh ft {E: Ít Z£ 4:; Pãli: n' atthi sattã opapätikã, không có chúng 
sanh hóa sanh. Bản Hán đọc sattã vã oppätikã thành hai danh từ độc lập. 

35. Hán: bình đẳng hành giả *2 #§ ƒ7 3#; Pãli (D. 2 Dig I, tr.49): sammäã-patipannã: những người 
đang hướng thẳng đến (Thánh quả); Päli: sammã-patipanna (chánh hành), bản Hán đọc là 
sama-patipanna (bình đẳng hành). 

3: Trong bản Päãli, trên đây là phần đầu học thuyết của Ajita-Kesakambali (A-kỳ-đa-xí-xá-khâm- 
bà-la), được gọi là đoạn diệt luận (Pãli: uccheda-vãda); phần sau, xem đoạn kế tiếp. Ở đây, 
dẫn phần đầu: D. 2, sđd.: N' afthi dinnam n' atthi yittham n' atthi hutam n “afthi sukafa- 


dukkatänam kammanam phalam vipako, n' atthi ayam loko n' atthi param loko, natthi mãtã, 
n atthi pitã, n' atthi satta opapätikã, n' atthi loke samana-brahmanã sammaggatã sammä- 
patipannaä ye imañ ca lokam parañ ca lokam sayam abhiññã sacchikatvã pavedenti: không 
có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có kết quả chín muồi của các 
nghiệp tịnh hay bắt tịnh, không thế gian này, không có thế gian khác, không có cha, không 
có mẹ, không có hữu tình hóa sanh, trong đời này không có Sa-môn, Bà-la-môn chánh hành 
chánh hướng, không có những vị đã tự mình chứng nghiệm thế gian này và thế gian khác, 
sau khi chứng ngộ rồi tuyên thuyết điều ấy. 
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kia trả lời băng thuyết vô nghĩa””. Tôi bèn suy 
nghĩ răng: “Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-ly, 
không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt 
trói, đuôi đi.” Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, 
suy nghĩ như vậy rôi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đên A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà- 
la, hỏi răng: “Đại đức, như người cưỡi voi, ngựa 
xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu 
sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay 
đây chúng hội này hiện tại tu đạo, hiện tại có 
được quả báo không?' Kia trả lời tôi rằng: “Con 
người lãnh thọ bỗn đại, khi mạng chung, đất trở 
về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, Ø1Ó trở 
về gió; thảy đều hư rã, các căn trở về hư không. 
Khi người chết, nhà đồ khiêng xác để trong bãi 
tha ma, lửa đốt cháy thành xương như màu bồ 
câu, hoặc biên thành tro đất. Hoặc neu, hoặc trí, 
đến lúc mạng chung, thảy đều hư rã, là pháp 
đoạn diệt?Š'. 


37. Hán: nãi dĩ vô nghĩa đáp 7 bJ ## ‡§ Z. Pali, sđd.: § 24: uccheda-vädam vyäkãsi: thuyết 
minh chủ nghĩa đoạn diệt. Xem thêm cht. 36. 

Trong bản Päli, đây là phần hai chủ nghĩa đoạn diệt (uccheda-väda) của Ajita-Kesakambali 
(phần đầu, xem cht. 36), D. 2 Dig I, tr.48: Cätum-mahäbhũtiko ayam puriso, yadã kãlam 
karoti pathavr pathavi-kãyam anupeti anupagacchati, àpo àpo-kãyam anupeti anupagacchaiti, 


38. 


œ 
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“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời 
về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. 
Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng 
kia trả lời băng thuyết đoạn diệt”. Tôi bèn suy 
nghĩ răng: “Ta là vua Quán đánh dòng Sát-Ïy, 
không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt 
trói, đuổi đi.” Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, 
suy nghĩ như vậy rồi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Ba-phù-đà Giả-chiên- 
diễn, hỏi rằng: “Đại đức, như người cưỡi vol, 
ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các loại 
mưu sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. 
Nay đây chúng hội này hiện tại tu đạo, hiện tại 
có được quả báo không?? Kia trả lời tôi rằng: 


tejo tejo-kãyam anupeti anupagacchati, vàyo vàyo-kãyam anupeti anupagacchati, äkãsam 
indriyäni samkamanti. Äsandi-pañcamä purisà matam àdãya gacchanti, yäva àơãhanã 
padãni paññãpenti, kãpotakãni atthìni bhavanti, bhassantãhutiyo. Dattu-paññattam yadidam 
dãnam, tesam tuccham musaã vilàpo ye keci atthika-vãdam vadanti. Bãle ca pajđite ca 
kãyassa bhedà ucchijjanti vinassanti, na honti param maranä ti: con người vốn là sản phẩm 
của bốn đại, khi thời gian đến, thân thuộc đất đi theo đất trở về đất, thân thuộc nước đi theo 
nước trở về với nước, thân thuộc lửa đi theo lửa trở về với lửa, thân thuộc gió đi theo gió trở 
về với gió; các căn hội nhập hư không. Với người thứ năm trong quan tài, người ta khiêng 
xác đến giàn hỏa, đặt ra những vần thơ. Xương trắng sẽ trở thành màu bồ câu, vật cúng tế 
biến thành tro. Sự bế thí là thuyết cho kẻ ngu độn. Những ai chủ trương chủ nghĩa tồn tại, 
người ấy hư ngụy, dối trá, hý luận. Kẻ ngu hay người trí, khi thân xác tan rã, sẽ tiêu diệt, 
không còn tồn tại sau khi chết. 

39: Hán: đáp ngã dĩ đoạn diệt  #\ }!  )#; Pãli: ucchedavädam vyäkãsi. Xem ch. 37. 
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“Không có lực, không có tinh tân, con người 
không sức mạnh, không phương tiện. Chúng 
sanh nhiễm trước không do nhân øì hay duyên 
øì. Chúng sanh thanh tịnh không do nhân gì hay 
duyên øì. Hết thảy chúng sanh, những loài có 
mạng, thảy đều không sức mạnh, không được 
tự tại, không có cái gì được gọi là oán là thù”, 
ở trong sáu sanh loại"! mà thọ các khổ hay 
lạc.*“ 

“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời 
về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. 
Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng 


40. Hán: vô hữu oan thù định tại số trung #t # 7# E‡ ZE #£ #⁄ rh. 

#1: Hán: lục sanh 2x ; Pãli: chass' abhijãti, chỉ sáu giống người, phân biệt theo màu da: đen, 
xanh, đỏ, vàng, trắng, thuần trắng. 

42. Trong bản Pãli, D. 2 Dig. I, tr.47, là phần đầu thuyết luân hồi tịnh hóa (samsära-suddhi) của 
Makkhali Qosäla: N' atthi hetu n' atthi paccayo sattãnam samkilesäya, ahetu-apaccayä sattã 
samkilissanti. N' atthi hetu n' atthi paccayo sattãnam visuddhiyä, ahetu-apaccayã sattã 
visujjhanti. N “atthi attakãre n' atthi parakãre, n atthi purisa-kãre; n' atthi balam n atthi 
viriyam. N' atthi purisa-thamo natthi purisa-parakkamo. Sabbe sattã sabbe pànã sabbe 
bhũtã sabbe jivà avasä abalä aviriyã niyati-sañgati-bhãäva-parinatã chass' eväbhijãisu sukha- 
dukkham pafisamvedenti: không có nguyên nhân, không có điều cho sự ô nhiễm của chúng 
sanh. Chúng sanh bị nhiễm ô không do nhân duyên gì. Không có nguyên nhân, không có 
điều kiện cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Chúng sanh được thanh tịnh không do bởi nhân 
duyên gì. Không có cái tự tác, không có cái tha tác, không có cái nhân tác. Không có lực, 
không có tinh tắn, không có nghị lực của con người, không có sự nỗ lực của con người. Tất 
cả chúng sanh, tất cả loài có hơi thở, tất cả loài có sự sống, tất cả loài có linh hồn, đều 
không tự do, bắt lực, không tinh tắn, được biến đổi theo định mệnh, kết hợp, tính cách, cảm 
thọ khổ và lạc trong sáu giống. 
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kia trả lời băng thuyết Vô lực. Tôi bèn suy 
nghĩ răng: “Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-ly, 
không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt 
trói, đuôi đi.” Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, 
suy nghĩ như vậy rôi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Tán-nhã Tỳ-la-lê Tử, hỏi 
rằng: “Đại đức, như người cưỡi voi, ngựa, xe, 
luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu sinh 
khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây 
chúng hội này hiện tại tu đạo, hiện tại có được 
quả báo không?? Kia trả lời tôi răng: “Đại 
vương, hiện tại có quả báo của Sa-môn. Hỏi 
như vậy, đáp sự việc ây như vậy. Sự việc này là 
thật, sự việc này là khác; sự việc này không 
phải khác cũng không phải không khác. Đại 
vương, hiện tại không có quả báo của Sa-môn. 
Hỏi như vậy, đáp sự việc ây như vậy; sự việc 
này là thật, sự việc này là khác; sự việc này 
không phải khác cũng không phải không khác. 
Đại vương, hiện tại vừa có vừa không có quả 
báo của Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ây 


43. Hán: bỉ dĩ Vô lực đáp ?# }J ## 7) Zï. Vô lực, tức Päli: Akiriya, mà trong bản Pãli, là thuyết 
của Pũrana-Kassapa tức Bát-lan Ca-diệp. Xem đoạn trên, cht. 29. 


KINH SA-MÔN QUÁ 547 


như vậy; sự việc này là thật, sự việc này là 
khác; sự việc này không phải khác cũng không 
phải không khác. Đại vương, hiện tại không 
phải có cũng không phải không có quả báo của 
Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ây như vậy; 
sự việc này là thật, sự việc này là khác; sự việc 
này không phải khác cũng không phải không 
khác. Hỏi như vậy, đáp sự việc ây như vậy; sự 
việc này là thật, sự việc này là khác; sự việc 
này không phải khác cũng không phải không 
khác''. Thê Tôn, cũng như một người hỏi về 
dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. 
Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo 
không, nhưng kia trả lời bằng thuyết dị luận. 
Tôi bèn suy nghĩ răng: “Ta là vua Quán đảnh 
dòng Sát-ly, không duyên cớ mà lại giết người 
xuất gia, bắt trói, đuôi đi.` Khi ấy, trong lòng 
tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy rôi, bèn bỏ mà 
đi.” 


44. Chủ trương ngụy biện (vikhepam vyãkãsi) của Sañjaya Belatthi-putta, Hán và Päli đại thể 
tương đồng, tham chiếu, D. 2 Dig I, tr.51: “Atthi paro loko” tỉ iti ce tam pucchasi, “afthi paro 
loko” ti iti ce me assa, “atthi paro loko” ti iti tèe nam vyäkareyyem. Evam pi me no. Tathã tỉ pi 
me no, aññathä tỉ pi me no no ti pi me no no no tỉ pi me no: Nếu ngươi hỏi Ta, “Có thế giới 
khác hay không” và nếu ta nghĩ rằng “Có thế giới khác”, Ta sẽ trả lời ngươi rằng “Có thế giới 
khác”. Nhưng, Ta không nghĩ như vậy. Ta không nghĩ sự thật như vậy. Ta không nghĩ một 
cách khác. Không nghĩ không phải như vậy. Không nghĩ không phải không như vậy. 


548 TRƯỜNG A-HÀM 


Rỗi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Ni-kiền Tử, hỏi rằng: 
“Đại đức, như người cưỡi vol, ngựa xe, luyện 
tập binh pháp, cho đến, các loại mưu sinh khác 
nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây chúng 
hội này hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả báo 
không?' Kia trả lời tôi răng: “Đại vương, tôi là 
bậc Nhất thiết trí, là người thấy tất cả, biết thâu 
suốt không sót. Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, 
hoặc ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, bất cứ lúc nào, 
trí thường hiện tiên.” Thể Tôn, cũng như một 
người hỏi về dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì 
trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có 
được quả báo không, nhưng kia trả lời bằng 
thuyết dị luận. Tôi bèn suy nghĩ răng: “Ta là 
vua Quán đánh dòng Sát-ly, không duyên cớ 
mà lại giết người xuất gia, bắt trói, đuôi đi. Khi 
ây, trong lòng tôi phần nộ, suy nghĩ như vậy 
rồi, bèn bỏ mà đi. 

“Thế Tôn, hôm nay tôi đến đây để hỏi ý 
nghĩa như vây: như người cưỡi voi, ngựa xe, 
luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu sinh 
khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây Sa- 
môn hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả báo 
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không?” 

Phật nói với vua A-xà-thê: 

“Nay Ta trở lại hỏi Đại vương, xin tùy ý trả 
lời. Thế nào, Đại vương, có đồng bộc của Đại 
vương, người làm các công việc trong và ngoài, 
đều thấy Đại vương vào ngày răm, lúc trăng 
tròn, tắm gội sạch sẽ, ở trên điện cao cùng 
hưởng thụ dục lạc với các thể nữ, bèn suy nghĩ 
như vây: “Lạ thay, quả báo của hành vi" đến 
như thế sao? Vua A-xà-thể này vào ngày rắm, 
lúc trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, ở trên điện cao 
cùng hưởng thụ dục lạc với các thể nữ. Ai có 
thể biết được đấy lại là quả báo của hành vi?” 
Người kia, một thời gian sau, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, thực hành pháp 
bình đăng 5. Thế nào, Đại vương, Đại vương từ 
xa thây TEƯỜI ây đi đến, há có khởi lên ý nghĩ 
rằng: Đây là nô bộc của ta?” 

Vua bạch Phật: 

“Không, bạch Thế Tôn. Nếu thấy người ây 
đến, phải đứng dậy nghĩnh đón, mời ngồi.” 


4- Hán: bỉ hành chỉ báo; Pãli (D. 2 § 35): puññãnam gati puññãnam vipäko, thú hướng của 
phước đức, kết quả của phước đức. 
4- Xem cht. 35. 
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Phật nói: 

“Đó không phải là Sa-môn được quả báo 
hiện tại sao?” 

Vua đáp: “Đúng như vậy, Thể Tôn, đó là 
hiện tại được quả báo Sa-môn vậy”. 

“Lại nữa, Đại vương, có người khách” cư 
ngụ trong cương giới của Đại vương, ăn thóc 
lúa mà Đại vương ban cho. Người ấy thây Đại 
vương vảo ngày rắm trăng tròn, tăm gội sạch 
sẽ, ở trên điện cao cùng các thể nữ vui thú ngũ 
dục, bèn nghĩ thâm răng: “Lạ thay, quả báo của 
hành vi kia đến như vậy sao? Ai có thể biết đó 
là quả báo của hành vi?' Một thời gian sau, 
người ấy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gia tu đạo, hành bình đắng pháp. Thế nào, Đại 
vương? Nếu Đại vương từ xa thấy người ây đi 
đến, có khởi lên ý nghĩ răng; “Người ấy là 
khách dân của Ta, ăn thóc lúa mà Ta ban cho” 
hay không?” 

Vua nói: “Không. Nếu tôi thấy người ấy từ 
xa đến, tôi sẽ đứng dậy nghĩnh đón, chào hỏi, 
mời ngồi”. 


4. Pãli (D. 2 § 37): assa puriso kassako gahapatiko, một người kia, là nông phu, là gia chủ. 
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“Thê nào, Đại vương, đó không phải là Sa- 
môn hiện tại được quả báo chăng?” 

Vua nói: “Đúng như vậy, hiện tại được quả 
báo của Sa-môn vậy”. 

“Lại nữa, Đại vương, Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, vào trong 
pháp Ta, cho đến tam minh, diệt trừ các tối tăm, 
phát sanh ánh sáng đại trí, gọi là lậu tận trí 
chứng. Vì sao? Ấy là do tinh cân, chuyên niệm 
không quên, ưa sống một mình nơi thanh vắng, 
không buông lung vậy. Thế nào, Đại vương, đó 
không phải là quả báo hiện tại của Sa-môn 
sao?” 

Vua đáp: “Thật vậy, Thế Tôn, đó thật là 
quả báo hiện tại của Sa-môn”. 

Bây giờ, vua A-xà-thế rời chỗ ngôi đứng 
dậy, đầu mặt lễ chân Phật, bạch Phật răng: 

“CÚI mong Thế Tôn nhận sự hỗi hận của 
con. Con vì cuông, ngu si, tối tăm, không nhận 
thức. Cha con là Bình-sa vương, vua nước Ma- 
kiệt-đà, cai trị băng chánh pháp, không có thiên 
vạy. Nhưng con bị ngũ dục mê hoặc, thật sự đã 
hại phụ vương. Cúi mong Thế Tôn rũ lòng 
thương xót, nhận sự sám hồi của con.” 
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Phật bảo vua: 

“Ngươi ngu s1, không nhận thức. Nhưng đã 
tự mình hối cải. Ngươi vì mê say ngũ dục mà 
hại phụ vương. Nay trong pháp Hiền thánh mà 
biết hồi cải, tức là tự làm ích lợi cho mình. Ta 
vì thương tưởng ngươi, nhận sự sám hối của 
ngươi.” 

Bây Ø1Ờ, Vua A-xà-thế sau khi lễ Phật, được 
Phật giảng pháp cho nghe, được chỉ bày, 
khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ. Sau khi 
nghe những điêu Phật dạy, vua liên bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. Xin chấp nhận con là Uu-bà- tặc trong 
Chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời không 
giết, không trộm, không dâm, không dối, không 
uống rượu. Cúi mong Thế Tôn cùng bó chúng 
sáng ngày mai nhận lời thỉnh của con. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Rôi thì, 
vua thấy Phật im lặng nhận lời, liên đứng dậy lễ 
Phật, đi quanh ba vòng sau đó cáo Ìu1. 

Vua đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Vua A-xà-thể này, tội lỗi đã vơi bớt, đã 
nhồ trọng tội. Nếu A-xà-thế không giết cha, thì 
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ngay tại chỗ này đã được con mắt thanh tịnh 
thây pháp. Nhưng vua A-xà-thê nay đã hối lỗi, 
tội lỗi đã vơi bớt, đã nhồ trọng tội.” 

Bây giờ, A-xà-thế, đang trên đường đi, gọi 
Thọ Mạng đông tử bảo rằng: 

“Lành thay, lành thay! Ngươi nay làm được 
nhiêu điều lợi ích cho ta. Ngươi trước đã tán 
thán Như Lai, chỉ dẫn, khơi mở, sau đó đưa ta 
đên sặp Thê Tôn, nhờ thê ta được khai ngộ. Ta 
rất cám ơn ngươi, trọn không bao giờ quên. ” 

Rồi thì, vua trở về cung sửa soạn các món 
hào soạn, các loại thức ăn. Sáng hôm sau, khi 
đã đến giờ, báo Đức Thánh biết đã đến giờ. 

Bây giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát, cùng với 
chúng đệ tử một ngàn hai trăm năm mươi 
người, đi đến vương cung, ngôi trên chỗ ngồi 
dọn sẵn. Rồi, vua tự tay châm chước, cúng Phật 
và Tăng. Ăn xong, cất bát, dùng nước rửa xong, 
vua đảnh lễ Phật, bạch rằng: 

“Con nay ba lần xin sám hối. Con vì cuông 
đại, ngu s1, tôi tăm, không nhận thức. Cha con 
là Bình-sa vương, vua nước Ma-kiệt-đà, cai trị 
băng chánh pháp, không có thiên vạy. Nhưng 
con vì mê say ngũ dục, thật sự đã hại phụ 


554 TRƯỜNG A-HÀM 


vương. Cúi mong Thê Tôn rủ lòng thương xót, 
nhận sự sám hôi của con.” 

Phật bảo vua: 

“Ngươi ngu s1, không nhận thức. Ngươi vì 
mê say ngũ dục mà hại phụ vương. Nay trong 
pháp Hiên thánh mà biết hối cải, tức là tự làm 
ích lợi cho mình. Ta vì thương tưởng ngươi, 
nhận sự sám hối của ngươi.” 

Rồi thì, sau khi đảnh lễ Phật, vua lây một 
chế nhỏ ngôi trước Phật. Phật giảng pháp cho 
vua nghe, chỉ bày, khuyên khích, khiến cho 
được ích lợi, hoan hỷ. Sau khi nghe Phật dạy, 
vua lại bạch Phật: 

“Con nay ba lần xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Cúi mong nhận con làm Ưu-bà-tắc 
trong Chánh pháp. Từ nay cho đến trọn đời, 
không giết, không bu nc không tà dâm, không 
dối, không uông rượu.' 

Bây giờ, Thế Tôn sau khi giảng pháp cho 
vua nghe, chỉ bày, khuyến khích, khiến cho 
được ích lợi, hoan hỷ, bèn rời chỗ ngôi ra VỀ. 

Vua A-xà-thế và Thọ Mạng đồng tử sau khi 
nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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28. KINH BÓ-TRA-BÀ-LÂU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ”, trong 
vườn Kỳ thọ Cấp cô độc”, cùng với chúng Đại 
Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người”. 

Bây giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn khoác 
y câm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy, 
Thế Tôn nghĩ rằng: 

“Ngày hôm nay khất thực, thời gian còn 
sớm, Ta hãy đến thăm khu rừng của Phạm chí 
Bố-tra-bà-lâu”; đợi đến giờ rôi hãy đi khất 
thực”. Rồi Ngài đi đến rừng của Phạm chí. 
Phạm chí Bô-tra-bà-lâu từ xa trông thấy Phật đi 
đến, liên đứng dậy nghĩnh đón rằng: 

“Hoan nghĩnh, Sa-môn Cù-đàm! Lâu nay 


1. Bản Hán: Phật thuyết Trường A-hàm, đệ tam phần “Bố-tra-bà-lâu kinh đệ cửu”; Pãli; D.9, Dig. 
I. 9 Potthapäda-suttsa. 

- Xá-vệ (Pali: Savatthì; Skt.: Zrãvasti) hoặc âm Tắt-la-phiệt-để, thủ phủ của nước Câu-tát-la 
(Pãäli: Kosaka, Skt.: Kauéalya). 

3. Kỳ thọ Cấp cô độc viên (Päli: Jetavana Anãthapindikäräma, Skt.: Jetavane' nàthapindadaya- 
ãrãma), tịnh xá do ông Cắp Cô Độc (Anäthapindika) xây dựng trong khu rừng của Jeta (Hán 
dịch: Thắng lâm). 

4. Bản Pali, D.9, sđd.: không ghi số lượng Tỳ-kheo. 

5- Trong bản Pãli, D.9, sđd.: Potthapädo pabbäjako samayappavädake tindukäcìre eka-sãlake 
Malikãya ãrãme pativasati mahatiyã paribbäjaka-parisäya saddhim timattehi paribbãjaka- 
satehi, du sĩ Potthapäda ngụ cư trong khu vườn của hoàng hậu Mallika, trong đại giảng 
đường luận nghị được bao quanh bởi cây tinduka, cùng với giáo đoàn du sĩ gồm ba trăm 
người. 
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không đến. Nay vì duyên cớ gì lại khuât mình 
chiếu cỗ? Xin mời ngôi phía trước đây.” 

Thế đôn ngôi xuông chỗ â ây, nói với Bố-tra- 
bà-lâu rằng: 

“Các ông tập họp tại đây, để làm gì? Để bàn 
chuyện gì?” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Thế Tôn, ngày hôm qua có nhiều Sa- 
môn, Bà-la-môn TT họp tại giảng đường, bàn 
luận sự việc như vậy”. Những vấn đề chống trái 
nhau. 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vây: 
“Con người phát sanh tưởng không do nhân gì 
duyên gì. Tưởng có đến, có đi. Đến thì tưởng 
sanh. Đi thì tưởng diệt.Š' 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vây: 
“Do mạng, có tưởng sanh; do mạng, có tưởng 
diệt. Tưởng kia đi, đến. Đến thì tưởng sanh. Đi 


6. Hán: tạc nhật E H; Päãli, D. 9 § 6: purimäni divasãni purimataräni: vài ngày trước đây. 

“- Hán: thuyết như thị sự š? Z[I Z SE, không nói rõ nội dung. Päli, sđd.: abhisaññã-nirodha, sự 
diệt tận của tăng thượng tưởng. 

8. Tham chiếu Pali, sđd.: Ahetu-apaccayä purisassa saññã upajjanti pi nirujjanti pi. Yasmim 


samaye uppajjanti saññT tasmim samaye hoti, yasmim samaye nirujjanti, asaññT tasmim 
samaye hotiti: các tưởng của con người sanh khởi hay hủy diệt không do bởi nhân gì duyên 
gì. Khi chúng sanh khởi, lúc đó con người có tưởng. Khi chúng diệt, lúc đó con người không 
có tưởng. 
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thì tưởng diệt. ? 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vây: 
“Các thuyết nói trước đó không đúng sự thật. 
Có vị đại quỷ thần, có uy lực lớn, mang tưởng 
đi; mang tưởng đến. Khi vị ấy mang tưởng đi 
thì tưởng diệt. Khi vị ây mang tưởng đến thì 
tưởng sanh.!?? 

“Tôi nhân đó có suy nghĩ, nghĩ rằng Sa-môn 
Cù-đàm tất biết rõ ý nghĩa này, tất có thể biết rõ 
tưởng tri diệt định!!.” 

Bây giờ Thế Tôn nói với Phạm chí rằng: 

“Các luận thuyết ấy đều có chỗ sai lầm. Tức 
là nói không do nhân, không do duyên mà có 
tưởng sanh; không do nhân, không do duyên 
mà có tưởng diệt; tưởng có đến, đi; đến thì 
tưởng sanh, đi thì tưởng diệt. Hoặc nói nhân 


3 Tham chiếu Pãli, nt.: Saññã hi bho purussa attã, sà ca kho upeti pi apeti pi. Yasmim samaye 
(...), tưởng là tự ngã của con người. Tự ngã có đến, có đi. Khi nó đến, tưởng sanh (...). 
Trong bản Hán: mạng (Pãii: jva); trong bản Pãii: attã (tự ngã). Phổ thông, jïva hay attã đều 
chỉ chung là linh hồn. 

19: Tham chiếu Päli, nt.: Santi hi bho devatä mahaddhikã mahãnubhävã. Tà purissa saññãm 
upakaddhanii pi apakaddhanti pi. Yasmim samaye upakaddhanti saññr (...), có những Thiên 
thần có đại thần thông, có đại uy lực đưa vào và đưa ra tưởng của con người. Khi đưa vào 
thì có tưởng (...). 

- Hán: tưởng tri diệt định; có lẽ muốn nói đến tưởng thọ diệt tận định (Päli: saññã-vedayita- 
nirodha, Skt.: sajñã-vedita-nirodha), thiền định trong đó ý tưởng và cảm giác bị đình chỉ. Pãli, 


D.9 sđd. nt.: chỉ nói: Bhagavã pakataññù abhisaññã-nirodhassa: Thế Tôn là người thấu rõ sự 
diệt tận của tăng thượng tưởng. 
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bởi mạng mà tưởng sanh, nhân bởi mạng mà 
tưởng diệt; tưởng có đến, đi; đến thì tưởng 
sanh, đi thì tưởng diệt. Hoặc nói, không hề có 
chuyện đó, mà là có một vị đại quỷ thân mang 
tưởng đến và mang tưởng đi; khi vị ấy mang 
đến thì tưởng sanh; khi mang đi thì tưởng diệt. 
Những lời như vậy thảy đều sai lầm. Vì sao? 
Này Phạm chí, có nhân, có duyên đề tưởng 
sanh. Có nhân, có duyên để tưởng diệt. 

“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời; là Bậc Chí 
Chân, Đắng Chánh Giác, mười hiệu đây đủ. Có 
người ở trong Phật pháp mà xuất gia tu đạo, cho 
đến, diệt năm triền cái che lập tâm, trừ khử dục, 
ác bất thiện pháp, có giác có quán, hỷ lạc do 
định sanh, nhập Sơ thiền. Trước diệt tưởng về 
dục, rôi phát sanh tưởng về hý và lạc. Phạm chí, 
vì vậy biết có nhân duyên cho tưởng sanh, có 
nhân duyên cho tưởng diệt. 

“Diệt giác, quán, nội tâm hoan hý', nhất 
tâm, không giác, không quán, hỷ và lạc do định 
sanh, nhập đệ Nhị thiền. Phạm chí, kia tưởng 
của Sơ thiên diệt, tưởng của Nhị thiền sanh, vì 


12. Hán: nội tín 1 {>, tức nội đẳng tịnh 1 #§ # (Huyền Tráng), trạng thái nội tâm trong sáng; Pãli: 
ajjhattam sampasa-danam. Xem chi. 123, kinh số 2 “Du Hành ii”. 
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vậy nên biết có nhân duyên để tưởng diệt; có 
nhân duyên đề tưởng sanh. 

“Dứt hỷ, an trú xả!3, chuyên niệm nhất tâm, 
tự biết thân lạc, điều mà Hiên thánh mong câu, 
hộ niệm thanh tịnh'Š, nhập đệ Tam thiên. Phạm 
chí, kia tưởng của Nhị thiên diệt, tưởng của Tam 
thiền sanh. Vì vậy nên biết có nhân duyên để 
tưởng diệt, có nhân duyên đề tưởng sanh. 

“Dứt khô, dứt lạc, ưu và hý từ trước đã diệt, 
xả niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiên'". Phạm 
chí, kia tưởng Tam thiên diệt, tưởng Tứ thiền 
sanh. Vì vậy biết răng có nhân duyên để tưởng 
diệt; có nhân duyên để tưởng sanh. 


13. Hán: xả hỷ tu hộ ‡2  {# 3š, Tham chiếu, Pháp Uẫn Túc luận, quyễn 6 (Đại XXXVI, tr.482): 
ly hỷ trú xả ##t ý (+ ‡â; Pãli: pTtiyã ca virägã upekkhako ca viharati. Xem cht.124, kinh số 2 
*Du Hành ii”. 

Tham chiếu Pháp Uần sđd. nt.: chánh niệm chánh tri 1E ⁄: IE #ÿ; Pãli: sato ca sampajãno. 

- Hán: tự tri thân lạc, Hiền thánh sở cầu, hộ niệm thanh tịnh * ãI £ÿ #£ #š E ii ›k 3É ⁄: 3# )ð. 
Tham chiếu Pháp Uẫn, sđd. nt.: thân thọ lạc, Thánh thuyết ứng xả ;# Z¿ ## E§ 3í; JE ‡2, thân thể 
có cảm giác khoái lạc, điều mà Thánh nói là cần phải xả; Pãli: sukhañ ca kãyena pafisamvedeti 
yan tam ariyã äcikkhanti upekkhako satimã sukha-vihärT ti: thân thể cảm giác lạc, điều mà bậc 
Thánh gọi là xả, an trú với niệm. 

1. Tham chiếu Pháp Uẫn, sđd. nt.: đoạn khổ, đoạn lạc; tiên hỷ ưu một; bất khổ bắt lạc, xả niệm 

thanh tịnh, đệ tứ tĩnh lự cụ túc trú Ết rz li “É ?: ££ & 4  #í + 'ấ â 2: )f )f 5 PH šš j§ H. 

x {È; Pãäli: sukhassa pahãnã dukkhassa pahãnã pubb' eva somanassa-domanassãnam 

atthagama adukkham asukham upekhä-sati-pãrisuddhim upasampajja viharati, dứt trừ lạc, dứt 

trừ khổ, hỷ và ưu từ trước đã biến mất, sau khi thành tựu xả và niệm, vị ấy sống với trạng thái 
không khổ không lạc. 


bi 


ơ 
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“Xả! hết thảy tưởng vê sắc, diệt nhuê!Š, 
không niệm dị tưởng”, nhập không xứ””. Này 
Phạm chí, tưởng về hết thảy sắc diệt, tưởng vê 
không xứ sanh. Vì vậy biết rắng có nhân duyên 
để tưởng sanh, có nhân duyên đề tưởng diệt. 

“Vượt hết thảy không xứ, nhập thức xứ. 
Này Phạm chí, tưởng về không xứ diệt, tưởng 
về thức xứ sanh. Vì vậy biết răng có nhân 
duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng 
diệt. 

“Vượt hết thảy thức xứ, nhập bất dụng xứ?! 
Này Phạm chí, tưởng về thức xứ diệt, tưởng về 
bất dụng xứ sanh. Vì vậy biết răng có nhân 
duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng 
diệt. 


A 


- Xả, Pháp Uẫn, sđd.: tr. 488b: siêu #ä; Päli: samatikamã: vượt qua. 

- Diệt nhuế, Pháp Uẩn, sđd. nt.: diệt hữu đối tưởng y8 #ï #† 4ñ; Pali: patigha-saññãnam 
atthagamaä. Hán dịch không chính xác. Mặc dù Pali: patigha, hay Skt.: pratigha, có nghĩa là 
sân và cũng có nghĩa bị đối ngại, chỉ đặc tính bị cản trở của vật chất. 

19. Hán: bất niệm dị tưởng 4 : # Zl. Pháp uẩn sđd. nt.: bất tư duy chủng chủng tưởng “ i8 


œ 


# ## ff 4l; Pali: nãnatta-saññãnam amanasi-kãrà: không tác ý về tưởng sai biệt, tức ý 
tưởng hay ấn tượng về tính đa dạng của vật chất. 

20.. Pháp Uẫn, sđd. ní.: nhập vô biên không; không vô biên xứ cụ túc trú ^, #‡ 3#ä 2š ZE #t ›#ä 

jš H. R 1+; Pãli: “ananto äkãso ti” äkãsãnañcäyatanam upasampaija viharati: (có ý tưởng 

rằng) hư không là vô biên; thành tựu và an trú không vô biên xứ. 

Pháp Uẫn, sđd. ni.: siêu nhất thiết chủng thức xứ, nhập vô sở hữu; vô sở hữu xứ cụ túc trú 

8 — ÿ)J ã 3# Jã ^ Ít Hí ® Ít Er ® J§ H. RE {3:; Pãli: sabbaso viññãnañcãyatanam 


samatikkamma “n'atthi kiñcì tỉ” akiñcaññãyatanam upasam-pajja viharati. 


21. 
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“Xả bât dụng xứ, nhập hữu tưởng vô tưởng 
xứ”?. Này Phạm chí, tưởng về bất dụng xứ diệt, 
tưởng về hữu tưởng vô tưởng xứ sanh. Vì vậy 
biết răng có nhân duyên để tưởng sanh, có 
nhân duyên đề tưởng diệt. 

“Kla xả hữu tưởng vô tưởng xứ, nhập tưởng 
tri diệt định. Này Phạm chí, tưởng về hữu tưởng 
vô tưởng xứ diệt; nhập tưởng tri diệt định. Vì 
vậy biết răng có nhân duyên để tưởng sanh, có 
nhân duyên đề tưởng diệt. 

“Vị ấy khi đạt đến tưởng này rôi””, suy nghĩ 
như vây: có niệm là ác, không niệm là thiện. Vị 
ây khi suy nghĩ như vậy, tưởng vi diệu của vị 
ây không diệt, mà tưởng thô lại sanh”t. VỊ ây lại 
suy nghĩ: Nay ta không nên niệm hành, không 
khởi tư duy”. Vị ấy khi không niệm hành, 
không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng 
thô không sanh. Khi vị ấy không niệm hành, 


22. 


mÒ 


Bản Pãli không có đoạn bất dụng xứ; đoạn tưởng tri diệt, xem phần dưới. 

23. Tham chiếu Päli, D.9: so tato amutra tato amutra anupubbena saññaggam phusati. Tassa 
saññagge ïhitassa evam hoti: vị ấy theo thứ tự từ tưởng này đến tưởng khác, đạt đến đỉnh 
cao của tưởng. Khi đã đạt đến đỉnh cao của tưởng, vị ấy nghĩ rằng...” 

Tham chiếu Päli, D.9 nt.: Ahañ ceva kho pana ceteyyam abhisamkhareyyam, imã ca me 
saññã nirujjheyyam, aññã ca o|ãrukã saññã uppajjeyyam: Nếu ta tư lự, tác ý, tưởng này của 
ta diệt, tưởng thô khác sanh. Trong bản Hán, vi diệu tưởng, đối lại với thô tưởng. 

Hán: Bắt vi niệm hành, bắt khởi tư duy “£ 2: f7 # #Ð ã If:. Pãli, sđd. nt.: ceteyyam 
abhisamkharyeyyam. 


24. 


` 


25. 


ơœ 
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tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh, liên 
nhập định tưởng tri diệt“. 

“Thế nào, Phạm chí, từ trước đến nay ông 
đã bao giờ nghe nhân duyên của thứ tự diệt 
tưởng ”” này chưa?” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Tôi tin là từ trước đến nay chưa bao giờ 
nghe đến nhân duyên của thứ tự diệt tưởng 
này. ” 

Phạm chí lại bạch Phật: 

“Nay tôi có ý nghĩ như vây, tức là, đây là có 
tưởng; đây là không có tưởng. Hoặc lại có 
tưởng. Sau khi có tưởng như vậy rÔi, Vị ây suy 
nghĩ như vây: có niệm là ác, không niệm là 
thiện. Vị ấy khi suy nghĩ như vậy, tưởng vi diệu 
của vị ây không diệt, mà tưởng thô lại sanh. VỊ 
ây lại suy nghĩ: Nay ta không nên niệm hành, 
không khởi tư duy. VỊ ây khi không niệm hành, 
không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng 
thô không sanh. Khi vị ấy không niệm hành, 
tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh, liên 
2. Pali, nt.: so nirodham phusati: vị ấy đạt đến trạng thái diệt tận (của các tưởng). 

?”. Thứ đệ diệt tưởng # #£ 34 #ll; Pali: anupubbabhisaññä-nirodha-sampajãna-samapatti: trạng 


thái tập trung tư tưởng do nhận thức về sự diệt tận của tăng thượng tưởng theo thứ tự lần 
lượt. 
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nhập định tưởng tri diệt.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Lành thay, lành thay, đó là theo thứ tự đạt 
diệt tưởng định trong pháp của Hiên thánh.” 

Phạm chí lại bạch Phật: 

“Trong các tưởng nảy, tưởng nào là tối 
thượng bậc nhất?” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Những gì được nói là có tưởng và những øì 
được nói là không có tưởng, ở khoảng trung 
gian đó mà có thể thứ tự đạt được tưởng tri diệt 
định, đó là tưởng tối thượng bậc nhất.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Là một tưởng, hay nhiêu tưởng”??” 

Phật nói: 

“Có một tưởng. Không có nhiều tưởng”9.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“rước có tưởng sanh sau đó mới trí, hay 


28. Phạm chí lặp lại lời Phật. Nội dung đoạn này và đoạn trên giống nhau, nhưng văn cú hơi 
khác. 

29. Tham chiếu Päli, D.9: Ekam yeva nu kho bhante Bhagavä saññaggam paññãpeti, udãhu 
puthu pi saññagge paññãpetìti: Thế Tôn cho biết một cực điểm của tưởng hay nhiều cực 
điểm của tưởng khác nhau? 

30 Tham chiếu Pãli: Ekam pi kho Potthapäda saññaggam paññäpemi, phuthu pi saññagge 
paññãpemiti: Ta nói đến một cực điểm của tưởng và cũng nói đến nhiều cực điểm của 
tưởng. 
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trước có trí sanh sau đó mới tưởng?” 

Phật nói: 

“rước có tưởng sanh, sau đó mới trí. Do 
tưởng mà có trí.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Tưởng tức là ngã”! chăng?” 

Phật hỏi: 

“Ngươi nói con người như thế nào là ngã?” 

Phạm chí nói: 

'“Fôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói, 
sắc thân với bỗn đại, sáu nhập, do cha mẹ sanh, 
được nuôi nắng mà lớn, trang sức băng y phục, 
nhưng là pháp vô thường, biến hoại. Tôi nói, 
con người đó là ngã.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ngươi nói, sắc thân với bốn đại, sáu nhập, 
do cha mẹ sanh, được nuôi nắng mà lớn, trang 
sức băng y phục, nhưng là pháp vô thường, 
biến hoại. Nói con người đó là ngã. Này Phạm 
chí, hãy gác qua tự ngã đó””. Nhưng, tưởng của 
con người sanh, tưởng của con người diệt”.” 

31. Pali: purisassa attã: tự ngã (linh hồn) của con người. 


32. Tham chiếu Päli, D.9: Tadiminà p' etam Potthapäda pariyäyena veditabbam, yathã aññã va 
saññã bhavissafi añño attã: Theo lý thú đó, cần phải hiểu rằng tưởng khác và tự ngã khác. 


33. Tham chiếu Pãli, sđd. nt.: atha imasa purisassa aññã va saññã uppajjanti, aññã vã saññä 
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Phạm chí nói: 

“lôi không nói con người là ngã. Tôi nói, 
Dục giới thiên là ngãŸ1.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy gác qua Dục giới thiên 
là tự ngã đó. Nhưng, tưởng của con người sanh, 
tưởng của con người diệt.” 

Phạm chí nói: 

'“Tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói, 
Sắc giới thiên là ngã°9.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy gác qua Sắc giới thiên 
là tự ngã đó. Nhưng, tưởng của con người sanh, 
tưởng của con người diệt.” 

Phạm chí nói: 

'“Fôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói 
không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng vô 
tưởng xứ, vô sắc thiên, là ngã.” 

Phật nói: 


nirujjhanti: thế thì, đối với con người này, những tưởng khác sanh, những tưởng khác diệt. 


34.. Pãli, sđd.: Manomayam (...) attãnam paccemi sabbañga-paccangim ahìnindriyan ti: tôi hiểu 


® 


rằng ngã là do ý sanh, có đầy đủ các chỉ thể và quan năng. 

Tham chiếu Päli, sđd. nt.: atha imassa purisassa aññã va saññã uppajjanti, aññä vã saññä 
nirujjhanti: thế thì, đối với con người này, những tưởng khác sanh, những tưởng khác diệt. 
Trong bản Päli, không có quan điểm tự ngã này. 


35. 


ơ 


36. 


® 
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“Hãy gác qua không xứ, thức xứ, vô sở hữu 
xứ”, hữu tưởng vô tưởng xứ, vô sắc thiên, là 
ngã. Nhưng, tưởng của con người sanh, tưởng 
của con người diệt.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi có thê biết được 
tưởng của con người sanh, tưởng của con người 
diệt không”Š? ” 

Phật nói: 

“Ngươi muốn biết tưởng của con người 
sanh, tưởng của con người diệt. Thật quá khó! 
Thật quá khó! Vì sao vậy? Vì do ngươi, y pháp 
khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn 
khác, thọ khác””.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Thật vậy, thưa Cù-đàm, tôi y theo pháp 
khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn 
khác, thọ khác, cho nên, muốn biết tưởng của 
con người sanh, tưởng của con người diệt, thật 


3“. Vô sở hữu xứ, trong bản dịch Hán; cũng trong bản Hán này, những nơi khác và ngay trong 


câu trên, dịch là bất dụng xứ; xem đoạn trên, ch. 21. 
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Tôi có thể hiểu, tưởng của người là tự ngã, hay tưởng và tự ngã khác nhau” hay không? 
Dị kiến, dị tập, dị nhẫn, dị thọ, y dị pháp có #4 Bị, #t ?Jj Z1 ZJ Zl Sở {k Bi ;š iu; Päli: añfña- 


39. 


‹(@ 


ditthena añña-khantikena añña-rucikena aññatràyogena aññatthäcari-yakena: bởi vì ngươi y 
theo sở kiến khác, tín nhẫn khác, chấp nhận khác, học tập khác, hành trì khác. 
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quá khó! Thật quá khó! Vì sao vậy? Ngã, thê 
gian là thường hăng: đây là thật, ngoài ra là dối. 
Nøã, thê gian là vô thường: đây là thật, ngoài ra 
là dối. Ngã, thể gian vừa thường vừa vô 
thường: đây là thật, ngoài ra là dôi. Ngã, thê 
gian không phải thường không phải vô thường: 
đây là thật, ngoài ra là dỗi. Ngã, thế gian là hữu 
biên: đây là thật, ngoài ra là dỗi. Ngã, thê gian 
là vô biên: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế 
gian vừa hữu biên vừa vô biên: đây là thật, 
ngoài ra là dối. Nøã, thê gian không phải hữu 
biên không phải vô biên: đây là thật, ngoài ra là 
dối. Thân tức là mạng: đây là thật, ngoài ra là 
dối. Mạng khác thân khác: đây là thật, ngoài ra 
là dối. Thân, mạng không phải khác không phải 
không khác: đây là thật, ngoài ra là dỗi. Không 
mạng, không thân: đây là thật, ngoài ra là dối. 
Như Lai có tận cùng: đây là thật, ngoài ra là 
dối. Như Lai không có tận cùng: đây là thật, 
ngoài ra là dối. Như Lai không phải có tận cùng 
không phải không có tận cùng: đây là thật, 
ngoài ra là dôi.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Thế gian là thường hằng, cho đến, Như 
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Lai không phải có tận cùng không phải không 
có tận cùng: là những câu hỏi Ta không trả 
lời!9.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Củù-đàm, vì sao không trả lời, ngã và thê 
gian là thường hăng, cho đên, Như Lai không 
phải có tận cùng không phải không có tận 
cùng?” 

Phật nói: 

“Vì chúng không phù hợp ý nghĩa?!, không 
phù hợp pháp, không phải phạm hạnh, không 
phải vô dục, không phải vô vi, không phải tịch 
diệt, không phải chỉ tức, không phải Chánh 
giác, không phải Sa-môn, không phải Nê-hoàn. 
Vì vậy Ta không trả lời.” 

Phạm chí lại hỏi: 

““Thê nào là phù hợp nghĩa, phù hợp pháp””? 
Thê nào là phạm hạnh sơ??? Thê nào là vô vi? 
40 Hán: ngã sở bất ký #š ƒf ZF šữ; Pali: avyäkatam (...) mayã. 

4! Hán: bắt dữ nghĩa hợp Z£ Øi 3š 2; Pãli: na h' etham attha-samhitam: không phù hợp với 
mục đích (giải thoát). Đối chiếu từ ngữ, xem các chú thích tiếp dưới. 

4: Hán: nghĩa hiệp pháp hiệp ‡§ 2: ‡£ ; Pãli: attha-samhita, dhamma-samhita, có liên hệ với 
mục đích (giải thoát), có liên hệ với pháp. 

43 Phạm hạnh sơ ## £7 %J; Pãli: ädibrahmacariyaka, căn bản phạm hạnh, thuộc về những 
nguyên tắc căn bản hay nền tảng của đời sống đạo đức. 


Vô vi #£ Xz, thông thường dịch từ Skt.: asamskhta hay Pãli: samkhata; nhưng trong đoạn Pãili 
tương đương (D. 9, Dig I, tr.157): nibbidà (yểm ly, nhàm tởm thế gian), Skt.: nirveda. 


44. 
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Thể nào là vô dục??? Thể nào là tịch diệt“5? Thê 
nào là chỉ tức"? Thế nào là Chánh giác?#? Thế 
nào là Sa-môn”?? Thế nào là Nê-hoàn”"? Thế 
nào là vô ký?!?” 

Phật nói: 

“Ta trả lời về Khổ đề, về Khô tập, Khổ 
diệt, Khô xuất yếu đề. Vì sao vậy? Vì phù hợp 
nghĩa, phù hợp pháp, là phạm hạnh sơ thủ, là vô 
dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa- 
môn, Nê-hoàn. Vì vậy 'Ta trả lời.” 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm chí 
nghe xong, chỉ bày, khuyến khích, làm cho ích 
lợi, hoan hỷ, Ngài đứng dậy mà đi. 

Phật đi chưa bao lâu, sau đó các Phạm chí 
khác nói với Phạm chí Bồ-tra-bà-lâu răng: 

'““Fại sao ngươi nghe theo những lời của Sa- 
môn Cù-đàm? Chấp nhận những lời của Cù- 
đàm răng: “Ngã và thế gian là thường hăng, cho 
đến, Như Lai không phải có tận cùng không 


4- Vô dục ft ÄX; Päli: virãga, ly tham, ly dục hay dứt trừ tham dục. 

4. Tịch diệt 4ý 3#; Pãli: nirodha, diệt, huỷ diệt, diệt tận, tiêu diệt. 

4. Chỉ tức ¡L- j1, nghĩa đen: dừng nghỉ; Pãli: upasama: an tĩnh, bình an, trầm lặng. 
48 Chánh Giác IE ##; Pali: sambodha 

49. Không đề cập trong đoạn Päli tương đương. 

50. Nê-hoàn ÿƑE E, tức Niết-bàn; Pãli: nibbãna. 

51 Vô ký Ít š1; Päli: avyäkata, không được trả lời, không được giải thích. 
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phải không có tận cùng, là những vân đê không 
phù hợp nghĩa nên Ta không trả lời. Tại sao 
ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng ta 
không chấp nhận sở thuyết như vậy của Sa-môn 
Cù-đàm”Z.” 

Bố-tra-bà-lâu trả lời các Phạm chí: 

“Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Ngã và thế gian 
là thường hăng, cho đến, Như Lai không phải có 
tận cùng không phải không có tận cùng, là 
những vấn đề không phù hợp nghĩa nên Ta 
không trả lời.' Tôi cũng không ấn khả lời ấy. 
Nhưng Sa-môn Cù-đàm kia y trên Pháp, trụ 
trên Pháp ””, đúng Pháp mà nói, đúng theo Pháp 
mà xuất ly; làm sao tôi có thê chỗng lại lời nói 
có trí tuệ ấy? Pháp ngôn vi diệu như thế của Sa- 
môn Cù-đàm, không thể chống trái được.” 

Rồi, một lúc khác”*, Phạm chí Bố-tra-bà-lâu 
cùng với Tượng Thủ Xá-lợi-phât° đến chỗ Thê 


52. Tham chiếu Pãli (D. 9, sđd.: nt.): Na kho pana mayam kiñci Samanassa Gotamassa 
ekaïsikam dhammam desitam (...): chúng ta nhận thấy rõ rằng đối Sa-môn Gotama pháp (những 
vấn đề thường và vô thường của ngã và thế giới, v.v...) không được thuyết minh một cách xác 
quyết. 

- Hán: y pháp, trụ pháp {È ?# {3 3*; Pãli: dhammatthita, dhamma-niyäma (Skt.: dharmarthita, 


œ 
6G 


dharmaniyäma, xem Pháp hoa, phẩm “Phương tiện”: pháp trụ, pháp vị.) 

- Pãli (D. 9, Dig I, tr.158): Atha kho dvThã-tihãssa accayena, rồi hay, ba ngày sau. 

- Tượng Thủ Xá-lợi-phát; Pãli: Citta Hatthisäriputta, tên Tỳ-kheo. Xuất gia, rồi hoàn tục, rồi xuất 
gia lại; cuối cùng chứng A-la-hán. Trong kinh này, ông là Cư sĩ. 


Œ@ ƠI 
jñ 
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Tôn, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên. 
Tượng Thủ lễ Phật xong rồi ngôi xuông. Phạm 
chí bạch Phật: 

“Trước đây Phật tại chỗ tôi. Khi Ngài đi 
chưa lầu, sau đó các Phạm chí khác nói với tôi 
rằng: “Tại sao ngươi nghe theo những lời của 
Sa-môn Cù-đàm? Chấp nhận những lời của Cù- 
đàm răng: “Ngã và thế gian là thường hăng, cho 
đến, Như Lai không phải có tận cùng không 
phải không có tận cùng, là những vấn đề không 
phù hợp nghĩa nên Ta không trả lời.` Tại sao 
ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng ta 
không chấp nhận sở thuyết như vậy của Sa-môn 
Cù-đàm. “Tôi trả lời các Phạm chí: “Sa-môn 
Cù-đàm nói răng: “Ngã và thế gian là thường 
hăng, cho đến, Như Lai không phải có tận cùng 
không phải không có tận cùng, là những vẫn đề 
không phù hợp nghĩa nên Ta không trả lời.' Tôi 
cũng không ấn khả lời ấy. Nhưng Sa-môn Cù- 
đàm kia y trên Pháp, trụ trên Pháp, đúng Pháp 
mà nói, đúng theo Pháp mà xuất ly; làm sao 
chúng ta có thể chông lại lời nói có trí tuệ ấy? 
Pháp ngôn vi diệu như thế của Sa-môn Cù-đàm, 
không thê chống trái được'.” 
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Phật nói với Phạm chí: 

“Các Phạm chí nói: “Ngươi tại sao nghe 
những điêu Sa-môn Cù-đàm nói mà ấn khả?” 
Lời ấy sai lâm. Vì sao vậy? Pháp mà Ta nói, có 
trường hợp được ghi nhận xác quyết, có trường 
hợp không được ghi nhận xác quyết "5. Thế nào 
gọi là không ghi nhận xác quyết? Ngã, thế gian 
thường hăng, cho đến, Như Lai không phải có 
tận cùng không phải không có tận cùng. Ta 
cũng nói lời ấy, nhưng không ghi nhận xác ký. 
Sở dĩ như vậy, vì những lời ây không phù hợp 
nghĩa, không phù hợp pháp, không phải là 
phạm hạnh sơ, không phải vô dục, không phải 
vô vi, không phải tịch diệt, không phải chỉ tức, 
không phải Chánh giác, không phải Sa-môn, 
không phải Nê-hoàn. Vì vậy, này Phạm chí, Ta 
tuy nói những lời ấy nhưng không ghi nhận xác 
quyết. Thế nào gọi là ghi nhận xác quyết? Ta 
chi nhận Khổ đề, Khô tập, Khô diệt, Khô xuất 
yếu để. Vì sao vậy? Điêu đó phù hợp nghĩa, 
phù hợp pháp, là phạm hạnh sơ thủ, vô dục, vô 


56 Hán: hữu quyết định ký, bất quyết định ký # 3#: z£ šữ 4 3#: # šũ. Pãli (D. 9, Dig I, tr.159): 
ekaTsikã pi hi Potthapada mayã dhammã desitã paññattã, anekarsikä pi hi kho Potthapada 
mayäã dhammä desitã, có những pháp được Ta công bố một cách xác quyết, có những pháp 
được Ta công bố một cách không xác quyết. 
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vi, tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa-môn, Nê- 
hoàn. Vì vậy, Ta nói được ghi nhận xác quyết. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương ở 
một nơi thê gian chỉ có hoàn toàn lạc”. Ta nói 
với vị ấy răng: “Các ông có thật chủ trương ở 
một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc chăng?” 
Những vị ây trả lời Ta rằng: “Thật vậy.' Ta lại 
nói với họ răng: “Các ông có thấy, biết một nơi 
thế gian chỉ có hoàn toàn lạc không?” Họ trả 
lời: “Không thấy, không biết.” Ta lại nói với họ: 
“Chư Thiên ở một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn 
lạc”; các ông đã từng thấy chưa?' Kia đáp: 
“Không biết, không thấy. Ta lại hỏi: “Chư 
Thiên ở một nơi thê gian kia, có bao giờ các 
ông từng cùng đứng ngôi trò chuyện, tinh tấn tu 
định chưa? Đáp răng: “Chưa.” Ta lại hỏi: 'Chư 
Thiên ở một nơi thế gian hoàn toàn sung sướng 
kia, có bao giờ đến nói với các ông chưa, răng: 
“Việc làm của ngươi chất trực, ngươi sẽ sanh 
lên cối trời hoàn toàn sung sướng kia. Ta do 
việc làm chất trực, nên được sanh lên kia cùng 
5. Tham chiếu Pãli (D.9 sđd. nt.): Ekanta-sukhï attã arogo param marannä hoti: Sau khi chết, tự 

ngã hoàn toàn sung sướng không bịnh. 


58. Pali, sđd. nt.: tà devatä ekanta-sukham lokam upannã: chư Thiên kia sanh vào thế giới hoàn 
toàn sung sướng. 
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hưởng thọ dục lạc?' Kia đáp răng: “Chưa”. Ta 
lại hỏi: 'Các ông có thể ở nơi thân của mình, 
khởi tâm biến hóa thành thân tứ đại khác, thân 
thể đầy đủ, các căn không khuyết, hay không?” 
Kia đáp: 'Không thể”. Thế nào, Phạm chí, 
những điều mà Sa-môn, Bà-la-môn kia nói có 
thành thật chăng? Có thích ứng với pháp 
chăng?” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Đấy không phải là thành thật; không phải 
là lời nói đúng pháp. ” 

Phật bảo Phạm chí: 

“Như có người nói: “Tôi đã giao thông với 
người nữ xinh đẹp kia, khen ngợi dầm nữ kia. 
Người khác hỏi: “Ngươi có biết người nữ ây 
không? Ở tại địa phương nào: Đông, Tây, Nam, 
Bắc?! Đáp: “Không biết. Lại hỏi: “Ngươi có 
biết đất đai, thành âp, chòm xóm mà người nữ 
ây cư ngụ không? Đáp: “Không biết. Lại hỏi: 
“Ngươi có biết người kia là Sát-ly, hay Bà-la- 
môn, hay Cư sĩ, hay Thủ-đà-la không?ˆ Đáp: 
'Không.' Lại hỏi: “Ngươi có biết người kia 
cao hay thập, thô kệch hay thanh lịch. Đen hay 
trắng, xâu hay đẹp không?' Đáp: 'Không.' Thê 
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nào, Phạm chí, những điêu mà người này nói có 
thành thật chăng?” 

Đáp: “Không'. 

“Phạm chí, Sa-môn, Bà-lamôn kia cũng 
vậy, không có sự chân thật. Phạm chí, cũng như 
có người dựng thang nơi khoảng đất trồng. 
Những người khác hỏi: “Dựng thang để làm 
gì? Đáp: “Tôi muôn leo lên nhà trên.” Thế nào, 
Phạm chí, người dựng thang kia há không phải 
là dối sao?” 

Đáp: “Kia thật sự hư dối”. 

Phật nói: 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia cũng vậy, hư 
dối, không thật.” 

Phật bảo Bồ-tra-bà-lâu: 

“Thân ta”, sắc gồm bốn đại, sáu nhập, do 
cha mẹ sanh, được nuôi lớn băng bú mớm, 
trang sức bằng y phục, vô thường hoại diệt; 
thân đó được cho là ngã. Ta nói đó là ô nhiễm, 
là thanh tịnh, là được giải thoát5?. Ý của ngươi 


Đoạn này nói về bốn loại ngã chấp (Pãli phân biệt chỉ có ba: atta-patilãbha (ngã đắc): 1. Thân 
tứ đại là ngã; Pãli: olrika atta-patiläbha (thô ngã đắc); 2. Thân dục giới thiên; 3. Sắc giới thiên 
là ngã (Päli: manomaya atta-patiläbha: ý sở thành ngã đắc); 4. Thân vô sắc là ngã (Päli: arũpo 
atta-patiläbha: vô sắc ngã đắc). 

§0 Tham chiếu Pãli (D. 9, Dig I, tr.163): Olarikassa kho aham Potthapäda atta-patiläbhassa 


lôi 
bú 
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hoặc giả cho răng pháp nhiễm ô không thê diệt, 
pháp thanh tịnh không thể sanh, luôn luôn tôn 
tại trong đau khô5!. Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? 
Vì, pháp nhiễm ô có thê bị diệt tận, pháp thanh 
tịnh có thể xuất sanh, an trú nơi lạc địa, hoan 
hỷ, ái lạc, chuyên niệm, nhất tâm, trí tuệ rộng 
lớn”. Phạm chí, Ta đôi với Dục giới thiên, Sắc 
giới thiên, Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, 
Hữu tưởng vô tưởng thiên, nói là ô nhiễm và 
cũng nói là thanh tịnh, cũng nói là được giải 
thoát. Ý ngươi có thể cho răng pháp nhiễm ô 
không thê diệt, pháp thanh tịnh không thể sanh, 
luôn luôn tôn tại trong đau khổ. Chớ nghĩ như 
vậy. Vì sao? Vì, pháp nhiễm ô có thê bị diệt 
tận, pháp thanh tịnh có thể xuất sanh, an trú nơi 
lạc địa, hoan hỷ, ái lạc, chuyên niệm, nhất tâm, 


pahãnäya dhammam desemii, yathã patipannanam vo samkilesikã dhammaã pahTyissanti, 
vodäniyã dhammaã abhivaddhissanti, paññã-pãripirim vepullatañ ca ditfhe va dhamma 
sayam abhiññã sacchikatvã upasampajja vihararissathäti: Ta thuyết pháp để đoạn trừ tự ngã 
thô. Như thế mà thực hành, các pháp ô nhiễm sẽ bị đoạn trừ, các pháp thanh tịnh sẽ được 
tăng trưởng và ngay trong đời này mà tự mình thắng tri và chứng ngộ trí tuệ viên mãn và 
quảng đại, thông đạt và an trú. 

Đối chiếu Päli, sđd. nt.: Siyã kho pane te Potthapäda evam assa: 'Samkilesã dhammäã 
pahTyissanii (...), dukkho ca khi vihãro ti: Các ngươi có thể nghĩ rằng: các pháp nhiễm ô diệt 
(...) nhưng vẫn sống trong đau khổ. 

®2. Xem cht. 60. 


61. 
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trí tuệ rộng lớn®?. ” 


Bây giờ Tượng Thủ Xá-lợi-phât bạch Phật 
rằng: 

“Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân người 
thuộc Dục giới, với bốn đại và các căn, khi ây 
thân thuộc Dục giới thiên, thân thuộc Sắc giới 
thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bất dụng 
xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên, lúc ấy có 
đồng thời cùng hiện hữu không”?? 

“Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân 
thuộc Dục giới thiên, khi ấy thân người thuộc 
Dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc Sắc 
giới thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bất 
dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên, lúc ấy 
có đông thời cùng hiện hữu không? 

“Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân 
thuộc Sắc giới thiên, khi ấy thân người thuộc 
Dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc 


83 Pali, sđd. nt.: Samkilesikä c' eva dhammã pahïyissanti, vodäniyãä dhammaã abhivadghissanii 
(...) pamujjam c' eva bhavissati piti ca passaddhi ca sati ca sampajaññañ ca sukho ca vihãro: 
khi các pháp nhiễm ô bị diệt trừ, pháp thanh tịnh được tăng trưởng (...), khoái lạc sẽ sanh, 
cùng với hỷ, khinh an, chánh niệm, chánh tri và sống an lạc. 

84. Tham chiếu Pãli (D. 9 § 38): Yasmim bhante samaye o|äãriko atta-ptilãbho hoti, mogh' assa 
tasmim samaye manomayo atta-ptilabho hoti, mogho arũpo atta-patilãbho hoti: Bạch Đại 
Đức, trong khi sở đắc ngã thô tồn tại, thì có đồng thời tồn tại sở đắc ngã do ý sanh và sở 
đắc ngã vô sắc không? 
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Dục giới thiên, thần thuộc Không xứ, Thức xứ, 
Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ có đồng 
thời cùng hiện hữu không? 

“Cũng vậy, cho đến, khi đang hiện hữu thân 
thuộc Hữu tưởng vô tưởng xứ, khi ấy thân 
người thuộc Dục gIới với bốn đại và các căn, 
thân thuộc Dục giới thiên, thân thuộc Sắc gIỚI 
thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bắt dụng 
xứ thiên có đông thời cùng hiện hữu không?” 

Phật nói với Tượng Thủ Xá-lợi-phất : 

“Khi đang hiện hữu thân người thuộc Dục 
giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là 
thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các 
căn, chứ không phải là thân thuộc Dục giới 
thiên, thân Sắc giới thiên, thần Không xứ thiên, 
thần Thức xứ thiên, thân Vô sở hữu xứ thiền, 
thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. Cũng vậy, cho 
đến, nếu khi đang hiện hữu thân Hữu tưởng vô 
tưởng thiên, thì ngay khi ấy là thân Hữu tưởng 
vô tưởng thiên, chứ không phải là thần người 
Dục giới với bôn đại và các căn, không phải là 
thân Dục giới thiên, thân Sặc giới thiên, thân 
Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ thiên. 

“Này Tượng Thủ, ví như sữa bò. Sữa biến 
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thành tô. Tô biên thành lạc. Lạc biên thành sanh 
tô. Sanh tô biến thành thục tô. Thục tô biến 
thành đề hô. Đề hô là bậc nhất. Khi là sữa, thì 
chỉ được gọi là sữa mà không gọi là lạc, tô, đề 
hồ. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi là đề hô, thì 
khi ấy chỉ được gọi là đề hồ mà không gọi là 
lạc, tô. 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện 
hữu thân người thuộc Dục giới với bốn đại và 
các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc 
Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không 
phải là thân thuộc Dục giới thiên, cho đến, 
không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu 
thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, thì ngay khi ấy 
chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
không phải là thân người Dục giới với bốn đại 
và các căn, cho đến. thân Vô sở hữu xứ thiên. 

“Tượng Thủ, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có 
người hỏi ngươi: “Khi đang hiện hữu thân quá 
khứ; khi ấy thân vị lai và thân hiện tại có cùng 
nhất thời hiện hữu không? Khi đang hiện hữu 
thân vị lai, khi ấy thân quá khứ và thân hiện tại 
có đồng thời hiện hữu không? Khi đang hiện 
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hữu thân hiện tại, khi ây thân quá khứ và thân 
vị lai có đồng thời hiện hữu không? Giả sử 
được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả lời như thế 
nào?” 

Tượng Thủ đáp: 

“G1ả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
người ây răng: “Khi đang hiện hữu thân quá 
khứ, khi ây duy chỉ là thân quá khứ, mà không 
phải là thân hiện tại và vị lai. Khi đang hiện 
hữu thân vị lai, khi ây duy chỉ là thân vị lai. 
Chứ không phải là thân quá khứ và hiện tại. 
Khi đang hiện hữu thân hiện tại, khi ây chỉ là 
thân hiện tại, chứ không phải là thân quá khứ 
và thân vị lai'.” 

Phật nói: 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện 
hữu thân người thuộc Dục giới với bốn đại và 
các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc 
Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không 
phải là thân thuộc Dục giới thiên, cho đến, 
không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu 
thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, thì ngay khi ấy 
chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
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không phải là thân người Dục giới với bôn đại 
và các căn, cho đến, thân Bất dụng xứ thiên®. 

“Lại nữa, Tượng Thủ, giả sử có người hỏi 
ngươi: “Có phải ngươi trong quả khứ đã từng 
hiện hữu và đã diệt; vị lai sẽ sanh và hiện tại 
đang tôn tại chăng?” Nếu được hỏi như vậy, 
ngươi sẽ trả lời như thê nào?” 

Tượng Thủ bạch Phật: 

“G1ả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
người ấy răng: “Trong quá khứ tôi đã từng hiện 
hữu; không phải không hiện hữu. Trong vị lai, 
tôi sẽ sanh, chứ không phải không có; trong 
hiện tại, tôi đang tôn tại. Chứ không phải không 
có.” 

Phật nói: 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện 
hữu thân người thuộc Dục giới với bốn đại và 
các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc 
Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không 
phải là thân thuộc Dục giới thiên, cho đến, 
không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu 


®. Bản Hán, khi nói là Bát dụng xứ, khi nói là Vô sở hữu xứ, không dùng một từ chuẩn. 
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thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, thì ngay khi ấy 
chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
không phải là thân người Dục giới với bốn đại 
và các căn, cho đến, thân Vô sở hữu xứ thiên.” 

Bây giờ, Tượng Thủ bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. Xin nhận con là Ưu-bà-tặc trong Chánh 
pháp. Từ nay đến trọn đời, nguyện không giết, 
không trộm, không tà dâm, không dối, không 
uống rượu.” 

Khi ấy Phạm chí Bô-tra-bà-lâu bạch Phật: 

“Con có thể ở trong Phật pháp xuất gia, thọ 
giới Cụ túc được không?” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Nếu có người dị học muốn được xuất gia 
thọ giới trong Pháp của Ta, trước hết phải cần 
bốn tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, sau 
đó mới được xuất gia thọ giới. Tuy có quy định 
như vậy, nhưng cũng còn nhận xét tùy người.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Nếu có các người dỊ học muốn được xuất 
gia thọ giới trong Phật Pháp, trước hết phải cần 
bốn tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, sau 
đó mới được xuất gia thọ giới. Như con nay, có 
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thể ở trong Phật pháp qua bốn tháng quan sát, 
khi đại chúng hài lòng, con mới xin xuất gia thọ 
giới Cụ túc.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ta đã có nói với ngươi trước rôi. Tuy có 
quy định như vậy, nhưng cũng còn nhận xét tùy 
người.” 

Bây giờ Phạm chí liền được xuất gia thọ 
giới Cụ túc ở trong Chánh pháp. Như vậy 
không bao lâu, do tín tâm kiên cố, tịnh tu phạm 
hạnh, ở ngay trong đời này mà tự thân tác 
chứng, sanh tử đã dứt, điêu cần làm đã làm 
xong, không còn tái sinh nữa; tức thành A-la- 
hán. 

Bây giờ, Bô-tra-bà-lâu sau khi nghe những 
điêu Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


L] 


29. KINH LỘ-GIÀ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở Câu-tát-la“, cùng với chúng 
Đại Ty-kheo một ngàn hai trắm năm mươi 
người”, du hành nhân gian, đi đến thôn Bà-la- 
môn Bà-la-bà-đề?, dừng nghỉ ở phía Bắc khu 
rừng Thi-xá-bà”. 

Khi ấy, có Bà-la-môn tên là Lộ-già trú ở 
trong rừng Bà-la”. Thôn ấy giàu có, an vui, 
nhân dân đông đúc. Vua Ba-tư-nặc phong thôn 
này cho Bà-la-môn để làm phạm phân. VỊ Bà- 
la-môn này, bảy đời cha mẹ trở lại đây chân 
chánh, không bị người khác khinh chê, phúng 
tụng thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân 
biệt hết các loại kinh sách, lại giỏi về tướng 
pháp đại nhân bói xem kiết hung, nghi lễ tế tự, 
nghe Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích 
xuất gia thành đạo đang ở nước Câu-tát-la, du 


- Bản Hán, Phật thuyết Trường A-hàm kinh, “Đệ tam phần Lộ-già kinh Đệ thập”. Tương đương 
Pali, D.12, Dig ¡. 12, Lohicca-sutta. 

-_ Xem kinh 20 “A-ma-trú”. 

-_Pali, D.12: năm trăm người. 

- Bà (Tếng-Minh: sa)-la-bà-đề 3# (2) #§ 3 ‡#; Pãli: Salavatika. 

-_ Xem kinh số 23 “Cứu-la-đàn-đầu”. Bản Päli không có chỉ tiết địa điểm này. 

- Lộ-già ## 3ä; Pali: Lohicca. 

-  Bà-la, xem cht. 4. 
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hành nhân gian, đến lại rừng Thi-xá-bà, có đại 
danh xưng lưu truyền thiên hạ, là Như Lai, Chí 
Chân, Đắng Chánh Giác.... đầy đủ mười hiệu, ở 
trong chúng chư Thiên, Người đời, Ma hoặc 
Ma thiên, Sa-môn, Bà-lamôn, tự thân tác 
chứng, rồi thuyết pháp cho người khác; pháp â ây 
có khoảng đầu khoảng giữa, khoảng cuôi đều 
thiện, nghĩa vị đây đủ, phạm hạnh thanh tịnh. 
“Với vị Chân nhân như vậy, nên đến thăm hỏi. 
Nay ta phải đến để tương kiến”. 

Khi ấy, Bà-la-môn liên ra khỏi thôn, đến 
rừng Thi-xá-bà, tới chỗ Thế Tôn, thăm hỏi rôi, 
ngôi một bên. Phật vì ông thuyết pháp, chỉ dạy, 
làm cho lợi ích, hoan hỷ. Bà-la-môn nghe pháp 
rồi, bạch Phật: “Cúi xin Thế Tôn và chư đại 
chúng ngày mai nhận lời thỉnh mời của con!” 
Bây giờ, Thế Tôn im lặng thọ thỉnh. 

Bà-la-môn kia thấy Phật im lặng, biết là 
đã chấp thuận, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
vòng quanh Phật rôi lui. Đi cách Phật không 
xa, bèn khởi ác kiến: “Các Sa-môn, Bà-la-môn 


8 Trong bản Päãli, Lohicca không thân hành thỉnh Phật, mà sai người thợ cạo thỉnh, sau đó lại 
sai đi báo tin đã đến giờ ăn. 
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biết nhiêu thiện pháp”, chứng đắc thành tựu 
nhiêu thiện pháp. Nhưng không nên nói cho 
người khác, mà chỉ nên tự biết an nghỉ! 
Chăng khác nào một người đã phá ngục cũ rồi, 
lại tạo ngục mới!!. Đó chỉ là pháp tham, ác bất 
thiện”. 

Khi ây, Bà-la- môn về đến rừng Bà-la rồi, 
ngay trong đêm ây bày biện đủ loại thức ăn 
thức uông ngon lành. Đến giờ, bảo người thợ 
cạo!?: 

“Ngươi mang lời ta đến rừng Thi-xá-bà 
bạch với Sa-môn Cù-đàm: “Ngày giờ đã đến, 
nên biết đúng thời!°.” 

Người thợ hớt tóc vâng lời ra đi, đến chỗ 
Phật, lạy chân Thế Tôn, bạch: “Thời giờ đã đến, 
nên biết đúng thời”. 


3 Đa tri thiện pháp Z #II 3 ?#; Pali: kusalam dhammam adhigantvä, sau khi chứng đắc pháp 
thiện. 

Päli, Dig ¡. 12, tr.191: (...) na parassa äroceyya-Kiñhi paro parassa karissati, không nên giảng 
nói cho người khác; vì có ai làm được gì cho ai? Trong bản Päli, đây là chủ trương của 
Lohicca trước khi gặp Phật. Quan điểm này sau đó được người thợ cạo thuật lại với Phật. 
- Pãli, sđd.: seyyãthãpi nãma purãnam bandhanam chinditvã aññam bandhanam kareyya, 
cũng như đã bứt sợi dây trói cũ rồi, lại tạo ra sợi dây trói mới. 

Thế đầu sư #ïj Ø fil; Pãli, bản Deva: Rosikam Nahäpitam, bản Ro: Bhesikam nahãpitam, 
người thợ hớt tóc tên Rosika (hay Bhesika). 

Cũng trong bản Hán, những nơi khác thường dịch là: duy Thánh tri thời nỆ: 53 #{i E‡; Päli: kãlo 
bhante nitthitam bhattam. 
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Bây giờ, Thế Tôn liên khoác y mang bát, 
cùng các đệ tử, một ngàn hai trắm năm mươi 
người, đến rừng Bà-la. 

Người thợ cạo theo hầu Thế Tôn, để trần 
vai phải, quỳ thăng chắp tay bạch Phật: 

“Bà-lamôn Lộ-già kia khi đi cách Phật 
chưa xa, khởi sanh ác kiến răng: “Có các Sa- 
môn, Bà-la-môn biết nhiêu thiện pháp, chứng 
đắc nhiêu điều, nhưng không nên nói cho 
người khác, mà chỉ tự mình biết an nghỉ. Cũng 
như một người phá ngục cũ, rôi lại tạo ngục 
mới. Đó chỉ là pháp tham, ác bất thiện.” Cúi 
xin Thế Tôn trừ ác kiên ây!” 

Phật bảo người thợ cạo: 

“Đây là việc nhỏ, dễ khai hóa thôi.” 

Bây giờ, Thê Tôn đến nhà Bà-la-môn, ngôi 
lên chỗ ngôi dọn sẵn. Khi ây, Bà-la-môn với đủ 
các loại ngon ngọt, tự tay phục dịch, cúng Phật 
và Tăng. Ăn xong, cất bát và sau khi dùng nước 
rửa, bắc một cái giường nhỏ ngồi trước Phật. 
Phật bảo Lộ-già: 

“Hôm qua, ngươi đi cách Ta chăng xa, phát 
sanh ác kiến rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết 
nhiêu thiện pháp, chứng đắc nhiêu điều, nhưng 
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không nên nói cho người khác,... cho đến, chỉ là 
pháp tham, ác bất thiện.” Có thật nói như vậy 
chăng?” 

Lộ-già đáp: 

“Vâng! Thật có việc đó.” 

Phật bảo Lộ-già: 

“Ngươi chớ sanh ác kiến như thế nữa. Vì 
sao? Đời có ba hạng thây có thể để tự răn dạy. 
Những øì là ba? 

“Hạng thây thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, để rồi ngay trong 
đời này mà có thể trừ các phiên não, lại có thể 
tăng trưởng được pháp thượng nhân; nhưng vị 
ây ở trong đời này mà không thê trừ các phiên 
não, không chứng đắc pháp thượng nhân; đạo 
nghiệp của mình chưa thành mà lại thuyết 
pháp cho đệ tử. Các đệ tử ây không cung kính 
phụng thờ, nhưng lại chỉ nương tựa, cùng sống 
chung với nhau. Này Lộ-già! Các đệ tử ấy nói 
với thây răng: “Nay thầy cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời này đã 
có thể trừ được các phiền não, được pháp 
thượng nhân; nhưng nay ở trong đời này mà 
không thê trừ các phiên não, không chứng đắc 
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pháp thượng nhân; đạo nghiệp của mình chưa 
thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử, khiến các 
đệ tử chắng cung kính, thờ phụng, cúng 
dường, mà chỉ cùng sông chung, nương tựa 
nhau mà thôi.” 

Phật nói : 

“Này Lộ-già, cũng như có người đã phá bỏ 
ngục tủ cũ, rôi lại xây ngục tù mới. Như thế gọi 
là pháp tham, ô trược, xấu xa. Đó là hạng thây 
thứ nhất; có thê lẫy đó mà tự răn. Đó là giới của 
Hiên thánh, luật giới, nghi giới, thời giới!Ý.” 

Phật lại nói với Lộ-glà: 

“Hạng thây thứ hai, cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo, để rồi ngay trong đời 
này mà có thể trừ các thứ phiên não, lại có thế 
tăng trưởng được pháp thượng nhân. Nhưng vị 
ây ở trong đời này mà không thê trừ các phiên 
não; tuy có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, 
nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà 
lại thuyết pháp cho đệ tử. Các đệ tử ây không 
cung kính phụng thờ, nhưng lại chỉ nương tựa, 


14. Hiền thánh giới, luật giới, nghỉ giới, thời giới ## ## 7t £& 7t í 7t, H# 7È, ý nghĩa không rõ. 
Tham chiếu Päli, sđd.: tr.196: yo ca panevarũpam satthärãm codeti sà codanã bhũtã tacchã 
dhammikã anavajjä, ai chỉ trích vị Đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy chân thật, đúng pháp, 
không lỗi lầm. 
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cùng sông chung với nhau mà thôi. Này Lộ-già! 
Các đệ tử ây nói với thầy răng: “Thầy nay đã 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, 
đáng lẽ ở trong đời này đã có thể trừ được các 
phiên não, được pháp thượng nhân; nay ở trong 
đời này mà lại không thể trừ các phiên não, tuy 
đã có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, 
nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu, mà 
lại nói pháp cho đệ tử, khiến các đệ tử chắng 
cung kính, thờ phụng, cúng dường, mà chỉ cùng 
sông chung, nương tựa nhau mà thôi'.” 

Phật nói: 

“Này Lộ-già! Giỗng như có người đi theo 
sau người khác, đưa tay xoa lưng kẻ ây, đây gọi 
là pháp tham, ô trược, xấu xa. Đó là hạng thây 
thứ hai, có thể lây đó tự răn dạy. Đó là giới của 
Hiên thánh, luật giới, nghi giới, thời giới.” 

Lại bảo Lộ-già: 

“Hạng thây thứ ba là, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời này, 
đáng lẽ có thể trừ phiền não, lại có thể tăng 
trưởng được pháp thượng nhân; nhưng ở 
trong đời này lại không thể trừ các thứ phiền 
não; tuy có chứng đắc một ít pháp thượng 
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nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu, mà 
lại nói pháp cho đệ tử. Các đệ tử ấy không 
cung kính phụng thờ, mà chỉ là nương tựa, 
cùng sống chung vậy thôi. Này Lộ-già, các đệ 
tử kia nói với thầy răng: “Thây nay đã cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở 
trong đời này đáng lẽ có thể trừ được các thứ 
phiền não, được ít nhiều pháp thượng nhân; 
nhưng nay ở trong đời này đã chăng thể trừ 
các phiền não, tuy được ít nhiêu pháp thượng 
nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà 
lại nói pháp cho đệ tử. Các đệ tử không cung 
kính phụng thờ, mà chỉ nương tựa, cùng sống 
chung thôi". ” 

Phật nói: 

“Lộ-già, cũng như có người bỏ lúa của 
mình, đi cày ruộng người khác. Đó gọi là pháp 
tham ô trược, xâu xa. Đó là hạng thây thứ ba, 
có thể lấy đó tự răn dạy. Đó là giới của Hiền 
thánh, luật giới, nghi giới, thời g1ới. 

“Này Lộ-già một Thế Tôn chắng ở thế gian, 
chắng thể khuynh động). Sao gọi là một? Nếu 


15. Pãli, sđd. nt.: afthi (...) satthã yo loke nacodanäräho, trong đời, có vị Đạo sư không thể bị chỉ 
trích. 
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Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác xuât hiện 
ở đời,... cho đến, chứng đắc ba minh, diệt trừ vô 
minh, sanh trí tuệ minh, trừ bỏ các tôi tăm, phát 
sanh ánh sáng đại pháp; gọi là lậu tận trí chứng. 
Vì sao? Vì đây là do tinh cần, chuyên niệm 
không quên, ưa một mình ở chỗ thanh vắng mà 
sở đắc. Này Lộ-già, đó là một Đức Thê Tôn 
chắng ở thế gian, chăng thê khuynh động. 

“Lộ-già, có bốn quả Sa-môn. Những øì là 
bốn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán. 

“Lộ-già, ý ngươi nghĩ sao? Có người nghe 
pháp, có thê chứng đắc bốn quả Sa-môn này; 
nếu có người ngăn lại nói: 'Chớ nói pháp cho 
người này." Giả sử nghe theo lời ấy thì người 
nghe pháp có chứng đắc quả chăng? 

Đáp: “Không được”. 

Phật lại hỏi: 

“Nêu không chứng đắc quả, nhưng có thể 
sanh thiên chăng? 

Đáp: “Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Ngăn người khác nói pháp, khiến người 
không chứng đặc quả, khiến người chăng được 
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sanh thiên; đó là thiện tâm chăng? Hay là bất 
thiện tâm?” 

Đáp: “Bất thiện tâm”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện, sanh về cõi thiện 
hay sanh cõi ác?” 

Đáp: “Sanh cõi ác”. 

Phật nói: 

“Lộ-già, cũng như có người nói với vua 
Ba-tư-nặc: “Tất cả tài vật thuộc trong lãnh thô 
mà Đại vương sở hữu, thảy đều do Đại vương 
tự mình sử dụng, chớ ban phát cho người 
khác. Lộ-già, ý ngươi nghĩ sao, nếu nghe theo 
lời người kia thì có cắt đứt sự cung cấp cho 
người khác chăng?” 

Đáp: “Sẽ cắt đứt”. 

Lại hỏi: 

“Cắt đứt sự cung cấp cho người là tâm thiện 
hay là tâm bất thiện?” 

Đáp: “Tâm bắt thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện sẽ sanh vào cõi 
thiện hay đọa vào đường ác?” 

Đáp: “Đọa vào đường ác”. 
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Phật nói: 

“Lộ-g1à, người kia cũng vậy. Có người nghe 
pháp, có thể chứng đặc bốn quả Sa-môn, nhưng 
nếu có người nói: 'Chớ nên nói pháp cho nó.' 
Nếu nghe theo lời nói ấy, thì người kia có thế 
nghe pháp để chứng đắc quả chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 

“Nêu không chứng đắc quả, nhưng có được 
sanh thiên chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 

“Ngăn người khác nói pháp, khiến người 
không chứng đắc đạo quả, chăng được sanh 
thiên, thì người ấy có tâm thiện, hay là tâm bất 
thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện sẽ sanh cõi thiện 
chăng? Sẽ đọa vào ác đạo chăng?” 

Đáp: “Đọa vào ác đạo”. 

“Lộ-già, nếu có ngƯưỜI nói với ngươi răng: 
“Trong thôn Bà-la-bà-để này, tất cả những tài 
vật được phong tặng kia, này ông Lộ-glà, hãy 
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nên tự mình dùng, chớ có câp phát cho người 
khác. Có tài vật thì nên tự mình dùng, sao lại 
cấp phát cho người? Ý ngươi nghĩ sao, Lộ-già, 
nêu nghe lời khuyên của người ây, có phải là 
cắt đứt sự cung cấp cho các người khác 


chăng?” 
Đáp: “Sẽ cắt đứt”. 
Lại hỏi: 


“Khiến người cắt đứt sự cung cấp cho người 
khác là tâm thiện hay tâm bắt thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện được sanh cõi thiện 
hay đọa đường ác?” 

Đáp răng: “Đọa đường ác”. 

Phật nói: 

“Lộ-già, người kia cũng vậy. Có người 
nghe pháp, đáng lẽ chứng đắc bốn quả Sa- 
môn. Nhưng nếu có người nói: “Chớ có nói. 
Nếu nghe lời ấy, thì người kia có thể nghe 
pháp, chứng đắc quả chăng?” 

Đáp: “Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Nêu không đắc quả, nhưng có được sanh 
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thiên chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 

“Ngăn người khác nói pháp, khiến người 
không đắc quả, không được sanh thiên, là tâm 
thiện hay tâm bắt thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện sanh cõi thiện hay 
đọa ác đạo?” 

Đáp: “Đọa ác đạo”. 

Bây giờ, Bà-la-môn Lộ-g1à bạch Phật: 

“Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Xin nhận con ở trong Chánh pháp làm Ưu-bà- 
tặc! Từ nay về sau, trọn đời, không giết, không 
trộm, không tà dâm, không dối, không uống 
rượu.” 

Phật nói pháp này rôi, Bà-la-môn Lộ-già 
nehe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 
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30. KINH THẺ KÝ' - 
Phẩm 1: CHẦU DIÊM-PHÙ-ĐÈ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong hang Câu-ly“, rừng 
Kỳ thọ, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại 
Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi HENEE 

Bây giờ, số đông Tỳ-kheo, sau bữa ăn”, tập 
trung trên giảng đường cùng bàn luận răng: 

“Chư Hiền! Thật chưa từng có, nay đây 
trời đất này do đâu mà tan hoại? Do đâu mà 
hình thành? Quốc độ mà chúng sanh ở là như 
thế nào?” 

Khi ấy, Thế Tôn ở chỗ thanh vắng, bằng 
thiên nhĩ nghe suốt, nghe các Tỳ-kheo, sau bữa 
ăn, tập trung tại giảng đường, bàn luận như thê. 
Rồi thì, Thể. Tôn rời tĩnh thật, đi đến giảng 
đường và ngôi xuông. Tuy đã biết nhưng Thế 
Tôn vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 


1 Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 18, “Đệ tứ phần Thế Ký kinh Diêm-phù-đề 
phẩm Đệ nhất” không có Pãli tương đương. 

2: Câu-lợi (ly) khốt {E #lJ #š, tên một am cốc trong vườn Cấp cô độc; kinh số 1 “Đại Bản” dịch là 
Hoa lâm khốt #£ ‡‡ Zš; Pãli: Kareri-kutikã. Trong bản Hán, Kutikã, am cốc nhỏ, được hiểu là 
hang động (Päli: guhã, Skt.: guhya) 

3: Thực hậu ® 44; Päli: pacchã-bhattam. Xem cht. 3 kinh số 1 "Đại Bản”. 
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“Vừa rôi các thây đang bàn luận về vân đê 
gì?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Sau bữa ăn, chúng con tập trung tại pháp 
giảng đường bàn luận răng: “Chư Hiên! Thật 
chưa từng có, nay đây trời đất này do đâu mà 
tan hoại? do đâu mà hình thành? Quốc độ mà 
chúng sanh ở là như thể nảào?? Chúng con tập 
trung tại giảng đường bàn luận vấn đề như thê.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Phàm người xuất gia 
nên hành hai pháp: một là sự im lặng của Hiền 
thánh, hai là giảng luận pháp ngữ. Các thầy tập 
trung tại giảng đường cũng nên hành sự im lặng 
của Hiền thánh hoặc giảng luận Chánh pháp. 
Này các Tỳ-kheo! Các thầy muốn nghe Như Lai 
nói về việc trời đất thành, hoại và quốc độ mà 
chúng sanh ở chăng?” 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thê Tôn! Nay thật là phải 
thời. Chúng con mong ước được nghe. Thế Tôn 
nói xong, chúng con sẽ phụng trì!” 

Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo! Hãy lắng nghe! Hãy 
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lăng nghe! Hãy suy nghĩ chính chắn. Ta sẽ nói 
cho các thầy nghe.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Như trong chỗ mà một mặt trời, mặt trăng 
vận hành khắp bốn thiên hạt, tỏa ánh sáng 
chiêu; có một ngàn thế giới như vậy. Trong 
ngàn thế giới có một ngàn mặt trời, mặt trăng: 
có một ngàn núi chúa Tu-diŠ; có bốn ngàn 
thiên hạ, bốn ngàn đại thiên hạ, bốn ngàn biến, 
bốn ngàn biến lớn, bốn ngàn rông, bốn ngàn 
rông lớn, bốn ngàn chim cánh vàng”, bỗn công 
chim cánh vàng lớn, bỗn ngàn đường ác”, bốn 
ngàn đường ác lớn, bốn ngàn vị vua, bốn ngàn 
vị vua lớn, bảy ngàn cây lớn, tắm ngàn địa 
ngục lớnŠ, mười ngàn núi lớn, ngàn Diêm-la 
vương”, ngàn Tứ thiên vương'”, ngàn trời Đao- 


bài 


Tứ thiên hạ, hay tứ châu thiên hạ P1 #J £ -E, chỉ bốn đại lục nằm chung quanh núi Tu-di; Pãii: 
cattaro dipä; Skt.: catvaro dvTpä. 

Tu-di sơn vương Zï 7# LÍ +; Päli: Sumeru-pabbata-räjä; Skt.: Sumeru-parvata-räjan. 

Kim-sí điễu 4 3ï &; Pãii: garuđa hay garula; Skt.: garuđa. 

Ác đạo 3# 3È, chỉ các định hướng tái sinh xấu ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; Pãli: duggata, 
Skt.: durgata. 

-_ Trong bản, Đại Nê-lê X 3E #1; Pãli: Mahã-niraya hay Mahã-niraka, Skt.: Naraka. 

9% Diêm-la vương lij §§ =E, gọi tắt là Diêm vương, vua địa ngục; Pãli: Yãma. 

10. Tứ thiên vương thiên DU Z£ + Z, tầng thấp nhất trong sáu tầng trời Dục giới; Pãii: 

Cãtumahäräijikã Devä hay Cãätummahaäräjikã Devä, Skt.: Cäturmahäräjakäyika. 


bà 


bo 


là 


œ 
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lợi!!, ngàn trời Diệm-ma!”, ngàn trời Đâu-suât!?, 
ngàn trời Hóa tự tại, ngàn trời Tha hóa tự tại, 
ngàn trời Phạm”: đó là tiểu thiên thê giới'”. 
Như một tiểu thiên thê giới, ngàn tiểu thiên thê 
giới như thế là một trung thiên thế giới!°. Như 
một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên 
thế giới như vậy là một tam thiên đại thiên thê 
giới'. Phạm vi thế giới thành hoại như thê là 
nơi chúng sanh cư trú, gọi là một cõi Phật”°.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Cõi đất này dày mười sáu vạn tám ngàn 
do-tuần?!, biên giới vô hạn. Đất nương trên 


-  Đao-lợi (ly) thiên †JJ #lj , dịch là Tam thập tam thiên = -[ = %, cõi của ba mươi ba vị trời. 
Tầng thứ hai, Dục giới thiên; Pãli: Tãvatimsa. 

12. Diệm-ma thiên XZ # Z£, tầng thứ ba trong Dục giới; Pãli: Yãmã deväã. 

Đâu-suất thiên #1 3 Z, tầng thứ tư trong sáu tầng trời Dục giới; Pãli: Tusitã devã, Skt.: 

Turita. 

14. Hóa tự tại thiên {Ek: ä # %, hay Hóa lạc thiên {L; ## Z%, tầng thứ 5 trong 6 tầng Dục giới thiên; 

Pãli: Nimmaãnarafr devã, Skt.: Nirmänarati. 


15. Tha hóa tự tại thiên {tt {Ek E1 #£ Z%, tầng thứ sáu trong sáu tầng Dục giới thiên; Pãli: 
Paranimmitavasavattin, Skt.: Paranirmitavaravartin. j. 

16: Phạm thiên § %, Brahma-devä. 

17. Tiểu thiên thế giới /|¬ “E it: ?#, ngàn thế giới số nhỏ, Skt.: sãhasra cũdika lokadhätu; Pãli: 
sahassadhãä lokadhätu. 

18. Trụng thiên thế giới r† “E †f: 7#; ngàn thế giới số trung, Skt.: dvisãhasra madhyama 
lokadhätu; dvisahassr majjhimikã lokadhãtu hay sahassa majjhimakä lokadhätu. 

19. Tam thiên đại thiên thế giới = “ƒ- X “f ft Øt, ba ngàn thế giới số lớn, Skt.: 

trisahasramahãsaähasra lokadhãätu; Päli: t-sahassi mahãsahassrï lokadhätu. 

Phật-sát ƒ› #ll, quốc độ Phật, phạm vi mà giáo pháp của một vị Phật có hiệu năng giáo hóa, 

Skt.: Buddhakretra; Pãali: Buddhakhetta. 

Do-tuần rh 4J, đơn vị đo đường dài, Skt. = Pãli: yojana; một yojana = bến hay tám krosa 


20. 


l=) 


21. 
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nước. Nước sâu ba ngàn ba mươi do-tuân, biên 
giới vô hạn. Nước ở trên gió; gió dày sáu ngàn 
bốn mươi do-tuần, biên giới vô hạn. 

“Này các Tỳ-kheo! Nước của biến lớn ây 
sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, biên giới vô 
hạn. Núi chúa Tu-dI, phân chìm xuống biến là 
tám vạn bốn ngàn do- tuân; phân trên mặt nước 
cao tám vạn bốn ngàn do-tuân; chân núi sát 
đất, phần lớn là phân đất cứng chắc. Núi ấy 
thắng đứng, không có lôi lõm, sanh các loại 
cây; cây tỏa ra các mùi hương, thơm khắp núi 
rừng, là nơi mà phân nhiều các Hiên thánh, 
các trời đại thân diệu. Móng chân núi toàn là 
cát vàng ròng. Bốn phía núi có bỗn mô đất rắn 
doI ra, cao bảy trăm do-tuân, nhiều màu đan 
xen, được tạo thành bởi bảy báu. Bốn mô đất 
thoai thoải, uỗn cong sát mặt biển. 

“Núi chúa Tu-di có đường câp””bằng bảy 
báu; đường cấp ở dưới núi rộng sáu mươi do- 
tuân; sát hai bên đường có bảy lớp tường báu, 
bảy lớp lan can”, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp 

(câu-lô-xá), khoảng bảy hay tám dặm Anh. 
22.. Câu-xá luận, quyển 11: núi Tô-mê-lô (Skt.: Sumeru) có bốn tầng bậc (Skt.: pariraidãé catasro, 


Hán: tằng cấp j4 4#). Đại XXIX, tr.59b. 
23. Hán: lan thuẫn j#j ÿá, lan can với thanh gỗ ngang để vịn tay gọi là lan; thanh gỗ đứng gọi là 
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hàng cây; tường vàng thì cửa bạc, tường bạc 
thì cửa vàng; tường thủy tĩnh thì cửa lưu ly, 
tường lưu ly thì cửa thủy tính; tường xích châu 
thì cửa mã não; tường mã não thì cửa xích 
châu; tường xa cử thì cửa các báu. Còn lan can 
thì cây ngang vàng thì cây dọc bạc, cây ngang 
bạc thì cây dọc vàng; cây ngang thủy tính thì 
cây dọc lưu ly, cây ngang lưu ly thì cây dọc 
thủy tinh; cây ngang xích châu thì cây dọc mã 
não, cây ngang mã não thì cây dọc xích châu; 
cây ngang xa cử thì cầy dọc các báu. Trên lan 
can ấy, có lưới báu. Ở dưới lưới vàng ấy có 
treo linh bạc. Dưới lưới bạc, treo linh vàng. 
Dưới lưới lưu ly treo lĩnh thủy tính. Dưới lưới 
thủy tinh treo linh lưu ly. Dưới lưới xích châu 
treo linh mã não. Dưới lưới mã não treo linh 
xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh các báu. 
Còn cây vàng thì rễ vàng, nhánh vàng, lá, 
hoa, quả bạc. Còn cây bạc thì rễ bạc, cành bạc, 
lá hoa quả vàng. Còn cây thủy tinh thì rễ, 
nhánh thủy tinh; hoa, lá, lưu ly. Còn cây lưu ly 
thì rễ, nhánh lưu ly; hoa, lá thủy tinh. Còn cây 


thuẫn; Pãli, Skt.: vedikã. 
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xích châu thì rễ, nhánh xích châu: hoa, lá mã 
não. Còn cây mã não thì rễ nhánh mã não; 
hoa, lá xích châu. Còn cây xa cừ thì rễ, nhánh 
xa cừ; hoa lá các báu. 

“Về bảy lớp tường ấy, tường có bốn cửa: 
cửa có lan can. Trên bảy lớp tường đều có lâu, 
gác, đài, quán; bao bọc chung quanh là vườn 
cảnh, ao tăm, mọc các loài hoa lá báu. Cây báu 
sắp thành hàng. Hoa quả tốt tươi. Gió hương 
tỏa bôn phía làm vui lòng người. Chim le le, 
nhạn, uyên ương, các loại chim kỳ lạ, có hàng 
ngàn giỗng loại không kế xiết, cùng hòa âm kêu 
hót. Lại nữa, đường cấp ở giữa núi chúa Tu-di 
rộng bôn mươi do-tuân, sát hai bên đường có 
bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp hàng cây báu... cho đến vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót, cũng như đường 
cấp ở dưới núi. Còn đường cấp ở trên rộng hai 
mươi do-tuân, sát hai bên đường có bảy lớp 
tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 
hàng cây báu... cho đến vô số các loài chim, 
cùng nhau ca hót, cũng như đường cấp ở giữa.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đường cấp ở dưới có quỷ thân tên là Già- 
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lâu-la Túc” ở. Tàn cấp ở giữa có quy thân 
tên là Trì Man” ở. Đường câp ở trên có quỷ 
thân tên là Hỷ Lạc” ở. Bốn doi đất cao bốn vạn 
hai ngàn do-tuân. Ở đó có cung điện, chỗ ở của 
Tứ thiên vương; có bảy hàng thành, bảy hàng 
lan can, bảy hàng lưới, bảy hàng cây báu, các 
linh báu... cho đến vô số các loài chim cùng 
nhau ca hót, cũng lại như thế. 

'“lrên đảnh núi Tu-di có cung trời Tam thập 
tam ””, có bảy vòng thành, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới, bảy lớp hàng cây báu... cho đến vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như 
thê. 

“Vượt lên trời Tam thập tam một do-tuân, 
lại có cung trời Diệm-ma; qua khỏi cung trời 
Diệm-ma một do-tuân, lại có cung trời Đâu- 
suất; qua khỏi cung trời Đâu-suất một do-tuân, 
lại có cung trời Hóa tự tại; qua khỏi cung trời 
Hóa tự tại một do-tuâần, lại có cung trời Tha hóa 


24. 


+ 


Háùn: Già-lâu-la Túùc ƒi #š ## #, nghóa đen: chân của Già-lâu-la. Câu-xá luận, quyễn 11: 
có thần Dược-xoa tên là Kiên Thủ E* # (bàn tay cứng), Đại XXIX tr.59c2. Koáa iii Kãrikã 63- 
64: có yakra tên là Karotapäni. 

Trì Man ‡‡ Sĩ; Koáa, sđd.: Mãlãdhara. 

26. Hỷ lạc # ##; Kosa, sđd.: Sadämatta, Huyền Tráng (Câu-xá luận. sđd.): Hằng kiêu ‡# {8. 

?”. Tam thập tam thiên = -†- = %, tức Đao-lợi (ly) thiên {7J #Ij ; Skt.: Trãyastrimáa, Pãii: 
Tãvatimsa. 


2 


ơ 
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tự tại; qua khỏi trời Tha hóa tự tại một do-tuân, 
lại có cung trời Phạm-gia-diŠ. 

“Khoảng giữa trời Tha hóa tự tại và trời 
Phạm-gia-di có cung điện Ma thiên”, cao rộng 
sáu ngàn do-tuần, có bảy lớp tường cung, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây... 
cho đến vô sô các loài chim cùng nhau ca hót 
cũng lại như thế. Qua khỏi cung trời Phạm-gia- 
di một do-tuân, lại có cung trời Quang âm??:; 
qua khỏi cung trời Quang âm một do-tuân lại có 
cung trời Biến tịnh?!; qua khỏi cung trời Biên 
tịnh một do-tuân, lại có cung trời Quả thật”; 
qua khỏi cung trời Quả thật một do-tuân, lại có 
cung trời Vô tưởng”; qua khỏi cung trời Vô 


28. 


œ 


Phạm-gia-di ®# }i 5, Skt.; Pali: Brahmakäyika, thường dịch là Phạm chúng thiên #Ê ZZ %, 
tầng thấp nhất trong ba tầng Sơ thiền. 

Ma thiên j# Z, trong trời Tha hóa tự tại (Pãli: Paranimmitavasavatta) có một số chư Thiên 
gọi là Ma thiên (Päli: devaputta-märä). Đại Trí Độ, quyển 56, SA. I. 158 (Dict. Pãli Proper 
Names). 

Quang âm thiên 3 # Z%, bản Hán, nơi khác, dịch âm: A-ba-hội [:ƒ ÿ# #y; tầng thứ ba thuộc 
Sắc giới Nhị thiền thiên. Huyền Tráng: Cực quang thiên ## 3 K; Chân Đế: Biến quang thiên 
3§ 3 %, Skt.: Äbhãsvarã; Pãli: Äbhassara. Theo ngữ nguyên, bản Hán, Äbhã (ánh sáng) + 
svara (âm thanh); Huyền Tráng: Abhãs (ánh sáng) + vara (hạng nhát); Chân Đề có dạng Skt.: 
gần với Pãli: Äbhãs (ánh sáng) + sara (sự đi). 

Biếán tònh thiên 3ã ;# Z, tầng thứù ba thuộc Sắéc giớùi Tam thiền thiên, Skt.: Zubhäkhtsnà; 
Pãli: Subhakinnä. 

Quả thật thiên ‡g #ï Z. Hán, Huyền Tráng: Quảng quả thiên Ƒ# ‡# Z, tầng thứ ba thuộc Sắc 
giới Tứ thiền thiên, Skt.: Bhhatphalã; Päli: Vehapphalã devä. 

Vô tưởng thiên #tt #I , hoặc nói đủ: Vô tưởng hữu tình thiên Ít #l # ÿ# Z, một hạng chư 


29. 
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tưởng một do-tuân, lại có cung trời Vô tạo?! 
qua khỏi cung trời Vô tạo một do-tuân, lại có 
cung trời Vô nhiệt”; qua khỏi cung trời Vô 
nhiệt một do-tuân, lại có cung trời Thiện hiện” 
qua khỏi cung trời Thiện hiện một do-tuân, lại 
có cung trời Đại thiện hiện” , qua khỏi cung trời 
Đại thiện hiện một do-tuân, lại có cung trời Sắc 
cứu cánh”Š, qua khỏi trời Sắc cứu cánh, trên có 
trời Không xứ trf”, trời Thức xứ trí”, trời Vô 
sở hữu xứ trí”, trời Hữu tưởng vô tưởng xứ 
trí“, ngang đây gọi là giới hạn của chúng sanh, 


Thiên đặc biệt trong Quảng quả thiên, hay được xếp bên trên Quảng quả thiên; Pãii: 
Asaññã-sattã devã. 

Vô tạo thiên #£ x4 Z, Huyền Tráng: Vô phiền thiên #t Ji Z; Pãli: Avihã devã; Skt.: Abhha; 
tầng thứù tư thuộc Sắéc giới Tứ thiền; một trong năm Tịnh cư thiên (Skt.: Zuddhãvãsika; Pãii: 
Suddhäväsa). 

Vô nhiệt thiên #t š! , tầng thứ tư, Sắc giới Tứ thiền, một trong năm Tịnh cư thiên. Skt.; Pãili: 
Atapä. 

Thiện hiện thiên 3£ Zi Z, tầng thứ sáu Sắc giới Tứ thiền, một trong năm Tịnh cư thiên, Skt.: 
Sudháa; Päli: Sudassĩ devä. 

Đại thiện hiện + 3# Zi, Huyền Tráng: Thiện kiến thiên 3 ïï, Z, tầng thứ bảy Sắc giới Tứ 
thiền, một trong năm Tịnh cư, Skt.: Sudaréanã; Paäli: Sudassanä. 

38 Sắc cứu cánh #: Z# 3#, hoặc Hữu đảnh #ï ï, thường phiên âm A-ca-ni-trá thiên jmƒ 3 JE m 
%, tầng cao nhất của Sắc giới, Skt.: Akanirthã; Pãli: Akanitthã. 

Không xứ trí thiên Z j§ ## Z; Huyền Tráng: Hư không vô biên xứ thiên j§ ”š ## 35ã pj§ %, 
Skt.: Äkãéanantãyatana; Pãli: Äkãsãnañcãyatanùpagà devã. 

Thức xứ trí thiên 3$ j§ #† %, Huyền Tráng: Thức vô biên xứ thiên 3) #£ 3ã ÿ§ , Skt.: 
Vijñãnãntãyatana; Päli: Viññãnañcãyatanùpagà. 

Vô sở hữu trí thiên, Huyền Tráng: Vô sở hữu xứ thiên #£ ƒf # Jš %, Skt.: Äkiñcanayayätana; 
Pãli: Äkiñcaññãyatanùpagà. 

Hữu tưởng vô tưởng xứ trí, Huyền Tráng: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 3E # 3E 3E #l jš 7X; 


Skt.: Naivasamjñãsamjñäyatana; Päli: Nevasaññãsaññãyayanùpagà. 
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thê giới chúng sanh, tât cả chúng sanh sanh, 
lão, bệnh, tử, thọ âm, thọ hữu ngang đây, không 
vượt qua. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: Phía Bắc núi Tu-di 
có một thiên hạ tên là Uất-đan-viêt”. Lãnh thổ 
vuông vức, ngang rộng một vạn do- tuân; mặt 
người cũng vuông, giống như hình đất. 

“Phía Đông núi Tu-di có một thiên hạ tên là 
Phẩt-vu-đãi “1: lãnh thổ tròn trịa, ngang rộng 
chín ngàn do-tuân. Mặt người cũng tròn, giống 
như hình đất. 

Tin Tây núi Tu-di có thiên hạ tên là Câu- 
da-ni, địa hình như nửa mặt trắng, ngang rộng 
tám ngàn do- tuân; mặt người cũng vậy, giông 
như hình đất. 

“Phía Nam núi Tu-di có thiên hạ tên là 
Diêm-phù-để“5, đất đai phía Nam hẹp, phía Bắc 
rộng, ngang rộng bảy ngàn do-tuân, mặt người 


43 Uất-đan-viết (việt) # Eĩ E (8š); Huyền Tráng: Bắc Câu-lô châu 1E {R (#2) ñ§ 1M; Skt., Pãli: 
Uttara-kuru. 

Phất-vu-đãi 7ÿ; 7“ ¿#, hoặc Đông-tỳ-đềà-ha # Ít ‡# šJ, Huyền Tráng: Đông thắng thân châu 
s l ## JM; Skt.: Pũrva-videha, Pãli: Pubba-videha. 

4 Câu-da-ni {E li JE, hoặc Cù-đà-ni-da ÿŠ JÈ jE li, Huyền Tráng: Tây Ngưu hóa châu Ƒ “- f# 
1; Skt., Päli: Godànìya. 

Diêm-phù-đềà [Zj ;# ‡# 7F, Huyền Tráng: Nam Thiệm-bộ châu Fã f# >j #J; Skt.: Jambudvìpa, 
Pali: Jambudrpa. 


44. 
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cũng vậy, giông như hình đât. 

“Mặt Bắc núi Tu-di có ánh sáng được tạo 
thành do bởi vàng chiêu sáng phương Bắc. Mặt 
Đông núi Tu-di có ánh sáng tạo thành bởi bạc 
chiếu sáng phương Đông. Mặt Tây núi Tu-di có 
ánh sáng tạo thành bởi thủy tinh chiêu sáng 
phương Tây. Mặt Nam núi Tu-di có ánh sáng 
tạo thành bởi lưu ly chiêu sáng phương Nam. 

“Ở Uâẫt-đan-viết có một đại thọ chúa tên 
gọi là Am-bà-la“”, vòng thân bảy do-tuân, cao 
một trắm do-tuân, cành lá tỏa ra bốn phía năm 
mươi đo-tuân. Cõi Phẩt-vu-đãi có một đại thọ, 
tên là Gia-lam-phù”Ÿ, vòng thân bảy do-tuân, 
cao một trăm do-tuần, cành lá tỏa ra bỗn phía 
năm mươi do-tuần. Cõi Câu-da-ni có một đại 
thọ, tên là Cân-đề”, vòng thân bảy do-tuân, 
cao một trăm do-tuần, cành lá tỏa ra bỗn phía 
năm mươi do-tuần; dưới cây ấy, có tảng thạch 
ngưu tràng ”?, cao một do-tuân. Cõi Diêm-phù- 
đề có một đại thọ tên là Diêm-phù?!, vòng thân 


+. Am-bà-la ## 3 §§. 
- Gia-lam-phù jJ # ?Z. 

- Cân-đề Ƒr ‡ÿE. 

-_ Thạch ngưu tràng Zï “Ƒ li. 
- Diêm-phù lãi] 3#. 
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bảy do-tuân, cao trăm do-tuân, cành lá tỏa ra 
bốn phía năm mươi do-tuân. Điều vương cánh 
vàng và Long vương có cây tên là Câu-lợi- 
thiêm-bà-la”?, vòng thân bảy do-tuân, cao trăm 
do-tuân, cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi do- 
tuân. A-tu-la vương có cây tên là Thiện-trú”, 
vòng thân bảy do-tuân, cao trăm do-tuân, cành 
lá tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuân. Trời Đao- 
lợi có cây tên là Trú-độ”?, vòng thân bảy do- 
tuần, cao trăm đo-tuân, cành lá tỏa ra bốn phía 
năm mươi do-tuân. 

“Bên núi Tu-di có núi tên là Già-đà-la°”, cao 
bốn vạn hai ngàn do-tuân, ngang dọc bôn vạn 
hai ngàn do-tuân, hai bên rất rộng, nhiều màu 
đan xen, do bảy báu tạo thành; núi này cách núi 
Tu-di tám vạn bốn ngàn do-tuần, khoảng giữa 
mọc toàn hoa Uu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Câu-vật-đâu, hoa Phân-đả-ly"5, lau, tùng, trúc 


ơœ 


- Câu-lợi (Iy)-thiểm-bà-la {J #lj I4 3 §š. 
53 Thiện trú >3 E; Pali: cittapänali? 


54. Trú độ (đạc) šš Ƒ#, Huyền Tráng: viên sanh thọ iãi 2E i; Skt.: pãrijãtaka (hoặc pãriyãtra); Pali: 
pãricchattaka. 

- Già-đà-la ƒJ jÈ §š, đoạn dưới nói là Khư-đà-la. Có lẽ nhầm lẫn tự dạng khư {# với già {JJI; 
Huyền Tráng: Du-kiện-đạt-la ÿ f# ?# §§; Skt., Päli: Yugandhara. 

- Ưu-bát-la f# #‡ £§, Skt.: Utpala, Pãli: Uppala. Bát-đầu ma $‡ Hi ##, Skt.: Padma, Pãii: 
Paduma. Câu-vật-đầu ##J #J ðl, Skt.: Kumuda. Phân-đà-ly 2} fÈ #ïj, Skt., Pãli: Pundarika. 
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mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm 
lan khắp. Cách núi Khư-đà-la” không xa, có 
núi tên là Y-sa-đà-la”Ÿ, cao hai vạn một ngàn 
do-tuân, ngang dọc hai vạn một ngàn do-tuân, 
hai bên rất rộng nhiều màu đan xen, bảy báu tạo 
thành; cách núi Khư-đà-la bốn vạn hai ngàn do- 
tuân, khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu-bát-la, hoa 
Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đâu, hoa Phân-đà-ly; 
lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại 
hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Y-sa-đà-la 
không xa, có núi tên là Thọ-cự-đà-la””, cao một 
vạn hai ngàn do- tuân, ngang dọc một vạn hai 
ngàn do- tuân, hai bên rất rộng, nhiều màu đan 
xen, bảy báu tạo thành; cách núi Y-sa-đà-la hai 
vạn một ngàn do-tuân, khoảng giữa mọc thuần 
bốn loài hoa tạp; lau, tùng, trúc cũng mọc trong 
đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. 
Cách núi Thọ-cự-đà-la không xa, có núi tên là 
Thiện kiến”, cao sáu ngàn do-tuân, ngang dọc 


57. Khư-đà-la, ở trên nói là Già-đà-la. Có lẽ do lẫn lộn v dạng. Xem ch. 55. 

58. Y-sa-đà-la £ %2 E §§, Huyền Tráng: Y-sa-đà-la Ø /) §* §§; Skt.: Iradhara; Pãli: Isadhara. 

59 Thọ-cự-đà-la { E: ñÈ §š, Huyền Tráng: Kiết-địa- Đc -ca Zj Hi, >4 3l, Skt.: Khadiraka, Päli: 
Karavika. 

80. Thiện kiến ‡# Rị; Huyền Tráng: Tô-đạt-lê-xá-na #£ 3# #! #£ jl, Skt.: Sudaráana; Pãii: 
Sudassana. 
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sáu ngàn do-tuân, hai bên rât rộng, nhiêu màu 
đan xen, bảy báu tạo thành, cách núi Thọ-cự- 
đà-la một vạn hai ngàn do-tuân, khoảng giữa 
mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc cũng 
mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi hương 
xông khắp. 

“Cách núi Thiện kiên không xa, có núi tên 
là Mã thực”', cao ba ngàn do- tuân, ngang dọc 
ba ngàn do-tuân, hai bên rất rộng, nhiều màu 
đan xen, bảy báu tạo thành; cách núi Thiện kiến 
sáu nøàn do-tuân, ở khoảng giữa mọc toàn bốn 
loại tạp hoa; lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, 
tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách 
núi Mã thực không xa, có núi tên là Ni-dân-đà- 
la5?, cao một ngàn hai trăm do-tuần, ngang dọc 
một ngàn hai trăm do-tuân, bảy báu tạo thành; 
cách núi Mã thực ba ngàn do-tuân, ở khoảng 
giữa mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc 
cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi 
thơm lan khắp. Cách núi Ni-dân-đà-la không 


®!- Mã thực Rš &; Huyền Tráng: A-thấp-phược-kiết-noa jïj ;¿ ## ⁄ä ##. Skt.: Asvakarna, 
Assakamna. 

8. Ni-dân-đà-la JE # ƒÈ £#; Huyền Tráng: Ni-dân-đạt-la JE E# 3# ##, Skt.: Nimindhara; Pãli: 
Nemindhara. 
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xa, có núi tên là Điêu phục”, cao sáu trăm do- 
tuần, ngang dọc sảu trăm do-tuân, hai bên rất 
rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành; 
cách núi Ni-dân-đà-la một ngàn hai trăm do- 
tuân, khoảng giữa mọc toàn bôn loại tạp hoa; 
lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các 
loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Điều 
phục không xa, có núi tên là Kim cang vi, cao 
ba trăm do-tuân, ngang dọc ba trăm do-tuân; 
hai bên rất rộng, nhiêu màu đan xen, bảy báu 
tạo thành; cách núi Điều phục sáu trắm do-tuân, 
khoảng giữa mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, 
tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại 
hương mùi thơm lan khắp. 

“Cách núi Đại kim cang® không xa, có biên 
lớn, bờ phía Bắc của biến lớn có cây đại thọ 
vương tên là Diêm-phù”“, vòng thân bảy do- 
tuần, cao một trăm do-tuân, cành lá tỏa ra bốn 
phía năm mươi do-tuân, khoảng đất trống hai 


œ 
Gœ 


- Điều phục š#i {*; Huyền Tráng: Tỳ-na-đát-ca HỊt Jji {H 31; Skt., Pãli: Vinataka. 

%4. Kim cang vi ⁄> RiÍ |, đoạn dưới ghi là Đại kim cang. Huyền Tráng: Thiết luân vi #‡ #@ iZ[, Skt.: 
Cakraväđởa, Pãäli: Cakkaväla. 

- Đoạn trên nói là Kim cang vi. Xem cht. 64. 

- Đại thọ vương Diêm-phù + ÿ{ + lãi ?#, Huyền Tráng: Thiệm-bộ lâm thọ J£ ?l #£ Ñị; Skt., 
Pali: Jambu. 


œ œ 
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bên lại có khu rừng tên là Am-bà-la””, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là 
Diêm-bà”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
khu rừng tên là Sa-la””, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có khu rừng tên là Đa-la””, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là 
Na-đa-la”!, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có 
khu rừng tên là Nam”, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có khu rừng tên là Nữ”, ngang dọc 
năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Tán- 
na", ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu 
rừng tên là Chiên-đàn”, ngang dọc năm mươi 
do-tuân;: lại có khu rừng tên là Khư-châu-la”° 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng 
tên là Ba-nai-bà-la””, ngang dọc năm mươi do- 
tuân; lại có khu rừng tên là Tỳ-la”°, ngang dọc 


Ẽ. Am-bà-la-lâm 38 3š §§ ‡ÿ£. 

%- Diêm-bà [ãj 3. 

69. Sa-la 3⁄2 ##, các bản khác: Bà-la 3% #§. 
70. Đa-la ZZ £§. 
”1 Na-đa-la Jlö 4 §Ẽ. 
7 Nam 1%. 
73. Nữ Z.. 
74. Tán-na # TỊ. 
75 Chiên-đàn j lãi. 

78. Khư-châu-la 1% 3| £E. 
7”. Ba-nai-bà-la 3# Zš 3# §ẽ. 
78. Tỳ-|a HH: #E, 
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năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là 
Hương nại”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có khu rừng tên là Lê?, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có khu rừng tên là An-thạch-lưuŸ!, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng 
tên là Cam”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có khu rừng tên là Ha-lê-lặc?”, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là Tỳ-hê- 
lặc”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu 
rừng tên là A-ma-lặc®”, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có khu rừng tên là A-ma-lê®5, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là 
Nạï””, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu 
rừng tên là Cam-giá?Š, ngang dọc năm mươi do- 
tuân; lại có khu rừng tên là ViỶ?, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là Trúc”, 


7. Hương nại #® ZE. 

80. Lê Z1, 

81. An-thạch-lưu 3 #ï 8i. 
8 Cam 
83. Ha-lê-lặc Im[ #1 #JJ. 
84. Tỳ-hê-lặc HH Rựt ?j). 
85. A-ma-lặc [mJ J# 
8 Am-marlê jrÍ 
87. Nại Zš. 
%8. Cam-giá HÍ Ƒẽ. 
89. Vị #r, 

30. Trúc 1. 
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ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng 
tên là Xá-la?!, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có khu rừng tên là Xá-la-nghiệp””, ngang dọc 
năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là Mộc 
qua”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu 
rừng tên Đại mộc qua”, ngang dọc năm mươi 
do-tuân; lại có khu rừng tên là Giải thoát hoa?3, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng 
tên là Chiêm-bà””, ngang dọc năm mươi do- 
tuân; lại có khu rừng tên là Bà-la-la?”, ngang 
dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là 
Tu-ma-na”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có khu rừng tên là Bà-sư”, ngang dọc năm 
mươi do-tuân; lại có khu rừng tên Đa-la-lê!00, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng 
tên là Già-da!!, ngang dọc năm mươi do-tuân; 


*!'- Xá-la  §Ẽ. 
92. Xá-la-nghiệp + §§ 3%. 
3%- Mộc qua Z /í. 
3 Đại mộc qua 2 Z /f. 

%5 Giải thoát hoa ### lít †É. 
9%. Chiêm-bà lý 3. 
% Bà-la-la 3š £§ §E. 
98- Tu-ma-na {# Jẽ ï]J. 
%9 Bà-sư 3# Hi. 
100. Đa-|a-lê 4 £§ #ï!. 
101: Già-da ƒjII RĂ. 
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lại có khu rừng tên là Bô-đào!”, ngang dọc 
năm mươi do-tuân. 

“Qua khỏi đó thì đất trống. Trong khoảng 
đất trồng ây lại có ao hoa, ngang dọc năm mươi 
do-tuân. Lại có ao hoa Bát- đầu- -ma, ao hoa Câu- 
vật-đầu, ao hoa Phân-đà-ly: rắn độc đây trong 
đó. Mỗi ao ngang dọc năm mươi do- tuân. 

“Qua khỏi đó, đất trống. Trong khoảng đất 
trồng ây có biên lớn tên là Uất-thiên-na!%. Dưới 
biển này có con đường của Chuyển luân thánh 
vương, rộng mười hai do-tuân; sát hai bên 
đường có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Các trang hoàng 
chung quanh đều do bảy báu tạo thành. Khi 
Chuyền luân thánh vương ra đời trên cõi Diêm- 
phù-đề thì nước tự nhiên rút đi, đường ấy hiện 
Ta. 

“Cách biến không xa, có núi tên là Kim 
bích”. Trong núi có tám vạn cái hang. Tám 
vạn tượng vương sông ở trong hang ây. Thân 
chúng thuân trắng: đầu có nhiều màu; miệng có 


192. Bồ-đào §§ Zïj. 
193: Uát-thiền-na #Z Xi Hi. 
194: Kịm bích 4 EÈ. 
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sáu ngà, ø1ữa các răng có trám vàng. 

“Qua khỏi núi Kim bích rồi, có núi tên là 
Tuyết sơn'°Š, ngang dọc năm trăm do-tuân, sâu 
năm trăm do-tuân, phía Đông và Tây nhập vào 
biển. Ở giữa núi Tuyết có núi báu, cao hai mươi 
do-tuân. 

“Doi đất núi Tuyết trôi lên một trăm do- 
tuân, trên đảnh núi ấy có ao A-nậu-đạt !99, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; nước ao trong 
mát, lóng sạch không cáu bắn; có bảy bậc bờ 
thêm, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy 
lớp hàng cây, nhiêu loại màu sắc khác lạ, do 
bảy báu tạo thành. Lan can thì trụ vàng, tay 
năm bạc; trụ bạc, tay nắm vàng: trụ lưu ly, tay 
năm thủy tinh; trụ thủy tĩnh, tay nắm lưu ly; 
trụ xích châu, tay năm mã não; trụ mã não, tay 
năm xích châu: trụ xa cử, tay năm bằng các 
báu. Lưới vàng, linh bạc; lưới bạc, linh vàng; 
lưới lưu ly, linh thủy tình; lưới thủy tình, linh 
lưu ly; lưới xa cừ, linh bằng bảy báu. Cây Đa- 
la!” vàng, søốc vàng, nhánh vàng, lá bạc, quả 


195. Tuyết sơn #E ([I; Skt.: Himavat; Pãli: Himavãä hay Himavanta, tức Himalaya. 
196: A-nậu-đạt [:ƒ ÿ§ z§; Huyền Tráng: Vô nhiệt trì #£ #t )tl:, Skt.: Anavatapta; Pãli: Anotatta. 
107. Đa-la thọ Z § fï. 
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bạc; cây Đa-la bạc, sốc bạc, nhánh bạc, lá 
vàng, quả vàng: cây thủy tinh, gốc, nhánh thủy 
tinh, hoa, quả lưu ly; cây xích châu, sốc, 
nhánh xích châu, lá mã não, hoa, quả mã não; 
cây xa cừ, sốc, nhánh xa cừ, hoa, quả băng các 
báu. Bên cạnh ao A-nậu-đạt có vườn cảnh, ao 
tăm, các hoa tích tụ, các loại cây lá hoa quả 
đều tốt tươi; các loại hương thơm, lan tỏa bốn 
phương, các loài chim lạ cùng cất tiếng hót 
họa nhau buôn bã. Dưới đáy ao A-nậu-đạt cát 
vàng đây ấp, bốn phía ao đều có thêm bậc; 
bậc vàng, thêm bạc, bậc bạc, thêm vàng; bậc 
lưu ly, thêm thủy tinh, bậc thủy tinh, thêm lưu 
ly; bậc xích châu, thêm mã não, bậc mã não, 
thềm xích châu; bậc xa cử, thêm bằng các 
báu, bao bọc chung quanh đều có lan can, có 
bốn loài hoa: xanh, vàng, đỏ, trắng nhiều màu 
đan xen; hoa như bánh xe, rễ như ô trục xe; rễ 
hoa ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như 
mật. Phía Đông ao A-nậu-đạt có sông Hăng- 
già'”, từ miệng trâu chảy ra, dẫn theo năm trăm 
con sông, chảy vào biển Đông. Phía Nam ao A- 


198: Hằng-già ‡# fi; Huyền Tráng: Căng-già Z2 ffl, Skt.: Gangã. 
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nậu-đạt, có sông Tân-đầu'”, từ miệng sư tử 
chảy ra, dẫn theo năm trăm dòng sông chảy vào 
biển Nam. Phía Tây ao A-nậu-đạt có sông Bà- 
xoa!?°, từ miệng ngựa chảy ra, dẫn theo năm 
trăm dòng sông nhập vào biến Tây. Phía Bắc ao 
A-nậu đạt có sông Tư-đà '', từ miệng voi chảy 
ra, dẫn theo năm trăm dòng sông chảy vào biên 
Bắc. Trong cung A-nậu-đạt có nhà năm cột, 
Long vương A-nậu-đạt!!“ thường ở trong đó.” 

Phật nói: 

“Vì sao gọi là A-nậu-đạt? A-nậu-đạt nghĩa 
là gì? Các Long vương ở Diêm-phù-đề này có 
đủ ba hoạn nạn, chỉ có A-nậu-đạt không có ba 
hoạn nạn. Những gì là ba? Một là, toàn thể 
Long vương ở Diêm-phù-đề đêu bị gió nóng, 
cát nóng chạm vào thân, thiêu đốt da thịt và 
thiêu đốt xương tủy làm cho khổ não; chỉ có 
Long vương A-nậu-đạt không có hoạn này. 
Hai là, toàn thể long cung ở Diêm-phù-đề bị 
gió dữ thôi mạnh, thối vào trong cung, làm 
mất y báu phục sức, thân rông lộ ra, làm cho 
199. Tân-đầu šƒ ø8; Huyền Tráng: Tín-độ {3 Ƒ#, Skt.: Sindhu. 

110. Bà-xoa 3# W: Huyền Tráng: Phược-sô ## 7, Skt.: Vakru. 


111: Tự-đà #ƒ ƑÈ; Huyền Tráng: Tỉ-đa ƒ#È #; Sitã. 
112. A-nậu-đạt Long vương [hƒ #§ 3# jE +. 
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khô não; chỉ có Long vương A-nậu-đạt không 
có hoạn nạn như thể. Ba là toàn thể Long 
vương ở Diêm-phù-đề, khi ở trong cung vui 
chơi đều bị chim lớn cánh vàng bay vào cung 
dắt đi, hoặc mới nghĩ cách muốn bắt rông đề 
ăn thịt; các rông sợ hãi, thường ôm lòng lo 
sâu; chỉ có Long vương A-nậu-đạt không bị 
hoạn này; nếu chim cánh vàng khởi niệm 
muốn ở thì liên mạng chung, cho nên gọi là A- 
nậu-đạt.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Bên phải núi Tuyết có thành tên là Tỳ-xá- 
3. phía Bắc của thành ây có bảy núi đen!!*, 
H5 n 


ly 
Phía Bắc của bảy núi đen có núi Hương úI 
ây thường có tiếng âm nhạc, ca xướng, kỹ nhạc. 
Núi có hai hang!!°, một hang tên là Trú!!”, hang 
thứ hai tên là Thiện trụ'!Š, do bảy báu trời tạo 
thành, mềm mại thơm sạch, giống như áo trời. 


113: Tỳ-xá-li Iịt > ##; Skt.: Vaisãli; Päli: Vesäli. 
114 Hắc sơn E# LÍi, Skt.: KTtãdri, núi con kiến; Chân Đế: Nghị sơn #š LÍ. 
115: Hương sơn; Huyền Tráng: Hương túy sơn 3$ #š II, Skt.: Gandhamädana. 


116: Truyền thuyết Pãli, trong núi Gandhamadana có ba hang: Suvafta-gũha (hang vàng), Mati- 
gũha (hang ngọc), Rajata-guha (hang bạc). 

117. Trú # (hang Ban ngày). 

118. Thiện trú ‡$ EẼ. 
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Diệu âm Càn-thát-bà!!? vương cùng năm trăm 
Càn-thát-bà ở trong hang Trú đó. Phía Bắc hang 
Thiện trú có cây đại thọ vương Ta-la, tên là 
Thiện trụ!”?, có bỗn ngàn thọ vương vây quanh 
bốn phía. Dưới Thiện trụ thọ vương có tượng 
vương, cũng tên là Thiện trụ “!, ở đưới cây này, 
thân thê toàn trắng, bảy chỗ đầy đặn!”?, có thê 
bay ởi; đầu nó màu đỏ, lông có nhiều màu: sáu 
ngà đêu thon, giữa được trám vàng, có tám 
ngàn voi vây quanh tùy tùng. Dưới tám ngàn 
thọ vương ấy, có tám ngàn voi, cũng lại như 
thê. 

“Phía Bắc thọ vương Thiện trụ có ao tắm 
lớn, tên là Ma-đà-diên !Ở; ngang dọc năm 
mươi do-tuân; có tám ngàn ao tăm bao bọc 
chung quanh, nước ao trong mát, không có cáu 
bần, được bao quanh các bờ lũy đắp băng bảy 
báu. Ao có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy 
lớp hàng cây đều do bảy báu tạo thành: tay năm 
vàng thì trụ bạc, tay năm bạc thì trụ vàng; tay 


119. Diệu âm Càn-thát-bà vương b ® §z Kšl 3 1:, thủ lãnh thần âm nhạc. 
120. Thiện trụ Ta-la thọ vương 3 3: %2 š§ Bị +. 
121: Thiện trụ tượng vương ‡*$ { # +. 
122. Thất xứ bình trụ + j§ 3# š. Bảy chỗ: lòng hai bàn chân, hai bàn tay, hai vai và chỏm đầu. 
123. Ma-đà-diên F£ JÈ 7. 
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năm thủy tinh thì trụ lưu ly, tay năm lưu ly thì 
trụ thủy tĩnh; tay nắm xích châu thì trụ mã 
não, tay năm mã não thì trụ xích châu; tay năm 
xa cừ thì trụ bằng các báu; dưới lưới vàng treo 
linh bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng; lưới 
thủy tĩnh treo linh lưu ly, lưới lưu ly treo linh 
thủy tinh; lưới xích châu treo linh mã não, lưới 
mã não treo linh xích châu; lưới xa cừ treo 
linh các báu. Cây vàng thì rễ vàng, nhánh 
vàng, lá hoa quả bạc; cây bạc thì rễ bạc, nhánh 
bạc, lá hoa quả vàng: cây thủy tinh thì rễ, 
nhánh thủy tinh, hoa quả lưu ly; cây lưu ly thì 
rễ, nhánh lưu ly, hoa quả thủy tính; cây xích 
châu thì rễ, nhánh xích châu, hoa quả mã não; 
cây mã não thì rễ, nhánh mã não, hoa quả xích 
châu; cây xa cử thì rễ nhánh xa cừ, hoa, quả các 
báu. 

“Lại nữa, dưới đáy ao ây, cát vàng rải khắp, 
bọc chung quanh ao có đường thêm cấp bằng 
bảy báu; thêm vàng cấp bạc, thêm bạc cập 
vàng: thêm thủy tinh câp lưu ly, thêm lưu ly câp 
thủy tinh; thêm xích châu, cấp mã não, thêm mã 
não, cấp xích châu; thêm xa cừ, cấp các báu. 
Sát hai bên thềm có lan can báu. Lại trong ao 
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ây, sanh bôn loài hoa: xanh, vàng, đỏ, trăng 
nhiêu màu đan xen; hoa như bánh xe, rễ như ô 
trục xe. Rễ hoa ra nhựa màu trắng như sữa, VỊ 
ngọt như mật. Vòng quanh bốn phía ao có vườn 
cảnh, rừng, ao tắm, mọc đủ các loại hoa; cây 
côi xanh tươi, hoa quả dồi dào, vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót, cũng giống như trước. 
Tượng vương Thiện trụ khi nghĩ muốn dạo 
chơi vào ao tăm thì liên nghĩ đến tám ngàn voi 
khác. Khi ây tám ngàn voi lại tự nghĩ: “Tượng 
vương Thiện trụ đang nghĩ đến chúng ta, chúng 
ta nên đến chỗ tượng vương”. Bây voi liền đi 
đến đứng trước tượng vương. 

“Bầy ĐIỜ, tám ngàn voi theo tượng vương 
Thiện trụ đến ao Ma-đả-diên. Trong bây voi ây, 
có con cầm lọng che tượng vương, có con câm 
quạt báu quạt tượng vương: trong đó có con tâu 
xướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Tượng 
vương Thiện trụ vào ao tăm rửa, tâu xướng kỹ 
nhạc, cùng nhau vui chơi; có con rửa vòi cho 
tượng vương, có con rửa miệng, gội đầu; rửa 
ngà, rửa tai, rửa bụng, kỳ lưng, rửa đuôi, rửa 
chân; trong đó có con nhồ gốc hoa rửa sạch 
dâng voi ăn, có con lây bốn loại hoa rải trên 
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VOI. 

“Tượng vương Thiện trụ tăm rửa, ăn uống, 
cùng nhau vui chơi xong, liên lên bờ, đi đến 
đứng ở cây Thiện trụ. Tám ngàn con voi, sau 
đó, mới vào ao tăm rửa, ăn uông, cùng nhau vui 
chơi, xong rồi trở ra, đến chỗ tượng vương. 

“Khi ây, tượng vương cùng tám ngàn voi 
tùy tùng sau trước, đến chỗ thọ vương Thiện 
trụ; trong đó có con cầm lọng che tượng vương: 
có con câm quạt quạt tượng vương: trong đó có 
con tấu xướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Khi 
tượng vương Thiện trụ đến chỗ thọ vương tôi, 
ngôi năm đi đứng tùy ý, tám ngàn voi khác ở 
dưới các cây, tự do ngôi năm đi đứng tùy ý. 
Trong rừng cây ấy, có cây chu vi tám tâm, có 
cây chu vi chín tâm, cho đến mười tầm, mười 
lăm tâm, chỉ có thọ vương Ta-la của voi chúa 
Thiện trụ chu vi mười sáu tâm. Khi cành lá của 
tám ngàn cây Ta-la rơi rụng thì có luồng gió 
mát thối bay xa ra ngoài khu rừng. Lại khi tám 
ngàn voi đại tiểu tiện thì các quý Dạ-xoa hốt bỏ 
ngoài rừng.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Tượng vương Thiện trụ có đại thân lực, 
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công đức như thế; tuy là loài súc sanh mà 
hưởng phước như vậy. ˆ 


L] 
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Phẩm 2: UẢT-ĐAN-VIẾT 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cõi Uất-đan-viết có nhiều núi. Bên cạnh 
các núi ây, có các vườn cảnh, ao tắm, mọc 
nhiều loài hoa, cây cối mát mẻ, hoa quả dồi 
dào, vô số các loài chim cùng nhau hót. Lại 
trong các núi ấy có nhiêu dòng nước; nước ây 
xuôi dòng ra biến, không chảy xiết; các loại hoa 
phủ trên mặt nước, chảy bình lặng êm ả. Sát hai 
bên bờ, có nhiêu cây cối, cành nhánh mêm mại, 
hoa quả sum suê. Đất mọc cỏ mêm xoay về bên 
phải, màu như đuôi công!”, mùi thơm như bà- 
sư!”, mêm như áo trời. Đất ở đó mêm; dùng 
chân đạp đất, đất lún bốn tắc, dở chân lên, trở 
lại như cũ, mặt đất bằng như bàn tay, không có 
cao thấp. 

“Này Tỳ-kheo! Cõi Uấẫt-đan-viết kia bốn 
phía có bốn ao A-nậu-đạt; mỗi ao ngang dọc 
một trăm do-tuần. Nước ao lắng trong, không 
có cáu bấn. Có hào cùng bậc thêm bằng bảy 
báu chung quanh... cho đến, vô số các loài chim 
cùng nhau cất tiếng hót buôn bã, giỗng như sự 


124: Khổng thúy sắc #L 5ã É. 
125: Bà-sư, tức Bà-sư-ca 3 Hi 3U; Skt.: Vãsikã, một loại hoa Lài. 
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trang trí của ao Ma-đà-diên không khác. Bốn ao 
lớn ấy, rộng mười do-tuần, nước sông xuôi 
dòng ra biển, không có xiết; các loại hoa phủ 
trên mặt nước, chảy từ từ êm ả. Sát hai bên bờ 
sông có nhiêu cây cối, cành nhánh mêm mại, 
hoa quả dôi dào. Đất mọc cỏ mêm, xoay về 
phía phải, màu như đuôi công, hương như bà- 
sư, mềm mại như áo trời. Đất đó mêm mại, 
dùng chân đạp đất, đất lún bốn tắc, giở chân 
lên, trở lại như cũ. Đât băng như bàn tay, không 
có cao thấp. Lại đất đai kia không có ngòi rãnh, 
khe suối, hầm hô, Øa1 ĐÓC, sốc cây, cũng không 
có muỗi mònø, răn, rẾt, ong, bò cạp, cọp, beo, 
thú dữ. Đất thuần châu báu, không có đất cát; 
âm dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chăng 
lạnh chăng nóng, không có các sự não hoạn. 
Đất đai thâm ướt, bụi dơ không dậy, như dầu 
bôi trên đất, không có bụi bay. Trăm thứ cây cỏ 
thường mọc, không có mùa Đông rét mướt, 
mùa Hạ nóng bức. Cây côi tốt tươi; hoa trái 
xum xuê. Đất mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, 
màu như lông công, hương như bà-sư, mêm 
như áo trời. Đất ở đó mềm mại; dùng chân đạp 
đất, đất lún bốn tắc, dở chân lên lại, trở lại như 
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cũ. Đất băng như bàn tay, không có chỗ cao, 
chỗ thấp. 

“Cõi ấy thường có lúa thơm tự nhiên, chắng 
Ø1eO trông. mà tự mọc, không có vỏ trâu, như 
đóa hoa trăng, giống như thức ăn trời Đao-lợi, 
đây đủ các vị. Cõi ây luôn có nôi, vạc tự nhiên; 
có ngọc ma-ni tên là Diệm quang!” được đặt 
dưới nổi nấu. Khi cơm chín thì ánh sáng tắt, 
chắng cân lửa củi, không nhọc sức người. Cõi 
ây có cây tên là Khúc cung!””, lá cây dày đặc 
chồng lên nhau theo thứ lớp, trời mưa không 
dột. Đàn ông, đàn bà cư ngụ dưới cây đó. Lại 
có cây hương!”Š cao bảy mươi dặm, hoa quả 
đây cành. Khi quả ây chín, vỏ nó tự nút, tự 
nhiên xuất ra các loại hương. Hoặc có cây cao 
sáu mươi đặm, hoặc năm mươi dặm, bốn mươi 
dặm; cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả đây 
cành. Khi quả ấy chín, vỏ nó tự nứt, tự nhiên 
hương tỏa. 

“Lại có cây Y!”? cao bảy mươi dặm, hoa quả 
M. cành; khi quả ây chín vỏ tự nút ra, tuôn ra 
127. KHiue Eũhg B8. 
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các loại y phục; hoặc có cây cao sáu mươi dặm, 
năm mươi, bốn mươi, nhỏ nhất là năm dặm, 
hoa quả đây cành, tuôn ra các loại y phục. Lại 
có cây trang nghiêm “”, cao bảy mươi dặm, hoa 
quả đây cành; khi quả ây chín, vỏ tự nứt ra, 
tuôn ra các thứ đô trang nghiêm thân thê; hoặc 
có cây cao sáu mươi dặm, năm mươi dặm, đều 
đây cành hoa quả, tuôn ra đủ các đô trang 
nghiêm thân thể. Lại có cây hoa man?! cao bảy 
mươi dặm, hoa quả đây cành; khi quả ây chín, 
vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại tràng hoa; hoặc có 
cây cao sáu mươi dặm, năm mươi, bốn mươi 
dặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả cũng 
đây cành, xuất ra các loại tràng hoa. Lại có cây 
khí!?, cao bảy mươi dặm, hoa quả đây cành. 
Khi quả ấy chín vỏ tự nứt ra. Xuất ra các khí 
cụ; hoặc có cây sáu mươi dặm, năm mươi, bốn 
mươi, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả đều 
đây cành, xuất ra các loại khí cụ. Lại có cây 
quả ””cao bảy mươi dặm, hoa quả đây cành; 
khi quả ấy chín, vỏ tự nút ra, xuất ra các loại 


+ 


130: Trang nghiêm thọ ‡£ Rš li. 
131: Hoa man-thọ 7È XE ÿï. 
132. Khí thọ 5š ti. 
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quả; hoặc có cây cao sáu mươi dặm, năm mươi, 
bốn mươi, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả 
đều đây cành, xuất ra các loại quả. Lại có cây 
nhạc khí!*?cao bảy mươi dặm, hoa quả đây 
cành; quả ấy khi chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các 
loại nhạc khí, hoặc có cây cao sáu mươi dặm, 
năm mươi, bốn mươi, cây nhỏ nhất cao năm 
dặm, đều đầy cành hoa quả, xuất ra các loại 
nhạc khí. 

“Cõi ây có ao tên là Thiện kiến!”, ngang 
dọc một trăm do-tuần, nước ao trong vắt, không 
có cáu bần. Các bên ao được xây lát bằng hào 
bảy báu. Bốn mặt quanh ao có bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây... cho đến, vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót, cũng giống như 
trước. 

“Phía Bắc ao Thiện kiến có cây tên là Am- 
bà-la!?°, vòng thân bảy dặm, cao một trăm dặm, 
cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi dặm. Phía 
Đông của ao Thiện kiến phát xuất sông Thiện 
đạo !”, rộng một do-tuần, nước sông chảy 
134. Nhạc khí thọ #É mã ĐH. 
135. Thiện kiên trì # Bị 3. 
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chậm, không có dòng xoáy, có nhiêu loại hoa 
phủ trên mặt nước; sát hai bên bờ cây cối tốt 
tươi, cảnh nhánh mềm mại, hoa quả đây cành; 
đât mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, mảu như 
lông công, hương như bà-sư, mêm như áo trời; 
đât ở đó mêm mại, khi đạp chân xuống, đất lún 
bốn tắc, dở chân lên, trở lại như cũ; đất bằng 
như bản tay, không có cao thấp. 

“Lại nữa, trong sông Ấy, có các thuyên báu. 
Nhân dân ở nơi ây khi muốn vào sông tăm rửa 
vui chơi, cởi y phục để trên bờ. Lên thuyên ra 
giữa dòng; nô đùa vui vẻ xong, lên bờ gặp y 
phục thì mặc, lên trước mặc trước, lên sau mặc 
sau, chăng tìm lại y phục cũ. Sau đó, đi đến cây 
hương. Cây cong mình xuống: những người ây 
lây các loại tạp hương để xoa trên mình. Rồi 
đến cây y phục. Cây cong mình xuống; những 
người Ấy lây các loại y phục, tùy ý mặc vào. 
Tiếp đên, đi đến cây trang nghiêm, cây cong 
mình xuỐng, những người ấy lây các thứ trang 
nghiêm để tự trang sức. Xong, đến cây hoa 
man; cây cong mình xuống, những người ây lây 
các thứ tràng hoa, để đội trên đâu. Rôi đên cây 
khí, cây cong mình xuống: những người ấy lây 
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các loại khí vật báu; lây khí vật báu XONB, tiệp 
theo, đến cây quả, cây cong mình xuống, những 
nBƯỜi ây hái các quả đẹp, hoặc có người ăn 
nuốt, có người ngậm, có người vặt nước uông. 
Kê tiếp, đến cây nhạc khí, cây cong mình 
xuống, những người ây lẫy các loại nhạc khí, 
chơi đàn, đánh trống và dùng âm thanh vi diệu 
hòa với tiếng đàn mà đi đến khu vườn, tùy ý vui 
chơi, hoặc một ngày, hai ngày cho đến bảy 
ngày, sau đó lại đi, không có chỗ nhất định. 
“Phía Nam ao Thiện kiến, phát xuất sông 
Diệu thể!33. Phía Tây ao Thiện kiến, phát xuất 
sông Diệu vị!?. Phía Bắc ao Thiện kiến, phát 
xuất sông Quang ảnh!“ cũng giỗng như trên. 
Phía Đông ao Thiện kiến có khu vườn tên là 
Thiện kiến “!, ngang dọc một trăm do-tuân; 
vòng quanh bôn bên khu vườn có bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, nhiêu màu 
đan xen bảy báu tạo thành. Bốn phía vườn ây 
có bỗn cửa lớn, lan can bao quanh, đều do bảy 
báu tạo thành; trong vườn sạch sẽ, không có 
13: Diệu thê hà #P 88 >rJ. 
139: Diệu vị hà #b IỆ 3ƒ. 
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Đai gÓC, đât đai băng phăng, không có ngòi rãnh 
khe suôi, hâm hó, đôi øò, cũng không có muỗi 
mònø, ruôi, TỆP, rận, răn TẾ, ong, bò cạp, hỗ 
báo, ác thú; đất toàn các báu. không có cát, âm 
dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chăng lạnh 
chắng nóng, không có các hoạn nạn; đât đai 
nhuận thâm, không có bụi bặm, như có dầu xoa 
đất, đi bụi không bốc lên, hăng trăm loài cỏ 
thường mọc, không có Đông rét Hạ bức; cây 
côi tươi tốt, hoa quả đây cành; đất mọc cỏ 
mêm, xoay về phía phải, màu như lông công, 
hương như bả-sư, mêm như áo trời; đât đai 
mềm mại, khi đạp chân xuống, đất lún bốn tắc, 
dở chân lên, đất lại như cũ. 

“Vườn ấy thường mọc lúa thơm tự nhiên, 
không có vỏ trấu, trăng như đóa hoa, đầy đủ các 
vị, như cơm trời Đao-lợi. Vườn ấy thường có 
nồi chõ tự nhiên; có ngọc ma-nI, tên là Diệm 
quang đặt dưới nôi chõ; khi cơm chín, ánh sáng 
tặt, chăng cân lửa củi, chăng nhọc công người. 
Vườn ấy có cây tên là khúc cung, lá chồng lên 
nhau theo thứ lớp, trời mưa không dột. Các 
nam nữ ấy cư ngụ ở đó. Lại có cây hương, cao 
bảy mươi dặm, hoa quả đây cành; khi quả ây 
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chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại hương, có 
cây cao sáu mươi dặm, năm mươi, bốn mươi, 
cho đến cao năm dặm, hoa quả đây cành, xuất 
ra các loài hương... cho đến cây khí, cũng giông 
như trên. 

“Nhân dân ở cõi ấy đến vườn ây vui chơi 
giải trí, một ngày, hai ngày... cho đến bảy ngày. 
Vườn Thiện kiến ây không người bảo vệ, tùy ý 
dạo chơi, sau đó lại đi. 

“Phía Nam ao Thiện kiến có khu vườn tên 
là Đại thiện kiến, phía Tây ao Thiện kiến có 
khu vườn tên là Ngu lạc“; phía Bắc ao Thiện 
kiến có khu vườn tên là Đăng hoa!®, cũng 
giống như thê. 

“Ở cõi ấy, vào nửa đêm, cuối đêm, Long 
vương A-nậu-đạt thường thường vào lúc thích 
hợp khởi mây lành cùng khắp thế ĐIỚI rôi mưa 
nước ngọt xuống, giông như khi vắt sữa bò; 
nước đủ tám vị, thấm nhuận khắp nƠI; NƯỚC 
không đọng lại, đất không bùn lầy. Giống như 
thợ làm tràng hoa dùng nước rưới hoa, khiến 
không khô héo, thâm ướt tốt tươi. Khi ấy, ở cõi 


14: Ngu lạc #4 “á. 
143: Đẳng hoa #§ 7É. 
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đó vảo lúc gân sáng không có mây che, bầu trời 
trong vắt; biến nổi gió mát, trong lành hiu hiu, 
chạm nhẹ vào người, toàn thân sảng khoái. 

“Cối ây trù mật, nhân dân sung túc. Nếu khi 
cân ăn thì dùng gạo thơm tự nhiên bỏ vào trong 
chõ, dùng ngọc Diệm quang để ở dưới chõ; 
cơm tự nhiên chín, ánh sáng ngọc tự tắt. Các 
người đi đến, tự do ăn cơm. Người ăn không 
đứng dậy thì cơm không hết; người ăn đứng 
dậy thì cơm cũng hết. Cơm ấy tinh khiết như 
đóa hoa trăng, đầy đủ mùi vị như cơm cõi trời 
Đao-lợi. Người ăn cơm đó không có các bệnh, 
khí lực dôi dào, nhan sắc tươi vui, không có gây 
còm. 

“Lại ở cõi ấy, thân thể con người như nhau, 
hình mạo giỗng nhau, không thể phân biệt. 
Dáng người trẻ trung, như người khoảng hai 
mươi tuổi ở Diêm-phù- -đề. Người cõi ấy, răng 
họ bằng đều. trăng sạch, kín sát không hở; tóc 
màu xanh biếc, không có cáu bẩn; tóc xõa 
xuống bằng tám ngón tay, ngang vai thì dừng, 
không dài không ngăn. Người ở cõi đó nêu khi 
khởi tâm dục thì nhìn chăm chăm nữ nhân rồi 
bỏ đi; người nữ ấy theo sau vào trong vườn. 
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Nếu nữ nhân và người nam kia là cha, mẹ hoặc 
liên hệ trong cốt nhục, không phải là người nên 
hành dục thì cây không cong xuống che lại, thì 
họ tự chia tay. Nếu chắng phải cha, mẹ và nhiều 
liên hệ đến cốt nhục, đúng là đối tượng hành 
dâm thì cây cong xuống che phủ thân họ, tùy ý 
hưởng lạc, một ngày, hai ngày... hoặc đến bảy 
ngày, khi ây mới thôi. Người nữ ây mang thai; 
bảy hoặc tám ngày thì sanh. Sanh ra con trai 
hay con gái, cũng mang đặt ở ngã tư đường, 
đâu trục lộ giao thông, bỏ đó rôi đi. Các người 
đi đường, đi ngang qua bên nó, đưa ngón tay 
cho nó mút, ngón tay chảy ra sữa ngọt, nuôi lớn 
thân bé. Qua bảy ngày rồi, bé ấy trưởng thành, 
băng với người lớn; nam thì theo nhóm nam, nữ 
thì theo nhóm nữ. 

“Người cõi ấy khi mạng chung, không ai 
khóc lóc, trang nghiêm tử thi, đặt ở ngã tư 
đường, bỏ đó rồi đi. Có loài chim tên là Ưu-úy 
thiên-già!' gặp tử thi ây để ở phương khác. 

“Lại nữa, người ở cõi ây khi đại tiểu tiện, 
đất liên nẻ ra; đại tiểu tiện rồi, đất khép trở lại. 
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Nhân dân cõi ây không lệ thuộc sự tham luyên, 
cũng không cất chứa, thọ mạng có hạn định; 
chết rôi sanh lên trời. Vì sao người cõi ấy thọ 
mạng luôn có hạn định? Đời trước người cõi ây 
tu mười hạnh thiện, khi thân hoại mạng chung 
sanh vào cõi Uât-đan- viết, thọ mạng ngàn tuổi, 
chắng hơn chắng kém. Vì thê, người cõi ây thọ 
mạng như nhau. 

“Lại nữa, người sát sanh đọa vào đường ác; 
người không sát sanh sanh vào nẻo thiện. Kẻ 
trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, nói 
thêu dệt, tham lam, ganh ghét, tà kiến đều đọa 
vào đường ác. Người không trộm cắp, không tà 
dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói 
dối, không nói thêu dệt, không tham lam, không 
ganh ghét, không tà kiến thì khi thân hoại mạng 
chung sanh cõi Uấẫt-đan-viết, thọ mạng ngàn 
năm, chắng hơn chăng kém. Vì vậy, người ở 
cõi kia thọ mạng bằng nhau. Lại nữa, tham lam 
keo kiệt chắng thường bồ thí thì chết đọa đường 
ác; tâm thoáng không keo thường hành bồ thí 
sanh chốn thiện. Có người bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn và bố thí cho người bần cùng, ăn 
xin, bệnh ghẻ, khôn khổ, cho họ y phục, thức ăn 
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uống, xe cộ, tràng hoa, hương thơm, giường 
chống, phòng xá; lại tạo lập tháp miêu, đèn 
đuốc cúng dường, thì người ây khi mạng chung 
sanh vào cõi Uất-đan- viết, thọ mạng ngàn tuổi, 
chắng hơn chắng kém, vì vậy, người cối kia thọ 
mạng băng nhau. Vì sao gọi người Uất-đan-viết 
là hơn hết? Vì nhân dân cõi ấy chắng thọ thập 
thiện nhưng toàn bộ hành động của họ tự nhiên 
hợp với thập thiện, khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi lành. Vì vậy, người ở đó được 
khen là Uất-đan-viết hơn hết. Uất-đan-viết, ý 
nghĩa như thê nào? Đỗi với ba cõi kia, cõi này 
là tối thắng, tôi thượng cho nên gọi là Uất-đan- 
việt!“5, 
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Phẩm 3: CHUYÊN LUẬN THÁNH 
VƯƠNG"'*“® 

Phật nói với các Ty-kheo: 

“Thế gian có Chuyển luân thánh vương !“”, 
thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. 

“Những øì là bảy báu mà Chuyên luân 
thánh vương thành tựu 3? Một, báu bánh xe 
vàng; hai, báu voi trắng: ba, báu ngựa xanh; 
bốn, báu thân châu; năm, báu ngọc nữ; sáu, 
báu cư sĩ; bảy, báu chủ binh. 

“Chuyên luân thánh vương thành tựu báu 
bánh xe vàng như thê nào? 

Nếu Chuyên luân thánh vương hiện trong 
cõi đất Diêm-phù-đê; khi ấy, vua Quán đảnh 


146. “Đệ tứ phần, Chuyển Luân Thánh Vương phẩm Đệ tam”. 

14: Chuyển luân thánh vương; Skt.: Cakravarti(-rãjan); Pãli: (rãja) cakkavattin. Hán, các phiên 
âm: Chước-ca-la-phạt-lạt-để tí 30 §# {3 ;‡l| Jš, Chước-ca-la-phạt-lạt-để fƒƒ 31 #§ {k #ÿ‡ JX, 
Chước-ca-ra-bat-để 1J 3 š§ g# JX, Già-ca-la-bạt-đế 3# 3I #£ ÿ# 7#; dịch nghĩa: Chuyển luân 
vương #§ f +, Chuyển luân thánh đề ÿ§ # Z# 77, Phi hành luân đề 7š ƒ7 ÿ@ 7, Phi hành 
hoàng đề 7I§ ƒ7 5i 77. Các tư liệu khác liên quan Chuyển luân vương, Hán: Trung A-hàm, 
quyển 13, 15; Tăng nhát A-hàm quyễn 13, 33; Phật bản hành tập kinh 1-15; Hiền ngu kinh 
quyễn, 13; Đại tỳ bà sa quyển 150, 183; Đại trí độ quyền 4, 24, 82. Tài liệu Pãli: các kinh 
thuộc Digha-Nikãya: Mahãsudassana, Mahäpadäna, Cakkavattisihanada, Ambaiha và thuộc 
Majjhima-Nikãya: Bãlapaiđita. 

148: Thành tựu thất bảo jÈ z‡ + #š; Päli: sattaratanasamannägato: kim luân bảo 3> li ##, 
bạch tượng bảo “1 # ##, cám mã bảo ¿l{ Eš E#, thần châu bảo ‡§ # ##, ngọc nữ bảo =E Z: 
#f, cư sĩ bảo Ƒ# -LE ##, chủ binh bảo 3 £ ##. Tham chiếu Päli (D. iii. 59): tass'imãni satta 


ratanani ahesum, seyyathìdam cakka-ratanam, hatthi-rata-nam, assa-ratanam, mani- 
ratanam, itthi-ratanam, gahapati-ratanam, parinãyaka-ratanam eva sattamam. 
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thuộc dòng Sát-Iy!', vào ngày răm trăng tròn, 
tăm gội bằng nước thơm, rôi lên điện cao, cùng 
với thể nữ hưởng thụ hoan lạc. Bảo vật là bánh 
xe trời bằng vàng !° bỗng nhiên xuất hiện 
trước mặt. Bánh xe có ngản căm, với màu sắc 
sáng chói, được làm băng vàng trời, do thợ trời 
chế tạo, không phải người đời làm được. 
Đường kính bánh xe là bốn trượng. Khi nhìn 
thây bánh xe, Chuyển luân thánh vương thầm 
nghĩ: Ta từng nghe từ các bậc tiên túc, kỳ cựu 
nói rằng: “Nêu vua Sát-Ìy quán đánh, vào ngày 
rằm lúc tráng đây, tắm gội bằng nước thơm, 
lên ngồi trên Pháp điện, với thể nữ vây quanh. 
Bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. 
Bánh xe có ngàn căm, với màu sắc sáng chói, 
được làm băng vàng trời, do thợ trời chế tạo, 
không phải người đời làm được. Đường kính 
bánh xe là bôn trượng. Bấy giờ được gọi là 
Chuyển luân thánh vương.” Nay bánh xe này 
xuất hiện, há không phải là điều ấy chăng? Ta 
nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. 


14 Nguyên Hán: Sát-ly (lợi) thủy nhiễu đầu chủng | #ll zK 33 ðã fñ, vua Sát-ly được truyền 
ngôi bằng phép quán đỉnh (rưới nước lên đầu); Pãli: khattiya-abhiseka-räja. 
150. Thiên luân bảo Z% #2 #ï; Pali: dibba-cakka-ratana. 
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“Rôi Chuyên luân vương bèn triệu tập bốn 
binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, 
bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lây tay 
phải sờ bánh xe vàng mà nói răng: “Ngươi hãy 
nhắm hướng Đông, đúng như pháp mà chuyên, 
chớ có trái qui tắc thông thường'. Bánh xe liên 
chuyển về phương Đông. Khi ấy Chuyên luân 
vương liên dẫn bốn binh chủng đi theo sau. 
Phía trước bảo vật bánh xe vàng có bốn vị 
thân dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua 
đình giá chỗ đó. Bây giờ Các Tiểu quốc vương 
thấy Đại vương đến, lấy bát vàng đựng đây 
thóc bạc; bát bạc đựng đây thóc vàng đi đến 
chỗ Đại vương, cúi đầu bạch răng: “Lành thay, 
Đại vương! Nay, ở phương Đông này, đất đai 
phong phú, vui tươi, có nhiêu trân bảo, nhân 
dân đông đúc, tâm chí nhân áI, hòa thuận, từ 
hiếu, trung thuận. Cúi nguyện Thánh vương 
hãy ở đây mà trị chính. Chúng tôi sẽ gân gũi 
hầu hạ, cung cấp những thứ cần dùng.' Khi ây, 
Chuyên luân vương nói với các Tiểu vương: 
“Thôi, thôi! Này các hiển, các người như vậy là 
đã cúng dường ta rồi. Nhưng hãy theo chánh 
pháp mà cai trị giáo hóa, chớ để thiên lệch; 
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không để quốc nội có hành vi phi pháp. Tự 
mình không sát sanh; khuyên bảo người khác 
không sát sanh, trộm cướp, tà dầm, hai lưỡi, ác 
khẩu, nói dối, thêu dệt, tham lam, tật đồ, tà 
kiến. Đó øỌI1 là sự caI trị của ta vậy.' 

“Các Tiểu vương sau khi nghe lời dạy, liên 
đi theo Đại vương, tuần hành các nước. Cho 
đến tận cùng bờ biến'°! phía Đông. 

“Sao đó, lần lượt đi về phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc. Bất cứ chỗ nào mà 
bánh xe lăn đến, các Quốc vương ở đó đều 
dâng hiến quốc thổ; cũng như các Tiêu vương ở 
phương Đông vậy. 

“Tất cả đất đai có trong Diêm-phù- -đề này, 
màu mỡ, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo, 
những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe 
đêu lăn khắp; ân định biên giới, vẽ bản đô!” 
Đông Tây mười hai do-tuân, Nam Bắc mười 
do-tuân. Vào ban đêm, các thân ở trong đó xây 
dựng thành quách. Thành có bảy lớp, với bảy 
lớp lan can! 3, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 


151: Hải biểu ‡# 3š; Pãli: sãgara-pariyanta. 

152. Phong họa đồ độ ‡#† # [ã| Ƒ#; Khởi Thế kinh (Đại I, tr. 318a): qui độ vi giới phận 8i j# Xz #t 
2. 

153. Hán: lan thuẫn ti lấ, tức câu lan Z7 fli, hay lan can fffi ‡†; Päli: vedikã. 
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những trang hoàng chung quanh, đêu được làm 
băng bảy báu... cho đến vô số các loài chim 
cùng họa nhau mà hót. Thành được xây xong, 
bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, qui định 
địa giới Đông lây bốn do-tuân, Nam Bắc hai 
do-tuân. Vào ban đêm, các thân ở trong đó xây 
dựng cung điện. Tường cung có bảy lớp, được 
làm băng bảy báu... cho đến vô số các loài 
chim cùng họa nhau mà hót, như đã kề trên. 

“Cung điện được dựng xong, khi ấy bảo 
vật bánh xe vàng trụ giữa hư không, ngay phía 
trước cung điện, hoàn toàn không chuyên 
động. Chuyển luân vương phân khởi nói: “Nay 
bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điềm lành 
cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh 
VƯƠng.' 

“Đó là sự thành tựu bánh xe vàng. 

“Voi trắng được thành tựu! như thế nào? 
Chuyền luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, 
ngôi trên chánh điện. Tự nhiên voi trắng bỗng 
xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuân trắng, 
bảy chỗ bằng phăng'”, có khả năng phi hành. 


154. Bạch tượng bảo thành tựu  % iš j} zt; Pãli: (seta-)hatthi-ratana-samannägata. 
155. Thất xứ bình trụ + p§ %2 :, cũng nói là thất xứ bình mãn + J§ X2 x#, chỉ thịt nơi hai bàn tay, 
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Đâu của có nhiêu màu; sáu ngà thon dài được 
cân băng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ 
thâm: “Con voi này khôn. Nếu khéo huấn luyện, 
có thể cưỡi. Bèn cho huấn luyện thử, đây đủ 
các kỹ năng. Khi ấy, Chuyên luân Vương muốn 
thử voi, bèn cưỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, 
xuất thành, đi quanh khắp bốn biến. Cho đến 
giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phân 
khởi nói: “Bảo vật voI trắng này thật sự là một 
điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyên luân 
thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu báu voI. 

“Thế nào là sự thành tựu ngựa xanh” của 
Chuyên luân vương? Khi ây, Chuyển luân 
thánh vương, vào buồi sáng sớm, ngôi tại chánh 
điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện 
trước mặt. Màu nó xanh thẫm, bờm và đuôi 
đỏ!””. Thấy thế, vua liên nghĩ thầm: “Con ngựa 
này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cưỡi. 
Bèn cho huấn luyện thử, đây đủ các kỹ năng. 
Khi ấy, Chuyên luân vương muốn thử ngựa, 

hai bàn chân, hai vai và cổ đầy đặn, gồ lên cao; Skt.: saptotsada, Pãli: sattussada. 
158. Cám mã bảo thành tựu #‡† ## #š bỳ ÿ}; Pãli: (nïla-)assa-ratana-samannägata. Cám #i†, hay 


cám thanh ¿ï Zf, màu xanh thẫm, xanh pha đỏ. Päli, Skt.: nïla. 
157: Chu tông vĩ Z4 ## Eš; các bản TNM: châu mao vĩ #£  : đuôi có lông (màu) hạt châu. 
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bèn cưỡi lên nó, vào buôi sáng sớm, xuât thành, 
đi quanh khắp bốn biến. Cho đến giờ ăn trưa thì 
trở về. Chuyên luân vương phân khởi nói: “Bảo 
vật ngựa xanh này thật sự là một điềm lành cho 
ta. Ta nay thật sự là Chuyền luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu ngựa xanh. 

“Báu thân châu được thành tựu °SŠ như thê 
nào? Chuyên luân Thánh vương, vào buôồi sáng 
sớm, ngôi trên chánh điện. Tự nhiên thân châu 
bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chât!” trong 
suốt, không có tỳ vết. Sau khi thấy, vua tự nghĩ: 
“Châu này thật tuyệt vời. Nếu có ánh sáng, có 
thể rọi cung nội.` Rồi Chuyên luân thánh vương 
muôn thử hạt châu này, bèn triệu tập bỗn binh 
chủng. Đặt bảo châu trên cây phướn cao. Trong 
lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành. Ánh 
sáng của hạt châu này rọi đến một do-tuân. 
Những người ở trong thành đều thức dậy làm 
việc, cho răng bây giờ là ban ngày. Chuyển 
luân vương khi ây phân khởi nói: “Nay thần 
châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay 
thật sự là Chuyên luân thánh vương”. 


158. Thần châu bảo thành tựu *‡ #£ ## pÈ #‡; Pãli: mani-ratana-samannägata. 
159: Chất sắc Zï f; các bản TNM: kỳ sắc ‡¡ £:.. 
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“Đó là sự thành tựu báu thân châu. 

“Báu ngọc nữ được thành tựu!" như thế 
nào? Khi ấy, báu ngọc nữ bỗng nhiên xuất hiện, 
nhan sắc thung dung, diện mạo đoan chánh; 
không dài, không văn; không thô, không nhỏ; 
không trăng, không đen; không cương, không 
nhu; mùa đông thì thân âm, mùa hè thì thân 
mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi 
hương Chiên-đàn; miệng phát ra mùi hương của 
hoa Uu-bát-la; nói năng dịu dàng; cử động 
khoan thai; đứng dậy trước (vua) nhưng ngôi 
xuống sau (vua), không mất nghi tắc. Chuyển 
luân thánh vương sau khi thấy, tâm không mê 
đăm, không chút mơ tưởng, huống hồ gân gũi. 
Chuyên luân vương sau khi thấy, phân khởi mà 
nói: “Báu ngọc nữ này thật sự là điềm lành cho 
ta. Ta nay thật sự là Chuyền luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu báu ngọc nữ. 

“Báu cư sĩ được thành tựu!! như thê nào? 
Khi ây, người đàn ông cư sĩ!” bỗng nhiên tự 
xuất hiện; kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. 


180 Ngọc nữ bảo thành tựu + #Z: #ï kỳ 3t; Pali: itthi-ratana-samannägata. 
161: Cự sĩ bảo thành tựu j# -LE fš J} »t; Päli: gahapati-ratana-samannägata. 
16: Cự sĩ trượng phu j# -Lk: 3 Z; Skt.: ghhapati (maurya); Päli: gahapati. 
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Cư sĩ do phước báu đời trước có cặp mắt có thê 
nhìn thấu suốt các hâm mỏ!“ dưới lòng đất; 
biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có 
chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, 
ông lây lên cho vua tiêu dùng. Rôi thi, báu cư sĩ 
đi đến tâu vua: “Đại vương, cân cung cấp thứ 
øì, xin đừng lo lắng. Tôi tự mình có thê giải 
quyết. 

“Khi ây, Chuyến luân thánh vương muốn 
thử báu cư sĩ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền đề 
du ngoạn thủy, bảo cư sĩ răng: “Ta cần bảo vật 
vàng, ngươi hãy đưa nhanh đến cho.? Báu cư sĩ 
tâu răng: “Đại vương đợi một chút; cần phải 
lên bờ đã.” Vua lại hối thúc: “Ta nay đang cần 
dùng. Ngươi hãy mang đến liền cho ta. Khi 
báu cư sĩ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp 
trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. 
Khi ông rút tay lên thì một cái bình báu từ 
trong nước cũng lên theo. Giỗng như con sâu 
leo cây. Báu cư sĩ kia cũng vậy. Khi rút bàn 
tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo, 
để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: “Vừa tôi 


163. Phục tạng {Ä 7#; Pãli: äkara. 


604 TRƯỜNG A-HÀM 


vua cân bảo vật đề dùng. Mà cân bao nhiêu?? 
Chuyên luân thánh vương khi ấy nói với cư sĩ: 
“Thôi, thôi! Ta không cân dùng øì. Vừa rồi, ta 
chỉ muôn thử mà thôi. Ngươi nay như thê là đã 
cúng dường ta rôi.` Cư sĩ nghe vua nói như vậy, 
liên đem bảo vật trả lại trong nước. Khi ây, 
Chuyên luân thánh vương phần khởi nói răng: 
“Báu cư sĩ này thật sự là điềm lành của ta. Ta 
nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.? 

“Đó là sự thành tựu báu cư sĩ. 

“Báu chủ binh được thành tựu'“ như thể 
nào? Khi ấy, báu chủ binh bỗng nhiên xuất 
hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng 
suốt, quyết đoán; đi ngay đến chỗ vua, tâu 
rằng: “Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin 
đừng lo. Tôi có thể đảm trách." Rồi Chuyên 
luân thánh vương muốn thử báu chủ binh, bèn 
tập hợp bốn binh chủng, bảo răng: “Ngươi nay 
hãy điều binh. Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã 
tập họp thì giải tán. Chưa nghiêm, hãy làm cho 
nghiêm. Đã nghiêm, hãy cởi mở. Chưa đi, hãy 
khiến đi. Đã đi, hãy khiến dừng.” Báu chủ binh 


184. Chủ binh bảo thành tựu >3 + fš Jè z†; Pãli: parinäyaka-ratana-samannägata. 
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nghe vua nói xong, bèn điêu động bôn binh 
chủng, Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp 
thì giải tán. Chưa nghiêm, làm cho nghiêm. Đã 
nghiêm, thì cởi mở. Chưa đi, thì khiến đi. Đã 
đi, thì khiên dừng. Khi ấy Chuyên luân thánh 
vương phân khởi nói rằng: “Báu chủ binh này 
thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là 
Chuyển luân thánh vương.? 

“Đó là sự thành tựu báu chủ binh. 

“Thế nào là bốn thân đức!"? Một là không 
ai bì kịp về tuôi thọ, không yếu số. Hai, không 
ai bì kịp về thân thể cường tráng, không bệnh 
hoạn. Ba, không al bì kịp về nhan mạo đoan 
chánh. Bốn, không ai bì kịp về sự giàu có, kho 
tàng châu báu đây dẫy. 

“Đó là Chuyên luân thánh vương thành tựu 
bảy báu và bốn thân đức. 

“Vào một lúc, rất lâu về sau, Chuyên luân 
thánh vương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, 
bèn bảo người đánh xe: “Ngươi hãy đánh xe đi 
cho khéo. Ta muốn quan sát rõ nhân dân trong 
quốc thổ có an lạc, không tai họa gì chăng.) 


165. Tứ thần đức ” 3t: £ä; Pali: catu-iddhi-samannägata, thành tựu bốn năng lực (phồn vinh) siêu 
tự nhiên. 
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“Bây giờ nhân dân trong nước đứng dọc các 
con đường, nói với người đánh xe răng: 'Ông 
cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn nhìn ngăm 
rõ uy nhan của Thánh vương. ° 

“Chuyển luân thánh vương thương yêu 
chăm sóc nhân dân như cha yêu con. Quốc dân 
mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có 
những øì trân quý đều đem công vua, tâu răng: 
“Xin nguyện hạ cô thọ nhận, tùy ý sử dụng.” 
Khi ấy vua trả lời: “Thôi đủ rôi, các người! Ta 
tự mình có đủ tài bảo. Các người hãy tự thọ 
dụng của minh. 

“Khi Chuyển luân thánh vương cai trị 
Diêm-phù-đề này, cõi đất ấy băng phẳng, 
không có gai góc, hâm hố, gò nông: cũng 
không có muôi mòng, ruôi nhặng, ong, bò cạp, 
rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi; tất cả lặn mất. 
Vàng, bạc, báu ngọc hiện lên mặt đất. Bốn mùa 
điều hòa, không nóng, không lạnh. Đất ây mêm 
mại, không có bụi bẩn. Như đất được bôi dâu, 
sạch sẽ, trơn láng, không có bụi bân. Khi 
Chuyên luân thánh vương cai trỊ ở đời, cõi đất 
cũng như vậy. Từ đất tuôn ra các dòng suỗi, 
trong sạch, không bao giờ cạn, sanh loại cỏ 
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mêm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây côi 
sâm uất, hoa trái xum xuê. Đất sanh cỏ mềm, 
màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà- 
sư! mềm mại như lụa trời. Khi đạp chân 
xuống đất; đất lõm xuống bốn tắc. Khi dở chân 
lên, đất trở lại như cũ, không có chỗ khuyết 
rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên!” không có 
vỏ trâu!5, đủ các mùi vị. Bây giờ có cây hương, 
hoa trái xum xuê. Khi trái chín, trái tự nhiên 
nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên; hương thơm 
sực nức. Lại có cây vải, hoa trái xum xuê. Khi 
trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải 
khác nhau. Lại có cây trang sức, hoa trái xum 
xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ 
trang sức khác nhau. Lại có cây tràng hoa, hoa 
trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho 
ra các loại tràng hoa khác nhau. Lại có cây 
dụng cụ, hoa trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó 
tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ khác nhau. Lại 
có cây nhạc cụ, hoa trái xum xuê. Khi trái chín, 


16: Bà-sự hay bà-sư-ca 3% fi 3; Pali: vassika hay vessika (Skt.: vãrrika), hoa mùa mưa hay 
mùa hè (hạ sanh hoa E Z †É). 

197. Tự nhiên canh mễ E4 Z2 # ›k; Pãli: atthapäkasälli, loại lúa thơm mọc, vàng chín tự nhiên, 
không cần cày cấy. 

168: Vô hữu khang khoái #tt # 1# jïi[; Pãli: akano athuso. 
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VỎ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ khác 
nhau. 

“Khi Chuyển luân thánh vương cai trị ở đời, 
Long vương A-nậu-đạt “”, vào lúc giữa đêm và 
cuôi đêm, nôi lên đám mây lớn dày đặc, giăng 
bủa khắp cả thê giới, trút xuống cơn mưa lớn. 
Như trong khoảng thời gian vắt sữa bò; mưa 
xuống thứ nước có tấm vỊ, thâm ướt khắp nƠI. 
Đất không đọng nước, cũng không bùn sình!”?, 
thấm nhuân, đẫm ướt, sanh trưởng các loại cỏ 
cây. Cũng như thợ hớt tóc, rưới nước tràng hoa, 
khiến hoa tươi thăm, không để héo úa. Những 
cơn mưa phải thời thắm nhuân cũng như vậy. 

“Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối 
đêm, bầu trời trong sáng, tịnh không chút mây, 
từ biên nồi cơn ø1ó mát, trong sạch mát địu, 
chạm đến thân thê khiến sanh khoan khoái. 

“Khi Thánh vương cai trị, trong cõi Diêm- 
phù-đề này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông 
đúc, tài bảo phong phú, không thiêu thôn thứ gì. 


1893. A-nậu-đạt Long vương Jñj ÿ#§ 3# jE +-; Pãli: Anotatta-nãgaräja (Skt.: Anavatapta-nägaräjan), 
một trong tám đại Long vương hay rắn thần, sống trong hồ A-nậu-đạt (Anotatta, Anavatapta), 
nơi phát nguyên bốn con sông lớn của Án Độ. 

170. Hán: nê hoàn 3E ?H; cùng tự dạng với nê-hoàn ;jE ïEi, không nhầm với phiên âm khác của 
Niêt-bàn. 
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“Đương thời, Chuyền luân thánh vương trị 
nước bằng Chánh pháp, không có dua vạy, tu 
mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng 
tu chánh kiên, đủ mười hành vi thiện. 

“Một thời gian lâu, rất lâu về sau, vua 
nhuốm bệnh nặng mà mạng chung. Cũng như 
một người do sung sướng mà ăn hơi nhiêu, thân 
thể có hơi không thích hợp!!, cho nên mạng 
chung, sanh lên cõi trời. Khi ấy, báu ngọc nữ, 
báu cư sĩ, báu chủ bình, cùng nhân dân trong 
nước tâu các kỹ nhạc, làm lễ tần táng thân vua. 
Rồi báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu chủ bình và sĩ 
dân trong nước, tăm gội thân thê vua bằng nước 
thơm, quân quanh băng năm trăm tâm lụa kiếp- 
bôi; theo thứ lớp mà quấn. Rôi khiêng thi thể 
vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu 
thơm, bọc bên ngoài cỗ quách băng săt; rôi lại 
dùng một cỗ quách băng gỗ bao ngoài băng lớp 
vải. Chất các củi thơm, phủ lên nhiêu lớp vải. 
Sau đó thì hỏa táng!”?. Ở ngã tư đường dựng 
tháp bảy báu!””, dọc ngang một do-tuân, xen kẽ 


171: Thời do như lạc nhân, thực như tiểu quá, thân tiểu bất thích t# Z4 #I 4£ ^. & # / 3 # /h 
“Ƒ 3#; nghĩa không rõ ràng. 

172. Trong bản Hán: xà (đồ) duy Bãi #; Pãli: jhãpeti, hỏa táng, ta quen gọi là trà (đồ) trì 4š MẸ. 

173. Thất bảo +- #ï; Pali: saita ratanãni (Skt.: sapta ratnãni): kim 4> hay vàng (suvanna/ suvarna), 
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nhiêu màu sắc được tạo thành bởi bảy báu. Ở 
bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, bao quanh 
băng lan can được làm bằng bảy báu. Khoảng 
đât trông chung quanh bốn mặt tháp dọc ngang 
năm do-tuân. Có bảy lớp tường bao quanh 
vườn, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 
hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc; 
tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, 
cửa thủy tinh; tường thủy tình, cửa lưu ly. 
Tường xích châu, cửa mã não; tường mã não, 
cửa xích châu. Tường xa cừ, cửa bằng các loại 
báu. 

“Về lan can, thanh ngang băng vàng, thanh 
đứng băng bạc; thanh ngang bằng bạc, thanh 
đứng bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, thanh 
đứng lưu ly; thanh ngang lưu ly, thanh đứng 
thủy tính. Thanh ngang xích châu, thanh đứng 
mã não; thanh ngang mã não, thanh đứng xích 
châu. Thanh ngang bằng xa cừ, thanh đứng 
băng các thứ báu khác. 

“Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng 


ngân ?§ hay bạc (rũyTya /rũpya), lưu ly 3ƒ ?# hay thủy tinh (veluriya / vaidurya), pha-lê K§ #1 
(phalika / sphatika), xa cừ ñ§ #š ( masäragalla/ musäragalva), xích châu 7 #§ (lohitanka/ 
lohitamuktika), mã não 1 fá (asama/ ašmagarbha). 
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bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng. Dưới lưới lưu 
ly treo linh thủy tính, dưới lưới thủy tính treo 
linh lưu ly. Dưới lưới xích châu treo linh mã 
não, dưới lưới mã não treo linh xích châu. Dưới 
lưới xa cừ treo linh băng các thứ báu khác. 

“Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. 
Cây bạc thì lá, hoa, trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá 
thủy tính; cây thủy tính, hoa lá lưu ly. Cây xích 
châu, hoa lá mã não; cây mã não, hoa lá xích 
châu. Cây xa cừ, hoa lá băng các thứ báu khác. 

“Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa, 
bao quanh băng lan can. Trên tường đều có lầu 
các, đài báu. Bỗn mặt tường có các vườn cây, 
suỗi, hỗ tăm, sinh nhiều loại hoa khác nhau; cây 
cối sầm uất, hoa trái xum xuê, các loại hương 
thơm sực nức. Nhiều giỗng chim lạ ca hót điệu 
buôn. Khi tháp được dựng xong, báu ngọc nữ, 
báu cư sĩ, báu điển binh và sĩ dân cả nước đều 
đến cúng dường tháp này. Họ bồ thí cho những 
người nghèo khôn, cần ăn thì cho ăn; cần mặc 
thì cho mặc. Vol, ngựa, xe cộ, các thứ cân dùng 
đều được chu cấp, tùy ý mà cho. 

“Công đức oai thân của Chuyên luân thánh 
vương, sự tích là như vậy.” 
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Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Bên ngoài của bốn châu thiên hạ này, có 
tám ngàn thiên hạ bao quanh. Lại có biển lớn 
bao quanh tám ngàn thiên hạ. Kế đó có núi Đại 
Kim cang!”?bao bọc biến lớn. Bên ngoài núi 
Đại kim cang này lại có núi Đại kim cang thứ 
hai. Giữa hai núi này là một cảnh giới mờ mỊt, 
tối tăm; mặt trời, mặt trăng, các vị thần, trời dù 
có uy lực cũng không thể dùng ánh sáng soi 
chiếu đến đó được. 

“Ở nơi này có tám địa ngục lớn!”Š, mỗi địa 
ngục lớn có mười sáu địa ngục nhỏ. Địa ngục 
lớn thứ nhất gọi là Tưởng!”5, Thứ hai là địa 
ngục Hắc thăng!”, Thứ ba là địa ngục Đôi 
áp'”°, Thứ tư là địa ngục Khiếu hoán!”?. Thứ 


174. Xem cht.64, 65 phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

175. Địa ngục #t, 34, Skt.: naraka, hay niraya, Huyền Tráng, âm: nại-lạc-ca Z8 ## 31, hoặc nơi 
khác âm: nê-lê ?E #1; Päli: niraya. Thứ tự trong bản Hán này ngược với thứ tự trong Câu-xá 
luận 11 (Ko$a-kãrikã iii. 58) và trong các tài liệu Päli. 

17% Tưởng 4ã; Huyền Tráng: Đẳng hoạt #§ z#; Skt., Pãli: Samjiva. Bản Hán đọc Skt.: là 
Samiñì(va), hoặc Pali: SaññI(va). 

177. Hắc thằng E# 4if; Skt.: Kãlasũtra; Pãli: Kalasutta. 

178. Đôi áp ff: JlX; Huyền Tráng: Chúng hợp Z# :; Skt.: Samghaäta, Pali đồng. Bản Hán đọc Skt.: 
là Samkata. 

179 Khiếu hoán II ri; Huyền Tráng: Hào khiếu 5ÿ "|: Skt.: Raurava; Pãli: Jãlaroruva. 
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năm là địa ngục Đại khiêu hoán!?°. Thứ sáu là 
địa ngục Thiêu chích!3!. Thứ bảy là địa ngục 
Đại thiêu chích!3. Thứ tám là địa ngục Vô 
gián! Š3. 

“rong địa ngục Tưởng có mười sáu ngục 
nhỏ'®: mỗi địa ngục nhỏ ngang dọc năm trăm 
do-tuân. Ngục nhỏ thứ nhất là Hăc sa, hai là 
Phất thi, ba là Ngũ bách đinh, bốn là Cơ, năm 
là Khát, sáu là một Đông phủ, bảy là Đa đồng 
phủ, tám là Thạch ma, chín là Nùng huyết, 
mười là Lượng hỏa, mười một là Hôi hà, mười 
hai là Thiết hoàn, mười ba là Cân phủ, mười 
bốn là Sài lang, mười lăm là Kiếm thọ, mười 


180. Đại khiếu hoán Z+ II r#: Huyền Tráng: Đại khiếu + II: Skt.: Mahärãurava; Pãli: 
Dhùmaroruva. 

181: Thiêu chích #§ £; Huyền Tráng: Viêm nhiệt É ##; Skt.: Tapana; Pãli đồng. 

182. Đại thiêu chích + #š ; Huyền Tráng: Cực nhiệt ‡ #*; Skt.: Pratäpana; Päli: Patãpana. 

183. Vô gián #£ ffi; Huyền Tráng, phiên âm: A-tỳ-chỉ ƒƒ ft: Eị; Skt.: Avici, Pãli: Mahävici. 

184: Thập lục tiểu ngục -Ƒ Zx ¿j› ##; Huyền Tráng: thập lục tăng -†- 2x ##; Chân Đế: thập lục viên 
-E 2 lñ; Skt.: astau sodartsadäh. Danh sách theo bản Hán: Hắc sa ## ?› (cát đen), Phát 
(Phí) thỉ 3ÿ: J¿ (phân sôi), Ngũ bách đỉnh (năm trăm đỉnh) 7ï Zï #†ï, Cơ (đói) 8|, Khát ;5, 
Đồng phủ iïj # (nồi đồng), Đa đồng phủ #Z #ïj ®# (nhiều nồi đồng), Thạch ma Zï # (mài 
bằng đá), Nùng huyết fŠ fi (máu mủ), Lượng hỏa i % (đống lửa), Hôi hà 7< *J (sông tro), 

Thiết hoàn ## 7, (hòn sắt), Cân phủ ð # (búa rìu), Sài lang §† 5# (chó sói), Kiếm thọ @i { 

(rừng cây bằng gươm), Hàn băng Zš 3K (băng lạnh). Câu-xá luận 11 (Koša-kãrikã iii 59): 

ngoài bốn cửa ngục lớn, mỗi cửa có bốn ngục nhỏ, danh sách, Huyền Tráng: Đường ôi fj# 

ÿ# (Skt.: Kukũla), Thi phẩn J# 3£ (Skt.: Kunapa), Phong nhẫn ‡# yJ (Skt.: Krura), Liệt hà 

(Skt.: VaitaranT). Trong đó, Phong nhẫn có ba: Đao nhẫn lộ 77 yJ Ƒ& (Skt.: Kruramärga, 

hay Kruradhärämaärga), Kiếm diệp lâm | #* ‡+ (Skt.: Asipattravana), Kiếm thích lâm | ;§lJ ‡t 

(Skt.: Ayahs$almalivana). 


~—~ 
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sáu là Hàn băng. 

“Vì sao gọi là địa ngục Tưởng? Vì chúng 
sanh ở trong đó, trên tay của chúng mọc móng 
sắt; móng này vừa dài vừa bén. Chúng thù hận 
nhau, luôn có ý tưởng độc hại, dùng móng tay 
cào cấu lẫn nhau, chạm tay vào chỗ nào là chỗ 
đó thịt rớt xuống, tưởng là đã chết; có cơn gió 
lạnh thôi đến, da thịt sinh ra trở lại, giây lát 
chúng sống lại, đứng dậy, tự mình có ý tưởng 
rằng: “Ta nay đã sông lại. Chúng sanh khác 
nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì sự 
tưởng này cho nên gọi là địa ngục Tưởng'5Š. 

“Lại nữa, chúng sanh ở trong địa ngục 
Tưởng này, lúc nào cũng nghĩ đến sự độc hại, 
phá hại lẫn nhau. Tay họ cầm một loại đao 
kiếm tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém 
lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, băm nát thân thê rớt 
xuống đât và họ tưởng mình đã chết, nhưng 
bỗng một cơn gió lạnh thối đến, da thịt sanh ra 
lại, làm cho họ sông lại đứng dậy, tự nghĩ và 
nói: “Ta nay đã sống lại.” Chúng sanh khác nói: 


185. Định nghĩa của Câu-xá luận 11 (Ko$a-kãrikã iii 58): Đẳng hoạt (Samjiiva), chúng sanh trong 
đó bị hành hạ cho đến chết, sau đó có ngọn gió mát thổi qua, chúng sống lại để tiếp tục chịu 
hình phạt. 
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“Ta cũng nghĩ là ngươi đã sông lại. Vì lý do đó 
nên gọi là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, những chúng sanh ở trong địa 
ngục Tưởng đó, lúc nào cũng ôm trong lòng Ý 
tưởng độc hại; chúng quây phá lẫn nhau. Tay 
chúng cầm một loại đao kiếm tự nhiên!°5, vừa 
nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ 
thịt, thân thê rã rời dưới đất, tưởng là đã chết, 
nhưng một cơn gió lạnh thối đến, da thịt sanh ra 
lại, giầy lát sông lại, đứng dậy, tự có ý tưởng 
ĐnU “Ta nay đã sống lại. Chúng sanh khác 

“Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do 
đó . øọI là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những 
chúng sanh lúc nào cũng ôm lòng độc hại, quấy 
phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại đao 
kiếm, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, 
lóc da xẻ thịt và tưởng là đã chết, nhưng bỗng 
một cơn gió lạnh thối đến, da thịt sanh ra lại, 
giây lát sông lại đứng dậy, tự có ý tưởng rằng: 
“Fa nay đã sông lại. Chúng sanh khác nói: “Ta 
có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do đó nên 


186. Từ nhiên đao kiếm E1 ZA 7) âI. 
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øọI là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những 
chúng sanh lúc nào cũng ôm ý tưởng độc hại, 
quấy phá lẫn nhau. Tay chúng câm một loại dao 
bóng dâu!” vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn 
nhau, lóc da xẻ thịt, tưởng là đã chết, nhưng 
bỗng một cơn _g1ó lạnh thối đến, da thịt sanh ra 
lại, giây lát sống lại, đứng dậy, tự có ý tưởng 
răng “Ta nay đã sống lại. Chúng sanh khác 

¡: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do 
đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những 
chúng sanh lúc nào cũng ôm ý tưởng độc hại, 
quấy phá lẫn nhau. Tay chúng câm một loại dao 
nhỏ, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc 
da xẻ thịt, tưởng là đã chết, nhưng bỗng một 
cơn gió lạnh thôi đến, da thịt sanh ra lại, giây 
lát sông lại, đứng dậy, tự mình có ý tưởng răng: 
“Ta nay đã sông lại." Chúng sanh khác nói: “Ta 
có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do đó nên 
øọI là địa ngục Tưởng. 

“Những chúng sanh ở trong đó, sau khi chịu 


187. Dụ ảnh đao )# §£ 7J. 
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khô lâu, ra khỏi địa ngục Tưởng, hoảng hốt 
chạy càn để tự cứu mình. Nhưng vì tội quá khứ 
lôi kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Hắc sa. 
Bây giờ, có một cơn gió nóng đữ dội bốc lên, 
thối cát đen nóng dính vào thân nó, khiến toàn 
thân đều đen, giống như đám mây đen. Cát 
nóng đốt da, hết thịt, vào tận xương. Sau đó, 
trong thân tội nhân có một ngọn lửa đen bộc 
phát, đốt cháy quanh thân rồi vào bên trong, 
chịu các khổ não, bị thiêu nướng, cháy nám. Vì 
nhân duyên tội, nên chịu khổ báo này. Nhưng 
vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không 
chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ khá lâu ở trong 
đó, nó ra khỏi địa ngục Hắc sa, hoảng hốt chạy 
càn, để tự cứu mình. Nhưng vì tội quá khứ lôi 
kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Phất thi. 
Trong địa ngục này có những hòn sắt là phân 
sôi tự nhiên đây dẫy trước mặt, đuôi bức tội 
nhân phải ôm hòn sắt nóng, đốt cháy thân và 
tay, đến đầu và mặt tội nhân; không đâu là 
không bị đốt cháy: lại khiến cho tội nhân bốc 
hòn sắt bỏ vào miệng, đốt cháy cả môi, lưỡi, từ 
yết hầu đến bụng, từ trên đến dưới đều bị cháy 
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tiêu hệt. Có một loài trùng mỏ sắt ăn da thịt, tận 
cả xương tủy, đau đớn nhức nhối, lo sợ vô 
cùng. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu ở trong địa 
ngục Phất thỉ, tội nhân ra khỏi địa ngục này, 
hoảng hốt chạy càn, đề tự cứu mình, không ngờ 
lại đến địa ngục Thiết đinh". Sau khi đã vào 
đó, ngục tốt đánh tội nhân cho té xuống, nằm 
mọp trên sắt nóng, căng thắng thân thể nó ra, 
dùng định đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. 
Toàn thân bị đóng hết thảy năm trăm cái đinh. 
Nó đau đớn nhức nhối, kêu la rên xiết. Nhưng 
vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không 
chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Thiết đính, hoảng hốt chạy càn, 
đề tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục Cơ. 
Ngục tốt đến hỏi: “Các người đến đây muốn 
điều gì?' Tội nhân đáp: “Tôi đói quá.` Tức thì 
ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bản sắt nóng, 
căng thân thể ra, dùng móc câu cạy miệng cho 


188. Thiết đinh ## #[, đinh sắt; trên kia nói là Ngũ bách đỉnh. Xem cht.184. 
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mở ra, rôi lây hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng, 
đốt cháy môi lưỡi, từ cô cho đến bụng, chạy 
tuốt xuống dưới, không chỗ nào không đốt 
cháy, đau rát nhức nhối, khóc la rên xiết. 
Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân 
không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Cơ, hoảng hốt chạy càn, để tự 
cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục Khát. 
Ngục tốt liên hỏi: “Các ngươi đến đây, muốn 
cầu điều gì? Tội nhân đáp: “Tôi khát quá. 
Ngục tốt liền bắt tội nhân quăng lên bàn sắt 
nóng, căng thân thể ra rồi dùng móc câu cạy 
miệng tội nhân ra, lây nước đồng sôi rót vào 
trong miệng đốt cháy môi, lưỡi, từ cô cho đến 
bụng, suốt từ trên xuống dưới, không chỗ nào 
không đốt cháy, đau rát nhức nhối, khóc la rên 
xiẾt. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Khát, hoảng hốt chạy càn, để tự 
cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục một 
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Đông phúc!?. Ngục tốt trợn mặt giận dữ, năm 
chân tội nhân ném vào trong vạc đồng, theo 
nước sôi sùng sục, trôi lên hụp xuống, từ đáy 
đến miệng, rôi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở 
giữa vạc, cả thân thể bị nâu nhừ. Cũng như nâu 
đậu, hạt đậu tùy theo nước sôi, trào lên lộn 
xuống, các hạt đậu cả trong ngoài đều được nâu 
nhừ. Tội nhân trôi lên sụp xuống trong vạc dâu 
sôi cũng như vậy. Kêu gào bị thảm, hàng vạn 
độc hại cùng đến; nhưng vì tội chưa hết, nên 
khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân 
ra khỏi địa ngục một Đồng phúc, hoảng hốt 
chạy càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời 
trước lôi kéo, bất ngờ lại rơi vào địa ngục Đa 
đồng phúc. Địa ngục này ngang dọc năm trăm 
do-tuân. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm chân 
tội nhân ném vào trong vạc đồng, theo nước 
sôi sùng sục, trồi lên hụp xuống, từ đáy đến 
miệng, rôi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở giữa 
vạc, cả thân thể bị nấu nhừ. Cũng như nâu 
đậu, hạt đậu tùy theo nước sôi, trào lên lộn 


189 Đồng phúc ‡jj #5; trên kia dịch là Đồng phủ, cùng nghĩa. Xem cht.184. 
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xuông, các hạt đậu cả trong ngoàải đêu được 
nấu nhừ. Tội nhân trôi lên sụp xuống trong vạc 
dâu sôi cũng như vậy, tùy theo nước sôi mà 
trôi lên sụp xuống, từ miệng vạc cho đến đáy 
vạc, rôi từ đáy cho đến miệng, hoặc tay chân 
nỗi lên, hoặc lưng bụng nôi lên, hoặc đầu mặt 
nổi lên. Ngục tốt dùng lưỡi câu móc để trong 
vạc đông khác. Nó kêu khóc thảm thiết, đau 
đớn nhức nhối. Nhưng vì tội chưa hết, nên 
khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Đa đồng phúc, hoảng hốt chạy 
càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi 
kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Thạch ma. 
Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. 
Ngục tốt thịnh nộ, bắt tội nhân quăng lên tảng 
đá nóng, căng tay chân ra, dùng đá tảng nóng 
lớn đè trên thân tội nhân, mài tới mài lui làm 
cho xương nát vụn, máu mủ chảy ra, đau đớn 
nhức nhỗi, khóc la thảm thiết. Nhưng vì tội 
chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết 
được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Thạch ma, hoảng hốt chạy càn, 
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để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại rơi vào địa ngục Nùng huyết. Địa 
ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Trong 
địa ngục này tự nhiên có máu mủ nóng sôi sục 
trào vọt. Tội nhân ở trong đó chạy Đông, chạy 
Tây, bị máu mủ sôi nóng luộc chín toàn thân, 
đầu. mặt, tay, chân, tất cả đều nát nhừ. Tội nhân 
còn phải ăn máu mủ nóng, miệng, môi đều bị 
bóng, từ cô cho đến bụng, suốt trên xuống dưới 
không chỗ nào không nát nhừ, đau đớn nhức 
nhối, không thể chịu nồi. Nhưng vì tội chưa hết, 
nên khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Nùng huyết, hoảng hốt chạy càn, 
để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại rơi vào địa ngục Lượng hỏa. ĐỊa 
ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Trong 
địa ngục này có một đống lửa lớn, tự nhiên 
xuất hiện trước mặt, lửa cháy hừng hực. Ngục 
tốt hung đữ, bắt tội nhân tay cầm cái đâu bằng 
sắt, để đong đống lửa ấy. Khi họ đong lửa, thì 
lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân, họ đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội 
chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết 
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được. 

“Sau một thời gian, chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Lượng hỏa, hoảng hốt chạy càn, 
để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, 
không ngờ lại rơi vào địa ngục Hôi hà. Địa 
ngục này ngang dọc năm trăm do-tuần, sâu năm 
trăm do-tuân. Tro sôi sùng sục, độc khí xông 
lên phừng phực, các dòng xoáy vỗ nhau, âm 
vang thật đáng sợ, từ đáy lên bên trên có gai sắt 
dọc ngang với mũi nhọn dài tám tắc. Bên bờ 
sông lại có một loại dao kiếm dài, có cả ngục 
tốt, sài lang. Hai bên bờ sông mọc những đao 
kiếm dài, nhánh, lá, hoa, trái đều là đao kiểm, 
vừa nhọn vừa bén, cỡ tám tấc, đứng bên là 
những ngục tốt, sài lang. Trên bờ sông có rừng 
mà cây là gươm với cành, lá, hoa, trái đều là 
đao kiểm, mũi nhọn tám tấc. Tội nhân vào 
trong sông, tùy theo lượn sóng lên xuống, mà 
trôi lên hụp xuống. Toàn thân đều bị gai sắt 
đâm thủng từ trong ra ngoài, da thịt nát bét, 
máu mủ dâm dê, đau đớn muôn chiêu, kêu la 
thảm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến 
cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân 
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ra khỏi địa ngục Hôi hà, lên được trên bờ, 
nhưng ở trên bờ lại có nhiều gươm giáo sắc 
bén đâm thủng toàn thân, tay chân bị thương 
tốn. Bấy giờ quỷ sứ hỏi tội nhân: “Các ngươi 
đến đây muốn câu điêu chỉ? Tội nhân đáp: 
“Chúng tôi đói quá.' Ngục tốt liên bắt tội nhân 
quăng lên sắt nóng, căng thân thể ra rồi dùng 
móc câu cạy miệng tội nhân ra, lây nước đồng 
sôi rót vào, cháy bỏng môi, lưỡi, từ cô đến 
bụng, suốt trên xuống dưới, không chỗ nào 
không rục. Lại có loài lang sói răng nanh vừa 
dài vừa bén đến cắn tội nhân, ăn thịt khi tội 
nhân đang sống. Rồi thì, tội nhân bị sông tro 
đun nấu, bị gai nhọn đâm thủng, bị rót nước 
đồng sôi vào miệng và bị sài lang ăn thịt xong, 
thì lại leo lên rừng kiếm; khi leo lên rừng kiêm 
thì bị đao kiêm chỉa xuống: khi tuột xuống 
rừng kiếm thì bị đao kiếm chỉa lên, khi tay 
nắm thì cụt tay, chân dẫm lên thì cụt chân; mũi 
nhọn đầm thủng toàn thân từ trong ra ngoài, da 
thịt rơi xuông, máu mủ đầm đia, chỉ còn 
xương trăng, gân cột liên kết với nhau. Bây 
g1Ờ, trên cây kiếm có một loại quạ mỏ sắt đến 
mồ nát đầu và xương để ăn não của tội nhân. 
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Nó đau đớn nhức nhôi kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân 
không chết được, lại bị trở lại địa ngục Hôi hà. 
Tội nhân này theo lượn sóng lên xuống, mà trôi 
lên sụp xuống, gươm giáo đâm thủng toàn thân 
trong ngoài, da thịt tan nát, máu mủ đầm đìa, 
chỉ còn xương trăng trôi nổi bên ngoài. Bấy 
giờ, có một cơn gió lạnh thôi đến làm cho da 
thịt phục hôi, giây lát nó đứng dậy đi, hoảng hốt 
chạy càn, đề tự cứu mình, nhưng vì tội quá khứ 
lôi kéo, tội nhân lại không ngờ sa vào địa ngục 
Thiết hoàn. Địa ngục này ngang dọc năm trăm 
do-tuân. Khi tội nhân vào đây, thì tự nhiên có 
những hòn sắt nóng hiện ra trước mặt. Ngục 
quỷ cưỡng bức tội nhân năm bắt, tay chân rã 
rời, toàn thân lửa đốt, đau đớn kêu la thảm, 
muôn vàn khổ độc dôn đến chết. Nhưng vì tội 
chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết 
được. 

“Sau một thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Thiết hoàn, hoảng hốt chạy càn, 
để tự cứu mình; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, 
tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Cân phủ. 
Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Khi 
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tội nhân vào địa ngục này, ngục tốt hung dữ, 
bắt tội nhân để trên bàn sắt nóng, dùng búa rìu 
băng sắt nóng chặt thân thể, tay, chân, cắt tai, 
xẻo mũi, làm cho đau đớn nhức nhối, kêu la 
thảm thiết; nhưng vì tội chưa hết, nên họ không 
chết được. 

“Sau một thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Cân phủ, hoảng hốt chạy càn, để 
tự cứu mình; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, 
tội nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Sài lang. 
Địa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. Khi 
tội nhân vào địa ngục này, thì có bây lang sói 
tranh nhau cắn xé tội nhân, làm cho da thịt nhây 
nhụa, xương gãy, thịt rơi, máu chảy đầm đìa, 
làm đau đớn muôn vàn, kêu la thảm thiết; 
nhưng vì tội cũ chưa hết, nên họ không chết 
được. 

“Sau một thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Sài lang, hoảng hốt chạy càn, 
mong câu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi 
kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Kiếm 
thọ. ĐỊa ngục này ngang dọc năm trăm do-tuân. 
Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có một cơn 
gió mãnh liệt, thôi lá cây bằng gươm dao rớt 
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trên thân thể tội nhân, hễ chạm vào tay thì cụt 
tay, dính vào chân thì cụt chân, thân thể, đầu 
mặt không đâu là không bị thương hoại. Có một 
loại quạ mỏ sắt, đứng trên đầu mồ đôi mắt tội 
nhân, làm cho đau đớn muôn vàn, kêu la thảm 
thiết; nhưng vì tội cũ chưa hết, nên không chết 
được. 

“Sau một thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra 
khỏi địa ngục Kiếm thọ, hoảng hốt chạy càn, 
mong câu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi 
kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hàn 
băng. Địa ngục này ngang dọc năm trăm do- 
tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có một 
cơn gió lạnh buốt, thôi đến làm cho thân thể bị 
lạnh cóng, máu huyết đông đặc, da thịt nứt nẻ, 
rớt ra từng mảnh, làm họ đau đớn vô cùng, kêu 
la thảm thiết. Sau đó thì mạng chung.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Địa ngục lớn Hắc thăng CÓ mười sáu địa 
ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục 
ngang dọc năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa 
ngục Hăc thăng? Vì ở đó các ngục tốt bắt tội 
nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình ra 
rôi dùng sợi dây sắt kéo ra cho thắng, rôi dùng 
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búa băng sắt nóng xẻ theo đường sợi dây, xẻ tội 
nhân kia thành trăm ngàn đoạn. Giống như thợ 
mộc dùng dây kẻ vào cây rôi dùng búa bén theo 
đường mực mà bố ra thành trăm ngàn đoạn, thì 
cách hành hạ tội nhân ở đây cũng như vậy, đau 
đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì thế nên øọI là địa ngục Hắc 
thăng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thăng bắt 
tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình 
ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho thắng, dùng 
cưa để cưa tội nhân. Giống như người thợ mộc 
dùng dây mực kẻ trên thân cây, rồi dùng cưa để 
cưa cây, thì cách hành hạ tội nhân ở đây cũng 
như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả 
hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì thế øọI là địa 
ngục Hắc thăng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thăng bắt 
tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân thể 
ra, dùng dây sắt nóng để trên thân tội nhân, làm 
cho da thịt bị thiêu đốt, tiêu xương chảy tủy đau 
đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. 


630 TRƯỜNG A-HÀM 


Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì thế øọI là địa ngục Hắc thăng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thăng 
dùng vô số dây sắt nóng treo ngang, rôi bắt tội 
nhân ởi giữa những sợi dây này, lúc đó lại có 
cơn gió lốc nôi lên, thôi những sợi dây sắt nóng 
quân vào thân, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy 
tủy đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết 
được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì thế øọI1 là địa ngục Hắc 
thăng. 

“Lại nữa, ngục tốt Ở trong địa ngục Hắc 
thăng buộc tội nhân mặc áo băng dây sắt nóng, 
đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy đau đớn 
vô cùng, không thê diễn tả hết được. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
được. Vì thê øọI là địa ngục Hắc thăng. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục Hắc thăng, hoảng hốt chạy càn, mong 
câu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng. Sau đó thì tội nhân 
mạng chung. ” 

Phật bảo các Ty-kheo: 
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“Địa ngục lớn Đôi áp có mười sáu địa ngục 
nhỏ bao bọc chung quanh; mỗi ngục nhỏ ngang 
dọc năm trăm do-tuần. Vì sao øọI là địa ngục 
Đôi áp? Vì trong ngục đó có núi đá lớn, từng 
cặp đôi nhau. Khi tội nhân vào giữa thì hai hòn 
núi tự nhiên khép lại, ép thân thể tội nhân, 
xương thịt nát vụn, xong rôi trở lại vị trí cũ, 
giống như hai thanh củi cọ vào nhau, khi cọ 
xong dang ra, thì cách trị tội nhân của địa ngục 
này cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thê 
diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên 
tội nhân không thê chết được. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, ở địa ngục Đôi ấp, có VOI sắt lớn, 
toàn thân bốc lửa, vừa kêu rông, vừa chạy đến 
dày xéo thân thê tội nhân, dẫm đi dẫm lại, làm 
cho thân thể bị nghiên nát, máu mủ tuôn chảy, 
đau đớn muôn vàn, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, 
bắt tội nhân đặt lên bàn đá mài, rôi lây đá mài 
mà mài, làm cho xương thịt vụn nát, máu mủ 
chảy dầm dê, đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
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thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thê chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, 
bắt tội nhân năm trên tảng đá lớn, rôi lây một 
tảng đá khác đẻ lên, làm cho xương thịt vụn 
nát, máu mủ chảy đâm đìa, đau đớn nhức nhối, 
kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên 
tội nhân không thê chết được. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, 
bắt tội nhân năm trong các côi sắt, rồi dùng 
chày sắt để giã tội nhân, từ đầu đến chân, làm 
cho xương thịt vụn nát, máu mủ chảy đầm đìa, 
đau đớn nhức nhỗi, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục Đôi áp, hoảng hốt chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng, rôi sau đó thì tội nhân 
mạng chung.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 
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“Địa ngục lớn Khiêu hoán có mười sáu địa 
ngục nhỏ bao quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc 
năm trăm do-tuân. Vì Sao gọi là địa ngục Khiếu 
hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội 
nhân bỏ vào trong vạc lớn, với nước nóng sôi 
sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng kêu la gào 
thét, đau đớn nhức nhối, muôn vàn độc hại. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu 
hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiêu hoán 
bắt tội nhân bỏ vào trong vò sắt lớn, dùng nước 
nóng sÔi sục, nâu nhừ tội nhân, khiến chúng đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì 
vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiểu hoán 
bắt tội nhân bỏ vào trong nôi sắt lớn, dùng nước 
nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến họ đau 
đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì 
thê nên gọi là địa ngục Khiêu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa TgỤC Khiêu hoán 
bắt tội nhân ném vào trong nôi nhỏ, dùng nước 
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nóng sôi sục, nâu nhừ tội nhân, khiến chúng 
đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiêu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán 
bắt tội nhân bỏ lên trên cái nồi hầm, hầm đi 
hâm lại, khiến cho kêu gào, la thét, đau đớn vô 
cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Khiếu hoán. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... 
cho đến địa ngục Hàn băng và sau đó thì tội 
nhân mạng chung.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Địa ngục Đại khiếu hoán lớn có mười sáu 
địa ngục nhỏ bao quanh; mỗi ngục nhỏ ngang 
dọc năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa ngục 
Đại khiếu hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này 
bắt tội nhân bỏ vào trong nôi sắt lớn, dùng nước 
nóng sôi sục, nâu nhừ tội nhân, khiến chúng 
kêu la gào thét, khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô 
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cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiêu 
hoán bắt tội nhân bỏ vào trong vò sắt lớn, dùng 
nước sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến họ 
đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên 
tội nhân không thê chết được. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiêu 
hoán bắt tội nhân bỏ vào trong vạc sắt, dùng 
nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân, khiến 
chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiêu 
hoán bắt tội nhân bỏ vào trong nôi nhỏ, dùng 
nước sôi sùng sục, nâu nhừ tội nhân, khiến 
chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiêu 
hoán, bắt tội nhân ném lên trên chảo lớn, TỒi trở 
qua trở lại tội nhân, khiến kêu la gào thét, kêu 
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la lớn, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng, rôi sau đó thì tội nhân 
mạng chung. ” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Địa ngục lớn Thiêu chích, có mười sáu 
địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh. Vì sao gọi 
là địa ngục lớn Thiêu chích? Vì các ngục tốt 
trong địa ngục đó bắt tội nhân vào trong thành 
sắt. Thành này bốc cháy, cả trong lẫn ngoài 
đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu 
tan, đau đớn vô cùng kêu la thảm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thê chết 
được. Vì vậy gọi là địa ngục Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi cho nhà này bốc 
cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội 
nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la 
thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
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nhân không thê chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trên lầu sắt, rồi cho lầu bốc cháy, 
trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt 
tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Thiêu 
chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trong lò gôm sắt lớn, rồi cho lò này 
cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, 
da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm 
thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trong nôi hầm lớn, rồi cho nôi này 
bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng 
tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu 
la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Thiêu chích. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
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địa ngục này, hoảng hột chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng và sau đó thì tội nhân 
mạng chung.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Địa ngục Đại thiêu chích có mười sáu địa 
ngục nhỏ bao bọc chung quanh; mỗi ngục nhỏ 
ngang dọc năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa 
ngục Đại thiêu chích? Vì các ngục tốt trong địa 
ngục này, bắt tội nhân vào trong thành sắt, rồi 
cho thành này bốc cháy, cả trong lẫn ngoài đều 
đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng 
nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, 
kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, 
nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên 
øọI là địa ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi cho nhà này bốc 
cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội 
nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, 
khiến họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại 
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thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trên lầu sắt, rồi cho lầu bốc cháy, 
trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu 
nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô 
cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội 
nhân bỏ vào trong lò gôm sắt lớn, rồi cho lò này 
bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng 
tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, 
đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu 
chích. 

“Lại nữa, ở địa ngục này, thiêu nướng nhiều 
lần, tự nhiên có hầm lửa lớn, lửa cháy phừng 
phùng, hai bên bờ hâm có núi lửa lớn. Các 
ngục tốt ở đây bắt tội nhân ghim vào trên chĩa 
săt, rôi dựng đứng trong lửa đỏ, làm cho thân 
thê bị thiêu nướng, thiêu nướng nhiều lần, da 
thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
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thê chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại 
thiêu chích. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng và sau đó thì tội nhân 
mạng chung. ” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Địa ngục lớn Võ gián, có mười sáu địa 
ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục 
ngang dọc năm trăm do-tuân. Vì sao gọi là địa 
ngục lớn Vô gián? Vì các ngục tốt trong địa 
ngục này, bắt tội nhân lột da từ đầu đến chân, 
rôi dùng da ây cột thân tội nhân vào bánh xe 
lửa, rôi cho xe lửa chạy đi chạy lại trên nên sắt 
nóng, làm cho thân thể nát tan, da thịt rời ra 
từng mảnh, khiến đau đớn vô cùng kêu la thảm 
thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Vô gián. 

“Lại nữa, ở địa ngục này, có thành sắt 
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lớn!?°, bôn mặt thành lửa cháy dữ dội, ngọn lửa 
từ Đông lan sang Tây, ngọn lửa từ Tây lan sang 
Đông, ngọn lửa từ Nam lan đến Bắc, ngọn lửa 
từ Bắc lan đến Nam, ngọn lửa từ trên lan xuống 
dưới, ngọn lửa từ dưới lan lên trên, lửa cháy 
vòng quanh, không có một chỗ nào trống. Tội 
nhân ở trong đây cứ chạy Đông chạy Tây, toàn 
thân bị thiêu nướng, da thịt cháy nám, đau đớn 
vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì 
vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, ở địa ngục Vô gián này có thành 
băng sắt, lửa cháy hừng hực, tội nhân bị lửa đốt 
thân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la 
thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Vô gián. 

“Lại nữa, tội nhân ở địa ngục Vô gián này, 
sau thời gian chịu khô lâu, thì cửa mở và tội 
nhân liên chạy về hướng cửa mở, trong khi 
chạy thì các bộ phận của thân đều bốc lửa, 
cũng như chàng lực sĩ tay cầm bó đuốc lớn 


190. Đại thiết vi thành % 8ï l#I 1#. 
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băng cỏ, chạy ngược gió, lửa ây cháy phừng 
phực, thì khi tội nhân chạy lửa cũng bộc phát 
như vậy. Khi chạy đến gân cửa, thì tự nhiên 
cửa khép lại. Tội nhân bò càng, năm phục trên 
nên sắt nóng, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt 
tiêu tan, đau đớn vô cùng, như muôn thứ độc 
cùng kéo đến một lúc. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thê chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, tội nhân ở địa ngục Vô gián này, 
những øì mà mắt thấy, chỉ thấy toàn là màu ác; 
những øì tai nghe, toàn là âm thanh ác; những 
øì mũi ngửi, toàn là mùi thối ác; những gì thân 
xúc chạm, toàn là những sự đau đớn; những gì 
ý nhớ, chỉ nghĩ điều ác. Lại nữa, tội nhân ở nơi 
đây, trong khoảnh khắc búng tay, không có một 
giây phút nào là không khổ. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Vô gián. 

“Sau thời gian chịu khô lâu, tội nhân ra khỏi 
địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, mong câu 
cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho 
đến địa ngục Hàn băng lạnh và sau đó thì tội 
nhân mạng chung.” 
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Bây giờ Đức Thê Tôn liên nói bài kệ: 
Thân làm nghiệp bắt thiện, 
Miệng, ý cũng bắt thiện, 
Đều vào địa ngục Tưởng, 
Sợ hãi, lông dựng đứng. 

Y ác đổi cha mẹ, 

Phát và hàng Thanh văn, 

Thì vào ngục Hắc thẳng, 

Khổ đau không thể tả. 

Chỉ tạo ba nghiệp ác, 

Không tu ba hạnh lành, 

Thì vào ngục Đồi áp, 

Khổ đau nào tả được. 

Ôm lòng sán độc hại, 

Sát sanh màu nhơ tay, 

Tạo linh tinh hạnh ác, 

Vào địa ngục Khiếu hoán. 
Thường tạo những tà kiến, 

BỊ lưới ái phủ kín; 

Tạo hạnh thấp hèn này, 

Vào ngục Đại khiếu hoán. 
Thưởng làm việc thiẾu HHỚNG, 
Thiếu nướng các chúng sanh; 
Sẽ vào ngục Thiêu chích, 
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Bị thiêu nướng luôn luôn. 
Từ bỏ nghiệp thiện quả, 
Quả thiện, đạo thanh tịnh; 
Làm các hạnh tệ ác, 

Vào ngục Đại thiêu chích. 
Tạo tác tỐi cực nặng, 

Tất sinh nghiệp đường ác; 
Vào địa ngục Vô gián, 
Chịu tội không thể tả. 
Ngục Tưởng và Hắc thẳng, 
Đôi áp, hai Khiểu hoán; 
Thiêu chích, Đại thiêu chích, 
Vô gián là thứ tám. 

Tảm địa ngục lớn này, 
Hoàn toàn rực màu lửa; 
Tai họa do ác Xưa, 

Có mười sáu ngục nhỏ. 


Phật bảo Tỳ-kheo: 
“GIữa hai ngọn núi Đại kim cương kia có 
cơn gió lớn trỗi lên, tên là Tăng-khư?!. Nêu 
như ngọn gió này thôi đến bốn châu thiên hạ và 
tám mươi ngàn thiên hạ khác, thì gió sẽ thôi đại 


191: Tăng-khư ‡‡? {*, trên kia âm là tăng-già {#4 fI. 
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địa này và các danh sơn cùng chúa Tu-di bay 
khỏi mặt đất từ mười dặm cho đến trăm dặm, 
tung lên bay liệng giữa trời; tật cả thảy. đều vỡ 
vụn. Giỗng như tráng sĩ tay năm một năm trâu 
nhẹ tung lên giữa hư không. Dưới ngọn gió lớn 
kia, giả sử thôi vào thiên hạ này, cũng giống 
như vậy. Vì có hai ngọn núi Đại kim cương 
ngăn chận ngọn gió ây, nên gió không đến 
được. Này Tỳ-kheo, nên biết, hai ngọn núi Đại 
kim cương này có rất nhiêu lợi ích và cũng do 
nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên. 

“Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai núi này 
nóng hừng hực; nếu như gió này thôi đến bốn 
châu thiên hạ, thì những chúng sanh trong đó và 
những núi non, biến cả, sông ngòi, cây côi, 
rừng rậm đêu sẽ bị cháy khô. Cũng như giữa 
cơn năng mùa hè, cắt một nắm cỏ non để ngay 
dưới mặt trời, cỏ liền khô héo, thì ngọn gió kia 
cũng như vậy; nêu ngọn gió đó thôi đến thế 
giới này, thì sức nóng đó sẽ tiêu rụi tất cả. Vì 
có hai ngọn núi Kim cương này ngăn chận 
được ngọn gió đó, nên không thể đến đây 
được. Các Ty-kheo, nên biết, ngọn núi Kim 
cương này có rất nhiêu lợi ích và cũng do 
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nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên vậy. 
“Lại nữa, gió giữa hai núi này hôi thối, bất 
tịnh, tanh tưởi nông nặc; nêu như ngọn gió này 
thối đên bốn châu thiên hạ này, thì sẽ xông lên 
làm cho chúng sanh bị mù lòa. Nhưng vì có hai 
núi Đại kim cương này ngăn chận nên ngọn gió 
ây không thê đến được. I-kheo, nên biết, núi 
Kim cương này có rât nhiêu lợi ích và cũng do 
nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm nên vậy. 
“Lại nữa, giữa hai núi này lại có mười địa 
ngục!”: một là Hậu vân, hai là Vô vân, ba là 
Ha ha, bốn là Nại hà, năm là Dương minh, sáu 
là Tu-càn-để, bảy là Ưu-bát-la, tám là Câu- 
vật-đâu, chín là Phân-đà-ly, mười là Bát-đầu- 
ma. Vì sao gọi là địa ngục Hậu vân”? Vì tội 
nhân trong ngục này tự nhiên sinh ra thân thể 
như đám mây dày, cho nên gọi là Hậu vân. Vì 
sao gọi là Vô vân? Vì chúng sanh chịu tội 
trong ngục này, tự nhiên thân thể sinh ra như 


132: Mười địa ngục: Hậu vân Ƒ£ ‡Z, Vô vân ## ‡š, Ha ha Hrị inj, Nại hà Z4 , Dương minh *% rỆ, 
Tu-càn-đề Zï #Z fš, Ưu-bát-la {# #* g§, Câu-vật-đầu ‡#3 1 08, Phân- đà -ly Z fÈ #il, Bát-đầu- 
ma #‡ Bãi Ƒ#. So sánh tám ngục lạnh, Câu-xá luận 11 (Koéa-kãrikã 59c-d), Huyền Tráng: An- 
bộ-đà (Skt.: Arbuda), Ni-lạt-bộ-đà (Niratbuda), An-tích-tra (Atata), Hoắc-hoắc-bà (Hahava), 
Hồổ-hổ-bà (Huhuva), Ôn-bát-la (Utpala), Bát-đặc-ma (Padma). Xem các cht. tiếp theo. 

19: Hậu vân: mây dày; Arbuda (Päli: Abbuda) ở đây được đọc là ambuda (mây). 
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một cục thịt nên gọi là Vô vân!”. Vì sao gọi là 
Ha ha? Vì chúng sanh chịu tội trong ngục này, 
thường thì thân thê đau đớn, rồi rên la “ối ôi”, 
nên gọi là Ha ha. Vì sao gọi là Nại hà? Vì 
chúng sanh chịu tội trong ngục này, thường 
thân thê đau khô vô cùng, không có nơi nương 
tựa, nên thốt lên “Sao bây giờ!”, nên gọi là Nại 
hà! Vì sao gọi là Dương minh? Vì chúng sanh 
chịu tội trong ngục này, thường thân thể, đau 
đớn vô cùng, muốn thốt lên lời nhưng lưỡi 
không cử động được, chỉ giông như dê kêu, 
nên gọi là Dương minh. Vì sao gọi là Tu-càn- 
đề!'?? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu đen, 
cũng như màu hoa Tu-càn-đề, nên gọi là Tu- 
càn-đề. Vì sao gọi là Ưu-bát-la? Vì trong ngục 
này chỉ toàn là màu xanh, như màu hoa Ưu- 
bát-la, nên gọi là Ưu-bát-la. Vì sao gọi là Câu- 
vật-đâầu? Vì trong ngục này toàn là màu hồng, 
như màu hoa Câu-vật-đầu, nên øọi là Câu-vật- 
đầu. Vì sao gọi là Phân-đà-ly? Vì trong ngục 
này toàn là màu trắng, như màu hoa Phân-đà- 
ly, nên gọi là Phân-đà-ly. Vì sao gọi là Bát- 


194: Vô vân: không mây; Skt.: Nirambuda, thay vì Nirarbuda; xem cht.19. 
195. Tu-càn-đề, Skt.; Pãli: Sugandha (hoặc Sugandhi). 
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đâu-ma? Vì trong ngục nảy toản là màu đỏ, 
cũng như màu hoa Bát-đầu-ma, nên gọi là Bát- 
đầu-ma.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thí dụ!“ như có một cái thùng có sáu mươi 
bốn hộc, mỗi hộc đựng đây hạt mè và có một 
người cứ một trăm năm lây đi một hột, như vậy 
cho đến hết. Thời gian này vẫn chưa băng thời 
gian chịu tội trong địa ngục Hậu vân. Chúng 
sanh hai mươi tuổi ở địa ngục Hậu vân bằng 
một tuổi ở địa ngục Vô vân; chúng sanh hai 
mươi tuôi ở địa ngục Vô vân băng chúng sanh 
một tuổi ở địa ngục Ha ha; chúng sanh hai 
mươi tuôi ở địa ngục Ha ha, băng chúng sanh 
một tuổi ở địa ngục Nại hà; chúng sanh hai 
mươi tuổi ở địa ngục Nại hà, bằng chúng sanh 
một tuổi ở địa ngục Dương minh; chúng sanh 
hai mươi tuôi ở địa ngục Dương minh bằng một 
tuôi ở ngục Tu-càn-đề: chúng sanh hai mươi 
tuôi ở địa ngục Tu-càn-đè, băng một tuổi ở địa 
ngục Uu-bát-la; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa 
19. Tham chiếu, Câu-xá luận 11 (Huyền Tráng), Koáa-kãrikã iii. 84: Lượng một vãha mè (Huyền 

Tráng: ma-bà-ha) của nước Magadha là 20 khãr (Huyền Tráng: khư-lê) đựng đầy mè. Cứ 


một trăm năm lấy đi một hạt mè. Cho đến khi vãha mè hết nhưng tuổi thọ ở ngục lạnh 
Arbuda chưa hết. Hai mươi lần tuổi thọ của Arbuda bằng một lần tuổi Nirbuda. 
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ngục Uu-bát-]a, băng một tuổi ở địa ngục Câu- 
vật-đầu; chúng sanh hai mươi tuôi ở địa ngục 
Câu-vật-đầu, băng một tuổi ở địa ngục Phân- 
đà-ly; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục 
Phân-đà-ly, bằng một tuôi ở địa ngục Bát-đầu- 
ma; chúng sanh hai mươi tuôi ở địa ngục Bát- 
đâu-ma, thì gọi là một trung kiếp; hai mươi 
trung kiếp thì gọi là một đại kiếp. 

“Trong địa ngục Bát-đầu-ma lửa cháy hừng 
hực, dù tội nhân còn cách ngọn lửa khoảng 
trăm do-tuần cũng đã bị lửa thiêu nướng: nêu 
cách tội nhân sáu mươi do-tuân, thì hai tai bị 
điếc, không còn nghe gì cả; nêu cách năm mươi 
do-tuân, thì đôi mắt bị mù lòa, không còn thây 
gì cá. Tỳ-kheo Cù-ba-lê'?” đùng tâm độc ác, hủy 
báng Tôn giả Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên, nên 
sau khi mạng chung phải đọa vào địa ngục Bát- 
đâu-ma này.” 

Bây giờ, vị Phạm vương!” liên nói bài kệ: 

Phàm con người ở đời, 
Búa rìu từ cửa mIỆng; 


197: Cù-ba-lê # z/ #1; Pali: Kokaälika (hoặc Kokaliya). Đề cập trong S. ¡. 149, A. v. 171. 

198. Tài liệu Pali, Kokälika là đệ tử của Tudu. Tỳ-kheo Tudu chứng quả A-na-hàm rồi tái sinh lên 
thiên giới là vị Pacceka Brahamaä (Phạm thiên độc hành). Chính Tudu khuyên Kokaälika sám 
hối vì đã nói xấu hai vị Đại Tôn giả. Nhưng Kikãlika không chịu, dù phải đọa địa ngục. 
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Sở dĩ giết chết mình, 

Là do lời nói đốc. 

Người đảng chê thì khen, 
Người đáng khen thì chê; 
Miệng làm theo nghiệp ác. 
Thân phải chịu tội ấy. 
Mánh lới cướp của cải, 
Tội ấy cũng còn nhẹ; 

Nếu hủy báng Thánh hiên, 
Thì tội ấy rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm ngàn, 
Hậu vân, tuổi bồn mốt; 
Hủy Thánh mắc tội này, 
Đo tâm, miệng làm ác. 


Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
“VỊ Phạm thiên đã nói bài kệ như vậy, đó là 


lời nói chân chánh, được Đức Phật ấn khả. Vì 
sao? Vì nay Ta là Đâng Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, cũng nói ý nghĩa như vậy: 


Phàm con người ở đời, 
Búa rìu từ cửa mIỆng; 
Sở đi giết chết mình, 

Là do lời nói đốc. 

Người đáng chê thì khen, 
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Người đáng khen thì chê; 
Miệng làm theo nghiệp ác. 
Thân phải chịu tội ấy. 
Mánh lới cướp của cải, 
Tội ấy cũng còn nhẹ; 

Nếu huy báng Thánh hiển, 
Thì tôi ây rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm ngàn, 
Hậu vân, tuổi bồn mốt; 
Hủy Thánh mắc tội này, 
Do tâm, miệng làm ác `. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Về phía Nam cõi Diêm-phù-đề, trong núi 
Đại kim cương có cung điện của vua Diêm-la, 
chỗ vua cai trị ngang dọc sáu ngàn do-tuân. 
Thành này có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới, bảy lớp hàng cây và vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 
Tại chỗ vua Diêm-la cai trị, ngày đêm ba thời 
đều có vạc đồng lớn, tự nhiên xuất hiện trước 
mặt. Nếu vạc đồng đã xuất hiện ở trong cung 
thì nhà vua cảm thây sợ hãi, liền bỏ ra ngoài 
cung: nếu vạc đồng xuất hiện ngoài cung thì 
vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ vào trong cung. Có 
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ngục tốt to lớn bắt vua Diêm-la năm trên bàn 
sắt nóng, dùng móc sắt cạy miệng cho mở ra rôi 
rót nước đông sôi vào, làm cháy bỏng môi, lưỡi 
từ cô đến bụng, thông suốt xuống dưới, không 
chỗ nào không chín nhừ. Sau khi chịu tội xong, 
nhà vua cùng thể nữ vui đùa. Các vị đại thần ở 
đây lại cũng cùng hưởng phúc báo như vậy.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Có ba vị sứ giả. Những øì là ba? Một là 
già, hai là bệnh, ba là chết. Nếu có chúng sanh 
nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều 
ác, thì sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Lúc 
này, ngục tốt dẫn tội nhân đến chỗ vua Diêm-la. 
Đến nơi rồi, thưa răng: “Đây là người Thiên sứ 
cho đòi. Vậy xin Đại vương hỏi cung hắn.” Vua 
Diêm-la hỏi người bị tội: “Ngươi không thấy sứ 
giả thứ nhất sao?* Người bị tội đáp: “Tôi không 
thây.` Vua Diêm-la nói tiếp: “Khi nhà ngươi 
còn ở trong loài người, có thây người nào già 
nua, đầu bạc, răng rụng, mắt lờ, da thịt nhăn 
nheo, lưng còm chỗng gậy, rên rỉ mà đi, hay 
thân thể run Tây, vì khí lực hao mòn; ngươi có 
thây người này không?? Người bị tội đáp: “Có 
thây." Vua Diêm-la nói tiếp: “Tại sao ngươi 
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không tự nghĩ răng mình cũng sẽ như vậy?? 
Người kia đáp: “Vì lúc đó tôi buông lung, 
không tự hay biết được." Vua Diêm-la nói: 
“Ngươi buông lung không tu tập thân, miệng và 
ý, bỏ ác mà làm lành. Nay Ta sẽ cho ngươi biết 
cái khổ của sự buông lung.” Vua lại nói tiếp: 
“Nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của 
cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng 
không phải là lỗi của Thiên để, cũng không 
phải là lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi 
của hàng tri thức, đây tớ, sứ giả; cũng không 
phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính 
ngươi làm ác, nên chính ngươi phải chịu tội. 
“Bấy giờ, vua Diêm-la cho hỏi tội nhân về 
vị Thiên sứ thứ nhất xong, lại hỏi về Thiên sứ 
thứ hai: “Thế nào, nhà ngươi có thấy vị Thiên 
sứ thứ hai không?? Đáp răng: “Không thấy. 
Vua lại hỏi: “Khi nhà ngươi còn ở trong loài 
NgƯỜI, ngươi có thấy kẻ bị bệnh tật, khốn đồn, 
năm lăn lóc trên giường, thân thể lăn lộn trên 
phân dãi hôi thôi, không thể đứng dậy được; 
cần phải có người đút cơm cho; đau nhức từng 
lóng xương, nước mắt chảy, rên rỉ, không thê 
nói năng được; ngươi có thấy người như thê 
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chăng?? Tội nhân đáp: “Có thây.? Vua Diêm-la 
nói tiếp: “Tại sao nhà ngươi không tự nghĩ: rồi 
đây ta cũng sẽ bị tai hoạn như vậy?” Tội nhân 
đáp: “Vì khi ây buông lung tôi không tự hay 
biết được." Vua Diêm-la nói tiếp: “Vì chính 
ngươi buông lung, nên không thể tu tập thân, 
miệng và ý, không bỏ việc ác mà làm điêu 
lành. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái 
khô của sự buông lung.” Vua lại nói: “Nay 
ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha 
mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không 
phải là lỗi của Thiên đế, cũng không phải là 
lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng 
tri thức, đây tớ, sứ giả, cũng không phải là lỗi 
của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngươi làm ác, 
nên chính ngươi phải chịu tội. 

“Khi vua Diêm-la hỏi người bị tội về Thiên 
sứ thứ hai xong, bấy giờ lại hỏi về Thiên sứ 
thứ ba: “Thế nào, nhà ngươi không thây vị 
Thiên sứ thứ ba chứ?? Đáp: “Không thây.” Vua 
Diêm-la hỏi tiếp: “Khi còn làm người, ngươi 
có thấy người chết, thân hư hoại, mạng chung, 
các giác quan đêu bị diệt hắn, thân thể ngay đơ 
cũng như cây khô, vứt bỏ ngoài gò mả để cho 


KINH THẺ KÝ 655 


câm thú ăn thịt, hoặc đề trong quan tài, hoặc 
dùng lửa thiêu đốt chăng?' Tội nhân đáp: “Có 
thây." Vua Diêm-la nói tiếp: “Tại sao nhà 
ngươi không tự nghĩ: rồi đây ta cũng sẽ bị chết 
như người đó không khác gì?ˆ Người bị tội 
đáp: “Vì khi ây buông lung tôi không tự hay 
biết được." Vua Diêm-la nói tiếp: “Vì chính 
ngươi buông lung, nên không thể tu tập thân, 
miệng và ý, không cải đổi việc ác mà thực 
hành điều thiện. Nay ta sẽ cho ngươi biết thê 
nào là cái khổ của sự buông lung.” Vua lại nói: 
“Nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của 
cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng 
không phải là lỗi của Thiên để, cũng không 
phải là lỗi của tô tiên, cũng không phải là lỗi 
của hàng tri thức, đây tớ, sứ giả, cũng không 
phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính 
ngươi làm ác, nên chính ngươi phải chịu tội.” 
Bây giờ, vua Diêm-la hỏi về Thiên sứ thứ ba 
xong, bèn giao lại cho ngục tốt. Khi đó ngục 
tốt liền dẫn đến địa ngục lớn. ĐỊa ngục lớn này 
ngang dọc một trăm do-tuân, sâu một trăm do- 
tuân.” 
Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 
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Bồn hướng có bồn cửa, 

Ngõ ngách đêu như nhau; 

Dùng sắt làm tường "gục, 

Trên che võng lưới sắt; 

Dùng sắt làm nền ngục, 

Tự nhiên lửa bốc cháy; 

Ngang dọc trăm do-tuần, 

Đứng yên không lay động. 

Lửa đen phừng phực cháy, 

Dữ dội khó mà nhìn; 

Có mười sáu ngục nhỏ, 

La cháy do ác hạnh. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
“Khi ấy vua Diêm-la tự nghĩ: 'Chúng sanh 

ở thê gian, vì mê lầm không ý thức, nên thân 
làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điêu ác. Do đó 
sau khi lâm chung, ít có ai không chịu khổ 
này. Nếu như những chúng sanh ở thế gian, 
sửa đối điều ác, sửa thân, miệng, ý để thực 
hành theo điều lành, thì sau khi lâm chung sẽ 
được an vui như hàng chư Thiên vậy. Sau khi 
ta lâm chung được sinh vào trong cõi người, 
nêu sặp được Đức Như Lai, thi sẽ ở trong 
Chánh pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
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xuất gia tu đạo, đem lòng tin trong sạch để tu 
hành Phạm hạnh thanh tịnh. Những điều cần 
làm đã làm xong, đã đoạn trừ sanh tử, tự mình 
tác chứng ngay trong hiện tại, không còn tái 
sinh'.” 
Bây giờ, Đức Thế Tôn đọc bài kệ: 

Tuy là thấy Thiên sứ, 

Nhưng vẫn còn buông lung; 

Người ấy thường âu lo, 

Sanh vào nơi tỉ tiIỆH. 

Nếu người có trí tuệ, 

Khi gặp thấy Thiên sứ, 

Gần gũi pháp Hiển thánh, 

Mà không còn buông lung. 

Thấy thụ sinh mà sợ, 

Đo sanh, già, bệnh, Chết. 

Không thụ sinh, giải thoái, 

Hết sanh, già, bệnh, chết. 

Người đó được an ổn. 

Hiện tại chứng Vô VI, 

Đã vượt qua lo sợ, 

Chắc chắn nhập Niễr-bàn. 
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Phẩm 5: LONG ĐIÊU 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn loại rông'??. Những øì là bốn? Một, 
sanh ra từ trứng; hai, sanh ra từ bào thai; ba, 
sanh ra từ nơi âm thập; bốn, sanh ra từ hóa sinh. 
Đó là bốn loại rồng. 

“Có bốn loại Kim sí điểu?””?, Những gì là 
bốn? Một, sinh ra từ trứng: hai, sinh ra từ bào 
thai; ba, sinh ra từ nơi âm thấp: bốn, sinh ra từ 
hóa sinh. Đó là bốn loại Kim sí điều. 

“Ở dưới đáy nước đại dương có cung điện 
của vua rồng Ta-kiệt”!, ngang dọc là tám vạn 
do-tuân. Tường cung điện có bảy lớp với bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
chung quanh trang hoàng băng bảy thứ báu, 
cho đến vô sô các loài chim cùng nhau ca hót 
líu lo, lại cũng như vậy. 

“GIữa hai ngọn núi chúa Tu-di cùng núi 
Khư-đà-la?? có hai cung điện của vua rông 
Nan-đà và Bạt-nan-đà”. Mỗi cung điện ngang 


199: Long, nãga, rắn thần. 

200. Kim sí điểu, chim cánh vàng; Pãii: garuđa. 

201. Sa-kiệt-la Long vương 3% ?§ #§ iE T:, Skt.: Sãägara-nägaräjan, loại rắn thần ở dưới biển. 
202. Xem ch†.55, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

203: Nan-đà #£ JÈ; Skt., Pali: Nanda. Bạt-nan-đà j ## JE; Skt., Pali: Upananda. Hai anh em Long 
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dọc sáu mươi do-tuân. Tường cung điện có 
bảy lớp với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy 
lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 
bảy thứ báu... cho đến, vô số các loài chim ca 
hót líu lo, lại cũng như vậy. 

“Phía Bắc bờ đại dương có một cây lớn tên 
là Cứu-la-thiêm-ma-la?°. Loại cây này cả vua 
rông và Kim sí điều cũng có, gốc cây to bảy do- 
tuân, cao trăm do-tuân, tàn cây phủ chung 
quanh năm mươi do-tuần. Phía Đông của cây 
lớn này có cung điện của loài vua rông sinh ra 
từ trứng và cung điện của loài Kim sí điều sinh 
ra từ trứng. Mỗi cung điện ngang dọc là sáu 
ngàn do-tuân, tường của cung điện có bảy lớp, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
chung quanh trang hoàng băng bảy thứ báu, ... 
cho đến, vô số các loài chim ca hót líu lo, lại 
cũng như vậy. 

“Phía Nam của cây lớn này có cung điện 
của loài vua rồng sinh ra từ thai và cung điện 
của loài Kim sí điều sinh ra từ thai. Mỗi cung 
điện ngang đọc là sáu ngàn do-tuân; tường của 


vương. 
204. Cứu-|a-thiễm-ma-la 2ÿ #š l J# #š. 
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cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp hàng cây, sn quanh trang 
hoàng băng bảy thứ báu, ... cho đến, vô số các 
loài chìm ca hót líu lo, lộc cũng như vậy. 

“Phía Tây của cây lớn nảy có cung điện của 
loài vua rồng sinh ra từ nơi ấm thấp và cung 
điện của loài Kim sí điểu sinh ra từ nơi âm 
thập. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do- 
tuân; tường của cung điện có bảy lớp, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung 
quanh trang hoàng bằng bảy thứ báu,... cho 
đến, vô số các loài chim ca hót líu lo, lại cũng 
như vậy. 

“Phía Bắc của cây lớn này có cung điện của 
loài vua rồng sinh ra từ hóa sinh và cung điện 
của loài Kim sí điểu sinh ra từ hóa sinh. Mỗi 
cung điện ngang dọc là sáu ngàn do-tuần; tường 
của cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh trang 
hoàng băng bảy thứ báu, ... cho đến, vô số các 
loài chim ca hót líu lo, li cũng như vậy. 

“Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ trứng, 
nếu muốn bắt loài rồng để ăn, thì từ nhánh phía 
Đông của cây Cứu-la-thiểm-ma-la bay xuống, 
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dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước 
rẽ ra hai bên rộng hai trăm do-tuân, mới bắt loài 
rông cũng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý 
tự tại. Nhưng không thê bắt loài rông được sinh 
ra từ thai, từ nơi âm thấp, từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ thai, 
nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn, 
thì từ nhánh phía Đông cây này bay xuống, 
dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước 
rẽ ra hai bên rộng hai trăm do-tuần, mới bắt 
loài rông sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý 
tự tại. Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ thai 
muốn ăn loài rồng sinh ra từ thai, thì từ nhánh 
phía Nam của cây này bay xuống và dùng đôi 
cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai 
bên rộng bốn trăm do-tuân, mới bắt loài rồng 
cũng sinh ra từ thai để ăn một cách tùy ý tự tại. 
Nhưng không thể bắt loài rồng sinh ra từ âm 
thập, từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ nơi âm 
thập, nêu muôn bắt loài rồng sinh ra từ trứng để 
ăn, thì từ nhánh phía Đông bay xuống, dùng đôi 
cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai 
bên rộng hai trăm do-tuân, mới bắt loài rồng 
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sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. 
Khi nảo loài Kim sí điều sinh ra từ nơi âm thấp, 
nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ thai để ăn, thì 
từ nhánh phía Nam cây này bay xuống, dùng 
đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra 
hai bên rộng bốn trăm do-tuân, thì bắt loài 
rông sinh ra từ thai để ăn một cách tùy ý tự tại. 
Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ nơi âm thấp 
muốn ăn loài rông sinh ra từ nơi âm thập, thì từ 
nhánh phía Tây của cây này bay xuống và dùng 
đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra 
hai bên rộng tám trăm do-tuân, thì bắt loài rồng 
cũng sinh ra từ nơi ẩm thấp để ăn một cách tùy 
ý tự tại. Nhưng không thê bắt loài rồng sinh ra 
từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ biển 
hóa, nếu muôn bắt loài rồng sinh ra từ trứng 
để ăn, thì từ nhánh phía Đông bay xuống, 
dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước 
rẽ ra hai bên rộng hai trăm do-tuân, thì bắt loài 
rông sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự 
tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ biến 
hóa, nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ thai để 
ăn, thì từ nhánh phía Nam cây này bay xuống, 
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dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước 
rẽ ra hai bên rộng bốn trăm do-tuân, thì bắt 
loài rồng sinh ra từ thai để ăn một cách tùy ý 
tự tại. Khi nào loài Kim sí điều sinh ra từ biến 
hóa muốn ăn loài rồng sinh ra từ nơi âm thấp, 
thì từ nhánh phía Tây của cây này bay xuống 
và dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi 
nước rẽ ra hai bên rộng tám trăm do-tuân, thì 
bắt loài rông sinh ra từ nơi âm thấp đề ăn. Khi 
nào Kim sí điều sinh ra từ biển hóa, nêu muốn 
ăn loài rông sinh ra từ biến hóa, thì từ nhánh 
phía Bắc cây này bay xuống, dùng đôi cánh 
quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên 
rộng một ngàn sáu trắm do- tuân, thì bắt loài 
rông sanh ra từ biên hóa để ăn một cách tùy ý 
tự tại. Đó là loài rông bị loài Kim sí điều ăn 
thịt. 

“Tuy nhiên có những loại rông lớn mà loài 
Kim sí điều không thể ăn thịt được. Đó là””: 


205. Danh sách các đại long: Sa (Ta)-kiệt-la %2 j £ (Skt., Pãli: Sãgara-nägarãajan), Nan-đà Ÿt ÿÈ 
(Nanda-nägaräjan), Bạt-nan-đà j# ## ƒÈ (Upananda), Y-na-bà-la # Zj 3# §§ (?), Đề-đầu-lại- 
tra ‡š BH ii Hi (Skt.: Dhatarattha, Päli: Dhataraftha), Thiện Kiến # ï, (Skt.: Sudaráana), A-lô 
lh[ Jã (2), Già-câu-la f0 ƒJ ẽ (2), Già-tỳ-la f1 MỊt šẽ (2), A-ba-la [“ƒ 3ý š£ (2), Già-nậu fJ ## (2), 
Cù-già-nậu #š ƒJ f (2), A-nậu-đạt lrƒ ## 32 (Anavatapta), Thiện Trụ ‡* {‡ (Skt.: Vãsuki2), 
Ưu-thiểm-già-bà-đầu {# I% ffì 3 Ø# (2), Đắc-xoa-già {8# % 0 (Skt.: Takraka ). 


Xi 
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Vua rông Ta-kiệt-la, Nan-đà, Bạt-nan-đà, Y-na- 
bà-la, Đề-đầu-lại-tra, Thiện-kiến, A-lô, Ca-câu- 
la, Ca-tỳ-la, A-ba-la, A-nậu-đạt, Thiện-trú, Uu- 
diệm-ca-bà-đâu, Đắc-xoa-ca. Đó là các loài vua 
rông lớn không bị loài Kim sí điều bắt ăn thịt.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Nêu có chúng sanh nào thọ trì giới 
rông””, tâm ý nghĩ đến loài rồng, đây đủ pháp 
của rồng, thì sẽ sinh về trong loài rông. Nếu có 
chúng sanh nào trì giới Kim sí điều, tâm ý 
nghĩ đến loài Kim sí điểu, đầy đủ pháp của 
Kim sí điểu, thì sẽ sinh về trong loài Kim sí 
điểu. Hoặc có chúng sanh trì giới của thỏ, tâm 
ý nghĩ về loài thỏ, cắt”: đầy đủ pháp của thỏ, 
thì sẽ sinh vào loài thỏ, cắt. Hoặc có chúng 
sanh trì giới của chó, hoặc trì giới của trâu, 
hoặc trì giới của naI, hoặc trì giới câm, hoặc trì 
giới Ma-ni-bà-đà”Š, hoặc trì giới lửa, hoặc trì 
giới mặt trăng, hoặc trì giới mặt trời, hoặc trì 
giới nước, hoặc trì giới cúng dường lửa, hoặc 
trì pháp khố hạnh ô uê””. Những người ấy 
208: Long giới # 7#; Pãli: nãga-sïla, nãga-vata. 

207. Thố kiêu giới % 5 7È. 


208: Ma-ni-bà-đà J# JE 3 jÈ; Pali: Manibhadda, tên một Dạ-xoa (Yakkha), S. 208. 
209: Khổ hành uế ô pháp 7# ƒ7 ÿÄ ;# ;&; Pãli: tapa-jigucchã-dhamma. 
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nghĩ răng: “Ta trì pháp câm này, pháp Ma-ni- 
bà-đà, pháp lửa, pháp mặt trăng, mặt trời, pháp 
nước, pháp cúng dường lửa, các pháp khố 
hạnh; ta trì công đức này là để sinh lên cõi 
Trời." Đây là những thứ tà kiến.” 

Phật dạy: 

“Ta nói những người tà kiên này chắc chắn 
sẽ đi vào hai nơi: Hoặc sinh vào địa ngục, hay 
sinh vào hàng súc sanh. Nếu có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có những lý luận như vây, những quan 
điểm như vây: “Ngã và thế gian là thường còn, 
đây là thật, ngoài ra đều hư đối”, hoặc “Ngã và 
thế gian là vô thường, đây là thật, ngoài ra đều 
hư dối”, hoặc “Ngã và thế gian vừa thường vừa 
là vô thường, đây là thật ngoài ra đều hư dối, 
hoặc “Ngã và thế gian chăng phải thường cũng 
chắng phải vô thường, đây là thật ngoài ra đều 
hư dối”; “Ngã và thế gian là hữu biên, đây là 
thật ngoài ra đều hư đối”, hoặc “Ngã và thê gian 
là vô biên, đây là thật ngoài ra đều hư dôi, 
hoặc “Ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô 
biên, đây là thật ngoài ra đều hư đổi”, hoặc 
“Ngã và thế gian chắng phải hữu biên cũng 
chắng phải vô biên, đây là thật ngoài ra đều hư 
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dối”; “Thân tức mạng”!U", đây là thật ngoài ra 
đêu hư dối” hoặc “Thân khác mạng khác, đây là 
thật ngoài ra đều hư dối”, hoặc 'Chăng phải có 
mạng chăng phải không mạng, đây là chắc thật 
ngoài ra đều là hư dối”; hoặc “Không mạng 
không thân, đây là thật ngoài ra đêu là hư dỗi.' 

“Hoặc có người nói: “Có cái chết của đời 
khác như vậy”?!!, đây là thật ngoài ra đều là hư 
dối.” Có người nói: “Không có cái chết của đời 
khác như vậy, đây là thật ngoài ra đều là hư 
dối. Hoặc có người nói: “Vừa có cái chết đời 
khác như vậy và không có cái chết đời khác 
như vậy, đây là thật ngoài ra đều hư dối.' Lại 
có người nói: 'Chắng phải có chắng phải 
không cái chết đời khác như vậy, đây là thật 
ngoàải ra đêu hư dôi.? 

“Nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào có những lý 
luận như vây, những kiến giải như vây: “Thế 
gian là thường, đây là lời nói chắc thật ngoài 


219. Mạng Z3; Skt., Pãli: jiva, thường chỉ linh hồn. 

211: Hán: hữu như thị tha tử # #II ft ZE, văn dịch tối nghĩa. Có lẽ Pãli chính xác của câu này 
được đọc là: Tathã param maranã hoti, thay vì đọc là: Tathãgato param maranäã hoti: Như 
Lai tồn tại sau khi chết; trong đó, Tathã: như vậy, thay cho Tathãgata: Như Lai; param 
maranä, thay vì hiểu: sau khi chết, ở đây hiểu “tha tử: cái chết khác”. 
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ra đêu hư dôi”, những người ây hành với”!? 
kiến chấp về ngã, kiến chấp về thân, kiến chấp 
vệ mạng, kiến chập về thê gian, cho nên nói 
răng: “Ngã và thế gian là thường'. Những ai 
chủ trương là vô thường, những người ây hành 
VỚI kiên chấp về ngã, kiến chập về mạng, kiến 
chấp về thân, kiến chấp về thế gian cho nên 
nói răng: “Ngã và thế gian là vô thường'. 
Những ai chủ trương là vừa thường vừa vô 
thường, những người ây hành với kiến châp về 
ngã, kiến châp về mạng, kiến chập. về thân, 
kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: “Thế 
gian vừa thường vừa vô thường'. Những ai 
chủ trương răng chăng phải thường cũng 
chăng phải vô thường, những người ây hành 
với kiến chập VỆ ngã, có kiến chập. về mạng, 
có kiến chấp về thân, có kiến chấp về thê gian, 
cho nên nói răng: “Ngã và thế gian chăng phải 
thường chăng phải vô thường”. 

“Những ai chủ trương thế gian là hữu biên, 
những người ây hành với kiến châp về ngã, 
kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến 


?12: Bản Cao-ly: hành ư ƒ7 7$; các bản TNM: ư hành ? ƒ7, đối với (các) hành (mà có những kiến 
chấp). 
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chấp về thê gian, cho nên nói răng: “Mạng là 
hữu biên; thân là hữu biên; thế gian là hữu 
biên°. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị vứt 
bỏ nơi gò mả, thì những øì thuộc về thân bốn 
đại đều chuyền di như vậy tôi đa cho đến bảy 
đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì ngã 
nhập vào thanh tịnh tụ”, cho nên nói răng: 
“Ngã là có biên”. Những người chủ trương ngã 
và thế gian là vô biên, những người này hành 
VỚI kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến 
chấp về thân, kiến chấp vẻ thế gian, cho nên 
nói răng: “Mạng là vô biên, thân là vô biên, thê 
gian là vô biên.” Từ lúc mới thụ thai cho đến 
khi bị vứt bỏ nơi gò mả, những øì thuộc về thân 
bốn đại đều chuyển di như vậy tối đa cho đến 
bảy đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì ngã 
nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng: “Ngã và 
thế øian là vô biên. Những ai chủ trương thê 
gian này vừa hữu biên vừa vô biên, những 
người ây hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp 
về mạng, kiến chấp. về thân, kiến chập về thế 
gian, cho nên nói răng: “Mạng vừa hữu biên 


?13- Thanh tịnh tụ 3# 3# 5; Päli: suddha-rãsi (?). 
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vừa vô biên.” Từ lúc mới thụ thai cho đến khi 
bị vứt bỏ nơi gò mả, những øì thuộc về thân 
bốn đại đều chuyển đi như vậy tôi đa cho đến 
bảy đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì 
ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói răng: “Ngã 
vừa hữu biên vừa vô biên'. Những ai chủ 
trương ngã và thế gian là không phải hữu biên 
không phải vô biên, những người ây hành với 
kiến châp về ngã, kiến chập về mạng, kiến 
chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên 
nói răng: “Mạng và thân chắng phải hữu biên 
chăng phải vô biên.' Từ lúc mới thụ thai cho 
đến khi bị vứt bỏ nơi gò mả, những gì thuộc 
về thân bốn đại đều chuyển di như vậy tôi đa 
cho đến bảy đời. Khi các hành thân, mạng đã 
hết thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói 
rằng: “Ngã chăng phải hữu biên chăng phải là 
vô biên”. 

“Những người chủ trương mạng tức là thân, 
thì đối với thân này có kiến chập về mạng: đôi 
với thân khác, có kiến chấp về mạng, cho nên 
nói răng: “Mạng tức là thân'. Những người chủ 
trương mạng khác với thân, thì đôi với thân này 
có kiến chấp về mạng, đôi với thân khác không 
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có kiên châp vê mạng, cho nên nói răng: 'Mạng 
khác với thân'. Những ai chủ trương mạng 
chắng phải có, chăng phải không, thì đối với 
thân này không có kiên chấp về mạng, đối với 
thân khác lại có kiến chấp về mạng, cho nên nói 
rằng: “Chắng phải có, chăng phải không'. 
Những ai chủ trương không có thân, mạng, thì 
đối với thân này họ không có kiến chấp về 
mạng, cho nên nói rằng: “Không có mạng, 
không có thân'. 

“Có người bảo: “Có cái chết của đời khác 
như vậy”'*, vì thấy hiện tại có thân mạng và 
đời sau cũng có thân mạng du hành”, cho nên 
họ bảo rằng: “Có cái chết đời khác như vậy. 
Có người bảo: “Không có cái chết của đời 
khác như vậy”, vì người này bảo đời hiện tại 
có mạng, nhưng đời sau không có mạng, cho 
nên nói răng: 'Không có cái chết của đời khác 
như vậy.` Có người bảo: “Vừa có cái chết của 
đời khác như vậy, vừa không có cái chết của 
đời khác như vậy”, vì người ây bảo đời hiện tại 


14 Xem cht. 211. 
?15. Hán: du hành 3# 7; Skt., Pãli: viharati: an trú, sống, tồn tại hay lưu ngụ. 
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mạng bị đoạn diệt, đời sau mạng du hành”!9, 
cho nên nói răng: “Vừa có mạng?! của đời 
khác như vậy, không có mạng của đời khác như 
vậy." Có người bảo: 'Chăng phải có, chăng phải 
không cái chết của đời khác như vậy", vì người 
ây bảo thân, mạng hiện tại bị đoạn diệt; thân, 
mạng đời sau bị đoạn diệt, cho nên bảo rằng: 
Chẳng phải có, chắng phải không cái chết của 
đời khác như vậy'.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lâu xa về thời quá khứ có vị vua tên là 
Kính Diện”'?. Một hôm nhà vua tập họp những 
người mù lại một chỗ và hỏi: °Này những 
người mù từ khi mới sinh, các ngươi có biết 
con voi không?” Họ đáp: “Tâu đại vương, 
chúng tôi không biết!” Nhà vua lại hỏi: “Các 
ngươi có muôn biết hình loại con voi ra sao 
không? Họ đáp: “Muốn biết.` Bấy giờ nhà vua 
ra lệnh cho người hầu dắt con voi đến và bảo 
những người mù này dùng tay của mình sờ 
thử. Trong đó có người sờ trúng vòi vol, thì vua 


218: Xem cht. 215. 
?17- Trong bản Hán: mạng đ; có lẽ tử ZE nhưng chép nhằm. Xem cht. 211. 
218. Kính Diện #šè Iñi; Päli: Ädãsamukha, J. ii. 297-310. 
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nói rằng đây là con voi; có người sờ trúng ngà 
VOI, CÓ NĐưỜi SỜ trúng ta1 vOI, có người sờ trúng 
đâu voi, có người sờ trúng lưng voi, có người 
sờ trúng bụng voi, có người sờ trúng bắp đùi 
VOI, CÓ nĐØƯỜI SỜ trúng chân vol, có người SỜ 
trúng bàn chân voI, có người sờ trúng đuôi voI, 
thì vua cứ theo chỗ sờ được của họ mà bảo: 
“Đó là con voI.' 

“Rồi vua Kính Diện liên ra lệnh dắt voi lui 
và hỏi những người mù: “Voi giống như cái 
gì? Trong những người mù này, người SỜ 
trúng vòi thì bảo voi giỗng như cái càng xe bị 
cong: người sờ trúng ngà thì bảo voi giỗng 
như cái chày; người sờ trúng tai thì bảo voI 
giống như cái nia; người sờ trúng đầu thì bảo 
voi giống như cái vạc; người sờ trúng lưng thì 
bảo voi giỗng như gò đất; người sờ trúng bụng 
thì bảo voi giống như bức tường; người SỜ 
trúng bắp đùi thì bảo voi giống như gôc cây; 
người sờ trúng cái chân thì bảo voi giông như 
trụ cột; người sờ trúng bàn chân thì bảo voi 
giống như cái cối; người sờ trúng đuôi thì bảo 
voi giông như cây chối. Họ tranh cãi nhau về 
việc đúng sal, người này bảo như vậy, người 
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kia bảo không phải như vậy, vần vân và vân 
vân không dứt, đưa đến việc đâu tranh nhau. 
Lúc ấy nhà vua thây vậy, hoan hỷ cười to. Rồi 
thì, vua Kính Diện nói bài tụng: 

Những người mù tụ tập, 

Tranh cãi tại nơi nảy, 

Thân voi vốn ImmỘt thể, 

Tưởng khác sinh thị phi `. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các dị học ngoại đạo lại cũng như vậy; 
không biết Khô đề, không biết Tập đế, Tận đề 
và Đạo đề, sinh ra những kiến giải khác nhau, 
tranh chấp thị phi với nhau, họ tự cho mình là 
đúng, nên đưa đến mọi việc tranh tụng. Nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào có thê biết như thật về 
Khô thánh đề, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt 
thánh đế và Khô xuất yếu thánh đế, những vị 
ây sẽ tự tư duy và khéo cùng nhau hòa hợp, 
cùng một lãnh thọ, cùng một Thây học, như 
nước với sữa, thì pháp Phật mới rực rỡ, sống 
an lạc lâu đài.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Nếu người không biết khổ, 
Không biết chỗ khổ sinh; 
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Lại cũng không biết khó, 

Sẽ diệt tận ở đâu; 

Lại cũng không thể biết, 

Con đường diệt khổ tập; 

Thì mắt tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát cũng mất; 

Không thể biết gốc khó, 

Nguồn sanh, già, bệnh, chết. 

Nếu biết thật về khô, 

Biết nhân sinh ra khổ; 

Cũng biết rõ khổ kia, 

Sẽ diệt tận nơi nào, 

Lạt hay khéo phân biệt, 

Con đường diệt khổ tập; 

Thì được tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát cũng vậy. 

Người này chấm dứt được, 

Cói sốc của khổ ấm; 

Hết sanh, già, bệnh, chết, 

Nguồn gốc của thọ, hữu?!9. ” 

Này các Tỳ-kheo, cho nên các Thây nên 

siêng cầu phương tiện tư duy về Khổ thánh đề, 


#19. Thọ hữu, tức thủ (Pãli: upädãna) và hữu (bhava). 
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Khô tập thánh đê, Khổ diệt thánh đê và Khổ 
xuât yêu thánh đê. 


L] 
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Phẩm 6: A-TU-LUẦN 229 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Trong đáy nước biến lớn ở phía Bắc của 
núi Tu-di, có một thành của La-ha A-tu- 
luân”?!, bê ngang rộng khoảng tám vạn do- 
tuân, thành của nó có bảy lớp, bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang điểm 
chung quanh đêu băng bảy thứ báu tạo thành. 
Chiều cao của thành là ba ngàn do-tuân, rộng 
hai ngàn do-tuần. Cửa thành của nó cao một 
ngàn do-tuân, rộng cũng một ngàn do-tuân. 
Thành vàng thì cửa bạc, thành bạc thì cửa 
vàng,... cho đến, vô số các loài chim cùng 
nhau ríu rít cũng lại như trên””. Tiểu thành, 
chỗ ngự trị của vị vua A-tu-luân này ở ngay 
trong thành lớn có tên là Luân-thâu-ma-bạt- 
tra”, dọc ngang sáu vạn do-tuân. Thành của 
nó øồm bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, 
bảy lớp hàng cây, trang điểm chung quang 
băng bảy thứ báu tạo thành. Thành cao ba 


220. Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 20, “Đệ tứ phần Thế Ký kinh, A-tu-luân phẩm 


Đệ lục”. A-tu-luân [ƒ Z fan, phiên âm thông dụng: A-tu-la [hj Í£ ấš. 
21:La-ha A-tu-luân £& mị J:j Z ff; có lẽ Pãli: Rahu-asura, A-tu-la gây nguyệt thực. 


222. Như các mẫu mô tả trong phẩm 1. 
223- | uân-thâu (du)-ma-bạt-tra #@ lí) £ ÿ trí.. 
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ngàn do-tuân, rộng hai ngàn do-tuân. Cửa 
thành của nó cao hai ngàn do-tuân, rộng một 
ngàn do-tuân. Thành vàng thì cửa bạc, cửa bạc 
thì thành vàng.... cho đến, vô số các loài chim 
cùng nhau ríu rít cũng lại như trên. 

“Ở trong thành này, xây dựng riêng nhà hội 
nghị có tên là Thất-thi-lợi-sa”??, bảy lớp tường 
hào, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang điểm chung quanh bằng bảy thứ báu 
tạo thành. Nên nhà hội nghị hoàn toàn dùng 
bằng xa cừ; cột nhà, sà nhà hoàn toàn đều dùng 
bảy báu. Chu v1 những trụ cột ở chính øg1ữa một 
ngàn do-tuần, cao một vạn do-tuân. Ở dưới 
những trụ cột này có tòa Chánh pháp ””, dọc 
ngang bảy trăm do-tuân, đêu dùng bảy báu 
chạm trồ mà thành. Nhà này có bốn cửa, được 
bao quanh băng bảy lớp đình thêm lan can?26, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh băng bảy báu,... cho 
đến, các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng lại 
như đã kể. 


224. Thát-thi-ly (lợi)-sa + Ƒ #ll >0. 
25. Chánh pháp tòa IE 3# RE. 
226. Lan thuẫn giai đình ii 
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“Ở phía Bắc nhà hội nghị này có cung điện 
A-tu-luân, dọc ngang một vạn do-tuân. Cung 
điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh băng bảy báu, cho đến, vô sô các loài 
chim cùng nhau ríu rít, cũng như đã kê. 

“Phía Đông nhà hội nghị này có một khu 
rừng vườn tên là Sa-la“””, dọc ngang một vạn 
do-tuân. Vườn có bảy lớp tường, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang 
hoàng chung quanh băng bảy báu,... cho đến, 
vô số các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng lại 
như đã kể. 

“Phía Nam nhà hội nghị này có một khu 
vườn rừng tên là Cực diệu”, dọc ngang một 
vạn do-tuân như vườn Sa-la. 

“Phía Tây nhà hội nghị có một khu vườn 
rừng tên là Thiêm-ma??, dọc ngang một vạn 
do-tuân cũng như vườn rừng Ta la. 

“Phía Bắc nhà hội nghị này có một khu 
vườn rừng, tên là Nhạc lâm”, bề ngang một 


227. Sa-la viên lâm 32 £E lE] #£. 

28. Cực diệu viên lâm ‡#: #P [ã| EƑ. 
229. Thiểm-ma l$ Ƒ>. 

230. Nhạc lâm #4 ##. 
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vạn do-tuân cũng như vườn rừng Sa-la. 

“C1Iữa hai khu vườn Sa-la và Cực diệu có 
cây Trú độ”?!, thấp là bảy do-tuân, cao thì một 
trăm do-tuân, cảnh lá vươn ra bốn phía cỡ năm 
mươi do-tuân, cây có bảy lớp bờ tường, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh bằng bảy báu,... cho 
đến, vô số các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng 
lại như đã kế. Lại nữa, giữa hai khu vườn 
Thiêm-ma và Nhạc lâm này có ao Bạt-nan- 
đà”, nước của nó trong mát, không có cấu 
bần, hào báu bảy lớp, chung quanh cạnh thêm 
là bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh băng bảy thứ 
báu. Ở trong ao này sinh ra bốn loài hoa, lá 
hoa bê ngang rộng một do-tuân, hương thơm 
bay phảng phất cũng một do-tuân; rễ như ố 
trục xe, nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng 
như sữa, vị ngọt như mật và vô số các loài 
chìm cùng nhau hót líu lo. Hơn nữa, bên cạnh 
ao này có bảy lớp đình thêm, bảy lớp tường 
cửa, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 


251. Trú độ (đạc) thọ i Ƒš ii; Pãli: pãricchattaka. Xem cht. 54. 
232 Bạt-nan-đà ÿ §# JừÈ. 
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hàng cây, trang hoàng chung quanh băng bảy 
thứ báu,... cho đên, vô số các loài chim cùng 
nhau hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Cung điện thần hạ của vua A-tu-luân, dọc 
ngang một vạn do-tuần, rồi chín ngàn, tám 
ngàn và cho đến cung điện nhỏ nhất là một 
ngàn do-tuân. Cung điện có bảy lớp tường, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu,... cho đến, vô số các loài chim cùng nhau 
hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Cung điện của Tiêu A-tu-luân, dọc ngang 
một ngàn do-tuân, rồi chín trăm, tám trăm và 
cho đến cung điện cực nhỏ là một trăm do-tuân. 
Cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh băng bảy thứ báu,... cho đến, vô 
số các loài chim cùng nhau hót líu lo, cũng lại 
như vậy. 

“Phía Bắc nhà hội nghị có bảy đường cấp 
báu dẫn vào trong cung điện; lại có đường câp 
dẫn đến vườn Sa-la; có đường cấp dẫn đến 
vườn Cực diệu; có đường dẫn đến vườn 
Thiêm-ma; có đường cấp dẫn đến vườn Nhạc 
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lâm; có đường cập dẫn đến cây Trú độ: có 
đường câp dẫn đến ao Bạt-nan-đà; có đường 
câp dẫn đến cung điện đại thân; có đường cấp 
dẫn đến cung điện của Tiêu A-tu-luân. 

“Nêu khi nào vua A-tu-luân muốn đến vườn 
Sa-la để ngoạn cảnh, chỉ cần nghĩ đến vua Tỳ- 
ma-chất-đa A-tu-luân”, thì vua Tỳ-ma-chất-đa 
A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “vua La-ha A-tu- 
luân đang nghĩ đến ta.` Liền tự sửa soạn trang 
bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng vô số người 
hâu kẻ hạ vây quanh theo sau, đến trước vua 
La-ha A-tu-luân, đứng một bên. 

“Lại khi vua A-tu-luân lại nghĩ đến vua Ba- 
la-ha A-tu-luân”?, thì vua Ba-la-ha A-tu-luân 
nghĩ răng: “Nay vua đang nghĩ đến ta.` Liên tự 
sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng 
với vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau 
đến đứng một bên trước vua La-ha. 

“Khi vua A-tu-luân lại nghĩ đến vua 
Thiêm-ma A-tu-luân”Š, thì vua Thiểm-ma A- 
tu-luân lại tự nghĩ răng: “Hiện nay vua đang 


233: Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân II ## #† 4 J:ƒ Z {â; Pali: Vepacitti Asura. 
234. Ba-la-ha A-tu-luân 3 £š mị jnƒ Z§ {; Päli: Pahäräda Asura, một trong ba thủ lãnh của Asura. 
235. Thiêm-ma A-tu-luân Rš J# Jr[ Zï f@; Pãli: Sambara Asura. 
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nghĩ đên ta.” Liên tự sửa soạn trang bị đóng 
ngựa vào xe báu, cùng vô sô kẻ hâu người hạ 
vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước 
vua La-ha. 

“Khi vua lại nghĩ đến đại thần của vua A- 
tu-luân, thì đại thần của A-tu-luân lại nghĩ 
rằng: “Nay vua đang nghĩ đến ta. Liền tự sửa 
soạn trang bị đóng ngựa vào xe báu, cùng vô 
số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau, đến 
đứng một bên trước vua La-ha. Lúc này, vua lại 
nghĩ đến Tiểu A-tu-luân, thì Tiêu A-tu-luân lại 
nghĩ rằng: “Nay vua đang nghĩ đến ta.' Liền tự 
sửa soạn trang bị cùng mọi người đến đứng một 
bên trước vua La-ha. 

“Lúc này, vua La-ha mình mặc áo báu, 
đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số mọi 
người vây quanh trước sau đến trong rừng Sa- 
la, thì tự nhiên có gió thôi cửa tự mở, tự nhiên 
gió thôi đất sạch, tự nhiên gió thôi hoa rụng 
xuống đất, ngập đến đâu gối. Sau khi vua La- 
ha vào vườn này rôi, thì cùng nhau vui đùa từ 
một ngày, hai ngày, ... cho đến bảy ngày. Sau 
khi vua đùa xong, liền trở về lại cung điện 
mình. Sau đó việc ngoạn cảnh đối với vườn 
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Cực diệu, vườn Thiêm-ma, vườn Nhạc lâm, thì 
cũng lại như vậy. Lúc này, vua La-ha luôn 
luôn có năm Đại A-tu-luân hầu cận và bảo vệ 
hai bên: một tên là Đề Trì, hai tên là Hùng 
Lực, ba tên là Võ Di, bốn tên là Đầu Thủ, năm 
tên là Tôi Phục”. Năm Đại A-tu-luân này luôn 
luôn hầu cận bảo vệ hai bên. Cung điện của vua 
La-ha này ở dưới nước biến lớn. Nước biến ở 
trên được duy trì bởi bốn thứ gió: một là trụ 
phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là 
kiên cỗ?””; chúng giữ cho nước biến lớn, treo 
ngược giữa hư không, giống như mây nỗi, cách 
cung điện A-tu-luân một vạn do-tuân, không 
bao giờ bị rớt. Oai thần, công đức và phước báo 
của vua A-tu-luân là như vậy.” 


L] 


238. Ngũ đại A-tu-luân 7ï + Jmj Zi f: Đề Trì ‡š ‡#, Hùng Lực ## 7, Võ Di # ä, Đầu Thủ i# #, 
Tôi Phục ‡# {2. 

237. Tứ phong Pt j{: trụ phong £ Bí, trì phong ‡# E{, bát động phong ZE # J\, kiên cố phong 
E5 [5| JR(. 
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Phẩm 7: TỪ THIÊN VƯƠNG”? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cách phía Đông Tu-di sơn vương một 
ngàn do-tuân có thành của Đê-đầu-lại-tra * 
Thiên vương, tên là Hiên thượng ””?, dọc ngang 
sáu nøàn do-tuân. Thành này có bảy lớp, bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh băng bảy thứ báu, ... 
cho đến, có vô sô các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như đã kẻ. 

“Cách phía Nam Tu-di sơn vương một ngàn 
do-tuân có thành của Tỳ-lâu-lặc *! Thiên 
vương, tên là Thiện kiến”!?, dọc ngang sáu ngàn 
do-tuân. Thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh băng bảy thứ báu, ... cho đến, có 
vô sô các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, 
cũng lại như vậy. 

“Cách phía Tây Tu-di sơn vương một ngàn 


238. Tứ thiên vương DU % +; Pãli: Cätummmahäräjikã. 
239. Đề-đầu-lại-tra ‡#£ Øñ #§ t:, Hán dịch: Trì Quốc; Pãli: Dhatarattha. 
240. Hiền thượng š _L. 
21. Tỳ-|âu-lặc Ift £š iJ), Hán dịch: Tăng Trưởng †#4 š; Päli: Virũlhaka. 
242. Thiện kiến ‡# Ji; Päli: Sudassana, Skt.: Sudar$ana. 
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do-tuân có thành Tỳ-lâu-bà-xoa”?3 Thiên vương, 
tên là Chu-la Thiện kiến”, dọc ngang sáu ngàn 
do-tuân. Thành có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh băng bảy thứ báu, ... cho đến, có vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại 
như vậy. 

“Cách phía Bắc Tu-di sơn vương một ngàn 
do-tuân có thành của Tỳ-sa-môn Thiên 
vương. Vua có ba thành”": một tên là Khả úy, 
hai là Thiên kính, ba là Chúng quy; mỗi thành 
dọc ngang sáu ngàn do-tuân. Thành này có bảy 
lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu,.... cho đến, có vô số các loài chim cùng 
nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc thành Chúng quy có vườn rừng, 
tên là Già-tỳ-diên-đầu””, dọc ngang bốn ngàn 
do-tuân, tường của vườn có bảy lớp, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang 


23: Tỳ-|lâu-bà(bác)-xoa !ỊL EŠ *⁄(8) Hán dịch: Quảng Mục Ƒ' H; Päli: Virũpakkha. 
244. Chu (châu)-la Thiện kiến Ji #§ ủ; Pãli: Cũla-Sudassana. 

245. Tỳ-sa-môn ft 3 Ƒ, Hán dịch: Đa Văn 4 ñj; Pãli: Vessavana. 

26: Ba thành: Khả úy nƒ ‡#, Thiên kính Z ¿, Chúng quy Z# 8ä. 
247- Già-tỳ-diên-đầu {Ji HỊt 7E Ø. 
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hoàng chung quanh băng bảy thứ báu, ... cho 
đến, có vô sô các loài chim cùng nhau ca hót líu 
lo, cũng lại như vậy. Ở quãng giữa vườn và 
thành có ao tên là Na-lân-nirộng bỗn mươi 
do-tuân. Nước của nó lăng trong không bợn 
nhơ. Ven hồ được lát băng bảy báu làm thành 
mương nước; bảy lớp lan can, bảy lớp võng 
lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu; hoa sen xanh, vàng, 
đỏ, trắng, lẫn lộn màu sắc ở trong đó, ánh sáng 
phản chiếu cả nửa do-tuân, hương thơm phảng 
phất nghe khắp cả nửa do-tuân. Vả lại rễ của nó 
lớn như ô trục xe. Nhựa của nó lưu xuất ra màu 
trăng như sữa và có vị ngọt như mật,... cho 
đến, có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu 
lo, lại cũng như vậy. 

'“l[rừ cung điện mặt trời, mặt trăng ra, cung 
điện của các Tứ thiên vương, rộng độ bốn mươi 
do-tuân. Tường cung điện có bảy lớp với bảy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh băng bảy thứ báu, 
cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca 


248: Na-lân-ni #l 3? JE. 
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hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Các cung điện này rộng bốn mươi do-tuân, 
hai mươi do-tuần và nhỏ nhất bề ngang rộng 
năm do-tuân. Từ thành Chúng quy có đường 
cấp báu dẫn đến thành Hiền thượng: lại có 
đường cấp dẫn đến thành Thiện kiến; lại có 
đường cập dẫn đến thành Chu-la Thiện kiến; lại 
có đường cập dẫn đến thành Khả úy, thành 
Thiên kính; lại có đường cấp dẫn đến vườn Già- 
tỳ-diên-đâu; lại có đường cấp dẫn đến ao Na- 
lân-ni, lại có đường cấp dẫn đến cung điện đại 
thân của Tứ thiên vương. 

“Khi Tỳ-samôn Thiên vương muốn đến 
ngoạn cảnh tại vườn Già-tỳ-diên-đâầu, thì lập 
tức nghĩ đến Đê-đầu-lại-tra Thiên vương: Đê- 
đâu-lại-tra Thiên vương lại nghĩ rằng: “Hiện tại 
Tỷ-samôn Thiên vương đang nghĩ đến ta.” 
Liên tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào 
xe báu, cùng với vô số thân Kiên-đạp-hòa?® 
vây quanh trước sau, đến đứng một bên trước 
Tỳ-samôn Thiên vương. Khi vua Tỳ-sa-môn 
nghĩ đến Tỳ-lâu-lặc Thiên vương, thì Tỳ-lâu-lặc 


249- Càn-đạp-hòa ïZ 7š #ïI; thần âm nhạc của Đề Thích, nhưng do Đề-đầu-lại-tra quản lãnh; Pãili: 
Gandhabba, Skt.: Gandharva. 
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Thiên vương lại tự nghĩ răng: “Nay vua Tỳ-sa- 
môn đang nghĩ đến ta.” Liền tự mình sửa soạn 
trang bị đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số 
thần Cứu-bàn-trà?? vây quanh trước sau, đến 
đứng một bên trước Tỳ-sa-môn Thiên vương. 
Khi vua Tỳ-sa-môn nghĩ đến Tỳ-lâu-bà-xoa, thì 
Tỳ-lâu-bà-xoa lại tự nghĩ răng: “Hiện tại Tỳ-sa- 
môn Thiên vương đang nghĩ đến ta.` Liền tự 
mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, 
cùng với vô sô Long thân vây quanh trước sau, 
đến đứng một bên trước vua Tỳ-sa-môn. Khi 
vua Tỳ-sa-môn nghĩ đến đại thần của Tứ thiên 
vương, thì đại thần của Tứ thiên vương lại tự 
nghĩ răng: “Nay vua Tỳ-sa-môn đang nghĩ đên 
ta." Liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa 
vào xe báu, cùng dẫn theo với vô sô chư Thiên, 
đến đứng một bên trước Tỳ-sa-môn Thiên 
VƯƠNE. 

“Lúc này, Tỳ-sa-môn Thiên vương liền sửa 
soạn trang bị, mặc y báu, đóng ngựa vào xe báu, 
cùng với vô số trăm ngàn Thiên thân đến vườn 
Tỳ-diên-đầu, tự nhiên có gió thôi cửa tự mở, tự 


250. Cứu-(cưu)-bàn-trà 2š (Jỹ) 83 Zš, các thần thuộc hạ của Tỳ-lâu-lặc; Pãli: Kumbaiđha. 
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nhiên có gió thôi sạch đât, tự nhiên có gió thôi 
hoa rụng khắp mặt đất, ngập đến đâu gỗi. Nhà 
vua ở trong vườn này cùng nhau vui đùa, từ một 
ngày, hai ngày, ... cho đến bảy ngày; sau khi 
ngoạn cảnh xong trở về cung điện của mình. 
Vua Tỳ-sa-môn luôn luôn có năm vị đại quỷ 
thân?” hầu cận bảo vệ hai bên: một là Bát-xà- 
lâu, hai là Đàn-đà-la, ba là Hê-ma-bạt-đề, bôn là 
Đê-kệ-la, năm là Tu-dật-lộ-ma, năm vị quỷ thần 
này luôn luôn theo hầu bảo vệ. Oai thân, công 
đức, phước báo của vua T-sa-môn là như vậy.” 


L] 


251: Ngũ đại quỷ thần 7ï 7+ 74 ft (Pãli: Pañca mahãyakkhä): Bàn-xà-lâu ## Fšïi #; Đàn-đà-la # 
fz #; Hê-ma-bat-đà lút f#£ ÿš Jz; Đề-kệ-la ÿ# 3 ##; Tu-dật-lộ-ma {Z 3# ÿ# FE. 
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Phẩm 8: ĐAO-LỢI THIÊN?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“lrên đỉnh Tu-di sơn vương có thành của 
trời Tam thập tam. Thành dọc ngang rộng tám 
vạn do-tuân; có bảy lớp với bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh bằng bảy thứ báu. Thành cao một 
trăm do-tuân, phân trên rộng sáu mươi do-tuân. 
Cửa thành cao sáu mươi do-tuân, rộng ba mươi 
do-tuần. Cách nhau năm trăm do-tuần là có một 
cái cửa; tại mỗi cửa này có năm trăm quỷ thân 
giữ gìn bảo vệ trời Tam thập tam. Thành bằng 
vàng thì cửa băng bạc, thành bạc thì cửa 
vàng... cho đến vô số các loài chim cùng nhau 
ca hót bi thương, cũng lại như vậy. 

'“I[rong thành lớn này lại có thành nhỏ, dọc 
ngang rộng sáu vạn do-tuân. Thành có bảy lớp 
với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu. Thành cao một trăm đo-tuần, rộng sáu 
mươi do-tuân. Cửa thành cách nhau năm trăm 
do-tuân, cao sáu mươi đo-tuân, rộng ba mươi 


25“: Đao-lợi (ly) thiên, Hán dịch: Tam thập tam thiên; Päãli: Tãvatimsa, Skt.: Trãyastimsa. 
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do-tuân; tại mỗi cửa thành có năm trăm quỷ 
thần thị vệ tại bên cửa, để giữ gìn trời Tam thập 
tam. Thành bằng vàng thì cửa băng bạc, thành 
băng bạc thì cửa bằng vàng; thành bằng thủy 
tinh thì cửa băng lưu ly, thành bằng lưu ly thì 
cửa băng thủy tinh; thành băng xích châu thì 
cửa bằng mã não, thành bằng mã não thì cửa 
băng xích châu; thành băng xa cừ thì cửa băng 
các thứ báu khác. 

“Vệ lan can này: nếu lan can băng vàng thì 
tam cấp băng bạc, lan can băng bạc thì tam cấp 
băng vàng: lan can băng thủy tinh thì tam cấp 
băng lưu ly, lan can băng lưu ly thì tam cấp 
băng thủy tinh; lan can bằng xích châu thì tam 
cấp bằng mã não, lan can bằng mã não thì tam 
cấp băng xích châu; lan can bằng xa cử thì tam 
cấp băng các thứ báu khác. Trên những lan can 
này có lưới báu; dưới lưới vàng thì treo linh 
bạc, dưới lưới bạc thì treo linh vàng; lưới bằng 
lưu ly thì treo linh bằng thủy tính, lưới bằng 
thủy tinh thì treo linh bằng lưu ly; lưới bằng 
xích châu thì treo linh băng mã não, lưới băng 
mã não thì treo linh bằng xích châu; lưới băng 
xa cử thì treo linh băng các thứ báu khác. Về 
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cây vàng: nêu rễ vàng, cành vàng thì lá hoa 
bằng bạc ròng. Vẻ cây bạc: nếu rễ bạc, cành bạc 
thì lá hoa bằng vàng ròng. Về cây thủy tinh: 
nếu rễ, cành bằng thủy tĩnh thì lá, hoa băng lưu 
ly. Về cây lưu ly: nêu rễ, cành bằng lưu ly thi lá 
hoa băng thủy tinh. Về cây xích châu: nếu rễ, 
cành băng xích châu thì lá hoa bằng mã não. Về 
cây mã não: nếu rễ, cành băng mã não thì lá hoa 
băng xích châu. Về cây xa cừ: nêu rễ, cành 
băng xa cừ thì lá hoa băng các thứ báu khác. 

“Về bảy lớp thành này: thành có bỗn cửa, 
cửa có lan can. Trên bảy lớp thành đều có đền 
đài, lâu các bao bọc chung quanh, có vườn rừng 
ao tắm, sinh ra các loài hoa quý nhiều màu sắc 
xen lẫn nhau, cây báu thành hàng, hoa trái tốt 
tươi đây dãy, hương thơm bay phảng phất khắp 
nơi làm đẹp lòng mọi người. Có chim le, chim 
nhạn, uyên ương, cùng các loài chìm kỳ lạ, vô 
số hàng ngàn loại, cùng nhau ca hót. 

“Khoảng giữa bên ngoài thành nhỏ này có 
cung điện của Long vương Y-la-bát””, dọc 
ngang rộng sáu ngàn do-tuần. Vách tường của 


?53. Y-|a-bát Long vương ƒ# §š ?‡ j +; Pãli: Erakapatta. 
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cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh băng bảy thứ báu ... cho đến vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như 
vậy. 

“Trong thành Thiện kiến” này có Thiện 
pháp đường”, dọc ngang một trăm do-tuân; có 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu. 
Nền nhà hoàn toàn bằng vàng ròng, trên mặt 
phủ lưu ly. Chu v1 những cây cột trong nhà này 
là mười do-tuần, cao một trăm do-tuân, dưới 
những trụ cột của ngôi nhà này là nơi đặt ngự 
tòa của Thiên đế”, bê ngang rộng độ một do- 
tuần, có nhiều màu sắc xen lẫn nhau được tạo 
thành bởi bảy thứ báu. Ngự tòa này êm ái, mềm 
mại như lụa trời và bên tả bên hữu, giáp hai bên 
tòa, có mười sáu chỗ ngôi. 

“Pháp đường này có bốn cửa; chung quanh 
là lan can bằng bảy thứ báu. Đường cập của 
ngôi nhà này dọc ngang năm trăm do-tuân, có 


254. Thiện kiến thành ‡ ñï, #; Pali: Sudassana-devanagara; Skt.: Sudaráana. 

255. Thiện pháp đường *% )+ Rf; Pãli: Sudhamma-sälã, Skt.: Sudharmã devasabhä. 

258. Thiên đế Z #, tức Thiên Đế Thích Z£ ZZ f#, hay Thích Đề-hoàn Nhân f# †# {ä [, chúa tễ 
các Thiên thần trời Đao-lợi (Päli: Tãvatimsa); Pãli: Sakka devãnam Inda. 
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bảy lớp cửa ngoài, bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu... cho đến, vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như 
vậy. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có cung điện 
Đề Thích, dọc ngang một ngàn do-tuân; tường 
vách cung điện có bảy lớp với bảy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh băng bảy thứ báu... cho đến, vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại 
như vậy. 

“Phía Đông ngôi nhà Thiện kiến có vườn 
rừng tên là Thô sáp”””, ngang rộng độ một ngàn 
do-tuân; tường vách cung điện có bảy lớp với 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh băng bảy thứ báu... 
cho đến vô sô các loài chim cùng nhau ca hót 
líu lo, cũng lại như vậy. Trong vườn Thô sáp có 
hai ụ đá do vàng trời trang sức, một gọi là 
Hiên, hai gọi là Thiện hiển”, bề ngang mỗi ụ 


257- Thô sáp viên lâm Eš 37 iã{ ‡#; một trong bốn công viên trên trời Đao-lợi; Huyền Tráng, tứ 
uyễn ƒt 2: Chúng xa 7# šẽ (Skt.: Caitraratha), Thô ác Eš š# (Skt.: Pãruryyaka), Tạp lâm š§ 
(Skt.: Mišraka), Hỷ lâm =Z ‡ (Nandana). 

258. Hiền š, Skt.: Bhadra; Thiện hiền ‡#$ ##, Skt.: Subhadra. 
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rộng năm mươi do-tuân, đá này mêm mại, độ 
mềm mại của nó như vải trời. 

“Phía Nam cung điện Thiện kiến có khu 
vườn tên là Họa lạc””, ngang rộng một ngàn 
do-tuân; vách tường của khu vườn có bảy lớp 
với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. Trong vườn này có 
hai ụ đá băng bảy thứ báu, một là Họa, hai là 
Thiện họa“, bê ngang mỗi ụ rộng độ năm 
mươi do-tuân, ụ đá này mêm mại, độ mềm mại 
của nó như thiên y. 

“Phía Tây ngôi nhà Thiện kiến có khu vườn 
tên là Tạp””!, ngang rộng một ngàn do-tuần, bờ 
tường của khu vườn có bảy lớp, bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang 
hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu... cho đến 
vô sô các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, 
cũng lại như vậy. Trong khu vườn này có hai ụ 
đá, một là Thiện kiến, hai là Thuận thiện kiến, 


259. Họa lạc Eš Z, Hán dịch từ Skt.: Caitrarata, thay vì Skt.: Caitraratha mà Huyền Tráng dịch là 
Chúng xa. Xem cht. 257. 

260. Họa Eš, Skt.: Caitra? Thiện họa ‡$ Eš, Skt.: Sucaitra? 

261. Tạp, tức Tạp lâm; xem cht. 257. 
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do vàng trời trang sức và do bảy báu tạo thành, 
bê ngang môi ụ rộng độ năm mươi do- tuân, ụ 
đá này mêm mại và độ mềm mại của nó như 
thiên y. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có khu vườn 
tên là Đại hỷ””, ngang rộng một ngàn do-tuân, 
bờ tường của khu vườn có bảy lớp, bảy lớp lan 
can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang 
hoàng chung quanh băng bảy thứ báu... cho đến 
vô sô các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, 
cũng lại như vậy. Trong vườn này có hai ụ đá, 
một gọi là Hỷ, hai gọi là Đại hỷ, do xa cử trang 
sức, ngang rộng nắm mươi do- tuân, ụ đá này 
mêm mại, độ mêm mại của nó như thiên y. 

“Ở quãng giữa vườn Thô sáp và vườn Họa 
nhạc có ao Nan-đà”, ngang rộng một trăm do- 
tuân; nước của nó lăng trong, không có một 
chút bợn nhơ, chung quanh bên cạnh thêm là 
bảy lớp hào báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, 
bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 
băng bảy thứ báu. Bốn phía hồ này có bốn bậc 
thang, chung quanh lan can làm băng bảy báu, 


262 Đại hỷ, tức Hỷ lâm; xem cht. 257. 
263: Nan-đà trì ## jÈ 3t. Đoạn dưới, dịch nghĩa là vườn Đại hỷ; Pãli: Nandã-pokkharan1. 
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. cho đến có vô sô các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, lại cũng như vậy. 

“Lại nữa trong ao này lại sinh ra bốn loại 
hoa xanh, vàng, đỏ, trăng, hông, xanh nhạt, 
nhiêu màu xen lẫn nhau; bóng rợp của một lá 
hoa này che một do- tuân; hương thơm phảng 
phất khắp một do- tuân; rễ của nó như ô Ổ trục Xe, 
nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng như sữa, 
vỊ ngọt như mật. Bốn phía ao này lại có những 
khu vườn. 

“GIữa hai khu vườn Tạp và khu vườn Đại 
hỷ có cây tên là Trú độ”, chu vi độ bảy do- 
tuần, cao một trăm do-tuân, cành lá bao trùm ra 
bốn phía độ năm mươi do-tuân, ngoài cây có 
ngôi đình trông, bê ngang rộng năm trăm do- 
tuân, bờ tường của cung điện có bảy lớp, bảy 
lớp lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng 
cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Ngoài ra các cung điện khác của Đao-lợi 
thiên, ngang rộng một ngàn do-tuần, tường 


264. Trú độ (đạc) Eš Ƒš; Pali: Pãricchattaka, Skt.: Pãrijãtaka. 
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cung điện có bảy lớp với bảy lớp lan can, bảy 
lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh băng bảy thứ báu... cho đến vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại 
như vậy. Những cung điện này ngang rộng từ 
chín trăm, tám trăm cho đến nhỏ nhất là một 
trăm do-tuân, bờ tường cung điện có bảy lớp, 
bảy lớp lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh băng bảy 
thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng 
nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Những 
cung điện nhỏ, ngang rộng từ một trăm do-tuân, 
chín mươi, tám mươi, cho đến cực nhỏ là mười 
hai do-tuân, bờ tường của cung điện có bảy lớp, 
bảy lớp lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh băng bảy 
thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng 
nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có hai đường 
cấp dẫn đến cung điện Đế Thích. Phía Đông 
ngôi nhà Thiện kiên có hai đường cấp dẫn đến 
khu vườn Thô sáp; lại có hai đường cấp dẫn 
đến vườn Họa lạc; lại có đường cấp dẫn đến 
trong khu vườn Tạp; lại có đường cấp dẫn đến 
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khu vườn Đại hỷ; lại có đường cấp dẫn đến ao 
Đại hý”®: lại có đường cấp dẫn đến cây Trú độ: 
lại có đường cấp dẫn đến cung điện Tam thập 
tam thiên; lại có đường cấp dẫn đến cung điện 
chư Thiên; lại có đường cấp dẫn đến cung điện 
Y-la-bát Long vương. Nêu khi Thiên Đề Thích 
muốn du ngoạn đến trong vườn Thô sáp, liên 
nghĩ đến vị đại thân của trời Tam thập tam, thì 
đại thần Tam thập tam thiên lại tự nghĩ rằng: 
“Hiện nay Đề Thích đang nghĩ đến ta. Liên tự 
mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, 
cùng với vô số mọi người vây quanh trước sau 
đến đứng một bên trước Đề Thích. Khi Đề 
Thích nghĩ đến chư Thiên khác, thì chư Thiên 
nghĩ răng: “Hiện nay Đề Thích đang nghĩ đến 
ta.” Liên tự mình sửa soạn trang bỊ, cùng với vô 
số chúng chư Thiên theo nhau đến đứng một 
bên trước Đê Thích. Khi Đề Thích nghĩ đến Y- 
la-bát Long vương, thì Y-la-bát Long vương lại 
tự nghĩ răng: “Hiện nay Đề Thích đang nghĩ 
đến ta.” Long vương liên tự biến hóa thân hình 
ra ba mươi ba cái đầu, mỗi cái đầu có sáu cái 


265. Trên kia, âm là Nan-đà. 
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răng, mỗi cái răng có bảy hô tăm, mỗi hô tăm 
có bảy hoa sen lớn, mỗi hoa sen có một trăm lá, 
mỗi lá hoa có bảy ngọc nữ, ca nhạc, múa 
xướng, đánh trông, khảy đàn, vỗ nhịp ở trên đó. 
Sau khi vị Long vương biên hóa như vậy tôi, đi 
đến đứng một bên trước Đề Thích. 

“Lúc này, Thích-đề-hoàn Nhân mặc vào 
thân mình những đô trang sức quý báu cùng 
anh lạc, ngôi trên đầu thứ nhất của Y-la-bát 
Long vương, kế đó, hai bên mỗi đâu còn có 
mười sáu vị Thiên vương ở trên đỉnh đầu Long 
vương này, theo thứ tự mà ngôi. Bấy giờ, Thiên 
Đề Thích cùng với vô số quyến thuộc chư 
Thiên vây quanh đến vườn Thô sáp, tự nhiên có 
gió thôi cửa tự động mở, tự nhiên có gió thôi 
khiến cho đất sạch; tự nhiên có gió thối làm 
những đóa hoa rơi khắp mặt đất và tích tụ hoa 
rụng lại ngập đến cả đâu gối. Lúc này Thiên Đề 
Thích ngôi trên hai ụ đá Hiền và Thiện hiền 
theo ý thích, còn Ba mươi ba vị Thiên vương 
mỗi người tự theo thứ tự mà ngồi. Lại nữa, có 
những chư Thiên không được phép theo hầu để 
đến tham quan viên quán này, không được vào 
vườn để vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức 
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mà họ vốn thực hành không đông. Lại có những 
chư Thiên thây được khu vườn mà không vào 
được và không được cùng nhau vui đùa ngũ 
dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành 
không đông. Lại có những chư Thiên thây 
được, vào được, nhưng không được cùng nhau 
vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ 
vốn thực hành không đồng. Lại có những chư 
Thiên vào được, thây được và vui đùa ngũ dục 
được. Vì sao? Vì công đức mà họ vôn thực 
hành đồng nhau. 

“Sau thời gian du hí trong vườn, chư Thiên 
đã tự vui ngũ dục, từ một ngày, hai ngày, cho 
đên bảy ngày, họ đã cùng nhau vui đùa xong và 
mỗi người tự trở về cung điện. Khi Thiên Để 
Thích du ngoạn vườn Họa lạc, vườn Tạp, vườn 
Đại hỷ cũng lại như vậy. 

“Vì sao gọi là vườn Thô sáp? Vì lúc vào 
trong vườn này, thì thân thể trở nên thô 
nhám”. Vì sao gọi là vườn Họa lạc? Vì lúc 
vào vườn này, thì thân thê tự nhiên có những 
sắc màu như vẽ”? dùng để vui đùa. Vì sao gọi 


26 Thô sáp Eš 37, Skt.: pärurya. Xem ch. 257. 
287. Caitrarati, tên vườn theo bản Hán (Xem cht. 257), do ghép citra, hình dung từ, có màu sắc 
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là vườn Tạp? Vì thường những ngày mùng tám, 
ngày mười bốn, ngày mười lăm của mỗi tháng, 
ngoại trừ người nữ A-tu-luân, các thể nữ được 
thả tự do để cùng các Thiên tử ở trong vườn 
này cùng du hí hỗn tạp” với nhau, cho nên gọi 
là vườn Tạp. Vì sao gọi là vườn Đại hỷ? Vì lúc 
vào vườn này, thì có thể vui đùa một cách hoan 
hý, cho nên gọi là Đại hỷ””. Vì sao gọi là nhà 
Thiện pháp? Vì ở trên ngôi nhà này mà tư duy 
về pháp vi diệu”, nhận lãnh cái vui thanh tịnh, 
cho nên gọi là nhà Thiện pháp. Vì sao gọi là 
cây Trú độ? Vì cây này có vị thân tên là Mạn- 
đà”! thường thường tấu nhạc để tự vui đùa, cho 
nên gọi là Trú độ. Lại nữa, cành nhánh của cây 
lớn này vươn ra bốn phía, hoa lá rậm rạp tốt 
tươi như đám mây báu lớn, cho nên gọi là Trú 
độ?”?. 


“Hai bên tả hữu của Thích Đề-hoàn Nhân 


sặc sỡ; và rati, danh từ, sự vui thích. Những giải thích này gần với từ Pali: Cittalatã-vana 
hơn. 

268. Tên vườn Miáraka (Xem cht. 257) do hình dung từ miára, được pha trộn. 

269. Tên vườn Nandanavana (Xem cht. 257) do hình dung từ nandana, làm cho vui vẻ. 

270. Hán: diệu pháp #? 3#; Skt.: sudharma, Päli: sudhamma. 

#1: Mạn-đà 3# ƒữ. 

272. Định nghĩa này gần với từ Pãli: Pãricchattaka, hơn là Skt.: Pãrijãtaka hay Pãriyãtra. Do động 
từ Pãli: pari-cchãdeti: che phủ khắp. 
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thường có mười đại Thiên tử”””theo sau đề hâu 
hạ và bảo vệ đó là: một tên là Nhân-đà-la, hai 
tên là Cù-dI, ba tên là Ty-lâu, bốn tên là Ty-lâu- 
bà-đề, năm tên là Đà-la, sáu tên là Bà-la, bảy 
tên là Kỳ-bà, tám tên là Linh-hê-nậu, chín tên là 
Vật-la, mười tên là Nan-đầu. Thích Đê-hoàn 
Nhân có thân lực lớn và oai đức như vậy. 

Các loại hoa mọc trong nước mà người 
Diêm-phù-đề quý như: Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, 
Câu-vật-đâu, Phân-đà-ly, Tu-càn-đầu, hương 
thơm của chúng thanh khiết nhẹ nhàng. Cũng 
vậy, các loại hoa mọc ra trên đất liền; đó là: 
Cải thoát hoa, Đảm-bặc-hoa, Bà-la-đà-hoa, Tu- 
mạn-châu-na hoa, Bà-sư hoa, Đồng nữ hoa. 
Giống như những hoa sinh ra ở nước, ở đất 
liền, thì những hoa sinh ra ở Câu-da-ni, Uất- 
đan-viết, Phât-vu-đãi, Long cung, Kim sí điều 
cung cũng lại như vậy. Những hoa sinh ra ở 
trong thủy cung của A-tu-luân: hoa Uu-bát-la, 
hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân- 
đà-ly, hương thơm của chúng nhẹ nhàng thanh 


273. Thập đại thiên tử -Ƒ-  Z% '#, Nhân-đà-la Ei ƒÈ §š, Cù-di £§ %, Tỳ-lâu !t £š, Tỳ-lâu-bà-đề MỊt 
l 3š ti, Đà-la jÈ ##, Bà-la 3 #§, Kỳ-bà 7# 3, Linh-hê-nậu Zš lt ‡§, Vật-la J §§, Nan-đầu 
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khiết. Những hoa sinh ra nơi đât liên: hoa Thù- 
hảo, hoa Tân-phù, hoa đại Tần-phù, hoa GI1à- 
già-lợi, hoa đại Cñà-g1à-lợi, hoa Mạn-đà-la, hoa 
đại Mạn-đà-la. Những hoa sinh ra ở nước, ở 
đất liền này được Tứ thiên vương, Tam thập 
tam thiên, Diễm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa 
tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên yêu quý cũng 
lại như vậy. 

“Cõi Trời có mười loại pháp; đó là: một, 
bay đi không hạn số; hai, bay đến không hạn 
số; ba, đi vô ngại; bỗn, đến vô ngại; năm, thân 
Trời không có da, xương, gần, mạch, máu, thịt; 
sáu, thân không có việc đại, tiêu tiện bất tịnh; 
bảy, thân không mệt nhọc; tám, Thiên nữ không 
sinh đẻ; chín, mắt Trời không nháy; mười, 
thân tùy thuộc vào màu sắc của ý mình, như 
thích xanh thì hiện xanh, thích vàng thì vàng, 
đỏ, trắng và các màu khác tùy theo ý mình mà 
hiện. Đó là mười pháp của chư Thiên. 

“Con người có bảy màu sắc, đó là: có người 
màu lửa, có người màu xanh, có người màu 
vàng, có người màu đỏ, có người màu đen, có 
người màu trắng. Chư Thiên, A-tu-luân cũng có 
bảy màu sắc như vậy. 
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“Các Ty-kheo, ánh sáng của con đom đóm 
không bằng đèn, nến; ánh sáng của đèn, nên 
không băng bó đuốc; ánh sáng của bó đuốc 
không băng đồng lửa; ánh sáng của đông lửa 
không băng ánh sáng của sắc thân, y phục, anh 
lạc, thành quách, cung điện của Tứ thiên 
vương: ánh sáng của sắc thân, y phục, anh lạc, 
thành quách, cung điện của Tứ thiên vương 
không băng ánh sáng của Tam thập tam thiên; 
ánh sáng của Tam thập tam thiên không bằng 
ánh sáng của Diệm-ma thiên; ánh sáng của 
Diệm-ma thiên không băng ánh sáng của Đâu- 
suất thiên, ánh sáng của Đâu-suất thiên không 
băng ánh sáng của Hóa tự tại thiên; ánh sáng 
của Hóa tự tại thiên không bằng ánh sáng của 
Tha hóa tự tại thiên; ánh sáng của Tha hóa tự 
tại thiên không băng ánh sáng của sắc thân, y 
phục, cung điện Phạm-ca-di thiên; ánh sáng của 
sắc thân, y phục, cung điện Phạm-ca-di thiên 
không băng ánh sáng của Quang âm thiên; ánh 
sáng của Quang âm thiên không băng ánh sáng 
của Biến tịnh thiên; ánh sáng của Biến tịnh 
thiên không băng ánh sáng của Quả thật thiên; 
ánh sáng của Quả thật thiên không bằng ánh 
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sáng của Vô tưởng thiên; ánh sáng của Vô 
tưởng thiên không băng ánh sáng của Vô tạo 
thiên; ánh sáng của Vô tạo thiên không bằng 
ánh sáng của Vô nhiệt thiên; ánh sáng của Vô 
nhiệt thiên không băng ánh sáng của Thiện kiên 
thiên; ánh sáng của Thiện kiến thiên không 
băng ánh sáng của Đại Thiện kiến thiên; ánh 
sáng của Đại Thiện kiến thiên không băng ánh 
sáng của Cứu cánh thiên; ánh sáng của Cứu 
cánh thiên không băng ánh sáng của Tha hóa 
tự tại thiên; ánh sáng của Tha hóa tự tại thiên 
không băng ánh sáng của Phật. Từ ánh sáng 
của con đom đóm đến ánh sáng của Phật, mà 
kết hợp những thứ ánh sáng như vậy lại, thì 
cũng không băng ánh sáng của Khổ đê, Tập đề, 
Diệt để và Đạo để. Cho nên, các Tỳ-kheo! 
Muốn tìm câu ánh sáng, thì phải câu ánh sáng 
của Khổ đề, Tập đế, Diệt để và Đạo đề. Các 
ngươi nên như vậy mà tu hành. 

“Thân người ở cõi Diêm-phù-đề cao ba 
khuỷýu tay rưỡi; y dài bảy khuýu tay, rộng ba 
khuỷu tay rưỡi”*. Thân người ở Cù-da-ni, Phất- 


274. Kích thước trung bình khăn quấn của người Án. 
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vu-đãi cũng cao ba khuýWu tay; y dài bảy khuyu 
tay, rộng ba khuỷu tay rưỡi. Thân người Uất- 
đan-viết cao bảy khuýu tay; y dải mười bốn 
khuýu tay, rộng bảy khuỷu tay. Thân A-tu-luân 
cao một do- tuân; y dài hai do-tuần, rộng một 
do-tuần, y dày sáu lạng. Thân của Tứ thiên 
vương cao nửa do- tuân; y dài một do-tuân, 
rộng nửa do-tuân, y dày nửa lạng. Thân của 
Đao-lợi thiên cao một do-tuân; y đài hai do- 
tuân, rộng một do-tuân, y dày sáu lạng. Thân 
của Diệm-ma thiên cao hai do-tuần; y dài bốn 
do-tuâần, rộng hai do-tuâần, y dày ba lạng. Thân 
của Đâu-suất thiên cao bốn do-tuân; y đài tám 
do-tuân, rộng bốn do-tuần, y dày một lạng 
rưỡi. Hóa tự tại thiên cao tám do-tuần; y đài 
mười sáu do-tuân, rộng tám do-tuân, y dày 
một lạng. Thân của Tha hóa tự tại thiên cao 
mười sáu do-tuân; y dài ba mươi hai do-tuân, 
rộng mười sáu do-tuần, y dày nửa lạng. Từ 
chư Thiên trở lên, mỗi nơi tùy theo thân hình 
của họ mà mặc y phục. 

“Tuổi thọ của người Diêm-phù-đề là một 
trăm năm, Ít ai vượt qua khỏi; mà phần nhiễu 
là dưới. Tuổi thọ của người Câu-da-ni là hai 
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trăm năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiêu 
là dưới. Tuôi thọ của người Phất-vu-đãi là ba 
trăm năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều 
là dưới. Tuôi thọ của người Uất-đan-viết là một 
ngàn năm, không có tăng hay giảm. Tuôi thọ 
của ngạ quỷ là bảy vạn năm, ít ai vượt qua khỏi, 
mà phân nhiêu là dưới. Tuổi thọ của loài rồng 
và Kim sí điểu là một kiếp, hoặc có giảm đi. 
Tuổi thọ của A-tu-luân là một ngàn năm của cõi 
trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều là dưới. 
Tuôi thọ của Tứ thiên vương là năm trăm năm 
của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều 
là dưới. Tuôi thọ của Đao-lợi thiên là một ngàn 
năm của cối trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân 
nhiều là dưới. Tuổi thọ của Diệm-ma thiên là 
hai ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, 
mà phân nhiều là dưới. Tuôi thọ của Đâu-suất 
thiên là bốn ngàn năm của cõi trời, Ít aI vượt 
qua khỏi, mà phần nhiêu là dưới. Tuôi thọ của 
Hóa tự tại thiên là tám ngàn năm của cõi trời, ít 
ai vượt qua khỏi, mà phân nhiêu là dưới. Tuôi 
thọ của Tha hóa tự tại thiên là sáu ngàn năm 
của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều 
là dưới. Tuổi thọ của Phạm-ca-di thiên là một 
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kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuôi thọ của Quang âm 
thiên là hai kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuôi thọ 
của Biến tịnh thiên là ba kiếp, hoặc có giảm 
bớt. Tuổi thọ của Quả thật thiên là bốn kiếp, 
hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô tưởng thiên 
là năm trăm kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ 
của Vô tạo thiên là một ngàn kiếp, hoặc có 
giảm bớt. Tuổi thọ của Vô nhiệt thiên là hai 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của 
Thiện kiến thiên là ba ngàn kiếp, hoặc có giảm 
bớt. Tuổi thọ của Đại Thiện kiến thiên là bôn 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Sắc 
cứu cánh thiên là năm ngàn kiếp, hoặc có giảm 
bớt. Tuổi thọ của Không xứ thiên là một vạn 
kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuôi thọ của Thức xứ 
thiên là hai vạn một ngàn kiếp, hoặc có giảm 
bớt. Tuổi thọ của Bất dụng xứ thiên là bốn vạn 
hai ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuôi thọ của 
Hữu tưởng vô tưởng thiên là tám vạn bốn ngàn 
kiếp, hoặc có giảm bớt. Trong giới hạn Ấy, 
được gọi là chúng sanh; trong giới hạn ây 
được gọi là tuôi thọ; trong giới hạn ây được 
gọi là thế giới; trong giới hạn ây là sự luân 
chuyên của tập hợp uấn, xứ, giới, qua lại trong 
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các cõi, sanh, già, bệnh, chết.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả chúng sanh do bốn loại thức ăn mà 
tôn tại. Một là đoàn tế hoạt thực”. Hai là xúc 
thực. Ba là niệm thực. Bốn là thức thực. Những 
loại thức ăn này chúng sanh ăn không giống 
nhau. Như người cõi Diêm-phù-đề dùng các 
loại cơm, bún mì, cá thịt, gọi là loại đoàn 
thực”. Y phục, tắm giặt, được gọi là tế hoạt 
thực”. Người Câu-da-ni, Phất-vu-đãi cũng ăn 
các loại cơm, bún mì, cá thịt được gọi là đoàn 
thực; y phục, tắm giặt là tế hoạt thực. Người 
Uất-đan-viết thì chỉ ăn lúa gạo chín tự nhiên, 
đây đủ vị trời lây là đoàn thực; cũng lấy y phục, 
tắm giặt làm tế hoạt thực. Loài rông, Kñm sí 
điều, thì ăn các con giải, con đà, con cá, con ba- 
ba lấy làm đoàn thực và tắm gội, y phục làm tế 
hoạt thực. A-tu-luân thì ăn đoàn thực sạch??? lầy 
làm đoàn thực và lấy tắm giặt, y phục làm tế 


275. Hán: đoàn tế hoạt thực ‡§ 4i ># ; Päli: kabalikãro ãhãro o|ãriko vã sukhumo. Xem cht.43, 
kinh số 9 “Chúng Tập”. 

279. Chỉ thực phẩm vật chất: thức ăn được nắn thành viên, do tục ăn bốc của người Án. 

277. Tham chiếu, Câu-xá luận 10: đoạn thực £# #? (Skt.: kavadTkära ähãrã; Päli: kabalikãro ãhãro) 
có hai loại: thô (Skt.: audärika; Pãli: o|lariko) và tế (Skt.: Sũkyuma; Pãli: sukhumo): (...) như 
thức ăn chư Thiên được gọi là tế, vì không phải bài tiết. 

278. Tịnh đoàn thực # ‡š &. 
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hoạt thực. Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại 
thiên, Tha hóa tự tại thiên ăn loại đoàn thực 
sạch lây làm đoản thực và tắm giặt, y phục làm 
tê hoạt thực. Chư Thiên từ đây trở lên dùng hỷ 
lạc thiền định làm thức ăn. 

“Những chúng sanh nào dùng xúc thực? 
Những chúng sanh, sinh ra từ trứng dùng xúc 
thực. 

“Những chúng sanh nào dùng niệm thực? 
Có chúng sanh nhờ vào niệm thực mà được tôn 
tại, tăng trưởng các căn, tuôi thọ không dứt, đó 
là niệm thực. 

“Những chúng sanh nào dùng thức thực? 
Những chúng sanh ở địa ngục và cõi Vô sắc 
thiên, những loại chúng sanh này dùng thức 
thực. 

“Người cõi Diêm-phù-đề dùng các thứ vàng 
bạc, đồ quý báu, lúa gạo, lụa là, nô bộc để mưu 
sinh buôn bán mà tự nuôi sống. Người Câu-da- 
ni dùng bò, dê, châu báu để trao đối mà nuôi 
sống. Người Phất-vu-đãi dùng thóc, vải, châu 
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ngọc””” để trao đôi mà tự nuôi sông. Người Uất- 
đan-viết tuy không dùng cách trao đối nhưng 
cũng mưu sinh để tự nuôi sông. 

“Người cõi Diêm-phù-đề có sự mai mối hôn 
nhân, con trai lây vợ, con gái lây chồng. Người 
Câu-da-ni và người Phẩt-vu-đãi, cũng có mai 
mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lây 
chồng. Người Uất-đan-viết, thì không có vấn đề 
hôn nhân, không có sự lây chồng, lấy vợ của 
con trai và con gái. Loài rồng và Kim sí điều 
cùng A-tu-luân, thì cũng có hôn nhân, có giá 
thú giữa con trai và con gái. Tứ thiên vương, 
Đao-lợi thiên... cho đến Tha hóa tự tại thiên 
cũng có hôn nhân và có giá thú giữa người nam 
và người nữ. Chư Thiên từ đây trở lên không 
còn có nam và nữ. 

“Người cõi Diêm-phù-đề, vì giữa nam và nữ 
ø1ao hội nhau, thân và thần xúc chạm nhau, nên 
sanh ra âm dương. Những người Câu-da-nl, 
người Phât-vu-đãi, người Uấẫt-đan-viết cũng 
dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng 
sanh ra âm dương. Các loài rồng, Kim sí điều 


79. Hán: châu ky #£ ##, chỉ chung cho các kim loại quý làm vật ngang giá. 
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cũng dùng thần với thân xúc chạm nhau nên 
cũng sanh ra âm dương. Loài A-tu-luân thì thân 
với thân gân gũi nhau phát sanh khí mà trở 
thành âm dương. Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên 
thì cũng lại như vậy. Diệm-ma thiên, thì gần 
gũi nhau mà thành âm dương. Đâu-suất thiên 
thì cầm tay nhau mà thành âm dương. Hóa tự 
tại thiên thì nhìn kỹ nhau mà thành âm dương. 
Tha hóa tự tại thiên thì lấy mắt nhìn nhau mà 
thành âm dương. Chư Thiên từ đây trở lên thì 
không còn dâm dục nữa. 

“Nếu có chúng sanh nào, với thân làm ác, 
miệng nói lời ác, ý nghĩ điêu ác, thì sau khi thân 
hoại mạng chung, thức người đời diệt mât; thức 
nê-lê bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh 
sắc. Nhân danh sắc nên có sáu nhập. Hoặc có 
chúng sanh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý 
nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, 
bị đọa vào trong loài súc sanh; sau đó thức 
người đời bị diệt; thức súc sanh bắt đầu sinh ra; 
nhân thức nên có danh sắc; nhân danh sắc nên 
có sáu nhập. Hoặc có chúng sanh với thân làm 
ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ đọa vào trong ngạ 
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quỷ; sau đó thức người đời bị diệt, thức ngạ 
quỷ bắt đầu sinh ra; nhân thức nên có danh sắc; 
nhân danh sắc nên có sáu nhập. Hoặc có chúng 
sanh với thân làm thiện, miệng nói những lời 
thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ được sinh vào trong cõi người; 
sau đó thức đời trước diệt, thức loài người bắt 
đầu sinh ra; nhân thức nên có danh sắc; nhân 
danh sắc nên có sáu nhập. 

“Hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, 
miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh về cõi Tứ 
thiên vương; sau đó thức đời trước diệt; thức 
loài trời Tứ thiên vương bắt đầu sinh ra; nhân 
thức nên có danh sắc; nhân danh sắc nên có sáu 
nhập. 

“Lúc bắt đầu sinh ở cõi Trời, hình dạng 
cũng giống hệt như con nít chừng hai, ba tuổi 
của cõi người này, tự nhiên hóa hiện, ngôi trên 
đâu gối Trời. Vị Trời ây liền nói: “Đây là con 
ta. Do quả báo của hành vi, nên tự nhiên mà có 
nhận thức; liên tự nghĩ rằng: “Ta do đã làm 
những gì, mà nay ta sinh ra nơi này? Rồi tự 
nhớ lại: “Đời trước ta ở nhân gian, thân làm 
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việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điêu 
thiện. Vì đã làm những việc này nên nay được 
sanh về cõi Trời. Giả như ở đây ta mạng chung, 
mà sinh vào cõi nhân gian trở lại, thì phải thanh 
tịnh thân, khâu, ý và siêng năng gấp đôi trong 
việc tu tập các hạnh lành.ˆ Sau khi sinh ra chưa 
lâu, hài nhi tự biết đói, thì tự nhiên trước mặt 
hài nhi này có đô đựng quý, trong đó đựng thức 
ăn thanh tịnh của cõi Trời, tự nhiên có, đủ cả 
trăm mùi vị. Nếu phước báo nhiêu thì thức ăn 
màu trắng. Nếu phước báo vừa thì thức ăn có 
màu xanh. Còn nếu phước báo ít thì thức ăn có 
màu đỏ. Đứa trẻ này dùng tay lấy thức ăn đưa 
vào miệng, thức ăn tự nhiên tiêu mất, như váng 
sữa được chế vào trong lửa. Khi đứa trẻ ăn 
xong, mới tự cảm thấy khát, thì tự nhiên có đồ 
đựng quý, đựng đây nước cam lô. Nếu là người 
có nhiêu phước báo thì nước này có màu trắng: 
nếu người này phước báo vừa vừa thì nước này 
có màu xanh; nếu là người có phước báo ít thì 
nước này có màu đỏ. Đứa trẻ này lấy nước 
uống: nước tự động tiêu mất như váng sữa được 
chế vào lửa vậy. 

“Đứa trẻ này sau khi ăn uỗng xong, thì thân 
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thể cao lớn cũng như các chư Thiên khác, liên 
vào trong hồ nước mà tự mình thưởng thức sự 
tăm gội rửa ráy. Khi đã tự mình thưởng thức 
xong thì ra khỏi hồ tắm, đến dưới cây hương. 
Cây hương sẽ cong xuống: nó dùng tay lây các 
loại hương tự thoa vào thần mình. Sau đó lại 
đến cây y-kiếp-bối. Cây cong xuống, nó lấy các 
loại y mặc vào thân mình. Tiếp đến nơi cây 
trang nghiêm. Cây cong xuông, nó lấy các thứ 
đồ trang sức, để tự trang điểm thân. Tiếp đến 
cây Hoa man”, cây nghiêng xuống một bên, 
lây tràng hoa đội lên đâu. Tiếp, đến cây đồ vật, 
cây nghiêng xuông một bên, để lấy các thứ đồ 
vật báu. Tiếp đến cây có trái, cây nghiêng 
xuống một bên, hái trái tự nhiên, hoặc ăn hay 
ngậm, hoặc lọc nước mà uông. Tiếp đến cây 
nhạc khí, cây nghiêng xuống một bên, lấy nhạc 
khí Trời, khảy lên âm thanh trong trẻo vi diệu 
hòa cùng lời ca. Khi đứa trẻ cõi Trời hướng đến 
các khu vườn. thì thây vô số Thiên nữ đang 
khảy đàn đánh trông ca hát nói cười với nhau. 
Bây giờ đứa trẻ cõi Trời dạo chơi thây những 


280. Man thọ Sš El; xem cht.131, “phẩm Uất-đan-viết”. 
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cảnh như vậy, bèn sinh lòng đăm nhiễm, nhìn 
Đông mà quên Tây, nhìn Tây mà quên Đông. 
Lúc mà đứa trẻ này mới sinh, tự biết mà tự nghĩ 
rằng: “Do hành vi gì mà nay ta được sinh ra nơi 
này? Khi đang dạo chơi xem cảnh nơi kia, thì 
lại quên hết ý nghĩ này. Thê rôi, liên có thể nữ 
theo hâu. 

“Hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, 
miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đao- 
lợi thiên; sau đó thức đời trước diệt; thức kia 
bắt đầu sinh ra; nhân thức này nên có danh sắc, 
nhân danh sắc nên có sáu nhập. Kẻ mới bắt đầu 
sinh của cõi Trời kia, giỗng như đứa trẻ hai hay 
ba tuổi ở cõi Diêm-phù-đề, tự nhiên biến hiện 
ra ở trên đâu gôi của Trời và vị Trời ấy nói: 
“Đây là con trai của ta. Đây là con gái của ta.' 
Cũng lại như đã kể trên. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều 
thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh 
về cõi Diệm-ma thiên; kẻ mới bắt đầu sinh của 
CỐI trời Kia, giống như đứa trẻ ba, bỗn tuôi ở 
cõi Diêm-phù-đê này. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều 
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thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về 
cõi Đâu-suất thiên; kẻ mới sinh ở cõi Trời này, 
giỗng như đứa trẻ bốn, năm tuổi ở thê gian này. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về 
cõi Hóa tự tại thiên; kẻ mới sinh ở cõi trời này, 
giống như đứa trẻ năm, sáu tuôi ở thế gian này. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về 
cối Tha hóa tự tại thiên; kẻ mới sinh ở cõi Trời 
này, giống như đứa trẻ sáu, bảy tuổi ở thế gian 
này, cũng lại như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Mỗi nửa tháng có ba ngày trai””!, đó là: 
ngày mông tám, ngày mười bốn và ngày. mười 
lãm. Đó là ba ngày trai. Vì sao trong môi nửa 
tháng lây ngày mùng tám làm ngày trai? Vì vào 
ngày mông tám của mỗi nửa tháng là ngày Tứ 
thiên vương thường bảo sứ giả răng: “Các 
ngươi nên đi khảo sát thế Ølan, xem xét mọi 
người, có biết hiểu thuận với cha mẹ, có kính 
thuận với Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn kính các 


281. Trai 7#, thường dịch âm là bố-tát Zz š (Skt.: upavasatha hay uporadha; Pãli: uposatha). 
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bậc trưởng lão, có trai giới, bô thí, có cứu giúp 
người nghèo thiếu hay không?? Sau khi sứ giả 
nghe những lời dạy này rôi, liền đi khảo sát 
khắp trong thiên hạ, đề biết có người hiểu thuận 
với cha mẹ, tôn kính Sa-môn, Bà-la-môn, kính 
trọng các bậc trưởng lão, trì giới giữ trai, bố thí 
cho người nghèo thiếu. Sau khi xem xét đây đủ 
rôi, thấy có những người bất hiểu với cha mẹ, 
bất kính sư trưởng, không tu trai giới, không 
cứu giúp người nghèo thiếu, về thưa với nhà 
vua răng: “Tâu Thiên vương, ở thê gian những 
người hiểu thuận với cha mẹ, kính trọng sư 
trưởng, tịnh tu trai giới, ø1úp đỡ những người 
nghèo thiếu thì rất ít! rất ít!” Sau khi Tứ thiên 
vương nghe xong, sâu lo không vui, đáp răng: 
“Than ôi! nêu người thế gian, có nhiều kẻ ác, 
bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng sư 
trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ 
người nghèo thiếu! thì chúng chư Thiên sẽ tốn 
giảm và chúng A-tu-luân sẽ tăng thêm.” Trường 
hợp nếu sứ giả thấy ở thê gian mà có người 
hiểu kính mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu 
trai giới, giúp đỡ người nghèo, thì trở vê bạch 
với Thiên vương rằng: “Ở thế gian có người 
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hiểu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng 
tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiêu. Thì Tứ 
thiên vương sau khi nghe xong rất là hoan hỷ, 
xướng lên răng: “Lành thay! Ta đã nghe những 
lời tốt lành, thế gian nêu có những người có thê 
hiểu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng 
tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu, 
thì chúng chư Thiên sẽ tăng thêm và chúng A- 
tu-luân sẽ giảm bớt.” 

“Vị sao lấy ngày mười bốn làm ngày trai? 
Vì ngày mười bốn là ngày mà Tứ thiên vương 
bảo thái tử răng: “Ngươi nên đi khảo sát khắp 
thiên hạ, xem xét mọi người, để biết có người 
hiểu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng 
tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay 
không? Sau khi vâng lời dạy của vua xong, 
thái tử liền đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi 
người, có biết hiễu thuận mẹ cha, tôn trọng sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo 
thiêu hay không. Khi đã quán sát tật cả nôi, 
nhận thây thế gian có người không hiếu thuận 
mẹ cha, không kính sư trưởng, không tu trai 
giới, không giúp đỡ người nghèo thiêu, trở vê 
thưa vua răng: “Tâu Thiên vương, ở thế gian 
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người hiểu thuận với cha mẹ, tôn kính sư 
trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, giúp đỡ 
những người nghèo thiêu (thì rất ít! rất ít!” Tứ 
thiên vương nghe xong, sâu lo không vuI, bảo 
rằng: “Than ôi! Nếu thế gian có nhiều kẻ ác, 
không hiếu thuận mẹ cha, không tôn trọng sư 
trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ 
những người nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên 
sẽ øiảm bớt, chúng A-tu-luân sẽ tăng thêm.” 
Nếu thái tử nhận thấy thế gian có người hiểu 
thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai 
ĐIỚI, gIÚp đỡ những người nghèo thiêu, thì liên 
trở về thưa vua răng: “Tâu Thiên vương, ở thê 
gian có người hiệu thuận với mẹ cha, kính trọng 
sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những 
người nghèo thiêu.” Tứ thiên vương nghe xong, 
lòng rất vui mừng, xướng lên răng: “Lành thay! 
Ta nghe được những lời tốt lành, là ở thế gian 
nếu có những người hiếu thuận với mẹ cha, tôn 
trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ 
những người nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên 
sẽ tăng thêm, chúng A-tu-luân sẽ giảm bớt. 
Cho nên ngày mười bốn là ngày trai. 

“Vị sao lấy ngày mười lăm làm ngày trai? 
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Vì ngày mười lăm là ngày Tứ thiên vương đích 
thân tự đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi người 
ở trong thế gian, có hiếu thuận mẹ cha, kính 
trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ 
những người nghèo thiêu hay không? Nêu nhận 
thây người thế gian phân nhiêu bất hiếu với mẹ 
cha, không tôn trọng sư trưởng, không siêng 
trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiêu, thì Tứ 
thiên vương đến điện Thiện pháp thưa với Đề 
Thích: “Đại vương biết cho, chúng sanh ở thê 
gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không 
kính trọng sư trưởng, không tu trai giới, không 
giúp đỡ kẻ nghèo thiếu!? Sau khi Đề Thích và 
chư Thiên Đao-lợi nghe xong lòng buôn lo 
không vui nói rằng: “Than ôi! Nêu chúng sanh 
ở thê gian phần nhiêu là ác, không hiếu thuận 
mẹ cha, không tôn kính sư trưởng, không tu traI 
giới, không giúp kẻ nghèo thiếu, thì chúng chư 
Thiên sẽ giảm bớt, chúng A-tu-luân sẽ tăng 
lên. Nếu Tứ thiên vương nhận thấy thế gian có 
người hiếu thuận với mẹ cha, tôn kính sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ kẻ nghèo 
thiêu, thì trở về điện Thiện pháp tâu với Đề 
Thích: “Người thê gian có kẻ hiếu thuận với mẹ 
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cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu tral ØIới, Ø1úp 
kẻ nghèo thiếu.” Sau khi Đề Thích và chư Thiên 
Đao-lợi nghe xong lòng rất là hoan hỷ, xướng 
lên răng: “Lành thay! Nêu ở thê gian mà có kẻ 
hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu 
trai giới, giúp kẻ nghèo thiếu, thì chúng chư 
Thiên sẽ tăng, chúng A-tu-luân sẽ giảm.ˆ Cho 
nên lây ngày mười lăm là ngày trai giới. Vì lý 
do trên nên có ba ngày trai. Bấy giờ, Đề Thích 
muốn cho chư Thiên càng thêm hoan hỷ hơn, 
liên nói bài kệ: 

Thường lấy ngày mồng tám, 

Mười bốn, rằm môi tháng, 

Cải hóa, f†H trai giới, 

Người này đồng với Ta. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Để Thích nói bài kệ này, không phải là 
khéo thọ, không phải là khéo nói; Ta cũng 
không ân khả. Vì sao? Vì Đề Thích chưa dứt 
hết dâm dục, sân hận, sĩ mê, chưa thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não. Ta bảo 
người này chưa lìa khỏi gốc khổ. Tỳ-kheo nào 
của Ta, nếu lậu hoặc đã hết, được A-la-hán, 
những øì cần làm đã làm xong, đã trút bỏ gánh 
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nặng, đã được tự lợi, đã hệt kết sử các hữu, 
bình đắng giải thoát, thì Tỳ-kheo đó mới đáng 
nói bài kệ này: 
Thường lấy ngày mồng tám, 
Mười bốn, rằm môi tháng, 
Vâng lời f trai giới, 
Người này đồng với Ta. ` 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

'“†y-kheo kia nói bài kệ này mới gọi là khéo 
thọ, mới gọi là khéo nói, được Ta ấn khả. Vì 
sao? Vì $-kheo kia đã dứt sạch dâm dục, sân 
hận, si mê, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ não. Ta bảo người kia đã lìa khỏi 
sốc khổ.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người 
đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có 
cả. Tất cả mọi đường sá, mọi ngã tư, hàng thịt, 
chợ búa, cùng bãi tha ma đều có quỷ thân, 
không có chỗ nào là không có cả. Phàm các loài 
quỷ thân đều tùy thuộc vào chỗ nương náu mà 
có tên. Như nếu nương vào người thì gọi là 
người; nương vào thôn thì gọi là thôn; nương 
vào thành thì gọi là thành; nương vào nước thì 
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gọi là nước; nương vào đât thì gọi là đât; nương 
vào núi thì gọi là núi, nương vào sông thì gọi là 
sông.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả mọi loại cây cối dù là cực nhỏ như 
trục xe cũng đều có quý thân nương tựa, không 
có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, 
người nữ khi mới bắt đâu sinh ra đều có quỷ 
thần theo bên ủng hộ; nếu khi nào họ chết thì 
quỷ thân giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của họ, 
nên người này sẽ chết ngay.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“G1Iả như có Phạm-chí ngoại đạo hỏi rằng: 
“Chư Hiền! Nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu 
sinh ra đều có quỷ thân theo bên giữ gìn, ủng 
hộ; khi người kia sắp chết, quý thân giữ gìn ủng 
hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí họ, thì người này 
chết. Nhưng tại sao người hiện nay lại có người 
bị quỷ thân quây nhiễu, có người không bị quỷ 
thân quây. nhiễu?? Nếu có người hỏi cầu này, 
thì các Thây nên trả lời cho họ răng: “Người thế 
gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo 
ra mười nghiệp ác, những người như vậy, thì 
trong trăm hay ngàn mới có một thân theo bảo 
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hộ thôi. Giỗng như đàn bò, đàn dê, trong trăm 
hay ngàn con cũng chỉ có một người chăn giữ; 
thì việc này cũng như vậy, vì hành động phi 
pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra mười nghiệp ác, 
nên những người như vậy, trong trăm hay ngàn 
người mới có một thần bảo hộ thôi. Nếu có 
người nào tu hành pháp thiện, chánh kiến, chánh 
tín, chánh hạnh, đầy đủ mười nghiệp thiện, chỉ 
một người như vậy, thì cũng có trăm ngàn thần 
bảo hộ rồi. Giống như quốc vương, đại thần của 
quốc vương có trăm ngàn người hộ vệ một 
người; thì việc này cũng như vậy, người tu 
hành pháp thiện, đầy đủ mười nghiệp thiện, như 
một người có trăm ngàn thần hộ vệ. Vì nhân 
duyên này cho nên, người thể gian có người bị 
quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ 
thân quấy nhiễu. 

“Người cõi Diêm-phù-đề có ba điều hơn 
người Câu-da-nI, đó là: một, dõng mãnh, nhớ 
dai, có khả năng tạo nghiệp hành; hai, dõng 
mãnh, nhớ dai, siêng tu phạm hạnh; ba, vì dõng 
mãnh, nhớ daI, nên Phật ra đời ở cõi này. Do có 
ba điều này nên hơn người Câu-da-ni. Người 
Câu-da-ni có ba điều hơn người Diêm-phù-đê, 
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đó là: một, nhiều bò; hai, nhiều đê; ba, nhiêu 
châu ngọc. Do có ba điều này nên hơn người 
Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-đề có ba điều hơn người 
Phất-vu-đãi, đó là: một, dống mãnh, nhớ dai, có 
khả năng tạo ra nghiệp hành; hai, dõng mãnh, 
nhớ dai, thường tu phạm hạnh; ba, dõng mãnh, 
nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Vì ba điều này 
nên hơn Phât-vu-đãi. Người Phất-vu-đãi có ba 
điều hơn người Diêm-phù-đề, đó là: một, cõi 
này rất rộng; hai, cõi này rất lớn; ba, đất đai cõi 
này rất vi diệu. Vì ba điều này nên hơn người 
Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-đề có ba điều hơn người 
Uẫt-đan-viết, đó là: một, mạnh mẽ, nhớ dai, có 
khả năng tạo ra hành nghiệp; hai, mạnh mẽ, nhớ 
đai, thường tu hành phạm hạnh; ba, mạnh mế, 
nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Đó là ba điều 
hơn người Uẫt-đan-viết. Người Uẫt-đan-viết có 
ba điều hơn người Diêm-phù-đề, đó là: một, 
không bị ràng buộc lệ thuộc; hai, không có vật 
sở hữu của ngã; ba, tuổi thọ cô định là ngàn 
năm. Vì ba điều này nên hơn người Diêm-phù- 
đề. Người Diêm-phù-đề cũng vì ba điều trên mà 
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hơn đường ngạ quỷ. Đường ngạ quỷ có ba điêu 
hơn Diêm-phù-đề, đó là: một, sống lâu; hai, 
thân to lớn; ba, người khác làm mà mình chịu. 
Vì ba điều này nên hơn Diêm-phù-đê. 

“Người Diêm-phù- đề cũng vì ba điều trên 
nên hơn loài rông, Kim sí điều. Loài rông, Km 
sí điểu lại có ba điều hơn người Diêm-phù-đê, 
đó là: một, sống lâu; hal, thân to lớn; ba, cung 
điện. Vì ba điều này nên hơn người Diêm-phù- 
đề. 

“Người Diêm-phù-đề vì ba điều trên nên 
hơn A-tu-luân. A-tu-luân lại có ba điều hơn 
người Diêm-phù-đê, đó là: một, cung điện cao, 
rộng; hai, cung điện trang nghiêm; ba, cung 
điện thanh tịnh. Vì ba điều này nên hơn người 
Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-đề vì ba điều trên mà hơn 
Tứ thiên vương. Tứ thiên vương lại có ba điều 
hơn người Diêm-phù-đề, đó là: một, sống lâu; 
hai, đoan chánh; ba, an vui nhiêu; vì ba điều 
này nên hơn người Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-đề cũng vì ba điều trên 
mà hơn Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất 
thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên. Các 
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hàng chư Thiên này lại có ba điều hơn người 
Diêm-phù-đè, đó là: một, sông lâu; hai, đoan 
chánh; ba, an vui nhiều.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh cõi Dục có mười hai loại, đó 
là: 

“1. Địa ngục. 

“2. Súc sanh. 

“3. Nga quỷ. 

“4. Người. 

“§. A-tu-luân. 

“6. Tứ thiên vương. 

7. Đao-lợi thiên. 

“8. Diệm-ma thiên. 

“0, Đâu-suất thiên. 

“10. Hóa tự tại thiên. 

“11. Tha hóa tự tại thiên. 

“12. Ma thiên. 

“Chúng sanh cõi Sắc có hai mươi hai loại, 
đó là: 

“1. Phạm thân thiên. 

“2. Phạm phụ thiên. 

“3. Phạm chúng thiên. 

“4. Đại Phạm thiên. 
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“5. Quang thiên. 

“6. Thiểu quang thiên. 

“7. Vô lượng quang thiên. 

“8. Quang âm thiên. 

“9. Tịnh thiên. 

“10. Thiều tịnh thiên. 

“IT. Vô lượng tịnh thiên. 

“12. Biến tịnh thiên. 

“13. Nghiêm sức thiên. 

“14. Tiểu nghiêm sức thiên. 

“15. Vô lượng nghiêm sức thiên. 
“16. Nghiêm thăng quả thật thiên. 
“17. Vô tưởng thiên. 

“18. Vô phiên thiên. 

“19. Vô nhiệt thiên. 

“20. Thiện kiến thiên. 

“21. Đại Thiện kiến thiên. 

“22. A-ca-n-trá thiên. 

“Chúng sanh cõi Vô sắc có bốn loại, đó là: 
“1. Không trí thiên. 

“2. Thức trí thiên. 

“3. Võ sở hữu trí thiên. 

“4. Hữu tưởng vô tưởng trí thiên. ” 
Phật bảo Tỳ-kheo: 
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“Có bôn loại Đại Thiên thân, đó là: 

“1, Địa thân. 

“2, Thủy thân. 

“3, Phong thân. 

“4, Hỏa thân. 

Xưa kia Địa thần nảy sinh ra nhận thức sai 
lầm răng: “Trong đất không có nước, lửa và 
gió." Lúc đó Ta biết rõ tâm niệm của thần đất 
này, liền đến bảo rằng: Ngươi đang nảy sanh ra 
ý nghĩ: “Trong đất không có nước, lửa và gió 
phải không? Địa thân đáp: “Trong đất quả thực 
không có nước, lửa và gió. Lúc ấy Ta bảo 
rằng: “Ngươi chớ nảy sanh ý niệm này là trong 
đất không có nước, lửa và gió. Vì sao? Vì trong 
đất có nước, lửa và ø1Ó, chỉ vì yếu tô đất nhiều 
nên lây đất mà gọi tên”.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc ây Ta vì Địa thân mà lần lượt nói 
pháp, để dứt trừ nhận thức sai lầm này và chỉ 
bày, khuyến khích, làm cho lợi ích, làm cho 
hoan hý; nói về thí, về giới, về sinh thiên; nói 
dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa; xuất yếu 
là trên hết và trình bày khai mở phạm hạnh 
thanh tịnh. Lúc ây Ta biết rõ tâm niệm Địa thân 
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đã thanh tịnh, nhu nhuyên, không còn năm âm 
cái, dễ dàng khai hóa. Như pháp thường của 
chư Phật, Ta chỉ bày giảng rộng về Khô thánh 
đế, Khô tập đế, Khô diệt đế và Khô xuất yếu 
thánh đề. Bấy giờ Địa thân liền ngay tại chỗ xa 
lìa trần câu, được mắt pháp thanh tịnh. Ví như 
áo trắng sạch sẽ dễ được nhuộm màu, Địa thần 
cũng như vậy, lòng tin đã thanh tịnh, nên được 
mắt pháp, không còn hồ nghi, thây pháp quyết 
định, không còn rơi vào đường ác, không theo 
đường khác, thành tựu được pháp vô úy, mà 
bạch với Ta răng: “Nay con xin quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu, cho phép con được làm Uu- 
bà-di ở trong Chánh pháp'.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia, Thủy thần nảy sanh ác kiến, nói 
rằng: “Trong nước không có đất, lửa và gió. 
Lúc ây Địa thân biết rõ tâm niệm Thủy thân 
sinh ra nhận thức này, nên đến nói với Thủy 
thân rằng: “Thật sự ngươi có sinh ra kiến giải 
này, là trong nước không có đất, lửa và gió phải 
không?? Đáp răng: “Có thật như vậy. Địa thần 
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¡: “Ngươi chớ sinh ra kiến giải này, là trong 
nước không có đất, lửa và gió. Vì sao? Vì trong 
nước có đất, lửa và gió, nhưng chỉ vì yêu tố 
nước nhiêu quá, nên dùng yêu tố nước để gọi 
tên." Bấy giờ, Địa thân liền vì y mà nói pháp, 
dứt trừ kiên giải sai lầm này và chỉ bày, khuyên 
khích, làm cho lợi ích, làm cho hoan hỷ; nói về 
thí, về giới, về sinh thiên; nói dục là bất tịnh, là 
ô nhiễm, là tai họa; xuất yếu là trên hết và trình 
bày khai mở phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ây Địa 
thân biết rõ tâm niệm Thủy thân đã thanh tịnh, 
nhu nhuyễn, không còn năm ấm cái, dễ dàng 
khai hóa. Như pháp thường của chư Phật, chỉ 
bày giảng rộng về Khổ thánh để, Khô tập đế, 
Khô diệt để và Khổ xuất yếu thánh đề. Bấy giờ 
Thủy thần liền ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, 
được mắt pháp thanh tịnh. Ví như áo trăng sạch 
sẽ dễ được nhuộm màu, Thủy thân cũng như 
vậy, lòng tin đã thanh tịnh, nên được mắt pháp, 
không còn hồ nghi, thây pháp quyết định, 
không còn rơi vào đường ác, không theo đường 
khác, thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với 
Địa thân rằng: “Nay tôi xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, 
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không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi, 
không uống rượu, xin nhận tôi là Ưu-bà-di ở 
trong Chánh pháp".” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia Hỏa thân nảy sanh ra ác kiến, nói 
rằng: “Trong lửa không có đất, nước và gió.” 
Lúc ây Địa thân và Thủy thân biết rõ tâm niệm 
Hỏa thân sinh ra nhận thức này, nên cùng nói 
với Hỏa thần rằng: “Thật sự ngươi có sinh ra 
kiến giải này phải không?? Đáp răng: “Có thật 
như vậy. Hai thân nói: “Ngươi chớ sinh ra kiên 
giải này. Vì sao? Vì trong lửa có đất, nước và 
gió, nhưng chỉ vì yếu tố lửa nhiều quá, nên 
dùng yêu tô lửa đề gọi tên.” Bấy giờ, hai vị thần 
Địa và Thủy liền vì y mà nói pháp, dứt trừ kiên 
giải sai lâm này và chỉ bày, khuyên khích, làm 
cho lợi ích, làm cho hoan hỷ; nói về thí, về giới, 
về sinh thiên; nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là 
tai họa; xuất yếu là trên hết và trình bày khai 
mở phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ây hai thân biết 
rõ tâm niệm Hỏa thần đã thanh tịnh, nhu 
nhuyến, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai 
hóa. Như pháp thường của chư Phật, chỉ bày 
giảng rộng về Khô thánh để, Khô tập đế, Khổ 
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diệt đê và Khô xuất yêu thánh đê. Bây giờ Hỏa 
thân liên ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, được mắt 
pháp thanh tịnh. Ví như áo trắng sạch sẽ dễ 
được nhuộm màu, Hỏa thân cũng như vậy, lòng 
tin đã thanh tịnh, nên được mắt pháp, không 
còn hồ nghi, thấy pháp quyết định, không còn 
rơi vào đường ác, không theo đường khác, 
thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với hai 
thân răng: “Nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dỗi, không 
uống rượu, xin nhận tôi là Ưu-bà-di ở trong 
Chánh pháp”.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia Phong thân nảy sanh ra nhận thức 
sai lầm răng: “Trong gió không có đất, nước và 
lửa.” Lúc ây Địa thân, Thủy thần, Hỏa thân biết 
rõ tâm niệm Phong thân sinh ra nhận thức này, 
nên đến nói rằng: “Thật sự ngươi có sinh ra kiến 
giải này phải không?" Đáp răng: “Có thật như 
vậy.` Ba vị thần nói: “Ngươi chớ sinh ra kiến 
giải này. Vì sao? Vi trong gió có đất, nước và 
lửa, nhưng chỉ vì yêu tố gIÓ nhiêu quá, nên 
dùng yếu tố gió để gọi tên. Bây giờ, ba vị thần 


KINH THẺ KÝ 737 


liên vì y mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lâm 
này và chỉ bày, khuyên khích, làm cho lợi ích, 
làm cho hoan hỷ; nói về thí, về ĐIỚI, về sinh 
thiên; nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa; 
xuất yếu là trên hết và trình bày khai mở phạm 
hạnh thanh tịnh. Lúc ây ba thân biết rõ tâm 
niệm của Phong thần đã thanh tịnh, nhu 
nhuyến, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai 
hóa. Như pháp thường của chư Phật, chỉ bày 
giảng rộng về Khô thánh đề, Khô tập đế, Khổ 
diệt đề và Khổ xuất yếu thánh để. Bấy giờ 
Phong thân liên ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, 
được mắt pháp thanh tịnh. Ví như tắm vải trắng 
sạch sẽ dễ được nhuộm màu, Phong thần cũng 
như vậy, lòng tin đã thanh tịnh, nên được mắt 
pháp, không còn hô nghi, thấy pháp quyết định, 
không còn rơi vào đường ác, không theo đường 
khác, thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với 
ba thần răng: “Nay tôi xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, 
không trộm cáp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu, xin nhận tôi là Ưu-bà-di ở 
trong Chánh pháp".” 
Phật bảo Tỳ-kheo: 
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“Mây có bôn thứ, đó là: một là màu trăng: 
hai là màu đen; ba là màu đỏ; bốn là màu hồng. 
Mây có màu trắng vì yếu tô đất đặc biệt nhiêu; 
mây có màu đen vì yếu tô nước đặc biệt nhiêu 
hơn; mây có màu đỏ vì yêu tố lửa đặc biệt 
nhiêu hơn; mây có màu hồng vì yếu tố gió đặc 
biệt nhiều hơn. Mây cách mặt đất từ hai mươi 
dặm, ba mươi đặm, bốn mươi đặm... cho đến 
bốn ngàn dặm; ngoại trừ kiếp sơ, còn sau đó thì 
mây lên đến cõi Quang âm thiên. Chớp có bốn 
loại, đó là: Chớp ở phương Đông gọi là thân 
quang; chớp ở phương Nam gọi là nan hủy; 
chớp ở phương Tây gọi là lưu diễm; chớp ở 
phương Bắc gọi là định minh”. Vì sao mây ở 
trong hư không có hiện tượng ánh chớp này? 
Có lúc thân quang cùng nan hủy chạm nhau, có 
khi thân quang cùng với lưu diễm chạm nhau, 
có khi thân quang cùng với định minh chạm 
nhau, có khi nan hủy cùng với lưu diễm chạm 
nhau, có khi nan hủy cùng với định minh chạm 
nhau, có khi lưu diễm cùng với định minh 
chạm nhau; vì những nhân duyên này nên mây 


?82- Bốn loại chớp: thân quang +ÿ 3: ánh sáng của thân; nan hủy #ƒt #3: khó hủy diệt; lưu diệm 
3ñ lá: ngọn lửa trôi; định minh z£ H: ánh sáng cố định. 
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giữa hư không sinh ra ánh chớp. Và vì sao mây 
ở giữa hư không lại sinh ra sâm chớp? Vì ở 
giữa hư không có khi địa đại cùng với thủy đại 
chạm nhau, có khi địa đại cùng với hỏa đại 
chạm nhau, có khi địa đại cùng với phong đại 
chạm nhau, có khi thủy đại cùng với hỏa đại 
chạm nhau, có khi thủy đại cùng với phong đại 
chạm nhau; vì những nhân duyên này mà mây 
giữa hư không sinh ra sâm chớp. 

“Có năm lý do mà các thầy tướng không thể 
tiên đoán và không thê biết được một cách chắc 
chắn về mưa nên dẫn đến việc sai lầm trong lúc 
đoán, đó là: một, trong mây có sâm chớp, đoán 
rằng sắp mưa; nhưng vì hỏa đại nhiều nên nó 
thiêu hủy mây ởi, vì vậy mà không mưa. Đó là 
lý do thứ nhất khiến cho các thây tướng đoán 
sai lâm. Hai, trong mây có sâm chớp, đoán rằng 
sắp mưa, nhưng vì phong đại nỗi lên, thối mây 
bay tứ tấn vào trong các núi, vì lý do này nên 
khiến cho các thây tướng đoán sai lâm. Ba, 
trong mây có sâm chớp, đoán rằng sắp mưa, 
nhưng bây giờ Đại A-tu-luân đem phù vân đặt 
giữa biến cả, vì lý do này mà thây tướng đoán 
sai lâm. Bốn, trong mây có sâm chớp, đoán 
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răng sắp mưa, nhưng vì thân mây, thân mưa 
đang buông lung dâm loạn, nên rốt cùng không 
làm mưa, vì lý do này nên thây tướng đoán sai 
lâm. Năm, trong mây có sắm chớp, đoán răng 
sắp mưa, nhưng vì mọi người trong thê gian 
hành động buông lung phi pháp, làm hạnh bất 
tịnh, tham lam, keo kiệt, ghen ghét, kiến giải 
điên đảo, nên khiến trời không mưa xuống, vì 
lý do này nên thầy tướng đoán sai. Đó là năm 
lý do làm cho các thầy tướng không thể biết để 
đoán mưa một cách chắc chăn được.” 


1 
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Phẩm 9: TAM TAI3 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có bốn sự kiện ”“ trường cửu, không 
lường, không giới hạn, không thể dùng năm, 
tháng, ngày để mà tính kế được. Bốn sự kiện, 
đó là: Một, ở thế gian có những thứ tai nạn khởi 
lên từ từ; khi thê giới này tan hoại, trung gian là 
một khoảng thời gian trường cửu, không lường, 
không giới hạn, không thể dùng năm, tháng, 
ngày đề mà tính kê được. Hai, sau khi thê giới 
này tan hoại rôi, thì trung gian là một khoảng 
trống văng mênh mông, không có thế gIỚI; thời 
gian này là mịt mù trường cửu, không thê dùng 
sô lượng năm, tháng, ngày để mà tính được. Ba, 
khi trời đất mới bắt đầu khởi hướng nhắm đến sự 
hình thành tựu, thì khoảng thời gian này là 
trường cửu, không thể dùng số lượng năm, 
tháng, ngày để mà tính được. Bốn, sau khi trời 
đât đã hoàn thành rồi, tôn tại lâu dài không hoại, 


283. Hán, Trường A-hàm kinh, quyễn 21, “Đệ tứ phần, Thế Ký kinh, Tam Tai phẩm Đệ cửu”. Tam 
tai = %; Skt.: samvartanayah tisro, ba sự hủy diệt. 

?84. Hán: tứ sự Du 3E: chỉ bốn sự kiện, hay biến cố lớn xảy ra cho thế giới, gọi là bốn đại kiếp L 
+ #j (Päli: cattäro mahäkappà): thành kiếp (Päli: vivatta-kappa, Skt.: vivarta-kalpa), trụ kiếp 
(Päli: vivattatthãyin, Skt.: vivh†tavasthä), hoại kiếp (Päãli: samvatta-kappa, Skt.: samvartna- 
kalpa), không kiếp (Pãli: samvattathãyin, Skt.: samvhttãvasathä). 
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không thể dùng sô lượng năm, tháng, ngày để 
mà tính được. Đó là bỗn sự kiện trường cửu, 
không lường, không có giới hạn, không thể 
dùng số lượng năm, tháng, ngày để tính toán 
được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ở thế gian có ba thứ tai kiếp”®”: đó là: Một, 
tai kiếp lửa. Hai, tai kiếp nước. Ba, tai kiếp gió. 
Có giới hạn phía trên của ba tai kiếp. Thê nào là 
ba? Đó là: một, Quang âm thiên”: hai, Biến 
tịnh thiên”; ba, Quả thật thiên”. Khi tai kiếp 
lửa khởi lên, cháy lên cho đến Quang âm thiên, 
thì Quang âm thiên là giới hạn. Khi tai kiếp 
nước khởi lên, ngập cho đến Biên tịnh thiên, thì 
Biến tịnh thiên là giới hạn. Khi tai kiếp gió khởi 
lên, thôi cho đến Quả thật thiên, thì Quả thật 
thiên là giới hạn. 

“Thế nào là tai kiếp lửa? Khi tai kiếp lửa bắt 


285. Tam tai = % (Skt.: tisro samvartanyah): hỏa tai % #4 (Skt.: tejahsamvartan), thủy tai zK 
(apsamvartanI), phong tai Ji % (vàyusamvartani). 

286. Quang âm thiên 3 ?Z Z, cao nhất trong ba tầng trời Nhị thiền; Skt.: Äbhãsvara; Pãli: 
Abhassara, Huyền Tráng: Cực quang tịnh thiên # 3 š# %. 

287. Biến tịnh thiên 3B )š#t Z, cao nhất trong ba tầng Tam thiền thiên; Skt.: Zubhakhtsana, Pãii: 
Subhakinna. 

288. Quả thật thiên 1E ## Z%, tầng thứ ba Tứ thiền thiên; Skt.: Bhhatphala; Pãli: Vehapphala; 
Huyền Tráng: Quảng quả thiên Ƒš #' Z. 
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đâu sắp sửa khởi, thì con người thê gian này lúc 
đó đều thực hành chánh pháp, đều chánh kiến 
không điên đảo, đều tu thập thiện hành”. Khi 
thực hành pháp này, có người đạt được Nhị 
thiên, liền có thể cất mình bay lên ở giữa hư 
không, trụ vào Thánh nhơn đạo, Thiên đạo, 
Phạm đạo”? và lớn tiêng xướng lên rằng: “Các 
Hiên giả! Sung sướng thay, đệ Nhị thiền không 
giác không quán! Sung sướng thay, đệ Nhị 
thiền!”?!? Lúc ây, người thế gian nghe những lời 
này rôi, liên ngửa mặt lên trời nói với họ răng: 
“Lành thay! Lành thay! xim vì tôi mà nói đạo 
của đệ Nhị thiền không giác, không quán.” Lúc 
này, người ở giữa hư không nghe những lời 
của người kia rôi liền nói về đạo của Nhị thiên 
không giác, không quán. Sau khi người thê 
gian nghe nói rôi, liền tu đạo của Nhị thiền 
không giác, không quán, nên khi thân hoại 
mạng chung được sinh về Quang âm thiên. 


289. Thập thiện hành -†- ‡# 77, tức thập thiện nghiệp -[- # 3#; Skt.: daša kusala karmã; Pãii: 
dasa-kusala-kammäã. 

290. Thiên đạo Z 3š (Päli: deva-yãniyo maggo) xem cht.13, kinh số 24 “Kiên Cế”; Phạm đạo #£ 3š 
(Päli: Brahma-yãniyo maggo), xem chi.19, kinh số 24 “Kiên Cố”. 

?91- Tham chiếu Hán dịch, Huyền Tráng, Câu-xá luận, q.12: “Định sanh hỷ lạc, thậm lạc, thậm 
tĩnh”'ZE 2E #£ # #t #É dt ñŸ. 
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“Lúc ây, những chúng sanh có tội trong địa 
ngục, sau khi mạng chung lại được sinh vào cõi 
người và tu tập pháp của đệ Nhị thiền không 
giác, không quán, nên sau khi thân hoại mạng 
chung được sinh về Quang âm thiên. Những 
chúng sanh ở trong các loài Súc sanh, Ngạ 
quỷ, A-tu-la, Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại 
thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm thiên, sau khi 
thần hoại mạng chung sanh lại cõi nhân gian; 
sau đó tu tập Nhị thiền không giác, không 
quán, thì sau khi thần hoại mạng chung sẽ sinh 
về Quang âm thiên. Vì những nhân duyên này 
nên đường địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu- 
la, cho đến Phạm thiên tất cả đều diệt. Ngay 
lúc bấy ø1Ờờ, trước tiên là địa ngục diệt, sau đó 
súc sanh diệt; súc sanh diệt rồi thì ngạ quỷ 
diệt; ngạ quý diệt rồi thì A-tu-la diệt; A-tu-la 
diệt rồi thì Tứ thiên vương diệt; Tứ thiên 
vương diệt rôi thì Đao-lợi thiên diệt; Đao-lợi 
thiên diệt rồi thì Diệm-ma thiên diệt; Diệm-ma 
thiên diệt rôi thì Đâu-suất thiên diệt; Đâu-suất 
thiên diệt rôi thì Hóa tự tại thiên diệt; Hóa tự tại 
thiên diệt rôi thì Tha hóa tự tại thiên diệt; Tha 
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hóa tự tại thiên diệt rôi thì Phạm thiên diệt; 
Phạm thiên diệt rồi thì sau đó con người diệt, 
không còn sót gì lại sau này. Khi con người đã 
diệt, không còn gì nữa, thì thế gian này sẽ hủy 
hoại cho đến thành là tai nạn. Sau đó trời không 
mưa, trăm thứ lúa thóc, cỏ cây tự nhiên chết 
khô.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát, vượt 
qua thê gian. 

“Sau đó, qua một thời gian rât lâu, có một 
trận bão lớn ”” bạo khởi, thối nước biên lớn, 
làm cho nước biến, sâu tám vạn bốn ngàn do- 
tuân, bị tách làm hai; mang cung điện mặt trời 
đem đặt lưng chừng núi Tu-di; cách mặt đất 
bỗn vạn hai ngàn do-tuân, đặt làm quỹ đạo của 
mặt trời”. Do nhân duyên này mà thế gian có 
hai mặt trời xuất hiện. Sau khi hai mặt trời xuất 
hiện, thì những giòng sông, ngòi, kênh, rạch 


#°: Hán: đại hắc phong + Z# Ji; Pãli: mahã-käla-väta. 
293. Hán: an nhật đạo trung CN 
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nhỏ có được trên thế gian nảy, đêu khô kiệt.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt 
qua thê gian. 

“Sau đó một thời gian rất lâu có một trận 
bão lớn bạo khởi, thôi nước biển lớn, làm cho 
nước biến, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, bị 
tách làm ha1; mang cung điện mặt trời, đem đặt 
lưng chừng núi Tu-di; cách mặt đất bốn vạn hai 
ngàn do-tuân, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân 
duyên này mà thế gian có ba mặt trời xuất hiện. 
Sau khi ba mặt trời xuất hiện, thì những nơi có 
nước nhiêu như: sông Hằng, sông Da-bà-na, 
sông Bà-la, sông A-di-la-bà-đề, sông A-ma- 
khiếp, sông Tân-đà, sông Cô-xá tất cả đều khô 
cạn, không còn một giọt. 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ, Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt 
qua thê gian. 
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“Sau đó một thời gian rât lâu có một trận 
bão lớn bạo khởi, thôi nước biển lớn, làm cho 
nước biến, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, bị 
tách làm ha1; mang cung điện mặt trời, đem đặt 
lưng chừng núi Tu-di; cách mặt đất bốn vạn hai 
ngàn do-tuân, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân 
duyên này mà thê gian có bỗn mặt trời xuất 
hiện. Sau khi bốn mặt trời xuất hiện, thì những 
con suỗi, nguôn nước, hồ, VỰc, trong thê gian 
như ao lớn Thiện kiến, ao lớn A-nậu-đạt, ao 
Tứ-phương-đà-diên, ao Uu-bát-la, ao Câu-vật- 
đâu, ao Phân-đà-Ìy, ao Ly; dọc ngang rộng năm 
mươi do-tuân, thảy đều khô cạn hết. 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt 
qua thê gian. 

“Sau đó, một thời gian lâu dài, có một trận 
bão lớn bạo khởi, thôi nước biển lớn, làm cho 
nước biến, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, bị 
tách làm ha1; mang cung điện mặt trời, đem đặt 
lưng chừng núi Tu-di; cách mặt đất bốn vạn hai 
ngàn do-tuân, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân 
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duyên này mà thê gian có năm mặt trời xuất 
hiện. Sau khi năm mặt trời xuất hiện, thì nước 
trong biến lớn bị vơi dân từ một trăm do-tuân 
cho đến bảy trăm do-tuân. 

“Vì vậy nên biết răng: Tất cả hành là vô 
thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thế 
tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Bây giờ, nước biến lớn vơi dân hết chỉ còn 
có từ bảy trăm do-tuân, rồi sáu trăm do-tuâần, 
rồi năm trăm do-tuâần, rôi bốn trăm do-tuân, 
và... cho đến chỉ tôn tại một trăm do-tuần. Vì 
vậy nên biết răng: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Bầy giờ, nước biến lớn từ từ vơi dân chỉ 
còn từ bảy do-tuân, rồi sáu do-tuần, rồi năm do- 
tuần và... cho đến chỉ còn tôn tại một do-tuần.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: “Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 


KINH THẺ KÝ 749 


nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rât đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Sau đó nước biến vơi dân chỉ còn từ bảy 
cây Đa-la, rôi sáu cây Đa-la, và... cho đến chỉ 
còn băng một cây Ða-la.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy, 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thể gian. 

“Sau đó nước biển chuyền cạn dân từ bảy 
nØƯỜi, rôi sáu người, rôi năm người, rôi bốn 
người, rồi ba người, rồi hai TIEƯỜI, rôi một 
người, cho đến chỉ còn từ thắt lưng, rôi đâu 
gối, rồi đến ... mắt cá chân người.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng để 
cho con người chán nản và lo sợ, nên tìm đạo 
giải thoát độ thê gian. 

“Sau đó, nước biến chỉ còn giống như sau 
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cơn mưa xuân; cũng giông như nước trong dâu 
chân trâu, từ từ cạn hết, không đủ thấm ướt 
ngón tay người”. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Sau đó, qua một thời gian lâu dài, có trận 
bão lớn bạo khởi, thối cát đáy biển, độ sâu tám 
vạn bỗn ngàn do-tuần, đạt lên hai bờ; mang 
cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu- 
đi, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này 
mà thê gian có sáu mặt trời xuất hiện. Sau khi 
sáu mặt trời xuất hiện, thì bốn châu thiên hạ, 
cùng tám vạn núi trong thiên hạ, núi lớn, Tu-di 
sơn vương... đều bốc khói cháy xém, giống 
như thợ gốm khi bắt đầu đun đô gôm, thì lúc 
sáu mặt trời xuất hiên lại cũng như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
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nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Sau đó, qua một thời gian lâu đài, có trận 
bão lớn bạo khởi, thối cát đáy biển, độ sâu tám 
vạn bỗn ngàn do-tuần, đạt lên hai bờ; mang 
cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu- 
đi, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này 
mà thê gian có bảy mặt trời xuất hiện. Sau khi 
bảy mặt trời xuất hiện, thì bốn châu thiên hạ 
này, cùng tám vạn núi trong thiên hạ, các núi 
lớn, Tu-di sơn vương... tất cả đều rực lửa. 
Cũng như thợ gốm khi đốt to, ngọn lửa bốc lên, 
lúc bảy mặt trời xuất hiên lại cũng như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. Bốn châu thiên hạ này, cùng 
tám vạn núi trong thiên hạ, các núi lớn, Tu-di 
sơn vương... tất cả đêu rực lửa. Cùng lúc, cung 
điện Tứ thiên vương, cung điện Đao-lợi thiên, 
cung điện Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa 
tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, cung điện 
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Phạm thiên cũng đêu rực lửa.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thê tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Sau khi bốn châu thiên hạ này... cho đến 
Phạm thiên, thảy đều rực lửa, gió thôi ngọn lửa 
đến cõi Quang âm thiên. Các Thiên tử sơ sinh 
khi thấy ngọn lửa này đều sanh lòng sợ hãi, nói 
rằng: “Ôi! Vật gì đây?! Chư Thiên sinh trước 
nói với chư Thiên sinh sau rằng: “Chớ sợ hãi! 
Lửa kia đã từng đến và dừng lại ngang đó.' Vì 
nghĩ đến ánh lửa trước nên gọi là Quang niệm 
thiên”. 

“Khi bốn thiên hạ này, ... cho đến Phạm 
thiên, bốc lửa, thì Tu-di sơn vương dân dân sụp 
lở, từ một trăm do-tuần, hai trăm do-tuần... cho 
đến bảy trăm do-tuân.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 


294. Quang niệm thiên 3£ ⁄: Z£, các đoạn trên Hán dịch Quang âm thiên, cho thấy Skt.: 
Abhãsvara (Päli: Äbhassara) liên hệ giữa svara: âm thanh và smara, ký ức. Xem cht.30, kinh 
Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 


KINH THẺ KÝ 753 


“Vì vậy nên biệt: Tât cả hành là vô thường, 
biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy 
nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt qua thế gian. 

“Sau khi bốn châu thiên hạ này... cho đến 
Phạm thiên đều bị lửa đốt sạch, sau đó đại địa 
cùng Tu-di sơn không còn chút tro tàn nào hết. 
Vì vậy nên biết: Tât cả hành là vô thường, biên 
dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy nương 
nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. 
Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thê 
Ø1an.” 

“Sau khi đại địa bị lửa đốt cháy sạch rôi, thì 
nước ở bên dưới đất cũng hết; gió ở bên dưới 
nước cũng hết. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là 
vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không 
thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi 
rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải 
thoát vượt qua thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi tai kiếp lửa khởi lên, thì trời không 
mưa xuống, trăm thứ lúa, cỏ, cây tự nhiên bị 
khô chết. Ai sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự 
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biết mà thôi! Cũng vậy, cho đến, nước ở bên 
dưới đất hết, gió ở bên dưới nước cũng hết; ai 
sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự biết mà thôi! 

“Đó là tai kiếp lửa. 

“Thế nào là sự phục hồi của kiếp lửa 
Sau đó rất lâu, rất lâu, có đám mây đen lớn ở 
giữa hư không, cho đến cõi Quang âm thiên; 
mưa đỗ xuống khắp nơi, giọt mưa như bánh xe. 
Mưa như vậy trải qua vô số trăm ngàn năm, 
nước mưa lớn dân, cao đến vô số trăm ngàn do- 
tuân, cho đến cõi Quang âm thiên. 

“Bây giờ, có bốn trận gió lớn nỗi lên, giữ 
nước này trụ lại. Những gì là bốn? Một là Trụ 
phong, hai là Trì phong, ba là Bất động, bốn là 
Kiên cỗ”. Sau đó nước này vơi bớt một trăm 
ngàn do-tuân, rôi vô số trăm ngàn vạn do-tuân. 
Bốn mặt của nước này khởi lên trận gió lớn tên 
gió là Tăng già”, thôi nước khiến chúng dao 
động, nỗi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà 
tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị gió thôi 
la khỏi mặt nước bắn lên không trung và tự 
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295. Kiếp hỏa hoàn phục #j %  {§; nội dung, diễn tả chu kỳ thế giới được tái tạo sau tai kiếp 
của lửa; Pãli: tejo-vivattana, Skt.: tejo-vivartani. 

?9- Tứ đại phong J1 2+ Jñ: trụ phong {3: Ji, trì phong ‡ƒ jf\, bất động “E 87, kiên cố E3 [ă]. 

2%“ Tăng già {#' II. 


KINH THẺ KÝ 755 


nhiên chúng rắn chắc, biến thành Thiên cung. 
Thiên cung trang sức băng bảy báu. Do nhân 
duyên này mà có thiên cung Phạm-ca-di”Š. Khi 
nước kia vơi mãi cho đến vô số trăm ngàn vạn 
do-tuân, thì bốn mặt của nước này lại nổi lên 
gió lớn, được gọi là tăng già, thôi nước khiến 
chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo thành bọt 
nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị 
gió thối la khỏi mặt nước bắn lên không trung 
và tự nhiên chúng răn chắc, biến thành Thiên 
cung. Thiên cung này trang sức băng bảy báu. 
Do nhân duyên này mà có thiên cung Tha hóa 
tự tại. 

“Khi nước kia vơi bớt mãi cho đến vô số 
ngàn vạn do-tuân, thì bốn mặt nước này nôi lên 
gió lớn, có gió tên là tăng già, thối nước khiến 
chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo thành bọt 
nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị 
gió thối la khỏi mặt nước bắn lên không trung 
và tự nhiên chúng răn chắc, biến thành Thiên 
cung. Thiên cung này trang sức băng bảy báu. 
Do nhân duyên này mà có thiên cung Hóa tự 


29. Phạm-ca-di, Skt., Päli: Brahmakãäyika. 
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tại. 

“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn 
do-tuân, thì có gió tên là tăng già, thôi nước 
khiến chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo 
thành bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước 
tích tụ này bị gió thôi lìa khỏi mặt nước bắn lên 
không trung và tự nhiên chúng rắn chắc, biến 
thành Thiên cung. Thiên cung này trang sức 
băng bảy báu. Do nhân duyên này mà có thiên 
cung Đâu-suất. 

“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn 
do-tuân, thì có gió tên là tăng già, thôi nước 
khiến chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo 
thành bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước 
tích tụ này bị gió thôi lìa khỏi mặt nước bắn lên 
không trung và tự nhiên chúng răn chắc, biến 
thành Thiên cung. Thiên cung này trang sức 
băng bảy báu. Do nhân duyên này mà có thiên 
cung Diệm-ma. 

“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn 
do-tuần, thì trên nước có bọt và sâu sáu mươi 
vạn tám ngàn do-tuân, các biên của nó không 
có bờ mé. Cũng như dòng nước, suỐi, nguồn, 
hang, động ở thê gian này, trên nước của nó có 
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bọt; thì kia cũng như vậy. 

“Vì nhần duyên gì mà có núi Tu-di? Vì có 
cuông phong nổi dậy, nên thối bọt nước này tạo 
thành núi Tu-di, cao sắu mươi vạn tám ngàn 
do-tuần, dọc ngang tám vạn bốn ngàn do-tuân 
và do bốn báu tạo thành: vàng, bạc, thủy tĩnh, 
lưu ly. 

“Vì nhân duyên gì mà có bỗn cung điện A- 
tu-luân? Sau đó, cuông phong thôi đám bọt 
nước lớn, ở tại bỗn mặt của núi Tu-di nỗi lên 
cung điện lớn; mỗi cung điện dọc ngang tám 
vạn do-tuân, tự nhiên biến thành cung điện bảy 
báu. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có cung điện của 
Tứ thiên vương? Về sau, cuồng phong thôi đám 
bọt nước lớn lên lưng chừng nửa núi Tu-di, độ 
bốn vạn hai ngàn do-tuân, tự nhiên biến thành 
cung điện bảy báu. Vì vậy cho nên gọi là cung 
điện Tứ thiên vương. 

“Vì nhân duyên gì có cung điện Đao-lợi 
thiên? Về sau, cuỗng phong thôi đám bọt nước 
lớn lên tới đỉnh núi Tu-di, tự nhiên biến thành 
cung điện bảy báu. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có núi GIà-đà- 
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la”? Về sau, cuông phong thôi đám bọt nước 
lớn lên cách núi Tu-di không xa, tự nhiên hóa 
thành núi báu, chân núi ăn sâu vào trong đất 
bốn vạn hai ngàn do-tuần, dọc ngang bốn vạn 
hai ngàn do-tuân, biên ngoài thì không hạn, sắc 
tạp bên cạnh do bảy báu mà thành, vì nhân 
duyên này nên có núi Già-đà-]a. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có núi Y-sa 
Về sau, cuông phong thối đám bọt nước lớn lên 
cách núi Già-đà-la không xa, tự nhiên hóa 
thành núi Y-sa, cao hai vạn một ngàn do-tuân, 
dọc ngang hai vạn một ngàn do-tuân, ngoài 
biên thì không hạn, nhiều màu sắc xen nhau, do 
bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có 
núi Y-sa. Sau khi cuông phong thôi đám bọt 
nước lớn lên cách núi Y-sa không xa, tự nhiên 
hóa thành núi Thọ-thân-đả-la??!, cao một vạn 
hai ngàn do-tuần, dọc ngang một vạn hai ngàn 
do-tuân, ngoài biên thì không hạn, nhiều màu 
xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên 
này nên có núi Thọ-thần-đà-la. 


3009 


299- Xem cht. 55, kinh Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

300. Tức Y-sa-đa-la, xem cht. 58, kinh Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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“Vê sau, cuông phong thối đám bọt nước 
lớn lên cách núi Thọ thân-đả-la không xa, tự 
nhiên hóa thành núi A-bát-ni-lâu?””, cao sáu 
ngàn do-tuân, dọc ngang sáu ngàn do-tuân, biên 
ngoài thì không hạn, nhiêu sắc xen nhau, do 
bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có 
núi A-bát-mi-lầu. 

“Sau đó, cuồng phong thối đám bọt nước 
lớn lên cách núi A-bát-ni-lâu không xa, tự 
nhiên hóa thành núi Ni-lân-đà-la “, cao ba 
ngàn do-tuân, dọc ngang ba ngàn do-tuân, biên 
ngoài thì không hạn, nhiêu sắc tạp xen, do bảy 
báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi 
N¡i-lân-đà-la. 

“Sau đó, cuồng phong thối đám bọt nước 
lớn lên cách núi Ni-lân-đà-la không xa, tự nhiên 
hóa thành núi Tỳ-ni-đà”, cao một ngàn hai 
trăm do- tuân, dọc ngang một ngàn hai trăm do- 
tuân, biên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen 
nhau, do bảy báu mà thành, vì nhân duyên này 


302- A-bát-ni-lâu Jnj $ JE ‡#, có lẽ trên kia gọi là núi Mã thực ï§ ®, Skt.: Asvakarna. Xem cht. 61, 
phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

303: Ni (bản Cao-ly: di)-lân-đà-la j6 (78) š fÈ £, trên kia âm là Ni-dân-đà-la jE s ñÈ #ẽ. Xem 
cht. 62, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

304. Tỳ-ni-đà !Ít JE EÈ, ở trên gọi là núi Điều phục 3i {R; xem cht. 63, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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nên có núi Tỳ-ni-đà. 

“Sau đó, cuông phong thôi đám bọt nước lớn 
lên cách núi Tỳy-ni-đà không xa, tự nhiên hóa 
thành núi Kim cương luân ®Š, cao ba trăm do- 
tuần, dọc ngang ba trăm do-tuân, biên ngoài thì 
không hạn, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà 
thành, vì nhân duyên này nên có núi Kim cương 
luân. 

“Vì sao có một cung điện mặt trăng, bảy 
cung điện mặt trời? Một thời gian sau, cuông 
phong thôi đám bọt nước lớn, thì tự nhiên biến 
thành một cung điện mặt trăng, bảy cung điện 
mặt trời, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà 
thành, vì bị bão thối ngược trở lại chỗ cũ nên vì 
nhân duyên này mà có cung điện mặt trời và 
cung điện mặt trăng. 

“Sau đó, cuồng phong thối đám bọt nước 
lớn, thì tự nhiên biến thành bốn châu thiên hạ, 
cùng tám vạn thiên hạ. Vì nhân duyên này nên 
có bốn châu thiên hạ cùng tám vạn thiên hạ. 

“Sau đó, cuông phong thôi bọt nước lớn, thì 
tại tứ thiên hạ cùng tám vạn thiên hạ, tự nhiên 


305- Kim cang luân + li #@, ở trên dịch là Kim cang vi > líÍ [#l. Xem cht.64, phẩm 1, châu Diêm- 
phù-đề. 
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biến thành núi Đại Kim cương luân, cao mười 
sáu vạn tám ngàn do-tuân, dọc ngang rộng 
mười sáu vạn tám ngàn do-tuân, biên giới của 
nó thì không có hạn; kim cương răn chắc 
không thể hủy hoại. Vì nhân duyên này nên có 
núi Đại Kim cương luân. 

“Sau đó một thời gian rất lâu, rất lâu, có 
mây tự nhiên phủ đầy không trung và mưa lớn 
khắp nơi, những giọt nước mưa như bánh xe; 
nước nảy tràn đây khắp nơi dìm bỗôn châu 
thiên hạ cùng núi Tu-di v.v. 

“Sau đó, cuông phong thổi đất làm thành 
hâm hỗ lớn; nước khe suối đều chảy vào hết 
trong đó, nhân đây mà làm thành biên. Vì nhân 
duyên này nên có bốn biến nước lớn. Nước biên 
mặn đắng có ba nhân duyên. Những gì là ba? 
Một, mây tự nhiên giăng khắp hư không cho 
đến Quang âm thiên, mưa khắp mọi nơi, tây rửa 
cung trời, rửa sạch thiên hạ; từ cung trời Phạm- 
ca-di, cung trời Tha hóa tự tại xuống đến cung 
trời Diệm-ma, bốn thiên hạ, tám vạn thiên hạ, 
các núi, núi lớn, Tu-di sơn vương, thảy đều 
được tây rửa sạch sẽ; trong những nơi này, tất 
cả các thứ nước dịch bất tịnh, dơ dáy và mặn, 
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đêu trôi xuôi xuông mà vào trong biến cả hợp 
thành một vị, nên nước biển có vị mặn. Hai, vì 
xưa kia có vị Đại tiên trì cẫm chú vảo nước 
biển, muốn cho lúc nào nó cũng mặn đăng, 
người không uống được, cho nên chúng mặn 
đăng. Ba, vì trong nước biến lớn này có nhiều 
loại chúng sanh cư trú, thần hình chúng to dài 
đến, hoặc trăm đo-tuần, hai trăm do-tuân... cho 
đến bảy trăm do-tuân, thở hít, ăn vào mửa ra, 
đại tiểu tiện đều ở trong đó, nên nước biên mặn. 

“Đó là tai kiếp lửa?96,” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là tai kiếp nước? 

“Khi tai kiếp nước bắt đầu, con người trong 
thế gian này đều phụng hành chánh pháp, đêu 
chánh kiến, không theo tà kiến, mà tu tập mười 
thiện nghiệp. Sau khi tu tập thiện hành, có 
người đạt được đệ Tam thiền không có hỷ, thân 
họ có thể cất lên ở giữa hư không, an trụ Thánh 
nhơn đạo, Thiên đạo, Phạm đạo và lớn tiếng 
xướng lên rằng: “Các Hiền giả! Sung sướng 
thay, đệ Tam thiên không có hỷ!? Lúc ấy, người 


306. Hỏa tai X Ý%. 
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thê gian nghe những lời này rôi, liên ngửa mặt 
lên trời nói với họ răng: “Lành thay! Lành thay! 
xin vì tôi mà nói đạo của Tam thiên không có 
hỷ.' Lúc này, người ở giữa hư không nghe 
những lời của người kia rôi liên nói về đạo của 
Tam thiền không có hỷ. Sau khi người thê gian 
nghe nói rôi, liên tu đạo của Tam thiền không 
có hỷ, nên khi thân hoại mạng chung họ được 
sinh về Biến tịnh thiên. 

“Bây giờ, những chúng sanh ở trong địa 
ngục, sau khi tội nghiệp của họ đã mãn, thần 
hoại mạng chung tái sinh vào nhân gian. Rồi 
cũng tu tập đạo của đệ Tam thiền; sau khi tu tập 
đạo thiền, thân hoại mạng chung, được sinh về 
Biến tịnh thiên. Những chúng sanh của các loài 
súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ thiên vương, 
Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, 
Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm 
thiên, Quang âm thiên sau khi thân hoại mạng 
chung cũng tái sinh vào cõi nhân gian; nếu họ 
cũng tu tập đạo của đệ Tam thiền, khi thân hoại 
mạng chung họ cũng sẽ được sinh về Biến tịnh 
thiên. Vì nhần duyên này nên đạo địa ngục bị 
diệt tận và súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ 


764 TRƯỜNG A-HÀM 


thiên vương... cho đến cõi Quang âm thiên 
cũng đều diệt tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là 
địa ngục biến mất, sau đó súc sanh biến mất; 
súc sanh biến mất rôi, thì ngạ quỷ biến mất; 
nøạ quỷ biên mất rôi, thì A-tu-luân biến mất; 
khi A-tu-luân biễn mất rồi, thì Tứ thiên Vương 
biến mất; khi Tứ thiên vương biên mất rôi, thì 
Đao-lợi thiên biên mất, khi Đao-lợi thiên biến 
mất TÔI, thì Diệm-ma thiên biến mất; Diệm-ma 
thiên biến mất rồi, thì Đâu-suất thiên biễn mất; 
khi Đâu-suất thiên biến mất rồi, thì Hóa tự tại 
thiên biến mất; khi Hóa tự tại thiên biến mất 
rôi, thì Tha hóa tự tại thiên biển mật; khi Tha 
hóa tự tại thiên biến mất rồi, thì Phạm thiên 
biển mật; khi Phạm thiên biển mật rôi, thì 
Quang âm thiên biến mất: khi Quang âm thiên 
biến mất, sau đó thì loài người hoàn toàn biến 
mất. Sau khi loài người hoàn toàn biến mất, thê 
gian này hủy diệt. Như thê là hoàn thành tai 
kiếp". 

“Rất lâu sau đó, rất lâu, có đám mây đen lớn 


307- Nãi thành vi tai 77 pÈ #š É£. Trong bản Hán, từ tai % và bại E# đồng một từ gốc Skt.: 
samvartanT. Tham chiếu, Câu-xá luận 12, Huyền Tráng: Nãi chí khí tận, tổng danh hoại kiếp 
Ji “® đã bê ni ““ 1 #J. 
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bạo khởi, trên cho đên Biên tịnh thiên, mưa 
khắp mỌI nƠơI, mưa xuống hoàn toàn là nước 
nóng. Thứ nước này sôi sục, đun nấu thiên hạ, 
làm cho các cung điện cõi trời thảy đều bị tiêu 
hết, không còn sót thứ øì, giỗng như đặt chất 
béo váng sữa”? vào trong lửa, đều bị chảy tiêu 
hết, không còn sót thứ gì, thì cung điện Quang 
âm thiên cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất 
cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không 
đáng tin cậy: phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt khỏi thê gian. 

“Sau đó, mưa này lại xâm phạm đến cung 
điện cõi trời Phạm-ca-di, cũng đun chảy tiêu 
hết, không sót thứ gì, giống như chất béo váng 
sữa đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ 
øì, thì cung điện Phạm-ca-dI lại cũng như vậy. 

“Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến 
các cung điện Tha hóa tự tại thiên, Hóa tự tại 
thiên, Đâu-suất thiên, Diệm-ma thiên, cũng bị 
đun chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống 
như chất béo váng sữa đem đặt vào trong lửa, 


308. Tô du Ñ£ xH, tức bơ. 
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không còn sót thứ øgi, thì các cung điện chư 
Thiên lại cũng như vậy. 

“Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến 
bốn châu thiên hạ, cùng tám vạn thiên hạ, các 
núi, núi lớn, Tu-di sơn vương cũng đều bị đun 
nâu tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như 
chất béo váng sữa đem đặt vào trong lửa, đều bị 
nung chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì, thì 
những thứ này lại cũng như vậy. Vì vậy nên 
biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến 
dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi 
rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải 
thoát vượt khỏi thế gian. 

“Sau đó, nước này đã đun nấu đại địa không 
còn sót gì nữa rôi, thì nước bên dưới đất cũng 
hết, gió bên dưới nước cũng hết. Vì vậy nên 
biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến 
dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi 
rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải thoát 
vượt khỏi thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Sư nung chảy, tiễn tận ngang đến cung 
điện Biến tịnh thiên này, ai là người có thể tin? 
Chỉ có ai thấy mới có thê biết mà thôi! 
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“Từ cung điện Phạm-ca-dI bị nung chảy tiêu 
hết... cho đến, nước bên dưới đất cũng hết, gió 
bên dưới nước cũng hết, ai là người có thể tin? 
Chỉ có ai thấy, mới có thể biết mà thôi! 

“Đó là tai họa do nước. 

“Thế nào là sự hôi phục của tai kiếp. nước? 
Sau đó một thời gian rất lâu, rất lâu, xuất hiện 
đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên 
đến cõi Biến tịnh thiên, mưa khắp nơi, những 
giọt nước mưa như bánh xe. Mưa kéo dài vô số 
trăm ngàn vạn năm như vậy, nước mưa này lớn 
dần dần cho đến cõi Biến tịnh thiên. Có bốn 
loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ đó là: 
một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất 
động, bốn là kiên cô”. 

“Sau đó, nước này vơi giảm vô số trăm 
ngàn do-tuân, bốn mặt gió lớn nối dậy gọi là 
tăng-già, thôi nước khiến chúng dao động, nỗi 
dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, 
rôi bị gió thôi lìa khỏi mặt nước băn lên không 
trung và tự nhiên chúng biên thành cung điện 
Quang âm thiên, trang sức băng bảy báu. Vì 


309: Xem cht. 296. 
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nhân duyên này mà có cung điện Quang âm 
thiên. 

“Khi nước kia vơi giảm dân cho đến vô số 
trăm ngàn do-tuân, thì gió tăng già thối nước 
khiến chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo 
thành bọt nước mà tích tụ lại, rôi bị gió thôi lìa 
khỏi mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên 
chúng biến thành cung điện Phạm-ca-di, trang 
sức băng bảy báu. Như đã kể, cho đến, nước 
biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như = 
tai họa do lửa phục hôi, đó là tai kiếp nước.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là tai kiếp gió”!?? Khi tai kiếp gIÓ 
bắt đầu khởi, con người trong thế gian này đều 
phụng hành chánh pháp, đều chánh kiến, không 
theo tà kiên, mà tu tập mười thiện nghiệp. Khi 
tu tập hành vi thiện, thì có người đạt được đệ 
Tứ thiên với xả và niệm thanh tịnh?!!, họ ở giữa 
hư không, trụ vào Thánh nhơn đạo, Thiên đạo, 
Phạm đạo và lớn tiếng xướng lên rằng: “Các 
Hiển giả! Nên biết, sung sướng thay, đệ Tứ 


#10 Thủy tai zK , Skt.: apsamvartanI. 
311: Hán: hộ niệm thanh tịnh š§ 2: 3# 3#; Pãli: upekkhäsäti parisuddhim. Xem cht.126 kinh số 2 
“Du Hành iii”. 
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thiên với xả và niệm thanh tịnh! Sung sướng 
thay, đệ Tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh! 
Lúc ây, người thế gian nghe những lời này rồi, 
liền ngửa mặt lên trời nói với họ răng: “Lành 
thay! Lành thay! Xin vì tôi mà nói về đạo của 
Tứ thiên với xả và niệm thanh tịnh! Lúc này, 
người ở giữa hư không nghe những lời của 
người kia rôi liên nói về đạo của Tử thiền. Sau 
khi người thê gian nghe nói rồi, liền tu đạo của 
Tứ thiên, nên khi thân hoại mạng chung được 
sinh về Quả thật thiên?!?, 

“Bây giờ, những chúng sanh ở trong địa 
ngục, sau khi tội nghiệp đã mãn, thân hoại 
mạng chung, tái sinh vào nhân gian. Rồi cũng 
tu tập đạo của đệ Tứ thiền; sau khi tu tập đạo 
thiền, thân hoại mạng chung, tái sinh về Quả 
thật thiên. Còn những chúng sanh của các loài 
súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ thiên vương, 

. cho đến Biến tịnh thiên, sau khi thân hoại 
mạng chung cũng sẽ tái sinh vào cõi nhân gian; 
nêu cũng tu tập đạo của đệ Tứ thiên, khi thân 
hoại mạng chung cũng sẽ tái sinh về Quả thật 
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thiên. Vì nhân duyên này nên đạo địa ngục 
được diệt tận và súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, 
Tứ thiên vương... cho đến cõi Biến tịnh thiên 
cũng đều diệt tận. 

“Vào lúc bây giờ, trước tiên là địa ngục diệt 
tận, sau đó súc sanh diệt tận; súc sanh diệt tận 
rôi, thì ngạ quỷ diệt tận; khi ngạ quỷ diệt tận 
rồi, thì A-tu-luân diệt tận; khi A-tu-luân diệt tận 
rôi, thì Tứ thiên vương diệt tận; khi Tứ thiên 
vương diệt tận rôi... như vậy lần lượt cho đến 
Biến tịnh thiên diệt tận; khi Biến tịnh thiên diệt 
tận rôi, thì sau đó, con người bị diệt tận không 
còn sót. Khi con người đã bị diệt tận không còn 
sót, thì thế gian này bị tan hoại, thế là hoàn 
thành tai kiếp. 

“Rất lâu, rất lâu sau đó, có gió lớn nổi lên, 
tên là đại tăng già, ... cho đến Quả thật thiên. 
Có lan khắp mọi nơi, thôi cung điện Biến tịnh 
thiên, Quang âm thiên, khiến cho các cung điện 
va chạm nhau tan vỡ ra thành phân bụi, giống 
như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho 
chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụn không 
còn gì hết, thì hai cung điện va chạm nhau cũng 
lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô 
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thường, là pháp biên dịch, không đáng tin cậy: 
phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy 
nên tìm đạo giải thoát vượt khỏi thê gian. 

“Sau đó, gió này thối cung điện Phạm-ca-di 
thiên, Tha hóa tự tại thiên, các cung điện va 
chạm nhau, tan vỡ ra thành phân bụi không còn 
gì hết, giống như lực sĩ câm hai cái chày đông, 
làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ 
không còn gì hết, thì hai cung điện va chạm 
nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả 
hành là vô thường, là pháp biến dịch, không 
đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải thoát vượt thế 
ø1an. 

“Sau đó, gió này thôi cung điện Hóa tự tại 
thiên, Đâu-suất thiên, Diệm-ma thiên, các cung 
điện này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phần 
bụi không còn lại gì hết, giống như lực sĩ cầm 
hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm 
nhau, cả hai đều vỡ vụn không còn gì hết, thì 
những cung điện này va chạm nhau không còn 
gì hết cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả 
hành là vô thường, là pháp biến dịch, không 
đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng 


712 TRƯỜNG A-HÀM 


nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt khỏi thê gian.) 

“Sau đó, gió này thối bốn thiên hạ, cùng tám 
vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, Tu-di sơn vương 
đem đặt giữa hư không, cao trăm ngàn do-tuân, 
những ngọn núi này va chạm nhau, fan vỡ ra 
thành phấn bụi, giống như lực sĩ tay cầm vỏ 
trầu nhẹ rải vào không trung, thì tứ châu thiên 
hạ, Tu-di, các núi này vỡ vụn, phân tán ra, cũng 
lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô 
thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy; 
phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy 
nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thê 
ø1an. 

“Sau đó, gió thối đại địa; nước bên dưới đất 
hết, gió bên dưới nước hết. Cho nên phải biết: 
Tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, 
không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất 
đáng nhàm tởm nên tìm con đường giải thoát 
vượt khỏi thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi hai cung điện Biến tịnh thiên và 
Quang âm thiên va chạm nhau, tan vỡ ra thành 
phần bụi, ai là người có thê tin? Chỉ có độc nhất 


KINH THẺ KÝ 773 


người thây mới có thê biết mà thôi. Như vậy 
cho đến nước bên dưới đất hết, gió bên dưới 
nước hết, ai là người sẽ tin? Chỉ có độc nhất 
người thấy mới có thể biết mà thôi. 

“Đó là tai kiếp gió. 

“Thế nào là sự hôi phục của tai kiếp? 

“Sau một thời gian rất lâu xuất hiện đám 
mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên đến 
cõi Quả thật thiên. Rồi mưa xuống khắp nơi; 
những giọt nước mưa như bánh xe, mưa kéo dài 
vô số trăm ngàn vạn năm, nước này lớn dân, 
cho đến Quả thật thiên. Lúc bây giờ, có bốn 
loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ. Những gì 
là bốn? Một là trụ phong, hai là trì phong, ba là 
bất động, bốn là kiên cô. Sau đó, nước này dần 
dân rút xuống vô số trăm ngàn do-tuân; bốn 
phía mặt nước gió lớn nối dậy, gọi là tăng già, 
thối nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba 
đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, bị gió 
thối lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung và 
tự nhiên chúng biến thành cung điện Biến tịnh 
thiên, được trang sức băng bảy báu, xen lẫn các 
loại tạp sắc. Vì nhân duyên này mà có cung 
điện Biển tịnh thiên. 
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“Khi nước kia rút dân cho đến vô số trăm 
ngàn do-tuân, thì gió tăng già kia thôi nước 
khiến chúng dao động, nỗi dậy ba đào, tạo 
thành bọt nước mà tích tụ lại, bị gió thôi lìa 
khỏi mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên 
chúng biến thành cung điện Quang âm thiên, 
được trang sức băng bảy báu, xen lẫn các loại 
tạp sắc... cho đến nước biến có cùng một vị 
mặn đăng, cũng như đã nói về tai kiếp lửa. 

“Đó là tai kiếp gió. Đó là ba tai kiếp và là ba 
lần phục hồi”!3.” 


L] 


313: Tức ba đợt hủy diệt (Skt.: samvartana) và ba đợt sáng tạo (Skt.: vivartana). 
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Phẩm 10: CHIẾN ĐẦU 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu- 
luân chiến đấu. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân”!“ 
lệnh gọi chư Thiên Đao-lợi đến bảo rằng: “Nay 
các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu 
thăng, hãy bắt A-tu-luân Tỷỳ-ma- chất-đa-la?!5, 
trói với năm chỗ trói?'5, rồi mang đến giảng 
đường Thiện pháp?!”. Ta muốn nhìn thây.' Rôi, 
chư Thiên Đao-lợi sau khi vâng lệnh Đề Thích, 
mỗi người tự trang bị cho mình. 

“Lúc bấy giờ, A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la 
ra lệnh các A-tu-luân rằng: “Nay các ngươi 
hãy đi đánh nhau với bọn chúng. Nêu thắng, 
hãy bắt Thích Đề-hoàn Nhân, trói với năm chỗ 
trói, rôi mang đến giảng đường Thất diệp”!?. Ta 
muốn nhìn thây.' Rồi, các A-tu-luân sau khi 
vâng lệnh của A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa, mỗi 
người tự trang bị cho mình. 


314. Thích Đề-hoàn Nhân ## ‡E ‡ ; Pali: Sakka devãnam Inda, Sakka, chúa tể của các Thiên 
thần. 

315. Tỳ-ma-chất-đa-la !t Ƒ# #† §* š§; Pali: Vepacitta, một trong các thủ lãnh của A-tu-la. 

318: Ngũ phược 7ï ##: cột cổ, trói hai tay và hai chân. 

31”. Thiện pháp giảng đường % ?# 3š 2#; Pali: Sudhamma-sälä. 

318: Thất diệp giảng đường + ## š# +Z; Pali: Sattapatta-salã, hay Cittapatali? 


776 TRƯỜNG A-HÀM 


“Bây giờ, chư Thiên cùng chúng A-tu- 
luân chiến đâu với nhau. Chư Thiên đắc thắng 
và A-tu-luân bại trận. Chư Thiên Đao-lợi bắt 
vua A-tu-luân trói lại với năm chỗ trói, mang 
về chỗ Thiện pháp đường, cho Thiên Đề Thích 
nhìn thấy. Khi ấy vua A-tu-luân thây sự khoái 
lạc ở trên Trời, sanh lòng quyên luyến vui 
thích, liền tự nghĩ: “Nơi này thù thăng, khả dĩ 
ở được; trở lại cung điện A-tu-luân làm gì?” 
Khi khởi lên ý nghĩ này, thì năm nơi đang bị 
trói trên thân lập tức được mở ra và năm thứ 
dục lạc ở trên Trời hiện ra trước mắt. Nhưng 
nêu A-tu-luân nghĩ đến việc trở lại cung điện 
trước kia, thì năm nơi trên thân liền bị trói 
chặt trở lại và năm thứ dục lạc tự biễn mất. 
Khi ây những nơi bị trói buộc trên thân của A- 
tu-luân trở nên bền chắc hơn. Sự trói buộc của 
Ma còn hơn thế nữa. Chấp ta và người, là sự 
trói buộc của Ma. Không chấp ta và người thì 
sự trói buộc của Ma được cởi mở. Chấp thủ 
nøã?' là bị trói, chấp thủ ái là bị trói, “tự ngã sẽ 
tôn tại” là bị trói, “tự ngã sẽ không tôn tại” là bị 


1% Các bản TNM: thọ ngã ý #; bản Cao-ly: ái ngã Zý ft. 
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trói; “tự ngã có sắc””0° là bị trói, 'tự ngã không 
sắc” là bị trói, 'tự ngã vừa có sắc vừa không có 
sắc” là bị trói, “tự ngã có tưởng” là bị trói, “tự 
ngã không có tưởng" là bị trói, “tự ngã vừa có 
tưởng vừa không có tưởng" là bị trói; tự ngã là 
tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho 
nên, đệ tử Hiển thánh biết rằng tự ngã là tai 
hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ ý 
tưởng về tự ngã mà tu vô ngã hành””!. Hãy 
quán sát tự ngã kia là một gánh nặng, là DHÿHE 
lung, là hữu”^?; “sẽ tồn tại tự ngã" là hữu vi, 'sẽ 
không tôn tại tự ngã” là hữu vi; “tự ngã có sắc” 
là hữu vi, 'tự ngã không có sắc” là hữu vi, “tự 
ngã vừa có sắc vừa không có sắc” là hữu vi; “tự 
ngã có tưởng' là hữu vi; “ tự ngã không có 
tưởng” là hữu vi; “tự ngã vừa có tưởng vừa 
không có tưởng" là hữu vi; hữu vi là tai hoạn 
lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên, đệ tử 
Hiên thánh biết răng hữu vi là tai hoạn lớn, là 
ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ hữu vi mà 
thực hành vô vi hành.” 


320. Bản Hán chỉ nói: hữu sắc vi phược #ï it 7z #8; theo nội dung, đây thêm “tự ngã' cho rõ. Các 
mệnh đề tiếp theo cũng thế. 

31: Vô ngã hành tt ƒè ƒT; Pãli: anatta-samkhärä. 

32. Hữu Z#ï (Pãäli: bhava), một chỉ trong mười hai chỉ duyên khởi. 
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Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu- 
luân chiến đâu. Bây giờ Thích Đẻ-hoàn Nhân 
lệnh gọi chư Thiên Đao-lợi đến bảo rằng: “Nay 
các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu 
thăng, hãy bắt A-tu-luân Tỳ-ma-chât-đa-la, trói 
với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường 
thiện pháp. Ta muốn nhìn thấy. Rồi, chư Thiên 
Đao-lợi sau khi vâng lệnh Đề Thích, mỗi người 
tự trang bị cho mình. 

“Lúc bấy giờ, A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la 
ra lệnh các A-tu-luân răng: “Nay các ngươi hãy 
đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu thắng, hãy bắt 
Thích Đề-hoàn Nhân, trói với năm chỗ trói, rồi 
mang đến giảng đường Thât diệp. Ta muốn 
nhìn thây. 'Rôi, các A-tu-luân sau khi vâng lệnh 
của A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi người tự 
trang bị cho mình. 

“Rôi thì, chư Thiên cùng chúng A-tu-luân 
chiến đấu với nhau. Chư Thiên đắc thắng và A- 
tu-luân bại trận. Chư Thiên Đao-lợi bắt vua A- 
tu-luân trói chặt với năm chỗ trói, mang về chỗ 
Thiện pháp đường, cho Thiên Đế Thích nhìn 
thây. Lúc ấy, Thiên Đề Thích thong thả dạo 
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trên Thiện pháp đường. Vua A-tu-luân từ xa 
trông thấy Đề Thích, tuy đang bị trói chặt với 
năm chỗ trói, mở miệng măng chửi. 
“Lúc đó, người hầu của Thiên để, ở trước 
mặt Thiên đề liền nói kệ rằng: 
Việc ơi Thiên để sợ, 
Tự lộ yếu kém mình. 
Bị mắng thăng vào mặt, 
Sao lạng nghe lởi ãc? ” 
“Bây giờ, Thiên Đề Thích đáp lại người hầu 
băng bài kệ rằng: 
Nó cũng không sức mạnh, 
Ta cũng không sợ hãi. 
Việc øì, người đại trí, 
Hơn thua với kẻ ngu. 
“Lúc bấy giờ, người hâu lại làm bài tụng tâu 
Đề Thích rằng: 
Nay không bẻ đứa ngu, 
E sau càng khó nhị. 
Hãy đánh nó bằng sáy, 
Khiến kẻ ngu hồi lôi. 
“Bây giờ, Thiên Đề Thích lại làm bài tụng 
trả lời người hâu răng: 
Ta thường bảo, người trí 
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Không tranh cùng Kẻ ngu; 

Nếu ngu mắng, trí im, 

Thì thắng kẻ ngu này. 

“Khi ấy, người hầu lại làm bài tụng tâu Đề 

Thích răng: 

Thiên vưong sở đĩ im, 

Vì e giảm đực trí; 

Nhưng kẻ nợgu độn kia, 

Cho vua lòng sợ hãi. 

Kẻ ngu không tự lượng, 

Cho có thể địch vua; 

Liêu chết đến xúc phạm, 

Muốn vua lui như trấu. 

“Bây giờ, Thiên Để Thích lại làm bài tụng 

trả lời người hâu răng: 

Người ngu không trì kiến, 

Bảo ta lòng sợ hấãi. 

Ta quản đệ nhất nghĩa: 

Nhân nhục là tôi thượng. 

Điều xấu trong các xâu: 

Trong sân lại nổi sân; 

Ở trong sân không sân, 

Là chiến đầu tối thượng. 

Con người có hai duyên, 
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Vì mình cũng vì người; 
MọI người có tranh tụng, 
Ai không tranh là thắng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng Vì người; 
Thấy người không tranh tụng, 
Lại cho là ngu đân. 
Nếu Hgười có sức lớn, 
Nhịn được người không sức; 
Sức này là đệ nhất, 
Là tối thượng trong nhân. 
Ngu tự cho mình mạnh, 
Sức này chẳng là sức; 
Người mạnh nhân như pháp, 
Sức này không ngăn được. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bấy giờ, Thiên Để Thích há là người 
nào khác sao? Không nên có ý nghĩ như vậy. 
Lúc ây, Thiên Đề Thích chính là bản thân Ta 
vậy. Vào lúc bây giờ, Ta tu tập nhẫn nhục, 
không hành động nóng vội, thường thường 
khen ngợi người hay nhẫn nhục. Nếu có người 
trí nào muôn hoăng dương đạo của Ta, thì phải 
tu tập nhẫn nhục im lặng, chớ ôm lòng phẫn 
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hận đâu tranh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

'“Thuở xa xưa, chư Thiên Đao-lợi cùng A- 
tu-luân đánh nhau. Bây giờ Thích Đề-hoàn 
Nhân nói với A-tu-luân Chất-đa răng: “Tại sao 
các khanh lại ôm lòng sân hại, trang bị binh 
khí, đánh nhau để làm øì? Nay sẽ cùng ngươi 
giảng luận đạo lý, để biết rõ thắng thua.” Lúc 
ây, Chất-đa A-tu-luân kia nói với Để Thích 
rằng: “Giả sử, nêu vật bỏ binh khí, chỉ bàn luận 
tranh tụng vệ nghĩa lý thôi, vậy thì ai biết 
thăng bại?' Đề Thích dạy rằng: “Chỉ cân bàn 
luận thôi, hiện tại trong chúng của ngươi và 
trong chúng chư Thiên của Ta, tự có người có 
trí tuệ biết răng ai thắng, ai bại.` Lúc ấy, A-tu- 
luân nói với Đề Thích răng: “Nhà ngươi nói kệ 
trước đi.` Đề Thích trả lời: “Nhà ngươi là Cựu 
thiên”, nhà ngươi nên nói trước đi.` Bấy giờ, 
Chất-đa A-tu-luân liền vì Đề Thích mà làm kệ: 

Nay không bẻ đứa ngu, 
E. sau càng khó nhị. 
Hãy đánh nó bằng gậy, 


323 Cựu thiên # Z, một danh hiệu khác chỉ A-tu-la, vì nguyên trước là chư Thiên Đao-lợi; Päli: 
Pubbadevä. 
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“Sau khi A-tu-luân nói bài kệ này xong, thì 
chúng A-tu-luân phần khởi vui mừng, cao tiếng 
khen hay. Chỉ có chúng chư Thiên là im lặng 
không nói. Rồi vua của A-tu-luân nói với Để 
Thích rằng: “Đến lượt ngươi nói kệ'. Bấy giờ, 
Đề Thích liên nói kệ cho A-tu-luân nghe: 

Ta thường bảo, người trí 
Không tranh cùng Kẻ ngu; 
Nếu ngu mắng, trí im, 
Thì thắng kẻ ngu này. 

“Sau khi Thiên Đế Thích nói bài kệ này 
xong, thì chư Thiên Đao-lợi đều rất đỗi vui 
mừng, cất tiếng khen hay. Lúc này chúng A-tu- 
luân im lặng không nói. Bấy giờ, Thiên Để 
Thích nói với A-tu-luân răng: “Đến lượt nhà 
ngươi nói kệ. 

Lúc này, A-tu-luân lại nói kệ: 

Thiên vưong sở đĩ im, 
Vì e giảm đực trí; 
Nhưng kẻ nơgu độn kia, 
Cho vua lòng sợ hãi. 
Kẻ ngu không tự lượng, 
Cho có thể địch vua; 
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Liêu chết đến xúc phạm, 
Muốn vua lui như trấu. 

“Sau khi A-tu-luân nói bài kệ này xong, thì 
chúng A-tu-luân nhảy nhót vui mừng, lớn tiêng 
khen hay. Lúc này chúng Đao-lợi thiên 1m lặng 
không nói. Bấy giờ, A-tu-luân vương nói với 
Đề Thích răng: “Đến lượt nhà ngươi nói kệ. 

Thiên Để Thích bèn nói kệ cho A-tu-luân 
nghe rằng: 

Người ngu không tri kiến, 
Bảo Ta lòng sợ hãi. 

Ta quán đệ nhất nghĩa: 
Nhân nhục là tối thượng. 
Điều xấu trong các xấu: 
Trong sân lại nổi sân; 

Ở trong sân không sân, 
Là chiến đấu tôi thượng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng Vì người; 
Mọi người có tranh tụng, 
Ai không tranh là thắng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng Vì người; 
Thấy người không tranh tụng, 
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Lại cho là ngu đân. 

Nếu Hgười có sức lớn, 

Nhịn được người không sức; 
Sức này là đệ nhất, 

Là tối thượng trong nhân. 
Ngu tự cho mình mạnh, 

Sức này chăng là sức; 
Người mạnh nhân như pháp, 
Sức này không ngăn được. 

“Sau khi Thích Đê-hoàn Nhân nói bài kệ 
này xong, thì chúng Đao-lợi thiên nhảy nhót vui 
mừng, cất tiêng khen hay; chúng A-tu-luân thì 
im lặng không nói. Lúc này, chúng Trời và 
chúng A-tu-luân, tạm thời tự rút luI, cùng bảo 
nhau răng: “Những bài kệ tụng của A-tu-luân 
nói ra có điều xúc phạm, dây lên sự đáp trả 
băng đao kiếm, làm nảy sinh ra gốc rễ của đấu 
tranh và kiện tụng, nuôi lớn các oán kết, dựng 
lập gốc cây tam hữu. Còn những bài kệ tụng 
của Thiên Để Thích nói ra không gây xúc 
nhiễu, không đưa đến đao kiếm, không sinh ra 
tranh đấu kiện tụng, không nuôi lớn oán kết, 
tuyệt gốc tam hữu. Những lời nói của Thiên Đề 
Thích là tốt lành; chư Thiên đã thắng, A-tu-luân 
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đã bại.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bây giờ, Thiên Đề Thích là người nào 
khác sao? Chớ có quan niệm này! Vì sao? Vì 
đó chính là bản thân Ta. Vào lúc bây giờ, Ta 
dùng những lời nhu hòa mà thắng chúng A-tu- 
luân.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

““Thuở xa xưa, khi chư Thiên lại đánh nhau 
với A-tu-luân lần nữa. Bây giờ A-tu-luân thắng, 
chư Thiên bại. Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân sợ 
hãi cưỡi xe báu ngàn căm bỏ chạy; giữa đường 
thây trên cây Thiêm-bà-la có một tô chim, trong 
tố có hai con chim con, liền dùng kệ tụng bảo 
người điều khiến xe răng: 

Cây này có hai chữm, 
Người nên lui xe tránh, 
Chăng thà giặc hại 1a, 
Chớ thương tốn hại chìm. 

“Sau khi người điều khiến xe nghe Đế 
Thích nói kệ, liền dừng xe và quay xe tránh 
chim trên cây. Khi ấy, đầu xe quay về phía A- 
tu-luân. Chúng A-tu-luân từ xa nhìn thấy xe 
báu quay đầu lại, quân của chúng bảo nhau: 
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“Giờ Thiên Để Thích cưỡi xe báu ngàn căm 
quay đầu nhăm về phía chúng ta, có lẽ muốn 
giao đấu trở lại. Chúng ta không thể đương cự 
được!” Chúng A-tu-luân liên thôi lui và tan rã, 
nhân đây mà chư Thiên chiến thắng và A-tu- 
luân bại tâu.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bấy giờ, Đế Thích há là người nào 
khác sao? Chớ có quan niệm như vậy! Vì sao? 
Vì chính đó là bản thân Ta. Vào lúc bấy giờ, Ta 
đối với chúng sanh phát khởi lòng thương xót. 
Này các Tỳ-kheo, các Thầy ở trong pháp của 
Ta xuất gia tu đạo, thì nên phát khởi lòng từ bị, 
thương xót chúng sanh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thuở xa xưa, khi chư Thiên cùng A-tu- 
luân đánh nhau. Bây giờ chư Thiên đắc thắng 
và A-tu-luân bại trận. Sau khi chiến thăng, 
Thiên Để Thích trở về cung, xây dựng một 
ngôi nhà đặt tên là Tối thăng”', Đông Tây dài 
một trăm do-tuân, Nam Bắc rộng sáu mươi do- 
tuân. Ngôi nhà này gồm trăm gian, trong mỗi 


324. Tối thăng đường ‡# f# 2#; Pali: Vejayanta-päsãda. 
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gian có bảy đải giao lộ”. Trên mỗi đài có bảy 
ngọc nữ; mỗi ngọc nữ có bảy người để saI. 
Thích Đề-hoàn Nhân cũng không lo cung cấp 
các thứ trang điểm, áo chăn, đồ ăn thức uông; 
mà tật cả tùy theo hành vi đã tạo từ trước, môi 
người tự thọ lãnh phước báo ấy. Do chiến 
thăng A-tu-luân, nên nhân đây lòng sinh vui 
mừng mà xây dựng ngôi nhà này, cho nên gọi 
là Tối thăng đường. Lại nữa, những ngôi nhà 
có được trong ngàn thê giới xem ra không có 
ngôi nhà nào băng ngôi nhà này, cho nên gọi là 
Tôi thắng.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thuở xa xưa, A-tu-luân tự nghĩ răng: “Ta 
có oai đức lớn, thần lực không phải ít, nhưng 
Đao-lợi thiên, mặt trời, mặt trăng, chư Thiên 
thường ở nơi hư không, du hành tự tại trên 
đỉnh đầu ta. Nay ta hãy lây mặt trời, mặt trăng 
này làm ngọc đeo tal, thử chúng có còn du 
hành tự tại được không?" 

“Rôi, vua A-tu-luân nổi lòng sân hận cực 
độ. liên nghĩ đên A-tu-luân Chùy ĐÐỏa?“5;: A-tu- 


35. Giao lộ đài 4 §§ &; Pali? 
35: Chùy Đỏa A-tu-luân ‡§ †T jn[ Zï {â; Pãli:? 
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luân Chùy Đỏa lại nghĩ răng: “Hiện nay, vua A- 
tu-luân đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh 
chóng trang bị.` Liên ra lệnh tả hữu chuẩn bị 
binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước sau, đến 
trước vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bây giờ, vua lại nghĩ đến A-tu-luân Xá- 
ma-lê??”. A-tu-luân Xá-ma-lê lại tự nghĩ răng: 
“Hiện nay, vua đã nghĩ đến ta, chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.' Liên ra lệnh tả hữu 
chuẩn bị binh khí đây đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng 
với vô số chúng A-tu-luân theo dẫn đường 
trước sau, đến trước chỗ vua A-tu-luân, đứng 
một bên. 

“Bây giờ, vua lại nghĩ đến Tỳ-ma-chất-đa 
A-tu-luân””°. Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân lại tự 
nghĩ răng: “Hiện nay, vua đang nghĩ đến ta, 
chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liên ra 
lệnh tả hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ 
xe báu, cùng với vô sô chúng A-tu-luân theo 
dẫn đường trước sau, đến trước chỗ vua A-tu- 
luân, đứng một bên. 


3”. Xá-ma-lê A-tu-luân  Ƒ£ #1! [n[ Zi ft; Päli: Sambara? 
328. Tỳ-na-chất-đa A-tu-luân HỊ: r£ # Z j:ƒ Z fâ; Pãli: Vepacitti. 
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“Bây giờ, vua lại nghĩ đên Đại thân A-tu- 
luân; Đại thần A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện 
nay, vua đang nghĩ đến ta. Chúng ta nên nhanh 
chóng trang bị.` Liên ra lệnh tả hữu chuẩn bị 
binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước sau, đến 
trước vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bây giờ, vua lại nghĩ đến các Tiểu A-tu- 
luân. Các Tiểu A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện 
nay, vua đang nghĩ đến ta. Chúng ta nên nhanh 
chóng trang bị.' Liên ra lệnh tả hữu chuẩn bị 
binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước sau, đến 
trước vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bấy giờ, vua A-tu-luân là La-ha””?liên tự 
mình trang bị, mình mặc áo giáp đồng báu, 
đóng ngựa vào các cỗ xe báu, cùng với vô số 
trăm ngàn chúng A-tu-luân và binh khí trang bị, 
vây quanh trước sau, ra khỏi chỗ ở của chúng, 
muốn đến đánh nhau cùng chư Thiên. 

“Bây giờ, Nan-đà Long vương”? và Bạt- 


39 La-ha A-tu-luân vương £ẽ Iñ[ JnJ Zï ffì +; Pãli: Rãhu. 
330: Nan-đà Long vương #f: ƒÈ ðễ +, một trong tám đại Long vương, anh em với Bạt-nan-đà 
Long vương, Skt.: Nanda-nãgaräjan. 
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nan-đà Long vương”?! dùng thân mình quân 
quanh núi Tu-di bảy vòng làm chân động cả 
sơn cốc, trải một lớp mỏng mây mờ, lơ thơ 
từng giọt mưa rơi và dùng đuôi đập vào nước 
biển làm cho nước biến dậy sóng, dâng đến 
đỉnh núi Tu-di. Lúc bây giờ, Đao-lợi thiên liền 
tự nghĩ: “Nay, mây mờ giãng mỏng, lơ thơ 
từng giọt mưa rơi, nước biến dậy sóng, lên đến 
tận nơi này, chắc thế nào A-tu-luân cũng muốn 
đến đây gây chiến, nên có những điềm lạ này 
chăng!" 

“Lúc này, nhiêu vô số ức vạn binh chúng 
các loài rồng trong biển, đều cầm giáo mác, 
cung tên, đao kiêm, áo giáp đồng dày và trang 
bị binh khí tê chỉnh, đỗi đầu cùng quân binh A- 
tu-luân chiến đấu. Khi binh chúng các loài 
rông mà thăng, thì lập tức đuôi A-tu-luân vào 
trong cung điện của chúng. Nếu các loài rồng 
mà bị bại, thì các loài rồng không trở lại cung 
điện, mà sẽ chạy đến chỗ quý thân Già-lâu-1a?°? 
báo cáo răng: “Chúng A-tu-luân muốn đánh 


31: Bạat-nan-đà Long vương ÿ# #‡ JÈ ñE +, một trong tám đại Long vương, anh em với Na-đà 
Long vương, Skt.: Upananda. 
332- Già-|âu-la fI #š £#; Skt.: Karotapäni. Xem cht. 24, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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nhau với chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh, 
nhưng hiện chúng đang đắc thăng. Các ngươi 
nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng 
sức mạnh, để chiên đâu cùng với chúng.” Sau 
khi các quỷ thần nghe xong, liền tự trang bị, 
chuẩn bị các đô binh khí, áo giáp đồng dày, 
cùng các loài rồng hợp tác chiến đầu chông lại 
A-tu-luân. Nếu mà thăng, thì lập tức đuôi A-tu- 
luân vào trong cung điện của chúng. Nêu mà bị 
bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy lui 
đến chỗ quý thần Trì Hoa? báo cáo rằng: 
“Chúng A-tu-luân muốn chiến đâu cùng chư 
Thiên. Chúng tôi đã đón đánh. Nhưng hiện 
chúng đang thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các 
thứ bình khí, binh chúng cùng sức mạnh, đề 
đánh nhau với chúng. ' 

“Sau khi các quý thần Trì Hoa nghe các 
loài rông nói rôi, liên tự trang bị, chuẩn bị các 
đô binh khí, áo giáp đông dày, binh chúng 
cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại A-tu-luân. 
Nếu mà thăng, thì lập tức đuổi A-tu-luân vào 
trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, thì 


333. Trì Hoa ‡‡ ##, trên kia dịch là Trì Man £‡ %ý; Skt.: Mãlãdhara. Xem cht.25, phẩm 1, châu 
Diêm-phù-đề. 
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không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ 
quỷ thân Thường Lạc?”*báo cáo răng: “Chúng 
A-tu-luân muốn đánh nhau cùng chư Thiên. 
Chúng tôi đã đón đánh. Nhưng hiện chúng 
đang thăng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ 
binh khí, cùng sức mạnh, để đánh nhau với 
chúng. 

“Sau khi các quý thần Thường Lạc nghe nói 
rôi, liên tự trang bị, chuẩn bị các đô binh khí, áo 
g1áp đồng dày, binh chúng cùng sức mạnh, 
cùng chiến đấu lại A-tu-luân. Nếu mà thăng, thì 
lập tức đuôi A-tu-luân vào trong cung điện của 
chúng. Nếu mà bị bại, thì không trở lại cung 
điện, mà sẽ chạy đến Tứ thiên vương báo cáo 
rằng: “Chúng A-tu-luân muốn chiến đâu cùng 
chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh. Nhưng hiện 
chúng đang thăng. Các ngài nên chuẩn bị các 
thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh, để 
đánh nhau với chúng. ` 

“Sau khi Tứ thiên vương nghe những lời 
này rồi, liền tự trang bị, chuân bị các đồ binh 
khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức 


334. Thường Lạc %4 Z#, trên kia dịch là Hỷ Lạc £ ##; Skt.: Sadãmatta. Xem cht. 26, phẩm 1, châu 
Diêm-phù-đề. 
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mạnh, cùng chiến đâu lại A-tu-luân. Nếu mà 
thăng, thì lập tức đuối A-tu-luân vào trong cung 
điện của chúng. Nếu không thì Tứ thiên vương 
sẽ đến giảng đường Thiện pháp, tâu Thiên Đề 
Thích và chư Thiên Đao-lợi rằng: “Chúng A-tu- 
luân muốn chiên đấu cùng chư Thiên. Nay chư 
Thiên Đao-lợi hãy tự trang bị, chuẩn bị binh 
khí, binh chúng cùng sức mạnh, để đi đánh 
nhau với chúng. 

“Bây giờ, Thiên Đề Thích ra lệnh cho người 
hâu răng: “Ngươi đem lời nói của ta đến báo lại 
cho Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại 
thiên, Tha hóa tự tại thiên rằng: “A-tu-luân 
cùng vô sô chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư 
Thiên nên tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí 
đề hỗ trợ ta chiến đâu.” 

“Bấy giờ, người hầu này vâng lệnh của Đề 
Thích, liên đến Diệm-ma thiên... cho đến Tha 
hóa tự tại thiên, đem những lời của Đề Thích 
mà báo cáo răng: “A-tu-luân cùng vô số chúng 
muốn đến chiến đâu. Nay chư Thiên nên tự 
trang bị, chuẩn bị binh khí để hỗ trợ ta chiến 
đâu.” 

“Sau khi Diệm-ma thiên nghe những lời 
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này rôi, liên tự trang bị, chuân bị các đô binh 
khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báu vào ngựa, 
cùng vô số trăm ngàn Thiên chúng trước sau 
vây quanh, đóng bình tại phía Đông của núi 
Tu-di. Sau khi thiên tử Đâu-suất nghe những 
lời này TÔI, cũng liên tự trang bị, chuẩn bị các 
đồ binh khí, áo giáp đông dày, đóng xe báu vào 
ngựa, cùng vô số trăm ngàn Thiên chúng, đóng 
binh tại phía Nam của núi Tu-di. Sau khi thiên 
tử Hóa tự tại thiên nghe những lời này tôi, 
cũng trang bị binh chúng, đóng bình tại phía 
Tây của núi Tu-dIi. Sau khi thiên tử Tha hóa tự 
tại thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị 
binh chúng, đóng binh tại phía Bắc của núi Tu- 
d1. 

“Khi Thiên Đề Thích nghĩ đến ba mươi ba 
vị Thiên thần của Đao-lợi thiên, thì ba mươi ba 
vị Thiên thần của Đao-lợi thiên tự nghĩ rằng: 
“Hiện tại Thiên Đề Thích đang nghĩ đến ta. Vậy 
chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liên ra 
lệnh tả hữu chuẩn bị các đô binh khí, cưỡi cỗ xe 
báu, cùng vô số chúng chư Thiên trước sau vây 
quanh, đến trước Thiên Để Thích, đứng một 
bên. 


796 TRƯỜNG A-HÀM 


“Khi Thiên Để Thích nghĩ đến các Thiên 
thân khác của Đao-lợi, thì các Thiên thân khác 
của Đao-lợi liên tự nghĩ rằng: “Hiện tại Đề 
Thích đang nghĩ đến ta. Vậy chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.` Liên ra lệnh tả hữu 
chuẩn bị các đô binh khí, đóng xe báu vào 
ngựa, cùng vô số chúng chư Thiên trước sau 
vây quanh, đến trước Đề Thích, đứng một bên. 

“Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến quý thần 
Diệu Tượng”Š, thì quỷ thân Diệu Tượng liên tự 
nghĩ răng: “Hiện tại Đế Thích đã nghĩ đến ta. 
Vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liên 
ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đô binh khí, đóng xe 
báu vào ngựa, cùng vô số Thiên chúng trước 
sau vây quanh, đến đứng trước Đề Thích. 

“Khi Đề Thích nghĩ đến Long vương Thiện 
Trụ””5, thì Long vương Thiện Trụ tự nghĩ răng: 
“Nay Thiên Đề Thích nghĩ đến ta, nay ta nên 
đến." Long vương Thiện Trụ liền đi đến đứng 
trước Đề Thích. 

“Lúc này, Đề Thích liên tự trang bị, chuẩn 
bị các đồ binh khí, mình mặc áo giáp đông báu, 


335: Diệu Tượng #P Ƒ£. 
3: Thiện Trụ Long vương 3# £ Äš§ + 


(TÚT 
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cưỡi trên đỉnh đâu Long vương Thiện Trụ, cùng 
vô sô chư Thiên, quỷ thần trước sau vây quanh, 
tự ra khỏi thiên cung, đánh nhau với A-tu-luân. 
Đồ vật trang bị như các thứ binh khí, đao kiếm, 
giáo, mác, cung tên, rìu, đục, búa lớn, búa nhỏ, 
bánh xe quay, dây tơ cột, binh khí, áo giáp 
đồng, tất cả đêu dùng bảy báu để tạo thành. Lại 
dùng mũi nhọn đầm thêm vào người A-tu-luân, 
nhưng thân ông ta vẫn không bị thương tốn, chỉ 
chạm vào bên ngoài khi đâm mà thôi. Chúng A- 
tu-luân tay cũng câm đao kiểm bảy báu, giáo 
mắc, cung tên, rìu đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh 
xe quay, dây cột bằng tơ và dùng mũi nhọn đâm 
thêm vào thân chư Thiên, nhưng cũng chỉ chạm 
đến bên ngoài mà thôi, không gây bất cứ 
thương tốn nào. 

“Như vậy, dục khiến chư Thiên cùng A-tu- 
luân đánh nhau; do bởi nhân là dục như vậy.” 


L] 
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Phẩm 11: BA TRUNG KIẾP 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có ba trung kiếp””. Những gì là ba? Một 
là kiếp đao binh. Hai là kiếp đói kém. Ba là 
kiếp tật dịch”. 

“Thế nào là kiếp đao binh??? 

“Người thế gian này vốn thọ bốn vạn tuôi. 
Sau đó giảm xuống, thọ hai vạn tuổi. Sau đó lại 
giảm nữa, thọ một vạn tuôi. Lần lượt giảm, thọ 
một ngàn năm, năm trăm năm, ba trắm năm, hai 
trăm năm. Như nay con người thọ một trăm 
tuổi, với số ít vượt quá, mà phân nhiều là dưới. 
Sau đó, tuôi thọ con người giảm dân xuống còn 
mười tuổi. Khi đó, người nữ sinh ra chừng năm 
tháng là đi lây chồng. Bấy giờ, các loại mỹ vị 
có được trong thê gian như bơ sữa, mật, đường 
thẻ, đường đen ””, những gì có vị ngon, tự 
nhiên biến mất; ngũ cốc không sinh sản, chỉ còn 


337. Trung kiếp rh #JJ, Skt.: antara-kalpa, kiếp trung gian; nhưng đối lại với mahäkalpa, đại kiếp 2 
#J, nên cũng thường gọi là tiểu kiếp ;j¬ #J. 

338- Đao binh 7J 1£, cốc quý ## #ï, tật dịch 4 ÿ>. Tham chiếu, Câu-xá luận, q. 12 (Huyền Tráng): 
ba tiểu tam tai trung kiếp: đao binh, tật dịch, cơ cẩn. Cf. Koáa-kãrikã iii. 99: kalpasya 


$astrarogãbhyãm durbhikrena nirgamah. 

339. Đao binh kiếp 7) #¿ #J, Skt.: sastra-kalpa, Pãäli: sattha-kappa. 

39. Tô du R£ 3h (Skt., Pãli: navanïta), mật #3 (madhu), thạch mật Z¡ 3 (Päli: madhu-phãnita), 
hắc thạch mật # Zï 3 (kä|amadhuphänita, kã|a-lona?). 
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có loại lúa hoang”'! mà thôi. Lúc này, các loại y 
phục cao cấp như gâm vóc, lụa là”, kiếp- 
bôi”, sô-ma'*“, tật cả đều không còn nữa, mà 
chỉ còn có loại vải dệt thô sơ băng cỏ. Bấy ĐIỜ, 
mặt đât này hoàn toàn chỉ sinh gai góc, muôi 
mòng, ong, bọ cạp, rắn, rết, trùng độc; còn vàng 
bạc, lưu ly, bảy báu, châu ngọc, tự nhiên chúng 
bị vùi vào đất hết và chỉ có đá, cát, các thứ xâu 
xí là dẫy đầy. Lúc này chúng sanh chỉ làm mười 
điều ác càng ngày càng tăng, không còn nghe 
đến danh từ mười điều thiện, cho đến không có 
cả danh từ thiện, huống chi là có người làm 
việc thiện? Bấy giờ, trong loài người ai không 
có hiếu với cha mẹ, không kính trọng sư 
trưởng, hay làm việc ác thì được cúng dường, 
được mọi người cung kính hâu hạ. Cũng như 
người nay ai hiểu thuận mẹ cha, kính trọng sư 
trưởng, thường làm việc lành, thì được cúng 
dường, được mọi người cung kính hầu hạ, thì 
người làm việc ác kia lại cũng được cúng 
dường như vậy. Bây giờ, con người thân hoại 


3⁄1: Hán: để bại ## ##, chỉ loại cỏ có hạt nhỏ như hạt lúa. 

342: Hán: cẩm $fi, lăng #Z, tắng 4, quyến 4ñ. 

343. Kiếp-bối #jJ H; Päli: kappäsa, Skt.: karpäsa, vải bông (gòn). 
34 Sô-ma #ÿ Ji; Pãli: khoma, Skt.: krauma, vải gai. 
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mạng chung bị đọa vào trong súc sanh, cũng 
như con người hiện tại được sinh lên cối trời. 
Lúc đó con người gặp nhau thường ôm lòng 
độc hại, chỉ muốn giết nhau; cũng giống như 
thợ săn gặp được đàn nai, chỉ muốn giết chúng, 
không có bất cứ một ý nghĩ thiện nào; con 
người lúc đó cũng như vậy, chỉ muôn giết nhau, 
không có một chút ý nghĩ thiện nào. Bấy giờ, 
mặt đất này chỉ là sông ngòi, khe suối, núi đôi, 
đất đồng, không có chỗ đất nào bằng phăng cả. 
Khi có người ởi đến, tức thì kinh SỢ, run Tây, 
lông tóc dựng đứng. 

“Bầy giờ, trong vòng bảy ngày có sự nôi 
lên của kiếp đao kiểm. Lúc ây, những thứ cỏ, 
cây, ngói, đá mà con người câm trong tay đều 
biến thành đao kiếm; những thứ đao kiếm này 
rât bén nhọn, đụng đến vật øì thì vật đó đều sẽ 
bị cắt đứt. Chúng sát hại lẫn nhau. Trong lúc 
này có người có trí tuệ thây đao binh sát hại 
nhau nên hoảng sợ tránh vào núi rừng, hang 
động, khe suối, những chỗ không người. Trốn 
tránh trong vòng bảy ngày, tâm nghĩ miệng tự 
nói: “Ta không hại người, người chớ hại ta.' 
Trong vòng bảy ngày người này chỉ ăn rễ cây 
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cỏ đề tự nuôi sông mình. Qua bảy ngày, sau đó 
mới lại ra khỏi rừng núi. Lúc này, gặp được 
một người, vui mừng nói rằng: “Nay gặp được 
người còn sông! Nay gặp được người còn 
sống!? Cũng giống như cha mẹ vì gặp lại một 
người con bị thất lạc lâu ngày không thấy 
nhau, nên vui mừng nhảy nhót mà không thể 
tự kiêm chế chính mình được, thì sự kiện 
người này cũng như vậy, vì sự vui mừng nên 
nhảy nhót mà không thê tự kiêm chế được cảm 
xúc vui nơi chính mình. Khi ấy thì người dân 
trong vòng bảy ngày chỉ có khóc lóc mà thôi; 
cũng trong vòng bảy ngày này họ lại cùng gặp 
vui nên vui vẻ chúc mừng nhau. Người lúc bấy 
giờ khi thân hoại mạng chung đều đọa vào địa 
ngục. Vì sao? Vì con người ây luôn luôn ôm 
lòng sân hận và phẫn nộ, họ chỉ có một tâm hại 
nhau mà thôi, vì không có tâm nhân từ nên gọi 
là kiếp đao binh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào gọi là kiếp đói kém”? Con người 
bấy giờ phân nhiều làm những việc phi pháp, tà 


345: Cơ ngạ kiếp ## §f# #J; Skt.: durbhikra-kalpa, Päli: dubbhikkha-kappa; ở trên gọi là cốc quý 
kiếp. 
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kiến điên đảo, làm mười nghiệp ác. Vì làm 
mười nghiệp ác nên trời không mưa xuống, làm 
cho trăm thứ cỏ cây chết khô, ngũ cốc không 
thành, mà chỉ có gốc rạ mà thôi. 

“Thế nào gọi là đói kém? Vì lúc bấy giờ, 
người dân phải thu quét những hạt thóc còn rơi 
rớt lại các nơi như ruộng vườn, đường sá, đầu 
ngõ và trong phân đất để tự sống còn, nên mới 
gọi là đói kém”. 

“Lại nữa, lúc đói kém, người bấy giờ lượm 
nhặt xương cốt từ những nơi như lò sát sanh, 
chợ búa, các đường sá và các bãi tha ma, rôi 
nấu nước trấp mà uống, nhờ vậy mà họ sông, 
nên gọi là 'đói xương trắng”. 

“Lại nữa, vào kiếp đói kém, ngũ côc được 
øieo trông đêu biến thành cỏ cây. Con người 
lúc này lẫy bông nấu nước trấp để uống. Lại 
nữa, vào thời đói kém, bông của các loài cây cỏ 
rụng phủ kín cả mặt đất, lúc ấy mọi người phải 


36: Cơ ngạ; định nghĩa từ đồng nghĩa của Skt.: durbhikra (Pãli: dubbhikkha); Koáa-kãrikã iii. 99: 
cañcu (sự mỗổ bằng mỏ chim), Chân Đế: chiên giá lương ?#§ 3# J, Huyền Tráng: tụ tập 5# ®; 
Câu-xá luận q.12: thời kỳ đói kém cũng được gọi là tư tập, vì con người bầy giờ cực đói, 


thây chết gom thành đống; cũng vì người sau, người ta cất các thứ hạt giống trong những 
cái giỏ. 

347. Bạch cốt cơ ngạ #1 Eï 8j| &Ñ; Câu-xá luận, sđd.: Koéa-kãrikã, sđd.: Skt.: svetästhi; Pãli: 
setatthika. 
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đào đât lây bông để nâu ăn, nhờ vậy mà tự tôn 
tại, nên gọi là “đói cây có 2483. Bấy giờ, chúng 
sanh thân hoại mạng chung đọa vào trong ngạ 
quỷ. Sao vậy? Vì những người sống trong kiếp 
đói kém này, thường ôm lòng tham lam keo 
bản, không có lòng bỗ thí nhân ái, không chịu 
chia xẻ cùng người và không nhớ nghĩ đến 
những tai ách của người khác. 

“Đây là kiếp đói kém.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là kiếp tật dịch””? Người đời bây 
giờ, tu hành chánh pháp, chánh kiên không điên 
đảo, đây đủ thập thiện hành. Có quý thân thế 
giới phương khác đến, mà quý thần ở đây thì 
buông lung dâm loạn, không thể hộ vệ con 
người được. Quỷ thân thế giới khác xâm lấn, 
nhiễu loạn con người thế gian này, họ dùng tay 
đánh đập, dùng gậy quật ngã, rồi hút lây tinh 
khí, khiến cho tâm người loạn lên, rồi cưỡng 
bức mang đi. Giống như quốc vương ra lệnh 
cho các tướng soái những thứ phải bảo vệ, 


348: Thảo mộc cơ ngạ ## 7K ð[ Ếñi; koa-kãrikã, sđd.: salãäkãvhtti, Huyền Tráng: vận trù 3š #, 
Chân Đế: trù lương #§ ‡§. 
343. Tật dịch kiếp 1> Jš #J; Skt.: roga-kalpa, rogäbhyä, Päli: roga-kappa. 
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nhưng giặc cướp ở phương khác đên xâm phạm 
quấy nhiễu, mà các tướng soái ở đây lại buông 
lung, nên nước nhà bị chúng cướp mật. Ở đây 
cũng vậy, những quỷ thân ở thế giới khác đến 
bắt giữ mọi NBƯỜI Ở thê gian này, chúng đánh 
đập, quật ngã, rồi hút lấy tinh khí mọi người và 
cưỡng bức mang đi.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Giả sử quý thần ở thê gian này dù không 
buông lung dâm loạn, nhưng khi quỷ thần có 
sức mạnh lớn ở thế giới khác đến, thì quý thân 
ở thê gian này cũng phải sợ hãi mà đi trốn. 
Các đại quý thân kia bèn xâm lấn, quây nhiễu 
người ở đây, đánh đập, quật ngã, hút lây tinh 
khí, giết chết rồi bỏ đi. Giống như quốc 
vương, hay đại thần của quốc vương sai khiến 
các tướng soái bảo vệ nhơn dân; tuy tất cả các 
tướng lãnh này đều trong sạch thận trọng, 
không buông lung, nhưng khi các tướng soái 
mạnh bạo, có binh lính đông đảo kia lại đến 
khuấy phá thành ấp, làng xóm, mà cướp đoạt 
người vật. Thì ở đây lại cũng như vậy, nêu quỷ 
thân ở thế gian này dù không dám buông lung 
đi nữa, nhưng khi các quý thân có sức mạnh 
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lớn ở thê giới khác đến, thì các quỷ thân thê 
gian này cũng sẽ sợ hãi tránh đi và những 
hàng quỷ thân lớn mạnh kia sẽ xâm đoạt, 
nhiễu hại Tgười thế gian này; đánh đập, quật 
ngã, hút lấy tinh khí và giết hại mọi người rồi 
bỏ ổi. 

“Khi ấy, người dân trong kiếp tật dịch, sau 
khi thân hoại mạng chung đều sinh lên cõi trời. 
Vì sao? Vì con người lúc ấy đều hướng tâm từ 
bi đến nhau, thăm hỏi nhau: “Bệnh tật của bạn 
có giảm không? Thân thể có được an ốn 
không?ˆ Vì những nhân duyên này, nên họ 
được sinh lên cõi trời. Cho nên gọi là kiếp tật 
dịch. 

“Đó là ba trung kiếp.” 


L] 
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Phẩm 12: THẺ BÓN DUYÊN?®° 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Sau khi qua khỏi hỏa tai, khi trời đất của 
thê ølan này sắp sửa thành tựu trở lại, một số 
chúng sanh khác phước hết, hành hết, mạng 
hết, mạng chung ở cõi trời Quang âm thiên, 
sinh vào cung điện Phạm thiên trông không °', 
rôi sinh tâm đắm nhiễm chỗ đó, yêu thích chỗ 
đó, nên nguyện cho chúng sanh khác cũng 
sinh vào nơi này. Sau khi phát sanh ý nghĩ 
này rôi, thì những chúng sanh khác phước hết, 
hành hết, mạng hết, từ cõi trời Quang âm 
thiên, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào 
cung điện Phạm thiên trống không. Bây ĐIỜ, 
vị Phạm thiên sinh ra trước liền tự nghĩ răng: 
“Ta là Phạm vương, là Đại Phạm thiên vương, 
không có aI sáng tạo ra ta, ta tự nhiên mà có, 
không bẩm thọ cái gì từ ai hết; ở trong một 
ngàn thế giới ta hoàn toàn tự tại, thông rõ các 
nghĩa lý, giàu có sung mãn, có khả năng tạo 
hóa vạn vật; ta là cha mẹ của tất cả chúng 
sanh.” 


350- Tham chiếu, kinh số 4, “Tiểu Duyên”. 
351. Không Phạm xứ Z #§ j§; Päli: suñña Brahma-vimäna. 
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“Các Phạm thiên sanh sau lại tự nghĩ rằng: 
“VỊ Phạm thiên sanh trước kia là Phạm vương, 
là Đại Phạm thiên vương. Vị ây tự nhiên mà 
có, không do ai có sáng tạo; là đắng Tối tôn ở 
trong một ngàn thế giới, không bẩm thọ từ ai 
cái gì, thông rõ các nghĩa lý, giàu có sung 
mãn, có khả năng sảng tạo vạn vật, là cha mẹ 
của tật cả chúng sanh. Ta từ vị ây mà có.) 

“Nhan sắc dung mạo của vị Phạm thiên 
vương này thường như đồng tử, cho nên Phạm 
vương được gọi là Đông tử””. 

“Hoặc có lúc, khi thế giới này chuyển thành 
trở lại”, phần lớn chúng sanh có kẻ sinh về 
Quang âm thiên, bằng hóa sinh tự nhiên”, 
sống băng thức ăn là sự hoan hỷ?°”, mình phát 
ra ánh sáng””5, có thân túc bay trong hư không, 
an vui không ngại, mạng sông lâu dải. Sau đó 
thê gian này biến thành đại hông thủy, tràn 
ngập khắp nơi. Vào lúc bây giờ thiên hạ hoàn 


352 Các chỗ khác, bản dịch Hán gọi là Phạm đồng tử 7# # 7; Pãli: Sanajkumära, Thường Đồng 
hình ?/ ## Tý. 

353: Hán: hoàn thành 3# jš; Skt.: vivartnana, Pãli: vivattana. 

34. Tự nhiên hóa sanh Z2 {E 3:; Pãli: manomaya. Được sáng tạo do ý. 

355. Hán: hoan hỷ vi thực #t ý 7; &; Pali: pitibhakkha, ăn bằng hỷ. 

356. Hán: thân quang tự chiếu ## 3,  ñä; Päli: sayampabhãä. 
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toàn tôi tăm, không có mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú, ngày đêm và cũng không có năm tháng hay 
con sô bốn mùa. Sau đó, khi thế gian này bắt 
đâu sắp chuyền biến, một số chúng sanh khác 
phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi Quang âm 
thiên sau khi mạng chung sinh đến thế gian này, 
băng hóa sinh và ăn bằng sự hoan hý, tự thân 
phát sáng, có thần túc bay trong hư không, an 
vui không ngại, sống lâu dài ở đây. Khi ấy, 
không có nam nữ, tôn ty, trên dưới, cũng không 
có những tên khác nhau. Các chúng cùng sinh ở 
thê gian này, cho nên gọi là chúng sanh. 

“Bấy giờ, đất này tự nhiên phát sinh ra vị 
đất”, ngưng tụ trong đất. Cũng như đề hô”, v 
đât khi xuất hiện cũng như vậy; giống như m: 
tô”, vị ngọt như mật. Sau đó chúng sanh dùng 
tay nếm thử để biết vị ra sao. Vừa mới nếm, 
liền có cảm giác ngon, nên sanh ra mê đắm vị 
ây. Như vậy, lần lượt nễm mãi không thôi nên 
sanh ra tham đăm, bèn lây bàn tay mà vốc, dân 
thành thói ăn bốc*“°, Ăn bốc mãi như thể, 
357. Địa vị t, É; Pãli: rasa-pathavĩ. 

358: Đề hồ ff¿ fjj; Pali: sappi-manda, chế phẩm thượng hạng từ sữa. 


359. Sanh tô ZE #£; Pãli: navanta, chế phẩm từ sữa, váng sữa để nguội, sữa đông. 
360. Đoàn thực ## &, giải thích ngữ nguyên của ý niệm thực phẩm vật chất. 
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những chúng sanh khác thây vậy lại bắt chước 
ăn và cách ăn này không bao giờ chấm dứt. Khi 
ây, những chúng sanh này thân thê trở nên thô 
kệch, ánh sáng mất dân, không còn có thân túc, 
không thê bay đi. Bấy giờ, chưa có mặt trời mặt 
tráng. Ánh sáng của chúng sanh biến mất. Khi 
ây, trời đât hoàn toàn tối om, không khác như 
trước. Một thời gian lâu, rất lâu về sau, có một 
trận cuồng phong mạnh nổi lên thối nước biên 
lớn, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, khiến cho 
biến bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời 
đặt ở lưng núi Tu-di, an trí quỹ đạo mặt trời, 
mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, đi 
quanh khắp thiên hạ. 

“Nhật cung điện thứ hai mọc từ phương 
Đông, lặn phương Tây. Chúng sanh khi ấy nói: 
“Đây là ngày hôm qua“! hoặc nói: “Không 
phải ngày hôm qua.” 

“Nhật cung điện thứ ba đi quanh núi Tu-di, 
mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây. Chúng 
sanh khi ây bảo răng: “Nhất định là một ngày". 
Ngày, có nghĩa là nhần của ánh sáng ởi 


361: Hán: tạc nhật E H. 
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trước“, do đó gọi là ngày. Mặt trời có hai 
nghĩa: một, trụ thường độ”: hai, cung điện””t. 
Nhìn xa từ bốn hướng, cung điện có hình tròn. 
Nóng lạnh dễ chịu, được tạo thành bởi vàng của 
trời; được xen băng pha lê. Hai phần là vàng 
trời, thuần chân không pha tạp; trong suốt từ 
trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. Một phân là 
pha lê, thuần chân không tạp, trong suốt từ 
trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. 

“Nhật cung điện rộng năm mươi mốt do- 
tuân. Đất và vách tường của cung điện mỏng 
như bẹ lau?S3. 

“Tường cung điện có bảy lớp, với bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp chuông báu, bảy 
lớp hàng cây, các trang trí chung quanh đều 
được làm băng bảy báu. Tường băng vàng thì 
cửa băng bạc, tường bạc thì cửa vàng; tường 
lưu ly thì cửa thủy tính, tường thủy tỉnh thì 
cửa lưu ly; tường ngọc đỏ thì cửa mã não, 
tường mã não thì cửa ngọc đỏ; tường xa cử thì 


362. Định nghĩa từ Skt.: divasa, ngày, Hán: nhật H; theo ngữ nguyên, do động từ căn: dWw, 
chiếu sáng. 

363: Hán: trú thường độ {3 ?# j#; cùng định nghĩa với mặt trăng. Xem đoạn sau. 

384- Cụng điện ?z ƒ#; cùng đồng nghĩa với mặt trăng, xem đoạn sau. 


%6: Các bản TNM: vi thác # ƒ##; bản Cao-ly: tử bá ‡# 
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cửa băng các thứ báu, tường băng các thứ báu 
thì cửa xa cừ. Lại nữa, các lan can Kia, nếu 
thanh ngang băng vàng thì cọc băng bạc, thanh 
ngang bạc thì cọc vàng; thanh ngang lưu ly thì 
cọc thủy tinh, thanh ngang thủy tính thì cọc 
lưu ly; thanh ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, 
thanh ngang mã não thì cọc ngọc đỏ; thanh 
ngang băng các loại báu thì cọc bằng xa cừ, 
thanh ngang xa cừ thì cọc là các loại báu. Lưới 
vàng thì linh bạc, lưới bạc thi linh vàng; lưới 
thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thi linh 
thủy tính; lưới ngọc đỏ thì linh mã não, lưới 
mã não thì linh ngọc đỏ; lưới xa cừ thì linh 
băng các loại báu, lưới bằng các loại báu thì 
linh xa cừ. Những cây băng vàng này thì lá, hoa 
quả bạc; cây băng bạc thì lá, hoa quả vàng; cây 
băng lưu ly thì hoa quả thủy tỉnh, cây thủy tỉnh 
thì hoa quả lưu ly; cây bằng ngọc đỏ thì hoa 
quả mã não, cây mã não thì hoa quả ngọc đỏ; 
cây băng xa cử thì hoa quả các loại báu, cây là 
các loại báu thì hoa quả là xa cử. Tường của 
cung điện có bốn cửa, cửa của nó có bảy bậc 
thêm, bao quanh băng lan can; có lâu các đền 
đài, ao tăm, vườn rừng đêu theo thứ lớp đôi 
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nhau, sanh các loại hoa báu, hàng nào hàng nây 
đều xứng nhau; có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá 
nhiêu màu sắc, hương thơm ngạt ngào của cây 
cỏ lan tỏa xa khắp bốn phương, cùng các loài 
chìm ríu rít hòa vang. 

“Nhật cung điện kia, được duy trì bởi năm 
loại gió”. Một là trì phong, hai là dưỡng 
phong, ba là thọ phong, bốn là chuyển phong, 
năm là điều phong. Điện chính, nơi Nhật thiên 
tử ngự, hoàn toàn được xây dựng băng vàng 
TÒng, cao mười sáu do- tuân. Điện có bốn cửa, 
đều có lan can bao quanh. Tòa của Nhật thiên 
tử rộng nửa do-tuân, làm bằng bảy báu, trong 
sạch mêm mại, giỗng như thiên y. Nhật thiên tử 
tự thân phóng ra ánh sáng chiếu điện vàng: 
ánh sáng điện vàng chiếu khắp nhật cung: ánh 
sáng của nhật cung lại chiêu ra khắp bốn 
phương thiên hạ. Tuổi thọ của Nhật thiên tử 
năm trăm năm nhà trời; con cháu đều kế thừa 
nhau không bao giờ gián đoạn. Cung điện này 
không bao giờ bị hoại diệt, trong vòng thời gian 
là một kiếp. Khi cung điện mặt trời di chuyền, 


388- Ngũ phong 7ï jä(: trì phong ## j8, dưỡng phong ‡š Ji, thọ phong +# Ji, chuyển phong ## Ji, 
điều phong 3i Bi. 
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thì Nhật thiên tử không có ý di chuyên răng: 
“Fa đi. Ta dừng.ˆ Mà chỉ luôn luôn hưởng thụ 
ngũ dục. Lúc mà cung điện mặt trời vận hành 
thì vô số trăm ngàn chư Thiên, Thiên thần đi 
theo dẫn đường trước, hoan hỷ không mệt mỏi, 
thích đi nhanh nhẹn, vì vậy Nhật thiên tử được 
gọi là “Nhanh nhẹn'”57. 

“Thân Nhật thiên tử phát ra ngàn tia sáng; 
năm trăm tia sáng chiêu xuông và năm trăm tia 
sáng chiếu chung quanh, đó là vì công đức của 
nghiệp đời trước nên có ngàn tia sáng này. Thế 
nên Nhật thiên tử còn gọi là Thiên Quang”53. 
Thê nào là công đức của nghiệp đời trước? 
Hoặc có một người phát tâm cúng dường Sa- 
môn, Bà-la-môn, cùng cứu giúp những người 
đói khát cùng khốn, cho họ đồ ăn thức uống, y 
phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, 
đèn đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu câu, 
không trải ý người và cúng dường cho các vị 
Hiên thánh trì giới. Do bởi nhân duyên vô số 
pháp hỷ quang minh khác nhau kia, mà thiện 
hoan hỷ. Như vua Quán đảnh dòng Sát-ly lúc 


37. Hán: tiệp tật ÿš 1s; liên hệ ngữ nguyên: sũriya (do SVAR) và jvala. 
388. Thiên Quang “£ 3; Skt.? 
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bắt đầu lên ngôi, thiện tâm hoan hỷ cũng lại 
như vậy. Do nhân duyên này, thân hoại mạng 
chung làm Nhật thiên tử, được Nhật cung 
điện, có ngàn tia sáng, cho nên nói là nghiệp 
lành được ngàn tia sáng. 

“Lại nữa, do duyên gì mà gọi là ánh sáng 
của nghiệp đời trước? Hoặc có người không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hai 
lưỡi, không ác khẩu, không nói dỗi, không thêu 
dệt, không tham giữ, không sân nhuê, không tà 
kiến, vì những nhân duyên này mà tâm lành 
hoan hỷ. Giỗng như đầu ngã tư đường có hỗ 
tăm lớn trong mát không nhơ, có người ổi xa, 
mệt mỏi nóng khát, lại vào trong hỗ nước này 
tăm rửa cho mát mẻ rồi cảm thây vui mừng yêu 
thích; thì người thực hành mười điều lành, tâm 
lành vui mừng của họ lại cũng như vậy. Thân 
người này sau khi thân hoại mạng chung, làm 
Nhật thiên tử, sông ở Nhật cung điện, có ngàn 
tia sáng, vì nhân duyên này cho nên gọi là ánh 
sáng nghiệp lành. 

“Lại nữa, vì duyên øì gọi là ngàn tia sáng? 
Hoặc có người không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không dối, không uống 
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rượu; do những nhân duyên này, mà thiện tâm 
hoan hỷ; thân hoại mạng chung, làm Nhật 
thiên tử, sống ở Nhật cung điện, có ngàn tia 
sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi 
là ngàn tia sáng nghiệp lành. 

“Trong sáu mươi niệm khoảnh ”“” gọi là một 
la-da”", ba mươi la-da gọi là ma-hâu-đa””, 
trăm ma-hầu-đa gọi là ưu-ba-ma'”?. Nhật cung 
điện mỗi năm có sáu tháng đi theo hướng Nam, 
mỗi ngày di chuyển ba mươi dặm; cực Nam 
không vượt qua khỏi Diêm-phù-đề. Mặt trời di 
chuyên về hướng Bắc, cũng vậy. 

“Vì duyên gì nên ánh sánh mặt trời nóng 
bức? Có mười nhân duyên. Những gì là mười? 

“1. Ngoài núi Tu-di có núi Khư-đà-la?” cao 
bốn vạn hai ngàn do-tuân, rộng bốn vạn hai 
ngàn do-tuân, biên núi không ước lượng được; 
núi được tạo thành bởi bảy báu. Khi ánh sáng 
mặt trời chiêu đến núi, xúc chạm mà phát sinh 


39. Niệm khoảnh 2: Eï, Skt.: krana, Pãäli: khana. Nhưng, Câu-xá luận q.12: 120 krana (sát-na) là 
một tatkyana (Huyền Tráng: đát-sát-na †R ấij Zji) sáu mươi tatkrana là một lava (Huyền Tráng: 
lạp phược Jl3⁄ #?). Xem cht. dưới. 

370. La-da £§ lý, Huyền Tráng: lạp phược J3 #8, Skt.: lava. 

371. Ma-hầu-đa Ƒ# !¿ 4, Huyền Tráng: mâu-hô-lật-đa 4> Eƒ 3# 4; Skt.: muhũrta. 

32 Ƒu-ba-ma {# ÿ# ##, Huyền Tráng: trú dạ š ?%, ahorätra. 

33: Khư-đà-la sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 5B. 57. 
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ra nhiệt. Đây là duyên thứ nhât ánh sáng mặt 
trời nóng bức. 

“2. Bên ngoài núi Khư-đà-la có núi Y-sa- 
đà””?cao hai vạn một ngàn do-tuần, rộng cũng 
hai vạn một ngàn do-tuân, chu vi là vô lượng, 
tạo thành bởi bảy báu, khi ánh sáng chiêu đến 
núi này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là 
duyên thứ hai ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“3, Bên ngoài núi Y-sa-đà có núi Thọ-đề- 
đà-la??”, bên trên cao một vạn hai ngàn do-tuân, 
rộng một vạn hai ngàn do-tuân, chu vi là vô 
lượng, tạo thành bởi bảy báu. Khi ánh sáng mặt 
trời chiêu đến núi này, xúc chạm mà phát sinh 
ra nhiệt. Đó là duyên thứ ba ánh sáng mặt trời 
nóng bức. 

“4, Ở ngoài cách núi Thọ-đê-đa-la không xa 
có núi gọi là Thiện kiến”, cao sáu ngàn do- 
tuần, rộng sáu ngàn do-tuân, chu vi là vô lượng, 
núi được hình thành bởi bảy báu, khi ánh sáng 
mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là 
duyên thứ tư để ánh sáng mặt trời nóng bức. 


374. Y-sa-đà sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, chị. 58. 
375. Thọ-đề-đà-la ið{ ‡E lÈ #§, ở trên là Thọ-cự-đà-la Bị E È §š. Có lẽ do nhằm tự dạng. 
378- Thiện kiến sơn xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 60. 
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“5, Ở ngoài núi Thiện kiến có núi Mã tự” 
cao ba ngàn do-tuân, ngang rộng cũng ba ngàn 
do-tuân, chu vi là vô lượng, núi được hình 
thành bởi bảy báu, khi ánh sáng mặt trời chiêu 
đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ năm 
để ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“6. Ở ngoài cách núi Mã tự không xa có núi 
Ni-di-đà-la””°, cao một ngàn hai trăm do-tuân, 
rộng một ngàn hai trăm do-tuân, chu vi thì vô 
lượng, núi được hình thành bởi bảy báu, khi 
ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra 
nhiệt, đó là duyên thứ sáu để ánh sáng mặt trời 
nóng bức. 

“7, Ở ngoài cách núi Ni-di-đà-la không xa 
có núi Điêu phục”, cao sáu trăm do-tuân, rộng 
cũng sáu trăm do-tuân, chu vi thì vô lượng, núi 
được hình thành bởi bảy báu, khi áng sáng mặt 
trời chiêu đến sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên 
thứ bảy để ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“§. Ở ngoài núi Điều phục có núi Kim 
cương luân”#?, cao ba trăm do-tuần, rộng ba 


377- Mã tự sơn ;š † LiI, ở trên là Mã thực sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, ch. 61. 

378. Ni-di-đà-la JE 7 ñÈ #§, ở trên là Ni-dân-đà-la; xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 62. 
379- Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, chị. 63. 

380. Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, chị. 64. 
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trăm do-tuân, chu vi thì vô lượng, tạo thành bởi 
bảy báu, khi ánh sáng mặt trời chiêu đến sẽ 
phát ra nhiệt. Đó là duyên thứ tám để ánh sáng 
mặt trời nóng bức. 

“0, Lại nữa, bên trên một vạn do-tuân có 
cung điện Trời gọi là Tĩnh tú, tạo thành bởi lưu 
ly. Khi ánh sáng mặt trời chiêu vào nó, xúc 
chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ 
chín để ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“10. Lại nữa, ánh sáng cung điện mặt trời 
chiêu xuống đại địa, xúc chạm mà phát sinh ra 
nhiệt. 

“Đó là mười duyên thứ mười làm cho ánh 
sáng mặt trời nóng bức. ” 

Bây giờ, Thế Tôn nói bài tụng: 

Do mười nhân duyên này, 
Mại trời gọi Thiên quang; 
Ánh sáng phát nóng bức: 

Được nói mặt trời Phát. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“lại sao cung điện mặt trời mùa đông thì 
lạnh để không thể ở gần được? Có ánh sáng mà 
sao lạnh? Có mười ba duyên, tuy có ánh sáng 
nhưng vẫn lạnh. Những gì là mười ba? 
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“]. Giữa hai núi Tu-di và Khư-đà-la có 
nước, rộng tám vạn bốn ngàn do-tuân, chu vi 
thì vô lượng. Nước này sinh ra rất nhiều loại 
hoa khác nhau như: hoa Uu-bát-la, hoa Câu- 
vật-đầu, hoa Bát-đầu-ma, hoa Phân-đà-ly, hoa 
Tu-kiên-để; khi ánh sáng mặt trời chiêu xuống, 
xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ nhất 
đề ánh sáng mặt trời lạnh. 

“2. Khoảng cách giữa hai núi Khư-đà-la và 
Y-sa-đà-la có nước, rộng bỗn vạn hai ngàn do- 
tuân, dọc ngang bôn vạn hai ngàn do-tuân, chu 
vi thì vô lượng. Nước này sinh ra các loài hoa 
khác nhau. Khi ánh sáng chiếu đến, xúc chạm 
mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ hai để ánh 
sáng mặt trời lạnh. 

“3, Giữa hai núi Y-sa-đảà-la và Thọ-đề-đà-la 
có nước, rộng hai vạn một ngàn do-tuân, chu vi 
thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. 
Khi ánh sáng mặt trời chiêu xuống, xúc chạm 
mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ ba ánh sáng 
mặt trời lạnh. 

“4. Giữa hai núi Thiện kiến và núi Thọ-để 
có nước, rộng hai ngàn do-tuân, chu vi thì vô 
lượng, nơi này có nước, sinh ra các loài hoa 
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khác nhau; khi ánh sáng mặt trời chiêu xuống 
thì sinh ra lạnh, đó là duyên thứ tư để ánh sáng 
mặt trời lạnh. 

“5, Giữa hai núi Thiện kiến và núi Mã tự 
có nước, rộng sáu ngàn do-tuân, sinh ra các 
loài hoa khác nhau; khi ánh sáng mặt trời chiếu 
xuống thì sinh ra lạnh, đó là duyên thứ năm đề 
ánh sáng mặt trời lạnh. 

“6. GIữa hai núi Mã tự và núi NI-di-đà-la có 
nước, rộng một ngàn hai trăm do-tuân, chu vi 
thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau; khi 
ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh, 
đó là duyên thứ sáu để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“7, Giữa hai núi Ni-di-đà-la và núi Điều 
phục rộng sáu trăm do-tuần, chu vi thì vô 
lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau; khi ánh 
sáng mặt trời chiều xuống thì sinh ra lạnh, đó là 
duyên thứ bảy để sinh ra ánh sáng mặt trời lạnh. 

“8, Giữa hai núi Điều phục và núi Kim 
cương luân có nước, rộng ba trăm do-tuân, chu 
vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau; 
khi ánh sáng mặt trời chiếu xuông thì sinh ra 
lạnh, đó là duyên thứ tám để ánh sáng mặt trời 
lạnh. 
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“0, Giữa núi Kim cang luân và đât Diêm- 
phù-đề có nước”?!, khi ánh sáng mặt trời chiêu 
xuống một lần chạm nhau thì sinh ra lạnh, đó là 
duyên thứ chín để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“10. Đât Diêm-phù-đề có sông ít, đất Câu- 
da-ni có nước nhiều. Khi ánh sáng mặt trời 
chiêu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là 
duyên thứ mười để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“I1. Sông ngòi của cối Câu-da-ni thì ít, 
nước của cõi Phât-vu-đãi thì nhiêu; khi ánh 
sáng mặt trời chiêu xuông, xúc chạm mà sinh ra 
lạnh. Đó là duyên thứ mười một để ánh sáng 
mặt trời lạnh. 

“12. Sông ngòi của Phất-vu-đãi thì ít, sông 
ngòi của Uẫt-đơn-viết thì nhiều; khi ánh sáng 
mặt trời chiêu xuống, xúc chạm nhau thì sinh ra 
lạnh, đó là duyên thứ mười hai để ánh sáng mặt 
trời lạnh. 

“13. Ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu 
xuống nước của biên cả, thì khi ánh sáng mặt 
trời chiêu, xúc chạm mà sinh ra lạnh, đó là 
duyên thứ mười ba đề ánh sáng mặt trời lạnh.” 


%8!- Câu này dịch theo bản TNM; trong bản Cao-ly: Diêm-phù-lợi địa, đại hải giang hà. 
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Bây giờ, Phật nói bài tụng: 

Do mười ba duyên này. 
Mặt trời gọi Thiên quang 
Ánh sáng này lạnh trong: 
Được nói Mặt trời Phật. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cung điện mặt trăng, chất tròn khi đây khi 
vơi”, ánh sáng sút giảm, cho nên nguyệt cung 
được gọi là Tổn”?°. Mặt trăng có hai nghĩa: một 
là trụ thường độ, hai gọi là cung điện”Š°. Do từ 
bốn phương xa mà nhìn, thấy là tròn. Lạnh âm 
điều hòa, được tạo thành bởi bạc trời và lưu ly. 
Hai phân là thuần bạc trời ròng không pha tạp, 
trong suốt trong ngoài, ánh sánh chiếu xa; một 
phân băng lưu ly ròng không pha tạp, trong suốt 
trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Cung điện mặt 
trăng, rộng bốn mươi chín do-tuần, tường cung 
điện cùng đất mỏng như tử bách?®”. Tường cung 
điện có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới, bảy lớp linh báu, bảy lớp hàng cây, trang 
sức chung quanh băng bảy báu... cho đến, vô 


382 Bản Cao-ly: tổn chất ‡ã Z7; các bản TNM: viên chất |EI Zi. 
383. Tổn ‡B; định nghĩa indu theo ngữ nguyên là ũna? 

384. Xem cht. 365. 

385. Xem cht. 366. 
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sô các loài chim ríu rít hòa vang. 

“Cung điện mặt trăng này được năm thứ gió 
giữ øìn *“: một là trì phong, hai là dưỡng 
phong, ba là thụ phong, bôn là chuyên phong, 
năm là điều phong. Chánh điện, nơi ngự của 
Nguyệt thiên tử, làm băng lưu ly, cao mười sáu 
do-tuân. Điện có bỗn cửa, chung quanh là lan 
can. Tòa của Nguyệt thiên tử, rộng nửa do-tuân, 
được làm thành bởi bảy báu, trong sạch và mêm 
mại, giống như thiên y. Nguyệt thiên tử trên 
thân phóng ra ánh sáng, chiếu soi điện lưu ly; 
ánh sáng của điện lưu ly chiếu soi cung điện 
mặt trăng và ánh sáng cung điện mặt trăng 
chiếu soi bốn cõi thiên hạ. Tuôi thọ của Nguyệt 
thiên tử là năm trăm năm, con cháu thừa kế 
nhau không hề khác”””. Cung điện này không bị 
hủy hoại trong vòng một kiếp. Lúc cung điện 
mặt trăng đi chuyền, Nguyệt thiên tử này không 
có ý niệm di chuyên, răng: “Ta đi. Ta dừng. 
Mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Khi cung 
điện mặt trăng di chuyền, thì có vô số trăm 
ngàn các Đại Thiên thần, thường ở trước dẫn 


366: Xem cht. 367. 
387. Trong bản Hán: dị hệ ## {4; các bản TNM: dị kế. 
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đường, hoan hỷ không mệt mỏi, ưa thích nhanh 
nhẹn, vì vậy nên Nguyệt thiên tử được gọi là 
“Nhanh nhẹn 53. 

'“Thân Nguyệt thiên tử phát ra ngàn tia sáng, 
năm trăm tia sáng chiêu xuống và năm trăm tia 
sáng chiêu hai bên. Đó là do công đức của 
nghiệp đời trước nên có ánh sáng này, thế nên 
Nguyệt thiên tử còn gọi là Thiên Quang”. Thế 
nào là công đức nghiệp đời trước? Thê gian có 
một người phát tâm cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn, cùng bố thí cho những người đói khát 
cùng cực, cho họ đồ ăn thức uống, y phục, 
thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn 
đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu câu, mà 
không trái ý người và cúng dường cho các vị 
Hiên thánh trì giới. Do vô số pháp hỷ khác nhau 
ây, thiện tâm quang minh. Như vị vua Quán 
đánh dòng Sát-ly, khi mới đang vương vị, thiện 
tâm hoan hỷ, cũng lại như vậy. Vì nhân duyên 
này, nên thân hoại mạng chung làm Nguyệt 
thiên tử, cung điện mặt trăng có ngàn tia sáng, 
cho nên nói là nghiệp lành được ngàn tia sáng. 


398. Xem cht. 368. 
389: Xem cht. 369. 
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“Lại nữa, do nghiệp gì được ngàn ánh sáng? 
Thế gian có người không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác 
khẩu, không nói dối, không thêu dệt, không 
tham giữ, không sân nhuê, không tà kiến; do 
những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷý. 
Giống như đầu ngã tư đường có hồ tăm lớn 
trong mát không nhơ, có người đi xa, mệt mỏi 
nóng khát, vào trong hô nước này, tắm rửa mát 
mẻ, hoan hỷ khoái lạc; người thực hành mười 
điêu lành, thiện tâm hoan hý, lại cũng như vậy. 
Người này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
làm Nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt 
trăng, có ngàn tia sáng. Do nhân duyên này cho 
nên gọi là ngàn ánh sáng nghiệp lành. 

“Lại nữa, do duyên gì được ngàn tia sáng? 
Thế gian có người không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không lừa dỗi, không uống 
rượu, vì những nhân duyên này, thiện tâm hoan 
hỷ; thân hoại mạng chung, làm Nguyệt thiên 
tử, sông ở cung điện mặt trăng, có ngản tia 
sáng. Do những nhần duyên như vậy nên gọi là 
ngàn tia sáng nghiệp lành. 
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“Trong sáu mươi niệm khoảnh ””” gọi là một 
la-da, ba mươi la-da gọi là ma-hâu-đa, trăm ma- 
hâu đa gọi là ưu-bà-ma. Nếu cung điện mặt trời 
mỗi năm có sáu tháng đi về phía Nam, mỗi 
ngày di chuyên ba mươi dặm, cực Nam không 
vượt qua khỏi Diêm-phù-đê; thời gian ây, cung 
điện mặt trăng nửa năm đi về phía Nam, không 
vượt qua khỏi Diêm-phù-đề. Nguyệt Bắc hành 
cũng như vậy. 

“Vì duyên gì mà cung điện mặt trăng khuyết 
giảm mỗi khi một ít? Có ba nhân duyên nên 
cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một 
ít: Một, mặt trăng phát xuất từ phương góc, là 
duyên thứ nhất để mặt trăng tốn giảm. Lại nữa, 
trong cung điện mặt trăng có các đại thân đêu 
mặc y phục màu xanh, theo thứ tự mà lên, trú 
xứ cũng trở thành xanh, cho nên mặt trăng bị 
tốn giảm; đó là duyên thứ hai để mặt trăng mỗi 
ngày mỗi giảm. Lại nữa, cung điện mặt trời có 
sáu mươi tia sáng, tia sáng này chiếu vào cung 
điện mặt trăng, ánh chiêu khiến cho không hiện, 
do đó nơi có ánh chiếu, nơi ây của mặt trăng bị 


390: Xem các cht. 370-373. 
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tốn giảm; đó là duyên thứ ba để ánh sáng mặt 
trăng tốn giảm. 

“Lại nữa, vì duyên gì mà ánh sáng cung 
điện mặt trăng đầy dân? Có ba nhân duyên 
khiến cho ánh sáng mặt trăng đây dân. Những 
sì là ba? Một, mặt trăng hướng về phương vị 
chánh cho nên ánh sáng mặt trăng đây. Hai, các 
thân cung điện mặt trăng hết thảy đều mặt y 
phục màu xanh và Nguyệt thiên tử vào ngày 
rằm ngôi vào giữa, cùng nhau hưởng lạc, ánh 
sáng chiếu khắp, lấn át ánh sáng chư Thiên, nên 
ánh sáng đây khắp. Giỗng như bó đuốc lớn 
được đốt lên trong đám đèn đuốc, sẽ át hắn ánh 
sáng các ngọn đèn. Nguyệt thiên tử cũng lại 
như vậy. Vào ngày răm, ở giữa chúng chư 
Thiên, át hăn tất cả các ánh sáng khác, chỉ có 
ánh sáng của ông độc chiếu, cũng như vậy. Đó 
là duyên thứ hai. Ba, Nhật thiên tử tuy đã có 
sáu mươi tia sáng chiếu soi cung điện mặt 
trăng, nhưng trong vào ngày răm, Nguyệt thiên 
tử cũng có thê dùng ánh sáng chiếu nghịch lại, 
khiến cho nó không thể che khuất được. Đó là 
ba nhân duyên cho cung điện mặt trăng tròn 
đây mà không bị tôn giảm. 
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“Lại nữa vì duyên gì mà mặt trăng có bóng 
đen? Vì cái bóng cây Diêm-phù 1n vào trong 
mặt trăng, nên mặt trăng có bóng.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“lâm hãy như mặt trăng, trong mát không 
nóng bức, khi đến nhà đàn-việt”!, chuyên niệm 
không tán loạn. 

“Lại vì duyên gì mà có các sông ngòi? Vì 
mặt trời mặt trăng có độ nóng. Do độ nóng này 
mà có nung đốt. Do có nung đốt nên có mô hôi. 
Do mô hôi mà thành sông ngòi. Do đó thế gian 
có sông nøÒi. 

“Vì nhân duyên gì mà thế gian có năm loại 
hạt giống? Có cuồng phong dữ từ thê giới chưa 
bị hủy diệt thối hạt giống đến sanh ở quốc độ 
này. Một là hạt từ rễ; hai, hạt từ cọng; ba, hạt từ 
đốt; bốn, hạt từ ruột rỗng: năm, hạt từ hạt. Đó là 
năm loại hạt. Vì nhân duyên này mà thế øian có 
năm loại hạt giống xuất hiện. 

“Lúc ở Diêm-phù-đề đang là giữa trưa thì ở 
Phất-vu-đãi mặt trời lặn. Ở Câu-da-ni mặt trời 
mọc, ở Uẫt-đơn-viết là nửa đêm. Câu-da-ni 


39!' Đàn-việt §šï i#, phiên âm của Skt., Päli: dãna-pati, Hán dịch: thí chủ ÿ. 3. 
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giữa trưa thì ở Diêm-phù-đề mặt trời lặn. Uất- 
đơn-viết mặt trời mọc, ở Phât-vu-đãi là nửa 
đêm; ở Uất-đơn-viết giữa trưa thì ở Câu-da-ni 
mặt trời lặn; ở Phất-vu-đãi mặt trời mọc, thì 
Diêm-phù-đề là nửa đêm. Nếu ở Phất-vu-đãi là 
giữa trưa, thì ở Uât-đơn-viết mặt trời lặn; ở 
Diêm-phù-đề mặt trời mọc, thì ở Câu-da-ni là 
nửa đêm. Phương Đông của Diêm-phù-đề, thì 
là phương Tây ở Phất-vu-đãi; phương Tây của 
Diêm-phù-đề là phương Đông của Câu-da-ni; 
phương Tây của Câu-da-mI là phương Đông của 
Uất-đơn-viết; phương Tây của Uất-đơn-viết là 
phương Đông của Phất-vu-đãi. 
“Diêm-phù-để””?, sở dĩ được gọi là Diêm- 
phù vì ở dưới có núi vàng cao ba mươi do-tuân, 
do cây Diêm-phù”” sanh ra nên được gọi là 
vàng Diêm-phù””. Cây Diêm-phù có trái của 
nó như tai nâm””, vị của nó như mật; cây có 


392. Diêm-phù-đề [Z#j ;Z ‡#; Skt.: JambudvIpa, Päli: Jambudipa. Các bản TNM: Diêm-phù-địa [Zj 
3Ÿ TƯ. 

393. Diêm-phù-thọ iãï ;# f{; Skt., Pãli: jambu, tên loại cây lớn ở Án Độ, tên khoa học: Eugenia 
jambolana. 

34. Diêm-phù kim, nói đủ: Diêm-phù-đàn kim [Zj ?# f#ï ⁄> (Skt.: Jdambonada-suvarna; Pãii: 
Jdambonada-suvanna), thứ vàng xuất xứ từ cát của con sông chảy qua rừng cây Jambu. 

395. Tâm #7; TNM: đan Zã. 
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năm góc”? lớn, bôn mặt bôn góc, ở trên có một 
sóc. Những trái ở bên góc phía Đông của nó 
được Càn-thát-bà ”“ăn. Trái ở góc phía Nam 
của nó được người bảy nước ăn. Bảy nước ”” là: 
một, nước Câu-lâu; hai, Câu-la-ba; ba, Tỳ-đê; 
bốn, Thiện-tỳ-đê:; năm, Mạn-đà; sáu, Bà-la; 
bảy, Bà-lỆ. Trái ở góc phía Tây được hải 
trùnø””ăn. Trái ở góc phía Bắc được cầm thú 
ăn. Trái ở phía góc trên được Tĩnh tú thiên ăn. 
Phía Bắc của bảy nước lớn có bảy hòn núi đen 
lớn”, một là Lõa thổ, hai là Bạch hạc, ba là 
Thủ cung, bốn là Tiên sơn, năm là Cao sơn, sáu 
là Thiên sơn, bảy là Thổ sơn. Trên mặt của bảy 
núi đen này có bảy vị Tiên nhơn Bà-la-môn. 
Trú xứ của bảy Tiên nhơn””! này, một là Thiện 
để, hai là Thiện quang, ba là Thủ cung, bốn là 
Tiên nhơn, năm là Hộ cung, sáu là Già-na-na, 
bảy là Tăng ích.” 
39: Cô ft; TNM: fïf. 
39“. Càn-thát-bà ïZ lãi 3; Pãli: Gandhabba, Skt.: Gandharva. 
398- Bảy nước: 1. Câu-lâu ‡fJ ##; 2. Câu-la-bà ‡f; ## 3#; 3. Tỳ-đề HÍ ‡š; 4. Thiện-tỳ-đề 3 H: ‡E; 5. 
Mạn-đà }# ƒE; 6. Bà-la 3 SẼ, 7. Bà-lê 3% #'!. 
399. Hải trùng 3z #š, loài sâu biển (2). 
9. Bảy Hắc sơn ft (lI: 1. Lõa thổ 3# :-; 2. Bạch hạc ƒj £3; 3. Thủ cung “ÿ' 27; 4. Tiên sơn fÍi LH 
5. Cao sơn ï¡ iÍ¡; 6. Thiên sơn Xl§ t[I; 7. Thô sơn -E LÍI. 


401: Thất tiên nhân trú xứ +E {li A. : Jš: 1. Thiện đế ‡# 7#; 2. Thiện quang ‡#§ 3; 3. Thủ 
cung *Ƒ 7; 4. Tiên nhân {ill AÁ; 5. Hộ cung š§ Z⁄; 6. Già-na-na fjII j§ f; 7. Tăng ích † 25. 
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Phật bảo Tỳ-kheo“” 

“Khi kiếp sơ", chúng sanh sau khi nếm vị 
đât, rồi tôn tại một thời gian lâu dài. Những ai 
ăn nhiêu, nhan sắc trở nên thô kệch, khô héo. 
Những ai ăn ít, nhan sắc tươi sáng, mịn màng. 
Từ đó về sau mới phân biệt nhan sắc tướng mạo 
của chúng sanh có hơn có kém và sinh ra thị phi 
với nhau, nói răng: “Ta hơn ngươi; ngươi không 
băng ta.” Do tâm của chúng phân biệt kia và ta, 
ôm lòng cạnh tranh, cho nên vị đất tiêu hết. Sau 
đó sinh ra một loại da đât", hình dáng giống 
như cái bánh mỏng; màu sắc, hương vị của nó 
rất là thanh khiết. Bấy giờ chúng sanh tụ tập lại 
một chỗ, tật cả đều áo não buôn khóc, đấm 
ngực mà nói: “Ôi chao là tai họa! Vị đất nay 
bỗng biến mật.” Giống như hiện nay người 
được đây ắp vị ngon, bảo là ngon lành, nhưng 
sau đó lại bị mất đi nên lây làm buôn lo. Kia 
cũng như vậy buôn lo hối tiếc. Sau đó, chúng 
ăn lớp da đất, dần quen cái vị của nó. Những ai 


402. Từ đây trở xuống, tham chiếu kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 

403: Kiếp sơ #j #J, thời kỳ nguyên thủy; Pãli: aggañña; Skt.: kalpägra. 

404. Hán: địa bì dữ, Rz; ở trên, kinh số 5 “Tiểu Duyên”: địa phì #tl, j. Huyền Tráng: địa bì bính 1t, 
R¿ 8t, Chân Đề: địa bì càn #, g¿ #Z; Päli: bhũmipappataka; Skt.: phthiviparpataka. Xem 
cht.17, kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 
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ăn nhiêu thì nhan sắc trở thành thô kệch khô 
héo. Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng mịn 
màng. Từ đó mới phân biệt nhan sắc tướng mạo 
của chúng sanh có xấu có đẹp và sinh chuyện 
thị phi với nhau, nói răng: “Ta hơn ngươi. 
Ngươi không băng ta.” Do tâm chúng phân biệt 
kia và ta, ôm lòng cạnh tranh, nên nâm đất cạn 
tiêu hết. 

“Sau đó lại xuất hiện một loại da ngoài của 
đất, càng lúc càng dày thêm, màu của nó như 
thiên hoa406, mêm mại của nó như thiên y, vị 
của nó như mật. Bấy giờ, các chúng sanh lại lây 
nó cùng ăn, sống lâu ngày ở thế gian. Những aI 
càng ăn nhiều thì nhan sắc càng sút kém. 
Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng mịn màng. 
Từ đó phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng 
sanh có xâu có đẹp và do thế mà sinh chuyện 
thị phi với nhau răng: “Ta hơn ngươi. Ngươi 
không băng ta.` Vì tâm chúng phân biệt ta và 
người, sinh lòng cạnh tranh, nên lớp da ngoài 
của đất tiêu hết. 


405. Hán: địa phu 1 7#; Huyền Tráng, Chân Đế: lâm đằng ‡‡ ##Ă, dây leo rừng; Pãli: badãälatã; 
Skt.: vanalatã. 
406. Thiên hoa %£ ##. 
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“Sau đó, lại xuât hiện loại lúa tế” mọc tự 
nhiên, không có vỏ trầu408, không cân phải gia 
thêm chế biến mà chúng đã đây đủ các thứ mỹ 
vị. Bây giờ, chúng sanh tụ tập nhau lại nói: “Ôi 
chao là tai họa! Nay màng đất bỗng nhiên biên 
mất.` Giống như hiện tại người gặp họa gặp nạn 
thì than răng: “Khô thay!” Bấy giờ chúng sanh 
áo não, buôn than, cũng lại như vậy. 

“Sau đó, chúng sanh cùng nhau lấy lúa tẻ tự 
nhiên này ăn và thân thể chúng, trở nên thô 
xâu, có hình dáng nam nữ, nhìn ngắm nhau, 
sinh ra dục tưởng: họ cùng nhau tìm nơi văng 
làm hành vi bất tịnh, các chúng sanh khác thấy 
than răng: “Ôi, việc làm này quấy! Tại sao 
chúng sanh cùng nhau sinh ra chuyện này?” 
Người nam làm việc bất tịnh kia, khi bị người 
khác quở trách, tự hồi hận mà nói rắng: “Tôi đã 
làm quây. *Rôi nó gieo mình xuống đất. Người 
nữ kia thấy người nam này vì hối lỗi mà gieo 
mình xuống đất, không đứng lên, liên đưa thức 
ăn đến. Chúng sanh khác thây vậy, hỏi người 


407- Hán: canh mễ ï# ›|<; Huyền tráng: hương đạo 1š iñ; Chân Đế: xá-ly (lợi)  #J; Skt.: sãli, Pãli: 
sãli. Xem cht. 18, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 
408: Hán: khang khoái 1# jij; Pãli: kana-thusa. 
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nữ răng: “Ngươi đem thức ăn này để cho ai?” 
Đáp: “Chúng sanh hối lỗi kia đọa lạc409 thành 
kẻ làm điều bất thiện, tôi đưa thức ăn cho nó.” 
Nhân lời nói này, nên thế gian liên có danh từ 
“người chồng bắt thiện'410 và vì việc đưa cơm 
cho chồng nên được gọi là vợ41 1. 

“Sau đó, chúng sanh bèn làm chuyện dâm 
dật, pháp bất thiện tăng. Đề tự che giấu, chúng 
tạo ra nhà cửa. Do vì nhân duyên này, bắt đầu 
có danh từ “nhà'412. 

“Sau đó, sự dâm dật của chúng sanh càng 
ngày cảng tăng, nhân đây đã trở thành chông 
vợ. Có các chúng sanh khác, khi tuôi thọ hết, 
hành hết, phước hết, từ cõi trời Quang âm sau 
khi mạng chung lại sinh vào thế gian này, ở 
trong thai mẹ, nhân đây thể gian có danh từ 
“mang thai 413. 

“Bây giờ, trước tiên tạo thành Chiêm-bà, kế 
đến tạo thành Già-thi, Ba-la-nại và tiếp theo là 


409- Hán: đọa F#; Pali: patti, nghĩa đen: té, đọa lạc; chuyển thành nghĩa: tội lỗi. 

410: Hán: phu chủ bắt thiện 2 >3: 4 ‡. Định nghĩa danh từ chồng (Hán: phu chủ); Pãli: pati 
(người chồng), coi như đồng âm với patti, do gốc động từ PAD: rơi, té, đọa lạc. 

411: Nguồn gốc của danh từ vợ; bhariyã (vợ), do động từ bharati: mang cho. 

412: Nguồn gốc của từ Pãli: gaha (nhà), do gũhati: che dấu. 

#13: Hán: xử thai gš lê; Pãäli: gabba. 
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thành Vương xá414. Lúc mặt trời mọc thì bắt 
đầu kiến tạo, tức thì lúc mặt trời mọc hoàn 
thành415. Do nhân duyên này nên thế gian liên 
có tên thành, quách, quận, âp, là chỗ nhà vua 
CaI1 fTỊ. 

“Bây giờ, khi chúng sanh bắt đầu ăn lúa tẻ 
mọc tự nhiên, sáng sớm gặt thì chiêu tối lại 
chín, chiêu tối gặt thì sáng sớm lại chín. Sau khi 
được gặt, lúa sinh trở lại, hoàn toàn không có 
thân cuông lúa. 

“Rôi thì, có chúng sanh thâm nghĩ răng: 
“Sao ta mỗi ngày môi gặt chi cho " nhọc? 
Nay hãy gom lây đủ cho nhiêu ngày." Nó bèn 
gặt gộp lại, chứa số lương đủ cho nhiêu ngày. 
Người khác sau đó gọi nó: “Nay chúng ta hãy 
cùng ởi lây lúa. Người này bèn trả lời: “Tôi đã 
chứa đủ săn tôi, không cân lây thêm nữa. Anh 
muốn lấy, cứ tùy ý đi lây một mình." Người kia 
bèn nghĩ thầm: “Gã này có thể lây đủ lương cho 
hai ngày, sao ta không thê lấy đủ cho ba ngày?? 
Người ấy bèn chứa dư ba ngày lương. Lại có 


#1 Các thành: Chiêm-bà l 3; Pãli: Campà; Già-thi JI Ƒ'; Pãli: Kãsi; Bà-la-nại 3 £# Zš; Pãili: 
Bãrãasĩ; Vương xá + 4>; Pãli: Rajagaha. 
#15. Có lẽ xác định ngữ nguyên của nagara, thành trì hay đô thị, là do Naga: mặt trời. 
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những người khác gọi nó: “Hãy cùng đi lây 
lương.” Nó liên đáp: “Ta đã lây dư ba ngày lương 
rôi. Các người muôn lấy, tùy ý đi mà lây. Các 
người kia bèn nghĩ: “Người kia có thể lấy ba 
ngày lương, sao ta không thể lấy năm ngày 
lương? Rồi chúng lấy năm ngày lương. Bây 
giờ, chúng sanh tranh nhau cất chứa lương dư, 
nên lúa tế ây bèn sanh ra vỏ trâu; sau khi được 
gặt, không mọc trở lại nữa; chỉ còn trơ cọng 
khô mà thôi. 

“Bầy giờ chúng sanh tụ tập lại một chỗ, áo 
não buôn khóc, đẫm ngực than: *ÔI, đây là một 
tai họa!” và tự thương trách răng: “Chúng ta vốn 
đều do biến hóa mà sinh, ăn băng niệm, tự thân 
phát ánh sáng, có thần túc bay trên không, an 
vui không ngại. Sau đó vị đất bắt đâu sinh ra, 
sắc vị đầy đủ. Khi ây chúng ta nêm thử vị đất 
này, rôi tôn tại lâu trong đời này. Những ai ăn 
nhiêu thì nhan sắc trở thành thô xấu. Những ai 
ăn nó ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng: từ đó 
tâm chúng sanh có phân biệt ta và người, sinh 
tâm kiêu mạn, bảo răng: “Sắc ta hơn. Sắc ngươi 
không băng.” Do kiêu mạn, tranh nhau sắc, nên 
vị đất tiêu diệt. Lại sanh ra lớp da đất, có đây 
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đủ sắc hương vị. Chúng ta lúc ây cùng thu lây 
để ăn, tôn tại lâu dài ở thế gian. Những ai ăn 
nhiêu thì da sắc trở thành thô xấu. Những ai ăn 
ít đi thì da sắc tươi sáng mịn màng, từ đó có 
phân biệt ta vả người, sinh tâm kiêu mạn bảo 
rằng: “Sắc ta hơn, sắc ngươi không băng.” Vì 
tranh nhau về sắc mà kiêu mạn nên lớp da đất 
biến mất và xuất hiện lớp da ngoài của đất, 
càng lúc càng dày lên, đủ cả sắc, hương, mùi vị. 
Chúng ta khi ấy lại cùng nhau thu lẫy ăn, tồn tại 
dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì sắc da trở 
thành thô xấu. Những ai ăn ít thì sắc da tươi 
sáng mịn màng, từ đó có phân biệt ta và người, 
sinh tâm kiêu mạn bảo răng: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không băng.” Vì sắc tranh nhau mà kiêu 
mạn, nên lớp da ngoài của đất biễn mất, để rồi 
sinh ra loại lúa tế mọc tự nhiên, đây đủ sắc, 
hương, vị. Chúng ta lúc ấy lại cùng nhau thu 
lây ăn, sớm mai thu hoạch buôi chiêu lại chín, 
buổi chiều thu hoạch sáng mai lại chín, vì thu 
hoạch xong thì sinh trở lại nên không cân phải 
øom thu. Nhưng vì chúng ta lúc này tranh nhau 
tích lũy, nên lúa này sinh ra vỏ trấu và sau khi 
thu gặt xong không sinh trở lại nữa, mà hiện 
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tại chỉ còn có rễ và thân mà thôi. Nay chúng ta 
hãy cùng nhau phân phối ruộng nhà, phân chia 
bờ cõi. 

“Rồi chúng phân chia ruộng đất, vạch bờ 
cõi khác nhau, phân biệt của người và của ta. 
Sau đó mọi người tự cất giấu lúa thóc của mình, 
trộm lấy lúa ruộng người khác. Các chúng sanh 
khác trông thấy, nên nói: “Việc ngươi làm là 
quây! Việc ngươi làm là quấy! Tại sao cất giấu 
vật của chính minh, mà đi trộm tài vật của 
người?' Liên quở trách răng: “Từ nay về sau 
không được tái phạm việc trộm cấp nữa!” 
Nhưng những việc trộm cắp như vậy vẫn tái 
phạm không dứt, mọi người lại phải quở trách: 
“Việc ngươi làm sai quây! Tại sao không chịu 
bỏ?? Bèn lấy tay mà đánh, lôi đến giữa đám 
đông, báo cáo cùng mọi người răng: “Người 
này tự cât giâu thóc lúa, đi trộm lúa ruộng của 
người.` Người ăn trộm nói lại: “Người kia đã 
đánh tôi. Mọi người nghe xong, âm ức rơi lệ, 
đâm ngực nói răng: “Thế gian trở nên xấu ác, 
nên đã sinh ra pháp ác này chăng?” Nhân đây 
mà sinh ra ưu kết nhiệt não khô báo; răng: 
“Đây là cội nguồn của sinh, già, bệnh, chết; là 
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nguyên nhân rơi vào đường ác. Do có ruộng 
nhà, bờ cõi riêng khác, nên sinh ra tranh giành 
kiện tụng, đưa đến oán thù, không ai có thê 
giải quyết. Nay chúng ta hãy lập lên một 
người chủ bình đăng416, để khéo léo giữ gìn 
nhơn dân, thưởng thiện phạt ác. Mọi người 
trong chúng ta đêu cùng nhau giảm bớt phần 
của mình để cung cấp cho người chủ này.) 
“Lúc đó, trong chúng có một người hình 
thể vạm vỡ, dung mạo đoan chánh, rất có oai 
đức. Mọi người bảo rằng: “Nay, chúng tôi 
muốn tôn bạn lên làm chủ, để khéo léo giữ gìn 
nhơn dân, thưởng thiện phạt ác. Chúng tôi sẽ 
giảm bớt phần của mình mà cung cấp." Người 
này nghe xong, liên nhận làm chủ. Ai đáng 
thưởng thì thưởng; ai đáng phạt thì phạt. Từ 
đây mới bắt đầu có danh từ dân chủ417. Dân 
chủ ban đầu có con tên là Trân Bảo418; Trân 


#18. Bình đẳng chủ *2 # +, xem kinh số 5 “Tiểu Duyên” cht.20. 
#17: Xem kinh số 5 “Tiểu Duyên”: bắt đầu có danh từ vương =E; Pãii: rãja. 

418: Phả hệ dòng vua đầu tiên: Dân Chủ $ 3z, Trân Bảo #2 š#, Hảo Vị #ƒ I£, Tĩnh Trai ## 7#, 
Đảnh Sanh Tñ 3, Thiện Hành ‡#§ ƒ7, Trạch Hành = ƒ7. Diệu Vị #P 1E, Vị Đề 1 Z#, Thủy 
Tiên ZK {ilI, Bách Trí E 4, Thị Dục r# #, Thiện Dục ‡$ #Z, Đoạn Kết ; #4, Đại Đoạn Kết 
+ Éï &“, Bảo Tạng #š 7#, Đại Bảo Tạng % Zš #, Thiện Kiến ‡# li, Đại Thiện Kiến & ‡# Bị, 

Vô Ưu #£ {#, Châu Chử 3M ;#, Thực Sanh Zï 2E, Nhạc Sơn fZ ii¡, Thần Thiên 3t £, Khiễn 
Lực ?Š 7), Lao Xa 2E tí, Thập Xa -E , Bách Xa 1 , Lao Cung 2E Z, Bách Cung 5, 
Dưỡng Mục #Š ?¿, Thiện Tư 2 J§. 
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Bảo có con tên là Hảo VỊ; Hảo VỊ có con tên 
là Tĩnh Trai; Tĩnh Trai có con tên là Đảnh 
Sanh; Đảnh Sanh có con tên là Thiện Hành; 
Thiện Hành có con tên là Trạch Hành; Trạch 
Hành có con tên là Diệu VỊ; Diệu VỊ có con 
tên là Vị Đề; Vị Đề có con tên là Thủy Tiên; 
Thủy Tiên có con tên là Bách Trí; Bách Trí có 
con tên là Thị Dục; Thị Dục có con tên là Thiện 
Dục; Thiện Dục có con tên là Đoạn Kết; Đoạn 
Kết có con tên là Đại Đoạn Kết; Đại Đoạn Kết 
có con tên là Bảo Tạng; Bảo Tạng có con tên là 
Đại Bảo Tạng; Đại Bảo Tạng có con tên là 
Thiện Kiến; Thiện Kiến có con tên là Đại Thiện 
Kiến; Đại Thiện Kiến có con tên là Vô Ưu; Vô 
Ưu có con tên là Châu Chử; Châu Chử có con 
tên là Thực Sanh; Thực Sanh có con tên là Sơn 
Nhạc; Sơn Nhạc có con tên là Thần Thiên; 
Thân Thiên có con tên là Khiến Lực; Khiến 
Lực có con tên là Lao Xa; Lao Xa có con tên là 
Thập Xa; Thập Xa có con tên là Bách Xa; Bách 
Xa có con tên là Lao Cung; Lao Cung có con 
tên là Bách Cung; Bách Cung có con tên là 
Dưỡng Mục; Dưỡng Mục có con tên là Thiện 
Tư. 
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“Từ Thiện Tư trở về sau có mười họ, 
Chuyên luân thánh vương nối tiếp nhau không 
dứt: Một tên là Già-nậu-thô, hai tên là Ða-la-bà, 
ba tên là A-diệp-ma, bốn tên là Trì-thí, năm tên 
là Già-lăng-già, sáu tên là Chiêm-bà, bảy tên là 
Câu-la-bà, tám tên là Bác-đô-la, chín tên là Di- 
tư-la, mười tên là Thanh Ma. 

“Giòng Vua Già-nậu-thô có năm vị Chuyên 
luân thánh vương. GIiòng vua Đa-la-bà có năm 
vị Chuyển luân thánh vương. Giòng vua A- 
diễp-ma có bảy vị Chuyển luân thánh vương. 
Giòng vua Trì-thí có bảy vị vua Chuyển luân 
thánh vương. CIòng vua GIià-lăng-g1à có chín vỊ 
vua Chuyên luân thánh vương. Giòng vua 
Chiêm-bà có mười bốn vị Chuyên luân thánh 
vương. Giòng vua Câu-la-bà có ba mươi mốt vị 
Chuyên luân thánh vương. Giòng vua Bát-xà-la 
có ba mươi hai vị Chuyển luân thánh vương. 
Ciòng vua DI-tư-la có tắm vạn bốn ngàn vị 
Chuyên luân thánh vương. Giòng vua Thanh 
Ma có một trăm lẻ một vị Chuyên luân thánh 
vương. Và vị vua cuỗi cùng có tên là Đại Thiện 
Sanh Tùng. 
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“Vua Thanh Ma419 của giòng thứ mười có 
vương tử tên là Ô-la-bà. Vua Ô-la-bà có vương 
tử tên là Cử-la-bà. Vua Cửừ-la-bà có vương tử 
tên là Ni-cầu-la. Vua NÑi-câu-la có vương tử tên 
là Sư Tử Giáp. Vua Sư tử Giáp có vương tử tên 
là Bạch Tịnh vương420. Vua Bạch Tịnh vương 
có vương tử tên là Bồ-tát421. Bô-tát có con tên 
là La-hâầu-la. Do bản duyên này mà có tên gọi 
Sát-ly422. 

“Bầy giờ, có một chúng sanh suy nghĩ như 
vây: “Tất cả mọi sở hữu như gia đình, quyên 
thuộc, muôn vật ở thế gian đều là gai nhọn, ung 
nhọt, nay nên ha bỏ, vào núi hành đạo, ở nơi 
văng vẻ mà tư duy.” Rồi thì, người liên la bỏ 
gai nhọn là gia đỉnh, vảo núi, ở nơi văng vẻ, 
ngôi dưới gốc cây mà tư duy, hăng ngày ra khỏi 
núi, vào thôn xóm mà khất thực. Mọi người 
trong thôn thây vậy, càng cung kính cúng 
dường. Mọi người đều cùng khen ngợi rằng: 
“Người này có thể lìa bỏ hệ lụy của gia đình để 


419. Thanh Ma vương, xem kinh số 20: “A-ma-trú”. 

40 Bạch Tịnh vương É† ›# +, hoặc dịch là Tịnh Phạn vương }# 8w -E; Pãli: Sudhodana, vua 
nước Ca-tỳ-la-vệ (Päli: Kapilavatthu), phụ vương của Đức Thích Tôn. 

41. Chỉ Đức Thích Tôn. 


422 Ngữ nguyên của từ Sát-ly, xem cht.22, kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 
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vào núi tìm đạo." Vì người này có thể xa lìa 
được pháp ác bất thiện, nên nhân đó mà gọi là 
Bà-la-môn423. 

“I[rong chúng Bà-la-môn có người không 
hành Thiền được, nên ra khỏi rừng núi, du hành 
trong nhân gian và tự nói: “Ta không thể tọa 
thiền.” Nhân đó gọi là Vô Thiền Bà-la-môn424. 
Rồi đi qua các thôn xóm, nó làm pháp bắt thiện, 
thi hành pháp độc, nhân đó tương sinh, nên 
được gọi đó là độc425. Do nhân duyên này mà 
có chủng tánh Bà-la-môn ở thế gian. 

“Trong chúng sanh kia, chúng học tập các 
thứ nghề để tự mưu sống, nhân đây nên có 
chủng tánh Cư sĩ ở thế gian. 

“rong chúng sanh kia, chúng học tập các 
kỹ nghệ để tự nuôi sống, nhân đây mới có 
chủng tánh Thủ-đà-la ở thế gian. 

“Trước đó trong thê gian đã có giòng họ 
Thích này xuất hiện rồi, sau đó mới có giòng 
Sa-môn. Trong øiòng Sát- ly, có người tự tư duy: 
“Thế gian ân ái là ô uê, bất tịnh, đáng gì mà 


423: Ngữ nguyên của từ Bà-la-môn, xem cht.23 kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 
424. Vô thiền Bà-la-môn #£ Xš 3# §# Ƒ'], kinh Tiểu Duyên: Bát thiền Bà-la-môn; xem cht.24, kinh số 


5 “Tiểu Duyên. 
425. Hán: độc 3ÿ. 
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tham đăm?' Rôi người ây lìa bỏ gia đình, cạo 
bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà câu đạo và nói: 
“Ta là Sa-môn! 'Fa là Sa-môn!' 

'“I[rong chủng tánh Bà-la-môn, chủng tánh 
Cư sĩ, chủng tánh Thủ-đà-la, có người suy nghĩ: 
“Thế gian ân ái là ô uê, bất tịnh, đáng gì mà 
tham đăm?' Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo 
bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà câu đạo và nói: 
“Ta là Sa-môn! 'Fa là Sa-môn! 

“Nêu trong chúng Sát-ly, có người thân 
hành bất thiện, khẩu hành bắt thiện, ý hành bất 
thiện; sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại 
mạng chung nhất định sẽ phải thọ khô. Hoặc 
có Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la thân hành bất 
thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bắt thiện; 
sau khi hành bất thiện rôi, thân hoại mạng 
chung nhất định sẽ phải thọ khô. 

“Chủng tánh Sát-ly thân hành thiện, khẩu 
hành thiện, ý hành thiện, khi thân hoại mạng 
chung nhất định sẽ thọ lạc. Bà-la-môn, Cư sĩ, 
Thủ-đà-la thân hành thiện, khâu hành thiện, ý 
hành thiện, khi thân hoại mạng chung nhất định 
sẽ được thọ lạc. 

“Thân của người Sát-ly thân có hai loại 
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hành, miệng và ý cũng có hai loại hành. Sau khi 
thân, miệng và ý đã hành hai loại ấy rôi, thân 
hoại mạng chung nhất định sẽ thọ báo hoặc khổ 
hoặc lạc. Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la, thân, 
miệng, ý có hai loại hành. Sau khi thân, miệng 
và ý đã hành hai loại này rôi, thân hoại mạng 
chung chắc chắn sẽ thọ báo hoặc khổ hoặc vui. 

“Trong chúng Sát-ly, như có người cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia câu đạo. VỊ â Ấy 
tu tập bảy giác ý. Với tín tâm kiên cô VỊ ây xuất 
gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ngay 
trong đời này, tự thân tác chứng: “Sự sanh của 
ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa. 

“Ở trong chúng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà- 
la, có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất ø1a câu đạo. Vịâ ây tu tập bảy giác ý. VỊ ây 
do lòng tin kiên cố mà xuất gia hành đạo, tu 
phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà 
tự thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, những gì cân làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Trong bốn chủng tánh này, đều có thể 
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thành tựu Minh và Hành, chứng đắc A-la-hán, 
là đệ nhất tối thượng.” 

Bây giờ, Phạm thiên liên nói kệ: 

Thọ sanh, Sát-ly nhất, 

Hay tập các chủng tánh. 
Minh Hạnh thành đây đủ, 
Là nhất trong Trời, Người. ° 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Phạm thiên kia nói bài kệ này rất hay, chứ 
không phải không hay; là khéo lãnh thọ, chứ 
không phải không khéo lãnh thọ, được Ta ấn 
chứng. Vì sao? Vì Ta nay, là Như Lai, Chí 
Chân, là Đăng Chánh Giác, cũng nói như bài kệ 
này: 


2 


“Sáf-ly sanh là nhất, 
Hay tập các chủng tánh, 
Minh Hạnh thành đây đu, 
Là nhất trong trời, người. ” 
Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ thực hành. 
Trường A-hàm hoàn tất. 
Quy mạng Nhất thiết trí. 
Tất cả chúng an vui. 
Chúng sanh trú vô VI, 
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Tôi cũng ở trong đó. 


L] 


SỐ 2 
KINH THÁT PHẬT' 
Hán dịch: Tổng 
Pháp Thiên 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng cây Ky- 
đà, vườn Cấp cô độc”. 

Bây giờ, có chúng Đại Bí-sô3 khi ôm bát 
ăn, đến đạo tràng Ca-lý-lê, cùng nhau ngồi suy 
nghĩ: 

“Trong thời quá khứ có Đức Phật nào xuất 
hiện? Dòng họ, danh hiệu, tuổi thọ ngăn dài của 
các vị ấy như thế nào?” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, họ hỏi nhau 


-_ Bản hán: Phật Thuyết Thắt Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, No.2, tr.150a-154b). 
Tham chiếu: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng Thỉ Phật-đà-da-xá cọng Trúc 
Phật Niệm dịch, "Đệ nhất phẩm sơ Đại Bản kinh Đệ nhất", Đại I, No.1(1), tr.1b-10c. 

No.2: Kỳ thọ Cắp cô độc viên ‡f lãi £# Tí 3ã [BI: rừng cây Kỳ-đà vườn Cấp Cô Độc; No.1(1): 
Kỳ thọ hoa lâm khốt, dữ Đại Tỳ-kheo chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu 3t | ## ‡£ 7š, 
Đ & Eh Er 6 F 7ï --.X {: động Hoa lâm vườn cây Kỳ-đà, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi. 

3- Bí-sô ;ZL Z7, No.1(1): Tỳ-kheo hay Tỷ-khưu EL: F:. 

- Nguyên văn: trì bát thực thời ‡ƒ $£ & H‡, khi ôm bát ăn; chính xác: “sau khi ăn xong”. Xem 

“kinh Đại Bản, cht.3. 

-_No.2: nghệ Ca-lý-lê đạo tràng cọng tọa tư duy šB 3i ER #U 3š 1ÿ, ‡: 42 F3 1t, “đến đạo tràng 

Ca-lý-lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ”; No.1(1): ư khất thực thời tập Hoa lâm đường các cọng 

nghị ngôn }* Z;, & H# #E #£ ‡‡ *£ ã: #k šš £í “(Sau) khi khất thực, tụ tập ở Hoa lâm đường, 

cùng nhau bàn luận rằèng:” 


lo 


+ 


ơœ 
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nhưng vẫn không thể biết được. 

Bây giò, Đức Thế Tôn biết các Bí-sô này 
suy nghĩ sự việc ây. Ngài rời chỗ ngôi, đến đạo 
tràng Ca-lý-lê, ngôi kiết già. 

Các Bí-sô cúi đầu lạy sát chân Phật, rôi 
đứng qua một bên, chắp tay cung kính, nhất 
tâm chiêm ngưỡng Phật. 

Thế Tôn hỏi: 

“Này các Bí-sô! Các Thây đang nghĩ về 
chuyện gì?” 

Bí-sô thưa: 

“Chúng con suy nghĩ: Trong thời quá khứ 
có vị Phật nào ra đời, với dòng họ, danh hiệu, 
tuổi thọ ngăn dài như thế nào, nhưng không ai 
biết được.” 

Phật hỏi các Bí sô: 

“Các Thầy muốn biết không?” 

Các Bí sô thưa: 

“Nay đã đúng lúc, ngưỡng mong Thế Tôn 
dạy cho chúng con.” 

Phật dạy: 

“Các Thây lắng nghe! Ta sẽ nói về việc đó. 

“Thời quá khứ, cách đây chín mươi mốt 
kiếp có Phật Tỳ-bà-thi, là Bậc Ứng Cúng, 
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Chánh Đắng Chánh Giác xuât hiện ở thể gian. 

“Cách đây ba mươi mốt kiếp, có Phật Thi- 
khí, Phật Tỳ-xá-phù”, là Bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Giác xuất hiện ở thế gian. 

“Vào kiếp thứ sáu trong hiển kiếp có Phật 
Câu-lưu-tôn, là Bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác xuất hiện ở thê gian. 

“Vào kiếp thứ bảy, có Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni, là Bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác 
xuất hiện ở thê gian. 

“Vào kiếp thứ tám, có Phật Ca-diếp-ba”, là 
Bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng Giác xuất hiện 
trong thế gian. 

“Vào kiếp thứ chín, Ta là Phật Thích-ca 
Mâu-ni, xuất hiện ở thê gian, là Bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác. 

“Trong kiếp quá khứ, Phật Tỳ-bà-thi, Phật 
Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù giảng dạy Thi-laŠ, là 
giới luật thanh tịnh và công hạnh đề thành tựu 
trí tuệ tôi thượng. 

“Trong hiền kiếp, Phật Câu-lưu-tôn, Phật 


6. Tỳ-xá-phù Eš 2 ?#; No.1(1): Tỳ-xá-bà E £ 3. 
7 Ca-diếp-ba 3/0 #š 7; No.1(1): Ca-diếp 3/1 #=. 
8. Thi-|a Ƒ! £ẽ, phiên âm Skt.: Sila, hay Päli: Srla. 
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Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp-ba, cũng 
giảng dạy luật nghi thanh tịnh và pháp thiền 
định giải thoát. Pháp của Ta giảng dạy cũng 
như vậy. 

“Này các Bí-sô! Phật Tỳy-bà-thi, thời quá 
khứ, thuộc giòng Sát-đế-ly, phát tâm tịnh tín, 
mà xuất gia, thành đạo Chánh giác. Phật Thi- 
khí, Phật Tỳ-xá-phù cũng thuộc giòng Sát-đề- 
ly. Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-n1, 
Phật Ca-diệp thuộc giòng Bà-la-môn. Ta sinh 
trong cung vua Tịnh Phạn, dòng Sát- đế-ly.” 

Bây giờ, để trùng tuyên ý nghĩa này, Thê 
Tôn bèn nói bài kệ: 

Ta nói đời quá khứ, 

Vào kiếp chín mươi mốt; 
Có Phát T)-bà-thi, 

Xuất hiện trong thể gian. 
Trong kiếp ba mươi mối, 
Thị-khí, T)-xá-phù; 

Bậc Chánh Đăng Giác ấy, 
Thuộc giòng Sát-đề-ly. 
Như Lai Cáu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diểp; 
Cả ba Thể Tôn này, 
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Đều thuộc Bà-la-môn. 
Ta ở cõi Diêm-phù, 
Con đực vua Tịnh Phạn; 
Tụ giác ngộ thành Phát, 
Thuộc giòng Sát-đế-ly. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thây hãy lăng nghe: Ta lại nói về tộc 
họ của bảy Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Giác. Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật 
Tỳ-xá-phù, thuộc họ Kiêu-trần?. Phật Câu-lưu- 
tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp- 
ba, thuộc họ Ca-diệp. Thích-ca Như Lai thuộc 
họ Cù-đàm.” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Như Lai Tỳ-bà-thi, 
Thi-khí, Tỳ-xá-phù; 

Cả ba vị Phát này, 

Đều mang họ Kiêu-trần. 
Như Lai Cáu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diễp; 
Cả ba vị Phát này, 

Đều mang họ Ca-diễp. 


9 Kiều-trần ‡# §, No.1(1): Câu-ly-nhã ‡J §l| 3. 
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Ta ở cõi Diêm-phù, 

Sinh trong cung Tịnh Phạn; 
Nên mang họ Cù-đảm, 
Xuất gia chứng Bồ-đề. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thây lắng nghe! Ta nói về tuổi thọ dài 
ngăn của bảy Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Giác. 

“Phật Tỳ-bà-thi, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác xuất hiện trong thế gian, sông tám vạn 
tuổi. Phật Thi-khí, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác, xuất hiện trong thế gian, sống bảy vạn 
tuổi. Phật Tỳ-xá-phù, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Các xuất hiện trong thê øian, sông sấu vạn 
tuổi. Phật Câu-lưu-tôn, Ứng Cúng, Chánh Đắng 
GIác, xuất hiện trong thế gian, sông bốn vạn 
tuổi. Phật Câu-na- -hàm Mâu-nI, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng CIác, xuất hiện trong thế gian, 
sống ba vạn tuổi. Phật Ca-diếp-ba, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Các xuất hiện trong thế gian, 
sông hai vạn tuôi. Ta hóa độ chúng sanh trong 
đời năm trược, sống một trăm tuổi.” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Như Lai Tỳ-bà-thi, 
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Thi-khí, Tỳ-xá-phù; 

Đức Phát Câu-lưu-tôn, 

Câu-na-hàm, Ca-diễp. 

Chư Phát khi ra đời, 

Đều theo tối thỌ 1gười; 

Tám vạn rồi bảy vạn, 

Sáu Vạn XuÔng bốn vạn. 

Ba vạn đến hai vạn, 

Phát Thích-ca củng vậy; 

Xuất hiện, đời năm trược, 

Loài người thọ trăm tuổi. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 


“Các Thầy lăng nghe! Nay Ta nói về tên, 
danh hiệu cha mẹ, quôc gia, thành phô của bảy 


vị Phật Như Lai.” 


“Phụ vương của Phật Tỳ-bà-thi tên là Mãn- 
độ-ma!°, mẹ tên Mãn-độ-ma, kinh thành cũng 


tên Mãn-độ-ma. 


“Phụ vương Thi-khí Như Lai tên A-lỗ- 
noa!!, mẹ cũng tên A-lỗ-noa; kinh thành tên A- 


lỗ-phược-đề !? 


10: Tên cha, mẹ, thành phố cùng là tên Mãn-độ-ma 3# j# P#; No.1(1) Bàn-đầu #$ 78. 


11. Tên cha A-lỗ-noa [“j r# #š; No.1(1) Minh Tướng H ‡l, hay /f lề ( lị j§ 7 


12. Tên mẹ và kinh thành lúc đó là A-lỗ-phược-đề [zj i#t #? zÿ hay A-lỗ-noa-phược-đề [j it #š ## 


Tz; No.2: mẹ là Quang Diệu 3 ##, thành Quang tướng 3 4ä. 


5 A-lô-na). 


E 
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“Phụ vương Tỳ-xá-phủ Như Lai tên Tô-bát- 
lađể-đô, mẹ tên Bát-la-bà-phược-để, kinh 
thành tên A-nỗ-bát-mal°. 

“Cha của Phật Câu-lưu-tôn tên Dã-nghê-dã- 
na-đa, hiệu Sát-mô-sát-ma, mẹ tên V1-xá-khuư, 
kinh thành tên Sát-maÝ. 

“Cha của Phật Câu-na-hàm Mâu-nI tên 
Dã-nghê-dã-na-đỗ, mẹ tên Ô-đa-la; vua hiệu 
Thâu-bộ, kinh thành tên Thâu-bà-phược-để 
15 


“Cha của Ca-diếp Như Lai tên Tô-một-ra- 
hạ-ma, mẹ tên Một-ra-hạ-ma-ngu-bát-đa; vua 
hiệu Ngật-lý-kế, kinh thành tên Ba-la-nai'. 

“Nay, Ta Bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng Giác, 
phụ vương ta tên Tịnh Phạn, mẹ tên Ma-ha Ma- 
đa; kinh thành tên Ca-ty-la.ˆ 


13. Tô-bát-la-để-đô f£ ?‡ I§ JX #, Bát-la-bà-phược-để $‡ I## 3 ## Jš, A-nỗ-bát-ma [ñJ 5š $‡ JÈ; 
No.1(1): Thiện Đăng # ##; Xứng Giới ## 7š; Vô dụ #t lộ. 

14. Cha tên Dã-nghê-dã-na-đa ## ffi tr, đi Z, mẹ tên Vĩ-xá-khư Eẻ  {&, vua vào lúc đó hiệu 
Sát-mô-sát-ma ## šã #š ##, thành Sát-ma ## ##; No.1(1): cha tên Tự Đắc ‡ ƒ§; mẹ tên Thiện 
Chỉ #£ ‡¿, hiệu An hòa 2 #1; thành An hòa #1 ÿÄ. 

15- Cha tên Dã-nghê-dã-na-đỗ #ÿ {# tt: 7l ñƒ, tên mẹ Ô-đa-la EÉÿ Z I##, vua thời đó hiệu Thâu-bộ 

lâi z, thành Thâu-bà-phược-đề ii 3š #ÿ 3#; No.1(1): Cha tên Đại Đức Z ?#, mẹ Thiện 
Thắng ‡# J#; vua thời đó hiệu Thanh Tịnh z# ;#, đô thành tên là Thanh tịnh ÿ# # ÿÑ. 

18 Cha tên Tô-một-ra-hạ-ma f£ # I# 7? F£, mẹ Một-ra-hạ-ma-ngu-bát-đa )# I£ #3 ƑFš gš ?‡ Z, 

vua thời đó hiệu Ngật-lý-kế šZ EE š†, thành Ba-la-nai »# š§ Z; No.1(1): cha tên Phạm Đức #§ 


?#, mẹ Tài Chủ jj 3; vua thời đó là Cắp-tỳ ÿE Ht; thành Ba-la-nai 3 š§ Z4 như No.2. 
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Thế Tôn lặp lại băng kệ: 
Bán sinh của chư Phật, 
T)-bà-thi Như Lai, 
Cha tên Mãn-độ-ma, 
Mẹ Mãn-độ-ma-để. 
Kinh đồ thành quách lớn, 
Cũng tên Mãn-đó-ma; 
Lúc đó nước ấy giàu, 
Nhân dân sống an lạc. 
Phật Thi-khí Thể Tôn, 
Phụ vương A-lỗ-noa; 
A-lõ-noa-phược-đề, 
Là tên của mẹ Phát. 
Thành Ngài ở cùng tên, 
A-lô-na-phược-đề; 
Nhân dân sống phôn thịnh, 
Giàu có thường an ổn. 
1)-xá-phù Như Lai, 
Phụ vương và mẹ tên; 
Tô-bát-ra-đề- đó, 
Bát-la-bà-phược- đề. 
Kinh thành của nước ấy, 
Tên A-nỗ-ba-ma. 
Thời đó sống an Ổn, 
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Không có các tai hại. 

Thể Tôn Câu-lưu-tôn, 

Tên thân phụ của Ngài; 
Dã-nghê-đã-na-đäa, 

Mẹ tên V1-xá-khư. 

Vua Sátf-mÔô-sát-ma; 

Kinh thành tên Sát-ma; 
Nhân dân sống thởi ấy, 
Tôn trọng điêu hiển thiện. 
Câu-na-hàm Mâu-m1, 
Dã-nghê-dã-na-đồ, 

Là tên cha của Ngài; 

Mẹ tên Ô-đa-la. 

Quốc vương hiệu Thâu-bộ, 
Thành Thâu-bà-phược- để; 
Cao rộng thát tráng lệ; 
Chúng sanh không cực nhọc. 
Cha Phật Ca-diêp-ba, 
Tô-mór-ra-hạ-ma; 

Mẹ tên gọi Một-ra, 
Hạ-ma-ngu-bát-äa. 

Quốc vương Ngật-lý-ké, 
Thành đồ Ba-la-nạ1; 
Chúng sanh trong thành ấy, 
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Ngày đêm sống an ổn. 

Nay chỗ sinh của Ta, 

Phụ vương hiệu Tịnh Phạn; 
Mẹ Ma-ha Ma-da, 

Thành tên Ca-tÿ-1a. 

Như trên phán biệt rõ, 

Tên cha mẹ, nước, thành; 
Của bảy Phát Như Lai, 
Chánh Đăng Giác như vậy. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Ta nói về đệ tử 
Thanh văn của bảy vị Phật Như Lai. Đệ tử đại 
trí của Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Giác, tên Khiếm-noa-để-tả!”, là bậc đệ 
nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Thi-khí Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác, tên Bộ-tam-bà- 
phược'Š, là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Tỳ-xá-phù Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác, tên Dã-thâu-đa-la'?, là 
bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

" Khiếm-noa-để-ả % # JE #š; No.1(1): có hai đệ tử Khiên-trà ## Zš (hay Khiên-đồ #š 3*) và 
Đề-xá ‡ÿ + (hay Chất-sa fƒï )/). 


18: Bộ-tam-bà-phược #ö —= 3# ##$; No.1(1): A-tỳ-phù jƒ ft ;# và Tam-bà-bà = 3 3. 
19. Dã-thâu-đa-la #ƒ l Z lệ; No.1(1): Phù-du ‡£ 3# và Uất-đa-ma #Z 4 Jặ. 
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“Đệ tử đại trí của Câu-lưu-tôn Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, tên Tán-nhĩ- 
phược”?, là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Câu-na-hàm Mâu-nI Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Giác, tên Tô-lỗ- 
noa-đa-la?!, là bậc đệ nhât trong chúng Thanh 
văn. 

“Đệ tử đại trí của Ca-diêp-ba Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, tên Bà-ra-đặc- 
phược-nhạ”?, là bậc đệ nhất trong chúng Thanh 
văn. 

“Ta, Bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng Các, có 
đệ tử đại trí tên Xá-lợi-phất” là bậc đệ nhất 
trong chúng Thanh văn. ” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

T)-bà-thi Như Lai, 

Có đệ tứ đại trí, 

Tên Khiếm-noa-đề-td. 
Phật Thi-khí Thể Tôn, 
Có đệ tứ đại trí, 

Tên Bồ-tam-bà-phược. 


20. Tán-nhĩ-phược #z j ##; No.1(1): Tát-ni lš JE và Tỳ-lâu Mt £š. 
21. Tô-lỗ-noa-đa-la #£ ft #š Z4 l#; No.1(1): Thư-bàn-na #Ÿ #š ÿJ và Uất-đa-lâu #2 Z lš. 
22. Bà-la-đặc-phược-nhạ 3# #§ Eÿ #? #; No.1(1): Đề-xá ‡š ⁄ và Bà-la-bà 3# #§ 3š. 
23. Xá-lợi-phát £ #ll 7b; No.1(1), ngoài Xá-lợi-phất > #ij 7ÿ, kể thêm Mục-kiền-liên E| ÿ## 3. 
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1)-xá-phù Như Lai, 

Có đệ tứ đại trí, 

Tên Dã-thâu-đa-1a. 

Câu-lưu-tôn Như Lai, 

Có đệ tứ đại trí, 

Tên là Tán-nhĩ1-phược. 

Câu-na-hàm Mâu-m1, 

Có đệ tứ đại trí, 

Tô-lô-noa-đa-la. 

Phật Thế Tôn Ca-diễp, 

Có đệ tứ đại trí, 

Bà-la-đặc-phược-nhạ. 

Nay Ta, Ứng Chánh Giác, 

Có đệ tứ đại trí, 

Tên là Xá-lợi-phát. 

Bảy vị Phật tử ấy, 

Đếu đệ nhất đại trí, 

Ở trong chúng Thanh văn. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Ta nói về đệ tử thị 

ø1ả của bảy vị Phật Như Lai. 

“Thị giả của Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, 
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Chánh Đăng Giác, tên A-thâu-ca”!. 
“Thị giả của Thi-khí Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Giác, tên Sát-ma-ca- -rô25. 
“Thị giả của Phật Tỳ-xá-phù, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác, tên Ô-ba-phiên-đỗ”9. 
“Thị giả của Phật Câu-lưu-tôn, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác, tên Một-đề-du””. 
“Thị giả của Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Giác, tên Tô-rô-đế-lý-dã??. 
“Thị giả của Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Giác, tên Tát-lý-phược mật-đát- 
la”?. 
“Nay Ta, Bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng 
Giác, có thị giả tên A-nan-đà?°.” 
Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 
Phát tử A-thâu-ca, 
Và Sát†-ma-ca-rô; 
Với Ô-ba-phiến- đồ, 
Tôn giả Một-đề-du. 


24. A-thâu-ca jmƒ đậy 3; No.1(1): Vô ưu #£ {Ẽ. 

25. Sá†-ma-ca-lỗ #& Ƒ# 3 i#t; No.1(1): Nhẫn Hành 3# ƒ7. 
2® Ô-ba-phiến-đổ § ÿ# § lế; No.1(1): Tịch Diệt #š 3. 
?7- Một-đề-du ›# ‡ Ø; No.1(1): Thiện Giác 3 ## 

28. Tô-rô-đế-lý-dã ñ£ I# 7# HH xêh No.1(1): An Hòa ## Ấi. 

2. Tát-lý-phạ-mật-đát-ra i# H‡ #† % {Hi I#; No.1(1): Thiện Hữu 3# Z. 
30: A-nan-đà j“ƒ #ft jÈ; No.1(1), cùng tên. 
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Tô-rô- đề-lý-dấ, 
Tát-phược-mát-đảt-ra; 
Bí-sô A-nan-đaà, 
Đêu là thị giả Phật. 
Thưởng hành tâm từ DI, 
Thành tựu được chánh định; 
Thông đạt các pháp tưởng, 
Đầy đu đại trí tuệ. 
Đa văn lại thông mình, 
Là bậc Thầy đại pháp; 
Đệ nhất ở trong chúng; 
Danh tiếng khắp mười phương, 
Trời người đêu quy kính; 
Sức tỉnh tấn kiên cố; 
Đoạn sạch các phiên não. 
Chưng qua không sinh dIột. 
Thị giả Phật Thể Tôn, 
Tự thân thường được lọt; 
Thành tựu chơn Phát tử, 
Của chư Phát là vậy. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Ta nói về chúng 
Thanh văn do bảy Phật Như Lai hóa độ. 
“Hội thuyết pháp thứ nhất của Tỳ-bà-thi 
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Như Lai có sáu vạn hai ngàn Bí-sô đắc quả A- 
la-hán; hội thuyết pháp thứ hai có mười vạn Bí- 
sô đặc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có 
bảy vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán. 

“Hội thuyết pháp thứ nhất của Thi-khí Như 
Lai có mười vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán; hội 
thuyết pháp thứ hai có tám mươi ức Bí-sô đắc 
quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có bảy 
vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán. 

“Hội thuyết pháp thứ nhất của Tỳ-xá-phù 
Như Lai có tám vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán; 
hội thuyết pháp thứ hai có bảy vạn Bí-sô đắc 
quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có sáu 
vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán. 

“Câu-lưu-tôn Như Lai thuyết pháp một hội 
có bốn vạn Bí-sô đặc quả A-la-hán. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thuyết pháp một 
hội có ba vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán. 

“Phật Ca-diệp thuyết pháp một hội có hai 
vạn Bí-sô đắc quả A-la-hán. 

“Hiện nay, Ta thuyết pháp một hội có một 
ngàn hai trăm năm mươi Bí-sô đặc quả A-la- 
hán.” 

Thế Tôn lập lại bằng kệ: 
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T)-bà-thi Như Lai, 

Thi-khí, Tỳ-xá-phù, 

Thể Tôn Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diễp, 

Và Thích-ca Mâu-m1. 

Khi chư Phát ra đời, 
Chúng Thanh văn được đó, 
Số có bảy IưƠi ức, 

Chín vạn thêm ba ngàn, 
Hai trăm năm HƠI Hgười, 
Đâu chưng A-la-hán, 
Không tái sinh đời sau. 


Thê Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 


“Các Thây lắng nghe! Phật Tỳ-bà-thi, Phật 
Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, cho đến nay Ta xuất 
hiện ở thê gian, trụ trì giáo hóa, nêu giảng giáo 
pháp, giáo hóa, dẫn dắt các hữu tình, về giới 
hạnh luật nghi, thọ trì y bát, cầu chứng Bỏ-đê, 


không có pháp nào sai khác nhau cả. ` 
Thê Tôn nói kệ: 


Kiếp quá khứ đến nay, 
T)-bà-thi các Phát; 
Chúng Bí-số được đó, 
Thành tựu đại trí tuệ. 
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Dốc tu nơi Chánh đạo, 
Các phần pháp Bồ-đề; 
Năm căn và Năm lực, 
Bốn niệm, Bốn thân túc. 
Bảy giác, Tảm thánh đạo, 
Chng với Tam-ma-đia; 
Các căn được tịch tĩnh, 
Thông đạt nơi pháp tạng. 
Khai ngộ các quần sinh, 
Tuệ mạng được tăng trưởng; 
Trong hiển kiếp như vậy, 
Thát là chưa tưng có. 
Phát dùng trí đại bi, 

Tự giác và giác tha; 

Đại thần thông uy đức, 
Được nếu bày như vậy. 

Thế Tôn nói kệ xong, cùng các Bí-sô rời 
chỗ ngôi, trở về vườn Cấp cô độc. 

Qua đêm ây, đến sáng sớm hôm sau, các 
chúng Bí-sô rời thất của mình, đi đến đạo tràng 
Ca-lý-lê. Họ hỏi nhau về việc các Đức Như Lai 
trong thời gian quá khứ nhập Đại Niết-bàn, xa 
lìa hý luận, đoạn trừ hắn luân hôi, không còn lỗi 
lâm. Bậc Đại Trượng Phu như vậy, có đại trí 
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tuệ như vậy, trì giới như vậy, thiên định như 
vậy, giải thoát như vậy, uy đức như vậy, chủng 
tộc như vậy, giáng thế lợi sinh, thật ít có, không 
thể nghĩ bản. 

Thế Tôn biết ý nghĩ của các Bí-sô, bèn từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi đến đạo tràng Ca-lý-lê, 
ngôi kiết già, hỏi chúng Bí-sô: 

“Các Thây bàn luận về việc gì?” 

Các Bí-sô bạch: 

“Chúng con nghe nói Đức Như Lai trong 
quá khứ nhập Đại Niếễt-bàn, xa lìa các hý luận, 
cắt đứt luân hôi, không còn lỗi lầm. Bậc Đại 
Trượng Phu như vậy, có trí tuệ như vậy, trì giới 
như vậy, thiên định như vậy, giải thoát như vậy, 
uy đức như vậy, chủng tộc như vậy, giáng thê 
lợi sinh, rất là ít có, không thê nghĩ bàn.” 

Phật hỏi: 

“Này các Bí-sô! Tại sao các Thây nói những 
điêu như thế?” 

Bí-sô bạch Phật: 

“Phật có pháp giới thanh tịnh, chứng Chân 
giác trí, hiểu biết tât cả, ngưỡng mong giảng 
giải.” 

Phật dạy: 
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“Này các Bí-sô! Các Thây lắng nghe, Ta sẽ 
nói về việc ấy. 

“Vào thời quá khứ, có quốc vương lớn hiệu 
Mãn-độ-ma; vương phi của vua tên Mãn-độ- 
ma-để. Khi ấy, Phật Tỳ-bà-thi từ cung trời 
Đâu-suất giáng sinh xuông cõi Diêm-phù, 
nhập vào bụng mẹ, an trú trong thai, phóng ra 
ánh sáng chiêu khắp các cõi trong thế gian, 
không còn chỗ tôi tăm, đến cả các cảnh giới 
ác, địa ngục, nơi ánh sáng mặt trời mặt trăng 
không thể chiếu tới. Ánh sáng của Phật đến 
đâu, nơi ây bỗng sáng rực lên. Hữu tình ở 
những nơi ấy được trông thấy nhau, liền lên 
tiếng: Tại sao ở đây lại có chúng sanh khác?” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát từ Đâu-suất, 

Khi xuống cõi Diêm-phù; 
Như mây bay giỏ thổi, 
Nhanh chóng vào thai mẹ. 
Thân phóng ánh sáng lớn, 
Chiếu rực CỐI trời H1ĐgHỜI; 
Địa ngục núi Thiết vì, 
Đều không còn tôi tăm. 
Tất cả chúng Đại tiên, 
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Các cảnh giới cối Phát; 
Đều tập hợp nhau lại, 
Hộ vệ thân mẹ ngài. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các thây lắng nghe. Khi Đại Bỏ-tát ây từ 
trời Đâu-suât giáng sinh xuống Diêm-phù, vào 
thai mẹ, Dạ-xoa Bộ-ma lớn tiêng tuyên bỗ: Vị 
Đại Bồ-tát có uy đức lớn, Bậc Đại Trượng Phu 
này, bỏ thân Trời, thân A-tu-la, ở trong thai mẹ 
để thọ thân người. Lần lượt trời Tứ thiên 
vương, trời Đao-lợi, trời Dạ-ma cho đến các cõi 
trời Phạm phụ v.v... nehe lời này, đông xướng 
lên: Bô-tát giáng thân ở trong thai mẹ, tất cả 
phải vân tập đến.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát từ Đâu-suất, 

Khi giáng thân thai mẹ; 
Đại Dạ-xoa Bồ-ma, 
Tuyên bố: đức Bồ-tát. 
Từ bỏ thân cõi trời, 

Và thân A-tu-lq; 

An trú trong thai mẹ, 
Để thọ bảo thân người. 
Tự thiến, Đao-lợi thiên, 
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Dạ-ma và Đâu-suất; 
Cho đến cõi Phạm thiên, 
Đều nghe rõ việc này. 
Bồ-tát xuống nhân gian, 
Thân sắc vàng vi diệu; 
Chư Thiên đêu tập hợp, 
Tâm ý rất vui mừng. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thây lắng nghe: Khi Đại Bô-tát ấy từ 
trời Đâu-suất giáng sinh xuông Diêm-phù, có 
bốn Đại thiên tử đây đủ uy đức, thân mặc áo 
giáp, tay cầm cung đao, hộ vệ Bỏ-tát, loài 
người và phi nhân đều không thê gây tôn hại.” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Khi Bồ-tát giáng sinh, 

Để Thích, trời Đao-lợi; 
Sai Tư đại thiên vương, 
Đếu đủ đại uy lực. 

Thân mang áo giáp vàng, 
Tay cẩm cung đao thương, 
Luôn luôn hộ vệ Ngài; 
Loài La-sát, phi nhân. 
Không dám gây não hại, 
Ngài an trú thai mẹ; 
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Như ở cung điện lớn, 
Thưởng thọ các diệu lạc. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thây lắng nghe! Khi Đại Bô-tát ấy từ 
cõi trời Đâu-suất giáng sinh xuống cõi Diêm- 
phù, ở trong thai mẹ; thân Ngài thanh tịnh tỏa 
ánh sáng rực rỡ như ngọc Ma-ni; tầm ý mẹ ngài 
an vui không có phiên não.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát ở trong thai, 

Thanh tịnh không vết nhiễm; 
Trong sảng như lưu-Ìy, 
Quý bảu nh Ma-n1. 

Ánh sáng chiếu thể gian, 
Như mặt trời không mây; 
Thành tựu đệ nhất nghĩa, 
Xuất sinh trí tối thượng. 
Khiến mẹ không ưu não, 
Thưởng làm các việc thiện; 
Hữu tình đêu quy ngưỡng, 
Ngự ngôi Sát-đề-ly. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thây lắng nghe! Khi Đại Bô-tát ấy từ 
trời Đâu-suất giáng sinh xuông cõi Diêm-phù, 
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ở trong thai mẹ; chưa từng nghe người " có 
dục nhiễm và tham đắm năm trần, sắc v.v.. 
Thế Tôn nói kệ: 
Bồ-tát ở trong thai, 
Khiến tâm mẹ thanh tịnh; 
Không nghe tên nhiễm ô, 
Xa lìa tôi năm dục. 
Đoạn frứ SỐC tham ái, 
Không có các khổ não; 
Thán tâm thưởng an ồn, 
Luôn luôn được an lạc. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Khi Đại Bô-tát ây từ 
trời Đâu-suất giáng sinh xuống cõi Diêm-phù 
ở trong thai mẹ; người mẹ tự thọ trì năm giới 
cận sự. Một, không sát sanh. Hai, không trộm 
cắp. Ba, không dâm dục. Bốn, không nói dỗi. 
Năm, không uông rượu. Mẹ Bồ-tát sinh Ngài 
nơi hông bên phải. Sau đó mệnh chung, sinh 
lên cối trời.” 
Thế Tôn nói kệ: 
Bồ-tát ở trong thai, 
Mẹ ngài giữ năm giới; 
Hông phải sinh đồng tử, 
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Khi sinh không khổ não. 
Cũng như trời Đề Thích, 
Thọ năm dục vì diệu; 
Sau đó, khi mạng chung, 
Liên sanh lên cõi trời. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
sinh ra nơi hông phải mẹ, quả đât chấn động. 
Thân Ngài màu sắc như vàng ròng không có uê 
nhiễm, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tât cả 
cảnh giới trong thê gian. Những cảnh giới ác, 
nơi tôi tắm như địa ngục bỗng nhiên sáng rực. 
Những chúng sanh nơi đó cũng trông thây 
nhau. Tất cả đều như ngỡ ngàng nói: Tại sao 
nơi đây lại có chúng sanh khác?” 
Thế Tôn nói kệ: 
Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Cả quả đất chuyển động; 
Thân thể như vàng ròng, 
Không nhiễm những trần cấu. 
Đại thân thông, uy đức, 
Chiếu sáng khắp nơi nơi; 
Chúng sanh nơi tối tăm, 
Đều được nhìn thấy nhau. 
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Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Khi Đại Bô-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, mẹ ngài không mệt 
nhọc, không ngôi không năm. Bồ-tát với đại uy 
đức của Bậc Đại Trượng Phu, tâm không mờ 
tối, chân không đạp đất, có bốn Đại thiên 
vương đỡ thân Đông tử.” 
Thế Tôn nói kệ: 
Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Tâm mẹ không tán loạn; 
Không ngôi cũng không năm, 
Tự tại và vui thích. 
Uy đức Đại Trượng Phu, 
Tâm lìa các ám IHUỘI; 
Tự thiên bông chân Ngài, 
Chân Ngài không đụng đất. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Khi Đại Bôồ-tát ây 
sinh ra nơi hông bên phải, thân thể Ngài thanh 
tịnh như ngọc lưu ly quý báu không bị dính 
những vật bất tịnh như máu, mủ, nước dãi. 
Cũng như ngọc Ma-ni, như y phục của trời 
Kiêu-thi-ca, tất cả bụi bặm không thể dính 
vào.” 
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Thê Tôn nói kệ: 
Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Thân thể Ngài thanh tịnh; 
Xa lìa những bất tịnh, 
Như máu mủ nước đãi. 
Như y phục vua trời, 
Như ngọc quý Ma-m; 
Tâm sạch thân sáng rực, 
Bụi bặm không dính được. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, có hai vị Thiên tử từ 
trên hư không, tuôn hai vòi nước một mát, một 
âm đề tắm rửa Đông tử.” 
Thế Tôn nói kệ: 
Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Hai vị trời trên không; 
Tắm rửa thân Đồng tử, 
Bằng hai vôi nước sạch. 
Am, mát cho thích nghĩ, 
Biểu thị tròn phước tuệ; 
Thành tựu đại vô úy, 
Xem khắp cả chúng sanh. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
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“Các Thây lắng nghe! Khi Đại Bô-tát ây 
sinh ra nơi hông bên phải; Ngài đủ ba mươi hai 
tướng, hình dáng đoan nghiêm, mắt thanh tịnh 
thây xa mười do-tuân.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Bồ-tát giáng sinh, 

Các tướng đếu đây đủ; 
Mất trong lại đoan nghiêm, 
Thấy xa mười do-tuần. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, nhìn đến cõi trời 
Đao-lợi. Thiên Đề Thích cũng thây Đông tử 
này chính là thân Phật, liền cầm lọng trăng che 
thân Đông tử. Lạnh nóng gió bụi, tất cả các vật 
xấu không xâm phạm được.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Bồ-tát mới sinh, 
Nhỉn xa hơn Đao-l0; 

Đề Thích cũng thấy Ngài, 
Vội cầm lọng trắng lớn. 
Đến che thân cho Ngài, 
Lạnh nóng gió bụi nắng; 
Và các thứ đóc hại, 
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Không thể xâm phạm được. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, mẫu hậu, nhũ mẫu và 
dưỡng mẫu cùng các cung nhân vây quanh để 
siữ gìn, che chở, tăm rửa, xoa chất thơm, hầu 
hạ Ngài chu toàn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Đồng tử mới sinh, 

Ba người mẹ nuÔI dưỡng; 
Cùng với các cung nhân, 
Thưởng vây quanh bên Ngài. 
Tắm rửa xoa hương thơm, 
Khiến Ngài luôn an ổn; 

Hầu cận suốt ngày đêm, 
Không lúc nào rởi khỏi. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, hình dáng Ngài đoan 
nghiêm đủ ba mươi hai tướng. Vua Mãn-độ- 
ma liền triệu vị thầy xem tướng đến xem 
tướng cho Đông tử. Vị Bà-la-môn ấy tâu: Nêu 
Ngài sống tại gia thì thọ pháp Quán đỉnh, giữ 
ngôi vị Chuyển luân vương, làm chủ cả thiên 
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hạ, đủ ngàn người con uy đức không sợ hãi. 
Hàng phục các quân đội khác mà không cần 
đến binh đao cung kiêm. Nếu Ngài xuất gia tu 
hành chắc chắn thành Bậc Chánh Đăng Giác.” 
Thế Tôn nói kệ: 
Tướng sự Bà-la-môn, 
Xem tướng đồng tử này; 
Tâu với vua cha răng, 
Bác đủ ba hai tướng. 
Như trăng giữa muôn sao, 
Ít có trong thể gian; 
Nếu Ngài ở cung điện, 
Tất làm vua Chuyển luân. 
Thống lĩnh cả bốn châu, 
Sinh một ngàn thái tử; 
Nếu xuất Øia fu hành, 
Liên chứng Vô thượng giác. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thây lăng nghe! Khi Đại Bô-tát ấy 
sinh ra nơi hông bên phải, thân Ngài màu vàng 
ròng, tướng mạo đoan nghiêm, như hoa sen 
mọc trong nước không dính bụi trần. Tất cả mọi 
loài chiêm ngưỡng Ngài không chán. Âm thanh 
Ngài nói ra dịu dàng nhỏ nhẹ thanh nhã lưu 
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loát, như chim Ca-vĩ-la ở Tuyết sơn. Chim này 
rất thích ăn hoa, hót lên giọng thanh nhã dịu 
dàng. Chúng sanh nghe tiếng hót đêu ưa thích. 
Âm thanh ngôn ngữ của đồng tử cũng vậy.” 
Thế Tôn nói kệ: 

Đồng tử lúc mới sinh, 

Thân thể màu vàng ròng; 

Cũng như hoa sen hồng, 

Bụi trần không dính được. 

Tiếng nói Ngài thanh nhã, 

Như tiếng chìm Ca-vĩ; 

Mọi người khi được nghe, 

Ưa thích không biết chán. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy 
còn là đồng tử đã xa lìa gian tà dối trá, tâm ý 
thuân chính, tự giác giác tha thường hành chánh 
pháp. Mọi người đêu tôn trọng phục vụ như 
Thiên Đề Thích tôn kính cha mẹ. Do đó, ngài 
tên là Ty-bà-thi.” 

Thế Tôn nói kệ: 

T)-bà-thi Như Lai, 
Khi còn là Đồng tử; 
Thông mình đại trí tuệ, 
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Xa lìa sự dồi trá. 

Tự giác và giác tha, 

Tụ tập theo Chánh pháp; 
Mọi người thường ái kính, 
Như vị trời Đề Thích. 

Kính phụng dưỡng cha mẹ, 
Danh tiếng khắp thể gian; 
Nên hiệu T)-bà-thi, 

Lợi ích cho chúng sanh. 


L] 


SỐ 3 
KINH PHẬT TỲ-BÀ-THI' 
Hán dịch: Tổng 
Pháp Thiên 
QUYÊN THƯỢNG” 

Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bí-sô: 

Thời quá khứ có đại quốc vương tên Mãn- 
độ-ma. Vua có một Thái tử tên Tỳ-bà-thi. Sống 
lâu ngày trong thâm cung, Thái tử muốn đi dạo 
xem công viên”, nên bảo Du-ngaf, người đánh 
Xe: 

“Hãy bồ trí xe ngựa đàng hoàng để ta đi du 
ngoạn. ˆ 

Du-nga vâng lệnh đến chuông ngựa, xếp đặt 
xe ngựa đem tới trước Thái tử. Thái tử lên xe, 
ra ngoài, thấy một người bệnh, bèn hỏi: 

“Tại sao người này hình dáng tiêu tụy, sức 
lực bạc nhược như vậy?” 

Du-nga đáp: 


1: Bản hán, Tỳ-bà-thi Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại 1, No.3, tr.154b-159a). Tham chiếu: 
Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng thỉ Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật Niệm 
dịch, Đệ nhất phần sơ Đại Bản kinh Đệ nhất, (Đại I, No.1(1), tr.1b-10e). 

2: Hán, quyển thượng, tiếp theo No.2, nói về Đức Phật Tỳ-bà-thi từ khi dạo bốn cửa thành cho 
đến khi thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

3- Hán: Viên lâm [ã{ #§; No.1(1): Viên quán. 

* Du-nga ?# 1; No.1(1) không nói tên người đánh xe. 
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“Đây là người bệnh.” 

Thái tử hỏi: 

“Bệnh là gì? ” 

Du-nga trả lời: 

“Bốn đại giả hợp, hư huyễn không thật, 
chông trái nghịch nhau, liền sinh khô não, đó 
øọI là bệnh.” 

Thái tử hỏi: 

'“Fa có thoát khỏi bệnh không?” 

Du-nga đáp: 

“Thân thể huyễn hóa của Ngài cũng là tứ 
đại không khác. Nếu không tự bảo hòa cũng 
không thoát bệnh.” 

Thái tử nghe nói, lòng cảm thây không vui, 
liền bảo quay xe trở vê hoàng cung, ngôi trầm 
tư về cái khổ của bệnh là thật, không hư dối, 
tâm không an ồn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tử T)-bà-thi, 

Dạo xem quanh vườn rừng; 
Bông thấy người bệnh hoạn, 
Hình sắc rất tiêu tụy. 

Liên hỏi người đánh xe. 
Biết mình không thoát bệnh, 
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Ngồi yên fự trầm tư: 
Khô bệnh, là thật có. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Vua Mãn-độ-ma hỏi Du-nga: 

“Thái tử đi ra ngoài trở về, tại sao không 
vu1?' 

“Du-nga đáp: 

“Thái tử ra ngoài dạo xem phong cảnh, thây 
một người bệnh hình sắc tiêu tụy. Thái tử 
không biết, hỏi “Người ây là người gì?” Du-nga 
trả lời: “Đó là người bệnh." Thái tử hỏi: “Ta có 
thoát khỏi bệnh không?? Du-nga đáp: “Thân thể 
của Ngài cũng đông bốn đại huyễn hóa không 
khác; nêu không tự bảo hòa cũng không thoát 
khỏi bệnh.” Thái tử liên bảo quay xe trở về 
cung: suy nghĩ về sự khổ của bệnh nên không 
VUI.” 

Vua Mãn Độ Ma nghe việc này, nhớ lại lời 
của thây tướng ngày trước: “Nếu tại gia thì thọ 
phép Quán đảnh nối ngôi vua Chuyên luân. 
Nếu xuất gia thì dốc chí tu hành thì chứng đắc 
quả Phật.' Nghĩ vậy, nên trong cung cho bày 


5: Quán đảnh 3# Tï, nghi thức rưới nước lên đỉnh đầu để làm lễ tức vị cho vua hay lập thái tử 
theo pháp cổ xưa của Án Độ. 


734 TRƯỜNG A-HÀM 


các loại ngũ dục tuyệt vời để mua vui Thái tử, 
làm Ngài say đắm, bỏ chí xuất gia. 
Thế Tôn nói kệ: 
Phụ vương Mãn-độ-ma 
Biết con dạo chơi về, 
Thân tâm không được VII. 
SỢ Thái tư xuất gia; 
Đùng thú vui tuyệt điệu, 
Sắc, thanh, hương, VỊ, Xúc; 
Làm thỏa lòng Thái từ, 
Để sau kế nghiệp vua. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Sau đó, Thái tử T-bà-thi bảo Du-nga: 
“Hãy bồ trí xe ngựa đàng hoàng để ta đi du 
ngoạn. ˆ 
Du-nga vâng lệnh, đến chuồng ngựa, xếp 
đặt xe ngựa đem tới trước Thái tử. Ra khỏi 
thành, Thái tử thấy một người già, tóc râu đêu 
bạc, thân tâm suy nhược, run rấy, hơi thở phêu 
phào, chống gậy đi về phía trước. Thái tử hỏi: 
“Đây là người gì?” 
Du-nga đáp: 
“Đây là người già.” 
Thái tử hỏi: 
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“Sao gọi là người già?” 

Du-nga đáp: 

“Thân ngũ uân huyễn hóa, bốn tướng biến 
đối, bắt đâu từ đứa bé, không bao lâu trưởng 
thành rôi già lão, mắt mờ, taI điếc, thân tâm SUy 
tàn, gọi là già.” 

Thái tử hỏi: 

'“Fa có thoát khỏi già không?” 

Du-nga thưa: 

“Sang hèn tuy khác nhưng thân hư giả này 
không khác; ngày qua tháng lại cũng phải già 
suy.” 

Thái tử nghe nói không vui, trở về cung, 
ngôi yên trầm tư về sự đau khô của già, không 
thể nào thoát được. 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tứ Ty-bà-thu, 

Bông thấy. MỘT người già; 
Tóc râu đêu bạc pho, 
Sức suy tàn, chống gậy. 
Ngài nhập định tư duy: 
Tất cả pháp hữu vị; 
Thay đổi từng sát na, 
Không aI thoát khỏi già. 
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Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Vua Mãn-độ-ma thấy Thái tử không vui, 
hỏi Du-nga: 

'“ “Fại sao tâm tình con ta không vu1? 

Du-nga đáp: 

“Thái tử ra ngoài thấy một người già. Ngài 
hỏi: “Đây là người gì?) Du-nga đáp: “Đây là 
người già. Thái tử lại hỏi: “Già là gì?ˆ Du-nga 
đáp: “Thân năm uấn huyền hóa, bốn tướng biên 
đối, bắt đâu từ đứa bé, không bao lâu trưởng 
thành rôi già lão, mắt mờ, taI điếc, thân tâm SUy 
tàn, gọi đó là già. Thái tử hỏi: “Ta có thoát 
khỏi già không? ˆ Du-nga thưa: “Sang hèn tuy 
khác nhưng thân giả hợp này không khác. Ngày 
qua tháng lại, cũng phải giả suy.” Thái tử nghe 
nói không vui, trở về, ngôi yên lặng trầm tư, 
thật không sao thoát khỏi già. Do đó Ngài 
không vuI.” 

Vua cha nghe việc này, nhớ đến lời của thầy 
tướng ngày trước: “Nếu tại gia làm vua Chuyên 
luân. Nếu xuất gia chắc chắn chứng quả Phật.? 
Vua Mãn-độ-ma nghĩ vậy, nên dùng năm dục 
tuyệt vời mua vui Thái tử làm Ngài ưa thích bỏ 
chí xuất gia. 
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Thế Tôn nói kệ: 

Phụ vương Mãn-độ-ma, 
Thấy con lòng không vui; 
Nhớ lời thầy tướng nói, 
Sợ Thái tử xuất gia. 

Liên dùng vui năm dục, 
Thỏa lòng cho Thái tử; 
Như vua trời Đề Thích, 
Wui trong vưởn hoan hỷ. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Sau đó, Thái tử Tỳ-bà-thi bảo Du-nga: 

“Hãy bồ trí xe ngựa đàng hoàng, ta muôn đi 
du ngoạn.” 

Du-nga đến chuông ngựa, xếp đặt xe cộ 
đem tới trước Thái tử. Thái tử đi ra ngoài, thây 
có nhiều người vây quanh một chiếc xe tang, 
khóc lóc thảm thiết. Thái tử hỏi: 

“Đây là người gì?” 

Du-nga đáp: 

“Đây là người chết.” 

Thái tử hỏi: 

“Người chết là gì?” 

Du-nga đáp: 

“Con người sông trong thê giới trôi nỗi này, 
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tuổi thọ có dài ngắn. Ngày nào đó, hơi thở dứt 
thì thân thức lìa khỏi xác, vĩnh biệt thân quyên 
ra ở luôn nơi gò hoang, thân thuộc buôn khóc, 
đây là chết.” 

Thái tử hỏi: 

“Ta có thoát khỏi chết không?” 

Du-nga đáp: 

“Ba cõi không an, làm sao thoát khỏi sinh 
tử? Cho nên, không ai thoát khỏi chết cả.” 

Thái tử nghe nói, thân tâm buôn râu. bảo 
quay xe trở về cung, ngôi yên lặng suy nghĩ về 
pháp vô thường, chăng thể ưa thích, làm sao ta 
thoát được khô này. 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tứ T)-bà-thi, 

Thấy người chết nên hỏi. 
Người đánh xe trả lời, 
Không ai thoát chết được. 
Ngồi yên tự suy nghĩ, 

Thát đúng không nghĩ ngở; 
Ta phải làm thế nào, 

Để thoát khỏi vô thường. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Vua Mãn-độ-ma hỏi Du-nga: 
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'““Fại sao Thái tử không vui?” 

Du-nga đáp: 

“Thái tử đi ra khỏi thành thây một người 
chết, hỏi: “Đó là người gì? Du Nga đáp: “Đó là 
thây chết.” Thái tử hỏi: “Chết là gì? Du- -nga 
đáp: 'Con người sông trong thế ĐIỚI (TÔI nÔI 
này, tuổi thọ có dài ngắn. Ngày nảo đó, đứt hơi 
thở, thân thức lìa khỏi xác, vĩnh biệt thân quyên 
ra ở luôn nơi gò hoang, thân quyên buôn khóc, 
đó gọi là chết.” Thái tử hỏi: “Ta có thoát khỏi 
chết không?ˆ Du-nga đáp: “Ba cõi không yên, 
làm sao thoát được sinh tử? Cho nên không aI 
thoát khỏi chết cả.” Thái tử nghe nói, bảo quay 
xe trở về cung, yên lặng trầm tư, thật không thê 
thoát chết, do đó không vui.” 

Nhà vua nghe lời này nhớ đến lời thây 
tướng ngày trước: “Nếu tại gia làm Luân 
vương, nếu xuất gia chứng quả Phật.” Nhà vua 
đem năm loại dục để mua vui cho Thái tử , 
khiến người say đăm, bỏ chí xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ: 

Quốc vương Mãn-đồ-ma, 
Biết Thái tử T)-thi, 
Nhìn thấy người qua đời, 
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Than thở lòng không VUI. 
Vua dùng cảnh vui thú, 
Sắc, thanh, hương, VỊ, xúc; 
Làm Thái tử ta thích, 
Bỏ chí nguyện xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Sau đó, Thái tử Tỳ-bà-thi bảo Du-nga: 

“Hãy bồ trí xe ngựa đàng hoàng, ta muốn đi 
du ngoạn.” 

Du-nga nghe xong, liền đến chuông ngựa, 
xếp đặt xe cộ đem tới cho Thái tử. Thái tử lên 
xe ra ngoài, thây một Bí-sô5, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ca sa. Thái tử hỏi: 

“Đây là người gì?” 

Du-nga đáp: 

“Đây là người xuất gia.” 

Thái tử hỏi: 

“Người xuất gia là gì?” 

Du-nga đáp: 

“Người giác ngộ lão bệnh tử, vào cửa giải 
thoát, thực hành nhẫn nhục từ bi, cầu an lạc 
Niết-bàn, vĩnh viễn cắt đứt sự ân ái của thân 


S- Bí-sô ;Z1 #7, cũng gọi là Tỷ-khưu; No.1(1): gặp một Sa-môn >? Ƒ. 


KINH PHẬT TỶ-BÀ-THI 741 
quyền, chí nguyện làm Sa-môn; gọi là người 
xuất gia.” 

Thái tử nghe xong vui mừng đến trước vị 
Bí-sô, tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Thực hành các pháp 
thiện từ bi, nhẫn nhục, bình đăng thì có thể dứt 
bỏ phiền não hướng đến an lạc. Ta cũng mong 
muốn làm như vậy. Thái tử nói xong trở về 
cung, phát lòng tin, hành pháp xuất gia, tác 
thành tướng mạo Sa-môn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tứ ra khỏi thành, 
Đạo xem các phong cảnh. 
Chọt thấy người già bệnh, 
Hiện tượng võ thưởng Kia. 
Tâm tư suy nghĩ mấi, 

Đau khô vẫn vương lòng. 
Lại thầy người xuất gia, 
Cạo bỏ sạch râu tóc; 

Mặc ca sa hoại sắc, 

Điểm đạm dáng trang nghiêm; 
Hành từ b¡ bình đăng, 
Nhân nhục các pháp thiện. 
Nên Ngài xin xuất gia, 
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Từ bỏ năm dục lạc, 

Cha mẹ cùng quyền thuộc, 
Quốc thành cùng vật quý. 
Mang hình tướng Sa-môn, 
Nhân nhục, tự điễu phục; 
Trừ hắn tâm tham ái, 
Siêng năng câu giải thoát. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Tại thành Mãn-độ-ma có tấm vạn người 
thấy Tỳ-bà-thi từ bỏ ngôi của phụ vương, xuất 
ø1a cạo tóc mang hình tướng Sa-môn, nên họ 
suy nghĩ: 

'“Thái tử thuộc dòng họ cao thượng lại từ bỏ 
năm dục để tu phạm hạnh. Chúng ta nên xuất 
gia theo. Họ nghĩ như thế rồi, liền xuất gia làm 
Sa-mồn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Người đại trí tôi thượng, 
Số này có tắm vạn; 

Tùy thuận T)-bà-thi, 
Xuất gia tu phạm hạnh. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí sô: 

Sau khi Bôồ-tát Tỳ-bà-thi đã xuất gia tôi, 
cùng với tám vạn người kia, rời khỏi thành phố 
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của mình, du hành các nơi, đên một làng nọ kết 
hạ an cư. Sau khi mãn hạ, Ngài suy nghĩ: “Tại 
sao Ta lại như người say mê du hành các nơi 
vậy?” Nghĩ như vậy tâm Ngài thanh tịnh đi đến 
chỗ ở cũ. Nửa đêm, Ngài lại suy nghĩ: “Tại sao 
ta sử dụng sự phú quý của thê gian? Chúng 
sanh do tham ái nên luân hồi sanh tử, bị khổ 
ràng buộc liên tục không châm dứt.” Ngài lại 
suy nghĩ: “Nguyên nhân của khô là già chết. 
Già chết do nhân duyên gì phát sinh?” Ngài 
nhập chánh định” quán sát kỹ về pháp này, thây 
có già chết là do có sự sinh. Ngài lại suy nghĩ: 
Khô của sinh do nhân duyên øì phát sinh? Ngài 
nhập chánh định quán sát về pháp này, thấy từ 
hữu mà có. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của hữu do 
nhân duyên øì sinh? Ngài nhập chánh định quán 
sát kỹ về pháp này, do thủ sinh ra hữu. Ngài lại 
suy nghĩ: Khổ của thủ do nhân duyên øì sinh? 
Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này, 
do ái sinh ra thủ. Ngài lại suy nghĩ: Khô của ái 
do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định 
quán sát kỹ về pháp này, do thọ sinh ra ái. Ngài 


7- Hán: Tam-ma-địa, = Ƒ# #tr: chánh định, định ý, là xa lìa hôn trầm trạo cử, chuyên tâm trụ vào 
một cảnh (đối tượng quán sát). 
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lại suy nghĩ: Khô của thọ do nhân duyên gì 
sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về 
pháp này, do xúc sinh ra thọ. Ngài lại suy nghĩ: 
Khô của xúc do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập 
chánh định quán sát kỹ về pháp này, do lục 
nhập sinh xúc. Ngài lại suy nghĩ: Khô của lục 
nhập do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh 
định quán sát kỹ vê pháp này, do danh sắc sinh 
lục nhập. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của danh sắc 
do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định 
quán sát kỹ về pháp này, do thức sanh danh sắc. 
Ngài lại suy nghĩ: Khô của thức do nhân duyên 
øì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về 
pháp này, do hành sinh ra thức. Ngài lại suy 
nghĩ: Khổ của hành do nhân duyên øì sinh? 
Ngài nhập chánh định quán sát pháp này, do vô 
minh sanh hành. Như vậy, vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử 
ưu bi khô não. Như vậy là sự tập hợp thành một 
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khối khô lớnŠ. 

Bây giờ Bô-tát Tỳ-bà-thi lại suy nghĩ: Làm 
sao diệt trừ nhân của khô lão tử? Ngài nhập 
chánh định quán sát về pháp này: sinh bị diệt 
thì lão tử diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao diệt 
trừ nhân của khô về sinh? Ngài nhập chánh 
định quán sát về pháp này, do hữu diệt thì sinh 
diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao điệt trừ nhân 
của khô về hữu? Ngài nhập chánh định quán sát 
về pháp này, do thủ diệt thì hữu diệt. Ngài lại 
suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khổ về thủ? 
Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do 
ái diệt thì thủ diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao 
diệt trừ nhân của khô về ái? Ngài nhập chánh 
định quán sát về pháp này, do thọ diệt thì ái 
diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao điệt trừ nhân 
của khô về thọ này? Ngài nhập chánh định quán 
sát về pháp này, do xúc diệt thời thọ diệt. Ngài 
lại suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khô về 
xúc này? Ngài nhập chánh định quán sát về 
pháp này, do lục nhập diệt thì xúc diệt. Ngài lại 
suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khổ về lục 


8. Hán: Tập thành nhất đại khổ uẩn, #§ pỳ — Z ## ##; No.1(1): Khổ thạnh ám, #? Zš #£; chỗ khác: 
thuần đại khổ tụ # + #f 5#; hay ngũ ám xí thạnh khổ 7ï l2 # #8 #. 
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nhập? Ngài nhập chánh định quán sát vê pháp 
này, do danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Ngài suy 
nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khô về danh 
sắc? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp 
này, do thức diệt thời danh sắc diệt. Ngài suy 
nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khô về thức? 
Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do 
hành diệt thì thức diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm 
sao diệt trừ nhân của khô về hành? Ngài nhập 
chánh định quán sát về pháp này, do vô minh 
diệt thì hành diệt. Như vậy, vô minh diệt thì 
hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, 
lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt.” 
Như vậy, một khối khổ lớn, tự nó không 
sanh nữa. 
Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát T)-bà-thi, 

Trâm tư khổ già chết, 

Dùng trí tìn nhân khổ, 

Duyên gì sanh pháp gì? 

Nháp định quán sát kỹ, 
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Biết rõ khổ do sinh; 
Cho đến nhân của hành, 
Biết từ vô mình khởi. 
Lại quán diệt từ đầu, 
Vô mình diệt hành diệt; 
Cho đến hết lão tử, 
Thì khổ uấn không còn. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Khi ấy, Bô-tát Tỳ-bà-thi lại quán về sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức sanh diệt không ngừng, như 
huyễn như hóa không chân thật. Khi ngài quán 
như vậy, trí quán hiện tiên, tất cả nghiệp tập 
phiên não không còn sinh khởi, đắc đại giải 
thoát, thành Chánh đăng giác. Thê Tôn nói kệ: 

Bồ-tát T)-bà-thi, 

Lại quán các pháp uẩn; 
Nhập vào Tam-ma-đid”, 
Khi trí quán hiện tiên. 
Tập khí khổ hoặc nghiệp, 
Tất cả đêu không sanh; 
Như lụa bị gió cuốn, 
Không sát na nào ngừng. 


3 Tam-ma-địa, = Ƒš Hl:: chánh định, xem cht.14. 
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Thành tựu Phật Bồ-đề 
Quả NiễtI-bàn an lạc; 
Như trăng tròn sáng chiếu, 
Rạng rỡ khắp mười phương. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Bồ-tát Tỳ-bà-thi khi chưa giác ngộ, thứ 
nhất nghi ngờ về sự mê loạn của tự thân. Thứ 
hai nghi ngờ về các phiên não tham sân cứ 
phát triển mãi. Ngài quán sát về các pháp 
duyên sanh như vậy, đắc đại giải thoát.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thân Phát Như Lai Ria, 

Ngài chứng pháp khó chứng; 
Quán sát pháp duyên sinh, 
Đoạn trừ tham, sân, s. 

Tận cùng đến bờ giác, 

Thành tựu đại giải thoát; 
Như mặt trời trên núi, 

Chiếu sáng khắp nơi nơi!0. 


L] 


10: No.3, đoạn này là phần kết của quyển thượng; No.1(1), thì không có đoạn này. 
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KINH PHẬT TỲ-BÀ-THI 
QUYÊN HẠ'! 
Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo các 
Bí-sô: 
Sau khi thành đạo, Phật Ty-bà-thi suy nghĩ: 
“Nên thuyết pháp nơi nào trước để đem lại 
lợi lạc cho hữu tình? Ngài nghĩ kỹ, thấy thành 
lớn chỗ ngự của vua Mãn-độ-ma, nhân dân 
phôn thịnh, cơ duyên thuần thục. Suy nghĩ như 
vậy rôi, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 
phục tay cầm bát, lần lượt đi khất thực, đến 
thành Mãn-độ-ma, vào vườn An lạc Lộc dã, 
tạm trú ở đây với tâm tự tại, không sợ hãi. 
Thế Tôn nói kệ: 
Bậc Nhị Túc`°, Chánh Biển, 
Tự tại hành trì bát; 
An tru vườn Lộc đã, 
Không sợ, như sư tử. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Phật Ty-bà-thi bảo người g1ữ cửa: 
“Ta muốn gặp thái tử Khiếm-noa và cận 
11: Nói về việc sự truyền giáo, giáo giới độ đệ tử của Đức Phật Tỳ-bà-thi. 
12. Hán: Nhị túc — Rt, gọi đủ là Nhị Túc Tôn, — Ri ?#, hay có chỗ gọi là Lưỡng Túc Tôn, ïÿj Ra 2ÿ: 


Tôn quý giữa loài hai chân, chỉ cho chư Thiên và loài người. Có chỗ giải thích là đầy đủ 
Phước và Trí, vì chữ Hán R# vừa có nghĩa là 'cái chân' vừa có nghĩa là 'đầy đủ'. 
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thân Đề-tô-rô. Ta đang ở vườn An lạc Lộc dã, 
muốn gặp hai vị đó.” 

Người giữ cửa nghe nói, đến chỗ thái tử 
Khiếm-noa và cận thân Đế-tô-rô, trình bày sự 
VIỆC: 

“Phật Ty-bà-thi thành đạo Chánh giác, đến 
thành Mãn-độ-ma, ở trong vườn An lạc Lộc dã, 
muốn øặp các ngài.” 

“Thái tử Khiêm-noa nghe tâu, cùng Đế-tô- 
rô lên xe ra khỏi thành Mãn-độ-ma, vào vườn 
An lạc Lộc dã, đến trước Phật Tỳ-bà-thi, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật, mắt chăm chú chiêm 
ngưỡng tôn nhan của Phật không rời. 

Bây giờ, Phật Tỳ-bà-thi muốn cho Khiêm- 
noa vui vẻ phát lòng tin nên khai thị diệu pháp. 
Phật dạy: 

“Như Phật quá khứ giảng dạy, nêu bồ thí, trì 
giới, tĩnh tân tu hành, xa lìa dục sắc phiền não 
lỗi lầm, sẽ được sinh nơi cõi trời thanh tịnh.” 

Thái tử Khiếm-noa cùng Đế-tô-rô nghe lời 
dạy, tâm được thanh tịnh, như tâm của Phật Tỳ- 
bà-thi Chánh đẳng øiác, sinh tâm hiểu biết chân 
chính, tầm không nghi ngờ, tâm thiện, tâm nhu 
hòa, tâm quảng đại, tâm vô ngại, tâm vô biên, 
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tâm thanh tịnh. Đức Phật lại giảng nói, khai thị 
các pháp hành của Tứ đề là khô, tập, diệt, đạo. 

Bây giờ, thái tử Khiếm-noa và Đế-tô-rô 
thông đạt Tứ đế, thấy pháp, biết pháp, đắc 
pháp, được pháp kiên cô, nương nơi pháp, trụ 
nơi pháp, bất động nơi pháp, không xả pháp, 
không luỗng không nơi pháp ”. Như tâm vải 
trăng không có các vết bần, tâm giác ngộ pháp 
cũng như vậy. 

Lúc này, thái tử Khiêm-noa và Đế-tô-rô 
bạch Phật Ty-bà-thi: 

“Kính bạch Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Giác, con mong được xuất gia thọ giới 
của Thiện Thệ.” 

Phật dạy: 

“Lành thay! Nay đã đến lúc!.” 

“Đức Phật cho cạo tóc và truyền giới Cụ túc 
cho hai người. Sau đó, Ngài vì hai người này 
hiện ba loại thân thông, làm cho họ phát tâm 


13: Nghĩa là: không còn do dự đối với pháp. 

14. Hán: Thiện tail Kim chánh thị thời, £ # ! 2 1E # F#; No.1(1): Thiện lai Tỳ-kheo 3 Zk LL: Fr. 
Theo Luật tạng, lúc bấy giờ các Đức Phật quá khứ cũng như hiện tại thường trực tiếp truyền 
giới Cụ túc cho đệ tử bằng cách nói như vậy. 

15: Tức ba thị đạo —= 7E šš#: Thần biến thị đạo ‡# ## z 3#, Ký tâm thị đạo šữ ;ù› zE 3# và Giáo giới 
thị đạo f: ö# 75 3Ä. 
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tinh tân hướng đến Phật tuệ. Một, hiện biên hóa 
thân thông. Hai, hiện thuyết pháp thân thông. 
Ba, hiện điều phục thần thông. Thấy sự thị hiện 
như vậy, thái tử Khiêm-noa và Đế-tô-rô càng 
dũng mãnh tinh tân, không bao lâu tương ưng 
với chân trí, đoạn sạch các lậu, thành A-la-hán. 
Thế Tôn nói kệ: 

Thể Tôn T)-bà-thi, 

Thuyết pháp vườn Lộc dã; 

Khiếm-noa, Đề-tô-rô, 

Đếu đến nơi Phật ở. 

Cúi đầu sát đánh lễ, 

Nhất tâm chiêm ngưỡng Ngài. 

Phát dạy thí, trì giới, 

Pháp khổ, tập, diệt, đạo. 

Nghe xong càng tin nhận, 

Hiểu pháp không sanh diệt; 

Đều cầu xin xuất gia, 

Thọ giới của Thiện Thệ. 

Lại thấy sức thần thông, 

Liên phát tâm tỉnh tấn; 

Không lâu, đoạn hết lậu, 

Chưng quả A-la-hán. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
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“Các Thây hãy lắng nghe! Nhân dân thành 
Mãn-độ-ma phôn thịnh, có tám vạn người gieo 
trồng gốc thiện đời trước, nghe thái tử Khiêm- 
noa và Đề-tô-rô vì lòng tin chân chính xuất gia; 
Đức Phật thuyết pháp, hiện thân thông, cả hai 
đều chứng thánh quả. Họ đều suy nghĩ: “Thật 
sự có xuất gia như vậy, có phạm hạnh như vậy, 
có thuyết pháp như vậy, có điều phục như vậy. 
Đây là sự việc hiểm có trên thế gian, được nghe 
loa chưa từng nghe, chúng ta nên nguyện xuất 
gia.` Sau khi nghĩ như thế, tám vạn người đều 
xả bỏ gia đình duyên sự, ra khỏi thành Mãn-độ- 
ma, vào vườn An lạc Lộc dã, đến nơi Phật Tỳ- 
bà-thi, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đứng qua 
một bên, chắp tay chăm chú chiêm ngưỡng 
Phật. Đề cho họ phát sinh lòng tin, Phật nói: 

“Diệu pháp mà chư Phật quá khứ đã dạy: 
ngƯỜI bồ thí, trì giới, tinh tấn, tu hành, thoát ly 
dục sắc, phiền não, các lỗi lầm, thì sinh về cõi 
trời thanh tịnh.” 

Tám vạn người nghe lời dạy, tâm được 
thanh tịnh, như tâm Phật Tỳ-bà-thi Chánh đăng 
giác, sinh tâm hiểu biết chân chính, tâm không 
nghi ngờ, tâm thiện, tâm nhu hòa, tâm quảng 
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đại, tâm vô ngại, tâm vô biên, tâm thanh tịnh. 
Phật lại giảng dạy, khai thị các pháp hành của 
Tứ để là khổ, tập, diệt, đạo. Tám vạn người kia 
thông đạt Tứ đề, thây pháp, biết pháp, đắc 
pháp, kiên cô nơi pháp, nương dựa nơi pháp, 
bất hoại nơi pháp, trụ nơi pháp, không dao động 
nơi pháp, không xả pháp, không luống không 
nơi pháp. Như tâm vải trắng không bị vết nhớp; 
tâm họ cũng như vậy. 

Tám vạn người đồng bạch Phật: 

“Câu xin Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Giác thu nhận chúng con, cho phép 
chúng con được xuất gia thọ trì giới của Thiện 
Thệ.” 

Phật cho phép họ cạo tóc thọ giới. Ngài lại 
hiện ba loại thần thông làm cho họ phát khởi 
tinh tân. Một, biến hóa thân thông. Hai, thuyết 
pháp thân thông. Ba, điêu phục thân thông. Sau 
khi Phật thị hiện như thế, tám vạn người dũng 
mãnh tinh tân, không bao lâu đoạn tận phiên 
não, tầm ý giải thoát, chứng A-la-hán. 

Thế Tôn nói kệ: 

Trong thành Mãn-đồ-ma, 
Tám vạn người nghe được; 
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Khiểm-noa, Đề-tô-rô, 
Xuất gia chứng thánh đạo. 
Đâu phát tâm thanh tịnh, 
Đi đến nơi Đức Phát; 
Nghe pháp tâm hoan hỷ, 
Liên phát lòng dũng mãnh. 
Chắp tay bạch Thể Tôn, 
Cho con xin xuất gia; 

Thọ trì đối giới luật, 

Đã đúng lúc nhận họ. 

Cạo tóc cho thọ giới, 

Rồi lại hiện thần thông; 
Đoạn sạch các trói buộc, 
Như diệt rừng Thị lọi. 
Cháy sạch không còn sinh, 
Thành tựu giải thoát lớn; 
Các khổ nương như vậy, 
Diệt hết không còn nữa. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Phật Tỳ-bà-thi độ đại chúng kia rôi, ra khỏi 
vườn An lạc Lộc dã đến thành Mãn-độ-ma. 
Tám vạn Bí-sô cũng đến thành Mãn-độ-ma, tới 
trước Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, 
ngôi qua một bên. Phật giảng dạy đầy đủ nhân 


756 TRƯỜNG A-HÀM 


duyên đắc đạo, làm cho họ thêm kiên cô. 

Thế Tôn nói kệ: 

Làm việc rất khó làm, 
Luân hồi dứt luân hồi; 
Tám vạn người như vậy, 
Đoạn sạch các trói buộc. 
Cũng như Đế-tô-rô, 

Và thái tử Khiếm-noa; 
Tỉnh tấn cầu xuất gia, 
Đêu được quả giải thoát. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Phật Tỳ-bà-thi suy nghĩ: “Nên giảm bớt số 
đông Bí-sô đang ở nơi thành Mãn-độ-ma; bảo 
sáu vạn hai ngàn Bí-sô đi khắp nơi, du hóa đến 
các thôn xóm, tùy ý tu tập. Sau sáu năm lại trở 
về thành Mãn-độ-ma, thọ trì Ba-la-đề-mục- 
xoa'!°." Khi Phật suy nghĩ, trên hư không có một 
vị thiên tử, biết tâm niệm của Phật, bạch rằng: 

“Lành thay! Nay đúng lúc bảo sáu vạn hai 
ngàn Bí-sô du hóa các thôn xóm, tùy ý tu hành, 
sau sáu năm lại trở về nước cũ!”, thọ trì Ba-la- 
đề-mục-xoa.” 


19: Ba-|a-đề-mục-xoa 3# ## ‡E H Y, No.1(1): Cụ túc giới H. RE 7#. 
1: Hán: phục hoàn bổn quốc ƒ§ ?ä + li; No.1(1): hoàn thử thành, 3# Jt ÿÿ. 
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Đức Phật dạy: 

“Này các Bí-sô, nên sai sáu vạn hai ngàn 
người du hóa tới các thôn xóm, tùy ý tu hành, 
sau sáu năm lại trở về nước cũ, thọ trì Ba-la-đê- 
mục-xoa.” 

Khi ây, sáu vạn hai ngàn người nghe dạy, đi 
ra khỏi thành Mãn-độ-ma, du hóa các phương. 

Thế Tôn nói kệ: 

Vô Lậu, Đăng Chánh Giác, 
Điều Ngự, Đại Trượng Phu; 
Hướng dẫn chúng quần sinh, 
Đi đến đạo tịch tĩnh. 

Sai đại chúng Bí-sô, 

Chúng Thanh văn tôi thượng; 
Sáu vạn hai ngàn Hgười, 

Ra khỏi thành Mãn- đó. 

Du hành các thôn xóm, 

Như rồng uy thể lớn; 

Tùy ý tự tu hành, 

Sáu năm về chỗ cũ. 

Thế Tôn nói kệ xong bảo các Bí-sô: 

“Sáu vạn hai ngàn Bí-sô kia ra khỏi thành, 
đi đến các làng xóm tùy ý tu hành. Trải qua một 
năm, hai năm, cho đến sáu năm, các Bí-sô ây 
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“Đã hết sáu năm, nên trở về nước cũ.” 

“Khi họ nói như vậy, Thiên nhân ở không 
trung lên tiếng: 

“Nay đã đúng lúc trở về thành Mãn-độ-ma, 
thọ trì Ba-la-đề-mục-xoa. Sáu vạn hai ngàn Bí- 
sô dùng thân lực của mình và uy đức của chư 
Thiên, trong chốc lát đã về thành Mãn-độ-ma. 

Thế Tôn nói kệ: 

Đại Bí-sô của Phật, 

Sáu vạn hai ngàn người; 
Du hóa khắp làng xóm, 
Thời gian đủ sảu năm. 

Tự nhớ trở VỀ nước, 
Thiên nhân lên tiếng nói; 
Nên về thành Mãn-đó, 
Thọ trì giới thanh tịnh. 
Nghe vậy rất vui mừng, 
Cảm giác cả toàn thân; 
Liên dùng sức thân thông, 
Như cưỡi voi quý lớn. 
Nhanh chóng về thành cũ, 
Tự tại không trở ngạ1; 
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Vô Thượng Nhị Túc Tôn)Š, 
Xuất hiện ở thể gian. 
Khéo giảng các luật nghĩ, 
Độ thoát chúng quần sinh; 
Nay Phát sẽ giảng dạy, 
Ba-la-đê-mục-xoa. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Sáu vạn hai ngàn Bí-sô kia vào thành Mãn- 
độ-ma, đến trước Phật Tỳ-bà-thi cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, ngôi qua một bên. Phật dạy: 

“Hãy lăng nghe! Ta sẽ giảng giải về Ba-la- 
đề-mục-xoa: 


Nhân nhục là tối thượng, 
Nhân được chứng Niễt-bàn; 
Phát quá khứ đã dạy: 

Xuất gia làm Sa-môn, 

Từ bỏ sự sát hại, 

Bảy chỉ tội thân, miệng; 
GIữ giới Cụ túc này, 

Phát sinh đại trí tuệ. 

Được thân Phát thanh tịnh, 
Bậc Tối Thượng thể gian; 


18: Nhị Túc Tôn, — tt ®#, xem cht.20. 
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Xuất sinh trí vô lậu, 
Chẳm dứt khổ sinh tử. 

Khi Thế Tôn nêu giảng về giới luật này, có 
chư Thiên, Thiên tử, dùng uy lực chư Thiên, rời 
khỏi thiên cung, đến trước Phật Tỳ-bà-thi, đảnh 
lễ chặp tay, lắng nghe Ba-la-đê-mục-xoa. 

Thế Tôn nói kệ: 

Vô lậu, không nghĩ bản, 
Phá tối, đến bờ giác; 

Tất cả trời Thích, Phạm, 
Đều nghe giới Đại Tiên. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Một hôm, trong tịnh thất, cạnh hang Thât 
diệp ở thành Vương xá, Ta ngôi suy nghĩ: “Khi 
Phật quá khứ Tỳ-bà-thi tuyên bố tạng Tỳ-nại- 
da!?, e răng có chư Thiên không đến nghe giới 
của Đại tiên. Nay Ta đến cõi trời để hỏi chúng 
Phạm thiên.' Nghĩ như thể rôi, Ta nhập chánh 
định đến trời Thiện hiện”? nhanh như người lực 
sĩ co duỗi cánh tay. Thiên tử nơi ấy, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, bạch: “Lành thay Thế 


19 Tỳ-nại-da Eš Z4 H; hay Tỳ-ni; No.1(1) không có sự kiện này. 
?0. Thiện hiện 3# 7ï, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm; No.1(1) không thấy đề 
cập. 
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Tôn! Đã lâu Ngài không đến đây, con là đệ tử 
Thanh văn của Phật Tỳ-bà-thi Chánh Đăng 
Chánh Giác. Ngài thuộc giòng Sát-đế-lợi, họ 
Kiêu-trần, xuất gia vì lòng tin, sông tám vạn 
tuổi. Phụ vương tên Mãn-độ-ma, mẫu hậu tên 
Mãn-độ-ma-để, thái tử Khiếm-noa, Đế-tô-rô, 
xuất gia thọ giới, chứng A-la-hán. Vị thị giả 
Hiển thiện đệ nhất tên A-thâu-ca. Phật thuyết 
pháp ba hội, độ nhiều Thanh văn. Đại hội thứ 
nhất có sáu vạn hai ngàn người đắc quả A-la- 
hán. Đại hội thứ hai mười vạn người đắc quả A- 
la-hán. Đại hội thứ ba có tấm vạn người đắc 
quả A-la-hán. Đức Phật Tỳ-bà-thi có sự tối 
thượng như vậy, xuất gia như vậy, chứng Bồ-đề 
như vậy, thuyết pháp như vậy, điều phục như 
vậy, làm cho các đệ tử mặc y mang bát như 
vậy, tu hành Phạm hạnh, xa lìa năm dục, đoạn 
phiền não đặc giải thoát, chứng pháp Vô sanh, 
chứng A-na-hàm... cũng như vậy. 

Sau đó, là Phật Thi-khí, Phật Tỳy-xá-phù, 
Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-nI, 
Phật Ca-diếp thuyết giảng pháp điều phục, mặc 
y mang bát, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, 
đoạn phiền não chứng pháp vô sanh, chứng A- 
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na-hàm... cũng như vậy. 

Bây giờ, có vô sô trăm ngàn Thiên tử, cung 
kính vây quanh Thê Tôn cùng đi đến trời Thiện 
kiến”!. Chư Thiên ở trời Thiện kiến thấy Phật, 
đầu mặt lạy sát chân Phật, rỗi cùng vô số trăm 
ngàn Thiên tử cung kính vây quanh Phật, đi đến 
trời Sắc cứu cánh”?. Thiên vương kia từ xa thấy 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, bạch: 

“Lành thay Thế Tôn! Đã lâu Ngài không 
đến đây, con là đệ tử Thanh văn của Phật Tỳ- 
bà-thi Chánh Đăng Chánh Giác. Ngài thuộc 
dòng Sát-đế-ly, họ Kiều-trần sông tám vạn tuôi. 
Phụ vương tên Mãn-độ-ma, mẹ tên Mãn-độ- 
ma-đề. Đô thành cũng tên Mãn-độ-ma. Thái tử 
Khiếm-noa, Đế-tô-rô, xuất gia thọ giới, chứng 
A-la-hán. Vị thị giả Hiền thiện đệ nhất tên A- 
thâu-ca. Phật thuyết pháp ba hội, độ nhiều 
chúng Thanh văn. Đại hội thứ nhất độ sáu vạn 
hai ngàn người đắc quả A-la-hán. Đại hội thứ 
hai độ mười vạn người đắc quả A-la-hán. Đại 
hội thứ ba độ tám vạn người đắc quả A-la-hán. 


?!. Thiện kiến ‡# li, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm; No.1(1) có đề cập đến 
cõi này. 
?2- Sắc cứu cánh Éx 2š 3#, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm. No.1(1): Nhất 


cứu cánh — Z2 3. 
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Phật Ty-bà-thi có sự tôi thượng như vậy, xuât 
gia như vậy, phạm hạnh như vậy, chứng Bô-đề 
như vậy, thuyết pháp như vậy, điều phục như 
vậy, quy định các đệ tử mặc y mang bát, tu các 
phạm hạnh, xa lìa năm dục, đoạn phiên não, 
chứng pháp Vô sanh, chứng A-na-hàm... 

“Sau đó là Phật Thi-khí, Phật Ty-xá-phù, 
Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-nI, 
Phật Ca-diếp, mặc y mang bát thuyết pháp điều 
phục, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, chứng 
pháp vô sanh, chứng A-na-hàm... 

“Nay, Bậc Đại Mâu-ni thuyết pháp phạm 
hạnh điêu phục chúng sanh cũng như vậy.” 

Thiên tử nói kệ: 

Vô Thượng Nhị Túc Tôn, 
Nháp vào tam-ma-địa; 
Dùng sức thân thông lớn, 
Ra khỏi cõi Diêm-phù. 

Đến cõi trời Thiện hiện, 

Chỉ trong một chớp nhoáng; 
Như lực sĩ 7 duôi tay, 

Sát-na đến. Cối áy. 

Thể Tôn rất hy hữu, 

Vô lậu, không chướng ngạ1,; 
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Thân thanh tịnh giải thoái, 
Như sen không dính nước. 
Trong trăm ngàn thể giỏi, 
Không ai sánh bằng Phật; 
Hàng phục Đại ma vương, 
Như sông cuồn cỏ rác. 
Các vị trời Thiện hiện, 
Đêu đến cúi đầu lạy; 

Ouy y Bậc Tối Thượng, 
Chánh Giác Đại Từ Tôn. 
Điều phục các chúng sanh, 
Sáu căn đêu thanh tịnh; 
Phát sinh tuệ vô thượng, 

Y pháp tu tỉnh tắn. 

Quá khứ T}ỳ-bà-thi, 

Bác Chánh Đẳng Chánh Giác; 
Thuyết diệu pháp ba hội, 
Hóa độ chúng Thanh văn. 
Luật nghi và phạm hạnh, 
Giữ gìn không khuyết phạm; 
Thanh tịnh và viên mm, 
Như trăng trong đêm rằm. 
Phật Thi-khí Thể Tôn, 
Như Lai Tỳ-xá-phù; 
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Hiên kiếp Câu-Ïưu-tôn, 
Câu-na-hàm Mâu-m1. 
Cùng với Phật Ca-diễp, 
Các Như Lai như vậy; 
Chúng Thanh văn được đó, 
Đêu chứng đắc, lậu hết. 
Không có các phiến não, 
Thưởng tu bảy giác chữ; 
Hành trì Bát chánh đạo, 
Xa lìa lỗi năm dục. 
Thông đạt trí tuệ lớn, 
Đêu là bậc tri thức; 
Như vua Tỳ-sa-môn, 
Thường uống vị cam lô. 
Như ánh sảng mặt trời, 
Tất cả Phật, Thể Tôn. 
Uy nghĩ và pháp hành, 
Lợi ích chúng quân sanh; 
Mở bày các phương tiện, 
Hướng dân đêu giống nhau. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
“Ta đến chỗ chư Thiên kia, nghe sự việc 
này, biết các Thiên nhân, đôi với pháp hội của 
chư Phật, đều tùy hỷ, có người ưa thích thọ trì, 
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đi đứng năm nøgôi, tư duy đọc tụng, không có 
các mê hoặc, đoạn trừ hắn luân hỏi, giải thoát 
an lạc. 

Phật thuyết kinh này xong, mọi người đều 
hoan hý, tin thọ phụng hành. 


L] 


SO4 
KINH THÁT PHẬT PHỤ MẪU 
TÁNH TỰ' 
Hán dịch: Khuyết 
danh 

Nghe như vây”: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ. Trong nước, 
có người phụ nữ có con trai tên là Vô Diên do 
đó được gọi là Mẹ Vô Diên”. Phật cùng năm 
trăm Tỳ-kheo đến nhà bà Vô Diên, ngôi thọ 
trai trên điện. Sau khi thọ trai”, có khoảng 
mười Tỳ-kheo, ở chỗ khuất, bàn luận với 
nhau: Phật là bậc chúng ta tôn kính, thân UY VÔ 
cùng, biến hóa tự tại theo ý muốn, lẽ nào Ngài 
không biết Phật quá khứ và Phật tương lai, với 
tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu 


1: Bản hán: Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự kinh, vô danh dịch, thời Tiền Ngụy. Đại I, No.4, tr.159a- 
160a. Tham chiếu: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng thỉ niên, Phật-đà-da-xá 
cọng Trúc Phật Niệm dịch, 'Đệ nhất phần sơ Đại Bản kinh Đệ nhất. Đại I, No.1(1) tr.1a-10c. 

2 Nguyên Hán: Văn như thị B #1 . 

3: Vô Diên mẫu ## 7£ F}, phiên âm của Mhgãrãmãth (Päli: Migäramätu), dịch Lộc Tử mẫu Jš 7 


B, tức bà Tỳ-xá-khư (Pãli: Visäkã). 


*- Ngũ bách Tỳ-kheo 7ï Fï t: : (năm trăm Tỳ-kheo); No.1(1): Đại Tỳ-kheo chúng thiên nhị bách 
ngũ thập nhơn ®& EL E: XE — Fí đi † Ä (chúng đại Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm 


mươi người). 
5- Hán: phạn dĩ 8# E1, (sau khi thọ trai); No.1(1): Ư khất thực hậu ÿ Z; & {%, (sau khi khát thực). 
Ê- Hán: ư bình xứ ÿ‡ P# jš (ở chỗ khuất ); No.1(1): ở Hoa lâm đường ƒÉ ‡#‡ ?#. 
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hành và giáo pháp của các Ngài. 

Phật băng thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo bàn 
luận về việc này; Ngài đến hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo, các thầy bàn luận về 
việc ø]?” 

Các Ty-kheo thưa: 

“Chúng con nghĩ răng Phật có thần thông 
tối thượng, đạo đức vi diệu, hiểu biết cao xa, 
không aI có thể hơn Ngài được. Phật biết rõ chư 
Phật quá khứ, chư Phật tương lai, với tuối thọ, 
tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu hành và ý 
chí giáo lệnh.” 

Phật nói: 

“Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy. Các 
thây hành pháp Sa-môn, nên nhớ nghĩ những 
việc lành như vậy. Các thây muốn nghe tên họ 
chư Phật quá khứ với cha mẹ, đệ tử các Ngài 
không?” 

Các Ty-kheo thưa: 

“Chúng con muốn nghe.” 

Phật dạy: 

“Các Thây hãy lăng nghe! Đức Phật thứ 
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nhật tên Duy-vệ”, nhập Niết-bàn đến nay đã 
chín mươi mốt kiếp. Phật thứ hai tên ThứcŸ, 
nhập Niết-bàn đến nay cũng đã ba mươi mốt 
kiếp. Phật thứ ba tên Tùy- diệp”, nhập Niết-bàn 
đến nay đã ba mươi mốt kiếp. Trong kiếp Phi- 
địa-la! sẽ có một ngàn Phật, thứ nhất tên Phật 
Câu-lâu-tần!!, Đức Phật thứ hai tên Phật Câu- 
na-hàm Mâu-ni!2, thứ ba tên Phật Ca-diễp!°, thứ 
tư là Ta, Phật Thích-ca Văn-nI. 

“Phật Duy-vệ họ Câu-lân!*. Phật Thức cũng 
họ Câu-lân. Phật Tùy-diệp cũng họ Câu-lân. 
Phật Câu-lâu-tần họ Ca-diếp. Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni, cũng họ Ca-diệp, Phật Ca-diếp cũng họ 
Ca-diếp. Nay, Ta, Phật Thích-ca Văn-ni họ Cù- 
đàm)? 

“Phật Duy-vệ dòng Sát-ly. Phật Thức cũng 
dòng Sát-ly. Phật Tùy-diệp cũng dòng Sát-ly. 
Phật Câu-lâu-tần dòng Bà-la-môn. Phật Câu-na- 


”- Duy-vệ 4# f; No.1(1): Tỳ-bà-thi tt 3 Ƒ. 
8. Thức z‡; No.1(1): Thi-khí Ƒ #. 
9. Tùy-diệp § ##; No.1(1): Tùy-xá-bà Hịt 3. 

- Phi-địa-la kiếp ‡#/ Hl; £§ #J; No.1(1): Hiền kiếp Eš #j. 
11: Câu-lâu-tần ‡J ## Z§; No.1(1): Câu-lâu-tôn ##J Rš f4. 
1“ Câu-na-hàm Mâu-ni ‡J fl 2: ` JE. 

13. Ca-diếp 3U #E. 

14: Câu-lân ‡#j #ñ; No.1(1): Câu-ly-nhã, ‡ #lJ #: 
15: Cù-đàm ÿ§ #; Pali: Gotama. 


l= 
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hàm Mâu-ni cũng dòng Bà-la-môn. Phật Ca- 
diễp cũng dòng Bà-la-môn. Đến nay, Ta, Phật 
Thích-ca Văn-nI dòng Sát-Ìy. 

“Phật Duy-vệ, cha tên Bàn-biều.!® vua dòng 
Sát-ly: mẹ tên Bàn-đầu-mạt-đà!”, trị vì đất nước 
tên Sát-mạt-đêŠ, 

“Phật Thức, cha tên A-luân-noa!”, vua dòng 
Sát-ly: mẹ tên Ba-la-ha-việt-để”?, trị vì đất nước 
tên A-lâu-na-hòa-để”!. 

“Phật Tùy-diệp, cha tên Tu-ba-la-đê- 
hòa”, vua dòng Sát-ly; mẹ tên Da-xá-việt- 
đề”, trị vì đât nước tên A-nâu-ưu-ma”!. Phật 
Câu-lâu-tần, cha tên A-chi-vi-đâu””, dòng Bà- 
lamôn; mẹ tên Tùy-xá-ca?”". Quốc gia tên 
Luân-ha-lợi-đề-na?”. Quốc vương hiệu Tu-ha- 


1. Bàn-biểu #3 šš+; No.1(1): Bàn-đầu 4 Ø7. 

1“ Bàn-đầu-mạt-đà 8# Ø# % ; No.1(1), Bàn-đầu-bà-đề ## 0 3 ‡§. 
18. Sát-mạt-đề ## + ‡; No.1(1): Bàn-đầu-bà-đề #* Ø# 3 †. 

19. A-luân-noa Jñƒ ÿ@ #š; No.1(1), Minh Tướng H Ä1. 

?0. Ba-la-ha-việt-đề 3 ## Irị #È ÿ#; No.1(1), Quang Diệu 3 #J. 

?1!. A-|âu-na-hòa-đề jmj ## 7Jš (l+›) ##; No.1(1), Quang Tướng 3 ‡8. 
?2. Tu-ba-la-đề-hòa Zï 3# #§ f# (#l+:›); No.1(1)d, Thiện Đăng ># ð. 
23. Da-xá-việt-đề H + i&l ÿ#; No.1(1), Xứng Giới ft 78. 

A-nâu-ưu-ma l#j (...)  ##; No.1(1), Vô Dụ ít Hộ. 
25.. A-chi-vi-đâu [mj ‡# 3# #"; No.1(1), Tự Đắc ‡t {ã. 
2ô. Tùy-xá-ca lið 2 3U; No.1(1), Thiện Chỉ ‡£ Eš. 
?”. Luân-ha-lợi-đề-na #@ '[ ñƒj ‡š 7Jý; No.1(1), An Hòa thành 2 #ïI ÿÿÑ. 
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đê”. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-nI, cha tên Da- 
thiêm-bát đa”, dòng Bà-la-môn; mẹ tên Uẫt-đa- 
la”, nước tên Sai-ma-việt-đê?!. Quốc vương 
hiệu Sai-ma'”. 

“Phật Ca-diếp, cha tên A-chi-đạt-da 3, 
dòng Bà-la-môn; mẹ tên Đàn-na-việt-đề-da?* 
nước hiệu Ba-la-tư?. Quốc vương hiệu Kỳ- 
thậm-đọa°. 

“Nay, Ta Phật Thích-ca Văn-mi, cha tên 
Duyệt-đâu-đàn””, vua dòng Sát-ly; mẹ bu Ma- 
ha Ma-da?. Nước tên Ca-duy-la-vệ?”, Đại 
vương đời trước tên Bàn-để" 

“Phật Duy-vệ thọ tám vạn tuôi”!. Phật Thức 


28. Tụ-ha-đề Zï 3ƒ ‡E; No.1(1), An Hòa, 2 ẨïI. 

29. Da-thiểm-bát-đa Ni l‡š $§ 4; No.1(1)d, Đại Đức % f8. 

30 Uất-đa-la ## 4 £§; No.1(1), Thiện Thắng # J#. 

3! Sai-ma-việt-đề 3£ F# jl ‡E (có lẽ Skt.: Kremavatr; Pãli: KhemavätI); No.1(1): Thanh tịnh thành, 
3ï 3 ĐN. 

32. Sai-ma 3 Ƒ# (có lẽ Skt.: Krema; Pali:Khema); No.1(1), Thanh Tịnh 3š )#. 
33: A-chi-đạt-da [nj ‡¿ z2 Hồ; No.1(1), Phạm Đức § f8. 

34 Đàn-na-việt-đề-da ‡# j &l ‡š Hi; No.1(1): Tài Chủ J† 3. 
3%- Ba-la-tư 3 š§ #⁄¡ No.1(1), Ba-la-nai 3 §š Z§ ĐÄ. 

38: Kỳ-thậm-đọa ‡: &# Fã; No.1(1), Cáp-tỳ ;⁄ " 
37. Duyệt-đầu-đàn ä ðã ##; No.1(1), Tịnh Phạn }# #W. 

%8: Ma-ha Ma-da '## šmJ ## H; No.1(1), Đại Thanh Tịnh Diệu 3# 3# # 
39 Ca-duy-la-vệ 3I 4t £ẽ iấï; No.1(1), Ca-tỳ-la-vệ 3 HH: Z£ fãi. 

40 Bàn-đề 5# ‡#, không rõ. 

41: No.4, tuổi thọ của Phật; nhưng No.1(1), tuổi thọ loài người đương thời. 


S 
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thọ bảy vạn tuôi"?. Phật Tùy-diệp thọ sáu vạn 
tuôi"°. Phật Câu-lâu-tần thọ bốn vạn tuổi“. Phật 
Câu-na-hàm Mâu-ni thọ ba vạn tuổi". Phật Ca- 
diễp thọ hai vạn tuổi". Ta, Phật Thích-ca Văn 
thọ trên dưới một trăm tuôi. 

“Con Phật Duy-vệ tên Tu-viết-đa-kiện-đà””. 
Con Phật Thức tên A-đâu-la?Š. Con Phật Tùy- 
diệp tên Tu-ba-la-viết?. Con Phật Câu-lâu-tần 
tên Uât-đa-la”. Con Phật Câu-na-hàm Mâu-ni 
tên Đọa-di-đà-tiên-na”!. Con Phật Ca-diệp tên 
Sa-đa-hòa”. Nay, con Ta, Phật Thích-ca Văn-ni 
tên La-vân”3. 

“Phật Duy-vệ đắc đạo thành Phật dưới cây 
Ba-đà-la°°. Phật Thức đặc đạo thành Phật dưới 
cây Phân-đô-ly". Phật Tùy-diệp đắc đạo thành 


42: Xem cht.41. 

4: No.1(1), người thời bấy giờ thọ bảy vạn tuổi. 

44. Xem cht.41. 

4: Xem cht.41. 

4: Xem cht.41. 

47. Tu-viết-đa-kiện-đà Zï El # ## ƒÈ; No.1(1), Phương Ưng 2 J#. 
48: A-đâu-la [nƒ #1 #§; No.1(1) sđd.: Vô Lượng, # šĩ. 
49. Tụ-ba-la-viết Zã ÿ# ## 1; No.1(1) sđd.: Diệu Giác #b ##. 

50. Uất-đa-la ## Z #§; No.1(1) sđd.: Thượng Thắng .[- lš. 

51: Đọa-di-đà-tiên-na #§ 3% fE Z H; No.1(1) sđd.: Đạo Sư ?š fi. 
52 Sa-đa-hòa > Z #ml; No.1(1) sđd.: Tập Quân #®š #F. 
53. La-vân #§ zs; No.1(1) sđd.: La-Hầu-La §š { #ẽ. 
3 Ba-đà-la 3# JÈ #ẽ; No.1(1) sđd.: Ba-ba-la 3# 3# #ẽ. 
55. Phân-đồ-ly 2} 3# #lj; No.1(1) sđd.: Phân-đà-ly 2} fÈ #I. 
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Phật dưới cây Tát-la”. Phật Câu-lâu-tân đặc 
đạo thành Phật dưới cây Tư-lợi””. Phật Câu- 
na-hàm Mâu-ni đắc đạo thành Phật dưới cây 
Ô-tạm”°. Phật Ca-diếp đắc đạo thành Phật dưới 
cây Ni-câu-loại”. Nay, Ta thành Phật Thích- 
ca Văn-ni dưới cây A-bái-đa”?. Thị giả Phật 
Duy-vệ tên A-luân”!. Thị giả Phật Thức tên 
Sai-ma-yết”. Thị giả Phật Tùy-diệp tên Phục- 
chi-diệp”. Thị giả Phật Câu-lâu-tần tên Phù- 
đề5t. Thị giả Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Tát- 
chât5”. Thị giả Phật Ca-diệp tên Tát-ba-mật5. 
Ta, Phật Thích-ca Văn-nI, thị giả tên A- 
nan” 55 

“Phật Duy-vệ có đệ tử đệ nhất tên Tắc, đệ 


58- Tát-|a j #ẽ; No.1(1) sđd.: Bà-la 3 #š. 

5“. Tư-lợi E #II; No.1(1) sđd.: Thi-ly-sa Ƒ #lj >P. 

58. Ô-tạm #7: No.1(1) sđd.: Ô-tạm-bà-la E; #ƒ 3 ZE. 

59 Ni-câu-loại ƑB ‡J #§; No.1(1) sđd.: Ni-câu-luật jE ‡#J £Ẽ. 

60- A-bái-đa [mƒ ii Z; No.1(1) sđd.: Bát-đa $‡ Z. 

61: A-luân Jñƒ #@; No.1(1), sđd.: Vô Ưu #£ {. 

82. Sai-ma-yết ?£ P# 8; No.1(1) sđd.: Nhẫn-Hành Z7 ƒ7. 

83. Phục-chi-diệp {8 Ez #š; No.1(1) sđd.: Tịch Diệt #ï 3i. 

%4. Phù-đề ÿ# ‡E; No.1(1) sđd.: Thiện Giác ‡# ##. 

65. Tát-chất j# #ã; No.1(1) sđd.: An Hòa 2 #1. 

66: Tát-ba-mật j# 3# 3; No.1(1) sđd.: Thiện Hữu 3 Z. 

6”. A-nan j“j ##; No.1(1) sđd.: A-nan [ƒ #£. 

88. No.4, đoạn văn này (từ Thị giả đến A-nan) đề cập đến những người hầu cận của các Đức 
Phật. Nhưng theo bản No.1(1) lại đề cập đến con của các Đức Phật. Ở đây, nếu đem đối 
chiếu hai đoạn của chủ đề này, thì chúng ta thấy có những điểm đồng dị như trên. 
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nhị tên Chât-hàm'?. Phật Thức có đệ tử đệ 
nhất tên A-tỷ-vụ, đệ nhị tên Tam-tham”°. Phật 
Tùy-diệp có đệ tử đệ nhất tên Phật-đề, đệ nhị 
tên Uât-đa”!. Phật Câu-lâu-tần có đệ tử đệ nhất 
tên Tăng-kỳ, đệ nhị tên Duy-lưu”. Phật Câu- 
na-hàm Mâu-ni có đệ tử đệ nhất tên Chuyền 
Luân, đệ nhị tên Uất-đa”?. Phật Ca-diếp có đệ 
tử đệ nhất tên Chất-da-luân, đệ nhị tên Ba-đạt- 
hòa”t. Nay đệ tử đệ nhất của Ta, Phật Thích-ca 
Văn-ni là Xá-lợi-phất-la, đệ nhị tên Ma-ha 
Mục-kiên-liên”. 

“Phật Duy-vệ thuyết ba hội kinh cho các 
Tỳ-kheo. Hội thuyết kinh thứ nhất có mười vạn 
Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ 
hai có chín vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội 
thuyết kinh thứ ba có tám vạn Tỳ-kheo đắc quả 


89 Tắc và Chát-hàm 3š và Zï â; No.1(1) sđd.: Khiên-trà và Đề-xá 3š 2š và ‡# ⁄%. 
70: A-tÿ-vụ và Tam-tham Jij Er 34 và = 4; No.1(1) sđd.: A-tỳ-phù và Tam-bà-bà [ñƒ lt 3# và —= 
71. Phật-đềà và Uất-đa ƒ› ‡l và # 4; No.1(1) sđd.: Phò-du và Uất-đa-ma ‡* 3 và ## # Pề. 
72 Tăng-kỳ và Duy-lưu và 4t 8; No.1(1) sđd.: Tát-ni và Tỳ-lâu l£ Ƒ5 và It #3. 
73. Chuyển Luân và Uắt-đa # li và # Z⁄; No.1(1) sđd.: Thư-bàn-na và Uất-đa-lâu $Ƒ #§ 7jý và ## 
4 lì. 
74. Chất-da-luân và Ba-đạt-hòa 7# ïlí #@ và ý 3š ñl; No.1(1) sđd.: Đề-xá và Bà-la-bà ‡š 2? và 
75. Xá-lợi-phát-la và Ma-ha Mục-kiền-liên 2> #lj Z5 #§ và “# šƒ H #Z 3#; No.1(1) sđd.: Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên  #lj Zÿ và H iZ 3#. 
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A-la-hán. 

“Phật Thức cũng có ba hội thuyết kinh. Hội 
thuyết Kinh thứ nhất có chín vạn Tỳ-kheo đắc 
quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có tám 
vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh 
thứ ba có bảy vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Tùy-diệp có hai hội thuyết kinh. Hội 
thuyết kinh thứ nhất có bảy vạn Tỳ-kheo đắc 
quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có sáu 
vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Câu-lâu-tân thuyết pháp một hội, có 
bốn vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thuyết pháp một 
hội, có ba vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Ca-diếp thuyết pháp một hội, có hai 
vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Ta, Phật Thích-ca Văn-ni thuyết pháp một 
hội, có một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo 
đều đắc quả A-la-hán.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Không thể đo lường và xưng tán hết trí 
của Phật. Các Thây nên thọ trì về sự xuất hiện, 
cha mẹ, quốc vương, sự giáo hóa của bảy Đức 
Phật.” 
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Phật lại dạy các Ty-kheo: 

“Kinh luật không thê không học. Đạo pháp 
không thể không hành trì. Đức Phật như người 
lái chiếc thuyên trong biển lớn, cả ngàn vạn 
người đều nương nhờ vào người lái để đi qua 
biển. Đức Phật dạy mọi người hành pháp thiện, 
đặc đạo quả và hóa độ thê gian cũng như vậy.” 

Các Ty-kheo nghe kinh này vui mừng, làm 
lễ rôi lui ra. 


L] 


SOS 
KINH PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN!' 
Hán dịch: Tây Tấn, 
Bạch Pháp Tổ 
QUYÊN THƯỢNG” 

Nghe như vây: 

Một thời Phật ở trong núi Diêu”, nước 
Vương xá” cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi T-kheo. 

Bây giờ vua nước Ma-kiệt tên là A-xà-thếT, 
không hài lòng với nước Việt-kỳ”, muốn đem 
quân sang chinh phạt. Nhà vua triệu tập quân 
thần để cùng nhau nghỊ luận: 

“Nước Việt-kỳ giàu có, nhân dân đông đúc, 
sản xuất nhiều châu báu, không chịu thần phục 
ta, vậy hãy đem binh chính phạt nước ấy.” 


1 Bản Hán, Phật Bát-nê-hoàn kinh, Tây Tân, Bạch Pháp Tổ dịch, Đại I, No.5, tr.160b-168a. 
Tham chiếu, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyễn 2. Hậu Tần Hoằng thỉ niên Phật-đà-da-xá 
cọng Trúc Phật Niệm dịch (Đại I, No.1(2) tr.11a-16b). 

2. Bản Hán: Quyển thượng, No.1(2) sđd.: “Đệ nhất phần Du Hành kinh Đệ nhị, sơ”. 

3- Hán: Văn như thị Eï #[I #. 

4 Diêu sơn #§ L¡ (núi Kên kên); No.1(2) sđd.: Kỳ-xà-quật 'š # ti. 

5- Hán: Vương xá quốc = 2 Bi; No.1(2) sđd.: La-duyệt thành §§ Ei #t; hay La-duyệt-kỳ £#§ Bä 1t, 
tức thành Vương xá, thủ phủ nước Ma-kiệt-đà vào lúc bấy giờ. 

5 Ma-kiệt J# bã. 

7.A-xà-thế jzƒ [#j †:; No.1(2), cũng vậy. 

8 Việt-kỳ #š †t; No.1(2) sđd.: Bạt-kỳ Z# ïit, tên một thị tộc, nhà nước thị tộc, vào lúc bấy 
giờ. 
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Trong nước có một hiên thân tên là Vũ-xá? 
thuộc dòng dõi Thệ tâm'”. Ông Vũ-xá tâu: 

“%n tuân lệnh!” 

Vua bảo Vũ-xá: 

“Đức Phật ở cách đây không xa. Hãy đem 
lời của ta đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Ngài, hỏi thăm sức khỏe Ngài, “Thân thê 
có bình an không? Ăn uông có bình thường 
không?ˆ Hỏi thăm và đánh lễ Đức Phật XONE, 
hãy đem ý của ta mà bạch Ngài: “Việt-kỳ nước 
lớn, khi dễ vua. Nhà vua muốn đem quân sang 
chinh phạt. Vậy có thể đặc thăng không??” 

Ông Vũ-xá nhận lệnh vua, liên chuẩn bị 
năm trăm cỗ xe, hai ngàn người cưỡi ngựa, hai 
ngàn người đi bộ, đến nước Vương xá. Tới con 
đường đi bộ liền xuống xe, đến trước Đức Phật, 
cúi đâu đảnh lễ sát chân Ngài. Đức Phật chỉ cái 
chế bảo ông ngôi, rôi hỏi: 

“Thừa tướng từ đâu đến đây?” 

Ông thưa: 

“Nhà vua bảo con đến đây, lạy dưới chân 
Đức Phật, hỏi thăm sức khỏe của Ngài, thân 


9. Vũ-xá Bi 2$; như No.1(2). 
19. Thệ tâm 3i ,›; No.1(2) sđd.: dòng dõi Bà-la-môn, 3 £§ Ƒ1. 
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thể có bình an không, ăn uống có bình thường 
không?” 

Đức Phật liên hỏi: 

“Nhà vua và nhân dân trong nước có an hòa 
không? Được mùa hay mất mùa?” 

Ông thưa: 

“Nhờ ơn Đức Phật nên tất cả đêu được bình 
an, hòa thuận, mưa gió đúng thời, nước nhà 
ø1àu có.” 

Đức Phật bảo: 

“Ông đi đường, người ngựa đều bình an 
không?” 

Ông thưa: 

“Nhờ ơn Đức Phật, tất cả đi đường đều bình 
an không có øì xảy ra.” 

Rồi ông bạch Phật: 

“Nhà vua và nước Việt-kỳ có sự hiểm khích 
nên nhà vua muốn đem quân chinh phạt, tiêu 
diệt nước đó. Vậy ý Phật như thế nào? Có thê 
thăng được không?” 

Đức Phật dạy: 

“Nhân dân nước Việt-kỳ nếu thọ trì bảy 
pháp này, nhà vua không thể chiến thắng được; 
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nếu không thọ trì bảy pháp này, nhà vua có thê 
chiến thăng được.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngày trước ta từng đến nước Việt-kỳ. 
Nước này có Thân xá Câp-tật'!, thỉnh thoảng 
ta dừng chân trong ây. Các trưởng lão trong 
nước Việt-kỳ đêu đến nói với ta: “Vua A-xà- 
thế muốn đến chinh phạt nước chúng con. Vậy 
chúng con phải phòng thủ nước thật cẩn 
thận.” 

Đức Phật nói: 

“Ta liên bảo các trưởng lão chớ có sâu lo, 
chớ có sợ sệt. Nêu thọ trì bảy pháp sau đây vua 
A-xà-thế có đến cũng không thể chiến thắng 
được các ngươi. ˆ 

Vũ-xá hỏi Đức Phật: 

“Bảy pháp đó là những gì?” 

Khi ấy Đức Phật đang ngôi, Tôn giả A-nan 
đứng quạt hầu phía sau, Đức Phật bảo Tôn giả 
A-nan: 

“Ngươi có nghe người nước Việt-kỳ thường 
cùng nhau tụ hội, giảng giải, luận bàn về chính 


11: Hán: Cáp-tật Thần xá ấ: #4 †f# +; xem ch†.91. Trong bản Päli, Phật giảng bảy pháp bát thối 
này cho những người Vajjï tại miếu thần Sãrandada. 
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sự, tu chỉnh, dự bị để tự phòng thủ không?” 

A-nan thưa: 

“Con có nghe họ thường cùng nhau tụ hội, 
giảng giải, luận bàn về chính sự, tu chỉnh, dự bị 
để tự phòng thủ.” 

Đức Phật dạy: 

“Như vậy nước ấy không thể suy thoái 
được.” 

“Ngươi có nghe vua tôi nước Việt-kỷ, 
thường hòa thuận, quan lại trung lương giúp đỡ 
lẫn nhau không?” 

Thưa: 

“Con có nghe ở nước ây vua tôi thường hòa 
thuận, quan lại trung lương, giúp đỡ lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ 
cùng nhau tôn trọng luật pháp, hiểu rõ điều 
quốc cắm, không dám trái phạm không!”?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước ây cùng nhau 
tôn trọng luật pháp, hiểu rõ điều quốc cấm, 
không dám trái phạm.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ 


12. Hán: vô thủ vô nguyện ## R/ #£ Ji. So sánh Pãli: apaññattam na paññãpenti, “không thiết chế 
điều không được thiết chế". 
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kính cân lễ hóa, nam nữ sông riêng biệt, lớn 
nhỏ thờ kính lẫn nhau không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước Việt-kỳ kính 
cần lễ hóa, nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ thờ 
kính lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ 
hiểu thảo với cha mẹ, tôn kính Sư trưởng, nghe 
lời dạy bảo không?” 

Thưa: 

“Con có nghe rằng dân chúng nước ây hiếu 
thuận cha mẹ, tôn kính Sư trưởng, nghe lời dạy 
bảo.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ 
tôn trọng đất trời, kính sợ xã tắc, phụng sự 
bốn mùa không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước Việt-kỳ tôn 
trọng đất trời, kính sợ xã tắc, phụng sự bốn 
mùa. ” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ 
tôn thờ đạo đức, có các Sa-môn, những vị Ứng 


13. Hán: thừa thiên tắc địa z£ Z RỊÍ Ht. 
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chơn!* ở trong nước hoặc từ các nơi đến, thì 
được cúng dường áo quân, giường năm, ngọa 
cụ và thuốc men không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước ây tôn thờ 
đạo đức, có các Sa-môn, những vị Ứng chơn ở 
trong nước hoặc từ các nơi đến, thì được cúng 
dường quân áo, giường năm, ngọa cụ và thuốc 
men.” 

Đức Phật dạy: 

“Hễ nước nào thực hành bảy pháp này, khó 
có thể làm cho nguy hại được.” 

Vũ-xá thưa: 

“GIả sử nước Việt-kỳ chỉ thực hành một 
pháp thôi, còn không thê công phạt nối, huông 
chi là thực hành bảy pháp.” 

Rồi ông bạch Phật: 

“Vì việc nước quá đa đoan, vậy con xin cáo 
từ Thế Tôn.” 

Phật dạy: 

“Ông nên biết thời.” 

Vũ-xá liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 


14. Hán: Ứng chơn Jjš Zí, chỉ Thánh giả A-la-hán. 
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Đức Phật rôi lui ra. Ông đi chưa bao lâu, Đức 
Phật bảo A-nan: 

“Hãy đến trong Diêu sơn gọi tất cả các Tỳ- 
kheo Tăng tập họp tại giảng đường.” 

A-nan liên vâng lời dạy, đến Diêu sơn bảo 
các Ty-kheo Tăng: 

“Đức Phật cho gọi các Ty-kheo.” 

Các Ty-kheo đều đến đảnh lễ Đức Phật, 
Đức Phật liền đi trước, vào trong giảng đường, 
tật cả đều trải tòa rồi ngôi. Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Hãy thọ trì bảy giới pháp”. Những øì là 
bảy? 

“fy-kheo nên thường xuyên cùng nhau tụ 
tập để tụng đọc kinh điển thì Chánh pháp được 
lâu đài!” 

“Lúc ngôi, lúc đứng, trên dưới vâng thuận 
lẫn nhau”, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Khi ngôi, khi đứng không được nghĩ đến 


15. Hán: Giới pháp 7# ›*; No.1(2) sđd.: bất thối pháp ZE ?E #; có bảy pháp bắt thối của quốc 
vương và bảy pháp bắt thối của Tỳ-kheo. 

18: Pháp khả cửu 5 "J Z4; No.1(2) sđd.: Pháp bất khả hoại ;Z Z nƒ ÿš. 

1ˆ Hán: thượng hạ tương thừa dụng khởi tọa _E 'F ‡ä 7£ Hi #ữ 44; văn Hán tối nghĩa; có lẽ 
Pãli chuẩn: sakkaroti garukaroti mãneti pũjeti: cung kính, tôn trọng, thừa sự, cúng dường. 
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nhà cửa, vợ con, thì Chánh pháp được lâu dài'Š 

“Hoặc trong hốc núi, hoặc ở rừng sâu, dưới 
bóng cây, nơi gò mả, phải tự suy tư về năm 
điêu hủy diệt, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Người học đạo tuôi nhỏ, trước phải hỏi 
các Tỳ-kheo trưởng lão, kính nề, thừa sự”?, học 
hỏi không mệt mỏi, thì Chánh pháp được lâu 
đài. 

“l[rong tâm phải vâng giữ pháp, kính sợ 
kinh giới, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“GŒin giữ hai trăm năm mươi giới, cứu cánh 
đắc đạo A-la-hán. Ai muôn đến học hỏi thì 
đừng từ chối; các bạn đông tu”! thì giúp đỡ lẫn 
nhau. Người mới đến thì chia xẻ dùng chung 
áo, chăn, ấm thực; bệnh hoạn ôm yếu phải 
chăm sóc cho nhau. 

Ty-kheo trì bảy pháp này thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Lại có bảy pháp, hãy lắng nghe.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 


18. So sánh Pãli: (...) uppannäya taihãya ponobhavikãya na vasam gacchanti, “các Tỳ-kheo 
không bị chỉ phối bởi khát ái dẫn đến tái sinh đời sau...” 

19. Hán: ngũ diệt 7¡ 3# (?) 

?0- Hán: kỉnh úy thừa dụng i ‡# z£ Hi, xem cht.17. 


h—- 


21: Hán: nhập giả ^, Zí. 
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“Tỳ-kheo không được ham năm. Khi năm 
không được nghĩ đến chuyện khác”, thì Chánh 
pháp được lâu dài. 

“Thích giữ sự thanh tịnh, không thích pháp 
hữu vi, thì chánh pháp được lâu dài. 

“Ưa ngôi chung với người hiển, giữ hạnh 
nhẫn nhục, cân thận không tranh tụng, thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được mong người đến lễ kính. 
Giảng kinh cho người không được coI đó là 
điều ân huệ, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Hiểu được chút đạo, hay có tài năng chớ tự 
kiêu mạn, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được nghĩ đến các dục tình, tâm 
không bị tác động bởi hành nghiệp hữu dư”, thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Không tham lợi dưỡng, thường ưa ở ẩn, lẫy 
cỏ rơm làm giường. Ty-kheo giữ như vậy thì 
Chánh pháp được lâu dài.” 


2Z- Hán: tha sự ft. SE, việc của người khác. 

23. Hữu vi # 7š, đây chỉ pháp thế gian, hay chuyện thế sự. Tham chiếu Pãii: (...) na 
kammaärämaä bhavissanii. 

cề: hi ci bát đầu dư hành Z“£ ‡# 82 ƒ W: nh bị lôi cuốn bởi các KHAN) hữu dư, tác thành đời sống 


vasam gatä. 
?5: Bảy pháp này, giữa hai bản No.5 và No.1(2) hoàn toàn không giống nhau. 
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“Lại có bảy pháp, các ngươi hãy lăng nghe.” 

Các Ty-kheo nói: 

“Kính vâng lời dạy.” 

“Có người bố thí tài vật cho người khác, 
không vì thê khởi tâm oán hận, thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Phải biết xấu hồ thì Chánh pháp được lâu 
đài. 

“Không biếng nhác đổi với kinh giới” thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Khi đứng, hay ngồi tâm không quên kinh 
pháp”” thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Lúc ngôi, hay đứng không nhàm chán khổ 
thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Lúc ngôi, hay đứng đều hiểu rõ kinh pháp 
thì Chánh pháp được lâu đài. 

“Khi đọc, học kinh điển nên đọc lấy nghĩa 
sâu của nó, thì Chánh pháp được lâu dài”. 

“Lại có bảy pháp: 

“Lúc Phật ở thế gian làm thây các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo cung kính giới cấm của Phật dạy, thọ 


26. Hán: kinh giới £§ 7š, chỉ Thánh giới. 
#7. Hán: kinh pháp ## 3Z, chỉ Thánh Pháp. 
?8: No.2 và No.1(2) sđd.: có một vài chỉ tiết giống nhau, ngoài ra hoàn toàn khác nhau. 
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trì giới pháp, luôn luôn nhớ ơn thây, trì giới 
pháp của thây, thì chánh pháp được lâu dài. 

“Chưa đạt được đạo bậc thâp”?, hãy tùy theo 
Phật pháp mà tự chế ngự thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Cung kính Tỳ-kheo Tăng, thọ nhận lời giáo 
giới của các ngài, phải cung kính, thừa sự”, 
không có nhàm chán, thì Chánh pháp được lầu 
đài. 

“Tôn trọng người giữ giới, hay nhãn nhục, 
thì Chánh pháp được lâu dài. 

“ủy thuận kinh giới, tâm không tham ái, 
phải nghĩ mạng người là vô thường, thì Chánh 
pháp được lâu dài. 

“Ban ngày không được ham ăn uống, ban 
đêm năm ngủ nghỉ không được ham giường tốt, 
thì Chánh pháp được lâu đài. 

“Tự mình thường xuyên tư duy, thế gian là 
rôi loạn, tâm niệm không biếng trễ, không theo 
ác tâm, không theo tâm tà; lúc tâm tà đến phải 
tự kiêm chế, không để bị chi phôi, hãy giữ tâm 
đoan chánh. Người thế gian bị tâm lừa dối, Tỳ- 


29. Hán: bất đắc hạ đạo 4£ { _F 3š; có lẽ Pãli: na oramattakena (...) äpajjanti. 
30%: Xem cht.17. 


KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN 


kheo chớ có dua theo tâm của người ngu trong 
thiên hạ. 

' Thọ trì bảy pháp này thì Chánh pháp được 
lâu dài.” 

“Lại có bảy pháp.” 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

“Kính vâng lời dạy.” 

“Tỳ-kheo hãy quý trọng kinh”! như người 
neu quý trọng châu báu và xem kinh như cha 
mẹ vì kinh là cha mẹ sinh ra ta. Người ta sông 
có một đời nhưng kinh điển độ thoát vô số đời, 
khiến cho người được đạo Nê-hoàn. Do vậy mà 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được ham chuộng mùi vị ăn uống, 
không được ăn nhiêu, ăn nhiều làm người ta 
sanh bệnh, ăn ít thì bị đói, ăn vừa no thì thôi; 
không được tham đắm thức ăn, thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Nên xem thân như đất, ban ngày ưu tư về 
sự chết, không thích ở trong đường sanh tử. Đời 
sống có nhiều ưu lo: lo cho cha mẹ, anh em, vợ 
con, thân thuộc, nô tỷ, quen biết, súc sanh, 


31: Hán: kinh ##, đây chỉ giáo pháp của Phật. 
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ruộng nhà. Những ưu tư như vậy đều là ưu tư 
của kẻ ngu si. Như người có tội bị quan bắt giữ, 
tuy có những người thân thuộc cũng không thể 
nhờ cậy được. Bằng sự ô uế ấy, so sánh thân 
này với đất, đơn độc đến, đơn độc đi””; hãy 
ganh đua với thân này, thì Chánh pháp được lầu 
đài. 

“Tinh tân siêng tu, đoan nghiêm nơi thân, 
khẩu, ý, hành động không lỗi lầm, giữ đạo 
không cho là khó khăn, thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Lo sợ mà hàng phục tâm ý, không nghe 
theo sáu tình”, kiềm chế dâm, nộ, si, không có 
tà hạnh, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Ngôi giữa chúng hội mà không thấy xấu hỗ 
với chúng hội, được người đời kính trọng. Nhờ 
tâm đoan chánh, thanh tịnh nên không sợ sệt, 
giữ đạo không làm điều tà vạy. Như có người bị 
người khác vu cáo, quan bắt giữ. Tuy bị quan 
câm giữ nhưng người ấy không sợ, vì không có 
phạm tội. Trì giới thanh tịnh, sợ giới ngữ của 
Phật, ngôi ở trong đại chúng mà không lo sợ vì 


32 Hán: đương dữ thân cạnh #£ 1 # ðš. 
33- Hán: lục tình 2x {#, hay lục trần, chỉ sáu ngoại cảnh. 
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tâm thanh tịnh. Nhờ vậy mà Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Thận trọng không kiêu mạn, theo người trí 
tuệ thọ trì kinh giới. Thấy người ngu si nên dạy 
giới kinh cho họ. 

†y-kheo trì bảy pháp này thì Chánh pháp 
được trụ thế lâu dài. 

“Lại có bảy pháp.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng lời dạy.” 

'“Ƒy-kheo phải thường niệm kinh, xả bỏ tánh 
tham dâm, thường nghĩ đến con đường giải 
thoát khỏi thê gian. Phải tự tư duy về thân thê 
thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Luôn luôn thọ trì kinh của Phật dạy, giữ 
mãi trong tâm; đã giữ trong tâm rồi hãy khiến 
tâm mình luôn đoan chánh, bỏ tâm xâu, giữ tâm 
tốt. Giỗng như áo của người ta có nhiều cáu 
bản, dùng nước tro tây giặt hai ba lần, làm cho 
tật cả cáu bân sạch hết. Nhớ nghĩ lời Phật dạy, 
phải trì giới, bỏ ác theo thiện thì Chánh pháp 
được lâu dài. 
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“Hãy khuât phục tâm”, không nên thuận 
theo tâm; tâm hướng tới dâm, nộ, sĩ thì đừng 
nøhe theo; thường tự cắm chế tâm mình, không 
được theo tâm. Như người tòng quân, kẻ mạnh 
thì dẫn đâu mọi người, làm quân tiên phong, 
khó mà quay lui; nêu có ý hối muốn thối lui 
liên thây xâu hỗ với người ở sau mình. Người 
đã thọ tịnh giới phải nên giữ tâm đoan chánh, ý 
ngay thắng, hãy đứng trước mọi người, chớ có 
đứng sau, vị ấy có thể đắc đạo trước tiên. Như 
vậy thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Nên biết chỗ thâm nhập của đạo hạnh mình 
nhiều hay ít, sâu hay cạn, thành thục tâm chí 
ban đâu. Hãy nên càng ngày càng vui với kinh 
giáo; không sợ khổ, không kén thức ăn, không 
chọn giường năm. Hãy lây đạo, tự khuyến 
khích mình và tự ưa thích, nhờ đó Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Nên tôn kính người đồng học, hãy xem bạn 
đồng học như anh em; hãy đoan chánh cả trong, 
ngoài; bên ngoài là lỗi của thân, miệng, bên 
trong là lỗi của tâm. Hãy suy tư về hai việc này 


3 Hán: đương dữ tâm tránh Z£ 3 ,ù, 3#, “hãy cãi nhau với tâm”. 
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thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Lúc ngồi hãy tự suy nghĩ: chín lỗ bài tiết 
dẫy đây chất dơ. Một lỗ đóng vai chủ bên trong, 
chín lỗ đêu bài tiết đồ bất tịnh; đói, no, nóng, 
lạnh đều làm cho ta đau khô cùng cực; thân thê 
khó làm cho thích nghi, đều là bất tịnh; bên 
trong chứa đô bất tịnh; gió nóng, gió lạnh hiện 
ra bên ngoài; đều là bất tịnh mà tự che đậy; lỗ 
mũi hiện ra sự lạnh nóng thi trong tâm đều 
không hoan hỷ; nêu có mùi hôi thôi cũng không 
chét, không mừng. Tỳ-kheo nên giữ tâm đoan 
chánh trong và ngoài như vậy thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Hãy quán xem những người trong thiên 
hạ, vua chúa cũng chết; kẻ nghèo, người giàu, 
kẻ sang người hèn không ai thoát khỏi cái chết, 
đồng ở trong con đường sống chết như nhau. 
Như người nằm mộng thấy nhà đẹp, vườn 
xinh, giảu sang sung sướng, đến lúc tỉnh giấc 
thì chăng thấy gì cả. Những sự giàu, nghèo, 
sang, hèn ở thế gian cũng như người năm 
mộng. Hãy tự suy tư về thê ø1an, ví như người 
chiêm bao mà thôi. 
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“[Ƒỳ-kheo thọ trì bảy pháp này, tư duy 
không quên thì Chánh pháp được lâu dài.” 

“Lại có bảy pháp: 

“Tỳ-kheo Tăng” phải có tâm từ đối với mọi 
người, có tâm từ đối với Đức Phật. Người ta 
chửi mắng thì không chửi mắng lại, không sân 
hận. Hãy giữ tâm từ đối với mọi người. Ví như 
người ở trong tù thường có lòng tử đối với 
nhau. Người ta ở trên thế gian cũng nên băng từ 
mà chiếu cô cho nhau. Tỳ-kheo hãy giữ tâm, bị 
người chửi mắng mà không giận, bình thản 
không mừng rỡ, sanh tâm như vậy, khả dĩ 
không lo lăng, do đó không tranh chấp với 
người thế gian. Thí như con trâu cái ăn cỏ non 
thì sanh ra sữa, từ sữa tạo ra lạc, từ lạc tạo ra tÔ, 
từ tô thành đề hồ. Hãy giữ tâm như đề hồ mà 
phụng trì Giới pháp của Phật, có thế được tồn 
tại lâu đài. 

“Lưỡi không nói dối; lời nói không làm 
thương tôn người khác; ý và lưỡi phải đoan 
chánh. Lưỡi không đoan chánh khiến người ta 
không thể đắc đạo. Do lưỡi đưa đến việc dao 


=. 


{# > ý # như các đoạn trước. 


35- Văn đủ có lẽ là Tỳ-kheo Tăng ngôn thọ giáo L1: 
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gậy hoặc đưa đến sự tàn diệt. Cho nên người 
học đạo phải luôn luôn nói lời đoan chánh thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Hãy giữ tâm mình được đoan chánh, chớ 
có nghĩ ác, chớ nghĩ đến dâm; nếu có tâm dâm 
dục thì không thành đạo A-la-hán. Ban đêm 
năm ngủ mà tâm dâm dục muốn khởi lên thì 
hãy nghĩ đến sự nhơ nhớp của người nữ, ý dâm 
liền được loại bỏ. Khi tâm sân hận khởi lên, hãy 
nghĩ: “Con người sông trên mặt đất này có bao 
lâu đầu”. Làm như vậy thì Chánh pháp được lâu 
đài. 

“Nêu có người mời Tỳ-kheo thọ trai, những 
người khác không được thì nghĩ răng: “Chỉ có 
Ty-kheo này được mời, còn ta thì không." Chớ 
có những ý nghĩ như vậy. Có Ty-kheo bệnh, có 
người mang thuốc đến cho; những Tỳ-kheo 
khác không được như vậy, bèn nghĩ: “Chỉ chăm 
sóc người kia mà không chăm sóc minh.ˆ Chớ 
có ý nghĩ như vậy. Có ngươi mang y phục đến 
cho Tỳ-kheo, những người khác không được, 
không nên nghĩ: “Riêng ta thì không được, sao 
lại phải đi xin mới có?”. Khi tín thí bỏ đồ ăn 
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vào trong bát, không được nói nhiêu hay ít. Giữ 
tâm như vậy thì Chánh pháp được tôn tại lâu 
đài. 

“Hãy thọ trì giới pháp, thận trọng giới pháp. 
Nếu đôi với giới pháp mà không biết thì nên hỏi 
vị Tỳ-kheo biết giới. Hãy niệm Phật, niệm Pháp 
và niệm I-kheo Tăng không phút nào nghỉ. 
Cung kính thừa sự lẫn nhau. Nếu trong y phục 
có chí rận nên khởi lòng thương đối với chúng, 
như vậy thì Chánh pháp được tôn tại lâu dài. 

“Lúc thấy người chết, ta nói: “Người này đã 
chết, mà không biết kinh đạo, cả nhà khóc lóc, 
các thân thuộc tri thức đều không biết người 
chết ấy đi về đâu, nhưng Tỳ-kheo đã đặc đạo 
có thê biết người chết ấy, thần thức đi về đâu. 
Đối với kinh điển thì cần phải đọc, đôi với đạo 
thì cần phải học. Con đường tắt trong thiên hạ 
thì nhiều, nhưng đường của vua là lớn nhất. 
Phật đạo cũng thể, là đạo Tối thượng. Giống 
như vải chục người, ai ai cũng cầm cung tên 
bắn vào ụ đất để tập băn; có người băn trúng 
trước, có người bắn trúng sau. Cứ bắn liên tục, 
sẽ có mũi tên trúng ngay giữa ụ đất. Người thực 
hành kinh đạo của Phật cũng giống như thế, 
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chớ biếng nhác, chớ suy nghĩ rắng người trước 
đã đắc đạo, nay ta không đắc đạo: không được 
có sự hỗi tiếc này. Giống như người băn tên 
không dừng nghỉ rôi được trúng đích. Hành đạo 
Ty-kheo không ngừng, thì Chánh pháp được 
tôn tại lâu dài. 

“Khi đi, khi đứng phải luôn tôn trọng, cúng 
dường kinh Phật; hãy đọc tụng và tư duy về 
nghĩa kinh. 

“Tỳ-kheo”, Thanh tín sĩ và Thanh tín nữ 
thực hành bảy pháp như vậy thì Chánh pháp 
được tôn tại lâu dài. 

“Phụng trì bảy bảy bốn mươi chín pháp này, 
như nước từ trên trời đồ xuống, nước của khe 
nhỏ chảy vào khe lớn, nước của khe lớn chảy 
vào sông, nước của sông chảy vào biến. Tỳ- 
kheo hãy như dòng nước chảy vào biên; hành 
đạo không bao giờ dừng nghỉ sẽ được đạo quả 
A-la-hán.” 

Đức Phật từ thành Vương xá bảo A-nan: 


“Chúng ta hãy đến xóm Ba-lân”7.” 


36. Hán: trừ cẩn j §#, “trừ sự đói kém”. Pãli: dubhikkha (2), cùng ngữ nguyên với BhikkhU: Tỳ- 
kheo. 
37. Xóm Ba-lân E“ šñ; còn gọi là Ba-liên-phất E #‡ 7ÿ; hay Hoa thị thành, ## É, ÿ#. No.1(1): Phật 
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Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ.” 

Rồi từ nước Ma-kiệt-đà, đi chưa tới xóm 
Ba-lân, giữa đường là xóm La-trf”, ở đó Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng hãy lăng nghe, các 
Tỳ-kheo vâng lời dạy. Đức Phật bảo: 

“Trong thiên hạ có bốn sự thống khổ”, Đức 
Phật biết rõ nhưng con người lại không biết. Do 
con người không biết cho nên cứ bị sanh tử mãi 
không lúc nào dừng nghỉ. Những øì là bốn? Đó 
là, sanh là thông khổ, già là thông khổ, bệnh là 
thống khổ, chết là thông khô. Vì con ngBƯỜI 
không biết suy tư để chấp nhận bốn sự thống 
khổ này một cách dũng mãnh nên mới chịu sự 
sanh tử mãi mãi không bao giờ dừng nghỉ. Đức 
Phật vì vậy nêu lên bốn sự thông khổ này cho 
mỌI người biết. Tuy có cha mẹ, vợ con, nhưng 
đều sẽ bị biệt ly, cùng nhau lo buôn, khóc lóc 
không thôi. Những việc xấu xa hăng ngày hiện 


khởi hành từ Ma-kiệt-đà đi đến Ca-lan-đà Trúc viên; rồi từ đây đi tiếp đến Ba-lăng-phất. 
Trong bản Päli, Phật từ Räjagaha đi Ambalatthika; từ đây đi đến Nãlanda, trú trong rừng 
Pävãrikambavana; rồi từ đây đi đến Pãtaligãäma (Ba-lăng-phát). 

38 La trí ⁄§ #4 (?), có lẽ là Ambalatthi trong bản Pãli; nhưng tại đây Phật giảng về thành tựu 
của giới-định-tuệ, chứ không giảng về bến sự khổ như trong bản Hán này. 

39- Hán: tứ thống P 1š. 
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ra ngay trước mắt”. Do đó Đức Phật công bố 
giáo pháp để dứt trừ bốn sự thống khổ, phụng 
trì tám giới, thần này đáng nhàm chán.” 

Đức Phật dạy: 

“Một là thọ lãnh lời Phật dạy. Hai, xa lìa ái 
dục, đến với đạo không có ham tranh cãi. Ba, 
không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói 
lời độc ác. Bốn, không được sát sanh, trộm cắp, 
xâm phạm phụ nữ của người khác. Năm, không 
được ganh tỊ, sân hận và ngu s1. Sáu, khi ngôi, 
tự mình tư duy về bốn sự thông khổ ở trong 
tâm. Bảy, nghĩ tưởng thân thể đều là nhơ nhớp. 
Tám, quán sự sanh tử, thân này rồi sẽ trở thành 
đất. 

“Đức Phật cũng nghĩ về sự hiện hữu của 
bốn thống khô và sự ra đi của chúng. Đức Phật 
cũng đã nói tám giới này và Phật cũng sẽ nói về 
tám giới. Hãy suy niệm ý nghĩa sâu xa của kinh 
Phật. 

“Các Tỳ-kheo nếu có nghĩ tưởng về cha 


40 Nguyên văn Hán: Chư sở ác kiến nhụt tại mục tiền, š# fí #‡ H, H # El Bí; đây muốn nói 
đến điều mà thành ngữ Hán Phật thường gọi là oán tắng hội khổ: phải hằng ngày tụ hội với 
những gì mình ghét. Trong tám khổ, đây chỉ kể bốn khổ tự nhiên và chỉ thêm hai khổ xã hội: 
xa lìa người mình yêu, chung đụng với người mình ghét. 
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mẹ, vợ con, nghĩ vê sự sanh hoạt của thể gian 
thì không thê đạt được đạo giải thoát khỏi thê 
gian. Nếu ưa thích thê gian thì tâm không ưa 
thích đạo. Đạo từ tâm mà có, chánh tâm mới 
có thê đắc đạo. Có chút chánh tâm thì có thể 
sanh lên cõi trời; hiểu kinh pháp có thể được 
làm người. Hãy đoạn trừ con đường địa ngục, 
súc sanh và ngạ quy. Đức Phật vì thiên hạ mà 
sửa trị con đường sanh tử. Các Ty-kheo hãy 
nên suy tư về việc này.” 

Đức Phật từ xóm La-trf! bảo Tôn giả A-nan 
cùng đi đến xóm Ba-lân”?. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Liên đi theo sau Đức Phật. Bây giờ Tỳ-kheo 
Tăng có một ngàn hai trăm năm mươi vị. Đức 
Phật đi đến xóm Ba-lân, ngồi bên gốc cây. Quỷ 
thân? của xứ Ba-lân liền báo cho cư sĩ“ biết, 
tật cả đều mang hoặc ghế, nệm lông, đèn đi đến 
chỗ Đức Phật, đảnh lễ trước Đức Phật rôi ngôi 


41. La-trí §§ #; No.1(2), Phật từ Trúc viên ƒ7 iã{ đi đến Ba-liên-phát [1 3š 7 

42. Ba lân E šf; No.1(2), Ba-lăng-phất E1 j# 7ƒ. Xem cht.25. 

43- No.5, Quỷ thần 2 ##; bản No.1(2) không có. 

44. No.5, Thệ tâm lý gia ‡# ,ù› ## 2; chỉ Bà-la-môn và cư sĩ (hay gia chủ); xem chi.10. No.1(2): 
Thanh tín sĩ z# {3 -. Tham chiếu Pãli: assosum kho pãtãligãmikã upäsakã, “các Ưu-bà-tắc 
thôn Pätaligăma nghe đồn rằng”. 
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qua một bên. Đức Phật bảo các cư sĩ: 

“Con người ở thê gian, những ai tham dục, 
tự mình buông lung, thì có năm điều xâu ác”. 
Những gì là năm? Một, tài sản ngày một hao 
mòn. Hai, không biết ý đạo. Ba, mọi người 
không kính nễ; lúc chết bị hối hận. Bốn, tiếng 
xấu đồn khắp, thiên hạ đều nghe. Năm, lúc chết 
đọa vào địa ngục, trong ba đường ác. 

“Nêu ai có thể hàng phục tâm mình, tự mình 
không buông lung, thì có năm điều lành. Những 
øì là năm? Một, tài sản ngày một tăng. Hai, có 
đạo hạnh. Ba, mọi người kính nề, lúc chết 
không hối hận. Bốn, tiếng tốt đồn khắp ai cũng 
nghe. Năm, lúc chết được sanh đến cõi trên, 
đây đủ phước đức. 

“Tự mình không buông lung có năm điều 
lành như vậy, các ngươi hãy tự mình suy tư về 
việc ấy.” 

Đức Phật thuyết pháp cho các gia chủ cư sĩ, 
tất cả đều hoan hỷ, lạy Phật rôi đi. 

Đức Phật đi đến xóm A-vệ"5, ngồi bên một 


45. Tham chiếu Päli: paññcime gahapatayo ädïnavä dussïlassa sïlavipattiyã, “Này các gia chủ, có 
năm điều tai hại cho những ai ác giới, phá giới”. 
46: A-vệ J[mƒ fšï; chưa rõ địa danh này. 
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sốc cây, dùng đạo nhãn thây chư Thiên trên trời 
sai các thần Hiện thiện” bảo hộ vùng đất này. 
Đức Phật từ chỗ ngôi đứng dậy, ra khỏi xóm A- 
vệ, lại ngôi xuống một chỗ khác. Hiền giả A- 
nan sửa lại y phục ngay thắng, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, lạy Phật xong đứng qua một bền. 
Đức Phật hỏi A-nan: 

“Ai tính toán để xây dựng thành quách ở 
xóm Ba-lân này?” 

Thưa: 

“Đại thần Vũ-xá nước Ma-kiệt xây dựng 
thành này nhắm ngăn chận quân nước Việt-kỳ.” 

Đức Phật nói: 

“Lành thay! Này A-nan, ông Vũ-xá là người 
hiên mới biết mưu kế ấy. Ta thấy các vị Trời 
thân diệu ở trên cõi trời Đao-lợi đêu hộ trì đất 
này. Ai có đất đai mà được chư Thiên trên trời 
hộ trì, vùng đất ây chắc chắn sẽ được an Ổn, 
giàu có. Lại nữa, vùng đất này là trung tâm của 
trời. Vị trời làm chủ bốn phân dã” này tên là 
Nhân Ý”. Nước nào được Nhân Ý hộ trì, nước 


47. Hiền thiện thần Eš 3 †; có lẽ chỉ chủng loại, chứ không phải tên riêng. Các bản khác không 
có chỉ tiết này. 

48: Tứ phần dã J1 2} ý, tức tọa đời trời, thuật ngữ thiên văn Trung Quốc. 

49 Hán: nhân ý {- #š, chưa xác định được ý nghĩa gì. 
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ây càng lâu bên, lại càng hưng thịnh. Nước đó 
chăc chăn có nhiều bậc Thánh hiển, mưu trí mà 
các nước khác không thê bì kịp, cũng không thê 
phá hoại được. Thành Ba-lân này sẽ bị phá hoại 
bởi ba việc: Một, lửa lớn; hai, nước lớn; ba, 
người trong và ngoài thành thông mưu với 
nhau.” 

Đại thần Vũ-xá nghe Đức Phật cùng chúng 
Tỳ-kheo từ nước Ma-kiệt du hành đến đây, bèn 
nương uy của vua, trang nghiêm năm trăm cỗ 
xe mà ra khỏi xóm Ba-lân, đi đến chỗ Đức 
Phật; đến phía trước đảnh lễ rồi ngôi qua một 
bên, bạch Phật: 

“Ngày mai mong ngài cùng đông đủ Tỳy- 
kheo đến nhà con để dùng bữa ăn nhỏ”9.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Ông Vũ-xá 
nói như vậy đến ba lần. Sự yên lặng trong Phật 
pháp tức là nhận lời. Vũ-xá liên trở về nhà sửa 
soạn, đặt bảy giường ghế, thắp đèn dầu, đô ăn 
thức uống đây đủ để đón rước Đức Phật và các 
Tỳ-kheo Tăng. Sáng mai, Vũ-xá đến thỉnh Phật. 
Bây giờ Đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai 


50 Hán: tiểu thực ;j› . Chính xác là ngọ thực. Phật và chúng Tăng chỉ dùng một bữa (nhất tọa 
thục). 
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trăm năm mươi vị Tỳ-kheo Tăng đi đên. Ăn 
uống xong, Đức Phật liên chú nguyện: 

“Mong tín chủ được đắc đạo, không ham 
thích địa vị quốc công. Tuy đời này không thể 
từ bỏ quan lại”!, nhưng nay tín chủ cúng cơm 
cho Phật và Ty-kheo Tăng, mong cho đời sau 
được thoát khỏi việc quan lại. Thế gian có 
người sáng suốt nên cúng thức ăn cho đạo 
nhân Hiển thiện, đạo nhân chú nguyện, nêu 
không bỏ được tâm muốn làm quan, thì quan 
không nên có tâm tham lam, tâm khốc hại, tâm 
cầu cạnh, tâm ham thích dục lạc, tâm khuyên 
làm điều ác”. Bỏ năm tâm này, người giữ việc 
triều chính có thể sẽ không có lỗi; sau khi chết 
có thể trừ được tội ác nơi địa ngục. Này Vũ- 
xá, hãy tự suy nghĩ lây.” 

Ông thưa: 

“Dạ, con xin thọ giáo.” 

Đức Phật và các Tỳ-kheo Tăng đều đứng 
dậy ra đi. Đức Phật đi ra cửa thành, Vũ-xá liên 
đi theo sau Phật quan sát xem Đức Phật đi ra 


ha 


51: Hán: huyện quan l$ †š. 
52. Hán: quan bất khả hữu tham tâm, khốc tâm, tiến tâm, lạc tâm, khuyến tâm £ 4 rJ # ® ;ù, 
Rñi :ù, 3E ;ù, #É ;ù, lÊJ /Ùa. 
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cửa thành nào để đặt tên cửa thành ây là Phật 
thành môn”. Còn cái khe nước nhỏ mà Đức 
Phật đi qua thì gọi là Phật khê””. 

Đức Phật đi đến bên bờ sông. Bây giờ dân 
chúng nhiều người muốn qua sông; có người 
dùng thuyên lớn, có người dùng thuyên nhỏ, có 
người dùng bè tre để vượt qua. Đức Phật ngồi 
suy nghĩ: “Lúc ta chưa thành Phật, qua sông 
này, cưỡi lên bè tre để đi qua. Nay thân ta 
không còn cưỡi lên bè tre để qua sông”. Đức 
Phật lại tự nghĩ: “Ta là thầy đưa đò người, đưa 
người vượt qua nẻo đường thế gian, không còn 
để ai đưa đò nữa”. Nghĩ như vậy rôi các Tỳ- 
kheo đều vượt qua. 

Đức Phật gọi A-nan: 

“Tất cả hãy đi đến xóm Câu-lân 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-kheo liên đến xóm Câu-lân. Đức 
Phật bảo các Ty-kheo: 


S, °° 


53: Phật thành môn ÿ ÿ# Ƒfj; No.1(2): Cù-đàm môn, § # Ƒï. 
54. Phật khê, {#s ;#; No.1(2): bến đò mà Phật đi qua được đặt tên là “bến Cù-đàm ?§ # }#” 
55- Câu-lân, ‡fj #ÿ; No.1(2): Câu ly, †) #lI. 


lim 
lầm 
Rế 
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“Tắt cả hãy lăng nghe. Hãy khéo giữ gìn 
tâm, không tranh cãi với thiên hạ; tự suy tư, đề 
biết vô thường; hãy băng trí tuệ mà lo cho 
thân”. Hãy khéo giữ tâm, không tranh cãi với 
thiên hạ; tự suy tư, thì liên được sáng suốt. 
Người sáng suốt liền trừ bỏ được trạng thái 
tham dâm, sân nhuê, neu s1. Trừ bỏ được ba 
trạng thái này rôi liền được vượt khỏi con 
đường thế gian, không còn sanh trở lại, tâm 
không còn dong ruôi nữa. Nhất tâm, không bị 
vướng mắc. Ví như quốc vương vui thích độc 
tôn”, suy nghĩ: “Trong quân chúng đông người 
này, ta là ông chủ độc nhất.” Người đắc đạo, đã 
vượt qua khỏi thế gian, cũng tự nghĩ trong lòng: 
“Dù có trăm ngàn vạn mối rỗi ren, chỉ có tâm là 
chủ, giống như quốc vương làm chủ coi sóc 
muôn dân'.” 

Đức Phật lại từ Câu-lân bảo A-nan: 

“Tất cả hãy đến nước Hý dự Š.” 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 


56. Hán: dĩ tuệ ưu thân J1 #š Z #, ý nói, hãy quán sát thân bằng trí tuệ. 
5” Hán: lạc độc #£ Zjj, ưa sự độc tôn hay độc cư. 
58: Hán: Hỷ dự quốc # ï# El; No.1(2): Na-đà thôn Z ñÈ £ï. 
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Đức Phật cùng các Tỳ-kheo đông đến nước 
Hý dự, ngôi bên gốc cây Kiên-đề”. Đức Phật 
bảo các Ty-kheo Tăng: 

“Các ngươi hãy đi khât thực ở nước Hỷ dự. 

Lúc khất thực xong trở về, các Tỳ-kheo 
bạch Đức Phật: 

“Nước Hỷ dự có nhiều bệnh tật nên dân 
chúng có nhiêu người chết, trong đó có các Ưu- 
bà-tặc °' tên là Huyền Điều, Thời Tiên, Sơ 
Động, Thức Hiền, Thục Hiên, Khoái Hiện, Bá 
Tông, Kiêm Tông, Đức Cử, Thượng Tịnh. 
Mười vị này”! đều là Ưu-bà-tắc thọ trì năm 
giới, nay đều qua đời.” 

Các Ty-kheo hỏi Đức Phật: 

“Các Ưu-bà-tắc này chết rôi sanh về đâu?” 

Đức Phật trả lời: 

“Huyện Điều v.v... cả thảy mười người này, 


chết rôi được sanh vào trong đạo Bât hoàn”Z.” 


œ 
ke) 


- Kiền-đề thọ ‡# ‡# ị; No.1(2): Kiền-chùy xứ ‡# ‡# 8š; Pali: Ginjakãvasatha, ngôi nhà gạch. 
- Ưu-bà-tắc {# 3# 3š; Skt.: Upãsaka; No.1(2) sđd.: Cư sĩ /# -LE; Pãli: Gaha-pati; Skt.: Grha-pati. 
- Danh sách mười vị Ưu-bà-tắc ở nước Hỷ dự: Huyền Điều 2 §;, Thời Tiên ñ‡ (li, Sơ Động 
%J #J, Thức Hiền zt ##, Thục Hiền 3t #š, Khoái Hiền # ï, Bá Tông {# Zš, Kiêm Tôn 3£ 
?ĩ, Đức Cử ?# #, Thượng Tịnh _E )#. Danh sách mười hai vị cư sĩ ở Na-đà, theo No.1(2): 
Già-già-la Ji fii £ẽ, Gia-lăng-gia JJII £ jII, Tỳ-già-đà Ít ÿi ÿÈ, Già-ly-thâu ƒ II , Giá-lâu 3š 
‡#, Bà-da-lâu 3# IJi ##, Bà-đầu-lâu 3# 7ï ##, Tảu-bà-đầu-lâu ##Á 3# ii £#, Đà-lê-xá-nậu JÈ Z! 
2 #§, Tầu-đạt-ly-xá-nậu ##Á zš #I| #8, Da-thâu ïý ii, Da-thâu-đa-lâu Iịi ð Z: ÿš. 
%2. Bát hoàn Z£ 38; đây chỉ các cư sĩ đã chứng quả Bắt hoàn, sau khi chết sinh lên cõi trời Tịnh 


œ® 
Le) 


œ 
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Đức Phật bảo các Tỷ-kheo Tăng: 

“Các ngươi chỉ biết về cái chết của mười 
người này. Phật băng thiên nhãn quán sát xem 
thây năm trăm UƯu-bà-tắc đã chết đều sanh 
trong đạo Bất hoàn. Lại có ba trăm Ưu-bà-tắc 
như Nan-đẻ, lúc còn sông đã không còn trạng 
thái dâm, trạng thái phẫn hận và trạng thái ngu 
si, thì lúc chết được sanh lên cõi trời Đao-lợi, 
đắc đạo quả Câu cảng ”?, chỉ còn bảy lân sanh, 
bảy lân tử nữa là chứng được đạo quả A-la-hán. 
Còn Huyền Điều v.v... cả thảy năm trăm người 
đều được đạo quả Bất hoàn, tự mình ở nơi cõi 
trời đạt được đạo Ứng chơn®'.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các người đi khất thực" về, cớ gì lại hỏi 
đên mười vị Ưu-bà- tặc ấy? Nếu các ngươi 
muốn cô ý quấy rây Phật, cho rằng Phật không 
muốn nghe điều xâu này. Nhưng Phật đâu có 
øì e sợ. Đã có sanh thì ai cũng phải chết. Các 


cư và nhập Niết-bàn ở đó. 

83: Chính xác, chỉ trấn áp, làm cho vơi mỏng đi, chứ chưa diệt trừ hoàn toàn. 

84: Câu-cảng 3# 3#, nghĩa đen: “ngòi rãnh” tức đạo quả Dự lưu ï# 3ï, hay Tu-đà-hoàn. 

%5. Ứng-chơn Jƒ§ ý, còn gọi là A-la-hán j“j §§ 3, chứng A-ha-hán và nhập Niết-bàn trên các 
tầng trời Tịnh cư. 

6- Nguyên Hán: phân-vệ 2} f#ï, phiên âm; Päli: pindapäta. 
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Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đều Bát- 
nê-hoàn. Nay ta đã thành Phật, cũng sẽ Bát- 
nê-hoàn. Nhờ thân này mà được làm Phật. Trải 
qua nhiêu kiếp câu Phật để chấm dứt con 
đường sanh tử. Khi làm Phật thì nhố sạch gốc 
rễ của sanh tử. Biết gốc rễ con người vốn từ 

SIẾ”, từ n , hành; từ hành là thức; từ thức là 
TY săc”#: từ danh sắc là lục nhập; từ lục 
nhập là `. từ xúc là thọ”: từ thọ là ái; từ ái 
nên thủ”!; từ thủ là hữu; từ hữu là sanh; từ 
sanh là già chết, lo, râu, khố não, buôn bã, 
chăng như ý. Như là sự tập khởi của khối lớn 
đau khô họp lại”. 

“Phật do vậy suy tư về nguồn gốc sanh tử, 
như chiếc xe có bánh, khi xe chạy thì bánh xe 
không thể ngừng. Con người từ si cho nên mới 
bị sanh tử. Nếu từ bỏ sỉ thì sĩ diệt, do sĩ diệt thì 
hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức 
diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục 


®7- Hán: sỉ ##, tức vô minh. 

88: Nguyên Hán: tự sắc “ É. 
69 Nguyên Hán: tài ‡, “trồng trọt”. 

70. Hán: thống 3ăï, “đau nhức”. 

71: Hán: cầu 3E, “mong cầu (hay tìm cầu)”. 

72: Hán: hợp đại khổ ấm đọa tập 2: Zk 7# lê E§ Z# 


794 TRƯỜNG A-HÀM 


nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, nhờ 
xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do 
ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do 
hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết 
diệt, do già chết diệt nên ưu bi khô não, bất như 
ý diệt. Như vậy sự tập khởi của khối lớn đau 
khô họp lại được chấm dứt. 

“Cho nên trước tiên Đức Phật nói cho các 
ngươi biết, do sĩ mê nên có sanh tử; người có trí 
giữ đạo thì không còn sanh tử nữa. ˆ 

Đức Phật dạy: 

“Hãy nghĩ tưởng phụng trì Phật, Pháp, 
Thánh chúng và tịnh giới. Cung kính, thừa sự 
lẫn nhau mà dạy dỗ kinh Phật. Hãy tư duy, giữ 
tâm chánh niệm, thì chắng còn trở lại nẻo sanh 
tử, không còn nỗi lo lắng ưu sâu.” 

Đức Phật từ xóm Hỷ dự gọi A-nan đi đến 
nước Duy-da-lê, Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật từ xóm Hý dự đi đến nước Duy- 
da-lê, chưa tới bảy dặm, thì dừng chân nơi 
vườn Nại”. Có một dâm nữ tên Nại nữ”, với 


73. Duy-da-lê quốc 4ƒ: li #1 Eii; No.1(2), Tỳ-xá-ly HỊt ⁄> #, hoặc Tỳ-da-ly HỊ: Fịi ft. 
74. Nại viên Z [ãl (vườn xoài, có chỗ nói là vườn táo); đây chỉ khu vườn của kỹ nữ Am-bà-bà-lê, 


KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN 


năm trăm đệ tử là dâm nữ, ở trong thành nghe 
Đức Phật đi đến hiện ngụ nơi vườn Nại, liên 
bảo đám đệ tử dâm nữ phải lo trang điểm mặc y 
phục và chuẩn bị xe cộ, rồi từ trong thành đi ra, 
đến chỗ Phật, muốn yết kiên cùng lễ bái Đức 
Thế Tôn. 

Bây giờ Đức Phật ở nơi vườn Nại cùng với 
hàng ngàn vị TIy-kheo, đang thuyết giảng kinh 
cho các vị ây. Đức Phật thây Nại nữ cùng nám 
trăm đệ tử dâm nữ đang đi tới, tất cả đều mặc 
những bộ y phục đẹp đẽ, có trang điểm. Đức 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các ngươi đã thấy Nại nữ cùng với năm 
trăm dâm nữ đệ tử, thảy đều hãy cúi đầu, tâm 
đoan chánh. Họ tuy trang điểm, ăn mặc đẹp đề 
đến đây, ví như cái bình vẽ, bên ngoài tô về rất 
đẹp, nhưng bên trong chứa toàn là đô nhơ nhớp, 
đã được phong kín không đáng để mở ra; nỀu ai 
mở ra thì toàn là những thứ bất tịnh xú uê. Đó 
chính là Nại nữ; cả đám đều là những cái bình 


hay Am-ma-la; No.1(2): tại Tỳ-da-ly, Phật ngồi dưới một gốc cây. Kỹ nữ Am-bà-bà-lê đến 
nghe Pháp. Sau đó quy y và cúng khu vườn sở hữu cho Phật. 

75 Nại nữ Z§ #4; No.1(2) sđd.: Am-bà-bà-lê Z# 3 3# #11, âm khác: Am-bà-ba-ly Z§ 3# 3# #lJ, Am 
bà-la-bà-ly Z# 3% £# 3 #l|, Am-bà-la 7# 3 £#; Päli: AmbaPäli-ganikã. 
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vẽ. Vậy các Ty-kheo phải có khả năng quán 
sát”. Quán sát những gì? Đó là bỏ ác theo 
thiện, không chạy theo trạng thái ham muốn 
của lòng dâm, thà tự mình bị chẻ xương, phá 
tim, thiêu đốt thân thê chớ quyết trọn đời không 
bao giờ đông lõa với vọng tâm làm ác. Không 
chỉ là lực sĩ mới có nhiêu sức mạnh, mà tự 
mình giữ tâm chánh niệm thì còn hơn cả lực 
sĩ. Đức Phật chế ngự tâm mình đến nay đã trải 
qua vô số kiếp, không chạy theo vọng tâm, 
siêng năng tính tân đề tự đạt đến quả Phật. Vậy 
các TIy-kheo hãy tự làm cho tâm mình ngay 
thăng, đoan nghiêm. Tâm từ lâu ở trong chỗ bất 
tịnh, thì hiện tại cũng có thể tự mình nhỗ bỏ. 
Hãy tự tư duy năm tạng trong thân thể cũng có 
thể đình chỉ được pháp sanh tử. Hãy quán xem 
bên ngoài cũng khổ, bên trong cũng khổ, hãy 
khiến cho tâm mình luôn chính đáng.”7? 

Nại nữ đến nơi, xuống xe đến chỗ Đức Phật, 
đảnh lễ rồi ngôi qua một bên. Các Tỳ-kheo đều 


79. Hán: kiến lực Bl, 7), tức Pãli: vipassana. 


77. Văn dịch không rõ ràng. Nhưng, trên đây là bài giảng về việc Tỳ-kheo tu tập sống trong 
chánh niệm, chánh trí, bằng cách tu bốn niệm xứ: quán nội ngoại thân, v.v... Bài giảng có 
mục đích khiến các Tỳ-kheo nhiếp tâm để sẽ khỏi bị sắc đẹp của kỹ nữ Am-bà-bà-lê tác 
động. 
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cúi đầu. Đức Phật hỏi: 

“Do nhân duyên gì mà đến đây?” 

Nại nữ thưa: 

“Con thường nghe Phật là Bậc tôn quý hơn 
chư Thiên nên con đến để lễ bái.” 

Đức Phật nói: 

“Này Nại nữ! Có thích làm thân người nữ 
chăng?” 

Nại nữ thưa: 

“Trời bắt con làm thân người nữ, nhưng con 
không thích.” 

Đức Phật dạy: 

“Nêu cô không thích làm thân người nữ, vậy 
ai khiến cô nuôi tới năm trăm đệ tử dâm nữ?” 

Nại nữ thưa: 

“Họ đều là những dân nghèo, con nuôi 
dưỡng và bảo hộ cho họ.” 

Đức Phật nói: 

“Chăắng phải như thế! Nếu không nhàm 
chán về bệnh khô của người nữ, hoặc như kinh 
nguyệt bất tịnh, lại bị nhiều thứ ràng buộc, đánh 
đập, không được tự tại. Đã không nhàm chán 
thân nữ của cô lại còn nuôi chứa đến năm trăm 
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người nữ nữa?” 

Nại nữ thưa: 

“Con ngu s1 nên mới như vậy. Người có trí 
thì không làm như vậy.” 

Đức Phật nói: 

“Biết suy xét như thê là tốt.” 

Nại nữ liền quy mọp, bạch Phật: 

“Sáng mai con mời Đức Phật và chúng Tỳ- 
kheo Tăng đến nhà con thọ trai.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Nại nữ rất 
sung sướng, liên đứng dậy đánh lễ Đức Phật rôi 
đi ra. 

Nại nữ ra khỏi chưa bao lâu thì các Lý gia” 
thuộc dòng họ danh giá của thành Duy-da-lê, 
nghe Đức Phật cùng đông đủ các Tỳ-kheo Tăng 
đang đi đến đây, cách thành bảy dặm, ở trong 
vườn Nại, liên dựa vào oai lực của nhà vua, sửa 
sang xe cộ rồi ra đi, muốn đến yết kiến để cúng 
dường Đức Phật. Trong đó có toán cưỡi ngựa 
xanh, xe xanh, áo xanh, dù lọng xanh, tràng 
phan cũng xanh, các viên quan đều mặc màu 
xanh. Toán cưỡi ngựa vàng, xe vàng, áo vàng, 


79. Lý gia #! 3z tức gia chủ; gần âm với No.1(2), Lệ-xa §š # một bộ tộc hùng mạnh vào lúc bấy 
giờ, thủ phủ ở Tỳ-xá-ly. Xem cht.10 và 44. 
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lọng vàng, tràng phan vàng, quan thuộc đêu mặc 
màu vàng. Có toán thì cưỡi ngựa đỏ, xe đỏ, áo 
đỏ, lọng đỏ, tràng phan đỏ, quan thuộc đều dùng 
mảu đỏ. Có toán thì cưỡi ngựa trắng, xe trăng, 
áo trắng, dù lọng trắng, tràng phan trăng, quan 
thuộc đều dùng màu trắng. Có toán thì cưỡi 
ngựa đen, xe đen, áo đen, lọng đen, tràng phan 
đen, quan thuộc đều mặc màu đen. Đức Phật từ 
xa trông thây đoàn xe ngựa khoảng chừng mười 
vạn người đang đi đến, liên bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi muốn thây trong vườn của Đề 
Thích, trên cối trời Đao-lợi, đám thị tùng ra vào 
đông đúc ra sao, thì hãy nhìn các Lý gia này. 
Chúng giống nhau, chắng khác gì cả.” 

Các Lý gia tới đầu đường đều xuống xe, đi 
đến chỗ Đức Phật. Người đến trước gân Đức 
Phật thì quỳ, người ở giữa đều cúi đâu, còn đám 
người sau cùng thì đều chắp tay rồi ngôi xuống. 

Đức Phật hỏi: 

“Các vị từ đâu đến đây?” 

Các Lý gia thưa: 

“Chúng con nghe Đức Phật ở chỗ này cho 
nên đến đây đề lễ bái.” 


800 TRƯỜNG A-HÀM 


Trong đoàn có một người tên là Tân Tự”, 
đứng dậy đi đến trước Đức Phật, nhìn Ngài thật 
kỹ. Đức Phật hỏi: 

“Ông nhìn những øì ở nơi ta?” 

Tân Tự thưa: 

“Khắp trên trời dưới đất đều rung động 
hướng về Ngài, cho nên con nhìn Đức Phật 
không hề biết chán.” 

Đức Phật nói: 

“Này Tân Tự, ông hãy nhìn Phật thật kỹ. Về 
lâu xa lại có Phật ra đời nữa. Lúc có Phật nên 
theo lời Phật dạy.” 

Trong nhóm có bôn năm trăm Lý gia nói: 

“lân Tự có phước đức lớn, cùng được hầu 
chuyện Đức Phật.” 

Tân Tự nói: 

'““Fừ xa tôi được nghe nói tới kinh Phật. Tôi 
nghĩ kinh ây từ lâu rồi, cho đến hôm nay tôi 
mới được gặp. Tôi có tâm từ hiếu đối với Đức 
Phật.” 

Đức Phật nói: 

“Người trong thiên hạ Ít có ai như Tân Tự, 


79. Tân tự 2š II (2); No.1(2) sđd.: Tịnh ký 3£ ## (2) 
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từ hiểu đôi với thầy.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 

“Phật xuất hiện trong thiên hạ, biết rõ con 
đường sanh tử của muôn người, thuyết giảng 
kinh đề mở bày, giáo hóa. Trên trời dưới trời và 
các loài quý, rông v.v... không ai là không 
nghiêng mình. Đó là oai thần thứ nhất của Phật. 

“Nếu ai đọc tụng kinh Phật, tự mình giữ tâm 
ngay thăng, thì đạt được đạo. Đó là oai thân thứ 
hai của Phật. 

“Phật thuyết giảng kinh cho muôn người. 
Những người hiên trí thảy đều hoan hỷ. Những 
người đến nghe không ai là không vui mừng. 
Những người tu học cùng chỉ dạy lẫn nhau, 
cùng nhau dẫn dắt, cùng nhau giúp cho tâm 
được ngay thắng. Đó là oai thân thứ ba của 
Phật. 

“Ai học kinh Phật cũng đều hoan hý, như 
người ngu được vàng. Kẻ thượng trí được đạo 
Ứng chơn. Hạng thứ hai có thể được quả Bất 
hoàn, hạng thứ ba có thể được quả Tân lai®9, 


80. Tần lai #8 2, Nhất lai — Z£ (dịch âm: Tư-đà-hàm, #ïƒ È :), “người chỉ tái sinh dục giới 
nhiều lần (chính xác: một lần nữa) trước khi đắc quả A-la-hán và nhập Niết-bàn. 
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hạng thứ tư có thể được Câu cảng,Š! hạng thứ 
năm là giữ năm giới của Ưu-bà-tăc, có thể được 
sanh lên cõi trời, giữ ba giới thì có thê được làm 
người. Đức Phật xuất hiện ở thê gian, nhân đó 
mới xuất hiện đạo này. Đó là oal thần thứ tư 
của Đức Phật.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 

“Ông đến nhìn Phật thật kỹ. Ông nói rằng 
đã từng nghe danh hiệu của Phật nhưng ít thây 
Phật. Lúc bấy giờ, trong số hàng chục vạn 
người đang ngôi ở đó, đều không hỏi Phật, mà 
chỉ riêng ông hỏi Phật. Đó là oai thân thứ năm 
của Phật.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 

“Người có trí huệ trong thiên hạ rât ít, 
người không hiểu đạo”? thì nhiều. Thọ trì kinh 
giáo của Phật, thọ trì những lời hay của thây, 
gIỮ giới pháp của thây, thì các loài quỷ, thân, 
rông không ai là không hộ vệ, chăm sóc, khiến 
không ai dám phỉinh phờ, dối gạt??. Hãy từ 


8!. Ở trên là Tứ quả Sa-môn ƒn #8 }? Ƒ*'j: Dự lưu, Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán (Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán) là quả vị tu đạo của các hàng Thanh văn tiêu thừa Phật giáo. 

82 Nguyên Hán: phản phục /& {, có lẽ mượn chữ kinh Dịch, quẻ Phục: phản phục chỉ vị đạo 
{B > šl 3É, "đi rồi trở lại, đó là Đạo”. 

83. Hán: bắt cảm vọng triệu hô “E ñ 3% # 1, có lẽ muốn nói “không bị ma quỷ ám ảnh hay quấy 
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hiếu đối với thầy. Làm thây không nên theo 
những yêu sách của đệ tử. Trước mặt thầy 
phải nên cung kính, sau lưng thi nên khen 
ngợi thây. Thây chết thì luôn luôn tưởng nhớ. 
Hiện nay Tân Tự là người tài giỏi trong loài 
người, khéo ưa thích pháp, giới thanh tịnh.” 

Các vị Thệ tâm Lý gia? ở Duy-da-lê mời 
Đức Phật sáng mai cùng các T-kheo vào thành 
để cúng dường. Đức Phật nói: 

“Sáng mai Nại nữ đã thỉnh Phật và Ty-kheo 
Tăng rồi.” 

Các Thệ tâm Lý gia đều trở về. 

Sáng sớm, Nại nữ ởi đến chỗ Đức Phật, 
thưa: 

“Con đã đặt tòa ngôi, đô ăn uống cũng đã 
dọn xong, mong đức Thiên Tôn thể hiện oai 
thần hạ cô.” 

Đức Phật nói: 

“Hãy về đi, ta sẽ đến!” 

Đức Phật đứng dậy, mặc y ôm bát cùng 
đông đủ Tỳ-kheo đi vào thành. Ở trong thành 
có mây mươi vạn người đến xem, trong đó có 


nhiễu”. 
84. Thệ tâm lý gia, tức Bà-la-môn cư sĩ, hay gia chủ Bà-la-môn. Xem chi.10. 
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các Ưu-bà-tắc Hiên thiện, họ đêu khen: “Đức 
Phật như trăng sáng, các đệ tử ngài như sao 
sáng vây quanh mặt trăng. ` 

Đức Phật đến nhà Nại nữ, ngôi xuống, dùng 
nước rửa tay chân. Đức Phật và các Ty-kheo 
Tăng thọ trai, rửa tay xong xuôi, Nại nữ lấy một 
chiếc ghê nhỏ ngôi trước Đức Phật. Đức Phật 
bảo Nại nữ: 

“Các bậc Thánh nhân và những người giàu 
có, phú quý được tôn kính trong thiên hạ chỉ 
thích tịnh giới, rõ biết các kinh của Phật; những 
điều họ nói ra trone chúng hội, ai cũng ưa nghe; 
những việc họ làm, ai cũng kính yêu. Nay được 
làm người trong thiên hạ, đừng tham tiên, sắc, 
vâng theo sự giáo hóa của Phật, lúc chết tất 
được sanh lên cối trời.” 

Đức Phật bảo Nại nữ: 

“Hãy khéo giữ mình, thọ trì năm giới.” 

Đức Phật và chúng T-kheo ra đi. 

Đức Phật ra khỏi nước Duy-da-lê, bảo A- 
nan: 

“Tất cả hãy đến xóm Trúc phương”. 


Lê) 


85: Trúc phương ƒ7 2#; No.1(2) sđd.: Trúc lâm, 17 #‡. 
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Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Lại nghe ở xóm Trúc phương bây giờ lúa 
thóc khan hiếm, các Tỳ-kheo đi khất thực khó 
khăn, Đức Phật ngôi suy nghĩ: “Nước Duy-da-lê 
đang hôi đói kém, lúa thóc ít ỏi, đắt đỏ, còn ở 
xóm làng này thì nhỏ hẹp, không đủ để các Tỳ- 
kheo đi khất thực.” Đức Phật nghĩ, muốn bảo 
các Tỳ-kheo hãy phân bố ra nước khác, nơi lúa 
thóc dỗi dào hơn đề khất thực. Đức Phật bảo 
các Ty-kheo Tăng: 

“Ở xóm Trúc phương này lúa thóc không 
nhiều, việc khất thực khó khăn, còn bên nước 
Sa-la-đề®° thì khá giả, sung túc hơn. Chung 
quanh nước Duy-da-lê này thì lúa thóc rất đắt 
đỏ. Riêng ta cùng A-nan thì ở lại xóm Trúc 
phương.” 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều đi 
đến nước Sa-la-đề, còn Đức Phật và A-nan thì 
đến xóm Trúc phương. Lúc này, Đức Phật bị 
bệnh nặng, muốn nhập Nê-hoàn. Đức Phật tự 
nghĩ: “Các Tỳ-kheo đêu đi khỏi cả, riêng ta 


9. Sa-|a-đề ;/› ## ÿ#; No.1(2) sđd.: đến hai nước, Tỳ-xá-ly Ht ⁄: ÿƒt, Việt-kỳ j#È 3K. 
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nhập Nê-hoàn, không có lời dạy dỗ nào sao?” 

A Nan ở bên một gốc cây, đi đến chỗ Đức 
Phật hỏi thăm: 

“Thánh thể không điều hòa, nay có bớt 
không?” 

Phật nói: 

“Chưa bớt. Bệnh rất nặng. Ta muốn nhập 
Nê-hoàn.” 

A-nan thưa: 

“Xin Phật hãy khoan nhập Nê-hoàn. Hãy 
chờ các Ty-kheo tụ tập đông đủ đã.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ta có kinh điển và giới luật”. Các ngươi 
hãy vâng theo kinh, giới mà tu hành thì cũng 
như ta hiện có trong chúng Ty-kheo Tăng. 
Các Tỳ-kheo Tăng đều đã biết sự chỉ dạy của 
Phật. Ta đã dạy cho đệ tử phép thờ thầy. Các 
đệ tử hãy nên thọ trì, dốc tâm tu học. Nay 
toàn thân ta đau đớn. Ta đã vận dụng oai thần 
của Phật, trị bệnh không cho tái phát; trụ tâm 
nhiếp phục bệnh, như có phân thuyên giảm.” 

Đức Phật bảo A-nan: 


87. Hán: kinh giới #§ 7, chỉ Pháp và Luật. 
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“Nay ta đã già rồi, tuôi đã tám mươi. Ví 
như chiếc xe cũ kỹ không còn cứng cáp. Thân 
thể ta cũng như vậy, không còn cứng cáp nữa. 
Ta há chăng từng nói với các ngươi: “Không 
có cái gì trên mặt đất này mà không chết. vi 
một cõi trời thật cao tên là Bất tưởng nhập”, 
thọ đến tám mươi ức bốn ngàn vạn kiếp, cuối 
cùng cũng phải chết." Do đó nên ta mới giảng 
kinh chỉ dạy cho mọi người để đoạn trừ cội 
sốc của sanh tử. Sau khi ta đã Bát-nê-hoàn, 
các ngươi không được lhìa bỏ kinh giới này; 
hãy cung kính, tôn trọng nhau; hãy tự quán sát 
nội thân; giữ tâm chánh niệm, thực hành chân 
chánh; hãy giữ giới pháp, khiến cho trong và 
ngoài vân như thường. Trong bốn chúng đệ 
tử, ai thọ trì giới pháp, thảy đều là đệ tử Phật. 
Nếu ai học kinh giáo của Phật cũng đều là đệ 
tử của Phật. Đức Phật đã bỏ ngôi vị Chuyển 
luân vương lo cho mọi người trong thiên hạ; 
cũng tự lo bệnh tật của chính mình; luôn xả 
bỏ mọi trạng thái dâm, nộ, s1.” 

Đức Phật từ xóm Trúc phương, bảo A-nan: 


88- Bát-tưởng-nhập “£ 4ñ A., tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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“Chúng ta hãy trở lại nước Duy-da-lê® 

A-nan vâng theo lời dạy. Đức Phật trở lại 
nước Duy-da-lê, ôm bát vào thành khất thực, 
tìm đến ngôi ở Tu đất trồng dưới một gốc 
cây Cấp-tật thân” ở khoảng đất trông suy fư vê 
việc sanh tử. A-nan thì ngôi dưới một gôc cây 
khác cách xa đó mà suy nghĩ về những điều ám 
ảnh”!: rồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật; đảnh 
lễ Phật xong, đứng bạch Phật: 

“Sao Ngài chưa nhập Niết-bàn???? 

Đức Phật bảo A-nan: 

“An vul thay nước Duy-da-lê. An vui thay 
nước Việt-da.°” An vui thay đất của thần Cấp 
Tật. An vui thay cửa thành Sa-đạt-tránh. An vui 
thay những con đường trong thành. An vui thay 


89. Duy-da-lê á: Rj #1; No.1(2) sđd.: đi đến tháp Giá-bà-la tháp 3# 3# #§ 1Z. 

90. Hán: Cắp-tật thần thọ hạ : #š 3# † F (xem cht.4), có lẽ muốn nói là gốc cây ở gần tháp 
Giá-bà-la; Päli: Caäpäla-cetiya. No.1(2) sđd.: không có tên này. 

%1 Nguyên văn: tư duy âm phòng chỉ sự /8 ‡# lê B > SE, nghĩa đen: “suy nghĩ về căn buồng bị 
che tối”. Ý muốn nói, A-nan bị Ma-vương che lắp tâm trí nên không biết thỉnh Phật trụ thế lâu 
hơn. No.1(2) sđd.: Ma sở tế š ff tớ. 

%2 Có sự nhầm lẫn trong bản Hán dịch này. Thay vì là ma Ba-tuần nói câu này, chứ không phải 
A-nan. 

%- Danh sách các địa phương Phật đi qua và khen ngợi vẻ đẹp của chúng như là báo hiệu 
Ngài sắp nhập Niết-bàn. Việt-da quốc # ïj: Ej; Danh-phù-phất 4: ›# 3;; Diêm-phù-lợi 

i#l # #ll; Việt-kỳ j&š it; Giá-ba quốc 3# 3 Efl; Tát thành j# ÿ#; Ma kiệt Ƒ# ?8; Uất-đề # ‡š; 

Tây-liên-khê fƒ 3£ )Z; Xuất-kim sơn th 4 Lii. So sánh liệt kê của bản Päãli: thành Vesali, 

miếu Udena, miều Gotamaka, miếu Sattambaka, miếu Bahuputta, miều Sãrandada, miếu 

Cãpala. No.1(2) không nêu danh sách này. 
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đền thờ Danh-phù-phất. An vui thay thiên hạ 
Diêm-phù-lợi. An vui thay nước Việt-ky. An 
vui thay nước Giá-ba. An vui thay cửa Tát- 
thành. An vui thay nước Ma-kliệt. An vui thay 
Mãn-phất. An vui thay Uất-đề. An vui thay suỗi 
Tây-liên. An vui thay núi Xuất kim. Năm sắc”! 
sanh ra trong nội địa Diêm-phù-lợi như bức 
họa; an vui thay những aI sanh trong đó.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Nêu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào, thọ trì 
bốn pháp”, tư duy cho thuân thục, chánh tâm, 
không lệ thuộc vào vọng tâm, bên ngoài cũng 
nghĩ tốt, bên trong cũng nghĩ tốt, tâm không 
còn tham đắm dục lạc, không kinh sợ, cũng 
không còn dong ruổi nữa, thì Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni đó đã giữ vững ý chí su Tu tập bốn 
pháp như vậy gọi là bốn thân túc”: nếu muốn 
sống đến một kiếp cũng có thế được.” 

Bây giờ, Ma đã nhập vào bụng” của A- 
nan. Đức Phật lại bảo A-nan: 


%- Hán: ngũ sắc 7ï &; đây không chỉ màu sắc của thị giác, mà chính xác nói đến màu da, 


tức chỉ năm sắc dân, yếu tố phân chia đẳng cấp xã hội của Án Độ cỗ đại. 
9. Tứ pháp ” ;#, chỉ cho Tứ thần túc, D1 † t#. 
%: Xem chi.88. 
9“. Nguyên Hán: A-nan phúc [¡ƒ #ft ƒ§. 
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“Như vậy hãy còn có thể được.” 

A-nan lại nói: 

“Vì sao Phật chưa nhập Nê-hoàn? Bây giờ 
là đúng lúc Nê-hoàn!” 

Đức Phật lại nói: 

“An vui thay Diêm-phù-ợi. Nếu ai biết bốn 
thân túc này thì có thế sông trong trời đất này 
một kiếp, hoặc hơn thê nữa.” 

Ngài lại bảo A-nan như vậy cho đến lần thứ 
ba mà A-nan vẫn không trả lời về việc bốn thân 
túc. Đức Phật bảo A-nan: 

“Hãy nên ngôi bên gốc cây mà tự suy tư.” 

Đức Phật đứng dậy đi đến bên dòng suối 
Hê-liên”, ngôi cạnh gốc cây. Ma” đi đến chỗ 
Phật nói: 

'“ “Fại sao Ngài không nhập Nê-hoàn?” 

Đức Phật bảo: 

“Này Tệ ma!" ta chưa thể nhập Nê-hoàn, 
vì còn chờ bốn chúng đệ tử của ta có trí tuệ 
sáng suốt, đặc đạo; còn chờ chư Thiên trên trời, 


9. Hê-liên khê Rjệ 3# ;#, phiên âm khác: Hi-liên-thiền hà Zš ( E8 ) z# X8 ;nƒ; tức Pãli: sông 
Hiraññavatr (Kim hà) Kusinäräã. 

9%. Ma J8; No.1(2) sđd.: Ma Ba-tuần, J# # #j; Pali: Mãrã pãpimant, ma ác, hay thần chế kẻ gây 
ra tội ác, xúi dục người khác làm ác. 

100. Tê ma £ ý, chỉ ác ma; xem cht.100. 
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dân chúng nơi thế gian và các hàng quỷ thần 
đạt được trí tuệ, đắc đạo; chờ cho kinh pháp của 
ta được truyền bá khắp mọi nơi chỗn, cho nên 
ta chưa thê nhập Nê-hoàn.” 

Ma biết Phật sẽ nhập Nê-hoàn nên vui 
mừng ra đi. Đức Phật ngôi tự suy tư: “Ta nay có 
thể xả bỏ tuổi thọ!?!,? Khi ngài muôn xả bỏ tuổi 
thọ, bấy giờ trời đất chân động mạnh, hàng quỷ 
thân thảy đêu kinh hãi. Lúc đó, A-nan đang 
ngôi bên gốc cây lo sợ vội đứng dậy đi đến chỗ 
Phật ngự, cúi đâu đảnh lễ sát chân Phật rồi 
đứng qua một bên, thưa: 

“Con đang ngôi bên gốc cây, bỗng nhiên 
trời đất chân động mạnh. Con kinh hãi đến nỗi 
lông tóc trong người đều dựng đứng. Con 
không biết vì lý do gì mà đại địa chấn động như 
thế?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Phàm đại địa rung động có tám nhân 
duyên. Những gì là tám? Vì đất ở trên nước, 
nước ở trên gi1ó, g1ó duy trì nước. Như từ mặt 
đất mà nhìn lên trời, hoặc có lúc gió làm rung 
101:Nguyên văn: Diệc khả phóng khí thọ mạng 7R n[ ÿ ## #š #; No.1(2) sđd.: Xả mạng trụ thọ 
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động nước, nước làm rung động đại địa, đại địa 
nhân đó bị chân động. Đó là nguyên nhân thứ 
nhất. 

“Hoặc có bậc A-la-hán tôn quý, muốn thử 
oai thân của mình, ý muốn khiến cho đại địa 
chấn động, nên lấy hai ngón tay ân trên mặt đât 
làm cho đất trời bị chân động mạnh. Đó là 
nguyên nhân thứ hai. 

“Trong khoảng không có vị trời oai thân lớn 
lao ý muốn làm cho đại địa rung động, tức thì 
đại địa liền bị chân động mạnh. Đó là nguyên 
nhân thứ ba. 

“Khi Đức Phật còn làm Bô-tát từ cõi trời 
Đâu-thuật!? nhập mẫu thai, lúc đó đất trời bị 
chấn động mạnh. 

“Khi Bô-tát từ hông bên hữu của mẹ hạ 
sanh thì đất trời bị chân động mạnh. 

“Khi Bô-tát đắc đạo thành Phật, đất trời bị 
chấn động mạnh. 

“Lúc Phật bắt đầu thuyết giảng kinh giáo 
hóa chúng sanh thì đất trời bị chân động mạnh.” 

Đức Phật bảo A-nan: 


102: Đâu-thuật #1 ii; No.2(1) sđd.: Đâu-suất #r 34; Pali: Tusita; Skt.: Tusita. 
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“Sau ba tháng nữa thì Phật sẽ Bát-nê-hoàn, 
trời đất sẽ lại chân động. Đó là nguyên nhân thứ 
tám khiến cho đại địa chấn động.” 

A-nan nghe Đức Phật nói thời hạn là ba 
tháng nữa sẽ nhập Nê-hoàn liên khóc lóc, hỏi: 

“Phải chăng Ngài đã xả bỏ thọ mạng?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

'“Fa đã xả bỏ thọ mạng rôi.” 

A-nan bạch Phật: 

“Con từng nghe từ kim khâu của Phật nói: 
Nếu Tỷ-kheo nào có bốn pháp này, gọi là bốn 
thân túc, nêu muôn kéo dài mạng sống trong 
một kiếp cũng có thể được. Uy đức của Đức 
Phật còn cao hơn bốn thần túc nữa, tại sao 
không kéo dài mạng sống hơn một kiếp?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đó là do lỗi của ngươi, là điều người đã 
làm. Vì ta đã ba lần nói với ngươi: 'An vui thay 
trong cõi Diêm-phù-lợi!” nhưng ngươi vẫn im 
lặng không trả lời. Ta thây ngươi tài năng!°®, tại 
sao lại để cho Tệ ma nhập vào trong người 
mình? Ta không thể dừng lại được, sau ba 


193: Nguyên văn: Ngã kiến nhược đầu giác ft ñl Z? Dã f7. 
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tháng ta sẽ nhập Nê-hoàn. ˆ 

A-nan liên đứng dậy nói với các Tỳ-kheo 
Tăng: 

“Sau ba tháng nữa Đức Phật sẽ nhập Nê- 
hoàn. ” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Hãy tập hợp tất cả các Tỳ-kheo lại trong 
đại hội đường. 

A-nan bạch: 

“Tất cả các Tỳ-kheo Tăng đã ở trong đại hội 
đường tôi.” 

Đức Phật liên đứng dậy đi vào đại hội 
đường. Các Tỳ-kheo đêu đứng dậy, cung kính 
đảnh lễ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Mọi vật trong trời đất đều vô thường, 
không có gì vững chắc. Con người vẫn ham 
muốn sanh tử, không mong tìm con đường giải 
thoát khỏi thế gian, thảy đều do si mê cả. Cha 
mẹ rồi cũng phải biệt ly, tưởng nhớ đến mà 
buôn thương. Người càng ân ái, tham luyên 
nhau càng nhiêu bi ai. Trong thiên hạ, không có 
cái gì có sanh mà không có chết. Ta từng giảng 
nói nơi kinh: Hễ có sanh thì phải có chết; chết 
rôi lại sanh, sâu khóc lẫn nhau chăng lúc nào 
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thôi. Núi Tu-di rồi cũng sụp đô. Chư Thiên trên 
trời cũng phải chết. Làm vua cũng chết; nghèo, 
giàu, sang, hèn, cho đến loài súc sanh cũng vậy. 
Không có gì sanh mà không chết. Đừng kinh 
ngạc khi biết Đức Phật sau ba tháng nữa sẽ nhập 
Nê-hoàn. Dù Phật không còn, hãy thọ trì giới 
kinh. Phật còn tại thế cũng phải thọ trì giới luật 
kinh pháp, mong câu thoát khỏi cuộc đời 
không còn trở lại nẻo sanh tử nữa, cũng không 
còn ưu sâu khổ nữa. Đề cho kinh Phật được 
trường tồn, sau khi Phật diệt độ, các bậc Hiền 
giả trong khắp mọi nơi hãy cùng nhau thọ trì 
giới, kinh. Người trong thê gian mà tự làm cho 
tâm mình được ngay thắng chính đáng thì chư 
Thiên trên trời thảy đều hoan hỷ hỗ trợ, khiến 
người đó được phước. Đối với kinh của Phật 
phải đọc phải tụng, phải học, phải thọ trì, phải 
tư duy, phải khiến cho tâm ý luôn chân chánh, 
hãy cùng truyền dạy cho nhau. 

“Có bốn việc: đoan nghiêm thân, đoan 
nghiêm tâm, đoan nghiêm chí, đoan nghiêm 
miệng. 

“Lại có bốn việc: lúc muốn sân hận thì 
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nhẫn, niệm ác khởi lên thì diệt trừ, có tham dục 
thì diệt bỏ, phải nên luôn luôn lo nghĩ về sự 
chết. 

“Lại có bốn việc: tâm muốn tà vạy thì đừng 
nehe theo, tâm muốn dâm dục thì đừng nghe 
theo, tâm muốn làm điêu ác thì đừng nghe theo, 
tâm muôn sự giàu sang, phú quý cũng đừng 
nghe theo. 

“Lại có bốn việc: tâm phải nên lo nghĩ về sự 
chết, tâm muôn làm điều ác thì đừng nghe theo, 
phải kiêm chế tâm; tâm phải tùy thuộc người, 
người đừng tùy tâm; tâm làm mê hoặc người; 
tâm giết thân, tâm làm bậc La-hán, tâm lên trời, 
tâm làm người, tâm làm súc sanh, trùng kiến 
chìm thú, tâm vào địa ngục, tâm làm nøạ quỷ. 
Tất cả hình dạng tướng mạo đêu do tâm làm ra 
cả. 

'“Ƒâm, thọ và mạng, ba thứ theo nhau. Tâm 
là vị thây dẫn đầu. Mạng tùy tâm, thọ tùy mạng. 
Đó là ba thứ theo nhau. Nay ta làm Phật, được 
trên trời dưới trời tôn kính, cũng đều do tâm mà 
ra. Hãy nên nghĩ đến sự thông khổ của sanh tử, 
ha bỏ mọi sự ràng buộc của gia đình. Nên nhớ 
nghĩ đến tám việc đề Suy tư về kinh Phật: 
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“Một, hãy ha bỏ vợ con mà tìm con đường 
vượt khỏi thế gian; không tranh cãi với người 
đời; không có tâm tham. 

“Không được nói hai lưỡi, nói lời thô ác, 
nói dôi, thêu dệt, ngâm vịnh ca hát. 

“Không được sát sanh, trộm cắp tài vật 
người khác và nhớ nghĩ đến sự dâm dục. 

“Không được ôm lòng sân hận, ngu sĩ và 
tham lam. 

“Không được ganh ghét, khinh mạn người 
khác. 

“Không được nghĩ tưởng làm ác, làm cho 
người khác thêm đau khô. 

“Không nên có thái độ buông lung; không 
được biếng trễ, năm dài, nghĩ tới chuyện ăn 
uống. 

“Hãy nên lo lắng, thân sanh rôi sẽ già, bệnh 
và chết. 

“Thọ trì tám việc này, tự đoan nghiêm tâm, 
không tranh cãi cùng mọi người, được giải 
thoát khỏi thế gian. 

“Này các 1y-kheo! Hãy nên suy tư về tám 
việc này và bỗn nguôn gốc thống khố thì kinh 
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Phật được tôn tại lâu dài.” 

Đức Phật từ nước Duy-da-lê, bảo A-nan, 
hãy đi đến xóm Câu-lân!?. A-nan bạch: 

“Dạ vâng!” 

Đức Phật từ nước Duy-da-lê ra ổi, ngoái 
nhìn lại thành. A-nan liên đến trước thưa: 

“Đức Phật đâu có vô cớ xoay người để nhìn 
lại thành này?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ta không hề vô cớ xoay người lại để 
ngăm. Phàm làm Phật thì không vô cớ quay lại 
để ngắm.” 

A-nan thưa: 

“Vậy Đức Phật quay nhìn như vậy là ý gì?” 

Đức Phật nói: 

“Hôm nay tuôi thọ của ta đã dứt, không còn 
trở lại để vào thành này nữa, cho nên ta quay lại 
nhìn. ˆ 

Có một vị Tỳ-kheo tiễn đến trước, gần chỗ 
Phật hỏi: 

“Từ hôm nay Thế Tôn không còn đi vào 
trong thành này nữa sao?” 


194 Câu-lân ‡fJ šf, xem cht.55. 
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Đức Phật nói: 

“Ta sắp nhập Nê-hoàn, không còn thấy lại 
nước Duy-da-lê nữa. Ta sẽ đi đến quê hương 
Hoa thị!95.” 

Đức Phật đến xóm Câu-lân, trong đó có khu 
vườn tên là Thi-xá-hoàn'°5, Đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Hãy giữ tâm tinh khiết, an tọa luôn tự tư 
duy, biết trong cuộc sông người có trí tuệ khiến 
cho tâm đoan chánh, do tâm chánh trực mà ba 
thứ độc là dâm, nộ, sĩ được trừ sạch. Tỳ-kheo 
ây tự nói răng đã đoạn trừ cội gốc của sanh tử, 
đặc quả A-la-hán, nhất tâm không còn gì để lo 
lắng, lại không còn lo sợ về sanh tử. Tuy còn 
khô!” nhưng vẫn đạt được con đường không 
sanh tử!93,” 

Đức Phật từ xóm Câu-lần bảo Tôn giả A-nan 


105. Hoa thị hương thổ ## ƒS #Jl +-, có lẽ đồng nhất với Lực sĩ sanh địa 7) -E Z it, tức “quê 
hương của những người lực sĩ” hay cũng gọi là Mạt-la quốc, mà thủ phủ là thành Câu- 
thi-na, nơi Phật sẽ nhập Niết-bàn. Phạm: Malla: lực sĩ, Malya: tràng hoa. 

196. Thị-xá-hoàn Ƒ1 2 ÿH; No.2(2) sđd.: Thi-xá-bà Ƒ' £ 3# tên một loại cây; Päli: Simsäpa; tên 
khoa học: Dalbergia sisu; No.1(2): Phật dừng lại trong rừng cây Thi-xá-bà, phía Bắc thành 
Phụ-di. (Theo tài liệu Päli, có một khu rùng Sinsãpavana tại Kosambi]). 

197: Hán: tuy cánh khổ #§ # ‡: #7, không rõ ý. 

108. Văn dịch không chuẩn về thành cú chuẩn liên hệ sự chứng quả A-la-hán. Hán dịch thường 
gặp: sanh dĩ tận, phạm hạnh dị lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu ZE E! ãš # f7 E tr. Hí 
fEEW + š 4ñ. 
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đi đến xóm Kiên-lê!?, 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng Tỳ-kheo Tăng đi đến xóm 
Kiển-lê. Từ xóm Kiên-lê Đức Phật bảo A-nan 
đồng đi đến Kim tụ!'?, cùng với đông đủ Tỳ- 
kheo Tăng. Đức Phật bảo các T-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào tâm thanh tịnh, tâm tư 
duy, tâm có trí tuệ, tâm tự tư duy, thì người đó 
có trí biết kinh, đó là gốc của tâm trí tuệ; và tâm 
dâm, tâm hận, tâm s¡ đều được trừ diệt. Ba tâm 
đã thanh tịnh, nêu muôn thoát khỏi cuộc đời thì 
không phải là chuyện khó. Khi đặc quả A-la- 
hán thì các thứ dâm, nộ, s¡ đều được tiêu trừ. 
Nên tự nói: “Đã trừ diệt ba thứ này thì không 
còn tạo pháp sanh tử nữa'.” 

Đức Phật từ Kim tụ bảo A-nan lại đến xóm 
Thọ thủ'!!. A-nan thưa: 


199. Kiền-lê ÿ# #1; No.1(2) sđd.: Phật từ tháp Giá-bà-la đi đến thôn Am-bà-la, rồi đến thôn Chiêm- 
bà, rồi đến thôn Kiển-đồ. Trong bản Pãli: từ miếu Cãpäãlã-cetiya, Phật trở vào thành Vesaii, 
từ đó đi đến thôn Bhandagãma, đến thôn Hatthigãäma, thôn Ambagäma, Jambugäma, dừng 
chân tại thị trắn Bhoganagara... 

110: Kim tụ 5š; tức No.2(2) sđd.: thôn Chiêm-bà l# 3; Päli.Jambugäma. Ở đây, jambu được 
hiểu là jambunada hay jambodana, Diêm-phù-đàn kim, tên loại vàng lấy từ cát ở Jambu, do 


đó dịch là Kim tụ, hay Xóm vàng. 
111: Thọ thủ ‡ý +; Päli: Hatthigama. 
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“Dạ vâng.” 

Liên cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến xóm 
Thọ thủ. Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy để tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí 
tuệ!!”, Nếu ai tâm ý được thanh tịnh thì tâm liên 
ngay thăng, tâm trí tuệ liên sanh, trí tâm liên 
hiểu rõ, khai mở, không nghĩ về dâm, không 
nghĩ đến hận, không còn si mê nữa, tâm đã 
được khai mở.” 

Các Ty-kheo tự nói: 

“Những điều mong ước của ta đã đạt được, 
nhơn đó thây được đạo A-la-hán.” 

Đức Phật từ xóm Thọ thủ bảo A-nan đi đến 
xóm Yêm-mãn'!!3, A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Tôn giả liền cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi 
đến xóm Yêm-mãn. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo 
Tăng!!: 

“Phương pháp của tâm thanh tịnh, tâm tư 
duy, tâm trí tuệ dẫn tới việc dứt hết các thứ 


112: Chính xác, đoạn này Phật giảng về sư tu tập cùng lúc ba môn giới, định và tuệ. 

113: Yêm-mãn †§ ¡; Pãäli: Ambagäma. 

114: Tham chiếu No.1(2): tại thôn Am-bà-la, Phật giảng, tu tập giới-định-tuệ đưa đến giải thoát 
dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bản Päli, tại thôn Bhandagäma, nội dung cũng tương đồng. 
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dâm, nộ. Đạt được con đường của tâm thanh 
tịnh, cùng với tâm tư duy, tâm trí tuệ liên sanh 
ra con đường để tâm tư duy, Nếu có tâm 
thanh tịnh, tâm trí tuệ liên khai mở được con 
đường của tâm trí tuệ. Có tâm thanh tịnh, tâm 
tư duy liên được sáng suốt!!5, Người đời dùng 
vải dạ để nhuộm màu, nếu vải dạ sạch sẽ thì 
màu nhuộm đẹp, đó là do dạ sạch. Tỳ-kheo có 
ba tâm: tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ. 
Tâm thanh tịnh là thi-đại'!”, tâm tư duy là tam- 
ma-đê!!, tâm trí tuệ là băng-mạn-nhã!!', Tâm 
thi-đại là không dâm, không giận dữ, không 
tham. Tam-ma-đề là tâm được thu nhiếp khiến 
không còn dong ruồi. Băng-mạn-nhã là tâm 
không còn ái dục. 

“Người thọ trì kinh giới của Phật ví như 
người có tấm vải dạ. Tấm vải ây nếu bị bẩn, 
muốn nhuộm lấy để có màu sắc thì màu sắc 


kết quả lớn. 

119: Tham chiếu No.1(2): do tâm (định) và trí (tuệ) được tu tập đồng thời, sẽ giải thoát, dứt sạch 
các lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Bản Pãäli cũng vậy. 

117 Hán: thi đại Ƒ! 2%, phổ thông phiên âm là thi-la Ƒ' §š, tức Pãli: giới. 

118: Hán: tam-ma-đề —= J# ‡š, phiên âm phổ thông là tam-ma-địa hay tam-muội, tức định hay 
chánh định. 

119: Hán: băng-mạn-nhã jjj S# #7, phiên âm phổ thông: bát-nhã, tức tuệ hay trí tuệ. 
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không được tươi tốt. Tỳ-kheo nêu chăng an 
định đôi với tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm 
trí tuệ mà muốn đạt đạo thì thật là khó. Vì tâm 
của vị ấy không được cởi mở. Tỳ-kheo tâm tự 
cởi mở, băng tâm tư của mình vị ấy liên thấy 
cả việc trên trời, biết rõ ý niệm của tâm người, 
cũng thấy họ sẽ sanh vào các cõi địa ngục, ngøạ 
quỷ, súc sanh, thiện, ác. Giống như dưới nước 
trong có cát, đá màu xanh, vàng, trắng, đen... 
tất cả đêu hiện rõ do nhờ nước trong. Cầu con 
đường giải thoát khỏi thế gian, phải để tâm 
thanh tịnh như vậy. Thí như khe nước đục 
ngâu thì cát, đá ở dưới không thể thấy được, 
cũng không thể biết là nước cạn hay sâu. Tâm 
Tỳ-kheo mà không thanh tịnh thì không thể 
đạt được con đường giải thoát, vì tâm của Tỳ- 
kheo ây luôn bị ô trược.” 

Đức Phật từ xóm Yêm-mãn bảo Tôn giả A- 
nan cùng đi đến xóm Hỷ dự!??. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Rồi cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến xóm 
Hỷ dự. Đức Phật bảo các Ty-kheo: 


120. Hỷ dự TZš ï#; Pali: Änanda-cetiya, chứ không phải là Nãdika, No.1(1) Na-đà thôn, như thấy ở 
cht.58. 
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“Nêu có tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí 
tuệ thì đối với những điều thầy truyền dạy, đệ 
tử phải nên học. Nếu không những điều suy 
nghĩ của thầy không thể đi vào trong tâm của đệ 
tử, làm cho tâm của đệ tử được đoan nghiêm. 
Tỳ-kheo hãy tự làm thanh tịnh lây mình, tâm 
đoan nghiêm mới là tâm. Tâm đoan nghiêm thì 
được giải thoát khỏi thế gian. Hãy tự nói: “Ta 
đã được giải thoát khỏi thế gian, đoạn trừ cội 
sốc của sanh tử”.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy đi đến xóm Hoa thị!?!.” 

A-nan thưa: “Dạ vâng!” Liền cùng đông đủ 
các Ty-kheo đi đến xóm Hoa thị. Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Tâm có ba thứ câu uế, đó là câu uê về tham 
dâm. câu uễ về giận dữ và câu uê về si mê. Giữ 
tâm thanh tịnh thì trừ được cấu uễ về tham 
dâm, giữ tâm tư duy thì trừ được cấu uế về 
giận dữ, giữ tâm trí tuệ thì trừ được câu uê về 
s¡ mê. Bây giờ Tỳ-kheo tự tuyên bố: Đã thoát 


121: Hoa thị tụ ##  #š; No.2(2) sđd.: Ba-bà 3# 3%; Pãli: Pãvã. theo tài liệu Pãli, Pãvã là một đô 
thị của bộ tộc Malla (xem cht. 106). Phật từ Bhoagagãma đi đến Pävã. No.1(2), Phật từ Phù- 
di (Pali: Bhogagama?) đi đến Pãvã. 
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khỏi thể ø1an, đoạn trừ được cội sốc của bao 
thứ khô não nơi sanh tử.” 

Đức Phật lại từ xóm Hoa thị bảo A-nan 
cùng đi đến thành Phu-diên!”?. 

A-nan thưa: “Dạ vâng!” Rồi cùng đông đủ 
các Tỳ-kheo đi đến phía Bắc thành Phu-diên, 
ngôi dưới một gốc cây. A-nan ngôi kế bên gốc 
cây, dốc tư duy quán tưởng nội tâm, thì đại địa 
chấn động mạnh. A-nan liền đứng dậy đi đến 
chỗ Đức Phật, thưa: 

“Đại địa vì sao lại chân động mạnh?” 

Đức Phật đáp: 

“Đại địa chân động có bốn nguyên nhân: 

“Đất ở trên nước, nước ở trên ĐIÓ, ø1ó động 
làm nước chuyền động, nước chuyên động làm 
cho đất chân động. Nhân đó đại địa rung động. 
Đó là nguyên nhân thứ nhất. 

“Nếu có bậc A-la-hán muốn tự thử đạo lực 
của mình, dùng hai ngón tay ân xuống mặt đất, 
khiến đại địa rung động. Đó là nguyên nhân thứ 
hai. 

“Ở trong khoảng không có một vị trời với 


122 Phu-diên % Z#£; No. 2(2) sđd.: Phụ-di #: 7. Tức Päli: Bhogagãma. 
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oai thân lớn lao muôn khiến cho đại địa rung 
động, tức thì đại địa liên rung động. Đó là 
nguyên nhân thứ ba. 

“Đức Phật không bao lâu nữa sẽ nhập Nê- 
hoàn, đại địa lại chân động mạnh. Đó là bốn 
nguyên nhân làm đại địa rung động!”. 

A-nan thưa: 

“Do oai thần của Phật, Đức Phật nhập Nê- 
hoàn nên đại địa mới chân động mạnh như 
vậy?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Oai thần của Phật vòi vọi, rât tôn quý, hóa 
độ soi sáng cho vô lượng chúng sanh. Vậy 
ngươi có muôn biết oai thần của Phật chăng?” 

A-nan thưa: 

“Con mong muôn được nghe biết điều ây.” 

Đức Phật nói: 

“Ta đi khắp mọi nơi chốn. Dân chúng trong 
quận huyện mà Ta đến, ai biết thì đi đến chỗ 
Đức Phật. Thân Phật tự biến hóa theo ngôn 
ngữ, y phục của dân nước ấy. Ta xem thấy dân 
chúng ở nước ây thực hành những pháp gì, biết 


123. Rốn nguyên nhân khiến cõi đất chấn động: Ở đây được lập lại như trên. 
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những kinh, giới gì; Phật liên thuyết giảng kinh 
giới để đem lại lợi ích cho họ. Nhưng những 
dân chúng ây đều chăng biết Ta là ai, cũng 
chăng biết Ta từ trên trời hay dưới đất đến. Dân 
chúng đều hết sức cung kính Ta. 

“Ta lại biên hóa đến chỗ các quốc vương, 
quốc vương hỏi Ta: “Khanh là ai?' Ta đáp: “Tôi 
là đạo nhân ở trong nước này." Quốc vương lại 
hỏi: “Ngài nói kinh gì?? Ta nói: “Ngài muôn hỏi 
kinh gì, xin cứ hỏi, tôi đều trả lời tất cả. “Quốc 
vương rất hoan hý. Ta vì nhà vua thuyết giảng 
rộng khắp xong, Ta liên biến mất, không thây. 
Quốc vương sau đó đều chắng biết Ta là ai. 

“Ta đến các nước Thệ tâm!?t, Ta cũng biến 
hóa thành người Thệ tâm với y phục, ngôn ngữ 
của như họ. Ta hỏi: “Các người nói những giới 
kinh gì? Ta biết tâm của các họ, biết tiếng nói 
của họ, Ta đem kinh và giới ra giáo hóa họ rôi 
biến mật. Những người ây sau đó suy nghĩ về 
lời nói và hình tướng của Ta, họ hỏi: “Đó là 
người gì? Là trời, là quý hay là thần? Họ đều 
chắng biết Ta là ai. Ta cũng không nói với họ 


124. Thệ tâm quốc, chỉ cho chúng hội những người Bà-la-môn. 


828 TRƯỜNG A-HÀM 


Ta là Phật. 

“Ta đã du hành khắp thiên hạ, truyền trao 
kinh, đạo mọi nơi rồi lên cõi trời thứ nhật chỗ ở 
của Tứ thiên vương, Ta cũng mặc y phục như 
trời và nói tiêng của trời. Ta hỏi trời: “Ngài thọ 
trì kinh gì?” Trời thưa: “Tôi chăng biết kinh.” 
Ta liền thuyết giảng kinh cho họ nghe xong rồi 
biến mắt, trời cũng chăng biết Ta là ai. 

““Ta lại lên cối trời thứ hai là Đao-lợi thiên, 
hóa ra như y phục và tiêng nói của cõi trời Đao- 
lợi. Ta hỏi trời Đao-lợi: “Ngài đã nói những 
kinh gì? Trời Đao-lợi thưa: “Tôi không biết 
kinh." Ta liên thuyết giảng kinh cho họ nghe 
xong rồi biến mất. Trời cũng chăng biết Ta là 
a1. 

“Ta lại lên cõi trời thứ ba là Diêm!”, hóa ra 
y phục và tiếng nói của cõi trời Diêm. Ta hỏi 
trời Diêm: “Ngài thọ trì kinh gì?) Trời thưa: 
“Tôi không biết kinh.” Ta thuyết giảng kinh cho 
họ nghe. 

“Ta lại lên cõi trời thứ tư là Đâu-thuật!”, 


*~# — 


125 Đệ tam Diêm thiên Z§ = li %, Diêm cõi trời thứ ba, trong sáu cõi trời dục giới, cũng âm là 
Diễm-ma thiên Xi F# Z. 

126: Đệ tứ Đâu-thuật thiên ZŠ P1 #t ƒlj 2%; Đâu-thuật cõi trời thứ tư, trong sáu cõi trời Dục giới, 
tức thường gọi Đâu-suất thiên, #t 34 Z. 
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hóa ra y phục và tiếng nói của trời ấy. Ta hỏi: 
“Ngài thọ trì những kinh gì?' Vị trời ây thưa: 
Ngài Di-lặc nói kinh cho tôi nghe.ˆ Ta cũng lại 
nói kinh cho họ nghe. 

“Ta lên cõi trời thứ năm là Bất kiêu lạc”, 
cũng mặc y phục và nói tiếng của cõi trời ây. 
Ta hỏi trời ấy: “Ngài có biết kinh không?? VỊ 
trời ấy thưa: “Tôi không biết kinh.” Ta liền 
giảng nói kinh cho vị ây nghe rôi biến mất, vị 
trời ây cũng chắng biết Ta là ai. 

“Ta lại lên cõi trời thứ sáu là Ứng hóa 
thanh!?, cũng mặc y phục và nói tiêng của cõi 
trời ấy. Ta hỏi trời: “Ngài thọ trì những kinh 
gì? Trời thưa: “Tôi không biết kinh. Ta bèn 
giảng nói kinh cho họ nghe rôi lại biến mất. Sau 
đó, những vị ở cõi trời thứ sáu đều chăng biết 
Ta là ai và Ta cũng không nói với họ Ta là 
Phật. 

'“Ƒa lại lên các cối Phạm thiên, Phạm chúng 
thiên, Phạm phụ thiên, Đại Phạm thiên, Thủy 


127: Đệ ngũ Bất kiêu lạc thiên #5 7¡ 4 ‡§ #£ %; Bắt kiêu lạc cõi trời thứ năm, trong sáu cối trời 
Dục giới, còn gọi là Hóa tự tại thiên {tk H # 3. 

128: Đệ lục Ứng hóùa thanh thiên Zð 2x Jf# {E; # Z; Ứng hóa thanh là cõi trời thứ sáu, trong sáu 
cõi trời Dục giới, còn gọi là Tha hóa tự tại thiên, ft. {E H 4£ %. 
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hành thiên, Thủy vi thiên, Vô lượng thủy thiên, 
Thủy âm thiên, Ước tịnh thiên, Biến tịnh thiên, 
Tịnh minh thiên, Thủ diệu thiên, Cận tế thiên, 
Khoái kiến thiên, Vô kết ái thiên!”. Các vị trời 
ây đêu đến gặp Ta. Ta hỏi: “Các vị có ai biết 
kinh không?” Trong số đó có người biết kinh, 
có người không biết kinh. Ta đều thuyết giảng 
về con đường sanh tử cho họ nghe, lại thuyết 
giảng về con đường đoạn trừ cội gốc của sanh 
tử. Ai thích nghe kinh, Ta đêu giảng nói cho họ 
nghe. Ta cũng mặc y phục và nói tiếng giống 
như các cõi trời ấy. 

“Ngoài ra còn có bốn cõi trời không thể 
dùng ngôn ngữ'?°, Ta muôn lên các cõi ấy 
nhưng họ không thể trả lời những điều ta hỏi; 


129. Liệt kê danh hiệu các trời thuộc Sắc giới các cõi trời Sắc giới &: ?#: Phạm thiên ## £, Phạm 
chúng thiên #Ê Xš ~<, Phạm phụ thiên 7# #ầ ~<, Đại phạm thiên ®& #Ê %, Thủy hành thiên zK 
fï %, Thủy vi thiên zK ƒ# Z, Vô lượng thủy thiên Ít  zK Z, Thủy âm thiên zK # ZX, Ước 
tịnh thiên #3 ‡# Z, Biến tịnh thiên 3E ‡# Z, Tịnh minh thiên ‡# H Z£, Thủ diệu thiên Ƒ #) %, 
Cận tế thiên 3 l£ Z, Khoái kiến thiên #: li, £, Vô kết ái thiên #£ #ñ ## Z. Tham chiều 
Trường A-hàm kinh 20 (No.1(20), cõi Sắc giới phân ra Nhị thập nhị thiên, tức: Phạm thân 
thiên %E # Z, Phạm phụ thiên ® tệ ~<, Phạm chúng thiên #Ê 7£ , Đại Phạm thiên ® ®## %, 
Quang thiên 3 <, Diệu quang thiên #J 3⁄2 Z, Vô lượng quang thiên #£ E 3⁄2 <, Quang âm 
thiên 3 #? Z%, Tịnh thiên ;# Z, Thiếu tịnh thiên ;I› ># %, Vô lượng tịnh thiên tt E ÿ# Z£, 

Biến tịnh thiên 3ã # £, Nghiêm sức thiên Eš ÑÍi Z, Tiểu nghiêm sức thiên ;j› lš Êfi £, Vô 
lượng nghiêm sức thiên #t 5 lu Ể 


= 


E. R# 8ï &, Nghiêm sức quả thật thiên ñš 8i 2# £f Z, Vô tưởng 
thiên #£ #8 Z%, Vô tạo thiên #£ 3# Z, Vô nhiệt thiên ##£ #t Z, Thiện kiến thiên ‡$ ñ Z£, Đại 
thiện kiến thiên X‡# Bị £, A-ca-ni-tra thiên [iƒ 3 jE tr Z%. 

130: Chỉ bốn cõi trời thuộc Vô sắc giới. 
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đó là cõi trời thứ hai mươi lăm là Không tuệ 
thiên, cõi trời thứ hai mươi sáu là Thức tuệ 
nhập, cõi trời thứ hai mươi bảy là Vô sở niệm 
tuệ nhập và cõi trời thứ hai mươi tám là Bất 
tưởng nhập'3!.” 

Đức Phật dạy: 

“Chăng có nơi nào mà ta không thấy biết, 
nhưng chỉ có Nê-hoàn là an lạc tột bực.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Oai thần của Phật không chỉ làm cho đại 
địa chân động, mà còn khiến cho cả hai mươi 
tám tâng trời”? kia cũng rúng động mạnh. Đức 
Phật nhờ chánh tâm mà được như vậy.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rôi, những kinh 
giới pháp, sư pháp, mà A-nan đã nghe từ 
miệng Phật, A-nan nên nói răng: “Tôi nghe 
pháp này từ miệng của Đức Phật'!”. Hãy nói 


131: Danh sách bốn trời thuộc Vô sắc giới: Không tuệ thiên ZE #š Z, Thức tuệ nhập 3# # ^., Vô 
sở niệm tuệ nhập #£ fí 2: #f ^., Bất tưởng nhập “£ Z8 ^.. Danh hiệu được biết nhiều nhát: 
Không vô biên xứ thiên 2E Ít 3Šä p§ Z, Thức vô biên xứ thiên 3#) #t 3#ã j§ Z, Vô sở hữu 
xứ thiên #‡ f # nề Z%, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 3E 4ã 3E 3E #8 Bš Z. 

132: Nhị thập bát thiên — -†- /\ %: Sáu trời cõi Dục, mười tám trời cõi Sắc và bốn trời cõi Vô sắc 
như những chú thích trên. 

133. Phật chỉ cho A-nan, khi kết tập kinh điển, mở đầu kinh bằng “Tôi nghe như vầy”. Văn dịch 
Hán ở đây không rõ. 
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lại cho các Tỳ-kheo Tăng đời sau như vậy. Này 
A-nan, không được cât giâu kinh Phật, phải 
dốc sức nêu bày phô biến, trong kinh không có 
øì phải nghi ngờ. Sau khi ta nhập Nê-hoàn, các 
Ty-kheo hãy nên cùng nhau giữ gìn chánh 
pháp. Nếu có những Tỳ-kheo khác, dối muốn 
làm pháp sư. Trong kinh những kẻ đó không có 
giới cắm, nên bỏ chăng nên giữ, vì nó hủy hoại 
Phật pháp. Hoặc có các Ty-kheo khác tùy tiện 
thêm bớt kinh giới của Phật. ÀA-nan ngươi nên 
nói như vây: “Tôi từng theo Phật nhưng không 
nghe Đức Phật giảng nói kinh pháp này. Tại 
sao lại tùy tiện thêm bớt kinh pháp của Phật?' 
Nếu có Tỳ-kheo không hiểu kinh Phật thì nên 
hỏi Tỳ-kheo tôn lão là A-nan. Vì đã nhận biết 
đây đủ về kinh giới của Phật, đã nghe chính từ 
miệng Đức Phật nói ra và nói cho các Ty-kheo 
Tăng nghe, chớ có thêm bớt. Nếu ai muốn 
thêm bớt kinh giới thì ngươi hãy sửa lại cho 
đúng; điều là phi pháp thì hãy bỏ đi chớ dùng. 
“Này A-nan, nêu có người nói: “Đức Phật 
không nói lời này), thì hãy nói với kẻ ấy: “Tại 
sao ông muôn hủy hoại giới kinh của Phật?'. 
Hoặc có các Tỳ-kheo ngu si không hiểu giới 
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kinh thì nên hỏi các Ty-kheo tôn lão, Ty-kheo 
không được tức giận. Nếu có Tỳ-kheo không 
hiểu kinh ây, trong sô đó có Tỳ-kheo biết kinh 
giới, biết những điều Phật dạy thì hãy nên tới 
đó mà học hỏi. Nếu có Tỳ-kheo nghi ngờ đôi 
với kinh giới đến hỏi Tỳ-kheo Tăng, thì nên nói 
với vị ấy: “Ông theo thầy nào mà nghe như 
vậy?'. VỊ ây tự nói tên của thây mình. Tỳ-kheo 
nói giới kinh không được nghĩ: “Đó không phải 
do Phật chỉ dạy ngăn câm.? Tỳ-kheo Tăng đêu 
có mặt trong lúc kiết tập kinh. Những kinh nào 
ở trong cuộc kiết tập thì dùng, còn những øì ở 
ngoài sự kiết tập thì bỏ đi đừng dùng. Ai không 
hiểu kinh giới, nên hỏi nơi nào có Trưởng lão 
Tỳ-kheo thông suốt về kinh giới, sẽ đến đó để 
hỏi nghĩa kinh. Khi hỏi kinh không được nói 
đúng, sai. Nếu ai có nghi ngờ, A-nan hãy giải 
thích: “Chính tôi được nghe Đức Phật dạy. 
Kinh không thuộc trong cuộc kiết tập, các 
Trưởng lão Tỳ-kheo đã không nói thì bỏ đi chớ 
dùng. Các Ty-kheo nên nói cho đúng giới kinh. 
Các Ty-kheo sau khi đã nói giới kinh nên cùng 
nhau thọ trì. Nêu có Tỳ-kheo nghi, nói răng: 
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“Đó chăng phải là kinh Phật chơn thật, và 
người ây không thích kinh thì các Ty-kheo nên 
trục xuất kẻ ây ra ngoài. Khắp thiên hạ, từ trong 
lúa sanh ra cỏ, cỏ là thứ hủy hoại, lúa là chơn 
thật, người ta phải nhỗ sạch cỏ đi thì lúa mới 
chắc hạt. Tỳ-kheo xâu ác không thích kinh, 
không giữ giới, làm hư hoại các Tỳ-kheo tôt, thì 
chư Tỳ-kheo nên nhóm họp lại để trục xuất kẻ 
ây ra. Trường hợp có những vị Tỳ-kheo Hiền 
thiện, thông hiểu kinh giới, thì các Tỳ-kheo nên 
đi đến chỗ Tỳ-kheo ây để học hỏi, tu tập.” 

Đức Phật nói: 

“Các Tỳ-kheo đã thọ trì, đã biết, đã học, khi 
truyền trao giới kinh cho Tỳ-kheo nên nói: “Lúc 
Đức Phật còn tại thế, đối với chỗn kia, làng 
xóm kia, huyện kia, nước kia, bấy giờ có Tỳ- 
kheo kia cùng đi theo, Ngài đã giảng nói kinh 
giới này, vậy thọ trì kinh giới này không được 
lớn tiêng giận dữ cho rằng, không phải do Phật 
nói." Những điêu được nói ra nên dạy dỗ lẫn 
nhau, tôn trọng và cúng dường nhau, kẻ lớn 
người nhỏ hãy cùng nhau kiềm chế, không để 
Phật Bát-nê-hoàn rồi mà không tôn kính cúng 
dường nhau. Nêu cùng tôn kính cúng dường 
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nhau thì chư Thiên và dân chúng hỗ trợ, hoan 
hý, tất cả đều được phước, có thê làm cho kinh 
Phật được trụ thế lâu dài. Sau khi ta nhập Niết- 
bàn, A-nan nên nói: 'Ở chỗ kia có Tỳ-kheo 
thông hiểu kinh, trì giới. Tỳ-kheo mới tu học 
này nên đến chỗ vị Tỳ-kheo Trưởng lão hiểu 
kinh kia để theo vị ấy thọ học kinh giới.” Các 
Tỳ-kheo mới tu học đến nghe kinh giới, không 
được nói răng: “Đây không phải là vị trì kinh 
giới của Phật”; mà hãy tôn kính cúng dường 
nhau. Nếu các Tỳ-kheo hòa hợp cùng nhau giữ 
đúng giới pháp thì bên ngoài có các hàng Thanh 
tín sĩ, các hàng Thanh tín nữ nghe các vị Tỳ- 
kheo Tăng hòa hợp giữ giới của Phật thì đêu 
vui mừng lo cúng dường đồ ăn, y phục và thuốc 
men trỊ bệnh cho các T-kheo Tăng. Như vậy là 
kinh Phật có thê được trụ thế lâu dài. Tỳ-kheo 
Tăng nên hòa hợp, tôn kính và thừa sự nhau, 
trên dưới cùng nhau theo đúng giới pháp. Khắp 
nơi frong cõi người, các nẻo địa ngục, câm thú, 
nøạ quý, do vì bất hòa cho nên rơi vào ba 
đường ác. Các Ty-kheo thọ trì kinh giới nên 
hòa hợp, không được cùng nhau tranh chấp, 
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cười nói cho răng: “Ta nhiêu trí, ông ít trí”. Dù 
trí nhiều, trí ít, tât cả đều phải tu hành. Nêu Tỳ- 
kheo hòa hợp dốc thọ trì kinh Phật, khiến cho 
Chánh pháp được tồn tại lâu dài, làm cho người 
trong thiên hạ được phước, chư Thiên nơi các 
cõi trời đều hoan hỷ. Không nên ở trong kinh 
giới mà lìa bỏ lời Phật dạy. Đối với lời Phật 
dạy, Tỳ-kheo đã thọ trì thì nên phụng hành.” 

Đức Phật bảo A-nan nên trở lại nước Ba- 
tuân!*t. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng Tyỳ-kheo Tăng từ nước Phu- 
diên đi đến nước Ba-tuân, dừng chân trong 
vườn Thiền-đầu ®Š, Dân chúng của nước Ba- 
tuân gọi là Chư hoa!*. Dân chúng Chư hoa 
nehe Phật đi tới đây, dừng chân trong vườn 
Thiên-đâu, họ đều đến phía trước đảnh lễ Phật, 
rôi tất cả đều ngồi xuống. Đức Phật thuyết 
giảng kinh cho họ nghe. Bấy giờ có một người 
tên là Thuân!””. Cha của Thuân tên là Hoa 


134. Ba-tuần 3# 4J; No. 2(2) sđd.: Ba-bà 3š; Pãli: Pãvã. 

135. Thiền-đầu 3# Ø#; No. 2(2) sđd.: Xà-đầu lšj ữñ. 

136. Tức dân Mạt-la, tức tiếng Phạm là Malla, thường dịch là Lực sĩ. Trong bản Hán này, hiểu 
Malla là “bông hoa” do liên hệ vời từ Mallikã: hoa Mạt-ly hay hoa Lài. 

137. Thuần #ñ; No.2(2) sđd.: Châu-na Ji 7l; No.7, Thuần-đà #f Jữ. 
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Thị!?°. Con của Hoa Thị lúc này vẫn còn ngôi 
lại, trong khi mọi người đã đi hết. Một mình 
Thuân ở lại trong giây lát thì đứng dậy, đi nhiễu 
quanh Đức Phật ba lần, chắp tay thưa: 

“Sáng mai mong Ngài cùng các Ty-kheo 
Tăng đến nhà con để thọ trai.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Thuần liền 
đến trước Đức Phật đảnh lễ, nhiễu quanh Phật 
ba vòng rồi trở về nhà, trải tòa, thắp đèn đề mời 
Phật và chư Tỳ-kheo. 

Sáng mai, Thuân đi đến bạch với Đức Phật 
là đã chuẩn bị xong xuôi. Đức Phật đứng dậy 
ôm bát cùng với đông đủ các Tỳ-kheo đi đến 
nhà Thuần để thọ trai. Trong số các Tỳ-kheo đi 
theo, có một Tỳ-kheo có ý xấu, lấy nước uống 
trong bình bát đô đi. Đức Phật liên biết và 
Thuân cũng thấy như vậy. Đức Phật ăn xong, 
Thuân lây một cái ghế nhỏ ngôi trước Đức Phật 
và bạch Phật: 

“Con muôn hỏi một việc là khắp trên trời 
dưới trời, không aI có trí tuệ hơn Phật, vậy 
trong thiên hạ có mây hạng Tỳ-kheo? 


138: Hoa Thò #š [S; No.1(2) sđd.: Châu-na, con trai một người thợ; Pãli: kammäraputta Cunda, 
Cunda con trai người thợ sắt. 
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Đức Phật dạy: 

“Có bốn hạng Tỳ-kheo: 

“1. Hành đạo thù thắng. 

“2, Hiểu đạo, có thê giảng nói được. 

“3. Nương nơi đạo để sông. 

“4. Làm ô uề đạo. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo hành đạo thù thắng? 

“Đó là đạo nghĩa mà vị ấy thuyết giảng 
không thể nào kế xiết. Vị ấy thực hành đạo lớn, 
tối thắng không thể so sánh, đã hàng phục được 
tâm lo sợ, chế ngự các pháp, dẫn dắt thế gian. 
Đó là hạng Sa-môn hành đạo thù thăng. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn hiểu đạo, có thê 
giảng nói được? 

“Đó là vị ấy nêu bày được điều cao quý thứ 
nhất của Đức Phật, lại còn phụng hành không 
có nghi ngờ, lại cũng có thê diễn nói đạo pháp 
cho người khác nghe. Hạng Sa-môn như vậy 
gọi là hiểu đạo có thê giảng nói được. 

“Sao gọi là hạng nương nơi đạo để sinh 
sống? 

“Đó là hạng luôn nhớ đến việc tự giữ gìn 
cho riêng mình, siêng năng học tập một mạch 
không lùi, chăm chăm không mỏi, nhưng bị 
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người, pháp tự che lấp. Đó là hạng Sa-môn 
nương nơi đạo để sinh sống. 

“Sao gọi là hạng làm ô uê đạo? 

“Đó là hạng chỉ làm những điều mình ưa 
thích, ý lại vào tộc họ của mình, chuyên tạo 
hành vi ô trược làm khiến người khác bàn tán, 
chăng nhớ lời Phật dạy, cũng không sợ tội lỗi. 
Hạng Sa-môn như vậy là làm ô uê đạo. Kẻ 
phàm nhân nghe hạng người này cho là hàng 
đệ tử có trí huệ thanh tịnh. 

“Vậy Sa-môn có người thiện, có người ác, 
không phải là cùng một hạng giống nhau. 
Người bất thiện thì bị người thiện chê bai. Thí 
như trong lúa có cỏ. Có là xâu, lúa là tốt. 
Những nhà trong thế gian có con xâu ác, một 
đứa con làm ảnh hưởng cả gia đình. Một Tỳ- 
kheo xấu ác làm bại hoại các Tỳ-kheo khác, 
khiến nhiêu người cho các Tỳ-kheo đều là xâu 
ác.” 

Đức Phật dạy: 

“Con người không nên cho nhan sắc, y phục 
là đẹp. Ý đoan nghiêm, thanh tịnh mới là đẹp. 
Con người không nên để cho hình tướng lừa 
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dôi.” 

Đức Phật dạy Thuân: 

“Nêu ai cúng cơm cho Phật và chư Tỳ- 
kheo Tăng, lúc chết được sanh lên cõi trời. 
Người hiểu biết kinh thì trừ bỏ tâm dâm, tâm 
nóng giận và tâm si mê. Không nên vì một 
người mà chê trách tật cả mọi người. 


L] 
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KINH PHẠT BÁT-NÊ-HOÀN 
QUYÊN HẠ'?? 

Đức Phật ra khỏi nhà ông Thuần, bảo Tôn 
giả A-nan đến nước Cưu-di-na-kiệt!'°. Tôn giả 
A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Tôn giả liên cùng các Tỳ-kheo Tăng từ 
nước Hoa thị đi tới nước Cưu-di-na-kliệt. Đức 
Phật bảo: 

“Ta đang bệnh, cần phải ngôi nghỉ.” 

Ngài gọi A-nan. A-nan thưa: “Dạ vâng.” 

Đức Phật nói: 

“Gần chỗ Tiày có một con suỗi tên là Cưu- 
đối!“!. Hãy cầm bát đến đó múc đây bát nước 
lại đây. Ta muôn uống nước và rửa mặt.” 

Tôn giả A-nan liên đến bên suối. Khi ấy có 
năm trăm cỗ xe đi qua trên dòng nước làm nước 
rất đục. A-nan liền múc nước đục đem đến, 
bạch Đức Phật: 

“Trên dòng nước có đến năm trăm cỗ xe đi 
qua làm cho nước rất đục. Nước này chỉ có thê 


139 Bản Hán: Quyển hạ, No.1(2) sđd.: 'Du Hành kinh Đệ nhị'. 
140: Cựu-di-na-kiệt hÒ 5 T ÿ#; No. 2(2) sđd.: Câu-thi-na-kiệt ‡#J Ƒ' ÿJö ##; Pãli: Kusinagara. 
141: Cựu-đối § #‡; No.1(2) sđd.: Câu-tôn ‡fJ f4. 
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rửa mặt, rửa chân chứ không thê uống. Ở vùng 
ây lại có một con suối tên là Hê-liên!”, nước 
rât trong, từ đây đến đó cũng không xa, con có 
thể tới suối kia lẫy nước cho Thê Tôn uống.” 
Đức Phật liền dùng nước đục để rửa mặt, 
rửa chân. Bệnh của Ngài có phân thuyên giảm. 
Bây giờ có vị đại thân tên là Bào-mân1, người 
nước Hoa thị, cùng đi trên đường, từ xa trông 
thấy oai thân của Đức Phật, dung mạo đoan 
nghiêm, đang ngôi một cách an tịnh. Đại thân 
Bào-mân liên đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi 
ngôi xuống. Đức Phật giảng nói kinh cho ông 
nghe và ông rơi lệ khóc lóc. Đức Phật dạy: 
“Có Ty-kheo nào đã từng nói kinh cho ông 
nghe chưa. Vì sao nghe kinh mà ông lại khóc?” 
Bào-mân thưa: 
“Có một người tên là La-ca-diêm '** tụng 
kinh cho con nghe, khi ây nước mắt con tuôn 


142: Suối Hê-liên fft 3#; có lẽ là sông Hi-liên-thiền (Päli: Hirafññanavatï; xem ch†.99, quyển 
thượng). Nhưng, theo No.1(2), giữa sông Câu-tôn (đây gọi là Cưu-đối, xem cht.3) và chỗ 
Phật dừng chân có một con suối nước đục. Sông Hi-liên-thiền còn cách xa một quãng nữa. 

143: Nguyên văn: Đại thần danh Bào-mân + E 4 lð #; No.2(2) sđd.: A-la-hán đệ tử danh viết 
Phúc-quý j“J §§ 3# ?Ẽ -Ƒ #¡ H ?ã ä. 

144.1 a-ca-diêm ÿ§ 31 li: chính xác phải đọc là Ca-la-diêm, tên người thường biết với phiên âm 
là A-la-la Ca-la-ma (Päli: Älãrã-Kãlãma), vị đạo sĩ mà Đức Thích Tôn đã từng đến tham vắn 
đạo sau khi Ngài rời cung vua. Trong bản Päli, Pakkusa (tức Bào-mân ở đây) là đệ tử của 
Alãrä-Käãlãma. 
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trào.” 

Đức Phật hỏi: 

“Ông ta tụng kinh gì?” 

Bào mân thưa: 

“La-ca-diêm ngôi bên gốc cây, tự suy tư về 
thân thể. Lúc ây có năm trăm cỗ xe đi qua. 
Không lâu sau đó có một người đến hỏi: “Vừa 
Tôi có năm trăm cỗ xe chạy qua, Tôn giả không 
nghe tiếng động sao?'. Đáp: “La không nghe'. 
Người ây nói: “Gần ngay nơi đây, tiếng xe âm 
âm như vậy, sao lại không nghe?ˆ Đáp: “Không 
nghe'. Người ấy nói: “Khi đó Tỳ-kheo ngủ à?” 
Đáp: Không ngủ”. Người ây nói: “Vậy sao lại 
không nghe tiếng xe chạy?" Đáp rằng: “Ta đang 
nghĩ đến đạo, tự tư duy về năm tạng trong thân 
thể mình.? Kẻ ấy nói: “Xe chạy qua như vậy mà 
lại không nghe tiếng xe!?” 

Bào-mân thưa: 

“Con đi nửa đường thì gặp một người đã 
thuyết pháp cho con nghe. Đó là Tỳ-kheo La- 
ca-diêm, người giữ đạo thâm diệu, không nghe 
tiếng âm âm của năm trăm cỗ xe chạy qua. Do 
đây con cảm phục nên khóc.” 
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Đức Phật nói với Bào-mân: 

“Tiếng của năm trăm cỗ xe chạy so với 
tiếng sắm sét, tiếng nào lớn hơn?” 

Bào-mân thưa: 

“Cho dù có ngản cô xe chạy, tiếng động vẫn 
không băng tiêng sắm sét.” 

Đức Phật bảo Bào-mân: 

“Ngày trước ta ở tại xóm Ưu-đảm”®, ngôi 
tư duy về nguôn gốc sanh tử của muôn loài. 
Bây giờ trời đang mưa ào ào, sâm sét vang rên 
dữ đội, làm chết bốn con trâu và hai anh em 
người đi cày. Khi ây nhiêu người xúm lại để 
xem. Có một người đi đến chỗ ta, tới phía trước 
đảnh lễ. Ta hỏi: Người ta làm gì mà tụ tập 
đông quá vậy?" Người ây thưa: “Vừa rôi sắm 
sét đã giết chết bỗn con trâu và anh em người đi 
cày, tại sao Phật không nghe; hay là lúc ây Phật 
đang ngủ chăng? Đức Phật trả lời: “Fa không 
hài Ta đang ngôi tư duy về đạo.” Người ấy 

“Đạo của Phật sâu xa như vậy, tuy Ngài 
". ngủ mà vẫn không nghe tiếng sâm sét 
vang rên dữ dội, là do Ngài đang suy tư về đạo 


145: Ƒu-đàm ‡ #; No.1(2) sđd.: A-việt Jnƒ ##; Pãli: Atuma. 
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một cách sâu xa.ˆ Người đó cũng rơi lệ.” 

Đại thân Bào-mân thưa: 

“Đạo của Phật sâu xa như vậy, từ nay về sau 
con xin thọ trì kinh giới của Phật.” 

Bào-mân liên gọi kẻ tùy tùng tới, bảo trở về 
lây tâm vải dạ dệt băng kim tuyến!“ đem đến 
để ông dâng cúng Đức Phật. Kẻ tùy tùng liền 
trở về nhà đem tắm dạ dệt băng kim tuyên đến. 
Bào-mân dâng lên Phật, thưa: 

“Mặc dù con biết Đức Phật không dùng thứ 
này nhưng mong Ngài thương xót mà nhận cho 
con.” 

Đức Phật liền thọ nhận. Bào-mân đảnh lễ 
Phật rồi đi. Ông đi chưa bao lâu, Đức Phật bảo 
A-nan: 

“Hãy mang tâm dạ dệt bằng kim tuyên, có 
màu vàng lại đây.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Con đã theo hâu Phật trên hai mươi năm 
chưa hê thấy tắm dạ nào đẹp như vậy.” 

Đức Phật nói: 

“Còn có cái hết sức đẹp.” 


148: Nguyên văn: hoàng kim chức thành điệp bố z# 4> #‡ bỳ ## (bộ mao 4#) ïữ. 
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A-nan thưa: 

“Sắc mặt của Đức Phật ngày hôm nay đẹp 
như sắc tâm dạ vậy.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đức Phật có hai lần đạt được sắc diện đẹp 
như vậy. Đó là lúc Đức Phật mới thành đạo, sắc 
diện đẹp như thê. Ngày hôm nay vào lúc nửa 
đêm ta sẽ nhập Nê-hoàn nên sắc diện cũng lại 
đẹp như vậy. ˆ 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

“Hãy đi đến bên dòng suối Hê-liên, ta muốn 
tăm rửa thân thể.” 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng A-nan đi đến bên dòng suối 
Hê-liên. Đức Phật cởi y, tự mình lây nước để 
tăm rửa!“”, Đức Phật bảo A-nan: 

“Sáng nay Ta thọ trai nơi nhà con ông Hoa 
Thị tên là Thuân, rồi vào lúc nửa đêm ta sẽ 
nhập Nê-hoàn. Hãy nói cho ông Thuân biết: 
Đức Phật đã thọ trai nơi nhà ông, vào nửa đêm 
hôm nay Ngài sẽ nhập Nê-hoàn. Vậy ông nên 


147: No.1(2): Phật uống nước và tắm gội nơi sông Câu-tôn (Pali: Kakutthã). 
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hoan hỷ. Hãy bảo ông Thuần đừng khóc lóc. 
Nếu ai cúng cơm cho Đức Phật một lần sẽ 
được năm thứ phước. Đó là bữa ăn cuối cùng 
trước khi Phật Bát-nê-hoàn. Vậy ông Thuân 
sẽ được trường thọ, được đoan chánh, được 
phú quý, được tôn trọng, được sanh lên cối 
trời. Đức Phật là Bậc đáng tôn kính, ai cúng 
dường cơm nước cho Ngài một lần là được 
năm thứ phước trên. ˆ 

A-nan bạch Phật: 

“Có một Tỳ-kheo tên là Chiên-đàn!Š, tánh 
tình nóng nảy, ưa chửi măng, thường tranh cãi 
với các Tỳ-kheo. Sau khi Phật Bát-nê-hoàn, con 
gặp các Tỳ-kheo như vậy làm sao để cùng nhau 
phụng sự kinh giới của Phật?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rôi, nếu gặp loại 
Tỳ-kheo như vậy thì hãy đừng quan hệ, các Tỳ- 
kheo hãy đừng nói với kẻ ấy. Như vậy Tỳ-kheo 
Chiên-đàn sẽ phải suy nghĩ, ôm lòng xấu hỗ, 
hối hận vì thường tranh cãi với các Tỳ-kheo.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 


148. Chiên-đàn ## ‡#; No.1(3) sđd.: Xiển-nộ i#j #3, còn phiên là Xiển-đà [ii jÈ hay là Xiển-na lãi Jli; 
Pãäli: Channa; Skt.: Chandaka, tức là Xa-nặc äï Eƒ nguyên quân hầu mã của Thái tử. 
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“Hãy trải giường cho ta, đầu t8 về hướng 
Bắc. Lưng ta đau nhức, ta muốn năm.' 

A-nan liên trải giường, đặt gối. Đức Phật 
năm nghỉ, nghiêng hông vê phía bên phải, hai 
chân chồng lên nhau. Ngài nắm suy tư về đạo 
vô vi. Đức Phật đang năm, bảo A-nan: 

“Ngươi có biết bảy sự về ý '” không? 
Những øì là bảy? Một, có chí. Hai, hiểu rõ kinh. 
Ba, siêng tụng kinh. Bốn, không ham năm, ưa 
thích kinh. Năm, chánh tâm. Sáu, tịnh tâm. Bảy, 
thây trong thân toàn là đồ dơ bắn. Tỳ-kheo có 
được bảy pháp này thì tự biết là mình đã giải 
thoát khỏi cuộc đời.” 

A-nan có ý nghĩ là Phật đang mệt mỏi. Đức 
Phật bảo A-nan: 

“Ngươi nghĩ rằng Phật biếng nhác chăng?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Người mà không biếng nhác đôi với kinh, 
không biếng nhác ngồi dậy; người ấy muốn làm 
Phật thì có thế!59,” 


149. Hán: thất ý chỉ sự + š > SE, tức bảy Giác ý, cũng gọi là Giác chỉ, hay Bồ-đề phần (Päli: 
satta sambojjhanñgä), theo dịch ngữ thông dụng: 1. Niệm 2: (Päli: satti); 2. Trạch pháp †$ )* 
(dhamma-vicaya); 3. Tinh tấn ‡# 3# (viriya); 4. Hỷ ## (pTti); 5. Khinh an # 2# (passaddhi); 6. 
Định Z£ (samadhi); 7. Xả ‡# (upekkhä). 

150: Chính xác, đoạn văn mô tả trạng thái nghỉ ngơi của Phật, nhưng bản Hán dịch dài dòng và 
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Nói xong, Phật ngôi dậy. 

Bây giờ có một Tỳ-kheo tên Kiếp-tân °!, 
đến nói với A-nan: 

“Tôi muôn hỏi một việc.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thánh thể của Phật không điều hòa, vậy 
nên thôi đi.” 

Đức Phật từ bên trong biết có Tỳ-kheo 
muốn hỏi chuyện, Ngài bảo A-nan: 

“Hãy bảo Tỳ-kheo ây vào gặp ta.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngươi muôn hỏi gì cứ hỏi.” 

Ty-kheo thưa: 

“Ngài đang bị bệnh, xin đừng thuyết giảng 
kinh nữa. Phật đã nói về bảy sự. Chúng con 
nehe và sẽ thực hành theo. Phật không cân 
thuyết kinh nữa.” 

“Vừa rôi ta mới nằm, A-nan nghĩ răng Đức 
Phật có ý mệt mỏi, sao lại nằm. Do đó ta ngồi 
dậy nói về bảy việc.” 

Ty-kheo thưa: 


tối nghĩa. Tham chiếu Päli: (...) sato sampajãno utthãnasaññam manasikaritvä, “chánh niệm, 
tỉnh giác, với ý tưởng ngồi dậy”. 
151: Kiếp-tân #J #; No.1(2) sđd.: không có tên cùng sự kiện này. 
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“Đức Phật là Bậc tôn quý của trời và người, 
tại sao Ngài không lên trời lây thuốc để trị cho 
hết bệnh?” 

Đức Phật dạy: 

“Như ngôi nhà cũ, thời gian lâu đều bị hư 
nát, nhưng đại địa thì sẽ tiếp tục an ôn. Tâm của 
Phật thì an ôn như đại địa, còn thân của Phật thì 
như ngôi nhà cũ. Tâm ta không bệnh, chỉ có 
thân ta mới có bệnh thôi.” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy lo về bảy sự, lo cho thân mà giữ giới.” 

Ty-kheo thưa: 

“Nay Phật sắp nhập Nê-hoàn vì thân có 
bệnh, huỗng chi là người phàm phu có xác 
thịt!” 

Ty-kheo thưa: 

“Loài chim yến sanh con, nhờ cha mẹ đút 
môi mà được sông. Nay Đức Phật bỏ chúng con 
mà nhập Nê-hoàn, vậy chúng con biết nương 
cậy vào a1.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ta đã từng nói rằng: Có sanh thì có tử. Tỳ- 
kheo nên nhớ việc thọ trì trọng giới của Đức 
Phật.” 
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Tỳ-kheo ây lui ra. Đức Phật bảo Tôn giả A- 
nan: 

“Hãy đi nhanh đến rừng Diêm-kha-sa!”? trải 
giường, đâu quay về hướng Bắc, vào lúc nửa 
đêm hôm nay Ta sẽ nhập Nê-hoàn.” 

A-nan vâng lời đi đến đó, đặt giường ở 


X 
^ 


trons rừng, đầu quay về hướng Bắc xong, trở về 
thưa: 

“Con đã trải giường xong.” 

Đức Phật đứng dậy đi đến Diêm-kha-sa, 
năm lên giường, hông nghiêng về phía hữu. Có 
một Tỳ-kheo tên là Ưu-hòa-hoàn!”, đến đứng ở 
trước Đức Phật. Đức Phật bảo: 

“Không nên đứng phía trước Ta!” 

A-nan bạch Phật: 

“Từ khi con đích thân làm thị giả đến nay là 
hai mươi lăm năm, con chưa từng thây có Tỳ- 
kheo nào đi thắng đến trước Phật mà không hỏi 
ý con.” 

Đức Phật bảo: 

“Tỳ-kheo này có oai thân lớn hơn cả chư 


152. Diêm-kha-sa li tị ?/›, phiên âm, chỉ rừng Sa-la song thọ, tức rừng cây Sa-la mọc đôi; Pãii: 
yamaka-saälä. 
153: Lu-hòa-hoàn {# #iI ›E; No.1(2) sđd.: Phạm-ma-na # /# ÿjš; Pãli: Upavãna. 
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Thiên, nghe Phật diệt độ cho nên mới nóng 
lòng tự mình đến thắng phía trước, muôn gặp 
Phật!”*.” 

A-nan hỏi: 

“Chỉ có vị Thiên này biết Phật sắp diệt độ 
hay lại có các vị Thiên khác cùng biết?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Từ cảnh giới nước Cưu-di-na-KiệỆt, trong 
khoảng bốn trăm tám mươi dặm, đầu này nỗi 
tiếp đầu kia, không có một kẽ hở, đều là chư 
Thiên; nghe Phật sắp Nê-hoàn, họ đều thương 
tiếc, khóc lóc mà đi đến đây. Trong đó có vị 
cào đâu, bứt tóc, xé áo, tim muôn ngừng đập, 
ngất xỉu, than răng: “Sao mà buôn quá! Đức 
Phật đã bỏ chúng ta. Ngài đã diệt độ vĩnh viễn! 
Sao mà nhanh thế! Phật là Bậc sáng suốt tột 
bậc, là con mắt của ba cối, nay Ngài đã nhập 
Niết-bàn, ba cõi thành tôi tăm'.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ta đã từng nói rằng: “Trong trời đất này 
chắng có cái gì mà chắng bị hủy hoại; có sanh 


154. So sánh với No.1(2) và Pãli: Bấy giờ rất đông chư Thiên muốn hầu Phật, nhưng vì uy lực 
của Tỳ-kheo này quá lớn che mắt, khiến chư Thiên không vào được. Vì vậy, Phật bảo Tỳ- 
kheo tránh ra. 
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thì có tử. Kẻ ngu si thì cho rằng trời đất này là 
thường còn, Phật thì cho đó là hư không. Đất 
trời có thành thì có hoại, thân này rôi cũng phải 
bỏ đi. Chỉ có thiện hay ác đi theo thân. Cha có 
điều xâu ác, con không bị tai ương. Con có điều 
xấu ác, cha cũng không bị tai ương. Mỗi người 
phải tự nhận lây sự sông chết, thiện hay ác, tai 
ương hay lỗi lầm, tất cả đều tùy thuộc vào 
mình.” 

A-nan bạch Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, cách thức an táng 
thân thê của Phật phải làm như thế nào?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ngươi hãy 1m lặng, đừng lo. Sẽ có các Thệ 
tâm, Lý gia cùng nhau lo việc đó!®Š.” 

A-nan thưa: 

“Họ theo phương thức gì để an táng tôn thể 
của Đức Phật?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Phương thức an táng cũng như phương 
thức an táng của hoàng để Phi hành!°. Đức 
Phật còn hơn thế nữa.” 


155. Tức việc đó để cho các Bà-la-môn, cư sĩ lo. 
158. Phi hành hoàng đề 7lš ƒ7 §1 7# tức Chuyển luân thánh vương ÿ§ ty 5# + 
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Tôn giả A-nan thưa: 

“Phương thức an táng ấy như thê nào?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lấy dạ trắng mới quấn quanh thân, tiếp 
đến lây mười tấm vải kiếp-ba quân lên trên dạ 
trăng, rôi đặt vào trong kim quan bằng bạc, 
dùng nước hoa rưới lên vải kiếp-ba; lại dùng tất 
cả loại hương tốt để lên trên, lây củi cây tử, cây 
chương, cây Chiên-đàn chất chung quanh kim 
quan. Dùng lọng che lên kim quan, lẫy củi chất 
trên dưới rồi trà-tỳ. Trà-tỳ xong thì thu lấy xá- 
lợi, dựng tháp, treo phan, tại ngã tư đường, đặt 
cái mâm lên trên; trông nhạc, hoa hương, đốt 
đèn cúng dường. Phương thức an táng của Phi 
hành hoàng đề là như vậy. Cách thức an táng 
Đức Phật còn hơn thế nữa.” 

Khi Đức Phật nói như vậy, A-nan đứng ở 
phía sau Ngài tiếc thương khóc lóc, đặt đầu trên 
øóc g1ường, thưa: 

“Ngài diệt độ sao mà nhanh quá! Đất trời 
trở nên tối tăm.” 

Khắp bốn phương, các Tỳ-kheo Tăng nghe 
Đức Phật sắp diệt độ đều khóc lóc trở về. Họ 
nói với nhau: “Sợ không còn thây được Phật.” 
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Có Tỳ-kheo Tăng bước đến, Đức Phật hỏi: 

'“Ƒy-kheo A-nan ở đâu?” 

Thưa: 

“Tôn giả A-nan ở gân sau góc giường, 
đang cúi đầu khóc nghẹn ngào.” 

Các Tỳ-kheo chảy nước mắt thưa: 

“Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh quá!” 

Đức Phật dạy: 

“Lúc đi qua các thôn xóm, ta đã có cho biết 
trước răng: “Khoảng chín mươi ngày trở lại ta 
sẽ nhập Nê-hoàn. Lúc này, bốn chúng đệ tử ở 
xa vài ngàn dặm, tất cả đều trở về'.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Chớ có buôn râu. Sở dĩ như vậy, vì ngươi 
đã hết lòng hầu Phật trên hai mươi năm; có tâm 
từ đối với Phật; thân thì cung kính, miệng thì 
thận trọng: có lòng đại hiếu đối với Phật. Thị 
giả của Phật thời quá khứ cũng như A-nan, thị 
giả của Phật thời vị lai cũng như A-nan. Ngươi 
biết ý Phật; biết lúc nào nên cho Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di vào gặp Phật, lúc 
nào thì không nên cho. Trong công việc hâu hạ 
chuyện ăn uống, lúc nào nên ăn, nên uông, khi 
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năm, khi đứng, luôn hợp với ý của Phật, chưa 
từng mất oai nghi. Tỳ-kheo hay hàng Thệ tâm 
nào thích nghe kinh hay không thích, A-nan nói 
ra đêu chân thật. A-nan đã hết lòng hiếu thuận 
đối với Phật, vậy thì khóc lóc làm gì?” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe bậc Phi hành hoàng để có 
bốn đức khó làm. Những gì là bốn đức?” 

“Các Tiểu quốc vương và các Thệ tâm, Lý 
gia cùng các dân chúng, đến dưới cửa vua. Phi 
hành hoàng đề đêu gặp họ, băng tâm hòa thuận, 
dịu dàng để chỉ dạy, thuyết giảng phương pháp 
trị nước cho các vua, là phải tri túc, đừng cầu 
mong. Còn sự hành trì của hàng Thệ tâm thì lây 
sự thanh tịnh làm đầu. Các Lý gia và dân phải 
đến chỗ thờ Phật để nghe Sa-môn giảng dạy về 
cách sông chân chánh, nơi nhà thì phải tu hạnh 
hiểu thuận, theo chỗ an định, dùng tâm từ ban 
bố cho tất cả. Các vua, Thệ tâm, Lý gia và thứ 
dân không ai là không hoan hý, khen ngợi 
Thánh để đã làm cảm động cả chư Thiên. Phi 
hành hoàng đề có bốn đức như vậy. 

“Tỳ-kheo A-nan cũng có bốn đức: Nếu có 
Trừ cận nam, Trừ cận nữ, Thanh tín sĩ, Thanh 
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tín nữ đi đến chỗ A-nan để hỏi kinh giới thì A- 
nan có thể trình bày quảng diễn cho họ một 
cách đây đủ. Bốn chúng đệ tử chăng ai là chăng 
hoan hý cáo từ lui ra. Họ đều hết lời khen ngợi. 
Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của A-nan. 

“Lại có bốn chúng đệ tử không hiểu sự thâm 
diệu của kinh, đi đến chỗ của A-nan để hỏi 
những điêu còn nghi. A-nan giải thích rõ các 
mỗi nghi của họ, chỗ nào cũng được khai mở, 
khiến người nghe không chán, khi ra về, không 
ai là không khen ngợi. Đó là đức thứ hai trong 
bốn đức của Tôn giả A-nan. 

“Các bậc cao đức trong bốn chúng nhìn thấy 
A-nan đứng hầu bên trái Đức Phật, ai cũng hết 
lời khen ngợi. Đó là đức thứ ba trong bốn đức 
của A-nan. 

“Đức Phật thuyết giảng kinh, bất luận nhiều 
hay ít, A-nan đã nghe qua đêu nhớ năm lòng rồi 
truyền lại cho bốn chúng, hoàn toàn không 
thêm bớt. Đó là đức thứ tư trong bốn đức của 
A-nan.” 

A-nan bạch Phật: 

“Cách đây không xa có những quốc độ như 
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nước Xá-vệ, nước Sa-chi, nước Đàn-ba, nước 
Vương xá, nước Ba-la-nai, nước Duy-da-lê!”7. 
Nơi các nước lớn ấy, văn minh nghĩa giáo đây 
đủ, mong Đức Phật nên đến những chốn đó để 
diệt độ. Sao Ngài không tới các nước lớn ấy mà 
chọn một huyện nhỏ, lại còn ở ngoài của thành, 
một xóm thưa thớt, một huyện thập hèn, để 
nhập Nê-hoàn?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đừng bảo đây là một xóm nhỏ. Vì sao như 
vậy? 

“Vào thời xa xưa ở xứ Cưu-di-na-kiệt này 
có tên là Cưu-di-việt-vương'®°. Khi ấy trong 
nước hết sức an lạc, không có các bệnh tật, lúa 
thóc dôi dào, dân chúng đông đúc, cuộc sống 
sung túc, trong nhà có con hiêu thảo. Thành từ 
Đông sang Tây dài bốn trăm tám mươi dặm, 
thành Nam-Bắc dài hai trăm tám mươi dặm. 
Thành có bảy lớp đều dùng ngói nung nhiều 
lớp ghép lại, dùng vàng ròng, bạc trăng, lưu ly, 
thủy tinh để làm tường thành, cũng dùng bốn 
loại báu làm ngói lợp. Thành cao sáu trượng 


157: Các đô thị lớn, trù phú, thời Phật. 
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bốn thước, ở bên trên rộng hai trượng bốn 
thước. Trong thành có cây báu, hoa phát ra 
ánh sáng năm màu. Đường đi có ba lối, hai bên 
đêu dùng bốn báu để lót đường, có ngói lợp lên 
trên, hai bên là nhà ở, điêu khắc chạm trồ đẹp 
đẽ giống như trên cõi trời. Có các thứ âm 
nhạc, các loại đàn cầm, đàn sắt do nam nữ 
thuân nhất ca ngợi đạo đức. Nhạc về đạo có 
mục đích giúp cho trí tuệ thêm sáng suốt, 
khiến dân chúng không có ưu sầu, sợ sệt, tâm 
thường hoan hỷ. Trên đầu họ không có trang 
điểm nhưng hương trí tuệ tỏa khắp. Vị Thánh 
vương ở cõi này tên là Đại Khoái Kiên!”, hiệu 
là Phi hành hoàng để, điều khiển binh đội 
thông minh nhất thế gian, dùng đạo trị dân, dân 
chúng không trái với vương pháp. Nêu dân 
chúng muốn phi hành, hễ nghĩ thì thân liên bay 
đến đó. Nhà vua có bảy báu, tự nhiên sanh ra: 
Bánh xe băng vàng báu bay được. Voi trắng có 
thần lực. Ngựa thần màu xanh. Ngọc Minh 
nguyệt. Vợ là Ngọc nữ ở trên trời. Quan là bậc 
Thánh chủ kho báu. Quan là bậc Thánh coi về 
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binh. 

“Nhà vua có bốn đức. Lúc còn thơ âu, lúc 
làm Thái tử, lúc lên ngôi vua, lúc bỏ nước, lúc 
diệt dục làm Sa-môn, đều trải qua mỗi thời kỳ 
là tám vạn bốn ngàn năm. Đó là đức khó có 
của vua Đại Khoái Kiến. 

“Khi ăn uông thì tiêu hóa, thân thể không có 
bệnh lâu, lạnh nóng điều hòa, thân ý thường 
được an vuIl. Đó là đức thứ hai của nhà vua. 

“Dung mạo oai nghiêm, khí sắc hơn đời, chỉ 
kém thua Đề Thích một chút, vua cho là không 
băng. Đó là đức thứ ba của nhà vua. 

“Khắp cả vòm trời, trọn cả cõi đất, người 
dân từ lớn chí nhỏ không al là không yêu kính 
nhà vua, giỗng như người con chí hiêu mong 
cho cha mẹ đều được an lạc. Nhà vua cũng 
đem tâm thương yêu chúng sanh, xem tất cả 
như con đẻ. Nếu ai nghèo thì vua cho tiên của, 
đói cho ăn, khát cho uống. Già mà khốn cùng, 
nhỏ mà cô quạnh đều khiến cho ở chung như 
là quyên thuộc thân thích. Dùng nhà cửa, xe 
cộ đề cứu tế khẩn cấp cho tất cả. Đó là đức thứ 
tư của nhà vua. 

'“ [rong nước thường nghe mười hai loại ầm 
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thanh, đó là tiếng vOI, tiếng ngựa, tiếng bò, 
tiếng X©, tiếng loa, tiếng trồng, tiếng múa, tiếng 
ca, tiếng nhạc, tiêng ca tụng nhân nghĩa, tiêng 
khen Phật là Bậc tôn quý. Dân chúng trang sức 
băng các thứ châu báu dệt thành như vô số loại 
ngọc Minh nguyệt, chuỗi anh lạc chiếu sáng, ăn 
uống ca nhạc giống như cõi trời Đao-lợi. Dân 
chúng luôn được sống trong cảnh yên vui, sung 
SƯỚng. 

“Khi nhà vua muốn đi du ngoạn thì bảo vị 
quan giữ xa giá tên là Tu đạt!“. Nhà vua bảo: 
“Hãy chạy xe từ từ! Lâu rôi mà ta không gặp 
các Thệ tâm, Lý gia. Nay ta muôn gặp họ.? 

“Các Thệ tâm, Lý gia nghe nhà vua đang đi; 
người có đeo ngọc minh châu, bạch ngọc, bích 
ngọc, thanh ngọc, san hô, Chiên-đàn, các loại 
hương nối tiếng liền đem dâng cho Thánh 
vương. Nhà vua không muốn nhận, nhưng 
những người ấy đều thành kính van nài, do đó 
nhà vua mới nhận. Vua ra lệnh cho vị quan coI 
về kho báu trả giá gấp đôi những vật đó. Dân 
chúng lớn nhỏ đêu dùng các thứ hương hoa báu 
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rải khắp trên mặt đât, chúc vua sông lâu vô 
lượng. 

“Các Tiểu vương có đến tám vạn bốn ngàn 
người, nghe Phi hành hoàng để muôn bô thí đều 
đên để phụ giúp. Họ đến đại điện, Hoàng để 
muốn cùng các vua đêu lên chánh điện. Các vua 
từ chối, thưa: “Các nước của chúng thân đều có 
cung điện báu. 

“Hoàng để nói: “Cung điện nhỏ của các vị 
không có gì đáng để nói. Hãy xem Minh điện, 
theo ta mà lên, đừng sợ!” 

“Hoàng để có chiếc xe báu và các Tiêu 
vương cũng vậy. Xe cao mười trượng có bốn 
bánh, từ trên xuống dưới đều làm băng bảy báu, 
bên trên thì treo tràng phan màu sắc sáng chói 
phản chiếu nhau. Xe này do sáu con ngựa kéo, 
những con ngựa ấy đều bay được. Đặc biệt có 
một chiếc xe của nhà vua đi do hai con ngựa 
mình trắng bờm và đuôi đen nhưng xe tự nhiên 
chạy. Xe đó gọi là Câu-la-kiệt, để Thánh để 
cưỡi. Tám vạn bốn ngàn xe đều đi trước dẫn 
đường cùng đến Minh điện. Minh điện tên là 
Ba-la-sa-đàn, ngang dọc bốn mươi dặm, dùng 
hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tính làm 
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tường, dùng bốn loại báu làm trụ, lấy ngói vàng 
ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tính lợp lên. Có 
năm mươi lớp tam cấp đều dùng hoàng kim, 
bạch ngân, lưu ly, thủy tĩnh tạo thành. Các xà 
nhà, cột chống đều làm băng hoàng kim, bạch 
ngân, lưu ly, thủy tinh. Trong điện có tám vạn 
bốn ngàn cái giường, tật cả đều làm băng vàng 
ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tỉnh. Các thứ màn 
che cũng được làm băng các loại báu ây. Có 
những thứ nệm dệt bằng vàng ròng, bạch ngân, 
lưu ly, thủy tinh, hoặc dệt băng nhung đỏ, tật cả 
đêu dùng để trải lên giường. Còn gối thì do 
những tay nghê trên cõi trời dệt thành. 

“Này A-nan, tường vách quanh cung điện 
có bốn lớp: tường băng vàng ròng, tường bằng 
bạch ngân, tường băng lưu ly, tường bằng thủy 
tinh. Ao tắm được làm băng. bốn thứ báu, chu vi 
bốn mươi dặm. Hỗ ao bằng vàng ròng thì 
đường cấp lên xuống băng bạch ngân. Hễ ao 
băng bạch ngân thì đường cấp lên xuông vàng 
ròng. Hễ ao bằng lưu ly thì cấp băng thủy tinh. 
Hễ ao bằng thủy tinh thì cấp băng lưu ly. Trong 
ao tự nhiên sanh hoa sen có bốn màu: xanh, 
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hông, tía, trăng thường nở trong ao suốt mùa 
hè. Bên ngoài thì có cây hoa tỏa hương thơm 
ngát. Phía dưới cung điện có bốn con đường, 
đều dùng bốn báu để làm lan can cho hai bên 
lỗi đi, mỗi lan can dài hai mươi dặm. Trước cấp 
bậc của cung điện có bốn cây báu, mỗi cây cao 
bốn mươi dặm, bóng cây che phủ cả mặt đất. 
Cây băng vàng ròng thì lá băng bạch ngân, cây 
băng bạch ngân thì lá bằng vàng ròng, cây bằng 
lưu ly thì lá băng thủy tinh, cây băng thủy tinh 
thì lá bằng lưu ly. Nhà vua ở dưới cung điện để 
tự suy nghĩ, không ở trên điện, dùng lời lẽ ôn 
hòa nói với các vua, các vua đêu không dám lên 
điện. 

“Vua Đại Khoái Kiến ra lệnh cho quan hầu 
cận thỉnh các Sa-môn, Thệ tâm hiểu kinh, trì 
giới lên điện trước nhất. Trên điện đã dọn đủ 
thứ đồ ăn thượng vị, lại còn ban tặng ngọc báu 
quý giá. Các Sa-môn, Thệ tâm đi rồi nhà vua 
liền đăm chìm trong tư duy: “Thọ mạng là vô 
thường”. Ngài và một người hầu cùng lên Minh 
điện, bảo: “Ta muốn các phu nhân, kỹ nữ, cận 
thân, các vua hãy lui ra. 

“Nhà vua ngôi trên giường băng vàng ròng, 
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chân để trên ghê bằng bạch ngân, tự mình suy 
niệm một cách sâu xa về hành động của sự dâm 
dật, nào có ích gì cho ta mà kẻ ngu si phần 
nhiêu tham đắm, không biết đó là tai họa. Nay 
ta tuy thọ đến ba mươi ba vạn sáu ngàn năm, 
nhưng cái gì có thạnh thì sẽ có suy, có hợp hội 
thì sẽ có sự chia ly. Thân là loại mục nát rồi trở 
thành tro bụi mà thôi. Nay bốn điện báu này, ai 
có thể bảo tôn lâu dài được? Đối với một thân 
ta chỉ cần một cái nhà nhỏ để ở là đủ, cần gì 
phải dùng đến cung điện bôn mươi dặm và tám 
vạn bốn ngàn cái giường? 

“Nhà vua từ nơi giường băng vàng ròng 
bước đến giường băng bạch ngân, để chân lên 
chế bằng vàng, chỉ suy tư về con người để 
khiến cho tâm tham lam, ganh ghét, giận dữ, 
ngu si, tà dâm được thanh khiết, vì bôn sự phi 
thường luôn hủy diệt nên chăng cái gì tôn tại. 
Quán thây thế gian là vô thường, vậy thân ta 
làm sao mà tôn tại lâu đài được? 

“Nhà vua từ giường băng bạch ngân đi đến 
giường băng lưu ly, để chân lên ghế thủy tinh, 
nói: “Ngọc nữ nơi hậu cung của ta có đến tám 
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vạn bôn ngàn người, ta sẽ bảo lui về hết, dùng 
họ chỉ thêm sự trói buộc. Người nữ chứa đây 
sự xâu ác, hãy bỏ đi chớ để cho tâm ý bị ô uế.? 

“Nhà vua từ giường lưu ly bước đến giường 
thủy tinh, đặt chân lên ghế lưu ly, lại tư duy về: 
“Vạn sự đều xấu ác, chỉ có pháp Vô vi là an lạc. 
Hãy trừ bỏ tâm ý ô trược nơi ta, hãy cầu đạo Vô 
vi. Nay ta tuy làm Phi hành hoàng để cao quý 
như vậy, nào có ích gì cho thân?” 

“Người hâu đến trước nhà vua thưa: “Các 
ngọc nữ báu hỏi nhà vua ở trong điện sao lâu 
quá, họ đều muốn tới trước để bái yết nhà vua.” 

“Vua bảo người hầu: “Ra lệnh cho vị quan 
coi về kho báu bảo với các phu nhân ai về nhà 
nấy, hãy mang theo trong người các thứ châu 
báu danh tiếng tùy theo ý muốn. Còn các vị 
VUA, quân thân, ngựa trời, voI báu, đều bảo là 
lui ra hết.) 

“Vua Đại Khoái Kiến liền bước lên lầu cao, 
từ xa nghe thấy các thứ âm thanh “than trời, 
trách đât”. Vua hỏi: “Tiếng øì thế?? 

“Người hầu thưa: “Đó là tiếng kêu than 
khóc lóc của đám ngọc nữ nhà trời, các vị vua, 
đám quân thần, cả voi báu, ngựa trời. Tất cả đều 
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hết lòng luyên mộ Thiên vương, không một ai 
có thê rời bước được.” 

“Vua bảo: “Hãy đem cái ghế nhỏ lại đây, đặt 
ở dưới điện, mời ngọc nữ báu, các vị vua, bá 
quan, các thứ voi báu, ngựa báu và kẻ hầu. Đệ 
nhất hoàng hậu ngôi cạnh nhà vua.” 

“Vua lại bảo các thể nữ xinh đẹp hầu hạ các 
phu nhân. Hoàng hậu giơ tay chỉ các nữ báu, 
nói: “Dung nhan của các Thiên nữ tươi đẹp lạ 
thường, thân mặc y phục của trời, thế gian thật 
ít thây! Mong ngài hãy nên lưu tâm! Có voi 
báu, ngựa trời; ngựa tên là Hoàn thanh!°!. Các 
thứ anh lạc báu như: Bạch châu, Dạ quang hiện 
rõ soi sáng cả nước. Các vị vua khắp bốn 
phương đêu cần có ánh sáng của bậc Thánh 
nhân để họ kính thờ, xưng mình là bề tôi, hết 
lòng hiểu thuận, trung hậu, ái mộ Thiên vương. 

“Vua Khoái Kiên bảo: “Ta đời đời vốn có 
tâm từ bi. Người nữ trong thế gian ganh ghét 
nhau, gây tai ương xấu ác cùng khắp, làm ảnh 
hưởng lâu dài đên thân vua, đó chính là tai họa 
lớn. Ta muôn xa lìa. Từ nay về sau, nêu gặp 
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các người nữ thì Ta xem họ như là em gái của 
ta.' 

“Các phu nhân cùng than khóc, thưa: “Tại 
sao đang lúc còn sống lại nỡ xa lìa chúng tôi?? 

“Tất cả đều vứt hết đồ trang sức nơi thân, 
ngã nhào xuống đất. Hoàng hậu thì càng áo 
não, sầu thảm, nói: “Này Thiên vương, vậy 
chúng tôi biết nương tựa vảo ai?! 

“Vua bảo: “Mạng người rât ngắn, nhưng sự 
lo buôn lại nhiều. Thân là vật hư nát, chắng biết 
chết đi lúc nào. Từ nay ta giữ tâm, sùng kính uy 
đức của bậc Sa-môn, xa lìa cả những người nữ 
thân thuộc, chỉ có đạo là tôn quý, tự lo tu thân 
không thể lo các chuyện khác được. ° 

“Ngài lại nói với các vị Tiêu vương: 

“Mạng người ngắn ngủi nhưng sự lo buôn 
thì dài, nên tự thương lây thân mình, hễ có sanh 
thì có tử. Hãy giữ tâm hạnh chân chánh, từ ái, 
hiếu thuận, sự vinh hoa khó giữ mãi được.” 

“Các Tiểu vương đều cúi đầu, chí thành 
thưa: “Các nước trong bốn cõi thiên hạ đều 
trông cậy vào Thiên vương. Thường nghe các 
bậc Thánh từng khen ngợi về vùng đất này, 
không thê nêu rõ hết được. Vua và trăm quan 
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hắn là thần thánh nên châu báu của đất nước 
này nhiêu khác nào như trên cõi trời. Vậy Thiên 
vương nên dốc lòng thương xót chúng dân mà 
thay đối thánh ý đó đi!” 

“Nhà vua bảo các Tiểu vương: “Tuổi thọ 
con người rất ngắn, mà nỗi lo lăng của người 
đời thì lại nhiều. Hãy tự lo cho thân mình, 
mạng người chỉ trong hơi thở. Hễ có sanh thì có 
tử, hãy lìa bỏ hành vi tham dâm, uề trược đi!? 

“Nhà vua đứng dậy đi lên cung điện, ngôi 
trên giường bằng vàng ròng, giữ tâm từ bi rộng 
lớn hướng về các phu nhân, trăm quan, các 
Tiểu vương, dân chúng, vol, ngựa, mọi loài lao 
khô trong mười phương: đem tâm từ bi thương 
xót, muốn khiến cho họ biết đến Phật. Rôi ngài 
từ øiường bằng vàng đi đến giường băng bạc, 
suy tư về đạo Vô vi. Từ giường bằng bạc ngài 
đi tới giường băng lưu ly, suy tư về hạnh từ bi 
nhăm cứu vớt chúng sanh. Từ giường lưu ly, 
ngài lại đi tới giường thủy tỉnh, suy tư về hạnh 
đại hiễu, muốn cứu độ những người thân trong 
vô số kiếp. Tự mình suy tư về toàn bộ cơ thê 
trong con người là dơ nhớp. Nhà vua bảo: 
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“Ngày xưa ta đã từng mắc một chứng bệnh như 
có sợi dây băng tre siết nơi cô, như dùi gỗ 
xuyên qua thân. Thân là đồ chứa sự khô, đâu đủ 
để làm chỗ nương tựa?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Phi hành hoàng để Đại Khoái Kiến ấy 
chính là thân ta. Nhà vua sau khi mãn tuổi thọ 
thì sanh lên cối trời Phạm thiên. AI biết thân 
Phật đã từng làm Phi hành hoàng để, tu tập 
Chánh pháp? Lại có bôn đức, bảy thứ báu tự 
nhiên xuất hiện. Từ cảnh giới Cưu-di-na-kiệt 
dài bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám 
mươi dặm, đều ở tại trong thành này. Trước đây 
ta từng bảy lần đem thân mình găn bó với vùng 
đât này. Nay ta đã đoạn trừ được. Tâm mong 
cầu các định về niệm, không, vô tướng '*, cắt 
đứt nguôn sốc của sanh tử. Từ nay vỆ sau ta 
không còn tái sinh nữa. 

“Này A-nan, ngươi hãy vào thành báo cho 
dân chúng biết: 

“Hôm nay, vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ 
nhập Bát-nê-hoàn. Nếu ai có điều gì nghi ngờ, 


162 Hán: niệm không vô tướng chỉ định 2: 2š #£ †H >> ZE; chỉ ba môn giải thoát: không, vô tướng, 
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hãy gấp đi đến để Đức Phật giảng giải cho, 
đừng để sau này phải hồi hận mãi. Rằng Phật ở 
tại xóm nhỏ, mà chúng không đến thọ bâm lời 
dạy.” 

A-nan như lời Phật dạy, đi báo cho dân 
chúng biết. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên, 
thưa: 

“Đức Phật vì sao lại ở tại một xóm nhỏ để 
diệt độ?” 

Mọi người nghe tin, ai cũng than thở, khóc 
lóc, vừa ngạc nhiên, vừa thương tiếc, cùng bảo: 
“Cớ sao như vậy?' 

Nhà vua nghe biết sự việc này, ngạc nhiên 
hỏi: 

“Vì sao ở đây có sự than khóc?” 

Vua bèn sai quan hâu ra ngoài dò hỏi? Dân 
chúng nức nở, nghẹn ngào tâu: 

“Tôn giả A-nan cho biết là Đức Phật sắp 
diệt độ, ai còn nghi ngờ điêu gì hãy đến để thưa 
hỏi. Do đó nên chúng tôi than khóc.” 

Quan hâu trở về tâu với vua: 

“lôn giả A-nan báo cho dân chúng vùng 
này biết là Đức Phật sắp nhập Nê-hoàn, hãy đến 
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để hỏi những chỗ còn nghi ngờ. Vì thê nên họ 
khóc lóc.” 

Nhà vua liên cho gọi thái tử A-thân!, bảo: 

“Con hãy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài, cung kính thăm hỏi tin tức, thỉnh 
nguyện Đức Thế Tôn hãy chọn nơi chánh điện 
để nhập Nê-hoàn, đừng ở chỗ xóm nhỏ hẹp ây.” 

Thái tử thưa: 

“Nêu Đức Thế Tôn không đông ý thì phải 
làm thế nào?” 

Vua bảo: 

“Hãy thọ giáo và trở về cung thật nhanh.” 

Thái tử đi đến chỗ Đức Phật. Tôn giả A-nan 
thưa với Đức Phật: 

“Quốc vương nước Cưu-di sai thái tử đến, 
con chưa dám cho vào.” 

Đức Phật nói: 

“Hãy cho vào.” 

Thái tử vào, gieo năm vóc xuống đất, cung 
kính đảnh lễ sát chân Phật rôi quỳ dài thưa: 

“Nhà vua bảo con đến đảnh lễ Phật, cung 
kính hỏi thăm tin tức. Chúng sanh bị đắm chìm 
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nhƠI VỰC thăm mênh mông, chỉ có Đức Phật mới 
cứu vớt được. Nay Đức Thế Tôn sắp diệt độ, 
sao mà nhanh quá! Ngài nên chọn nơi hoàng 
cung mà nhập Nê-hoàn, chớ nên ở nơi xóm 
nhỏ.” 

Đức Phật bảo A-thân: 

“Cảm ơn phụ vương của thái tử. Ta đã từng 
nói ngày trước Ta là Phi hành hoàng đê, là vị 
Thánh để sau cùng, tên Đại Khoái Kiến. Ta đã 
từng bảy lần gắn bó với vùng đất này. Lân đây 
nữa là thứ tám. Nay ta đã thành đạo, không còn 
thọ thân nữa để phải an táng trong đất. Cám ơn 
phụ vương của ngươi, cảm phiên thái Hưc” 

Thái tử im lặng trở về cung ra mắt vua cha 
trình bày rõ sự việc. Nhà vua kinh ngạc, rơi lệ 
tiếc thương, rôi ra lệnh cho dân chúng trong 
nước hãy đến chỗ Phật để thọ giáo pháp giác 
ngộ. Vua lại sai người ân định giờ giắc đề đến 
chỗ Đức Phật. Vua cùng với mười bốn vạn 
người tÊ tựu đông đủ bên ngoài chỗ Đức Phật. 
Nhà vua thưa với Tôn giả A-nan: 

“Tôi cùng với mười bốn vạn dân muốn đến 
xin thọ giới của Phật.” 
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Tôn giả A-nan hướng về Đức Phật nêu đây 
đủ ý của vua. Đức Thê Tôn liền bảo: 

'“Thật tội nghiệp cho vua và dân chúng!” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Có thê nói với nhà vua như thế nào?” 

Đức Phật đáp: 

“Hãy khoan! Hãy để họ lần lượt vào gặp 
đã - 

Nhà vua cùng các bậc Hiển giả cao đức 
trong nước đồng bước tới chỗ Phật. Tất cả đêu 
cung kính đảnh lễ Phật rôi chắp tay mà đứng. 
Lúc này nơi phía trước Đức Phật, chắng có đèn 
đuốc gì cả. Đức Phật bèn phóng luỗông hào 
quang từ giữa đỉnh đầu, chiêu sáng đến hai 
ngàn dặm. Đức Phật cám ơn nhà vua và dân 
chúng của vua đã khổ cực đến đây. Nhà vua 
kính lạy Đức Phật và bạch: 

“Đức Thế Tôn có những lời chỉ dạy gì để 
chúng con phụng hành?” 

Đức Phật nói: 

'“Fa đã bảo sứ giả: Phật đã thuyết giảng kinh 
trong. bốn mươi chín năm, quốc vương và chư 
vị Hiền thiện đêu tự chấp hành. Nhà vua hãy trở 
về hoàng cung. Vào lúc nửa đêm hôm nay ta sẽ 
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nhập Nê-hoàn. Vua và trăm quan, dân chúng 
không nên khóc lóc thương tiếc.” 

Đức Phật lại bảo nhà vua: 

“Ta thấy!" có sanh tất phải có diệt vong, 
vậy khóc than để làm gì? Hãy dăn lòng mình 
xuống, theo đúng pháp, xa điều ác, tự thương 
thân mình, siêng năng tu điều đức, thân cận 
người hiền. Việc gì xảy đến hãy suy nghĩ kỹ, 
đừng nên tàn bạo. Mạng người khó được, phải 
thương yêu muôn họ. Kẻ sáng suốt thì quý 
trọng, kẻ ngu sĩ thì ân xá. Thê gian có nhiêu 
điêu tà vạy, hãy tự thương mình, hãy tự làm 
tốt cho mình.” 

Nhà vua và các bậc hiên đức đêu xin cáo từ. 

Nhà vua ra đi cách chỗ Đức Phật năm dặm 
thì cho binh lính dừng lại. 

Trong nước này có vị cao niên, thọ một 
trăm hai mươi tuổi, tên Tu-bạt!®. Bây giờ đang 
đêm khuya, ông chợt thức giấc vì thấy hào 
quang của Phật chiếu sáng cả thành. Nhà lại 
không có ai, ông liên đi ra khỏi thành bước 
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nhanh về chỗ Đức Phật, thưa với Tôn giả A- 
nan: 

“Vì tôi mới được nghe biết về việc Đức Thế 
Tôn sắp nhập Nê-hoàn, tâm tôi có chỗ nghi ngờ 
muốn được nêu bày với Đức Thế Tôn.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đã gân nửa đêm, Phật sắp vào Nê-hoàn, chớ 
nên làm phiên Ngài.” 

Tu-bạt thưa lại: 

“Vậy tôi không thể được lãnh hội gì chăng? 
Tôi nghe nói hàng vô số kiếp mới có một Đức 
Phật ra đời. Nay tôi đến đây là để thưa hỏi về 
chỗ còn nghi ngờ mà chỉ có Đức Phật mới giải 
thích được.” 

Tôn giả A-nan bảo: 

'“Thôi đi, không nên hỏi nữa.” 

Đức Phật biết Tu-bạt đang ở bên ngoài 
muốn thưa hỏi về chỗ nghi ngờ, nên gọi Tôn 
giả A-nan: 

“Sao lại không cho Tu-bạt vào để nêu bày về 
chỗ còn nghi ngờ ấy?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Con thấy đã gân nửa đêm, Phật sắp diệt 
độ, con sợ ông ta vào chỉ làm phiền cho Phật. 
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Nay Ngài sắp bỏ Dục giới ba cõi để nhập vào 
cối Vô vỊ. ” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy để cho ông ây vào.” 

Tôn giả A-nan liền đưa Tu-bạt vào. Biết 
mình được vào gặp Phật, ông ta vô cùng sung 
sướng, toàn thân rung động, bước đến trước 
Đức Phật, cung kính đảnh lễ. Đức Phật thây Tu- 
bạt tuổi cao, hơi thở yêu ớt, bèn chỉ ghế bảo 
ngôi. Đức Phật hỏi Tu-bạt: 

“Ông có những nghi ngờ gì?” 

Thưa: 

“Đức Phật là vị Trời trên các Trời trong ba 
cõi, thần thánh không thể lường được, là Đẳng 
Chí Tôn không øì sánh băng; đã khai thị giáo 
hóa, dẫn dắt muôn loài trong bốn mươi chín 
năm, Tiên thánh, Phạm vương, Đề Thích không 
ai là không kính lễ. Con có tám người đông chí 
hướng, đó là Cô-quy thị, Vô-tiên thị, Chí-hành 
thị, Bạch-lộ-tử thị, Diên-thọ thị, Kế-kim-phàn 
thị, Đa-tích-nguyện thị và Ni-kiên Tử!55, Đó là 
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tám người thuộc loại có trí tuệ, nhưng đây chỉ 
là thứ ánh sáng yếu ớt, khéo che đậy cuộc sống 
sung mãn, râu tóc tuy mượt mà nhưng trong 
lòng chứa đây ba độc, bên ngoài thì chạy theo 
dục lạc, ngôi lại thì bàn toàn chuyện xa vời, thư 
tịch hư dối, nói điêu không thật, chắng đưa đến 
chánh đạo, vậy đó là duyên gì?” 

Đức Phật bảo Tu-bạt: 

“Ÿ nghĩa nơi kinh của họ trái với kinh của 
Phật. Đó là con đường sanh tử, chỉ là để mong 
cầu phú quý. Chí của đạo ta là dứt mong câu, 
niệm Không, không dua theo vinh hoa của thê 
gian, thanh tịnh vô vi, lấy điều ây làm vui.” 

Tu-bạt thưa: 

“Sao gọi là đạo Vô v1?” 

Đức Phật dạy: 

“Diệt trừ mọi hệ lụy của sanh tử trở về cội 
nguôn, không còn bị sanh tử nữa, đó là Vô vi. 
Chí hướng của những người kia đều có tám thứ 
ác. Những øì là tám? Thờ cúng quỷ thân, bói 
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quẻ, dỗi trá giết hại, đó là một. 

“Đôi với những người trong gia đình thì 
tham lam keo kiệt, không phụng thờ đạo hiếu, 
tham ái đủ thứ một cách tà vạy mà dục vọng 
vẫn chưa dừng. Đó là thứ hai. 

“Nói hai lưỡi, nói lời ác độc, mắng nhiếc, 
nói dối, nói thêu dệt, chưa từng nêu bảy điêu 
thiện khiến cho kẻ ngu si bỏ điều ác. Đó là thứ 
ba. 

“Sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Đó là thứ tư. 

“Thường ôm lòng oán hận, bất hiểu với cha 
mẹ, khinh mạn anh em, vợ con, dòng họ, tâm tà 
vạy làm điêu ô uế, không khéo giáo hóa, dẫn 
dắt, thường tự kiêu, tự đại muốn cho người ta 
sợ mình, kính mình. Đó là thứ năm. 

“Ngày đêm ôm lòng tà, không sợ pháp luật, 
khinh chê bậc Hiên thiện, tôn quý kẻ ô trược, 
xa lla người chân chánh, giao thiệp với người 
ác. Đó là thứ sáu. 

“Nghe nói có bậc Hiên trí, Sa-môn, Phạm 
chí hiệu kinh thì hoài nghi, ganh ghét, hủy báng 
một cách hư ngụy. Đó là thứ bảy. 

“Không tôn kính tiên tổ và không hết lòng 
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hiểu thảo với cha mẹ; không tôn kính bậc hiên 
minh mà dua theo kẻ phản tặc; hủy bỏ điều 
nhơn từ chân chánh; mê muội chạy theo thể tục 
ô trược, đáng xấu hỗ. Đó là điều ác thứ tám. 
“Ông tự nói rõ ra răng Đức Thê Tôn thuyết 
giảng kinh bốn mươi chín năm, mà tám người 
ây không đến để mong được giáo hóa. Họ là 
những người ôm giữ tám điều ác này, há lại 
thích được giáo hóa theo con đường thanh tịnh 
sao? Nêu họ có chính thức đến thì Phật cũng 
nhô sạch tám sự xấu ác ây trong tâm của ông. 
Vậy hãy thận trọng chớ có hỏi Phật. Nếu giữ 
tám giới này!” thì có thể chứng được bốn đạo 
Câu cảng, Tân lai, Bất hoàn, Ứng chơn!53. Thực 
hành tám giới này thì tâm mình phải chân 
chánh, đó mới là Phật tử. Nếu có kẻ phàm phu 
chuyên làm bậc thây dẫn đường, đứng đâu việc 
giáo hóa mà phạm tám giới này thì đều là kẻ 
yêu tinh, độc hại, hãy nên xa lánh, từ bỏ, cần 


thận chớ nghe lời dụ dỗ. !°? 


187: Theo bản No.1(3), đây Phật nói về tám Thánh đạo. 

198: Còn gọi là Dự lưu ÿñ 3#; Pãli: Sotãpanna. Nhất lai — Z£; Pãli: Sakadägãmin. Bất hoàn Z£ 38; 
Päli: Anãgãmin. A-la-hán jrj £§ 3š; Pali: Arahant. (dịch là Tu-đà-hoàn Zï jÈ ›H, Tư-đà-hàm 
ỨÈ , A-na-hàm J“j jj Ê:, A-la-hán jƒ £& 3#). 

169: Đại ý, theo No.1(2) và bản Pãli, Phật giảng cho Tu-bạt, vì các nơi khác không có tám Thánh 


KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN 


Đức Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta ở trong ba cối, chỉ một mình, giảng 
nói và hành hóa Chánh pháp không có người 
thứ hai sánh băng. Nếu có điều gì còn nghi ngờ 
cứ hỏi, đừng ngại.” 

Tu-bạt quỳ mọp, cúi đầu, bạch: 

“Đúng như Phật nói. Con gân như để mất 
thân mình, lại còn rơi vào nẻo ngu si, cuồng 
loạn.” 

Đức Thể Tôn lại nói: 

“Ông đã hiểu tám giới này chưa?” 

Thưa: 

“Đã hiểu”. 

Ông lại cúi đầu thưa: 

“Con muốn từ bỏ chí thấp kém của mình để 
xin giữ lây hạnh thanh tịnh của hàng Sa-môn.” 

Đức Thế Tôn lại nói: 

“Ông thành tâm chăng?” 

Thưa: 

“Mong Phật rũ lòng thương xót, cho con 
được làm Sa-môn.” 

Râu tóc Tu-bạt liên tự rụng xuống đất, mình 


đạo, nên không có các quả Thánh. 
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đắp ca-sa, tâm dôc suy tư về điêu Phật dạy, 
bỗng nhiên dứt hết mọi tưởng niệm, nhất tâm 
thanh tịnh, giỗng như hạt ngọc minh nguyệt, 
liền đạt đạo quả Ứng chơn. Ông lại tự suy nghĩ: 

“Ta không nên để Thây ta nhập Nê-hoàn 
trước.” 

Ngay khi đó ông liền nhập Nê-hoàn. 

Đức Phật gọi các Ty-kheo vào nói: 

“Sau khi Ta diệt độ, nếu có người thế tục bỏ 
nhà, dứt trừ mọi câu nhiễm, muốn làm Sa-môn, 
gia nhập vào hàng ngũ Tỳ-kheo Tăng, trước 
hết phải thử thách trong ba tháng để biết chí 
nguyện của kẻ ây cao hay thấp ”9, 

“Ở thế gian có bôn loại người: 

“1, Hạng nghèo khô không thể tự sinh sống 
được, nên muốn làm Tỳ-kheo. 

“2. Hạng bị nợ nân không thể trả được cho 
nên muốn làm Tỳ-kheo. 

“3. Hạng đang ở trong quân đội, nhưng lúc 
đó không cân thiết nữa, cho nên muốn làm Tỳ- 
kheo. 


179: Đoạn này trái ngược với No.1(2) và bản Päli, theo đó, trước kia Phật quy định các tu sĩ ngoại 
đạo muốn xuất gia thọ Tỳ-kheo, phải cho bốn tháng biệt trú để tìm hiểu tâm chí. Sau Phật 
Niết-bàn, quy định ấy nên bỏ. 
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“4. Hạng là bậc cao sĩ đức hạnh thanh tịnh, 
nghe răng trong vô sô đời mới có một Đức Phật 
xuất hiện, lại được xem kinh điển của Phật, vô 
cùng vui mừng, tâm đã thức tỉnh, bỏ nhà, bỏ 
dục, không ham sự vinh hoa của thế Ø1an, đề 
làm Tỳ-kheo. 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rôi, hễ có người 
đến xin xuất gia tu tập hãy xem chí hướng của 
người ấy, nhìn xem lúc ngôi lúc đứng, để ý về 
lời nói, quán sát lúc đi bộ, biết được hành động 
kẻ ây hướng về thiện hay ác, dụng tâm cầu đạo 
có thích tinh tân không? Xét kỹ trong ba tháng, 
nễu thây kẻ ây chí cao, hạnh thanh tịnh, có thể 
thưa chúng cho làm T-kheo. Thân đã làm Tỳ- 
kheo rôi phải chọn bậc kỳ cựu thông tỏ giới luật 
để làm thây. Thọ trì mười giới'”!, tuân giữ giới 
trong ba năm, siêng năng không biếng trễ, các 
bậc Hiên thiện đêu có thể chấp nhận trao cho vị 
ây hai trăm năm mươi giới'”?, mười giới là căn 
bản, hai trăm bốn mươi giới là lễ nghi. Nếu ở 
đời sau này dốc lòng thi hành pháp ây thì trời, 
thân các bậc đêu luôn cung kính, hoan hý. Đôi 


171.Sa-di giới ÿb #8 7Í. 
172 Tỳ-kheo giới EL: f: ##; cũng gọi là Cụ túc giới E‡ ## zš (Upasampadä). 
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với g1ới pháp của Phật, các -kheo phải suy tư 
thật kỹ, không được cho là Phật đã nhập Nê- 
hoàn rôi thì sinh lười biếng, làm điêu trái với 
pháp. Những việc làm của Đức Phật, các đệ tử 
phải nên nhớ nghĩ, lãnh hội, kẻ lớn người nhỏ 
kính nhường lẫn nhau, không được làm trái đạo 
nghĩa. Nếu ai không ưa thích đắc đạo, ham 
chuộng sự tôn vinh thì nên đọc kinh này. AI 
muốn câu sống lâu, muốn sanh lên cõi trời hãy 
đọc kinh này. Nhưng chủ đích quan trọng nhất 
của Đức Phật là hướng về đạo giải thoát. Sau 
khi ta nhập Nê-hoàn, đừng để vì Phật mất rồi 
mà nói là không có chỗ nương tựa. Hãy nương 
tựa vào giới, kinh. Sau khi ta nhập Nê-hoàn tôi, 
hãy tôn kính cúng dường lẫn nhau. Hãy xem 
kinh, thờ giới, g1ữ hai trăm năm mươi giới, nên 
thay nhau cung kính phụng trì, giỗng như con 
hiểu thảo phụng sự cha mẹ. Những Tỳ-kheo 
trưởng thượng phải dạy cho kẻ hậu học, giống 
như lúc ta còn tại thế. Hàng Tỳ-kheo đi sau nêu 
bị bệnh tật thì các T-kheo kỳ cựu phải lưu tâm 
săn sóc, thăm hỏi tin tức. Người đọc giáo lý, 
hiểu giáo lý, hãy dạy bảo trong sự hòa thuận, 
nên dốc thọ trì giới của Phật, đề đạo ta được trụ 
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thế lâu dài. 

'“Fa nhập Nê-hoàn TÔI, hàng vợ con của các 
bậc Hiên thiện, tìm hiểu, sau đây thì nhớ nghĩ: 
“Đời của ta có Phật, có kinh điển vi diệu. Đức 
Phật ở thế gian vừa mới nhập Nê-hoàn. Chúng 
ta đều có lòng chí hiểu đôi với Đức Phật, hết 
lòng đôi với kinh. Những người ấy đến lúc 
mạng chung đều được sanh lên trời. Các ngươi 
đừng cho là Ta đã mất rôi thì không phụng 
hành kinh giới. Cần thận chớ có biếng trễ, kiêu 
mạn. 

“Này các Ty-kheo, các ngươi hãy nhìn kỹ 
dung mạo của Phật. Phật không dễ gặp được. 
Sau mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn năm 
(1.570.600.000) mới có Phật ra đời. Ở đời khó 
gặp Phật, kinh pháp khó được lãnh hội, chúng 
Tăng khó được nghe biết. Chỉ có Phật là khó 
thây. 

“Trong cõi Diêm-phù-đề có loại cây được 
tôn quý tên là Ưu-đàm-bát!”3, có quả mà không 
hoa. Cây Ưu-đàm-bát hễ có hoa vàng thì thê 
gian mới có Phật ra đời. Ngay bây giờ Ta sẽ 


15: LƑu-đàm-bát ( # 3£; hay Ưu-đàm-bạt-la (ẽ # ï š§; Päli: Udumbara; Skt.: Udumbara, cũng 
gọi là hoa Linh thụy. 
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Bát-nê-hoàn, các ngươi đôi với kinh nếu có 
điều nghi ngờ gì thì đang lúc Phật còn tại thê sẽ 
giải thích cho. Nay các mối nghi không được 
giải tỏa thì về sau sẽ gây tranh cãi kéo dài. Đang 
lúc Ta còn, hãy mau hỏi những chỗ còn hồ 
nghĩ.” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan ở phía sau Đức 
Phật, cúi đầu thưa: 

“Từ lúc Đức Phật chỉ dạy đến giờ, các Tỳ- 
n Tăng không có nghi ngờ gì cả. Đệ tử tự 

: “Chúng con không có nghi ngờ gì đôi với 

` Thiên Trung Thiên'.” 

Đức Phật bảo Tỷ-kheo: 

“Đã gần nửa đêm, chớ nên gây tiếng động.” 

Đức Phật liên đứng dậy, ngôi thăng, suy tư 
một cách sâu xa về nguôn đạo, bỏ mọi thiện ác 
cả trong ba cõi. Ta nay tuôi đã hơn bảy mươi 
chín, chỉ đoạn trừ sanh tử, hỗ thăm của nẻo luân 
hồi, tư duy quán sát một cách sâu xa, từ Tứ 
thiên vương, lên đến Bất tưởng nhập, từ Bất 
tưởng chuyền trở về nơi thân, tự suy tư về thân 
bốn đại hiện rõ sự xấu ác, chắng có gì là quý 
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giá '"”. 


Đâu Đức Phật quay về hướng Bắc, co tay 
làm gỗi, nằm nghiêng về hông bên hữu, hai gối 
chông lên nhau, liên nhập Bát-nê-hoàn. Đất 
trời chấn động mạnh. Chư Thiên rải hương 
hoa, than khóc thương tiếc: “Đắng Pháp vương 
đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa vào ai?” 

Quốc vương củng bốn mươi vạn dân chúng 
nøhe tin hầu như đều ngất xỉu, hướng về chỗ 
Phật mà than khóc: “Chúng sanh bị suy tốn 
lớn, sao mà đau đớn đến nỗi này!” Có người 
chết giấc rôi sau mới tỉnh lại. 

Vua Để Thích thứ hai bảo chư Thiên: “Đức 
Phật thường dạy đã sanh ra thì không ai là 
không chết! Các vị hãy nhớ nghĩ đến chơn lý: 
Vô thường-Khô-Không-Vô ngã, đừng có than 
khóc nữa. ` 

VỊ Thiên vương thứ bảy cũng hiện xuống 
bảo: “Hào quang của Phật đã tắt. Đức Phật còn 
phải xả bỏ thân, các vị thì mong câu cái B1: 
Khóc thương thảm thiết như vậy cũng chẳng 
được chi cả.” 


174: Trên là quá trình xuất-nhập Thiền định trước khi Đức Phật vào Niết-bàn. Tham chiếu bản 
No.1(3). 
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Các Ty-kheo thì vật vã trên mặt đất sào 
khóc cùng nói: “Con mắt của ba cõi sao mà tắt 
nhanh thế? Từ nay về sau, thế øian sẽ tăm tôi 
mãi. 

Người thì đứng khóc, có người không dám 
nhìn vào thi thể của Đức Phật, có người suy 
nghĩ một cách sâu xa: Lúc Phật còn tại thê 
thường dạy: “Hễ có sanh thì có tử, khóc lóc cực 
thân như vậy đâu có lợi gì cho việc hiểu rõ giáo 
pháp. 

Tỳ-kheo A-na-luật!”Š bảo Tôn giả A-nan: 

“Thôi đi! Này các Ty-kheo, không ai bảo 
các vị phải than khóc. Cả nhà vua và trăm quan, 
dân chúng, cả chư Thiên trên trời, xin hết thảy 
chư vị đừng quá buôn sâu xúc động nữa.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Hãy nhìn chư Thiên trên trời xem thử có 
bao nhiêu vị?” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Trong chu vi bốn trăm tám mươi dặm, 
trước sau nói tiếp nhau đều là các vị chư Thiên 
tôn quý. Nếu dùng một cây kim nhỏ ném lên 


175. A-na-luật j*J #l§ £Ẽ; có thiên nhãn đệ nhất. 
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trời thì cây kim ấy cũng không có chỗ để rơi 
xuống đất.” 

Tôn giả A-na-luật khuyên chư Thiên đừng 
sâu não nữa, nhưng chư Thiên càng đau lòng 
gấp bội. Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả A- 
nan: 

“Đức Phật không bảo chúng ta làm công 
việc khâm liệm. Tôn giả hãy đến báo cho các 
Thệ tâm, Lý gia biết: “Chúng ta có thể tâm 
liệm nhục thân của Đức Thế Tôn được, nhưng 
Đức Thế Tôn có bảo hãy để các Thệ tâm, Lý 
gia lo liệu công việc đó, sau này khỏi phải ân 
hận'.” 

Tôn giả A-nan liên đến chỗ các Thệ tâm, Lý 
gia thuật lại sự việc như vậy. Các Thệ tâm, Lý 
g1a khóc lóc thưa: 

“Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con hầu như 
bơ vơ, hàng hiểu biết lúc nào cũng một lòng 
săn bó với Đức Thế Tôn.” 

Có năm trăm người đến chỗ đức vua tâu: 

“Xin cho chúng tôi được quyền an táng 
trọng thể Đức Thê Tôn.” 

Nhà vua nói: 
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“Đức Phật mật rôi, chúng sanh cô độc! Nên 
giữ tâm hòa thuận, đừng tranh chấp, hãy giữ 
lòng hiệu thuận. Đức Phật luôn thương xót các 
người con của Ngài; luôn khiến cho tất cả 
được hưởng phước vô lượng.” 

Nhà vua nói như vậy, khiến ai cũng nghẹn 
ngào nức nở. Các Lý gia và dân khiêng kim 
sàng của Phật vào thành vua. Chư Thiên dùng 
lọng báu trang nghiêm che phía trên giường. Cờ 
phướn dẫn đường, hương hoa xen lẫn các thứ 
báu vật rơi xuống như tuyết. Mười hai loại nhạc 
đều cùng tâu lên, trời, người, rông, quỷ chăng 
ai là chăng thương tiếc. Lý gia thưa: 

“Lúc còn tại thê, Đức Thế Tôn có bảo cách 
thức khâm liệm thi thê của Ngài như thế nào?” 

A-nan đáp: 

“Lúc Phật còn tại thế đã dạy: “Nên khâm 
liệm nhục thân của Ngài theo cách thức an táng 
Phi hành hoàng đề. Đôi với Đức Phật còn hơn 
thê nữa'.” 

Lý gia thưa: 

“Phương pháp khâm liệm Phi hành hoàng 
đề thì như thế nào?” 

Đáp: 
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“Dùng dạ mới quân chặt quanh thân; dùng 
vải kiếp-ba mới quân thêm một lớp nữa, rôi 
đặt vào trong quan tài băng bạc. Dùng dâu 
thơm rảy lên thân, lẫy lọng báu che ở trên. 
Dùng hương Chiên-đàn, củi mật hương, củi 
cây tử, củi cây chương chất ở phía trên dưới 
quan tài, bốn mặt cao rộng đều ba mươi 
trượng, rồi đốt lửa lên để trà-tỳ!”°. Mười hai 
thứ âm nhạc cùng lúc hòa tấu, dùng hoa thơm 
tươi tốt tung rải trên cao. Trà-tỳ xong, thu lây 
xá-lợi, loại bỏ tro tàn, dùng nước hoa thơm rửa 
thật sạch, bỏ trong bát vàng, để bát ấy trên 
giường bằng vàng, nên đặt trong cung, trai 
giới trên điện, xong chín mươi ngày thì chọn 
nơi ngã tư đường, dựng tháp, lập đàn tràng, 
treo cờ phướn, hoa hương, âm nhạc để cúng 
dường. Đó là phương thức an táng Phi hành 
hoàng đề. Đôi với Đức Phật thì phải hơn thê.” 

Các Thệ tâm, Lý g1a rơi nước mắt, thưa: 

“Dạ vâng, chúng con sẽ làm đúng như lời 
dạy bảo sáng suốt ấy. Xin để trong bảy ngày.” 

Các Lý gia đồng thưa với vua: 


18: Nguyên văn: Xà-duy ứÈ #; No.2(3) sđd.: Xà-duy Bãi 2#; hay trà-tỳ 2š f7 hỏa táng; Pãii: 
dhäpetf. 
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“Chúng thân muốn khâm liệm thánh thể của 
Đức Thiên Tôn, kính mong vua chiếu cô.” 

Vua đáp: “Được”. 

Lý gia rước cái giường vàng trên đặt kim 
quan của Phật, trở lại từ cửa thành phía Tây đi 
vào, để giữa thành trong bảy ngày. Lúc khâm 
liệm Ngài có đến ba mươi vạn dân chúng. Dân 
chúng dùng mười hai bộ nhạc tâu lên, ngày 
đêm thắp đèn sáng trưng khắp cả thành chu vi 
mười hai dặm, mỗi bước mỗi bước đều có đèn. 
Vua Đề Thích thứ hai đem theo mười vạn chư 
Thiên, mang theo mười hai bộ danh nhạc của 
trời từ cõi trời Đao-lợi đến viêng Đức Phật. Hoa 
hương, các thứ châu báu treo ở không trung, 
cách mặt đất ba dặm. Chỉ có một mình trời Đề 
Thích đi đến hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Đức Phật có dạy bảo gì không?” 

Tôn giả A-na-luật thuật lại đây đủ những lời 
Đức Phật dạy cho Để Thích. Trời Đề Thích 
thưa: 

“Đã có đây đủ các vật báu, kỹ nhạc, hoa 
hương để dùng cho việc liệm. Tôi muốn đứng 
ra lo việc an táng cho Đức Phật, vậy có được 
không?” 
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Đáp: 

“Xin đề tôi hỏi lại”. 

A-na-luật đem ý của trời Đề Thích nói với 
Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan đáp: 

“Khi Phật còn tại thể, Ngài không nói tới 
trường hợp chư Thiên và Quốc vương lo công 
việc khâm liệm. Ngài chỉ dành sự việc đó cho 
các Thệ tâm, Lý gia thôi. Vậy xin cám ơn các vỊ 
Phạm thiên, Đề Thích. Mong chư vị hiểu rõ ý 
Phật. Trời Để Thích bèn cho chư Thiên biết ý 
kiến của Tôn giả A-nan.” 

Chư Thiên thưa: 

“Bậc vua trời tôn quý của ta lo liệu công 
việc ấy một cách chu đáo, há không băng người 
thế gian sao?” 

Đáp: 

“Không nên nói như vậy? Phải tuân giữ theo 
lời dạy của Đức Thế Tôn, cân thận chớ làm 
điêu không hay.” 

Các Thệ tâm, Lý gia liên thưa: 

“Chúng con tính nâng cái giường xá-lợi của 
Đức Phật lên để đưa ra theo lỗi vào cửa thành 
phía Tây, nhưng cái giường ấy vẫn không nhúc 
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nhích.” 

Các Lý gia đồng thưa: 

“Nếu cái giường không nhấc lên được thì làm 
sao đưa ra khỏi thành?” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Cái giường vì sao lại không nâng lên 
được? 

Đáp: 

“Chư Thiên vì muốn được làm công việc 
khâm liệm nhục thân của Đức Phật nên đã 
khiến cho cái giường không thê lay động.” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“lôi sẽ nói cho Phạm, Thích cùng chư 
Thiên biết.” 

Tức thì Tôn giả A-na-luật liên lên nói với 
Phạm, Thích: 

“Tôn giả A-nan xin cám ơn ý muốn lo việc 
tống táng của chư Thiên, nhưng việc này chính 
là ý của Đức Phật.” 

Phạm, Thích và chư Thiên thưa: 

“Chúng tôi đã mang theo dụng cụ cho việc 
tống táng đến đây, nên để cho chúng tôi lo việc 
phía phải, còn quốc vương và dân chúng thì ở 
phía bên trái kim sàng của Đức Thê Tôn, dùng 
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nhạc trời, hoa hương để tiễn đưa được không?” 

Đáp: 

“Tôi sẽ trở về báo lại.” 

Tôn giả A-na-luật trở về, đem ý của chư 
Thiên nói lại đầy đủ cho Tôn giả A-nan. Tôn 
giả A-nan nói: 

“Nếu họ muốn làm công việc khâm liệm thì 
rõ ràng là trái với lời dạy của Đức Phật, nhưng 
vì lòng hiểu mà tiễn đưa thì được.” 

Tôn giả A-na-luật liên báo cho Phạm, Thích 
biết ý kiên của Tôn giả A-nan. Chư Thiên đêu 
hoan hý, liên hạ xuông đứng nơi phía bên phải 
kim sàng của Đức Phật. Nhà vua và dân chúng 
thì đứng ở phía bên trái. Lý gia thưa: 

“Có thê khiêng kim sàng của Đức Phật ra cửa 
thành phía Tây không?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Được!” 

Thế là, phía bên phải, trước là Đề Thích, sau 
là Phạm vương. Phía trái thì trước là Tôn giả A- 
nan, sau là quốc vương sở tại. Tất cả cùng đưa 
tay năm lấy chân của kim sàng. Các Thệ tâm, 
Lý gia thì dùng lụa quấn nơi hai chân trước của 
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kim sàng. Trời người cảm động xót thương 
cùng tiễn đưa. Chư Thiên, rồng, quỷ thân rải 
hoa, các thứ báu, danh hương, kỹ nhạc, cờ 
phướn, lọng hoa tất cả đều đi theo sau. Vua và 
dân chúng cũng cúng dường đủ thứ như vậy. 
Bên trên thì trời người thương tiếc, ca ngợi 
công đức của Phật, dưới thì dân chúng tiếp tục 
hát những bài hát buôn. Trời, rông, quý, thần, 
vua quan, dân chúng cùng một lúc bị al, xúc 
động, đau lòng than: “Đức Phật diệt độ như vậy, 
chúng sanh biết nương cậy vào đâu?” 

Đoàn tiễn đưa đi ra theo cửa thành phía 
Tây !”7, đến điện Châu-lê-ba-đàn 'Š có giảng 
đường lớn, họ để kim sàng của Đức Phật ở trên 
giảng đường. Các Thệ tâm, Lý gia, như lời chỉ 
dạy để lại của Đức Phật, dùng gâm mới quấn 
quanh nhục thân, lây vải kiếp-ba một ngàn tâm 
quấn chéo nhau ở phía trên, rồi bỏ vào trong cái 
quan bằng bạc, dùng dầu thơm rảy khắp thân 
Ngài, dùng lọng trời che ở trên. Các Lý gia 
cùng đưa kim quan xuống khỏi điện, để ở giữa 


177: No.1(3) sđd.: ra cửa Bắc. 
178: Châu-lê-ba-đàn Ji 5 ÿ# f#; No.2(3) sđd.: Thiên quan tự Z %ï 3; hay Thiên quan miếu; Päii: 
Makuta-(bandhana)-cetiya. 
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sân, lây củi Chiên-đàn hương, củi mật hương, 
tử chương và củi chiên chất cao rộng ba mươi 
trượng. TỜI, thần, quý, rông, các vua quan, dân 
chúng đều lây hoa hương tung rải trên củi. Lý 
gia đốt củi, lửa vẫn không cháy. Họ hỏi Tôn giả 
A-na-luật: 

“Vì cớ gì mà lửa đốt không cháy?” 

Đáp: 

“Có bậc đệ tử kỳ cựu của Đức Phật là Tôn 
giả Đại Ca-diếp, đi khắp nơi để giáo hóa, nay 
đang trên đường trở vê. Tôn giả Đại Ca- -diệp 
dẫn hai ngàn đệ tử cùng với chư Thiên nhiêu vô 
số, tất cả đều muốn được nhìn thấy Đức Phật 
một cách trọn vẹn, vì vậy nên khiến lửa không 
cháy.” 

Lý gia thưa: 

“Xin vâng theo lời dạy, chờ Tôn giả Đại Ca- 
diễp.” 

Lúc này, Đại Ca-diếp đang cùng bốn chúng 
đệ tử, mỗi chúng là năm trăm người, tạm nghỉ 
mệt trên con đường trở vê. 

Có kẻ dị học tên là Ưu-vi!”, từ chỗ Đức 


19. Hán: Hữu dị học giả danh Ưu-vi # # ## #4 4 ( 7š; No.1(3) sđd.: Ngộ nhất Ni-kiền Tử 3# —- 


b 8ó 4. 


898 TRƯỜNG A-HÀM 


Phật đi đên, tay câm một cành hoa trời, tên là 
Mạn-đả-lặc!°9, thấy Tôn giả Đại Ca- diễp cùng 
với hai ngàn đệ tử theo sau. Ưu-vi đến trước 
Tôn giả Đại Ca-diếp đảnh lễ, chào hỏi. Tôn giả 
Đại Ca-diếp hỏi: 

“Ông từ đâu đi đến đây?” 

Thưa rằng: 

“Tôi từ nước Na-kiệt đến.” 

Tôn giả Đại Ca-diệp hỏi: 

“Ông có biết Đức Phật là Bậc Đại Sư của tôi 
chăng?” 

“Vâng, tôi có biết. Ngài đã diệt độ cách nay 
bảy ngày. Tôi ở chỗ đó nên có được cành hoa 
trời này.” 

Bây giờ, các đệ tử có người chưa thây được 
chân lý, nghe Đức Phật diệt độ thảy đều kinh 
ngạc, hết sức đau buôn than: “Tại sao lại như 
vậy? Chúng sanh biết nương cậy vào ai?” Có 
người đã thây được chơn lý, đã hiểu một cách 
sâu xa lời dạy của Đức Phật, thì nói: “Thế gian 
đều là vô thường, mọi sự thương yêu đều như 
huyễn mộng, có ai sông mãi đâu!? 


180. Mạn-đà-lặc sš JE #7; sđd.: Văn-đà-la 3: ?È #&; TNM: Mạn-đà-la sš JÈ §#; Pãli: Mandaräva. 
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Trong chúng Tỳ-kheo có một vị I-kheo 
tuổi cao nhưng tâm trí lại tôi tăm, không đạt 
được Thánh ý, thây chúng Tỳ-kheo đau lòng, 
xúc động như vậy thì đứng lại và nói: 

“Xin chớ buôn sâu nữa! Lúc Đức Thế Tôn 
còn tại thê, lúc nào cũng răn dạy cấm đoán: đây 
là điều phi pháp, kia là điều phi nghĩa. Thọ trì 
cái này, làm như vậy là không trái phạm. Nay 
Thế Tôn đã qua đời thì chúng ta được tự do, há 
lại không thích thú sao?” 

Chúng Tỳ-kheo đêu cho lời nói như vậy là 
sai, nên cùng nhau thưa với trời. Trời bèn nắm 
Tỳ-kheo già ấy bỏ ra ngoài chúng. Tôn giả Đại 
Ca-diếp bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lên đường gấp.” 

Bốn chúng đệ tử, vô số trời, người đêu buôn 
khóc mà ởi, cùng đến chỗ Đức Phật, nhiễu 
quanh điện ba vòng, cung kính đảnh lễ, đau đớn 
thương tiếc. Tôn giả Đại Ca-diếp nhìn thật kỹ 
vào kim quan của Đức Phật, trong lòng tự 
nghĩ: “Ta trở về trễ, không thấy được Thây ta. 
Chăng biết đầu, chân của Đức Thê Tôn ở chỗ 
nào?ˆ Đức Phật bèn đáp lại bằng cách duõi hai 
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chân ra ngoài. Tôn giả Đại Ca-diếp liên áp nhẹ 
đầu mặt mình vào chân Đức Phật, ca ngợi 
công đức của Đức Phật bằng bài kệ: 
Ngài vì không “sanh, giả , 
Và cũng không 'già, chết ; 
Ngài vì không tụ hỘi, 
Không cùng kẻ ghét chung; 
Ngài cũng vì không để 
Yêu thương mà ly biệt; 
Nên mới cầu phương tiện, 
Đề đạt đến chỗ này. 
Ngài vì năm ấm này, 
Rất ráo không tái thọ; 
Cũng không còn tạo tác, 
Để thọ năm ấm ấy. 
Vì chấm dứt khổ đau, 
Và trừ luôn SỐC hữu; 
Nên mới cầu phương tiện, 
Khiến đạt được như vậy. 
Phật vì đoạn thể gian, 
Ái dục đã trừ sạch; 
Nên gọi là Nhẫn nhục, 
Bỏ phiên não thể gian. 
Phát vì tự an lạc, 
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Cùng an ôn thể gian; 

Cho nên con chấp tay, 
Cung kính đảnh lễ Phật. 
Pháp Phát đã giảng nói, 
Là nguồn sáng thể gian; 
Phát Chí Tôn chỉ néo, 

An ổn không chướng ngại; 
Cũng hóa độ muôn loài, 
Khiến không còn già, chết. 
VÌ $qO ñgưởi thể gian, 

Lạt không thọ ân Phát? 
Trăng sáng trên bầu trời, 
Đề phá tan đêm tối. 

Mặt trời chiếu trên không, 
Để soi sáng ban ngày; 
Điện xet trên frởời cao, 

Để chiếu soi mây sáng. 
Hào quang Phật chiếu ra, 
Để sáng soi ba cối; 

Tất cả các sông ngòi, 
Sông Côn-lôn hơn hết. 
Tất cả vùng nước lớn, 
Biển cả là lớn nhất; 
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Tất cả ngôi sao sáng, 
Mặt trăng là sáng nhất. 
Phát là mắt thể gian, 
Tối tôn trong trời đất; 
Phát vì cứu độ đời, 

Vì ban bô phước đực; 
Phát chỉ dạy, giáo hóa, 
Đến nay đã phân mình. 
Đo vậy mà hôm nay, 

Đệ tử Phát thọ, hành; 
Tất cả trời và HQƯỜI, 
Cung kính cùng đảnh lễ. 

Tôn giả Đại Ca-diệp tán thán Đức Phật 
xong, thì trời, thần, quỷ rồng, vua quan, dân 
chúng đều đảnh lễ nơi chân Phật. Sau đấy thì 
hai chân Phật thu vào kim quan trở lại. Trời, 
người, quỷ, rông thây vậy đêu nức nở, thương 
tiếc. Tôn giả Đại Ca- diễp và các TIy-kheo cùng 
nhau thăm hỏi, chia buôn. Các Thệ tâm, Lý gia 
bèn đốt lửa trà-tỳ. Chư Thiên tung rải hương 
hoa, đều nói rằng: “Vì sao chúng sanh lại cùng 
khốn như thế này?? 

Hào quang của Đức Phật thường chiễu 
thắng lên cõi trời thứ bảy là cõi Phạm thiên. 
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Những chỗ tôi tăm, khuất kín trong mười 
phương, nơi mà chúng sanh không nhìn thấy 
nhau được, nhờ hào quang của Đức Phật 
cùng lúc sáng rực nên hân hoan nói: “Ánh 
sáng ở đâu thê?” 

Các Lý gia bàn bạc, khi nhục thân của Đức 
Phật đã cháy xong, họ liên lây nước hoa rưới 
lên cho lửa tắt, rửa sạch xá-lợi, đựng đây trong 
bát bằng vàng. Y trong và ngoài của Đức Phật 
vẫn còn nguyên như cũ. Trong khi vải kiếp- -ba 
quấn quanh thân Ngài đêu cháy hết. Họ lấy bát 
chứa xá-lợi để trên kim sàng rồi đưa vào cung, 
đặt trên chánh điện. Trời người tung rải hoa, ca 
nhạc, đốt đèn đi bộ quanh thành, đèn thắp sáng 
trên mặt đât đến mười hai dặm. Tôn giả A-nan 
nói với Tôn giả A-na-luật: 

“Cám ơn các vị trời, rồng, xin chư vị hãy trở 
về nơi chỗn của mình.” 

Trời, rông, quý, thần đều rơi nước mắt, 
thưa: 

“Mặt trời, mặt trăng của ba cõi đã mật. Thế 
gian sẽ mãi bị tăm tôi. Lễ an táng sắp dứt hay 
còn kéo dài trong bao lâu nữa? Dân chúng đông 
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đảo như muôn đuôi gâp chúng ta đi. Vậy chúng 
ta làm gì bây giờ?” 

Đáp: 

“Dân chúng nhao nhao muốn dâng hoa 
hương, vậy chư vị nên tạm thời trở về, để dân 
chúng được giải bày tâm lòng của mình.” 

Đề Thích hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Ngày nào thì sẽ dựng tháp của Đức Thế 
Tôn?” 

Tôn giả A-na-luật hỏi Tôn giả A-nan. Tôn 
giả A-thưa: 

“Sau chín mươi ngày, sẽ chọn ở g1ữa ngã tư 
đường dựng tháp, lập đàn tràng.” 

Chư Thiên đông nói: 

“Vị duyên cớ gì chờ đến chín mươi ngày?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Bốn chúng đệ tử còn ở xa, họ đang vội vã 
trở về để mong được nhìn thây xá-lợi của Đức 
Phật.” 

Bây giờ, chư Thiên cùng một lúc cung kính 
lễ bái. Đế Thích đi trước, chư Thiên theo sau, 
nhiễu quanh chánh điện ba vòng, buôn khóc trở 
về. 

Hai vạn Tỳ-kheo lo việc gìn giữ xá-lợi của 
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Phật. Lại cảm tạ quốc vương, xin vua trở lại 
cung. Vua và các quan lễ bái lần nữa buôn bã 
nhiễu quanh chánh điện ba vòng rôi trở về 
cung. Nhà vua bảo các phu nhân, thể nữ đều 
phải phụng trì giới cắm trong suốt chín mươi 
ngày. Các Thệ tâm, Lý ø1a cũng thực hành trai 
giới trong thời gian ây. Dân chúng khắp bốn 
phương xa đêu nghe Đức Phật đã diệt độ. 

Bốn chúng đệ tử ở nước Cưu-di'!, đều 
mang theo hương hoa để cúng dường. Ai nấy 
đều khóc thương sâu thảm, chật ních đường xá. 
Họ nhiễu quanh chánh điện ba lân, cúi lạy dưới 
đật, giậm chân thương tiếc, than thở: “Tại sao 
lại như thê này? Các vị vua ở cách xa trong 
vòng ngàn dặm thì cùng đi với thái tử. Các vị 
vua ở ngoài ngàn dặm thì sai thái tử đốc suất 
dân chúng cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu 
quanh chánh điện, tiếc thương, dâng hoa hương 
cúng dường. Ai đến trước thì về trước, ai đến 
sau thì về sau. 

Các Tỳ-kheo đồng hỏi Tôn giả A-nan: 

“Phương pháp an táng cúng dường xá-lợi 


181: Cựu-di J§ 5 tức Cưu-di-na-kiệt. 
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như thê nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Nên đi về hướng Đông, cách thành ba 
mươi dặm, ở đây. có thôn Vệ-trí””, sẽ đến chỗ 
ngã tư đường trống trải lập tháp, dựng đản 
tràng, lấy ngọc làm ngói, viên ngói mỗi bê rộng 
ba thước, tháp cao rộng mười lăm thước, xá-lợi 
đựng trong bát vàng để ngay chính giữa. Dựng 
tháp xong thì lập đàn, treo cờ phướn trên cao, 
thắp hương đốt đèn, quét sạch, rải hoa, dùng 
mười hai bộ nhạc, sáng tối tấu lên để cúng 
dường. Các Thệ tâm, Lý gia hãy cùng nhau lo 
hoàn thành bảo tháp để Phạm VƯƠng, ` Đề Thích, 
quỷ, rồng, vua quan và dân chúng tiễn đưa xá- 
lợi Phật.” 

Lý g1a cung kính vâng lời, làm đúng như lời 
chỉ dẫn của Tôn giả A-nan. 

Tôn giả Đại Ca-diếp, các bậc A-la-hán và 
Tôn giả A-na-luật cùng nhau bàn luận: Ba mươi 
vạn dân chúng, vua và các quan hiện tại khi 
mạng chung sẽ được sanh lên chỗ của ngài Di- 
lặc!®3 tại trời Đâu-thuật. Khi Đức Di-lặc thành 


182: Vệ-trí ‡#ï #4; bản No.1(3) không nói đến địa danh và chỉ tiết này. 
183. Dị-lặc 7 #J): Skt.: Maitreya. 
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Phật, thuyết giảng kinh lân thứ nhất, có chín 
mươi sáu ức Tỳ-kheo chứng quả A-la-hán. Ngài 
Di-lặc sẽ thuyết giảng kinh cho các chúng sanh 
rằng: “Các thân thông này đêu là của Đức Phật 
Thích-ca Văn!' Bây giờ làm tháp thì hãy treo 
cờ phướn, thắp hương, đốt đèn, thực hành đúng 
theo giới pháp của Phật, công việc này đêu giao 
cho Thanh tín sĩ và Thanh tín nữ vậy. 

Tôn giả Đại Ca-diếp và A-nan cùng các vị 
A-la-hán luận bàn tiếp: “Vua nước Cưu-di sau 
khi mạng chung sẽ sanh về đâu?'. Tôn giả Đại 
Ca-diếp nói: 

“Vua nước ây mạng chung sẽ sanh lên cõi 
trời thứ mười hai là Thủy vi'?°. Sau khi Đức 
Di-lặc hạ sanh, thành Phật, ông ây sẽ có tên 
là Tu-đạt!”, tạo dựng cung điện cho Phật Di- 
lặc, nhà giảng dạy đạo '*°, như tỉnh xá Văn 
vật!, vườn Cấp cô độc. Y phục, thức ăn 
uống, thuốc men chữa bệnh luôn cúng dường 


184. Thập nhị Thủy vi thiên -†- — zK ÿ#t %, cõi trời thứ mười hai, tức phổ thông gọi là Quang âm 
thiên hay Cực quang thiên; Pãli: Äbhassara. 

185. Tu đạt Zã 35; Pali, Skt.: Sudatta. 

186: Hán: giảng thọ đạo đường š# ZZ ?š ‡f. 

187. Văn vật tinh xá [j 1 # , có lẽ là Kỳ-hoàn tinh xá *{t )E #  (Päli: Jetavana), được dùng 
để so sánh. 
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đây đủ cho Tỳ-kheo Tăng.” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: 

“Quốc vương nước Cưu-di tại sao không ở 
chỗ Đức Phật Di-lặc mà chứng đạo quả Ứng 
chơn?” 

Tôn giả Đại Ca-diệp đáp: 

“Tâm dục của vua ấy chưa nhàm chán đôi 
với các khô của sanh, lão, bệnh, tử, buôn sâu 
cho nên không đạt được đạo quả Ứng chơn 
vậy.” 

Tôn giả Đại Ca-diếp nói với A-nan: 

“Ai không nhàm chán đối với bao nỗi khô, 
lo của sanh tử thì rốt cuộc chắng chứng đắc 
đạo.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Tôi đã nhàm chán nó từ lâu rồi, tại SaO 
không đắc đạo?” 

Tôn giả Đại Ca-diệp đáp: 

“Tôn giả chỉ vâng giữ giới luật mà không 
tư duy về trong, ngoài thân, tư duy về sự ô uế 
của thân chuyên biến theo dòng sanh tử nên 
chưa đạt được.” 
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Có tám nước ở ngoài biên giới'®Š nước Cưu- 
đi nghe tin Đức Phật đã diệt độ, xá-lợi hiện 
đang được lưu giữ tại nước Cưu-dI, tức thì họ 
đều huy động quân binh kéo đến đòi chia phần 
xá-lợi. Vua nước Cưu-dli nói: 

“Đức Phật đã ngự tại nước tôi, nay Ngài đã 
diệt độ, thì tôi sẽ lo việc cúng dường. Các vị từ 
chỗn xa xôi khô nhọc tới đây mong được chia 
phân xá-lợi, điêu đó không thể được.” 

Tám vị vua kia đáp: 

“Chúng tôi thành thật mong muốn được 
chia phân xá-lợi. Nếu ông không chia cho 
chúng tôi, chắc chắn chúng tôi phải ra lệnh cho 
quân binh chống cự đề đoạt lẫy.” 

Trời Đề Thích thấy tám vị vua cùng nhau 
tranh cãi để được phân xá-lợi đem về nước 
cúng dường, liên hóa thành một vị Phạm chí 
tên là Truân-khuất!??, chắp tay đến trước chỗ 
tám vị vua để giải thích: 

“%X1n cho tôi nói một lời: Lúc Đức Phật còn 


188. No.5 không liệt kê tên các nước. Tham chiếu bản No.1(3): Ba-bà 3¿ 3 (Paäli: Pãvã), Giá- 
la-phả 3# š§ Hi (Pali: Allakapa), La-ma-già #§ Ƒ# Ji (Päli: Ramagäma), Tỳ-lưu-đề HỊt §ƒ ‡ 
(PãäIi: Vethadipa), Ca-duy-la-vệ 3 4 ‡£ fï (Pali: Kapila-vatthu; Skt.: Capila-vastu), Tỳ-xá-ly 
Ift ⁄> 8# (Skt.: Vaiéãli) và Ma-kiệt J# ờ#j (Pali, Skt.: Magadha). 

189. Truân-khuất rữ Ƒ#; No.1(3) sđd.: Bà-la-môn Hương Tánh 3 #§ Ƒ'] # ‡#. 
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tại thê, các vua luôn phụng hành, tôn kính lời 
dạy của Ngài là phải luôn từ bị. Phàm là bậc 
chủ của muôn dân thì không nên tranh chấp 
mà nên thực hành bỗn sự bình đẳng, chia đều 
xá-lợi của Phật ra, khiến cho các nước đêu có 
bảo tháp, để khai mở sự tôi tăm của dân 
chúng, giúp họ được biết có Phật, lây đó làm 
giêng mối ngõ hầu đạt được phước đức lớn 
lao.” 

Trời, thân, quỷ, rồng, các vua và dân chúng 
cùng nhau khen ngợi: 

“Lành thay, Truân-khuất! Ngài đã rộng thí 
phước điền cho chúng sanh.” 

Vậy là họ cùng nhau nhờ Truân-khuất chia 
xá-lợi ra làm tám phân băng nhau. Truân- 
khuất tự lấy bát vàng của cõi trời, bên trong 
bát dùng đường mía!” bôi lên để chứa xá-lợi, 
mỗi vua một phân. Các vua được xá-lợi rồi thì 
buôn vui lẫn lộn, đều lấy hương hoa, cờ phướn 
bằng tơ năm sắc, thắp hương đốt đèn, sáng tôi 
tâu nhạc. Truân-khuất cung kính xin sô mật 
xá-lợi còn lại ở trong bình để đem về lập tháp 


zx 


190. Hán: thạch mật Z¡ #. 
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thờ. Các vua đông ý cho, ông liên bỏ xá-lợi vào 
bình. Bấy giờ có một đạo sĩ tên là Hoàn-vi'°! 
cũng đến chỗ vua để xin xá-lợi. Vua bảo: 

“Đã phân chia hết cả rồi, hiện chỉ còn số 
cháy thành than, nên tự mình đến đó mà lấy.” 

Ông đạo sĩ liên đến chỗ trà-tỳ lây phần 
cháy thành than xong thì dùng hương hoa 
cúng dường. Lại có người ở vùng GiIà-ca- 
kiệt” cũng tới để xin xá-lợi. Nhà vua bảo là 
đã phân hết rồi, chỉ còn có phân tro thôi. 
Người ây liên đến lây phần tro kia thờ cúng 
trong chín mươi ngày. 

Tôn giả Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ca-chiên- 
diện cùng nhau bàn bạc: “A-nan theo hầu Phật 
rất lâu, riêng được gân gũi với Đức Phật. 
Những gì Đức Phật đã giáo hóa, nêu giảng, chỉ 
dạy rộng khắp, A-nan đều ghi nhớ kỹ trong 
tâm, không chỗ nào là không hiểu rõ. Chúng ta 
hãy nhờ A-nan đọc tụng lại pháp luật để đại 
chúng dựa theo đấy mà lãnh hội, ghi chép.) 

Tỳ-kheo Tăng cũng cùng nhau bàn luận: “A- 


191: Hoàn-vi ‡l 38; xem cht.54. 
192. Già-ca-kiệt È 3 ÿ§; No.1(3) chỉ nói người ở thôn Tắt-bát šE $‡; bản Päli: nói người 
Moryä ở Pipphala. Các phiên âm và Pãli không gần nhau, nên khó xác định. 
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nan chưa chứng đạo quả sợ còn có tâm tham, 
che giấu những chỗ ý nghĩa vi diệu, không chịu 
nói hết.” 

Có những Tỳ-kheo Tăng thì bảo: “Nên tạm 
lập ra một tòa cao, chư Thánh vân tập, các vị 
Tỳ-kheo Tăng nhân đó nêu câu hỏi, trên dưới 
ba lân, hỏi về chỗ cốt yêu của kinh thì mới có 
thể biết được sự thành thật.” 

Vua nước Cưu-di lập bảo tháp để thờ Phật, 
lại xây phòng ốc, thiên thất rộng rãi đẹp đẽ để 
chứa ba ngàn Tỳ-kheo ở trong đó tụng kinh, tọa 
thiền. Nhà vua sai vị đại thân tên là Ma-nam 
đem ba ngàn bình lính luân phiên lo canh gác 
bảo tháp. Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn giả A- 
na-luật cùng báo cho các Ty-kheo Tăng là sẽ 
kết tập kinh luật của Phật là bốn bộ A-hàm. Tôn 
giả A-nan theo hầu Phật, một mình luôn được 
gân gũi với Đức Phật. Đức Phật vì sự phóng 
túng không biết kiềm chế của chúng sanh nên 
tạo ra một bộ A-hàm; vì những người hung dữ 
nóng giận, bội nghịch, nên tạo ra một bộ A- 
hàm; vì hạng người ngu si tăm tối, xa lìa 
đường chánh nên tạo ra một bộ A-hàm; vì 
những người bất hiếu với cha mẹ, xa lìa các 
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bậc Hiên thiện, không ghi nhở ân sâu của Phật 
nên không lo báo đến, đo đó tạo thành một bộ 
A-hàm. 

Chúng Sa-môn thưa: 

“Chỉ có Tôn giả A-nan là bậc biết rõ về bỗn 
bộ A-hàm, cho nên phải nhờ Tôn giả đọc tụng.” 

Tôn giả Đại Ca-diếp nói: 

“ôn giả A-nan chưa chứng đạo quả, sợ còn 
có ý tham không nói hết các kinh.” 

Chúng Tỳ-kheo thưa: 

“Hãy đem việc trước đây để chất vân Tôn 
giả A-nan. Nên mời Tôn giả A-nan lên chỗ 
ngồi cao, các bậc Hiên thiện ở dưới nêu hỏi về 
kinh.” 

Mọi người đều nói: 

“Lành thay! Rất hợp với việc lớn.” 

Các Sa-môn trị sự liên họp Thánh chúng 
øiục Tôn giả A-nan ra mặt. Thánh chúng đều an 
tọa, mời Tôn giả A-nan tiến lên mau. A-nan 
bước lên, cung kính đảnh lễ Thánh chúng. 

“Người nào được quả Ứng chơn Sa-môn thì 
vẫn ngôi như cũ. Người nào chưa đắc quả Ứng 
chơn thì hãy đứng dậy.” 
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Sa-môn trị sự mời Tôn giả A-nan lên ngôi 
trên tòa cao ở chính giữa. A-nan từ chối, nói: 

“Đó không phải là chỗ ngôi của tôi.” 

Thánh chúng đều nói: 

“Vì để đọc tụng kinh Phật nên mời Tôn giả 
ngồi ở chỗ ấy, nhằm nói lại giáo pháp tối 
thượng của Đức Phật mà Ngài được lãnh hội 
cho chúng Tăng nghe.” 

A-nan liên ngôi. Chúng Hiên thiện hỏi: 

“Tôn giả có bảy điều lỗi lầm, vậy Tôn giả 
có biết chăng? Đức Thế Tôn lúc còn tại thế đã 
bảo: “An vui thay trong cõi Diêm-phù-đề!? Vậy 
mà ngài vẫn cứ làm thinh không đáp!”3.” 

VỊ Sa-môn trỊ sự gọi A-nan. A-nan liên đáp: 

“Phật là Bậc Thánh Tôn Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác, há lại không được tự tại hay sao 
mà phải chờ tôi nói? Giả sử Đức Phật còn trụ 
thế trong một kiếp, thì Đức Di-lặc Chí Tôn làm 
sao mà sớm được thành Phật?” 

Thánh chúng 1m lặng. A-nan thì không sợ 
hãi. Thánh chúng cùng nói: 

“Xin ngôi lại chỗ cũ để biết giáo pháp mà 


193. Buộc tội A-nan không khuyến thỉnh Phật trụ thế lâu hơn, dù Phật đã có gợi ý. 
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Ngài tuyên đọc tụng cùng với Chánh pháp mà 
đại chúng được lãnh hội là giỗng nhau, không 
øì hơn là xin mời Ngài ba lần lên tòa đọc tụng 
Chánh pháp. ” 

Tôn giả A-nan ba lần xuống tòa, rôi lại lên 
tòa nói: 

“Y-diệm ma tu-đàn. Y-diệm ma tu-đản!”! là: 
“Tôi nghe từ Phật.ˆ Các Ty-kheo Tăng nghe lời 
nói mở đầu của Tôn giả A-nan: *Y-diệm ma tu- 
đàn", “Tôi nghe từ Phật, tất cả đều nghẹn ngào 
nức nở, nói: “Biết làm sao đây? Đức Phật mới 
đây vẫn còn tại thế mà nay lại nói: “Tôi từ Phật 
nøhe như vây.` 

Trời, thần, quý, rông, đề quan và muôn dân, 
bốn chúng đệ tử, không ai là không thương tiếc. 
Tôn giả Đại Ca-diếp tuyến chọn trong chúng 

Hiền thánh được bốn mươi vị A-la- hán 195, 
theo Tôn giả À-nan để nghe tụng đọc về bốn 
bộ A-hàm: mỗi bộ A-hàm sáu mươi xấp 
lụa19ó6. Chép kinh chưa xong, ở trong miêu 


194. Y-diệm ma tu-đàn £t f4 J# Zï R7, phiên âm lời mở đầu các kinh, gần với Skt.: hỗn chủng, 
hay Pãli: evam me sutam, hơn là gần âm với Skt.: tiêu chuẩn: evam mayã š$rutam. Hán dịch 
phổ thông: như thị ngã văn #I # #3 Bị. 

195. Truyền thuyết trong các Luật tạng nói: năm trăm A-la-hán. 

196. Hán: lục thất sắt tố 2š -Ƒ 1£ 3, “sáu mươi xắp lụa”. Kết tập lần đầu bằng khẩu truyền, chưa 
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thờ Phật tự nhiên sanh ra bốn cầy danh mộc. 
Một cây tên là Ca-chiên, một cây tên là Ca- 
tỉ-diên, một cây tên là A-hóa, một cây tên là 
Ni-câu-loại. ˆ 

Các Ty-kheo Tăng nói: 


“Chúng ta đem tâm từ bi chép bốn bộ A- 
hàm, tự nhiên sanh ra bốn cây thân diệu. Bốn 
bộ A-hàm chính là cây đạo!” của Đức Phật. 
Do đó phải cùng nhau hết lòng giữ gìn. Giới 
của Tỳ-kheo Tăng gồm có hai trăm năm mươi 
giới thanh tịnh. Giới của Tỳ-kheo-ni gồm có 
năm trăm sự. Giới của Ưu-bà-tắc gồm có năm. 
Giới của Ưu-bà-di gồm có mười!”3 

“Khi chép kinh xong, các Ty-kheo Tăng 
mỗi người phải tự thực hành kinh giới, cùng 
nhau trao truyền giáo hóa cho đến ngàn năm. 
Trong ngàn năm ấy, có người giữ đúng giới 
nên được ở chỗ của Phật Di-lặc là cõi trời thứ 


chép thành căn tự; cho nên Hán dịch ở đây không chính xác. Có thể hiểu: mỗi bộ A-hàm 
nguyên thủy được tập thành gồm sáu mươi tụng, tức sáu mươi lần đọc mới hết. Truyền 
thuyết các bộ phái không giống nhau. 


197. Hán: Đạo thọ 3š iš{, tức cây Bồ-đề. 
198: Nguyên văn: Ưu-bà-di giới hữu thập {# 3 5 # #ï - (?), Hán dịch này có sự nhằm lẫn. Có 
lẽ muốn nói là giới của Sa-di. 
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tự 9: 

“Đức Thế Tôn Di-lặc sẽ vì chư Thiên 
giảng nói kinh pháp. Nay, trong chúng hội đều 
là những người trì giới của Đức Phật Thích-ca 
Văn, tương lai sẽ sanh đến cõi ấy. Đức Phật 
Di-lặc nói: “Các vị hãy siêng năng tỉnh tấn 
thực hành đầy đủ những điều khó làm, nhiều ít 
cũng phải thọ trì giới luật. Sau khi Phật đã Nê- 
hoàn”? hãy tạo tám miễu thờ201. Cái thứ chín 
là tháp thờ cái bình chứa xá-lợi. Cái thứ mười 
là tháp thờ phân xá-lợi vụn thành than, tháp 
mười một là tháp thờ tro dư.” 

Kinh nói”: “Đức Phật đản sinh là ngày 
mông tảm tháng tư, ngày mông tám xuất 1a, 
ngày mông tám đắc đạo, ngày mông tám diệt 
độ. Ngài xuất gia học đạo, vào tháng sao 
Phât””. Ngài thành đạo vào tháng sao Phất. 
Ngài Bát-nê-hoàn, vào tháng sao Phất?*,? Cỏ 


199. Tầng trời thứ tư của Dục giới, chỉ trời Đâu-suất. 

200. Trong bản Hán: nê-viết 3E E1. 

201: Nguyên Hán: tông miếu 2 Ji. 

202. Trong bản: Kinh viết 4š 

203. Nguyên Hán: Phát tinh 3ÿ; #; Skt.: Purya(-nakratra), tương đương sao Quỷ trong nhị thập 
bát tú. Tháng sao Purya, hay tháng Paursa tương đương khoảng tháng 12, tháng Giêng 
dương lịch. 

?04. Tham chiếu No.2(3) sđd.: Phật sinh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt độ thời nào? Sinh 
khi sao Phất mọc. Xuất gia khi sao Phất mọc. Thành đạo khi sao Phát mọc. 
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cây đều sanh hoa lá, cây côi khắp cả nước đều 
lại xanh tốt um tùm. Đức Phật đã Bát-nê-hoàn 
TÔI, VỊ Thiên Trung Thiên của ba cõi, ánh hào 
quang đã tắt, tất cả muôn loài trong mười 
phương đều tự quy y Phật.””” 


L] 


205. No.5 đoạn văn từ: “Quốc vương cùng bốn mươi vạn dân chúng nghe tin hầu như ngất xỉu, 
cho đến tất cả muôn loài trong mười phương đều quy y Phật.” Đây là những sự kiện xảy ra 
sau khi Phật vào Niết-bàn: Từ vua quan sĩ thứ thương khóc xót xa cho đến những bài kệ tán 
thán của chư Thiên các cõi đối với ân đức công hạnh của Phật đối với chúng sanh ba cõi, 
cùng những sự kiện sắp xếp dự liệu cho việc trà-tỳ làm sao cho đúng pháp, cho đến mọi sự 
kiện khác xảy ra quanh việc chia phần xá-lợi cho các nước phụng thờ giữa hai bản trên 
những sự kiện chính thì đồng, nhưng về cách diễn tả sự kiện chỉ tiết thì không giống nhau. 
Đôi khi bản này có sự kiện này mà bản kia lại không và ngược lại, hay những sai khác nhau 
về nhân danh, địa danh quốc độ vào lúc bấy giờ giữa hai bản như những chú thích đã ghi lại 
ở trên. 


KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN 


SỐ 6 
KINH BÁT-NÊ-HOÀN ' 
Hán dịch: Vô Danh 
QUYÊN THƯỢNG Z 

Nghe như vây Ỷ: 

Một thời Phật du hóa tại núi Diêu Ý, thuộc 
thành Vương xá, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bây giờ vua A-xà-thế nước Ma-kiệt, cùng 
với nước Việt-kỳ không hòa thuận. Nhà vua tập 
1 Bản Hán, Bái-nê-hoàn kinh, quyễn thượng, Đông Tấn, vô danh dịch. Đại I, No. 6 tr.176a-183b. 

Tham chiếu, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 2, Hậu Tần Hoằng thỉ niên Phật-đà-da- 
xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, 'Đệ nhất phân sơ Du Hành kinh Đệ nhị. Đại I, No. 2(1) tr.11a- 
Ễ - nữ Quyễn thượng kinh Bát-nê-hoàn. 
3 Nguyên văn: Văn như thị [ #II 


* Diêu sơn ##§ II I; No.1(2), Kỳ-xà-quật sơn. Các tên riêng phần lớn giống như No.5. Xem các chị. liên 
hệ từ 4 >7, số hiệu 5 Kinh Phật Bái-nê-hoàn, quyễn thượng. 
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họp quân thân cùng bàn bạc: 

“Nước Việt-kỳ cậy mình giàu có, dân chúng 
đông đúc, đất đai phì nhiêu, lại có nhiều châu 
báu nên không chịu thân PHÚC ta. Vậy hãy đem 
binh chính phạt nước ây.” 

Trong số các bậc Hiên thiện của nước Ma- 
kiệtcó một đại thần tên Vũ-xá vốn thuộc 
chủng tộc Phạm chí. Vua A-xà-thế sai ông đến 
đảnh lễ ra mắt Đức Phật, kính hỏi thăm tin tức, 
Ngài ngôi đứng có nhẹ nhàng không, đi lại có 
khỏe mạnh không, đức hóa ngày có càng tốt 
đẹp không và thưa: 

“Vua A-xà-thế của nước Ma-kiệt cùng với 
nước Việt-kỷ có sự hiêm khích, vua quan cùng 
bàn luận muôn đem quân sang đánh nước ây, 
cúi mong Đức Chúng Hựu' có lời gì dạy bảo 
chăng?” 

Đại thần Vũ-xá vâng mệnh vua, liền cho 
năm trăm cỗ xe, hai ngàn người đi bộ, hai ngàn 
người cưỡi ngựa tất cả cùng đi đến núi Diêu. 
Tới chỗ giáp con đường nhỏ Vũ-xá liền xuống 
xe đi bộ. Thây Đức Phật hoan hỷ, sắc diện 


5 Chúng Hựu # 3ƒ¡ ; phổ thông dịch là Thế Tôn. 
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khiêm cung, từ tốn; thân khí trang trọng, nhún 
nhường, Vũ-xá liên vái chào đúng lễ nghi rồi 
quỳ mọp mà bạch răng: 

“Vua A-xà-thê nước Ma-kiệt, sai con đến 
đảnh lễ Đức Phật, cung kính hỏi thăm tin tức, 
Ngài ngôi đứng có nhẹ nhàng không, đi lại có 
khỏe mạnh không, đức hóa ngày có càng tốt 
đẹp không?” 

Đức Phật đáp: 

“Rất tốt! Nhà vua, dân chúng trong nước 
cùng ông thảy đều bình an chăng?” 

Vũ-xá bạch: 

“Nhà vua cùng với nước Việt-kỳ có điều 
hiềm khích. Vua và các quan họp lại bàn bạc: 
“Vì nước ấy cậy mình giàu có, dân đông, đất 
đai phì nhiêu, sản sanh ra nhiều châu báu, nên 
không chịu thuần phục nước Ma-kiệt. Vì vậy 
vua nước Ma-kiệt muốn đem quân sang đánh. 
Cúi mong Đức Phật dạy bảo”. ” 

Đức Phật nói với vị đại thân: 

“Ngày xưa, một thời ta từng du hóa ở nước 
Việt-kỳ, dừng chân nơi miếu thân Chánh táoế, 


Ê Chánh táo thần xá IF ## ## ⁄>; trong bản Pãli tương đương, Phật đã từng giảng bảy pháp bất 
thối cho người Bạt-kỳ tại thần miếu Sãrandada-cetiya. Xem cht.11, số hiệu 5, sđd. 
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thây dân chúng nước ây đêu hết lòng tuân theo 
lệnh vua. Khi ây ta liên nói về bảy pháp trị 
nước, là con đường không nguy vong. Nếu ai 
thực hành được, thì ngày càng hưng thịnh, 
không hề suy tốn.” 

Đại thân Vũ-xá liên chắp tay bạch: 

“Con muốn được nghe bảy pháp ấy và 
cách thức thi hành như thể nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy lắng nghe!” 

Đáp: 

“Con xin thọ giáo.” 

Khi ấy, Hiển giả A-nan đứng phía sau quạt 
hâu Phật. Đức Phật bảo Hiền giả A-nan: 

“Ngươi có nghe người nước Việt-kỳ thường 
cùng nhau tụ hội, bàn luận về chính sự, tu chỉnh 
phòng bị để tự thủ chăng? 

Đáp: 

“Con có nghe người nước họ thường cùng 
nhau tụ hội để bàn luận về chính sự, tu chỉnh 
phòng bị đề tự thủ.” 

Đức Phật dạy: 

“Nêu như vậy thì nước ấy không thể suy 
thoái.” 
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“Ngươi có nghe ở nước Việt-kỳ, vua tôi 
thường hòa thuận, trung thành với trách nhiệm, 
cùng tôn kính, cúng dường nhau” chăng?” 

Thưa: 

“Con có nghe vua tôi nước ấy thường hòa 
thuận, trung thành với trách nhiệm, cùng tôn 
kính, cúng dường nhau. ˆ 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỷ cùng 
nhau tôn trọng pháp luật, không chấp nhận 
những điều không đáng được chấp thuận; 
không dám trái phạm chăng?” 

Đáp: 

“Con nghe dân chúng nước ấy tôn trọng 
luật pháp, không chấp nhận những điều không 
đáng được chấp thuận; không dám trái phạm.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ kính cần 
giữ đúng lễ, nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ 
kính nhường lẫn nhau chăng?” 

Đáp: 

“Con có nghe dân nước Việt-kỳ kính cần 
giữ đúng lễ, nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ 


7 Hán: chuyển tương thừa dụng ÿ# ‡ z HỊ. Xem cht.11, số hiệu 5, sđd. 
8 Hán: vô thủ vô nguyện #£ H/ ## Ji. Xem cht.12, sđd.: nt. 
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kính nhường lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ hiểu 
thuận đôi với cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, 
luôn nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng 
thượng chăng?” 

Đáp: 

“Con có nghe dân nước ấy hiếu thuận đối 
với cha mẹ, tôn kính sư trưởng, luôn nghe lời 
dạy bảo của các bậc trưởng thượng.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ vâng theo 
phép trời, noi theo phép đất, kính sợ quỷ thân, 
kính thuận bốn mùa chăng?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân nước ấy vâng theo phép 
trời, noi theo phép đất, kính sợ quỷ thân, kính 
thuận bốn mùa.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ tôn thờ 
đạo đức, trong nước có các bậc Sa-môn, A-la- 
hán” hoặc chư vị ấy từ bốn phương đến thì luôn 
cúng dường y phục, thức ăn uông, giường năm 
và thuốc chữa bệnh chăng?” 

Thưa: 


9 Hán: Ứng chơn jƒ#§ 7ï, tức A-la-hán. 
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“Con có nghe dân nước ấy kính thờ đạo 
đức, trong nước có các bậc Sa-môn, A-la-hán, 
hoặc chư vị ây từ bốn phương đến thì luôn cúng 
dường y phục, thức ăn uống, giường năm và 
thuốc chữa bệnh.” 

Đức Phật dạy: 

“Phàm nước nào thực hành bảy pháp này, 
thì khó làm cho họ nguy khôn được.” 

Vũ-xá thưa: 

“Nêu dân nước Việt-kỳ thực hành được một 
pháp thôi thì hãy còn không thê công phá nối, 
huống chỉ là thực hành đủ bảy pháp ấy.” 

Vũ-xá lại thưa: 

“Vì việc nước quá bê bộn nên con xin cáo 

Đức Phật bảo: 

“Ông nên biết thời.” 

Vũ-xá liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Đức Phật rôi ra đi. 

Bây giờ Đức Phật bảo Hiện giả A-nan, hãy 
báo cho các Tỳ-kheo ở trong núi Diêu biết, tất 
cả tập họp tại giảng đường. 

Hiển giả A-nan liền triệu tập đông đủ các 


từ. 
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Tỷ-kheo tại giảng đường. Đại chúng cung kính 
đảnh lễ Đức Phật rôi ngôi sang một bên. 

Đức Phật dạy: 

“Này các Iy-kheolHãy nghe ta nói, 
hãy khéo suy nghi, lãnh hội.” 

Tất cả Tỳ-kheo đêu bạch: 

“Chúng con xin thọ giáo.” 

Đức Phật dạy: 

†y-kheo có bảy giáo pháp thì Chánh pháp 
không suy thoái. Những øì là bảy? 

“1, Thường xuyên tụ hội để tụng giảng kinh 
đạo, không được biếng nhác. 

“2. Phải hòa thuận, trung chánh, dạy bảo lẫn 
nhau, cùng tôn kính, cúng dường nhau. 

“3, Không chấp nhận những điều không 
đáng được chấp thuận; vui thích ở những nơi 
chôn thanh văng!?, 

“4. Phải dứt bỏ dâm dục, lớn nhỏ có thứ tự, 
đối xử nhau đúng lễ. 

“5, Phải lấy lòng từ hiếu kính thờ các bậc 
Sư trưởng, nghe lời dạy bảo. 

“6. Phải phụng thờ giới pháp, kính sợ kinh 


10 Sơn trạch LÍ ‡#. 
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giới, fu tập phạm hạnh. 

“7, Phải tuân theo đạo pháp, cúng dường 
Thánh chúng, khai mở cho kẻ mới tu học. 
Người đến học, phải cung cấp y phục, thức ăn 
uống, giường năm cùng thuốc chữa bệnh cho 
họ. 

“Đó là bảy pháp có thê làm cho Chánh pháp 
được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy điều cân phải giữ 
gìn thì Chánh pháp không suy thoái. Phải khéo 
suy tư, thực hành: 

“1. GIữ sự thanh tịnh, không ưa thích các 
pháp hữu vi! 

“2. GIữ sự vô dục, không tham lợi dưỡng. 

“3. Giữ nhẫn nhục, không có tranh tụng. 

“4. Giữ hạnh Không!”, không vào chỗ đông 
người. 

“5. Giữ pháp ý, không khởi các tưởng. 

“6. Giữ nhật tâm, tọa thiên, định ý. 

“7. GIữ sự kiệm ước, ăn mặc giản dị, lây có 


11 Hán; bất lạc hữu vi 4£ #£ # 7š, không ham thích những hoạt động thế tục; Päli: na 
kammärämäã bhavissaniti. 


12 Hán: không hạnh 2 ƒ7; có lẽ chỉ A-lan-nhã hạnh, tức thích sống trong rừng thanh vắng; 
Pãli: bhikkhù na sañganikãrämä bhavissanti, nếu các Tỳ-kheo không thích quần tụ. 
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làm g1ường. 

“Bảy pháp như vậy, có thê làm cho Chánh 
pháp được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, có bảy điều 
cung kính thì Chánh pháp không bị suy thoái. 
Phải khéo suy niệm, thực hành: 

“I. Kính Phật, hãy khéo đem tâm lễ bái, 
không nương tựa vào đâu khác. 

“2. Kính pháp, chí ở nơi ý đạo, không 
nương tựa vào đâu khác. 

“3. Kính chúng Tăng, vâng theo lời dạy, 
không nương tựa vào đâu khác. 

“4. Kính trọng sự tu học, kính thờ người trì 
giới, không nương tựa vào đầu khác. 

“5, Kính trọng những điều hiểu biết, kính 
thờ những vị giảng dạy, không nương tựa vào 
đâu khác. 

“6. Kính trọng sự thanh tịnh, vô dục, không 
nương tựa vào đâu khác. 

“7, Kính trọng thiên định, dốc thực hành 
việc ngôi thiên, tĩnh lặng, không nương tựa vào 
đâu khác. 

“Hành bảy pháp như vậy thì Chánh pháp có 
thể được trụ lâu dài. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy thứ tài sản ” 
khiến cho Chánh pháp không suy thoái, phải 
khéo nhớ nghĩ, thực hành: 

“{, Phải có tín tâm, thây biết điều chân 
chánh thì vui mừng. 

“2. Phải có giới pháp, thận trọng giữ gìn, 
không phạm. 

73. Phải có tâm xấu hồ, quyết sửa đối lỗi 
lầm, tự hôi hận về điều sai quây đã vấp phải. 

“4. Phải có tâm hồ thẹn, nói và làm phải phù 
hợp. 

“§, Phải găng học hỏi để hiểu biết, đọc tụng 
không nhàm chán. 

“6, Phải có trí tuệ để sự hành hóa đạt đến 
chỗ sâu xa, vi diệu. 

“7, Phải bố thí giáo pháp, chớ mong được 
mọi người kính lạy. 

“Thực hành bảy pháp như vậy, thì Chánh 
pháp có thể được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy pháp giác ý!' thì 
13 Thất tài E  Hj, hay thất Thánh tài. Đối chiếu Päli: satta-ariya-dhanäni: bhikkhù saddhã 

bhavissanti (Tỳ-kheo có tín),... hirimanä (có tàm),... ottapyï (có quý),... bahussutã (đa văn),... 
ãrãddhaviriyã (có tinh cần nghị lực),... upatthitassatT (an trụ chánh niệm),... paññãvanto (có 


trí tuệ). 
14 Thất giác ý + 5# # (tức Thất giác chỉ  ## %, hay Bồ-đề phần ‡Z ÿš 23): 1. Chí niệm giác 
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Chánh pháp không suy thoái, phải khéo nhớ 
nghĩ, thực hành: 


“1. Chí niệm giác ý, thanh tịnh không dầm, 


tịch tĩnh, phân tán ý. 


“2. Pháp giải giác ý, thanh tịnh không dâm, 


xả, phân tán ý. 


“3, Tĩnh tấn giác ý, thanh tịnh không dâm, 


xả, phân tán ý. 


“4. Ái hỷ giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, 


phân tán ý. 


“5, Nhất hướng giác ý, thanh tịnh không 


dâm, xả, phân tán ý. 


“6. Duy định giác ý, thanh tịnh không dâm, 


xả, phân tán ý. 


“7, Hành hộ giác ý, thanh tịnh không dâm, 


xả, phân tán ý. 


“Thực hành bảy pháp như vậy, có thể làm 


ÿ z6 3 5# {; 2. Pháp giải giác ỷ ›š ## ## fï; 3. Tỉnh tấn giác ỷ š 3# i# fã; 4. Ái hỷ giác 
ÿ # 3ï #f f; 5. Nhất hướng giác ỷ — ƒ“J # f; 6. Duy định giác ỷ fít Zz #ï {3; 7. Hành hộ 
giác ÿ ƒ7 š§ # (.Đối chiếu bản Pãli: saitasambojjhalgä: bhikkhù satisambojjhañgam 
bhãvessanti (Tỳ-kheo tu tập niệm giác chị);.. dhamma vicayasambojjhangam (trạch 
pháp giác chỉ);... viriyasambojjhañgam (tinh tấn giác chị);.. pïtisambojjhaägam(hỷ giác 
chỉ);... passaddhisambojjhangam (khinh an giác chỉ);... amãdhisambojjhangam (chánh 
định giác chỉ),... upekkhãsambojjhangam...(xả giác chị). 


15 Nguyên Hán: (...) tịch tĩnh, phân tán ý; No.1(10) kinh Thập thượng: y vô dục, y tịch diệt, y viễn 


ly. 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


cho Chánh pháp được trụ thế lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy điều cần phải 
biết!5, thì Chánh pháp được trụ thế lâu dài, phải 
khéo nhớ nghĩ, thực hành: 

“{, Phải hiểu biết về giáo pháp, đôi với 
mười hai bộ kinh của Phật, phải thọ trì, tụng 
đọc thật kỹ. 

“2, Phải hiểu biết về ý nghĩa, câu các pháp 
để mở mang trí huệ, hiểu rộng chỗ cốt yêu. 

“3, Phải hiểu biết về thời gian, hoàn cảnh 
lúc nào nên tụng kinh, lúc nào đi kinh hành, lúc 
nào tham thiền, lúc nào năm nghỉ, đừng xáo 
trộn thời biểu. 

“4. Phải tự tri, đã hội nhập nẻo hành hóa 
đúng pháp nhiêu hay ít, sâu hay cạn, đã thành 
thục hay mới thực tập, quyết chí ngày một tiễn 
bộ. 

“5. Phải biết tiết chế, chớ tham lam các vật 
dụng tốt đẹp, phải biết thích nghi thân, điều độ 
trong việc ăn uống, đừng để thân mình bị 
bệnh. 

“6. Biết rõ về các chúng. Khi đi vào chỗ 


18 Tham chiếu, No.26(1) Trung A-hàm “Thiện Pháp kinh”; No.27 Thất Tri kinh; Pãli: A.vii. 
64 Dhamaññù. 
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những chúng Tỳ-kheo, Phạm chí, Thánh nhân, 
Quân tử và đám đông dân chúng, phải biết phân 
biệt biết chỗ nào đáng cung kính, chỗ nào nên 
đứng, chỗ nào nên ngôi, chỗ nào nên im lặng, 
chỗ nào nên nói năng. 

“7, Biết về người. Hãy quán về chỗ tốt đẹp, 
xem xét ý chí, khả năng của từng người, theo 
đây mà khuyến khích, dẫn dắt, khiến mọi người 
đều biết được chỗ giáo hóa của bậc Thánh. 

“Thực hành bảy pháp như vậy, có thê làm 
cho Chánh pháp được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy điều suy tưởng! 
khiến cho Chánh pháp không suy thoái, phải 
khéo lãnh hội, thực hành: 

“1, Nhớ nghĩ về kinh sách đạo pháp, như 
người tưởng nhớ về cha mẹ. Cha mẹ sanh con, 
lo lắng cực nhọc cả một đời, nhưng Chánh pháp 
thì cứu độ người trong vô số đời, đưa con người 
thoát khỏi sanh tử. 

“2, Nhớ nghĩ về cuộc sống của con người, 
chắng ai là chăng khô. Lo nghĩ về vợ con trong 
gia đình mình, chết rồi mỗi người ly tán một 


17 Thất duy © {#. Bản Pãli có satta-saññiã, bảy tưởng, nhưng nội dung hơi khác. 
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ngả, chắng biết đọa lạc nơi nào. Nếu thân ta có 
tội thì quyên thuộc cũng không thê cứu. Biết nó 
là vô thường, nên nhớ nghĩ như vậy mà hành 
đạo. 

“3, Nhớ nghĩ về sự tinh tấn, phải khiến cho 
thân, khẩu, ý luôn đoan nghiêm thì giữ đạo 
không khó khăn. 

“4. Nhớ nghĩ đến sự khiêm cung, không tự 
kiêu, tự đại, phải vâng theo sự chỉ bảo của bậc 
minh triết, kính thuận lời răn dạy trước đây 
chưa được nghe, vì đấy là do lòng từ bi mà chỉ 
dạy. 

“5, Nhớ nghĩ về sự hàng phục tâm ý, không 
chạy theo sáu tình, nên chế ngự ba độc tham 
dâm, giận đữ, si mê, không tạo tà hạnh. 

“6. Nhớ nghĩ biết trong thân, toàn là đồ xú 
uế, chỉ là hơi lạnh máu nóng, có gì để tham 
đăm. 

“7, Nhớ nghĩ về việc tự quán sát. Thân hình 
như đất bụi, nghĩ răng nó có thể chết vào một 
ngày nào đó, kế từ mới tạo dựng trời đất, mạng 
sông con người từ xưa đến nay, không ai là 
không chết. Thế gian như mộng, nhìn thấy sự 
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vật đáng yêu, đâu biết răng nó chỉ như sự biên 
hóa, khi tỉnh ngộ mới rõ là không. Nên biết đó 
là huyền ảo, đừng để con mắt mình bị đánh lừa. 

“Thực hành bảy pháp như vậy thì Chánh 
pháp được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, này các Ty-kheo, có sáu pháp tôn 
trọng !Š nên khéo nhớ nghĩ, thực hành, thì 
Chánh pháp có thê được trụ lâu dài. 

“1, Tu tập về thân với tâm từ ái'?; thực hành 
trọng nhiệm này, thảy đêu lây sự thanh tịnh hòa 
hợp của Thánh, bằng sự hòa kính, mà đối 
sử với những bạn người cùng học, đoàn kết 
không tranh cãi, cùng xây dựng lẫn nhau, cùng 
s1ữ gìn đạo hạnh. 

“2. Tu tập thiện hành của miệng”? mà khởi 
tâm từ ái. 

“3. Tu tập về ý, mà khởi tâm từ ái. 

“4. Thọ nhận được các thứ y phục, thức ăn 


18 Lục trọng pháp zx # )#, thường gọi là pháp Lục hòa, hay Sáu pháp hòa kỉnh. Tham chiếu, 
No.1(10) Trường A-hàm, “10. Thập Thượng kinh” mục sáu thành pháp; Päli: cha särãnnìyã 
dhammä, sáu pháp khả niệm, cần ghi nhớ. 

19 Hán: tu thân dĩ khởi từ tâm {#@ ¿# JJ ‡#E 34 ;ù, nghĩa là, luôn luôn có thái độ hay cử từ ái đối 
với bạn đồng tu; Pãli:mettam kãyakammam, thân hành từ, hay thân nghiệp từ ái. 

29 Tụ khẩu thiện hành dĩ khởi từ tâm {& s íJ CÁ #E #2 /¿ù; Päli: mettem vacIkammam 
paccupatthäpenii, xử sự khẩu nghiệp từ hòa với bạn đồng tu. 
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uống bình bát và những vật dụng khác một cách 
đúng pháp”! không nên tiếc của, che giấu. 

“§. GIữ giới không phạm, không vi phạm 
giới thì mới có thê dạy người được. 

“6. Băng chánh kiên để thành tựu sự xuất 
yếu”? để ra khỏi sinh tử, châm dứt khô đau, đạt 
được tri kiến rốt ráo. Thực hành trọng nhiệm 
này, thảy đêu lây sự thanh tịnh hòa hợp của 
Thánh, bằng sự hòa kính, mà đỗi xử với những 
bạn người cùng học, đoàn kết không tranh cãi, 
cùng xây dựng lẫn nhau, cùng giữ gìn đạo 
hạnh”. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo phải thương yêu tất cả 
côn trùng, cho đến đối với con trùng, con kiến, 
cũng phải thể hiện tâm từ. Đối với sự chết của 
con người phải nên buôn thương. Kẻ ây được 
làm người, nếu không hiểu biết về đạo thì chỉ 
khiến cả nhà khóc lóc, cũng chăng rõ khi chết 


2! Hán: vị sở kiến pháp tế 3# fí ñ ›£ f#; tham chiếu No.1(10) Trường A-hàm “10 Thập Thượng 
kinh” mục sáu thành pháp. Tham chiếu Päãli: labhã dhammikã dhamma-laddhä... 

22 Đắc xuất chánh yếu ƒ# :Ù 1E 5#; xuất yếu hay xuất ly; Pãli: nissaranya 

23 Nói về ý nghĩa của sáu trọng pháp, tham chiếu No.1(10): Danh viết trọng pháp, khả kính khả 
trọng, hòa hợp ư chúng, vô hữu tranh tụng, độc hành vô tạp 4 H & )# nj Ø¿ nj # #I â 2 


Ah TH šP Ÿ⁄A Mỹ {7 Í#ụ# #È; PalIi: ayam pi dhammo sãranTyo piyakarano garukarano 
sañgahäya avivàdäya. 
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rôi, thân thức đi về đâu? Chỉ có người đắc đạo 
mới có thể biết được việc ấy. Đức Phật vì mọi 
người cho nên mới giảng giải rõ trong kinh 
pháp. Vậy kinh không thể không học, đạo 
không thê không hành. Trong thiên hạ có nhiêu 
đạo, chỉ có Vương đạo là lớn. Phật đạo như thê 
là tôi thượng. Ví như vài mươi người cùng nhau 
bắn vào một cái đích, có người bắn trúng trước, 
có người bắn trúng sau, cứ băn liên tục không 
dừng nghỉ thì chắc chắn sẽ trúng đích. 

“Lại như các dòng nước trong trời đất luôn 
chảy không ngừng, thảy đều đồ về biến. Tỳ- 
kheo cũng như vậy, hành đạo không ngừng 
nghỉ, sẽ đạt được giải thoát. 

“Đúng như giáo pháp của Đức Phật mà 
cùng tôn kính cúng dường lẫn nhau. Tụng đọc 
lời Phật dạy: tùy thời mà khuyên bảo nhau. Bốn 
chúng đệ tử chỉ dạy lẫn nhau. Như vậy kinh 
giáo của Phật có thê được tôn tại lâu dài. 

Bây giờ, Phật bảo Hiền giả A-nan cùng đi 
đến xóm Ba-liên-phấtt. Hiền giả liên vâng lời. 
Đức Phật thu xếp y bát, đi qua thành Vương xá, 


2 Ba-liên-phất áp 1 3š Zÿ; 8; No.1(2) sđd.: Ba-lăng-phất thành Päli: Päãtaliputta. 
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mới được nửa đường, Ngài bỗng dừng chân nơi 
vườn vua”. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hãy lắng nghe! Người hành đạo phải 
biết rõ về Bốn đề. Phàm người không biết rõ về 
Bốn đề nên mãi trôi lăn, qua lại trong sanh tử, 
chắng khi nào dừng. Vì vậy, ta muốn mở mang 
tâm ý cho các ngươi. Những øì là bốn? 

“1. Biết khô của khổ. Đó là chân đề. 

“2, Khổ do tập mà sanh. Đó là chân đề. 

“3, Sự diệt tận tập khởi của khổ. Đó là chân 
đề. 

“4. Con đường đưa đến diệt tận tập khởi của 
khổ. Đó là chân đề.” 

“Đôi với khô mà không nhận biết rõ nên 
mới trôi g1ạt mãi trong nẻo sanh tử không dừng. 
Vậy nên phải biết rõ về khổ đề. Khổ: sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ưu sâu 
buôn bực là khổ, yêu thương mà xa lìa là khổ, 
mong cầu mà chăng đạt được là khổ. Nói tóm 


25 Vương viên = [ãi; No.1(2) sđd.: Trúc viên; Pãli: Veluvana. Khu rừng trúc nổi tiếng ở Ma-kiệt- 
đà (Magadha). 

26 Bón thánh đế: 1, Tri khổ khổ Zi #£ #7; 2. Khổ do tập sanh 7# Eh ï# 4; 3. Khổ tập tận diệt ƒ 

šE 3Ä; 4. Khổ tập tận thọ đạo #? ?J 3š #ở )ă. 
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lại, năm thạnh ấm là khổ”. 

“Đã biết rõ về khô như vậy rồi thì có thể 
đoạn trừ tập khởi tức là ái. Đó gọi là được con 
mãt”, cho đến hết đời này về sau không còn 
khô nữa. Bởi vì tập là do từ ái; đạo để là con 
đường đưa đến diệt tận tập khởi của khố; có 
con mắt để thây pháp, chứng pháp, sự sanh đã 
dứt, đời sau không còn thọ sanh. Đã thây chân 
để liền đạt được đạo nhãn, không còn trở lại 
nẻo sanh tử, con đường dài ấy đã vĩnh viễn 
chấm dứt. Như vậy, này Tỳ-kheo, lại còn phải 
biết là đạo có được tám hạnh”. Những øì là 
tám? 

“1. Chuyên tâm thọ trì kinh pháp của Phật. 

“2, Bỏ ái dục, không tranh cãi với thế gian. 

“3. Trọn đời không làm các việc sát sinh, 
trộm cắp, dâm dục. 

“4. Không được lừa dỗi, dua nịnh, chửi 
măng. 

“§. Không được ganh ghét, tham lam, keo 
2 Ngũ thạnh ấm khổ 7í ÿš lâ #?:năm thạnh ám tức năm thủ uẩn (Pãli: pañca 

upãdãnakkhamdha). 
28 Hán: đắc nhãn ƒ# I, tức có được con mắt thấy pháp; Pãli: dhamma-cakkhum patilabhati. 


29 Bát hạnh /\ ƒ7. Chính xác phải là tám chi (Päli: atthangika), nhưng nội dung được nêu trong 
đây không cùng nội dung với tám chỉ thường được biết. 
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kiệt, bắt tín. 

“6. Nhớ nghĩ đến sự vô thường, khổ, không, 
vô ngã?°. 

“7. Quản trong thân người toàn là các 
thứ xú uế, dơ nhớp. 

“8. Không tham đắm về thân mạng, biết 
rằng cuỗi cùng là trở về với đất bụi. 

“Các vị Phật thời quá khứ đêu thấy rõ về 
Bốn đề này. Các vị Phật thời vị lai cũng thây rõ 
Bốn đề ây. Những ai tham luyến việc ân ái, nhà 
cửa, cùng ưa thích về tuối thọ, vinh hoa phú 
quý của thế gian, cuối cùng không thê đạt được 
giải thoát. Đạo do tâm sanh. Tâm thanh tịnh thì 
đạt được đạo. Tiếp theo, giữ tâm đoan chánh, 
không phạm năm giới sẽ được sanh lên cõi 
Trời. Thứ nữa là tin đạo, thích học kinh pháp, 
về sau có thê được làm người. Nếu muốn đoạn 
tuyệt các cõi ác là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ 
thì phải nhất tâm phụng hành kinh giới. 

“Nay Phật vì mọi người trong thế gian, 
khiến họ giải thoát khỏi sanh tử, nên khai mở 
chánh đạo. Những người muốn học đạo cần 


30 Nguyên Hán: phi thân 3 #7. 
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phải suy tư đúng đăn.” 

Phật cùng Hiển giả A-nan trước tiên đến 
Ba-liên-phât, dừng chân bên một gốc cây 
thân”! ở ngoài thành. Các Phạm chí, cư sĩ nghe 
tin Đức Phật cùng các đệ tử đến, họ đều ra 
ngoài thành, muốn đến để được gặp và cúng 
dường Đức Phật. Có người mang chiếu, có 
người mang nệm, có người mang nước và xách 
đèn cùng đi tới chỗ Đức Phật, cung kính đảnh 
lễ rồi đứng qua một bên. Đức Phật nói với các 
Phạm chí, cư sĩ: 

“Con người Ở thế gian, ham muốn dục lạc, 
tâm ý buông lung thì có năm điều hao tốn: 

“1. Tự mình phóng túng, tài sản ngày một 
giảm. 

“2, Tự mình phóng túng làm nguy hại đến 
thân, mất đạo. 

“3. Tự mình phóng túng nên mọi người 
không kính nẻ, lúc chết phải hồi hận. 

“4. Tự mình phóng túng bị nhơ danh, gây 
tiếng xấu, thiên hạ đêu nghe. 

“5, Tự mình phóng túng, khi chết thần thức 


3! Hán: Thần thọ #4 Øi; No.1(2), Phật ngồi dưới gốc cây Ba-lăng-phất (Päli: Pä†ala) ở ngoại 
thành. 
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bị đọa vào ba đường ác. 

“Nêu ai hàng phục được tâm, không phóng 
túng thì có đầy đủ năm điều phước đức: 

“1, Tự mình biết kềm chê, giữ gìn thì tài sản 
ngày một tăng. 

“2, Tự mình biết kêm chế, giữ gìn thì được 
sân với ý đạo. 

“3, Tự mình biết kêm chế, giữ gìn thì mọi 
người kính yêu, khi chết không hôi hận. 

“4. Tự mình biết kêm chế, giữ gìn thì được 
tiếng tốt, danh thơm, mọi người đều biết. 

“5, Tự mình biết kềm chế, giữ gìn thì khi 
chết thần thức được sanh lên cõi trời, cảnh giới 
phước đức. 

“Người tự mình không buông lung thì có 
năm điều thiện ấy, phải luôn nhớ nghĩ.” 

Đức Phật vì mọi người thuyết pháp, giáo 
hóa họ theo con đường chánh, cùng với pháp 
yếu, khiến ai nấy đều hoan hý. Những người 
nghe cùng đến trước đảnh lễ nơi chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. 

Bây giờ Đức Phật đi đến xóm A-vệ””, ngồi 


32 A-vệ tụ l*j £§ï š#. Không rõ địa danh này. 
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cạnh một gốc cây, dùng tâm thân diệu cùng mắt 
đạo xem thây chư Thiên nơi cõi trời đang sai 
khiến hiên thân lo bảo vệ vùng đất này. 

Hiên giả A-nan từ chỗ ngôi thiên đứng dậy, 
cúi lạy Đức Phật rồi đứng qua một bên. Đức 
Phật hỏi Hiện giả A-nan: 

“Ai lo liệu công việc xây cât thành quách 
nơi Ba-liên-phất này?” 

Thưa: 

“Đó là do đại thần Vũ-xá của nước Ma- 
kiệt xây cất, nhằm ngăn chặn sự xâm phạm của 
nước Việt-ky. ” 

Đức Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Vũ-xá là vị quan 
hiển mới biết lo tính như vậy. Ta thấy các vị 
trời thân diệu ở cõi trời Đao-lợi cùng nhau hộ 
trì đất này. Đất đai nào được Thiên thân bảo vệ, 
thi đã an ôn mà lại sang quý. Lại nữa, cuộc đất 
này năm trong phạm vi gân gũi với cõi trời. Vị 
thân chủ đất này là Nhân Ý? luôn hộ trì nước 
này được tôn tại lâu dài và càng tăng trưởng 
hơn nữa. Chắc chăn xứ này có nhiêu bậc Thánh 


* Nhân ý A # (?) 
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hiền, nhân trí, hào kiệt hơn các nước khác, cho 
nên cũng không thê phá hoại được. Thành này 
về lâu sau, như khi muốn phá hoại phải có ba 
nguyên nhân: Một, lửa lớn. Hai, nước lớn. Ba, 
người trong nước và bên ngoài cùng âm mưu 
với nhau thì mới có thể phá hoại được.” 

Vũ-xá nghe Đức Phật cùng chúng đệ tử đi 
đến nơi đây, liên nương oai của vua, sửa soạn 
năm trăm cỗ xe, ra khỏi thành nhăm đến yết 
kiến, cúng dường Đức Phật. Khi tới nơi, Vũ-xá 
liên xuống xe, đi bộ vào cửa của khu vườn, 
trông thấy Phật hoan hỷ, sắc diện khiêm cung, 
từ tốn, khí săc đáng tôn quý, Vũ-xá liên vái 
chào đúng lễ nghi rồi đứng qua một bên. Đức 
Phật giảng nói pháp cho ông nghe, giáo hóa 
theo nẻo chánh, cùng với nhiêu pháp yếu. Ông 
Vũ-xá vui mừng, bèn rời khỏi chỗ ngôi mà 
bạch răng: 

“Con muốn dâng cúng một bữa ăn nhỏ”', 
cúi mong Ngài cùng Thánh chúng đồng hạ cố.” 

Đức Phật liên im lặng nhận lời. 

Ông liên đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, nhiễu 


3 Nguyên Hán: vi thực ƒ#t ât. 
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quanh ba vòng rôi trở vê. Đại thân trở về nhà 
rồi, suốt cả đêm lo săm đủ các thứ đồ ăn thức 
uống ngon, bổ, lại sửa sang phòng ốc, bên trong 
đặt ghê ngôi. Sáng sớm, ông đi đến bạch Đức 
Phật: 

“Trai phạn đã chuẩn bị xong, cúi mong Đức 
Phật biết cho.” 

Đức Phật liên khoác y cầm bát, cùng chúng 
đệ tử đông đi đến nhà Vũ-xá. Ngài ngôi chỗ cao 
hơn trước đại chúng. Vũ-xá tự tay mình bưng 
dọn thức ăn và sớt thức ăn vào bát Đức Phật. 
Khi ăn uỗng, rửa tay xong, ông đứng lên bạch 
Phật: 

“Con đã tạo phước duyên này, cúi mong 
Đức Phật chú nguyện cho dân chúng cùng tất 
cả trời, người ở trong nước này luôn luôn được 
an lạc.” 

Đức Phật chú nguyện: 

“Phật tùy hỷ ngươi. VÌ trời và người mà 
cúng dường, dẫn dắt dân chúng trong nước. 
Những ai cúng thức ăn cho Phật và Ty-kheo 
Tăng, tán dương Chánh pháp, thọ nhận giáo 
pháp trí tuệ, phụng hành kinh giới, ta đều chú 
nguyện cho họ: “Đáng kính thì biết kính, việc 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


đáng thờ thì biết thờ, bố thírộng rãi, cùng 
thương yêu cùng khắp, có tâm từ bi thương xót, 
mong cho tất cả mọi người thường được phước 
lợi, thây được chánh đạo.” 

Đại thân Vũ-xá vui mừng. Đức Phật lại dạy: 

“Ông ở đời này tuy mặc việc quan, nhưng 
nhờ phước đức này, về sau chắc chắn được giải 
thoát. Nếu ai cúng dường trai phạn cho Phật, 
cùng những bậc Hiên thiện chân chính trì giới, 
nhờ Sa-môn chú nguyện, thì trọn đời được lợi 
ích. 

“Lại phải nên biết, nêu muốn làm quan hay 
chỉ là cư sĩ, đều không nên có tâm tham, không 
nên có tâm xa xỉ, không nên khởi tâm kiêu 
mạn, không nên có tâm bạo ngược, không nên 
có tâm khoái lạc. Bỏ năm thứ tâm này về sau sẽ 
không hối hận về những lỗi lầm của mình, chết 
được sanh lên cõi trời, trừ bỏ tội lỗi trong nẻo 
ác. 

Đức Phật dạy xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
ra khỏi cửa thành phía Đông. Vũ-xá gọi kẻ hầu 
bảo: 
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“Hãy gọi cửa thành này là cửa Cù-đàm”, 
bến đò Ngài đi qua thì gọi là bến Cù-đàm'S. 

Khi ấy, dân chúng có người đi thuyền lớn, 
có người đi thuyền nhỏ, có người đi bè tre, có 
người dùng bè gỗ để qua sông rất đông. Đức 
Phật ngôi nhập định tư duy: “Ngày xưa, khi ta 
chưa thành Phật, muốn qua đây, ta đi trên bè gỗ 
không biết bao nhiêu lần. Nay ta đã giải thoát 
rôi, không còn dùng bè gỗ ây nữa, cũng khiến 
cho các đệ tử được xa lìa điều ây.) Đức Phật 
xuất định, tự nói bài tụng: 

Phật là Hải Thuyên Sư, 

Pháp là cầu sang sông: 

Là cỗ xe Đại thừa, 

Độ hết thảy trời người. 

Cũng là người giải thoát, 
Sang bờ thành Phật đạo; 
Khiến tất cả đệ tử, 

Giải thoát đạt Nê-hoàn.”” 

Bây giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 


35 Cù-đàm môn §š # Ƒ1; Pãli: Gotama-dvãra. 

3 Cù-đàm tân Eš§ # ⁄#; Pãali: Gotama-tittham. 

37 Bài tụng hoàn toàn giống nhau với bài tụng ở No.1(2) sđd.: chỉ khác nhau một vài chữ trên 
cách viết nhưng nghĩa thì đồng. 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


“Tất cả hãy đi đến ấp Câu-lợi. 

Tôn giả vâng lời cùng đi. Đến nơi, ngồi 
dưới một gốc cây, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hãy lắng nghe. Hãy thọ trì giới pháp 
thanh tịnh, nên tập trung tâm ý tư duy, nên tu 
tập để phát huy trí huệ. Ba điều ây?Š một khi tu 
tập đã đầy đủ”, lại xa lìa sự câu uế của dâm 
nộ s1; đó gọi là chánh thức vượt qua tai họa 
của dục”?, do vậy, bằng tự lực mà giải thoát, 
băng nhất tâm mà biết răng “Sự sanh đã dứt 
hết, hạnh thanh tịnh đã trụ vững, điều cần làm 
đã làm *!, do tánh Hiền thiện nên không tranh 
cãi với thế gian. Đã biết về thế sự, phải tự lo 
thân mình, nên ở nơi văng lặng mà tư duy bên 
trong, tâm ý liên sáng, ba thứ cấu nhiễm đã 


38 Ba điều ấy, chỉ cho Giới, định, tuệ. 

39 Hán: thiền dự ký phong ‡# ## Bƒ #7, không rõ nghĩa. Nhưng, tham chiếu Pãli: sïlaparibhävito 
samädhi mahapphalo hoti: định được tu tập cùng với giới thì có kết quả lớn. 

40 Chánh độ dục tật ¡IE Ƒš 3 #%; có lẽ tương đương Pãli: (...) sammadeva äsavehi vimuccaii 
seyyathidam kãmãsavã bhaväsaväã avijjäsavã, “chân chánh giải thoát khỏi các lậu, là dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu”. 

41 Hán: dụng tận thị sanh, nhập thanh tịnh hạnh, vụ như ưng tác, nhỉ tri nhất tâm Fl ã§ 

2, A. 33 3# f1, š§ 1 IfE {E, If[ I — ;ùà. Đây là văn chuẩn khi nói về một vị chứng quả A- 

la-hán; tuyên bố bốn điều, văn Hán dịch ở đây chỉ có ba. Văn chuẩn Hán thường gặp 

như sau: tự tri sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu É1 ãïI Z Et 
3t.  ƒT EÍ 1V Hi fE EÍ 3Ÿ ZEF š 4 Z. khinä jãti vusitam brahmacariyam katam karanTyam 
nãparam itthattãyãti pajãnãti. 


876 TRƯỜNG A-HÀM 


trừ, liên đạt được đạo, tâm không còn dong 
ruôi, cũng không còn tham đắm vướng mắc. 
Giống như vị quốc vương là chủ của muôn 
dân. Tỳ-kheo có năng lực tự tư duy, thây vạn 
cảnh đều do tâm làm chủ.” 

Đức Phật cùng Tôn giả A-nan đi đến xóm 
Hý dự? dừng chân bên cây Kiên- kỳ” gân bờ 
sông. Các đệ tử bèn vào thành khất thực, tắm 
rửa rôi trở về đảnh lễ Đức Phật và thưa: 

“Nước này đang có bệnh dịch khiến nhiều 
người chết. Sáng nay chúng con đều nghe có 
các Thanh tín sĩ như: Huyền Đảm, Thời Tiên, 
Sơ Động, Hoặc Chân, Thục Lương, Khoái 
Hiển, Bá Tông, Kiêm Đốc, Đức Xứng, Tịnh 
Cao, cả thảy mười người đều qua đời"!, những 
người ây thân chết rồi thì thần thức sẽ đi về 
đâu?” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 


#2 Hỷ dự ấp #¡ ƒ£ =3; Päli: Nãdikã. 

43 Hán: Kiền-kỳ thọ hạ ÿš 3K E{ F; Pãli: Ginjakãvasatha, ngôi nhà lợp ngói, hay nhà gạch. 

44 Trên là danh sách mười j4 qua đời ở Hỷ dự: đà tot Đảm 2 #£, Thời Tiên H‡ {ll, Sơ 
Động *%J šJ, Hoặc Chấn zš fŠ, Thúc Lương ‡¿ &, Khoái Hiền ‡* #š, Bá Tông {ñ zš, Kiêm 
Đốc 3£ #§, Đức Xứng ƒ# fñ, Tịnh Cao }# . Tham chiếu No.1(2) sđd.: ở Na-đà gồm mười 
hai người: Già-già-la, Già-lăng-già, Tỳ-già-đà, Già-ly-thâu, Giá-lâu, Bà-da-lâu, Bà-đầu-lâu, 
Tẩu-bà-đầu-lâu, Đà-lê-xá-nậu, Tẩu-đạt-lê-xá-đậu, Gia-thâu, Gia-thâu-đa-lâu. Xem số hiệu 
1(2), cht.41. 
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“Mười người ấy đã dứt bỏ thần thức tự 
nhiên, được sanh lên trên mười tám cõi Trời” 
vào quả VỊ Bất hoàn, không còn sanh trở lại để 
thọ pháp thế gian nữa. Vả lại, những người chết 
trong nước này, không phải chỉ như vậy. Phật 
bằng thiên nhãn quan sát thây năm trăm Thanh 
tín sĩ, tất cả đều như Nan-đẻ... đã xa lìa ba 
thứ cấu uê, đoạn tuyệt năm đạo”, chết đều sanh 
lên địa vị của Bất hoàn ở bên trên mà đạt Nê- 
hoàn ở đó. 

“Lại có ba trăm Thanh tín sĩ, đã đoạn trừ ba 
kết”, không còn dâm, nộ, si, thăng lên quả vị 
Tân lai”, sau hạ sanh trở lại hạ giới, rồi sẽ thấy 
được biên vực tận cùng của sự khổ. 

“Lại có năm trăm Thanh tín nữ, đều đã được 


45 Chỉ mười tám tầng trời thuộc Sắc giới. 
48 Ngũ đạo đoạn 7ï 3š Éï; đây chỉ đoạn trừ năm hạ phần kết, tức năm loại kết sử phiền não 
khiến tái sanh Dục giới; khi ấy được gọi là Thánh giả Bất hoàn vì không còn tái sanh Dục 


giới nữa. Pãli: orambhägiya-samyojana. 

%7 Đoạn tam kết ất = 4#, đoạn trừ ba kết sử (Päli: tinnam samyojanam parikkayä): hữu thân 
kiến (Päl: sakkäya-dithi), giới cấm thủ(Pãl: silabbataparäamäsa) nghỉ (Päli: 
vicikicchä), chứng quả Tu-đà-hoàn hay Dự lưu. 

48 Vô dâm, nộ, sỉ ## ## #4 #š, bị trấn áp không còn hoạt động chứ không phải đoạn tuyệt; (Pãli: 
rãgadosamohaänam tanutta). 

49 Tần lai #§ Z% hay còn gọi là Nhất lai, Tư-đà-hàm (Päli: Sakadägämi, Skt.: Sakrydãgãmi), người 
tái sanh Dục giới một lần nữa mới nhập Niết-bàn. 
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bốn hý”?, đã dứt hết ba kiết, được quả Câu 
cảng”!, xa lìa ba cõi xấu”, sanh trong cõi trời 
hay nhân gian, không quá bảy lần, liền đạt được 
đạo quả Ứng chơn”°.” 

Bây giờ Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các ngươi nói về Sự chết của những người 
ây như thế là quấy rây Ta! Nhưng Ta đã là 
Phật, nên không còn nhận chịu điều đó, cũng 
chắng còn lo sợ. Thật là vi diệu! Sanh tử luôn 
có lúc. 

“Phàm chư Phật xuất hiện, tuy gọi là sanh 
nơi thế gian, nhưng không có Phật pháp tánh 
vẫn vậy ?. Vì sao vậy? Như Lai đã an trụ 
pháp tánh, cho nên không gì không biết. Đã rõ 
về sự sanh này, trình bày phân minh, cho nên 
øọI là Diệu. Do cái này có nên cái kia có, do cái 
này không nên cái kia không, do cái này sanh 
nên cái kia sanh, do cái này diệt nên cái kia 
diệt. Vì sao vậy? 


50 Tứ hỷ D1 £š, tức bốn Chứng tịnh, bốn Bắt hoại tín, hay bốn Dự lưu chỉ. 
5† Câu cảng 3# 3# tức Dự lưu hay Tu-đà-hoàn (Päli: Sotapanna). 

52 Tam ác đạo = § )l.. 
53 Ứng chơn [ƒš # tức A-la-hán. 

5 Nguyên văn: bất Phật pháp tình hỷ 4 f# ›2 {# 4. Pháp tình tức pháp tánh; Pãli: dhammatä. 
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“Vị tham dục khởi nên mới bị vô minh, 
duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, 
duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục 
nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, 
duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có 
hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già 
chết, buồn sâu, khổ bất mãn, bực bội, đưa đến 
toàn bộ sự khô đau được tạo nên". Hữu là 
nguôn gốc của sanh tử, nó sẽ xoay chuyền như 
bánh xe, vận hành không bao giờ ngừng. Do s1 
vô minh" nên mới có sanh tử. Ví như khiến 
cho vô minh không còn dâu vết; vô dục, tức vô 
minh đã diệt thì hành diệt, hành diệt nên thức 
diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt 
nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, 
xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt 
nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên 
sanh diệt, sanh diệt nên già chết, buôn sâu, khổ 
não, đưa đến toàn bộ khối khổ đau được tạo 
thành đều bị tiêu diệt. 

55 Dụng ngữ mười hai chỉ duyên khởi theo bản Hán này: duyên bất minh hành ‡# 4 H 
ƒ7, duyên hành thức  ƒ7 š#W,danh sắc #4 ,lục nhập 7X A.,cánh lạc 
#4“ thống 7ä, ái ZÝ, thọ ý, hữu Zï, sanh ZE, lão tử ưu bi khỗ mạn não + ZE # 3 #£ 3i fấi, cụ 


túc khổ tánh tập Ei 8 #? t‡ Z3. 
58 Nguyên Hán: si bất minh #š 4 Hi. 


HH (TH 
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“Cho nên trước đây Ta đã nói, kẻ sĩ mê thì 
có sanh tử, người trí tuệ giữ đạo nên không còn 
sanh tử nữa. Hãy suy niệm về điều ây, phải 
kiêm chế tâm mình mới không còn rơi vào 
đường sanh tử nữa. 

“Lại nữa nễu muốn gân với đạo nên có bỗn 
điêu hoan hỷ””, phải khéo suy tư, thực hành: 

“Niệm Phật, ý hoan hỷ, không xả ly Š. 

“Niệm Pháp, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm Chúng, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm Giới, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm về bốn điều hoan hý này, khiến luôn 
đây đủ, tự thây rõ, mong đạt chánh đạo, dốc cầu 
giải thoát, chắc chắn có thể đoạn trừ ba đường 
ác là địa ngục, súc sanh và quỷ thân””?, dẫn đến 
là đạt được quả vị Câu cảng, không bị đọa vào 
các cõi ác, chỉ còn sanh lại ở cõi trời, người 
không quá bảy lân, là giải thoát khỏi mọi khô 
đau.” 

Đức Phật bảo Hiền giả A-nan đi đến nước 


57 Xem cht.51. 

58 Hán: ý hỷ bất ly  ‡£ 4 ð£, cách dịch và hiểu khác của bát hoại tín, hay chứng tịnh; Pãii: 
avecca-pasäda. 

59 Hán: quỷ thần 78 †§; đây chỉ ngạ quỷ. 
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Duy-da-ly°°. Hiền giả liên vâng lời cùng đi. 
Đức Phật vào thành Câu-lợi-lịch°!, rồi dừng 
chân trong vườn xoài của kỹ nữ” ở ngoài 
thành. Nại nữ” nghe Đức Phật cùng các đệ 
tử từ nước Việt-kỹ đến, liền sửa soạn xe cộ, \ 
phục, cùng năm trăm nữ đệ tử đồng ra khỏi 
thành, đi đến vườn xoài muốn được gặp và lễ 
bái. Đức Phật từ xa trông thây năm trăm người 
nữ đến, liền bảo các Ty-kheo: 

“Khi thây họ tật cả đều phải thu nhiếp tâm 
ý, nội quán, phải tự giữ đoan nghiêm tâm. 
Những y phục cùng trang sức của họ 
giống như cái bình vẽ, tuy bên ngoài màu sắc 
đẹp đẽ, nhưng bên trongtoàn chứa những 
thứ dơ nhớp hôi thôi. Nên biết các người con 
gái đẹp đều là những cái bình vẽ vừa nói. 
Người hành đạo thì không nên để chúng mê 
hoặc, cho nên phải tích cực chế ngự”, tập trung 


60 Duy-da-ly quốc ##: R ## El; No.1(2): Tỳ-xá-ly. 

61 Câu-lợi-lịch thành #7 #l| ƒ# #8; No.1(2) Câu-lợi. 

62 Hán: Nại thị viên Z§ , li, khu vườn của Nại nữ; xem cht. dưới. 

63 Nại nữ Z§ #4; No.1(2) dâm nữ Am-bà-bà-lê; Päli: AmbaPäii. 

®4 Hán: Kiện chế ƒ£# ilj, “nạnh mẽ mà chế ngự”; đây chỉ Bốn chánh cần hay chánh đoạn, nghị 
lực tu tập; Päli: cattãro sammappadhänã. 
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tư duy" và phân biệt”. Nàng Nại nữ này đến 
đây cũng là để nghe ta chỉ dạy. 

“Sao gọi là phải tích cực chế ngự? Là nếu 
pháp ác đã sanh thì phải đoạn trừ liên, tinh tấn 
thực hiện, tự giữ lây tâm ý cho đoan nghiêm. 
Nếu pháp ác chưa sanh thì đừng cho sanh, tinh 
tân thực hiện, tự thu nhiếp tâm ý cho đoan 
nghiêm. Nếu pháp lành chưa sinh thì khiến nó 
phát sanh, tinh tấn thực hiện, tự giữ vững tâm ý 
cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành đã sanh, lập 
chí đừng quên, khiến nó luôn tăng trưởng, tinh 
tấn thực hiện, tự sgiữ tâm ý minh cho đoan 
nghiêm. Đó là điều phải làm. Thà bị gân cốt 
chặt đứt, thân thể bị tan nát, chớ đừng theo 
vọng tâm mà làm ác. Đó gọi là kiên quyết kiêm 
chế vọng tâm. 

“Sao gọi là tập trung tư duy? Là quán thân 
trên nội thân”, quán thân trên ngoại thân; quán 
nội ngoại thân, tư niệm phân biệt, đoạn trừ, 
không xao lãng”Š. Hãy quán thọ trên cảm thọ 
Ê5 Chí-duy zE t; đây chỉ Bốn niệm xứ; Päli: Cattäro sati-pafthãnäni. 

66 Xem cht. dưới. 
Ê7 Hán: duy nội thân tuần thân quán ‡ft ⁄ #ï fä ## Ñi. 


®8 Hán: tư niệm phân biệt, đoạn, bất sử ý /8 3: 2ÿ i 4 /# #ï. Tham chiếu No.1(2): tinh cần 
không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. 
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bên trong”; quán thọ trên cảm thọ bên ngoài, 
quán thọ trên nội ngoại thọ, tư niệm phân biệt 
đoạn trừ, ý không xao lãng. Hãy quán tầm trên 
nội tâm ””, quán tâm trên ngoại tâm, quán tâm 
trên nội ngoại tâm, tư niệm phân biệt đoạn trừ, 
tâm ý không xao lãng. Hãy quán pháp trên nội 
pháp, quán pháp trên ngoại pháp; quán pháp 
trên nội ngoại pháp, tư niệm phân biệt, đoạn 
trừ, tâm ý không xao lãng. Đó gọi là chí duy. 

“Sao gọi là phân biệt”!? Biết trường hợp nên 
làm; trường hợp không nên làm. Vì tùy theo 
trường hợp chân chánh mà thực hành riêng biệt, 
đó gọi là phân biệt. 

“Phàm ai có thể tích cực chế ngự, tập trung 
tư duy và phân biệt thì đó là người có sức 
mạnh, chăng phải chỉ những tráng sĩ có thê lực 
dôi dào mới là người có sức mạnh. Nếu ai có 
thể bỏ ác theo thiện thì gọi đó là người có sức 


69 Hán: duy nội thống tuần thống quán †£ [2 ïš fiế ïš iB, “quán thọ trên (nội) thọ”. 

70 Hán: duy nội ý tuần ý quán ‡Ê: 1 Zš ?# š #. Nhận xét, các nơi khác, về Bốn niệm xứ, chỉ 
quán thân mới có quán nội thân, ngoại thân và nội ngoại thân. Ba niệm xứ còn lại không 
phân biệt nội ngoại. 

71 Hán: phân biệt 2} ZIJ. Tham chiếu No.1(2) “10. Kinh Thập Thượng”: Thế nào là hai tri pháp? 
Biết thị xứ và phi xứ. Tham chiếu Päli, D.iii. Sangrti-sutta: thãnakusalatä ca atthãnakusalatã 
ca. 
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mạnh tôi thượng. 

“Từ khi Ta câu quả vị Phật đến nay, đã tự 
chiến đấu với tâm”? mình trong vô sô kiếp, nhờ 
không nghe theo tâm tà nên nay mới đạt được 
quả vị Phật nơi thế gian và cũng có thê an nghỉ. 
Tâm ý của các ngươi từ lâu đã ở trong chỗ bất 
tịnh, phải tự vươn lên, dứt sạch tâm ý ây đề 
thoát khỏi các khô. Nêu thấy những người nữ 
đến, hãy như lời dạy của Ta.” 

Bây giờ, Nại nữ đi đến, cung kính đảnh lễ 
Đức Phật rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi: 

“Hiện giờ, ý người nữ các ngươi thế nào?” 

Thưa: 

“Chúng con đã thọ lãnh ơn đức lớn của 
Phật, được nghe giáo pháp khiến cho kẻ ngu 
s1 tỉnh ngộ, sớm tối luôn tự căn dặn lòng mình 
không dám có tâm tà nữa. 

Đức Phật bảo Nại nữ: 

“Người nào ham thích tà dâm, thì có năm 
điều tốn hại: 

“1, Nhiều tiếng không tốt. 

“2. BỊ phép vua theo dõi. 


72 Hán: dữ tâm tránh ð ,`› š#. 
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“3, Ôm lòng lo sợ, có nhiều nghi ngờ. 

“4. Chết bị đọa vào địa ngục. 

“S. Tội trong địa ngục hết rôi phải thọ thân 
hình súc sanh. Tất cả điều đó do dục mà ra, hãy 
tự diệt trừ tâm dục. 

“Người nào không tà dâm thì có năm điều 
làm cho phước đức tăng trưởng: 

“1, Được nhiêu người khen ngợi. 

“2. Không sợ phép nước theo dõi. 

“3. Thân được an ồn. 

“4. Lúc chết được sanh lên trời. 

“S5, Được đạo Nê-hoàn thanh tịnh. 

“Do đó, tự mình cần phải nhàm chán những 
tai họa do dục sanh ra. Nữ nhân sanh bệnh, 
nguyệt kỳ bất tịnh, luôn bị gò bó, trói buộc, 
đánh đập, không được tự do. Nếu thọ nhận, 
thực hành kinh luật thì có thể đạt được đạo 
thanh tịnh như Phật.” 

Đức Phật thuyết pháp, giảng nói nhiêu pháp 
yếu cho Nại nữ nghe. Nàng rất vui mừng, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, quỳ mọp, bạch Phật: 

“Con muốn bày biện các thứ đô ăn thức 
uống thịnh soạn, cúi mong Đức Phật cùng 
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Thánh chúng đông thê hiện oai thân hạ cô.” 

Đức Phật im lặng nhận lời. Nại nữ liên đảnh 
lễ rồi lui ra về. Nàng đi chưa lầu thì các tộc họ 
cao quý ở Duy-da-ly, có các Ly-xa”, nghe Đức 
Phật cùng các đệ tử đến, cách thành bảy dặm, 
họ liên vâng theo oai thần của vua, sửa soạn 
loại xe bốn màu, đi tới, muốn được yết kiến 
Đức Phật. Trong các Ly-xa có người cưỡi ngựa 
xanh, xe xanh, áo xanh, lọng xanh, cờ phướn 
xanh, đám quan thuộc đều dùng màu xanh. Có 
nĐƯỜi Cưỡi ngựa vàng, xe vàng, y vàng, lọng 
vàng, cờ phướn vàng, đám quan thuộc đều dùng 
màu vàng. Có người cưỡi ngựa đỏ, xe đỏ, áo 
đỏ, lọng đỏ, cờ phướn đỏ, đám quan thuộc đều 
dùng màu đỏ. Có người cưỡi ngựa trắng, xe 
trăng, y phục trắng, lọng trắng, cờ phướn trắng, 
đám quan thuộc đều dùng màu trăng. 

Đức Phật thây đoàn xe, ngựa cùng hàng 
mười vạn người chật cả đường đi đến, liền bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Các vị muốn thấy đám thị tùng ra vào nơi 


73 Ly-xa #ƒ 4£ No.1(2), Lệ-xa; Pali: Licchavi, thuộc bộ tộc Vajji, một bộ tộc hùng mạnh vào thời 
bấy giờ ở Vesaäli (Tỳ-xá-ly). 
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vườn của Thiên đế” trên cõi trời Đao-lợi như 
thế nảo thì đoàn người ở đây cũng như vậy, 
không khác. ˆ 

Các Ly-xa đến đều xuống xe đi bộ, vào 
vườn xoài đảnh lễ đức Phật xong thì ngôi qua 
một bên. Đức Phật thuyết pháp, giảng dạy, chỉ 
bày pháp yếu mọi người nghe. Có một người 
tên là Tịnh Ký”, từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại 
y phục, hướng về Đức Phật tự trình bày: 

“Mỗi khi nghe công đức của Phật, to lớn vòi 
vọi, trên trời, dưới trời không ai là không 
ngưỡng mộ, kính phục. Con thường ở chỗ 
mình, sớm tôi luôn kính ngưỡng, lại được giáo 
hóa theo nẻo thanh tịnh, cho nên không dám 
không đề ý đến.” 

Đức Phật bảo Tịnh Ký: 

“Những người hiển trí trong thiên hạ mới 
biết kính Phật. Hễ ai kính Phật liên được phước 
đức, khi chết đều được sanh lên cõi trời, không 
đọa vào đường ác.” 

Bây giờ, Tịnh Ký nói bài kệ khen ngợi Phật: 


74 Thiên Đế Z 3#, tức Thiên Đế Thích; Päãli: Sakka Devã lIndãnam. 
75 Tịnh ký 3# #£ (2). 


888 TRƯỜNG A-HÀM 


Kính gặp Đâng Pháp Vương, 
Tâm chánh, đạo lực an, 

Phật là Bậc Tối Thăng. 
Danh nêu như núi Tuyết, 
Như hoa sạch, không nghi, 
Như gần hương hoan hỷ, 
Ngắm thân Ngài không chán, 
Sáng chói như trăng rắm, 

Trí Phật thật cao diệu, 

Sáng tỏa không chút bụi, 
Xin giữ giới thanh tín, 

Tự quy y Tam Tôn. 

Lúc này, trong số đông đang ngôi quanh có 
năm trăm vị trưởng giả đều cởi áo choàng quý 
giá của mình tặng cho Tịnh Ký. Tịnh Ký nhận 
lây các tấm áo choàng quý giá ấy đến trước 
Đức Phật, bạch: 

“Những vị gia chủ này nghe lời giảng nói về 
các pháp thiện của Đức Phật nên rất hoan hý, 
cùng nhau đem năm trăm áo choàng quý giá 
này dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, mong 
Ngài thương xót mà thọ nhận.” 

Đức Phật nhận xong liên bảo: 

“Các vị Hiên sĩ nên biết! Phật là Như Lai, 
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Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu, xuất hiện ở thế gian, có năm pháp 
tự nhiên rất khó có được. Những gì là năm? 

Phật xuất hiện giáo hóa khắp mọi nơi chốn, 
kế cả các hàng Đề Thích, Phạm Vương, Sa- 
môn, Phạm chí, rông, thần, đề vương; dùng trí 
tuệ tự nhiên, thể hiện sự chứng đắc nơi thê Ø1an, 
khai mở, giảng nói đạo chân thật, lời nói đầu 
cũng thiện, lời nói giữa, lời nói cuối cũng đều 
thiện, đây đủ ý nghĩa thiết yêu, thanh tịnh, rốt 
ráo. Tất cả đều được diễn đạt rõ ràng. Đó là 
pháp tự nhiên khó có được thứ nhất. 

Phật nói kinh cho khắp mọi đôi tượng, 
người nghe đều hoan hỷ, tin học, đọc tụng, 
khiến cho thân, miệng, ý được đoan nghiêm bỏ 
tà theo chánh. Đó là pháp tự nhiên khó có được 
thứ hai. 

Dân chúng khắp nơi nghe kinh pháp của 
Phật, tâm ý được khai mở, tư duy càng sâu xa, 
đều đạt được trí tuệ sáng suốt. Đó là pháp tự 
nhiên khó có được thứ ba. 
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Muôn người nghe lời chỉ dạy của Phật, phân 
nhiêu đêu tôn kính, thực hiện, nhờ đấy thoát 
khỏi ba cõi ác, sanh nơi cõi trời, người, đạt 
được lợi ích lớn. Đó là pháp tự nhiên khó có 
được thứ tư. 

Muôn người được nghe giáo pháp thâm 
diệu, uyên áo của Phật, hiểu được nguôn gốc, 
duyên cớ của sanh tử, đoạn trừ hắn tham dục, 
đều được giải thoát. Hạng tinh tân thứ nhất đạt 
được đạo quả Ứng chơn, hạng tính tân thứ nhì 
thì được đạo quả Bắt hoàn, hạng tính tần thứ ba 
được đạo quả Tần lai, hạng tính tân thứ tư thì 
được đạo quả Câu cảng. Đó là pháp tự nhiên 
khó có được thứ năm. 

“Phàm con người đối với Đức Phật phải có 
lòng nhớ tưởng đên đáp dù là cúng dường chút 
ít điều lành cũng đạt được phước lớn, không 
bao giờ là vô ích. Cho nên, này Tịnh Ký, hãy tự 
mình găng sức học hỏi đề đạt được điều ây.” 

Đức Phật nêu dạy như vậy xong, các Ly-xa 
từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay 
thưa: 

“Chúng con muốn cung thỉnh Đức Phật và 
Thánh chúng thọ trai, nhưng Nại nữ đã thỉnh 
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trước, mong răng sau này chúng con sẽ được 
mời Đức Phật. Hiện nay chúng con có nhiêu 
việc phải trở về, vậy chúng con xin cáo từ.” 

Đức Phật dạy: 

“Nên biết thời”. 

Khi ấy, các Ly-xa liền cung kính đảnh lễ 
Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 

Nại nữ thì suốt đêm sửa soạn những món ăn 
đặc biệt, trang trí phòng ôc, buôi sáng sắp đặt 
chỗ ngôi, năm, xong xuôi rồi đi đến bạch Đức 
Phật: 

'“l[rai phạn đã dọn xong, mong Bậc Thánh 
biết thời.” 

Đức Phật cùng các đệ tử đồng đi đến nhà 
Nại nữ. Ngài an tọa chỗ ngôi cao trước đại 
chúng, Nại nữ tự tay múc dọn, dâng cúng. 
Buôi thọ trai XOng, Nại nữ bưng nước rửa tay 
rôi lấy một cái ghế nhỏ ngôi trước Đức Phật, 
muôn hỏi pháp. 

Đức Phật dạy: 

“Đời ta nhờ ưa thích bồ thí, vệ sau không. hề 
có oán sợ, phần nhiều được tiêng khen, tiếng 
lành ngày một nhiều, được mọi người kính yêu. 
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Con người không keo kiệt, lây nhân từ làm trí, 
như vậy là không bị cấu nhiễm, được an ốn, 
được sanh lên cõi trời, cùng được mọi an lạc 
với chư Thiên.” 

Đức Phật vì Nại nữ thuyết giảng, chỉ dẫn 
pháp yếu, khiến tất cả đều hoan hỷ. 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan cùng đi đến 
âp Trúc-phương”, dừng chân cạnh nơi rừng 
cây, phía Bắc thành. Năm ấy thôn Trúc-phương 
bị đói kém, lúa thóc khan hiểm. Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Hiện nay ở đây đang lúc đói kém, việc khât 
thực khó khăn, các vị nên phân bố đi đến các 
thôn xóm của các nước Duy-da và Việt-kỳ, có 
thể những nơi đó lúa thóc dồi dào hơn. Hãy 
nghe lời chỉ dẫn và thực hiện đi.” 

Đức Phật dạy: 

“Này Tỳ-kheo! Nên biết pháp đề tự chế ngự 
tâm ý, được điêu lành không mừng, bị điều ác 
không buôn, việc ăn uống là để nuôi thân thê, 
chớ tham câu đồ ngon, tham đắm mùi vị. Do ái 
dục tham câu cho nên sanh tử không bao giờ 


78 Trúc phương ƒ7 Zƒ; No.1(2), Trúc lâm. Trong bản Päli, Phật từ vườn AmPãli đến làng Beluva. 
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chấm dứt. 

“Phàm biết giữ thân điều độ, tự mình chế 
ngự thì có thê đạt được tâm định.” 

Đức Phật thuyết giảng cho các Tỳ-kheo 
nghe, chỉ bày pháp yêu, khiến cho tật cả đêu vui 
mừng. Họ đảnh lễ rồi lui ra. 

Các Tỳ-kheo phân chia đi đến các vùng lân 
cận, riêng Đức Phật và Hiển giả A-nan thì cùng 
đi đến xóm Vệ-sa”7. Lúc này, Đức Phật bị bệnh, 
toàn thân đau nhức. Đức Phật suy nghĩ: “Hiện 
nay Ta bị bệnh nặng, nhưng các đệ tử đều 
không có ở đây, Ta hãy chờ tất cả trở về đông 
đủ, Ta sẽ nhập Nê-hoàn. Vậy Ta nên tự dùng 
lực tinh tân để trị bệnh này, băng cách nhập 
môn định không suy niệm về các tưởng”Š. Ngài 
liền băng tam-muội chánh thọ” như vậy”? mà 
tư duy, nhập môn định không suy niệm về các 


77 Vệ-sa tụ f# ỳPb 5ã; chưa xác định được địa danh này. Có lẽ phiên âm của Trúc phương, 
hay Päli: Beluvagäma. Theo bản Paäli, năm đó Phật và A-nan an cư tại xóm này. 

78 Bát niệm chúng tưởng chỉ định ZE : Z# #l > 4£; không thấy đề cập nơi các bản khác. Có thể 
muốn nói là tưởng thọ diệt tận định (Päli: sañfñãvedayita-nirodha- samãpatti). Hoặc vô tướng 
định (Pãli: asaññã-samaäpatti), nhưng đây là định của ngoại đạo mà Phật chê. 

79 Chánh thọ tam muội ïE S‡ = !#: chánh thọ và tam muội, hay đẳng chí #š Z và đẳng trì #§ ‡Z; 
Päli: samäpatti và samadhi. 

80 Như kỳ tượng #[I #£ {4; Pãli, hoặc Skt.: evarũpam: hình dung từ, “có hình thức như vậy”, hay 
“giống như vậy”. 


894 TRƯỜNG A-HÀM 


tưởng. Băng tâm ý nhẫn nại này mà được tự 
tại. 

Hiển giả A-nan từ một gốc cây khác đứng 
dậy đi đến chỗ Đức Phật; cúi lạy xong, đứng 
qua một bên, hỏi thăm về bệnh tình của Đức 
Phật có thuyên giảm chăng. 

Tôn giả thưa: 

“Nghe Thánh thể bị bệnh, con thật sự vì thế 
mà lo và sợ. Há chăng phải Đức Thế Tôn muốn 
nhập Nê-hoàn? Cúi nguyện Thê Tôn có điêu chỉ 
dạy chúng đệ tử.” 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

“Phật há có bao giờ cách biệt với chúng 
sao? Ta luôn luôn ởtrong chúng Tỳ-kheo. 
Những điều cân nêu bày chỉ dạy thì trước 
sau đối với chúng Tăng Ta đã giảng nói đây đủ. 
Các vị hãy nên tinh tấn theo kinh mà làm. Nay 
Ta bị bệnh toàn thân đau đớn, Ta liền tư 
duy về môn định không suy niệm các tưởng, ý 
không gắn vào bệnh, cố gắng chịu đựng để 
chấm dứt cơn đau. Này A-nan! Những gì Ta đã 
thuyết giảng trong ngoải đều đây đủ. Phật là 
pháp sư, chắng hề bỏ sót điều gì. Những sự 
việc cần làm, thì tự mình đều nhận biết một 
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cách rõ ràng. Nay Ta cũng đã già, tuôi đã tám 
mươi, giông như chiếc xe cũ kỹ, không còn 
vững chắc nữa. Ta vốn có nói: Sanh tử có lúc, 
không có cái gì có sanh mà không có kết thúc. 
Có một cõi trên trời tên là Bất tưởng nhập”, 
tuổi thọ đến tám mươi bốn ngàn vạn kiếp, cuỗi 
cùng thì cũng phải chết. Cho nên Phật giảng 
nói kinh pháp cho muôn người, nhắm chỉ ra con 
đường lớn là Nê-hoàn, đoạn trừ cội sốc của 
sanh tử. Nay Ta điều thân, lấy thân làm cây 
đèn”? để cho thân là chỗ quy y; lấy pháp làm 
cây đèn, để cho pháp là chỗ tự quy y. 

“Sao gọi là cây đèn? Sao gọi là tự quy y? 
Đó là chuyên tâm vào bốn chí duy?° 

“1. Tư duy quán thân. 

“2. Tư duy quán thọ. 

“3. Tư duy quán tâm. 

“4, Tư duy quán pháp, tinh cần, chuyên niệm, 
tâm ý không xao lãngŠ° 


8! Bất tưởng nhập “£ #ãl_ ^,, tức cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


82 Đô vi hữu thân tác đính linh thân quy #fi 3› # ## fE ÿ#È - 4# Bl; nói rõ hơn: hãy tự mình là 
ngọn đèn; tự mình là nơi nương tựa cho mình. 

83 Xem cht.66. 

84 Câu chót này là văn chuẩn cho cả ba niệm xứ trên. 
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Đó gọi là lây tât cả giáo pháp làm ngọn đèn 
sáng, làm chỗ nương tựa cho chính mình. Ta vì 
điều này nên nói lại lần nữa. Nêu muốn hiểu rõ 
phải tinh tân thực hành giới pháp trong, ngoài, 
khiến luôn được thành tựu. Còn như tự mình 
nương tựa nơi giáo pháp, hiểu kinh giáo của 
Phật thì đều là con cháu của Đức Như Lai. 

“Nay Ta đã lìa bỏ ngôi vị Chuyển luân 
vương, vì muôn loài mà làm Bậc Giác Ngộ, 
chuyên lo hóa độ để thoát khỏi sinh tử nơi ba 
cõi. Các vị cũng nên tự lo cho thân mình đề 
đoạn trừ các khô.” 

Bây giờ là an cư mùa hạ?” mùa mưa, sau khi 
khâu vá, sửa lại y phục xong, Đức Phật bảo 
Hiển giả A-nan cùng đi đến Duy-da-ly. Hiền 
giả vâng lời, lên đường dừng chân ở quán Viên 
hâu"5, khất thực xong, rửa bát, tăm rửa, ngài lại 
cùng với Hiền giả A-nan đến chỗ Cấp tật 
thân”. Đức Phật dạy: 

“Này A-nan! Nước Duy-da-ly được an lạc. 
Nước Việt-kỳ cũng được an lạc. Nay trong 


85 Hán: tị vũ thời 3# Ƒj H#, vào thời kỳ tránh mưa. 
86 Viên hầu quán š# £ 8z, không rõ địa danh này. 
87 Cáp-tật thần địa S: 14 ‡# t#t;; No.1(2), Giá-bà-la tháp; Päli: Cäpäla-cetiya. 
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thiên hạ này có mười sáu nước lớn, tất cả các 
vùng đất ấy đều được an lạc. Sông Hy-liên- 
nhiên°, tạo ra nhiều vàng ròng, cõi Diêm-phù- 
đê như bức tranh vẽ có năm mảu sắc. Con 
người ở đời cho sông lâu là vui sướng. Nếu các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni biết được bốn thân túc, thì 
có thể dứt trừ hết khô, tu tập thực hành nhiễu, 
thường nhớ mãi không quên, nễu mong muốn 
thì có thể đạt được bất tử, không chỉ trong một 
kiếp. 

“Như vậy, này A-nan, bốn thần túc của Phật 
đã tu tập trong nhiều thời gian, chuyên niệm 
không quên, tùy theo ý muôn Như Lai có thế 
kéo dài tuôi thọ hơn một kiếp cũng được.” 

Đức Phật nói điều này đến lần thứ hai, 
thứ ba. 

Khi ấy tâm ý của Hiền giả A-nan như chìm 
đắm đâu đâu, bị ma che khuất, mịt mờ không 
rõ, nên im lặng không đáp. 

Đức Phật bảo: 

“Này A-nan! Ngươi hãy đến dưới một gốc 
cây mà tĩnh tọa tư duy. Hiền giả liền theo lời 


88 Hi-liên-nhiên hà EE 3# ZA > j; Pali: Hiranñavati, ở Kusinärä, nơi Phật nhập Niết-bàn. 
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dạy đi tới bên gốc cây, an tọa. Lúc này ma Ba- 
tuân”? đến nói răng: 

“Phật nên vào Bát-nê-hoàn. Việc giáo hóa 
đã hoàn tt, vậy có thê diệt độ. Ngày xưa, Phật 
du hóa nơi bờ sông Ủ-lưu”, giảng dạy cho các 
người già răng”!: 

'“Ƒa là Phật, tuy được tự tại, nhưng không 
tham sống lâu. Vậy nay chăng phải là đã đúng 
lúc, công việc hóa độ đã hoàn tắt, có thể Bát- 
nê-hoàn được rồi.” 

Đức Phật bảo Ba-tuân: 

“Sở dĩ tới bây giờ mà ta chưa diệt độ là vì 
còn chờ cho chúng Tỳ-kheo và Ty-kheo-nmI của 
ta đều được đây đủ trí tuệ để kế thừa Chánh 
pháp khuyên hóa kẻ chưa đến với đạo giải 
thoát cùng khiến cho kẻ tu học được thành 
tựu. Và cũng vì chờ cho các hàng Thanh tín sĩ, 
Thanh tín nữ có được trí tuệ đầy đủ để góp 
phân kế thừa kinh, giới. Ai chưa hội nhập 


$9 Ma Ba-tuần Jif z/ 4jJ; Pãli: Mãrã pãpimant, Ác ma, hay tử thần kẻ gây tội ác, xúi người khác 
làm ác. 

90 Ủ-lưu hà {E 8 ;'ƒ; Pãli: Uruvelã; nhưng đó là địa phương ở bên bờ sông Neranlarä, gần cây 
bồ-đề nơi Phật thành đạo. Tham chiếu No.1(2): “Khi xưa, Phật ở bên bờ sông Ni-liên-thuyền, 
thuộc xứ Uất-tỳ-la”. 

?! Trong bản Hán: giải thuyết chư lão f## 372 š# #2, có sự nhằm lẫn nào ở đây chăng? 
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được hội nhập, kẻ thọ pháp thì được thành 
tựu. Như vậy, này Ba-tuân! Ta phải chờ cho 
bốn chúng đệ tử đều đạt được diệu lý của giáo 
pháp, thay nhau dạy dỗ, khai mở cho 
những chúng sanh còn mê muội, khiến cho kẻ 
tu học được thành tựu. Vì thế, mãi đến nay ta 
vẫn chưa diệt độ.” 

Ma nói: 

“Đã đủ rồi, thời gian đã hết.” 

Đức Phật bảo: 

“Ngươi hãy 1m lặng! Không bao lâu, sau ba 
tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Nê-hoàn. ˆ 

Lòng Ma vui sướng, hoan hỷ ra đi. Đức 
Phật liên ngôi ngay thắng, nhập định tự tư 
duy, ở trong pháp tam-muội, không trụ vào 
tánh mạng, xả bỏ thọ hành còn lại. Ngay lúc 
ây, đại địa chân động mạnh; bầu trời trong vắt, 
ánh hào quang của Đức Phật soi khắp mười 
phương, chư Thiên, thần hiện ra khắp hư 
không. Đức Phật xuất định, tự nói kệ: 
Trong vô lượng các hành 
Ta nay bỏ hữu vIị, 
Gần xa cần hóa độ, 
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Ta đã hóa độ khắp. 

Hiển giả A-nan trong lòng hoảng hốt, lông 
tóc dựng đứng, vội bước nhanh đến chỗ Đức 
Phật, cúi lạy xong, đứng qua một bên, thưa: 

“Kỳ lạ thay, bạch Đức Thế Tôn! Đại địa 
chân động như vậy là do nhân duyên gì?” 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

“Đại địa ở thế gian khi chấn động có tám 
nguyên nhân. Những øì là tám? 

Trong khắp thiên hạ, đất ở trên nước, nước 
trụ trên gió, gió trụ trên hư không. Nơi hư 
không, gió lớn có lúc nồi lên làm cho các vùng 
nước lớn bị nhiễu loạn, như thê thì cả đại địa 
đều bị chân động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. 

Có lúc một bậc Sa-môn đặc đạo, hoặc chư 
Thiên thân diệu, uy đức to lớn, muôn thể hiện 
diệu lực của mình nên dùng tay ấn xuông mặt 
đât, tức thì đại địa bị chấn động. Đó là nguyên 
nhân thứ hai. 

Hoặc như vị Bồ-tát mới từ cõi trời thứ tư hạ 
sanh, nhập vào thai mẹ, là bậc Minh triết sáng 
suốt, muốn thị hiện đạo lớn để giáo hóa, khai 
mở cho kẻ mê lầm, bèn phóng luông hào quang 
kỳ diệu làm chân động cả đất trời, khiến cho các 
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Phạm thiên, Đề Thích, Ma, Sa-môn, Phạm chí, 
tt cả đều được thấy ánh sáng ấy. Đó là nguyên 
nhân thứ ba. 

Lúc Bồ-tátra khỏi thai mẹ, đức của Ngài 
cảm hóa chư Thiên, bầu trời lúc này trong lành 
không chút mây che, hào quang kỳ diệu tỏa 
chiêu khắp nơi khiến cả đại địa chân động. Đó 
là nguyên nhân thứ tư. 

Đến lúc Bô-tát đạt được đạo Vô thượng, 
chứng đắc quả vị Phật, khiến cho cả đại địa 
chấn động mạnh, trời thần bốn phương đều tán 
dương danh hiệu Phật. Đó là nguyên nhần 
thứ năm. 

Lúc đã thành Phật, nơi pháp hội đâu tiên, ba 
lần Chuyên pháp luân, trời người hiểu rõ đây là 
việc Bô-tát đã thành tựu được đạo lớn, hào 
quang tỏa chiếu khắp, bây giờ cả đại địa đều 
chân động. Đó là nguyên nhân thứ sáu. 

Sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật sắp hoàn 
mãn, muốn bỏ tuổi thọ, không trụ nơi tánh 
mạng, bèn phóng luông hào quang lớn, như 
thông báo cho trời người cùng biết, làm cả đại 
địa chắn động. Đó là thứ nguyên nhân thứ bảy. 
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Phật là Bậc Chúng Hựu, lúc sắp xả thân, 
nhập Bát-nê-hoàn, hào quang chiếu nơi nơi, 
Thiên thân đều đến dự, khiến cho đại địa chấn 
động. Đó là nguyên nhân thứ tám.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Nay Đức Phật đã xả bỏ tánh mạng rôi 
sao?” 

Đức Phật đáp: 

'“Fa đã xả bỏ.” 

A-nan thưa: 

“Ngày xưa con nghe Phật dạy: “Nêu có đệ 
tử nào biết được Bốn thân túc, tu tập thực hành 
nhiêu lần, chuyên niệm không quên, tùy theo ý 
muốn, có thê sông tới một kiếp hay hơn. Nhưng 
uy đức của Phật còn thù thắng hơn nhiêu, vậy 
sao Ngài không kéo dài tuôi thọ?'.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Nay lời nói của ngươi, há chắng sai lầm 
sao? Ta đã nói với ngươi về bốn thân túc ấy cho 
đến hai ba lần, nhưng lúc đó ngươi vẫn im lặng, 
đang mãi đắm chìm trong mê muội, tâm tưởng 
không sáng tỏ, bị ma che khuất, bây giờ còn hỏi 
øì nữa! Như thê thì lời của Phật đã nói ra có thê 
đi ngược lại chăng? 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


A-nan thưa: 

“Không thê được”. 

“Như vậy, này A-nan! Những kẻ không trí 
khi đã tự mình nói ra rồi có thể đi ngược lại, 
còn ta thì không như vậy.” 

A-nan rơi nước mắt, thưa: 

“Đúc Phật sắp nhập Nê-hoàn sao mà vội 
thế! Con mắt của thế gian chợt tắt, sao mà 
chóng thế!” 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

“Hãy gọi các Ty-kheo đang du hóa ở nước 
Duy-da-ly trở về đông đủ ở đây.” 

Tôn giả liên vâng lời đi gọi, tất cả các Tỳ- 
kheo trở về tụ tập ở giảng đường, cung kính 
đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thế gian là vô thường, không bên chắc, 
tật cả rồi sẽ ly tán. Ở trong sự vô thường đó, để 
cho tâm thức dong ruổi chỉ là tự dối mình mà 
thôi. Ân ái hội họp nào có bên lâu? Trời đât, núi 
Tu-di còn phải sụp đồ, huống chị là con người, 
sự vật mà lại muốn trường tôn sao! Sanh 
tử sầu khổ, chỉ là điều đáng nhàm chán. Sau ba 
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tháng nữa, Phật sẽ nhập Niết-bàn, chớ cho là 
lạ, chớ có ưu sâu. Vả lại tất cả các Đức Phật 
quá khứ, vị lai và hiện tại đều do pháp mà 
thành tựu. Kinh pháp nếu tôn tại đây đủ thì 
nên tự cô gắng, siêng năng nỗ lực tu học, giữ 
tâm thanh tịnh, tất được giải thoát. Tình của 
tâm thức ngưng nghỉ thì không chết, mà cũng 
không còn sinh trở lại nữa, không còn phải luân 
lưu trong năm đường để bỏ thân này, thọ thân 
khác. Năm âm đã đoạn trừ thì không còn tai 
họa đói, khát, lạnh, nóng, ưu sâu khô não nữa. 

“Con người biết giữ tâm chân chánh thì 
chư Thiên trên cõi trời thảy đêu vui mừng cho 
kẻ ấy. Hãy hàng phục tâm, khiến luôn được 
thuân thục, tự chế ngự, chớ có theo tâm hành. 
Hành của tâm, không øì là không làm. Đắc 
đạo cũng do tâm vậy. Tâm làm trời, tâm làm 
người, tâm làm quý thân. Súc sanh, địa ngục 
cũng đều do tâm tạo ra cả. Từ sự tạo tác của 
tâm mà sanh ra các pháp, tâm làm ra 
thức, thức làm ra ý, ý chuyển nhập vào tâm. 
Tâm ấy, là cái dẫn đầu. Tâm chí làm ra hành, 
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hành làm ra mạng”. Hiền hay ngu cũng do 
hành. Thọ hay yếu đều từ mạng. Phàm ba cái 
là chí, hành và mạng đều tùy thuộc vào nhau. 
Việc làm tốt hay xấu, thân ta phải thọ lãnh lây. 
Cha làm điều bất thiện, con không chịu thay. 
Con làm điêu bất thiện, cha cũng không chịu 
thay. Làm thiện thì tự mình được phước, làm 
ác thì tự mình nhận lấy tai ương. Nay Phật 
được cả trời người tôn kính đều do chí mà ra. 
Cho nên cân phải lây tâm chân chính để hành 
pháp. Chỉ có người thực hành đúng theo 
Chánh pháp thì đời này được tịch tĩnh”, đời 
này được an ôn. Vậy hãy khéo thọ trì, tụng 
đọc kinh, giới, giữ tâm ý tĩnh lặng tư duy thì 
giáo pháp thanh tịnh của Ta mới được an trụ 
lâu dài, mới thể hiện lòng từ bi thương xót cứu 
độ các nỗi khô của thế gian, dẫn dắt chư Thiên 
và muôn người đạt được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo nên biết, pháp ấy là những 
gì? Là Bốn chí duy, Bỗn ý đoan, Bốn thân túc, 
Bốn thiền hạnh, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 


2 Chí, hành, mạng z& f7 đữ; chỉ tư, nghiệp và mạng căn. Tham chiếu, Câu-xá luận, quyển 5: 
thức khởi nghiệp, nghiệp kết thành mạng căn tức tuổi thọ. 
3 Hán: hưu {ƒ&, chỉ sự bình an; Pãli: sanii. 
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và Tám đạo đế”!. Theo như điều đã thọ nhận 
mà hành trì thì có thể đạt được giải thoát, làm 
cho Chánh pháp không suy thoái. 

“Sao gọi là Bốn chí duy? Là tư duy quán 
toàn thân trên nội thân; quán toàn thân trên 
ngoại thân; quán toàn thân trên nội ngoại thân, 
phân biệt, chuyên niệm, đoạn trừ tâm ý ngu 
s¡ mê lâm. Quán về thọ, ý và pháp cũng giống 
như trên. 

“Sao gọi là Bốn ý đoan? Là pháp ác đã sanh 
thì nên liền đoạn trừ, sửa tánh theo hướng tính 
tân, tự thu nhiếp tâm ý đoan chánh. Pháp ác 
chưa sanh thì kiêm chế đừng cho khởi lên, sửa 
tánh cho tinh tân để tự thu nhiếp tâm ý đoan 
chánh. Pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho 
phát sanh, sửa tánh theo hướng tinh tấn, để tự 
thu nhiếp tâm ý đoan chánh. Pháp thiện đã 
sanh, thì lập chí không quên, khiến cho luôn 
tăng trưởng, siêng năng làm cho tâm ý đoan 
chánh. 


% Bốn chí duy P1 z£ ‡f tức bốn niệm xứ; bốn ý đoan P1 Zš Bi tức bốn chánh cần hay chánh 
đoạn; bốn thần túc Jt #' R#; bốn thiền hành P1 3# £ÿ hay bốn tĩnh lự; năm căn 7ï ‡ä; năm 
lực 7 7; bảy giác + ## tức bảy giác chỉ; tám đạo đế /\ 3ð” ## hay thánh đạo tám chỉ. Trên 
đây, trừ bến thiền, còn lại là ba mươi bảy thành phần bồ-đề. 
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“Sao gọi là Bốn thần túc? Là tư duy về dục 
định để diệt các hành, đầy đủ niệm thân túc” 
Dục ấy không tà vạy, không lấy không bỏ, 
thường giữ hạnh thanh tịnh. Tư duy tính tấn 
định, tư duy ý chí định, tư duy giới tập định”!, 
đều giống như trên đã nói. 

“Sao gọi là Bốn thiên? Là bỏ dục, pháp ác, 
duy chỉ niệm, duy chỉ hành””, tâm chí an lạc vô 
vi”8 thành thiền hạnh thứ nhất. Niệm, hành đã 
diệt, bên trong giữ nhất tâm, chí ở chỗ tịch 
tĩnh”? thành thiên hạnh thứ hai. Tư duy quán 
sát, không dâm, tâm an, thể chánh, phân biệt 
thây rõ ràng thành thiên hạnh thứ ba. Đã đoạn 
trừ khô, vui, không còn tưởng về sự buôn vui, ý 
đã thanh tịnh, thành thiền hạnh thứ tư!°, 


5 Tự duy dục định dĩ diệt chúng hành cụ niệm thần túc Ƒ8 {ft t z£, P1 »Ä f7, EL  # j8. Văn 
chuẩn (định cú) của Huyền Tráng: dục tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc; Pãii: 
chanda-samaädhi-padhãna-sankhärã-samanvägata-iddhipada: thần thông được thành tựu 
bằng dụng công không ngừng tập trung tư tưởng trên điều ước muốn. Các giai đoạn tiếp 
theo, tập trung tâm chí (citta), tập trung nghị lực (viriya) và tập trung lG: sát WVHANSAI 

% Duy tỉnh tấn định, duy ý chí định, duy giới tập định ‡£ # 3 “, T AE, TH JR 
#ïj . Xem cht.96. 

#7 Đản niệm đản hành {Hi â: {E f7, tức duy tầm duy tứ, hay hữu giác hữu quán; Päli: savitakka, 
savicärä. 

?# Chí lạc vô vi E ## Ít #», nghĩa là, có hỷ và lạc phát sanh do ly dục. 

? Chí tại điềm tĩnh z£ #£ {#: §#, tức là trạng thái hỷ và lạc phát sanh do định. 

!9 Về văn chuẩn (định cú) của bốn thiền, tham chiếu No.1(2), bản Việt, “9. Kinh Chúng Tập”, “10. 
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“Sao gọi là Năm căn? 

“{, Tín căn, ý hướng về bốn điều hoan 
hỷ!0!, 

“2, Tinh tân căn, phát huy bốn ý đoan. 

“3. Niệm căn tức niệm vê bốn chí duy. 

“4. Định căn, suy tư về bốn thiên hạnh. 

“5, Trí căn, thây Bốn chân đề. 

“Sao gọi là Năm lực? 

“1. Tín lực, ý hoan hỷ không hoại. 

“2, Tinh tân lực, thường hay kiềm chê dõng 
mãnh. 

“3. Niệm lực, được quán chí duy. 

“4. Định lực, thiền ý không loạn. 

“§. Trí lực, dùng đạo để tự chứng đắc. 

“Sao gọi là bảy giác chi? Là Niệm giác ý, 
Pháp giải giác ý, Tinh tân giác ý, Ái hý giác ý, 
Nhất hướng giác ý, Duy định giác ý, Hành hộ 
piác ý.” 

“Sao gọi là tám đạo? Là Chánh kiến, Chánh 
tư, Chánh ngôn, Chánh hành, Chánh mạng, 
Chánh trị, Chánh chí, Chánh định. Đó là pháp 
thanh tịnh để thoát khỏi thế gian. 


Kinh Thập Thượng” và các chú thích rải rác. 
!91 Chỉ bốn bắt hoại tín. 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


Bây giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A-nan đồng 
đến ấp Câu-lợi!, Hiển giả vâng lời cùng đi. 
Đức Phật mến thích thành Duy-da. Khi đi 
ngang qua nước này, ra khỏi cửa thành, Ngài 
quay người về phía bên phải, nhìn cửa thành 
mà CƯỜI. Hiển giả A-nan liền sửa lại y phục, 
gối bên mặt chạm sát đất, quỳ gối thưa: 

“Từ khi con được hâu hạ Đức Phật cho đến 
nay hơn hai mươi năm, con chưa từng thấy Đức 
Phật làm gì mà không có duyên cớ. Như vậy 
việc Ngài quay người lại nhìn cửa thành mà 
cười là do nhân duyên gì?” 

Đức Phật đáp: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Này A-nan! Nehi 
pháp của Phật là không bao giờ quay người một 
cách vọng động rôi cười suông. Đây là lần cuỗi 

cùng ta nhìn thành Duy-da-ly, nên Ta nhìn rôi 
Cười. ` 
Bây giờ, Đức Phật tự nói bài tụng: 
Đây là lần cuối cùng, 
Ta ngăm Duy-da-ly, 
Ta sắp vào Nê-hoàn, 


!2 Câu-lợi ấp fJ 4l E; Päli: kotgama. Nhưng trong bản Pãli, ra khỏi Vesali, Phật đi đến 
thôn Bhandagäma. 
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Không còn tái sinh nữa. 

Có vị Ty-kheo khác cũng tán thán Ngài 
bằng bài tụng: 

Phật bảo đây cuối cùng, 
Thân hành từ đây hết, 
Nếu tâm mãi ruồi dong, 
Làm sao thây được Phật? 

Đức Phật cùng Hiển giả A-nan đông đến 
Câu-lợi, dừng chân ở khu rừng phía Bắc thành. 
Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy gìn giữ tịnh giới, nên tư duy định ý, 
nên phát huy trí tuệ. Hễ ai giữ giới mà có cả 
định, tuệ, thành bậc Đại đức, có tiếng tăm 
lớn!” vĩnh viễn xa lìa dứt tham dâm, sân hận, 
nøu SI, CÓ thể đạt được đạo quả Ứng chơn. Nếu 
muốn đời hiện tại đạt được giải thoát chân 
chánh thì hãy nỗ lực tự giải thoát, khiến cho sự 
sanh đã dứt hết, đã an trú hạnh thanh tịnh, đã 
làm việc cần làm, tự mình biết rằng sau thân 
này không còn thọ thân nào nữa!®.” 


!93 Tham chiếu Päãli: silaparibhävito samadhi mahapphalo hoti, định cùng tu với giới thì có kết 
quả lớn. 

!94 Tuyên bố của một vị khi chứng quả A-la-hán: tận thị sanh, nhập thanh tịnh đạo, dĩ như ưng 
hành, nãi tự tri thân, hậu bắt phục thọ 3š Z #, A, 3Ä ?# 3l,  #I ƒš fT, 75 H ZII #, & “RF f§ 
4#. Văn chuẩn, xem rải rác trong bản Việt, No.1(2). 
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Đức Phật lại bảo Hiền giả A-nan cùng đi 
đến ấp Kiện-trì!'°5, đến nơi thì ngôi bên gốc cây 
phía Bắc thành. Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy giữ giới thanh tịnh, tư duy định ý, để 
mong mở mang trí tuệ. Người giữ giới thanh 
tịnh thì không chạy theo ba trạng thái!?°:; người 
tư duy định ý thì tâm không buông lung tán 
loạn; người đã mở mang trí tuệ rôi thì lìa bỏ ái 
dục, hành động không bị chướng ngại. Người 
có đủ Giới, Định, Tuệ thì đức lớn, tiếng tăm 
vang xa, lại la dứt ba cầu uế!”” cuỗi cùng đạt 
được quả Ứng chơn. Nếu muốn đời hiện tại đạt 
được giải thoát chân chánh thì hãy nỗ lực tự 
giải thoát, khiến cho sự sanh đã dứt hết, đã an 
trú hạnh thanh tịnh, đã làm việc cần làm, tự 
mình biết rằng sau thân này sẽ không còn thọ 
thân nữa.” 

Đức Phật lại cùng Hiền giả A-nan đông 
qua ấp Yêm-mãn và ấp Xuất kim, âp Thọ thủ, 


!9%5 Kiện trì ấp [# ‡# E&. Phiên âm gần giống Kiền-chùy xứ (Päli: Giñjakävasatha), là ngôi nhà 
gạch mà Phật đã đi qua trước đó, ở Nãdika, tức xóm Hỷ dự. 

196 Tam thái = £§ chỉ cho tham, sân, sỉ. 

19 Tạm cầu = !Z, đây chỉ ba lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
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âp Hoa thị, lại đến ấp Thiện tịnh", ở chỗ 
nào Ngài cũng vì các đệ tử nói ba điều căn bản 
này: Nên giữ giới, nên tư duy thiên định và nên 
mở mang trí tuệ. Giữ ba điều ấy thì uy đức, 
tiếng tốt vang xa, tiêu trừ dâm, nộ, si. Đó gọi 
là sự giải thoát chân chánh. 

“Đã có giới thì tâm được định, tâm định đã 
thành tựu thì trí tuệ liên sáng tỏ. Như nhuộm 
tâm dạ sạch thì màu sắc sẽ tươi đẹp. A1 có ba 
tâm này thì dễ đạt được đạo. Chỉ một lòng cầu 
giải thoát, để cho sự sanh đã dứt hết, đã an trú 
hạnh thanh tịnh, đã làm việc cân làm, tự mình 
biết răng sau thân sẽ không còn thọ thân nữa. 
Nếu ai không thực hành đây đủ Giới, Định, 
Tuệ, mà muốn thoát khỏi sanh tử nơi thế gian 
thì thật là khó. 

“Nêu có đủ ba điều ây thì tâm ý tự khai mở, 
an tọa tư duy liền thấy rõ năm đường: trời, 
người, địa ngục, súc sanh, ngạ quý!': biết rõ 
những điều nhớ nghĩ trong tâm ý của chúng 


= 


108 Những nơi Phật đi qua: áp Yêm-mãn ‡£§ š# 5, ấp Xuất kim ;!: 4 E5, ấp Thọ thủ ‡# # ä, áp 
Hoa thị 3š ƒ 5, áp Thiện tịnh ‡#$ ;# &; No.1(2): từ Am-bà-la đi qua Chiêm-bà, Kiễn-trà, Bệ- 
bà-ila và thành Phụ-di; Paäli: từ Bhandagäma đi Hatthigama, Ambagäma, Jambugäma, 
Bhoganagara. 

1% Chỉ sự chứng đắc thiên nhãn trí. 
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sanh!!°, Ví như khe nước trong sạch thì những 
thứ cát sỏi ở dưới đáy có màu xanh, vàng, 
trăng, đen đều thấy tất cả. Người đắc đạo do 
tâm thanh tịnh nên mọi đôi tượng nhận thức 
đều thấu đạt. Nêu ai muốn đắc đạo thì hãy làm 
cho tâm mình được thanh tịnh. Như nước dơ, 
đục thì không thấy gì cả. Nếu giữ tâm không 
thanh tịnh thì không thể giải thoát khỏi thê 
gian! !. 

“Những điều Thây thấy được rồi giảng nói 
ra thì đệ tử phải nên thực hành. Thây không thể 
thực hành thay cho đệ tử, nên giữ niệm chân 
chánh. Nêu ai niệm ý được ngay thăng thì liên 
đắc đạo. Đức Phật đã đạt được an lạc trong 
pháp thiện thanh tịnh.” 

Đức Phật lại bảo Hiện giá. A-nan cùng ởi 
đến ấp Phu-diên!!?, ngôi bên gốc cây nơi phía 
Bắc thành. Vào lúc xê chiêu, Hiền giả A-nan từ 
chỗ ngôi thiền đứng dậy, đến trước Đức Phật 
đảnh lễ rồi chặp tay thưa: 

“Con thật sự muốn biết rõ là đại địa chấn 


!19 Chỉ sự chứng đắc tha tâm trí (thay vì là túc mạng trí). 
1H Theo tuần tự, đoạn này nói về lậu tận trí, nhưng văn dịch không rõ ràng. 
!!2 Phu-diên ấp % Z£ ä; No.1(2) sđd.: Phụ di thành; Pãli: Bhoganagara. 
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động do mây nguyên nhân?” 

Đức Phật bảo Hiên giả: 

“Có ba nguyên nhân: 

“1, Đất nương trên nước, nước nương trên 
gió, gió nương trên hư không. Khi gió lớn nổi 
lên khiến nước bị chân động, nước chân động 
làm cho đại địa chân động. 

“2. Bậc Sa-môn đắc đạo và chư Thiên thân 
diệu, muốn thể hiện sự cảm ứng cho nên đại địa 
chấn động. 

3. Do thân lực của Phật. Từ lúc Ta thành 
Phật đến nay, trước và sau đại địa đều chân 
động. Ba ngàn mặt trời mặt trăng, một vạn hai 
ngàn cõi trời đất đều cảm ứng, hầu hết trời, 
người, quỷ thân đều được khai mở.!!3” 

Hiên giả A-nan tán thán: 

“Kỳ diệu thay! Không ai sánh băng Phật! 
Ngài dùng pháp tự nhiên mà không đâu là 
không cảm ứng, chân động. Đức tột bực, đạo 
tột cùng, vòi vọi như thế.” 

Đức Phật dạy: 

“Đúng vậy! Đúng vậy, này A-nan! Oal đức 


!13 Lập lại ba trong tám nguyên nhân khiến cho cõi đất rung động ở trên. 
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của Phật hết sức lớn lao, vì đã tích lũy công 
đức từ vô số kiếp, phụng hành các pháp lành, tự 
mình tu tập thành Phật, có pháp hóa tác tự 
nhiên thân diệu như vậy. Ngài là Bậc biết tất cả, 
thây tất cả, không gì là không hội nhập, không 
øì là không cảm hóa được. Nhớ lại xưa kia Ta 
đã dùng tâm từ bi đôi với hàng trăm ngàn người 
trong thiên hạ gồm các bậc vua chúa, các vị 
quân tử đều cùng gặp nhau để giáo hóa, tùy 
theo hình tướng của họ mà Ta an ủi, giảng nói 
kinh pháp, giáo hóa cùng khắp khiến họ đạt 
được ý lành. Ta hiện thân giáo hóa như vậy, 
khắp cả tám phương! tùy theo tiếng nói, phục 
sức và phong tục của nước đó, biết họ hành 
pháp gì, biết kinh gì nên Ta đã diễn giảng 
truyền trao để đưa họ vào chánh đạo. Đối với 
người ưa thích ngôn từ mang nhiêu ý nghĩa thì 
Ta nêu bày giáo pháp rõ ràng, dễ lãnh hội. Đôi 
với người hiểu đạo lý thì Ta giảng nói về những 
điều cốt yêu nhăm làm cho ý chí của họ thêm 
vững chắc rồi Ta đi. Các vua, các vị quân 
tử đều chăng biết Ta là ai, về sau họ đều hết 


!!4 Tám phương; No.1(2) và bản Pãli đều nói là tám chúng hội. 
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lòng, cung kính vâng theo sự giáo hóa đúng 
pháp ây. Đó là pháp tự nhiên thanh tịnh vi diệu 
của Phật. 

“Lại nữa, này A-nan! Ta có được Phật lực, 
hội nhập khắp chôn để hiện thân giáo hóa, dùng 
oal nghi của Phật đi vào chúng Sa-môn, làm 
bậc Đạo sư, sau đó hóa nhập vào chúng Phạm 
chí, lại nhập vào chúng cư sĩ, cũng như các 
nhóm học thuật khác nhau. Tùy theo lối ăn 
mặc, âm thanh, ngôn ngữ của họ mà Ta giảng 
dạy kinh pháp cho họ, khiến cho tất cả đều 
được thành tựu, làm pháp mẫu mực cho họ, rồi 
biến mất. Họ đều nghe theo lời chỉ dạy của Ta 
mà chắng biết Ta là ai. Đó là pháp tự nhiên khó 
có được của Phật. 

“Ta cũng nhập vào cõi trời thứ nhất là Tứ 
thiên vương, cõi trời thứ hai là Đao-lợi, cõi trời 
thứ ba là Diệm thiên, cõi trời thứ tư là Đâu- 
thuật, cối trời thứ năm là Bắt kiêu lạc, cối trời 
thứ sáu là Hóa ứng thinh!!Š, chung quanh là cõi 


Hỗ Trên là Sáu cõi trời thuộc Dục giới: Tứ thiên vương Pú % +; Đao-lợi thiên {JJ #i| , Diệm 
thiên #Z Z, Đâu-thuật thiên #r ?jj Z, Bất kiêu lạc thiên 4 4§ # Z, Hóa ứng thanh thiên {E: 
ƒ§ ## .. Tham chiếu Trường A-hàm kinh quyển 20; Câu-xá luận quyển 8, quyển 21; Đại Trí 
Độ luận quyền 9; Thành Duy Thức luận quyễn 5. 
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Ma. 

“Lại lên cõi trời thứ bảy là Phạm thiên, cõi 
trời thứ tám là Phạm chúng, cõi trời thứ chín 
là Phạm phụ, cõi trời thứ mười là đại Phạm, 
CÕI trời thứ mười một là Thủy hành, cõi trời 
thứ mười hai là Thủy vi, cõi trời thứ mười ba 
là Thủy vô lượng, cõi trời thứ mười bốn là 
Thủy âm, cõi trời thứ mười lăm là Ước tịnh, 
cõi trời thứ mười sáu là Biến tịnh, cõi trời thứ 
mười bảy là Thanh minh, cõi trời thứ mười 
tám là Thủy diệu, cõi trời thứ mười chín là 
Huyện diệu, cõi trời thứ hai mươi là Phước 
đức, cõi trời hai mươi mốt là Ý thuần thứ, cõi 
trời thứ hai mươi hai là Cận tế, cõi trời thứ hai 
mươi ba là Khoái kiến, cõi trời thứ hai mươi 
bốn là Vô kết ái!!, Tât cả các cõi ấy Ta đều đi 
khắp, gặp hàng trăm ngàn người, hóa hiện 
theo dung mạo của chư Thiên để cùng họ gặp 
gỡ. Người ưa sự thanh tịnh thì Ta nói về sự 


116 Trên là mười tám cõi trời Sắc giới: Phạm thiên ## Z, Phạm chúng thiên #Ƒ ## Z£, Phạm phụ 
thiên #Ê  Z, Đại phạm thiên & #%Ê Z, Thủy hành thiên zK ƒ7 Z, Thủy vi thiên 7K ?#t %, 
Thủy vô lượng thiên zK #t  Z, Thủy âm thiên zK #4 Z%, Ước tịnh thiên #J 3# , Tịnh 
thiên ‡ˆ %, Thanh minh thiên j# HH ZX, Thủ diệu thiên “Ƒ #} Z%, Huyền diệu thiên %“ #? 
%, Phước đức thiên 3 f# Z, Ý thuần thiên #š ;> Z, Cận thiên 3ï %, Khoái kiến thiên E: l, 
%, Vô kết ái thiên ## 4# z# Z..Tham chiếu Câu-xá luận quyển 8. 
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thanh tịnh cho họ, người thông đạt ý đạo thì 
Ta khuyên nên hóa độ rộng rãi. Với người 
nhân từ thuần thục thì Ta để họ nơi đại đạo. Ai 
hiểu rõ về các pháp ta liền trao truyền pháp 
quan trọng. Ta khuyên nhủ, dẫn dắt, hóa độ 
thuận hợp nhanh chóng, khiến họ đạt đạo xong 
thì liên biến mất, mà các hàng chư Thiên ây 
chăng biết Ta là ai. Đó là pháp tự nhiên khó có 
được của Phật. 

“Vì bỗn cõi trời còn lại ở trên không có hình 
tướng, âm thanh, nên Phật không đến. Đó là cõi 
trời thứ hai mươi lăm là Không tuệ nhập, cõi 
trời thứ hai mươi sáu là Thức tuệ nhập, cõi trời 
thứ hai mươi bảy là Bất dụng tuệ nhập và cõi 
trời thứ hai mươi tám là Bất tưởng nhập!!”, 

“Như vậy, này A-nan! Ân đức của Phật 
thật là rộng lớn, không ai là không được Phật 
tế độ, nhưng rât khó gặp. Đức Phật xuất hiện ở 
thế gian như hoa Âu-ba-la!!Ẻ đúng thời mới nở. 
Đức Phật thuyết pháp cũng khó được nghe; đã 


H7 Trên là bốn cõi trời Vô sắc: Không tuệ nhập thiên ZE #š ^. Z, Thức tuệ nhập thiên 3) #‡ ^. 
%, Bất dụng tuệ nhập thiên £ Ƒij #t A. %, Bất tưởng nhập thiên £ 4l A. X. Tham 
chiếu Trường A-hàm kinh quyển 20, Đại tỳ-bà-sa luận quyển 84. 

!!8 Âu-ba-la ;E ÿý #š, phiên âm phổ thông là Ưu-đàm-bát-la, dịch là hoa Linh thụy. 
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nghe được Kinh pháp thì phải nên thọ nhận, hộ 
trì. 

“Hộ trì như thể nào? Sau khi ta diệt độ, nếu 
có Ty-kheo nói: 

“Tôi thây Phật, tôi thọ lãnh pháp này, luật 
này, sự chỉ dạy này từ miệng Ngài nói ra. 
Nhưng lời nói của người ây không gân gũi với 
Kinh điển lại là pháp thiếu sót gây tốn hại. Vậy 
hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi 
luật đã thấy đã biết để giảng giải cho vị Tỳ- 
kheo kia. Nếu những lời ây không hợp với kinh, 
luật, so sánh xong thì khuyên can: “Hiền giả 
hãy nghe đây! Đức Phật không giảng nói điều 
này. Thây đã thọ lãnh không đúng nên không 
hợp với ý của pháp, chắng phải là pháp, chắng 
phải là luật, không giống như lời Phật dạy. 
Thây nên biết điêu đó để bỏ đi.” 

Nếu có Tỳ-kheo bảo: 

“Tôi ở chỗ đó, được nương tựa nơi Thánh 
chúng, có pháp giới, tôi trực tiếp thọ pháp này, 
luật này, những lời giảng dạy này. Nhưng nếu 
lời nói của người đó không gân với kinh điển, 
gây tốn hại cho Chánh pháp, thì hãy đem giáo 
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pháp nơi kinh nơi luật để giải thích cho kẻ ấy. 
Nếu những lời nói kia không thích hợp với giáo 
pháp nơi kinh, nơi luật thì nên khuyên can: 
Này Hiển giả, hãy lắng nghe! Chúng Tỷ-kheo 
biết pháp hiểu luật, còn những điều ô ông nói thì 
không phải là giáo pháp, giới luật. Thầy đã thọ 
nhận sai lạc, không hợp với ý nghĩa của kinh, 
pháp. Điều này không giống như lời Phật dạy, 
nên biết điêu đó mà bỏ đi'.” 

Nếu có Tỳ-kheo nói: 

“lôi đích thân theo các bậc Trưởng lão kỳ 
cựu được nghe từ miệng chư vị ấy nói về pháp 
này, luật này, giáo này. Nhưng những lời được 
cho là kinh giáo ấy không gân gũi với kinh 
điển, làm tốn hại Chánh pháp; hãy đem những 
giáo pháp nơi kinh để giải thích cho kẻ ấy. Nếu 
những lời nói kia không hợp với ý nghĩa nơi 
kinh luật thì nên khuyên can: “Này Hiền giả, 
hãy lắng nghe! Các bậc Trưởng lão kỳ cựu là 
người biết pháp hiểu luật, còn những điều Thầy 
nói ra thì chắng phải là giáo pháp, giới luật. 
Thây đã thu nhận sai lạc, không phù hợp với 
kinh, lại ngược với ý pháp, không đúng như lời 
Phật dạy: nên biết điều đó mà bỏ đi.” 
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Nếu có Tỳ-kheo cho răng: 

“Tôi được ở gần các bậc hiển tài, cao minh, 
trí tuệ thông tỏ, phước đức, được nhiều người 
tôn kính, lãnh thọ từ các vị ấy những lời dạy về 
kinh, luật giáo pháp này. Nhưng lời nói của 
người kia không gần với kinh lại làm tốn hại 
Chánh pháp; nên đem ý nghĩa của giáo pháp 
nơi kinh để giải thích cho vị ây. Nếu những lời 
nói kia không hợp với ý nghĩa kinh pháp, chống 
trái đưa đến tranh cãi, thì nên khuyên vị ấy: 
“Này Hiên giả hãy lăng nghe! Các bậc hiên triết 
cao minh thì hiểu biết giáo pháp kinh luật. Còn 
những điều này thì không phải là giáo pháp 
kinh luật. Thây đã thu nhận sai lạc về điều này 
không phù hợp với kinh, cùng đi ngược lại ý 
nghĩa giáo pháp, không đúng như lời Phật dạy; 
nên biết điêu đó mà bỏ đi'.” 

Lại nữa, này A-nan! Nếu có người nói: 

“Tôi được theo Phật thụ nhận giáo pháp 
này. Nhưng lời nói ấy thì sai lầm, không hợp 
với kinh pháp. Hoặc có người bảo: “Tôi từng 
nương tựa nơi Thánh chúng, nên được phụng 
lãnh giáo pháp như vậy. Nhưng lời nói của 
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người kia thì sai lâm, không hợp với 
Kinh pháp. Hoặc có người nói: “Chính miệng 
của tôi nghe điều này từ các vị Trưởng lão kỳ 
cựu.” Nhưng lời nói ấy lại sai lâm, không hợp 
với kinh pháp. Hoặc nói: “Tôi thụ lãnh lời nói 
này từ các bậc hiển tài, cao minh, trí lớn, 
phước dày). Nhưng lời nói ây sai lầm, không 
hợp với kinh pháp; hãy nêu lên lời dạy của Phật 
để giải thích cho những kẻ ấy hiểu, khiến họ 
hội nhập và hiểu biết đúng theo kinh luật. Nhờ 
nói rõ về giáo pháp kinh luật của Phật mà 
Thánh chúng thừa hành, các vị trưởng lão thây 
rõ, các bậc hiển tài được biết, các hàng Hiển 
thiện thọ nhận đúng đắn. Như luật dạy là không 
được tranh cãi, nên biết đề thọ trì bỗn điều này. 

“Này A-nan, hoặc có bốn điều tối 
tăm! làm tốn hại Chánh pháp, phải biết phân 
biệt, để trừ bỏ điều tà vạy, thọ trì bỗn chánh 
\ AI Đó gọi là thọ trì, giữ gìn Chánh pháp. 
Nếu ai không vâng theo kinh giới, thì chúng 
Tỳ-kheo nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài. Các thứ 


!1 Tứ ám P1 l, chưa rõ. 
129 Tứ chánh ý J1 


E , chưa rõ. 
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cỏ xâu nếu không nhố đi thì sẽ làm hại đến 
mâm lúa tươi tốt. Đệ tử không tốt làm tốn hại 
đến đạo pháp của ta. Hãy cùng nhau kiểm 
điểm, sách tân, đừng để sau khi Phật diệt độ 
rôi không ai kế thừa giáo pháp. 

“Ở đời nêu có các vị Sa-môn phụng hành 
kinh giới thì khắp chốn được phước, trời, thân 
đều hoan hý. Nếu nghe ở chỗ nảo đó có Tỳ- 
kheo thông hiểu kinh, các Tỳ-kheo khác tuy lớn 
tuổi mà mới vào đạo thì phải tìm đến vị kia để 
học hỏi, thọ trì. Như vậy thì sẽ được các hàng 
Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ vui thích cúng dường 
y phục, các thức ăn uống, giường năm, thuốc 
chữa bệnh. Tỳ-kheo đồng đạo thì không nên bất 
hòa. Những người bị đọa vào địa ngục, ba cõi 
ác đêu do bất hòa mà ra. Tỳ-kheo không nên 
cùng nhau đùa giỡn cho rằng: “Ta biết kinh 
nhiêu, ông biết kinh ít!?. Biết nhiêu hay biết ít 
phải tự mình thực hành. Lời nói nào phù hợp 
với kinh thì dùng, lời nói nào không phù hợp 
với kinh thì bỏ. Điều nào do Phật nói ra, Tỳ- 
kheo đã thọ trì thì hãy khéo gìn giữ. Từ nay về 
sau, phàm giảng giải về kinh thì nên nói: 
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“Nghe như vậy! Một thời Phật ở tại nơi nào, 
nước nào, cùng đông đủ chúng Ty-kheo nào 
giảng nói Kinh này'. Nêu kinh đó là đúng thì 
không được khinh suất nói răng: “Kinh đó 
không phải do Phật nói. Nếu các Tỳ-kheo 
cùng nhau vâng làm như vậy, thì Chánh pháp 
được tôn tại lâu dài!”!.” 

Bây giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Tất cả hãy đến nước Ba-tuân!”?. Các đệ tử 
vâng lời cùng đi. Đức Phật muốn vào trong 
thành Phu-diên-lịch!”, rồi dừng chân nơi vườn 
Thiền đầu!” bên ngoài thành. Các tộc họ phú 
hào ở Ba-tuân có những người thuộc dân Hoa 
thị'”, nghe Đức Phật đên, họ cùng nhau kéo tới 
ra mắt, đảnh lễ, xong rồi ngồi qua một bên. Đức 
Phật bảo các Hoa thị: 


12! No.6 đoạn văn từ: “Báy giờ Đức Phật bảo Hiền giả A-nan... cho đến thì chánh pháp được tồn 
tại lâu dài”. Ngoài những sự kiện đồng dị về các pháp dạy giữa hai bản ra, như những chú 
thích trên, chúng cũng còn có những sự kiện sai biệt khác đó là có những sự kiện bản này 
có mà bản kia không và ngược lại. 

122 Ba-tuần quốc 3# #J El|; No.1(2) sđd.: Ba-bà; Pãli: Pãvã. 

123 Phu-diên-lịch thành z #£ J#£ j#; No.1(2) sđd.: Phụ-di; Pãli: Bhoganagara. Xem cht.113. 

!2 Thiền đầu viên X§ ðã [#i;No.2(2) sđd.: Xà đầu viên; Pãli: Pãvãyam viharati Cundassa 
cammãraputtassa ambavane, trú xứ ở Pãvã trong vườn xoài của con trai người thợ sắt tên 
Cungda. 

12 Hoa thị 3š K; tức dòng họ Mạt-la (Päli: Malla), chủ nhân của thị trần Pãvã và Kusinärã. 
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“Hàng trí thức ở nhà, tuân thủ sự kiệm ước, 
phụng hành bốn việc, đề luôn được vui vẻ: 

“1. Phụng dưỡng cha mẹ sẵn sóc vợ con. 

“2. Trông nom khách khứa, nô tỳ. 

“3. Cung cấp bố thícho những người thân 
thuộc, bằng hữu tri thức. 

“4. Phụng sự các bậc vua, trời, thần, Sa- 
môn. đạo sĩ. 

Nếu làm được như vậy sẽ biết cuộc sống 
hiện tại thân được an, nhà cửa được an, có sức 
khỏe, dung mạo tươi đẹp, giàu có sung túc, hiểu 
biết rộng, lúc chết được sanh lên cõi trời.” 

Đức Phật thuyết pháp, giáo hóa các Hoa 
thị, với những lời lẽ thiết yêu khiến cho tất cả 
đều hoan hý, xin cáo từ. Chỉ có người con của 
Hoa thị tên là Thuần!*, một mình ở lại, đứng 
dậy sửa y phục rôi quỳ gối bạch Đức Phật: 

“Con muốn sửa soạn một bữa cơm thịnh 
soạn, cúi mong Đức Phật cùng đại chúng đông 
thể hiện oai thân, hạ cô.” 

Đức Phật vì lòng thương xót nên im lặng 


126 Hán: Hoa thị tử Thuần ## ƒS # ;#, người con trai dòng họ Mạt-la tên Thuần (tức Thuần-đà, 
hay Châu-na); No.1(2) sởd.: Châu-na, con trai của một người thợ; Paäli: Cundo 
kammäraputto, Cunda, người thợ (hoặc con trai người thợ) luyện kim. 
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nhận lời. 

Thuân vui mừng đảnh lễ rồi về nhà sửa soạn 
các thức ăn ngon, trang hoàng phòng ốc. Sáng 
sớm, trải sàng tọa xong đi đến bạch Đức Phật: 

“Công việc đã xong xuôi, cúi mong Đức 
Thánh biết thời.” 

Đức Phật cùng các đệ tử đồng đến nhà ông. 
Đức Phật ngôi chỗ ngồi cao trước đại chúng. 

Thuân tự tay bưng dọn thức ăn và phân chia 
vào các bình bát. Có vị Tỳ-kheo xâu tính đã ăn 
rồi mà vẫn đưa bình bát. Đức Phật biết điều đó. 
Thuần nghĩ đến sự tư duy của Thánh, thành tâm 
cúng dường. Khi lây nước rửa xong, ông cầm 
một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, nói bài 
tụng để hỏi: 

Xin hỏi Bậc Thánh Trí, 
Đã đến bờ bên kia, 

VỊ Pháp ngự hết nghi 
Có mây loại Sa-môn. 

Đức Phật bảo Thuân: 

“Có bốn hạng Sa-môn, phải biết mà phân 
biệt: 

“1, Loại hành đạo thù thắng. 

“2, Đạt đạo có thể diễn giảng. 
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“3, Nương đạo để sanh sông. 

“4. Hạng làm ô uê đạo. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn hành đạo thù 
thăng? 

“Là Đức Phật thuyết giảng kinh pháp nhiều 
vô sô, vị ây có thê thực hành không øì sánh kịp, 
hàng phục được tâm luôn lo lắng đối với Chánh 
pháp, là Bậc chỉ đường, dẫn dắt cho thê gian. 
Đó là loại Sa-môn hành đạo thù thăng bậc nhất. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn đạt đạo có thể 
giảng nói được? 

“Những pháp thâm diệu được Đức Phật 
thuyết giảng, tán dương, vị ấy đều có thê lý giải 
thông suốt, thực hành không chút nghỉ ngờ, lại 
cũng có thể thuyết giảng kinh pháp cho người 
khác nghe. Đó là loại Sa-môn đạt đạo và có thể 
giảng nói được. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn nương vào đạo? 

“Là kẻ luôn nhớ nghĩ, tự giữ gìn, siêng năng 
học tập không thoái lui, luôn nỗ lực không mỏi, 
lây pháp để tự nuôi sống. Đó là hạng Sa-môn 
biết nương theo đạo để sanh sống. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn làm ô uê đạo? 
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“Là kẻ buông lung tâm ý theo dục lạc, ý lại 
vào tộc họ, dòng dõi, chuyên làm ô uế đạo, bị 
chúng dị nghị, không tôn kính lời Phật dạy, 
cũng không sợ tội lỗi. Hạng Sa-môn này làm ô 
uê đạo. 

“Phàm con người khi nghe thấy điều gì nên 
đem so sánh với đạo, học theo bậc trí tuệ, thanh 
tịnh như họ mới thôi. Nên biết trong đó có đúng 
có sai, có thiện có ác, không thể giống nhau, 
cùng một loại. Người bất thiện sẽ bị các Hiền 
giả chê trách; cho nên trong giới luật của Đức 
Phật luôn gạt bỏ những kẻ xâu ác, ví như trong 
lúa non sanh ra cỏ, nêu không nhồ cỏ đi thì lúa 
bị tốn hại. 

“Thế gian có rất nhiều hạng người này, 
trong thì ôm lòng uễ trược, ngoài thì in như 
người thanh tịnh. Nếu có người biết phước đức, 
có lòng tin tưởng, dốc phụng sự đạo pháp, thì 
rôt cuộc không bao giờ vì những kẻ xâu ác kia 
mà khởi tâm sân hận. Người biết điêu thiện, tu 
thân, xa điều ác, trừ bỏ dục, nộ, si cho nên được 
đắc đạo nhanh.” 

Đức Phật giảng nói như vậy xong, Thuần 
hết sức vui mừng. 
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KINH BÁT-NÊ-HOÀN 
QUYÊN HẠ 


Bây giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A-nan đồng 
đi đến ấp Câu-di!?””. Sau khi đã yên ốn trong 
thành Ba-tuân-lịch!”, đang đi nửa đường thì 
Đức Phật bị bệnh, toàn thân đau đớn!”. Ngài 
ngôi bên gốc cây, bảo Hiển giả A-nan: 

“Hãy cầm bát đến sông Câu-di!?9 
1t nước. ” 

Hiển giả vâng lời ra đi. Lúc nảy có năm 


múc một 


!7 Câu-di áp ‡¡J 5 8; No.1(2): Câu-di-na-kiệt; Pãli: Kusinärã hay Kusinagara. 
128 Ba-tuần-lịch thành ÿ# #j J£ ii. Phiên âm cho phép đồng nhất với Pãli Pãvãrikamba, khu 
vườn xoài ở Nãlanda, gần Rãjagaha (Vương xá). 


!2 Trong bản Päli, Phật sau khi dùng món nắm Sũkara-maddave do Cunda cúng, Ngài phát 
bịnh ly huyết. 

13? Câu-di hà ‡fJ 3š ;J; No.1(2) và bản Pãli đều có đề cập con sông này nhưng không nói là tên 
gì. 
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trăm cỗ xe đang chạy ầm âm qua phía trên dòng 
sông làm cho nước bị đục. Tôn giả A-nan lây 
nước Xong trở về bạch Đức Phật: 

“Vừa rồi có rất nhiều xe chạy qua làm cho 
nước sông bị đục, chưa được trong, vậy Thế 
Tôn có thể dùng nước này để rửa ráy. Có con 
sông Hi-liên!°!cách đây không xa, con sẽ đến 
đó lấy nước về để Thế Tôn uông.” 

Đức Phật dùng nước trong bát rửa mặt và 
rửa chân. Bấy giờ cơn đau của Đức Phật dịu 
bớt. 

Sau đây, có vị đại thần người Hoa thị tên là 
Phước-kế!?2 đang đi qua vùng này; từ xa trông 
thây Đức Phật các căn văng lặng, được định 
tịch tĩnh, an nhiên, thần sắc quang minh rạng 
rỡ, trong lòng hoan hý, nên đến trước đảnh lễ 
Đức Phật, rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi 
Phước-kế: 

“Nhờ đâu mà ông có được pháp hÿ.” 

Thưa: 


131 Hi-liên Ñƒ >8; tức Hi-liên-thiền EE 3l # (Pali: Hiraññavatï, con sông có vàng), gần chỗ Phật 
diệt độ. Theo lộ trình, còn cách xa nữa; No.1(2): A-nan đề nghị Phật chờ đến sông Câu tôn 
gần đó; Pãli: Kakutthã. 

13 Phước-kế š ## ® E1 # †§ Bi;No.1(2): Phúc-quý, đệ tử A-la-hán; Päãli: Pukkusa, đệ 
tử của Alãrã Kãälãma. 
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“Nhờ Tỳ-kheo Lực Lam”. Ngày trước, con 
đang đi trên đường trông thấy Lực Lam đang an 
tọa ở bên một gôc cây. Khi ây ở trên đường có 
năm trăm cỗ xe chạy qua, có người đến sau, 
xuống xe hỏi Tỳ-kheo: 

“Ngài có thây đoàn xe chạy ở trước 
không? 

“ Không thây. 

“Vậy Ngài không nghe tiếng xe à? 

“—=Không nghe. 

“—Khi đó Ngài đang ngủ sao? 

“ Không ngủ, do vì ta đang suy nghĩ về 
đạo. 

Na ây khen: 

“Tiếng xe chạy ầm âm, thức nhưng vẫn 
không nghe, giữ tâm sao mà chuyên nhất như 
vậy, thật khó có người làm được. Tiếng của 
năm trăm cỗ xe chạy qua mà còn không nghe, 
há lại còn nghe tiếng øì khác sao? 

“Ông liên cúng dường vị Tỳ-kheo kia một 
tâm y băng vải nhuộm. 

“Lúc ấy, con nghe sự việc như thế, trong 
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lòng hết sức sung sướng, liên được pháp hỷ cho 
đến ngày hôm nay.” 

Đức Phật hỏi Phước-kế: 

“Ông xem tiếng sâm sét âm ầm dữ dội so 
với tiếng động của năm trăm cỗ xe chạy qua thì 
thế nào?” 

“Cho dù có một ngàn cỗ xe cùng lúc chạy 
thật nhanh thì tiếng động ây cũng không thê so 
với tiếng sâm sét được.” 

Đức Phật nói: 

“Ngày trước, có một thời Ta du hóa ở A- 
trầm!3“. Hôm đó vào lúc xế chiều, trời đồ mưa 
to, sắm sét dữ dội, làm chết hết bỗn con trâu và 
hai anh em người đi cày. Dân chúng xúm tới 
chật ních để xem. Lúc ây Ta vừa ra khỏi pháp 
định, đang thong thả đi kinh hành. Có một 
người đến, cúi đầu đảnh lễ, rồi đi theo Ta. Ta 
dụ 

NgưỜI ta làm gì đông vậy? 

Vừa rôi trời sâm sét, đánh chết bỗn con 
trâu và hai anh em người đi cày, vậy Thế Tôn 
không nghe sao? 


134 A-trầm [:ƒ 3#; No.1(2) sđd.: A-việt; Pãli: Atuma. 
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“—=Không nghe. 

“Lúc đó ngài đang ngủ chăng? 

“Không ngủ. Ta đang ở trong tam-muỘi. 

“Người ấy khen ngợi nói: 

“Ít nghe có người định như Đức Phật. Tiếng 
sâm sét vang rên trời đất, nhưng Ngài đã được 
định tĩnh lặng, nên không còn nghe biết. Người 
đó trong lòng vui mừng, cũng đạt được pháp 
hỷ.” 

Phước-kế tán thán bằng kệ: 
Gặp Phật, xem thây Phật, 
AI mà không hoan hỷ; 
Phước nguyện cùng gặp thời, 
Khiến con được pháp lợi. 

Đức Phật đáp lại bài tụng: 

Người mến pháp ngủ yên, 
Hoan hỷ, tâm thanh tịnh; 
Chân nhân đã thuyết pháp, 
Bậc hiển thường làm theo. 
Pháp che chở người tu, 

Như mưa làm cây tốt. 

Khi ấy đại thần Phước-kế liền sai người hầu 
trở về lấy tâm dạ bằng sợi vàng mới dệt dâng 
lên Đức Phật, bạch rằng: 
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“Con biết Đức Phật không dùng thứ này, 
nhưng mong Ngài thương xót nhận cho.” 

Đức Phật nhận tâm dạ rôi thuyết pháp, chỉ 
dạy nhiều điều pháp yếu. Phước-kế tránh qua 
một bên cung kính bạch: 

“Kê từ ngày hôm nay, con xin tự quy y 
Phật, tự quy y đạo pháp, tự quy y Thánh chúng, 
thọ giới của hàng Thanh tín, thân không sát 
sanh, không trộm lấy của người, không dâm 
dật, không lừa dối sai quây, không uống rượu, 
không ăn thịt, không vi phạm những giới ây. Vì 
việc nước bận rộn vậy con xin cáo từ. ˆ 

Ông liên lạy sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng tôi đi ra. 

Đức Phật bảo Hiền øiả A-nan lây tâm dạ dệt 
bằng sợi vàng của Phước-kế đem đến. Hiền giả 
vâng lời dâng lên, Đức Phật mặc vào người. 
Hiển giả A-nan thấy Đức Phật thân sắc rạng 
ngời, tươi vui chói lọi, khác nào màu sắc vàng 
ròng nên quỳ gối, thưa: 

“Từ khi con được làm thị giả đến nay hơn 
hai mươi năm, nhưng chưa lúc nào thấy thần 
sắc của Đức Phật quang minh rực rỡ như hôm 


936 TRƯỜNG A-HÀM 


nay. Con không rõ đó là ý gì?” 

Đức Phật dạy: 

“Này A-nan! Có hai nguyên nhân làm cho 
thân sắc của Đức Phật tươi sáng. Đó là đêm đầu 
tiên khi Ta thành tựu đạo Chân chánh Vô 
thượng, Chánh giác vi diệu và đến đêm sau 
cùng khi Ta xả bỏ tuôi thọ còn lại, tâm vô vi đề 
diệt độ. Vào lúc nửa đêm này Ta sẽ Bát-nê- 
hoàn, cho nên thần sắc tỏa ra ánh sáng như 
vậy.” 

Hiên giả A-nan than khóc và thưa: 

“Đức Phật nhập Nê-hoàn sao mà vội quá! 
Con mặt của thể Ølan sẽ tắt mật, sao mà nhanh 
thết” 

Bây giờ, Đức Phật bảo Hiên giả A-nan cùng 
đi tới sông Hi-liên. Đức Phật đến bên bờ sông, 
cởi bỏ y phục, lội vào nước, tay nâng y, tự tắm 
rửa thân thê, rồi qua đứng ở bờ bên kia, sửa lại 
y phục, bảo Hiền giả A-nan: 

“Buổi sáng Ta thọ thực ở nhà đệ tử Thuân, 
đến đêm sẽ diệt độ. Hiền giả hãy giải thích cho 
Thuân rõ là Ta thọ cơm ở nhà ô ông ây, tối nay 
Ta sẽ diệt độ. Thiên hạ có hai điều khó gặp, nêu 
được gặp mà lại đích thân cúng dường liên 
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được dứt trừ hết mọi điều nghi, sợ, lại có phước 
báo chân chánh. 

“Những øì là hai? Nếu cúng dường trai phạn 
cho Đức Phật, nhờ bữa cơm đó Ngài được khí 
lực, thành tựu đạo quả Vô thượng chánh chơn, 
thành Bậc Giác Ngộ hoàn toàn. Hoặc cúng 
dường trai phạn cho Đức Phật, sau bữa cơm đó 
Ngài xả bỏ tuôi thọ, tâm vô vi mà diệt độ. 

“Nay Thuần đã cúng dường trai phạn cho 
Đức Phật như vậy thì ông ấy sẽ được sống lâu, 
được vô dục, được phước lớn, được mọi người 
hết sức tôn quý, được dự vào hàng quan viên, 
sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời. 
Được năm thứ phước đó, nên bảo Thuân chớ 
buôn, phải vui mừng. Ông ta cúng dường trai 
phạn cho Đức Phật một lần, đạt được nhiều 
phước báo như vậy. Cho nên biết răng đối với 
Phật không thể không cung kính, đối với Kinh 
pháp không thể không học, đôi với Thánh 
chúng không thể không tôn thờ.” 

Hiền giả A-nan bạch Đức Phật: 

“Tỳ-kheo Như-diên '3 tánh tình hung dữ, 


13 Như-diên #I (diên bộ tâm), xem Trường 1(2) sđd.: cht.141. 
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nóng nảy, thích măng chửi, nói nhiêu, sau khi 
Phật Nê-hoàn rôi thì phải đối trị hạng người ây 
như thế nào?” 

Đức Phật bảo Hiện giả A-nan: 

“Sau khi ta nhập Nê-hoàn rồi, đối với những 
Tỳ-kheo hung dữ phải phạt băng pháp Phạm- 
đàn ”", bảo đại chúng hãy im lặng lánh đi, đừng 
nói chuyện với kẻ ấy, kẻ ây sẽ thây xấu hồ mà 
tự cải hồi.” 

Bây giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Hãy trải giường gối, lưng ta đau nhức. ” 

Hiên giả liền trải giường gôi. Đức Phật năm 
nghiêng theo phía hông bên hữu, hai chân 
chồng lên nhau, tư duy về đạo trí tuệ chân 
chánh. Khi ây Đức Phật gọi Hiền giả A-nan, 
bảo nói về bảy giác ý. 

Hiên giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng, ngày xưa con theo Phật được 
nøhe: 

“1. Giác là chí niệm. Đức Phật vì mục đích 
tự giác, thành vô tỷ, có khinh ancủa bậc 
Thánh, vô vị, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm 


136 Phạm-đàn phạt # ‡# šïj; xem Trường 1(2) sđd.: cht.142. 
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ý tán loạn!”” 

“2. GIác là pháp giải. Đức Phật vì mục 
đích tự giác, thành vô tỷ, có khinh an của bậc 
Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“3. Giác là tỉnh tân. Đức Phật vì mục đích 
tự giác, thành vô tỷ, có khinh an của bậc 
Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“4. Giác là ái hỷ. Đức Phật vì mục đích tự 
giác, thành vô ty, có khinh an của bậc Thánh, vô 
v1, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. 

“5, Giác là nhất hướng. Đức Phật vì mục 
đích tự giác, thành vô tỷ, có khinh an của bậc 
Thánh, vô vị, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“6. Giác là duy định. Đức Phật vì mục đích 
tự giác, thành vô tỷ, có khinh ancủa bậc 
Thánh, vô vị, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 
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7. CIác là hành hộ. Đức Phật vì mục đích 
tự giác, thành vô tỷ, có khinh an của bậc 
Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn.” 

Đức Phật nói: 

“A-nan đã có thê nói được như thê, vậy phải 
nên tinh tân.” 

Bạch: 

“Xin vâng, con đã nói được, vậy con sẽ tinh 
tân.” 

“Như vậy, này A-nan! Người nỗ lực tu hành 
sẽ mau đắc đạo.” 

Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngôi, tư duy về 
ý nghĩa của giáo pháp. Có Ty-kheo nói bài 
tụng: 

Pháp cam lộ xuất từ Phật; 

Khi Ngài bệnh, đệ tử thuyết. 
Dạy điều này khuyên hậu học: 
Thất giác ý hỏi Thánh hiên. 
Phật ra đời con mới hiểu, 

Hạnh thanh bạch, không tỳ vết: 
Học phải biết, niệm chánh chí, 
Ái hỷ pháp, nhập tinh tấn. 
Chuyên nhất hướng, hộ, định ý, 
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Như pháp giải là tịnh trí. 

Người có bệnh nên nghe đây, 

Tu giác ý, trừ tà niệm. 

VỊ đang bệnh là Pháp vương, 
Đạo báu xuất từ nguồn này. 

Bậc như vậy còn nghe pháp, 
Huống phàm phu mà không nghe? 
Đệ tử giỏi, thông minh nhật, 
Đến thăm bệnh đề hỏi đạo. 

Nơi Thánh triết, còn không chán, 
Huồng người khác, lại không nghe. 
Nếu quá khứ, đã nghe đạo, 

Dấy niệm khác, tâm sai trái; 

Ai làm thế, không ái hỷ, 

Lời Phật dạy, không tạp niệm. 
Do ái hỷ mà nhất hướng, 

Sông vô vi, tâm vắng lặng: 

Đã an tĩnh, không nghe tưởng, 
Đó gọi là pháp giải giác. 

Diệt các hành, trí thuần thục, 

Tự quy y, Tam Thế Tôn; 

Cầu tất cả Trời, Người, Thân, 
Học tâm từ, theo đại đạo. 
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Nay Thánh sư đã diệt độ, 

Các Hiên giả tiếp tục dạy: 
Tùy thời giảng tụng pháp âm, 
Mong Thân cốt giúp giáo hóa. 

Bây giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Ngươi hãy đi mắc giường dây giữa hai cây 
song thọ ở Tô liên!Š, đầu quay về hướng Bắc, 
vào lúc nửa đêm hôm nay Ta sẽ diệt độ.” 

Hiên giả thọ giáo liên làm như lời Phật dạy, 
rôi trở về bạch Phật là đã làm xong. Đức Phật 
đến song thọ, năm lên giường dây, hông 
nghiêng về phía hữu. Hiền giả A-nan đứng ở 
sau giường, sục đầu khóc, tức tôi thở dài, thưa: 

“Đức Phật nhập Nê-hoàn sao mà vội quá! 
Con mắt của thế gian sao mà tắt nhanh thế? Các 
bạn đồng tu học của con từ bốn phương về, là 
muốn được thây Phật, không còn trông mong gì 
nữa! Khó mà được thây lại Phật! Khó mà được 
hâu hạ lại Phật! Đến mà không thấy đức Thế 
Tôn, họ sẽ buôn tủi. Sao lòng con buôn quá!” 
Đức Phật hỏi Ty-kheo: 

“Hiền giả A-nan đang làm gì?” 


l3 Tô liên song thọ #š 3# ## j. Xem Trường 1(2) sđd.: cht.111. 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


Thưa: 

“Hiện giả đang đứng phía sau buôn khóc.” 

Đức Phật bảo Hiện giả A-nan: 

“Ngươi chớ khóc lóc. Vì sao? Từ lúc ngươi 
hâu Phật cho tới nay, thân hành luôn từ bi, khâu 
hành cũng từ bị, ý hành cũng từ bị, mong sao 
đem lại mọi sự an lạc, ý nghĩ suy xét rõ ràng, 
hết lòng đối với Đức Phật. Tuy các thị giả của 
Phật ở quá khứ, có dốc lòng phụng sự cũng 
không hơn ngươi. Các thị giả của Phật ở thời vị 
lai và hiện tại dù có dốc lòng phụng sự cũng 
không thể hơn ngươi. Vì sao? Vì ngươi đã 
hiểu rõ ý của Phật nên biết lúc nào là thích 
hợp. Nêu có chúng Tỳ-kheo mỗi khi đến yết 
kiến Đức Phật, ngươi đều cho vào yết kiến luôn 
đúng lúc. Nếu có các chúng Tỳ-kheo-ni và 
Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, mỗi khi đến xin gặp 
Đức Phật, ngươi cũng cho vào đúng lúc. Mỗi 
khi các chúng dị học, các Phạm chí, cư sĩ, đến 
để thưa hỏi, ngươi cho họ vào gặp luôn đúng 
thời.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Bậc tôn quý nhất trong thiên hạ là Chuyển 
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luân thánh vương. Vua có bốn đức tự nhiên khó 
a1 bì KỊp. 

“Những øì là bốn? Nếu lúc các vua thuộc 
giòng Sát-Ìy của các nước chư hâu đến đề được 
gân gũi châu vua, Thánh vương hoan hỷ thuyết 
pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều thích 
lãnh hội, vâng lời phụng hành. Đó là đức 
thứ nhất. 

“Nếu có các vị Phạm chí thờ đạo, thân hành 
đến châu vua, nhà vua luôn hoan hỷ xuất hiện, 
thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đêu ưa thích 
lãnh hội, vâng lời phụng hành. Đó là đức 
thứ hai. 

“Nêu có các hàng Lý gia!??, cư sĩ cùng nhau 
đến để châu vua, Thánh vương liên hoan hỷ 
xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ 
đều ưa thích lãnh hội, vâng lời phụng hành. Đó 
là đức thứ ba. 

“Nêu có những học giả thuộc các phái dị 
học''° đến để châu vua, Thánh vương liên xuất 
hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều ưa 


132 Lý gia #§ 3z tức gia chủ. 
149 Hán: Nho lâm dị học fiš ÿ‡ #$ EẼ. 
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thích lắng nghe, vâng lời phụng hành. Đó là 
đức thứ tư. 

“Lại nữa, 1y-kheo Hiển giả A-nan này cũng 
có bốn đức tốt đẹp khó ai bì kịp. Những gì là 
bốn? Nếu các Tỳ-kheo đến chỗ A-nan, liên 
hoan hý cùng họ gặp gỡ chào hỏi, thuyết kinh 
pháp cho họ nghe, không ai là không được 
thêm phân hiểu biết, ưa thích thọ giáo, phụng 
hành. Các Tỳ-kheo-ni, các Thanh tín sĩ đên chỗ 
Hiên giả A-nan, Hiên giả liên hoan hỷ cùng họ 
gặp øỡ chào hỏi, thuyết kinh pháp cho họ nghe, 
khiến không ai là không được thêm phân hiểu 
biết, ưa thích thọ trì, phụng hành. Đó là bốn 
đức thứ nhất. 

“Lại có bốn đức khác. Hiền giả A-nan vì 
các Tỳ-kheo, I-kheo-mi, Thanh tín sĩ, Thanh 
tín nữ, lúc thuyết kinh pháp, tâm và lời đều 
đứng đắn, không có hai ý, khiến cho người 
nghe cung kính, im lặng nghe. Chính nhờ sự 
tĩnh lặng cho nên Hiển giả A-nan nhớ rộng, 
không quên mắt một cách thình lình. Đó là bốn 
đức thứ hai. 

“Lại có bốn đức khác. Hoặc có các Tỳ- 
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kheo, Tỳ-kheo-mi, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, 
không hiểu nghĩa của kinh và giới luật, đều đến 
hỏi Hiền giả A-nan. Hiển giả A-nan liên phân 
biệt thuyết giảng, giúp họ đều được hiểu rõ. Sau 
khi ra về, không ai là không khen ngợi Hiên giả 
A-nan. Đó là bốn đức thứ ba. 

“Lại có bôn đức khác. Phật đã nói mười hai 
bộ kinh, Hiền ø1ả A-nan đều đọc tụng nhớ biết, 
nên nói lại cho bốn chúng đệ tử như Hiền giả 
đã được nghe, không có thêm bớt, cũng chưa 
từng chán mỏi. Đó là bốn đức thứ tư của Hiên 
giả A-nan, khó ai bì kịp, thế gian ít có.” 

Bây giờ, có vị Hóa Tỳ-kheo!“' đang đứng 
trước Đức Phật. Đức Phật bảo: 

“Này Ty-kheo! Nên tránh đi, đừng đứng ở 
trước ta.” 

Hiền giả A-nan bạch Phật: 

“Con được hâu hạ Đức Thể Tôn hai mươi 
lăm năm, nhưng chưa thấy có Tỳ-kheo nào như 
vậy, không hỏi ý con mà lại đi thắng đến trước 
Phật.” 

Đức Phật bảo: 


14! Hóa Tỳ-kheo {L: EE rz, chỉ Tỳ-kheo hóa thân, không phải người thật. No.1(2): Tỳ-kheo Phạm- 
ma-na; Päli: Upavãna. 
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“Này A-nan! Đó là vị Hóa Tỳ-kheo. Vả lại, 
trong nhiều kiếp vị ây là bậc Đại-tuân-thiên, rất 
thần diệu, có oai đức, đã trừ sạch mọi sự buôn 
lo, sợ hãi, biết Đức Phật vào nửa đêm hôm nay 
sẽ nhập Nê-hoàn, cho nên mới đến đây. Vì từ 
nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn thấy Đức 
Phật nữa.” 

A-nan thưa: 

“Chỉ có một vị Trời này biết Đức Phật sắp 
diệt độ sao?” 

Đức Phật đáp: 

“Từ Đông, Tây, Nam, Bắc, trong chu vi 
bốn trăm tám mươi dặm của thành Câu-di, chư 
Thiên hiện ra đầy cả hư không, đều buôn than, 
bôi rối không an, tâm họ đều nghĩ: 'Đức Phật 
diệt độ sao mà vội quáảl!ˆ” 

A-nan thưa: 

“Gần hai bên vùng nảy có các nước lớn 
như: Văn vật, Vương xá, Mãn-la, Duy-da!'3, 
sao Đức Phật không chọn những chỗ ấy mà 


12 Đô thị lớn thời Phật: Văn vật đại quốc Fã † & Bị tức Xá-vệ, thủ phủ của nước Câu-tát- 
la (Päli: Kosala); Vương xá đại quốc +  Z+ Bi; thủ phủ của Ma-kiệt-đà (Magadha); Mãn-la 
đại quốc x# §£ Z Bi, tức Mạt-la; Duy-da đại quốc £# H 2 Bñ tức Tỳ-xá-ly, thủ phủ của 
những người Lệ-xa (Licchavi). Hán dịch nói là các đại quốc, là lấy tên đô thị mà gọi thay tên 


nước. 


948 TRƯỜNG A-HÀM 


nhập Nê-hoàn mà lại ở nơi thành nhỏ bé, hẻo 
lánh này?” 

Đức Phật bảo: 

“Này A-nan! Đừng gọi thành này là nhỏ bé, 
hẻo lánh. Vì sao? Ngày xưa nước này tên là 
Câu-na-việt!'3, là kinh đô của Đại vương, thành 
dài bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám 
mươi dặm, trang nghiêm đẹp như tranh vẽ, có 
bảy lớp tường thành, nên thành có bốn bậc, cao 
tám tâm, bên trên rộng ba tâm, đều làm bằng 
hoàng kim, bạch ngân, thủy tính, lưu ly, dùng 
bốn thứ báu làm ngói, trên tường có xếp nhiêu 
tường ngăn điêu khắc, chạm trổ tỉnh vi, dưới 
đất thì lát gạch nung và phòng ốc của dân 
chúng đều do bốn báu tạo thành. Dọc theo 
đường đi, tự nhiên sanh trưởng nhiều cây đứng 
san sát nhau. Cây cũng băng bốn báu. Cây bằng 
vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây băng bạc thì 
lá hoa, quả bằng vàng. Cây băng lưu ly, thủy 
tinh cũng giống như vậy. Gió hiu hiu thôi làm 
cây lay động thường phát ra năm thứ âm thanh. 
Âm thanh ấy hiền hòa, dịu dàng, như năm dây 


1 Câu-na-việt ‡#J jJl j&t; No.1(2): Câu-xá-bà-đề. 
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đàn câm rung lên. Ở giữa hàng cây có ao tắm, 
bên bờ ao có lát ngói, các bờ để đi bộ nối tiếp 
nhau, bên trong có bốn đài báu, bậc thêm của 
đài có hàng lan can. Vách tường, giường, ghế 
trong nhà, tật cả đều làm băng bốn báu. Trong 
ao thường có các thứ hoa sen đủ màu, sen xanh 
âu-bát, sen tía câu-điêm, sen vàng văn-na, sen 
đỏ phù-dung'', nhìn bốn bên đều thắng hàng. 
Hai bên đường ởi lại có bảy thứ hoa lạ, mùi 
hương thơm ngát, thường sanh trong mùa đông, 
mùa hạ, có năm màu rực TỠ. Ở trong đât nước 
ây thường nghe mười ba loại tiếng: tiếng vOI, 
tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng Xe, tiếng loa, tiếng 
chuông, tiếng linh, tiếng trồng, tiếng múa, tiếng 
ca, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân 
nghĩa, tiếng tán thán những hạnh cao quý của 
Đức Phật. 

“Bấy giờ có vị Chuyên luân thánh vương 
tên là Đại Khoái Kiến!*, làm vua bốn châu 
thiên hạ, lây Chánh pháp để trị dân, có bảy báu 
tự nhiên: 


!44 Thanh liên Âu-bát 7ÿ š# ;IZ #‡ (Pali: Uppala); Tử liên Câu-điềm # š# ÿ⁄J tị 
Hoàng liên Văn-na # #§ 3 7l? (Mandaräva), Hồng liên Phù-dung á[ šš 3% Z 


! Đại Khoái Kiến + ‡# Bi; No.1(2): Đại Thiện Kiến; Päli: Mahãsudassana. 


; (Pãli: Kumuda), 
x (Paduma). 
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“1. Xe vàng báu. 

“2, Voi trăng báu. 

“3, Ngựa biếc báu. 

“4, Thần giữ kho châu báu. 

“5, Ngọc nữ báu. 

“6. Lý gia báu! 

“7. Thánh đạo báu.!“? 

“Vua có bốn thân đức: 

“Lúc còn nhỏ thời gian là tám vạn bốn ngàn 
năm; khi làm thái tử là tám vạn bốn ngàn năm; 
lúc làm bậc Chuyên luân vương là tám vạn bốn 
ngàn năm; lúc bỏ ngôi vị ở thế gian mặc pháp y 
là tám vạn bỗn ngàn năm, tuôi thọ của vua là ba 
mươi ba vạn sáu ngàn năm. Đó là thần đức 
thứ nhất của vua. 

“Ngài có thể phi hành, chu du bốn châu 
thiên hạ, bảy báu đều đi theo, cùng các quan tùy 
tùng. Đó là thân đức thứ hai của vua. 

“Ngài có thân tướng đẹp đẽ đoan nghiêm, 
khỏe mạnh ít bệnh, thân nhiệt điều hòa, không 
lạnh, không nóng. Đó là thân đức thứ ba của 


146 Lý gia bảo ## 3 #f, tức cư sĩ bảo. 
147 Thánh đạo bảo g >š #š, tức Chủ binh thần bảo (vị tướng quân). 
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vua. 

“Ngài có oai thân thù thăng, tâm luôn hiền 
hòa, vui vẻ, thấy rõ chánh đạo, lây Chánh pháp 
để giáo hóa muôn dân. Đó là thần đức thứ tư 
của vua. 

“Mỗi lần nhà vua đi đạo, ngài luôn bồ thí để 
tạo thêm phước, đáp ứng những mong muôn 
của mọi người, ai xin nước uông thì cho uống, 
ai cầu thức ăn thì cho ăn, ai cầu áo quân xe 
ngựa, hương hoa tiền bạc châu báu, ngài đều 
cho tất cả. Ngài thương yêu người, vật như cha 
mẹ thương yêu con. Sĩ dân kính mên vua như 
con kính mễn cha. Mỗi khi vua ổi dạo, bảo 
người đánh xe đi từ từ để cho sĩ dân ở trong 
nước được nhìn vua lâu hơn. Bản tánh của vua 
thì thuân hậu nhân từ, bốn phương thì thái bình. 
Đó chính là cái đức cùng tột của vua. 

“Nhà vua thông lãnh tiêu Vương gôm đến 
tám vạn bốn ngàn nƯỚC. Các vị tiêu VƯƠng ây 
mỗi lần vào châu, khi ấy vua Đại Khoái Kiến 
đều mời lên điện, vui vẻ an ủi, giảng nói Chánh 
pháp cho họ nghe, hỏi họ trong nước có thiêu 
thốn gì không?” 
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Các tiêu vương đêu thưa: 

“Nhờ thọ ân nặng của Thiên vương, nên đất 
nước chúng thân tự thây đây đủ mọi điều vui 
Sướng.” 

Nhà vua lại ra lệnh: 

“Các vị hãy sửa sang lại cung điện của mình 
như cung điện của ta vậy, lây Chánh pháp giáo 
hóa dân chúng, chớ làm khô muôn dân của 
Trời. Ngài lại ban cho các Tiểu vương áo mão, 
giày dép, xe cộ, vật báu. Các tiểu vương thọ 
nhận lời dạy bảo của nhà vua rôi cáo từ lui ra, 
ai nây đều hoan hý. 

Bây giờ đại vương sửa lại Pháp điện, dài 
bốn mươi dặm, có bốn tầng cấp bậc, tất cả đều 
làm băng hoàng kim, bạch ngân, thủy tỉnh, lưu 
ly. Nhà, tường, lan can, cây trụ, xà ngang gác 
trên cao, trụ trên cây vuông, xà ngăn, đòn dông 
dưới mái hiên che, từ trên xuống dưới, giường 
tòa, shế, chiếu đều làm bằng bốn báu. 

Lại ở trên Pháp điện có tám vạn bốn ngàn 
thứ xen lẫn phô bày đẹp đẽ, nào xe cộ, nhà gác 
đều hiện ra như sao Bắc-đầu, có dát vàng nơi 
các khoảng trông giao nhau, phía trước bày ra 
cái bệ bằng bạc. Hễ nhà gác bằng bạc thì bệ 
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băng vàng, nhà gác thủy tinh, lưu ly thì cấp bậc 
cũng lại như vậy. Ở khoảng giữa của vùng châu 
báu tô điểm thì treo hoa kết trái, bốn báu xen 
lẫn che trên trướng, do vàng bạc dệt thành, hoặc 
nhung đỏ dệt bằng lông thú màu sắc rực rỡ, bốn 
góc thì làm bằng san hô, riêng ở trên điện, bốn 
mặt điện đều có ao tắm, tất cả vuông vức rộng 
một do-tuân. 

Chung quanh ao tăm sanh ra nhiêu cây Đa- 


lân!, có tám vạn bôn ngàn gôc, cao một do- 


tuần, mọc dọc theo các ø1ao lộ. 

Mỗi lần Đại vương đi dạo thì dùng xe voi. 
Khi đó, vua Khoái Kiến đem những vật sở hữu 
của mình để làm phước đối với dân chúng. 
Buổi sáng ngài mời các Sa-môn, Phạm chí lên 
trên điện để thọ thực. Nhà vua tự suy nghĩ: 
“Ngày tháng trôi mau mà ta sắp già rồi, ta đang 
dùng năm thứ dục này, cùng tạo ra các thứ như 
nhà báu... Ta hãy kiêm chế lòng dục, tự thân tu 
hạnh thanh tịnh”. Nhà vua chỉ đi với một người 
hâu, lên Pháp điện, đi vào vùng châu báu trang 
sức băng vàng, ngôi trên ngự sàng băng bạc, 


!4ở Đa lân Z; #ÿ; xem No.1(2), bản Việt, cht. 116. 
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suy nghĩ: “Thiên hạ tham dâm vô độ, đã có sanh 
thì phải có tử, hình hài rôi trở về với đất bụi. 
Tất cả vạn vật đều vô thường.' Nhà vua đứng 
dậy, đi vào vùng trang sức băng. bạc, ngôi trên 
giường bằng vàng, suy nghĩ: “Hễ có gặp gỡ thì 
phải có biệt ly, mọi luyên mộ đều không ích gì. 
Hãy xả bỏ ân ái, dốc tu phạm hạnh.” Suy nghĩ 
xong, nhà vua đứng dậy đi vào vùng trang 
hoàng băng thủy tinh, ngôi trên giường lưu ly, 
tự nghĩ: “Ta chông chọi với cái già, bệnh, chết, 
sửa tâm, đối thay hành động để trừ bỏ dâm, nộ, 
si, suy nghĩ về đạo Vô vi. Rồi nhà vua lại đứng 
dậy đi vào vùng trang hoàng băng lưu ly, ngôi 
trên giường thủy tinh, chuyên tâm tư duy, để 
trừ bỏ pháp ác, tham dục của thế gian, suy nghĩ 
về đạo Vô vi, giữ tâm thanh tịnh, thành hạnh 
Nhất thiên, kéo dải như vậy thật lâu, bao trùm 
tất cả. 

Bây giờ, tám vạn bốn ngàn ngọc nữ cùng 
thưa với ngọc nữ báu đệ nhất rằng: 

“Thiên hậu biết cho, chúng tôi nghe tiếng, 
nhưng chưa được thân cận đứng hâu, tỏ lòng 
cung kính đức vua. Chúng tôi muốn được bái 
kiên.” 
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Đáp: 

“Các em hãy trở về tự trang điểm, chúng ta 
sẽ cùng đến bái kiến.” 

Bà liền bảo Chủ binh báu răng: 

“Chị em phụ nữ chúng tôi đã từ lâu chưa 
được thân cận hâu hạ để tỏ lòng kính ngưỡng 
Thánh vương, nay chị em chúng tôi thảy đều 
muôn bái kiên đức vua.” 

Quan Chủ binh báu liền sửa soạn tám vạn 
bốn ngàn thớt voi, trang sức băng chiến giáp da 
tê ngưu dát vàng, dây cương bằng châu báu là 
con Bạch tượng vương có lông đuôi dài màu đỏ 
là thứ nhất; tám vạn bốn ngàn con ngựa, trang 
sức băng chiến giáp, da tê ngưu dát vàng, dây 
cương băng ngọc báu, chỉ có con Lực mã 
vương thân nó màu xanh biếc, đuôi dài màu đỏ 
tía là thứ nhất. Tám vạn bốn ngàn cỗ xe, dùng 
chiến giáp da tê ngưu bao phủ, trang sức băng 
bốn báu, nhưng Quan chủ binh báu là thứ nhất. 
Có tám vạn bốn ngàn người nữ, mỗi người nữ 
ngôi một xe, nhưng ngọc nữ báu là thứ nhất. 
Các ngọc nữ đi theo sau, đến Pháp điện thì 
xuống xe. 


956 TRƯỜNG A-HÀM 


Quân hâu thưa với đức vua: 

“Các voi, ngựa, xe cộ, phu nhân và tiểu 
vương đều muốn đến bái yết nhà vua.” 

Nhà vua ra lệnh quân hâu hãy trải tòa ngồi ở 
dưới điện. Vua đi xuống Pháp điện, trông thấy 
tám vạn bốn ngản người nữ, trang sức đẹp sở 
Khi ấy mọi người đều trầm trồ khen rằng: 
Thật không có bút mực nào diễn tả hết vẻ đẹp 
của các người nữ thuộc hàng vua chúa, chỉ có 
họ mới tuyệt đẹp như vậy. ' 

Ngọc nữ thưa: 

“Chúng tôi xa cách vua đã lâu, không được 
thân cận để hâu hạ, cho nên mới trang điểm và 
cùng đến đây, mong được bái kiến đức vua. 

Lúc này, đức vua đang ngôi. Các người nữ 
đêu đến phía trước, cúi lạy xong rôi ngôi qua 
một bên. Ngọc nữ báu đến trước đức vua, thưa: 

“Nay đầy tất cả voi, ngựa, xe, ngọc nữ, tiêu 
vương đêu là sở hữu của vua, mong Thiên 
vương lưu tâm chiếu cô để cùng vui thích. Lại 
trong tám vạn bốn ngàn nước thì Thiên vương 
đứng đầu, tám vạn bốn ngàn chiếu giường đơn 
thì giường Đại chánh là bậc nhất, mong Thiên 
vương lưu tâm để nuôi dưỡng tánh mạng.” 
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Đức vua đáp: 

“Này các muội! Sở dĩ ta ngày đêm tự chế 
ngự nơi bản thân, chánh tâm, hành từ là chỉ 
muốn xa lìa cái tham dục này thôi. Vì sao? Vì 
tánh ganh ghét của người nữ làm hại đến thân 
ta. Cho nên ta bỏ dục để xa lìa lỗi lầm ấy.” 

Ngọc nữ báu rơi lệ thưa: 

“Này Thiên vương! Vì sao đức vua lại riêng 
chọn việc cắt bỏ ái dục? Gọi chúng tôi là các 
em? Lầa bỏ ân tình, khiến cho các cung nữ hâu 
như tuyệt vọng? Chúng tôi muốn biết Thiên 
vương giữ giới, chánh tâm, hành từ là để làm 
øì? Chúng tôi cũng nguyện cùng nhau dốc lòng 
tu theo đức vua.” 

Vua đáp: 

“Tâm từ, hạnh chánh thì không rơi vào các 
lậu, vứt bỏ dục lạc, tu đức để giữ sự thanh tịnh, 
vì nghĩ răng sự sông ngày càng rút ngắn mà 
mạng người thì qua mau, người và vật đều là vô 
thường, chỉ có đạo mới là chơn thật. Do đó, ta 
đôi với các thứ voi, ngựa, xe, cung điện, quốc 
độ, tiêu vương, nữ nhân, ái dục đều xa la tất cả, 
không còn trói buộc tâm ý ta nữa. Nếu ai muốn 
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lo cho thân mình hãy xem trong khoảng đât trời 
này hễ có sanh thì không tránh khỏi tử. Vậy các 
muội hãy nên giữ tâm chân chánh, hành từ bị, 
đừng nên buông lung tâm ý mà bị đọa lạc vào 
nẻo phiên não sinh tử.” 

Ngọc nữ báu rơi nước mắt tâu: 

“Nay Thiên vương đã tự kiêm chế thân 
tầm, không muốn rơi Vào nẻo phiên não khô 
lụy, vì nghĩ răng sự sống ngày càng rút ngắn, 
mà mạng người thì qua mau, nên ấn cư để lo 
cho thân, giữ tâm, tu hạnh thanh tịnh. Do suy 
biết, con người và vạn vật, hễ có sanh thì 
không tránh khỏi tử, nên xa lìa mọi thứ sở 
hữu, để tâm ý không bị cấu uế. Chúng em 
nguyện phụng thờ giới sáng suốt ấy, không 
bao giờ dám quên.” 

Đức vua dùng tâm từ đáp tạ các người nữ, 
rôi bảo họ lui ra. Ngài lên Pháp điện, vào chỗ 
trang hoàng bằng vàng, ngôi suy nghĩ về tâm 
từ, quên hết tất cả những oán hận, không còn 
tâm øanh ty xấu ác, tiên lên suy tư về đại đạo, 
vô lượng đức hạnh, lòng từ rải khắp thế gian, 
để tự mình thức tỉnh, chế ngự. Ngài lại đứng 
dậy đi vào chỗ trang hoàng bằng bạc ngôi suy 
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nghĩ về tâm bi, quên hết sự oán hận, không 
còn tâm ganh ghét xấu xa, tiến lên suy tư về đại 
đạo, vô lượng đức hạnh, lòng bị rải khắp thê 
gian, để tự kiềm chế, thức tỉnh. Ngài lại đứng 
dậy đi vào chỗ trang hoàng băng thủy tinh, ngôi 
suy nghĩ về tâm hý, quên hết tật cả những oán 
hận, không còn sự ganh ghét xấu ác, tiễn lên 
Suy tư về đại đạo, dùng vô lượng đức hạnh, 
lòng từ rải khắp thế gian, để tự kiêm chế và 
thức tỉnh. Ngài lại đứng lên đi vào chỗ trang 
hoàng băng lưu ly, ngôi suy nghĩ về sự phòng 
hộ tâm, quên hết những oán hận, không còn 
tâm øanh ty xấu xa, tiễn lên suy tư về đại đạo, 
dùng vô lượng đức hạnh muốn che chở cho tất 
cả, để tự chế ngự, thức tỉnh. 

Nhờ dốc thực hành bốn đại phạm hạnh này 
nên bỏ được tâm ái dục, tu nhiều hạnh thanh 
tịnh. Nhà vua thực hành như vậy, nên liên được 
tự tại, lúc chết được an Ổn, thân không đau khổ, 
giống như lực sĩ, trong khoảng thời gian một 
bữa ăn ngon, thần thức đã sanh lên cõi trời 
thứ bảy là Phạm thiên. Vua Chuyển luân Đại 
Khoái Kiến lúc ấy chính là thân ta ngày trước. 
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“Như vậy, này A-nan! Ai có thê biết được 
điều này, kiếp trước của Ta là Chuyến luân 
vương, có bảy báu tự nhiên thực hành Chánh 
pháp, có bốn đức, thường không tham đắm. 

“Bầy giờ, từ thành Câu-di, trải rộng ra bốn 
trăm tám mươi dặm đều ở trong phạm vi thành 
của Thiên vương. Thời trước của Ta lại làm 
vua Sát-ly, đã sáu lần bỏ thân trong đất này và 
nay nữa là lần thứ bảy. Nay ta thành Phật, đã 
đoạn trừ sanh tử, từ đây về sau, không còn tạo 
thân nữa. Ta cũng đối với tật cả mọi sự việc 
đều đã hoàn tất. Ta hiện ở phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tùy 
phương mà giáo hóa. Sau ba tháng nữa, Ta 
cũng để xương cốt ở nơi đây.” 

Hiên giả A-nan thưa Đức Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, phải làm phép an táng 
như thê nào?” 

Đức Phật 
dạy: 

“Ngươi hãy 1m lặng. Các Phạm chí, cư sĩ sẽ 
tự vui thích lo liệu việc ấy.” 

Lại hỏi: 

“Các Phạm chí, cư sĩ sẽ an táng băng cách 
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nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Nên làm theo phương pháp an táng của 
Chuyên luân vương. Hãy dùng lụa kiếp-ba mới 
quấn quanh thân thể, rồi lây năm trăm xấp dạ 
tiếp tục quân lên trên, đặt vào kim quan, rưới 
dâu mè, làm chất dầu thâm đêu xong nâng kim 
quan lên đặt vào trong cái quách lớn bằng sắt. 
Lấy các thứ gỗ thơm chất lên trên mà xà-duy!“9 
xong thì thâu xá-lợi, đặt ở ngã tư đường, lập 
tháp, dựng đên, lập đàn tràng, treo phan, dâng 
cúng hương hoa, bái yết, lễ lạy. Đó là phương 
pháp an táng của Chuyền luân vương.” 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

“Nên vào thành bảo cho các Hoa thị biết: 
Nửa đêm hôm nay, Đức Phật sẽ diệt độ, ai 
muốn cúng dường thì hãy cô găng đên đúng 
lúc, đừng để sau này phải hôi hận. Ai muốn gặp 
Đức Phật để mong được khai mở, hãy nên kịp 
thời”.” 

Hiển giả liền vâng lời vào thành Câu-di, 
thấy năm trăm Hoa thị đang cùng họp nhau bàn 


142 Xà-duy Bi 4; xem 1(2) 'Du Hành Kinh Đệ nhị hậu' cht.154. 
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luận. Hiện giả A-nan bèn báo cho các vị ấy 
biết: 

“Nửa đêm hôm nay, Đức Phật sẽ diệt độ. Ai 
muốn cúng dường hãy cô găng cho kịp thời, 
đừng để sau này phải hỗi hận. Ai muốn gặp 
Đức Phật đề được khai mở thì hãy nên đến cho 
đúng lúc.” 

Mọi người đều kinh ngạc, buôn bã than: 

“Sao mà nhanh quá, Đức Phật nhập Nê- 
hoàn? Con mắt của thể gian mất đi, sao mà 
nhanh thế?” 

Tiếng kêu bi ai đã lan đến cung vua. Vua 
bảo thái tử và các Hoa thị hãy đem cả quyên 
thuộc của mình, cùng đến Song thọ, bạch với 
Hiên giả A-nan: 

“Chúng con muốn đến trước để đảnh lễ và 
thăm hỏi.” 

Hiên giả A-nan vào bạch với Đức Phật: 

“Thái tử A Thân!?”? cùng các vị bà con hào 
tộc đông đến để xin thọ Tam tự quy, vì không 
còn bao lâu nữa, Đức Phật sẽ diệt độ. Đức Phật 
cho vào. ˆ 


159 A Thần jrƒ /, giống như No.5; nhưng chưa thấy nơi khác chép. 
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Tất cả đều đến trước cúi lạy xong ngồi qua 
một bên, thái tử thưa: 

“Đức Phật diệt độ, sao mà nhanh quá.” 

Đức Phật đáp: 

“Ta vốn đã nói: “Thế gian là không chân 
thật, chăng có øì là vui, hễ ai ham sống lâu, 
tham luyến năm dục thì sẽ bị mê lâm mà chăng 
còn lợi, chỉ tăng thêm sự sanh tử, thọ khổ vô 
lượng. Nay Ta là Phật, đã được an nhiên, vô 
dục đối với các thứ ây, mà lại còn phải tự mình 
siêng năng. Những bậc trí giả trong thiên hạ, 
thường muôn gặp Phật, ưa nghe kinh pháp. Ông 
đã có ý như vậy cốt phải an lập trên sự tin 
tưởng, an lập trên giới, bố thí, nghe nhiêu, học 
rộng phát huy trí tuệ; xây dựng năm chí này để 
xa lia tham đắm câu uê. Như vậy đời đời sẽ 
được phú quý, tiếng lành đồn xa, mạng chung 
sanh lên cõi trời, được an lạc, có thể đạt được 
Nê-hoàn.” 

“Đức Phật giảng nói như vậy, thái tử và các 
Hoa thị đều đảnh lễ Phật rồi cáo lui.” 

Bây giờ, vua và mười bốn vạn người nam 
nữ lớn nhỏ trong nước, theo giờ đã định, liền đi 
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đến Song-lâm, thưa với Hiên giả A-nan: 

“Cho phép chúng tôi đến bái yết Đức Phật 
để nghe lời Ngài dạy.” 

Hiển giả xin Đức Phật cho phép họ được 
vào. Nhà vua liên dẫn các bậc Hiền giả trong 
nước tiến lên đảnh lễ Đức Phật, xong rồi ngồi 
qua một bên. Lúc này, nơi phía trước không có 
đèn đuốc øì cả. Đức Phật bèn phóng một luông 
hào quang từ trên đỉnh đâu chiếu sáng đến hai 
ngàn dặm. Đức Phật dạy: 

“Thật là cực nhọc cho Đại vương và các 
quân thân đã đến đây.” 

Vua thưa: 

“Đức Phật sắp diệt độ, vậy Ngài có dạy bảo 
gì không?” 

Đức Phật bảo nhà vua: 

“Từ khi Ta thành Phật đến nay là bốn mươi 
chín năm; những kinh, giới Ta giảng nói, tất cả 
đã đầy đủ. Các bậc hiển tài ở trong nước của 
vua đều đã lãnh hội.” 

“Nhà vua cùng quân thân đều tỏ ra thương 
cảm, buôn bã.” 

Đức Phật bảo nhà vua: 

“Từ xưa đến nay, trỜI, thần, người, vật, hễ 
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đã sanh thì không tránh khỏi chết. Chết mà 
không diệt, duy chỉ Nê-hoàn là an vui. Vua 
không nên buôn bã làm gì, chỉ nên nghĩ đến 
điều lành, cải đối những lỗi lâm ở quá khứ, tu 
tỉnh ở tương lai, để sửa trị việc nước, đừng vô 
cớ tăng thêm bạo ác, phải hậu đãi kẻ hiền 
lương, hãy ân xá, khoan thứ kẻ bị mắc các lỗi 
nhỏ, thi hành bốn ân để an ủi vỗ về lòng người. 
Những øì là bốn? 

“1, Thường bố thí cứu giúp, không lúc nào 
thây đủ. 

“2, Nên lây lòng nhân ái xem dân như con 
của mình. 

“3. Vì lợi người nên giáo hóa họ theo đường 
lành. 

“4, Nên chia lợi cho kẻ dưới để cùng vui 
hưởng. 

“Nêu nhà vua làm được như vậy thì thường 
được phước đức lớn. Kiếp trước của Ta, nhờ 
thực hành bốn ân này!°!, tích lũy qua nhiêu đời 
cho nên mới được thành Phật.” 

Đức Phật nói kệ: 

!5! Tức chỉ bốn nhiếp sự hay bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành vào đồng sự; Pãii: 
samgrahavatthu, cùng ngữ căn với anugraha: ân huệ, nên Hán dịch là bốn ân đức. 
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Đã ngộ, Phật Chí Tôn, 

Bỏ dâm, sạch, vô lậu; 

Bậc trí, thây trời, người, 
Theo Ngài được an vui. 
Phước báo được diệu lạc, 
Nguyện lớn dốc thành tựu; 
Dõng mãnh đạt giải thoát, 
Ta sắp nhập Nê-hoàn. 

Vua cùng mọi người đông đứng dậy lạy 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. 

Bây Ø1Ờờ, ở trong thành có một dị học già, 
tuổi đã một trăm hai mươi, tên là Tu-bạt!'2, 
nghe Đức Phật vào nửa đêm nay sẽ diệt độ, ông 
tự nghĩ: “Ta có sự nghi ngờ về pháp, thường 
mong được Đức Cù-đàm một lần khai mở, ý 
của ta đã đúng lúc!ˆ Khi â ây, ông liên đứng dậy, 
tự gắng sức đi đến Song thọ, thưa với Hiên giả 
A-nan: 

“lôi nghe Đức Cù-đàm, vào nửa đêm hôm 
nay sẽ diệt độ, vậy tôi muôn được gặp Ngài đề 
xin giải quyết sự nghi ngờ.” 

Hiên giả A-nan đáp: 


I3 Tu-bạt Zï E, xem 1(2), bản Việt, ch†.130. 
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“Thôi đi, thôi đi! Này Tu-bạt! Đừng có gây 
phiền hà cho Đức Phật.” 

Tu-bạt năn nỉ đến hai, ba lần: 

“lôi nghe Đức Phật là Bậc Như Lai, Chí 
Chân Chánh Đề Giác, Minh Hạnh Thành Dĩ, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật, Chúng 
Hựu!?3, rất khó được gặp, như hoa âu-đàm'Š, 
trắm ngàn vạn năm mới nở một lần. Xin được 
gặp Ngài một lần để gỡ mối nghi. 

“Hiền giả A-nan vì sợ làm phiên đến Đức 
Như Lai cho nên không muốn thưa lại Đức 
Thê Tôn. Trí huệ của Phật luôn thông tỏ, thanh 
tịnh hơn người thường, do đó Ngài biết được, 
liên bảo Hiền giả A-nan: 

“Đừng ngăn chận, hãy cho ông ấy vào. Đây 
là lúc cuối cùng ta sẽ hóa độ cho ông cụ ngoại 
đạo Tu-bạt. 

“u-bạt được vào, trong lòng vui mừng, 
phát sanh thiện tâm, thây Phật hoan hý, cung 
!33 Trên là mười hiệu của Như Lai: Như Lai, Chí Chân Chánh Đề Giác, Minh Hạnh Thành Dĩ, 

Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật, Chúng 
Hựu #I Z4, # § 1E Z* 5, HH ƒJ b D, # 3ñ, ft lã] #£, ft L -L, 3l 3X fẪÌ, K Ä Hữl, Ø , AX 


*ñ. Bản dịch này có nhiều chỗ không giống với nơi khác.. 
15“ Âu-đàm hoa 3ä # #£. Xem No.1(2), bản Việt, cht.131. 
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kính, thăm hỏi đúng lễ rôi, đứng qua một bên, 
bạch Đức Phật: 

“Tôi có điều muôn hỏi, vậy Ngài có vui 
lòng giải đáp điêu nghi cho tôi được không?” 

Đức Phật nói: 

“Cứ hỏi, tùy theo ý ông muốn, nghe rôi sẽ 
giải thích.” 

Tu-bạt thưa: 

“Kẻ học thức đời nay aI cũng tự xưng là 
thây. Đó là Cố-quy Thị, Vô-thất Thị, Chí-hành 
Thị, Bạch-lộ-tử Thị, Diên-thọ Thị, Kế-kim- 
phàn thị Đa-tch-nguyên thị và Ni-kiền 
Tử!®”. Tám người ấy là do người khác truyền 
lại, hay do tự biết được?” 

Đức Phật bảo Tu-bạt: 

“Họ khác với Phật. Những người ấy tự tạo 
ra con đường tà vạy, tham sanh, mê tưởng. 

“1, Gọi là tà kiến tức không biết đời này đời 
sau, việc làm tự cho là đúng, ưa thích bói toán 


!55 Danh sách các giáo tổ đương thời, thường kể sáu; đây kể tám: Cổ-quy Thị, Vô-thất Thị, Chí- 
hành Thị, Bạch-lộ-tử Thị, Diên-thọ Thị, Kế-kim-phàn Thị, Đa-tích-nguyên Thị và Ni-kiền 
Tử rh ấ IX, ## % ÍK, š ƒT K, H lŠ ƒ X, 4 ãŠ X, ä† # 5% X, Z ññ BR X, JE i# 7“. Danh 
sách này giống với No.5. Tham chiếu No.1(2), bản Việt, xem chỉ.133, 134, 135, 136, 137, 
138. 

156 Tham sanh ỷ tưởng ®¡ ZE ãï “ñl. 
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để cầu phước sống lâu. 

“2, Tà tư, nhớ nghĩ ái dục, dây tâm tranh 
cãi, sân hận. 

“3. Tà ngôn, nói lời gièm pha một cách hư 
dối, dua nịnh, bêu xấu, nói lời thêu dệt. 

“4. Tà hạnh, có ý sát sanh, trộm cắp, dâm 
dật. 

“5. Tà mạng tức cầu lợi lộc, cơm áo không 
đúng chánh đạo. 

“6. Tà trị tức không thể ngăn chận điều ác, 
không thể thực hành điêu thiện. 

“7. Tà chí, tâm tham chuyện dục lạc, thân 
đau khổ mà cho là thanh tịnh. 

“8. Tà định, chú tâm mong câu, không thấy 
được con đường giải thoát.!”” 

“Như vậy, này Tu-bạt! Ngày trước, Ta xuất 
gia tìm đạo, trải mười hai năm, được đắc đạo 
thành Phật, giảng nói kinh pháp trải qua năm 
mươi năm. Từ lúc Ta từ bỏ gia đình, có định, có 
tuệ, có giải thoát, giải thoát tri kiến. Người 
giảng nói chánh đạo chỉ có Phật Sa-môn, 
chứ không phải kẻ phàm phu, ngoại đạo thực 


157 Trên đây là tám tà đạo, trái với Tám chánh đạo của Phật. 
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hiện được. Ta vốn có tắm chơn đạo. Quả vị Sa- 
môn thứ nhất nhờ đó mà đắc đạo, quả vị Sa- 
môn thứ hai, thứ ba, cho đến thứ tư đều từ đó 
mà thành tựu. Nêu ai không thấy tám chơn đạo 
này thì kẻ ấy không thể chứng đắc được bốn 
đạo quả Sa-môn. Tám chơn đạo là: 

“1, Chánh kiến: là thấy đời này và đời sau, 
làm thiện thì có phước, làm ác thì bị tai họa, 
hiểu biết khô, tập, hành diệt, được đạo. 

“2. Chánh tư: nghĩ đến sự xuất gia đạt an 
lạc, bỏ tâm tranh chấp, sân hận. 

“3. Chánh ngôn: lời nói chân thật chí thành, 
hòa dịu, trung tín. 

“4. Chánh hạnh: không sát sanh, không tà 
vạy, không có tâm dâm dục. 

“S. Chánh mạng: cầu lợi ích cơm áo, theo 
đúng đạo không tà vạy. 

“6. Chánh trỊ: ngăn chận, kiểm chế hạnh ác, 
phát khởi ý thiện. 

“7. Chánh chí: Quán về bốn pháp: quán về 
thân, thọ, ý, pháp, hiểu vô thường, khỗổ, vô ngã, 
bất tịnh. 

“8. Chánh định: một mực vô vị, thành tựu 
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bốn thiền hạnh.!°8 

“Sa-môn, Phạm chí, thực hành tám điều 
chân chánh này, mới thành tựu bốn đạo quả, có 
thể rông lên tiêng rỗng của sư tử. Đệ tử Hiền 
thiện của Ta thực hành không buông lung, ý 
niệm về thế gian đã diệt, cho nên được quả A- 
la-hán.” 

Bây giờ Tu-bạt nói với Hiện giả A-nan: 

“Vui thay, này Hiền giả! Sự lợi lạc này vừa 
rộng lớn vừa tốt đẹp. Thật chưa từng có. Phàm 
là hàng đệ tử thượng tôn, được gặp điều này, há 
chắng vi diệu sao? Nay tôi đã thọ ân của bậc 
Thánh, được nghe pháp này, mong được xuất 
gia, thọ giới thành tựu!??.” 

Hiên giả A-nan thưa Đức Phật: 

“Phạm chí Tu-bạt mong được thọ giới luật 
giải thoát của Đức Thê Tôn!® 
tựu hạnh Sa-môn. ˆ” 

Đức Phật dùng giới thành tựu trao cho 
Phạm chí nói: 


. xuất gia, thành 


158 Bát chân đạo/\_ 1# ?š: chánh kiến IE Bi, chánh tư IE ï8, chánh ngôn IE 
ƒT, chánh mạng 1E ấn, chánh trị ¡Ƒ 34, chánh chí 1E zE, chánh định 1[: ZE. 

152 Thành tựu giới JÈ #È 7, tức Cụ túc giới, chỉ giới pháp Tỳ-kheo. 

160 Hán: Chúng Hựu Z# 3. 
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“Người cuối cùng chứng đặc giới pháp 
thanh tịnh của ta chính là dị học Tu-bạt. Ngài 
liên trao giới cho Pu-bạt làm Ty-kheo. Tu-bạt 
nhất tâm lãnh thọ, không buông lung, băng 
chánh cân, băng niệm xứ '“' đoạn trừ các 
thứ phiên não, để đạt được mục đích vì đó mà 
đã cạo bỏ râu tóc, khoác cà-sa, từ gia đình do 
tín tâm mà lìa bỏ gia đình, vì muốn đắc pháp 
với đạo, thành tựu tịnh hạnh, tự biết đã được 
chứng ngộ, thành tựu giải thoát, cứu cánh an 
lạc, làm những điêu nên làm, tâm ý đã thông 
suốt. Hiển giả Tu-bạt đã vượt khỏi mọi trói 
buộc của thê gian, đắc quả Ứng chơn. Hiên giả 
tự suy nghĩ: “Ta không thê chờ Đức Phật Bát- 
nê-hoản.” Hiên giả liên diệt độ trước Đức Phật. 

Bây giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Sau khi Ta diệt độ, như có kẻ ngoại đạo 
học theo phái khác học, trong hàng dị sanh, 
muốn cắt bỏ đầu tóc bện, bước chân lên bến 
pháp, tăm rửa để trở nên thanh tịnh, xuất gia 
xin thọ giới, thì nên cho kẻ ấy làm Sa-môn. Tại 
sao? Vì kẻ ấy có chí lớn. Trước hết phải tập sự 


'°' Hán: dĩ kiện chế, dĩ chí duy }J ÿš f ˆJ %6 {#:. Xem cht.65, 66. 
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trong ba tháng'52 để biết kẻ ấy có thật sự dụng 
tâm hay không? Nếu lời nói và hành động của 
người ây phù hợp nhau thì có thê xả bỏ các lỗi 
lầm, trước trao cho mười giới, nêu ba năm 
không sai phạm thì mới trao cho hai trăm năm 
mươi giới, trong đó mười giới là gốc, hai trăm 
bốn mươi giới là phần oai nghi phép tắc!53. Nếu 
ai có thê làm được như vậy thì chư Thiên luôn 
hoan hỷ. 

“Lại nữa, phàm người mong muốn trì luật 
thị giới làm Sa-môn là do có bốn nhân duyên, 
đều do có ý muốn gân đạo thích an lạc mà ra. 
Sau khi ta diệt độ, hoặc có người lìa bỏ chức 
quan mong làm Sa-môn; hoặc có người vì tuổi 
cao, gølà cả nên mong làm Sa-môn; hoặc có 
người bần cùng, nghèo khốn nên muốn làm Sa- 
môn; hoặc có người vì muốn tu tập theo chánh 
hạnh nên muốn làm Sa-môn. Nêu là người hiền 
tài muôn tu tập chánh hạnh, kẻ già cả, bần cùng 
khốn khổ, kẻ lìa bỏ quan chức đến mà tu đạo, 
những người ấy đối với y phục, thức ăn uống đã 


1 Theo các Luật tạng, sống biệt trú giữa các Tỳ-kheo trong bốn tháng. Nhưng, No.1(2) Nói: quy 
định này không áp dụng sau khi Phật Niết-bàn. 
163 Phân tích này không thấy nói đến trong Luật tạng nào. 
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đây đủ rôi thì phải thọ tụng lời pháp. Như có 
người tu tập hạnh thanh tịnh, thì có thể làm cho 
Chánh pháp được tôn tại lâu dài, vì nhờ người 
ây nên khiến cho nhiều người được an Ốn, 
được độ thoát, thê gian được nương nhờ, lợi 
lạc khắp trời, người. Cho nên mới nói: “Người 
theo pháp thì đời này được an lạc, đời này được 
giải thoát." Vậy nên dốc tâm thọ trì. 

“Người đó nhờ pháp gì mà đời này được an 
lạc, được giải thoát? Là mười hai bộ kinh mà 
Phật đã nói: Văn, Ca, Ký, Tụng, Thí dụ, Bồn 
ký, Sự giải, Sanh truyện, Quảng bác, Tự nhiên, 
Đạo hạnh, Lưỡng hiện!®!. Đó gọi là pháp. Nếu 
ai phụng trì, gìn giữ đúng như pháp thì đời này 
được an lạc, có thê được giải thoát. Vậy nên 
dốc tâm thọ lãnh, hộ trì, đọc tụng, chánh tâm 
suy nghĩ, khiến cho đạo thanh tịnh được trụ thế 
lâu dài. 

“Này các đệ tử, hãy nên tự nỗ lực, tinh tân, 


14 Mười hai bộ phận Thánh điễển: 1. Văn; 2. Ca; 3. Ký; 4. Tụng; 5. Thí dụ; 6. Bổn ký: 7. Sự giải; 
8. Sanh truyện; 9. Quảng bác; 10. Tự nhiên; 11. Đạo hạnh; 12. Lưỡng hiện -Ƒ- — # #š: — 
, — HX, = äu, LH 8Ñ, 1í Sš Hà, 7N & äU, C St ##,/\ # f, 7L Bí lồ, † H 3Ä, Ì šš 
f7, + — Ri Đ. Tham chiếu Trường 1(2) sđd.: Quán kinh, Kỳ dạ kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, 
Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bản duyên kinh, Thiên bản kinh, Quảng kinh, Vị tằng hữu 
kinh, Chứng dụ kinh, Đại giáo kinh. 
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đừng có biếng nhác, xem thường, rôi bảo: “Đức 
Phật đã diệt độ, không còn ai đề nương tựa.” 
Nên vâng theo giáo pháp, cứ mỗi nửa tháng, 
vào ngày răm và ngày ba mươi hãy giảng giới, 
các ngày lục trai, ngôi trên tòa cao tụng kinh, để 
tâm nơi kinh, giống như Đức Phật còn tại thê. 

“Lại nữa, các vị tộc tánh tử và tộc tánh nữ, 
hãy nên nhớ nghĩ bốn việc sau đây: 

“1. Khi Đức Phật làm Bồ-tát, mới hạ sanh. 

“2, Lúc Đức Phật mới đắc đạo Chánh giác 
vi điệu. 

“3, Lúc thuyết kinh chuyên Pháp luân đầu 
tiên. 

“4. Lúc bỏ tuổi thọ còn lại, tâm vô vi nhập 
Nê-hoàn. 

“Hãy nên bàn luận, tư duy các việc này. 
Nhớ Đức Phật lúc sanh ra, phước đức như vậy. 
Lúc Đức Phật đặc đạo, thần lực như vậy. Lúc 
chuyên Pháp luân độ người như vậy. Lúc sắp 
diệt độ, để lại giáo pháp như vậy. 

“Tiếp theo, thời trung gian, thời cuối cùng, 
nếu ai suy tư nhớ nghĩ về điêu này, khởi ý thực 
hành đều được sanh lên cõi Trời. Nếu ai thọ trì 
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điêu này mà có nghi ngờ về Phật, Pháp, Thánh 
chúng và về Khô, Tập. Tận, Đạo, thì này các 
Tỳ-kheo, hãy nên giải đáp những nghi vấn cho 
kẻ ây như lúc Ta còn tại thế. Vậy nay hãy đem 
lời nói ây hỏi Đức Phật và chơn đệ tử, hãy tự 
mình đến hỏi Ta và nghe Ta giải thích.” 

Hiển giả A-nan đứng ở sau, quạt Đức Phật, 
thưa: 

“Dạ vâng! Tất cả đêu đã mong chờ ân Phật 
mà được an lạc. Không có một Ty-kheo nào có 
ý nghi về Phật, Pháp, Thánh chúng và Bốn đề.” 

Đức Phật bảo Hiên giả A-nan: 

“Tật cả đêu đã được an lạc, nhờ Như Lai 
giáo hóa, dẫn dắt, nên đối với Phật, Pháp, 
Thánh chúng và Bốn đề là Khô, Tập, Tận, Đạo, 
không còn nghi ngờ nữa. Vậy hãy bỏ tâm tham 
dục, khinh mạn, vâng theo lời Phật dạy, bằng 
tâm tinh tấn đề thọ trì, tư duy tĩnh lặng mà hành 
đạo. Đó là những lời khuyên dạy cuối cùng của 
Đức Phật, hãy cung kính tùy thuận. 

“Này các TIy-kheol Hãy quan sát dung 
mạo, uy nghi của Đức Phật, khó có dịp để nhìn 
lại Ngài. Về sau, hơn một ức bốn ngàn năm 
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nữa mới lại có Đức Phật Di-lặc!° ra đời. Thật 
khó mà luôn được gặp Phật. Trong thiên hạ có 
cây Âu-đàm-bát', không hoa mà có trái. 
Nhưng nếu khi cây ây ra hoa thì thế gian mới 
có Phật. Đức Phật là mặt trời của thê gian, 
luôn lo trừ diệt bóng tối cho chúng sanh. 
Chính Ta là Bậc Thánh Sư, tuổi đã bảy mươi 
chín, điều cần làm thì đã làm xong, các vị hãy 
siêng năng, tinh tân. Giờ cũng đã nửa đêm 
Tôi.” 

Rồi thì, Đức Phật nhập Sơ thiên. Rồi xuất 
Sơ thiền, Ngài khởi thiền thứ hai. Xuất thiên 
thứ hai, Ngài khởi thiền thứ ba. Xuất thiên thứ 
ba, Ngài khởi thiền thứ tư. Xuất thiên thứ tư, 
Ngài nhập Không vô tế!5”, Xuất Không vô tế, 
Ngài nhập Thức vô lượng. Xuất Thức vô 
lượng, Ngài nhập Vô sở dụng. Xuất Vô sở 
dụng, Ngài nhập Bất tưởng nhập'5$. Xuất Bất 
tưởng nhập, Ngài nhập Tưởng tri diệt!”?.” 


!65 Dị-lặc Phật Zj #J) /ÿ; Pãli: Metteyya. 

!% Âu-đàm-bát, 3 #š $‡. 

15” Không vô tế ZE ## £, tức Không vô biên xứ định. 

158 Bất tưởng nhập ZF #l A,, tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

162 Tưởng tri diệt #l #ïI 3#, tức Tưởng thọ diệt tận định. Tham chiếu No.1(2), Việt, xem cht.150. 
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Bây giờ, Hiên giả A-nan hỏi Hiên giả A-na- 
luật!”?: 

“Đức Phật đã diệt độ rồi chăng?” 

A-na-luật nói: 

“Chưa diệt độ. Đức Phật mới tư duy nhớ 
nghĩ về định Tưởng tri diệt.” 

Hiên giả A-nan nói: 

“Trước đây tôi nghe Đức Phật bảo: “Từ chỗ 
nhập Tứ thiên cho đến vô tri, xả trạng thái vô 
vi hữu dư y thì nhập Nê-hoàn!”!?.” 

Khi ấy, Đức Phật xả Tưởng tri diệt, trở lại 
tư duy Bất tưởng nhập; xả Bất tưởng nhập tư 
duy Vô sở dụng; xả Vô sở dụng tư duy Thức vô 
lượng: xả Thức vô lượng tư duy Không vô tế; 
xả Không vô tế tư duy Thiên thứ tư; xả Thiền 
thứ tư tư duy Thiên thứ ba; xả Thiên thứ ba tư 
duy Thiên thứ hai; xả Thiền thứ hai tư duy 
Thiên thứ nhật. Từ Thiên thứ nhất nhập trở lại 
cho đến Thiền thứ ba, rôi Thiền thứ tư, trở lại 
Vô tri, xả bỏ trạng thái Nê-hoàn hữu dư y, liền 


179 A-na-luật [ƒ 7Jö £#‡, tham chiếu No.1(2), bản Việt, xem cht. 149. 

I7! Hán: chí ư vô tri, khí xả sở thọ dư vô vi chỉ tình 2 ## #I  fñí ý 8ê Ít 3» * {#. Trạng thái 
vô tri ở Tứ thiền là trạng thái nhập vô tưởng định (Päli: asañfiã-samãpatti), nhưng các Thánh 
giả không nhập loại định này. “Sở thọ dư vô vi” chỉ hữu dư y Niết-bàn. 
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Bát-nê-hoàn. Ngay lúc ây, đại địa chân động, 
chư Thiên, Rồng, Thân, hiện ra đây cả không 
trung, tung hoa như mưa, chăng ai là chăng 
than thở, luyễn tiếc, đi đến cúng dường.” 
Bây giờ Đề Thích ở tâng trời thứ hai hiện ra 
đọc bài tụng: 
Âm, hành đều vô thường, 
Chỉ là pháp hưng, suy; 
Có sanh thì có tử, 
Phật diệt độ, an lạc. 
VỊ Phạm thiên nơi cõi trời thứ bảy hiện ra 
đọc bài tụng: 
Tuyệt thay, Phật đã bỏ, 
Điêu thế øian mê đắm; 
Rộng dạy pháp thanh tịnh, 
Ba cõi không ai bằng. 
Thân lực diệu, Vô úy, 
Ánh sáng mất từ nay. 
Hiền giả A-na-luật đọc bài tụng: 
Phật đã trụ Vô-vI, 
Hơi ra vào đã dứt; 
Vốn từ tự nhiên đến, 
Nay trở về Linh diệu. 
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Ý tịnh, không tham đăm, 
Vì người, chịu thân bệnh; 
Giáo hóa đã hoàn tắt, 
Mới trở về Tịch diệt. 

Từ khi được gặp Phật, 

A1 cũng đội ơn sâu; 

Nay vào cõi thanh hư, 
Biết lúc lại xuất hiện. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đều rối loạn, bôi hôi, 
than thở: “Đức Phật Bát-nê-hoàn, sao mà nhanh 
quá! Con mắt của thế gian đã tắt mất, sao mà 
nhanh quá!? Trong sô ấy có người buôn bã than 
khóc, tự nghĩ đến cái khổ của thế gian không 
đạt được đạo. Có người nhìn vào thi thê Đức 
Phật chú tâm tư duy về hữu là từ nhân duyên 
sanh, tạo tác không ngừng, phải chịu sự vô 
thường, khổ, đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, 
sanh tử qua lại, nhưng tinh thần bất diệt, không 
bị chi phối. Hiền giả A-na-luật nói: 

“Thôi đi, thôi đi! Này A-nan! Hãy bảo cho 
các Tỳ-kheo biết, chư Thiên trên trời thấy việc 
đó sẽ cho là mê mờ. Vì có ai xuất gia nhập vào 
luật giải thoát mà lại không thể dùng pháp lợi 
để tự giải thoát?” 
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Hiên giả A-nan gạt nước mắt thưa: 

“Ở trên đó có bao nhiêu vị trời?” 

“Từ Uy-da-việt”? cho đến miễu Âu-đồ!” và 
sông Hi-liên !*, khoảng cách bốn trăm tám 
mươi dặm, chư Thiên hiện ra đây khắp, chăng 
có khoảng hư không nào là chăng có họ đang 
bôi hôi, rỗi loạn, cùng nói: “Đức Phật Bát-nê- 
hoàn sao mà nhanh quá! Con mắt của thế gian 
đã tắt mất, sao mà nhanh quá!” Trong đó có 
người lo lắng than thở, thương nỗi khổ của thê 
gian bị tham dục che lấp, không thấy được 
chánh đạo. Hoặc họ cùng bảo nhau răng: Đức 
Phật dạy: “Sanh tử vỗn từ duyên khởi, ý luôn 
tạo tác, thọ nhận sự vô thường, khổ, đã sanh thì 
phải tử, tử rôi lại sanh, thức theo hành mà di 
chuyên, đâu biết được Nê-hoàn? Đức Phật đã 
độ thoát thế gian, vậy mọi người phải nên tinh 
tân, đã quá nửa đêm rôi!”” 

Hiên giả A-na-luật bảo Hiền giả A-nan: 

“Hãy vào trong thành bảo cho mọi người 
biết là Đức Phật đã diệt độ, ai muôn khâm liệm, 


17 Uy-da-việt gš Hi #š. Có lẽ Paäli: Upavattana, tên khu rừng Säla ở Kusinärã. 
13 Âu-đồ miếu 3# Zš Bi; tức chùa Thiên quan, tham chiếu No.1(2), xem cht.156. 
174 Hi-liên hà EE 3# z'ƒ; tham chiếu Trường 2(3) sđd.: xem cht.155. 
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hãy nên kỊp thời. ” 

Hiền øiả A-nan liền vào trong thành, báo 
cho mọi người biết. Các Hoa thị nghe được 
điều ấy, ai cũng kinh ngạc, buôn bã thương tiếc, 
nói: 

“Đức Phật Bát nê-hoàn sao mà nhanh quá! 
Con mắt của thê gian đã tắt mật, sao mà nhanh 
quái” 

Người trong thành cùng nhau tụ hội, mang 
hương hoa đến chỗ nhục thân của Phật, cúi đầu 
đảnh lễ để thừa sự cúng dường. Họ cùng hỏi 
Hiên giả A-nan: 

“Phương pháp khâm liệm an táng Đức Thế 
Tôn như thể nào?” 

Như lời Đức Phật dạy: 

“Phải làm như phương pháp khâm liệm và 
an táng của Chuyên. luân vương, đối với Đức 
Phật còn phải hơn thê nữa.” 

Các hào tánh thưa: 

“Xin hãy để trong bảy ngày, chúng con 
muốn dâng cúng kỹ nhạc, hoa hương, đèn đuốc 
để tâm ý được khai mở.” 

Hiên giả A-nan đáp: 

“Tùy ý các vị mong muôn.” 
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Các Hoa thị liền chung sức lại để lo liệu. 
Nào làm bình bằng vàng, linh xa băng vàng, 
kim quan băng vàng, quách bằng sắt, đây đủ 
gâm mới kiếp-ba, năm trăm xâp đạ. 

Bây giờ, dân chúng ở bốn phương, chu vi 
trong khoảng bốn trăm tám mươi dặm, đêu 
mang kỹ nhạc, hoa hương đi đến song thọ, đồng 
khiêng nhục thân Đức Phật đặt lên trên giường 
băng vàng, rồi dùng kỹ nhạc, lễ bái cúng 
dường. 

Bây giờ, các Hoa thị tuyên chọn các đông 
nam để lo việc gìn giữ linh xa. Họ muốn đưa 
linh cữu đến khoảnh đất Âu-đô để trà-tỳ. 
Nhưng các đồng nam không thể đến gân phía 
trước linh xa của Đức Phật được, họ lại tiễn lên 
đến hai ba lần, nhưng vẫn không thể tới được.” 

Hiên giả A-na-luật nói với Hiền giả A-nan: 

“Sở dĩ không thể đến gân linh xa của Đức 
Phật, vì đó là ý của chư Thiên. Họ muốn bảo 
các đông nam của Hoa thị hãy vịn vào phía bên 
trái, còn chư Thiên ở phía bên phải, dân trong 
nước thì đi theo sau, đồng khiêng kim sàng của 
Đức Phật vào cửa thành phía Đông, lúc đi qua 
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tronøg thành, tâu nhạc trời lên để cúng dường, 
xong thì đi ra cửa thành phía Tây, đặt trên đất 
Âu-đô, chất các thứ gỗ hương nhiêu lớp 
rôi trà-tỳ.” 

Hiên giả A-nan thưa: 

“Xin vâng, kính vâng như ý nguyện của chư 
Thiên.” 

Rồi Hiền giả bảo cho các Hoa thị biết ý 
nguyện đó. 

Họ đều thưa: 

“Kính tuân lệnh.” 

Họ liền bảo các đồng nam ở phía bên tả 
dùng nhiều dây lụa cột chặt góc bên trái, còn 
chư Thiên thì thuộc về bên phải, dùng dây lụa 
cột chặt nơi góc phải của cái g1ường. Ngoài ra, 
có vô số chư Thiên ở trên hư không, rải đủ 
thứ hoa trời, rưới các hương thơm. 

Bây giờ, đại thân Bà-hiền cùng đại thần 
Câu-di!”$ bàn bạc: Muốn dùng âm nhạc của loài 
người để ca ngợi, tiếp theo nhạc trời cùng đưa 
xá-]ỢI. 

“Liên như lời bàn bạc, cả đoàn đi từ từ vào 


15 Bà-hiền đại thần 3# ï + Eí, chủ quản thành Päãva. Câu-di đại thần #J 3ä + Eï, vị quan của 
thành Kusinärã. 
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cửa thành phía Đông, đi khắp trong thành, đên 
ngã tư đường lớn, dừng chân nơi đường hẻm, 
rải hương hoa và trỗi nhạc, ra khỏi cửa thành 
phía lây, đến vùng đất Âu-đô, lấy lụa kiếp-ba 
quân quanh thân thê Đức Phật, dùng năm trám 
xâp dạ quân tiệp theo hơn một ngàn lần, rồi 
dùng dâu mè dâu thơm để tâm, rưới đây kim 
quan, cùng trên nhục thân Phật, khiêng kim 
quan lên đặt vào trong quách băng sắt, đậy kín 
nắp kim quan, chất các thứ gỗ hương lên xong, 
đại thần Âu-tô!”5 bắt đầu châm lửa đốt, lửa 
mới hừng lên liền tắt ngay đốt tới ba lần vẫn 
không chảy. ˆ 

Hiên giả A-na-luật bảo Hiền giả A-nan: 

“Sở dĩ lửa không cháy là do ý của chư 
Thiên. Họ thấy Hiền giả Đại Ca-diếp đang dẫn 
năm trăm đồ chúng từ Ba-tuân trở về đây, đã đi 
được nửa đường, muôn về gấp để được thấy 
mặt cùng đảnh lễ Đức Phật, cho nên đã khiến 
lửa không chảy.” 

Hiên giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng, xin tôn kính ý nguyện của chư 


1 Âu-†ô đại thần 3£ #£ % E7; tham chiếu No.1(2) sđd.: Lộ-di châm lửa. 
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Thiên. 

Bây giờ có đạo sĩ thuộc học phái khác, tên 
là A-di-duy!””, thấy Đức Phật diệt độ, ông ta 
nhặt được cành hoa trời mạn-na-la, ngược 
đường đi về phía Hiện giả Đại Ca- -diễếp. Hiển 
giả Ca-diễp thấy vậy liên đến hỏi: 

“Ông có biết Đức Phật là Bậc Thánh Sư mà 
tôi tôn thờ chăng? 

A-di-duy đáp: 

“Tôi biết rõ điều này. Ngài đã Bát-nê-hoàn 
được bảy ngày. Trời người cùng tụ hội để cúng 
dường Ngài. Tôi từ chỗ đó đến đây nên có được 
cành hoa trời này.” 

Khi ây, Hiện giả Ca-diếp buồn bã không 

I. Trong sỐ năm trấm vị I-kheo, nhiêu 
ni bôi hôi, rồi loạn, ngâng mặt lên trời than 
thở: 

“Đức Phật Bát-nê-hoàn sao mà nhanh quá! 
Con mắt của thế gian đã tắt mật rồi!” 

Có người thì lo lắng, buôn thương, nghĩ đến 
nỗi khô của thế gian do ân ái trói buộc, không 
thể thây được chánh đạo. 


177 A-di-duy j“j 5§ #:; No.1(2), ngoại đạo Ni-kiền Tử. 


KINH BÁT NÊ HOÀN 


Hiên giả Ca-diếp bảo: 

“Các Hiện giả chớ lo buôn. Nên biết rằng có 
thân là do duyên khởi, tâm ý luôn tạo tác không 
dừng nghỉ, đều là vô thường, khổ, có sanh thì 
có tử, có tử là do có sanh, ở trong năm đường 
bất an, chỉ có Nê-hoàn mới là cảnh giới hoàn 
toàn an lạc. Người chưa đắc đạo, hãy câu pháp 
lợi, lìa bỏ mọi nẻo tạo tác của các pháp hữu vi 
thì sẽ đặc đạo. Tất cả hãy thu gom y bát, đi 
nhanh thì mới kịp để được nhìn thấy thân sắc 
của Phật. 

Trong chúng này có một Ty-kheo tên là 
Đàn-đâu, cũng thuộc giòng họ Thích, cùng xuất 
gia theo Phật, nói với các Ty-kheo: 

“Chuyện øì phải lo lắng như vậy? Chúng ta 
từ nay được tự do. Ông già ây thường bảo: 
“Nên làm cái này, không nên làm cái kia.` Nay 
ông ta mất rồi há không phải là điêu hết sức tốt 
sao?” 

Hiển giả Ca-diệp nghe lời ấy càng buôn bã 
hơn, nên giục đại chúng mau đến Song thọ đề 
được thấy Phật. Đến nơi, Hiền giả Ca-diếp bảo 
Hiên giả A-nan: 
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“Nay chưa trà-tỳ vậy hãy cho tôi thây thân 
Đức Phật.” 

Hiên giả A-nan thưa: 

“Thân của Đức Phật đã được khâm liệm, 
ướp bằng dầu mè, để trong kim quan, bên ngoài 
thì chât các thứ gỗ hương, chung quanh thì tắm 
dâu, tuy chưa trà-tỳ, nhưng khó có thể thấy 
được. 

Hiển giả Ca-diệp bày tỏ ý muôn của mình 
đến lần thứ ba, nhưng Hiển giả A-nan vẫn đáp 
như lúc đâu. 

Bây giờ, nhục thân của Đức Phật từ trong 
nhiêu lớp áo quan lộ ra hai chân. Mọi người 
đều thấy, ai cũng hết sức vui mừng. Hiển giả 
Ca-diếp cúi đầu đảnh lễ. Thấy trên chân của 
Đức Phật có màu sắc lạ, liên hỏi Hiển giả A- 
nan: 

“Thân Phật sắc vàng, vậy do cớ gì mà đối 
khác?” 

A-nan thưa: 

“Có một bà cụ già yếu, cúi lạy nơi chân Đức 
Phật làm nhỏ nước mắt trên chân Ngài nên mới 
có màu sắc khác như vậy.” 

Hiền giả Đại Ca-diếp lại không vui, cung 
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kính đọc bài tụng: 
Ngài tịch diệt, chắng sanh 
Chăng còn thọ glà, chết 
Cũng không còn hội ngộ, 
Không có ghét phải gặp 
Vốn đã bỏ ân ái, 
Chắng bị buôn biệt ly 
Do dốc câu phương tiện, 
Nên đạt được như vậy 
Năm ấm Phật thanh tịnh, 
Đã đoạn trừ hết thảy 
Cũng không còn tạo tác, 
Đề thọ lại năm âm. 
Khổ đau đã hết rôi, 
Góc hữu cũng trừ sạch 
Do dốc câu phương tiện, 
Mới an lạc như vậy. 
Phật đã đoạn thê Ø1an, 
Trừ bỏ mọi ái dục 
Ngài kham nhẫn tất cả, 
Nên hìa các hoạn nạn 
Ngài đã đạt an định 
Đem an lạc muôn loài. 
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Phải nên đảnh lễ Ngài, 
Vĩnh viễn thoát ba cõi. 
Kính giới Phật nói ra, 
Tỏa sáng khắp thế gian 
Ngài rộng hiện chánh đạo, 
Chắc thật, dứt mọi nghi. 
Cứu tất cả muôn loài, 
Khiến thoát khỏi già chết. 
Những người gặp được Phật, 
Ai chăng mang ơn lớn 
Như trăng chiếu ban đêm, 
Đề phá tan bóng tôi. 

Mặt trời chiêu ban ngày, 
Soi sáng mọi nơi chỗn. 
Cũng như ảnh điện chớp, 
Mây dày liên rực sáng. 
Hào quang Phật chiếu ra, 
Ba cối cùng tỏ rạng. 

Hết thảy sông danh tiếng, 
Sông Côn-luân lớn nhất; 
Tắt cả vùng nước lớn, 
Biên cả là hơn hết; 

Trong tât cả tinh tú, 

Mặt trăng là sáng nhất; 
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Phật dẫn dắt chúng sanh, 
Trời người đều tôn quý. 
Phật cứu độ thế gian, 
Phước đức ban rải khắp. 
Giới pháp đã thuyết giảng, 
Mọi chỗn đêu phân minh. 
Cũng đem pháp lưu bô, 

Đệ tử dốc hành trì, 

Khiến trời, người, quỷ. thân... 
Đêu cung kính đảnh lễ. 

Hiền giả Đại Ca- -diễp đọc kệ xong, đảnh lễ 
nơi chân Phật, nhiễu quanh kim quan ba vòng, 
rôi đứng qua một bên. 

Các Ty-kheo, Ty-kheo-nI, các Thanh tín sĩ, 
Thanh tín nữ, Trời, Rồng, Quy thần, thần Thiên 
nhạc, thần Chất-lược, thần Kim-sí điều, thần Ái 
dục, thân Xà-khu... đều đến trước đảnh lễ nơi 
chân Phật, nhiễu quanh kim quan ba lần, rồi 
đứng qua một bên. 

Bây giờ, kim quan của Đức Phật không đốt 
nhưng tự nhiên bốc cháy. Hiển giả A-nan liên 
đọc bài tụng: 

Phật thanh tịnh trong ngoài, 
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Là thần của Phạm thê; 
Gốc hành hóa thân diệu, 
Nên nay mới như vậy. 
Hơn ngàn lớp lụa, dạ, 
Đâu cần áo che thân, 
Cũng không cân giặt giữ, 
Như trăng trong sáng ngời. 

Cho đến hết đêm ây, công việc trà-tỳ nhục 
thân Phật xong xuôi, thì tự nhiên ở nơi đó mọc 
lên bốn cây: cây Tô-thiền-ni, cây Ca-duy-đô, 
cây A-thê-đề, cây Ni-câu-loại'”°. Các vị Cư sĩ, 
Lý gia trong nước cùng nhau thu nhặt xá-lợi 
của Phật đựng đây nơi bình băng vàng, đặt trên 
linh xa, đưa vào thành đề trên đại điện, rỗi cùng 
cho tâu kỹ nhạc, rải hoa, đốt hương, lễ bái cúng 
dường. 

Bây giờ, các tộc họ Hoa thị của nước Ba- 
tuần, các Câu-lân của nước Khả Lạc, các Mãn- 
ly của nước Hữu hoành, các Phạm chí của nước 
Thần Châu, các Ly-kin của nước Duy- 
da,!” nghe tin Đức Phật dừng chân ở Song thọ 


!7# Bốn giống cây Bồ-đề: Tô-thiền-ni #£ X# jE l, Ca-duy-đồ 3⁄1 2# Fš Bi, A-thế-đề jzƒ †H: ÿ# fi, Ni- 
câu-loại ƑE ‡J Xã El. Xem No.5, bản Việt, cht.59. 
12 Tám nước động binh yêu cầu được phần xá-lợi. Đây kể năm nước trước: Hoa thị ở Ba 
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để Bát-nê-hoàn, nên họ đều sửa soạn bốn 
thứ binh đội là tượng binh, mã bình, xa bình, bộ 
binh cùng kéo đến nước Câu-di, dừng chân nơi 
ngoài thành, bảo sứ vào thưa: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật Chúng Hựu diệt 
độ ở đây. Ngài cũng là Thầy của chúng tôi. 
Chúng tôi có lòng kính mộ Ngài, đồng đến với 
vua xin phân chia phân xá-lợi, đem về bản quốc 
lập bảo tháp cúng dường.” 

Vua nước Câu-dI bảo: 

“Đức Phật tự đến nơi đây, vậy nước tôi sẽ 
chăm lo việc cúng dường Ngài. Thật là cực khổ 
cho các vua từ xa tới muốn chia phần xá-lợi, 
điêu đó thì không thể được.” 

Các người thuộc dòng họ Thích nước Xích 
trạch!®° cũng kéo bốn loại binh, đến nói: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật Chúng Hựu diệt 
độ ở đây. Ngài là Bậc Thánh đệ nhất của giòng 
họ Thích, xuất thân từ bà con, đúng là bậc cha 


> th 


tuần ÿ# 4J Bi, š# #£ [K, tức Pãli: dòng họ Mallã chỉ nhánh Pãvã; người Câu-lân ở Khả lạc, “ƒ 
#£ Ell, 3# †iJ 3; Pali: người Koli ở thôn Rãmagäma; người Mãn-ly ở Hữu hoành Zï #ĩ Ell, 3# 
Xã #£; Pali: Buli ở Allakappa; các Bà-la-môn ở Thần châu * J| Bi, š# ## zš; Pãli: những 
người Bà-la-môn ở Vethadipaka; người Ly-tiệp ở Duy-da #@ Hồ EH, š# ñÈ ÿ#; PãIi: những 
người Licchavi ở Vesäil. 

18) Xích trạch quốc chư Thích thị Z= šš Bi šš f# X: những người họ Thích ở Kapilavatthu. 
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ông của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ, 
nên đến đây để xin chia phần xá-lợi đem về 
dựng bảo tháp cúng dường. 

Nhà vua nước Câu-di vẫn trả lời như trước, 
không chịu chia phân. 

Vua nước Ma-kiệt là A-xà-thê lại dẫn bốn 
loại binh, vượt qua sông lớn để đến, bảo Phạm 
chí Mao-quệ !! vào để hỏi tin tức, rồi ân 
cân thưa: 

“Tôi lâu nay vốn có lòng tin tưởng vào tình 
bạn của nhà vua, không bảo thủ, không tranh 
chấp. Nay Đức Phật Chúng Hựu đã diệt độ nơi 
đây. Ngài là Bậc Tôn Quý của ba cõi, chính là 
VỊ Trời của tôi. Tôi luôn có lòng kính mộ nên 
đến đây để xin chia phần xá-lợi. Nếu nhà vua 
cho tôi phân xá-lợi của Phật thì hai nước chúng 
ta nếu có những vật báu gì thì nguyện cùng trao 
cho nhau để chung hưởng.” 

Vua nước Câu-di đáp: 

“Đức Phật tự đến đây, tôi sẽ lo việc cúng 
dường Ngài, xin cảm ơn Đại vương chứ không 
thể chia phân xá-lợi cho nhà vua được.” 


18! Phạm chí Mao-quệ # z£ É j#; tham chiếu No.1(2), bản Việt, cht.161. 
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Khi ây Mao-quệ nhóm mọi người lại, làm 
bài tụng thông báo: 
Nay những người thành tâm, 
Từ xa đến lễ bái; 
XIn được chia xá-lợI, 
Nếu như vua không cho. 
Sự việc ây động chúng, 
Bồn binh chủng sẵn đây; 
Nếu không dùng đạo nghĩa, 
Không tránh khỏi đao binh. 
“Người của nước Câu-di cũng đáp lại bằng 
bài tụng: 
Phiên các ngài từ xa, 
Nhọc sức đến lễ bái: 
Phật đề thân nơi đây, 
Không dám hứa cho a1. 
Các vị muôn động binh, 
Tôi đây cũng sẵn sàng: 
Ta cùng nhau sống chết, 
Chưa từng biết sợ ai. 
Phạm chí Mao-quệ giải thích với mọi người: 
“Các vua đều vâng theo lời dạy của Đức 
Phật một cách nghiêm túc; ban ngày thì tụng lời 
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pháp, tâm cảm phục sự giáo hóa nhần từ của 
Ngài. Tất cả chúng sanh ai cũng nghĩ đến việc 
muôn được an ôn. Huống chi, Đức Phật vì lòng 
đại từ nên thiêu hình để lại xá-lợi, muốn rộng 
làm phước báu cho khắp thiên hạ. Vậy sao lại 
muốn hủy diệt ý nhân từ của Ngài? Cho nên xá- 
lợi hiện tại phải được phân chia ra mà thôi. ˆ 

Mọi người đêu khen là hay, nên cùng đến 
chỗ đặt xá-lợi, cung kính đảnh lễ xong thì đứng 
qua một bên, rôi bảo Mao-quệ chia xá-lợi. Bấy 
giờ Mao-quệ lấy một cái bát đá dùng mật xoa 
bên trong, chia làm tám phân, rồi thưa với mọi 
người: 

“lôi đã cung kính Đức Phật và cũng thuận 
theo ý tốt của mọi người, mong được đem chiếc 
bát chia xá-lợi này về nước để dựng bảo tháp 
cúng dường, được chăng?” 

Mọi người đều nói: 

“Bậc trí tuệ thì nên biết thời.” 

Họ liên đồng ý. 

Lại có Phạm chí tên là Ôn-vi!32, thưa với 
mỌI nĐƯỜi: 


!32 Ôn-vi, người ấp Ty-phần; )ƒ¡ 3# 3Zï { #t 5; Pali: người Morya ở Pipphalavana. 
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““Tôi trộm mễn ý lành của chư vị, chỉ xin lây 
phân than đốt ở dưới đất để đem về dựng bảo 
tháp cúng dường.” 

Mọi người đều đồng ý. 

Sau lại có đạo sĩ thuộc học phái khác ở 
nước Hữu hoành!3 đến xin phần tro còn lại ở 
dưới đất. 

Lúc này tám nước đều được mỗi phân xá-lợi 
nên đều trở về nước mình để dựng tháp. Những 
tháp ây đêu trang nghiêm, đẹp đế. 

Phạm chí Mao-quệ, đạo nhân Đại Ôn-vi ở 
Chủng-ấp trở về ấp Ty-phân, đạo sĩ của nước 
Hữu hoành, thảy đêu được phân tro đất, đều trở 
về dựng bảo tháp. Tám phân xá-lợi có tám bảo 
tháp, tháp thờ bát chia xá-lợi là chín, tháp thờ 
than là mười, tháp thờ tro là mười một. 

Đức Phật đản sanh ngày mông tám tháng tư, 
xuất gia ngày mông tám tháng tư, thành đạo 
ngày mông tảm tháng tư, Bát-nê-hoàn ngày 


mông tám tháng tư. Tât cả đều vào tháng sao 


184 


Phật mọc ”°. Khi ây trăm thứ hoa cỏ đều xanh 


183 Hữu hoành, tham chiếu No.1(2), bản Việt, cht.162. 
!84 Phật tinh ƒ§ ; xem No.B, bản Việt, quyển hạ, cht.66. 
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tươi, cây côi sâm uât. 

Bây giờ Đức Phật đã Bát-nê-hoàn, ánh sáng 
của thiên hạ đã mất, chư Thiên, thân khắp mười 
phương, thảy đêu tự quy ngưỡng Phật. 

Xá-lợi đã chia rồi, nhưng bôn chúng đệ tử ở 
phương xa có người chưa được nghe tin, nên 
phải để sau chín mươi ngày mới xây tháp. Các 
vị Quốc vương đến tham dự, các Lý gia, dân 
chúng, gia đình quyên thuộc và các hàng nô tỳ 
đều trai giới trong chín mươi ngày. Bốn chúng 
đệ tử ở phương xa cùng tụ hội ở Câu-di, đồng 
hỏi Hiện giả A-nan: 

“Nên dựng tháp ở đâu?” 

A-nan đáp: 

“Nên ra khỏi thành bốn mươi dặm, đến ngã 
tư đường của khu đất rộng tạo dựng bảo tháp.” 

Các tộc họ phú hào của nước Câu-di cùng 
nhau dùng ngọc làm ngói, viên ngói bề ngang 
và rộng ba thước (tắc), tập trung lại dùng để 
làm tháp, cao và rộng đều mười lăm thước, lấy 
bát vàng chứa xá-lợi để ngay chính giữa tháp, 
lập đàn pháp luân, treo cờ phướn trên cao, thắp 
đèn chưng hoa, đốt hương, ca nhạc, lễ bái cúng 
dường, để dân chúng trong cả nước đều được 
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tạo lập phước đức. 

Hiên giả Đại Ca-diệp, Hiên giả A-na-luật và 
chúng Tỳ-kheo cùng nhau hội họp bàn bạc: 

'“I[rong một ngày, ba mươi vạn dân chúng, 
các quan lại, các tộc họ quyên quý của các 
nước, khi øặp được Phật, đều hết lòng cung 
kính, tạo phước, khi chết đều được sanh lên cõi 
Trời thứ tư, cùng được gặp Di-lặc và được giải 
thoát. Quốc vương của nước Câu-di sẽ sanh lên 
trên cõi Trời thứ mười hai là Thủy âm, chờ 
khi Bô-tát Di-lặc thành Phật sẽ đầu thai xuống 
tạo dựng tinh xá cho Đức Phật còn đẹp hơn khu 
lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc hiện nay.” 

Hiên giả A-nan hỏi Hiên giả Đại Ca-diếp: 

“Vua nước Câu-di vì sao không ở chỗ Đức 
Phật Di-lặc mà mong đạt đạo quả Ứng chơn?” 

Đáp: 

“Vì vua này chưa nhàm chán cái khổ về 
sanh tử. Ai không nhàm chán cái khô của sanh 
thì không được đạo quả Ứng chơn.” 

A-nan thưa: 

“Tôi đã nhàm chán cái khổ của thân, sao 


183 Thủy âm thiên zK ‡ï £; tức Quang âm thiên, hay Cực quang thiên; Päãli: Abhassara. 
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không được lìa thể gian, không đạt được đạo 
quả?” 

Hiên giả Đại Ca-diếp đáp: 

“Vị Hiền giả chỉ trì giới mà không hành 
quán về thân, vẫn còn ham thích sanh tử, niệm 
tưởng thức ăn, nên các hành về sanh tử 
chưa dứt.” 

Đến chín mươi ngày, Hiện giả Đại Ca-diếp, 
Hiền giả A-na-luậtvà chúng Tỳ-kheo cùng 
nhau bàn luận: 

“Mười hai bộ kinh của Đức Phật có bốn A- 
hàm, chỉ riêng Hiển giả A-nan là người luôn 
gân gũi hâu hạ Đức Phật. Đức Phật giảng nói, 
Hiên giả A-nan đều ghi nhớ, vậy chúng ta phải 
nhờ Hiền giả A-nan tụng đọc đề chép lại, 
nhưng sợ Hiên giả là người chưa đắc đạo nên 
còn có tâm tham chăng. Chúng ta nên đem việc 
xưa mà chất vân Hiền giả A-nan. Vậy hãy cho 
đặt tòa ngôi cao. Ba lần bước lên, ba lần phải 
bước xuống. Làm như vậy mới có thể đạt được 
lời thành thật.” 

Mọi người đều cho là hết sức hay. 

Đại chúng đã tế tựu đông đủ và ngôi yên, 
Tỳ-kheo trị sự đuối A-nan ra ngoài, giây lát lại 
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thỉnh vào. Hiên giả A-nan đi vào, đảnh lễ chúng 
Tăng. Các Tỳ-kheo chưa đắc đạo thấy thế bèn 
đứng dậy hết. 

Tỳ-kheo trỊ sự bảo A-nan ngôi nơi fÒa cao 
chính giữa. A-nan nhún nhường từ chối: 

“Đây không phải là tòa ngôi của A-nan.” 

Chúng Ty-kheo nói: 

“Do vì kinh Phật, cho nên hãy mời Hiên giả 
ngôi vào tòa cao để cho chúng Tăng hỏi.” 

A-nan ngôi lên ngôi tòa. 

Chúng Tăng hỏi: 

“Hiền giả có lỗi lớn, vậy có biết chăng? 
Ngày ấy Đức Phật nói: “An vui thay, Diêm- 
phù-đê! Tại sao Hiên giả không trả lời?”” 

Tỳ-kheo trị sự bảo Hiền ø1ả A-nan bước 
xuống. A-nan bước xuống, rồi trả lời: 

“Đức Phật không được tự tại sao mà phải 
chờ tôi thỉnh cầu?” 

Chúng Tăng im lặng, Ty-kheo trỊ sự lại bảo 
lên tòa. Chúng Tăng lại hỏi: 

“Đức Phật nói với Hiền giả, aI đạt được bốn 
Thân túc thì có thể kéo dài tuổi thọ hơn một 
kiếp, tại sao Hiên giả lại làm thỉnh?” 


1002 TRƯỜNG A-HÀM 


Hiên giả A-nan lại xuông tòa để trả lời: 

“Đức Phật nói: Bồ-tát Di-lặc sẽ hạ sanh 
thành Phật. Người nào mới vào đạo theo ngài 
Di-lặc để tu tập mà thành. Giả sử Đức Phật tự 
lưu lại thì Phật Di-lặc sẽ thế nào?” 

Tăng chúng lại im lặng. Hiền giả A- 
nan trong lòng sợ hãi. Chúng Ty-kheo nói: 

“Hiền giả nên theo đúng như ý của Pháp 
nói đây đủ về Kinh của Phật.” 

Hiên giả đáp: 

“Kính vâng.” 

Ba lần lên tòa như vậy. Lân sau cùng Hiền 
giả A-nan lên tòa nói: 

“Nghe như vây, một thời...” 

Trong chúng hội có những người chưa đắc 
đạo đều rơi nước mắt nói: 

“Đức Phật vừa mới nói Kinh, nay sao đã vội 
mất?” 

Hiền giả Đại Ca-diếp liền chọn ở trong 
chúng được bốn mươi vị Ứng chơn theo Hiền 
giả A-nan đề nghe truyền lại bôn bộ A-hàm: 

1. Trung A-hàm. 
2. Trường A-hàm. 
3. Tăng nhất A-hàm. 
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4. Tạp A-hàm. 
Văn của bốn bộ này là: 
1. Vì hàng tham dầm mà giảng nói. 
2. Vì hàng mừng giận mà giảng nói. 
3. Hàng ngu s1 mà giảng nói. 
4. Vì hàng bất hiếu, không thừa sự mà 
giảng nói. 

Văn của bốn bộ A-hàm, mỗi bộ søôm sáu 
mươi xấp. 

Chúng Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Hãy nên chép văn bốn bộ A-hàm để phố 
biến trong thiên hạ.” 

Do vậy, chỗ trà-ty Đức Phật tự nhiên mọc 
lên bốn cây danh mộc. 

Tăng chúng liền cùng nhau kiểm điểm, 
phân biệt Kinh Phật ra thành mười hai bộ 
loại: Giới, Luật, Pháp đây đủ để lưu lại cả 
ngàn năm. 

Những ai trì kinh giới của Phật về sau đêu 
được sanh chỗ Đức Phật Di-lặc, tu học với Ngài 
mà được giải thoát sanh tử. 
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